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Phan I 


KHAI LUAN 


. Trong phần này giới thiệu tám tác phẩm theo thể ngâm khúc: Chính phụ 
ngâm khúc, Cung oán ngâm khúc, Ai tu ván, Thu da lữ hoài ngâm, Tu tình 
khúc, Ty bà hành, Trường hận ca và Chức cẩm hôi uăn. Nam tác phẩm da 
được dịch từ nguyên tác bằng chữ Hán: Chỉnh phụ ngâm của Đặng Trần Côn, 
Thu dạ lữ hoài ngâm của Dinh Nhật Thận, Ty bà hành, Trường hân ca của 
Bach Cư DỊ và Chức cám hôi uăn của Tô Huệ. 

Các bản nguyên tác bằng chữ Hán, có bản viết theo thể trường đoản cu 
. như bài Chinh phụ ngâm, có bản viết theo thể trường thiên, mỗi câu bay chữ 
như bài Ty bè hanh, nhưng tất cả các bài diễn âm đều được viết theo thể 
song thất luc bát là thé văn riêng của ta, thường diễn tả những tình cám 
buồn sầu đau thương mà ta thường gọi chung là ngâm khúc. 

Có thể nói song thất lục bát là một thể văn riêng của Việt Nam. Thể văn 
này đã hình thành từ thời Lê và Hoàng Sĩ Khải' là một trong những người có 
công đi đầu qua bài Tứ thời khúc vinh: 

So tứ thời đâu bằng xuân sót, 
Khi trời hòa uột tốt người thanh. 
Trùng An phong cảnh hữu tình, 
Có đường giong ngựa, có thành xem hoa. 
Một khắc là ngàn vang khôn chuộc, 
Hèn chỉ mà cầm đuốc chơi đêm. 
Tiếc xuân có phú chác hiém, 


Truong phu lòng sát dễ mêm váy vay. 


1. Hoàng Si Khai người xa Lai Xá, huyện Lang Tài, nay là huyện Gia Luong, tinh 
Bắc Ninh, đậu tiến sĩ năm 1544 đời Mạc. Ông đã từng thờ nhà Mạc nhưng khi Trịnh 
Tùng chiếm được Thăng Long, ông đã ra hàng Lê. Ông nổi tiếng là hay Nôm, tức là 
giỏi về văn thơ nôm. 


|. Có chi mày, hỡi con đỗ vii! 
Quyến xuân vé lại rủ hè sang. 
五 Gy háy mê mệt hái đường, 
Xanh phô màn liễu, lục truong tán hoe. 
Bài Tu thói khüc vinh này dài tói 340 cáu có thé coi là mót trong nhüng 
bài viết theo thé song thế! lục bát đầu tiên trước khi có hai khúc ngâm nói 
tiếng Chinh phụ ngâm khúc và Cung oán ngâm khúc. 


Dưới đây xin lần lượt nói về thể văn này qua hai phần: phần sáng tác và 
phần diễn Nôm. : 


I. PHAN SÁNG TÁC 
Thuộc phần này đáng kể nhất là Cung oán ngâm khúc. 
Lời văn đã trở thành nhã luyện, đúng là của một bậc túc Nho: 
~ Đặt câu thì gọt giũa, cao kỳ: 
Hình mộc, thạch vang kim, ố cổ, 
Sốc cám ngư ú vi, e phong. 
Tiêu điều nhân sự đã xong, 
Sơn hà cũng đo, côn trùng cũng hư. 
diễn ý thì dùng chữ bóng bảy và nhiều điển cố: 
Xiêm nghé nọ, tả tơi trước gió, 
Áo vü kia, lấp ló trong trăng. 
Sinh ca mấy khúc uang lùng, 
Cái thân Tây tử lên chừng điện Tô. 
Nhưng ở một vài đoạn tả nỗi buôn rầu của người cung phi, giọng văn lại 
rất gợi cảm: 
Khi trận gió lung lay cành bích, 
Nghe ri rëm tiếng mach ngoài xa. 
Mơ hồ nghĩ tiếng xe ra, f 
Dót phong hương há mù ho áo tàn. 
Tình cảm đã không được bộc lộ ón ào mà chỉ nhé nhẹ thấm vào lòng 
người đọc. 
Lại có nhiều câu ý tứ thật thâm trầm và càng suy nghĩ càng thấy ý vị như: 
— Chiêu tịch mich đã gay bóng thỏ, 
Vẻ tiêu tao lai vó hoa den. 
~ Hoàng hôn thôi lại hôn hoàng, 
Nguyệt hoa thôi lại thêm buôn nguyệt hoa. 
— Thù nhau chi hỡi đông phong, 
Góc uườn gidi nắng cám bông hoa đào. 


Nói chung văn Cung oán là một lối văn điêu luyện, trau chuốt, nhung vi 
trau chuốt quá nên đã không tránh khỏi có sự gò ép làm mất tự nhiên đi. Tuy 
nhiên thé văn song thát lục bát dà thích hợp với việc diễn tả những tình cảm 
ở trong lòng, thứ nhất là những tình buồn sáu, dau thương. 


Chính vì lẽ ấy mà công chúa Ngọc Hân đã dùng thể song thất để viết bài 
Ai tu van khóc cHông là vua Quang Trung. 


Tác phẩm ấy có những nét đặc biệt xúc động khi tả lại những cảnh đau 
thương của hai đứa con đi ra trước hương đài cha: 
Got lân chỉ mấy hang lam cham, 
Đầu mũ mao, minh tấm áo gai. 
U o ra trước huong dài, 
Tuóng quang cánh áy chua cay duóng nào! 
(c.133—c.136) 
hay cảnh Ngọc Hân lẻ loi chiếc bóng mà mơ tưởng đến chồng: 
Khi trận gió hoa bay thấp thoáng, 
Ngo hương trời bảng lang còn đâu. 
Vói vàng sửa do.lén cháu, 
Thuong ói quanh qué truóc láu nhén gidng. 
(c.49—c.52) 
Đây là những lời nói thống thiết chán tinh của một vị vong nhân: 
Quyết liễu mong ven chữ tong, 
Trên rường nào ngợi, giữa dòng nào e. 
Còn trứng nước thương uì đôi chút, 
Chu thám tình chua thoát được di! 
Vậy nên nán ná đòi khi, 
Hình tuy còn ớ, phách thì đã theo. 
I (c.83—c.88) 


Những lời ấy không còn phải là những lời thác ngụ của một nhà thơ nam 
giới như trong Chinh phụ ngâm khúc hay trong Cung odn ngém khúc ma 
chính là của một (ác gid nữ luu đã biết mượn thể song thất lục bát để bày tỏ 
nỗi lòng của mình. e: 

Thé song thất luc bát như vậy đã rõ ràng là thích hợp để diễn tả những 
tình cảnh buồn rau dau thương nên về sau chúng ta mới thấy có Thu da l 
hoài ngâm của Định Nhật Thận và Tự tình khúc của Cao Bá Nhạ. 

Cả hai người, Dinh Nhật Thận vì có giao du thân mật với Cao Bá Quát 
và Cao Bá Nhạ vì là cháu cua Cao Bá Quát nên đều bị liên lụy. 


Hoàn cảnh của Cao Bá Nha thì bi dat hon Dinh Nhật Thận nhiều. Khi 
chú ông bị chết trận, cha ông phải tự vẫn, ông đã đi ẩn trốn ở Mỹ Đức, một 


nơi hẻo lánh, được tam năm nhưng rồi cùng bi bắt và bị nhốt trong cũi giải đi 
hết tỉnh này sang tỉnh khác. Chính trong những lúc phải đeo gông, ngôi cũi, 
nằm ngục ấy, ông đã viết ra bài Tu tinh khúc này dài tới 608 câu theo thé 
song thất lục bát. f 


Ong da ding thuát déi xứng trong các câu bát và các câu song that. 


+ Đối ở các câu bát: 


Đổi mùi lữ khách, thay hình hàn Nho. 
Gối sâu tạm chop, mối phiên tạm khuáy. 
Gidu guom đầu lưỡi, thoc dui trong tay 


Lạnh lùng trong tuyết, hững hờ dưới trăng. 


+ Đối ở các câu song thất: 


Nên thế nghiệp đã nhờ gia ám, 
Miền hoạn đô lại lắm thiên ân. 


Giá cầm hac so vào Triệu Biện, 


Thư phụng hoàng đưa đến Mao Khanh. 


Thu thôn 6: ao nghiên ruộng chữ, 
Mau giang sơn: cơm sử áo hình. 


Người mến cảnh giang ho nên thú, 
Cảnh yêu người tân chủ phải duyên. 


Các câu song thát đối nhau thật nhiều, có thể nói là rải rác suốt cả bài 


và đã gây được cho người đọc những ấn tượng thật mạnh mẽ về hoàn cảnh 
oan ức, đầy đau thương của tác giả. 


Khác với Lê Ngoc Hán trong Ai tu van, Cao Bá Nha trong Tự tình khúc 


_ đã dùng nhiều điển tích: 
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— Trong các câu lục bát: 


Mat trông Vuong Xan đã mòn, 
Tay đề Hướng Tú uẫn còn ngẩn ngơ. 
(c.127—c.128) 
Ngõ Nhan lôi cái dan biéu dâp tan 
(c.208) 
Thanh cư ai vé nên đô Võng Xuyên 
l (c. 520) 
Gió thu môt tiéng bên tai, 
Thuần lu suc nhớ đến mui Giang Nam. 
(c.479-c.480) 


— Trong các câu song thất: 
Ngòi Duc Thủy khoi dòng bình si, 
Phả Cao Dương treo chữ tấn thôn. 
(c.9—c.10) 
Đèn Mông Chính canh khuya một ngọn, 
Man Trong Thư năm tron nửa váy. 
(c.13-c.14) 
Tráp Vĩnh Thúc tay phong tay mở, 
Táp Thiếu Lăng câu lựa câu ngám. 
(c.109—c.110) 
Van cua Cao Bá Nha có thé nói cüng got giüa, cáu ky vói nhiéu dién tích 
nhu văn của On Nhu hầu trong Cung oán ngâm khúc nhưng cũng có những 
câu nhẹ nhàng giản dị: I 
Trang đình ngoánh lai xa xa, 
Khoi cầu chiết liễu ai là cố nhân. 
(c.91—c.92) 
Lán hói trong tám chín nién, 
Gói nhà tam chgp mói phién tam khuáy. 
(c.103—c.104) 
Gáp ghénh tung bước gian nan, 
Mót vung khách dia muón van thuong táin. 
f (c.84—c.85) 
Cho nên ngâm tui nuót phiên, 
Cdn răng cố nhịn trăm nghìn thương tâm. 
(c.387—c.388) 


Cũng có những câu phẳng phát văn của Nguyễn Du trong Truyện Kiéu: 
Khi đêm than bóng, khi trưa hỏi lòng. 


(c.160) 
Thôi ngơ ngẩn bóng lai trán troc khuya. 
(c.168) 
Lấy thân mà trả nợ đời cho thân. 
(c.176) 
Những là sợ gió e sương, 
(c.251) 
Thân sao thân đến thế này, 
° (c.351) 
Nói riêng nhớ ít tưởng nhiều, 
| ; (c.467) 
Hoa kia có biết đoạn trường nay chăng? 
f (c.544) 
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Tho song that lục bát của Cao Ba Nha lại da có chỗ thoát han khuôn sáo 
cổ để trở nên hiện thực một cách ro rệt khi ông tả cảnh đồng qué Viet Nam 
mà ông đã trông thấy khi bị giải trên đường đi: 


Bước sáu ai vé giữa dang, . 
Máy in sắc lúa nửa vàng nửa xanh. 
(c.235—c.236) 


hoặc cảnh thôn xóm ở bên đường, mà ông còn cố nhìn trở lai: 
Đoái trông cầu quán so Ìe, 
Có ngăn lối ngõ, cây che mái nhà. 
Đặc biệt ông còn tả cảnh sông Hồng về mùa nước lớn: 
Trang đê một dỏi xanh ri, _ 
Nước trôi đỏ thắm mây đi trắng ngân. 
(c.295—c.296) 
Biéu này óng dà nói ró trong doan: 
Dâu cao tháp qua ngàn bến Ai, 
Cáy mau thua ngánh lai huyén Gia. 
Thuong tám này nuóc non nha, 
Cánh cón nhu cü, nguói dà khác xua. 
(c.301—c.304) 
Chẳng còn là bức tranh Tàu với bến sóng Tương mà là một cánh ở huyện 
Gia Lâm, với bến sông Thúy Ai. 
Có thể nói thé văn song thát lục bát đến Cao Bá Nha vé mặt nghệ thuật 
đã được nâng cao hẳn lên và trở thành một thể văn Việt Nam khác hẳn với 
lối thơ trường thiên của Trung Quốc. 


Đó là nói về phần sáng tác, còn về phần dién Nôm xin trình bày tiếp sau đây. 


II. PHAN DIỄN NOM 
Trước hết xin nói đến bài dién Nôm Chinh phụ ngâm khúc. 
Nguyên văn bài Chinh phụ ngâm là của Dang Tran Côn, dà được viết ra 
vào khoáng từ năm 1740 đến năm 1742, dai 478 câu theo thé trường doán cú. 
Bài ấy đã được nhiều người diễn âm theo thé song thất lục bát, trong số 
đó có Đoàn Thị Điểm và Phan Huy Ích. 
Bản diễn âm hay nhất là bản hiện hành được dùng để giảng dạy trong 
các học đường mà từ lâu vẫn được truyền tung là của Đoàn Thị Điểm. ` 
Nhưng đến nay đã có căn cứ để xác định rằng bản đó là của Phan Huy Ích. 
Bên cạnh bài dịch Chính phụ ngâm của Phan Huy Ích thì cũng nổi tiếng 
là bài dịch Ty bà hành của Phan Huy Thực. 
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Một điều dáng nói là hai bai dịch Chinh phụ ngâm khúc và bài dich Ty 
bà hành lại là của hai cha con họ Phan: Phan Huy Ích và Phan Huy Thực. 
Thể văn này không những chỉ được dùng để viết văn Nôm mà còn được 
Dinh Nhật Thận dùng để viết bằng chữ Hán trong bài Thu da liz hoài ngâm. 
Thu da tĩnh, thiên quang dn ước, 
Cách sơ liém dam chước kim lôi. 
Thiên thời, nhân sự tương thôi, 
Phù sanh nhược inóng ky hồi vi hoan? 
: (c.1—c.4) 
Đêm thu lặng lẽ, thấp thoáng sáng trời 
Cách rèm thưa thoảng rót chén rượu con bằng vàng. 
Thời trời và việc người thúc giục nhau. 
Kiếp phu sinh ngắn như giấc mộng, được mấy hôi mà bày trò làm vui. 


Minh nhật tự sơn gia uiễn thiếu, 
Phién cô vân dái hiển phù không. 
Hương tâm niéu niéu nhu bóng, 
_ Tùy vân hốt di quá trùng trùng san. 
(c.49—c.52) 

Ngày mai tit ngói nha trén nui trong ra dàng xa, 
Một làn máy lé loi deo ánh rang đông nói lén giữa trời. 
Lóng qué bói rói nhu dáy bóng bong. 
Theo làn máy ấy chợt đã bay qua lớp lớp non xanh, 


Đối ly cảnh, lệ thùy song nhan, 
Cố hương quan lộ hạn trùng san. 
Túu tàn độc y lan can, 

Giác lai nhãn khan da hoàn thê lương. 
PEL ui. (c.137—c.140) 
"^. Trồng cánh ly biệt, hai hàng nước mát tuôn rơi, 

Ngảnh lại quê nhà thì núi non từng lớp ngăn lấy đường. 
Tiệc rượu tan rồi, một mình ngồi dựa câu lơn, 
Bừng mắt L day, cái đêm thê lương vẫn hoàn thê lương. 


Bài này đã da một nhà Nho v6 danh diễn Nôm đúng theo nguyên thể: 


` Dam. thu ling, bong trời thấp thoáng, 
Cách rèm thua chuốc chén gượng nguôi. 
` Thiên thời nhôn sự tương thôi, 
Kiếp chiêm bao dé. máy hói nana ta. 
(c.1—c.4) 
Ngày mai đứng PE non thám, i 
Một làn mây sớm ngắm trên. không.. 
Lòng quê đâu đã bong bong, 
l 13 


Phút theo mây béo mấy trùng non xa. 
(c.49—c.52) 
. Tróng đất khách, lệ trào đôi mát, 
Ngóng qué nhà, đường mắc nghìn non. 
Rượu rói gục xuống câu lon, 
Chiêm bao mở mát, đêm còn hoàn đêm. 
| (c.121-c.124) 


Về sau khi bién soạn quyển Trong 99 chop núi, Dinh Nhật Thân voi Thu 
da lữ hoài ngâm, Đầu Tiếp Nguyễn Văn Bé cũng có dich lai nhung cũng 
không hay bằng bản dịch cũ. 

Dịch thơ xưa nay vẫn là điều rất khó. Trong Văn học Việt Nam, các bài 
thơ dịch từ Hán văn của các nhà Nho ta xưa rất ít bài được truyền tụng như 
-bài Chỉnh phụ ngâm khúc của Phan Huy Ích hay bài De bà hành cia Phan 
Huy Thuc diễn âm. 

Nguyễn Khuyến cũng có lam thơ chữ Hán và cũng có bài ông tu diễn 
Nóm nhưng được truyền tung chỉ có bai Van đông niên Vân Đình tiến sĩ 
Dương thượng thư, tức bài Khóc bạn viết theo thể song thất lục bát. 

Tản Đà dịch tới 85 bài thơ Đường trong số đó ông dịch của Bạch Cư Dị 
tới 38 bài nhung đã không dịch bài Ty bà hành mà chỉ dịch bài Trường hán 
ca vì ông cũng biết bài địch của Phan Huy Thực đã quá hay rồi, khó ai có thể 
dịch hay hơn được nữa. 

Khi Tán Đà dịch bài Trường hán ca của Bach Cu Di đăng trên Tiểu 
thuyết thứ bảy ' thì đã có ba bài dich đăng trên Tap chí Nam Phong 2 

Cả ba bài đều khuyết danh. Trong ba bài ấy có hai bài dịch theo thể song 
thất lục bát và một bài dịch theo thể lục bái. | 

Bài Chức cám hôi vän của Tô Huệ cũng có ba bài dich: hai bài viết theo 
thể song thất luc bát (một của Ngô Thế Vinh và một của Hoàng Quang) và 
một bài của Trương Minh Ky viết theo thể trường thiên bảy chữ. 

Nguyễn Du cũng đã dùng thể song thất lục bát để viết bài Văn tế Thập 
loại chúng sinh tức Chiêu hôn. 

Nói chung thể song thất lục bát đã có vị tri quan trọng trong nền thi ca 
Việt Nam mà đến nay đã có nhiều tác phẩm viết bằng thể văn ấy được nổi 
tiếng ngoài tám ngâm khúc giới thiệu trong tập sách này. 


NGUYỄN QUẢNG TUÂN 
1997 


1. Số 31 ngày 29-12-1934. Số 33 ngày 12-1-1935. 
2. Số 127, tháng 3-1928. Số 180 tháng 1-1933. 
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CHINH PHU NGAM KHUC 


TIEU SU TAC GIA 


DANG TRAN CON 


(Thế ky XVIII) 


Dang Trân Côn người làng Nhân Mục (thường goi là lang Moc), huyện 
Thanh Trì ', tỉnh Hà Đông (nay thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội). Hiện chưa 
biết đích xác năm sinh và năm mất của ông, chỉ có thể phỏng đoán ông sinh 
vào đầu thế kỷ XVI thai vua Lê Du Tông (1705-1729) và chúa Nhân Vuong 
Trịnh Cương. f 

Ong thi đậu Hương cống (Cử nhân) nhưng lại hỏng ky thi Hội. Tinh ông 
phóng khoáng, nên từ đó không đi thi nữa, ra làm huấn đạo, sau đổi làm Tri 
huyện Thanh Oai (Hà Tây) rồi thăng chức Ngự sử đài chiếu khám ở kinh đô. 

Đặng Trân Côn viết Chinh phụ ngâm vào khoảng những năm từ 1740 
đến 1742. Theo sách Tang thương ngẫu lục, ông mất sau đó khoảng ba năm 
(khoảng năm 1745), như vậy tuổi đời chưa đến 40. Tác phẩm của Đặng Trần 
Côn gồm có Chinh phụ ngâm, tám bài thơ Tiêu Tương bát cảnh và ba bài 
phú: Trương Han tư thuần lu (Trương Hàn nhớ rau thuần cá lô), Truong 
Lương bố y (Trương Lương áo vải) và Khấu món thanh (Tiếng gõ cửa). 


1. Theo Lược truyện các tác gia Việt Nam, Trần Văn Giáp chủ biên (Tập I) thi 
Đặng Trần Côn ÍA người làng Ha Đình, huyện Thanh Trì. 
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CHINH PHŲ NGÂM 


Nguyên tác Hán văn 


1. Bối cảnh lịch sử và niên đại tác phẩm 

Đặng Trần Côn đã thấy cánh loạn lac ở Dang Ngoài khoảng đầu đời 
Cánh Hung nên mới có cảm xúc để sáng tác Chinh phụ ngâm. 

Bấy giờ các cuộc nổi dậy chống triều đình Lê, Trịnh diễn ra ở khắp nơi. 

Quan quân của triéu dinh vi vậy phải liên tục di d#hh dep. f 

Dang Trần Côn đã được thấy cảnh các đoàn quân lên đường và các cuộc 
chia ly thương tâm của những cặp vợ chồng trẻ nên mới cảm xúc mà làm ra 
tác phẩm này. 

Trong Lịch triều hiến chương loại chí (Văn tịch chí), Phan Huy Chú có 
nói rõ thời điểm sáng tác Chinh phụ ngâm: “Hương cống Đặng Trần Côn 
soạn. Đầu đời Cảnh Hưng, giặc nổi lên, lính thú đi đánh dẹp, gây nên cảnh 

. biệt ly, ông cám thời thế mà làm ra". 


2. Nguồn văn liệu 

Lé ra Đặng Trần Côn phải đặt tác phẩm của mình vào trong khung cánh: 
đất nước Việt Nam mới đúng nhưng tại sao ông lại mượn khung cảnh đất 
nước Trung Quốc để diễn tả? 


Có thể vì ông không muốn động chạm đến các vua chúa Việt Nam hay vì, 
ông đã chịu ảnh hưởng quá nặng nề của nén văn hoc cổ điển Trung Quốc như 
Phan Huy Chú đã nhận xét: “Đợi lược tác gid lựa những cáu cổ nhạc phủ và 
thơ Lý Bạch dung hợp thùnh thiên”. 

Nay đọc lai toàn khúc Chinh phụ ngâm chúng ta nhận thấy ngoài cổ 
"nhac phi (nhu Mạch thượng tang) và tho Lý Bach, tác giả Đặng Trần Côn 
‘con mượn ở các bài thơ cổ, kinh, truyện (nhu Thi, Tá truyén...), sử (như Sử ky, 
Hán thu, Tam quốc chí, Tán thư, Đường thư), tử (như Trang Tú, Hoài Nam 
Tủ), tập (như Sở từ, Đỗ Phủ, Bạch Cu Di, Vuong Xương Linh, Mạnh Hạo 
Nhiên, Luu Vũ Tích, Lý Thương An.. J, nói tóm lại là những thơ văn Trung 
Quốc liên quan đến đề tài chiến tranh, biên tái, ly biệt, tình cảnh chinh phu, 
chính phụ để dàn dựng thành bài Chinh phụ ngâm. 

‘Dang Trần Côn không chỉ mượn ý, mượn điển cố, mà nhiều khi còn lấy 
-hẳn những câu thơ, câu văn sẵn có, chỉ sửa đổi một vài chữ thôi. 
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Phần sáng tạo của Đặng Trần Côn là ở chỗ tác giả khéo mượn những ý, 
những điển cố thích hợp với đề mục của bài văn, rồi phô diễn bằng lời thơ 
của chính mình và dung hợp với những câu mượn nguyên văn hoặc có sửa đổi 
vài chữ, sao cho có mạch lạc theo một bố cục định trước. 


3. Nội dung 

Chinh phụ ngâm là lời than van của một người thiếu phu có chóng di 
đánh giặc xa, lâu chưa về. 

Dang Trần Côn tuy không phải là người trong cảnh nhưng cũng cảm 
thông được nỗi lòng của người chinh phụ. Ong đã tả day đủ từ cảnh chia ly 
lúc người chinh phu lên đường: 

Cung tiễn hé tai yêu, 
Thé noa hê biệt quyết. 
Liệp liệp tỉnh kỳ xuất tái sâu, 
Huyền huyên tiêu cổ từ gia oán 
Hữu oán hề phân hué 
Hữu sâu hé khế khoói. 
Cung tên kia đeo ở lưng, vợ con này phải rứt vạt áo mà từ biệt. Phấp 
phới lá tỉnh kỳ là cái sầu đi ra cửa ải, huyên náo tiếng tiêu tiếng trống 
là cái lòng oán phải từ biệt nhà. Có oán mà phải chia tay nhau, có sầu 
mà phải đặn dò nhau. 
lúc đã xa cách nhau: 
Lang khú trình hề mông vii ngoai, 
Thiếp quy xứ hê tạc dạ phòng. 
Quy khú lưỡng hồi cố, 
Vân thanh dữ sơn thương. 
.Đường chàng đi ở ngoài nơi mưa phùn, chỗ thiếp về ở cái nhòng đêm 
trước. Kẻ đi người ở, hai bên cùng ngảnh trông mà chẳng thấy nhau, chỉ 
thấy mây xanh và núi biếc.. 
lúc nhớ thương lo âu cho chồng phải xông pha nơi trận mạc: 
Tự tòng biệt hậu đông nam khiếu, 
Đông nam tri quân chiến hà dao? 
Cổ lai chỉnh chiến nhân, f 
Tính mệnh khinh như thảo. 
.Tü sau khi ly biệt chàng đi về mặt đông nam, mặt đông nam kia nào 
biết chàng đánh giặc ở đường nào. Xưa nay người di chinh chiến, tính 
mệnh xem khinh như là có. ` ` 


lúc buồn cho mình phải chịu cảnh lẻ loi chiếc bóng: 


Thiếp thân bát tưởng vi: chỉnh: iphu; 
Quán thán khói hoc vi Vuong tón. 
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Hà su giang nam du giang bac, 
Linh nhân sáu hiểu hựu sáu hôn. 
Nhất cá thị phong lưu thiếu niên bhách, 
Nhất cá thị phong lưu thiếu niên hôn. 
Khá liên lưỡng niên thiếu, 
Thiên ly các hàn huyén. 
Thân thiếp chẳng ngờ phải làm người chỉnh phụ, thân chàng há muốn 
học làm bậc vương tôn. Cớ sao lại cách trở giang nam cùng giang bắc, 
khiến cho ta buồn ngày lại buồn đêm. 
Một bên là trai phong lưu tuổi trẻ, một bên là gái phong lưu tuổi trẻ; 
đáng thương cho đôi lứa tuổi trẻ, phải xa cách nhau nghìn đặm mà 
không thăm hỏi nhau được. 
_ Bao nhiêu tâm sự ấy của người thiếu phụ vắng chóng mà biết thủ tiết 

đều diễn tả rõ cả qua việc nuôi già dạy trẻ: 
Cung thân, bhóa tử thử nhất thân, 
Thương thiếp tu quân kim ky độ. 
Tu quán tích niên hé di quá, 
Tu quân kim niên hé hựu mộ. 
(Phụng dưỡng cha mẹ và dạy báo con cái chỉ có một thân thiếp, thương 
cho thiếp nhớ chàng nay đã mấy phen. Năm xưa nhớ chàng năm đã qua, 
năm nay nhớ chàng thì năm lại gần hết). 

- và việc tu giữ mình chỉ một lòng chờ đợi: 

Ỷ song, y song phục y song, 

Lang quán khit hé thüy vi dung. 

(Tua cửa, tựa cửa lai tựa cửa; chàng đi rồi còn làm dáng với ai?) 


Tác giá sau khi đã tả nói lòng của người chinh phu đã kết lại với ý mong cho 
chồng lập nên được công danh mà trở về để lại được sum vay vui vẻ như xưa: 
Dã quân chỉnh đốn cựu nhân duyên, 
Giao cảnh thành song đáo lão thiên. 


(Cùng chàng chỉnh đốn cái nhân duyên cũ, sánh vai thành đôi cho đến gia). 


Với nội dung ấy, Đặng Trần Côn hẳn có ý muốn gián tiếp nhắn nhủ 
những người thiếu phụ có chóng di chinh chiến hãy giữ lấy tiết hanh để chờ 
ngày khải hoàn nên ở cuối bài có bản đã ghi thêm hai chữ NU GIGI. 

* 
* Ka 

Bài Chính phụ ngâm đã được viết theo thé thơ “trường đoản cú”: câu dài, câu 
ngắn xen lẫn nhau, có câu chỉ có 3 chữ, có câu dài đến 11 chữ. Toàn bài dài 478 câu. 

Ang văn vé sau được truyền rộng trong giới Nho sĩ và được nhiều người 
tán thưởng. Cũng có một số người đã đem dịch ra quốc âm, trong số đó có 
Đoàn Thị Điểm và Phan Huy Ích. 
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CHINH PHU NGAM 


Thién dia phong tran, 

Hồng nhan đa truân. 

Du du bỉ thương hề, thùy tạo nhân ? 

Cổ bề thanh động Tràng thành nguyệt, 
Phong hỏa ảnh chiếu Cam Tuyển vân. 
Cửu trùng án kiếm khởi đương tịch, 

Bán dạ phi hịch truyền tướng quân. 
Thanh bình tam bách niên thiên hạ, 
Tong thử nhung y thuóc vũ than. 

Sứ tinh thiên môn thôi hiểu phát, 

Hành nhân trọng pháp khinh ly biệt. 
Cung tiễn hề tại yêu, 

Thé noa hề biệt quyết (dué) 

Liệp liệp tinh kỳ xuất tái sầu, 

Huyên huyên tiêu cổ từ gia oán. 

Hữu oán hề phân hué, 

Hữu sáu hé khế khoát. 

Luong nhân nhi thập Ngô Món hào, 

Dau bút nghiẫn hé su cung dao. 

Truc bá lién thành hién minh thánh, 
Nguyén tuong xích kiém trám thién kiéu. 
Truong phu thiên lý chí mã cách, 

Thái Son nhát trich khinh hóng mao. 
Tiện từ khué khón tong chinh chiến, 

Táy phong minh tién xuát Vi kiéu. 

Vi kiéu dáu, thanh thüy cáu, 

Thanh thüy bién, thanh tháo dó. 

Tống quân xứ hé, tám du du. 
Quán dang dé hé, thiép han bát nhu cáu, 
Quân lâm lưu hé, thiếp han bát nhu chu. 
Thanh thanh luu thủy, bát tẩy thiếp tam sáu, 
Thanh thanh phuong tháo, bát vong thiép tám uu. 
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Ngữ phục ngữ hề, chấp quân thủ, 
Bộ nhất bộ hề, phan quân nhu. 
Thiếp tâm tùy quân tự minh nguyệt, 
Quân tâm vạn lỷ Thiên Sơn tiễn. 
Trịch ly bôi hề, vũ Long Tuyền, 
Hoành chinh sáo (sóc) hé, chỉ hổ huyệt. 
Vân tong Giới Tử liệp Lâu Lan, 
Tiếu hướng Man Khê đàm Mã Viện. 
Quân phi trang phục hồng như hà, 
Quân ky kiêu mã bạch như tuyết. 
Kiéu mã hề loan linh, 

Chinh cổ hề nhân hành. 

Tu du trung hề đối diện, 

Khoảnh khắc lý hề phân trình. 
Phân trình hề Hà lương, 

Bói hôi hề lộ bàng. 

Lộ bàng nhất vọng bái ương yong, 
Tiền quân bắc Tế Liễu, 

Hậu quân tây Trường Dương. 

Ky quán tương ung quân lâm tái, 
Dương liễu na tri thiếp đoạn trường? 
Khứ khứ lạc mai thanh tiệm viễn, 
Hành hành chinh bái sắc hà mang. 
Vọng vân khứ hề, lang biệt thiếp, 
Vọng sơn quy hề, thiếp tư lang. 
Lang khứ trình hề, mông vũ ngoại, 
Thiếp quy xứ hề, tạc dạ phòng. 

Quy khứ lưỡng hôi cố. 

Vân thanh dữ sơn thương. 

Lang cố thiếp hề Hàm Dương, 
Thiếp cố lang hề Tiêu Tương. 

Tiêu Tương yên trở Hàm Dương thụ, 
Ham Duong thu cách Tiêu Tương giang. 


` Tương cố bất tương kiến, - 


Thanh thanh mạch thượng tang.. 
Mạch thượng tang, mạch thượng tang ! 
Thiếp ý, quân tâm thùy đoản tràng ? 


70 Tu tong biệt hậu phong sa lũng, 
I Minh nguyét tri quán ha xú túc ? 
. Cổ lai chinh chiến trường, 
Vạn lý vô nhân ốc. . f 
f Phong khán khán, da đắc nhân nhan tiêu, 

75 Thuy thâm thâm, khiếp đắc mã dé súc. 
Thú phu chẩm cổ ngọa long sa, 
Chiến sĩ bão an miên hổ lục. 
Kim triêu Hán ha Bach Đăng thành, 
Minh nhật Hồ khuy Thanh Hải khúc. 

80 Thanh Hải khúc, thanh sơn cao phục đê, 
Thanh sơn tiền, thanh khé đoạn phục tục. 
Thanh sơn thượng, tuyết mông đầu, 
Thanh khê hạ, thủy một phúc. 
Khả liên đa thiểu thiết y nhân, 

85 Tư quy đương thử sầu nhan súc, 
Cẩm trướng quân vương tri dã vô ? 
Gian nan thùy vị hoa chinh phu ? 
Liệu tưởng lương nhân kinh lịch xứ : 
Tiêu Quan gióc, Hàn Hải ngu (ngung). 

90 Sương thôn, vũ điếm, hổ lac, xà khu, 
Phong xan, lộ túc, tuyết hĩnh, băng tu. 
Đăng cao vọng vân sắc, 
Yên đắc bất sinh sầu ? 
Tự lòng biệt hậu Đông Nam khiếu, 

95 Đông Nam tri quân chiến hà đạo ? 
Cổ lai chỉnh chiến nhân, 
Tính mệnh khinh như thảo. 
Phong nhận hạ, ón ôn hiệp khoáng chú ân thám, 
Thời khắc trung, lịch lịch hoành qua trang sĩ yéu. 

100 Kỳ sơn cựu trủng nguyệt mang mang, l 
Phì thủy tán phán phong niéu niéu. © 
Phong niéu niéu, không xuy tử sĩ hồn, 
Nguyêt mang mang, tăng chiéu chinh phu mao. 
Chinh phu mao, thùy dan thanh ? 

105 Tu si hôn, thùy ai diéu ? 
Khả liên tranh đấu cựu sơn xuyên, 
Hành nhân quá thú tinh đa thiểu. 
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Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hoàn ? 
Ban Siêu quy thời man di ban. 

Liệu tưởng lương nhân trì sính ngoại, 
Tam xích kiếm, nhất nhung an. 

Thu phong sa thảo, 

Minh nguyệt quan saa. 

Mã đầu minh đích, 

Thành thượng duyên can. 

Công danh bách mang lý, 

Lao khổ vị ưng nhàn. 

Lao di nhàn, thùy dữ ngôn ? 

Quân tại thiên nhai thiếp y môn. 

Y môn cố thiếp kim sinh phận. 

Thiên nhai khởi quân bình sinh hồn ? 
Bình sinh hồn, tự tín tương tùy ngư thủy bạn. 
Kim sinh phận, na kham tương cách thủy vân thôn. 
Thiếp thân bất tưởng vi chinh phụ, 
Quân thân khởi học vi Vương tôn ? 
Hà sự Giang Nam dữ Giang Bắc, 

Linh nhân sâu hiểu hựu sâu hôn. 
Nhất cá thị phong lưu thiếu niên khách. 
Nhất cá thị phong lưu thiếu niên hôn. 
Khả lién lưỡng niên thiếu, 

Thiên lý các hàn hôn (huyén). 

Uc tích da quân tương biệt thì, 

Liễu điều do vị chuyển hoàng ly. 

Vấn quân hà nhật quy ? 

Quân ước đỗ quyên dé. 

Đỗ quyên di trục hoàng ly lão, 

Thanh liễu lâu tiên ngữ ý nhi. 

Uc tích dữ quân tương biệt trung, 
Tuyết mai do vị thức Đông phong. 
Vấn quân hà nhật quy ? 

Quân chỉ đào hoa hồng. 

Đào hoa di truc đông phong khứ, _ 
Tuyết mai giang thượng hựu phù dung. 
Dữ ngã ước hà sở ? 
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Nai ước Long Tây såm. 

Nhật trung hề bất lai. 

Truy diệp đâu ngã tram. . 

Trữ lập không thế khấp, 

Hoang thôn huyên ngọ cầm. 

Dữ ngã ước hà sở ? 

Nai ước Hán Dương kiều. 

Nhật ván hề bất lai, 

Cốc phong xuy ngã bào. 

Trữ lập không thế khấp, 

Hàn giang khởi mộ trào. 

Tích niên ký tín khuyến quân hồi. 
Kim niên ký tín khuyến quân lai. 
Tin lai nhân vi lai, 

Dương hoa linh lạc ủy thương đài. 
Thương đài, thương đài, hựu thương đài ! 
Nhất bộ nhàn đình bách cảm thôi. 


. Tích niên hồi thư đính thiếp kỳ. 


Kim niên hồi thư đính thiếp quy. 
Thư quy nhân vị quy. 

Sa song tịch mịch chuyển tà huy. 
Tà huy, tà huy, hựu tà huy ! 

Thập ước giai kỳ cửu độ vi. 

Tương liệu khứ nhật tòng đầu sổ, 
Bất giác hà tién di tam chú, 

Tối khổ thị liên niên tử tái nhân; 
Tối khổ thị thiên lý hoàng hoa thú. 


Tử tái nhân, thùy vô đường thượng than?. _ 


Hoàng hoa thú, thùy vô khuê trung phụ ? 
Hữu thân an khả tạm tương ly ? 

Hữu phụ an năng cửu tương phụ ? 

Quân hữu lão thân mấn như sương. 

Quân hữu anh nhi niên thả nhu. 

Lão thân hé y món, 

Anh nhi hé dài bó. 
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Cung than thuc hé, thiép vi nam. 
Khóa nhi thư hề, thiếp vi phu. 
Cung thân, khóa tử, thử nhất thân, 
Thương thiếp tư quân kim kỷ độ. 
Tư quân tích niên hé di quá, 

Tu quán kim nién hé huu mó. 
Quán yém luu nhi nién, tam nién, cánh t nién. 
Thiếp tinh hoài bách lũ, thiên lũ, hoàn van lũ. 
An dác tai quán bién ? 

Tố thiếp trung trường khó ? 
Thiếp hữu Hán cung thoa, 

Tang thị giá thì tương tống lai. 
Bằng thùy ký quân tử, 

Biểu thiếp tương tư hoài. 

Thiếp hữu Tần lâu cánh (kính), 
Tầng di lang sơ tương đối ảnh. 
Bằng thùy ký quân tử, 

Chiếu thiếp kim cô lánh. 

Thiếp hữu ước chỉ ngân, 

Thủ trung táng tương thân. 

Bằng thùy ký quân tử, 

Vi vật ngu án cán. 

Thiép hüu tao dáu ngoc, 

Anh nhi niên sở lộng. 

Bằng thùy ký quân tử, I 

Tha huong hanh trán trong. 

Tích niên âm tín hữu lai thi, 

Kim niên âm hy, tín diéc hy, 

Kiến nhạn uổng nhiên tư tái bạch. 
Văn sương mạn tự chế miên y. 
Tây phong dục ký vô hồng tiện, 
Thiên ngoại liên y tuyết vũ thùy. 
Tuyết hàn y hề hổ trướng; | 
Vü lanh y hé lang vi. 

Hàn lánh ban ban khó, 

Thiên ngoai khả liên y. 

Cẩm tự đề thi phong cánh triển, 
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Kim tiền vấn bóc tín hoàn nghi. 

Kỷ độ hoàng hôn thì, 

Trùng hiên nhân độc lập. 

Kỷ hồi minh nguyệt dạ, 

Dan cham man tà khi. 

Bát quan trám dü tính, 

Hôn hôn nhân tu túy. 

Bát quan ngu dữ noa, 

Móng móng y nhu si. 

Trâm tà ủy kháo bóng vô nại, 

Quần thoái nhu yêu sấu bất chỉ. 

Tru trầm tram, ngọ viện hành như trụy. 

Tịch quyên quyên, tương liêm quyển hựu thùy. 
Liêm ngoại khuy, nhật xuất chi đầu vô thước báo. 
Liêm trung tọa, dạ lai tâm sự chỉ đăng tri. 

Đăng tri nhược vô tri, 

Thiếp bi chỉ tự bi. 

Bi hựu bi hề cánh vô nghiên (ngôn), 

Đăng hoa nhân ảnh tổng kham liên. 

Y ốc kê thanh thông ngũ dạ, 

Phất phi hoe âm độ bát chuyên. 

Sầu tự hải, 

Khắc như niên. 

Cưỡng nhiên hương, hoa hôn tiêu dàn tru hạ, 
Cưỡng lâm kính, ngọc chỉ truy lăng hoa tiền. | 
Cưỡng viện cầm, chỉ hạ kinh đình loan phụng trụ, 


Cưỡng viện sắt, khác trung sáu yết uyên ương huyền. 


Thử ý xuân phong nhược khẳng truyền, 
Thiên kim tá lực ký Yên Nhiên. 
Yên Nhiên vị khẳng truyền, 

Uc quân điều điêu hề, lộ như thiên. 
Thiên viễn vị dị thông, 

Ức quân du du tứ hà cùng. 

Sầu nhân xứ, thương tâm hung.. 
Thụ diệp thanh sương lý,. 

Cùng thanh tế vũ trung... , 

Sương phủ tàn hề dương liễu, 

Vũ cứ tổn hề ngô đồng. 
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Diéu phản cao thung, - 

Lộ hạ đê tùng. 

Hàn viên hậu trùng, 

Viễn tự thời chung. 

Tất suất sổ thanh nguyệt, 

Ba tiêu nhất viện phong. 

Phong liệt sa song xuyên trướng khích, 
Nguyệt di hoa ảnh thướng liêm lung. 
Hoa tiền nguyệt hợ nguyệt tự bạch, 
Nguyệt hạ hoa tién hoa tự hồng. 
Nguyệt hoa hoa nguyệt hề ảnh trùng trùng, 
Hoa tiền nguyệt hạ hề tâm xung xung. 
Thiên ban lãn, 

Van ban dung. 

Dung nữ công, cẩm trục si phao oanh đối ngẫu, 
Dung phụ xảo, kim châm tu thích điệp thư hùng. 
Dung trang sầu kiểm không thi phán, 
Dung ngữ chung triêu muộn y song. 

Ỷ song, y song phục y song ! 

Lang quân khứ hề, thùy vi dong. 

Thùy vi dong hé, tám bàn hoàn, 

Lang quân khứ hé cách trùng quan. 
Hà thí thién dé tón, 

Linh lac lap Ngán chu. 

Hà thí Hang Nga phu, 

Thé luong toa Quáng hàn. 

Ta sáu hé vi chám, i 

Chử muộn hề vi xan. 

Dục tương tửu chế sầu, 

Sầu trọng tửu vô lực. 

Dục tương hoa giải muộn, 

Muộn áp hoa vô nhan. 

Sầu muộn tổng vi sầu muộn ngộ, 

Muộn sầu hóa tác cửu tuyển than. 

Thí quỳnh sinh hề bất thành hưởng, 
Bão ngân tranh hề bất nhẫn đàn. 

Tư viễn tái hé, hành lộ nan, 


295 


300 


305 


310 


315 


320 


325 


Niệm chinh phu hề nang thác dan. 
Quyên thanh dé lac quan tình lé, 
Tiéu cổ xao nhu đới muộn can. 

Bất thăng tiểu tuy hinh hài nhuyễn, - 
Thủy giác khuê ly tư vị toan. 

Tu vi toan hé, toan huu tân, 

Tán toan đoan dich vi luong nhân: 

Vi luong nhán hé song thiép lé, 

Vi luong nhán hé chích thiép than. 


Thiép thán bát dáo quán chinh truóng. 


Thiếp lệ bất đáo quán chinh cán. 
Duy hữu mộng hôn vô bất đáo, 

Tam quân da da đáo giang tân. 
Tâm quân hề, Dương Đài lộ, 

Hội quân hề, Tương Giang tân. 

Ký đắc kỷ phiên hoan hội xứ, 

Vô phi nhất chẩm mộng trung xuân. 
Thử thân phản hận bất như mộng, 
Lũng Thủy Hàm Quan đữ tử thân. 
Mộng khứ mỗi tang kinh cánh đoạn, 
Mộng hồi hoàn ó áo phi chán. 

Duy hữu thốn tâm chân bất đoạn, 


Vị thường khoảnh khắc thiểu ly quân. 


Tâm bất ly quân vị kiến quân, 
Bằng cao kỷ độ vọng chinh luân, 
Vọng quân hà sở kiến, 

Giang biên mãn bach tan. 

Yến thảo phi thanh thủy, 

Tân tang nhiễm lục vân. 

Nam lai tỉnh ấp bán phong trần, 
Lạc nhật bình sa lộ nhất quần. 
Vọng quân hà sở kiến, 

Quan lộ đoản trường đình. 

Vân gian Ngô thu bích, 

Thiên tế Thục sơn thanh. 

Bác lai hòa thử bán hoang thành, 
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Vi vũ giang lâu địch nhất thanh. 
Vọng quân hà sở kiến ? 

Không sơn diệp tố đôi. 

Tự phi song da tri, 

Tự vũ mãn giang mai. 

Đông khứ phong yên thảm bat khai, 
Tây phong phiêu /ac điểu thanh ai. 
Vọng quân hà sở kiến, 

Hà thủy khúc như câu. 

Trường không só điểm nhan, 

Viễn phố nhất quy châu. 

Tây khứ tùng thu tiếp đoạn vu, 

Hành nhân vi một cách thuong châu. 
Vọng tận thiên đầu di địa đầu, 

Kỷ nhật đăng lâu hyu há lâu. 

Đống vân trở tận tương tư nhãn, 

Hà xứ Ngọc Quan chinh chiến (đu. 
Hân vô Trường Phòng súc địa thuật, 
Hận vô Tiên tử trịch cân phù. 

Hữu tâm tuong hóa thạch, 

Vô lệ khả đăng lâu. 

Hài thủ trường đê dương liễu sắc, 

Hối giao phu tế mịch phong hầu. 

Bất thức ly gia thiên lý ngoại, 

Quân tâm hữu tự thiếp tâm phầu (phủ). 
Quân tâm thảng dữ thiếp tâm tự, 
Thiếp diệc ư quân hà oán vưu. | 
Thiép tâm như hoa thường hướng duong, 
Chi pha quân tâm như lưu quang. 

Lưu quang nhất khứ bất phục chiếu, 
Hoa vị lưu quang hoàng hựu hoàng. 
Hoàng hoa cánh hướng thùy biên tiếu, 
Lưu quang bất khẳng nhất hồi chiếu. 
Hoang hoa khuóc vi lưu quang lão, 
Hoàng hoa lão hề, lạq mãn tường, 
Hoa lạc như kim canh kỷ sương. 

Đình lan hề di trích, 


865 Hồng ty hé hựu phương. - 
Nhiếp y bộ tiền đường, 
Ngưỡng mục quan thiên chương. 
Hà thủy phiên minh diệt, 
Khuê trién sa hiện tang. 
370 Chức van thi phẳng phat, 
Bắc Dau hốt đê ngang. 
Nguyệt chiếu hề ngã sàng. 
Phong xuy hề ngã tuóng. 
Ngọc nhan tùy £hân tước, 
375 Trượng phu do tha phương. 
Tích vi hình đữ ảnh, 
Kim vi Sâm dữ Thương. 
Quân biên vân ủng thanh phiêu ky, 
Thiếp xứ đài sinh hưởng điệp lang. 
380 Lang nội xuân phong nhật tương yết, 
Khả liên ngộ tận lương thời tiết. 
Lương thời tiết ! Lương thời tiết ! 
Diêu hoàng, Ngụy tử giá Đông phong. 
Lương thời tiết ! Lương thời tiết ! 
385 Chức Nữ, Ngưu Lang hội minh nguyệt, 
Khả liên uống thủ nhất không phòng, 
Niên niên ngộ tận lương thời tiết. 
Lương thời tiết, cốp như thoa, 
Nhân thế thanh xuân dung di qua. 
390 Huống phục thị xuân muộn vị tiêu thu hận tục. 
Huống phục thị hợp hoan &hước thiểu biệt sầu đa. 
Biệt sau thu hận lưỡng tương ma, 
Bồ liễu thanh thanh năng kỷ hà. 
Không thán tích, lãng tư ta, 
395 Lãng tư ta chỉ khủng bạch đáo Văn Quân đầu, 
Không thán tích chỉ khủng hoa đáo Phan bang mán. 
Thán tích hà di vi ? 
Nhan sác do hóng nhu nón hoa. 
Tu ta hà di vi? 
400 Quang ám nhát trich vó hói qua. 
Ta ménh bac ! Tích nién hoa ! 
Ty ty thiéu phu co thành bà. 


Hương các trùng hoài bồi tiếu kiểm, 
Hoa lâu thượng Fý giải hương la. 
405 Hán thiên bất dü nhân phương tiện, 
Để sự đáo kim thành khảm kha. 
Kham kha, khám kha, nai nhược hà ! 
Vị thiếp ta hề, vị quân tal 
Quân bất kiến dã ngoại song uyên ương, 
410 Cam tâm bất nhẫn lưỡng phân trương. 
Huu bất kiến: lương đầu song yến yến, 
Bach đầu ha tang vong khiển quyến. 
Kiêm dã vô tình, tị dực tương tùy quá nhất sinh, 
Cùng dã vô tri, tịnh khu đáo lão bất tương ly. 
415 Lộ liễu tang truyền liên lý xứ, 
Trì liên diệc hữu tịnh đầu thì. 
Hà nhân sinh chi tương viễn, 
Ta vật loai chi như ti (tu). | 
Yên đắc: tại thiên vi ti duc diéu 
420 Tai dia vi lién ly chi ? 
Ninh cam tử tương kiến, 
Bất nhẫn sinh tương ly. 
Tuy nhiên tử tương kiến, 
Hạt nhược sinh tương tùy ? 
425 Yên đắc: quân uô lão nhật, 
Thiếp thường thiếu niên thi ? 
Nguyện vi ảnh hề, tùy quân biên, 
Quân hữu hành hề, ảnh bất viễn. 
Quân y quang hề, thiếp sở nguyện, 
430 Nguyện quân hứa quốc tâm như đan. 
Nguyện quân ti dán ¿uc như thiết. 
Cơ lai thôn ha Nhục Chi đầu, 
Khát lai ẩm hạ Thiên Vu huyết. 
Hà hạnh kỳ môn phong nhận trung, 
435 Lão thiên trước ý hộ anh hùng. 
Hộ anh hùng! Bách chiến công! 
Trường khu tứ mã tĩnh Quan Đông. 
Quan Đông, Quan Bắc hưu truyền tiễn, 
Sơn vĩ, sơn đầu tảo quải cung. 
440 Tiệp sắc tinh kỳ từ tái nguyệt, 
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Khải ca tướng si bối biên phong. 
Lặc công hề, Yên Nhiên thạch, 
Hiến quắc hề, Vị ương cung. I 
Vi uong cung hé, huóng thién triéu, 
Van Ngân hà hề, tẩy cung dao. 
Từ nhân san hạ Bình Hoài tụng, 
Nhạc phủ thanh truyền nhập Hán dao 
Lăng yên các hề, Tan Thúc Bảo, 
Ky lân đài he Hoắc Phiêu Diéu 
Thiên trường, dia cửu mao thu khoán, 
Tử ấm, thê phong phúc lộc tiêu. 
Hữu sầu hề thử nhật, 
Đắc ý hề lai thì. 
Thiếp phi Tô gia si tâm phụ, 
Quân diéc Lac Dương hảo nam nhi. 
Quy lai tháng bói hoàng kim &n, 
Kháng hoc duong nién bát ha ky (co). 
Nguyén vi quán hé, giái chinh y, 
Nguyén vi quán hé, phüng hà chi. 
Vi quán so trát ván hoàn két, 
Vi quán trang diém ngoc phu chi. 
Thu quán khan hé cuu lé bach, 
T6 quán thinh hé cuu tinh tit, 
Cuu tinh tit hé, hoán tán lién, 
Giáng tàn thogi hé tüu bói tién. 
Thién chuóc hé, man man, 
Dé xuóng hé lién lién. 
Chước bất chước hé Vi thành nhưỡng, 
Xướng bất xướng hề Tử lưu thiên. 
Chước cửu uán, xướng song liên, 
Dữ quân chỉnh đốn cựu nhân duyên, 
Giao cảnh thành song đáo lão thiên, 
Thường liễu công danh ly biệt nhật, 
Tương liên tương thủ thái bình niên. 
Thái bình niên! Nguyện tuế trí! 
Nhược nhiên thử háu thiếp hà lệ. 
Tương hội tuong kỳ tương ký ngôn, 
Ta hồ! Trượng phu đương như thị! 
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KHAO DI 


Phần khảo di này được đối chiếu với bản chữ Hán trong Chỉnh phụ ngâm 
bị khảo của Hoàng Xuân Han. 


31. Thanh thanh hữu 有 luu thuy, bat tay thiép tam sau. 
32. Thanh thanh hiu 有 phương thảo, bát vong thiếp tam ưu. 
34. Bộ nhất bộ hề, khién Æ quân nhu. 

41. Quán xuyên tráng phục hồng như hà. 

‘47. Trinh phán hề hà lương. 

50. Tiên xa $ bắc Tế Liễu. 

51. Hậu ky là tây Trường Dương. 

61. Van thanh hé 分 sơn thương. 

74. Phong ngao ngao 教 教 đả đắc nhân nhan tiểu. 
103. Nguyệt mang mang từng chiếu chinh nhán mạo. 
104. Chinh nhân A mạo, thùy đan thanh ? l 
105. Tử sĩ hồn hé 分 , thùy ai điếu ? 

106. Khả liên tranh đấu cựu giang sơn 江山 . 

127. Linh nhân sáu hiểu cánh 更 sâu hôn. 

130. Khả kham BL lưỡng niên thiếu 

142. Đào hoa di ban + đông phong khứ 

143. Lão 老 mai giang thượng hựu phù dung. 

168. Thí tương 试 将 khữ nhật tong đầu sổ. 

172. Hoàng hoa thú, thùy vô đường thượng thân ? 

173. Tu tới nhân, thùy vô khuê trung phụ ? 

177. Quán hữu nhi lang 5 ER nién kha nhu. 

179. Nhi lang SL BB ha đãi bộ. 

180. Cung than xan + hề, thiếp vi nam. 

181. Khóa tú $ thư hé, thiếp vi phu. 

184. Tu quân tac nhật WE E] hé di quá. 

185. Tu quân kim niên hề 分 hựu mộ. 

222. Bất quan dam BE dữ ham. 
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226. 
229. 
237. 
240. 
241. 
242. 
243. 
246. 
249. 
250. 
258. 
259. 
261. 
263. 
264. 
268. 
269. 
271. 
278. 
292. 
294. 
297. 
298. 
306. 
312. 
318. 
319. 
321. 
325. 
327. 
331. 
332. 
333. 
334. 
341. 
342. 
344. 


Tram tá uy doa T bồng vô nai. 

Tich tiéu tiéu tH 悄 , tuong liém quyén huu thiy. 
Phi phát hoe âm độ bát duyên. 

Cường nhiên hương, hoa hôn tiêu đàn chứ TX. ha. 
Cưỡng lâm kính, ngọc trợ Si trụy lăng hoa tiền. 
Cưỡng viện cám, chỉ ha kinh đình hoàng JA phung tru 
Cưỡng diéu 调 sắt, khúc trung bi at iE uyên ương huyén 
Yên nhiên vi năng 能 truyền 

Ức quân du du hë Ke 16 nhu thién, 

Hoài TR nhân xứ, thương tâm hung 

Viễn tự hiểu BE chung 

Tất suất sổ thanh vii 雨 

Phong liệt chi aK, song xuyên trướng khích 

Hoa tiên nguyệt chiếu 88 nguyệt tự bạch 

Nguyệt hạ hoa khơi 并 hoa tự hồng. 

Vạn sự + dung f 

Dung nữ cóng,'cám trục sỉ phao uyên E đối ngẫu 
Dung trang đối hiểu Fy A không thi phấn 

Lạnh + lạc kháp 33. Ngân chú 

Niệm chinh phu hé nang xác + đan 

Tiêu cổ xao tan BE đới mại #& can. 

Tu vị toan hé, toan cánh 更 tân 

Toan tân đoan đích vị lương nhân. 

Hội quân hé, Tương thúy 水 tân. 

Mộng hồi huu lu nuyễn RI phi chán 

Giang cháu ¿A mãn bach tán 

Yến thảo phi thanh li Së 

Nam lai tinh ấp bán binh £ trần 

Vân gian Ngô thu ám Bà 

Bác lai hòa thử hoang thành. 

Tu phi thanh 4 da tri 

Tu vũ cách 隔 giang mai 

Đông khứ yên lam XA BL thám bất khai 

Tay phong phiéu bac 5 diéu thanh ai. 

Vọng tận thiên đầu hựu 又 địa đầu 

Kỷ nhật đăng lâu cánh 更 há lâu. 

Hà xứ Ngọc Quan chỉnh chiến sưu. 
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347. 
359. 
361. 


363. 
368. 
373. 
374. 
378. 
383. 
385. 


386. 
388. 
391. 
402. 
407. 
411. 
412. 
413. 
414. 
416. 


426. 
429. 
431. 
A41. 
A42. 
447. 
451. 
459. 
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Hữu tam (hành 诚 hóa thạch 

Hoa hoàng cánh hướng thùy biên tiếu. 

Hoàng hoa khiếp Xf vị lưu quang lão 

Hoa lạc như kim kinh 经 kỷ sương. 

Tiêm a vân thời phang phat 

Phong xuy hề ngã song (xoang) Aa 

Ngọc nhan tùy niên 年 tước 

Quân biên vân ủng thanh ti £f ky. 

Luong thời tiết Diéu hoàng Nguy tử giá đông phong 
Luong thời tiết Chức Në Ngưu Lang hội minh nguyệt 
Tac nhát vi ké tây gia nương, 

Kim niên di quy đông lân thiến. 


BF E AH GIR 
4- 5E C SR RAB 45 


Khả liên tho %, thủ nhất không phòng 

Lương thời thiết hé hot ^ như thoa 

Huống phục thị hợp hoan cánh 更 thiểu biệt sầu đa. 
Phân phán 纷纷 thigu phụ ky Ÿ$ thành bà 

Khám kha, khám kha, tri nại 4n Z& hà. 

Huu bất kiến: lương gian Ñ] song yến yến 

Bach dau ha tang vong quyến luyến 着 qut 

Kiêm kiếm R$ da vô tình, ti duc tương tùy quá nhất sinh. 
Cùng cùng dã vô tri, tịnh khu đáo lão bất tương vi iz 
Trì liên diệc hữu tinh dau thi 

Phụ quyết hề ! Cự hư 

Bão la hé ! Thỏ ti. 


B E ERE | E 


ELLE: 


Thiép thường thiếu niên ? 

Quân y quang hề, thiếp nhu Jt nguyện 
Nguyện quân tí dân thân 身 nhu thiét 
Khải ca tướng si bội 背 biên phong 
Lac thi ¿$ hé, Yên Nhiên thạch 

Nhạc phủ ca «X truyén nháp Hán dao 
Tử ấm thé phong (ước E: lóc tiéu 


Nguyén vi quán hé bóng hà chi 
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Vi quán so trát van hoàn ke * 

Vi quán trang điểm ngọc yên 及 chỉ. 

Thú 取 quân khan hé cựu lệ bach 

Ngữ FE tân thoại cựu J% hê tutu bôi tièn 

Cham BL bất cham BY hê Bô #8 thành nhưỡng 
Nguyện châm citu ôn hè RA Bt Jh BBS xướng song liên 
Dữ quán chỉnh đốn hé cuu nhân duyén 

Thường liễu công danh ly biệ.. trdi 

Thái bình niên! Nguyện quân chỉ qua X, trí. 
Nhược nhiên thử biet 别 thiếp hà lệ 

Tương hội chi Z kỳ tương ký ngôn. 


63 


Dich nghia: 
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CHINH PHU NGAM 


Trời đất nổi cơn gió bụi, 

Khách má hồng phải chịu nhiều gian nan khổ sở. 

Ông trời xanh thăm thẳm kia, hỏi rằng ai đã gây ra cái duyên 
cớ ấy. 

Tiếng trống trận vang động mạnh làm rung cả mặt trăng ở 
trên Tràng thành. 

Ánh lửa cao lẫn khói bốc lên (báo có giặc) rực chiếu đến tận 
đám mây ở Cam Tuyền. 

Từ trên chín bệ, giữa đám tiệc, nhà vua chống kiếm đứng dậy, 
Nửa đêm truyền hịch gấp cho tướng quân. 

Trải qua ba trăm năm thiên hạ thái bình, từ nay việc quân lại 
trao cho quan võ. 

Sứ tỉnh đến cửa trời giục phải xuất quân từ rạng sáng, 

Người ra đi đánh giặc xem trọng phép công (lệnh vua) mà coi 
nhẹ sự ly biệt. 

Cung tên thì đeo ở lưng 

Vợ con thì phải dựt vạt áo ra. 

Cờ tinh cờ kỳ pháp phới bay là cái cánh sáu của người ra bién ải. 
Tiếng tiêu, tiếng trống ám i là cái lòng oán của kẻ từ biệt nhà. 
Dù oán vẫn phải chia tay nhau. 

Dù sầu cũng cố dặn dò nhau. 

Người chồng là kẻ tài trai mới hai mươi tuổi quê ở Ngô Môn, 
Phải ném bút nghiên đi mà theo việc binh đao. 

Muốn hạ cả mấy thành liền dem dâng lên đức vua, 

Thé đem thanh gươm chém quân giặc cường bạo. 

Kẻ trượng phu phải có chí đánh giặc ngoài nghìn dặm. 

Dù có chết bọc thây trong da ngựa, 

Phải gieo Thái Sơn mà coi nhẹ tựa lông hồng 

Bèn từ giã vợ con trong cửa nhà để theo đoàn quân đi đánh giặc. 
Nhân gió tây thổi, quất ngựa phi ra lối cầu sông VỊ 

Đầu cầu sóng Vi, dòng nước trong cháy, 

Bén bờ nước trong cỏ xanh moc. 

Đưa chàng ở chỗ này lòng thiếp buồn dằng dặc. 
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Chang di đường bộ thì thiếp đây giận không bang ngựa. 
Chàng đi đường thủy thì thiếp đây giận không bằng thuyền. 
Nước trong xanh kia chảy không rửa được cái sầu trong lòng thiếp. 
Cỏ xanh thơm kia có thơm mấy cũng không làm khuây được nỗi 
lo trong lòng thiếp. l 
Thiép nói rôi lai nói cú câm tay chang, 
Thiép buóc di môt buóc vån níu áo chàng. 
Long thiép theo bên chàng nhu trang sáng soi, 
Long chàng khi ra van dăm quyết như mũi tên bắn dep tan giặc 
ở Thiên Sơn. 
Chàng ném chén rượu ly biệt kia mà múa thanh guom Long” Toán. 
Chang cầm ngang ngọn giáo kia mà trỏ vào hang hổ. 
Chàng nói rằng theo Giới Tử mà săn bắt chúa Lâu Lan. 
Rồi cười mà đi thẳng tới Man Khê để bàn việc đánh giặc với 
Mã Viện. 
Chàng mặc bộ áo chiến sắc đỏ như ráng, 
Chàng cưỡi con ngựa kiêu lông trắng như tuyết. 
Ngựa kiêu kia rung lên tiếng nhạc, 
Trống trận kia nhịp theo bước người đi. 
Phút chốc ấy còn đối mặt, 
Khoảng khắc này đã chia tay. 
Chia tay nhau thì trên bến sông Hà, 
Thiếp bồi hồi thì đứng ở bên đường. 
Bên đường ngó trông theo thấy những cờ bay phấp phới. 
Đội quân đi trước đã đến phía Bắc đất Tế Liễu, 
Đội quân di sau còn ở phía Tây đất Trang Duong. 
Toán ky quân cùng đưa chàng ra cửa ải. 
Cây dương liễu kia có biết lòng thiếp đau đớn đến đứt ruột thế 
này không? 
Đi, đi mãi xa dần tiếng nhạc chỉ còn nghe thoảng khử tiếng hoa 
mai rụng. 
Trông sắc cờ trận bay mà lòng sao mang mang. 
Trông theo mây bay kìa chàng biệt thiếp 
Trông theo núi mà trở về kìa thiếp nhớ chàng. 
Con đường chang di kia ngoài trời mưa phùn 
Chỗ thiếp vé kia cán phòng đêm hôm ous, 
Kẻ đi người về, hai bên cùng ngoảnh trông nhau. 
Chỉ thấy có mây xanh và núi biếc. 
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Chang đoái thiếp kia đất Hàm Dương 

Thiếp trông chàng kìa sông Tiêu Tương. 

Khói bên sông Tiêu Tương cách cây bên đất Hàm Dương. 
Cây bên đất Hàm Dương lại cách sông Tiêu Tương. 

Hai bên cùng trông lại mà cùng chẳng thấy 

Chỉ thấy một màu xanh ở dọc đường 

Hàng dâu dọc đường kia, hàng dâu dọc đường kia! 

Thử hỏi ý thiếp lòng chàng mối sầu ấy ai dài ai ngắn hơn? 
Từ sau khi chia tay, chàng vào nơi gió cát, 

Dưới trăng sáng, biết chàng ngủ ở chỗ nào? 

Xưa nay ngoài chỗ chiến trường 

Muôn dam không có nhà của người ta ó. 

Gió vun vit đập vào mặt người làm cho tiểu tuy di. 

Nướé sâu sâu ngựa ghé chân phải co cao vó lên. 

Kẻ đi thú gối trống nằm ngủ trên bãi cát rộng. 

Người chiến sĩ ôm yên ngựa ngủ bên cạnh nấm mồ 

Sáng nay quân Hán xuống đánh thành Bạch Đăng, 
Ngày mai giặc Hó dom ngó góc Thanh Hải. 

Góc Thanh Hải, núi xanh ngọn cao lại ngọn thấp, 

Trước núi xanh dòng nước trong chảy đứt rồi lại nối. 
Trên núi xanh tuyết phủ kín ngọn, 

Dưới khe suối xanh trong nước ngập quá bụng, 

Đáng thương nhiều hay ít cho bao kẻ đi trận (mặc áo giáp) 
Muốn về, lúc ấy mặt buôn rau nhăn nhó, 

Trên trướng gấm, nhà vua có biết cho không? 

Có ai vì kẻ chinh phu mà vé lại cảnh gian nan ấy. 

Liệu chừng tưởng đến những chỗ chồng ta đã đi qua; 
Góc Tiêu Quan, ven Hãn Hải. 

Thôn dưới sương, diém dưới mưa, hang cop, 6 rắn, 

Ăn gió nằm sương tuyết ngập chân, giá đây râu. 

Lên cao trông sắc mây, 

Làm sao mà không buồn rầu cho được? 

Từ sau khi từ biệt chàng đi về phía đông nam, 

Phía đông nam ấy biết chàng đánh giặc ở chặng đường nào? 
Xưa nay những người di chinh chiến, 

Déu xem tính mang nhẹ như có. 

Dưới mũi gươm giáo mà không rùng mình ớn lạnh 
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(Vẫn cảm thấy âm ấm như có ấp chan bông) vì có nhuần thấm 
sau ân vua. 

Trong khoảng khắc mà đưa ngang ngọn mác thì mệnh tráng si 
phái chịu chết yểu thôi. 

Mộ cü ở Ky Sơn, trăng tỏa mờ mờ. 

Ma mới ở Phi Thủy, gió thổi hiu hiu 

Gió hiu hiu thổi như gọi hồn tử sĩ, 

Trăng mờ mờ từng chiếu mặt chỉnh phu. 

Mat chinh phu ai người tô vé, 

Hồn tử sĩ nào kẻ viếng thám. 

Đáng thương cho những chỗ núi sông đã có chiến tranh xảy ra, 
Kẻ qua đường hỏi có xót thương nhiều hay ít? , 

Xưa nay đi chỉnh chiến mấy người đã trở về, 

Khi Ban Siêu về, hai mái tóc đã lốm đốm bạc. 

Thiếp liệu tưởng tới chỗ chàng đang giong ruổi ngoài chiến địa. 
Ba thước gươm với một cỗ yên ngựa, 

Gió thu thổi trên ngọn cỏ ở bãi cát. 


- Trăng sáng chiếu vào cửa ải trên sườn núi. 


Tên bay vèo reo trên đầu ngựa, 

Giao lan khắp mặt thành. 

Lập công danh phải chịu bao nhiêu gian khổ, 

Dù gian khổ vẫn chưa muốn nhàn. 

Gian khổ hay an nhàn thì biết nói cùng ai? 

Chàng ở ven trời, thiếp tựa bên cửa. 

Tựa cửa vốn là cái phận của thiếp trong kiếp này 

Ven trời lận đận há phải số của chàng đời này không? 
Vẫn tưởng được cùng nhau làm bạn vui vay như cá với nước. 
Nào ngờ cũng phải cùng nhau xa cách chốn nước mây kia. 
Thân thiếp chẳng tưởng phải làm chinh phụ, 

Thân chàng há học chi làm vương tôn. f 

Có sao lại phải cách trở kẻ giang nam người giang bắc. 
Khién cho thiếp ngày đêm luống những buôn rau. 

Một bên, chàng là bậc thiếu niên phong lựu, 


“Một bên, thiếp là bậc thiếu nữ phong lưu. 


Thật đáng thương cho đôi lứa thiếu niên | 
Nghìn dặm phải xa cách nhau mà không được thăm hỏi tám tinh. 
Nhớ lúc xưa, khi cùng chàng chia tay nhau, 
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Trên cành liễu còn chưa có con chim hoàng ly hót. 
Thiếp hỏi chàng bao giờ thì về? 

Chàng hẹn khi con đỗ quyên kêu. 

Nay con đỗ quyên bay theo con hoàng ly già mà di rồi 
Trước lầu đã lai có con ý nhi hót. 

Nhớ lúc xưa, khi cùng chàng chia tay 

Mai trắng còn chưa biết gió đông. 

Thiếp hỏi chang bao giờ thì vé? . 

Chàng hẹn đến mùa hoa đào nở. 

Nay hoa đào đã theo gió đông đi (rụng hết cả rồi). 
Cây mai tuyết phú bên bờ sông lại thấy có hoa sen nở. 
Thiếp cùng chàng hẹn nhau nơi nào? 

Bèn hẹn ở bên núi Long Tây. | 


:Thiếp đợi đã tới trưa mà không thấy chàng đến. 


Chỉ thấy lá cây rụng trên cành trâm của thiếp 
Thiếp đứng trông luống sụt sùi mà thầm khóc 
Trong chỗ gò hoang nghe dậy tiếng chim kêu. 


Chàng cùng thiếp hẹn chỗ nào? 


Bèn hẹn ở bên câu Hán Dương. 

Ngày đã muộn rồi mà không thấy chàng đến, 

Chỉ thấy gió đông thổi bay tà áo của thiếp. 

Thiếp đứng trông luống sụt sùi mà thầm khóc, 

Chỗ sông quạnh hiu về buổi chiều vẫn ì âm tiếng sóng. 
Năm ngoái nhắn tin khuyên chàng về, 

Năm nay nhắn tin khuyên chàng lại. 

Tin thì có lại mà người không thấy lại. 

Hoa dương tàn rơi rụng xuống làn rêu xanh, 

Réu xanh, rêu xanh lại rêu xanh. 

Mỗi bước đi dạo thong thả quanh sân mà trong lòng như rộn 
trăm mối. f 
Năm xưa chàng gửi thu hẹn với thiếp độ về, ` 

Năm nay chàng lại gửi thư hẹn với thiếp độ về, 

Thư thì về mà người chưa thấy về. 

Song the tịch mịch bóng chiều qua, 

Bóng chiều qua, bóng chiều qua lai bóng chiều qua. 
Mười lần hẹn báo tin vui thì chín lân đã sai. 

Nay thử tính từ ngày chàng bắt đầu ra đi 


. Thám thoát ba lần lá sen đã nở (tròn như đồng tién đúc) 
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Rất khó là người cứ phái ở lâu năm nơi ái tía. 

Rất khổ là người cứ phải đi thú Hoàng Hoa ra nơi xa xôi 
nghìn dặm. | 

Người nơi ai tia ai là không có cha mẹ ở nhà. 

Lính đi thú Hoàng Hoa ai là không có vợ ở phòng khué. 
Có cha mẹ sao nên tạm ly cách nhau 

Có vợ sao có thể bỏ ở nhà lâu được 

Chàng có cha mẹ già tóc bạc như sương 

Chàng có con nhỏ, tuổi hãy còn măng sữa. 

Mẹ già thì tựa cửa mong chàng, 

Con thơ thì đợi được mớm cơm. 

Lo cơm nước hầu hạ cha mẹ thì thiếp làm phận trai: 
Dạy con học thì thiếp làm thân phụ. 

Hầu hạ cha mẹ, dạy dỗ con cái chỉ có một mình tiệt, 
Thương thiếp, nhớ chàng nay đã mấy độ 

Năm ngoái nhớ chàng thì năm ấy đã trôi qua, 

Năm nay nhớ chàng thì năm này lại gần hết 

Chàng ở xa lâu rồi hai năm, ba năm lại bốn năm, 


Thiếp mang mối tình hoài trăm mối, nghìn mối và vạn mối. 


Ước gì được ở bên cạnh chàng, 

Để mà giãi bày nỗi đau lòng của thiếp. 

Thiếp có cành thoa ở cung Hán, 

Là đỗ cưới từ thời lấy chàng đến nay. 

Biết nhờ ai mà gửi cho chàng? 

Để bày tỏ nỗi lòng tương tư của thiếp 

Thiếp có tấm gương ở lâu Tán, 

Thủa xưa đã cùng chàng chung soi bóng 

Biết nhờ ai mà gửi cho chàng? 

Để soi tó nỗi lòng cô đơn của thiếp bây giờ. 
Thiếp có cái nhẫn đeo tay bằng bạc, 

Lúc nào cũng luôn đeo ở ngón tay. 

Biết nhờ ai mà gửi cho chàng? 

Để dùng vật nhỏ mon này mà ngụ ý bày tó mái ân cán 
Thiếp có cái trâm bằng ngọc để cài đầu, 

Lúc còn nhỏ hay cầm chơi. 

Biết nhờ ai mà gửi cho chàng? 

Để khi ở quê người chàng giữ làm kỷ vật quý báu. 
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Nam xưa tin tức còn có lúc nhận được 

Năm nay tin tức ít, thư cũng ít. 

Thấy chim nhạn luống những mong nhận được thư nơi cửa ải, 
Nghe sương rơi vội may áo bông để định gửi cho chàng. 

Thấy gió tây, thiếp muốn gửi thư mà không tiện gửi được chìm hồng, 
Thương chàng ở cõi ngoài những tuyết phủ mưa sa. 

Tuyết làm cho chàng bị lạnh ở nơi trướng hổ, 

Mưa làm chàng bị rét ở chỗ màn lang. 

Lạnh rét thật là khổ sở biết bao! ` 

Càng thương cho chàng ở nơi cõi ngoài ấy. 

Đề thơ vào gdm, phong kín rồi lại mở ra. 

Gieo tiền vàng mà bói quẻ, tin còn ngờ. 

Mấy độ hoàng hôn, 

Hiên rộng đứng có một mình. 

Mấy lần trăng sáng, 

Gối chiếc để tóc rối bù. 

Chẳng cứ mé cùng tỉnh 

Li bì người như say 

Chang cứ ngu với lười. 

Mờ mịt y như ngây 

Trâm lệch, tóc xổ, biết làm sao? 

Quần lỏng (người gầy đi), lưng mềm, tưởng không gượng được. 
Ngày chàm chậm qua, ở hàng hiên buổi trưa dạo bước muốn ngã 
Tối âm thầm buồn, cái rèm Tương cuốn lên rồi lại buông xuống. 
Ngó qua rèm nhìn mặt trời mọc đầu cành nhưng không thấy 
chim thước báo tin. 

Khi ngồi trong rèm, tối đến chỉ có ngọn đèn là biết được tâm sự 
của mình. 


Dën kia có biết cũng như không biết, 


Thiếp buôn thương chỉ tự buôn thương một minh. 
Than thở chán thiếp lại im lặng không nói. 

Hoa đèn kia với bóng người nghĩ mà đáng thương. 
Eo óc tiếng gà suốt năm canh 

Phơ phất bóng hòe qua tám hàng gạch 

Mối sáu như biển lớn 

Thời khắc như năm dài 
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Gượng đốt hương thì hồn hoa muốn tiêu tan ở dưới dàn trụ !, 
Gượng soi gương thì nước mắt luống tuôn rơi ở trước lăng hoa. 
Gượng nắn đàn câm thì đưới ngón tay những sợ mà phải dừng 
cái trụ loan phượng. 

Gượng gảy đàn sắt thì trong khúc đàn những sầu mà phải im 
cái dây uyên ương. 

Y ấy nếu gió xuân chịu truyền di cho 

Thì dẫu nghìn vàng cũng mượn gửi đến núi Yên Nhiên. 

Núi Yên Nhiên chưa dễ truyền được, 

Nỗi nhớ chàng dằng đặc như đường xa lên trời. 

Trời xa chưa đễ thông được. 

Nỗi nhớ chàng đau đáu thì dạ nghĩ biết bao cùng. 

Cảnh gợi sầu lòng người thêm đau thương 


Lá cây sương bao phủ kín màu xanh, 


Tiếng trùng hòa kêu trong làn mưa phùn. 

Sương như búa bổ tàn cành dương liễu 

Mưa như cưa xẻ mòn cây ngô đồng. 

Chim về trong buổi chiều hôm khi sương đã phủ những bụi 
cây thấp, 


_ Giống sâu báo thời tiết (dà sang đông) kêu ở bức tường lạnh 
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Chùa xa đánh hồi chuông về buổi sớm, 


‘May tiếng dế kêu dưới ánh trăng. 


Một trận gió thói lay bụi chuối. 

Gió xẻ giấy dán ở cửa số, xuyên vào khe màn. 

Trăng rọi bóng hoa lay động trên bức rèm. 

Trước hoa trăng chiếu thì bóng trăng tự thấy sáng, 

Dưới trăng hoa nở thì sắc hoa tự thấy hồng. 

Trăng cùng hoa, hoa cùng trăng in bóng trap trùng nhau : 
Trước hoa dưới trăng lòng cảm thấy đau đáu. 

Nghìn nỗi lười, vạn sự nhác. 

Chán nữ công, thẹn không muốn đưa trục on dệt đôi chim 
uyên ương. 

Chán phụ xảo, thẹn không muốn cám kim vàng théu đôi 
bươm bướm. 


1. Nén hương thắp lam bằng thứ đàn hương tán nhỏ ra. 
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Chan su trang điểm, mat rau đôi má chẳng buôn thoa phấn. 
Chán sự nói năng, suốt buổi sáng chỉ ngẩn ngơ ngồi tựa bên song. 
Tựa song cửa, tựa song cửa lai tựa song cửa. ` 

Chàng đã đi vắng rồi hỏi làm dáng với ai? 

Còn làm dáng với ai, trong lòng những bàn hoàn, 

Chàng đã đi rồi cách mấy quan ải. 

Khác nào Chức Nữ (cháu của Thiên đế) lặng buồn đứng bên bờ 
sông Ngân. 

Khác nào ả Hằng Nga sầu não ngồi trong cung Quảng Hàn. 
Tựa sầu khi làm gối, 

Nấu muộn khi làm cơm. 

Muốn đem rượu rửa sầu. 

Sầu nặng rượu không đủ sức rửa nổi 

Muốn đem hoa giải muộn, muộn ép hoa kém tươi 

Sầu muộn đều vì sầu muộn mà lầm. 

Muón sáu hóa làm cái thác có chín ngọn suối. 

Thử thói cái sênh ngọc nhung không thành tiếng, 

Om cái đàn tranh bạc nhưng không nỡ gay. 

Nghĩ đến chỗ cửa ải xa xôi kia thì đường đi rất khó khăn. 

Nhớ đến kẻ chỉnh phu kia thì nào túi, nào bao đựng dé lương 
thực (hết đây lại vơi) 

Tiếng quyên kêu mà làm rơi nước mắt quan tình 

Tiếng trống cám canh đánh mà làm héo buồng gan mỏi mệt. 
Không dep nổi nỗi thảm sầu nên hình hài mềm mại trở nên 
tiểu tụy 

Mới biết rằng cái mùi khuê ly là chua cay đến như thé. 

Có nếm vi chua cay mới biết chua cay dường ấy 

Mà chua cay cũng chỉ vì chàng. 

Vì chàng mà thiếp phải chan hòa hai hàng lé 

Vi chàng mà thiép phái chiu lé loi mót minh. 

Thân thiếp không đến được nơi màn trận của chàng 

Nước mắt của thiếp không chảy thấm được tới khăn trận của chàng 
Chỉ có hồn mộng là không đâu không đến 

Nên đêm nào cũng tìm chàng ở chỗ bờ sông. 

Tìm chàng trên đường Dương Đài, 

Tìm chàng ở bến Tương Giang. 
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Nhớ lại đã được mấy lần sum vầy cùng chang. 

Nhưng chẳng qua chỉ là ở trong giấc mộng xuân. 

Thân này lại giận không bằng mộng 

Đâu được gần chàng ở bến Lũng Thủy, ở cửa Đồng Quan. 
Mộng tan lại tiếc vì giật mình mà đứt mộng. 

Mộng nữa lại ghét chỉ có hư mà không có thực. 

Chỉ có tấc lòng thực là không đứt, 

Chưa hề vụt chốc lia bỏ chàng. 

Lòng không lìa chàng nhưng chưa thấy chàng. 

Đã mấy lần lên chỗ gò cao mà ngóng cái xe của chang di. 
Ngóng chàng đã trông thấy những gì? 

Thấy bên bờ sông đầy những rau tần trắng. 

Có Yên lướt gió bay như sợi xanh. 

Dâu Tần nhuốm màu trông như mây biếc. 

Lang mạc phương Nam gần nửa đã điêu tán. 

Khi mặt trời lặn trên bãi cát có một đàn nhạn sà xuống. 
Ngóng chàng đã trông thấy những gì? 

Thấy trên đường cái quan hết đoản đình lại đến trường đình. 
Khoảng mây xa cây nước Ngô xanh, 

Phương trời cao núi nước Thục biếc. 

Vùng Bac đổ lại lúa má một nửa là thành hoang. 

Mưa phùn, ở bên bờ sông có tiếng sáo thổi ở trên lầu. 
Ngóng chàng đã trông thấy những gì? 

Thấy núi vắng không mà lá cây rụng thành đống. 

Có hai con da tri bỗng bay lên . 

Có day mai bên sông cành (dong dua theo gió) nhu dang múa 
Mé đông khói lửa vẫn mờ mit che không nhìn rõ. 

Gió thu thổi bạt tiếng chim kêu thương. 

Ngóng chàng đã trông thấy những gì? 

Thấy dòng nước sông Hà uốn cong như lưỡi câu 

Thấy bên trời vài bóng nhạn 

Thấy nơi bến xa chiếc thuyền về 

Mé tây, các cây tùng, cây thu tiếp liền ở obs xa vao däm 
có ram. : 

Kẻ hành dich mờ bóng khuất vào bài có xanh. 
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Trông hết cùng trời đến cuối đất, 

Bao ngày lên lầu lại xuống lâu. 

Mây ngưng tụ ngăn che mắt tương tư 

Ngọc Quan, nơi chiến địa ấy ở chỗ nào? 

Thiếp tiếc không có được cái thuật rút đất của ông Trương Phòng. 
Thiếp tiếc không có được cái bùa của Tiên tử ném khăn làm cầu. 
Thiếp có lòng này cũng toan hóa đá 

Khóc cạn cả nước mắt lại lên lầu trông ngóng. 

Thiếp ngoảnh đầu trông ở chỗ bờ đê kia thấy sắc cây dương liễu 
Thì hối hận đã để chàng đi đánh giặc cầu ấn phong hầu. 
Chẳng biết xa nhà ở ngoài ngàn dặm 

Lòng chàng có giống như lòng thiếp chăng? 

Lòng chàng nếu cũng giống như lòng thiếp 

Thì thiếp cũng chẳng có điều gì để oán trách chàng nữa. 
Lòng thiếp như hoa hướng đương (thường hướng về phía 
mặt trời) 

Chỉ sợ lòng chàng như bóng sáng lướt qua rồi thôi. 

Nếu bóng sáng lướt qua rồi không trở lại, 

Thì hoa vì thiếu bóng sáng mà phải úa vàng. 

Hoa vàng lại ngoảnh cười bên ai đây? 

Bóng sáng nếu không chiếu trở lại. 

Hoa vàng lại vì bóng sáng mà phải già úa, 

Hoa vàng già úa rồi sẽ rụng đầy chân tường. 

Hoa rụng đến nay đã trải mấy sương 

Hoa lan trước sân kia đã hái 

Rau tán ngoài sóng kia lại thơm 

Vén áo di ra phía trước nhà 

Ngước mắt nhìn xem dai Ngân Hà ở bên trời 

Dải Ngân Hà lại có lúc sáng lúc mờ, 

Chòm sao Khúc cũng lúc hiện lúc ẩn. 

Đám mây nhỏ thường phảng phất bay lúc hat luc nóng 
Chuôi sao Bắc Dau bỗng hạ thấp bỗng quay ngang. 
Trăng soi vào giường của ta 

Gió thổi vào bức tường của ta 

Mặt ngọc cùng với tấm thân càng ngày càng gầy kém. 


375 Đấng trượng phu còn ở phương xa 
Xưa như hình với bóng 
Nay hóa là sao Sâm với sao Thương. 
Bên chàng mây phủ quanh ngựa Thanh phiêu 
Chỗ thiếp rêu mọc đầy hiên Hưởng điệp. 

380 Gió xuân trong hiên ngày một hết. 
Đáng thương lỡ hết thời tiết tốt. 
Thời tiết tốt! Thời tiết tốt! 
Nhu hoa mẫu đơn Diêu vàng Nguy tia vẫn cùng bén duyên với 
gió xuân. 
Thời tiết tốt! Thời tiết tốt! 

385 Như đêm Chức Nữ và Ngưu Lang gặp nhau trong đêm trăng sáng. 
Đáng thương người uóng công giữ phòng không. 
Năm năm lỡ hết thời tiết tốt. 
Thời tiết tốt kia mau qua như chiếc thoi đưa, 
Đời người ta tuổi xuân dé qua mau lắm 

390 Huống nữa xuân buồn chưa tiêu, thu hận đã nối tiếp, 
Huống nữa sự vui sum họp lại ít mà sự ly biệt thường nhiều. 
Cái sâu ly biệt và mối hận mùa thu, hai điều ấy cứ mãi đày 
đọa thiếp. l 
Thế thi phận bê liễu xanh xanh phỏng được bao lâu. 
Thương tiếc hão, than thở hoài. 

395 Chỉ sợ đến khi đầu bạc như Văn Quân mà thành thương 
tiếc hão. 
Chỉ sợ đến khi đầu hoa râm như Phan Lang mà thành than 
thở hoài. l 
Thuong tiéc dé làm gì? 
Nhan sắc còn tươi như hoa mới nở 
Than thở để làm gì? 

400 Bóng sáng đã qua đi không trở lại. 
Thương mệnh bạc, tiếc tuổi xanh . 
Mon món người vợ trẻ kia chẳng mấy chốc đã trở thành bà già. 
Gác xuân luôn nhớ khi được thừa tiếp chàng với nét mặt 
tuoi CƯỜI. 
Lầu hoa còn ghi lại, lúc thiếp cởi cái dải hương la, 


75 


405 


410 


415 


420 


425 


430 


435 


76 


Gian trời không dé cho người được tùy tiện sống. 

Việc ấy đến nay đã trở thành khó khăn cản trở. 

Sự khó khăn cán tré ấy biết làm sao? 

Cứ vì thiếp than thở lại vì chàng mà than thở. 

Chàng không thấy: đôi chim uyên ương ở ngoài cánh đồng. 
Cam lòng không nõ chia ré ra hai nơi. - 

Lại không thấy: đôi chim én ở trên xà nhà. 

Đầu bạc cũng không bao giờ quên sự quyến luyến nhau 
Chim kiêm kia là giống vô tình 

Cũng chap cánh Dën nhau suốt một đời. 

Con cùng kia là loài vô tri, 

Cũng ke nhau đi đến già không lia xa nhau. 

Cây liễu bên đường còn có chỗ liền thớ 

Khóm sen dưới ao còn có lúc chung đài hoa.. 

Sao người ta sống ở đời lại xa nhau 

Than ôi! Loài vật còn như thế 

Ước gì được: trên trời làm đôi chim chắp liền cánh 

Ở dưới đất làm đôi cây nối liền cành. 

Thà cam chết mà thấy nhau 

Không nỡ sống chịu chia lia 

Dau rang chết cùng thấy nhau 

Sao bằng sống cùng theo bên nhau. 

Ước gì được: chàng không có ngày già, 

Thiếp thường trẻ mãi 

Thiếp xin làm cái bóng theo bên mình chàng. 

Chàng có đi đâu thì cái bóng cũng không xa. 

Chàng nương theo ánh sáng, thiếp rất mong điều ấy. 
Mong chàng hãy đem lòng thắm như son ra giúp nước 
Mong chàng hãy đem sức ra cứu dân được cứng như sắt. 
Khi đói thì ăn đầu chúa rợ Nhục Chị 

Khi khát thì uống máu chúa Thiên Vu 

May sao giữa chỗ mũi gươm ngọn giáo ở Kỳ Môn kia. 
Trời già có ý giúp cho bậc anh hùng. 

Giúp cho bậc anh hùng được thành công trong trăm trận đánh giặc. 
Chàng ru6i xe bốn ngựa dẹp yên được xứ Quan Đông, 
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Quan Đông va Quan Bắc từ nay không phải do truyền tin nữa : 
(bằng mũi tên có gắn thư ghi hiệu lệnh) 
Dau núi và cuối núi sớm treo cái cung mà ngơi nghỉ. 
Mang màu chiến thắng, cờ tinh và cờ kỳ giã từ bóng trăng 
ngoài quan ải kia, 
Hát khúc khải hoàn ca, các tướng sĩ trở về bỏ lại ngọn gió chốn 
biên thùy. 
Hãy ghi công trên hon đá ở núi Yên Nhiên. ` 
Hãy dâng nạp đầu giặc ở trước cung Vị Ương. 
Cung Vị Ương kia, vào cháu vua, 
Hãy đem nước sông Ngân Hà để rửa giáo mác. 
Đám từ nhân (ở Hàn lâm) làm bài bình Hoài. 
Chốn nhạc phú hát bài ca nhập Hán 
Gác Lăng Yên kia tượng chàng treo ke Tan Thúc Bảo 
Đài Kỳ Lân kia, tượng chàng sánh với Hoắc Phiêu Diêu. 
Trời đất dài lâu còn mãi tờ khoán ước phong hầu. 
Con được tước, vợ được phong, đó là cái nêu phúc lộc được hưởng. 
Ngày nay dẫu có sầu 
Đắc ý ấy ngày sau 
Thiếp chẳng phải là người ngu như vợ chàng Tô, 
Chàng cũng là một bậc tài trai ở đất Lạc Dương. 
Chàng trở về nếu đeo quả ấn vàng 
Thiếp chẳng khi nào ngồi yên trên khung cửi mà chẳng chạy ra 
đón chào. 
Thiếp xin vì chàng cởi cái áo bào kia, 
Thiếp xin vì chang chuốc chén rượu Lộ chi kia. 
Vì chàng, thiếp xin chải mượt mái tóc mây kia 
Vì chàng, thiếp xin trang điểm làn da ngọc kia 
Đưa chàng xem cái khăn hoen lệ cũ 
Đọc chàng nghe lời tự tình khi trước. 
Những lời tự tình cũ này đổi ra thành câu văn mới. 
Nói chuyện mới, kể chuyện cũ trước chén rượu. 
Từ từ rót chén vơi, 
Lần lần ngâm giọng thấp, 
Rượu bồ đào kia cạn rôi lại rót 
Bài tử lưu kia hát rồi lại hát. 
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470 Rót rượu cửu uan (rượu chin lan cất của tiên) ngâm thơ chung 
với nhau. 
Cùng chàng kết chặt cái nhân duyên cũ 
‘Sanh vai thành đôi cho đến khi già. 
Bù lại những ngày chàng vì công danh mà phải ly biệt: 
Nay cùng thương nhau, giữ nhau trong những năm thái bình. 
475 Những năm thái bình mong được như thé mãi. 
Nếu vậy thì chẳng bao giờ thiếp còn phải rơi lệ nữa. 
Cùng nhau hen hò, cùng nói lời này: 
“Than ôi! Bậc trượng phu phải nên làm như thé!” 
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CHINH PHU NGAM DIEN AM 


AI LA DICH GIA? 


Bài Chinh phụ ngâm của Đặng Tran Côn — như đã nói ở phán trên - dá 
được các nhà Nho rất trân trọng, coi là một áng văn hay. 

Về sau có một số người đã đem diễn âm theo thể song thất lục bát như 
bài hiện nay vẫn được truyền tụng là của Đoàn Thị Điểm. 

Sự truyền tụng đã trải qua nhiều đời nên đã trở thành một niềm tin chung và 
cũng là một niềm tự hào cho nữ giới vì có được một bậc văn tài như vậy. 

Cho đến cuối thế kỷ thứ XIX, văn bản Chính phụ ngâm cũng chưa được 
khắc in hoặc đã được khác in nhưng không còn luu giữ được bản nào nén chỉ 
được truyền bá bằng cách sao đi chép lại và bằng lối truyền miéng. — — 

Mãi đến đầu thế kỷ thứ XX, năm Nhâm Dân, Thành Thái thứ 14 (1902) 
nhà Nho Vũ Hoạt mới cho khắc in bài Chinh phụ ngâm trong tập Danh gia 
quốc âm gồm ba bài: Chinh phụ ngâm, Phan Trần và Cung oán ngâm khúc. 

Bài Chinh phụ ngâm bị lục được khắc in ở 34 tờ đầu, hàng tám; mỗi 
trang chia làm ba phần: giữa là Hán văn, dưới là diễn ca, trên là chú thích. 

Vũ Hoạt trong loi bạt đã cho rằng Đoàn Thị Điểm là người đã dịch 
Chỉnh phụ ngâm ra quốc âm. Ông viết: f 

“Nhớ xưa Dang tiên sinh làm sách ấy. Đoàn phu nhân dién ra quốc âm. 
Trải qua bao năm, càng lâu thì khắc lại càng sai. Bù chỗ sót chữa chỗ ngờ, thì 
lão này đâu dám. 

- May sao, có ông bạn người làng Xuân Canh, tinh Bác Ninh, ho Bùi, tự 
Trọng Đài, vốn là một nhà đã nhiều đời đi học. Trong nhà ông, trữ nhiều 
sách quý. Thấy lão áy náy về sự Chinh phụ ngâm có chỗ sót và đáng ngờ, ông 
đã sao di cáo mà ông còn có, rồi ông dem cho lão.' 

Lão nghĩ rằng bản ấy bổ ích không ít. Cho nên dám đem khắc toàn biên, 
để đãi các quân tử đời sau. 

Năm Giáp Thìn, ngày rằm tháng bảy 
Lão già 63 tuổi, hàm chánh thất văn giai, 
họ Vũ, hiệu THIÊN KHẨU THỦY, kính cẩn xin trình.” 
(Hoàng Xuân Hãn dịch) 
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Đên năm 1926, khi một người con cháu của dòng ho Phan Huy là Phan 
Huy Chiêm gửi thư cho Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến nói rằng hiện nha họ 
Phan còn giữ được bán chính Chinh phụ ngâm vita chữ vita Nóm của Phan 
Huy Ích dịch thì vấn dé ai là dich giả bèn được dat lại. 

Trên Tap chí Nam Phong số 106, tháng 6 năm 1926 Đông Châu Nguyễn 
Hutu Tiến có viết bài nói vë Phan Du Am tiên sinh vän tập. Trong bài ấy ông 
có đưa ra bai thơ ngẫu thudt của Phan Huy Ích lam sau khi dich xong bài 
Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn nguyên văn nhu sau: 

Nhân Mục tiên sữnh Chinh phụ ngâm, 
Cao tình dật điệu bú từ lâm. 
Cận lai khoái tra tương truyền tụng, 
Đa hữu thôi xao vi diễn âm. 
Vận luật hat cùng ván mạch túy, 
Thiên chương tu hướng nhọc thanh tâm. 
Nhàn trung phiên dịch thành tân khúc, 
Tự tín suy minh tác giả tâm. 
Nghĩa là: ` 
` ` Bài Chinh phụ ngâm của Dang tiên sinh người làng Nhân Mục 

` (Moc), 
Tình cao điệu lạ đã được truyền bá khắp rừng văn. 
Gần đây mọi người truyền tụng lấy làm thích thú lắm. 

. Đã có nhiều người cố tìm cách diễn ra quốc âm 

- Nhưng theo về âm luật thì dịch bao cho hết được cái tinh túy 
trong.mạch văn. : 
Vậy phải theo từng thiên chương và hiệp với âm nhạc mà diễn ra 
thì mới được. 
Nay nhân buổi nhàn hạ, ta dịch ra thành khúc mới (tân khúc). 
Chắc tin rằng da suy minh được lòng tác giả. 


Ông Đông Châu lại yêu cầu ông Phan Huy Chiêm hãy cho công bố bản 
diễn Nôm của Phan Huy Ích để mọi người được biết nhưng ông Chiêm đã 
không công bố. 

Tiếp theo sau đó, Trúc Khê Ngô Văn Triện, trên Tiếu thuyết thứ bảy số 
4, tháng bảy năm 1944 và Hoa Bằng Hoàng Thúc Trâm trên Tap chí Tri Tôn 
số 113, ra ngày 23 tháng 9 năm 1943 cũng đã bàn thêm về vấn dé Ai là dịch 
gid Chinh phụ ngâm? 

Hoa Bằng lại yêu cầu các con cháu nhà họ Phan nên công bố bản dịch 
của ông Phan Huy Ích ra để gỡ cho xong một mối ngờ lớn uễ uăn học này. 

Nhưng, mặc dầu có lời yêu cầu ấy của Hoa Bằng, ông Phan Huy Chiêm 
vẫn không công bố được. 
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Có thé là nhà ho Phan chỉ căn cứ vào bài thơ ngẫu thuật của Phan Huy 
Ích mà nói như ở trên thôi chứ thực ra gia đình, con cháu đã không còn giữ 
được bản Nôm nào để công bố, 

Nếu muốn cho rằng Phan Huy Ích là dich gid Chỉnh phụ ngâm thì cũng 
phải có bằng cớ hẳn hoi chứ không thể chỉ dựa vào mỗi một bài thơ ngẫu 
thuật như vậy được. 

Năm 1953, ông Hoàng Xuân Hãn cho xuất bản một công trình viết rất 
công phu, nhan dé: “Chinh phụ ngâm bị khảo” trong đó ông khẳng định rằng 
bản dịch lâu nay thông dụng là của Phan Huy Ích. 

Đến năm 1964, Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội cho in 1 quyển Chinh phụ 
ngâm do Lại Ngọc Cang khảo thích và giới thiệu. 


Ông Lại Ngọc Cang có ý dựa vào thuyết của Hoàng Xuân Hãn cho rằng 
Phan Huy Ích là địch giả Chỉnh phụ ngâm. 

Trong /ời nói đầu, ông đã cho biết: "Trong quá trình nghiên cứu, chúng 
tôi dá cố gắng làm việc hết sức mình, mặt khác cing đã nhận được nhiều su 
giúp đỡ quý báu. Ngoài ông Phan Huy Sửu và một số người khác trong họ 
Phan Huy đã vui lòng cho biết mọi điều cần thiết trong địp chúng tôi về Sài 
Sơn, tháng 7 năm 1961, đông đảo các vị và các bạn trong và ngoài giới 
nghiên cứu văn học... đã tận tình góp cho nhiều ý kiến bổ ích... 

Thêm vào đó, các công trình phát hiện và nghiên cứu về Chinh phụ 
ngâm từ trước đến nay, nhất là cuốn Chinh phụ ngâm bị khảo của ông Hoàng 
Xuân Han, đã làm cho công việc của chúng tôi được dễ dàng hơn nhiều”. 

Lại Ngọc Cang ở đầu sách đã theo Hoàng Xuân Hãn mà coi Phan Huy 
Ích là dịch giả bản dịch Chinh phụ ngâm hiện hành. Ông đã cho rằng: 

“Dù sao, với bán dich Chinh phụ ngâm hiện hành, chẳng những Phan 
Huy Ích đã “vach rõ được tám lòng của tác gid” như ông dà tự tin, mà còn có 
những sự sáng tạo đáng ké, phát huy được sâu rộng hơn nữa tác dụng, giá trị 
của tác phẩm”. 

Tới đây, chúng tôi tưởng Lại Ngọc Cang đã dứt khoát theo Hoang Xuân 
Han, nhung sau đó ông lai thay đổi lap trường mà cho rằng: 

“Việc coi Phan Huy Ích là dịch giả Chinh phụ ngâm có phần hơi sóm, vi 
đây mới chỉ là giả thuyết”. 

và ông đã viết rằng: f 

“Trong khi chờ đợi các công trình nghiên cứu dáng tin hơnÌ.„ người soạn 
(Lai Ngọc Cang) sé coi bán dich Chinh phụ ngâm hiện hành như là một dich 
phẩm hãy còn khuyết danh, chưa dứt khoát nên ghi rõ tên Phan Huy Ích hay 
Đoàn Thị Điểm”. 


1. Từ trang này về sau, tức từ trang 94 đến cuối sách. al 
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Chủ trương nay thi cũng là chủ trương của Hoa Bằng đã dé nghị: “Trong 
khi chưa đủ chứng cớ mà phán đoán cái án văn học này vì chưa tìm được 
những nguồn chắc chắn để quả quyết bản dịch Chinh phụ ngâm hiện đang 
thông hành là của bà Đoàn Thị Điểm thì, thiết tưởng ta nên để “KHUYẾT 
DANH" ở bán dich" 1 

Dén nam 1970, óng Nguyén Van Xuán dá tim dugc ó Hué tap Tán khác 
Chinh phụ ngâm diễn ám từ khúc. Quyển này gồm có: 

Trang 1 dé: Gia Long thập tứ niên cốc nguyệt cát nhật. TAN KHAC 
CHINH PHU NGAM DIEN AM TU KHUC Chinh Truc 
đường. 

Trang 2 để: Tân san Chinh phụ ngâm từ khúc tự. 

Trang 3 dé: Chinh phụ ngâm diễn âm tân khúc nguyên tu. 

Bài nguyên tựa chỉ có hai trang, mất trang tiếp theo nên 
không biết là của ai viết ra. 

Trang 7 cho đến trang 32 là phần chép toàn bài Chỉnh phụ ngâm diễn 
âm tân khúc. 

Tuy bài “nguyên tựa” bị mất trang cuối, nhưng Nguyễn Văn Xuân vẫn cho 
đó là của Phan Huy Ích. Ong đã giải thích “Tai sao biết đó là Tựa của Phan 
Huy Ích?”: 

“Sở di tôi biết chắc chắn là của Phan Huy Ích vì nội dung của bài tựa 
giống hệt với tất cả những gì mà con cháu họ Phan cùng các nhà văn ở miễn 
Bắc đã cho biết từ năm 1926”. ? 


Ông tin chắc như vậy, nên đã gửi ngay cho Hoàng Xuân Hãn, tác giả 
“Chinh phụ ngâm bị khảo” mấy trang đầu của tập sách. 

Ngày 5-5-1970, Hoàng Xuân Hãn đã trả lời ông như sau: 

“Vừa nhận được bức thư ông báo tin đã tìm được bản TÂN SAN CHINH 
PHỤ NGÂM DIỄN ÂM TỪ KHÚC tôi hết sức mừng, và lập tức viết vài dòng 
về cảm ơn ông đã cho biết tin và đã gởi cho ba bức ảnh của bốn trang đầu. 

Sự hiện hữu của bản sao này thật là quý và làm ngạc nhiên. 

Thật rõ ràng đã có bản in năm đời Gia Long và nay không còn dấu vết 
trước khi thấy bản sao này! Tôi đã đọc kỹ bài nguyên tự. Rất tiếc rằng đã 
mất phần sau, vậy mất phan lạc khoản: năm, tháng, ngày và tên ký, nhưng 
đúng như ông đã đoán, chắc chắn rằng tác giả là Phan Huy Ích. Về thời điểm 
và sự kiện thì câu: “Giáp Ty sơ xuân du phụng ứng háu sử su tại Bắc Thành ° 
và * dáng vào cánh ngộ Phan Huy Ích”. 


1. Dịch phẩm “Chỉnh phụ ngâm” phải chăng của bà Đoàn Thi Điểm? 

2. C.P.N.D.A.T.K. trang 33. 

3. C.P.N.D.A.T.K. trang 45 - 46. 

4. Nguyễn Văn Xuân đã chú thích: “Sơ xuân Giáp Ty (1804) tôi phụng mệnh ứng ` 
hầu viéc sứ (giữa ta và Trung Quốc) ở Bắc Thanh, Hà Nói". 
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Chúng tôi cũng nhận thấy Nguyễn Văn Xuân đã có lý. 

Cuối năm Quý Hợi (1803) Tổng trấn Bắc Thành đã triệu Phan Huy Ích 
ra để hỏi ý kiến về việc đón sứ thần nhà Thanh. 

Sự việc này cũng trùng hợp với điều đã được ghi trong bản nguyên tựa của 
bản Chinh phụ ngâm diễn âm tân khúc khắc in năm Gia Long thứ 14 (1815): 

“Sơ xuân năm Giáp Tý (1804), tôi phụng mệnh ứng hầu việc sứ tại Bắc 
Thành (Hà Nội) trong lúc nhàn muộn, gid sách cũ ra đọc, nhân ngứa nghề, 
mới lấy nguyên ngâm kiểm điểm thật kỹ lưỡng, có câu rút ngắn, có ý kéo dài, 
đều dùng từ khúc cộng hai trăm lẻ bốn liên (408 câu). Tôi chỉ cốt ý cho rõ 
tinh thân lý mạch của nguyên tác, ké đọc sẽ lấy làm thỏa thích, chứ không có 
ý cạnh tranh..." 

Hơn nữa, qua sự trình bày về cách diễn âm, chúng ta cũng thấy cùng một 
ý với trong bài thơ Ngáu hứng: 

Vận luật hạt cùng uăn mạch túy, 

Thiên chương tu hướng nhac thanh tám. 
Nhàn trung phiên dịch thành tán khúc, 
Tư tín suy mình tác giả tâm. 


(Theo về âm luật thì dịch sao cho hết được tỉnh túy trong mạch văn. Vậy 
phải theo thiên chương và hiệp với âm nhạc mà diễn ra mới được. Nay nhân 
buổi nhàn đã dịch ra thành khúc mới. Chắc tin rằng suy minh được bụng của 
tác giả). 

Nếu tiếp tục xem thêm trong Du Am ngâm tập của Phan Huy Ích chúng 
ta sẽ thấy vấn đề được sáng tỏ hơn. 

Dụ Am ngam tâp là bó sách chép khá day đủ các thơ văn của Phan Huy 
Ích, gồm 6 quyển. Quyển thứ VI nhan dé là Vân du tùy bút, gồm những bài 
làm từ năm Giáp Tý (1804) đến năm Giáp Tuất (1814). 

Trong tập ấy có bài "Sách phong lē hoàn ky sự” (Ghi việc làm 16 sách 
phong đã xong) và bài “Tân diễn Chinh phụ ngâm khúc thành ngẫu thuật”. 

Đối chiếu với bài nguyên tựa trong Chinh phụ ngâm khúc của Chính Truc 
đường, chúng ta cũng thấy có nói đến việc “phụng mệnh ứng hầu việc sứ tại Bác 
Thành năm Giáp Tý (1804) và cũng thấy nói đến trong lúc nhàn muộn mới đem 
nguyên ngâm ra dịch thành tân khúc đài hai trăm bốn liên (tức 408 câu). 

Điều đáng nói hơn cả là trong 408 câu ấy có 17 câu khác hẳn với các bản 
Chỉnh phụ ngâm đã in mà lại giống hẳn với những câu trong bản của gia 
đình Phan Huy đã gửi cho Hoàng Xuân Han. 

Rượu rôi múa cán Long Tuyên. 
(c.35) 

Nước mắt rơi uì ca quyên gióng, 

Lá gan mêm bởi trống tiéu khua. 
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Võ vàng đối khác hình thù, 
Nỗi khuê ly biết mùi chua dường này. 
(c.249 - c.252) 
Bến Mộc che ngọn tần rữa nước, 
Tróng có xanh dáu luc ngüt xa. 
Nam thón gió bui máy nhà, 
Dan âu lộ dung bình sa lúc chiêu. 
Đường dập diu thảo đình mấy nóc, 
Trông cây ngô, núi Thục bên mây. 
Bác thành ngon lúa chen dày, 
Địch trên lâu thổi, mưa xây thét dài. 
(c.273 - c.280) 
Non đông thấy lá rơi đây đống, 
Tri dáp diu mai cũng nhón nha 
Ngan khơi khói tỏa mit mờ, 
Con chim bat gió lo bi nám kéu. 
I (c.281 - c.284) 

Hoàng Xuân Hãn khi chưa có bản Chính phụ ngâm diễn âm tân khúc chỉ 
nhận định rằng: 

“Tôi cũng đã kể những lẽ chứng thật sự ấy '. Trong đó lẽ chính là người 
họ Phan còn giữ được bản cũ bài diễn ca. Nếu bài ấy cũng y hẳn như bài ta 
biết, thì ta còn có thể nghĩ rằng người họ Phan đã tự gán bài kia cho ông tổ 
mình. Nhưng bài ấy có mười ba vế khác hẳn loại thường, khác mà lại kém 
hay. Không lẽ rằng họ Phan đã tự chữa ra như vậy. Thế đủ chứng minh rằng 
ban của người ho Phan là nguyên thoại của Phan Huy Ích”. 


(C.P.N.B.K. trang 50) 

Nay Nguyễn Văn Xuân đã tìm được bản khắc in (chép lại) từ năm Gia 

Long thứ 14 (1815) mà những câu khác hẳn kia lại giống hẳn với những câu 

trong bản của gia đình họ Phan thì chúng ta có thể tin được là bản dịch 

Chinh phụ ngâm khúc hiện hành (tức bán A trong quyển Chinh phụ ngâm bị 

khảo) là của Phan Huy Ích, còn bán B hoặc bán C trong Chinh phụ ngâm bi 
khảo mà Hoang Xuân Han đã sưu tầm được thi là của Đoàn Thị Điểm. 


Vậy xin tạm kết luận là bán dich Chinh phụ ngâm hiện hành là của 
Phan Huy Ích. 


_ 1. Tức là sự “tưởng lầm bài dịch Chinh phụ ngâm khúc là của Đoàn Thị Điểm.” 
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PHAN HUY ÍCH 


(1751 - 1822) 


Phan Huy Ích có quê tổ ở làng Thu Hoạch, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

Thân phụ là Phan Huy Cẩn, đậu Tiến sĩ năm 1754, ra làm quan ở Thăng 
Long rồi định cư ở làng Thụy Khuê, huyện An Sơn, xứ Sơn Tây (nay là ở 
huyện Quốc Oai thuộc tỉnh Hà Tây). 

Ông sinh năm 1751. Lúc nhỏ, rất thông minh. Năm 22 tuổi đậu Hương 
cống trường Nghệ An. Năm 25 tuổi (1775) đậu Hội nguyên (Tiến si). 

Năm 1785 ông được bổ làm Đốc dëng ở Thanh Hóa. Sau khi Trịnh Bông 
lên ngôi Chúa (Yến Đô Vương), ông được sung chức Tán lý quân vụ ở Thanh 
Nghệ để chống lại quân của Nguyễn Hữu Chỉnh ở Nghệ An. Năm 1787, ông bị 
Nguyễn Hữu Chỉnh bắt nhưng lại được dùng vào việc hàn lâm. Khi Chỉnh bị 
quân Tây Sơn giết, ông phải đi ẩn tránh. 

Năm 1788, Nguyễn Huệ cho tìm ông và dùng ông làm Thị lang Bộ Hình 
và ban tước háu. Khi Nguyễn Huệ xưng đế, hiệu Quang Trung, ông được cử di 
sứ ở Bắc Kinh cùng Ngô Thời Nhậm (1789). Khi trở về, ông được cử làm Thị 
trung Ngự sử. ; 

Khi vua Cảnh Thinh bị Nguyễn Ánh đánh bại, ông lại phải trốn tránh. 

Buổi đầu đời Gia Long, ông tuy bị làm nhục (bị đánh đòn và bị sa thải), 
nhưng về sau Tổng trấn Bắc Thành là Nguyễn Văn Thành biết tài ông, lại 
cho gọi ra giúp về từ hàn trong cuộc đón tiếp sứ nhà Thanh (1803). Chính 
trong thời gian này, những lúc nhàn rỗi, ông đã dịch bài Chỉnh phụ ngâm của 
Đặng Trần Côn. D. 

Sau ông xin vé an dưỡng ở lang Thuy Khuê và mất năm 1822, thọ 72 tuổi" 

Tác phẩm thơ văn chữ Hán của ông nay còn hai tập Du Am ngâm lục và 
Dụ Am uăn tập. 
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VAN DE KHAO DÍNH VÀ CHU GIẢI 
CHINH PHY NGAM 


Ban Chinh phụ ngâm diễn ám tân khúc hiện nay đã được coi là của 
Phan Huy Ích. Điều này chưa được tất cả mọi người chấp nhận, nhưng chúng 
tôi xét thấy công trình nghiên cứu và sưu tâm của Hoàng Xuân Hãn và 
Nguyễn Văn Xuân đã có những chứng cớ khá cụ thể. Vậy xin được ghi tên 
Phan Huy Ích là dịch giả của bản hiện được lưu hành. 

Bản hiện được lưu hành là bản đã qua sửa chữa của nhiều người vì sự 
phổ biến được diễn ra phần lớn bằng lối sao chép từ người nọ qua người kia 
và bằng lối truyền miệng. Người ta học thuộc lòng và rồi cứ đọc cho nhau, nếu 
chỗ nào không thuận miệng thì lại sửa lại. Do đó, bản Chinh phụ ngám càng 
vé sau càng mát di nhüng chü có và tró thành hién dai. 

Van dé kháo dính bài Chinh phu ngám cing rat phüc tap: 

~ Nếu khói phục các chữ có thi lai xa lạ với người đọc vốn đã quen với 
bản lưu hành. f 

— Nếu theo bản lưu hành thì lại pham vào nguyên tắc khảo đính, TÊN" 
tôn trọng nguyên bản. - 

Chúng tôi đành phải dung hòa, nếu chỗ nào ở bản lưu hành mà sai hẳn 
nghĩa với nguyên tác của Đặng Trần Côn thì chúng tôi phục hồi lai chi cổ, 
nếu chỗ nào ở bản lưu hành mà hợp nghĩa và hay hơn ở bản diễn âm thì 
chúng tôi cứ để nguyên. 

Điều này cũng không khác gì ở trong Truyện Kiéu có nhiều chữ ở bản 
Nôm viết một đằng mà các bản Quốc ngữ lại chép theo một nẻo, theo sự sửa 
chữa của những người ái văn. 

Thí dụ như câu 6: “Trời xahh quen thói má hông đánh ghen”, các bản 
Nom viết El (với) nhưng các bản Quốc ngữ ngày nay cứ chép là “thói”. I 

` Câu 247: "Sáu dong càng lắc càng đây”, các bản Nóm hoặc chép là “Sáu 
đong càng khắc càng đây” hoặc chép là “Sâu đong càng gat càng đây” hoặc 
nữa là "Sáu dong càng khắc càng cháy" nhung các bản Quốc ngữ hầu hết cứ 
chép là “Sáu dong càng lắc càng đây”. 

Thế thì việc phục hồi lại nguyên bản diễn âm cũng là một vấn dé khó 
thực hiện, do đó chúng tôi đã dua theo một số bản Nôm và Quốc ngữ rồi lập 
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lai một văn bản có thé được nhiều người chấp nhận, nhưng chúng tôi tuyét 
đối không đặt ra một chữ mới nào. 

Các bản chữ Nôm và Quốc ngữ mà chúng tôi dùng làm tài liệu để khảo 
di gồm có: 


- Ban Nóm: " 

Chinh phu ngám dién ám tán khüc Chính Truc đường 
Chỉnh phụ ngâm diễn ca Tân Việt 

(bản viết tay) 

- Bản Quốc ngữ: 

Chinh phụ ngâm khúc dẫn giải Nguyễn Đỗ Mục 
Chỉnh phụ ngâm Nguyễn Quang Oánh 
Chinh phụ ngâm bị kháo Hoàng Xuân Hãn 


Sau khi đã doc và so sánh các bán Chinh phụ ngâm kể trên, chúng tôi 
đã làm khảo đính để lập lại văn bản. 

Ở trên chúng tôi đã nói về khảo đính còn về chú giải thì vấn để này 
có phân đỡ phức tạp hơn. Chúng tôi phải nói ngay là đã thừa hưởng được rất 
nhiều ở những người đi trước, nhưng chúng tôi cũng cố tìm hiểu thêm cho 
được chính xác hơn. f 
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CAC BAN CHINH PHU NGAM KHUC 


Bài Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn đã được nhiều người dich hoặc 
phỏng dịch. Vấn dé này chúng tôi đã nói trong phán “Ai là dich giá?”. 

Trong phần này chúng tôi chỉ nói về các ấn bản Chinh phụ ngâm khúc 
bằng chữ Nôm hoặc bằng chữ Quốc ngữ đã được in ra từ trước đến nay và 


hiện còn lưu giữ được. 
Chữ Nóm: 


1. Chinh phụ ngâm bị lục 
(Danh gia quốc âm) 


. 2. Chinh phụ ngâm 


3. Chinh phu ngám bi luc 
(Danh gia quóc 4m) 


4. Chinh phu ngám dién ca 

(Bán viét tay in trong Chinh phu 
ngâm khúc của Tôn Thất Lượng dán giải 
và chú thích) 
5. Chỉnh phụ ngâm diễn âm tân khúc. 
(Bản viết tay in trong Chinh phụ ngâm 
tân khúc do Nguyễn Văn Xuân sưu tầm) 

Chữ Quốc ngữ: 


1. Chinh phụ ngâm 


2. Chinh phụ ngâm 
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Long Hòa, Hà Nội, 1902 


Trường Thịnh đường 
Hà Nội (không ghi năm in) 


Liễu Văn đường 
Hà Nội, 1922 


Tân Việt - lần in thứ ba 
Sài Gòn, 1953 


Lá Bối, Sài Gòn, 1972 


Xuân Lan 
Văn Minh. In lần thứ ba. 
Hà Nội - Hải Phòng, 1918 


Nguyễn Hữu Tĩnh 
Vĩnh Thành. In lần thứ hai 
Hà Nội, 1922 


3. Chính phụ ngâm 


4. Chinh phụ ngâm khúc dẫn giải 
5. Chinh phụ ngâm khúc 

(Ngâm khúc) 
6. Chinh phụ ngâm dẫn giỏi 
7. Chinh phụ ngâm giảng luận 
8.Chinh phụ ngâm bị kháo 


9. Chinh phụ ngâm diễn ca 


10. Chinh phụ ngâm 
11. Chỉnh phụ ngâm diễn âm tân khúc 


12. Chinh phụ ngâm diễn ca 


Cao Đình Nam 
Khương Hữu Trim. 
In lần thứ hai 
Bến Tre, 1929 


Nguyễn Đỗ Mục 

Tân Dân. In lần thứ nhất 
Hà Nội, 1929 

Tái bản trong Tủ sách 
Tao Đàn 

Hà Nội, 1942 


“ Nguyễn Quang Oánh 
.Vĩnh Hưng Long. 

In lần thứ nhất 

Hà Nội, 1930 


(?) 
Ngày Mai, Hà Nội, 1949 (?) 


Thuân Phong 
Lê Văn Cang. 
In lần thứ nhất. 
Sai Gòn, 1951 


Hoàng Xuân Han 
Minh Tân. In lần thứ nhất 
Paris, 1953 


Hoàng Xuân Hãn 
Minh Tân, Paris, 1954 


Lại Ngọc Cang f 
Văn Học. In lần thứ nhất 
Hà Nội, 1964 


Nguyễn Văn Xuân 
Lá Bối. In lần thứ nhất 
Sài Gòn, 1972 


Nguyễn Thạch Giang 
Văn Học, Hà Nội, 1987 
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Trong số các ấn bán Chinh phụ ngâm khúc kể trên, chúng tôi xin nói vé 
mấy bản có giá trị hơn cả về mặt tham khảo: 


1. Bản Trường Thịnh 


Bản này được phường Hàng Gai đem khắc bán nhưng không ghi năm 
tháng in. Theo Hoàng Xuân Hãn thì “chắc chến là cuối đời Tự Đức đã có bản 
khác”, vì “Thư viện Trường Đông phương Sinh ngữ tại Paris trước có một bản 
in, đem về khoảng ấy”. 


Bản này khổ nhỏ 11,5cm x 17 cm góm 19 tờ hàng10, có thé đã được khắc 
theo một bản Nôm cổ. 


2. Bản Long Hòa 


Bản này do Vũ Hoạt, hiệu Thiên Khẩu Thủy cho khắc in và do hiệu Long 
Hòa ở 93 Hàng Thiếc Hà Nội xuất bản. 


Trong lời bạt, Vũ Hoạt cho biết đã được một người bạn họ Bùi, tự 
Trọng Đài, quê làng Xuân Cảnh tỉnh Bắc Ninh sao cho đi cđo mà gia đình 
họ còn giữ được. 


Ông còn giới thiệu: “Nhớ xưa Đặng tiên sinh làm sách ấy, Đoàn phu 
nhân diễn ra quốc âm”. Như vậy bản này đã ghi dịch giả bài Chính phụ 
ngâm khúc là Đoàn Thị Điểm. 


Nếu so toàn bài in trong bản Long Hòa với bản Trường Thịnh thì hai 
bản cũng chỉ khác nhau về tiểu tiết thôi, có thể do Vũ Hoạt đã sửa chữa dựa 
theo bản Hán văn. 


3. Bản Nôm Chinh phụ ngâm diễn ca (viết tay) in trong Chinh phụ 
ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương dẫn giải và chú thích. 


Bản Nôm này viết theo kiểu chữ thảo, khá đẹp. Vân Bình Tôn Thất Lương 
đã cho in ở phần cuối sách để làm tài liệu tham khảo nhưng khi đem đối chiếu 
với bản Quốc ngữ thì lại có nhiều chỗ không đúng với phần chữ Nôm. 

Ban Nom in trong quyển Chinh phụ ngâm khúc của Nhà xuất bản Tân 
Việt tuy có nhiều khác biệt nếu so với bản Quốc ngữ của Tôn Thất Lương sao 
lục (có thể là theo bản Nguyễn Quang Oánh phiên âm hoặc bản Nguyễn Đỗ 
Mục) nhưng cũng là một bản Nôm có giá trị vì có thể giúp chúng ta cải chính 
được một vài chữ mà các bản Nôm hoặc Quốc ngữ khác đã sai lầm. 


4. Bản Nóm in trong Chinh phụ ngâm diễn ám tân khúc của Lá Bối 


xuất bản. 


Bản Nôm này, Nguyễn Văn Xuân đã tìm được ngày 14 tháng 3 năm 1970 
(mồng 7 tháng giêng năm Canh Tuất) trong tủ sách một bà chúa tiếng tăm ở 
Huế. Bản này dài 408 câu vì không có 4 câu: 
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Manh trăng tỏ thường soi bên gối, 
Bung mát trông sương gội cành khô. 
Lạnh lùng thay bấy chiều thu, 
Gió may hiu hắt trên đầu tường uôi. 
(c.317 - 320) 
Theo tờ bìa ngoài thì bản này được chép lại từ một bản đã được khắc in 
từ năm Gia Long thứ 14 (1815) do Chính Trực đường hiệu tử nhưng không 
biết rõ ai là dịch giả vì trang cuối của nguyên tựa bị rách mất. Nguyễn Văn 
Xuân cho bản dich này là của Phan Huy Ích vi nội dung bài tua ` giống hệt 
với tất cả những gi mà con cháu họ Phan cùng các nhà văn ở miền Bác đã 
cho biết từ năm 1926. Điều này cũng có thể tin được vi? bài dich này lại có 
những câu giống với bản của gia đình họ Phan Huy trao cho Hoàng Xuân Hãn 
và không giống với bất cứ bản nào khác. 
5. Bán Chinh phụ ngâm khúc dẫn giải của Nguyễn Đỗ Mục. 
Bản này có nguyên văn bản chữ Hán của Đặng Trần Côn. Nguyễn Đỗ 
Mục có dịch âm dịch nghĩa và chú thích. Bản diễn âm sang chữ Nôm đã được 
Nguyễn Đỗ Mục phiên âm sang chữ Quốc ngữ nhưng knông thấy nói đã dựa 
‘theo bán Nóm nào. Có thể ông đã dựa vào bản Trường Thịnh (vì chỉ dài có 

408 câu) và cũng có tham khảo cả bản Long Hòa nên có những câu giống với 
_ bán này lại có những câu giống bản kia. Ong lại không theo hån các bản dé 
phiên âm nên có những chữ cổ đã được chữa lại theo văn mới về sau cho dễ 
hiểu hơn. 


6. Bán Chinh phụ ngâm của Nguyễn Quang Oánh chú giải. 

Bản này có nguyên văn bản chữ Hán của Đặng Trần Côn nhưng chỉ có 
phiên âm mà không có dịch nghĩa và chú giải như bản của Nguyễn Đỗ Mục. 
Bán này không có in kém bản Nom như Lai Ngọc Cang đã giới thiệu °. 

Nguyễn Quang Oánh cũng không cho biết đã phiên âm theo bản Nôm nào 
nhung căn cứ vào tổng số câu (412 câu) thi có thể biết ông đã theo bản Long Hoa. 


Bản này được chú thích rõ ràng nên cũng đáng kể là một bản tốt để 
tham khảo. 


1. “Sơ xuân năm Giáp Tý (1804) tôi phụng ứng hầu uiệc sứ tai Bắc Thanh, trong 
lúc nhàn muộn dở sách cũ ra đọc nhân ngứa nghề mới lấy nguyên ngâm, hiểm điểm 
thật kỹ lưỡng, có câu rút ngắn, có y kéo dài, déu dùng từ khúc cộng hai trăm bốn liên 
(408 câu). Tôi chỉ cốt cho rõ tinh thân lý mạch của nguyên tác, ké đọc sẽ lấy làm thỏa 
thích, chứ không có ý cạnh tranh...” 

2. Cuối năm 1803, vua Gia Long lại đòi Phan Huy Ích ra để hồi han về việc tiếp 
sứ Thanh tới phong. Ông lại một phen đem văn tự ra giúp việc bang giao cho triểu 
mới. CPNBK. Trang 47. 

Sau đó, Huy Ích có làm bài Sách phong lễ hoàn ky sự CPNDATK. Trang 41. 

3. Chắc Lai Ngọc Cang đã không có bán này vì không thấy ghi trong phán sách 
tham khảo. 
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7. Chinh phụ ngâm khúc giảng luân của Thuần Phong. 

Bán này gồm hai phán: phán kháo luận (từ trang 15 đến trang 146) va 
phán dẫn giải Chinh phụ ngâm khúc (từ trang 149 đến trang 250). 

Trong phần khảo luân, Thuần Phong có đặt vấn dé “Ai là dich giá" bài 
Chinh phụ ngâm khúc của Đặng Trần Côn và có khảo chứng qua các sách báo 
để đi đến kết luận rằng: “Bà Đoàn Thị Điểm chính là tác giả của bản Chinh 
phụ ngâm khúc diễn Nôm hiện hành”. 

Trong phán dẫn giải Chinh phụ ngám bhúc, Thuần Phong có làm khảo 
đị nhưng không ghi rõ là bản nào nên thiếu chính xác. Người đọc cũng không 
thể kiểm chứng lại được. Hơn nữa văn bản cũng không có ghi là đã được 
phiên âm từ bản nào nên việc nghiên cứu về văn ban cũng thiếu hẳn cơ sở 
khoa học. 

Nếu tính theo số câu thì bản này dai 412 câu như bản Long Hòa và có 
thể Thuần Phong đã dựa vào bản Quốc ngữ của Nguyễn Quang Oánh để lập 
lại văn bản vì trong phần sách tham khảo ông đã không sưu tầm được một 
bản Nôm nào, nhưng đây cũng là bản dẫn giải tốt, đáng được dùng làm tài 
liệu tham khảo. 

8. Chinh phụ ngâm bị khảo của Hoàng Xuân Han. Đây là một quyển 
sách biên khảo công phu. Soạn giả đã sưu tâm được 4 bài diễn Nôm: 

Bài A: soạn giả cho là của Phan Huy Ích 

Bài B: soạn giả cho là của Đoàn Thị Điểm 

Bài C: soạn giả đoán là của Nguyễn Khản 

Bài D: soạn giả ghi là vô danh 
và 3 bài phỏng dich: 

Bài E: của Bạch Liên Am Nguyễn 

Bài F: Vô danh 

Bài G: Vô danh 

Soạn giả sau khi nghiên cứu về các bản sưu tầm được đã có nhận xét: 

“Theo tục truyền, rồi theo các sách giáo khoa, chúng ta đã yên trí rằng 
áng văn ấy là của một thiếu phụ có danh nhất trong làng văn nước ta: Hồng 
Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm. Thế mà sự thực lại khác. Tác giả bài văn Nôm nổi 
tiếng kia là Phan Huy Ích, một danh nhân đời Lê mạt và đời Nguyễn Tây 
Son”. (Tựa trang 3) 

Soạn giả đã căn cứ vào bài thơ của Phan Huy Ích làm sau khi đã dịch bài 
Chỉnh phụ ngâm của Đặng Trân Côn. Soạn giả cũng có nhận được của gia 
đình họ Phan bài dịch Chỉnh phụ ngâm, nhưng chỉ là bản đã được phiên âm 
sang Quốc ngữ chứ không phải là bản Nôm. Bản dịch ấy có 13 câu khác hẳn 
với các bản Nôm và Quốc ngữ khác. 

Hoàng Xuân Hãn cho đó là bằng chứng đủ tin rằng bản của gia đình họ 


92 


Phan là nguyên bản của Phan Huy Ích dich. 


Nhưng nhiều người còn ngờ vực vì gia đình Phan Huy không đưa ra được bản 
chữ và bán: nóm nhu Phan Huy Chiêm đã nói với Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến. 

9. Chính phụ ngâm Lại Ngọc Cang khảo thích và giới thiệu. 

Ban này gồm có hai phần: phần khdo luận (từ trang 9 đến trang 147), và 
phần vän bán từ trang 151 đến trang 381, (có in cả 4 bài A, B, C, D trong 
Chinh phụ ngâm bị khảo) có hiệu đính và chú thích bản dịch hiện hành. Bản 
dịch hiện hành, trong đoạn mở đâu phán khảo luận, Lại Ngọc Cang đã có ý ` 
nghiêng về thuyết của Hoàng Xuân Hãn mà cho Phan Huy Ích là dịch giả. 
Nhưng rồi ông lại do dự mà tó bày ý kiến rằng: “Song hình như kết luân này ! 
có phân hơi sớm vi đây mới chỉ là một giả thuyết. Vậy trong khi chờ đợi các 
công trình nghiên cứu dáng tin hon, từ trang này 2 trở vé sau, người soạn sẽ coi 
bản dịch Chỉnh phụ ngâm hiện hònh như la một dịch phẩm hãy còn KH UYẾT 
DANH, chua dứt khoát nên ghi rõ tên Phan Huy Ích hay Đoàn Thị Điểm”. 

Có thể nói bản Chinh phụ ngâm của Lai Ngoc Cang khảo thích và giới 
thiệu cũng là một bản có giá trị đáng được dùng làm tài liệu tham kháo. 


10. Chinh phụ ngâm diễn âm tán khúc 


Bản này do Nguyễn Văn Xuân sưu tầm được vào ngày 14 tháng 3 năm 
1970 (mồng 7 tháng Giêng năm Canh Tuất). 


Nếu theo tờ bìa chép lại thì bản này đã được khắc in từ năm Gia Long 
thứ 14 (1815) do Chính Trực đường hiệu tử ? và đã được chép lai cẩn thận 
như là in vậy. 


Bản này có hai bài tựa: 

— Bài tua của nhà khắc in Trung Hòa hiệu (có dấu ấn của Chính Trực 
đường hiệu tử và Trung Hòa hiệu dé thư) cho biết năm khắc in: At Hợi (1815). 

— Bài nguyên tựa của dịch giả cho biết đã dịch Chinh phụ ngâm của 
Đặng Trần Côn vào năm Giáp Tý (1804) lúc phụng mệnh ứng hầu việc sứ 
tại Bắc Thành. 

Vì trang cuối của bài tựa bị rách mất nên không biết người viết bài tựa, 
tức dịch giả là ai. 


Nguyễn Văn Xuân cho rằng người viết bài tựa này là Phan Huy Ích vì 
nội dung bài tua giống hệt với tất cả những gì mà con cháu họ Phan cùng các 
nha văn ở miền Bắc đã cho biết từ năm 1926. 

Theo chúng tôi nghĩ thi ngoài các lý do mà ông Nguyễn Văn Xuân đã nêu ` 
còn có một chứng cớ nữa đáng để chúng ta tin: đó là những câu thơ ở hai bản 


1. Tức kết luận Phan Huy Ích là dịch giả. 
2. Từ trang 94. 
3. Tử: khắc chữ lên bản gỗ. 
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(bản của gia đình Phan Huy và bản của Chính Trực đường) giống hẳn nhau 
mà các bản khác đều không có. 


Qua các bản Chinh phụ ngâm đã trình bày ở trên, chúng tôi nhận thấy 
bản Chính phụ ngâm diễn âm tân bhúc của Chính Trực EES khắc in năm 
Gia Long thứ 14 (1815) là cổ nhất. 


Bản chép tay này do Nguyễn Văn Xuân sưu tám được có thể coi là bản do 
Phan Huy Ích dịch. 


Chúng tôi đã chọn bản ấy làm bản chính để khảo dị và chú thích. 
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BÁN A ( Phan Huy Ích) 


CHINH PHỤ NGÂM KHÚC 


Thủa trời đất nổi cơn gió bụi, 
Khách má hồng nhiều nói truân chuyên. ? 
Xanh kia 3 thăm thắm từng trên, 
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này? 
5 Trống Trang Thành ' lung lay bóng nguyệt, 
Khói Cam Tuyển ° mờ mit thức máy. 
Chín lần * guom báu trao tay, 
Nửa đêm truyền hich 7 định ngày xuất chinh ° 
Nước thanh bình Ÿ ba trăm năm cũ, 
10 Áo nhung ° trao quan vũ từ day. 
Sứ trời !! sớm giục đường máy, 


Khảo dị: 

5. Trống Tràng An lung lay bóng nguyệt (HXH) 

6. Lita Cam Tuyển rực rệt thức mây (HXH) 

7. Chín lần gươm báu chống tay (HXH) 

Chú thích: 

1. Gió bụi: nghĩa bóng chỉ sự loạn lạc lâm than khổ sở. 

2. Truán chuyên: (truán: khó khăn; chuyên: khó di, không bước tới được) gian 
nan khổ sở. 

3. Xanh kia: tức là ông trời kia. 

4. Trống Tràng Thanh: tiếng trống ở lũy Tràng Thành (phía gần với kinh đô 
Tràng An), báo tin có giặc xâm lấn vào biên thùy. 

Cũng có thể hiểu Trang Thanh là thành ở Trang An. Chữ “thành” “thuộc trường 
binh thanh làm cho câu thơ có âm hưởng hơn là chữ “an” thuộc doán bình thanh. 

5, Khói Cam Tuyên: (Tuyền: cùng đọc là Toàn) khói ở núi Cam Tuyển báo tin có giặc. 

6. Chín lần: (do chữ cuu trùng) chỗ điện nhà vua thường xây chín bậc nén cuu 
trùng cũng chỉ nhà vua. 

1. Truyên hịch: truyền lời của nhà vua báo tin có giặc, kế tội giặc và kêu gọi dân 
quân chống lại giặc. 

8. Xuất chinh: dem quân di đánh giặc. 

9. Thanh bình: (thanh: trong sạch, không có bụi bậm, không có giặc giã) yên ổn, 
không có giặc giã. 

10. Áo nhung: (nhung: dó quân trang, đô binh khí) áo trận, áo giáp. Cũng gọi là 
chiến bào. 

11..Sứ trời: sứ giả truyền mệnh lệnh của nhà vua. 


95 


Phép công là trong, niềm tây ! sá nào. 
Đường giong ruói lung đeo cung tiễn, a 
Buổi tiễn dua lòng bán thé noa? 
15 Bóng cờ, tiếng trống xa xa, 
Sầu lên ngọn ải, oán ra cửa phòng. 
Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt, * 
Xếp bút nghiên theo việc đao cung. 
Thành liên ? mong tiến bệ rồng, 
20 ` - Thước gươm đã quyết chẳng dong giặc trời. ° 
Chí làm trai dám nghìn da ngựa, ' 
Gieo Thái Son ° nhẹ tựa hông mao. ° 
Giã nhà đeo bức chiến bào, 
Thét roi câu Vi * ào ào gió thu. 
25 Ngoài đầu câu nước trong như lọc, 
Đường bên cầu có mọc còn non, 
Đưa chàng lòng đặc đặc buồn, 


Khảo dị: 
14. Buổi tiễn đưa lòng vuóng thê noa (NQO) 
Buổi tiễn đưa lòng bin thê noa (HXH) 

18. Nép bút nghiên theo việc đao cung (HXH) 

22. Gieo Thái Sơn nhẹ nhữ hồng mao (HXH) 

25. Ngòi đầu cầu nước trong như lọc (HXH) 

27. Đưa chàng lòng dáng dặc buôn (NQO - HXH) 

Chú thích: 

1. Niềm tây: niềm riêng. 

2. Cung tiễn: (tiễn: cái tên) cung tên. 

3. Thé noa: (thê: vợ, noa: con) vợ con. 

4. Hào biệt: (hào: kẻ tài trí hơn trăm người, kiét: kẻ tài trí hơn muôn người) kẻ có 
tài năng hơn mọi người. 

5. Thành liên: ý nói đánh chiếm được mấy thành liên tiếp. 

6. Gide trời: do chữ thiên kiéu ý nói quân giặc manh ví với đứa con kiêu căng của 
trời. Hán thư có câu: “Hồ giả thiên chỉ biêu tử” nghĩa là giặc Hồ kia tức là đứa con 
kiêu (kiêu tử) của trời vậy. Ü 

. 7. Da ngựa: ý nói ké làm trai nên chết ở nơi chiến trường lấy da ngựa bọc thây. 

8. Thái Sơn: một ngọn núi ở tỉnh Sơn Đông. 

9. Hồng mao: lông con chim hông. Cả câu ý nói coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. 

10. Cáu Vị: cầu trên sông Vị, cách kinh đô Ham Dương 20 dặm về phía đông 
nam. Xưa vua Thái Tông đời Đường đã đem quân qua đó để đi đánh rợ Đột Quyết. 
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Bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyén. ! 
Nước có chảy, mà phiền chẳng giã, 
30 Cỏ có thơm, mà dạ chẳng khuây. 
Nhủ rồi nhủ, lại cầm tay, 
Bước đi một bước dây dây lại dừng. 
Lòng thiếp tựa bóng trăng theo dõi. 
Chàng sầu xa tìm cõi Thiên San. ” 
35 Đặt chén tiễn, múa Long Toàn, ? 
Chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hang beo. $ 
Săn Lâu Lan 5 rằng theo Giới Tử, ê 
Tới Man Khê ” bàn sự Phục Ba. ° 
Áo chàng đỏ tựa ráng pha, 
40 Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in. 
Tiếng nhạc ngựa lần chen tiếng trống, 
Giáp mặt rồi phút bỗng chia tay. 


Khảo di: 
29. Nước trong chảy lòng phiền chẳng rửa (NQO) 
30. Có có thơm mà nhớ khó quên (NDM) 
Cỏ xanh thơm da nhớ chẳng khuây (NQO) 
32. Bước đi một bước lai vin do chàng (NQO) 
34. Dạ chang xa muôn dặm Thiên Sơn (NQO) 
Lòng chàng toan băng cõi non Thiên (HXH) 
35 Múa gươm rượu tiễn chưa tan (NDM) 
Rượu thôi múa cán Long Tuyền ((HXH) 
38. Dep Nam Khê bàn sự Phục Ba (NQO) 
Chú thích: 
1. Bộ khôn... bằng thuyên: cả câu này tả cái tâm cảnh của người chỉnh phụ lúc 
dua chóng lên đường, tự giận mình không bằng chiếc thuyén dưới nước, con ngựa ở 
trên bộ để được cùng đi với người chỉnh phu. 


2. Thiên San: th tên núi ở phía Nam huyện Liêu Dương, tỉnh Phụng 
Thiên. Nhà Đường đi đánh Cao Ly thường đóng quân ở đấy. Đừng lâm với Thiên Son 


天 th là rặng núi ở Tân Cương. 
Cõi Thiên San: chỉ nơi giặc đóng, chỗ chiến trường. 
3. Long Toàn: (cũng đọc là Long Tuyên) tên một thanh gươm quý. 
4. Hang beo: theo điển thì là bang hổ nhưng ở đây phải đổi ra hang beo cho đúng 
thanh bằng và để hiệp vần. Cả câu ý nói có vào sào huyệt của giặc thì mới giết được giặc. 
5. Lâu Lan: một nước nhỏ ở đời Tây Hán, nay thuộc tinh Tân Cương. 
6. Giới Tử: Phó Giới Tử đời Hán Chiêu Đế, đã dùng mưu giết được vua nước Lâu Lan. 
7. Man Khê: tên một rợ ở phía Nam Trung Quốc, bị Mã Viện là tướng nhà Hán 
đánh thua. 
` 8. Phục Ba: vua Hán sai Mã Viện đi đánh rg Man Khê. Khi thắng trận trở về, 
vua phong cho làm Phục Ba tướng quân. 
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Hà lương ` chia rẽ đường này, 
Bân đường trông lá cờ bay ngùi ngùi, 
45 Quân trước đã gần ngoài doanh Liễu, ? 
Ky sau còn khuất nẻo Trang Dương. ? 
Quân đưa chàng ruổi lên đường, 
Liễu dương biết thiếp đoạn trường 5 này chăng? 
Tiếng địch trổi nghe chừng đông vọng, 
B0 Hàng cờ bay trông bóng phất phơ. 
Dấu chàng theo lớp mây đưa, 
Thiếp nhìn rặng núi ngẩn ngơ nỗi nhà. 
Chàng thì đi cõi xa mưa gió, 
Thiếp thì về buông cũ chiếu chăn. 
55 Dodi trông theo dà cách ngăn, 
Tuôn màu mây biếc trải ngần núi xanh. 


Khảo di: 
43. Hà Lương chia ghé đường này (HXH) 
44. Bên đường trông öóng cờ bay ngùi ngùi (NQO) 
45 Xe trước đã gần ngoài doanh liễu (HXH) 
46. Ngựa sau còn ở nẻo Tràng Dương (NQO) 
Ky sau còn ngut nẻo Trường Dương (HXH) 
49. Tiếng địch thói xơ chừng lang lắc (NQO) 
Tiếng địch thổi nghe chừng dëng vọng (NDM) 
50. Hàng cờ bay bóng ngất mờ mờ (ÑQO) 
Hàng cờ di trông bóng phat pho (HXH) 
51. Dit tay theo lớp mây dua (NQO) 
53. Chang thì tráy cõi xa mưa gió (NQO) 
ð4. Thiếp thì về phòng cũ chiếu chăn (NQO) 
Thiép lai về buồng cũ chiếu chăn (HXH) 
Chú thích: 
1. Hà luong: (hà: sông, lương: cầu). 
Thơ Lý Lăng viết cho Tô Vũ có câu rằng: 
“Hué thư thượng ha lương, du tử mộ hà chỉ” 
(Dắt tay nhau lên cầu trên sông, khách du tử tối nay đi đâu) 
Sau chữ hà lương được dùng để chỉ nơi tiễn biệt. 
2. Doanh Liễu: tức là doanh Tế Liễu ở tỉnh Thiểm Tây. 
3. Tràng Dương: tên một huyện ở tỉnh Hồ Bắc. 
4. Liễu dương: cây dương liễu. 
5. Đoạn trường: dau đớn như đứt ruột. 
Người chinh phụ tự hỏi: không biết những cây dương liễu bên đường có biết đến 
nỗi đau khổ đến đứt ruột của mình không? 
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Chén Ham Dương Ì chang còn ngoảnh lại, 
Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sảng. 
Khói Tiêu Tương ? cách Hàm Dương, 
60 Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng. 
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy, 
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu. 
Ngàn dâu xanh ngắt một màu, 
Lòng chàng, ý thiếp, ai sâu hơn ai? 
65 Chàng từ đi vào nơi gió cát, 
Đêm trăng này nghỉ mát 3 phương nao? 
Xưa nay chiến địa dường bao? 
Nội không muôn dam xiết bao dai dầu! 
Hơi gió lạnh người rầu, mặt dạn, 
70 Dòng nước sâu ngựa nản chân bon. 
Ôm yên, gối trống đã chồn, 
Nằm vùng cát trắng, ngủ cồn rêu xanh. 
Nay Hán xuống Bạch thành đóng lại, 
Mai Hồ vào Thanh Hải  dòm qua. 
75 š; Hình khe, thé núi gần xa, 


Khảo dị: 

55. Dodi trông theo đã cách ngàn (NQO) 
Dodi trông nhau đã cách ngăn (HXH) 

56. Những màu mây biếc cùng ngàn núi xanh (NQO) 
Tuôn màu mây biếc, phơi hồn núi xanh (HXH) 

57. Chốn Hàm Kinh, chàng còn ngảnh lại (HXH) 

58. Ngác Tiêu Tương, thiếp hãy trông sang (HXH) 

66. Đêm trăng này nghỉ mdt phương nao (HXH) 

68. Nỗi không muôn đặm xiết bao dãi dầu (NQO) 

Nội không muôn dặm, xiết sơo dãi dầu (HXH) 

76. Dút thôi lại nối, thấp đà lại cao (HXH) 

Chú thích: 

1. Hàm Dương: tên đất tức là Tây Kinh của nhà Tần. 

2. Tiêu Tương: chỗ sông Tiêu và sông Tương hợp lưu với nhau ở địa hạt nước Sở 
(nay ở trong tỉnh Hé Nam). Ở bên Trung Quốc xưa, nước Tán và nước Sở xa cách nhau 
lắm nên nhà văn muốn tả cảnh biệt ly thường dùng những chữ “Tần Sở” hoặc “Hàm 
Dương - Tiêu Tương”. 

3. Nghỉ mát: ý nói ngủ lại. 

4. Bạch thành: Bạch Đăng thành thuộc tỉnh Sơn Tây. 

5. Thanh Hỏi: tên đất thuộc tinh Cam Tic. Cả hai câu 73 - 74 ý nói đến những 
cuộc hành quán gian nan vất vá nay ở Hán đánh xuống mai lại bị rg Hồ lấn qua, bóng 
đi chỉnh chiến như vậy ít thấy có ai về. 
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Dut thôi lại nối, thấp da lại cao. 
Sương đầu núi buổi chiều như gội, 
Nước lòng khe nẻo suối còn sâu. 
Não người áo giáp bấy lâu! 
80 Lòng quê qua đó mặt râu chẳng khuây. 
Trên trướng gấm thấu hay chăng nhẽ? 
Dang chinh phu ai vẽ cho nén. 
Tuóng chàng giong ruói máy nién, 
Chẳng noi Hàn Hải ` thi miền Tiêu Quan. ? 
85 Da trac tró ddi ngàn xà hó, 
Lai lanh lung nhüng chó suong phong. 
Lên cao trông thức mây lông, ° 
Lòng nào là chẳng động lòng bi thương. 
Từ trẩy sang đông nam khơi nẻo, 
90 Biết nay chàng tiến tháo * nơi đâu. 
Những người chinh chiến bấy lâu, 
Nhẹ xem tính mệnh như màu cỏ cây. 
Nức hơi mạnh ơn dày từ trước. ° 
Trải chốn nghèo tuổi được bao nhiêu? 


Khảo dị: I 

77. Sương đầu núi buổi chiều như giội (NBM - NQO) 

78. Nước lòng khe, nẻo /6i còn sâu (HXH) 

79. Thương người áo giáp bấy lâu (HXH) 

80. Lòng quê qua đó mặt sdu chẳng khuây (NDM - HXH) 

81. Trên trướng gấm thấu hay chăng nhé? (HXH) 

82. Trang chinh phu ai vẽ cho nên (HXH) 

84. Chẳng nơi Cớn Hải thì miền Tiêu Quan (NDM) 

89. Chang từ sang đông nam khơi nẻo (NDM) 

Từ trẩy sang đông nam ngất nẻo (NQO) 

90. Biết rằng chàng tiến thảo nơi đâu (NQO) 

91. Những người chinh chiến máy lâu (HXH) 

93. Nuc hơi mãnh, ơn dày từ trước (HXH) 

Chú thích: i 

1. Hãn Hải: tên bãi sa mạc, nay ở Nội Mông. 

2. Tiêu Quan: tên một cửa ải ở đông nam huyện Cố Nguyên, tỉnh Cam Tuc. 

3. Tróng thức mây lông: ý nói nhớ nhà. Theo điển: ông Dich Nhân Kiệt, đời Đường 
đi đánh giặc xa nhà, khi lên núi Thái Hàng, trông thấy đám mây trắng ở xa xa, nói với 
quân si rằng “Ngô than xá u ky ha” (nhà cha me ta ở dưới dám mây trắng ấy). 

i 4. Tiến thảo: (tién: di lên, thảo: đánh) tiến quân lên đánh giặc. 

5. Núc hơi... từ trước: câu này dịch không được rõ nghĩa. Nguyên văn là: “Trời rét 
gió lạnh như mũi nhọn đâm vào da mà cảm thấy ấm người như có cắp bông vì chịu ơn 
sâu của nhà vua”. 
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95 Non Ky ! quanh qué trăng treo, 
Bến Phi ? gió thói diu hiu mấy gò. 
Hồn tử sĩ gió ü à thói, 
Mát chinh phu tráng dói dói soi. 
Chinh phu, tử si mấy người, 
100 Nào ai mac mát, ? nào ai goi hón? 
Dấu binh lửa, nước non nhu cũ, 
Kê hành nhân * qua đó chanh thương. 
Phận trai già ruói chiến trường, 
Chàng Siêu tóc đã điểm sương mới về. 
105 Tưởng chàng trái nhiều bé nắng nó, Š 
Ba thước gươm, một cỗ nhung yên. 7 
Xông pha gió bãi trăng ngàn, 
Tên reo đâu ngựa ? giáo lan mặt thành. ? 
Áng công danh trăm đường rộn rã, 
110 Những nhọc nhàn nào đã nghỉ ngơi. 
Nỗi lòng biết ngỏ cùng ai, 


Thiếp trong cánh cửa, chàng ngoài chân mây. !° 


Khảo dị: 

95. Non Kỳ mộ chỉ trăng treo (NQO) 

103. Phận trai già côi chiến trường (HXH) 

104. Chàng Siêu mdi tóc điểm sương mới về (NQO) 

106. Ba thước guam, một bó nhung yên (NQO) 

Ba thước gươm một cỗ nhung an (HXH) 
108. Tên treo đầu ngựa giáo lan mặt thành (NQO) 
Tên treo đầu ngựa pháo ran mặt thành (NDM) 
May reo đầu ngựa, sao dan mặt thành (HXH) 

111. Nỗi niềm biết ngỏ cùng ai (HXH) 

Chú thích: 

1. Non Ky: tức núi Ky Liên thuộc tinh Cam Túc, chỗ Hodc Khứ Bệnh, tướng nhà 
Hán, đánh Hung Nô ở đấy. 

2. Bến Phì: tên sông ở huyện Hợp Phì, thuộc tỉnh An Huy. 

3. Mac mặt: vẽ mặt người chinh phu. 

4. Hành nhân: người đi đường xa, ở đây có nghĩa như chữ hành dịch là kẻ đi đánh giặc. 

5. Chàng Siêu: tức Ban Siêu tướng nhà Hán đi đánh giặc ở xứ Tây Vực ba mươi 
mốt năm, khi về nhà đã quá 80 tuổi. 

6. Nắng nỏ: vất vả khổ sở. 

7. Nhung yên: yên ngựa của người chỉnh phu. 

8. Tên reo đầu ngựa: mũi tên bay kêu thành tiếng vèo qua đầu ngựa. Chúa Hung 
Nô dùng mũi tên kêu (minh trích) để ra hiệu lệnh cho quân sĩ. 

9. Giáo lan mặt thành: quân sĩ bắc giáo vào tường thành rồi theo cán giáo (duyên 
can) mà leo lên. 

10. Ngoời chân mây: ngoài chân trời có mây phủ, ý nói xa xôi cách trở cả ngàn dặm. 
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Trong cửa nay, đã đành phận thiếp, 
Ngoài mây kia, há kiếp chàng vay? 
115 Những mong cá nước ` vui vầy, 
Bây giờ đôi ngả nước mây ? cách vời. 
Thiếp chẳng tưởng ra người chỉnh phụ, 
Chàng há từng học lũ Vương tôn. ° 
Cớ sao cách trở nước non, f 
120 Khiến người thôi sớm, thời hôm những sáu. 
Chàng phong lưu * đương chừng niên thiếu, 
Sánh nhau cùng dan díu chữ duyên. 
Nỡ nào đôi lứa thiếu niên, 
Quan sơn ? để cách hàn huyên ? dành? 
125 Thủa lâm hành ' oanh chưa bén liễu, ° 
Hỏi ngày về ước nẻo quyên ca. ? 
Nay quyên đã giục oanh già, 


Khảo dị: 

115. Những mong cá nước sum vay (HXH) 

116. Bao giờ đôi ngả nước mây cách vời (NDM) 

Bao ngờ đôi ngả nước mây cách vời (HXH) 
120. Khiến người thôi sớm thi hôm những ráu (HXH) 
121. Phác phong lưu đương chừng niên thiếu (NQO) 
Phét phong lưu đương chừng niên thiếu (HXH) 

12B. Thuở lâm hành, oanh chưa khến liều (HXH) 

127. Nay quyên đã fruc oanh già (HXH) 

Chú thích: 

1. Ca nước: cá với nước, ý nói vợ chồng chung sống vui vé với nhau. 

2. Nước máy: chân mây mặt nước ý nói xa cách muôn trùng. 

3. Vương tôn: con nhà quý tộc. 

4. Phong lưu: (phong: gió, lưu: dòng nước) ngon gió thổi chó này đến chỗ khác, 
dòng nước chảy từ nơi này đến nơi kia nên thường ví với người có đức tốt, sau dùng 
theo nghĩa rộng để chỉ người có phong dạng lịch sự, thích vui chơi tự do. 

5, Quan. sơn: (quan: cửa ải, Sơn: núi) ding dé chi nơi xa xôi, chỗ biên thùy. 

6. Hàn huyên: (hàn: lạnh, huyên: ấm) lời hỏi thăm nhau ấm lạnh thế nào? Sức 
khỏe ra sao? Có bị ảnh hưởng gì về thời tiết ấm lạnh không? Sau dùng dé chỉ lời lẽ 
tâm tình với nhau. 

7, Lam hành: (lâm: chính đang lúc; hành: di) lúc lên đường. 

8. Oanh chưa bén liễu: ý nói chưa đến mùa xuân vì chim oanh chưa đến hót 6 cây 
liễu. Cây liễu mùa xuân mới trổ lá non. 

9. Ước nẻo quyên ca: ý nói khoáng mùa hè vì chim quyên (tu hú) thường kêu về 
mùa hè. Cũng có thể hiểu chữ quyên là con cuóc vi con cuốc cũng kêu về mùa hè. 
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Y nhi ! lại gáy trước nha liu lo. 
Thủa đăng đồ ? mai chua dan gió, ? 
130 Hỏi ngày về chi độ dao bông. * 
Nay đào đã quyến gió đông, 
Tuyết mai ? trắng bãi, phù dung P đỏ bờ. 
Hẹn cùng ta Long Tây nham ' ấy, 
Sớm đã trông nào thấy hơi tăm. 
135 Ngập ngừng lá rung cành tram, ? 
Buổi hôm nghe dậy tiếng cám ? xôn xao. 
Hen nơi nao, Hán Dương !0 cầu nọ, 
Chiêu lai tìm nào có tiêu hao. ! 
Ngập ngừng gió thổi áo bào, 12 


Khảo di: 
132. Phù dung lai đã bên sông bơ sờ (NDM) 
Phù dung lạt rữa bên sông ba sòa (HXH) 

133. Hen cùng ta Ling Tây sám ấy (HXH) 

134. Trót ngòy trông nào thấy hơi tăm (NQO) 

135. Nhin ngừng lá rụng cành tram (HXH) 

136. Đứng trông nghe dậy tiếng cám xôn xao (NQO) 

Thôn trưa nghe rực tiếng cầm lao xao (HXH) 

138. Dém lại tim nào có tiêu hao (HXH) 

139. Nhịn ngừng, gió thổi áo bào (HXH) 

Chú thích: 

1. Y nhi: chim én. Y nhi hay hót về tiết thu. 

2. Đăng đô: (dáng: lên, đồ: đường) lên đường di xa. 

3. Mai chưa dạn gió: ý nói chưa đến mùa xuân. 

4. Độ đào bông: ý nói vào khoảng mùa xuân. 

5. Tuyết mai: cây mai nở về mùa đông có tuyết phủ trên cành. Tuyết mai là chi 
đã sang đông. 

6. Phù dung: cây sen. Đây là thủy phù dung. Người Trung Quốc thường gọi hoa 
sen là phù dung. Phù dung là chỉ về mùa hè. 

7. Lũng Tây nham: (nham: núi đá cao đốc, hang đá) núi ở Lũng Tây, thuộc tỉnh 
Thiểm Tây. 

8. Ngộp ngừng... cành trâm: diễn tả hình ảnh của chiếc lá rơi lơ lửng thong thả ở 
trên đầu người chinh phụ. 

9. Tiếng cẩm: tiếng chim. 

10. Hán Dương: tên một thi trấn ở tỉnh Hó Bắc. 

11. Tiêu hao: tin tức. 

12. Ngáp ngừng.. áo bào: diễn tả hinh ảnh của gió thối lúc mạnh lúc yếu làm cho 
chiếc áo bào bay lên hoặc tỏa xuống lúc mau lúc chậm, lúc cao lúc thấp. 
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Bãi hôm tuón day nước trào mênh mông. 
Tin thường lại người không thấy lại, 
Hoa dương Ì tàn đã trải rêu xanh. 

Rêu xanh mấy lớp chung quanh, 

Chân đi một bước, trăm tình ngẩn ngơ. 
Thư thường tới người chưa thấy tới, 
Bức rèm thưa lần giãi bóng dương. 

Bóng dương ? mấy buổi xuyên ngang, 

Lời sao mười hẹn, chín thường đơn sai. 
Thử tính lại diễn khơi ngày ấy, 

Tiền sen * này đã nảy là ba. 
Xót người lần lữa åi xa, 

Xót người nương chốn Hoàng Hoa dặm dài. 
Tình gia thất nào ai chẳng có, 

Kia lão thân, ° khuê phụ " nhớ thương! 
Me già pha phát mái sương, ° 
Con thơ măng sữa vả đương phù trì. ° 


Khảo di: 


140. 


141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 


150. 
156. 


Bãi hôm tuôn day nước chiều mênh mông (NQO) 
Bãi hôm tuôn dẫy nước triéu mênh mông (HXH) 
Tin gửi di người không thấy lại (NQO) 

Gốc hoa tàn đã rải rêu xanh (HXH) 

Réu xanh mấy lớp nhiéu quanh (HXH) 

Dao sân một bước, trăm tình ngẩn ngơ (NQO) 
Thư thường đến. người không thấy đến (NQO) 
Bức rèm thưa lần chuyển bóng dương (NQO) 

Bức rèm thưa lần gigi bóng dương (HXH) 

Tiền sen nay đã nảy là ba (HXH) 

Con thơ măng sữa vả đương bò trì (HXH) 


Chú thích: 

1. Hoa dương: hoa cây dương màu trắng như hoa liễu. 

2. Bóng dương: bóng mặt trời. 

3. Diễn khơi: xa cách. 

- 4. Tiên sen: lá sen mới nở tròn như đồng tiền. 

5. Hoàng Hoa: tên đất, nơi quân nhà Đường đã nhiều lần đánh nhau với rg Nhu 
Nhiên và rợ Đột Quyết. : 
6. Lao than: bé me gia. 

7. Khuê phụ: người dan ba ở trong phòng khué, chỉ người chính phụ. 
8. Mdi sương: (sương: bạc, trắng) mái tóc bạc trắng. 
9. Phù trì: chăm sóc giữ gìn, nuôi nấng. 


Lòng lão thân buồn khi tựa cửa, ' 
Miệng hài nhi chờ bữa mớm cơm. 
Ngọt bùi thiếp đã hiếu nam, ” 
160 Dạy con đèn sách, thiếp làm phụ thân. 
Nay một thân nuôi già, dạy trẻ, 
Nỗi quan hoài mang mé `° biết bao! 
Nhớ chàng trái mấy sương sao, * 
Xuân từng đổi mới, đông nào còn dư? 
165 Kể năm đã ba tư cách viễn, 5 
Mối sầu thêm nghìn vạn ngổn ngang. 
Ước gì gần gũi tác gang, 
Gió niềm cay đắng dé chàng tỏ hay. 
Thoa cung Hán, ? của ngày xuất giá, 
170 Gương lầu Tán, ” dấu đã soi chung. 
Cây ai mà gửi tới cùng, 


Khảo dị: 
159. Ngọt bùi thiếp đỡ hiếu nam (HXH) 
160. Luyện con đèn sách, thiếp làm phụ thân (NQO) 
Rèn con đèn sách, thiếp làm phụ thân (HXH) 
161. Nẩy một thân nuôi già dạy trẻ (HXH) 
164. Xuân từng đổi mới, đông nào có dư (NDM) 
Xuân từng đổi mới, đông nào còn xa (HXH) 
165. Kể năm dà ba tư cách viễn (HXH) 
166. Mối lòng thêm nghìn vạn ngón ngang (NQO) 
Rói lòng thêm nghìn vạn ngón ngang (HXH) 
167. Ước chi gån gũi tấc gang (HXH) 
169. Thoa cung Hán thud ngày xuất giá (NDM) 
Soa cung Hán, của ngày xuất giá (HXH) 
Chú thích: 
1. Tua cửa: ý nói mong đợi con về. 
2. Hiếu nam: đây ý nói làm tròn chữ hiếu thay cho chồng. 
3. Nỗi quan hoài mang mé: nỗi lo nỗi nhớ bối rối ở trong lòng. 
4. Sương sao: do chữ tỉnh sương. Mỗi năm có một mùa sương và mỗi độ sao đi nên 
sương sao có nghĩa là năm. 
5. Cách uiễn: cách xa. 
6. Thoa cung Hán: (thoa: cái trâm cài đầu của con gái) Đây nói cái thoa quý được 
ví với cái thoa bằng ngọc của thần nữ dâng lên vua Hán Vũ Đế, 
7. Gương lâu Tán: đây nói cái gương quý của hai vợ chóng đã soi chung mà ví với 
cái gương quý của Tân Thủy Hoàng. 
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180 


185 


Để chang thấu hết tấm lòng tương tư. 
Nhẫn đeo tay, mọi khi ngắm nghía, 
Ngọc cài đầu, thuở bé vui chơi. 

Cậy ai mà gửi tới nơi, 


Để chàng trân trọng dấu người tương thân. 


Trải mấy xuân tin đi, tin lại, 
Đến xuân-này tin hãy vắng không. 


Thấy nhàn, Ì luống tưởng thư phong, 


Nghe hơi sương, sắm áo bông sán sàng. 
Gió tây nổi, không đường hồng tiện, ? 
Xót cõi ngoài tuyết quyến, mưa sa. 

Màn mưa, trướng tuyết xông pha, 

Nghĩ thêm lạnh lẽo kẻ ra cõi ngoài. 
Đề chữ gấm 3 phong thôi lại mở, 
Gieo bói tiên * tin dở còn ngờ. 

Trời hôm tựa cửa ngẩn ngơ, 

Trăng khuya nương gối bơ phờ tóc mai. 
Há như ai hồn say bóng lẫn, 


Khảo di: 


172. 
174. 


178. 
179. 


189. 


Xin chàng thấu hết tấm lòng tương tư (NQO) 
Ngõ chàng thấu hết, tấm lòng tương tư (HXH) 
Ngoc cài đầu, thuở bé buôn chơi (HXH) 

Tới xuân này tin hãy vắng không (HXH) 
Thấy nhan luống tưởng thư phong (NQO) 


. Nghe sương, luống sắm áo bông sẵn sàng (HXH) 
. Gió may nổi, không đường hồng tiện (HXH) 

. Xót cõi ngoài tuyết quen mưa sa (HXH) 

. Dé chữ gấm, phong thôi thi mở (HXH) 

. Gieo qué tiền tin dở còn ngờ (HXH) 

. Trời hôm tựa bóng ngẩn ngơ (NDM) 


Trời hôm, đứng mái ngẩn ngơ (HXH) 
Há như ai hồn say, bóng lán (NQO) 


Chú thích: 


1. Thấy nhàn: (do chữ nhan doc chanh ra thanh bằng) thấy chim nhan thì nhớ 
đến chuyện Tô Vũ đã buộc thư vào chân chim nhạn. Nhạn do đó chỉ tin tức. 
2. Hồng tiện: (hông: chim hồng, con chim trống, nhan: con chim mái; tiên: nhân 


có, thuận tiện) tin. tức. 


3. Chữ gdm: chữ thêu trên gấm. Y nhắc đến bài thơ của Tô Huệ thêu trên gấm 


dang lên nhà vua xin cho chồng đi thú được trở về. 


4. Bói tiên: xưa bói bằng mai rùa và có thi, đến đời Hán, Kinh Phòng dùng tién 


bói thay mai rùa. 
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190 Bỗng thơ thơ than than hư không. 
Trâm cài, xiêm gidt then thùng, 
Lệch vừng tóc rối, lỏng vòng lưng eo. 
Dạo hiên vắng, thầm gieo từng bước, 
Ngoài rèm thua, rủ thác ` đòi phen. 2 
195 Ngoài rèm thước ? chẳng mách tin, 
Trong rèm dường đã có đèn biết chang. 
Đèn có biết dường bằng chẳng biết, 
Lòng thiếp riêng bi thiết mà thôi. 
Buôn ráu nói chẳng nên lời, 
200 Hoa đèn * kia với bóng người khá thương! 
Gà eo óc gáy sương năm trống, 5 
Hòe phất phơ rủ bóng bốn bên. 
Khắc giờ đằng đắng bấy niên, 
Mối sáu dáng dác tựa miễn bể xa. 
205 Hương gượng đốt, hồn đà mê mải, 
Gương gượng soi lệ lại chứa chan. 


Khảo dị: 
190 Bóng ¿hờ o lẩn thán hư không (NQO) 
Bóng thơ thơ thán thán nhu không (NDM) 
192. Lệch vùng tóc rối, lỏng vòng lưng eo (NDM) 
Léch lan tóc rối, lỏng vòng lưng eo (HXH) 
193. Dao hiên vắng dam chiêu từng bước (HXH) 
194. Ngồi rèm thưa, rủ thác đòi phen (HXH) 
199. Buôn muôn nói chẳng nên lời (HXH) 
203. Khắc rời dáng dáng bấy niên (NDM) 
Khắc chờ đằng đẳng như niên (HXH) 
204. Mối sáu dáng dac bằng mièn bể xa (HXH) 
206. Gương gượng soi, giọt lại châu chan (HXH) 
Chú thích: f 
1. Rú thác: (thác: cuốn lên) buông rèm, cuốn rèm lên. 
2. Đòi phen: nhiều lần. 
3. Thước: (chim thước) chim khách. Người xưa tin rằng chim thước kêu gần nhà 
là báo tin mừng, cho nên có các chữ như thuóc báo, thước hi, thước ngữ... 
Cổ nhân vịnh chim thước có câu rằng: “Hương khuê báo hi thước mee giai” (báo 
tin mừng cho buồng khuê kia có đàn chim thước đẹp). 
4. Hoa đèn: đầu bấc đèn đã cháy thành than nhưng vẫn còn đỏ. 
5. Năm trống: năm trống canh, tức năm canh trong một đêm. 


107 


Sat cảm ! guong gay ngón đàn, 
Dây uyên ” kinh đứt, phim loan ? ngại chong. 
Long này gửi gió đông * có tiên? 
210 Nghin vàng xin gửi đến non Yên. ? 
Non Yên dầu chẳng tới miễn, 
Nhớ chàng thăm thám đường lên bằng trời. 
Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu, 
Nỗi nhớ chàng đau đáu nào xong. 
215 Cảnh buồn, người thiết tha lòng, 
Hình cây sương đượm, tiếng cùng ê mưa phun. 
Sương như búa, bổ mòn gốc liễu, 
Tuyết nhường cưa, xẻ héo cành ngô. * 
Giọt sương phủ bụi chim gù, 


Khảo dị: 
211. Non Yên đếu chẳng tới miền (NQO) 
Non Yên, rầu chẳng tới miền (HXH) 
214. Nỗi nhớ chàng dau dau nào xong (HXH) 
216. Cành cây sương đượm tiếng trùng mua phun (NDM) 
Hình cây sương đượm, tiếng trùng mua phun (NQO) 

217. Sương như búa, déo mòn gốc liễu (HXH) 

218. Mua đường cưa, xẻ héo cành ngô (HXH) 

219. Chom tuyết phủ, bui chim gi (HXH) 

Chú thích: 

1. Sát cám: dàn sắt và dàn cám, hai thứ đàn thường hòa âm với nhau. 

2. Dây uyên: tức uyên ương, hai sợi đây đàn giăng ngang nhau ví với đôi chim 
uyên ương. Hai con chim này luôn sống có đôi với nhau. 

3. Phím loan: tức loan phụng trụ là hai cái trục dây đàn đặt sánh nhau như đôi. 
chim loan phụng. + 

Cả hai câu 207-208 ý nói ngại gảy đàn vì sợ dây bị đứt hoặc dây bị chùng, nó là 
những điều xấu. 

4. Gió đông: gió từ phương đông tới tức gió xuân. 

5. Non. Yên: tức núi Yên Nhiên ở Ngoại Mông. Đậu Hiến đời Hậu Hán Hang giặc 
Thiền Vu đến núi Yên Nhiên, liền khác đá ghi công ở đấy rồi vé. 

6. Tiếng cùng: (cùng: con sâu lúa, tên riêng của con dế mèn) tiếng sâu Se tiéng 
giun dé kéu. 

7. Ngô: cây ngô đồng, một thứ cây thân thẳng, cao hơn ba trượng, lá hình bàn 
tay, hoa nhó và vàng, gỗ dùng đóng đồ được. 
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220 Sâu tường kêu vắng, chuông chùa nén khơi. 
Vài tiếng đế, nguyệt soi trước ốc, ! 
Một hàng tiêu, ? gió thốc ngoài hiên. 
Lá màn lay ngọn gió xuyên, 
Bóng hoa theo bóng nguyệt lên trước rèm. 
225 Hoa giãi nguyệt, nguyệt in một tấm, 
Nguyệt lồng hoa, hoa thắm từng bông. 
Nguyệt hoa, hoa nguyệt trùng trùng, 
Trước hoa dưới nguyệt trong lòng xiét đâu. 
Đâu xiết kể trăm sầu nghìn não, 
230 Từ nữ công phụ xảo ° đều nguôi. 
Biếng cầm kim, biếng đưa thoi, 
Oanh đôi thẹn đệt, bướm đôi ngại thùa. 
Mặt biếng tô, miệng càng biếng nói, 
Sớm lại chiêu dòi dëi nương song. 
235 Nương song luống ngẩn ngơ lòng, 
Vắng chàng điểm phấn, trang hồng với ai? 
Biéng trang điểm lòng người sáu tui, 
Xót nỗi chàng ngoài cõi giang bang. * 
Khác gi ả Chức, * chi Hàng, * 


Khảo dị: 
220 Sâu tường kêu uống, chuông chùa nén khơi (HXH) 
221. Và tiếng đế, nguyệt ráy trước nóc (HXH) 
223. Man trong cửa sổ gió xuyên (NQO) 
224. Trăng lay hoa bóng soi lên trước rèm (NQO) 
225. Hoa giai nguyệt, nguyệt êm một tấm (HXH) 
229. Đâu xiết ké muôn sáu nghìn não (HXH) 
237. Biếng trang điểm lòng người phiên não (NQO) 
288. Xót nỗi chàng ngoài cõi gidng uăng (HXH) 
Xót nỗi chàng ngoài cõi giang läng (NDM) 
239. Khác chi á Chức chị Hằng (HXH) 
Chú thích: 
1. Ốc: nhà. 
2. Tiêu: cây chuối. 
3. Phụ xảo: nghề khéo của người đàn bà. 
4. Giang băng: nước đông lai 6 sông thành băng. Cói giang băng: chỉ nơi khí hậu 
rét lắm. Chữ bang ban Nom viết JK. 
5. A Chức: tức là Chức Nữ. 
6. Chi Hàng: tức là Hằng Nga. 
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240 Bến Ngân sùi sụt, cung trăng chốc mong. ' 
Sáu ôm nặng hãy chóng làm gối, 
Muộn 6m day hãy thổi lam com. 
Muon hoa, mượn rượu giải buồn, 
Sầu làm rượu nhạt, muộn làm hoa ôi. 
245 Gõ sênh 2 ngọc mấy hồi không tiếng, 
Om đàn tranh ? mấy phím rời tay. 
Xót người hành dịch * bấy nay! 
Dam xa mong mỏi hết đây lại vơi. 5 
Ca quyên 6 gheo, làm rơi nước mát, ' 
250 Trống tiểu * khua, như dứt buồng gan. 
Võ vàng đổi khác dung nhan, 
Khuê ly ? mới biết tân toan * dường này. 
Nếm chua cay tấm lòng mới tỏ, 


Khảo dị: a 

241. Sầu ôm nặng, ai chồng làm gối (HXH) 

242. Buôn chứa dày hãy thói làm com (NQO) . 

Muộn chứa day ai thổi làm cơm (HXH) 

243. Rượu cùng hoa rdp tả đàm (NDM - HXH) 

244. Sáu làm rượu nhạt, muộn gión hoa ôi (NQO) 

245. Gõ sanh ngọc mấy hồi không tiếng (HXH) 

247. Xót người hành dịch mấy nay (HXH) 

248. Dam xa thém mỏi chắp đây lại vơi (NDM) 

Dam xa thém mỏi, túi day lại vơi (HXH) 

250. Trống tièu khua nhu giúc buông gan (NBM) 

253. Ném mui cay tấm lòng mới tó (NQO) 

254. Mùi cay này há có vì ai (NDM) 

Chú thích: 

1. Chốc mòng: chờ mong. 

2. Sénh: nhạc khí làm bằng hai miếng gỗ để gõ nhịp mà hát. 

3. Đàn tranh: nhạc khí có 16 dây kim loại kê trên một mặt cộng hưởng uốn cong 
hình máng úp. Còn gọi là đàn thập lục. 

4. Hành dịch: đi đánh trận. 

5. Hết đây lại voi: ý nói túi đựng lương khô hết được tiếp tế, đây lại ăn dán voi di 
hết. Nguyên văn là nang thác dan túi bị hết lương thực. Bản dịch bỏ chữ “nang” nên 
khó hiểu được nghĩa của cả câu ý nói tưởng kẻ chinh phu, nang túi bị hết lương thực. 

6. Ca quyên: tiếng chim quyên kêu. 

7. Làm rơi nước mắt: vì tiếng chim quyên kêu nghe rất buồn. 

8. Trống tiêu: (Hêu: lầu cao) trống canh ở trai quân (tiểu có). 

Tiểu môn: gác canh ở trên thành. 
9. Khuê ly: cũng như ly biệt, xa cách nhau. 
10. Tén toan: cay chua khổ sở. 
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Chua cay nay há có vi ai. 
255 Vi chàng lé thiép nhó dói, 
Vi chàng thán thiép lé loi mót bé. 
Thán thiép cháng gán ké duói truóng, 
Lé thiép nào chát vuóng bén khán. 
Bui ! cón hón móng dugc gán, 
260 Đêm đêm thường tới giang tân ? tìm người. 
Tìm chàng thuở Dương đài ? lối cũ, 
Gặp chàng nơi Tương phố bến xưa. 
Sum vầy mấy lúc tình cờ, 
Chẳng qua trên gối một giờ mộng xuân. Š 
265 Giận thiếp thân lại không bằng mộng, 
Thời gần chàng bến Ling, ? thành Quan, 7 
Khi mơ những tiếc khi tàn, 
Tình trong giấc mộng, muôn vàn cũng không. 
Bui Š có một tấm lòng chang đứt, 
270 Vốn theo chàng, giờ khắc nào nguôi. 
Lòng theo nhưng chửa thấy người, 


Khảo dị: 
259. Sóm còn hôn mộng được gần (NDM) 
Vui còn hồn mộng được gần (NQO) 

260. Đêm đêm thường đến giang tân tìm người (NQO) 

265. Giận thiếp thân lại chăng bằng mộng (HXH) 

266. Thôi gần chàng bến Lũng thành Quan (NDM) 

268. Tính trong giấc mộng, muôn vàn cũng không (NBM) 

269. Vui có một tấm lòng chẳng dứt (NQO - NDM) i 

271. Long theo song chúa thấy người (HXH) 

Chú thích: 

1. But: "£ chỉ có. Cả câu ý nói chỉ còn gặp được chóng ở trong mộng mà thôi. 

2. Giang tân: bến sông. 

3. Dương dai: vua Tương Vương nước Sở nằm mộng gặp thần nữ ở Dương đài. 
Thần nữ nói: “Thiếp đây là thân nữ ở Vu Sơn, sớm làm mây, tối làm mưa, sớm tối ở 
dưới Dương đài.” 

Cả câu 261 ý nói đến việc người chỉnh phụ mơ được gặp chồng trong giấc mộng. 

4. Tương phố: (phố: bến sông) bến sông Tương. 

5. Mộng xuân: giấc mộng đẹp, giấc mộng của người chỉnh phụ thấy được gặp lại chồng. 

6. Bến Ling: bến sông Ling ở Lũng Tây thuộc tỉnh Thiểm Tây. 

7. Thành Quan: tức Đồng Quan, cửa ải thuộc tỉnh Thiểm Tây được xây để bảo vệ 
Tràng An. 

8. Bui: chỉ có. Cả câu này ý nói người chinh phu chi có một tấm lòng thương nhớ 
chông không bao giờ dứt được. 
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Lên cao mấy lúc trông vời bánh xe. 
Trông bên nam, bãi che mặt nước, 
Cỏ biếc um, dâu mướt màu xanh. 
275 Nhà thôn mấy xóm chông chênh, 
Một đàn cò đậu trước ghénh chiều hôm. 
Trông đường bắc đôi chòm quán khách. 
Rườm rà cây xanh ngắt núi non. 
Lúa thành thoi thóp bên côn, 
280 Nghe thôi ngọc địch véo von bên lầu. 
Non đông thấy lá hầu chất đống, 
Trĩ xập xòe, ' mai cũng bé bai. ” 
Khói mù nghi ngút ngàn khơi, 
Con chim bạt gió lạc loài kêu thương. 
285 Ling tây ° thấy nước dường uốn khúc, 
Nhạn liệng không, sóng giục thuyền câu. 
Ngàn thông chen chúc khóm lau, 
Cách ghénh thấp thoáng người đâu đi về. 


Khảo dị: 
273. Trông bên nam, váy che mặt nước (HXH) 
275. Xóm làng gần nửa lênh chênh (NQO) 
Nhà thôn gió bui chông chênh (HXH) 
276. Chim còn bãi cát những tình chiều hôm (NQO) 
Một đoàn du lộ trước ghềnh chơi hôm (HXH) ` 
277. Trông đường bắc tim chòm quán khách (NQO) 
278. Máy biếc, cây non ngất trời xanh (NQO) 
Mấy ra cây, chán ngắt núi non (HXH) ` 
279. Nửa hòa thử tính hoang thành, (NQO) 
Lúa thành thoi (hót bên chon (HXH) 
280 Mua phun mặt nước, địch quanh nóc lầu (NQO) 
Mua thôi, ngọn địch véo von bên lầu (HXH) 
284. Con chim bạt gió lạc loài kêu sương (NDM) 
285. Sông tây thấy nước dường uốn khúc (HXH) 
287. Ngan thông chen choc có lau (NQO) 
288. Cách duênh thấp thoáng người đâu đi về (HXH) 
- — Cách ghénh nào thấy người đâu đi vé (NQO) 
289. Trông tu bé chân trời mặt đất (HXH) 
Chú thích: 
1. Tri xáp xòe: chim tri xòe cánh gập cánh liên tiếp như múa vậy. 
2. Bé bai: ghen tị, ý nói cũng ganh đua với chim tri mà dung đưa cành lá nhấp 
nhàng theo gió làm như nhảy múa vậy. 
_3. Lang tây: thung lùng ở phía tay. Ling tây được đặt đối lại với non đông ở câu 281. 


112 


Trông bốn bề chân trời, mặt đất, 
290 Lên xuống lầu thấm thoắt đòi phen. 
Lớp mây ngừng mắt : khôn nhìn, 
Biết đâu chinh chiến, là miền Ngoc quan. ° 
Gay rút đất ? dễ khôn học chước, 
| Khan gieo cầu * nào được thấy tiên. 
295 Lòng này hóa dá ? cũng nên. 
E không giọt ngọc mà lên trông lầu. 
Lúc ngoảnh lại ngắm màu dương liễu, 
Thà khuyên chàng đừng chịu tước phong. Ê 
Chẳng hay muôn dặm ruổi giong, 
300 Lòng chàng có cũng như lòng thiếp chăng? 
Lòng chàng ví cũng bằng như thế, 
Lòng thiếp đâu dám nghĩ gần xa. 


Khảo dị: 

291. Lớp mây che mắt ngợi nhìn (NQO) 
Lớp mây ngưng, mắt luống nhìn (HXH) 

292. Dáu nơi chinh chiến, dáu miền Ngoc quan (NQO) 
Biết đâu bờ cõi là miền Ngọc món (HXH) 

293. Gay rút đất ỷ khôn học chước (HXH) 

294. Khăn gieo cầu, nào được thé tiên (HXH) 

296. E không lé ngọc mà lên trông lầu (NDM) 

E không dot ngọc mà lên trông lầu (HXH) 

298. Thời khuyên chàng đừng chịu tước phong (NQO) 

302. Lòng thiếp nào dám nghĩ gần xa (NDM) 

Chú thích: 

1. Ngừng mốt: che tam mắt, ý nói che tầm mắt tương tư không thé nhìn thấu 
được nơi người chỉnh phu đóng quân. 

2. Ngọc quan: tức Ngọc Môn quan, một cửa ải ở cực tây tỉnh Cam Túc. 

3. Gay rút đốt: Phí Trường Phòng học được cái thuật rút đất, hé cám cái gậy trỏ 
xuống đất thì nghìn dặm đường cũng thu ngắn lại ở trước mat. 

4. Khăn gieo cầu: Thôi Sinh lấy được tiên nữ làm vợ và được vợ day cho phép án 
hình. Một lần chàng vào trong cung vua để phá chơi bị kẻ thuật sĩ đuổi gấp quá. Gần 
tới con sông chàng được vợ mình ném cho cái khăn làm thành nhịp cầu ngũ sắc để 
chàng chạy qua mà thoát nạn. 

5. Hóa đá: tức vong phu thạch. Ở núi Vũ Xương (Trung Quốc) có hòn vọng phu thạch. Ở 
Việt Nam, tục truyền nàng Tô Thị lên núi Kỳ Lừa để ngóng chồng cũng hóa ra đá. 

6. Lúc ngodnh... tước phong: hai câu này mượn ý ở hai câu thơ của Vương Xương 
Linh: ` 

*Hót kiến mach đâu dương liễu sốc, hối giao phu tế mich phong háu" (Chợt thấy 
sắc cây dương liễu ở bên bờ đường, hối rằng đã xui chồng đi lập công để được phong 
tước hầu). 
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Hướng dương ` lòng thiếp dường hoa, 
Lòng chàng lẩn thẩn e tà bóng dương. ? 
305 Bóng dương để hoa vàng chẳng đoái, 
Hoa để vàng bởi tại bóng đương. 
Hoa vàng, hoa rụng quanh tường, 
Trải xem hoa rụng đêm sương mấy lần. 
Chéi lan nọ trước sân đã hái, 
310 Ngon tán ? kia bên bài dua hương. 
Sửa xiém đạo bước tiên đường, * 
Ngửa trông xem vẻ thiên chương ? than thờ. 
Bóng Ngân Hán Š khi mờ khi tó, 
Độ Khuê triển * buổi có buổi không. 
315 Thức mây đòi lúc nhạt nồng, 


Khảo dị: 

303. Hướng dương lòng thiếp như hoa (NDM) 

306. Hoa để vàng cüng tại bóng dương (HXH) 

309. Chéi lan nở trước sân đã hái (NQO) 

Mầm lan nọ trước sân đã hái (HXH) 

311. Sửa xiêm, ráo bước tiền đường (HXH) 

313. Bóng Ngân hờ khi mờ khi tó (NDM) 

315. Thức mây đôi lúc nghiêng nóng (HXH) 

Chú thích: 

1. Hướng dương: (dương: mặt trời) chỉ hoa quỳ một thứ hoa màu vàng như hoa 
cúc, to bằng cái đĩa, buổi mai quay về hướng Đông, buổi chiều quay về hướng Tây, theo 
bóng mặt trời. 

2. Bóng dương: bóng mặt trời. 

3. Ngọn tần: ngọn rau tân. Rau tan là thứ rau mọc sở dưới nước, hồi xưa người ta 
thường hái để dùng vào việc cúng tế. 

4. Tiên đường: nhà ở phía trước. 

5. Thiên chương: vẻ đẹp ở trên trời, tức là mặt trời, mặt trăng và các tỉnh tú. 

6. Ngân Hán: (ngân: bạc, Hán: tên một con sông), cũng nghĩa như Ngân Hà là ` 
tên gọi một đường trắng dài ở trên trời do ánh sáng nhiều sao thành ra, trông như con 
sông bằng bạc. 

Hai con vit nước kia ơi, sao mày vùng váy ở nơi Ngân Ha (Ca dao). 

7. Khuê triên: (khuê: một chòm sao trong Nhị thập bát tú, chủ về văn chương; 
trién: độ đường đi của mặt trời, mặt trăng và sao) đường đi của chòm sao Khuê. 
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Chuôi sao Bác Dau thôi đông lai đoài. Ì 
Một năm một lạt mùi son phấn, 
Trượng phu còn thơ thẩn miền khơi. 
Xưa sao hình ảnh chẳng rời, 
320 Bây giờ no để cách vời Sâm, Thương. ” 
Chàng ruổi ngựa dặm trường mây phủ, 
Thiếp dao hài lối cũ rêu in. 
Gió xuân ngày một vắng tin, 
Kha thương lỡ hết mấy phen lương thì. ? 
325 Sợ nhớ khi cành Diêu, đóa Nguy, * 
Trước gió xuân vàng tía sánh nhau. 
No thi å Chức, Š chàng Ngáu, Š 


Khảo dị: 
316. Đuôi sao Bắc Đẩu thôi đông lại đoài (HXH) 
Mặt trăng tỏ thường soi bên gối, 
Bing mắt trông sương gói cành khô. 
Lạnh lùng thay bấy, chiều thu! 
Gió may hiu hốt, trên đầu tường vôi. 

Bốn câu này bản NDM và HXH đều không có 

Nếu so với bản chữ Hán của Đặng Tran Côn thì bốn câu ấy đã được dich từ hai câu: 

| Nguyët chiéu hë nga sàng, 

Phong xuy hé ngã song. 

nhưng đã diễn ý thêm ra. 

321. Chàng giong ngựa dặm trường mây phủ (HXH) 

322. Thiếp rdo hài nghiêng cũ rêu in (HXH) 

324. Kha thương lán hết mấy phen lương thì (NQO) qot 

Chú thích: 

1. Doai: phương Tây. Theo bát quái thì qué Doai chỉ phương Tây. 

2. Sâm, Thương: tên hai chòm sao, sao Sâm ở phương Tây, sao Thương « ở ¡ phương 
Đông, chòm này hiện ra thì chòm kia lặn đi, không bao giờ trông thấy cùng ớ trên 
trời. e 
Nghĩa bóng nói về hai người cách biệt ở hai phương trời, không gặp được nhau. 

3. Lương thi: thời tiết tốt đẹp, cả câu ý nói cái thời thanh xuân dà qua di mau, lo 
mất hết cả rói. 

4. Cành Diéu đóa Ngụy: hoa mẫu đơn có hai loại quý hơn cả là Diêu hoàng va 
Ngụy tử. Sở dĩ gọi như vậy vì nhà Diêu Sùng có thứ hoa mẫu đơn vàng và nhà Ngụy 
Nhân Phổ có thứ hoa mẫu đơn tía rất đẹp. $ : 

5. À Chúc: Chúc Nü. 

6. Chàng Ngáu: (Ngáu: do chữ nguu doc chanh ra): Ngưu Lang. 
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Tới trăng thu lại bắc cầu ! qua sóng. 
Thương một kẻ phòng không luống giữ, 
330 Thời tiết lành lâm lỡ đòi nau. 
Thoi đưa ngày tháng ruổi mau, 
Người đời thấm thoắt qua màu xuân xanh. 
Xuân, thu để giận quanh ở dạ, ? 
Hợp ly đành buôn quá khi vui. Š 
335 Oán sâu nhiều mối tơi bời, 
Vóc bồ liễu * dễ ép nai chiều xuân. 
Kìa Văn Quân mỹ miều thuở trước, 
E đến khi đầu bạc mà thương. 
Mặt hoa no gã Phan Lang, Š 


Khảo dị: 

328. Đến trăng thu lại bắc câu qua sông (NQO) 

329. Thiết một thôn phòng không luống giữ (NQO) 

Thiết một kẻ phòng không luống giữ (HXH) 

335. Oán sầu nhèo rối tơi bời (HXH) 

336. Liễu bó hầu dễ ép nai chiều xuân (NQO) 

Chú thích: 

1. Bắc câu: đến ngày móng bảy tháng bảy qua (ô thước) lại bắc cầu cho Ngưu 
Lang và Chức Nữ gặp nhau. Khi gặp nhau, họ khóc quá thành mưa rơi xuống trần gian 
mà ta gọi là mưa ngâu. I 

2. Xuân thu... ở da: câu này ý nói cái giận mùa xuân chưa hết da đến cái giận 
mùa thu, nó cứ quán quanh ở trong dạ. 

3. Hợp ly... khi vui: câu này ý nói cái vui hop mát thi ít mà cái buón biét ly thi 
nhiéu nén lóng càng thém buón. 

4. Bô liễu: một thứ cây cành lá mềm mại trông có vé yếu ớt, thường được dùng dé 
ví với phu nữ. Cả câu ý nói cái thân bó liễu dé tàn tạ đâu dễ nai xin được ve xuân tươi 
mãi. 

5. Văn Quân: Trác Văn Quân mê tiếng đàn của Tư Mã Tương Nhu đã bỏ theo 
chàng. Sau Tương Như muốn lấy vợ lẽ, nàng làm bài Bạch đầu ngâm khiến chàng cảm 
động Dën thôi. 

Người chỉnh phụ đây cũng “e đến khi đầu bạc” mà lo không biết chồng mình có 
còn thương nữa không? 

6. Phan Lang: tức là Phan Nhạc, người Trung Mâu, đời Tấn, đẹp trai, đi đâu cũng 
được đàn bà con gái cảm vẻ đẹp mà lấy trái cây ném đùa. 

Cả hai câu 339-340 ý nói gã Phan Lang lúc trẻ đẹp trai đàn bà con gái thường ném 
trái cây để ghẹo nhưng khi đã già, tóc đã điểm sương, thì không ai ném nữa (ngưng). 
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340 Sợ khi mái tóc pha sương cũng ngừng. Ì 
Nghĩ nhan sắc đương chừng hoa nở, 
Tiếc quang âm ? lần lita gieo qua. 
Nghi mình bạc, tiếc niên hoa, * 
Gái tơ mấy chốc xảy ra nạ dòng * 
345 Gác hương nọ mơ mòng vẻ mặt, 
Lầu hoa kia phang phat hơi hương. 
Trách trời sao để lỡ làng, 
Thiép rau thiếp, lại ráu chang chẳng quên. 
Chang chang thấy chim uyên ? ở nói, 
350 Cũng dap diu chẳng vội phân trương. * 
Chẳng xem chim yến trên lương, 
Bạc đầu không nỡ đôi đường rẽ nhau. 
Kia loài sâu hai đầu cũng sánh, 
Nọ loài chim chắp cánh cùng bay. 
355 Liễu sen là thức có cây, 
Đôi hoa cũng sánh, đôi cây cũng liền. 
Khảo dị: 
340. Lệ khi mái tóc pha sương cũng ngừng (HXH) 
341. Ngừng nhan sắc đương chừng hoa nở (HXH) 
343. Ngừng bạc mệnh, tiếc niên hoa (HXH) 
344. Gái tơ mấy chốc mà ra nạ dòng (NQO) 
345. Gác nguyệt nọ mơ mong vẻ mặt (NDM) 
346. Lau hoa kia phang phat mai hương (NDM) 
351. Chẳng xem chim én trên rường (HXH) 
352. Bac đầu không nỡ đôi đường ghé nhau (HXH) 
353. Kia loài cùng đôi đầu cùng sánh (HXH) 
354. No loài kiém chắp cánh cùng bay (HXH) 
356. Đôi hoa cùng dính, đôi cây cùng liền (HXH) 
Chú thích: 
1. Ngừng: thôi, ngưng không ném trái cây để chòng ghẹo nữa. 
2. Quang âm: (quang: sáng, âm: tối) chỉ ngày tháng, thì giờ. 
3. Niên hoa: tuổi hoa, thời tuổi trẻ. 
4. Na dòng: đàn bà đã dé nhiều con va đã có tuổi. 
Na dòng trang điểm hay còn xuân xanh (Ca dao) 
Na dòng trang điểm gái tơ mất chéng (Ca dao) 
5. Chim uyên: một giống chim con trống gọi là uyên, con mái gọi là ương, thường sống 
thành cặp không bao giờ lia nhau, nếu một con chết thì con kia cũng chết theo. 
6. Phân trương: phân chia. 
7. Lương: rường, quá giang. 
8. Đôi hoa... cũng liền: cả câu ý nói tình vợ chóng không gi chia lia được. 
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360 


365 


370 


Ay loai vat tinh duyén con thé, 
Sao kiếp người nỡ để đấy đây. 
Thiếp xin về kiếp sau này, 

Nhu chim liên cánh, như cây liền cành. ! 
Đành muôn kiếp chữ tình đã vậy, 
Theo kiếp này hơn thấy kiếp sau. 

Thiếp xin chàng chớ bạc đầu, 

Thiếp thì giữ mãi lấy màu trẻ trung. 

Xin làm bóng theo cùng chàng vậy, 
Chàng đi đâu cũng thấy thiếp bên. 
Chàng nương vừng nguyệt phi nguyén, 

Mọi bề trung hiếu thiếp xin vẹn tròn. 
Lòng hứa quốc ? thắm son Ÿ ngăn ngắt. 
Sức ti dân * dường sắt tri tri. 

Máu Thiền Vu, ° quác ê Nhục Chi, ' 

Ấy thì buổi uống, ấy thì bữa ăn. 

Mũi đông bác đòi lần hăm hở, 
Đã lòng trời gìn giữ người trung. 


Khảo dị: 


359. 
361. 
367. 
369. 


370. 
372. 
373. 


Thiếp xin muôn kiếp sau nay (HXH) 

Danh muôn kiép chit tinh thi vay (HXH) 
Chàng nương vùng nhát thiếp nguyén (HXH) 
Lòng hứa quốc tya son ngăn ngắt (NDM) 
Lòng hứa quốc thắm son ngết ngắt (HXH) 
Sức tí dân cứng sắt tri tri (HXH) 

Ấy thì bữa uống, ấy thì bữa ăn (HXH) 

Mũi đòng bác đòi lần hăm hở (HXH) 


Chú thích: 


1. Như chim... 


3. Thắm son: ý nói bền chặt, không phai lạt. 


4. Ti dân: (ti: che chở, bênh vực) che chở bênh vực cho dân chúng. 


5. Thiên Vu: xứ Hung Nô gọi vua là Thiên Vu. 


6. Quốc: đầu. Chúa Hung Nô giết vua Nhục Chi, lấy cái so làm đồ đựng nước uống. 

7. Nhuc Chi: tên một xứ ở giáp tinh Cam Túc. Đời Hán, nước ấy bi Hung Nô 
đánh phá, dân chạy sang A Mẫu Hà và lập thành nước Dai Nhục Chi nay thuộc tỉnh 
Hà Bắc. Phần dân không chạy di, 6 lại chỗ đất cũ thì gọi là Tiểu Nhục Chi, nay thuộc 


tỉnh Cam Túc. 
8. Đông bác: (cũng đọc là đòng vác): gươm giáo. 
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liền cành: cả câu ý nói tình vợ chồng đời đời không rời nhau. 
2. Hứa quốc: (hứa: nhận lời làm một việc gì, quốc: nước) tình nguyện đem thân ra 
giúp nước. Khổng Trĩ Khuê có câu: “Bản trì hứa quốc chí” nghĩa là vốn giữ chí giúp nước. 


375 Hộ chang trăm trận nên công, 
Buông tên ải bác, treo cung ! non đoài. 
Bóng kỳ xí 2 giã ngoài quan ải, 
Tiếng khái ca ° trở lại thần kinh. * 
Dinh non Ÿ bia đá dé danh, 
380 Triều thiên vào trước cung đình * dâng công. 
Nước duénh Hán việt đồng Ÿ rửa sạch, 
Khúc nhạc từ réo rắt lừng khen. 
Tài so Tán, ? Hoác * vẹn tuyển, 
Tên ghi gác khói, '' tượng truyén đài Lân. 
385 Nền huân tướng 1 đai cân '^ rạng vé. 


12 


Khao di: 

377. Bong co xi gid ngoai quan ai (HXH) 

379. Non Yên, thơ đá đề danh (HXH) 

381. Nước duénh Hán, việt dong rửa sạch (HXH) 

382. Khúc nhac từ réo rat tiếng khen (NQO) 

Khúc nhạc từ réo rắt khong khen (HXH) 

385. Nền huán tướng đai cân gigi vẻ (HXH) 

Chiu thích: 

1. Buông tên... treo cung: ý nói hết cuộc chiến tranh, thôi đánh giặc. 

Đỗ Phủ có câu: “Phiên Hải vô truyền tiễn, Thiên Sơn tảo quái cung" (Chỗ Phiên Hải 
không còn bắn tên truyền hiệu lệnh trong quân, núi Thái Sơn cũng sớm treo cung). 

2. Kỳ xí: (hỳ: cờ, xí: cờ) cờ trận. 

3. Khải ca: (khdi: hát mừng thắng trận) bài hát vui vé mừng chiến thắng trở về kinh đô. 

4. Thần kinh: kinh đô. > 

5. Dinh non: đỉnh núi Yên Nhiên, nơi có dựng bia ghi công các tướng si.. 

6. Cung đình: tức là cung Vị Ương xây từ đời nhà Hán. 

7. Duénh Hán: tức sóng Ngân Hà hoặc Ngân Hán. 

Đỗ Phủ có câu: “An đốc tráng si van Thiên Ha tẩy tinh giáp binh” (Ước gì được 
các tráng sĩ đem nước sông Ngân Hà mà rửa cho sạch binh khí, từ nay Khong còn 
dùng đến nữa). 

8. Việt đồng: các dé khí giới. 

9. Tần: tức Tan Quỳnh tự là Thúc Bảo, một công than đời Đường. 

10. Hoác: tức Hoác Quang, một công thần đời Hán. . 

11. Gác khói: tức Lăng Yên các (gác cao vượt trên từng mây khói) do vua Đường 
Thái Tông cho xây dựng để vẽ tượng các công thần. 

12. Đài Lân: tức Ky Lân đài do vua Dunng Tuyén Tóng cho xáy dung dé vé tugng 
các vi cóng thán. 

18. Huân tướng: (huán: công lao) tướng có công lao với nước. 

14. Đai cán: cái dai áo và cái khán, y phuc của các quan, ý nói quan cách. 
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Chữ dëng hưu ` bia để nghìn đông. 
Ơn trên tử ấm, ? thé phong, ? 
Phận vinh thiếp cũng dugm chung hương trời. * 
Thiếp chẳng dại như người Tô phụ, ? 
390 Chang hẳn không như lũ Lac Dương. ? 
Khi về đeo quả ấn vàng, 
Trên khung citi dám dáy duóng làm cao. 
Xin vi chàng xép bào, cói giáp, 
Xin vi chàng giü lóp phong suong. 
395 Vi chàng tay chúc chén vàng, 
Vì chàng điểm phấn, deo hương nào ning. ’ 
Gió khăn lệ 8 chang trông từng tấm, 
Đọc thơ sầu chàng thấm từng câu. 
Câu vui đối với câu sầu, 


Khảo dị: 

386. Chữ đồng hưu bia thé nghìn đông (HXH) 

388. Hiển vinh thiếp cũng đượm chung hương trời (NQO) 

Phần vinh thiếp cũng đượm chung hương trời (NQO) 

390. Chàng hẳn khôn như lũ Lạc Dương (HXH) 

392. Trên khung cửi dám đẻ dang làm cao (HXH) 

393. Xin vì chang thay bao cởi giáp (HXH) 

395. Vì chàng tay chuốc chén vàng (HXH) 

397. Mó khăn lệ chàng trông từng tấm (NDM) 

398. Đọc thơ sầu chàng thám từng câu (HXH) 

399. Câu vui đổi với câu sầu (HXH) 

Chú thích: 

1. Đồng hưu: (hưu: vui) cùng vui. 

2. Tử ấm: (tử: con, ấm: bóng che) quan tước của cha dé lại cho con cháu. ` 

3. Thê phong: (thê: va, phong: được phong tước) vợ được Phòng tước. 

4. Hương trời: hương của nhà vua tức ơn vua. 

5. Tô phu: vợ Tô Tan. Lúc Tô Tán chưa làm nén thì khinh rẻ, chóng vé cứ ngồi 
đệt không ra đón, khi Tô Tân làm tướng sáu nước, đeo ấn vàng về, sợ hãi đâu dám 
nhìn thẳng. Tô Tan phán bảo câu gi cũng phải lắng tai nghe không ra thân phận gi. 

6. Lac Dương: Tô Tan người Lac Dương (thuộc tinh Hà Nam) có tài hơn người. Cả 
câu 390 ý nói chàng hẳn không như Tô Tần khi ve deo quả ấn vàng mà khinh rẻ vợ vì 
thiếp đâu có phải là Tô phụ chứ? 

7. Não nùng: thường hiểu là khổ trong lòng Ve ngâm buôn bà, dế kêu não nung 
(LVT). 

Chữ này xưa có nghĩa là xinh đẹp, đẹp đến nỗi làm cho người ta phải não lòng 
như Ôn Như Hầu đã viết: “Ang đào hiêm đâm bóng não chúng”. Ở câu này náo nung 
có nghĩa là xinh dep. 

8. Khăn lé: khăn lau nước mắt lúc nhớ chóng. 
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400 Rượu kha ! cùng kể trước sau mọi lời. 
Sẽ rót vơi lần lần đòi chén, 
Sẽ ca dần ren rén đòi liên. 
Liên ngâm, ? đối ẩm ° từng phen, 
Cùng chang lại kết mối duyên đến gia. 
405 Cho bõ lúc sầu xa cách nhớ, 
Giữ gin nhau vui thuở thanh ninh.* 
Ngâm nga mong gửi chữ tình, 
Dường này âu hẳn tài lành trượng phu. ? 


Khảo dị: 

401. Sẽ rót vơi lan lần tung chén (NDM) 

402. Sẽ ca dán ren rén tung thiên (NDM) 

403. Liên ngâm đối ẩm doi phen (NDM) 

404. Cùng chang lại kết mối duyên tdn già (HXH) 

406. Giữ gin nhau vui thuở thanh binh (NBM) 

407. Ngám nga mong mdi chữ tình (NBM) 

Chú thích: 

1. Rượu kha: nói uống rượu xong mỗi hóp lai kha một tiếng ý khen ngon. 

2. Liên ngâm: làm thơ chung, cứ mỗi người làm một hai câu nối lại thành bài. 

3. Đối dm: ngồi đối điện nhau cùng uống rượu. 

4. Thanh ninh: (thanh: trong sạch, không có bụi bậm, ý nói không có chiến tranh, 
loạn lac; ninh: yên ón) yên ổn, không có chiến tranh, cũng như chữ thái bình, thanh bình. 

5. Truong phu: người đàn ông có chí khí hơn người. Mạnh Tử có định nghĩa hai 
chữ trượng phu nhu sau: “Phú quý bất năng dám, bán tiện bát năng di, uy vi bát 
năng khudt, thử chi vi dai trugng phu" (Giàu sang không làm cho say đắm, nghèo 
hèn không làm cho thay lòng, uy vũ không làm cho khiếp sợ, thế mới gọi là đợi 
trượng phu). ; 
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11. 


18. 


21. 
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TƯỜNG CHU 


Cam Tuyền: (cũng đọc là Cam Toàn) tên ngọn núi ở cách Trang An 
hai trăm dặm. Ngọn núi này khá cao nên đứng ở Cam Tuyên có thể 
trông thấy được Tràng An. 
Thời xưa, khi có giặc, người ta đốt lửa về ban đêm và đốt một thứ phân 
con lang về ban ngày để cho khói lên cao mà báo tin về kinh đô. 
Sứ trời: do chữ sứ tinh. Vua Hòa Đế nha Hán sai hai sứ giả đến Ích 
Châu dò thám mà không cho quan thứ sử ở châu ấy là Lý Cáp biết, 
nhưng Lý Cáp nhờ xem thiên văn thấy có hai sứ tinh tiến về Ích Châu 
nên biết trước được. 
Xếp bút nghiên: Ban Siêu, đời Hán, nhà nghèo lắm, lúc trẻ phải đi 
viết thuê để lấy tiền nuôi mẹ và ăn học. Có lần, ông phẫn chí ném bút 
di mà nói rằng: “Kẻ nam nhi phải nên bắt chước Phó Giới Tử và 
Trương Khiêm di lập công danh ở ngoài biên thùy dé được phong hầu 
sao lại cứ bám lấy bút nghiên thế này”. Sau Ban Siéu lập được công 
danh như chí mình muốn và được phong Viễn Đinh hầu. 
Da ngựa: Mã Viện đời Đông Hán, 70 tuổi còn dem binh đi đánh trận, 
thường nói rang: “Truong phu đương ma cách khỏa thi, ninh khả tu u 
nhi nữ tử chỉ thủ hó" (Kẻ làm trai nên chết ở nơi chiến trường lấy da 
ngựa mà bọc xác, sao lại chịu chết ở tay đàn bà?). 
Sau Mã Viện chết trận thật. 
Long Toàn: tên một thanh gươm quý. Tán thu có chép rằng: "Trong 
khoảng sao Ngưu sao Dau có khí sáng. Lôi Hoán ở Dự Chương nói: “Do 
la cát khi của bảo hiếm xông lên trên trời”. 
Trương Hoa hỏi ở về quận nào? Lôi Hoán nói ở Phong Thành, đất 
Dự Chương. 

Tức thì Trương Hoa bổ ngay cho Lôi Hoán ra làm huyện lệnh ở 

f Du Chuong. 
Khi Lôi Hoán đến huyện, sai đào cái nền nhà ngục, sâu xuống hơn bốn 
trượng thì thấy một cái hòm bằng đá sáng lạ lùng, trong có hai thanh 
bảo kiếm, một thanh có khắc chữ Long Tuyển, một thanh có khắc chữ 
Thái A. Sau khi đào xong, đêm ấy ở khoảng sao Dáu vá sao Ngưu 
không thấy có ánh sáng nữa”. 
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Hang beo: do chữ hố huyệt. Ban Siêu, đời nhà Hán, có nói: “Båt nhập 
hổ huyệt, an đốc hổ tử” (không vào hang hố thì làm sao bắt được hổ 
con). Ban Siêu lién cùng 36 người đang đêm xông vào sào huyệt của 
giặc và chém giết được khá nhiều quân giặc. 
Doanh liễu: chỗ đồn binh. Đời Hán, Chu Á Phu đi đánh Hung Nô đóng 
đôn ở đất Tế Liễu (thuộc tỉnh Thiém Tây) vì thế chỗ đồn quân được gọi 
là liễu doanh. 
Tiêu Tương: sông Tiêu và sông Tương. Cổ thi có câu: “Sổ thanh phong 
địch ly đình van, quân hướng Tiêu Tương ngã hướng Tần” (Mấy tiếng 
địch lúc buổi chiều ở chỗ ly đình, bây giờ người sang Tiêu Tương còn ta 
thì sang Tần). 
Thơ Bạch Lạc Thiên cũng có câu: 

Quân tại Tương giang đâu, 

Thiếp tại Tương giang uĩ. 

Tương cố bát tương biến, 

Đồng ẩm Tương giang thủy. 
(Chàng ở đầu sông Tương, thiếp ở cuối sông Tương. Cùng trông mà 
cùng chẳng thấy, cùng uống nước sông Tương). 
Nghỉ mát: ngủ lại. 
Đường thi có câu: “Kim da nguyệt minh hà xứ túc, cửu tiêu van quyển 
bích sâm sỉ” (Trăng sáng đêm nay nghỉ lại ở nơi đâu, bãi cát phẳng 
muôn dặm không có bóng người). Ở đây dịch giả đã thêm chữ mdt vào 
để hiệp vần với câu trên tận cùng bằng chữ cát. Thuc ra chữ nghỉ đã đủ 
nghĩa rồi và có thể hiểu là nghỉ lại, ngủ lại. 
(Trong quyển Chinh phụ ngâm diễn ca - Minh Tân in năm 1954, Hoàng 
Xuân Han đã ghi: "Trong bán Chinh phụ ngâm bị khảo tôi đoán là nghỉ 
mát, nhưng không chắc đúng”.) 
Bạch Thành... Thanh Hải: Lý Bạch có câu rằng: “Hán hạ Bạch Đăng 
thành, Hồ khuy Thanh Hỏi độ. Cổ lai chỉnh chiến địa, ky biến hữu 
nhân hoàn” (Quân Hán đánh thành Bach Đăng, giặc Hó dòm bến 
Thanh Hải, xưa nay chỗ chiến trận, ít thấy có ai về). 
Nức hơi mạnh ân dày từ trước: câu này dịch từ câu “Phong nhận hợ, 
ôn ôn hiệp khoáng chủ ân thâm” (Trời rét gió lạnh như mũi nhọn đâm 
vào da mà cảm thấy ấm người như cắp bông vì chịu ơn sâu của nhà vua). 
Tá truyện chép rằng: “Vua Sở đi đánh nước Tiêu bấy giờ tiết trời rét 
quá. Vua Sở đi tuần khắp các đám quân sĩ mà vỗ về. Quân si đều vui 
lòng mà quên cả rét như người có cáp bông được ấm váy". 
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Vương tôn: con nha quý tộc. 
Sở từ có câu rằng: “Vương tôn du hé bất quy, phuong tháo sinh hé thê thê” 
(Con nhà quý tộc đi chơi xa chưa về, cỏ thơm mọc đã thấy ngùn ngụt). 
Quyên: tức chim đỗ quyên, loài chìm leo (phan cầm) lưng sắc màu tro, 
bụng trắng đen, và đuôi đài, giống như con tu hú hoặc con chim khách 
(thước). Mùa hè hay kêu. Tiếng kêu của nó rât buồn. 
Các tự điển tiếng Việt thường giảng: 
Quyên: con chim cuốc do chữ dé quyén gọi tắt. 
Nhưng quyển Từ điển Việt - Hán do Thương vụ ấn thư quán ở Bắc Kinh 
in năm 1960 lại cho rằng con cuốc không phải là con đỗ quyên và đã 
ghi rằng: 
Cuốc: chim cuốc, đỗ quyên đích ngoa xưng. 
Nhận xét ấy của quyển Từ điển Việt - Han là đúng vì con cuốc khác 
hẳn với con đỗ quyên. 
Sở di các cụ ta xưa thường lấy con cuốc để liên hệ với điển vua Thục đế 
nhớ nước, vì tiếng kêu “quốc quốc” của nó gợi cho ta nghĩ đến nước tức 
“quốc”. Bà Huyện Thanh Quan khi nghe tiếng cuốc kêu cũng đã viết: 
Nhớ nước dau lòng con quốc quốc, 
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia. 
Nhưng đó chỉ là sự liên hệ trong văn chương chứ trong thực tế con cuốc 
và con đỗ quyên là hai con chim khác hẳn nhau. 
Con cuốc hơi giống con gà nên người ta mới nói “Trông gò hóa cuốc”. 
Con cuốc không đậu trên cành như con chim quyên nên mới nói “lui 
như cuốc”. 
Tuyết mai trắng bãi: mai nở trên bãi trắng tuyết phủ. 
Thơ Đường có câu: “Hứu mai vô tuyết bát tinh than, hữu tuyết vô mai 
tục liễu nhân” (Có hoa mai mà không có tuyết thì không được tỉnh 
thần, có tuyết mà không có mai thời trông lại tục). 
Phù dung đỏ bờ: theo Hình âm nghĩa tổng hợp đại tự điển thì phù 
dung có hai loại: loại mọc ở dưới nước gọi là tháo phù dung tức một thứ 
hoa sen, loại mọc ở trên đất gọi là mộc phù dung tức là mộc liên. Cây 
phù dung cao chừng hơn một thước, lá to, hoa trắng hoặc hồng đậm nở 
vê mùa thu và mùa đông. 
Thơ Lý Bạch có câu: 
Thanh thủy xuất phù dung, 
Thiên nhiên khứ điêu sức. 
(Đầm nước trong nảy mọc lên đóa phù dung - tức đóa hoa sen - tự nhiên 


- không phải trang sức gì). 
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Phu dung dé bờ: hoa sen nở đỏ ở gan bờ nước. 

Câu này dịch đúng với nguyên văn của Dang Trần Côn: “Tuyết mai 
giang, thượng huu phù dung" (Cây mai tuyết phủ bên bờ sóng lại thấy 
có hoa sen nở). 

Hoàng hoa: hoa vàng, tức là hoa cúc nở về tháng chín. Lệ xưa bên Trung 
Quốc, cứ đến tháng chín thì đổi phiên lính đi thú; tháng chín là mùa hoa 


‘ cúc nở nên lính di thú phương xa gọi là hoàng hoa thú và chỗ đóng quân 


gọi là chốn hoàng hoa. Cũng có sách nói chốn Hoàng hoa là đất Hoàng 
hoa với những tên gọi như Hoàng hoa đôi, Hoàng hoa lãnh, Hoàng hoa 
phụ. Chón Hoàng hoa ấy, đời Chiến Quốc và đời Đường, quân triều đình 
đã nhiều lần đánh nhau với Nhu Nhiên và Đột Quyết. 

Tựa cửa: Điển Vương Tôn Giả thờ vua nước Té. Vua Te gặp loạn phải 
chạy trốn. Giả không theo, về nhà, bà mẹ mắng rằng: “Moi ngày con 
chậm vé thì ta tựa cửa mong con. Nay con thờ vua, vua gặp nạn chạy 
trốn, con không biết vua di đâu, con còn vé làm gì nữa?” 

Tựa cửa sau được dùng để chỉ cảnh người mẹ mong đợi con về. 

Gương lâu Tần: Tân Thủy Hoàng có cái gương rộng bốn thước, cao 
năm thước chín, người ta lấy tay để vào trái tim mà soi thì thấy cả ruột 
gan, soi người có bệnh thì thấy chỗ đau, soi đàn bà bất chính thì thấy 
cái mật phóng lên, trái tim động. 

Thủy Hoàng dùng kính ấy soi các cung nữ, hé thấy ai mát phóng lén và 
tim động thì giết đi. 

Thấy nhàn: thấy chim nhạn. Điển Tô Vũ: Xưa Tô Vũ, đời Hán, đi sứ 
Hung Nô, vì ăn nói cương trực bị chúa Hung Nô tức giận, bát dày lên Bác 
Hải chăn dê. Về sau, khi hai nước hòa hoãn trở lại, vua Hán đòi sứ giả thì 
chúa Hung Nô nói Tô Vũ da chết. Nhờ có mưu của Thương Huệ, vua Hán 
cho sứ giả sang Hung Nô bảo có bắt được con nhạn ở chân có bức thư của 
Tô Vũ. Chúa Hung Nó tưởng thật, bèn cho người di tìm Tô Vũ mà trả vé 
cho vua Hán. Do điển này mà tin nhàn được dùng để chi tin tức. 

Chữ gam: do chữ cám tự. Điển nàng Tô Huệ thêu bức “cẩm hồi văn”: Đậu 
Thao đời Tấn phải đi lính, vợ là Tô Huệ ở nhà mới làm một bài thơ, thêu 
trên gấm, xin với vua cho ching được về. Trong bài thơ ấy có câu: “Chức 
tương nhất bản hiến Thiên tử, nguyện phóng nhi phu cập tảo hoàn” (Dệt 
nên bức gấm dâng Thiên tử, cho phép chồng con sớm trở về). 

A Chức: do chữ Chức Nữ (người con gái dệt vải). Theo sách Kinh Sở 
tuế thời ký: Ở hướng đông sông Ngân Hà có Chức Nữ, cháu Trời rất 
giỏi thêu dét, Trời gá cho Ngưu Lang (chang chăn trâu). Từ khi có 
chồng, nàng biếng nhác việc canh cửi nên Trời phạt, bắt hai vợ chồng 
phải xa nhau, mỗi năm chỉ cho gặp nhau có một lần vào đêm móng bảy 
tháng bảy, ta thường gọi là ngày Ngáu vậy. 
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Om đàn tranh: cổ thi có câu rằng: "Sáu lai duc tấu tương tu khúc, bão 
đắc ngân tranh bất nhẫn dàn" (Khi nỗi buồn rau đến, muốn gay một 
khúc nhạc tương tư, nhưng ôm cái đàn ngân tranh mà không nỡ gảy). 

Ca quyên ghẹo làm rơi nước mắt: (quyên: đỗ quyên, một con chim 
giống như con tu hú hoặc con chim thước). Tiếng kêu của nó rất buồn 
nghe ra như thành câu "bát như quy khứ” (chẳng là về thôi) nên dễ 
ghẹo lòng người như cảnh người chỉnh phụ phải “rơi nước mắt”. Sách 
Quảng sự loại có câu: “Đỗ quyên sơ minh, tiên ván gid chủ ly biệt chi 
khổ” (Khi chim đỗ quyên mới bắt đầu kêu, ai nghe thấy nó kêu trước 


. nhất là sẽ bị cảnh khổ biệt ly). 


Tiếng kêu của nó cũng khiến lữ khách dễ động lòng nhớ nhà. 
Thôi Đồ đời Đường có viết rằng: 

Hồ điệp mộng trung gia van lý, 

Đỗ quyên chỉ thượng nguyệt tam canh. 
(Trong giấc điệp mơ màng nhớ đến nhà ở xa vạn dặm lại nghe thấy 
tiếng chim đỗ quyên kêu lúc canh ba càng thêm buồn bã). 
Một giờ mộng xuân: Thơ Sam Tham có câu: 

Động dinh tac dạ xuân phong khói, 

Dao ức mỹ nhân Tương giang thủy. 

Chẩm thượng phiến thời xuân mộng trung, 

Hành tân Giang Nam sổ thiên lý. 
(Động đình đêm trước có gió xuân nổi, tưởng nhớ đến người đẹp ở bến 
sông Tương. Trên gối trong giấc mộng xuân chỉ có nửa giờ mà đi hết 
mấy nghìn dặm ở đất Giang Nam). 
Hợp ly đành buồn quá khi vui: cái vui họp mặt thì ít mà cái buôn 
xa cách thì nhiều. f 
Bài thơ Thất tịch của Trương Tố có câu rằng: “Biệt da, hội thiểu, nai 
nhược hà? Khước ức tòng tiền hoan ái đa” (Xa nhau nhiều, gần nhau ít 
làm thế nào? Nhớ lúc trước cùng nhau vưi ân ái nhiều). 
Bồ liễu: thứ cây có cành lá mém mai trông có vẻ yếu ớt nên thường 
được dùng để ví với phụ nữ. 
Đời xưa Cố Duyệt cùng tuổi với Giản Văn mà đầu lại bạc trước. 
Giản Văn hỏi: “Tại sao bác lại bạc đầu sớm như vậy?” 
Cố Duyệt đáp: “Bồ liễu chi tư, vong thu nhỉ lạc. Tùng bách chi chốt, 
kinh sương độc máu" (Cái sức bó liễu gặp tiết thu mà phải rung, cái 
chất tùng bách, trải mùa sương mà vẫn tốt). 
Văn Quân: Họ Trác, con Trác Vương Tôn, là một quả phụ xinh đẹp rất 
thích nghe đàn. Nhân một hôm lại ăn tiệc nhà Trác Vương Tôn, Tư Mã 
Tương Như biết vậy mới gảy khúc đàn “Phượng câu hoàng”. Văn Quân 
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say mê, nửa đêm cất lẻn trốn theo. Trác Vương Tôn cho thế là sỉ nhục 
không nhận con nữa. 

Sau khi vé với Tương Như, vợ chóng hòa hợp nhưng rồi Tương Nhu 
muôn lấy vợ lẽ. Văn Quân bèn làm bài Bạch đầu ngâm. Tương Như 
cảm động liền thôi. 

Quang âm: chỉ ngày tháng, thì giờ. Lý Bạch có câu: 

“Thiên dia gid van vat chỉ nghịch lữ; Quang ám giả bách đại chi quá 
bhách” (Trời đất là nhà trọ của muôn vật; quang âm là khách qua 
đường của trăm đời). 

Đôi hoa cùng sánh: theo Tình sử: Hai vợ chéng Trương Liêm Xuân 
gặp khi có giặc đến không muốn bị xa nhau mới dắt nhau nhảy xuống 
ao cùng chịu chết. Cách một năm sau, dưới ao mọc lên thứ sen thơm 
ngào ngạt gọi là sen tinh dé. 

Đôi cây cùng liền: theo Tình sử: Đời Chiến Quốc, Hàn Bằng có vợ là 
Hà Thị đẹp lắm. Vua Tống Khang Vương muốn bắt Hà Thị vào làm cung 
phi, đã tống giam Hàn Bằng. Hàn Bằng tự tử chết. Hà Thị cũng tự tử 
chết theo và có để lại di bút xin được chôn bên cạnh chồng. Vua Tống nổi 
giận không cho chôn gần nhau mà bắt phải cách xa một vài thước. Bỗng 
có hai cây liễu mọc ở hai ngôi mộ ấy mà rễ ở dưới đất quấn liền nhau, 
cành ở trên trời kết liền nhau. Lại có đôi chim uyên ương thường tới đậu 
ở trên cây hót. Ngụ ý nói tình vợ chồng không gì chia lìa được. 

Như chim... lién cành: câu này được dich từ câu “Tai thiên nguyện tác 
ti duc điểu, tai dia nguyện vi liên lý chỉ” trong bài Trường hận ca của 
Bạch Cư Dị thuật lời thé của Đường Minh Hoàng cùng Dương Quý Phi 
trong đêm thất tịch. 

Khúc nhạc từ: dịch từ chữ Bình hoài tụng. Cựu Đường thư chép rằng: 
“Khi đất Hoài, Thái đã dẹp yên, thì Hàn Dũ có soạn bài văn bia Bình 
Hoài tây bi. 

Trong bài bia đó, Han Dũ đã ca ngợi công trang của Té tướng Bùi Độ, 
trong khi thực có công là Lý Tố, người đã vào tận nước Ngô để bắt giặc 
Ngô Nguyên Tế. Vợ Lý Tố là con bà Đường An Công chúa không chịu 
ghi công sai lạc ấy mới tìm cách vào tâu vua xin cải chính lại lời bia. 
Nhà vua biết rõ sự thực đã cho Đoàn Văn Xương, Hàn lâm học sĩ làm 
bài bia khen Lý Tố. 

Câu này ý nói nếu có sự ghi sai công trang của chóng thì người chinh 
phụ cũng sẽ làm như vợ Lý Tố để bênh vực cho chồng. 

Tần: tức Tan Quynh, tự Thúc Bảo, người ở đất Lich Thanh, theo Đường 
Thái Tông đánh bọn Vương Thế Sung, có công lao được phong tước Hồ 
Quốc công và tặng chức Từ Châu Đô đốc. Vua Đường Thái Tông đã cho 
vẽ tượng để ghi công ở gác Lăng Yên (gác khói) gồm 24 vị công thần vi 
với 24 ngôi sao trên trời. 
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Hoác: tức Hoác Quang, người đã có công giúp Hán Chiêu Đế. Chiêu Đế 
băng, Hoắc Quang đón Xương Ấp Yung vé tón lén ngói. Xuong Áp, vi 
hoang dám bi Hoác Quang phé truát rói lap Tuyén Dé. Hoác Quang ra 
vào cung cám hai mươi năm trời không làm điều gi sơ suất nhưng lại 
dem ho hàng vào day triều và giao cho nhiều quyền hành. Hoác Quang 
chết, Tuyên Đế đổ cho họ Hoắc mưu phản, bèn thu cả quyền hành và 
cho lệnh giết cả họ. Sau Tuyên Đế nhớ công của Hoắc Quang lại cho vẽ 
hình ông ta ở gác Kỳ Lân (đài Lân) gọi là Đại công Hoắc Quang Bác 
Lục hầu. 

Tô phụ: vợ của Tô Tần, người đàn bà chỉ muốn được vinh hiển nên 
thấy chồng chưa thành đạt đã vội khinh rẻ. Tô Tần, người nước Triệu, 
đời Chiến Quốc, hiểu rõ tinh hình bảy nước thời bấy giờ là Té, Sở, Yên, 
Triệu, Hàn, Ngụy và Tần. 

Tô Tần dé xướng thuyết hợp tung (liên hiệp sáu nước để chống Tần), 
rồi lại đề xướng thuyết lién hoành (liên hiệp sáu nước để tôn thờ Tần) 
Tô Tần đi du thuyết khắp nơi. Lúc còn chưa thành đạt, mỗi khi về nhà, 
vợ ngồi trên khung cửi, không thèm đứng dậy đón chào. Sau khi hiển 
đạt, đeo ấn sáu nước trở về, vợ trông thấy sợ hãi, chỉ dám liếc nhìn. Tô 
Tần sai gì cũng phải làm theo, không còn ra thân phận của người vợ 
được vinh hiển nữa. 
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6. Lửa Cam Tuyển lòe loẹt thức mây 
7. Chin lần gươm báu chống tay 
18. Gác bút nghiên theo việc đao cung. 


22. Gieo Thái Sơn nhe nhữ hồng mao. 

25. | Ngòi dau cầu nước trong nhu lọc. 

34. Lòng chàng toan băng cõi non Thiên. 
36. Chi ngang ngon gido vao mién hang beo 
43. Hà lương chia ghẽ đường này. 

46. Ky sau còn ngút nẻo Trường Duong. 

50. Hàng cờ đi trông bóng phat pho. 

B5. Đoái trông nhau đã cách ngăn. 

57.  Chốn Hàm Kinh chang còn ngoảnh lai. 
58. | Ngác Tiêu Tương thiếp hãy trông sang. 
60 Cơn Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng. 
68. Nội không muôn dặm xiết sao dãi dầu. 
78. Nước lòng khe nẻo lội còn sâu 

79. | Xót người áo giáp bấy lâu 

80. Long quê qua đó mặt sầu chẳng khuây. ` 
82. Trạng chinh phu ai vẽ cho nên. 

89. Từ đi sang đông nam khơi nẻo 

95. Non kỳ quạnh cõi trăng treo. 

101. Dấu binh hỏa nước non như cũ. 

103. Phân trai già cõi chiến tràng. 

108. Mày reo đầu ngựa, giáo dan mặt thành. 
109. Hội công danh trăm đường rộn rã. 

111. Nỗi niềm biết ngỏ cùng ai. 

115. Những mong cá nước sum váy. 

116. Bao giờ đôi ngã nước mây cách vời. 

120. Khién người thôi sớm thì hôm những rau. 
121. Phét phong lưu đương chừng niên thiếu. 
125. Thủa lâm hành oanh chưa bận (?) liễu. 
127. Nay quyên đã trục oanh già 

131. Hẹn cùng ta Ling Tây đèo ấy. 

136. Thôn lu nghe dậy tiếng cám lao xao. 
138. Đêm lại tìm nào có tiêu hao. 

142. Góc hoa tàn đã rải (trải) rêu xanh. 

143. Réu xanh mấy lớp xây quanh 

149. Thu tính lại gần khơi ngày ấy. 

154. Kia từ than khuê phụ nhớ thương. 

155. Tác gia pho phát mái sương. 

156. Con thơ măng sữa vả đương bộ trì. 


1. Chúng tôi lập bảng khdo di này riêng đối với bán Chinh phụ ngâm diễn ám 
tân khúc. 
1ã2 


160. 
163. 
165. 
172. 
178. 
186. 
187. 
192. 
197. 
199. 
203. 
204. 
208. 
217. 
218. 
219. 
221. 
222. 
225. 
240. 
241. 
242. 
243. 
246. 
247. 
248. 
249. 
250. 
251. 
252. 
261. 
262. 
265. 
266. 
271. 
273. 
274. 
275. 
276. 
277. 
278. 
279. 
280. 
281. 
282. 
284. 
285. 


Luyén con den sách, thiép lam phu than. 


Nhó cháng trái máy thu sao. 

Rói long thém nghin van ngón ngang. 
Ngõ chàng thấu hết tấm lòng tương tư. 
Tới xuân này tin hãy vắng không. 
Gieo qué tién tin dó còn ngờ. 

Trời hôm đứng mái ngẩn ngơ. 

Léch làn tóc rối, lồng vòng lung eo. 
Đèn biết cũng dường bằng chẳng biết. 
Buồn muôn nói chẳng nên lời 

Bé tuón lai láng mạch phiền. 

Tưởng chi khắc vựng một niên dán dà. 
Dây uyên kinh đứt, phím loan sợ chùng. 
Sương như búa déo mòn gốc liễu. 

Mưa nhường cưa xẻ héo cành ngô. 
Chim cao cánh mát sa mù. 

Vài tiếng dế nguyệt rơi trước chái 

Một hàng tiêu gió rải ngoài hiên. 

Hoa trải nguyệt, nguyệt in một tấm 
Bến Ngân rơi lệ, cung trăng chốc mòng. 
Sầu ôm nặng ai chồng làm gối. 

Muón chứa đầy hãy thói làm cơm. 
Rượu cùng hoa lấp tả đàm 

Om đàn tranh mấy phiém loi tay. 

Xót người hành dịch mấy nay. 

Dam xa thêm mỏi trắp day đã vơi 
Nước mắt rơi vì ca quyên gióng, 

Lá gan mềm bởi trống tièu khua. 

Võ vàng đổi khác hình thù 

Nỗi khuê ly biết mùi chua dường này. 
Tìm tới thuở Dương Đài lối cũ. 

Gặp gỡ nơi Tương Phố bến xưa. 

Thiếp giận thân lại không bằng mộng. 
Được gần chàng bến Lũng thành Quan. 
Lòng theo song chửa thấy người 

Bến Mộc (?) che ngon tán rữa nước, 
Trông co xanh dâu lục nẻo xa. 

Nam thôn gió bụi mấy nhà, 

Đàn âu lộ dựng bình sa buổi chiều. 
Đường đập dìu thảo đình mấy lúc, 
Trông cây Ngô núi Thục bên mây. 

Bắc thành ngọn lúa chen dày 

Dich trên lâu thuở mua say thét dài. 
Non đông thấy lá rơi đây đống 

Trĩ xập xòe mai cũng nhởn nhơ. 

Con chim bạt gió lo bì nản kêu. 

Sông tây thấy nước triều uốn khúc. 
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379. 
381. 
382. 
385 
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390. 
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393. 
395 

399. 
400. 
404. 
407. 
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Gốc tùng chen chúc khóm lau 

Cách duênh thấp thoáng người đâu đi về. 
Lớp mây ngưng mắt trông nhìn 

Biết đâu bờ cõi là miền Ngọc Môn 
Chẳng may muôn dặm ruổi giong 
Chói hoa nở trước sân da hái 

Ngọn tần cài bên bãi đưa hương 

Đuôi sao Bắc Dau thôi đông lại doai. 
Trượng phu còn nha nhẩn min khơi. 
Khi sao hình ảnh chẳng rời. 

Chàng giong ngựa dặm trường máy phu. 
Nọ thì ả Nữ chàng Ngâu 

Tới trăng thu lại bắc câu qua sông 
Thiết một kẻ phòng không luống giữ 
Oán sâu nhèo rối tơi bời 

E tới khi dau bạc mà thương 

Ngừng nhan sắc đương chừng hoa nở 
Ngừng mình bạc, tiếc niên hoa 

Cam cùng nhau ngại nỗi phân trương 
Lại chẳng thấy én trên rường. 

Bạc đầu nào nỡ quên đường quấn nhau. 
Cánh chim quyên đập siêu cùng lượn, 
Chân muông cùng lóng lánh đều di. 
Liễu đường sen vũng biết chỉ 

Chói chi cùng dính, hoa khi cũng liền 
Thiếp xin muôn kiếp duyên này 
Đành muôn kiếp chữ tình là vậy 

Mọi niềm trung ái thiếp xin vẹn tròn 
Lòng hứa quốc thắm son ngắt ngắt 
Sức tý dân gắng sắt tri tri. 

Ấy thì bữa uống, ấy thì bữa ăn 

Mũi đòng vác đòi lần hăm hở 

Đỉnh non thơ đá để danh 

Doành Ngân Hán việt đồng rửa sạch 
Khúc ca từ réo rắt khong khen 

Nền huân tướng đai cân giại vẻ 

Chữ đồng hưu bia thé nghìn đông 
Chàng hẳn không kiếm lũ Lạc Dương 
Trên khung cửi dám dẽ dàng làm cao. 
Xin vi chàng thay bào cói giáp. 

Vi chàng tay chuóc chén vàng. 

Cáu vui dói hét cáu sáu 

Hoi nào cùng kể trước sau mọi lời. 
Cùng chàng lại kết mối duyên tận già. 
Ngâm nga mong gửi chữ tình 


DOAN THI DIEM 


(1705 - 1748) 


Bà hiệu là Hồng Hà người làng Giai Pham (sau đổi là Hiến Pham), 
huyện Văn Giang, (nay thuộc tỉnh Hưng Yên). 

Theo gia phả họ Đoàn thì họ của bà trước là họ Lê, đến thời thân phụ bà 
mới đổi ra họ Đoàn và ông có tên là Đoàn Doãn Nghi. Thân phụ bà đậu 
Hương cống cuối đời Lê, thi Hội không đậu, ở nhà dạy học và bốc thuốc. 

Bà có người anh là Đoàn Doãn Luân. Từ nhó bà đã được học tập với cha 
và anh. Bà thông minh và sớm tỏ ra có văn tài vì thế có nhiều giai thoại 
xung quanh người con gái tài hoa ấy. 

Năm bà 16 tuổi, Thượng thư Lê Anh Tuấn (người Thanh Hóa) nhận bà 
làm con nuôi và sau có ý định tiến bà vào phú Chúa Trịnh làm cung phi, 
nhưng bà không chịu. Bà bèn trở về theo cha, anh dạy học ở làng Lạc Viên, 
huyện An Dương, nay thuộc Hải Phòng. Năm bà 25 tuổi (1729), thân phụ mất. 
Cả gia đình lại đời về làng Vô Ngại, huyện Đường Hào, nay là Mỹ Văn, tỉnh 
Hưng Yên, là nơi day học của anh bà. Chẳng bao lâu, anh bà cũng qua đời. Bà 
liền thay anh mình day học và bốc thuốc để nuôi mẹ, chị dâu và cháu nhỏ. 
Học trò bà cũng có nhiều người thành đạt và có cả người đậu đến đại khoa. 
Bà có học có tài nên việc kén chồng cũng phải kén người có học có tài và mãi 
đến năm 37 tuổi bà mới kết duyên với Tiến sĩ Nguyễn Kiểu. Ông này góa vợ. - 

Lấy nhau chưa đầy một tháng thì chồng bà được cử làm Chánh sứ sang 
cống nhà Thanh. Vì có giặc ở biên giới nén chóng bà bi kẹt ở dọc đường, phải 
gần ba năm mới trở về. Bà ở nhà một mình thay chêng lo việc nhà. Có thể 
trong thời gian nay bà đã dịch Chính phụ ngâm của Đặng Trần Côn vi bà 
cũng mang tâm trạng như một chinh phu xa chóng !. 


1. Trong bài ván té bà, Nguyễn Kiều cũng có viết: 
Ba năm di sứ Bác, mày liều buôn chau, 
Năm ngựa trở vé nhà, mặt hoa cười nó. 
I (Hoàng Xuán Hàn dich) 
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Khi trở vé, Nguyễn Kiều được cử làm Tham thi ở Nghệ An. Bà theo 
chồng vào đến nơi thì mắc bệnh và mất ở trong đó, năm ấy mới có 44 tuổi. 

Ngoài bản dich Chinh phụ ngâm khúc ra chữ Nôm, Đoàn Thi Điểm còn 
sáng tác ra tập truyện viết bằng chữ Hán gọi là Truyền Kỳ tân phả. Tác 
phẩm chữ Hán này được giới thiệu trong tập 7 của bộ Tổng tập này. 
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BAN B (DOAN THI DIEM?) 


Diễn âm: 


CHINH PHỤ NGÂM 


Sau khi đã công nhận Phan Huy Ích là dich giả bài Chinh phụ ngâm 
hiện hành, cần phải tìm hiểu xem trong hai bản dịch B và C (mà Hoàng Xuân 
Hãn đã phiên âm và chú thích) bản nào là bản do Đoàn Thị Điểm dịch. 


Hiện nay chưa có thể xác định rằng trong hai bản B và C ấy bản nào 
là do Đoàn Thị Điểm dịch. Vậy xin giới thiệu cả hai bản để làm tài liệu 
tham khảo. 


Viết tắt: 


Vc : bản Nôm viết cũ chép hai bài B và C 
Lh: ban Long Hòa. 

Tt : ban Trường Thịnh. 

Ph: Phan Huy Ích 

CPNBK : Chinh phụ ngâm bị khảo. 
HXH : Hoàng Xuán Hàn. f 
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I. THỜI CHIẾN TRANH 


1. Cơn gió bụi 


Trời đất thuở gió bay bụi nổi, 
Khách hồng nhan nhiều nỗi truân chuyên. 
Kìa thăm thẳm nhé Thương thiên! 
Uẩy ai gây dựng nhân duyên lỡ dàng !? 
5 Vang tiếng trống chốn Trang An nguyệt, 
Ngoài Cam Tuyên, lửa khét rung ? máy. 
Chín lần gươm việt cầm 3 tay, 
Nửa đêm cửa tướng hich bay * ầm ám. 
Ba trăm năm dưới trời ? bình tri, 
10 Việc nhung y nảy kẻ vũ thần. 


2. Xuất quân 


Sứ tỉnh sớm giục lên đường, 
Người di sợ phép, xem thường biệt li. 
Lưng, trẩy đi, cung tên mang mể, 
Áo phân tay, xem nhẹ tình duyên. 
15. Ngọn cờ ra ái deo phiền, 
Trống còi óng ỏng, dep bên, giã nhà. 
Giận thiết tha một lời đôi ngã, 
Nỗi hợp tan buồn bã xiét lo Š. 


_1. Lë dang: Dang là dạng, nghĩa là khuôn khó. Nay nói lỡ làng, hoặc nhà nhàng. 
2. Rựng: Vc lầm ra đóa, vì tự dạng. 
3. Cám: Vc chép trao. Y sai. Xét tự dạng, tôi chữa ra cám. 
4. Hịch bay: Dịch nghĩa đen hai chữ Phi hịch. Ý là truyền hịch rất chóng. 
5. Dưới trời: Dịch nghĩa đen hai chữ thiên hạ. Nghĩa là toàn cõi. 
6. Xiét lo: Nghia là lo đâu xiết. 
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3. Chi chinh phu 


Chàng hai mươi tuổi, cửa Ngô, 
. 20 Gác nghề nghiên but, dé đồ cung dao. 
Bem thành dài ngưỡng ` trao Minh thánh, 
Xin tấc guom dep tĩnh Thiên kiêu. 
Trượng phu mã cách quần bao Ÿ, 
Ra tay, non Thái dường gieo lông hồng. 
25 Giã khuê phòng, xe nhung gióng giả, 
Vot gió kêu ra ngả Vi kiểu. 


II. CHANG XUẤT CHINH 
1. Lúc tiễn biệt 


Đầu cầu duénh nước trong veo, 
Bên duênh có mọc xanh êu day đường. 
Thiếp tiễn Chàng chưng cuông chốn ấy, 
30 Tấc lòng riêng ngay ngáy xiết bao. 
Lên đường, giận chẳng bằng câu, 
Tới dòng nước, lại giận đâu bằng thuyền. 
Nước xanh rờn chảy trong vặc vặc, 
Chita chút chiu rửa được lòng sáu. 
E Có thom muót muót ngát màu, 
Chua phán nào láng lo áu da náy. 
Tay cám tay, nói hóa chẳng dứt, 
Buóc dán dán riéng ban gót xiém. 
Theo Chàng tua bóng guong thiém, 
40 Long Chàng muón dám dam dám téch ngàn. 
Chén gieo tan, Long Tuyển thoát múa, 
Mũi giáo ngang thẳng trỏ lang quan. 


1. Ngưỡng: Nghĩa là ngửa mặt, trỏ ý kính trọng. 

2. Bao: Vc chép đâu, thành trùng vận với vế 32. Tôi chữa. 

Ngay ngáy. Vc viết ngại ngợi. Có lẽ đọc ngay ngáy là phái hơn. Nghĩa: lo luôn 
và nhiều. 
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Rang theo ai dep Lau Lan, 
Man Khê min ` tới, tranh ban Phuc Ba. 
45 Áo sáng ° loa đỏ dường mau rang, 
* Cỡi ngựa kiêu trắng dạng ? dường sương. 


2. Chàng lên đường 


Ngựa Kiêu sảng sảng nhạc vàng, 
Chiéng khéu, trống gióng lên đường ruổi mau. 
Chửa bao lâu mặt cùng nhìn mặt, 
B0 Bỗng vội vàng nẻo dứt đôi phương. 
Đôi phương từ chốn hà lương, 
Bói hồi thuở đứng bên đường giã nhau. 
Mặt dàu dàu băng trông hành lộ, 
Lá cờ bay 16 lộ rợp đường. 
B5 Xe * tiên, Tế Liễu bắc phương, 
Ngựa sau, tây ở Trường Duong cõi nhà. 
Đoàn ngựa xe đưa ra ải tuyết 
Dương liễu kia khôn biết long nay. 
Lạc mai tiếng nhẫn xa bay, 
60 Vẻ cờ mờ mit một ngày một khơi. 
Trông mây dời, Chàng cùng thiếp ghẽ, 
Trông mây về, Chàng để thiếp mong. 


3. Cùng ngóng nhau 


Chang di ngoài cõi mit mong, 
Thiếp về chốn cũ loan phòng ü é. 


1. Mín: Dịch chữ Tiếu là cười. Tranh bàn. Ve viết “sự bàn”. Vô nghĩa. Tôi xét tự 

dạng mà chữa. Nghĩa là tranh luận. 
—9, Sáng: Có thể đọc: rang. 

3. Dang: Vc viết như vậy. Nghia là hình bộ. Cũng có thế đọc: rạng; Sương: Dich 
ép chữ tuyết, nhưng ý cũng đúng, vì sương ở Hán văn là nước đọng trên cây cỏ và 
đông thành giá trắng. 

4. Xe: Vc viết: quân. Nhung ở vế 57 lại có “Đoàn ngựa xe”. Tôi chữa. Xem phán 
Hiệu đính bài A. 
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65 Néo ở, di, mặt cùng trông đoái, 
Đóa mây xanh cùng trái non thương. 
Chàng thì đoái thiếp Hàm Dương, 
Thiếp thì dëi dói Tiêu Tương doái Chàng. 
Bến Tiêu Tương mấy hàng khói tỏa, 
70 Cây Hàm Dương bóng lá ngất đầu 
Trông nhau mà chẳng thấy nhau, 
Xanh xanh những thấy bóng đâu trên đường. 
Dâu mấy hàng, có hay chăng nhé, 
Lòng đấy đây, ai kẻ vắn dài? 


II. NỖI THƯƠNG SỢ 


1. Thương Chang vất va 


75 Phong sa, tú dáy cói ngoai, 
Đêm tráng rang ?, biết chốn ai đỗ nằm. 
Gám cổ kim ? chiến trường từng trải, 
Muôn dặm trời quạnh mái nhà thôn. 
Gió hun mặt khách héo don. 
80 Nước sâu, ngựa nép vó chón thiết tha. 


Chốn Long sa, người nằm gối trống, 
Kẻ nương yên, nhắp đống mộ thiêng *. 
Bạch Đăng nay Hán xuống” thành, 


Mai Thanh Hải khúc đã nghênh mắt Hồ. 


1. Đóa: Ve viết thế. Có thể là chữ dựng, đọc rang, mà lầm ra, vì tự dang. Rang là 
dãy đài, nói về núi, cây. 

2. Đêm trăng rạng: Vc chép: Rạng ngày mai. Đó là vì Hán văn bản Vc lầm chữ 
Nguyệt ra chữ Nhật. Minh nguyệt là trăng sáng; còn minh nhật là ngày mai. Tuy 
thoai sau cũng có nghĩa, nhưng chắc đây Đặng Trần Côn lấy chữ ở câu thơ của Hứa 
Hồn (xem phần Dx). Tôi chữa cho đúng ý ấy. 

3. Cổ kim: Vc chép: Xưa nay: Làm cho vế 77 nay không có vần lung nào hợp với 
vần “nằm” ở vế trên. Hoặc là chữ nằm ấy là sai, mà phải chữa ra chữ dừng để hợp với 
vần “trường” trong vế 77: hoặc là hai chữ Xưa nay là sai, và phải chữa ra Cổ kim 
(nguyên âm là Cổ cám, sau đổi có lẽ vì húy của tổ nhà Nguyễn) để hợp với van Nằm ở 
vế 76. Tôi nghĩ rằng Vc đã lâm theo thuyết sau. 

4. Thiêng: Đáng viết “linh”, thì vin mới đúng hơn. 

5. Xuống: Dịch nghĩa đen chữ Hạ, nghĩa là lấy được. 
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Đường quanh co, nọ Thanh Hai khúc, 
Thấp hòa cao, chen vóc non xanh. 
Non xanh trước nọ rành rành, 
Dot thôi lại nối, ' kia duénh Thanh khé. 
Nẻo trên khe, đầu rây thức tuyết, 
Dưới suối thì nước xiết nương long. 
Ít nhiều xót kẻ tùng nhung, 
Trông về dõi dõi, cuông lòng nhớ thay. 
Trên trướng gấm có hay chăng nhé? 
Nỗi gian nan, ai ve chỉnh phu? 
Tưởng chàng chốn trải mấy thu, 
Tiêu quan mom đất, hải ngu bên trời. 
Điếm mưa rơi cùng thôn sương rắc, 
Chốn xà khu, hổ lạc hãi hùng. 
Ở ăn xiết nỗi lạnh lùng, 
Vë ? in tuyết trắng, râu lông giá trong. 
Thức mây lồng, đứng cao trông vọi, 
Khiến làm sao chẳng nổi sâu tây. 


2..Sợ chàng thiệt thân 


Dông nam từ thuở phân tay, 
Chàng nay đánh dẹp chẳng hay đạo nào? 
Người bấy nay quản bao gối bác, 
Tính mệnh xem nào khác cỏ sương. * 
Dưới đòng sực sựa hơi dương, 
On thám bé thám, ấm dường ấp bông. 
Lần trải trong khắc giờ kíp nhé! 
Giáo giăng văng * thiệt ke thiếu niên. 
Trăng mờ mờ chốn Kỳ liên, 
Gió hiu hiu thổi mộ bên sông Phì. 


1. Nối: Vc lầm chép ra rối, vì tự dạng. - 
2. Vế: Ve chép chữ gồm bộ Nhục va chữ Dé. Đọc dé. Nay biến âm ra vé. Hai âm 


tố D và V thường biến lẫn nhau. 


3. Sương: Vc lầm chép ra máy, vi tự dang. 
4. Giăng vdng: Xem phần Hiệu đính bài A, vế 238, chữ giüng dày viết bang chữ 


Tráng. Có lẽ đó là muốn viết chữ Trang, hoặc Giang. 
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Gió đòi khi dua hồn tử sĩ, - 
Trăng lần soi mặt kẻ chinh phu. 
115 Chinh phu ai ké vé dé, 
Hồn người tử si, ai hồ viếng thăm. 
Khá xót thầm giang sơn chốn ấy, 
Tình khách nhân qua đấy dường bao? 
Trông về, mấy kẻ khát khao, 
120 Ban Siêu đầu bạc, tây giao ' mới vé. 
Tưởng ngựa xe cõi Chàng gióng việc, 
Ba thước gươm một chiếc nhung yên. 
Cỏ ngàn gió át, trăng xuyên, 
Mày reo ” trước ngựa, cần xiên trên thành. 
125 . Hội công danh tấc vàng thắc mắc, 
Khó nhọc đành chưa được thanh thoi. 


IV. NOI NHỚ NHUNG 


1. Than cach trở 


Cùng ai nỗi ấy ngỏ lời, 
Bên trời chàng ở, thiếp ngồi nương song. 
Phận đã xong ?, nương song dám ngại, 
130 Chàng bên trời, há phải hồn xưa. 
Hồn xưa, cá nước duyên ưa, 
Phận nầy, mây nước trông chờ * bao an. 
Thiếp chẳng toan mình làm chinh phụ, 
Cùng Vương Tôn, Chàng há học đòi. 
135 Việc chi nam bắc xa xôi? 
Khiến người rau ri sớm thôi lại chiêu. 


1. Tây giao: Giao đây là chữ gồm bộ Ấp và chữ Giao. Nghĩa là phần đất ở cách 
ngoài nước hơn trăm dặm. : 
. 2. Mày reo: Vc viết "Guam gieo” sau lại chữa ra “Gươm khua”. 
Nghĩ rằng đó là kẻ sao lại viết lầm, tôi chữa. 

3. Phân đã xong: Vc chép: Buóng đã xong (hay xông). Đó là sai ý Hán văn, là: 

phan dà đành. Sự sai ấy là bởi tự dang. Chữ buồn viết Bôn, gồm chữ Phận ở trên. 
4. Chờ: Ve viết chữ Dai, nghĩa là chờ, thường đọc đợi. 

Đây chắc là chữ Từ, đọc chờ, bởi vần và luật như thế mới hợp. f 
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Tuổi chưa nhiều, đấy phong lưu khách, 

Đây trẻ trung, muôn dịch ` vừa quen. 
Bao kham ˆ đôi kẻ thiếu niên, 

Déu riêng ấm lạnh, dam nghìn ai hay. 


2. Trách lỗi ngày hẹn 


Thiếp nhớ ngày Chàng cùng thiếp ghẽ, 
Đóa liễu mềm chưa rỉ tiếng oanh. 
Hỏi Chàng bao lại hồi trình? 
Chàng rằng: phỏng độ quyên minh tới nhà. 
Nay quyên đã trục oanh già, 
Trước lầu liễu nọ lại hòa tiếng ri. 
Nhớ Chàng trong thuở trẩy đi, 
Tuyết mai kia chúa biết gi gió xuân. 
Thiếp hỏi Chàng độ về bao nả? 
Trỏ đào hoa ngày rữa thức hồng. 
Rày hoa đã quyến gió đông, 
Mai già trên nước, lại cùng phù dung.: 


3. Trách lỗi nơi hẹn 


Thiếp dặn cùng chốn nào chờ đợi? 
Ngàn Lũng tây hẹn nói thiết thay! 
Nửa ngày chẳng thấy lại ray, 

Lá cây lác đác xuống đầy mũi giêm. 
Đứng trông xem, hạt châu luống ngậm, 
Chim trời trưa lang ram kéu.sáu. 

Cùng nhau hẹn ở nơi đâu? 


1. Dich: Chữ Nôm dùng chữ dich để viết tiếng viéc. Sự biến âm tố D và V là 
thường, và sự thay đổi hai âm tố cuối C và Ch cüng hay có (vi dụ: thác và thách). Ở 


đây, đọc dịch thì hợp vần hơn. 


2. Bao kham: Nghĩa là: kể sao xiết. 
Ve nguyên chép “Thiếp nhớ thüa cùng chàng. Sau có nét son chữa lại. Hai vế 


này đáng lẽ là song thất. Phan Huy Ích lấy lại vế 145 (xem bài A). 


3. Xuống: Vc nguyên chép chữ Lüng, thường đọc Luóng. 
_ Nhưng doc như thé thì vô nghĩa. Theo Hán văn mà đoán, thi có thé đó là ý 
rung, nhung chữ này viết khác. Tiếng xuống, nghĩa cũng vậy, và tu dạng rất gần 


Giém. Nom viết chữ Chiêm, đọc giêm, nghĩa: tram. 
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160 Au là cũng hẹn ở cầu Hán Dương. 
Mặt trời vàng, vắng tanh chẳng thấy, 
Áo phất phơ hây hẩy cốc phong Ì. 
Nhịn ngừng ° thuở đứng trông mong, 
Nước triều ban tối dẫy dòng hàn giang. 


4. Trách hẹn lan lữa 


165 Trước, gửi chàng xin mau trở lại, 
Tin lại, mà người hãy còn không. 
Cành dương hoa rụng dường bông, 
Gió đưa rời rạc lẫn cùng rêu xanh. 
Réu lại rêu, xanh xanh đòi chốn, 
170 Bước nhàn đình ngẫm ngut 3 kể trăm. 
Thư về, xưa đã mừng thầm, 
Thư về, nay chửa thấy tăm người về. 
Chón song the, tu bé vắng vẻ. 
Ác tà tà bóng xé rém hoa. 
175 Tà tà thói dà lai tà, 
Xem trong mười hen, kể dà chín sai. 


V. NÓI LE LOI 


1. Nuói me day con 


Thám tính ai từ phen lần tuyết, 
Sen đúc tién chẳng biết * đã ba. 
Ngày chay tử tái, thiết tha, 


1. Cốc phong: Đó là nguyên Hán văn. Nghĩa là gió đông. 

2. Nhịn ngừng: Vc nguyên viết: ngập ngừng. Chắc sai. Xem chú thích 135 ở bài A. 

3. Ngẫm ngụt: Vc chép tiếng sau bằng chữ gồm bộ Khẩu và chữ Cốt, có lẽ đọc gut 
(gam gut) hoặc ngut. Tuy tiếng ngut có thể viết khác, tôi đọc như vậy, vì ngẫm ngut là 
biến âm của ngẫm ngùi, và nghĩa cũng vậy. Về vần thì hai âm tố cuối N và T' thường 
hay đi đôi trong vận văn ta. 

4. Chẳng biết: Dịch nghĩa den hai chữ Bát giác, nghĩa là không ngờ. 
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180 Hoang Hoa muôn dặm thậm là xót xoa’. 
Thú Hoàng Hoa, gia thân đều có, 
Ải tía kia, khuê phụ ai không. 
Sao khuây dưới gối, nên lòng; 
Sao kham lâu ở, lạnh lùng phòng hương. 
185 Tóc đường sương, me chàng tuổi tác, 
Mà con chàng trứng nước trẻ thơ. 
Mẹ già ngoài ” cửa đứng chờ, 
Con thơ ngồi chực sớm trưa bữa thường. 
Nuôi me chàng, thiếp khôn làm gái, ° 
190 Dạy con chàng, thiếp phải làm cha. 
Một mình nuôi day hai la, * 
Nhớ chàng, tủi thiếp, nay đà mấy phen. 
Ngày dường tên, trước đà thodt khỏi, 
Lại năm ray ban tối ? còn đâu. 
195 Thẩm chang lần lita bấy lâu, 
Hai ba năm trải, lại hầu bốn năm. 
Thiếp âm thầm tấc lòng ngao ngán. 
Kể trăm nghìn muôn vạn xiết bao. 
Bên chàng, ước được làm sao! 
200 Kể bày lòng thiếp khát khao đoạn trường. 


2. Dở vật cũ 


Mặt hoa vàng ở trong cung Hán, 
Đưa về, ngày gả bán thiếp xưa. 
Cậy ai rày được gửi đưa, 

Tỏ cho lòng kẻ trông chờ nhớ nhau. 


1. Xót xoa: Vc viết chữ sau bằng chữ góm bộ Tám va chữ Soa. 
Đọc: xoa. Nay cũng nói: xót xa. 

2. Ngoài: Vc chép ngồi, chắc sai, vì trái với ý chữ đứng ở dưới. Tôi chữa lại chữ 
ngoài. 

3. Khôn làm gái: Nghĩa là khó lòng làm gái, tức là làm trai. 

Vì vần và luật, cho nên dịch ép. 

4. Hai là: Nghĩa: cả hai, 

5. Ban tối: Ve viết tiếng đầu bằng chữ Độn (gồm chữ Đồn và bộ Hiệt). Nhưng 
“Don tối” không có nghĩa. Tôi đoán rằng đó là chữ Ban, tự dạng gần chữ Dón. Ban tối 
là nghĩa chữ Mộ ở Hán văn. Đáng chữa ra ban cuối thì rõ nghĩa hơn. Một thuyết khác 
cũng có thé đó là: gần tối. ' 
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205 Gương Tan. lâu, mặt soi vac vac, 
Cùng với chàng ngày trước soi chung. 
Cậy ai đưa được tới cùng, 
Soi riêng bóng ! thiếp lạnh lùng bên chăn. 
Xưa chỉ ngân phau phau thức bạc, 
210 Vốn ở tay ngày trước chẳng rời... 
Cây ai gửi được tới ray, f 
Hanh nào qué khách của nầy báu trân. 


VI. NÓI TRÔNG NGÓNG - 
1. Ngóng tin vé. 


Trước đòi lần, có tin thư đoái, 
Ray thưa thư mà lại thưa tin. _ 
215 Thấy nhàn, ngỡ lụa thư truyền, 
Mang sương đưa lạnh thi mén xuyt * may. 
Gửi gió tây cánh hồng chẳng thuận, 
Xót cõi ngoài kẻ lẩn sương mưa. 
Tuyết chẳng ưa, tựa nằm trướng hổ, 
220 Mua lạnh lùng, nương đỗ man lang. 
Xiết bao rét lạnh trăm đường. 
Cõi ngoài đường ấy, khá thương những người. 


A 


1. Bóng: Trong ban Ve, hai tiếng bóng và bụng viết bắt một chữ. Day đọc “bụng” 
cũng có nghĩa hợp với tích Gương lầu Tán (xem chú thích bán Dịch xuôi). Tôi nghĩ 
rằng đây nên đọc “bóng”, vì ý ấy rất hợp với ý lạnh lùng ở sau. 

Sau vế nay, bản Vc hình như chép sót bốn vế. Có sự lạ là bản Hán văn Vc 
nguyên cũng sót bốn vế ấy và sau mới thêm vào. Xét qua ta có cảm tưởng rằng bài 
diễn ca đã theo Hán văn mà sót như vậy. Nhưng xét kỹ, ta thấy rằng không phải thế. 
Một lẽ là đoạn nây có bốn tiết mang bốn vế Hán văn giống nhau: “Bằng thùy ký Quân 
tú”. Sự ấy làm cho kẻ sao lại đã sót một đoạn. Lë thứ hai là trong bán diễn ca, vé 210 
và vé sau không ăn vân lắm. Sự ấy làm cho ta tin rằng ké sao cũng đã bỏ sót một 
đoạn. Sau đây tôi phỏng theo bút pháp diễn giả, mà thử tái lập bốn vế đã mất: 

Cậy ai mà gửi tới nơi, 
Để đem vật mọn ngụ lời thương nhau. 
Trâm cài đầu, trắng ngời thức ngọc, 
Khi tré thơ, thiếp voc liền tay. 

2. Xuyt: Ve chép chữ Chuyét. Có lẽ đọc xuyt, nghĩa là toan làm việc gi rồi lại thôi. 

Hai vế này đáng lẽ phải là lục bát. 
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2. Than thờ 


Chữ gấm bài, phong thôi lai mở, 
Tiền vàng gieo, lại ngợ chẳng tin. 
225 Ác vàng lặn kể mấy phen, 
Than thơ người ở trùng hiên một minh. 
Bóng trăng thanh trải bao đêm suốt, 
Chếch gối nương, tóc sut, may sây !, 
Chẳng can chi ? đắm cùng say, 
230 Mặt hoa tròm trõm 3 dường bay điểm hồng. 
Dại ngây cùng nhác, đã không, 
Thức mà ngơ ngẩn, xem lòng duong say. 
Trên đầu đính lỏng, giêm lay, 
Lưng quần gầy gộc, khôn hay gióng cầm. 


3. Bạn với đèn 


235 Ngày dám dám then hòng 4 duyên thước, 
Bóng tròn hiên ?, chân bước dường sa. 
Ngùi ngùi xiết kể thay là, 
Bức rèm tương Ê nọ cuốn hòa lại buông. 
Chạnh tất vuông, ngoài rèm nghênh mắt, 
240 Ác 7 đầu cành, thước bát đưa tin. 
Trong rèm, ngoài lũng đeo phiền, 
Biết lòng, đêm có một đèn mà thôi. 


1. Tóc sụt mày sây: Ve chép “mây lọt tiếng ray”. Đã không có nghĩa lại sai ý Hán 
văn. Vin vào tự dạng và cách đọc chữ Nôm, tôi đã tái lập như trên, thành ra đúng ý 
Hán văn. 

2. Chẳng can chi: Dịch nghĩa den hai chữ Bát quan, ý là không phải vì. 

3. Tróm tróm: Ve viết bằng hai chữ Lam, ëó thể doc lòm lõm, hoặc tròm tróm. Y 
Hán văn là: mắt lờ đờ như say. Tôi nhận thoại trom trõm, vì ta thường nói: mắt trom 
trõm vì thức suốt đêm. Đây diễn giả dùng tĩnh tự ấy để trỏ bộ mặt tiéu tụy, ngây ngất. 

Hai vế này đáng phái là song thất - Thức Vc chép lầm ra Thí, vì tự dang. 

4. Hong: Vc chép chữ Hồng là đỏ. Tôi đọc hóng, nghĩa là chuc, đợi một sự gì mình 
muốn có. 

5. Bóng tròn hiên: Dịch hai chữ Ngọ viện. Ngọ là buổi trưa, là bóng người ta có 
thể thu gọn lại dudi chân. Ta còn gọi buổi trưa là lúc tròn bóng. 

6. Tương: Vc chép lầm ra Sương. Rèm tương là rèm trúc. 

7. Ác: Dịch chữ nhật là mặt trời. 


168 


245 


250 


255 


260 


Đèn rang soi, biết dường chẳng biết; 
Thiếp một lòng thảm thiết nào nguôi. 


VII. NỖI SÂU MUỘN 


1. Sáu nhớ 


Thảm này biếng kể khúc nhôi 

Ngọn đèn hoa với bóng người khá thương. 
Suốt đêm trường tiếng gà eo óc, 

Thêm bát chuyên ! ngang dọc bóng hoe. 
Sáu tuôn tua bể bé bé, 

Khắc giờ ? dáng đảng kê về dường năm. 
Triện hương trầm, lâm dâm gượng thắp. 
Dưới trụ ? dàn, hoa dập hồn mai. 

Ngắm gương loan, gượng gót hài, 
Dễ dừng giọt * ngọc, khôn nai tháp hoa. 
Khúc tì bà, gượng ôm, im im, 
Gay nhơn nhơn dừng 5 phím phượng hoàng. 
Cổi phiền Ê, cung sắt gượng xoang 
Khúc sầu dập át uyên ương phím đàn. 
Tấc niềm đan, gió dù len lỏi, 
Chác nghìn vàng gửi núi Yên Nhiên, 
Gió mà chưa khứng đưa truyền, 
Nhớ chàng thăm thắm, dặm nghìn dường mây. 


1. Chuyên: Ve chép lầm ra chữ Tri, vì tự dang. Xem chú thích ở phần Dx. 
2. Giờ: Cũng như trong bài A, chữ này đọc giờ hay chờ cũng đều thông. Trái với 


trong bài A giờ đây tôi đọc giờ, vì trong bài B nay, còn có chỗ khác (vế 199 và 332) 
cũng dùng hai tiếng khắc giờ. 


8. Tru: Ve chép lầm ra Quế, vì tự dang. 
4. Giọt: Vc chép lầm ra Got. Theo ý Hán văn, tôi chữa ra dot, vì hai chữ cùng 


một vần có thể kẻ nhớ bị lâm. Nhưng tôi nghĩ rằng có thể là chữ Dita. Düa ngọc là 
dòng nước mắt, dịch hai chữ Ngọc trợ. Trong Truyện Kiêu, cũng có: “Nàng thì đũa 


ngọc tuôn dào”. 
5. Dừng: Vc chép lầm ra chữ Chuyên, vì tự dạng. 
6. Phiên: Ve nguyên chép sâu, sau chữa - Xoang. Ve lầm chép ra Không, vì tự 


dạng. Xoang đồng nghĩa với giang, hoặc xang. Nghĩa là gáy đàn. 
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2. Cảnh gợi sâu 


Mây diễn thay, khôn thông tin tức, 
Lòng nhớ chàng dặc đặc nào khuây. 
265 Nhớ người luống chạnh niềm tây, 
Cây tương ! thức lá, song ray tiếng cùng. 
Rung ding dùng lá dương, sương bổ, 
Cây ngô đồng mưa nọ chẻ tan. 
Chim tìm cội, móc sa ngàn, 
270 Vách sương xa lång 2, nhặt khoan chuông chiến. 
Dé gợi ° phiền, đêm mưa, mấy khúc, 
Ngon ba tiêu, gió giuc * phat pho. 
Gió qua cửa, lot man thưa, 
Trăng dua hoa thám P than tho trên manh. 
275 Trước hoa đình, trăng dau soi bac, 
Hoa dưới trang, hoa mặc phơi hồng. 
Bóng lông hoa nguyệt trùng trùng, 
Trước hoa duói nguyệt cuông lòng diu hiu. 


VIII. NOI CHAN NAN 
1. Ludi biéng 


Giận trăm chiều, thân rồi luống đợi, 
280 Muôn việc đình, biếng tới cuông tay. 


1. Tương: Ve chép Sương. Chắc lầm vì tự dạng. Tương nghĩa là sơn, thiếp vàng 
bạc vào vật gì cho đẹp. Tôi nghĩ rằng hai chữ đầu vế này có lẽ là: Tuyết tương - Song. 
Song là cửa số. Đây diễn giả theo Hán văn ở bản Vc, là “Cùng thanh tế vũ song”. Vả 
chăng bản Vc chép hai vế Hán văn 251 va 252 khác các bản kia. 

2. Vách sương xa láng: So với Hán văn, tôi thấy rằng ý sót nhiều. Tôi nghi 6 đây 
có chữ sai. 

3. Gợi: Chữ Nôm này có thé đọc gdy hay gợi. Tôi đọc gợi, tuy rằng chữ gdy ăn với 
chữ khúc ở dưới. 

4. Giuc: Vc nguyên chép sót. Sau đó nét son thêm vào. Chữ sót ấy có thé là théc, 
như trong bài A. 

5. Hoa thắm: Vc lầm chép ra: lá thắm; vì đó là sáo từ. 
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Biéng dù canh, cưởi khéo thay, 
Trên không, hổ với uyên bày lứa đôi. 
Tay biếng rồi, dù thêu vóc khéo, 
Bướm song song, ngại nẻo đưa kim. 
285 Biếng trang má tui, phấn im, ” 
Thâu ngày biếng thốt, trong rèm ngồi nương. 
Rủ rèm tương, lần nương cửa xế, 
Mặt, vắng chang, ai vẽ mày quang °`. 
Mày ai vẽ, luống bàng hoàng, 
290 Chàng quan nẻo cách từ chàng trẩy đi. 
Ví khác chi Thiên tôn Chức Nữ, 
Bến Ngân Hà, giọt nhớ * thánh tha. 
Lạnh lùng ví 4 Hằng nga, 
Quảng hàn, ngồi tựa song sa một mình. 


2. Nản lòng 


295 Sáu chất thành $, nương đầu làm gối, 
Lửa tương tư, cơm thổi lò đan. 
Cổi sầu, chén cúc mong toan, 
Sầu càng nặng, rót bao an, gượng cầm. 
Muộn, những lăm lấy hoa mà cổi, 
300 Muón nén * hoa, hoa túi dau dau. 
Lo xa vì nỗi muộn sầu, 
Dưới hoa ' chín suối nước sâu đành rành. 
Thử chặp sanh, sanh nào trổi chặp, 
Bấm ngân tranh, tay ắp biếng giang 


1. Hổ: Vc lam chép Ngon, vi tự dạng - Uyên: Theo Hán văn bán Vc. Các bán khác 
chép Oanh, không hợp tứ bằng. 

2. Im: Ve chép chữ Yêm, đọc êm hay im? Tôi nhận là Im, với nghĩa dừng. Ý là 
không xoa phấn. 

3. Ai vé mày quang: Dịch nghĩa đen “Thùy vị dung”. Nhưng ý trái. Phải hiểu ai vẽ 
mày quang làm gì. Ai tró chính phụ. Chính nghĩa là: Vì ai mà làm dáng. 

4. Nhớ: Vc chép chữ Nữ, có thể đọc nỡ, hoặc nhữ. 

Tôi nghĩ rằng đó là chữ Nhữ (Nữ cũng đọc là Nhữ) mà phái đọc bằng nhớ, mới hợp 
tứ. Cũng có thể đó là tiếng nhỏ, nghĩa là rơi từng giọt; nhưng chữ nhỏ thường viết khác. 

5. Thanh: Vc viết chữ Thành là bức tường. “Chất thành” nghĩa là chất đống. 

6. Nén: Ve chép lầm ra nặng, vì tự dạng. 

7. Dưới hoa: Dịch hai chữ “hoa ha” trong Hán văn chép trong bán Vc. Nhung hai 
chữ ấy chắc làm. Xem Hán văn. 
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305 Gian nan tưởng chốn ải lang, 
Nghĩ người chiến sĩ hành trang thêm rầu. 
` Quốc kêu sâu, khôn dừng hat lệ, 
Trống tièu giong, hầu ` dễ mềm gan. 
Nấu nung vóc liễu héo tàn, 
310 Biết mùi li biệt chua chan dường nay. 


IX. NOI NHỚ MONG 


1. Mộng được gan 


Chua cùng cay, xiết bao phong vi, 
Nỗi chua cay thật chỉ vì chàng. 
Vi chàng giọt tui hai hang, 
Vi chàng bóng lẻ phòng hương một mình. 
315 Cát đành hanh khuáy chàng chinh trướng ?. 
Lệ túi nầy chua vướng ° chinh cán. 
Nhüng chiém bao có tói gán, 
Dém dém qua dói giang tán tim chàng. 
No ‘ trên đường Duong dài tìm đến, 
320 Kia gặp chàng ở bến Tương Giang. 
Nhớ trong vui họp lạ dường, 
Sao rồi ra những một trường mộng xuân. 
Luống giận thân chẳng bằng giấc mộng. 
Cùng cửa Hàm, sông Lũng ra vào. 
325 Mộng thôi lại tiếc rằng sao... 
Giác ? thi lại nghĩ, dối nào có tin. 
Chin có tấc lòng riêng bút rut, 
Trong khắc giờ chưa nhụt ° mộ lông. 


1. Hầu: Vc chép lâm ra “vượn”, vì tự dạng và vì hai chữ mêm gan ở dưới. Vå lại 
có chữ Hầu là vượn. 

2. Chang chỉnh trướng: Nghia là chỉnh - trướng của chang. 

Diễn giả thường dùng cú pháp của Hán văn. 

3. Vướng: Vc chép chữ gồm bộ khẩu và chữ Vương, đọc uống. Tôi đoán đó là chữ 
Vướng, gồm bộ Mịch và chữ Vương. 

4. No: Ve chép lam ra No. 

5. Gide: Vc chép lam ra Thấy, vì tự dạng. 

6. Nhut: Ve chép chữ Nhật, có thé doc Nhat chăng? Chữ Nhạt viết Nôm bằng chữ 
Lật. Cho nên tôi đọc Nhụt. 
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2. Tróng bốn bé 


Nhớ mà chẳng thấy âm dung, 
330 Doi ngày thắc thém trông mòng xe nhung. 
Nẻo trông mòng, chốn nào xem thấy? 
Bãi giang châu, có vậy ngất đâu. 
Có Yên, dây lục lộn màu, 
Mây Tần pha với ngọn dâu một chòm. 
335 Nửa về nam, chỉnh trần bụi bụi, 
Một lũ cò ban tối bình sa. 
Kìa trông thấy những chỉ là? 
So le quán khách, rop loa đường quan. 
Chốn vân gian mờ mờ Ngô ! thu, 
340 Khuất trên mây 16 lộ Thục ? cương. 
Nửa thành từ bắc, ce hoang, 
Mua phun °, một tiếng địch xoang lâu hồng. 
Nọ trông mòng thấy gì chăng nhé? 
Lá non Không * chất để nên thành. 
345 Tri bay nói quanh, có xanh, 
Mai kia giờn múa một minh bên sóng. 
Néo về đông, gió cùng khói tỏa, 
Chim lạc chừng buồn bã kêu may ? « 
Lại trông thấy những gì thay? 
3ã0 Dải sông gấp khúc đường rày vòng cung. 
Nhạc lác đác trên không và điêm, 
Duénh khơi kia, một phiến quy chu. 
Vực ? tây có lẫn tùng thu, 


1. Ngô: Ve viết lam ra chữ Ngô mà nghĩa là cây ngô đồng. Đó vì theo bản Hán 
văn đã chép lầm. - Mờ mờ. Trong bản Hán văn ấy, lại chép: “ngô thụ ám”. Cho nên 
diễn giả đã dich ra mó mờ. 

2. Thục: Vc chép thanh. 

: . 9. Phun: Ve chép chit Yém, có thể doc êm. Tuy nghĩa cũng khá thông, nhưng tôi 
đoán rằng đó là chữ Phun, chép lầm vi tự dạng. - Lâu hông. Bán Hán văn viết cũ chép 
Hồng lâu thay cho Giang lâu. Cho nên diễn giá dịch như thế. Xem chú thích ở bài A. 
. 4. Không: Là tên núi. Xem phán dịch xuôi. Vc lắm ra chữ Không là chẳng có. 

5. Kéu may: Ve chép “hơi mây”. Tôi theo ý Hán văn và tự dạng mà chữa. Vả lại 
trong thơ ta thường thấy những câu như: “Nhạn gào sương”; ý cũng như kêu may (may: 
là gió lạnh). I i 

6. Vuc: Nguyên chép lam ra Thành, vi tu dang. 
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Mù mù bóng khách Thương chau chất day ! 
355 Đất cùng mây hợp trông ngang dọc, 
Ấy chốn nào cửa Ngọc ruổi dong? 


X. NOI NGO VỰC ` 


1. Hoi han 


Rút đường chẳng chước ? Trường phòng, 
Gieo khăn lại chẳng tiên nương ? linh phù. 
Đỉnh Vọng phu, trinh lòng * biến hiện, 
360 | Quanh thang máy *, dé đến lau cao. 
Ngánh trông dương liễu nơi nào, 
Ấn phong hầu, giận khát khao nỗi gì. 


2. Ngờ vực 


Néo tray di dặm nghìn cách trở, 
Biết lòng chàng có tựa thiếp chăng? 
365 Ví mà lòng nhắc cân bằng, 
Với Chàng, thiếp há dám rằng giận chê. 
Lòng hoa kia, hơi dương hằng ngóng, 
Xót lòng chàng dường bóng lưu quang. 
Lưu quang phút diễn bóng gương, 
370 ` Long hoa khao khát, mát vàng, vàng le. 


1. Chất dây: Dich chữ Mãn, mà bán Hán văn viết cũ đã lắm chép thay cho chữ 
Cách. Hai chữ ấy tự dạng rất gần. 

2. Chuóc: Vc lam chép ra Tố, vi tự dang. 

3. Tiên nương: Vc chép lầm chữ Nương ra chữ Ông, làm sai điển tích. 

4. Trinh lòng: Nghĩa là lòng trinh. Đặt theo cú pháp Hán văn. 

Hoặc giả phải đọc riêng lòng? Nhưng vô nghĩa. Hoặc giả kẻ sao lại đã đảo ngược? 

5. Quanh thang máy: Nguyên Hán văn trong ban cũ chép vế 343: “Vô thê khá 
đăng lâu”. Nghĩa là không có thang để trèo lên lầu. Bởi vậy mới có lời dịch trên. 
Tôi nghi rằng đó là vi chữ Lệ (là nước mắt trong vế ấy, đã bị đổi ra chữ Thé là 
nước mắt, hoặc đó nguyên là chữ Thế. Chữ Thế ấy lại gần giống chữ Thê là thang. 
Mà muốn trèo lên lầu thì phải có thang! Vì những lẽ ấy, mới có sự lầm lớn như thé. 
- Quanh là vắng, thiếu. 
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Hoa lai vé chén nao hén hd? 
Chén ` lưu quang mà nỡ bat gương. 
Lưu quang chẳng vị hoa vàng, 
Hoa vàng lại vị lưu quang mà gia. 


XI. NOI LO GIA 


1. Tinh ngay qua 


375 Đóa lão hoa bên tường lac đác, 
Dường hoa rày kể được mấy sương. 
Trước sân, lan đã nảy vàng, 
Bên sông, tô ? lại đưa hương ngạt ngào. 
Cột 3 áo bào, tiên đường tháng bước, 
380 Ngüng mặt coi nẻo trước thiên chương. 
Đóa máy, vẻ dệt f mo màng, 
Đuôi sao Bác Dau dọc ngang đòi lần. 
‘Dai sông Ngân thoắt mù, thoắt tỏ, 
Đóa sao Sâm ° chợt có, chợt không. 
385 Đầu giường dom bóng tráng trong, 
Hương thừa gió thổi vân song sực mùi. 


2. Còn xa cách 


Mặt ngùi ngùi nhiều năm xa cách, 
Chàng trượng phu quê khách một mình. 
Trước thì làm ảnh, làm hình, 


1. Chén: Chữ này không thông. Có lẽ đã bị chép sai. 

2. Tô: Bản Hán văn Vc chép “biên tô” cho nên dịch như vậy. Tô là một thứ cây, 
lá và hoa có mùi thơm, dùng làm thuốc giải nhiệt. 

3. Cót: Vc chép lầm ra gót, vì tự dang. Cột nghĩa là buộc lại cho gọn. 

4. Dệt: Bản Hán văn cũ chép “Chức Nữ” thay cho Tiêm vân. Hai chữ Tiêm và 
Chức rất gần tự dạng nhau. Tôi nghĩ rằng nguyên kẻ sao đã lam Tiêm vân Chức vân. 
Cho nên mới dịch như trên. Sau kẻ khác lại chữa ra Chức Nữ. 

5. Ddi: Ve chép bãi. Tôi nghĩ rằng kẻ sao đã tự lầm. Tôi chữa ra dai, cho thong hơn. 

6. Sâm: Bản Hán văn cũ chép nhu thế. Xem chú thích phán Dx. 
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390 Sâm Thuong, ray bỗng ra tình, cớ sao? 
Chàng chốn nào ngựa len mây ruổi, 
Chốn thiếp ngôi, rêu nổi thêm hoa. 


3. Lỡ lương thời 


Thém hoa, xuân đã hầu qua, 
Tiếc thời tiết ấy thật là xót xoa. 
395 Hay khí hòa, ấy lương thời tiết, 
Ráp ! Diéu hoàng, Ngụy khuyết gió đông. 
Thu sang, thời tiết não nùng, 
Nữ Ngưu họp thuở trăng trong vui vầy. 
Trước, mé tây đầu chưa giắt ngọc, 
400 Nay đã về kết tóc làng đông. ” 
Khá thương thỏ Š ấp phòng không, 
Năm năm thời tiết phụ cùng trời xanh. 
Thời tiết lành dường tên thấm thoát, 
Người xanh xanh ủ mặt nên già. 
405 Huống chi xuân muộn chưa qua, 
Mà hờn thu lại dat đa * nối liền. 
Thuở hợp hoan vá vui bui 5 
Mà sâu riêng khôn xiết dường nay. 
Hon kia, sâu nọ sánh bày, 
410 Sức bồ liễu mỏng, kham rày được bao. 


1. Rdp: ghép. - Ngụy khuyết. Ban Hán văn cũ nguyên chép như vậy. Sau lại chữa 
ra Ngụy tử. Ngụy khuyết là tên một cái cửa trong cung vua đời xưa. Đây, hoặc vì Hán 
văn lầm, hoặc vì túng vần, dịch giả đã dịch như vậy. 

Ve chép chữ có thé doc mdi hay mé. Đây đọc “mé” nghĩa là phía bên. 

Có lẽ nguyên chữ ấy là gdi, thi mới rõ nghĩa. 

2. Làng đông: Vc chép Đông sàng. Sai nghĩa và mất vần. Đó chỉ một sáo từ, làm 
cho kẻ sao lầm. Tôi theo ý Hán văn mà chữa. 

3. Thỏ: Tôi không rõ điển tích nầy. 

4. Đột da: Vc chép tiếng trên bằng chữ Dat. Nên đọc thé nào? 

- Tôi không quyết đoán được. Nhưng, theo Hán văn, thì ý hai chữ này là lập tức, 
gấp, chóng. Vì vậy, tôi đoán tiếng đầu là dát, nhu trong tiếng lật đật; và tôi nhận 
rang dat đa là một tiếng đôi xưa, nghĩa là vội vàng. 

5. Bui: Ve chép hai chữ Bôi lién. Chữ đầu đọc vui. Còn chữ sau, thì tôi đoán là 
Bui. Bui nghĩa là chí có. Vế này diễn không đúng lắm. Xem chú thích bài A. 
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4. Lo gia 


Luống bào hao tiếc cùng than thở, 
Tiếc hồng nhan mặt nở nhụy đào. 
Thở than ấy bởi làm sao? 
Bóng qua cửa sổ thuở nào lại qua. 
415 Tiếc tuổi hoa, cùng than phận bạc, 
A thuyên quyên mấy dac nên già. ! 
Gác hương, nhớ thuở cười hoa, 
Lầu hồng thuở cói hương la tơi bời. 
Người tiếc Trời ? chẳng cho phương tiện, 
420 Nỗi gập ghénh ray đến dường nầy. 
Nỗi gập ghénh, thiếp sao hay? 
Riêng than ở thiếp, chung dây vì chàng. 


XII. NÓI AO UGC 


1. Thua loai vat 


Kia mấy hang uyên ương ngoài nội, 
Cánh quải bày ngại nỗi lẻ loi. 
425 Trên rường, chim én lứa đôi, 
Đã pho đầu bạc, chua dòi niêm dan. 
No vô tình những đàn ° chích chích, 
Cánh liên nhau, trích trích chẳng dời. 
Cùng kia chang biết nói cười, 
430 Sanh đua trọn kiếp, may rời nửa dây. 
Liễu truyền nay có nơi liên lý, 
Sen cũng thì nở nhụy đôi hoa. 
Nhân sinh sao nỡ cùng xa, 
Than trong vật loại khéo là dường kia. 


1. Mấy dac nên già: Vc chép “mấy được tuổi già”. Nghia trái hẳn Hán văn. Tôi 
theo nguyên ý và tự dạng mà chữa. 
2. Người tiếc Trời: Vc chép “Trời tiếc người”. Trái ý với Hán văn. Hoặc phái là 
“Trời ghét người”; hai chữ Tiếc và Ghét gần tự dạng nhau. Hoặc phải chữa như trên. 
3. Dan: Vc chép loài. Có lẽ lam, vì không hợp vần với tiếng dan ở vế trên. Vä 
chữ thứ ba trong vế cũng xa vần với tiếng ấy. Vì vậy tôi chữa. 
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2. Mong 6 ké 


435 Thân ước * gi chim trời liền cánh, 
Cùng đất kia cây sánh mọc liền. 
Tha cùng được thấy Cứu tuyên, 
Chẳng kham li biệt ở miễn trần gian. 
Đã hay toan Cửu tuyén cùng thấy, 
440 Sao bằng nơi trần thế cùng nhau. 
‘Uéc sao cùng tuổi chưa nhiều, 
Thân trién làm bóng dập diu ở chân. 
Bóng được gần, thuở Chàng xa bước, 
Chàng y quang, thiếp được như nguyên. 
445 Chàng hứa quốc, giữ 2 lòng bën, 
Chàng pha ải tia, gan ? kèn sát danh. 
Bói đã dành Nhuc chi đầu no, 
Máu Thiền vu khát có làm chè. 


XIII. NOI KHẨN CÂU 


1. Câu khải hoàn 


Hạnh cùng dan díu cửa xe Ý, 
450 Lão thiên kia lại vỗ vé nam nhi. 
Trời giúp uy trong trăm trận đánh, 
Ngựa trường khu dep tĩnh Quan đông. Š 
Tên truyền đông bắc sạch không, 
Thiên sơn sớm thấy treo cung khắc giờ Š. 


1. Ước: Ve chép ra Chước, vì tự dạng. 
2. Giữ: Vc chép Thiép. Không đúng ý Hán văn. Tôi chữa. . 


3. Gan: Ve chép chữ Thiếp, nhưng ý trái với Hán văn. Cũng như chữ Thiếp ở vế 
trên, tôi nghĩ rằng đó là kẻ sao chép đã sửa đối ra. Tôi theo nguyên ý Hán văn mà 
chữa - Ken: Vc chép chữ gồm chữ Kim và bộ Kiên, thường đọc kèn. Có le là do chữ 


Kiên là bền mà ra, và nghĩa cũng như Kiên. 


. 4. Cửa xe: Dich hai chữ Hiên món mà bán Vc chép thay cho Ky môn ở trong các 


^ bản khác. 


5. Quan đông: Vc chép “Bắc đông”. Chắc sai. Tôi theo Hán văn, chữa lai. 


6. Khắc giờ: Dịch chữ Tảo, nghĩa là sớm, tức thời. 
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455 Cuốn ngọn cờ, giã trăng cửa ai, 
Dắng ! khái ca nẻo trái sóc phong. 
Yên sơn thơ tạc dòng dòng, 
Dang đầu Hiét lợi chín trùng Vi ương. 
Cung VỊ ương rỡ ràng chiếu ngọc, 
460 Rua mũi dong mượn nước sông Ngân. 
Bình Hoài tiếng sảng từ nhân, 
Ca không nhạc phủ tiếng lần Hán dao. 
Tâng thấp cao, Lăng Yên mấy kẻ, 
Vách Kỳ Lân dạm vẽ Hoắc Diêu. 
465 Khoán vàng ghi sánh có mao, 
Hương dây ? thé tử, phấn béu triéu dinh 


2. Mong hợp hoan 


Thiép tam lênh đâu làm Tô nữ, 

Chàng Lạc Dương cũng dự tài trai. 
Ấn vàng đeo thuở quy lai, 

470 Bất há co‘, chẳng hoc ai đâu là. 

Áo chinh la, xin chàng mau cổi, 

Chén rượu hà, quỳ ° gối kính đưa. 
Vì chàng, tóc mướt chải thưa, 

Vì chàng, phấn ngọc sớm trưa điểm giỏi. 


1. Dáng: Vc lầm chép ra chữ Người, vì tự dạng. Tuy vậy, chữ Người ở đây cũng có 
thể dùng để dịch hai chữ Tướng sĩ ở Hán văn. 

2. Dây: Vc chép Rơi. Chắc đó là chù dây, nhung lầm vi tu dạng. Dây nghĩa là lan 
đến một người, một vật khác. 

3. Tám lénh: Vc chép thành hai chữ Lai và Lạnh. Không rõ đích xác là hai tiếng 
gì. Xét Hán văn, thì đó có lẽ là để dịch hai chữ Si tâm, nghĩa là ngu si. Theo tự dạng 
hoặc âm, ta có thể đoán đó là đại lành chàng? Là suán lành chăng? Tôi nghi rằng xưa 
có tiếng Tam lénh, nghĩa cũng như những tiếng bây giờ: tằm bay, tầm phào, tầm vénh 
v.v... Hai chữ Lai và Tam (viết tắt) có thé lan nhau. Tôi tạm dé thoại ấy. - Dáu: Vc 
chép lam ra Hồn, vì tự dang. . 

4. Bát há co: Nguyên chép lầm ra lệnh bằng cơ, vi tu dang. Sau có nét son chữa. 
- “Bất há co” nghia là không xuống khung cưởi, văn ép. 

5. Quy: Nguyên chép chữ Quy mà tự dạng rất gần chữ Dat. Sau, có nét son chữa 
ra Đạt, đọc đợi. Hình như xưa có tiếng “đặt gối” nghĩa là quỳ gối. Nhưng tôi tưởng 
rằng đó là ta đã lắm hai chữ Quỳ và Đạt mà bịa ra tiếng ấy. 
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475 Lấy chàng coi ! khăn xưa quen tui, 
Bức cựu tình dở dói chang nghe. 
Cựu từ sánh với tân đề, 
Dộng ? bé mới cũ, giải bé tỉnh say. 
Chén bớt day, lại châm vặp vặp, 
480 Thấp liền cao, nói chap ca oanh. 
Rượu, đừng chuốc rượu Bồ thành, š 
Ca, trong Tử luu thì kénh mấy thiên. 
Hát song liên, cùng châm cửu uẩn, 
Lại cùng chàng kể phận duyên xưa. 
485 Đến ngày già, kết bối 4 to, 
Công danh bõ Ễ thuở sinh sơ trót rồi. 
Cùng dan tay ở đời bình thái, 
Đời thái binh xin hãy chi qua ê. 
Ví dù hẳn vậy thay là, 
490 Ấy trong li biệt, thiếp hòa gượng tươi. 
f Mong gửi lời, thuở nào hầu thấy: 
“Than! trugng phu dường ấy hop” nên!” 


1. Coi: Vc lam chép ra xem. Mất van. 

2. Déng: Vc chép chữ Động. Tôi đọc dëng Tiếng cổ nghĩa là tâu lên, thưa. Văn Lê 
hay dùng chữ ấy, nhưng chữ Nôm thường gồm bộ Khẩu và chữ Dụng. 

3. Bồ thành: Vc chép Vi thành, theo như phần Hán văn trong bán ấy. Nhưng ở 
phần Hán văn, sau có kẻ chữa ra Bồ thành. Thoại này đúng. Xem phần dịch xuôi. 

- 4. Bói: Vc chép Bối. Đó là tiếng cổ, nghĩa như mối. 

5. Bó: Vc chép Ngày, vô nghĩa. Tôi chữa. 

6. Chỉ qua: Xem Dịch xuôi. 

7. Hợp: Tiếng xưa nghĩa là đáng. Trong văn đời Mạc, Lê hay thấy. Đó là một 
bằng chứng rằng bài này là xưa hơn các bài kia. 
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BAN C (DOAN THI DIEM?) 


Diễn âm: 


CHINH PHỤ NGÂM 


Bản này, Hoàng Xuân Hãn ngờ là của Nguyễn Khản (anh Nguyễn Du). 
Cho đến nay chưa chứng minh được là của ai. 


I. THỜI CHIẾN TRANH 


1. Cơn gió bụi 


Néo trời đất nổi cơn gió bụi, 
Kẻ hồng nhan nhiều nỗi gian truân. 
Kìa xanh thăm thẳm mấy lần! 
Duyên nầy ai khéo xây vần cho nên? 
5 Trống Tràng An tiếng xuyên cung Nguyệt, 
Lửa Cam Tuyển bóng rệt đóa ! mây. 
Tuốt 2 gươm, chín đợt ra tay, 
Nửa đêm truyền hịch quải bày dụng binh 
Ba trăm năm thái bình hữu tượng Ÿ, 
10 Áo nhung trao vũ tướng từ đây. 


2. Xuất quân 


Cửa Trời, cờ sứ sớm bay, 
Những chăm quốc sự, dễ khuây khuê tình. 
Nghiêm cung tên, sắm sanh gươm giáo; 

Nỗi vợ con, tay áo phần sơ 


1. Doa: Chữ nay gần giống chữ Dung, doc rung. 
2. Tuét: Ve chép Trao. Chắc lầm vì tự dạng. 
3. Thái bình hữu tượng: Nghĩa là có cảnh tượng thái bình. 
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15 ` Ai quan sầu rủ lá cờ, 
Âm ầm tiếng trống, oán vừa từ gia. 
Oán chưa vợi, sầu đà thêm rối, 
Nỗi phân hué dé đói xiết bao. 


_3. Chí chinh phu 


Cửa Ngô, chàng vả đứng hào 
20 Bút nghiên nép dẹp, cung đao tập tành. 
Dấu liên ! thành thẳng dâng thánh chúa, 
Xin xách gươm chém lũ thiên kiều. 
Dam trường da ngựa, quan bao, 
Quyết gieo non Thái dường khêu lông hồng. 
25 Giã khuê phòng ruổi dong công ngự, ? 
Gió kim? dua‘ vọt ngựa nhe bong. 


II. CHANG XUẤT CHINH 


1. Lúc tiễn biệt 


Đầu VỊ kiểu, ngòi nước trong, 
Bên ngòi ấy, dám cỏ lồng màu xanh. 
Nẻo phân trình, đưa chàng từ đấy, 
30 Lòng thiếp xui ngay ngáy lo sầu, 
Bộ trình hiểm chẳng như câu, 
Thủy trình hiểm chẳng như chu đưa chàng. 
Nước có dòng màu gương lẻo lẻo, I 
Lòng thiếp sầu, khôn liệu rửa trong. 
35 Xanh xanh có có thơm nóng. 
Ngắm nhìn, khôn nhẽ khuây lòng thiếp lo. 


1. Liên: Vc nguyên chép lầm ra Máy, vì tự dạng. Có kẻ lại chữa lâm ra Bên. 
2. Công ngự: Nghĩa là đánh giữ. 

3. Gió kim: Tức là gió tây, lạnh. 

4. Đưa: Nguyên chép Tiễn. Sau có kẻ chữa như thế. 
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. Cám tay chang, chuyện trò sau trước, 
Dắt áo chàng, chân bước dùng dằng. 
Theo chàng, lòng thiếp tựa trăng, 
40 Lòng chàng muôn dặm, tên băng non Trời. 
Đặt li bôi, Long Tuyên dậy ! múa, 
Ngang ˆ giáo vàng, vờn ổ hùm lang. 
Theo ngươi Giới, bắt Lâu Lan, 
Tró Man khê, hó; chuyện chàng Phuc Ba. 
45 Mùi áo chàng, ráng pha thắm ngắt, 
Sắc ngựa chàng, tuyết trát trắng phau. 


2. Chàng lên đường 


Trống chiêng, gió rước vang thâu. 
Nhạc loan vui khách, yên câu nhẹ người. 
Chợt đối diện, phút dời phân đạo, 
B0 Lòng bâng khuâng thuở nẻo Hà lương. 
Ngậm ngùi vắc ? mặt bên đường: 
Cờ bay phới phới, trông càng buồn thay. 
Đội tiền quán, mé tây doanh Liễu, 
Lũ hậu quân, bắc kéo Trường dương. 
B5 Ba quân rật rã ải lang, 
Liễu dương có thấu đoạn trường nầy chăng? 
Nghe suốt suốt mai đằng “ tiếng diễn, 
Bóng thua thua cờ rán * ruói mau. 
Lan trông đòi áng mây sầu, 
60 Chàng khi ghẽ thiếp, thiếp nau nhớ chàng. 


1. Dây: Vc chép chữ gồm bộ Túc và chữ Dai. Có thé đọc Nhảy. 

2. Ngang: Dịch chữ Hoành. Vc lầm ra Con, vì tự dạng. 

3. Vdc: Nôm viết bằng Bác, đọc vác, nghĩa là ngửng mặt lén. 

4. Đằng: Vc chép chữ Đằng là lên. Tôi không rõ nên đọc và nên hiểu thế nào. 
Hoặc là kẻ sao lầm, nhưng cũng khóng thể quyết đoán được. Chữ Mai ở đây nghĩa là 
khúc địch Mai lạc (mơ rụng). Phái chăng đáng đọc Dằng mà nghĩa cũng như dàng hay 
dáng, túc là trổi tiếng hát, tiếng nhac? : 

5. Rán: Nom viết gồm bộ Hỏa và chữ Đán. Doc rán, nghĩa là gắng sức. 
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3. Cùng ngóng nhau 


Chàng lận đận, dầu sương, dãi gió, 
Thiếp trở về, vò võ đêm đông. 
Ké đi người lại, đều trông, 
Non pha thức biếc, cây lóng màu xanh. 
65 Chốn Hàm Dương, bằng hình trông thiếp, 
Voi ! Tiêu Tương, cháy kíp trông chàng. 
Khói Tương ngất bóng Hàm Dương, 
Cây Hàm Dương cách sông Tương mấy trùng. 
Cùng trông, mà vân mòng nào thấy, 
70 Kia xanh xanh những mấy ngàn dâu. 
Ngàn dâu, thôi lại ngàn dâu, 
Tình chàng, lòng thiếp, so nhau vắn dài. 


III. NOI THUONG SG 


1. Thuong chang vat va 


Từ thuở tray cõi ngoài Sa lũng, 
Nguyệt tỏ, chàng mấy lúc ? nghỉ ngơi. 
7ð Xưa nay chiến địa đòi nơi, 
Đỗi không muôn dặm, đất khơi cửa nhà. 
Gió lộng lộng, người hòa mặt dạn, 
Nước sâu sâu, ngựa nản dò chân. 
Nương yên, gối bác ? đỡ dán, 
80 Giải khu ' chiếu đất, che lần màn máy. 
Bach Đăng nay ° đầy đây quân Hán, 
Thanh Hải mai đặn đặn Hồ nhung. 


1. Voi: Ve viết Thiếp. Sau có ké chữa ra Voi, nghĩa là chốn xa. Tôi nghĩ rằng đó 
là chữ Ngác, mà kẻ kia đã lầm ra Voi, vì tự dạng. Hoặc giả, ké kia đã tu bia ra, để đối 
với chữ Chốn ở vế trên. Nhưng cũng có thể rằng, nguyên chữ Thiếp là đúng, mà chữ 


Chốn ở vế trên, thật ra, là chữ Chang. 
2. Lúc: Tuy van này ép, nhưng chữ này chắc đúng. 


3. Bác: Nay nói là mác. Đáng lẽ chữ này là Trống, thì mới đúng với Hán văn. 
4. Khu: Chữ này cũng có lẽ đọc Gò, vì trong Hán văn có chữ Lục, nghĩa là gò. Vế 


này dịch không sát nghĩa nguyên văn. Lán: Nghĩa là từng, lớp. 
5. Nay: Ve viết chữ Đạt, chắc là chữ Nay mà lầm ra vì tự dạng. 
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Áp thành, cao thấp non lồng, ! 
Bên thành suối chảy, nổi đòng nông sâu. 
85 Trên non xanh, trát đầu tuyết gội, 
Dưới suối trong, nước lội ngang lưng. 
Mấy người áo sắt giăng văng? 
Xót người lúc ấy mặt bang ?, chau mày. 
Trong cẩm trướng có hay chăng nhé? 
90 Gian nan nầy ai vẽ chinh phu. 
Ché khi trái chón tri khu, 
Tiéu quan men móc, hái ngu dám dia. 
Kia sương thôn, no thi vũ diém, 
Đã hổ khu, lại hẻm xa lâm. 
95 Nằm sương, ăn gió, thiết căm,° 
Dui in tuyết lạnh, * râu lầm giá trong. 
Lên lầu cao, xa trông biên sắc, 
Dé xui lòng thắc mắc sáu riêng. 


2. Sợ chàng thiệt thân 


Đông nam từ thuở phân trình, 
100 Tin chàng, biết hồi thám lénh phương nào. 
Kẻ chinh chiến xưa sao nay có, 
Tính mệnh dường cây cỏ, trọng đâu. 
Sa trường áo rộng ơn sâu, 
f Phút trong dong bac, tré mau chóng gia, 
105 Mộ núi Ky, trăng tà, bóng giai, 
Nấm sông Phì, gió lại hơi xuân. 


1. Lồng: Vc lầm ra Sông, vì tự dạng. Lồng nghĩa là phủ lén, che trước. 

Trát: Nom viết chữ Giát, đọc giát hay trái. 

Giăng văng. Xem chú thích 238 ở bài A. 

2. Bang: Nôm viết chữ Băng. Đọc bâng, nghĩa là buồn, nhu trong tiết đôi bang 
khuâng. i 

3. Căm: Nguyên lầm ra Ngâm, sau chữa Nghia: đau lắm vi buồn, giận, rét... 

4. Lạnh: Nguyên viết Mộc (là tắm); có kẻ chữa ra Gói (tự dạng gần). Nhưng tôi 
nghi đó là chữ Lạnh; vì tự dạng cũng gần như các chữ trên, và ý tứ đúng hơn. - Lém. 
Nguyên chép Lông, có ké chữa sau. Lám nghĩa là lấm (chính nghĩa là bùn, nhu trong 
tiếng lâm than). 
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Gió khién ! hón kẻ tùng quân, 
Trăng soi, in mát chinh nhân rõ ràng. 
Mặt chinh nhân, ai màng giạm 2 vẽ, 
110 Hồn tùng quân, mấy kẻ xót thương. 
Nước non nền cũ tranh cường, 
Hành quân qua đấy, tình dường là bao! 
Việc chinh chiến, đi sao chóng được, 
Chàng Siêu về, tóc trước điểm đôi. 
115 Chớ khi chàng trẩy cõi ngoài, 
Gươm giơ ba thước, khấu cài một an. 
Gió thu đưa, co lan bãi cát, 
Đỉnh quan sơn, nguyệt gác tỏ gương. 
Chiêng khéu ? trước ngựa nghiêm trang, 
120 Bên thành ngất nghéu *, đặt thang lần trèo. 
Áng công danh, trăm chiều khó nhọc, 
Những vội vàng, chẳng lúc nào nguôi. 


Iv. NOI NHỚ NHUNG 


1. Than cách tr6 


Cùng ai than thở khúc nhôi, 
Chàng ngoài bé Qué *, thiếp ngồi phòng hương. 
125 Chực phòng hương, chin đành phận thiếp, 
Song bên trời há kiếp chàng vay! 
Muốn chàng cá nước sum váy, 
Thiếp đành chẳng ngại nước mây mộ phần. 
Thiếp nào nghĩ làm thân chinh phụ, 


1. Khién: Ve viết chữ Khién là dắc. Nhưng chữ này ép lắm. Tôi không đoán được 
nên đọc hoặc chữa thế nào? 

2. Giam: Nom viết chữ gồm bộ Thủ va chữ Tạm. Đọc giam (hoặc dam), nghĩa là 
tô vẽ; chứ không phải đọc Chạm là đục thành hình. 

3. Chiêng khêu: Dịch sai nghĩa. Xem chú thích ở bài A. 

4. Ngát nghéu: Chữ Nóm có thé doc nhu vậy, hoặc Ngoắt ngoéo. Sau có kẻ chữa 
"thoát kéo”. Ngất nghéu trỏ bộ cao lắm. 

5. Quế: Vc chép chữ Quế là cây quế. Quế Hái tức là Nam Hải. Đây diễn giả dùng 
ép chữ ấy, cốt để đối với chữ Hương. 
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130 Chang muốn gì bạn lũ Vương Tôn. . 
Cớ chi nam bắc ỷ khôn `, 
Sớm xây thành nhớ Ÿ, hôm tuôn bể phiền. 
Một làm khách thiếu niên lầu thú, 
Một làm thân chính phụ phòng khuê. 
135 Tuổi xanh khéo thẹn đôi bề, 
Hàn huyên nghìn dặm, ủ ê tấc vàng. 


2. Trách lỗi ngày hẹn 


Nhớ từ thuở cùng chàng tiễn biệt, 
Tơ liễu còn chưa đệt thoi oanh. 
Hỏi chàng phỏng đạc quy trình, 
140 Lời chàng giao hẹn rành rành quyên kêu. 
Cái quyên, oanh, cùng nhau qua tiết, 
Lầu liễu cao ríu rít tiếng nhi. 
Cùng chàng nhẫn ° thuở phân hué, 
Tuyết mai chưa động dạng gì gió xuân. 
145 Ngày phản bái, băn khoăn ướm hỏi, 
` Tró cây đào, chàng nói mùa hoa. 
Hoa đào, xuân quyến đã xa, 
Sông mai đến tiết hoa đà phù dung. 


3. Trách lỗi nơi hẹn 


Chốn đã hẹn ấy cùng tương hội: 
150 Cầu Hán Dương với nội Lũng Tây. 
Bong tưng * đợi quá nửa ngày, 


1. Y khôn: Vc chép chữ Y là tựa, và chữ Khôn là đất. Tôi không rõ nghĩa. Nhưng 
tạm hiểu nghĩa là: ấy là khổ. 

2. Thành nhớ: Nghĩa là nhớ chất nên cái thành. So với vế 299 ở bài B: Sầu chất 
thành, nương đầu làm gối. i 

3. Nhẫn: Nguyên viết Nhất. Nhưng không đúng ý. Đây là tiếng nhân, nghĩa là: 
đến lúc, khi. Cũng đọc nhấn. 

4. Büng tung: Vc chép tiếng đầu bằng chữ Bảng. Nghĩa là mờ sáng. Cũng nói 


tưng bừng, hoặc bừng tưng. 
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Cây lay, lá ! rung giắt đầy cái tram. 
Đứng dạu dạu, khôn cầm giọt ngọc, 
Gà hoang thôn eo óc buổi trưa. 
155 Xế chiều đợi cũng ngẩn ngơ, 
Gió đưa hơi lạnh lọt tơ áo là. 
Đứng doi doi, mặt hoa ngừng ngắt. 
Bến hàn giang, bóng át, triều dâng. 


4. Trách hẹn lần lữa 


Tin chàng năm ngoái đã rằng, 
160 Năm nay lại nhắn nói năng chàng về. 
Tin đã về, mà chàng chưa thấy, 
Hoa dương rơi đã dẫy rêu xanh. 
Réu xanh, thôi lại rêu xanh, 
Sân nhàn một bước, tưởng quanh trăm đường. 
165 Nửa trời ngọn lửa tương thắm cháy, 
Khuya sủa trăng, sớm lại trông mây. 
Thư chàng năm trước hẹn ngày, 
Năm sau thư hẹn độ nầy hồi trang. 
Thư đã về, mà chàng còn bận, 
170 Xế song the, bóng lặn, ác tà. 
Ác tà, thôi lại ác tà, 
Tính trong chin hẹn, sai ngoa tới muvi. 


1. Lá: Nguyên viết như váy. Sau có kẻ chữa ra gió: chắc sai. - Gidt. Nom viết chữ 
Chất. Đọc chát cũng có nghĩa. Nhung đọc gidt mới đúng ý. Các bán Hán văn không có 
vế nào ứng với hai vế dién ca này. Theo cách đối từng tiết, thì ta thấy rằng đó là ý 
của diễn giả thêm, hoặc của ai thêm vào. bán Hán văn mà diễn giả dùng; bởi vì hai 
tiết Hán văn 160-165 và 166-171 đối cân nhau và đều gồm sáu vế. 
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V. NOI LE LOI 


1. Nuôi me dạy con 


Gám ngày di, kể chơi từng lúc, 
Đến nay đà ba đúc tiền sen. 
Xót người tử tái liên niên !, 


Hoàng Hoa gánh nặng, cửa phiên ? dùng dằng. 


Người tử tái ai chăng từ phụ, 
Kẻ hoàng hoa, khuê phụ ai không. 
Từ thân, bao khá dời lòng; 
Vợ con, ai khá tình trung hững hờ. 
Đứng lão thân, tóc phơ đầu bạc, 
Nỗi con thơ trứng nước ngóng mòng. 
Mẹ già nương cửa ngóng trông; 


Mớm cơm biu rin, trẻ mong tháng ngày. 


Bữa phụng thân, thiếp thay nam tử, 
Sách dạy con, thiếp dé làm cha. 
Một mình day trẻ, nuôi già, 


Nhớ chàng, tủi thiếp, biết là mấy phen. 


Nhớ chàng đã qua niên lịch trước, 
Suốt năm nay, tháng chạp hầu xong. 
Chàng khơi ba bốn năm ròng, 
Mối sâu thiếp rối, kể vòng vạn thiên. 
Chước chi chàng ke bên mình thiếp? 
Dé ? mối sáu mọi kiếp chàng hay. 


2. Dở vật cũ - 


Cái thoa cung Hán yêu thay! 
Vốn xưa của thiếp sắm ngày đưa dâu. 
Cậy ai gửi tới hầu chàng ngắm 
Ngụ lòng nầy chút tấm tương tư. 


1. Liên niên: Nghĩa là luôn luôn trong mấy năm. 


'9. Phiên: Là nước chung quanh Trung Quốc. Cửa phiên là cửa ải ra nước ngoài. 


3. Dé: Nguyên viết như vậy. Nếu chữa ra đỡ thì rõ nghĩa hơn. 
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Gương Tân một bức ngày xưa, 
200 Cùng chàng sánh mặt, bấy giờ soi chung. 
Cây ai gửi ngụ lòng trân trọng, 
Tó loan phóng, chéch bóng thiếp nương. 
Deo tay có chuỗi ' hạt vàng, 
Cài đầu có ngọc, thiếp thường yêu chơi 
205 Cậy ai gửi tới người quân tử 
Chốn tha hương, làm sự dấu ghi. 


VI. NỖI TRÔNG NGÓNG 
1. Ngóng tin vé 


Năm xưa tin tức cũng khi 2 
Ray tin chẳng thấy, tức thi cũng không. 
Thấy nhàn, tưởng thư phong tái điệp * 
210 Nghe sương sa, sửa nếp áo bông, 
Gió thu, mong gửi sứ hồng. 
Bên trời xót kẻ lạnh lùng tuyết mưa. 
Tuyết lạnh lẽo, nương nhờ hổ truóng, 
Mưa rét căm, trú gượng màn lang. 
215 Heo heo rét lạnh đôi đường, 
Ngoài trời xót kẻ cần vương, chẳng dời. 


2. Thẫn thờ 


Chữ thêu gấm, phong thôi thì mở 
Qué gieo tiền, tin ngợ còn nghi 
Ác vàng dòm bóng rèm the 


1. Chuỗi: Vc chép chữ gồm bộ Mich va chữ Lỗi, thường đọc rối. Cũng có thé đọc 
lõi, nghĩa là sợi dây xâu đồng tiền. Nhưng đó cũng có thể là do chữ Chué mà làm ra, 
vi tu dạng: và nén đọc chuỗi. Va tiếng Chuỗi có lé cùng cùng gốc với tiếng Lõi (Lõi do 
Tlói mà ra. Chuỗi do Tluói mà ra). 

2. Cũng khi: Tức là: cũng có khi có. 

3. Tdi điệp: Là tin ở cửa ải. 

4. Heo heo: Nôm viết hai chữ Hiêu, đọc Hiu hoặc Heo. Hiu thì có nghĩa vắng vẻ, 
buôn. Hiu hiu trỏ bộ gió thối nhẹ, mát. Heo có nghĩa lạnh: gió heo là thứ gió lạnh. Vì 
vậy, tôi đọc heo heo. 
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220 Một minh lo lửng đứng kê cửa hiên. 
Ba canh nguyện, song xuyên bóng quế, 
Mái tóc trôi xách mé ` gối đơn 
Rượu tăm bữa rót, chẳng can ? 
Cớ chi tâm tính tua làn say ngây? 
225 Đầu bùng rủ ?, tóc mây rối rút 
Xiêm lỏng đai, lưng ruột gầy heo. 


3. Bạn với đèn 


Viện khơi, đi muốn hầu xiêu, 
Mành tương cuốn ít rủ nhiều, biếng trông 
Ngày mong tin, cành không tiếng thước 
230 Đêm ngồi chong, nỗi nước đèn hay 
Đèn hay, dù nhẫn chẳng hay 
Hộc sáu, thiếp chin đong * đây không vơi. 


VII. NỖI SÂU MUỘN 
1. Sau nhớ 


Tưởng hoa đèn, gượng cười nửa miệng 
Ngan bóng người, lại biếng dòm hoa 
235 Năm canh ran gáy tiếng gà 
Tàn hòe bóng rủ tha ra ? trì đường 
Sầu tựa bể, khắc đường năm suốt 
Nghĩa sự lòng, ta xót cùng ta 
Quai hương, ngồi ngẩn trước tòa 


1. Xách mé: Nghĩa là lệch không ngay. Cũng đọc: xếch mé. 

2. Chẳng can: Dịch nghĩa đen hai chữ Bất quan. Xem chú thích ở bài B. 

3. Rú: Vc chép lầm ra Gió, vi tự dang. 

4. Đong: So với câu Kiểu: Sầu đong, các khắc càng đây. 

5. Tha ra: Nôm viết tiếng sau bằng chữ Ra. Nghĩa là: trỏ bộ rủ nghiêng nghiêng. 
Cũng nói: tha la - Tri đường là cái hồ. Tri là hồ tròn, đường là hô vuông. Diễn giá 
thêm ý này vào để gieo vần. 
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240 


245 


250 


255 


260 


265 


Gương soi như giục lệ hoa, nhịn ngừng ` 
Khúc cám gay buôn dừng cột phượng 
Tiếng sắt kêu sầu vướng dây uyên 

Lòng này, gió khứng tin truyền. 

Nghìn vàng thiếp trả, non Yên đưa cùng 
Non Yên, ví chửa thông tin tức, 

Long bang khuâng, đường, bức ? trời xanh. 


2. Cảnh gợi sâu 


Trời cao, khôn nhẽ thông hành 
Mối sáu dáng dang, nhớ quanh nào cùng 
Chốn nhớ người càng trông càng thắm 
Ngắm cảnh thêm trêu tấm lòng đau 
Ngọn cây lá điểm sương thâu 
Đàn mưa, trống ếch, gióng sầu ngoài song 
Sương là búa, lạnh lùng cành liễu 
Mưa là cưa, thất thểu lá ngô 
Đóa tùng, chim ẩn khói mù 
Khóm tùng ? trup trụp, hạt 16 phun phun 
Hậu trùng Í giọng nỉ non tường quanh, 
Chùa đằng 5 xa dëng đảnh chuông ai 
Mưa thôi, đàn dế chua tai, 
Chuối bay cờ lá, viện ngoài gió đưa 
Gió xuyên song, trướng tơ hẩy động, 
Trăng lồng hoa, rựng bóng rèm châu. 
Trước hoa, trăng tó lòng thâu 
Dưới trăng hoa nở, cành đua màu hông 
Lẫn hoa nguyệt, chập chồng bóng rã 
Khách, hoa tiền, nguyệt hạ, lòng xiêu. 


1. Nhịn ngừng: Xem chú thích 135 ở bai A. Vc lâm chép Ngập ngừng. 
2. Bức: Vc viết như vậy. Ý là đường leo dốc, như chân trời xanh dựng đứng tựa 


bức thành. Cũng có thể đó là chữ Bực (bực thang)? 


3. Khóm tùng: Chữ Tùng này nghĩa là bụi, lùm cây. Lô: Tức là “lộ” nghĩa là hơi 


nước ban đêm đóng lại, mà ta gọi là móc hoặc sương. 


4. Hậu trùng: Vc “Tiếng hau” nghĩa là tiếng vugn. Tôi nghi rằng không lẽ diễn 


giá hiểu lầm đến như thế. Tôi chữa lại theo Hán văn. 


5. Đằng: Vc chép chữ Toàn, nghĩa là nhóm. Tôi không đoán được nên đọc ra sao. 


Hoặc đó là chữ Đặng chăng, đọc dựng hoặc đằng. 
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VIII. NOI CHAN NAN 
1. Ludi biéng 


Nghi cang thém néi dat diu 
Nghìn chiều ngơ ngẩn, muôn chiều ngẩn ngơ 
Oanh sánh đôi, ngại đưa thoi cửi, 
270 Bướm thư hùng, thẹn gửi Ì chỉ thêu 
Biếng giói phấn, dé má siu? 
Biéng cười, biếng thốt lon chiều nương song 
Nương song, luống nương song, ủ dột 
Chang tray xa °, chai chuốt cùng ai 
275 Buồn muôn * thở ván than đài 
Nghĩ chàng xa xác Š cõi ngoài ải Liêu Š 
Ví ả Quế ngồi hiu cung Quảng 
Dường vợ Ngâu khóc lắng duénh Ngân. 


2. Nản lòng 


Nương sầu làm gối vô ngân 7 
280 Nấu buồn làm bữa, chát phần nào khuây. 
Rượu giải sầu, sầu đầy, rượu lạt, 
Hoa gỡ buôn, buồn át màu hoa 
Quỳnh sanh tiếng gõ chẳng ra 
Ngân tranh mong gảy, hầu ca lại dừag 


1. Gởi: Nguyên viết chữ gồm bộ Khẩu và chữ Cái: đọc gui. Sau có kẻ xóa bó 

Khẩu. 
|. 2.Siu: Nom viết chữ Siêu, có lẽ nên đọc là “deo” với ý nghĩa là “răn deo” chăng? 

3. Xa: Nguyên viết chữ Trung. Có lẽ có bản cũ đã viết “Chàng trẻ trung”. Tôi 
chữa theo ý Hán văn. - Chai chuốt: Vc chép chữ đầu làm ra Té, vi tự dạng. Chai chuót 
tró mặt mày dáng điệu trau giỏi dep dé. 

4. Buôn muôn: Xem chú thích ở bài A. (Muôn tức là muộn hoặc sáu). 

5. Xa xúc: Nôm viết chữ thứ hai bằng chữ Xác, nghĩa là thật. Theo ý Hán văn, xa 
xác nghĩa như xa xôi. i 

6. Åi Liêu: Liêu là tên đất ở vùng đông bắc Trung Hoa, tức vùng Mãn Châu. 

7. Vô ngần: Ve lam chép chữ đầu ra chữ Lam, vì tự dang. 
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285 Đường viễn tái, lo chung ` hiểm trở 
Xót hành trang kham khổ cậy ai? 
Tiếng quyên kêu lọt quan hoài, 
Trống tiêu khua phải gan ai rộn mềm. 
290 Mùi khuê li, nếm xem chua lạt, 
Chua lạt ? vi bát ngát ? Lang quân. 


IX. NOI MONG MOI 
1. Mộng được gan 


Đôi hàng thiếp lệ đượm nhuần 
Gối uyên chếch mác, thiếp thân đơn hàn. 
Thiép thân nào kể màn chinh trướng, 
Thiếp lệ nào đượm nhuốm chỉnh cân. 
295 Đêm đêm hôn dẫn mộng xuân, 
Trước màn, dưới trướng, khôn thân * cơn buồn. 
Hẹn đài Dương, mưa trôi nước lội, 
Bến ? Tiêu Tương, gió thổi cuốn máy. 
Hoan trường mấy hội, dan tay, 
300 Hải đường bừng rung? thật náy chiêm bao. 
Thiếp hiểm chẳng chiêm bao mãi thế. 
Chốn Hàm quan, Lũng thủy đều vui 
Chiêm bao, song ghét thoảng thói ' 
Giấc say dường có, tỉnh rồi lại không. 


1. Chung: Tiếng xưa, dịch chữ Chi. Là một giới tự trỏ rằng ý “hiểm trở” là thuộc 
ý “Đường viễn tái”. Về văn phạm, gọi là “thuộc cách”. 

2. Lat: Dùng ép chữ này. 

3. Bát ngát: Y là vắng vẻ. Cũng như chữ Lat, hai chữ dùng ép. Có thể đổi chữ lat 
ra vắng, và chữ bát ngát ra nỗi vắng, thì đúng ý và xuôi hơn. HORE là nghia ấy của 
“bát ngát? là thường khi xưa. 

4. Thân: Vc chép chữ Thân là duỗi. Nghia đây là: bày. ra dé E cho há, cho khuáy. | 

5. Bén: Neuen chép Đình;'không đúng với tên sông. Tôi chua. 

6. Bừng rung (hoặc büng rung). Nóm nguyên viết chit Bừng. - 

(Nhậm trên, Ky dưới) và Dung. Xét ta có tiếng bừng là: sáng thinh tình, à mó 
mắt. Còn tiếng rựng nghĩa là sáng ở giữa chỗ tối, mà không thấy lửa. Tôi "doán rằng. 
“bừng rựng” nghĩa là lúc rạng đông, và “Hải đường” là giấc mộng dep dé. 

7: Thoáng thói: chóng. 
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Bui thì có tấm long chẳng dứt ` 
305 Chẳng khi nào lãng nhụt nhớ chàng. 


2. Trông bốn bẻ 


Nhớ chàng mà chẳng thấy chàng. 
Lầu cao mấy độ, trông phương đè chừng 
Liếc bãi tán, cát bằng, nước gan? 
310 Dâu Tán chen có Tấn, xanh pha 
Mé nam, binh bui mién xa 
Bén tà duong diém nhan sa mót doàn 
Non rung lá, chát ngàn nén dóng 
Sóng khoe mai, nói róng, tri bay 
315 Mé dóng, nom ? khói trüm cáy 
Đường không quanh qué, chim váy véo von 
Đình trang doán, dó * còn vẽ lớp 
Non Thục cao, mây rợp rặng Ngô 
Bắc phương, lúa nửa thành cô 
320 Trổi Š mưa tiếng địch, mit mù giang lâu 
Sông từng khúc, vòng câu uốn éo. l 
Nhan bay không, móng léo ° bến khơi. 
Ngan tây cỏ rậm doi dài, 
Bóng người thoi thót cách ngoài sông Thương. ' 
325 Kháp trời đất, chiến trường khôn cốc * 
Chốn nào là ải Ngọc, chiến trâu ?? 


1. Bui thì: chỉ có - Chẳng dứt. Nguyên viết but rứt. Chữ Chang (Trang) có thể 
lầm ra chữ Bất. 

2. Gon: Nom viết chữ gồm bộ Thủy và chữ Ngân. Có thé đọc Cdn, cán (nghĩa là 
duc) hoặc gon. Tôi chọn tiếng cuối, tuy rằng vẫn không hợp bằng các tiếng trên. 

3. Nom: Vc chép Nam. Chắc phái doc nom. 

4. Dé: Nguyên viết Mây. Sau có nét son chữa. 

5. Trói: Vc lam chép Ruói, vi tu dang. 

6. Móng: Vc chép chữ Mông là nhờ. Day có lé chữ Mông là một thứ thuyền. Léo: 
đi tới gần. 

7. Thương: Ve chép lâm ra chữ Thương là buôn. Diễn giả dịch ép hai chữ Thương châu. 

8. Cốc: Tiếng cổ, nghĩa là biết, do chữ Giác mà ra. 

9. Chiến trâu: Miền xa đánh nhau (Trâu: miền xa). 
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X. NOI NGO VUC 
1. Hối han 


Hiểm chang rút đất, phép thua 
Nào là tiên nữ có bùa gieo khăn 
Lòng phi thạch ' khôn vần, chuyền được 
330 Khi đăng lâu, một bước một thương 
Than thơ dam diễn đường trường, 
Ăn năn tại thiếp giục chàng công danh. 


2. Ngờ vực 


Cách nghìn dam, khát tình giao tiếp, 

Biết lòng chàng giống thiếp hay không? 
335 Ví chàng lòng cũng dữ đồng 

Đã cam, há dám chút lòng hiểm chi. 
Lòng thiếp bang hoa quỳ chiêm hướng 
Lệ lòng chàng, bóng thoảng lưu quang 
Lưu quang thấm thoắt bóng dương 

340 Quá chiêu, hoa cũng úa vàng, phai thơm 

Hoa ôi ?, dé ai dom dõi đến 

Vì lưu quang, hoa thẹn nên già. 


XI. NỖI LO GIÀ 
1. Tính ngày qua 


Hoa tàn rụng góc tường hoa 
Trải xem hoa rụng biết là mấy giêng 
345 Lan đổi lá, dénh dénh chổi bam 
Khóm tơ hông ?, đầm ấm hơi dương 


1. Phi thạch: Trỏ lòng cứng hon đá. 

9. Ôi: Để thừa nên héo, hỏng. 

3. Tơ hông: Nguyên viết Lục hồng. Chắc đó là lầm vì tự dạng. Hán văn trong ban 
Vc chép Hồng tỉ. 

Phan Huy Ích, trong bài A, hình như đã theo sát các vế này. 
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Sửa hài, bước tới tiền đường 
Ngửa trông xem vẻ thiêng chương thần thờ 
Duénh Ngân hán khi mờ, khi tó 
350 Sao Sâm ` triển lúc có, lúc không 
Cung Thiém thấp thoáng mây lông 
Chuói ? ngôi Bắc dáu cháu cung Tử thần. 


2. Còn xa cách 


Gẫm cơ tạo, niềm Xuân ngao ngán 
Chạnh nỗi chàng cách diễn tha phương 
355 Xưa thì hình ảnh cùng nương 
Khi nay trở diễn Sâm Thương đeo phiên 
Chốn chàng đi, mây chen hàng ky, 
Chốn thiếp ngồi, chái để những rêu. 


3. Lỡ lương thời 


Gió xuân trong chai diu hiu 
360 Ngan chiều quá lứa, then chiêu xuân xanh 
Ngut gió xuân, giai ° cành Diêu, Nguy. 
Rủ chiếng vàng, nở nhụy lồng đua 
Nữ, Ngưu mừng gặp trăng thu 
Duénh Ngân bảng lang cầu ô vững vàng.. 
365 Ngày chàng trẩy, tây nương bé tuổi 
Nay đông lân đã cưới làm dâu 
Thương thay thỏ chực phòng sầu! 
Năm năm lần lữa, còn đâu là thời 
Thời vì, báng thoi đi * thấm thoát 
370 Cánh con người, diu dat tuổi ê qua 


1. Sám. Xem chú thích 388 bài B. 

2. Chuôi: Ve lam chép Chiên (doc chen), vì tự dạng - Tử thần là cung sao Tử vi, 
chung quanh Bác cực. Sao Bắc dau quay chung quanh cung Tử vi, như cháu cung sao ấy. 
Vì vậy, đời Đường, cung vua ngự có tên là Tử thần. 

3. Gigi: Vc chép chữ gồm bó Hỏa và chữ Trại. Thường doc Giai hay Gioi, và nghĩa 
là chiếu xiên. Đây ý là gió xuân ấm thổi vào. 

4. Di: Ve chép Đưa. Tuy hợp tứ hơn, nhưng lại sai van. 

5. Dìu dạt: Đây nghĩa là: hết khoảng này sang khoảng khác. 

6. Tuói: Vc lam chép Nên, vi tự dang. 
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Huong chi sầu nguyệt, buôn hoa 
Bén gần thi ít, đời xa thi nhiều 
Nỗi sáu giận gợi trêu dường ấy 
Bồ liễu kia được mấy xuân xanh. 


4. Lo già 


375 | Tiếc than rộn rã tâm tình 
Nỗi chung luống chịu một mình hư không 
Tiếc vì nỗi hoa hồng tươi vẻ 
Then, vì chiều bóng xế khôn xoay 
Hoa ôi, phận bạc khéo vay !! 
380 Trẻ qua già đến, chóng thay lạ dường 
Gác hương ? hãy mơ màng tiếu hưởng ? 
Lầu thư còn mường tượng hương la 
Trời cao trái thói người ta. 
Xui phong lưu ấy nay đà thoảng đâu 
385 Biết thế vậy, dé hầu sao được 
Thiếp tiếc than, sau trước vì chàng 


XII. NOI UGC AO 


1. Thua loai vat 


Kia thi nội lục, uyên ương 

Kiếp đành chẳng nghĩ phân trương khi nào 
Nọ đôi én, lầu cao cùng quyến 
Đầu bạc lông, bin rin chang rời 

390 Chim kiêm ‘ chắp cánh liên bay 

Liễu hay liên lý, sen hay tĩnh đầu 
Phận nhân sinh vì đâu diệu vợi 
So chẳng cùng vật loại suy xem. 


1. Vay: Nguyên lầm chép ra Thay. Trùng vần. 

2. Huong: Vc chép chữ Toại. Có lẽ đó là chữ Thúy là sâu chăng? Không chắc như 
vậy, tôi tạm theo Hán văn để chữ Hương. 

3. Tiếu hưởng: Tiếng cười còn vang. 

4. Kiém* Vc lâm chép Quyên, vi tự dang. 
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2. Mong 6 ké 
Sao cho liền cánh như chim 
Nhu cây Dën gốc, dëm êm một bé 
Vì xui kiếp hợp ly bất định 
Thà xin làm hình ảnh theo chàng 
Chàng dù nương bóng lưu quang 
Thiếp đành chí ước vẹn vang phi nguyén. 
Nguyễn ra tay phù nghiêng, chữa lệch 
Đan là lòng, thiết thạch là gan 
Thiền vu mặt khiếp, hồn tan 
Máu chan làm nước, thịt bàn ! làm cơm. 


XIII. NOI KHẨN CAU 
1. Cầu khái hoàn 


Chí tang bóng đã cam nắng nó 
Mày Ÿ lòng trời cũng hộ anh hùng 
Anh hùng trăm trận nên công 
Ti hưu thẳng duói, kiến ong quét trừ. 
Ải đông bắc sạch lừ tên đá 
Nguyệt non Trời, cung đã gác giơ 
Non Yên, thích đá dé thơ 
Cung Ương, hiến quắc, rạng nhờ khen khong 
Tòa Thiên triều, chữ trung bộc bach 
Nước duênh Ngân rửa sạch cung dao 
Chép ghi, ban tứ Hán dao 
Tưng bừng nhạc phủ, xôn xao từ đàn 
Động trời đất, danh ran Tần, Hoắc 
Rỡ đền Yên, rạng gác Kỳ Lân 
Mau tư ° phong thưởng, vinh thân 
Vợ con đều được gội nhuần móc sa. 


2. May: Nom viết chữ Mi là lông mày. Doc mày nghĩa là xin. Doc May tuy đúng 


ý, nhưng chữ nôm phải viết khác. 


3. Máu tu: Nghia là làm lễ phong Vương cho chư hầu (Máu: một thứ có. Tu: bọc). 


Lấy điển tích ở sự đời nhà Chu, vua lấy đất ngũ sắc gói vào trong cỏ màu trắng, mà 
đem giao cho chư hầu để biểu diễn sự phong tước. 
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2. Mộng hợp hoan 


Thiếp đành chang Tô gia si phụ 
Chàng vả làm Lạc thổ hảo nhi 
Ấn vàng rỡ rỡ đeo về 
Trên khung chẳng xuống, sá gì chàng Vương 
425 Áo chiến giáp; đỡ chàng xin cổi 
Chén tử hà, thay đối, xin dâng 
Điểm trang sắm sửa tưng bừng 
Phấn Yên phức phức, tóc Tần phê phê ? 
Khăn cựu lệ dành khi chàng ngắm 
430 . Tờ cựu chương mấy tấm chàng hay 
Tờ cũ, thơ mới đặt bày, 
Ca dâng khúc ngọc, rượu đầy chén trân. 
Tơ dé dắt mối nhân duyên cũ 
Đũa no đôi, sánh thuở ngày già ? 
435 Công danh dën thuở li gia 
Ngao du ngày tháng, nhỡn nha thái bình 
Đời thái bình rỡ ràng, lặng lẽ 
Dường ấy thì thiếp lệ dám sao 
Hội ky lời dự ^ gửi trao 
Trượng phu dường ấy mới cao mới tài! 


1 


1. Vương: Có lẽ diễn giả muốn nói đến Vương Tôn. Văn ép gượng. 

2. Yên: Chính nghĩa là sáp. Đây diễn giả cho là tên xứ - Tóc. Ve chép Mây: tự 
dang hai chữ gắn nhau. - Tán. Không có nghĩa mà vẫn lại ép. 

3. Ngày già: Vc chép chữ đầu ra Trờ, đó là vì dịch hai chữ Lão thiên. Nhưng 
Thiên có nghĩa là ngày. 

4. Lời: Ve lam chép ra Trời, vì tự dạng. - Dự soạn súa sẵn sàng (dự bị). 
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CUNG OAN NGAM KHUC 


NGUYEN GIA THIEU 


(1741 - 1798) 


Nguyễn Gia Thiéu sinh năm Tân Dậu (1741) ! ở làng Liéu Ngan, tổng Liễu 
Lâm, huyện Siêu Loại, phủ Thuận Thành, xứ Kinh Bac, nay là thôn Liễu Ngan, 
xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, trong một gia đình quý tộc. 

Đòng họ của ông gốc ở làng Tống Sơn, huyện Gia Miêu, tỉnh Thanh Hóa, có 
cụ tổ là Nguyễn Bac, làm quan đến chức Thái tế, tước Định Quốc công. Vë sau, 
trong hàng con cháu có người tên là Nguyền Viết Hựu đã lấy vợ ở xã Liễu Chữ 
(tức xã Liễu Ngạn) và rồi con cháu đã dời nhà từ Thanh Hóa về ở quê ngoại. Để 
nhớ lấy quê tổ, dòng ho ấy đã đổi tên đệm của mình là Viết sang Gia (gốc ở chữ 
Gia Miêu) va từ đó họ Nguyễn của Nguyễn Gia Thiéu có tên đệm là Gia. 

Thân phụ ông là Nguyễn Gia Ngô, làm quan võ, được phong tước hầu, gọi 
là Đạt Vũ hầu. 

Thân mẫu ông là Quận chúa Quỳnh Liên, con gái thứ sáu của chúa An 
Đô Vương Trịnh Cương. Như vậy Nguyễn Gia Thiéu gọi chúa Trinh Doanh 
là cậu ruột. 

Ông là thích thuộc nhà chúa cho nên khi 5 tuổi, ông được nuôi trong nội. 
Khi ông 19 tuổi, chúa ban cho chức Hiệu úy quản binh ma nhưng ông không 
để chí về đường công danh. Ông thường bỏ việc binh mã, về ở bên Hồ Tây, tự 
hiệu là Tâm thi viện tử rồi lại lấy hiệu là Sưu Chân. Lúc chúa Trịnh đến chơi 
nhà ông, lại cho hiệu là Sơn thủy nhân hoa và sau cho thăng chức, cho nhà ở 
tại Cửa Nam, sai ông điều khiển việc xây cái tháp chùa Tiên Tích. Ông nhân 
dip đó, sửa sang nhà ông rất là đẹp dé. Chúa Trịnh thường ngự đến chơi va 
khen rằng: “Vào đây có cái phong thú như ngư phủ lạc Đào Nguyên”. 

Năm Nhâm Dän (1782), ông sung chức Lưu thủ xứ Hung Hóa, và đã có 
công bình định được vùng biên cảnh. 


1. Có sách nói ông sinh ngày mông sáu tháng hai năm Tân Dậu tức là ngày 
22-3-1741. : 
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Đến khi nha Tây Sơn chấm dứt nhà Lê Trinh, ông không chịu ra làm 
quan, bèn lánh lên vùng thượng du rồi về ở Hưng Hóa. Đến khi không thể ấn 
lánh được nữa, ông về lại Bắc Thành (Hà Nội) nhưng vẫn không chịu ra thờ 
nhà Tây Sơn. Ông về quê ở cho đến ngày mỏng chín tháng năm năm Mậu 
Ngo (1798) thì mất, hưởng tho 58 tuổi. 

Thơ chữ Hán của ông có bộ Tiên háu thi tập nhưng đến nay cùng không 
còn truyền lại một bài nào. 

Quốc âm thì ngoài Cung oán ngâm khúc, ông còn có bộ Từ trai và Tây 
Hồ thi tập nhưng cũng không sưu tập lại được, chi thấy truyền lại có ba bài. 
Bài tả cảnh trong vườn: Ss 

Lm chóm vài hàng tỏi. 

Lơ thơ mấy khóm gừng ` 
Vẻ chỉ là cảnh mọn, 

Ma cũng đến ? tang thương. 

bài Sai Cam ra hái hoa: 

Cam, tốc ra thăm gốc hdi đường, 

Hái hoa uê để kết làm tràng. 

Những cành mới nhánh ? đừng vin nặng, 
Mấy đóa còn xanh chớ bút quàng. 

Với lại tây hiên tìm liễn xa, 

Rôi sang đông uiện lấy bình hương. 

Ma vé cho chóng đừng thơ thán, 

Kéo lại rằng chua dặn kỹ càng. 

và bài Khối tình: 

Khac chẳng ra cho nuốt chẳng vào, 
Khối tình nghẹn mãi biết làm sao? 
Muốn kéu một tiếng cho to lắm, 
Rang: “Oi ai ơi khốn thế nào!" 

Trong bộ Xuyét tháp tap ky, Lý Văn Phức khi nói vé Nguyễn Gia Thiéu 
đã cho rằng: 

“On Nhu hầu rất sở trường quốc văn, thơ ông có hai phép: 


1. Nhất thị ứng khẩu thành tụng ngữ ngữ khả nhân. 

2. Nhất thị thiên đoạn bách luyện ngữ ngữ kính nhân. 
(Một là thơ đọc ngay thì câu nào cũng nghe được, 

Hai là thơ có ngẫm nghĩ thì câu nào ai cũng phải kinh). 


1. Có bản chép: luống khương. 
2. Có bán chép: Thế mà cũng. 
3. Mới nhánh: mới nấy, mới trói. 
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DAI Y KHUC NGAM 


Khúc nay là lời của một người cung phi có tài sắc mà bi nhà vua chán bỏ, 
than thở về số phận của mình. 

Toàn khúc gồm có 356 câu viết theo thể song thất lục bát, có thể chía 
làm ba đoạn đại ý như sau: 


I. Trước khi được tuyển làm cung phi (Cau 1 - 116) 

1. (Câu 1 - 44) Kiếp má hồng thường hay gặp phải mệnh bạc. Mình 
nguyên là một người con gái có tài, có sắc, không thiếu gì kẻ ngấp nghé, 
tưởng là duyên phận sẽ được may mắn, sung sướng. 

2. (Câu 45-116) Nhưng nghĩ đến kiếp người thì ngắn ngủi nnư bóng phù du, 
như giấc chiêm bao, nghĩ đến cuộc đời thì cay đắng, xót xa như chìm trong bến 
mê, như đắm trong biển khổ. Nghĩ đến thế, nên không muốn vào cuộc đời làm 
gì cho phải nhọc nhằn khổ sở, thà rằng đi tu cho được thanh thả tấm lòng. 

II. Khi được tuyển làm cung phi (Cáu 117 - 192) 

1. (Câu 117 - 192). Lúc được nhà vua súng ái. 

Nào ngờ số phận trớ trêu, lại bị tuyển làm cung phi. Lúc đầu được nhà 
vua sủng ái, gối phượng, chăn loan, tha hồ cung đàn tiếng địch, tưởng cũng 
phi nguyền, bó công trang điểm. 

2. (Câu 198 - 288). Khi bị nhà uua chán bỏ. 

Nhưng không được bao lâu, nhà vua lại đam mê người cung phi khác, 
không nhòm ngó gì đến mình nữa để cho phải chịu cảnh cô đơn, cửa mốc sân 
rêu. Nỗi buôn ấy kể làm sao cho hết. 

III. Tâm sự của.người cung phi (Câu 289 - 356) 

Lúc này người cung phi cảm thây trong lòng chán nản, chỉ còn biết than 
thân trách phận. Nếu có nuôi chút hy vọng được nhà vua nghĩ tới thì lại sợ 
khi ấy làm sao giữ được nhan sắc nữa. 
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VAN DE KHAO DiNH VA CHU GIAI 
CUNG OAN NGAM KHUC 


Khúc ngâm này do Ôn Như hau Nguyễn Gia Thiéu viết ra vào cuối thời 
Lê Trung hưng, cách đây trên 200 năm. Có thể lúc đầu khúc ngâm chỉ được 
truyền bá bằng sự sao chép hoặc bằng lối truyền miệng. Mài đến đầu thế kỷ 
thứ XX mới thấy có bản khắc in bằng chữ Nôm: 
1. Cung oán ngâm khúc - Khác in chung trong tập Danh gia quốc ám " 
2. Cung oán ngâm khúc trùng san - Khắc in năm Nhâm Ty (Duy Tân thứ 
6, 1912). 


hoặc bằng chữ Quốc ngữ: f 
1. Cung oán ngâm khúc dẫn giải của Dinh Xuân Hội - Tân Dân. 1929. 


2. Cung oán ngôm khúc (in trong tập Ngâm khúc) của Nguyễn Quang 
Oánh, Vĩnh Hưng Long thư quán. 1930. 


3. Cung oán ngâm khúc (ban Nôm và Quốc ngữ) của Xuân Lan in lần thứ 
hai. Long Quang, Hà Nội. 1932. 


4. Cung oán ngâm khúc (in trong Tứ dán van uyén, số 15, tháng 11 năm 


1936). 

5. Cung oán ngâm khúc của Van Binh Tôn Thất Lương chú giải. Tân 
Việt. 1950. 

6. Cung oán ngâm khúc chú giải của Lê Văn Hòe, Quốc học thư xã - 
1954. 


7. Cung oán ngâm khúc của Hoàng Ngọc Phách, Lê Thước - Vũ Đình 
Liên chú thích. Nhà xuất bản Giáo dục. Hà Nội. 1957. 

8. Cung oán ngâm khúc của Nguyễn Trác, Nguyễn Đăng Châu khảo 
thích. Nhà xuất bản Văn hóa. 1959. 

9. Cung oán ngâm khúc của Nguyễn Lộc khảo đính. Nhà xuất bản Văn 
học. 1986. 

Nhận xét chung về các văn bản Cung oán ngâm khúc bằng chữ Nôm 
hoặc bằng chữ Quốc ngữ chúng ta thấy không có những khác biệt lớn. Tất cả 
các bản đều chỉ dài có 356 câu, không có mấy câu khác nhau hoàn toàn mà 
đôi khi chỉ khác nhau ở một vài chữ trong một câu mà thôi. 


1. Tập Danh gia quốc ám khổ 12 x 23cm gồm ba tác phẩm: Chinh phụ ngâm bị 
luc (34 tờ), Phan Trần truyện trùng duyệt (31 tờ) và Cung oán ngâm khúc (12 tờ), được 
khắc in năm Nhâm Dần (1902). 
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: CUNG OAN NGAM KHÚC 


Trải vách quế ! gió vàng ? hiu hắt, 
Mảnh vũ y ° lạnh ngắt như đông. 
Oán chi những khách tiêu phòng, ? 
4 Mà xui phận bac ? nằm trong má đào ”. 
Duyên đã may cớ sao lại rủi, 
Nghĩ nguồn cơn dé dói ° sao dang? 
Vì đâu nên nỗi dé dang, 
8 Nghĩ mình, mình lại nên thương nỗi mình. 
Trộm nhớ thuở gây hình tạo hóa, ° 
Vẻ phù dung 10 một đóa khoe tươi, 
Nụ hoa chưa mỉm miệng cười, 


Khảo dị: 

3. Oan chi những khách tiêu phóng (NQO). 

9. Trộm nhớ thuở hai hinh tạo hóa (NQO). 

11. Nhi hoa chưa mỉm miệng cười (NQO). 

Chú thích: 

1. Vách qué: do chữ quế bích tức là cán phòng của người cung phi ở có cái cửa 
hình tròn như mặt tráng mà giữa sân có trông cây quế. 

2. Gió uàng: do chữ kim phong, chỉ gió mùa thu. 

3. Vũ y: (Vũ: lông, y: áo) áo lót bằng lông chim để mặc cho ấm. 

4. Oán: hờn trách. 

5. Tiêu phòng: phòng có những tấm vách tô bằng vôi và có trộn lẫn hạt tiêu tan 
nhỏ để thêm ấm áp. : 

"Khách tiêu phòng: chỉ người cung nữ. 

6. Phận bạc: (bạc: mỏng) phận mỏng manh. 

7. Má đèo: chỉ người con gái đẹp. 

^8. Dé doi: (c.v. gió giói) gid trò này, trò kia, thất thường, gây phiền phức rắc rối. 

9. Gây hinh tạo hóa: chỉ lúc mới sinh ra làm người (do tạo hóa gây hình hài cho). 

10. Phù dung: hoa phù dung, một thứ hoa dep thường được dùng để ví với người 
phụ nữ có nhan sắc. I l 
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12 Gấm nàng Ban ` da lạt mùi thu dung. ” 
Ang đào kiểm ° dam bóng nào chung," 
Khoé thu ba * don sóng khuynh thành. ° 
Bóng gương ‘ lấp ló trong manh, 
16 Cỏ cây cũng muốn nói tình mây mua. * 
Chìm đáy nước cá lừ đừ lặn, 
Lửng lưng trời, nhạn ngẩn ngơ sa `. 
Hương trời V đắm nguyệt say hoa, 
20 Tây Thi !! mất vía, Hang Nga * giật minh. 


Khảo dị: 

12. Gám nang Ban đã lạt mùi thu dung (NQO) 

14. Khóe thu ba gon sóng khuynh thành (DXH). 

17. Chim đáy nước cá lo do lặn (NQO) 

18. Lüng da trời nhan ngẩn ngơ sa (DXH). 

19. Hương trời trén nguyệt tro hoa (NQO). 

Chú thích: 

1. Gám nàng Ban: (nàng Ban là Ban Tiệp Dư, cung nữ cia vua Hán Vũ Bé, trước 
được sting ái sau bi ruóng bó) ý nói nhan sac lộng lay cua Ban Tiệp Du. 

2. Thu dung: vé dep müa thu. 

3. Đào kiém: (kiém: gd má) nói vé mat của người con gái dậy thì hông đôi má. 

4. Nao chúng: làm cho người ta phái nào lòng (vì cháng dé gi mà chiếm được tinh yêu). 

5. Thu ba: (ba: sóng) sóng nuóc müa thu. Y nói khóe mát long lanh nhu sóng nuóc 
mua thu. 

6. Khuynh thành: nghiêng thành. Trong bài hát của Lý Diên Niên có câu rằng: 
“Nhất có khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc” (Liếc một cái làm nghiêng 
thành, liếc thêm một cái nữa làm nghiêng nước). 

7. Bóng gương: chỉ bóng người con gái đẹp. 

8. Máy mua: do chữ vân vi lấy từ bài tựa phú Cao Đường của Tống Ngọc: Xưa 
kia, Sở Tương Vương ra chơi Cao Đường chiêm bao thấy một người đàn bà đến xin 
cùng chăn gối với nhà vua và nói rằng “Thiếp ở bên nam núi Vu Sơn, sớm làm mây, 
tối làm mưa, sớm tối thiếp ở chốn Dương Đài này”. Do điển ấy, về sau người ta dùng 
chữ mdy mua để chỉ cuộc ái ân của trai gái. 

9. Cá làn..nhan sa: tả vé dep của người con gái đến chim phái sa, cá phái lặn. (Kë 
ra hình ánh này cũng không đúng lắm vì chim thấy người con gái đẹp mà sa xuống để 
ngắm thì còn có lý chứ cá thấy người con gái đẹp mà lan xuống fhi trái hẳn nghĩa). 

10. Hương trời: do chữ thiên hương quốc sắc (hương trời sắc nước) chí người con gái đẹp. 

` 11. Tây Thi: người con gái rất đẹp ở nước Việt đời Xuân Thu. Nàng họ Thi, nhà ở 
thôn Trữ La, phía tây suối Nhược Da nên gọi là Tây Thi. 

12. Hằng Nga: còn gọi là Thường Nga, vợ Hâu Nghệ. Chồng nàng được bà Tây 
Vương Mẫu cho thuốc trường sinh, chưa kịp uống thì Hằng Nga lấy trộm uống nên bay 
lên cung trăng. b 

Cá câu ý nói người cung phi này rat đẹp, dep đến nói Tây Thi phái mát via và 
Hàng Nga phái giát minh. 

208 


Câu cám tú ! dàn anh ho Ly ?, 
Nét dan thanh ? bác chi chàng Vuong * 
Cà tién rugu thánh ai dang, 
24 Luu Linh ?, Dé Thích ° là làng tri âm ' 
Cầm diém nguyệt " phỏng tâm Tư mã ? 
Dich lầu thu dường gã Tiêu lang '? 
Dẫu mà tay múa miệng dang *' 
28 Thiên tiên cũng xếp nghê thường " trong trăng. 


Khảo dị: 

26. Sáo lau thu la gã Tiêu lang (DXH). 

28. Thiên tiên cũng ngdnh nghê thường trong trăng. (N-BXH). 

Chu thích: 

1. Cám tú: do chữ tu khẩu cám tám (miệng thêu long gấm) chi câu thơ hay. 

2. Lý: tức Lý Bạch (701 - 762) một nhà thơ nổi tiếng đời Đường, thích uống rượu 
mà rượu càng say thì thơ lại càng hay nên được goi là Túu Trung tiên. Câu này ý nói 
thơ còn đáng bậc đàn anh Lý Bạch. 

3. Nét đan thanh: (dan: đỏ, thanh: xanh) nét vẽ khéo. 

4. Chàng Vương: tức Vương Duy (701 - 761), tự là Ma Cật, một nhà thơ nổi tiếng 
đời Đường mà lại giỏi cả về thu pháp và hội họa. Ông được tôn là ông tổ của lối họa 
sơn thủy “Nam tông”. 

Tô Thức đời Tống đã khen Vương Duy là: “Thi trung hữu hoa, họa trung hữu thi” 
(Trong thơ nhu có vẽ, trong vé như có thơ). 

Cả câu ý nói người cung phi này có tài vẽ còn hơn cả Vương Duy. 

5. Luu Linh: người đời Tấn, tên chữ là Bá Luân, hay uống rượu, có làm bài Tàu 
đức tụng nói tiếng. 

6. Dé Thich: ông tiên nổi tiếng cao cờ có dén thờ ở Hà Nội, xưa cứ vào ngày 
mồng chín tháng giêng là có hội. 

7. Tri âm: (tri: biết, âm: tiếng) bạn bè than mật, hiểu được lòng nhau. 

8. Cầm điểm nguyệt: gáy đàn nơi quán khách có ánh trăng chiếu vào. 

9. Tư mã: tức Tư mã Tương Như, người đời Hán, giỏi đàn, đến nhà Trác Vương 
Tôn, gáy khúc Phượng câu hoàng khiến con gái cúa ông là Trác Văn Quân phải lòng 
mà trốn theo. 

Ca câu ý nói tài đàn cũng ngang với Tu mà Tương Nhu. 

10. Tiêu lang: tức Tiêu Sử. Đời Xuân Thu có chàng Tiêu Sử thổi sáo nghe như 
tiếng phượng. Tan Mục Công ga con gái là nàng Lộng Ngọc cho chàng. Chàng dạy vợ 
hoc sáo. Sau Long Ngọc cưỡi phượng, Tiêu Sử cưỡi rồng bay lên tiên. 

11. Miệng dang: miệng hát (dang là mớ miệng ra để hát; chữ này đặt đối với chữ 
mua). 

12. Nghé thường: (nghé: cái cáu vóng, P cái xiém, cái váy). Tích vua Đưởng 
Minh Hoàng thấy những người con gái mặc xiêm nam sắc nhu màu sắc cầu vồng múa 
hát trên cung trăng. 

Cá câu ý nói khi người cung phi múa hát thì dẫu tiên nữ ở cung trăng cũng phải 
xếp y thường lại, không dám đua tài nữa. 
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Tài sắc đã vang lừng trong nước, 
Bướm ong Ì càng xao xác ngoài hiên. 
Tai nghe nhưng mắt chưa nhìn, 
32 Bệnh Te Tuyên ? đã nổi lén düng ding. 
Hoa xuân nọ còn phong ? nón nhị * 
Nguyệt thư kia chưa hé hàn quang Š. 
Hồng lâu Ê còn khóa then sương ”, ` 
36 Thâm khué ° còn rëm ° mùi hương khuynh thành. 
Làng cung kiếm * ráp ranh bán sé !! 
Khách công hầu  ng&p nghé mong sao 1 
Vườn xuân buóm hãy còn rào, 
40 Thấy hoa mà chẳng lối vào tìm hương. 
Gan chẳng đá khôn đường khá chuyển, 


|Khảo dị: 

:87. Làng cung kiếm idm le bán sé (NQO) 

Chú thích: 

1. Bướm ong: con bướm và con ong thường bay di hát nhụy hoa nên thường được 
dùng dé ví với những kẻ hiếu sắc di tìm những người con gái dep để tán tinh. | 

2. Bệnh Tê Tuyên: Tê Tuyên Vương đời Chiến Quốc nói với thầy Mạnh Tử rằng: 
“Quá nhân hữu tật, quả nhân hiếu sắc” (Quả nhân có tật, quả nhân thích sắc đẹp). 
Sau người ta lấy ba chữ bệnh Té sone để chỉ cái tính hiếu sắc, mê thích gái đẹp. 

3. Phong: bao kín. 

4. Nộn nhị: nhị hoa còn non, còn khép kín trong cánh hoa. 

5. Hàn quang: ánh sdng mát lạnh. 

6. Hồng lâu: lầu hồng, chốn lầu son gác tía, nơi phu nữ quý phái ở. 

7. Then sương: sương lạnh ở ngoài trời, người ta phải đóng cửa cài then để ngăn 
cách không cho lọt vào trong nhà. 

Đây ý nói người con gái cấm cung, không ra ngoài. 

8. Thâm khuê: buông sâu kín, chỗ phụ nữ ở. 

9. Rếm: ủ kín, giữ kín. 

10. Làng cung biếm: chỉ những người thuộc hàng quan võ. 

11. Bến sẻ: theo Đường thư: Đậu Nghị đời Đường muốn kén rể cho con gái mới 
sai người vẽ một con chim sẻ vào bức bình phong, hẹn hễ ai bắn trúng mắt chim thì sẽ 
gả con cho. Bấy giờ Lý Uyên (sau là vua Đường Cao Tổ) bắn trúng nên lấy được con 
gái Đậu Nghị. Do điển này mà về sau người ta gọi bắn sẻ là cầu hôn, hỏi vợ. 

19. Khách công hâu: chỉ những người thuộc hàng quan văn có tước công, tước hầu. 

13. Mong sao: do câu trong Kinh Lễ: “Hôn giả biến tinh nhi hành” (Đám cưới 
thấy sao thì đi rước dau). 

I Cả câu ý nói kẻ có danh vọng cũng nhiều người muốn cưới hỏi lam vợ. 
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Mặt phàm 'kia dé đến Thiên Thai ° 
Hương trời sá động tran ai ?, 
44 Dẫu vàng nghìn lang dé cười một khi * 
Ngẫm nhân sự cớ chi ra thế, 
Sgi xích thằng * chi để vướng chân. 
- Vat tay nằm nghi cơ trần Š 
48 Nước dương " muốn r&y nguội dán lửa duyên. 
Kia thế cục ° như in giấc mộng. 
Máy huyền vi ° mở đóng khôn lường. 
Vẻ chi ăn uống sự thường, 
52 Cũng còn tiên định khá thương lo là °°. 


Chú thích: 

1. Mặt pham: chỉ hạng người tầm thường. 

9. Thiên thơi: một hòn núi ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Xưa Lưu Thần và 
Nguyễn Triệu đi hái thuốc đã lạc vào núi Thiên Thai và gặp tiên. Ở nửa năm trời, khi 
về thì đã quá bay đời réi. 

Cá câu ý nói những kẻ tầm thường thì làm sao mà dám sánh đôi với tiên. 

3. Trần ai: bụi bam, cuộc đời bụi bam. 

Cả câu ý nói người tiên đâu sá làm bạn với kẻ phàm trần. 

4. Dẫu vàng...mót khi: câu này ý nói nếu là ke không xứng đáng thì dẫu có nghìn 
lạng vàng cũng chưa chắc đã dëi được nụ cười của người đẹp. Nghia này là do tích vua 
U Vương đời nhà Chu, say mê nàng Bao Tự, nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười. U 
Vương mới ra lệnh, hễ ai làm cho nàng cười thì thưởng cho nghìn lạng vàng. 

(Nhất tiếu thiên kim mãi: Một nụ cười mua một ngàn lạng vàng). 

5. Xích thằng: (xích: đỏ, thằng: dây). Vi Cố đời Đường, một đêm đi chơi gặp một 
ông già ngồi dưới trăng xem sách, bên cạnh có một cái túi đựng những sợi chỉ đỏ. Vi 
Cố hói cụ: “Chỉ đỏ để làm gi?” Cụ già trả lời: “Dó là dây chỉ đỏ để buộc chân những đôi 
trai gái sẽ thành vợ chồng”. 

6. Cơ trần: cái máy tạo hóa xoay van mọi việc trên đời, chi phối cuộc sống của 
chúng ta. 

7. Nước dương: thứ nước phép của nhà Phật. 

Đức Quan Thế Âm Bé Tát thường dùng cành dương liều nhúng vào bình nước cam 
lễ để cứu độ chúng sinh thoát khỏi vòng đau khổ. Cả câu này ý nói muốn dẹp bỏ 
chuyện tình duyên mà đi tu. 

8. Thế cục: cuộc đời. 

9. Huyén vi: (huyén: mờ tối khó biểu, vi: nhỏ nhặt) cuộc đời ví như cái máy tinh 
vi bí ẩn không ai hiểu được. 

10. Vẻ chỉ... lọ là: cả hai câu ý nói mọi việc ở đời đều đã được định sẵn từ trước. 
(Nhất ẩm nhất trac giai do tiên định: một hóp nước, một miếng ăn đều được định sån 
từ trước). 
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Đòi những kẻ thiên ma bách chiết ' 
Hình thì còn bụng chết đòi nau Ÿ 
Thảo nào khi mới chôn rau, 
56 Đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra! ° 
Khóc vì nỗi thiết tha sự thế *, 
Ai bày trò bãi bể nương dâu ? 
Trắng răng đến thuở bạc đầu, 
60 Tử sinh kinh cụ Ê làm nau ” mấy lần. 
Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc, 
Lớp cùng thông như đúc buồng gan 
Bệnh trần ° đòi đoạn tám can 10 
64 Lửa cơ đốt ruột, dao han cát da !!. 
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Khảo dị: 

53. Đòi rất mực thiên ma bách chiết (NQO). 

59. Trắng răng cho đến bạc đầu (NQO). 

63. Bệnh trần đòi đoạn tán toan (NQO) 

Chú thích: 

1. Thiên ma bách chiết: nghìn lần mài, trăm lần gẫy. Ý nói khó nhọc vất vả. 

2. Đòi nau: nhiều lần. 

` Cả câu ý nói chỉ còn cái thân xác thôi chứ tâm trí thì đã bị hủy hoại rồi. 

3. Thảo nào... mà ra: cả hai câu này ý nói cuộc đời đầy những đau khé nên đứa 
bé mới ra đời đã cất tiếng khóc ngay. 

Chính vì muốn diễn tả ý ấy mà Nguyễn Công Trứ mới hỏi lại rằng: 

Thoạt sinh ra thi da khóc chée, 
Trần có vui sao chẳng cười khi? 

4. Thiết tha sự thế: tức thiết tha việc đời, cả câu ý nói việc đời làm cho người ta 
phải đau đớn trong lòng. 

Kinh Thi có câu: “Như thiết ahu tha, như trác như ma" (Nhu cắt như cua nhu 
mài như giũa). 

5. Bai bể nương dâu: do chữ thuong hải tang điên, ý nói đến những su biến đổi 
lớn lao ở đời như biển xanh hóa ra ruộng dâu. 

Thần tiên truyện: Tiên nữ Ma Cô nói với Vương Phương Bình: “Từ khi được hầu 
tiếp ông đến nay đã thấy biển Đông ba lần biến thành ruộng dâu”. 

6. Tử sinh kinh cụ: chết sống, sợ hãi, chỉ những nỗi lo lắng ở đời. 

7. Làm nau: làm cho đau đớn biết bao nhiêu lần. 

8. Cuộc thành bại... buông gan: cả hai câu y nói lo lắng nhiều vé những su thành 
bại ở đời mà mái tóc phái cần di, lo lắng nhiều vé những cánh Br thái (lúc gặp may lúc 
gặp rủi) ở đời mà buông gan tưởng rắn lại như đúc. 

9. Bệnh trần: nói đến những sự đau đớn ở đời. 

10. Déi đoạn tám can: nhiều phen làm cho đau lòng. 

11. Lúa cơ... cát da: cả câu ý nói đói quá như lứa cắt đốt ruột, rét quá như dao cát 
vào da. 
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Got danh lợi ! bùn pha sắc xám, 
Mặt phong trần ° nắng ram mùi dâu. 
Nghĩ thân phù thế 3 mà dau, 
68 Bọt trong bể khổ, beo đầu bến mê 1 
Mùi tuc luy ?luói té tân khổ 
Đường thé dé 7 gót ró kỳ khu ê 
Sóng côn ? cửa bể nhấp nhó, 
72 Chiếc thuyên bào ánh !° lô xô mặt ghénh. 
Trẻ tao hóa !! dành hanh quá ngán, 
Chết đuối người trên cạn mà chơi. 
Lò cù 12 nung nấu su đời, 


Khảo dị: 

69. Mùi tuc vi lưỡi tê tân khổ (DXH) 

70. Đường thé dé gót rỗ khi khu (DXH) 

72. Chiếc thuyền bào ảnh lô xô gáp ghénh (DXH) 

Chiếc thuyên bào ảnh lô xô dập dénh (NQO) 

Chú thích: 

1. Got danh lợi: gót của kẻ bón ba cầu danh cầu lợi. 

2. Mat phong trần: (phong: gió, trần: bụi) mặt của ké chạy theo danh gi phái 
chịu cực khổ trên đường bon chen. 

3. Thân phù thé: tấm thân chim nổi trong cuộc đời. 

4. Bến mê: do chữ mê tán, chỗ làm cho người ta sai lầm, ý nói đến cái chướng 
ngại ở trần thế. 

Cả câu ý nói đến cuộc đời của người ta cũng chìm nổi mong manh như bọt nước, 
như cánh bèo ở giữa bến mê bể khổ. 

5. Tục luy: mối phiền lụy ở đời. 

6. Tán khổ: (tán: cay, khó: đắng) cay dáng. 

7. Thé đô: (thé: đời, dó: đường) đường đời. | 

8. Kỳ khu: gập ghénh, map mô. 

Cả hai câu ý nói nếm đủ mùi đời cay đắng mà tê cả đầu lưỡi, đi đường đời gập 
ghénh mà rỗ cả gót chân. 

9. Sóng côn: sóng dâng cao lên, sóng lớn. 

10. Bào ảnh: (bào: bọt nước, ánh: cái bóng) đời người nhu cái bóng, cái bọt nước. 

Kinh Kim Cương có câu: “Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng do bào ảnh” (Hết 
thảy việc đời như chiêm bao, như bọt nước, như cái bóng). 

11. Trẻ tạo hóa: Tạo hóa là chỉ ông trời. Ông trời hay bày ra lắm chuyện trớ trêu 
nên người ta mới gọi là tré tao hóa (hóa nhi). 

12. Lò cit: lò đúc lớn, tức là trời đất, theo câu: “Thiên dia vi lô, tạo hóa vi công, 
âm duong vi thán, van vât vi đồng” (Trời đất làm lò, tạo hóa làm thợ, khí ám khi 
dương làm than, muôn vật làm đồng). 
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76 Bức tranh vân cẩu ! vẽ người tang thuong ° 
Đền vũ tạ ? nhện giăng cửa mốc, 
Thú ca lâu * dé khóc canh dài. 
Đất bằng bỗng rấp chông gai, 
80 Ai đem nhân ảnh ? nhuốm mùi tà dương * 
Môi phú quý dú làng xa mã ’ 
Bá vinh hoa lừa gã công khanh *. 
Giấc Nam Kha ? khéo bất bình, 
84 Bừng con mắt dậy thấy mình tay không. 
Sân đào lý ° mây lông man mác, 
Nền dinh chung !! nguyệt gác mơ màng. 
Cánh buôm bể hoạn *? mênh mang, 


Khao di: 

79. Đất bằng bỗng rdp chông gai (DXH) 

84. Bing con mắt dậy, lgi minh tay không (NQO) 

85. Sân đào lý rêu phong man mác (NQO) 

Sân đào lý giám lang man mác (DXH) 

Chú thích: 

1. Tranh uân cẩu: bức tranh đám mây biến hình thành con chó. Do câu thơ của 
"Dë Phủ: “Thiên thượng phù vân như bach y, tu du hốt biến vi thương cẩu” (Đám mây 
nổi trên trời trông như cái áo trắng, bông chốc biến ra hình con chó xanh). 

2. Người tang thương: (tang thương: dâu biển, xem chú thích câu 58) người chịu 
nhiều cảnh ngộ, lúc sướng lúc khổ, khi thế này khi thế khác. 

3. Vũ ta: (vd: múa, ta: nhà làm trên cái đài cao) chỗ múa hát. 

4. Ca lâu: lầu dành cho ca nữ hát. 

5. Nhân ảnh: bóng người. 

6. Tà đương: mặt trời xế chiều. 

7. Lang xa mà: chỉ hạng người giàu sang lén xe xuống ngựa. 

8. Gã công khanh: kẻ làm quan to, vào hàng Tam công hoặc Cửu khanh bén 
Trung Quốc thời xưa. 

9. Giấc Nam Kha: giấc mộng, giấc chiêm bao. Điển: Thuần Vu Phần một hôm 
nằm ngủ dưới gốc hòe, mộng thấy đến nước Hoè An, được vua ấy gả con gái cho rồi cho 
làm thái thú quận Nam Kha, sống cực kỳ sung sướng. Lúc tỉnh dậy, thấy chẳng có gì 
cả mà vẫn nằm dưới gốc hoe phía Nam. Còn quận Nam Kha chính là cành cây hoe 
(kha: cành cây). Do giấc mộng này mà về sau người ta dùng chữ giếc Nam Kha hoặc 
giấc hòe để chí giấc mộng. 

10. Sản đào lý: (cây đào, cây lý; người có tài ví như cây đào sỹ lý) chỉ chỗ ở của 
những người tài giỏi. 

. 11. Nên dinh chung: (đỉnh: cái dinh, chung: cái chuông) cánh nhà phú quy vì 
ngày xưa nhà giàu có đông người ăn ở phái dùng vạc để nấu cơm và dùng chuông đánh 
để báo giờ ăn. 

19. Bể hoạn: do chữ hoạn hải nghĩa là đường làm quan. Sở di gọi như vậy vì con 
đường làm quan cũng lắm sóng gió như đi thuyền trên bể rộng. 
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88 Cái phong ba ' khéo cot phường lợi danh. 
Quyên họa phúc ? trời tranh mát cả, 
Chaot tiện nghi ? chẳng tra phán ai. 
Con quay búng sắn trên trời, 
92 Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm 
Hình mộc thạch vàng kim ố cổ, 
Sắc cám ngu Š ú vũ ë phong. 
Tiéu diéu nhán su dà xong, 
96 Sơn ha cũng áo, côn trùng cũng hu”, 
Cầu thé thủy ° ngồi tro cổ độ °, 
Quán thu phong °° đứng rũ tà huy," 
Phong trần !? đến cả sơn khe *, 
100 Tang thương !* đến cá hoa kia có HAY 


Khảo dị: 

94. Sắc cám ngư ủ vũ e phong (DXH-NQO) 

96. Sơn hà cũng hodn, côn trùng cũng hư (DXH) 

Chú thích: 

1. Phong ba: (phong: gió, ba: sóng) sóng gió. Cái sóng gió ở bể hoạn cũng hay 
trêu cợt kẻ chạy theo danh lợi. 

2. Quyền họa phúc: quyền gây ra tai họa hoặc ban cho hạnh phúc. 

3. Tiện nghỉ: tùy nghi xếp dat. 

Cả hai câu ý nói một mình ông trời tranh hết cả quyền hành ban phúc giáng 
họa và không để cho người ta một chút tiện nghỉ nào mà sắp xếp cuộc sống theo ý 
muốn riêng. 

4. Con quay... đi đêm: cả hai câu ý nói người ta như con quay ông trời bung cho 
xoay tít, không biết nó sẽ ngã vào đâu chẳng khác gì người ta di trong đêm tối cứ di 
liéu mà không biết lối. 

5. Mộc thạch: gỗ đá. 

6. Cầm ngư: chim cá. 

Cả hai câu ý nói đến gỗ đá cũng bị vàng ố vì thời gian và đến. dim cá cũng bị ú’ 
ê vi mua gió thì con người ta làm sao mà chịu nổi những sự tháng trầm của cuộc đời. 

7. Tiêu điêu... cũng hư: cá hai câu ý nói việc đời của người ta. tiêu điêu buồn khó 
đã đành mà đến sông núi cũng là huyễn ảo thì sâu bọ chỉ là hư không, có đáng kể gì. 

8. Thé thủy: (thé: qua, thủy: nước) nước chảy. 

9. Cổ độ: (cổ: cũ, độ: bến) bến de cũ. 

10. Thu phong: gió mùa thu. 

11. Tà huy: bóng mặt trời và buổi chiều. 

Hai câu này đều tả cảnh buôn: chiếc cầu nát vắng, người ở bến do cũ và cái quán 
rũ bóng chiều tà dưới làn gió thu hiu hắt thổi. 

12. Phong trần: ý nói tiêu điều tàn tạ. 

13. Sơn khé: núi khe. 


14. Tang thương: ý nói cảnh déi thay tiểu tụy (Xem chú thích câu 58). 
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104 


108 


112 


116 


Tuóng ảo hóa ` đã bày ra đấy, 
Kiếp phù sinh ? trông thấy mà đau. 
Trăm năm còn có gì đâu, 

Chẳng qua một nấm cỏ khâu ? xanh ri. 
Mùi tục luy * dường kia cay dáng, 
Vui chi mà đeo đẳng trần duyên ? 

Cái gương nhân sự chiên chiên, 

Liệu thân này với cơ thiên Š phải nao. 
Tha mượn thú tiêu dao ” cửa Phát, 
Mối thất tình quyết dứt cho xong. 

Đa mang chi nữa đèo bòng, 

Vui gì thế sự mà mong nhân tình ° 
Lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa, 
Muon hoa dam °° đuốc tuệ * ? lam duyên. 

Thoát trần một gót thiên nhiên, 

Cái thân ngoại vật '? là tiên trên đời. 


Khao di: 

101. Tuóng boản hóa dà bày ra đấy (DXH). 
Tró áo hóa dà bày ra day (NQO). 

108. Liéu than này vói co thién phái nao (NQO). 

116. Cái thán ngoai vát là ms trong đời. (DXH-NQO) 

Chú thích: 

1. Ao hóa: biến hóa, thay đổi kỳ lạ. 

2. Kiếp phù sinh: kiếp đời trôi nổi. 

3. Cỏ kháu: cỏ mọc trên nấm mó. 

4. Tục lụy: cái lụy ở đời. 

5. Trần duyên: duyên nợ ở cõi tran. 


6. Cơ thiên: (cơ: máy, thiên: tinh, lặng). Dao Phát lấy sự thanh tĩnh nên gọi là 
thién. Ca câu ý nói liệu tính đến chuyện đi tu nương nhờ cửa Phật là hơn. 
7. Tiêu dao: thản nhiên không để sự gì bận đến lòng cả. Cũng có nghĩa là thong 


thả đi đây đi đó, không bị bó buộc. 


8. Thất tình: bảy thứ tình cảm: mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. 


9. Nhân tình: tình cảm của con người, lòng người. 
Nhân tình thế thái: cách ăn ở với nhau ở đời. 


10. Hoa dam: hoa ưu đàm. Theo kinh Pháp hoa thì hoa ưu đàm cứ 3000 năm lại 


nở một lần, mà mỗi lần nó nở lại có đức Phật xuất thế. 


11. Đưốc tuệ: ngọn lửa trí tué. Kinh Hoa nghiêm nói: "Trí tuệ hỏa linh chúng 
sinh ly chướng ngợi khó" (Lửa trí tuệ làm cho chúng sinh dứt bó được cái khó vì che 


chắn, ngăn cản). 
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12. Hoa đàm đuốc tuệ: chỉ chung việc tu hành. 


13. Thân ngoại vát: thoát ra ngoài cái vật chất, không dinh dáng gì với đời. 


120 


124 


128 


132 


Ý cũng rắp ra ngoài đào chú ’, 
Quyết lộn vòng phu phụ ? cho cam. 
Ai ngờ trời chẳng cho làm, 
. Quyết dem dây thắm ? mà giam bông đào *. 
Hán túc trái làm sao đây tá, 
Hay tiên nhân Š hậu quả 7 xưa kia. 
Hay thiên cung có điều gì? 
Xuống trần mà trả nợ đi cho rồi. 
Kia điểu thú ° là loại van vật, 
Dau vô tri ° cũng bắt đèo bóng. 
Có âm dương Il. có vợ chóng, 
Dau từ thiên địa cũng vòng phu thê !!. 
Đường tác hợp * trời kia run rủi, 
Trốn làm sao cho khỏi nhân tình. 
Thôi thôi ngoánh mặt làm thinh, 
Thử xem con tạo gieo mình nơi nao? 


Khảo dị: 

117. Chí cũng rắp ra ngoài đào chú (NQO) 

121. Hán túc chướng làm sao đây tá (NQO) 

130. Lot làm sao cho khói nhân tinh (DXH) 

132. Thử xem con tao dn minh nơi nao (NQO) 

Chú thích: 

1. Đào chú: (đào: nặn, chú: đúc) sự nặn đúc của tạo hóa, su sinh hóa của tạo hóa. 

2. Phu phụ: vợ chóng. 

Cả câu ý nói quyết lộn ra khỏi vòng quan hệ vợ chóng dé di tu. 

3. Dây thắm: tức dây tơ hồng. 

4. Bông đào: chỉ người con gái đẹp. 

5. Tuc trái: (túc: ngày xưa, cũ; trái: nợ) cái ng từ những kiếp trước. 

6. Tiên nhân: (tién: trước, nhân: cái nguyên cớ) cái nguyên nhân ở kiếp trước. 
7. Hậu qua: cái kết quả ở kiếp sau. Cá câu này ý nói người ta kiếp trước tạo ra 


cái nhân thì kiếp này hưởng lấy cái quá rôi cái quả của kiếp này lại là cái nhân của. 
kiếp sau nữa, cứ thế, luân hồi mãi mãi. 


8. Điểu thú: chìm và muông thú. 
9. V6 tri: không có tri thức. 
10. Âm dương: khí âm và khí dương, hai nguyên tố đầu tiên phối hợp với nhau 


mà hình thành nên vạn vật. Cho nên trong vũ trụ bao giờ cũng có âm có dương như 
đất và trời, vợ và chồng, đực và cái. 


11. Phu thé: vợ chóng. 
Câu này đã nói rõ về ám dương: “Ddu tit thiên dia cũng vòng phu thê”. 
12. Tác hợp: làm cho hợp lại (ý nói trời làm cho nén vợ chóng). 
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Tay nguyệt lão ` khờ sao có một, 
Bỗng tơ tình vướng gót cung phi. 
Cái đêm hôm ấy đêm gì, 
136 Bóng dương ° lông bóng đồ mi ° trap trùng. 
Chói thược dược * mơ móng thuy vũ Š 
Đóa hải đường ê thức ngủ xuân tiêu ' 
Cành xuân hoa chúm chím chào, 
140 Gió đông thôi đã cợt đào ghẹo mai. 
Xiém nghê ? nọ tả tơi trước gió, 
Áo vũ * kia lấp 16 trong tráng. 
Sênh ca !! mấy khúc vang lừng, 
144 Cái than Tây tử '? lén chừng điện Tô. 
Đệm hồng thúy !Š thơm tho mùi xa, 


Khảo dị: 

136. Bóng dương lông bóng trà mi trap trùng (NQO) 

137. Liêu thược dược mo mang thuy vü (DXH) 

Chéi thược được mo mang thụy vũ (NQO) 

140. Gió đông thôi đã tréu đào cot mai (NQO) 

Chú thích: 

1. Nguyệt lão: (nguyệt: mặt trăng, lão: ông cụ già) ông già ngồi dưới trăng, chú về 
việc hôn nhân. Xem thêm chú thích câu 46. 

2. Bóng dương: bóng mặt trời, đây chỉ nhà vua. ; 

3. Dé mi: tên một thứ hoa sắc tráng nở vé đầu mùa ha, đây chí người dàn ba đẹp. 

Cả câu ý nói được nhà vua âu yếm. 

4. Thược dược: tên một thứ hoa sắc đỏ hoặc trắng, nớ về đầu mùa hạ, đây ví với 
người đàn bà đẹp. 

5. Thuy va: hạt mưa tốt lành, đây ví với lòng yêu đương của nhà vua. 

6. Hoi đường: tên một thứ hoa sắc hồng nở về mùa xuân. 

7. Xuân tiêu: đêm mùa xuân. Vua Đường Minh Hoàng bảo nàng Dương Quý Phi 
rằng: “Hoa hải đường ngủ chưa đủ ư?”. Đây người cung phi tự ví mình như nàng Dương 
Quý Phi ngày xưa được vua yêu quý. 

8. Gió đông: gió từ phương đông lại, tức là gió mùa xuân. 

9. Xiêm nghé: (xiém: cái váy, nghê: cầu vóng) cái xiém có nhiều màu sắc nhu cái 
cầu vồng. 

10. Ao vi: áo làm bằng lông chim. 

11. Sênh ca: (sênh hoặc sinh là thứ sáo có 13 cái ong trúc kết lai; ca: hát). Chi 
chung các điệu nhạc, khúc hat. 

12. Táy tử: tức Tây Thi, một người con gái đẹp ó nước Việt vé đời Xuân Thu. Vua 
Câu Tién nước Việt bị vua nước Ngô là Phù Sai đánh thua, mới dâng nàng Tây Thi cho 
vua nước ấy. Vua Phù Sai bèn làm điện Tô (điện ở Cô Tô) cho nàng ấy ở. Sau vua Phù 
Sai mất nước vì nàng ấy. Câu này ý nói người cung phi tự sánh mình như nàng Tây 
Thi ngày xưa được vua yêu dấu cho ở trong cung điện nguy nga. 

13. Đệm hông thúy: (hông: con ngỗng trời, thúy: chim trả, bói cá) đệm làm bằng 
lông hai con chim này. 
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Bóng bội hoàn ' lấp ló tráng thanh. 
Máy mưa ? mấy giọt chung tình ?, 
148 Đình Trâm * hương khóa một cành máu đơn. 
Tiếng thánh thoát cung đàn thüy dich °, 
Giọng nỉ non ngón địch đan trì ° 
Càng đàn, càng địch, càng mê, 
152 Càng gay gắt điệu, càng tê tái lòng. 
Mày ngài ’ lẫn mặt róng °16 lộ, 
Sắp song song đôi lứa nhân duyên. 
Hoa thơm muôn đội ơn trên, 
156 Cam công mang tiếng thuyền quyên ° với đời. 
Trên chín bệ 10 mặt trời gang tác 1! 
Chữ xuân riêng sớm chực trưa chầu. 
Phải duyên hương lửa cùng nhau, 


Khảo dị: 

148. Dinh Trầm xuán khóa một cành máu don (NQO) 

149. Gáy khúc phượng cung dàn thúy dich (NQO) 

150. Thói hoi kim ngón dich dan tri (NQO) 

150. Giong ni non ngon dich dan tri (DXH) 

154. Sáp song song dói nó nhán duyén (N) 

Sắp song song đôi dda nhân duyên (NQO) 

Chú thích: 

1. Bội hoàn: (bội: đồ trang sức bằng ngọc deo ở dây lưng, hoan: tên một thứ ngọc 
hoặc vòng đeo) chỉ chung các dé trang sức bằng ngọc của phụ nữ đeo. 

2. May mưa: nghĩa bóng nói sự trai gái gặp gỡ ân ái với nhau. 

Xem thêm chú thích câu 16. 

3. Chung tình: (chung: họp lại, đúc lại) ái tình thu lại để dàn c cá vào một người. 

4. Đình trầm: tức là Tram hương đình, tên một cái dinh. Vua Đường Minh Hoàng 
cùng nàng Dương Quý Phi thưởng hoa thược dược ở đấy. 

5. Thúy dịch: (thúy: sâu, dịch: bên cạnh) tòa nhà thâm nghiêm làm bên cạnh 
cung vua để các cung phi ở. 

6. Dan trì: (dan: đỏ, trì: thêm) thêm sơn son, thêm nhà vua. 

7. Mày ngòi: lông mày như râu con ngài, chữ Hán là nga mi tức lông mày nhỏ mà 
dai của người con gái đẹp. 

8. Mặt rồng: do chữ long nhan, chỉ mặt nhà vua. 

9. Thuyền quyên: (thuyền hoặc thiên: dep, dáng đẹp, quyên: tốt dep, dep) chi 
người phụ nữ đẹp. 

10. Chín bệ: chín bậc thèm, nơi dé ngai vua. 


11. Mặt trời gang tấc: (mặt trời: chỉ vua) vua ở rất gần. 
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160 Xe dé !lọ rắc lá dâu mới vào? 
Khi ấp man ôm đào ? gác nguyệt ?, 
Lúc cười sương cot tuyết đền phong *. 
Đóa lê ? ngon mắt cửu trùng *, 
164 Tuy mày điểm nhạt, nhưng lòng cũng xiêu. 
Vë vuu vật ’ trăm chiều chải chuốt, 
Lòng quân vương chi chút ê trên tay. 
Má hồng không thuốc mà say, 
168 Nước kia muốn đổ, thành này muốn long. 
Vườn Tây Uyén ° khúc trùng Thanh dạ ”, 
Gác Lâm Xuân ! điệu nga Dinh hoa ”. 
Thừa ân 1 một giấc canh tà, ` 
172 Tờ mờ nét ngọc, lập lòa vẻ son. 


Khảo dị: 

162. Lúc cười hoa cot tuyết đền phong (NQO) 

164. Dầu mày điểm nhạt nhưng lòng cũng xiêu (NQO) 

169. Vườn Thuong uyén khúc trùng Thanh da (NQO) 

Chú thích: 

1. Xe dé: xe do dé kéo. Tân Vũ Đế có nhiều cung phi, mỗi lần đến với ho, nhà vua 
thường đi chiếc xe dê kéo, không có người diéu khiến. Muốn được vua vào với mình, 
các cung phi phải tìm cách lấy lá dâu rắc trước phòng dé dit dé vào. 

2. Ấp mán ôm dao: ám chỉ cảnh nhà vua thân cận với các cung phi. 

3. Gác nguyệt: gác có ánh trăng chiếu vào. 

4. Đên phong: đền chung quanh có trông cây phong, thứ cây có lá đỏ hồng hoặc 
vàng về mùa thu. U : i 

5. Đóa lê: đóa hoa lê, ví với người cung nữ. 

6. Ngon mốt cửu trùng: ưa mắt nhà vua càng nhìn càng thấy say đấm, ham 
muốn. 

7. Vưu vat: vật rất lạ, rất quy. 

8. Chi chút: nâng niu gìn giữ. 

9. Táy Uyển: tên một cái vườn ở phía tây huyện Lạc Dương, tỉnh Hà Nam (Trung 
Quốc), do Tùy Dương Đế lập ra. 

10. Thanh da: tức là Thanh da du (di chơi lúc đêm thanh) tên một khúc hát được 
đặt ra từ đời vua Tùy Dương Đế. Nhà vua thường lúc đêm thanh đem cung nữ dạo chơi 
trong vườn và nghe hát bài Thanh dạ du. 

11. Lam Xuân: tên một cái gác của vua Trần Hậu Chủ dựng lên bằng gỗ đàn 
hương cho nàng Trương Quý Phi ở. 

12. Đình hoa: tức là Ngọc thụ hậu đình hoa, tên một khúc hát được đặt ra vào 
đời Trần Hậu Chủ. 

13. Thừa ân: đợi ơn, đây ý nói được nhà vua yêu đến. 
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Trên trướng gam chí tôn ! vòi voi, 
Những khi nào gần gũi quân vương. 
Dau mà tay có nghìn vàng, 
176 Đố ai mua được một tràng mộng xuân ° 
Thôi cười nọ lại nhăn mày liễu * 
Gheo hoa kia lại diéu * gót sen ? 
Thân này uốn éo vì duyên, 
180 Cũng cam một tiếng thuyền quyên với đời. 
Lan mấy đóa lạc loài sơn đã Š 
Uổng mùi hương vương giá ' lắm thay! 
Gám nhu cân trất $ duyên nay, 
184 Cam công đặt cái khăn ° này tác o !°. 
Tranh tị dực nhìn ưa chim nọ, 
Đồ liên chi !! lần trỏ hoa kia. 


Khảo dị: 

173. Trong trướng gấm chí tôn vòi vọi (ĐXH - NQO) 

175. Dau mà ai có nghìn vàng (BXH - NQO) 

183. Ngẫm như cân trất duyên này (NQO) 

Chú thích: 

1. Chí tôn: rất tôn trọng; đây chỉ nhà vua. | 

2. Một trang mộng xuân: một giấc chiêm bao êm dëm vui thú về mùa xuân. : 

3. Nhán mày liễu: xưa nàng Tây Thi dau bụng mà nhăn mặt thi trông lại đẹp 
thêm lên. 

4. Diễu: di có điệu bó uyén chuyển. 

5. Got sen: bước chân của người phụ nữ đẹp. Do tích Té Đông Hôn Hau cho thợ 
lấy vàng dát thành hoa sen lát xuống nền nhà để nàng Phan Phi. di và nói ràng: “Moi 
bước di của quý nương lại nở ra một bông sen”. 

6. Sơn dã: chốn rừng núi đông ruộng. 

7. Mùi hương vuong gid: (vuong: vua, gid: ấy), dùng dé chỉ hoa lan tức là thứ hoa 
có một mùi thơm vua chúa. 

Duc Khổng Tử đi từ nước Vệ về nước Lô thấy trong núi sâu, hang thẩm có nhiều 
hoa lan, mới than rằng: “Lan vi vương giá hương, kim dự chúng thảo ngụ” (Lan có 
hương thơm của vua chúa nay lại phải làm bạn với loài cỏ). 

8. Cân trất: (cân: khăn, trất: lược) nói đạo làm vợ phải nâng khăn lược thẻ chồng. 

9. Đặt khăn: nói về sự sinh con gái. Theo sách Lễ ký, hễ sinh con trai thì đặt cái 
cung ở bên trái cửa, hễ sinh con gái thì đặt cái khăn ở bên phải cứa. 

10. Tốc o: tiếng chặc lưỡi, tó ý chán nan. 

11. Ti duc... liên chi: lién cánh (sát cánh cùng bay), liên cành. Chữ lấy trong 
bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị nói về vua Đường Huyền Tôn cùng nàng Dương 
Quý Phi thể nguyén cùng nhau: “Ở trên trời xin làm chim liền cánh; ở dưới đất xin 
làm cây lién cành”. 
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Chữ dëng ` lấy đấy làm ghi, 
188 Muon điều thất tịch 2 mà thé bách niên ` 
Hat mưa ‘ đã lọt mièn dài các, 
Những mừng thám cá nước Š duyên may” 
Càng lâu càng lắm màn hay, 
192 Cho cam công kẻ nhúng tay thùng cham °. 
Ai ngờ bỗng một năm một nhạt, 
Nguón ơn kia không tát mà vơi ', 
Suy di * đâu biết co trời °, 
196 Bóng không mà hóa ra người vị vong "°! 
Đuốc vương giả 1! chí công "là thế, 
Chẳng soi cho đến khóe âm nhai *. 
Muôn hồng nghìn tía đua tươi, 


Khảo dị: 

188. Mượn /ời thất tịch mà thé bách niên (N - NQO) 

191. Càng lâu càng lắm mùi hay (ĐXH) 

194. Nguồn con kia chẳng tát mà vơi (H-DXH) 

195. Suy di đâu biết cơ trời (NQO) 

198. Chẳng soi cho đến ké âm nhai (NQO) 

Chú thích: 

1. Chữ đông: chữ đồng tân, cùng một lòng với nhau. 

2. Thất tịch: đêm móng bảy tháng bảy. l 

Theo tục truyền thi trong một năm chi có ngày ấy là Ngưu Lang và Chức Nữ mới 
được gặp nhau. Vua Đường Huyền Tôn cũng nhân đêm ấy thể với nàng Dương Quý Phi 
như câu nói trên (c.185 - 186). 

3..Bách niên: tức bách niên giai lão (giai: cùng) là sống cùng nhau đến trăm năm. 

4. Hạt mua: ví với thân phận người phụ nữ. Theo câu ca dao: “Thân em như hat 
mưa rào, hat sa xuống giống, hat vào vuón hoa". 

5. Ca nước: cá gặp nước; ý nói đến cái duyên hai người gặp nhau một cách tương đắc. 

6. Nhung tay thùng cham: tục ngữ có câu: “Tay chót nhúng cham”. Cả câu ý nói: 
Đã trót đem thân vào làm cung phi mà được nhà vua yêu dấu thì cũng bõ công. 

1. Nguón ơn... mà voi: cái dn vua một ngày một kém di như nước không ai tát mà 
cạn dần. 

8. Suy di: thay đổi mà kém dan đi. 

9. Cơ trời: máy tạo hóa, máy trời. 

10. Người vi vong: (vi: chưa, vong: chết) người đàn bà góa chồng tự xưng là vị 
vong nhân. 
11. Duóc vuong gid: duóc sáng của nhà vua. 
12. Chí công: hết sức công bằng. 
13. Âm nhai: (nhai: sườn núi) hang tối. 
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200 


204 


208 


212 


216 


Chúa xuân nhìn hái một hai bông gần 
Vốn đã biết cái thân câu cho ?, 

Cá no mồi cũng khó dú lên. 
Ngán thay cái én ba nghìn, 

Một cây cù mộc ? biết chen cành nào. 
Song đã cậy má đào chon chót, 

Hẳn duyên tươi phận tốt hơn người. 
Nào hay con tạo trêu ngươi, 

Hang sâu chút hé mặt trời lại râm. 
Trong cung quế * 4m thám chiếc bóng, 
Dém nám canh tróng ngóng lan lan. 

Khoảnh làm chi bấy chúa xuân, 
Chơi hoa cho rữa nhị dan lại thôi. 
Lâu đãi nguyệt đứng ngồi dạ vũ, 
Gác thừa luong ê thức ngủ thu phong. 
Phòng tiêu " lạnh ngắt như đồng, 
Gương loan ? bé nửa, dải đồng ? xẻ đôi. 


Khảo dị: 

200. Chúa xuân nở hái một hai bông gần (NQO) 

204. Một cây cù mộc dé chen cành nào (NQO) 

205. Song cüng cậy má đào chon chót (NQO) 

208. Hang sâu thodt hé mặt trời lại ram (NQO) 

210. Suốt năm canh trông ngóng lần lan (NQO) 

216. Gương loan bẻ nửa, đải đồng xé đôi (NQO) 

Chú thích: 

1. Muôn hông... bông gân: hai câu này ý nói cung nữ đẹp thật nhiều mà nhà vua 


chỉ yêu có một vài người. 


2. Câu chõ: câu ghé vào chỗ người ta đang câu. 
3. Cu mộc: Cây cao lớn, ví với người vợ cả. 
Kinh Thị có câu: “Nam hữu cù mộc, cat lũy luy chỉ” (Bên nam có cây lớn, dây sắn 


leo quấn lên) ý nói đến bà Thái Tự, vợ vua Văn Vương biết dung cho bọn nàng hầu vợ lẽ. 


4. Cung quế: cung các phi tần ở. Cung này có cửa trong như mặt trăng, ngoài sân 


có trồng một cây quế (xưa Hán Vũ Đế có cho lam một cái cung để phi tần ở gọi là qué 
cung). 


5. Lâu đãi nguyệt: lầu ngôi chơi chờ ngắm trăng lên. 

6. Gác thừa lương: gác ngồi hóng gió mát. 

7. Phòng tiêu: phòng của cung phi ở, tường vôi có trộn thêm hồ tiêu cho ấm. 

8. Gương loan: cái gương hai vợ chồng soi chưng. 

9. Dái đồng: dải đồng tâm. Vua Tùy Dương Bé sai tết dải lua lại goi là “đồng tam 


hết” đưa cho phu nhân. 
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Chiều ü dột giấc mai ` trưa sớm, 
Vẻ bang khuâng hồn bướm * ván vo. 
Thâm khuê vắng ngắt nhu tờ, 
220 Cửa châu gió lọt, rèm ngà sương treo. 
Ngan phượng lién * chòm rêu lỗ chó, 
Dấu dương xa ? đám có quanh co. 
Lau Tần ? chiêu nhat vẻ thu, 
224 Gối loan tuyết đóng, chăn cù ° giá đông. 
Ngày sáu khắc tin mong nhan ? vắng, 
Đêm năm canh tiếng lắng chuông rên. 
Lạnh lùng thay giấc cô miên '5, 
228 Mùi hương tịch mịch, bóng đèn thâm u. 
Tranh biếng ngắm trong đồ tố nữ, 
Mặt buồn trông trên cửa nghiêm lâu |’. 
Một mình đứng tui ngôi sáu, 


Khảo dị: 

222. Dấu dương xa dng co quanh co (NQO) 

223. Cung dinh chiều nhat vé thu (NQO) 

226. Đêm năm canh láng tiếng chuông rên (N) 

Chú thích: 

1. Giấc mai: giấc ngủ mơ màng đến người yêu. Do câu thơ có: “Tương tư nhất da 
mai hoa phát, hốt déo song tiền nghỉ thị quân” (Nhớ nhau một đêm hoa mai nở, chợt 
thấy ở trước cửa só ngỡ là tinh quán). 

2. Hôn bướm: hồn mơ mang. Do tích Trang Chu nằm mo thấy minh hóa ra con 
bướm rồi khi tỉnh còn mơ màng không biết mình là bướm hay là Trang Chu. 

3. Thám khué: phòng sâu kín, chỗ người cung phi ở. 

4. Phượng lién: (phượng: chìm phượng, liền: xe) xe của vua di, có chạm hình chim 
phượng. 

5. Dương xa: xe dé kéo. Vua Tấn Vü Dé ban đêm di xe dé kéo vào cung của các 
phi tần ở. Các cung nhân mới lấy lá dâu rắc ở ngoài cứa phòng mình và đổ nước muối 
vào để-cho đê thèm ăn mà dừng lại. 

6. Lâu Tan: lầu trong cung vua Tan; day dùng dé chí cung điện vua nói chung. 

7. Gối loan: gối có thêu chim loan chim phượng, gối cúa vợ chông. 

8. Chăn cù: chăn làm bằng lông con cù lân. 

9. Nhạn: tin nhạn, chi tin tức một người ở xa. Do tích ông Tô Vũ đời nhà Hán sang 
sứ Hung Nó, phải dày ra Bắc Hải chăn dé. Sau khi hai nước dà hòa lại với nhau, vua Hán 
cho sứ sang đòi Tô Vü thì vua Hung Nô bảo ông ta đã chết, Có người bày kë sứ giả nói 
với vua Hung Nô rang: “Vua Hán di săn, có bán được con chim nhan, ở chán có buộc bức 
thư của Tô Vũ”. Vua Hung Nó nghe nói vậy phái trao trả To Vu và phải tạ lỗi 

10. Cô miên: nằm ngủ một minh. 

11. Nghiêm lâu: lầu thâm nghiêm, chỗ vua ở. 
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232 Da than với nguyệt, lai rau với hoa. 
Buôn mọi nỗi lòng dà khác khoái, 
Ngan trăm chiêu bước lại ngẩn ngo. 
Hoa này bướm nỡ thờ ơ, 
236 Để gầy bông thắm, để xơ nhị vàng. 
Đêm năm canh lần nương vách quế, 
Cái buồn này ai để giết nhau. 
Giét nhau chẳng cái lưu cầu !, 
240  . Giết nhau bằng cái u sầu độc chua! 
Tay nguyệt lão ° chẳng xe thi chớ, 
Xe thế này có dở dang không? 
Đang tay muốn rứt tơ hồng, 
244 Buc mình muốn đạp tiêu phòng ma ra! 
Nào lối đạo vườn hoa năm ngoái, 
Đóa hồng đào hái buổi còn xanh. 
Trên gác phượng, dưới lầu oanh, 
248 Gối du tiên ° hãy rành rành song song. 
Bây giờ đã ra lòng rẻ rúng, 
Để thân này có úng tơ mành *. 


Khảo dị: 

232. Những than với nguyệt lại rầu với hoa (NQO) 

241. Tay nguyệt lão hu sao chăng chớ (N) 

Tay nguyệt lão xe to chăng chớ (DXH) 
Tay nguyệt lão khéo xe chằng chớ 

249. Bây giờ đã ra lòng ruéng rấy (N) 

250. Dé thân này cỏ di tơ mành (N) 

Để thân này tóc mỏng tơ mành (NQO) 

Chú thích: - 

1. Luu cầu: con dao sắc hoặc một thứ binh khí ngày xưa. 

2. Nguyệt lão: ông tơ (xem chú thích chữ xích tháng, câu 46). 

3. Gối du tiên: (du tiên: chơi cõi tiên) Theo sách Khai thiên di sự, nước Quy Tư 
dâng vua nhà Đường (Trung Quốc) một cái gối đỏ như mã não, đẹp như ngọc, hễ gối 
đầu vào thì nằm mơ thấy được đi chơi các cảnh tiên, nhân thế vua Đường mới gọi cái 
gối ấy là gối du tiên. 

4. Có úng tơ mành: (ting: thối nát, mành: mánh nhỏ) câu này ý nói đến cái thân 
phận của người cung phi cũng không khác gì cỏ vàng đã tng thói và tơ da nát ra 
mảnh vụn nhỏ. do, ein? 
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Đông quân Ì sao khéo bất tinh 2, 
252 Cành hoa tàn nguyệt 3 bực mình hoài #uân ^. 
Nào lúc tựa lầu Tân hôm nọ, 
Cành liễu mành bẻ thuở đương tơ. 
Khi trướng ngọc, lúc rèm ngà, 
256 Mảnh xuân y hãy sờ sờ dấu phong. 
Bây giờ dá ra lòng ruồng rẫy. . 
Để thân này nước chảy hoa trôi. 
Hóa công Ê sao khéo trêu ngươi, 
260 Bóng đèn tà nguyệt ” dit mùi ký sinh Š. 
Cảnh hoa lạc nguyệt minh ° dường ấy, 
Lửa hoàng hôn như cháy tấm son. 
Hoàng hôn ° thôi lại hôn hoàng, 
264 Nguyệt hoa !! thôi lại thêm buồn nguyệt hoa. 
Buồn vì nỗi nguyệt tà ai trọng, 
Buôn vì điều hoa rụng ai nhìn, 
Tình buôn cánh lại vô duyên, 
268 Tình trong cảnh ấy, cảnh bên tình này. 


Khảo dị: 

251. Đông quân sao khéo bát binh (NQO) 

253. Nao thuở dao vuón xuân hôm nọ (NQO) 

256. Mảnh xuân y hãy sờ sờ dấu in 

257. Bây giờ đã ra làng dün dẩy (N). 

Chú thích: 

1. Đông quán: vua phương Đông, vị than làm chủ cho gió đông thói về mùa xuân, 
cũng nghĩa như chúa xuân. 

2. Bất tình: không có tình, lãnh đạm. 

3. Cành hoa tàn nguyệt: mặt trăng đã tàn; đây mượn hai chữ ấy làm phẩm từ để 
nói về cảnh hoa đã tàn. 

4. Hoài xuân: tưởng nhớ đến mùa xuân. 

5. Xuân y: áo mặc về mùa xuân. 

6. Hóa công: ông tạo hóa, ông trời. 

7. Bóng đèn tà nguyệt: nói mát trăng đã xế, đã lặn, đây mượn hai chữ này làm 
phẩm từ để nói về ngọn đèn sắp tàn. 

8. Ký sinh: sống gửi, sống nhờ. 

9. Hoa lạc nguyệt minh: (minh: mờ tối) hoa rụng và trăng mờ. 

10. Hoàng hôn: (hoàng: vàng, hôn: tối) lúc xẩm tối. 

11. Nguyệt hoa: trăng và hoa, trai gái thường hẹn nhau dưới trăng trước hoa để 
tự tình. Cảnh đẹp trăng sáng hoa nở. 
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Khi trận gió lung lay cành bích `, 
Nghe rì rầm dế mách ngoài xa. 
Mơ hồ ngỡ tiếng xe ? ra, 
272 Đốt phong hương hả mà hơ áo tàn. 
Ai ngờ tiếng dé than ri ri, 
Giọng bi thu ? gọi ké cô phòng *. 
Vắng tanh nào thấy vân mòng, 
276 Hơi thê lương ° lạnh ngắt song phi huỳnh °, 
Khi bóng thé chênh vênh trước ốc 7 l 
Nghe vang lừng tiếng giục bên tai. 
De chừng ngỡ tiếng tiểu doi * 
280 Nghiêng binh phán mốc mà giói má deo. ` 
Ai ngờ tiếng quyên ? kêu ra ra, 
Điệu thương xuân khóc à sương khué 
Lạnh lùng nào thấy ó e 12 
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Kháo di: 
270. Nghe ri rám tiéng mach ngoài xa (DXH) 
Nghe ri rào dế mach ngoài xa (NQO) 

271. Mơ hỗ nghi tiếng xe ra (N - DXH) 
273. Ai ngờ tiếng dé ran ri ri (N - DXH) 
274. Giong bi thu gheo ké có phóng (NQO) 
277. Khi bóng thó chénh vénh truóc nóc (NQO) 
278. Nghe vang lüng tiéng giuc ngoài hién (NQO) 
279. De chừng ngỡ tiếng triéu đòi (NQO) 
280. Nghiéng binh phán móc sé giói má nheo (NQO) 
Chú thích: 
. Cành bích: cành cây sắc xanh. 
. Tiếng xe: tiếng xe của nhà vua. 
. Bi thu: buồn bà vì cảnh sắc mùa thu. . 
. Cô phòng: buồng của người nằm một minh, sống trong cánh cô độc. 
. Thê lương: buôn rau, lạnh lẽo. 
- Phi huỳnh: con đom đóm bay. 
. Ốc: nhà. 
. Tiếng tiểu đòi: tiếng đứa hầu nhỏ được lệnh gọi cung phi lên hầu vua. 
. Tiếng quyên: tiếng cuốc. 
10. Thương xuân: đau đớn vì nhớ mùa xuân. 
11. Sương bhuê: (sương: ở goa, khué: buồng) buông của người đàn bà góa chóng. 
12. O ê: săn sóc đến, chăm nom đến. 

Ta thường nói: “Nhìn nhõ 6 ê”. 


D OO A DAP 0 bộ ra 
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284 Khí bi thương suc nức hè lac hoa Ì 
Tiếng thúy điện ° cười già ra gắt °, 
Mùi quyển môn * thắm rất nén phai ° 
Nghi nên tiếng cửa quyền ôi Š, 
288 Thì thong thả vậy cũng thôi một đời. 
Vi sớm biết lòng trời deo dáng ”, 
Dẫu thuê tiên cũng chẳng buôn ténh. 
Nghĩ mình lại ngán cho mình. 
292 Cái hoa đã trót gieo cành biết sao! 
Miếng cao lương ? phong lưu những lợm ?, 
Mùi hoác lê '° thanh đạm mà ngon. 
Cùng nhau một giấc hoành môn '! 
296 Lâu lâu ríu rit cò con cũng tình. !2, 
Ví sớm biết phận mình ra thế, 


Khảo dị: 

284. Khí bi thu suc nức hè lạc hoa (NQO) 

286. Mùi quyền môn thắm gế nên phai (NQO) 

290. Dẫu thuê tiền cũng chẳng mang tinh (NQO) 

292. Cái hoa khi đã trao cành biết sao (NQO) 

293. Miếng cao lương phong lưu nAung lợm (NQO) 

295. Cùng nhau một giấc hành môn (ĐXH - NQO) 

296. Lau nhau ríu rit cò con cũng tình (DXH) 

297. Minh có biết phận mình ra thế (N - DXH) 

Chú thích: 

1. Hè lạc hoa: bậc thềm có hoa rụng. 

2. Thúy điện: (thúy: sâu, điện: đền) tòa đền thâm nghiêm, chỗ vua ở. 

3. Cười già ra gắt. ý nói vui lắm sinh ra buồn nhiêu. 

4. Quyên món: nhà ké có quyền thế, bác quan sang. . 

5. Thắm rát nén phai: ý nói đậm lắm thi nhạt càng mau, thân lắm thi sơ ngay. 

6. Quyền di: (ôi: không còn tươi nữa, đã nguội lanh và có mùi) nói SES đã mất 
quyền thế. 

7. Deo đẳng: đeo đuổi, léo déo theo hoài. 

8. Cao lương: (cao: mỡ, lương: gạo tốt) dé ăn ngon. 

9. Lom: cảm thấy huón nôn, ngấy chán. ` 

10. Hoác lé: hai thứ rau thường ăn của người dán qué. 

11. Hoành môn: (honi ngang, môn: cửa) nhà người ở ẩn, dùng cây gỗ bắc ngang 
để làm cửa. 

12. Lâu lâu... cũng tinh: cả câu ý nói lấy chóng quê: mùa mà được ríu rít với 
.chồng lâu dai lại hon. 
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300 


304 


308 


312 


Giải kët ! điều óe hoe làm chi. 
Thà ráng cuc kich nhà qué, 

Dau lòng nüng niu nguyệt kia hoa này. 
Chiểu tịch mich đã gầy bóng thé ?, 
Vẻ tiêu tao ° lại võ hoa den * 

Muốn dem ca tiếu ? giải phiền, 

Cười nên tiếng khóc, hát nên giọng sầu. 
Ngon tâm hỏa * đốt ráu nét liễu ”, 
Giọt hông băng ? thấm ráo làn son. 

Dơ buồn đến cảnh con con, 

Trà chuyên nước nhất, hương dồn khói đôi 
Trong gang tấc mặt trời 10 xa mấy, 
Phận hẩm hiu dường ấy vì đâu? 

Sinh ly đòi rất thời Ngâu ! '?, a 

Một năm còn thấy mặt nhau một lần. ' 
Huống chi cũng lam phán son phấn * 


Khảo di: 

298. Giải kiét điều óe oe làm chỉ (DXH) 

305. Ngon tâm hỏa đốt dầu nét liễu (NQO) 

307. Lại buôn đến cảnh con con (NQO) 

308. Trà hu nước nhất, hương món khói đôi (NQO) 

309. Trong gang tấc, mặt trời xa bấy (NQO) 

311. Sinh ly rất muc thời Ngáu (NQO) 

Chú thích: 

Giải kết: (giải : cdi, kết: nút) gỡ những điều nó bó buộc mình. 

Bóng thỏ: bóng trăng. 

Tiêu tao: tiêu điều, tịch mịch. 

Hoa đèn: đầu bấc đèn đã cháy thành than nhưng lại được sức nóng nung db Y lên. 
Ca tiếu: hát và cười. 

Tâm hóa: lửa ở trong lòng; ý nói sự bực bội như ngon lửa thiểu ở trong lòng. ` 
Râu nét liễu: (nét liễu: lông may người con gái thanh nhỏ) làm cho vé mặt 


fabu cba us 


người cung phi cũng buôn ráu mà cau cá nét mày lai. 


8. Hồng băng: (hông: đỏ, băng: nước đông lai) Điển: Nàng Tiết Linh Vận phải 


tuyển vào cung để dâng lên vua Ngụy Văn Đế. Lúc từ giã cha mẹ, nàng khóc quá, nước 
mắt chảy tám tá. Lấy cái bình ngọc mà hứng thi sau đông lại thành băng đỏ. 


9. Trò chuyên... khói đôi: chè chuyên nước đầu thì còn nhạt, hương đã tỏa ra 


nhiều ngọn mà khói gần tàn. 


10. Mat trời: chỉ nhà vua. Cá câu ý nói chỗ nhà vua 6 cũng SH xa bao nhiéu. 
11. Ngáu: sao Khiên Ngưu. 
12: Thời ngdu: thời kỳ của chàng Ngưu ả Chức gặp nhau. 


13. Lam phần son phán: được chon vào bậc cung phi. 
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Luống năm năm chịu phận buồng không. 
Khéo vô duyên bấy cửu trùng !, 
316 Thắm nào nhuộm lại tơ hông cho tươi. 
Vườn thượng uyén ? hoa cười với nắng, 
Lối đi vé ai chẳng chiều ong. 
Doành nhâm một dải nông nông, 
320 Bóng dương bên ấy, đứng trông bên này. 
Tình râu ri làm ngây nhi mục 4. 
Chốn phòng không như giục mây mưa 5. 
Giấc chiêm bao những đêm xưa, 
324 Giọt mua cửu han ©’ còn mơ đến ray. 
Trên chín bệ có hay chăng nhẽ, 
Khách quân thoa s mà để lạnh lùng. 
Thù nhau ru hỡi đông phong! 
328 Góc vườn dãi nắng cầm bông hoa đào. 
Tay tạo hóa cớ sao mà độc, 
Buộc người vào kim ốc ? mà chơi. 


Khảo di: 

314. Luống năm năm chực phận phòng không (NQO) 

315. Khéo vô duyên vói cửu trùng (NQO) 

316. Son nào nhuộm được má hông cho tươi (NQO). 

321. Tinh rau ri làm khuây nhĩ mục (N - BXH) 

327. Thù nhau chi hỡi đông phong (NQO) 

328. Góc vườn dãi nắng một bông hoa đào (NQO) 

Chú thích: : 

1. Cửu trùng: (cửu: chín, tring: lớp) chi noi vua ở, thâm nghiêm qua chín lớp cửa 
mới đến. . 

2. Thượng uyén: (thượng: chữ dùng để gọi vua nhu Hoàng thượng, Kim thượng, 
uyển: vườn) vườn trong cung vua. 

3. Doành nhám: (doành: hào nước, nhám: thuộc về hướng bắc) nơi hoàng cung, 
cửa chính là Ngo môn hướng nam, sau hoàng cung có hào, hào ấy hướng bắc gọi là 
duénh nhám. 

- 4. Nhĩ mục: tai mắt. 

Làm ngây nhĩ mục: làm cho tai mắt ngây dại đi không còn cảm thấy gì nữa. 

5. Như giuc máy mua: nhu khéu gợi chuyện ái án. (Xem chú thích câu 16). 

6. Cửu han: (cửu: lâu, han: khô nắng) nắng đã lâu chưa có mưa. 

7. Giọt mưa cửu hạn: ý nói nắng mãi mà được trận mưa cũng như xạ cách lâu 
ngày mà nay được gặp lại thì mừng vô kể. 

8. Khách quán thoa: (quán: xiém váy, thoa: tram cài đầu) dàn bà con gái nói chung. 

9. Kim ốc: nhà vàng. Vua Hán Vũ Đế, lúc còn làm thái tử có nói với người cô của 
bong rằng: “Nếu cháu được A Kiểu (con gái người cô) thì sẽ làm nhà vàng cho ở”. 
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Chống tay ngồi ngẫm sự đời, 
332 Muốn kêu “một tiếng cho dài kéo cám! 
Nơi lạnh lẽo, nơi xem gần gặn, 
Há phai son lạt phấn ru mà 
Trêu ngươi chị bấy trăng già, 
336 Trao con chỉ thắm ! mà ra tơ manh!” 
Lòng ngán ngẩm buồn tênh mọi nỗi, 
Khúc sầu tràng ? bối rối dường tơ. 
Ngọn đèn phòng động * đêm xưa, 
340 Chùm hoa tịnh đế ? tro tro chua tàn. 
Mà lượng thánh đa đoan ° kíp mấy 
Bỗng ra lòng dún dẩy vì đâu! 
Bo già " tó nỗi xưa sau, 
344 Chẳng đem nỗi ấy mà tâu ngự ° cùng. 
Đêm phong vũ ° lạnh lùng có một, 
Giọt ba tiêu thánh thót cám canh !!. 
Bên tường thấp thoáng bóng huỳnh '°, 


Khảo dị: 

338. Mối sáu tràng bối rối dường tơ (NQO) 

340. Đài hoa tịnh đế trơ trơ chưa tàn (NQO) 

341. Mà lượng thánh đa đoan kíp bấy (NQO) 

343. Bó già tỏ nỗi truóc sau (NQO) 

Chú thích: 

1. Chi thắm: như chỉ hông. (Xem chú thích câu 46). 

2. Tơ mành: sợi tơ mảnh nhỏ. 

3. Sầu trang: (sầu: buôn, tròng: ruột) lòng buôn rau. 

4. Phòng động: do chữ động phòng là căn phòng kín đáo, buông của hai vợ chồng 
mới cưới. Do câu: “Động phòng hoa chúc da” (Cái dém đốt đuốc hoa trong phòng kín đáo). 

5. Chùm hoa tịnh dé: (tịnh: cùng, đế: cuống hoa) chùm hoa cùng chung một cuống. 

6. Da đoan: nhiều nỗi, nhiều mối, lôi thôi rắc rối. 

7. Bõ già: (bõ: tiếng gọi người day tớ da già) đây chỉ những người thái giám già 
hầu hạ trong cung vua. 

8. Táu ngự: (đối với vua thường xưng là ngu) tâu vua. 

9. Phong vi: gió mua. 

10. Ba tiêu: cây chuối. 

11. Cám canh: trống cám canh, tiếng trống đánh ban đêm để báo sang canh, cứ 
cách một thời gian lại đánh. Đây ví tiếng nước mưa đập vào tàu lá chuối cứ từng hồi 
lại rơi lộp bộp xuống đất như tiếng trống cầm canh vậy. 

12. Huỳnh: con đom đóm. 
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348 Vách sương nghi ngút đèn xanh lờ mờ. 
Mắt chưa nhắp đồng hồ ` đã can, 
Cảnh tiêu điều ngao ngán dường bao. 

: Buồn này mới gọi buôn sao, 

352 Một đêm nhớ cảnh biết bao nhiêu tình. 
Bóng câu ? thoáng bên mành mấy nỗi, 
Những hương sầu phấn tủi cho xong. 

Phòng khi động đến cửu trùng ?, 
356 Giữ sao cho được má hồng * như xưa. 


Khảo dš: 

348. Vách sương hót gió, đèn xanh lờ mờ (NQO). 
354. Những hương sầu phấn tui bao xong (DXH) 
Chú thích: 


1. Đồng hô: (đông: đồng, loại kim khí; hó: binh đựng nước) cái bình bằng đồng 
đáy có lỗ nhỏ, người ta đổ nước vào cho nó rỉ dần ra và xem mực nước ở bên trong để 


biết thời khác. 


2. Bóng câu: (câu: ngựa non) nghĩa bóng chi thì giờ đi nhanh. Do câu: “Nhân sinh 
nhất thế gian, như bạch câu quá khích” (Khoảng một đời người nhanh như bóng con 


ngựa non màu trắng chạy qua khe cửa). 

3. Cửu trùng: đây chi nhà vua. 

4. Má hông: vẻ đẹp của người con gái. 
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AI TU VAN 


LE NGỌC HAN 


(1770 - 1799) 


Công chúa Lê Ngọc Hân là con gái vua “Lê Hiển Tông. Mẹ là Nguyễn Thị 
Huyền, người làng Phù Ninh, tức làng Nành, huyện Tiên 'Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 
Ngọc Hân là con gái yêu của vua Hiển Tông, từ bé được hoc thông, kinh SỬ va 
tập làm thơ. 

Năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ở trong Nam ra Thăng ios diet. chüa 
Trinh, vào cháu vua Lê Hiển Tông, tâu bày các lẽ phù Lê diét, Trinh; vua bèn 
phong Nguyễn Huệ làm Nguyên soái và gả Công chúa Ngọc Hân kg ấy 
Ngọc Hân mới có mười sáu tuổi. m 

Năm 1790, vua Quang Trung tức Nguyễn Huệ phong cho Ngọc Han i 
Bác cung Hoàng háu. 

Nàm 1792, vua hee Teung thăng hà (29 tháng 7 năm Nhâm 19) dé lai 
cho Ngọc Hân hai con nhỏ ! 


Năm 1799 Ngọc Hân mất, được vua Cảnh Thịnh truy tôn là Như Y gang 
thận Trinh nhất vũ Hoang hậu. ' 

Ngoc Hân có để lai hai bai văn: Ai tu vàn và Văn té vua Quang Fring. 

Ai tu uãn là bài văn van song thất lục bát. Lê Ngoc Hân lam ra để bày 
tỏ nỗi niềm thương nhớ của mình đối với chóng là Quang Trung, sau 'khi nhà 
vua thăng hà được một thời gian. 

Có người nói bai Ai tu uãn và bài Văn tế uua Quang Trung là do Phan 
Huy Ích làm ra, nhưng người ta vẫn cứ theo truyền thuyết mà coi, la của, Lê 
Ngọc Hân. 


1. Theo dân làng Phù Ninh kể lại thì khi nhà Tây Sơn bị diệt bà ngoại là Nguyễn 
Thị Huyền có đem hai cháu, tức là con vua Quang Trung về nuôi giấu trong nhà, nhưng 
sau hai trẻ ấy đều chết. 
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NOI DUNG BAI VAN 


Ai tu uãn là một khúc ngâm dài 164 cầu. Có thể chia làm bốn đoạn như sau: 

1. Mở đầu (1 - 8): Tác giả, bà Ngọc Hán nói vé tình cảnh đau buồn của minh. 

2. Gợi lại kỷ niệm cũ (9 - 40): Bà nhắc lại những kỷ niệm về chồng 
mình, một vị hoàng đế anh hùng, có độ lượng, có tình nghĩa. Vợ chóng ăn ở 
với nhau đã có hai con: một trai và một gái. Bà chỉ mong cho chồng sống lâu 
để được nương nhờ. Nào ngờ nhà vua bỗng nhiên bị bệnh, thuốc thang, cầu 
cúng đều vô hiệu mà rồi qua đời, làm cho bà phải “lênh đênh chút phận bèo 
mây, duyên kia đã vậy, thân này nương dâu.” 


3. Tám trạng dau buôn và niềm xót thương vô hạn (41 - 60): Bà vô cùng 
xót thương, lúc nào cũng mơ tưởng đến chồng mình. 
Khi trận gió hoa bay thấp thoáng, 
Ngỡ hương trời bảng lång còn đâu. 
Vội vang sửa áo lên châu, 
Thương ôi quanh qué trước lầu nhện gidng! 

Bà thường than vãn nỗi vua có công với nước, có đức với dân mà phải mất 
sớm nhu vậy. Bà luôn để hôn phách theo chóng mà tưởng nhớ lại những cảnh sum 
váy ngày trước khiến bà lại càng thêm cảm thấy nỗi có đơn buồn bã. Bà nhiêu lúc 
dé lại những vật kỷ niệm ra ngắm nghía mà lán than tự hỏi không biết làm thế 
nào để gửi những kỷ vật ấy đến cho chồng. Bà càng đau buôn khi nghĩ đến cảnh 
côi cut của hai con nhỏ mới lám chám biết đi, đến thân mình chịu cánh lẻ loi góa 
bụa, đến nỗi nhớ thương của thần dân mất một vị vua đức độ. 

4. Kết thúc (160 - 164): Bà than với trời đất và xin với “đôi vâng nhật 
nguyệt” chứng cho mấy lời tâm sự của mình. 


* 


* * 
Có thé nói, trong văn học Việt Nam, trong lịch sử Việt Nam, chi duy - 


nhất có một vi vua - vua Quang Trung - mới được người vợ thân yêu - Công 
chúa Ngoc Hân - khóc thương thành van để lai cho đời sau nhu vậy. 
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Al TU VAN ! 


Gió hiu hắt, phòng tiêu ? lanh lẽo, 
Trước thêm lan hoa héo ron ron! 
Câu Tiên 3 khói tỏa dinh non, | 
Xe rồng thám thám, bóng loan * rau râu! 
5 Nỗi lai lich 5 dé hầu than thở, 
Trách nhân duyên mờ lỡ Ê cớ sao? 
Sâu sầu, thảm thảm xiết bao, 
Sáu day giat bé, thám cao ngất trời! ` 
Từ cờ thắm trỏ vời cõi Bắc, 
10 Nghĩa tôn phù ” vàng vac bóng dương ° 
Rút dây ? vâng mệnh phu hoàng, 


1. Ai tu van: (ai tu: buồn bã thương nhớ, ván: bài văn làm dé khóc người chết) bài 
văn khóc thương người chết, đây là lời của Ngoc Hán khóc chóng là vua Quang Trung. 

2. Phòng tiêu: (phòng: căn phòng, cái buông, tiêu: hạt tiêu) xưa kia phòng các cung 
phi, hoàng hậu hay các nhà quyền quí thường dùng vôi trộn lẫn với hồ tiêu đâm nhỏ 
để mùa lạnh vẫn được ấm áp. 

Buc minh muốn dap tiêu phòng mà ra (C.O) 

3. Cầu Tiên: mộ giả của vua Quang Trung ở Linh Đường, gần Cầu Tiên, huyện 
Thanh Trì (Hà Nội). 

4. Loan: chim loan, người xưa cho là giống chim phượng, lông ngũ sắc và nhiều sắc xanh. 

Loan phượng được dùng để ví với hai vợ chồng. 

Bóng loan: chỉ Ngọc Hân. 

5. Lai lịch: (lai: đến, lịch: trải qua) nguồn gốc và bước đường đã trải qua; đây chỉ 
thân thế Ngọc Hân từ khi lấy Nguyễn Huệ. 

6. Mo lð: dở dang, lỡ làng. 

7. Nghĩa tôn phù: Nguyễn Huệ khi ra Bắc là lấy danh nghĩa phù Lê diệt Trịnh. 

8. Bóng dương: bóng mặt trời, ý nói rõ ràng. 

9. Rút dây: ý nói việc thành duyên vợ chóng. 

Trương Gia Trinh có năm nguór con gái muốn gá một người cho Đặng Nguyên 
Chấn mới bảo năm người con ngồi sau một cái màn, cám năm sợi tơ, mỗi sợi một màu. 
Ông bảo Nguyên Chấn rút sợi tơ nào thi gá cho người cám sợi tơ ấy. Nguyên Chấn rút 
sợi to đỏ và cưới người con gái thứ ba của Gia Trinh. . 
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Thuyền lan, chèo quế ! thuận đường vu qui °. 
Trăm ngàn dặm quản chi non nước, 
Chữ nghi gia ? mừng được phải duyên. 
15 Sang yêu muôn đội on trên, 
Rõ ràng vé thúy *, nói chen tiếng cám. 
Lượng che chở, vụng lâm nào kể, 
Phận đỉnh ninh cặn kẽ mọi lời. 
Dau rằng non nước biến dời, 
20 Nguồn tình ắt chẳng chút vơi đâu là. 
Lòng dim boc thuong hoa đoái cội 5, 
Khắp tôn thân cũng đội ơn sang. 
Miếu đường cầu dấu chung thường 5, 
Tùng thu ” còn rậm mấy hàng xanh xanh. 
25 Nhờ hồng phúc, đôi cành hòe qué $, 
Đượm hơi dương, dây rễ cùng tươi. 
Non Nam lần chúc tuổi trời. 
Dang câu Thiên bảo °, bày lời Hoa phong *. 


1. Thuyén lan chèo quế: thuyền bằng gỗ lan, chèo bằng gỗ cây quế; chi cái thuyền 
quí đưa Ngoc Hân vé nhà chóng. 

2. Vu qui: (vu: di qua, qui: về) con gái vé nhà chóng. Trong Kinh Thi có câu: “Dao 
chi yêu yêu, chước chước ky hoa. Chi tit vu qui, nghi ky thất gia” (cây dao tơ xinh tươi, 
hoa nở đây. Nàng ấy di lấy chóng, thi 4t thuận hòa êm ấm gia đình). 

3. Nghỉ gia: (nghi: hòa thuận, gia: nhà) nói việc con gái vé nhà chóng, thành gia thất. 

4. Vẻ thúy: (thúy: màu xanh biếc như lông chim thúy) ý nói quần áo, chăn gối sang 
trọng. 

5. Thương hoa đoái cội: ý nói Nguyễn Huệ yêu Ngọc Hân thì cũng nghĩ đến nhà 
Lê, cũng phải coi trọng nhà Lê. 

6. Chung thường: (chưng: tế mùa đông, thường: tế mùa thu; theo sách Nhĩ Nhà) ý 
nói nhờ có Quang Trung nên việc tế lễ trong tông miếu nhà Lê vẫn còn được giữ. 

7. Tùng thu: (tùng: cây tùng, thu: cây thu) hai cây thường trồng ở nghĩa địa; đây 
chỉ lăng tẩm các vua Lê. 

8. Hoe quế: cây bie, cây quế, hai thứ cây được dùng dé chi con cái các nhà quí tộc đậu đạt 
thành danh. Câu này ý nói nhờ hồng phúc (phúc lớn) mà Ngọc Hân đã sinh được hai con. 

9. Thiên bảo: bài thơ của các quan chúc tụng vua. Chữ lấy trong Kinh Thi. 

10. Hoa phong: tên đất. Vua Nghiêu đến chơi đất Hoa, viên quan ở đó chúc vua sống lâu, 
giàu có và nhiều con. Vua Nghiêu không nhận, nói: “Lám con trai thì lo sợ nhiều, giàu có thì 
công việc nhiều, sống lâu thì nhục nhã nhiều”. 

Viên quan đáp lại: “Vua nói thế thật là một bậc quân tử nhưng có nhiều con trai mà giao 
cho mỗi người một việc thì có gì mà sợ, giàu có mà biết đem của chia cho thiên hạ thì làm gì 
có công việc nhiều, sống lâu mà biết vưi cùng thiên hạ thì sao lại bảo là nhục được?” 

Câu Thiên bảo, lời Hoa phong: những lời chúc tung nhà vua. 
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Những ao ước trap trùng tuổi hac !, 
30 Nguyễn trăm năm ngõ được vầy vui. 
Nào hay sông cạn, bể vùi, 
Lòng trời tráo trở, vận người biệt ly! 
Từ nắng hạ, mưa thu trái tiết, 
Xót mình rồng ? môi mệt chẳng yên! 
35 Xiết bao kinh sợ lo phiền, 
Miếu than đã đảo Ÿ, thuốc tiên lại cầu. 
Khắp mọi chốn đâu đâu tìm rước, 
Phương pháp nào đổi được cùng chăng? 
Ngán thay, máy tạo bất bằng!. 
40 Bóng mây thoát đã ngất chừng xe loan **! 
Cuộc tu, tán, bi, hoan kíp bấy! 
Kể sum vầy đã mấy năm nay? 
Lénh dénh chút phận bèo mây ê,- 
Duyên kia đã vậy, thân này nương dâu? 
45 Tràn troc luống đêm thâu, ngày tối, 
Biết cậy ai giập nỗi bi thương? 
Trông mong luống những mơ màng, 
Mơ hồ bằng mộng, bàng hoàng như say! 
Khi trận gió hoa bay thấp thoáng, 
50 Ngỡ hương trời ” bảng lảng còn đâu? 
Vội vàng sửa áo lén cháu Š, 
Thương ôi, quạnh quẽ trước lầu nhện giăng! 
Khi bóng trăng, lá in lấp lánh, 
Ngỡ tàn vàng nhớ cảnh ngự chơi. 


1. Tuổi hac: con hac sống lâu nên người ta thường dùng chữ đuổi hac để chúc nhau 
sống lâu. 

2. Mình rông: (rồng: tượng trưng cho nhà vua) dịch chữ long thé tức mình vua. 

3. Miếu thân đã đảo: đã câu đảo, cúng lễ cầu an ở nơi miếu thần. 

4. Xe loan: xe có chuông rung, xe của nhà vua. 

5. Bong mây... xe loan: ý nói nhà vua đã băng ha. 

6. Phận béo máy: (bèo máy: bèo hợp máy tan, ý nói không bền vững, dé bị tan rã 
ngay) phận lênh đênh như bèo giạt, mây trôi. Cả câu ý nói Ngọc Hân không có được 
nơi nương tựa. 

7. Hương trời: ở đây không có nghĩa bóng là người đàn bà đẹp mà lại được KG chỉ 
nhà vua, hương hồn của vua Quang Trung: 

8. Cháu: bởi chữ triéu đọc chéch ra, có nghĩa là hầu chuc vua. 
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55 Vội vàng dạo bước tới nơi, 
_ Thương ôi, vắng vẻ giữa trời tuyết sa '! 
Tưởng phong thé ° xót xa đòi đoạn, 
Mặt rồng Ÿ sao cách gián lâu nay! 
Có ai chốn ấy về đây, 
60 Nguồn cơn xin ngỏ cho hay được đành? 
Néo u minh * khéo chia đôi ngả, 
Nghi đòi phen, nóng nã đòi phen! 
Kiếp này chưa trọn chữ duyên, 
Ước xin kiếp khác vẹn tuyên lửa hương Š. 
65 Nghe trước có đấng vương Thang,Võ °, 
Công nghiệp nhiều, tuổi thọ thêm cao. 
Mà nay áo vải, cờ đào, 
Giúp dân, dựng nước biết bao công trình! 
Nghe rành rành trước vua Nghiêu 7, Thuan 5, 
70 Công đức dày, ngự vận ? càng lâu. 
Mà nay lượng cả, ơn sâu, ' 
Móc mua rưới khắp chín cháu ' đượm nhuán. 
Công dường ấy mà nhân dường ấy, 
Cõi thọ sao hẹp bấy Hóa công? 
75 Rộng cho chuộc được tuổi rồng, 


1. Tuyết sa: tức sương sa. . 

2. Phong thể: hinh dung, dáng điệu di đứng của vua Quang Trung. 

3. Mặt róng: mặt vua. Sử ky: "Cao Tổ vi nhân long chuẩn nhi long nhan” (Cao Tổ người 
có mũi cao và mặt như mặt rồng) nên về sau gọi mặt vua là mặt rồng tức long nhan). 

4. Néo u minh: (u: tối) cõi chết, nơi âm ty mờ mit đen tối. 

5. Lửa hương: mỗi khi người ta thé nguyên với nhau thường đốt hương nén vé sau 
dùng hai chữ lia huong để nói về việc kết duyên vợ chóng. 

6. Thang, Võ: vua Thành Thang (1763 - 1754 tr.CN) đánh vua Kiệt để dựng nhà 
Thương, vua Vũ Vương (1122 - 1115 tr.CN) đánh vua Trụ để dựng nhà Chu. Hai vị vua 
này đều là bác anh quán có công trị nước, an dán. 

7. Nghiêu: vua Đường Nghiéu (2357 - 2258 tr.CN), vị vua nhân từ trong cổ sử Trung 
Quốc, có tài trị nước, nhân gian thuở ấy rất thái bình. Nhà vua thấy Thuấn là người 
hiển mới bhông truyền ngôi cho con mà truyền ngôi cho Thuấn. 

8. Thudn: vua Ngu Thuấn (2255 - 2207 tr.CN) trong có sử Trung Quốc, vừa có hiếu 
vừa có tài trị nước. 

9. Ngự vân: thời gian ở ngôi vua, vận làm vua. 

, 10, Chín cháu: do chữ cửu cháu, ngày xưa nước Trung Hoa chia ra làm chín châu 
(Ký Châu, Thanh Châu, Dương Châu, Duyên Châu, Từ Châu, Kinh Châu, Dự Châu, 
Lương Châu và Ung Châu) nên về sau chữ ấy được dùng để chỉ đất nước, giang sơn. 
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Đổi than At han bõ lòng tôi ngươi. 
Buồn thay nhẽ! Sương rơi, gió lọt, 
Cảnh đầu hiu, thánh thót châu sa! 
Tưởng lời di chúc thiết tha, 
80 Khóc nào nên tiếng, thức mà cũng mê! 
Buồn thay nhé! Xuân vé, hoa ở ! 
Mối sầu riêng ai gỡ cho xong? 
Quyết liều mong ven chữ tong ?, 
Trên rường ° nào ngại, giữa dòng * nào e. Š 
85 Còn trứng nước ê thương vì đôi chút 7, 
Chữ tinh thám chưa thoát được di! . 
Vậy nên nấn ná đòi khi, 
Hình tuy còn ở, phách thì đã theo °. 
Theo buổi trước ngự đèo Bóng dao °, 
90 Theo buổi sau ngự nẻo sông Ngân '° 
Theo xa thôi lại theo gần. 
Theo phen điện quế, theo lần nguồn hoa. 
Đương theo, bỗng tiếng gà sực tỉnh, 
Đau đớn thay, ấy cảnh chiêm bao! 
95 Mơ màng thêm nỗi khát khao, 
Ngoc kinh ** chốn ấy ngày nào tới nơi? 
Tưởng thôi lại bôi hồi trong dạ, 
Nguyện đông sinh ! sao đã kíp phai? 


1. Xuân vé hoa ở: xuán:là chúa xuân, chỉ vua Quang Trung, oa:chỉ Ngoc Hán, y 
nói Quang Trung mất đi để cho Ngọc Hân phải ở lại một mình. 

2. Tong: tong phu, theo chóng. 

3. Ruóng: xà nhà. 

4. Dòng: dòng sông. 

5. Quyết liêu... nào e: cá hai câu ý nói Ngọc Hân muốn chết theo chồng, không ngại 
gì treo cổ trên xà nhà hay nhảy xuống dòng nước. 

6. Trứng nước: ý nói bé bóng, non dại. 

7. Đôi chút: chi hai đứa con nhỏ. 

8. Hình ở... phách di: ý nói hình hài tuy còn ở trên cõi đời nhưng hôn phách đã 
theo chóng sang bên kia thế giới. 

9. Bóng đảo: tức Bóng Lai chỉ cdi tiên. 

10. Sông Ngân: sông Ngân Ha. 

11. Ngoc kinh: (ngọc: ngọc, kinh: kinh đô) Nguy Thu: Theo dao giáo của Lào Tử, lúc 
trời đất chưa sinh ra, vẫn đã có Ngọc kinh. Về sau chữ Ngọc kinh dùng để chỉ chỗ vua 
ở. Đây là chỗ ở của Quang Trung. 

12. Đông sinh: cùng sống với nhau. 
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Xưa sao sớm hỏi, khuya bày, 
100 Nang lòng vàng đá, cạn lời tóc tơ. 
Giờ sao bỗng thờ ơ lặng lẽ! 
Tình cô đơn, ai kẻ xét đâu? 
Xưa sao gang tấc gần chầu, 
Trước sân phong nguyệt ', trên lầu sinh ca Ÿ. 
105 Giờ sao bỗng cách xa đôi cõi. 
Tin hàn huyén ° khôn hỏi thăm nhanh! 
Nửa cung gáy phím cám lành š, 
Nỗi con côi cát, nói mình bơ vo. 
Nghĩ nông nỗi, ngẩn ngơ đòi lúc, 
110 Tiếng tử qui thêm giục lòng thương. 
Não người thay, cảnh tiên hương! 
Dạ thường quanh quất, mắt thường ngóng trông. 
Trông mái đông lá buóm xuôi ngược, 
Thấy mênh mông những nước cùng mây. 
115 Đông rồi thì lại trông tây: 
Thấy non ngân ngất, thấy cây rườm rà! 
Trông nam thấy nhạn sa lác đác, 
Trông bắc thì ngàn bạc màu sưởng. 
No trông trời đất bốn phương, 
120 Cõi tiên khơi thẳm biết đường nào đi. 
Cậy ai có phép gì tới đó, 
Dâng vật thường, xin ngỏ lòng trung. 
Này gương là của Hán cung $, 
Ơn trên xưa đã soi chung đòi ngày ’. 


1. Phong nguyệt: gió trăng, nhắc lại lúc cùng nhau hóng gió ngắm trăng ở trước sân. 

2. Sinh ca: gõ sénh mà hát, nhắc lại cùng nhau nghe dàn hát ở trên lầu. 

3. Han huyên: (hàn: lạnh, huyén: ấm) ấm lạnh. Khi gặp nhau thường hỏi thăm sức 
khỏe của nhau xem thời tiết ấm lạnh có làm sao không? 

Tin han huyén: tin tức về sức khỏe, về chuyện tâm tình. 

4. Nửa cung gáy phím cám lành: ý nói cuộc tình duyên bị dang dé, nửa chừng nhu 
phím đàn đang gảy mà bị gẫy mất. 

5. Tử qui: cũng gọi là đỗ quyên. Tương truyền Đỗ Vũ, vua nước Thục (Thục Đế) 
truyền ngôi cho Biệt Linh rồi bỏ nước mà đi. Sau thác, Thục Dé hóa thành chim đỗ 
quyên, nhớ nước, ngày đêm kêu nghe rất buồn. Ta cũng coi chim đỗ quyên là con cuốc. 

6. Gương Hán cung: gương cung nữ dùng trong cung vua Hán. 

7. Đòi ngày: nhiều ngày. 
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125 Duyên hảo hợp '? xót ray nên lẻ, 
Bung ai hoài ? vội ghé * vì đâu? 
Xin đưa gương ấy về chau, 
Ngõ soi cho to gót đầu trông ơn. 
Tưởng linh sáng ? nhon nhơn còn dấu, 
130 Nỗi sinh cơ 5 có thấu cho không? 
Cung xanh đang tuổi ấu sung ”, 
Di mưu 8 sao nỡ quên lòng đoái thương? 
Get lân chỉ ? mấy hang lám chám, 
Đâu mũ mao, mình tấm áo gai ”. 
135 U o ra trước hương đài, 
Tưởng quang cảnh ấy chua cay dường nào! 
Trong sáu viện !! 6 đào, ú liễu, 
Xác ve gây, lông lêo xiêm nghé !^ *. 
Long đong xa cách hương quê, 
140 Mong theo: lầm lối, mong về: tủi duyên! 
Dưới bệ ngọc, hàng uyên '* vò võ, 
Cắt chân tay thương khó xiết chỉ. 
Hang sâu nghe tiếng thương bi, 
Kẻ sơ còn thế, huống gì người thân? 
145 Cảnh ly biệt nhiều phần bát ngát, 
Mạch sâu tuôn, ai tát nên vơi... 


. Hảo hợp: nói về cảnh vợ chồng hòa thuận, vui vẻ chung sống với nhau. 
. Duyên hảo hợp: duyên tốt lành. 
. Ai hoài: thương nhớ. 
. Ghé: rẽ, chia rẽ. 
. Linh sáng: sáng suốt, thông minh, chỉ hôn tinh anh của vua Quang Trung. 
. Sinh cơ: cuộc đời của người sống tức của Ngọc Hân. 

7. Cung xanh... du sung: câu này ý nói thái tử còn ở cung xanh, tức là người nối 
ngôi vua còn thơ ấu. 

8. Di mưu: đây là lời đặn lại của vua Quang Trung về cách dạy dỗ Thái tử. 

9; Lan chi: ngón chân con kỳ lân, chi con cháu nhà vua. Cả câu ý nói đến hai con 
nhỏ còn mới lẫm chẫm biết đi. 

10. Mü mao, áo gai: mũ rơm, áo gai, tức mũ áo tang. 

11. Sáu uiện: nơi các bà chính phi ở. 

12. Lỏng léo xiêm nghê: ý nói mọi người trong cung đều gay đi vì thương nhớ nên 
mặc áo quần đều thấy rộng (lỏng léo). 

13. Xiêm nghé: xiêm nhiều màu sắc như màu sắc ở chiếc cầu vồng. 

14. Hàng uyên: hàng chim uyên, ví với các quan vào cháu xếp thành hàng nhu 
chim uyên. 


Ø Ơi B Co t2 = 
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Càng trông càng một xa vời, 
Tac lòng thám thiết, chín trời ! biết chăng? 
Buồn trông trăng, trăng mờ thêm tủi, 
150 Gương Hang Nga ? đã bụi màu trong! 
Nhìn gương càng thẹn tấm lòng, 
Thiên duyên lạnh lẽo, đêm đông biên hà ?. 
Buồn xem hoa, hoa buồn, thêm then, 
Cánh hải đường “ đã quyện giọt sương. 
155 Tróng chim càng dễ đoạn trường 5, 
Uyên ương * chiếc bóng, phượng hoàng ' lẻ đôi Ÿ. 
Cánh nào cũng ngùi ngùi cảnh ấy, ` 
Tiệc vui mừng còn thấy chi đâu! 
Phút giây bãi bể nương dâu ?, 
160 Cuộc đời là thế, biết hầu nài sao? 
Chữ tinh nghĩa trời cao, đất rộng, 
Nỗi đoạn trường còn sống, còn đau. 
Mấy lời tâm sự trước sau, 
Đôi vầng nhật nguyệt trên đầu chứng cho. 


1. Chín trời: chín phương trời, chỉ cõi trời cao thẳm nơi linh hồn người chết phiêu 
điêu ở đó. 

2. Gương Hằng Nga: mặt trăng tròn như tấm gương. (Hằng Nga: tục truyền Hằng, 
Nga là vợ Hậu Nghệ. Khi Hậu Nghệ xin được thuốc tiên của Tây Vương Mẫu đem về, . 
nàng lấy trộm uống rồi biến lên cung tiên làm một người tiên. Người xưa tin rằng trên 
mặt trăng có chị Hang Nga nên mới gọi mặt trăng là chi Hằng, cung Hằng). 

3. Thiên duyên... bién hà: duyên trời xe thành vợ chóng nay bi lỡ dé nén cảm thấy 
lạnh lẽo lẻ loi ở bên bờ sông vắng lúc đêm đông. 

4. Hải đường: tên một loài cây có hoa đẹp thường được dùng để ví với người mỹ nữ. 

Đóa hải đường thúc ngủ xuân tiêu (C.O) 

5. Đoạn trường: đau lòng đến đứt ruột. 

6. Uyên ương: tên một cặp chim, con trống gọi là uyên, con mái gọi là ương. 

Tương truyền nếu một con chết thì con kia cũng chết theo. Nghĩa bóng chỉ vợ chồng 
hòa hợp. 

7. Phượng hoàng: tên một cặp chim con trống gọi là phượng con mái gọi là hoàng. 
Chim phượng chim hoàng thường bay với nhau (phượng hoàng vu qui) chỉ cảnh vợ 
chóng hòa hợp. 

8. Chiếc bóng... lẻ đôi: ý nói đến sự lẻ loi, cô đơn của Ngọc Hân từ khi vua Quang 
Trung qua đời. I 

9. Bài bể nương dâu: do chữ thương hdi tang điện. Theo thần tiên truyện: cứ ba 
mươi năm lại có một lần thay đổi lớn, biển cả hóa thành ruộng dâu, ruộng dau hóa 
thành biển cá. Nghĩa bóng chỉ sự thay đổi lớn lao. 
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THU DA 
LU HOAI NGAM 


DINH NHAT THAN 
(1815-1866) 


_ Dinh Nhật Thận tên tự là Tử Uy, tên hiệu là Bach Mao Am, sinh năm 
At Hợi (1815) tại lang Thanh Liêm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, 
giữa khoảng sông Lam núi Hồng. 

Ông nổi tiếng là thông minh, có tài mẫn tiệp, xuất khẩu thành chương. 

Năm Dinh Dậu (1837) ông đi thi Hương đậu Cử nhân và năm Mậu Tuất 
(1838) ông di thi Hói đậu luôn Tiến sĩ. Năm ấy là năm đầu tiên triêu Nguyễn 
có lệ cho các Tiến sĩ được cưỡi ngựa xem hoa sau khi nghe truyén lô. 

Nhờ khoa danh lỗi lạc như thế, ông kết giao với nhiều danh sĩ đương 
thời. Ông quen với Nguyễn Hàm Ninh, một người bạn đồng song. Hai ông về 
sau giao du thân mật với Cao Bá Quát, một bậc tài hoa lỗi lạc, có khí phách 
ngang tàng. Tình bạn giữa ba ông ngày càng thêm khăng khít, thường họp 
mặt uống rượu, làm thơ xướng họa với nhau. 

Cách ít lâu, Dinh Nhật Thận được bổ làm quan. Nhưng ông lại không 
thích ở trong vòng cương tỏa. Vì tính cương trực, ông đã bị bãi chức tri phủ. 

Mãi đến năm Thiệu Trị thứ 3 (1843), ông mới được phục chức nhưng đã 
cáo bệnh để vui với nước biếc non xanh, nay đây mai đó. 

Ông cũng có mở trường dạy học. Môn sinh thành đạt cũng nhiều. 

Năm Tự Đức thứ 7 (1854), ở tỉnh Sơn Tây, một đảng lập Lê Duy Cự là 
dòng dõi nhà Lê làm minh chủ để đánh nhà Nguyễn. Cao Bá Quát làm Giáo 
thụ ở phủ Quốc Oai, bó quan theo đảng của Lê Duy Cu, làm Quốc sư, tung 
hoành ở vùng Sơn Tây nhưng rồi bị chết trận '. 

Dinh Nhật Thận vi có giao du thân mật với Cao Bá Quát cũng bị nghi 
ngờ và thường bị theo dõi. 

Một hôm, vì có ba người bạn đến chơi muốn bày cuộc tổ tôm cho vui 
nhưng kể cả chủ nhà mới có bốn người, Đinh Nhật Thận bèn viết thư sai 
người nhà qua sông mời một người bạn nữa cho đủ chân và mượn cỗ bài luôn 
một thể. 


1. Theo sách Đại Nam chính biên (mục Nghịch thần). 
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Bức thu là một bai thơ: 
Tú tướng di cụ, 
Chỉ khiếm nhất uiên. 
Tương nhất bách nhị thập tính bình, 
Độ hà lai chiến! 
Dịch: i : 
Ở đây bốn tướng sẵn sang, 
Chỉ còn một tướng chưa sang phải vời, 
Điểm quân cho đủ trăm hai, 
Qua sông quyết chiến với người một phen. 

Rủi cho ông. Cái thư ấy lại bị một tên lính lệ giật lấy ở bến đò và đem đi 
trình quan địa phương. 

Định Nhật Thận bị bắt, đã hết lời phân trần, nhưng cũng không sao 
thân oan nổi cho mình, đành chịu án “yêu thư yêu ngôn” vài năm tù giam. Án 
tư về bộ, không ngờ lại bị bác. Ông bị giải về kinh để chờ thu thẩm. 

Vi đại thân xét án vì có tư hiểm với ông nên quyết khép ông vào tội tử hình. 

Nhưng may thay! Khi ông vừa bị hạ ngục thì bà mẹ của vị đại thần kia lâm 
bệnh mà không thầy nào chữa khỏi. Bà vốn biết tiếng của Định Nhật Thận là - 
một danh y mới bảo con đi mời ông tới chữa bệnh cho bà. Sau khi bình phục, bà 
bảo vị đại thần kia phải tau xin nhà vua ân xá cho thay lang họ Dinh. 

Vua Tự Đức xét thấy không có bằng cớ gì để buộc tội tử hình nên đã tính 
ân xá cho ông nhưng còn chưa muốn thả cho về quê. Nhà vua bèn cho lệnh 
quản thúc ông ở kinh đô để tiện theo dõi mọi hành vi. 

Trong lúc ông bi giam lỏng như vậy ở xa nhà, ông buôn ráu cho cảnh ngộ 
của mình mới viết bài Thu da lữ hoài ngâm để bày tô tâm sự của minh. 

Khúc ngâm ai oán ấy có lẽ đã làm động lòng trắc ẩn của nhà vua nên 
ông được tha về, sống trong cảnh ẩn dật nơi đồng ruộng. 

Ông mất ngày 18 tháng 6 năm Bính Dần (1866), niên hiệu Tự Đức thứ 
19, thọ 52 tuổi. 

Đáng chú ý là Thu da lữ hoài ngâm được Dinh Nhật Thân viết bằng chữ 
Hán, nhưng lại theo thể thơ Việt “song thất lục bat: vá có ván lung xen vói 
ván chán. 
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a 


ĐẠI Ý 


Cái kiếp phù sinh chỉ ngắn như giấc mộng nên cần phải bày trò 
vưi kẻo uổng phí mất. Gặp cảnh thu, trăng thanh gió mát, nào ai biết 
' vói minh cùng hưởng cái thú hóng gió, ngắm trăng? Thôi thì một 
mình mình ngâm thơ làm vui với vài ba chén rượu cho bớt mối sầu ly 
biệt. Trong phòng văn, nơi đất khách, ngồi đối mặt với ngọn đèn 
xanh, chạnh lòng lữ thứ mà sực nhớ người xưa. Chợt nghe mé ngoài 
sông Hương, có tiếng mái chèo khua nước mà giữa khoảng đêm trăng 
có sương mờ, lòng những bồi hôi khiến ta có cảm tưởng nhu mình là 
Trương Kế (thi hào đời Đường) đêm thu dạo thuyén qua bến Cô Tô, 
gần chùa Hàn Sơn. Lại nhớ ngày nào trên Khúc giang, nhà thơ Đỗ 
Phủ (cũng thuộc đời Đường) đứng trước cánh thu thấy thuyên ai trôi 
nổi lại thương cho cái thân bình bồng của mình mà làm ra tám bài 
Thu húng khiến ké lữ du cũng nặng lòng thương quê nhớ nhà. Ta 
cùng một cảnh ngộ nên lòng buôn man mác. Mới ngày nào còn vui 
sum họp mà nay đã phải chịu cảnh cô tịch thế này? Này trăng thu, 
này gió thu, này thơ thu, này rượu thu nào ai cùng ta ngắm trăng, 
hóng gió, ngâm thơ, uống rượu bây giờ? 

Nghĩ đến cảnh ly biệt mà hai hàng nước mắt tuôn rơi lã cha! 
Đoái trông đám mây trắng xa xa chỉ biết cuối trời ấy là chốn quê nhà 
với những ngọn núi trùng trùng điệp điệp. 

Hết nghĩ xa thôi lại nghĩ gần. Cuộc rượu tàn rồi vẫn một mình 
mình ngồi dựa câu lơn. Bừng mắt dậy, cái đêm thê lương vẫn hoàn 
thê lương! f _ 
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这 般 料 少 人 知 
MAMA MEAZ 
诗 四 绝 怡 愉 雅 爱 
酒 三 杯 潇洒 元 怀 
‡# al BH Š Pe 
伤心 客 地 有 怀古 人 
ARICA BA iS đã 


EAT RAG IE or dE 


25 


徘徊 月 夜 箱 天 


寒山 暗 认 客船 更 非 


曲 江水 何 展 大 杜 
MARAA 
RAS 
DAAR E RER ARTA 
tạo ës 
LEX ZEE: 
m KE 
EEES 
普 我 去 翻 翻 桃 脸 
r Ho 5 RA 
fü 8 C Xx 
BUR FF Sb HERG 


30 


35 


40 


272 


HARRES 
E] 344 RAS 
安 能 夜 夜 书房 


4ö 8 Fp RBA 


By + RARE 
RACERS 
See EU T 
AER ARR Z k 
TA tk +e] BR 32 $ 
将 忠 肝 高 国 从 军 
Jb # e ARE 
Ak † IË 0,52 Re B 
ARMA A EA 
W Fo šh CE 


45 


50 


55 


他 乡 何 事 盘 醒 
白云 飞 处 牡丹 开导 
今日 自 海 演 速 顾 
— HER BE PER 
#h sát 3P 3ÿ ho TÉ 


逐 帆 忍 已 破 层 属 波 


BA E É h Re 
HORE o BE FF 
SRS RR iE 
LETARGIE SD 
何不 是 乡 关 座 信 
GRRE Both 
k Bị +) EL 


PUE FAIRE 


273 


60 


65 


70 


274 


iri d AS) e db 
景 您 悠 夜 复 您 您 
[ lá AB aR AK 
An E YF iL SB 12 PE 
_"š # HuÉT Ất CS 
"€ E] AH 88 sJ bắt 
LIRERR A 
ELEC ñ Ee H HH 
Hes kK 
ta SRR FRA 
Rế 2k 38 28 BE UR "É FE 
A RAGE AF E 
下 堂 来 欲 造 花 楼 


75 


80 


ARRERA 

' BORER WAS 
# Fi SUUM RAF 
ERA ELS d 
机 情 足 踏 梭 停 手 抛 


THR AES 


夜 沈 沈 不 见 佳音 
Se E ERE 
Fi RIED AE 
Z TREER 
BAB 13848 š 3E 
Se 
ATA 


275 


95 


|. 276 


TAAK P 
H #t#† + #| E] Z 
ERE HRB 
3$ o5 Mp A A 
SF IE 
LESE TT 
#.8b 1š RR BG AR 
CREE Ja 8 11 Gl 
Be hs RAK RGSS 
RB AAS lee 28 
i£ Fo tE ER 
B] lh T £ K 32 3 
Z he 8B RAE k Z 
AREKWRA 


风情 惯 似 风 流 
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可 知 者 十 分 家 幼 
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年 来 想 已 县 垂 牙 生 
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Phiên âm: 
THU DA LU HOÀI ' NGÂM 


1 Thu da tĩnh, thiên quang ẩn ước ?, 


Cách sơ liém đạm chước kim lôi Ÿ 
Thiên thời, nhân sự tương thôi, 
Phù sinh nhược mộng kỷ hồi vi hoan? 
5 Nhân đối cảnh, hoa gian nguyệt chiếu, 
Cảnh liêu nhân, thụ diếu * phong xuy. 
Giá ban liệu thiểu nhân tri, 
Nhàn lai phong nguyệt dữ thùy vị thu? 
Thi tứ tuyệt di du Š nhã ái, 
10 Tửu tam bôi tiêu sái Ê ly hoài. 
Đăng tiền độc đối thư trai, 
Thương tâm khách địa hữu hoài cổ nhân! 
Huong thủy ngoại, hốt văn ngư vận ' 
Tòng hà lai, trạo tiến giang biên? 


1. Liz hoài: (lữ: quán khách trọ) mối cám hoài của người ở nơi quán tro, xa quê 
nhà. Đây là mối cám hoài của Dinh Nhật Thận khi bi giam lỏng ở kinh đô (Huế). 

2. Ấn ước: không rõ ràng, pháng phật như có nhu không. Bán Nóm dich là tháp 
thoáng. 

3. Kim lôi: (lôi: chén uống rượu) chén uống rượu bằng vàng. Hư Chu trong Van 
dàn bảo giám, tái bản năm 1968, đã hiệu đính lai là kim bôi thi sai với nguyên tác. 

4. Thụ diéu: (diéu: ngọn cây) ngọn cây. 

5. Di du: trong lòng vui vẻ. 

6. Tiêu sdi: khí tiết thanh cao, không dính với trần tục. Ở đây nói rửa sạch (làm 
quên) được mối sầu ly hương. 

7. Ngư vân: tiếng hò của người thuyền chai. 
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15 Bồi hồi nguyệt dạ sương thiên ! 
Hàn San ám nhận khách thuyên Ÿ cánh phi. 
Khúc giang thủy ?, ha thì Dai Dé... 
Nhất cô chu 4 hệ cố viên tâm. Š 
Thời luu bát thủ ? thi ngâm, 
20 Linh nhân lữ tứ chuyển thâm hương tình. 
Tích ngã vàng thanh thanh liễu nhi ', 
Lưỡng tam thanh sơ ngữ hoàng oanh. 
l Nhi kim cúc di hàm anh, 
Liễu âm đình ngoại hàn minh lưu thién 8 
25 Tích ngã khứ, phiên phiên đào kiểm ° 
Lưỡng tam chi sơ chiếm đông phong. 
Nhi kim lan di thành tùng 7°, 
Đào yêu hiên ngoại lạc tòng hàn sương. 


1. Nguyệt dạ sương thiên: chữ lấy từ bai Phong kiéu da bạc cua Trương Kế. 
2. Hàn San... khách thuyên: chữ lấy từ bài Phong kiêu dạ bạc của Trương Kế. 
Nguyên văn bài Phong kiéu dạ bạc như sau: 
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, 
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên. 
Cô Tô thành ngoại Hàn San tu, 
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyén. 
Nguyễn Ham Ninh đã dịch là:*. 
Qua kêu, trăng lặn, trời sương, 
Lửa chai le lói sáu vương giấc hồ. 
Thuyén ai đậu bến Cô Tô, 
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San. 
* Bán dich này đã bị ghi lầm là của Tán Đà. Trong quyển Thơ Đường, tập 1 (Nxb 
Văn hóa, Hà Nội - 1962) các soạn giả Nam Trân - Hoa Bằng - Táo Trang - Hoàng Tạo 
để là Khuyết danh. 
3. Khúc giang thủy: trong mùa thu năm 766, Đỗ Phủ nhân đi thuyền tren sông 
Khúc có làm ra tám bài Thu hứng rất nổi tiếng. 
4. Cô chu: chiếc thuyền lẻ loi. 
5. Nhất cô chu hệ cố uiên tâm: câu này mượn từ câu thơ cúa Đỗ Phủ, trong bài 
Thu húng: 
Cô chu nhất hệ cố vién tam 
(Con thuyén lẻ loi buộc chặt lòng nhớ nơi vườn cũ) 
6. Bát thủ: đề tài Thu hứng gồm có tám bài thất ngôn bát cú. 
7. Liễu nhit: bông liễu, tơ liễu. 
8..Hàn minh luu thiên: (minh: kêu, thiên: con ve) tiếng ve kêu lanh. 
9. Đào kiểm: má đào. Người ta thường ví má đào người con gái với nụ đào chúm 
chím nở màu đỏ hồng. 
10. Thành tùng: thành chùm. 
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Hồ vi hồ thé lương khách xá? 
30 Nhật uu du kỷ cá quán đồng !! 
An năng dạ dạ thư phòng? 
Ba tiêu khấp lộ 2 côn trùng minh thu °. 
Hồ vi hồ di do lữ quán? 
Tué thuân tuần ^ di bán sương yên! 
35 An năng mộ mộ tây hiên? 
Phong dao đình trúc, nguyệt huyền ốc lương °. 
Bất thi tố hà lang đầu bút $, 
Tương trung can vị quốc tùng quân, 
Thử thân không tự phong trần, 
40 Tọa trung hư thị, tẩm thần đồ văn. 
Bất thị tố hà nhân phủng hịch, 
Tương hiếu tâm ly thích tong quan ”. 
Tha hương hà sự bàn hoàn? 
Bạch vân ? phi xứ, máu đơn ? khai thần. 
45 Kim nhật tự hải tán viễn cố "^, 
Nhất khinh phàm trực độ quy lăng. 
Hương hôn " phát phát như tăng, 
Trục phàm hốt di quá từng từng ba. 


1. Quán đông: (E, quan: cái mũ; quán: đội mũ; đồng: đứa nhỏ) chỉ mấy người học 
trò nhỏ đến tuổi đội mũ. 

Tuc lệ bên Trung Quốc con trai hai mươi tuổi thì làm lễ đội mü (gia quan). 

Gia quan mới dạo nhà huỳnh (Hoa tiên).. 

9. Ba tiêu bhấp lộ: sương xuống đọng đầy trên tàu lá chuối như nước mắt mà gió 
thổi làm thành tiếng kêu sột soạt nghe như tiếng khóc. 

3. Minh thu: (minh: kêu) nói tiếng dế kêu giữa đêm thu. 

, 4. Thuán tuân: (thuán: cũng doc là thoan: lùi lai, rut lại. Di khong nhích lên được 
gọi là thuán tuần) ý nói ngày tháng thong thá mà đi qua. 

5. Ốc lương: rường nhà. 

6. Đầu bút: vit bút, xếp bút (dé tong quân). 

7. Ly thích tong quan: từ giã bà con dé đi làm quan. 

8. Bach vân: dám mây trắng. Theo điển “Bạch vân tu thân”. Dich Nhân Kiệt đời 
Đường làm Tham quân ở Tinh Châu, cha mẹ ở Hà Dương, một hôm Nhân Kiệt lên núi 
Thái Hàng quay lại thấy một đám mây trắng, bảo với người tả hữu rằng: “Nhà cha mẹ 
ta ở dưới đám mây ấy”. Sau chữ bach uân (mây trắng) được dùng để chi lòng nhớ cha 
mẹ, lòng nhớ quê nhà. 

9. Mẫu đơn: thứ cây hoa có màu đó, trắng hoặc vàng, người ta cho là vua trong 
các loài hoa. : 

10. Viën có: quay dáu nhin lai ra dàng xa. 

11. Huong hón: (huong: lang qué) hón qué. 
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Minh nhật tự sơn gia viễn thiếu, 
50 Phiến cô vân đối hiểu phù không. 
Hương tám Ì hiểu niéu nhu bóng ?, 
Tùy vân hốt di quá trùng trùng san. 
Hà xứ thị hương quan nhạn tín Ÿ 
Du tai nan tả tận tâm tình. 
55 Dạ văn Diệu Dé chung thanh, 
Hải môn cổ hưởng Ngự thành pháo thôi. 
Giang khúc khúc, trường hồi khúc khúc, 
Cảnh du du, đạ phục dụ du. 
Tiêu điều quán lữ đình thu, 
60 Lân gia thung chù *, giang đầu trao thanh. 
Ta khách địa vu oanh tâm sự, 
` Than khuê nhân tình tự khả liên. 
Canh thâm đăng diệt án tiền, 
Ham tình yểm phiến 5 không huyén nguyệt minh. 
G5 Cô chẩm lý, tam canh ngụ mị, 
Phiến u hoài thùy thị vi lân? 
Tình đầu da bán vô nhân, 
Thụy lai báo điệp tỉnh thần minh kê. 
Hữu thời hoặc hương khuê tịch chiếu, 


1. Hương tâm: lòng quê. 

2. Bóng: rối bung. 

3. Nhan tín: Tin nhan. Tó Và, kiếng nhà Hán, đi sứ sang Hung Nô, bị chúa Hung 
Nô giữ lại bắt đi chăn dê ở phương Bắc, sau Hung Nô hòa thân với Hán, nhà Hán 
đòi trả Tô Vũ không được. Thường Huệ bày mưu cho Hán sứ nói lừa chúa Hung Nó 
rằng vua Hán bắn được ở Thượng Lâm một con chim nhạn chân nó có buộc lá thư 
của Tô Vũ nhắn về rằng vẫn còn sống. Chúa Hung Nô đành phải cho tìm Tô Vũ để 
trả lại vua Hán. 

Do điển này về sau người ta gọi fin nhạn là tin tức, thư tín. 

4. Thung chủ: (thung: đánh đập, chi: cái cối giã gao) giã gạo. 

5. Hàm tình yểm phiến: mang mối hận, lấy quạt che mặt lại. Chữ mượn trong bài 
Tây cung thu oán của Vương Xương Linh: 


Phù dung bất cập mỹ nhân trang, 
Thủy điện phong lai châu thúy hương. 
Khước hận hàm tình yểm thu phiến, 
Không huyền minh nguyệt đãi quân vuong. 
(Hoa phù dung không bằng được ve trang điểm của người đẹp, từ cung nước, lan 
gió đưa lại mùi hương quý báu. Lại oán hận phải ôm mối tình, lấy chiếc quạt thu che 
mát, uống công treo vâng trăng sáng đợi chờ vua). 
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70 Hạ đường lai, dục tháo ` hoa lâu. 
Hốt kinh yến tập ne sào ?, 
Loan tu chiếu kính °, phượng sáu làn sơ * 
Hữu thời hoặc chức cơ dạ tĩnh, 
Hô đồng lai, sơ chỉnh đăng minh. 
75 Hốt van nhan độ giang thanh ?, 
Cơ dung túc đạp, thoa đình thủ phao. 
Khả lân dạ phần cao đạt đán, 
Dạ trầm trầm bất kiến giai âm ° 
Trịch thoa vọng vọng đình âm, 
80 Sương hàn tất suất ' thinh ngâm thanh sáu. 
Vọng bất kiến du du ê ngã độc! 
Cố khuê môn tái phục ngôn hoàn. 
Thùy gia kê xướng tây lan? 
Hàm tình y kỷ khiêu tàn cô đăng. 
85 Khả lân nhật đăng đình tự tảo, 
Nhật tà tà bất đáo hồi thư. 
Khién y bộ bộ khang cù, 
Thiên minh dương liễu đới sáu mi khan. 
Vọng bất kiến phiên phiên ngã độc. 


1. Tháo: 造 đến nhu đăng inón tháo thất: lên cửa tới nhà. 

2. Yến tập nê sào: tập: tu sửa lại, né: bùn, sáo: tố) chim én tha bùn làm lại tó. Dé 
Phú trọ ở đất Thục, định về quê, chợt trông thấy đôi én từ Bắc vào Nam ngậm bùn để 
làm tổ mà giật minh cho cánh Jv du từ hạ đã sang thu, bèn có câu thơ: 


“Lữ thực song phi yến, hàm nê nhập bắc đường” (Đôi én bay di ăn xa, ngậm 
bàn bay vào nhà làm tó). 

3. Loan tu chiếu kính: then soi gương loan. Cổ thi: Binh tiết phu có câu: “Phượng 
trục thanh tiêu vién, loan tùy u cảnh trầm” (Máy thám chim tăm phượng, gương mờ 
khuất bóng loan). 

4. Phượng sâu làn so: (làn: lười, sơ: cái lược) biếng cài lược phượng. Cổ thi có câu: 
“Vi ván thúy thoa dâu thượng phượng, bát tri hương hinh vi thùy hôi” (Hỏi thăm 
phượng đậu cành trâm, vì ai mái tóc hương thơm ngạt ngào). 

5. Nhan độ giang thanh: (độ: di qua sông) tiếng chim nhạn bay qua sông. Chữ 
mượn trong bài Chức cám hôi uăn của Tô Huệ: “Tam xuân hông nhan độ giang thanh, 
thử thị ly nhân đoạn trường tình” (Mùa xuân tháng ba tiếng chim hồng nhan bay qua 
' sóng, lúc ấy người ly nhân buồn đứt ruột). 

6. Giai ám: tin tức tốt lành. 
7. Tát suát; con dé. 
8. Du du: xa xói, lóng tróng nhó vói vgi. 
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90 Cố cầm hiên Ì cưỡng duc vi tình. 
Hốt chiêm điệp hí lan bình, 
Hàm thê xuyên cược phục hành tây viên. 
Kim tất vị thu thiên tĩnh hảo, 
Ngã lương nhân tương đáo quy kỳ. 
95 Hoàng tri ? thế lộ nhiêu khê! 
Quan sơn thiên lý vị kỳ hạt lai! 
Kim tất vị ngã ly vĩnh cửu, 
Tự Trường An hoặc bão khám trù ° 
Phong tinh quán tự phong luu, 
100 Phón hoa than huu hoàng cháu đế thành. 
Cẩu phi hữu nhân tình đã giả, 
Hồ nhi xuân nhi ha nhi thu. 
Do lai tử các hồng lâu * 
Anh hùng bất trú trượng phu nan trì. 
105 Như thử giả, thùy tri chi giả? 
Yên ba trung sử ? ngã tâm sáu! l 
Ngang tàng khởi thiếu niên du, 
Phong lưu cựu thái, giang hồ cố gia. 
Lữ cảnh mỗi tòng nga lý thống, 
110 Hương hồn không hướng mộng trung du. 
Giang sơn khách diệc tri hồ, 
Tình trung cánh thiết lộ đồ gian nan. 
Tuy viết di tảo tần phụ sự, 
Nội té gia thượng tự tổ tiên. 


1. Cám hiên: cái đàn treo ở ngoài hiên. 


Hiên sau treo sẵn cầm trăng (T.K.) 

2. Hoàng tri: (hoàng: sớm, gấp) sớm hiểu, hiểu ngay. 

3. Khâm trù: (khâm: cái chăn, trù: cái mén) chăn mén, ý nói chung chăn gối với nhau. 

4. Tủ các hông lâu: gác tia lầu hông. Ngày xưa các nhà phú quí thường hay sơn 
đỏ nhà cửa, chỗ phụ nữ ở. 

Bach Cư DỊ: “Dáo nhất hồng lâu gia, ái chi khan bất túc” (Đến một nhà hồng lâu, 
lòng yêu đương xem chẳng chán). 

Thơ của Vi Trang: “Trang An xuân sắc bản v6 chủ, cổ lai tán thuộc hông lâu nữ” 
(Tràng An xuân sắc nguyên vô chủ, xưa nay đều thuộc gái hồng nhan). 

Hồng lâu sau được dùng để chí nhà chứa gái mại dám. 

5. Yên ba trung sử ngã tâm sâu: trên sông khói sóng khiến cho lòng ta thêm buồn. 

Câu này mượn từ câu: “Yên ba giang thượng sử nhân sâu” (Trên sông khói sóng 
làm cho ta buồn rau) của Thôi Hiệu trong bài Hoàng Hac lâu. : 
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115 Gian mao hoàng thủy vi kién, 
An tri chủ quỹ năng hiển phụ nhân. 
Khả tri giả thập phần gia ấu, 
Nhất môn trung cộng bảo vô nguy. 
Biệt thời chính tại hài nhi, 
120 Niên lai tưởng di phát thay nha sinh. 
Khả ái giả kỳ huynh chỉ tử, 
Niên thập tam thập tứ trung lai. 
Ngô huynh diệc viết hạnh tai, 
Để kim vị giác thùy khai học đường. 
125 Khả tư giả đồng song nhị khế, 
Chi lan hương tế tế do văn. 
Mã bôi ! tự ấp khinh tran ?, 
Vị thành thử hậu, cố nhân ? diệc từ. 
` Bát tri hậu Bác Ky khởi phi, 
130 Nhị ngô huynh di vị hồi thần. 
Ta tai đồng bệnh tương lân, 


1. Mã bôi: chén rượu cám lúc ngồi trên mình ngựa. Chữ mượn trong bài Luong 
cháu từ của Vương Hàn: 
Bô đào mỹ ttu dạ quang bôi, 
Duc ám tỳ bà mã thượng thôi, 
Ty ngoa sa trường quán mạc tiếu, 
Cổ lai chinh chiến ky nhân hôi? 

(Rượu bó đào đựng trong chén dạ quang, chiến sĩ muốn uống nhưng tiếng ty bà 
trên lưng ngựa đã giục giã ra đi. Nếu chiến sĩ có say sưa ngủ ở bãi sa trường, thì xin 
bạn đừng cười bởi vì từ xưa đi chỉnh chiến đã mấy người trở vé?). ; 

2. Ap khinh trán: ruói nhe bui tran. 

3. Vi Thanh... cố nhân: may chữ này là mượn ở bài Vi Thanh khúc của Vương Duy. 

Vi Thành triêu vü ấp khinh tran, 
Khách xá thanh thanh liễu sốc tân. 
Khuyến quân cánh tận nhất bôi titu, 
Tây xuất Dương Quan uó cố nhân. 

(Đất Vị Thành mưa buổi sớm thấm ướt làn bụi nhẹ, 

Nơi quán khách tơ liễu lá một màu xanh xanh. 

Mời bác hãy uống cạn một chén rượu này, 

.Di về phía tây, ra khói Dương Quan sẽ không có ai là cố nhân nữa.) 
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Nhất Tiêu Tương, nhất hướng Tần ' nhất phuong. 
Tương hà nhật cánh tương đối ngữ, 
Tự khuê tình hựu tự khách chung. 
185 Nhi kim thu nguyệt thu phong, 
Thu ngâm thu ẩm tình trung giả thùy? 
Đối ly cảnh, lệ thùy song nhãn, 
Cố hương quan lộ hạn trùng san. 
Tutu tàn độc y lan can, 
140 Giác lai nhãn khán dạ hoàn thê lương. 


1. Nhất Tiêu Tương nhất hướng Tán: người tới sông Tiêu Tương, kẻ sang nước 
Tần. Câu này mượn từ bài Hoài thủy biệt hữu của Trịnh Cốc: 
Dương Tủ giang đầu dương liễu xuân, 
Dương hoa sâu sát độ giang nhân. 
Sổ thanh phong địch ly đình uãn, 
Quân hướng Tiêu Tương ngũ hướng Tan. 

(Hàng cây dương liễu xanh tốt ở đâu sóng Dương Tử, hoa dương liễu gợi mối sáu 
làm chết lòng người đi qua sông. Gió đưa mấy tiếng sáo vào ly đình lúc chiều tà, chính 
là lúc bạn hướng phía sông Tiêu Tương còn tôi thì đi tới đất Tán). 
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Đêm thu lặng lẽ, thấp thoáng sáng trời, 

Cách rèm thưa thoảng rót chén rượu con bằng vàng. 

Thời trời và việc người thúc giục nhau, 

Kiếp phù sinh ngắn như giấc mộng, được mấy hồi mà bày trò 
làm vui (như thế này?) 

Người ngắm cảnh (thấy) trăng rọi giữa lòng hoa, 

Cảnh trêu người (xui) gió thổi trên ngọn cây. 

(Phong cảnh hữu tình dường này), liệu chừng cũng ít người biết, 
Trong lúc thong thả cùng ai trông trăng hứng gis làm cho ra 
vé thu? 

Ngâm bén câu tho làm vui, vì tinh minh vån thích ngâm vinh, 
Mượn ba chén rượu rửa sạch mối sầu biệt ly. 

Trong phòng văn một mình ngồi đối ngọn đèn, 

Chanh lòng đất khách, suc nhớ người xua! 

Ngoài sông Hương, chợt nghe tiếng hò mái đẩy của đám phường chài, 
Từ đâu mà chèo tới bên sông thế nhỉ? 

Đêm trăng trời sương lòng luống bồi hồi, 

Đoán chừng là thuyền khách non Hàn, té ra không phải. 
Trên sông Khúc, ngày nào nhà thơ Đỗ Phú... 

Lòng nhớ quê cũ buộc chặt với chiếc thuyền lẻ loi. 

Lúc ấy để lại tám bài Thu hứng, 

Khiến người có từ lữ du, bỗng hóa nặng lòng cố quận. 

Xưa ta đi thì tơ liéu xanh xanh, 

Chim hoàng oanh vừa thỏ thẻ. vài ba Ge 

Ma nay cúc đã ngậm vàng, 

Trong bóng liễu ngoài thém tiếng ve đã kêu lạnh: 


25 


30 


Xưa ta di thì nụ dao chúm chim, 

Gió đông mới điểm một đôi cành. 

Mà nay lan đã thành chùm, 

Hoa đào ngoài hiên đã rụng theo sương lạnh. 

Làm chi vậy nhỉ? Buồn bã lạnh lùng nơi nhà khách... 

Ngày làm bạn với mấy đứa học trò vừa biết đội khăn 

Sao mà cứ chịu đêm đêm ngồi ở phòng đọc sách... 

(Mà lắng tai nghe) giọt sương khóc trên tàu chuối, tiếng đế kêu 
giữa đêm thu? 


_ Làm chi vậy nhỉ? Cứ lần lừa ở nơi quán tro. 
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- Thấm thoắt sương khói đã nửa năm trời. 


Sao mà cứ đêm đêm ở hiên tây 

(Ngôi nhìn) gió lay cành trúc trước thêm và mảnh trăng treo 
trên rường nhà. 

Nghĩ mình chẳng phải làm như cái chăng nào đó vứt ngòi bút 
viết thuê. 

Dem lá gan trung liệt ra đầu quân (cho đáng). 

Cái thân này luống vì số phong trần mà xui ra vậy. 

Trong chỗ ngồi luống xem (mà thẹn), trong lúc nằm luống nghe 
(mà buồn). 

Chẳng phải làm như cái người nào đó vâng tờ hịch. 

Vì lòng hiếu mà phải từ giã bà con dé di làm quan. 

(Thế thì) việc gì mà cứ loanh quanh ở quê người... 

Trong chỗ mây trắng bay, và trong khi hoa mẫu đơn nở. 

Ngày nay từ nơi cửa bể trông ra đằng xa. 

Một lá buồm nhẹ nhàng bay thang về cồn. 

Lòng qué bóng dưng sôi nổi nhu nói nước nóng. 

Theo lá buồm ấy bỗng đã vượt qua lớp lớp sóng đèo. 

Ngày mai từ cái nhà trên nứi trông ra đằng xa. 

Một làn mêy lẻ loi đeo ánh rạng đông nổi lên giữa trời. 

Lòng quê bối rối như day bóng bong. 

Theo làn mây ấy chợt đã;bay qua lớp lớp non xanh. 

Tin nhạn ở quê làng nào thấy phương nào đâu? 


. . Dài thay tấm tình này, khó làm sao mà tá cho xiết được! 
B5 


Đêm buồn nghe tiếng chuông chùa Diệu Bé. 

Tiếng trống canh ngoài cửa bể, tiếng súng nổ trên mặt thành. 
Sóng từng khúc, ruột cũng từng khúc. 

Cảnh thế mãi, đêm lại thế mãi. 
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Buồn bã thay vẻ thu nơi quán khách. 

Tiếng chày giã gạo bên nhà hàng xóm, tiếng chèo khua đầu sông. 
Thương mình nơi đất khách tâm sự bối rối (như tơ vò). 

Nghĩ đến bạn phòng khuê, mối tình mới đáng chua xót là dường nào? 
Canh khuya ngọn đèn lu lờ trên án... 

(Mình ai) ngậm sầu, lấy quạt che mặt lại, luống để mặc vừng 
trăng sáng lạnh lùng treo. 

Trên gối, năm canh mơ màng. 

Mánh tình u uán có ai mà lấy làm thuong cho minh? 

Nửa đêm một mình với một mảnh tình riêng, không có người 
nào chung với. I 

Hë chop mắt ngủ, thì bướm đâu đã thoảng qua mộng, mà bừng 
mắt dậy thì gà đâu đã gáy bên tai. 

Hoặc có lúc trong cửa buồng, ánh mặt trời tà rọi vào. 

Bước xuống thêm lại muốn trở lên lầu hoa (để trang điểm 

nhan sắc). 

Chợt thấy con én đương tha bùn làm lại tổ mà giật mình (rằng 
quá hạ đã sang thu). 

Cho nên thẹn ngắm gương loan, biếng cài lược phượng. 

Hoặc có lúc đương đêm thanh vắng, nàng ngồi trên khung dệt. 

Vừa gọi thằng ở tới, bảo nó khêu sáng đèn lên (định để gắng 
thức khuya mà dét). 

Bỗng đâu nghe tiếng nhạn bay qua sông không ngừng lại, (biết 
là chim nhạn không đem thư cho mình). 

Thì chân biếng đạp khung cửi, tay liên buông thoi. 

Đáng thương thay có đêm chong đèn tới sáng. f 

Đêm vắng vẻ chẳng thấy tin lành. 

Nàng bèn ném thoi (đứng dậy) ra trông ngóng ở trước thềm. 
Nghe sương rơi lạnh lùng, dế ngâm buôn bã! 

Trông chẳng thấy ai, chỉ vò võ một mình ta. 

Ngảnh lại phòng khuê, tự nhủ: “Thôi hãy đi vào!” 

(Vào tới buồng, chợt nghe) tiếng gà nhà ai gáy ở cái chuồng tại 
phía tây? (Ay biết trời đã gần sáng). 

(Nhưng hồn nàng ở đâu) nàng còn ngậm mảnh tình riêng, ngồi 
dựa ghế, khêu mãi ngọn đèn lẻ loi kia cho hao dầu, hết bấc! 
Đáng thương thay, thường ngày ngủ dậy lên nhà trên thật sớm. 
Bóng chiều đã xế, vẫn chưa thấy thư vé. 

(Bèn lững thững ngoài đường) vừa đi vừa vày vò tà áo, 
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Tiếng ve kêu ở cành dương liễu khiến người ủ rũ mày sầu. 
Trông chẳng thấy ai, luống chơ vơ một mình ta. 
Bèn quay vào trong cái chái mọi ngày thường ngồi đánh đờn. 
Cố gảy một khúc làm khuây. 
Chợt trông thấy con bướm đùa với cành lan ở bình phong: 
Ngám sáu xỏ dép lại trở ra vườn tây. 
Bây giờ hẳn nàng cũng nói rang: “Trời thu tươi tốt Sáng sủa. 
Chồng ta có lẽ đã gần tới ngày về.” 
Biết đâu đường đời éo le hiểm trở? 
Non sông ngàn dặm đã dễ làm sao mà hẹn trước được ngày về 
với nhau? 
Rày hẳn nói rằng ta đi mãi không còn về nữa. 
Hoặc ở Tràng An đã có người nâng khăn sửa túi rồi. 
Cái thói phong tình cũng quen đi như cái tính phong lưu. 
Đã là chỗ phén hoa, lại là nơi đế khuyết (nơi vua đóng đô) hèn 
chi mà chẳng...? 
Nếu không phải có cái lòng lắt léo như ai ấy... 
Thì sao mà cứ lần lừa hết xuân rồi qua hạ, hết hạ rồi qua thu? 
Xưa nay những nơi lầu hồng gác tía, 
Dầu anh hùng, đầu trượng phu cũng không cầm lòng được thay! 
(Nếu nàng nghĩ) như vậy, thì ai biết cho ta? 
Trên sông khói sóng khiến cho lòng ta thêm buồn. 
Há phải còn chơi ngang tàng như lúc còn trẻ? 
Quen thói phong lưu ngày trước, lối giang hồ thuở xưa? 
Nơi đất khách thường (mượn thú ngâm vịnh mà tiêu sầu lại 
thường khi) nhân cuộc ngâm vịnh mà hóa ra ngậm ngùi đau 
đớn cho lòng. 
(Trong lúc ấy) hồn quê luống vật vờ trong mộng. 
Non sông ai có biết cùng chăng? 
Trong lòng lại tha thiết, nỗi đường sá gian nan. 
Tuy đã nói rằng việc đàn bà tán tảo... 
Trong thì coi sóc việc nhà, trến thì thờ cúng tổ tiên. 
Tuy rằng rau khe nước suối cũng tó được chút lòng thành. * 
Nhưng đã chắc đâu làm tròn phận sự của một người đàn bà 
giỏi, tay hòm chìa khóa trong nhà? 
Duy một điều có thể biết chắc được, là mười phần con trẻ nhà ta... 
Trong một cửa đều được giữ gìn đùm bọc, khỏi nguy hiểm gì. 
Lúc ta ra đi, thì con ta chính đương măng sữa. 
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Qua năm này, có lẽ răng đã moc, tóc đã đài rồi. 

Dễ thương nhỉ! Thằng con của ông anh! 

Tuổi chừng mười ba mười bốn mà lại. 

Anh ta cũng nói rằng may thay! 

Chẳng biết ngày nay đã có ai mở trường (dạy cho cháu học chưa?) 
Đáng nhớ quá nhỉ! Hai ông bạn (cùng đèn cùng sách), cùng ngồi 
học với ta trong một cửa sổ năm xưa. 

Mùi chi lan thoang thoảng còn nghe! 

Nhớ khi từ giá nhau, ngồi trên ngựa cám vội chén rượu (trận 
mưa bay) rưới ướt bụi trần... 

Sau khi ấy ở VỊ Thành bạn bè đành cũng tan ha. 

Chẳng biết về sau ở Bắc Kỳ có giặc nổi dậy... 

(Thì khi ấy) hai anh ta đã về chưa? 

Than ôi, cùng chung một bịnh với nhau, cùng thương xót nhau 
(là lẽ thường). 

(Thế mà vì sao mỗi người mỗi ngả) người thì tới sông Tiêu 
Tương (ở đất Sở), kẻ lại sang nước Tần? 

Hầu ngày nào lại ngôi đối mặt nhau nói chuyện... 

Nói đến tình nhà lại nói đến lòng người. 

Mà nay (sao quanh qué thế này, chẳng bù với khi vui sum họp ấy). 
Này trăng thu, gió thu, thơ thu, rượu thu, ấy lại chung tình với ta 
(cùng ta trông trăng, hứng gió, uống rượu, ngâm thơ), bây giờ? 
Trông cảnh ly biệt, hai hàng nước mắt tuôn rơi. 

Ngảnh lại quê nhà thì núi non từng lớp ngăn lấy đường. 

Tiệc rượu tan rồi, một mình ngồi dựa lan can. 

Bừng mắt dậy, cái đêm thê lương vẫn hoàn thê lương!... 


CAC BAN DICH 


Bài Thu da lg hoài ngâm của Dinh Nhật Thận được viết ra bằng chữ 
Hán theo thể song thất lục bát, dài 140 câu đã được Dau tiếp Nguyễn Văn 
Dé tìm thấy trong tủ sách của Nguyễn Hàm Ninh, một người bạn thân của 
Đinh Nhật Thận. I 

Ban chữ Hán nay không được phổ biến nên ít người biết. 

Bài Thu dạ lữ hoài ngâm (nguyên văn bằng chữ Hán) của Dinh Nhật 
Thận đã được một người học trò của ông dịch ra quốc âm cũng theo thể song 
thất lục bát, nhưng chúng ta không biết được tên người ấy. f 

Bài dich này được coi là bán dich cü và được đánh giá là một bản dịch có 
giá tri. 

Khi biên soạn quyển TRONG 99 CHOP NÚI, trong đó có giới thiệu Thu 
da lit hoài ngâm, Đầu tiếp Nguyễn Van Đề cũng có dịch lại và coi là bản dich mới. 

Chúng tôi sao chép lại cả hai bản dịch để các độc giả tiện tham khảo. 
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THU DA LU HOAI NGAM 


Ban dich cũ 
KHUYET DANH 


Đêm thu lang, bóng trời thấp thoáng, 
Cách rèm thưa chuốc chén gượng nguôi. 
“Thiên thời ' nhân sự ? tương thôi”, * 
Kiếp chiêm bao dễ mấy hài người ta? 
5 Người đối cảnh, trước hoa trăng tỏ, 
Cảnh trêu người ngọn gió rung cây. 
Nỗi niềm ai kẻ tỏ hay? 
Cùng ai trăng gió đêm này với thu? 
Thơ nhà ái * bốn câu buông vận, 


Khảo dị: 

Bản dịch này do Dau tiếp Nguyễn Văn Đề đã tìm được trong tủ sách của Nguyễn 
Hàm Ninh, chúng tôi lấy làm bản trục để khảo dị với bản của Trần Trung Viên sao lục 
in trong Văn dan bảo giám - tập 2, in lần thứ ba - 1934. 

1. Đêm thu rạng bóng trời thấp thoáng 
Cách rèm thưa rót chén kim lôi 
Gám xem thời sự sụt sùi 
Cõi phù mấy thuở làm vui cho đời 
Người ngắm cảnh trăng soi hoa nở 
Nỗi niềm mấy ké tó hay 
Cùng ai trăng gió đêm ngày thưởng thu 
. Thơ nhã ái bốn câu ba vận 

Chú thích: 

1. Thiên thời: thời vận của trời. 

2. Nhân sự: công việc của người ta. 

3. Tương thôi: thúc giục lẫn nhau. 

4. Nhà ái: thích ngâm vinh thơ tao nha. 

294 


fO œ — Q P co po 


10 Rượu ly hoài ! ba chén làm khuáy. 
Trước đèn trong chốn thư trai 2 
Chanh lòng đất khách nhớ người đời xưa. 
Ngoài Hương thủy °, tiếng ngư * văng vàng, 
Thuyền từ đâu chèo thẳng bên giang? 
lỗ Lờ mờ đêm nguyệt trời sương, 
Thuyền ai tưởng khách non Hàn ° lại không? 
Khúc giang thủy nhớ ông Dai Đỗ! ê 
Buóc con thuyên lòng cũ bơ vơ. 
Húng thu’ đề tám bài thơ, 
20 Xui người đất khách ngẩn ngơ tình làng. 
Xưa ta đi, liễu đang thanh tế Ÿ, 
Chim hoàng oanh mới kể ba câu. 
Bằng nay cúc đã hoa thâu ?, 
Liễu kia nghĩ cũng âu sáu vi ve. 


Khảo di: 

10 Rượu ly hoài vdi chén làm khuây. 

12. Não lòng đất khách ngậm ngùi người xưa. 

14. Thuyền ở đâu chèo thẳng bên duong. 

15 Bồi hôi đêm nguyệt trời sương. 

16. Non Hàn thuyên khách trông dường như bay. 

17. Khúc ngư thủy nhớ ngày Đại Đỗ. 

19. Mấy thu dé tám bài thơ. 

21. Khi ta đi liễu đang xanh tối. 

22. Chim hoàng oanh mới hot ba câu. 

23. Bằng nay cúc đã ngám thâu. 

Chú thích: 

1. Ly hoài: nỗi buôn do sự chia ly gây ra. 

2. Thư trai: phòng đọc sách, phòng học. 

3. Hương thủy: tức sông Hương Giang. 

4. Tiếng ngư: tiếng người đánh cá. 

5. Non Hòn: tức Hàn San. Khách non Han là chỉ Trương Kế, một nha thơ nổi 
tiếng đời Đường. Ông có làm bài Phong kiéu da bạc rất được truyền tụng. 

6. Đại Dé: tức Đỗ Phủ. Người ta gọi Đô Phi là Lao Dé hay Đại Đỗ để phân biệt 
với Tiểu Đỗ tức Đỗ Mục. 

7. Hing thu: tức Thu hứng, tên một chùm tám bài thơ của Đỗ Phủ rất được ca tụng. 

8. Thanh tế: xanh mướt cành tơ. 

9. Cúc đã hoa thâu: nhắc đến câu thơ của Đỗ Phủ (bài Thu hứng): “Tùng cúc 
lưỡng khai tha nhật lệ” (Những bông hoa cúc trong bụi cây đã nở hai lần, khiến khách 
tha hương tuôn rơi hàng lệ ngày trước). 
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25 


30 


35 


Xưa ta di, đào khoe tiếu kiểm `, 
Gió đông phong ? mới điểm ba hàng *. 
Bằng nay lan đã chói sương, 
Đào non nghĩ cũng võ vàng vì thu. 
_ Làm chi vậy buồn rau đất khách? 
Ngày quán dëng * mượn thích làm khuây. 
Có đêm nương bóng hôi tây °, 
Tiếng sương khóc lá 5, hơi may ’ gọi trùng °. 
Làm chi vậy lanh lùng quán lữ °, 
Năm sương yên '° kể nữa vừa rồi. 
Có đêm ngồi nhẫn ” thu trai, 
Gió lay bên trúc, nguyệt cài trên lương 17. 


Khảo dị: 

26. Ngọn đông phong mới điểm ba hàng. 

27. Bằng nay lan đã rõ sương. 

29. Làm chi vậy? Buôn rü đất khách. 

30. Nhật: quán, đồng mượn thích làm khuây. 

31. Có đêm nương gối phòng tây. 

32. Ba tiêu khóc lê, hơi may ngâm trùng. 

33. Làm chi vậy? Dé dang quán lữ. 

34. Câu này Đẩuù tiếp Nguyễn Văn Đề đã sửa lại là: 
“Năm, sương yên hết nữa di rôi”. 
Bản TTV chép như trên. 

35. Có khi ngồi nhẫn thư trai. 

Chú thích: 

1. Tiếu kiểm: (tiếu: cười, hiểm: má) cũng như đèo hiểm, má hồng của người con 


gái. Ang đào hiểm dám bóng não chúng (C.O). 


2. Đông phong: gió từ phương Đông thổi lại, tức gió xuân. 
3. Mới điểm ba hang: mới có lác đác hoa nở trên vài ba cành. 
4. Quán đồng: (quán: đội mũ, đồng: trẻ nhỏ) trò nhỏ vừa đến tuổi đội mũ. Cả câu 


ý nói ngày làm bạn với mấy đứa học trò vừa đến tuói đội mũ cho khuây khóa. 


5. Hồi tây: phòng học ở đầu hài phía tây. 

6. Tiếng sương khóc lá: tiếng sương tơi trên những tàu lá chuối có gió thối sột soạt. 
7. Hơi may: gió heo may. 

8. Gọi trùng: gọi những con dế kêu hòa theo tiếng gió. 

9. Quán lü: (quán: nhà tro, liz: khách trọ, ở trọ) nhà trọ của khách xa qué. 

10. Sương yên: sương khói. 

Cả câu ý nói thấm thoắt qua mùa sương khói nay đã vừa nửa năm rồi. 

11. Ngồi nhẫn: ngồi mãi. 

12. Nguyệt cai trên lương: (lương: tường nhà) mảnh trăng chiếu vào nhà như cài 


trên rường. 


296 


40 


45 


50 


Nào có phải như chang ném bút, ' 
Vì vua mà đồng mác ? cho cam? 
Luóng đem thân thế cát lám, ? 
Thấy, ngồi hổ mặt, nghe, nằm thẹn tai! 
Nào có phải như ai vâng hịch, 
Vì thân * mà xa cách cho xong? 

Bóng không khách địa * binh bồng. 
Trông máy Š lại nhớ, xem bông lại buồn. 
Ngày nay đứng trông miền bể rộng, 
Một lá buém thẳng gióng về cồn. 
Lòng quê đâu đã cuón cuón, 


Phút theo buém vượt mấy ngàn sóng khơi. 


Ngày mai đứng trông nơi non thám, 
Một làn mây sớm ngắm trên không. 
Lòng quê đâu đã bòng bong, 
Phút theo mây kéo mấy trùng non xa. 
Tróng tin nhan ' biết là đâu tá? 
Tâm tình này ai tả cho nên? 


Khao di: 

38. Vì vua mà đồng bác cho cam. 

40. Khóc ngôi hổ mặt, nghe nằm thẹn tai. 

44. Trông mây lại nhớ, xem bông lại phiên. 
46. Một cánh buóm tháng gióng Giang Lăng. 
47. Lòng quê luóng những bang khuâng. 

48. Phút theo buóm vượt mấy táng sóng khơi. 
50. Một dng mây sớm ngắm trèn không. 

51. Lòng quê đâu đã rối bong. 

Chú thích: 

1. Ném bút: xếp bút nghiên lại dé di tong quân. 


2. Đông mác: (đồng: dé bình khí bằng đồng; móc: tức mác, giáo mác) chỉ chung dé 
binh khí. Ý nói đi đánh giặc. 


3. Cát lâm; cát bụi bán thiu, ý nói bi gian nan vất vả. 
4. Vì thân: vì chữ hiếu với cha mẹ. 


Ca câu ý nói vì chữ hiếu mà phải đi chính chiến hoặc làm quan võ 6 nơi xa xôi. 


ð. Khách địa: đất khách, nơi đất lạ quê người. 


6. Tróng máy: Dich Nhân Kiệt trông thấy đám máy d núi Thái Hàng nói rằng: 
“Nhà cha mẹ ta ở dưới đám mây ấy”. Ý nói nhớ nhà. 


7. Tin nhan: chi tin tức. 
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55 Đêm chùa Diệu Đế ` chuông rên, 
Trống vang cửa bể, súng rên thành vàng. 
Sông quan quai, ruột càng quan quai, 
Cảnh đầu hiu, da lại hiu đầu. 
Lữ du Ÿ ai chẳng tiêu điều? 
60 Tiếng chày trong xóm, tiếng chèo ngoài sông! 
Than đất khách não nùng tâm sự, 
Thương người quê ? tình tự bây giờ. 
Đèn khuya cơn tỏ cơn mờ, 
Gám tinh che quat  luống thừa bóng tráng. 
65 Năm canh những mơ màng trên gối, 
Mánh tình riêng biết nói cùng ai? 
Thương thay đêm vắng không người, 
Ngủ thời bướm báo ?, dậy thời gà kêu Š. 
Hoặc có lúc bóng chiều trong khén ”, 


H 


Khao di: 

55. Chuông chùa Diệu Dé khua rên. 

57. Câu này nguyên bán chép là: “Sông quan quán, ruột càng quán quan”. Dau 
tiếp Nguyễn Văn Đề đã sửa lại là “Sông quan quai, ruột càng quan quai”. 

Bản TTV: “Long quanh quéo sóng càng quanh quéo”. 

64. Ngám tình che quạt luống chờ bóng tráng. 

65. Canh khuya những mơ màng trên gói. 

67. Thương thay đêm vắng ¿m người. 

68. Ngủ mo giác bướm tỉnh rói gà kêu. 

69. Hoặc có lúc ban chiều trong khổn. 

Chú thích: 

1. Chùa Diệu Đế: chùa này được xây từ năm Thiệu Trị thứ 4 (1844) ở giữa cầu 
Đông Ba và cầu Gia Hội. 

Đông Ba, Gia Hội hai cầu, 
Có chùa Diệu Dé bốn lâu hai chuông. 
(Ca dao) 

2. Lit du: khách di chơi xa, khách xa nhà. 

3. Thương người quê: thương vợ ở quê nhà. 

4. Che quạt: lấy quạt che mặt lại. Cả câu ý nói buồn râu lấy quat che mặt lai 
không muốn nhìn bóng trăng (có sáng cũng bằng thừa vì không còn được cùng vợ 
chung ngắm nữa). 

5. Ngủ thời bướm báo: ngủ thì chiêm bao thấy mình hóa ra bướm, tức cứ nằm ngủ 
thì lại chiêm bao. 

6. Gà kêu: gà đã gáy sáng. 

7. Bóng chiêu trong khón: (khón: cứa buồng) bóng mặt trời lúc chiều tà roi vào 
cửa buồng. 
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70 


75 


80 


85 


Bước xuống thêm, lại muốn lên lầu. 
Phút nghe con én kêu sáu, 
Lược rầu tóc chải, gương râu mặt soi. 
Hoặc có lúc đưa thoi đêm tối, 
Gọi con ti vừa tới điểm đăng 2 
Phút nghe tiếng nhan ? khơi chừng *, 
Máy lơi chân đạp, thoi ngừng tay đưa. 
Thương thay có đêm chờ nửa gối, 
Đêm gần qua, chẳng thấy thư về. 
Gác thoi ra đứng bên he, 
Tai nghe tiếng dế rè rè khóc sương. 
Trông chẳng thấy chán chường than thở, 
Dodi * phòng khuê ? muốn trở gót giày. 
Gà ai eo óc hồi tây? 7 
Gám tình dựa ghế liền tay khêu đèn *. 
Thương thay có ngày nhìn sáu khốc, 


Khảo dị: 

70. Bước ra thêm lại muốn lên lầu. 

78. Hoặc có lúc gieo thoi đêm tối. 

74. Gọi con đồng vừa mới điểm đăng. 

76. Máy rời chân đạp thoi ngừng tay đưa. 

80. Đâu thêm con dế rù rì khóc sương. 

84. Gam tinh tua gối liền tay khéu den. 

85. Câu này nguyên bản chép: “Thuong thay có ngày nhìn đến ké”, Dau tiếp 


Nguyễn Văn Đề đã sửa lại là: 


“Thương thay có ngày nhìn sáu khdc” 
TTV: Thuong thay những ngóng tin sớm ấy. 
Chú thích: 
1. Con én: con én báo tin mùa hạ đã qua, mùa thu đã đến. 
2. Điểm dáng: khéu đèn lén cho sáng. 
3. Tiếng nhan: tiếng ngóng trời. 
4. Khoi chitng: ngoài khoáng xa. 
Cả câu ý nói nghe chim nhan bay qua không dừng lai thì biết là không có thu của 


mình. Y này được nói rõ thêm ở câu 78: “Dem gần qua chẳng thấy thu vé". 


gần sáng. 


ð. Dodi: ngoảnh lại. 

6. Phòng khuê: (khué: cửa nhỏ) phòng dan bà con gái ở. 

7. Hói tây: chai nhà phía tây. 

Cả câu ý nói chợt nghe tiếng gà nhà ai gáy ở mé phòng phía tây thì biết trời đã 


8. Gám tình... khêu đèn: cả câu ý nói tưởng nghĩ tới vợ, 6 nhà chắc cũng mang 


nỗi nhớ nhung mà cứ ngồi dua ghế, rồi lại khêu đèn thức tới suốt đêm. 
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Ngay gan tan chang gap thu sang. 
Xuống thém, ra đứng bên dang, 
Mày sáu lá liễu hàng hàng khóc ve ?. 
Trông chẳng thấy, lại về đứng đợi, 
90 ` Dodi cám hiên ° toan gợi ngón dàn. 
Bướm đâu trêu cợt bình lan? 
Buôn tình mang dép ra vườn hái hoa. 
Rày hẳn bảo: “Trời đà mát mẻ, 
Lương nhân ? ta có lẽ gần vé..." 
95 Biết đâu đường thế nghiêu khê *, 
Dam ngàn hồ dé đi vé cho năng? * 
Rày hẳn nói mình chừng lâu ở 
Om khám trù ” hoặc dá có người? 
Phong lưu tính đã quen rồi, 
100 Phén hoa lịch sự lại mùi Trang An! 
Nếu chang thế, bàn hoàn ? chi mãi, 
Hết xuân réi, hạ lại sang thu? 


Khảo di: 

86. Ngày gần hôm chẳng thấy thu vé. 

87. Bó xiêm lững thitng bên hè. 

88. Mày sâu bhóm liễu di dì khóc ve. 

90. Dodi cám hiên muốn gợi tay dàn. 

92. Buôn thói xó dép ra vườn bẻ hoa. 

93, Nay han bao trời đà mát mé. 

95. Biết đâu đường sd khốt khe. 

97. Nay han bdo ta chừng lâu ở. 

100. Phón hoa lich sự lại người Trang An. 

101. Vi chẳng thé bàn hoàn chi mãi. 

Chú thích: 

1. Hàng hàng khóc ve: ý nói ve kêu xào xac buôn như muốn khóc trên các cây 
chạy dài thành nhiều hàng bên đường. 

2. Cám hiện: cái dàn treo ở hiên nhà. 

Hién sau treo sán cám tráng (T.K) 

* 8. Luong nhân: người lành. Vg thường gọi chóng là lương nhân. 

4. Nghiéu khé: ngoát ngoéo quanh co, nói vé lối đường khó di. Cá câu ý nói biết 
đâu đường đời quanh co éo le trắc trở. 

5. Hồ dé đi vé: đâu có dé đi về. 

6. Cho năng: cho nhiều được. 

7. Khám trù: chán và mền, ý nói chóng minh 6 Tràng An đã lấy vợ lẽ rồi. 

8. Bàn hoàn: nghi quanh nghĩ quán. 

Nói riêng, riêng những bàn hoàn (T.K). 
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Lầu hồng ! cung ấm ấy ru? 
Anh hùng ? lại với trượng phu Ÿ ai từ? 
105 Như thế ấy, bây giờ ai biết? 
Trong yên ba * khôn xiết dạ sâu. 
Há còn trai trẻ chi đâu, 
Phong lưu thói cũ, giang hồ lối xưa *. 
Cánh du lữ câu thơ thén thức, 
110 Bóng hương quan Š xa khuất dặm ngàn. 
Non sông khách có biết chăng? 
- Vẫn tình thì nhớ ’, nhưng đường thì khơi ° 
Tuy rằng nói đã người tán tảo °, 
| Trên tôn đường °°, trong dao té gia. 
115 Rau khe nước suối cũng là *, 
Minh xa nào biết ở nhà làm sao? 


Khảo dị: 

104. Anh hùng kia với trượng phu ai từ. 

106. Trống yêu hoa khôn xiết đa sâu. 

107. Há còn tuói trẻ chi đâu. 

108. Phong lưu tinh cũ giang hé thoi xưa. 

110. Câu này nguyên bản chép là: “Bóng hương quan xa khuất đặm ngàn”. 

Dau tiếp Nguyễn Văn Dé sửa lại là “Bóng hương quan (rước mắt mơ mang”. 

TTV: “Bóng hương khué xa khuất dam trường”. 

111. Giang hô dù có biết thương. 

112. Thiét tinh lai nhớ những đường dặm khơi. 

Chú thích: 

1. Lâu hông: chỉ lầu son gác tía, ngày xưa chỗ phu nữ ở. 

Về sau chữ này được dùng để chỉ nhà chứa gái mại dâm. 

2. Anh hùng: người tài giỏi, có khí phách hơn người. 

3. Truong phu: người đàn ông có chí khí hơn người. Vợ gọi chóng là truong phu. 

Cả hai câu 103-104 ý nói xưa nay những nơi lầu hồng gác tía, dầu kẻ anh hùng, 
bậc trượng phu cũng không cầm lòng được. 

4. Yên ba: khói và sóng. 

5. Ha còn... lối xưa: cả hai câu ý nói há còn trẻ tuổi gì nữa mà bảo quen thói chơi 
bời như ngày trước nữa. 
I 6. Huong quan: cúa làng, làng xà. 

7. Vẫn tình thi nhớ: tình thì vẫn nhớ, vẫn tha thiết. 

8. Khơi: xa. : 

9. Tần tảo: rau tân và rau tảo là hai thứ rau làm đồ tế. Kinh Thị có câu: Thái tần 
thái táo là việc chuyên trách của người nội trợ. 

10. Trên tôn đường: (tôn đường: nhà thờ tổ tiên) trên thì lo việc thờ cúng tổ tiên. 

11. Cüng là: cũng là tỏ được tấm lòng thành. 
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Duy biết trẻ đứa nao đứa nấy,: 
Trong gia đình đều thấy yên vui. 
Lúc đi trẻ mới hay cười, 
120 Tóc răng nay đã ra người lớn khôn. 
Và thằng cháu trời thương cũng khá, 
Tuổi năm nay chừng đã trưởng thành `. 
Phúc nhà mừng trộm cho anh, 
Năm nay biết đã học hành cùng ai? 
125 Bạn đèn sách một hai tri thức, 
Mùi chi lan 2 suc nức một nhà. 
Từ phen cất chén quan hà ?, 
Vị Thanh * lúc ấy rồi mà Dương Quan °°. 
Sau chẳng biết ngoài miền Bắc động 
130 Hai anh ta có chóng hói hương? 
Thương ôi đồng bịnh cùng thương 


Khảo di: : 

117. Müng cho trẻ đứa nào đứa nấy. 

118. Gia đình thời đều thấy yên vui. 

121. Vời thằng cháu nhờ ơn cũng khá. 

123. Phúc nhà mừng hô cho anh. 

124. Năm nay biết có học hành cùng ai. 

126. Mùi lan chi thơm nức một nha. 

127. Trừ phen chén rượu quan hà. 

130. Hai anh ta có chóng hỗi trang. 

131. Mới hay cùng bệnh thêm thương. 

Chú thích: 

1. Trưởng thành: đã lớn khôn rồi. 

2. Chi lan: có chi và có lan, thứ có thơm, hương nó hòa hợp nhau. 

Nghĩa bóng: anh em bạn tốt. 

3. Chén quan hà: (quan: cửa ải, ha: sông; chỉ đường xa, chỉ tinh ly biệt) chén rượu 

tiễn biệt. 
Sá thanh phong địch ly đình van, 
Quân hướng Tiêu Tương, ngã hướng Tần. 

(Gió đưa mấy tiếng sáo vào ly đình lúc chiều tà, chính là lúc bạn hướng đi về 
phía sông Tiêu Tương còn tôi thì đi tới đất Tần). ` 

4. Vị Thành: tên đất, thành cũ nay ở phía đông huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây. 

5. Dương Quan: tên một cửa quan cũ, nay ở phía tây nam huyện Đôn Hoàng tỉnh 
Cam Túc. ` ; . . 
6. Từ phen... Duong quan: hai câu này lấy ý từ bài Vị Thành khúc cua Vương Duy 
tả cảnh tiễn biệt nhau. Sđd. 
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140 


Một Tán lại một Tiêu Tương ` một trời * 
Đến bao giờ cùng ngồi kế chuyện, 
Kể hương tinh cho đến khách trung ?. 
Mà nay nào nguyệt nào phong, 
Nào thi nào tửu biết cùng ai hay? 
_ Sáu ly biệt tuón đầy hai mát, 


Bóng hương quan * xa khuất dám ngàn. 


Rượu réi ngồi dựa lan can š, 
Chiêm bao tỉnh giấc đêm tàn về thu. 


Khao di: 
132. Kẻ Tan người lai Tiêu Tương một trời. 


135. 
137. 
138. 
139. 
140. 


Bang nay nao nguyét nao phong. 
Cảnh ly biệt lệ đầy hai mắt. 

Bóng hương khué xa cách dặm ngàn. 
Rượu rồi ngồi tua câu lan. 

Chiêm bao (bấy giấc canh tàn về thu. 


Chú thích: 

1. Một Tên... một Tiêu Tương: (Tiêu Tương: con sông do sông Tiêu và sông Tương 
hợp thành, ở phía bắc huyện Linh Lăng, tinh H6 Nam) mượn ý ở hai câu thơ của 
Trịnh Cốc để tả cảnh chia ly. Sđd. 

2. Thương ôi... một trời: thương ôi! cùng chung một bệnh tương tư nhau, thương 
nhớ nhau mà sao mỗi người lại một ngả, người thì đi tới sông Tiêu Tương ở đất Sở, kẻ 
lại sang nước Tần. 

3. Khách trung: tám tinh trong lòng khách ở quê người. 


4. Hương quan: (huong: làng xóm, quan: cổng) cổng làng, chỉ quê nhà. 


. Trong bài Hoàng hac lâu của Thôi Hiệu cũng có câu: “Nhat mộ hương quan hà xứ 


thị?” (Lúc trời chiêu, ra đứng ngóng trông vé làng cũ, tự hỏi: Quê nha ớ nơi đâu?) 


5. Lan can: bao lơn ngoài hiên. 
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THU DA LU HOAI NGAM 


Ban dịch của NGUYEN VAN DE 


Đêm thu lặng, trời thu sáng suốt, 
Cách rèm thưa, lợt rớt chén vàng. 
Giuc thời, thời lại giục trường, 

Kiếp phù mấy thuở bày tuéng làm vui. 
Người đối cảnh hoa cười bóng nguyệt, 
Cảnh trêu người, gió nguýt ngọn cây. 

Dường này dễ mấy ai hay? 
Cùng ai với gió trăng này làm thân? 
Thơ khiển hứng ba vần nhã ái, 
Rượu tiêu sầu lưng túi ly hoài. 

Một đèn riêng một thư trai, 

Nhớ thân muôn dặm, thương người nghìn thu. 
Ngoài nọ bến, tiếng ngư vang dội, 
Thuyền đâu chèo dọc mãi sông Hương? 

Mơ màng đêm nguyệt trời sương, 


"Non Hàn tưởng khách thơ Đường là ai! 


Trên sông Khúc nào hồi Tử Mỹ, 
Chiếc bè trôi, chạnh ý ly hương? 
Cảm thu truyền lại tám chương, 
Khéo xui lòng khách dễ vương tình lòng? 
. Xưa ta đi, liễu đang xanh tốt, 
Một vài câu vừa hót chim oanh. 
Mà nay cúc nở vàng cành, 
Liễu kia, ve khóc buôn tanh ngõ ngoài! 
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Xưa ta đi, dao cười nhí nhoén, 
Một đôi nhành vừa bén gió đông. 
Mà nay lan rợp-như rừng, 
Đào theo sương rụng lung tung phía ngoài. 
Làm chi vậy, lẻ loi quán trọ, 
Ngày ba thằng măng sữa nghêu ngao. 
Đêm đêm án sách gục vào, 
Lá than sương nặng, dế kêu thu buồn. 
Làm chi vậy gầy mòn điếm lữ? 
Chốc nửa năm sương gió lân la. 
Đêm đêm hiên vắng nhìn ra, 
Gió lay ngọn trúc, trăng sa mái hồi. 
Nào có phải như ai vì nước, 
Vứt bút mà đồng mác cho cam? 
Khi không rước lấy cát lầm, 
Hổ ngồi giương mắt, thẹn nằm nghiêng tai! 
Nào có phải như ai vì hiếu, 
Vâng hịch mà bôn tẩu chẳng nài? 
Việc gì lần lữa quê người, 
Mây che núi cũ, hoa cười thân cô. 
Rày đứng ngóng trên bờ nọ biển, 
Lá buồm ai về bến thẳng giong. 
Lòng quê sôi nổi như nung, - 
Phút theo buém vượt mấy trùng phong ba. 
Mai đứng ngóng trên nhà nọ núi, 
Làn mây cô, nắng rọi, nổi chong. 
Lòng quê rối tựa bòng bong, 
Phút theo mây kéo mấy trùng quan san. 
Phương nào tá tin nhàn núi cũ? 
Bút mực đâu tả đủ niềm đơn? 
Bên chùa Diệu Dé chuông dôn, 
Trên thành súng nổ, dưới đôn trống vang. 
Sông quặn quặn, ruột càng quặn quặn, 
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Canh rau rau, da van rau rau. 
Lạnh lùng đất khách trời thâu, 
60 Kia! Ai nha gạo. O! Đâu khua chèo? 
Ngoài nghìn đặm rối mèo tâm sự, 
Chốn phòng khuê vò võ thương ai. 
Canh khuya che quạt lặng ngồi, 
Mặc đèn lu ngọn, kệ trời sáng trăng. 
Trên gối chiếc, đêm tràng tráo trở, 
Mảnh tình riêng than thở cùng ai? 
Đã khuya trông chửa thấy người, 
Ngủ mơ màng bướm, dậy oi óc gà. 
Hoặc có lúc: trước nhà bóng bổ, 
Bước xuống thêm, lại trở lên lầu. 
Phút trông én ngậm bùn đâu 
Phượng buồn bã lược, loan rầu rĩ gương 


65 


70 


Hoặc có lúc: trong buông đêm vắng, 
Gọi khêu đèn, hòng gắng dệt khuya. 
75 Bỗng nghe nhạn vượt sông kia, 
Ác buông trôi máy, én lia ngang thoi. 
Thương thay có đêm ngồi suốt sáng, 
Đợi cả đêm, thư chẳng thấy nào! 
Vứt thoi, lóng ngóng trước lầu, 

80 Dế than sương lạnh rót sầu vào tai! 
Chẳng thấy ai, riêng càng tức tối, 
Dành ôm lòng trở lại buồng thêu.. 

Nhà bên gà đã gáy xèo, 
Nghĩ đâu dựa ghế còn khêu hao đèn! 


85 Thuong thay cứ ngày quen dậy sớm, 
Đợi tối ngày tin vưỡn (vẫn) vắng đâu! 
Vày bâu, lững thững quanh lầu, 
Liễu kia ve khóc rủ sầu ngang mi. 
Chả thấy gì, lại vào lủi thủi, 
90 


Gượng ôm cầm dạo mấy đường tơ. 
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Binh lan bướm vội theo đùa, 

Bực thôi xỏ dép bỏ ra thăm vườn. 
Giờ hẳn nói: “Trang tròn lại td”, 
Dé đến ngày “Gương vỡ lại liền”... 

Biết đâu đường thế tân phiên, 

Người di chua dé biết phen nào về! : 

. Thôi lại bảo: "Minh e ớ mãi, 
E ở Kinh đã phái lòng ail... 
Làng chơi quen thói ăn chơi, 

Đất phồn hoa ấy, lại trời Phú Xuân! 
Chẳng vì tiếc xuân nên nấn ná, 
Sao xuân rôi, rôi hạ, rồi thu? 

Mấy nơi các tía rèm chu, 

Anh hùng hào kiệt chưa từ lọ ai?...” 
Nhu thế Ấy, ai người biết với? 
Trong yên ba riêng tủi lòng này! 

Phải rằng trai trẻ những ngày? 

Rang ưa dài các? Rang hay giang hó? 
Câu lữ cảnh mượn ru ly hận, 

Hồn hương quan vơ vẩn đêm trường, 
Ai mà nghĩ đến mà thương, 

Vì ai thêm xót nỗi đường cam gay! 
Nghề nội trợ đã hay rằng thế, 
Đạo trong nhà tổ nể trên đầu. 

Rau khe nước suối mặc dầu, 

Một tay trăm việc chắc đâu lo tròn? 
Duy biết chắc đàn con ăn nhdi, 
Lòng chẳng nghe ái ngại điều chil... 

Ngày di trẻ dại biết gi? 

Tóc răng rày hẳn ra bê đã khôn. 

Dễ thương nhỉ thằng con anh trưởng! 
Tuổi mười ba mười bốn chi rồi!... 
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Anh minh han lay lam vui! 
Năm này cháu đã theo ai sách đèn? 

Nhớ đèn sách, khôn quên hai bạn, 
Mùi chi lan thoang thoảng còn hoài. 
Chén đưa nào lúc khuyên nài, 

Vị thành lúc ấy là rồi chia tay. 
Sau đất Bắc đường day binh lửa, 
Hai anh ta về ở bé nào? 
Bịnh chung, chung mối thương đau, 
Thương ôi kẻ đấy người đâu một trời? 
Bao giờ lại cùng ngồi chuyện vãn, 
Chuyện gần xa lòng gạn hỏi lòng? 
Mà nay nào nguyệt nào phong, 
Nào thi nào tửu, ai chung với nào? 
Trông đất khách, lệ trào đôi mắt, 
Ngóng quê nhà, đường mắc nghìn non. 
Rượu rồi gục xuống câu lơn, 
Chiêm bao mở mắt, đêm còn hoàn đêm!... 


TU TINH KHUC 


CAO BA NHA 


Cao Bá Nha là người xã Phú Thị, huyện Gia Lam, trước thuộc tỉnh Bắc 
Ninh nay thuộc Hà Nội. Ông là con Cao Bá Đạt và cháu Cao Bá Quát. 

Năm 1854, Tự Đức thứ 7, sau khi Cao Bá Quát nổi lên chống lại triều đình 
ở Sơn Tây và bị thất bại thì cả nhà bị truy nã. Cao Bá Quát bị chết trận ! Cao 
Bá Đạt (người anh song sinh với Cao Bá Quát) bấy giờ đang làm Tri huyện 
Nông Cống (Thanh Hóa) bị bắt giam, sau đã phải tự tận. Cả nhà ông bị bắt. 
Duy có Cao Bá Nhạ trốn thoát, ẩn náu ở hạt Mỹ Đức (Hà Tây) được tám năm 
trời, nhưng rồi có kẻ tố cáo nên cũng bị bắt và bị chết mất tích. 

Khúc Tu tình này, Cao Bá Nha làm khi dang bị giam ở trong ngục dá 
giãi bày tâm sự và nỗi oan ức của ông. 


Bài Tự tình khúc dài 608 câu được viết theo thể song thất lục bát, có thể 
chia làm sáu phần: 

1. Mở đầu (1 - 8): Sau tám năm ẩn trốn (1854 - 1862) Cao Bá Nha bị tô cáo 
và bị bắt. Trong lúc bị giam giữ ông đã làm bài này để bày tỏ tâm sự của mình. 

2. Giới thiệu gia thế (9 - 36): Quê ở làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, tỉnh 
Bác Ninh. Họ Cao nhà ông đã mấy đời khoa bang và con cháu vẫn lấy thanh: 
cần làm nén nếp nhà. Cha ông (Cao Bá Đạt) tuy làm một chức quan nhỏ (Tri 
huyện) nhưng có danh tiếng là thanh liêm. 

3. Gia biến và cánh án trốn (37 - 188): Vì chú (Cao Bá Quát) khởi loan 
chống lại triều đình mà cha ông phái tự sát và ông phải ẩn trốn ở Mỹ Đức, 
một nơi hẻo lánh, làm thay dé cố giữ cho mọi người không để ý. Đã có vợ và 
có con, ông chỉ mong được nhà vua ân xá cho ông. 

4. Thuật lại viéc bị bát (189 - 324): Không ngờ có kẻ tố cáo, ông bi bát, 
bị bỏ cũi giải đi Hải Dương, Bắc Ninh..., thân phận thật là khổ sở và tình 
cảnh thật là nhục nhã. 


1. Theo sách Dai Nam chính biên (mục Nghịch thân). 
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5. Kể lại tam sự khi bi giam ở trong ngục (395 - 572): Ông buôn tủi vô 
cùng vì oan ức nhưng vẫn cố gắng giữ lòng ngay tháng và luôn luôn nghi đến 
cha mẹ, vợ con, quê hương của mình. 

6. Kết thúc (571 - 608): Ông bày tỏ lòng tin tưởng vào đạo lý của thánh 
hiển, vào sự khoan hồng của nhà vua và phúc đức của nhà mình. 

Qua bài Tự tinh khúc chúng ta nhận thấy tác gid viết ra không phái dé 
dâng lên nhà vua mà chỉ muốn tự mình thanh minh với mình, với mọi người 
để bày tó nỗi oan ức của mình vì ông đâu có dính liu gì vào việc Cao Bá Quát 
day quân chống lại triéu đình. Ông lấy làm oán hận vi đã phải trả những tội 
mà mình không gây ra. Trong những lời tự tình của ông chúng ta nhận thấy 
được cả tư tưởng đạo nghĩa rất mạnh của Nho gia với mộng công danh, đức 
thanh cần, chữ trung, chữ hiếu, sự coi trọng danh dự, vốn là những khuôn 
thước của nên luân lý Khổng Mạnh. 

Ông tuy bị chết oan, nhưng những lời tu tinh của ông đã dé lại cho hậu 
thế một tấm gương cao nghĩa và một áng văn chương quí giá được viết ra lúc 
phái đeo gông, ngòi cũi. 
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TU TINH KHUC 


Tinh giấc mộng ngâm câu ký vãng !, 
Trải tám thu ° ngày tháng như thoa °. 
Chiếc thân tựa bóng quan hà š, 
Nỗi niềm tâm sự trăng già thấu chăng? 
5 Thơ-cao ẩn 5 tay đằng Ê nên tập, 
Bức linh đài ” bút dap vào tranh. 
Bâng khuâng mình tiếc cho mình, 
Xa xa nói với xanh xanh giãi lòng. 
Ngòi Đức Thủy ° khơi dòng kinh sử, 
10 Phá Cao Dương ° treo chữ '? tấn thân. 
Dõi đời khoa bảng xuất thân !!, 
Trăm năm lấy chữ thanh cần * làm bia. 


1. Ký vàng: dà qua. Luận ngữ: "Thành sự bất thuyết, toqi sự bát gián, ky vàng 
bất cữu” (việc đã thành chẳng nói nữa, việc có thể thành chẳng nên can ngăn, việc đã 
qua không bắt lỗi nữa). Hai chữ ky vdng nêu ở đầu bài đã tóm tắt hết ý của toàn bài. 

2. Tám thu: tám năm. 

3. Như thoa: như thoi đệt qua lại mau trên khung cửi; ý nói ngày tháng qua mau. 

4. Quan hà: (quan: cửa ải, ha: sông) nói việc tiễn đưa người đi xa phải qua sông, 
qua cửa ải. Nghĩa bóng chỉ sự tiễn biệt, chỗ xa xôi cách trở. 

Tựa bóng quan hò: ý nói ẩn náu ở chỗ đất khách quê người. 

5. Cao án: bậc ẩn dat thanh cao. 

6. Đằng: đằng tả, viết rõ ràng. 

7. Linh dài: tám linh của người ta, lòng người. Do câu: “Nhất điểm linh dài, dan 
thanh mạc trạng “ (một tấm lòng không thể lấy màu đỏ, màu xanh vẽ ra được). 

8. Đức Thủy: sông Nguyệt Đức chảy vào địa phận tỉnh Bắc Ninh. 

9. Phả Cao Dương: về đời Đường Nghiêu có họ Cao Dương sinh ra tám người tài tử. 
Đây mượn chữ Cao Dương để chỉ gia phá nhà họ Cao. 

10. Tán thân: (tấn: cái hốt, thân: cái dai) bậc dau đạt làm quan. 

11. Khoa bảng xuất thân: do khoa cử đậu dat mà ra làm quan. 

12. Thanh cần: thanh liêm, cần mån, làm quan cán ba điều: thanh, thận, cần. 
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Đèn Mông Chính ` canh khuya một ngọn, 
Màn Trọng Thư ” năm trọn nửa vây. 
15 Chim hồng mong chấp cánh mây, 
Năm xe kinh sử ? một tay vẽ vời. 
Lửa Thái at đêm soi Lưu Hướng š, 
Câu Thăng Tiên ? ngày tưởng Trang Khanh’. 
Gót chân coi nhẹ vân trình Ÿ, 
20 Văn chương dốc túi, công danh giật cờ. 
Nên thế nghiệp ° đã nhờ gia ấm '°, 
Miền hoạn đồ *' lại lắm thiên ân ”. 
Trước sau trải mấy mươi lần, 
Môn phong * vân giữ trung cán ! dám sai. 
25 Ngám tiên phu 1 nửa đời khó tiết !6, 
Để mai sau một ít vi danh ”. 


1. Mông Chính: tức Là Mông Chính, người đời Tong, nhà nghèo nhung chăm hoc 
sau đỗ Trạng nguyên và làm đến Tế tướng. 

Đèn Mông Chính: ý nói chăm chí học tập. 

2. Trong Thu: tức Dóng Trọng Thư, một bậc đại nho đời Hán, rất chăm học, từng 
bỏ màn đọc sách, ba năm không dòm ra vườn. 

3. Năm xe kinh sử: do câu tài dong tám đấu, sách chở năm xe; ý nói học rộng tài 
cao. : 

-4. Thai át: ten một ngôi sao. 

B. Lưu Hướng: bậc đại nho đời nhà Hán (Trung Quốc). 

Cả câu ý nói chăm đọc sách như Lưu Hướng ngày xưa vẫn thường đọc sách dưới 
ánh sáng của đèn Thái ất. 

6. Cầu Thang Tiên: cầu ở phía bắc Thành đô. 

7. Trang Khanh: tên tự của Tu mã Tương Như, đời Hán. Khi Tư mã Tương Nhu di 
vào đất Thục, qua cầu Thăng Tiên có dé vào cột cầu rằng: “Nếu không làm nên, không 
di xe ngựa thì sé khóng trở vé qua cầu này nữa”. 

8. Van trình: đường mây, đường công danh. 

9. Thế nghiệp: nghiệp nhà đời no qua đời kia đều có người đậu dat. 

10. Gia ấm: phúc đức của tổ tiên để lại cho con cháu được nhờ. 

11. Hoan dé: (hoạn: ra làm quan, đô: con đường) con đường ra làm quan. 

12. Thiên án: ơn trời tức là ơn của nhà vua. 

18. Món phong: thói nhà. 

14. Trung cán: hét lóng trung vói nhà vua (cán: siéng nàng). 

15. Tiên phu: cha dá qua đời. 

16. Khố tiết: chịu khắc khổ để giữ tròn khí tiết. 

17. Vi danh: danh tiếng nhỏ bé. 
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Hoan giai ! nhỏ mon da đành, 
Trong vòng thú lệnh ? phẩm bình còn khen. 
Dấu trung ẩn ? in miền máy trắng, 
30 Chữ mục dân bóng dựng non vàng. 
Bức tranh treo chữ tuân lương ° 
Ngư Dương hát lúa * Hà Dương vịnh dao ' 
Giá cảm hac so vào Triệu Biện 8 
Thư phụng hoàng đưa đến Mao Khanh ?. 
35 Móc mưa ơn đội thánh minh, 
Thánh minh hai chữ góp danh với đời. 
Vườn Lý Bạch * chưa vui đào man, 
Nha Tử Văn Ì nổi trận phong ba ” 


1. Hoạn giai: cấp bậc làm quan. 

2. Thú lệnh: chức quan Thái thú và Lệnh doãn. 

3. Trung án: Thơ Bach Cu Di có câu: “Đại ổn án triêu thị, tiểu ẩn án lâm tuyên 
bát nhu tác trung án, án tai lưu ty gian” (Bậc dai ẩn ẩn ở triéu dinh noi đô thị, bác 
tiểu ẩn án ở chỗ núi rừng, chẳng bằng làm bậc trung án, án ở chức quan lại nhỏ nhàn 
rỗi). Người ta dùng chữ trung dn để ví với những kẻ làm quan nhỏ, an nhàn. 

4. Mục dân: chăn đắt dân chúng, săn sóc dân. 

5. Tuân lương: giữ pháp luật va thi hành chính sách tốt. 

6. Ngư Dương hát lúa: Trương Kham làm Thái thú ở Ngư Dương, tri dân khoan 
hòa, nông dân được mùa luôn thường vui mừng mà ca hát. 

7. Hà Dương vinh đào: Tán thu chép rằng: Phan Nhạc khi làm quan lệnh huyện 
Hà Dương, bắt dân trong hạt, hễ kẻ nào thiếu thuế thì phải trồng một cây đào. Sau 
này khi ông hết hạn làm quan ở huyện ấy, khắp huyện chỗ nào cũng có cây đào. 

8. Cám hac... Triệu Biện: Triệu Biện người đời Tống, làm quan to mà tính giản dị, 
đi nhậm chức chỉ đem theo một cây đàn và một con hạc. 

9. Phụng hoàng... Mao Khanh: Mao Khanh tức Mao Nghĩa, người đời Đông Hán, 
rất hiếu hạnh, đương ở ẩn để nuôi mẹ thi có chiếu vua (thư phượng hoàng) bó di làm 
Tri huyện. Câu này ý nói đến việc Cao Bá Đạt được bổ đi làm Tri huyện ở is Cóng 
(Thanh Hóa). 

10. Ly Bach: thi hào đời Đường, có làm bài tu “Xuán dạ yến Đào Ly vién" trong 
đó có câu: “Hội dao lý chi phuong vién, tự thiên luân chi lac sự” (Hop nhau ở chỗ vườn 
Đào Lý, tó bày sự vui vẻ trong dám anh em). Câu này ý nói trong nhà chua vui sum 
họp được bao lâu. 

11. Tử Văn: người đời Chiến Quốc, một công than đã giúp cho Sở Thành Vương lập 
nên nghiệp lớn nhưng sau bị tội, cá nhà cùng mắc nạn. 

12. Phong ba: (phong: gió, ba: sóng) gió sóng; việc bất thường mà người ta gap 
phải; tai nan rủi ro. 


315 


Thương ôi! Hảo sự tiêu ma `, 
40 Tấm lòng băng tuyết phút hòa trần ai. 
Mảnh ngọc bạch ? thiêu người khách tử ?, 
Lưỡi doán đao 4 cắt chữ phù sinh 5. 
Nhân gian ai kẻ thương tình, 
Trăm năm công luận phẩm bình về sau. 
45 Nỗi gia thất * mặc dâu Tao hóa, 
Đàn nhi tôn 7 gửi cả nhân gian. 
Ơn sâu đám quản thân tàn, 
Còn mong gò cáo ? hồn oan lại về. 
Bình dẫu phá còn lé cốt cách °, 
B0 Gương dù tan vẫn sạch trần ai. 
Thương thay một khóm hàn mai " 
Hai cành ấm lạnh ra hai tấm lòng !!. 
Giấc vinh nhục sinh không một thoảng, 
Bia thi phi 2 dé tac còn dài. 
55 Thế gian kẻ khóc người cười, 
Muôn đời để sạch muôn đời để do. 
Cuộc phù thế thờ ơ mệnh bạc, 
Chén dạ dài ? chếch mác lòng son. 


. Hảo sự tiêu ma: việc làm tốt đều mất công vô ích. 
. Ngọc bạch: dai lụa thắt cổ. f 
. Khách tử: chết nơi đất khách (ý nói đến việc Cao Bá Bat phải tự tận). 
. Đoản đao: thanh đao ngắn, con dao ngắn. 
. Phù sinh: cuộc đời ngắn ngủi của người ta. 
. Nỗi gia thất: nỗi khổ trong nhà (sau khi Cao Bá Nhạ bị bắt). 
. Nhi tôn: con cháu. 
. Gò cáo: cáo chết lại quay về gò. Câu nay ý nói người ta tuy phải chết ở quê 
người nhưng linh hồn thường vẫn tìm về quê nhà. 
9. Còn lé cốt cách: ý nói nhà có phong thể dù bị tan nát vẫn còn giữ được ne nếp. 
10. M6t khóm hàn mai: ý nói anh em cùng bởi một gốc mà ra. 
11. Hai cành ấm lạnh ra hai tấm lòng: Sách Đông Pha thi chú chép rằng: “Trên núi 
Đại Dũ có rất nhiều mai, những cây mai đó nớ sớm muộn khác nhau, cành bên nam đã 
rụng, cành bên bắc mới nở. Đó là vì bên nam ấm, bên bắc lạnh”. Cá câu ý chỉ tư tưởng 
của Cao Bá Đạt và Cao Bá Quát khác nhau: một bên giữ phận thần tử, một bên lại nổi loạn. 
12. Thị phi: phải trái; lời khen chê. 
18. Da dai: cõi âm phủ. 
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Quyết mình há tưởng đến con, 
60 Tưởng khuôn phúc thiện ngẫm còn về sau. 
Phó nganh tích ! mặc dầu sinh tử, 
Chắc Lý đình ? dạy chữ hiếu trung. 
Cho nên lòng vẫn giữ lòng, 
Dẫu khi biến cố còn trong luân thường 
65 Mối tâm sự để gương non nước, 
Mảnh huyết tình giãi trước thần minh. 
Cầu kia ai goi Tân đình Š, 
Chiếc bia Truy lé ê rành rành bên sông. 
Đạo con lấy hiếu trung làm trọng, 
70 Nỗi thế thường xem mỏng xem khinh. 
Phù sinh một sợi tơ mành, 
Giữ gìn di thể ” như hình thiên kim 8 
Nhạn sa nước nổi chìm bể khổ, 
Yến e cung tim đỗ cây lành °. 


1. Ngạnh tích: dấu của tượng gỗ đào. Sách Chiến quốc chép: “Tượng đất bảo 
tượng gỗ: “Anh là cành đào đục tạc thành người. Hễ nước sông Hoài đổ đến, nó cuốn 
trôi anh đi, anh sẽ lênh đênh đến thế nào”. Người ta ví ví những người lưu lạc bénh bồng 
với tượng gỗ đào là do chuyện đó. 

2. Lý đình: sân Lý. Lý là con đức Không Tử, một lần di qua sân để đến chó hoc, 
được cha khuyên nên học Kinh Thị, Kinh Lễ. Ý nói lời cha khuyên con phải biết trung hiếu. 

3. Biến cố: cái cơ sự hoạn nạn xảy ra. 

4. Luân thường: phép tắc chính thường loài người nên theo. 

5. Tân đình: cái đình trên núi Lao Lao, thuộc huyện Giang Ninh. Trong đời Đông 
Tấn, các tay danh si thường hay lên đó mở tiệc, nghĩ đến đất nước rối loạn, nhiều 
người không khỏi nhỏ lệ. Về sau những ké tiễn người đi xa thường hay họp nhau ở đó. 
Thơ Lý Bạch: “Thiên hạ thương tâm xứ, Lao Lao tống khách đình” (Chỗ đau lòng của 
thiên hạ, ấy là đình tiễn khách trên núi Lao Lao). 

6. Truy lé: bia ky niệm làm cho người ta phải rơi lệ. 

Dương Hựu người đời Tấn, khi làm quan ở Tương Dương rất được lòng dân, đến 
khi mất được người dân lập bia tưởng nhớ. Ai trông thấy bia ấy cũng cảm động mà rơi 
lệ. Dé. Dự bèn đặt tên bia ấy là bia Truy iệ. Câu nay va câu trên, tác giả mượn điển 
Tán dinh va bia Truy lệ để nói vé cánh đau đớn lúc bỏ nhà trốn đi. 

7. Di thể: thân thể của cha mẹ dé lại cho. 

8. Thiên kim: nghìn vàng, ý nói quí lắm. 

9. Yến e cung tìm đỗ cây lành: chim én bị người ta bắn trượt một lần, sau trông 
thấy cái cung là sợ, đi tìm cây nào kín đáo mới đậu. Ý nói mình đã thoát nạn, đi tìm 
chỗ ẩn náu. 
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Đường ngang những sợ chông chênh, 
Khăng khăng quyết giữ tấm thành như son. 
Áo Bạch trữ ' dầu con mưa nắng, 
Khăn Ô luân ? đội nặng gió sương. 
Cành mai chếch mác càng thương, 
80 Câu thơ tang tử ° giữa đường càng đau. 
Ngàn non Thái một màu mây bạc ' 
Giạt chân bèo lưu lạc bể oan. 
Gap ghénh từng bước gian nan, 
Một vùng khách địa muôn vàn thương tâm. 
85 Lòng hiếu dưỡng trăm năm đã lỡ, 
Lời di danh hai chữ còn mang. 
Trong khi biến chẳng khác thường, 
Đến điều cùng quá lại càng kiên trinh. 
Thu nước mắt gia tình biếng cạn, 
90 Thấm mồ hôi vận hạn lâu qua. 
Tràng đình ? ngoánh lai xa xa, 
Khôi cầu Chiét Liễu ' ai là cố nhân? 
Ghé chân bước phong trần * mới trải, 
Năng lòng ơn sơn hải ° chưa đành. 


1. Áo Bạch trữ: áo lụa trắng. 

9. Khăn Ô luân: (Ó: qua, den nhu qua, luân: sợi tơ) khăn lượt den. 

3. Tang tử: (tang: cây dâu, tử: cây thị) hai thứ cây trồng nhiều ở các làng quê, 
nghĩa bóng chỉ quê hương. Kinh Thị: Duy tang dữ tử, tất cung kính chỉ (cây dâu và cây 
tử của cha mẹ trồng, phải kính trong nó). Hai chữ tang tử sau dùng để chi qué cha mẹ. 

4. Ngàn non Thái một màu máy bạc: xưa Dich Nhân Kiệt (đời Đường) di làm 
quan xa, có lần trỏ dám mây trắng ở núi Thái Hang nói: “Nha cha me ta ở dưới đó”. 
Sau dùng chữ non Thói, máy Hàng để nói lòng nhớ cha mẹ. 

5. Di danh: cái danh tiếng dé lại. 

6. Tràng đình: tên một cái quán. Sách Han thu: Trên các con đường, cứ năm dặm 
có một cái quán gọi là đoản đình, cứ mười dám lại có một cái quán goi là trường đình 
để khách bộ hành nghỉ chân. Người ta thường tiễn đưa nhau ở trường đình. 

7. Chiết liễu: bẻ cành liễu. Người đời Hán, khi tiễn ban ở cáu:Bá kiều thường bé 
một cành liễu làm roi ngựa để tặng biệt nên cầu ấy được gọi là cầu Chiết Liễu. 

= 8. Phong trần: gió và bui; gió thổi bui bay, tả nỗi khó nhọc khi đi đường. Đây ý 
nói đến tình cảnh gian khổ lúc đi ẩn trốn. 

9. Sơn hải: núi biển; ví công ơn cha mẹ nặng như núi và sâu như biển. 
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95 Nước mây ! mình biết cho minh, 
Trời dành tué nguyệt 2; đất dành điền viên. Š 
Thú thôn ó ao nghiên ruộng chữ * 
Màu giang son cơm sử áo kinh so 
Pha hòa hai chữ troc thanh 5, 
100 Đổi màu lit khách ”, thay hinh hàn nho Š 
Người mến cánh giang hé ? nên thú, 
Cảnh yêu người, tân chủ !0 phải duyên. 
Lan hôi trong tám chín niên, 
Gối nhàn tam chợp, mối phién tạm khuây. 
105 Vườn riêng, lấy cỏ cây làm bạn, 
Năm dài, xem yến nhạn }! bay qua. 
Song hồ ? ngày tháng lân la, 
Một hai hoàng quyển *, năm ba tiểu đồng. 
Trap Vinh Thác ' tay phong tay mở, 
110 Tập Thiếu Lăng 5 câu lựa câu ngâm. 
: 

1. Nước máy: nước chảy mây trôi, ý nói đến bước đường lang thang nay đây mai 
đó trong lúc đi ẩn tránh. 

2. Tuế nguyệt: năm tháng. 

3. Điền viên: ruộng vườn. 

Cả câu ý nói trời còn cho sóng thì còn có đất dung thân. ` 

4. Ao nghiên ruộng chữ: lấy nghiên làm ao, lấy chữ làm ruộng, kế sinh nhai. 

5. Com sử áo hình: nhờ kinh và sử mà lo cơm ăn, áo mặc. 

6. Trọc thanh: đục trong. Khuất Nguyên đời Đông Chu có nói: “Mọi người đêu 
đục, duy có ta trong”. 

7. La khách: khách di xa, trọ lại ở nơi đất lạ. 

8. Han nho: nhà nho nghèo. 

9. Giang hó: sông hồ, nói ké nay đây mai đó, không có chỗ ở nhất định. 

10. Tán chủ: khách và chủ. a 

11. Yến nhạn: (yến: chim én, nhợn: con ngỗng trời) én và nhạn bay qua ý nói 
mùa xuân đã qua, mùa thu đã đến. 

12. Song hồ: cửa sổ có dan giấy. 

18. Hoàng quyển: sách vàng. Nghệ ván chí: “Người xưa lay lua vàng bọc sách 
nên gọi là hoàng quyển”. Dën trai nhàn lãm: “Người xưa chép sách đều dùng hoàng 
bá nhuộm giấy để mối mọt khỏi ăn”. Vì các tính đó về sau người ta gọi sách là 
hoàng quyển. 

14. Tráp Vĩnh Thúc: tráp đựng sách của ông Vĩnh Thúc, tên tự của Âu Dương Tu, 
một văn hào đời Tống (Trung Quốc). 

- 15. Tập Thiếu Lăng: tập thơ của ông "Thiếu Lăng, tên hiệu của Đỗ Phủ, một thi 


hào đời Đường (Trung Quốc). ; 
3 19 


Thờ ơ thân thé phù tram, 
Khi rong trước gió, khi nằm dưới trăng. 
Khuôn tạo hóa dẫu rằng phong sắc !, 
Ng phù sinh ? phó mặc bi hoan ? 
115 Thôn cư riêng thú bàn hoàn * 
Dem thanh giải troc ”, đem nhàn giải ưu Š 
Túi Tu mã 7 dé câu thánh phú, 
Vườn Đào Am ° quyển chủ thần hoa. 
Mấy phen điểm xuyết yên hà ?, 
120 Cúc mươi lăm khóm, mai vài bốn cây. 
Giấc thanh da * con say cơn tinh, 
Ngày lưu niên ! khi lanh khi nóng. 
Phần du *? nẻo bắc ngừng trông, - 
Nước non cách mấy mươi trùng xa xa. 
125 Câu lữ cảm lệ hòa nét mực, 
Chữ gia tình thấm tắt lòng son. 
Mắt trông Vương Xán '* đã mòn, 
Tay dé Hướng Tú ' vẫn còn ngán ngơ. 


1. Phong sắc: (phong: nhiều, hơn; sốc: ít, kém) do câu “Phong vu bỉ, sắc vu thử” 
(hơn bên này, kém bên kia). 

2. Phù sinh: cuộc đời trôi nổi, ngắn ngủi. 

3. Bi hoan: buồn vui. 

4. Bàn hoàn: quanh quán, không nỡ dứt bó di. 

5. Thanh... troc: trong... duc. 

6. Nhàn... uu: nhàn nhã, ... lo âu. 

7. Tu mà: tức Tư mà Tuong Như, người đã làm bài phú Lang vân nói tiếng là 
thánh phú, ở đời nhà Hán (Trung Quốc). 

8. Dao Am: tức Đào Tiém, người đời Tấn, có cái vườn trồng hoa mà mỗi loai có 
một vị thần hoa. Người chủ vườn hoa ấy là chú các thần hoa. 

9. Điểm xuyết yên ha: (điểm xuyết: tô vẽ cho đẹp, yên hà: khói và ráng) sửa sang 
cảnh thiên nhiên cho đẹp đẽ thêm. I 

10. Thanh dạ: đêm vắng. 

11. Luu niên: năm tháng qua mau như nước cháy. 

12. Phần du: cây phần và cây du, hai thứ cây thường trông 6 chốn thôn quê, 
tượng trưng cho quê hương. 

13. Lữ cảm: cảm xúc của người ở tro nơi quê khách. 

14. Vương Xán: người nước Ngụy đời Tam Quốc, kiến thức uyên bác, có làm bài 
phú Đăng lâu để bày tó tâm tình của mình khi đứng trên lau cao trông về cố hương. 

15. Hướng Tú: tự Tử Kỳ; người đất Hoài (Hó Nam - Trung Quốc) một trong Trúc 
Lam thất hiển, có lam phú Tư cựu để tó lòng nhớ bạn. 
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Tình ly biệt thờ o góp lại, 
130 Mối ưu sầu gỡ mãi chưa xong. 
Lối oan trót mấy năm ròng, 
Ngày mong chữ gấm', đêm none chiếu vàng Ÿ. 
E đất khách lỡ đường la võng ?, 
Khép cửa sài * dám lỏng gót chân Š 
135 Bao nhiêu những sự xa gần, 
Hư không phó mặc bụi trần bay đi. 
Chữ nghĩa lý lòng ghi dạ tạc, 
Điều thị phi. mát nhác tai che. 
Cô trung Š quyết giữ lời thê, 
140 Để hồn di thể đi về cho an. 
Nước Châu Thủy 7 đây tràn buổi sáng, 
Mây Na Sơn bảng lang ban chiều. 
Có ai qua lối Hoan kiểu °, 
Cho nhờ gửi nhắn ít nhiều bi ai '? 
145 Tình kiều tử ! hôm mai đằng dáng, 
Hồn quan sơn 2 mưa nắng dai dầu. 
Xa trông tầm tã giọt châu, 
Gần trông phải eng nuốt sáu ngậm than. 


1. Chữ gdm: Đậu Thao đời Tấn, di thú ở nơi xa. Vợ ở nhà là Tô Huệ làm bài thơ 
det trên gấm (Chức cám hôi ván) dáng lén vua, xin cho chóng vé. 

2. Chiếu uàng: chiếu của nhà vua viết trên giấy màu vàng, ân xá cho. 

3. La uõng: lưới đánh chim và lưới bay thú; ý nói đến sự bát bó giam cám. 

4. Cửa sài: cửa làm bằng những cành cây khô ghép lại. Ở nhà quê thường làm 
cửa đơn sơ như vậy. 

5. Lóng gót chán: buỡng lỏng gót chân, ý đi đây đi đó. Cả câu ý nói chỉ đóng cửa 
ngồi ở trong nhà không dám đi đâu. 

6. Cô trung: lòng trung một mình mình biết, đâu dám cho ai biết. 

7. Châu Thủy: tức sông Chu chảy về Thanh Hóa. 

8. Na Sơn: dãy núi ở Thanh Hóa, thuộc huyện Nông Cống, nơi Cao Bá Đạt đã 
làm Tri huyện. 

9. Hoạn kiêu: tên một cái cầu trên đường về Bắc. 

10. Bi ai: thám thương, nỗi đau buôn trong lòng. 

11. Kiểu tử: (kiểu: cây cao, cành mọc vươn thẳng lén, tZ: cây thấp, cành mọc rủ 
(xuống) chỉ cha con. 

12. Quan sơn: (quan: cửa ải; sơn: núi non) chỉ nơi xa xôi cách trở. 
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Gối vò võ đèn tan đêm van !, 
150 Cửa lơ thơ rèm chắn ngày thâu ”. 
Cảm hoài khi lựa mấy câu, 
Nghéu ngao đồng tử ? tiêu sáu nam ba. 
Đuôi con mắt châu sa thấm giấy, 
Đầu ngón tay máu chảy pha son. 
155 Người đau phong cảnh cũng buồn, 
Thông gầy như trúc, cúc mòn như mai. 
Mối tâm sự rối mười phần thảm, 
Gánh gia đình nặng tám năm dư. 
Khi ngày mong bức xá thư *, 
160 Khi đêm than bóng, khi trưa hỏi lòng. 
Huong thé nguyện khói lông 5 trước gió, 
Tờ tố oan ? mở ngỏ giữa trời. 
Tờ oan kể xiết bao lời, 
Hương thé sao chửa thấu nơi cửu trùng? 7 
165 Ngám đời trước vốn không oan trái °, 
| Sao kiép này vuóng mài gian truán ?. 
Lo xa thói lai nghi gán, 
Thôi ngơ ngán sớm, lại tran troc khuya. 
Ngơ ngẩn nhẽ đường kia nỗi nọ, 
170 Ngao ngán thay phận nhỏ sầu to. 
Một mình riêng những đắn do, 
Thường tình nhi nữ khôn đò sâu nông. 


1. Đêm vdn: đêm ngắn. 

9. Ngày thâu: ngày đài (thâu: suốt cả từ sáng đến tối). 

3: Đồng tử: đứa trẻ nhỏ, học trò nhỏ. 

4. Xá thư: thư nhà vua xá tội cho. Do câu “Đại xá thiên hạ thư”. 

5. Khoi lông: đốt hương thể nguyên thi gió dua khói cuốn tỏa lén cao (lông) . 

6. Tố oan: bày tỏ nỗi oan, kêu oan. 

Cả câu ý nói viết tờ kêu oan trải ở trên án giữa trời nên gọi là mở ngỏ. 

7. Cüu trùng: (cửu: chin; trùng: lớp) nơi vua ở thâm nghiêm phái qua chín lớp cửa 
mới đến nơi được. 

Sở từ: Quán vuong hé cửu trùng. Cửu trùng chỉ vua. 

8. Oan trái: (trái: nợ) theo thuyết luân hồi nhà Phát, vi kiếp trước làm điều oan 
nên kiếp này phải chịu day doa, như là dé tra nợ. 

9. Gian truán: gian nan khổ sở. 
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Thôi di vãng đã không kéo lai, 
Còn tương lai liệu phải đền bồi. 
175 Họa may cám động đến trời, 
Lấy thân mà trả nợ đời cho thân. 
Dau day kiếp phong trần dám sá, 
Giãi được lòng khuyển mã ` là vinh. 
Một là mở tấm đan thành ?, 
180 Hai là rửa tiếng nguyệt bình ? ché bai. 
Để tiên tổ ngậm cười chín suối, 
May gia khương ‘ còn nối về sau. 
Hay ra lại rang cơ cừu Š, 
Hen ra son thủy tiêu sáu ê cũng khoan ' 
185 Cho nén nói gian nan sá ké, 
Liéu rói ra tim thé gà dán. 
Thôn trang Š tim thú ân cán, 
Một phần thê tử, hai phần thảo hoa. 
Tưởng khuây khỏa ngày qua tháng tới, 
190 Bóng hãi hùng gió thổi mưa chan ? 
Nổi chìm, chìm nổi bể oan, 
Mấy năm hầu cạn, một cơn lại day. 
Nặng kiếp trước, vò giày chi mãi? 


1. Khuyén má: chó ngua, lời tự khiêm của bây tôi tó lòng trung thành với nhà vua. 

2. Đan thanh: (dan: son) tấm lòng son trung thành. 

3. Nguyệt bình: lời bình phẩm hang tháng ở trong làng xóm. Háu Hán thu: Hứa 
Thiệu hay bình phẩm các nhân vật trong làng xóm, mỗi tháng lại bị thay phẩm đề 
một lần; vì vậy ở mièn Nhü Nam mới có tục phê bình nhân vật hàng tháng gọi là 
nguyệt đán bình. 

4. Gia khương: phúc nhà. 

5. Cơ citu: (cơ: cái nia, cái thing; cừu hoặc đâu: áo cừu). 

Kinh Lễ có câu: “Lương cung chi tử, tất học vi co, lương dã chỉ tử, tất hoc vi cừu” 
(con thợ làm cung dẫu không khéo bằng cha nhưng cũng biết uốn tre làm được cái nia, 
cái tháng; con thợ han dù vụng cũng theo cha mà chắp mối da thú lan thành cái áo 
cừu). Người ta mượn chữ cơ cừu để nói bóng về việc con cháu nối được mane nghiệp của 
cha ông. 

6. Sơn thủy tiêu sầu: ý nói sống ẩn dật. 

7. Khoan: khoan thai, thư thả; khuây khỏa nỗi lòng. 

8. Thôn trang: làng xóm. 

9. Gió thổi mưa chan: ý nói tai họa ập đến một cách bất ngờ. 
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Ngẫm tinh nay oan trái sao cân. 
Nghĩ thân mà ngán cho thân! 

Một thân mang nợ mấy lần chưa thôi! 
Chữ bạc mệnh `, ai ơi! xót với, | 
Câu đa gian ? trời hỡi! thấu chang? 

Gớm thay ngọn lửa đốt rừng, 

Dập tàn, tàn lại bừng bừng bỗng không. 
Ghé cho kẻ mọc lông trong bụng! ? 
Đặt nên điều vé bóng ngoài môi +. 

Ngựa hươu ° thay đổi như chơi, 

Giấu gươm đầu lưỡi 5, thoc dài trong tay ”. 

Gây ra sự chia cây, rụng lá, 
Để cho ai chìm cá giạt bèo. 
Năm ba kẻ thước, người hèo Ÿ, 

Ngõ Nhan lôi cái đan biéu ° đập tan. 

Gà eo óc vừa tàn giấc mộng, 
Nhang * vo ve suc động hồn kinh. 


1. Bac mệnh: (bạc: mỏng) số mệnh mỏng manh không ra gì. 

2. Đa gian: nhiều nỗi gian truân, cực khổ. 

8. Mọc lông trong bụng: tục ngữ có câu “Rụng mọc lông” để chỉ người tàn ác. 

4. Vẽ bóng ngoài môi: ý nói đặt chuyện nói vu cho người ta. 

5. Ngựa hươu: do câu “chi lộc vi ma” (chỉ hươu làm ngựa). Triệu Cao dâng lên vua 
Trần Nhi Thế một con hươu va tau là con ngựa. Vua báo: “Thừa tướng lâm rôi! Đó là 


con hươu chứ không phái con ngựa”. 


Đoạn vua xoay lại các quan để hỏi. Có người tâu là con hươu, có người tâu là con 


ngựa, có người không dám trả lời. 


Triệu Cao ngầm trị tội những người bảo con hươu là con hươu. 

Câu chuyện này ám chỉ việc lấy phải làm trái, lấy trái làm phải, xuyên tạc sự thật. 

6. Giấu gươm đầu lưỡi: ý nói nham hiểm, lấy miệng lưỡi vu hãm giết người. 

7. Thoc dui trong tay: ý nói bất thinh linh dùng mưu kế độc ác ma làm hại người. 

8. Người hèo: (hèo: cây gậy có bọc tua ở đầu) người cầm cái hèo, cái gậy. 

9. Ngõ Nhan... dan bióu: (dan: ró, biêu: bầu) xưa Nhan Hồi, học trò đức Khổng 
Tử, nhà nghèo ở ngõ hẻm, chỉ có một rỏ cơm, một bầu nước. Cả câu ý nói lính tráng 


vào nhà đập phá hết. 
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10. Nháng: ruồi xanh, chỉ bọn sai nha. 
Đây nha vang tiếng ruôi xanh (T.K). 
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1. 


Tiểu đồng ! thén thức chung quanh, 

Thê nhi ” lăn lóc bên mình khóc than. 
Phút nửa khắc muôn ngàn thê thảm, 
Trong một mình bảy tám biệt ly. 

Ngảnh vào, ái ngại thé nhi, 

Ngảnh ra, án cũ cầm thi ngại ngần. 

Lay ngọn cúc gió dần lăn lóc, 
Thấm cành mai sương khóc chan hòa. 
Trông hoa đau đớn cùng hoa, 
Ai ngờ từ đấy hóa ra vô tình? 
Áo xốc xếch nửa mình chắp nối, 
Tóc loăn xoăn trăm mối bòng bong. 
Sâu dài chia nửa vào song", 

Bước ra dùng dắng lại trông trở vào. 
Hồn khué phụ 7 lao dao lặng ngắt, 
Người hương quan 5 quanh quất thương thay. 

Bèo mây * lỡ bước từ đây, 

Nước non tiễn khách là ngày hai nhăm. 
Đau đớn nỗi kẻ thăm người hỏi, 

Ngán ngơ buồn miệng nói chán đưa. 
Giọt phién lai láng nhu mưa, ` 

Rượu nông chẳng nháp say sưa những sáu. 
Be cành liễu 7, ngâm câu ly hợp. 
Khuất ngàn dâu qua lớp đoản tràng *. 

Bước sầu ai vẽ giữa đàng, 

Mây in sắc lúa nửa vàng nửa xanh. 

Sương thấm lối gập ghénh từng bước, 


Tiểu đông: (đông: trẻ nhỏ) đứa trẻ con hầu hạ trong nhà. 

2. Thê nhỉ: vợ con. 

3. Chia nửa vào song: chia nửa mối sáu như gửi vào trong song cửa nơi có vợ con 
khóc lóc. 

4. Khuê phụ: thiếu phụ trong phòng khuê, chỉ người vợ. 

5. Hương quan: làng xóm. 

6. Bèo mây: bèo giạt mây trôi, ý nói bị giải đi khắp chỗ, nay nơi này mai nơi khác. 

7. Be cành liễu: lúc chia tay bên câu người ta thường be cành liễu để tặng người 


đi làm roi đánh ngựa, tượng trưng cho cảnh ly biệt. 


8. Đoản tràng: đoản đình và tràng đình. Xem chú thích câu 91. 
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Gió lần cành xao xác tai nghe. 
Đoái trông cầu quán so le, 
240 Cỏ ngăn lối ngõ, cây che mái nhà. 
Mòn con mắt nẻo xa đằng đẳng, 
Chôn bước chân dặm thẳng ngùi ngùi. 
Sóng quanh chín khúc mấy hôi, 
Con đường man mác mười thôi ! nhọc nhàn. 
345 Câu Ô Mễ ? mấy lần may lại, 
Ngàn Hương Sơn ? một dai núi đưa. 
Lối này lạc bước từ xưa, 
Ai ngờ tho than bây giờ lại đây. 
Bóng thấp thoáng yến bay buổi tối, 
250 Tiếng mau thưa quyên * gọi dặm trường. 
Những là sợ gió e sương, 
Thương thân chua xót nghĩ đường xa xôi. 
Chuông cổ tự ? điểm hồi rộn giuc, 
Trống quan thành Š vừa lúc sưu không ”. 
255 Sáu kia ai ké xiét long, 
Chiều thôi lại tối, đêm xong lại ngày. 
Gông ba thước ai bày nên nợ, 
Cũi một gian khéo giở ra trò. 
Mới qua là kẻ văn nho, 
260 Bóng nay đổi dang tù dé ° bởi đâu? 
Tấm tức nỗi ngậm sầu nuốt giận, 
Thổn thức thay, thở vắn than dài, 


7. Mười thôi: mười thôi đường, mười đoạn đường. 

2. O Mé: tên một cái cầu ở huyện Mỹ Đức, tinh Hà Đông xưa kia, nay là tinh Hà Tây. 

3. Hương Sơn: núi Hương Sơn có chùa Hương Tích, thuộc huyện Mỹ Đức. 

4. Quyên: tức đỗ quyên. Tiếng chim đỗ quyên kêu réo rắt khiến khách lữ hành dễ 
đông lòng nhớ nhà. Chim đỗ quyên thực ra không phái là con cuốc nhưng ta vẫn 
thường dùng chữ ấy để chỉ con cuốc. 

5. Cổ tự: chùa cổ. 

6. Quan thành: thành cửa ái, có canh phòng cán mật. 

7. Sưu không: (sưu: tìm tdi, không: trống không) cứ mỗi tối người ta cho lính đi 
soát khắp trong thành xem không có kẻ gian phi rôi mới đánh trống canh và đóng 
công thành lại. Cũng gọi là thu không. 

8. Tù đô: (đề: bị đi đày) kẻ bị tù đi đày. 
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Đến nay mới rõ thói đời, 

Giả tình trước mặt, dối lời sau lưng. 
Trận gió thổi vang lừng trống giục, 
Lối bụi mù chen chúc quan gian `. 

Tám vai ? quẩy nặng người oan, 

Gần xa trăm miệng đồn vang phố phường. 
Bên năn nỉ người thương người hỏi, 
Ngoài xôn xao kẻ nói kẻ cười. 

Phong tao ? ra dạng con người, 

Diu dang nét mặt, ra loài văn nhân. 
Nỡ đày đọa phong trần nặng kiếp, 
Để tơ vương oan nghiệp lạ đời. 

Đã đày một đóa hoa mai, 

Phẩm tiên lưu lạc trần ai lạ lùng. 

Nhờ nhật nguyệt soi trong can phế *, 
Xin giang sơn giãi vé tâm trường *. 
Năng lòng trân trọng lời thương, 

Thương nhau là khách qua đường biết sao. 
Qua cửu mạch ' cao cao cửa đỏ, 

Tróng lục nhai ? lô lộ gác vàng. 
Những quen xó xinh điền trang, 

Hai hùng nghi vệ ° công đường '? vién vóng, 

Mặt báo kính " soi lòng ky lữ ?, 


- 1. Quan gian: gian nan. 


2. Tám vai: bốn người khiéng cũi. 
3. Phong tao: ván nhà dep de. 
4. Phẩm tiên: (phẩm: phẩm vật; tiên: tiên) phẩm vật quí. Đây ý nói đến Cao Bá 


Nhạ cũng là hạng người cao quí: “Phong tao ra dạng con người”. 


5. Can phế: gan phối. 

6. Tâm trường: tìm ruột. 

7. Cửu mạch: chín đường. 

8. Lục nhai: (nhai: con đường thông đi nhiều ngả) sáu đường phố, cảnh nơi đô thị. 
9. Nghi vé: nghi phục và thị vé đi hầu các quan. 

10. Công đường: chỗ các quan ngồi làm việc công. 

11. Đảo kính: gương báu. 

12. Ky lit: (ky: ở đậu nơi đất khách) khách đi đường xa. 
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Đuốc linh tê ! thấu chữ ky oan ?. 
Bức tranh vẽ bước gian nan, 
Thanh thiên bạch nhật, niém đan ? giài trình, 
Nay phó xuống Đông thành tạm trú, 
290 Mai truyền sang Bắc lộ ruổi ra, 
Thân sao như gánh hàng hoa, 
Sớm qua chợ sớm, chiều qua chợ chiều. 
Người đất khách phó liều mưa nắng, 
Thuyền sông mê chở nặng biệt ly. 
295 Tràng đê một dải xanh rì, 
Nước trôi dé thắm mây đi trắng ngần. 
Hồn phán tử *5 mười phán lưu lạc, 
Cõi phong ba * mấy bước nổi chìm. 
Sóng đào 7 kêu mãi không im, 
300 Giọt sương rả rích hầu êm lại tràn. 
‘Dau cao thấp qua ngàn bến Ai 5, 
Cây mau thưa ngành lại huyện Gia °. 
Thương tâm này nước non nhà, 
Cảnh còn như cũ, người đà khác xưa. 
305 Đường lẩn lút gió đưa mưa rước, 
Cõi phong trần mây ngược nước xuôi. 
Sông sầu một gốc chia đôi, 
Lối sầu trăm dặm một thôi đoản tràng. 
Ó chếch chếch '° xế ngang non bạc, 
310 Sếu xa xa bay lạc ngàn xanh. 


1. Linh tê: con tê giác linh thiêng. Sừng tê giác tượng trưng cho sự linh thiêng. 

2. Kỳ oan: mối oan lạ lùng. 

3. Niém dan: niềm son, lòng son. 

. 4. Phân tử: cây phán và cây tử, hai thứ cây thường trồng ở quê nhà. 

5. Hôn phán tử: hỗn quê. 

6. Phong ba: gió sóng, chỉ sự gian nan vất vả. 

7. Sóng đào: sóng lớn, chỉ tình cảnh khốn khó. 

8. Bến Ái: bến Thúy Ái. 

9. Huyện Gia: huyện Gia Lâm. 

10. Ó chếch chếch: (Ó: con qua, ta thường gọi con qua lửa là mặt trời, ác vàng) 
mặt trời sắp lặn. 
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Giang sơn thêm nặng ly tình, 
Giang thành vừa sớm, Sơn thành lại hôm. 
Trời hầu tối hơi lam ! giục già, 
Mây kéo con táni tà sa mua. 
315 Ơn trên thấm thia cho chưa, 
Ơn trời trước đã mau thưa đượm nhuần. 
Ví đày kiếp phong trần cho bõ, 
Cũng xét tình oan khổ với nao. 
Dẫu rằng đất thấp trời cao, 
320 Người còn trăm miệng lẽ nào một thân. 
Nghe chiếu chỉ ? truyền ran lệnh tiễn, 
Giuc tinh sương 3 đối diện công đình *. 
Thực hư may được rành rành, 
Mười tay mười mắt 5 phân minh giữa trời. 
325 Việc yêu quái tăm hơi mù mịt, 
Điều oan vu xương thịt báo đền. 
Lạc đàn trong bấy nhiêu niên, 
Nào ngờ thất giáo * cho nén luy minh, 
Loài đồng khí 7 đã dành rằng nợ, 
330 Lòng binh di Ê sao nỡ bỏ hoài? 
Ngón tay còn có vắn dài, 
Huống chi lành dữ lòng người khác nhau. 
Sóng binh địa ° trước sau trùng điệp, 
Gió phi tai ° đơn kép giày vò. 


1. Hơi lam: (lam: khí ở núi bốc lên) hơi độc ở núi rừng. 

9. Chiếu chỉ: chiếu chỉ của nhà vua. 

3. Tinh sương: sáng sớm (lúc trời còn sao và sương chưa tan hết). 

4. Công đình: sân công đường. 

5. Mười tay mười mắt: do câu thập mục sở thị, thập thủ sở chỉ, ý nói trước mặt 
mọi người. 

6. Thất giáo: không được day dỗ vi cha chết sớm. ` 

7. Đông khí: ý chí giống nhau. 

8. Binh di: (binh: giữ, di: đạo thường) giữ gìn cái đạo thường, tôn trọng luân lý. 

9. Sóng bình dia: do chữ bình dia ba dào, đất bằng mà nói sóng lớn. Chí tai họa 
bất chợt xảy đến. 

10. Phi tai: tai bay va gió. 
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Cang ngay hoan nan cang to, 
Cha con cùng một chuyến đò bể oan. 
Một chiếc bóng giang san giãi tỏ, 
Bấy nhiêu lâu thôn ổ ân cần. 
Lỡ làng đến bước gian truân, 
Dau là hiên trí 1 khôn phán nai sao. 
Lánh cho khỏi tanh tao là quí, 
Giữ được điều liêm sỉ 2 là hay. 
Lòng kia đen, trắng, gian, ngay, 
Gió trăng bầu bạn lâu nay biết lòng. 
Đã chắc hẳn đứng không thẹn bóng, 
Nào tưởng đâu lá bỗng ngược cành *. 
Chắc rằng gắn bó đan thành Ý, 
Chút thân chẳng bận hôi tanh mảy mày. 
Sao đến nỗi tai bay vạ lạc, 
Tha bỏ thân đáy nước, cành cây *. 
Thân sao thân đến thế này, 
Mấy năm giü sạch, một ngày bui do! 
Ơn tiên thế 5 bao giờ báo đáp, 
Nợ phù sinh mấy kiếp đền bồi. 
Phù sinh thôi thế thì thôi, 
Dáu thân chuóc lại:cũng đời bó di. 
Sao gia vận ' biến di ° đến thé, 
Nào tiên nhân ? tích lũy * để đâu? 
Cao cao xanh ngắt một màu, 
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. Hiền trí: kẻ hiền tài thông minh. 

. Liêm sỉ: trong sạch, không làm điều gì phái xấu hổ. 

. Lá bỗng ngược cành: chỉ cánh trái ngược ở đời. 

- Dan thành: lòng son chân thành. f 

Day nước, cành cây: túc là tram mình xuống sông hoặc treo cổ ở cành cây. 
. Tiên thế: như tiên nhân, đời trước. 

. Gia uận: vận nhà. 

. Biến dị: đổi đời, xoay chuyển. 

. Tiên nhân: cha ông, tổ tiên. 

10. Tích lüy: ý nói chất chứa công đức. 
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Biết rằng có thấu nguyên đầu ` cho chang. 
Chữ khổ tiết khăng khăng cầm chắc, 
Nợ đa truân dằng dặc cố theo. 
Trước sau vẫn chút bấy nhiêu, 
Nang vì cốt nhục °, phải liều phát phu 
Tình phụ tử cay chua đến ruột, 
Nỗi thất gia “ đau buốt tận xương. * 
Từ nay nhắn nhủ thế thường ?, 
Ai ơi xin chớ ngâm chương mộng hùng i 
Hón nghia ly choi rong máy bac, 
Lệ văn chương sái lac * suối vàng. 
Mai sau cón ké tinh thuong, 
Vài thiên ai cám Š, mấy chương phẩm binh °. 
_ Luóng tích thiện '° sao không phùng thiện !! ? 
Chua minh oan " lại đến hàm oan **! 
Băng hồ rơi xuống lầm than, 
Tha cho một chén tân toan !1 di đời. 
Khi lên xuống Tam Thai, Bích Lạc, 
Lúc đi về Ngũ Nhạc, Huyền D6 !5. 


1. Nguyên đầu: nguồn gốc. 

2. Cót nhục: xương thịt, chi tình thân thiết ruột thịt với nhau. 

3. Phát phu: tóc da, chỉ bản than. 

4. Thất gia: nhà cửa, chỉ gia đình. 

5. Thế thường: thói thường ở trong đời. 

6. Mộng hùng: nằm chiêm bao thấy gấu là điểm sinh con trai. 

7. Sdi lạc: dáng phóng khoáng không bị bó buộc, cả câu ý nói lệ văn chương tuôn 


rơi bừa bãi cả xuống suối vàng. 


8. Ai cảm: cảm động thương xót. 

9. Phẩm bình: nhận xét đúng sai mà có lời bàn bạc khen chê. 

10. Tích thiện: làm được nhiều điều tốt lành để lưu lai. 

11. Phùng thiện: gặp được điều tốt lành. 

12. Minh oan: bày tỏ được điều oan ức của mình. 

18. Hàm oan: ngậm điều oan ức, mang lấy điều oan ức. 

14. Tán toan: (tán: cay, toan: chua), đây ý nói đến chén thuốc độc. 

15. Tam Thai, Bích Lạc, Ngũ Nhạc, Huyễn Đô: nơi ở của những vị tiên hoặc đạo 


si; chỗ tiên cảnh. Ca hai câu ý nói thà tự tử để được về nơi tiên cảnh còn hơn ở lại cõi 
tran đầy khổ ái này. 
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1. Bến khổ, sông mê: theo lý thuyết nhà Phật thì hết thay chúng sinh đều chìm 
đắm vào trong biển khổ, sông mê. Cả câu ý nói thoát khỏi được mọi thống khổ ở đời. 
2. Dé hué: (đề: nắm tay, dẫn lên; hué: dắt tay) nắm tay cùng đi, nghĩa bóng là 


Thoảng không trăm giận nghìn lo, 
Trải thân bến khổ qua đò sông mê `. 
Còn vướng nỗi dé hué nhiễu ít, 
Në liều thân vĩnh quyết ° sao đành. 
Tiên phán * còn gửi máy xanh, 
Xót thân lưu lạc phù bình ? bấy lâu. 
Ng đại tạo Š mai sau khoan thái ’, 
Chút hiếu trung may lại báo đền. 
Cho nên ngậm tủi nuốt phiền, 
Cắn răng cố nhịn trăm nghìn thương tâm. 
Nhà huyên ° bấy nhiêu năm lưu lac, 
Chân bèo trôi một bước một đau. 
Hoặc là thấu đến cao sâu, 
Tấm lòng tấc có ? mai sau còn dành. 
Lại còn nỗi gia đình tự tục *, 
Đau đớn lòng cốt nhục cù lao ".. 


đông đủ vui vé, hòa thuận. Đây chi cánh vợ chóng con cái dé hué. 


3. 


JO of 


8. 


Vinh quyét: chét. 

. Tién phán: mó má tó tién. 

. Phù bình: bèo nổi, ý nói trôi giat nay đây mai đó. 
. Đại tao: chỉ tạo hóa. 

. Khoan thải: trả nợ cho hết. 

Nhà huyén: huyên là thứ cây lá nhỏ hoa vàng ta gọi là kim châm. Tương 
truyền lá cây huyên ăn vào sẽ hết buồn phiên lo lắng. Kinh Thi: “Yên đốc huyện thảo, 
ngón thu chỉ bối” (Ước gi có được cây huyén mà trồng ở thêm phía Bác). Lại theo tục 
lệ Trung Quốc xưa, mỗi khi có tế tự bà chủ nhà thường đứng ở thểm phía Bắc dành 


riêng cho bà mẹ. Nghĩa bóng chỉ bà mẹ. 


9. Tác có: do câu thơ của Mạnh Giao: “Dục tương thốn tháo tám, báo đáp tam 
xuân huy” (Muốn đem tấc lòng cỏ để báo đáp ánh sáng của ba tháng xuân). Cỏ ví với 
đứa con, ánh sáng mùa xuân ví với công ơn cha mẹ. Nghĩa bóng: con cái dën đáp công 
ơn cha mẹ. 


10. Tự tuc: con cháu nối dòng ông cha. 


11.' Cốt nhục, cù lao: tình cốt nhục, đức cù lao; nói đến tinh anh em ruột thịt, 


công ơn cha mẹ. 
Ca lao: siêng năng, khó nhọc. 
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Phúc xưa mòn mỏi thé nào, 

Chút dòng thanh bạch nỡ nào mất không. 
Gẫm đau đớn khuê phòng gối lẻ, 
Bỗng vì đâu chia rẽ mối tơ. 

Liễu bó ! đôi chút cành tho, 

Bao giờ biu díu, bao giờ bóng mang? 

Đã cay đắng nhiều đường rộn rã, 
Lại nhục nhàn đến cả vợ con. 
Mấy năm chút nghĩa ôn tôn, 

Gieo đào trả mận 2 lòng còn bang khuâng. 
Đường kia nọ nửa chừng bề bộn, 

Nỗi trước sau trăm món ngốn ngang. 
Mắt kia thác cũng còn giương, 

Hồn kia muốn dứt còn vương nỗi này. 
Dành tiên kiếp chịu đây lầm cát, 
Mong tái sinh * nhờ hạt móc mưa. 

Phúc nhà còn mảnh sợi tơ, 

Họa may báo đáp còn chờ về sau. 
Thân nghĩ lại cũng sầu đã chán, 
Số xui ra vận hạn khôn đành. 

Ví liêu quyết chẳng tiếc mình, 

Sach mình đã vậy, thé tình * còn nghi. 
Khuôn tạo hóa dẫu nguy còn phúc, 
Tấm linh đài ’ khỏi nhục là vinh. 


1. Liễu bô: thứ cây thùy dương, cành lá mềm mại, thường được dùng để ví người 


phụ nữ có thể chất yếu đuối. 


2. Gieo đào trả mán: người ta cho mình trái đào, mình biếu lai cho người ta quá 


man; ý nói báo đáp ơn nhau. 


Chữ lấy trong Kinh Thi, bài Mộc qua: “Đầu ngã di mộc dào, báo chi di quỳnh 


dao” (người ném tặng ta trái mộc đào, ta đáp lại bằng món ngọc dao dep dé) và “Đầu 
ngõ di mộc lý, báo chỉ dĩ quynh ky” (người ném tặng ta trái mộc lý, ta đáp lại bằng 
món ngọc cứu (kỷ) đẹp dé). I 


3. Tiên kiếp: kiếp trước, theo thuyết luân hồi của đạo Phát. 
4, Tdi sinh: sinh lại một kiếp khác, theo thuyết luân hồi của đạo Phật. 
5. Vận hạn: điều không may gặp phải do số phận đưa đến. 
6. Thế tình: tình đời. 
7. Linh đài: tâm linh của người ta. 
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Bo bo hay gang lay minh, 
Bay lâu gin giữ sao đành liều di. 
Xin tạo hóa phù trì ' chớ bỏ, 
Dé thế gian ? xem rõ kéo lầm. 
Đen nào dơ được đan thám ?, 
Sáu nào ngăn được cao ngâm dõi ngày. ` 
Gần mùa hạ chim bay đuổi thỏ, 
Rắp đầu thu ngọn gió cuốn mây. 
Lot then * ngày tháng hơi may, 
Đồng hồ thánh thót vơi đây 5 năm canh. 
Nam cai * khuất non xanh man mác, 
Thái Hàng ’ xa máy bạc lần vần. 
Hồn bay ngàn dặm cũng gần, 
Trong năm mươi khắc năm lần thấy cha. 
Chợt sực thức la đà gối bị, 
Năm lai ngôi rau ri chiếu manh. 
Hóa công khéo giữ nhàn tình, 
Dem người yên thủy 8 bó vành lao lung ?. 
Dem lâm duc ray trong băng tuyết, 
Rac bụi trần điểm vết khué chương "° 
Then mau khóa kín một đường, 


1. Phù trì: giúp đỡ giữ gìn. 

2. Thế gian: chỉ người đời. 

3. Dan thám: lòng son, lòng thực. Cũng như dan tâm. 

4. Lot then: lọt then cửa. 

5. Đông hô... voi đây: cái hô (bình) nhỏ bằng đồng đáy có duc lỗ nhỏ cho nước 


nhỏ giọt dán dán (dë) bên trong có khốc từng độ để xem mực nước vơi đây mà biết 
được giờ giấc. 


6. Nam cai: tên một thiên trong Kinh Thi (không có lời thơ). 


Nam cai khuất: ý nói xa nhà. 


7. Thái Hàng: chi quê nhà xa xôi. Xem chú thích câu 81. 
8. Yên thủy: (yên: khói, thúy: nước) nghĩa bóng chỉ cảnh giang hó của những ké 


sống tự do, không bị ràng buộc như khói bay, như nước chảy. 
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9. Lao lung: cái chuóng và cái lóng, ý nói bị giam giữ trong cüi ngục. 
10. Khuê chương: hai thứ ngọc qui. 


440 Hổ thân loan hac, ra tuông chó dê !. 
Chiếc ngựa trắng đi về góc bể, 
Đàn chó xanh Ÿ lé te bên trời. 
Một mình với bóng là hai, 
Rèm buông mỏng mảnh, song cài so le. 
445 Món con mắt di về Hương Linh š, 
Ngó tấm lòng với mảnh phù vân * 
Phù vân bay lại cho gần, 
Gửi về Hương Lĩnh ân cần mấy câu. 
Ngồi tựa gối giãi sầu với gió, 
450 Mới đâu chừng đêm nọ tới nay. 
Hơi may héo hắt từ đây, 
Giang Nam phong vị độ này ra sao? 
Nan nỉ với hai sao bến Hán ? 
Dải tràng giang giới hạn đông tây. 
455 Hai sao soi biết nạn này, 
Xin cho Thất tịch ” cùng ngày đoàn viên. 
Vùng trăng trước về mièn vân thủy Š 
Soi những người thiên lý tương tư °. 
Đi qua vườn cũ lơ thơ, 


1. Thán loan hac, tuông chó đê: ý nói người cao quí mà phải tù tội làm mất cả 
nhân phẩm. 

2. Đàn chó xanh: đám mây xanh hình con chó. 

3. Hương Lĩnh: núi Hương Sơn. 

4. Phù oán: đám mây nổi dễ tan. 

5. Giang Nam phong uị: phong vị quê hương. Câu này cũng như hai câu “Gió 
thu một tiếng bên tai, Thuần lô sực nhớ đến mùi Giang Nam” là nhắc đến điển 
Trương Hàn. 

Theo Tán Thu, Trương Hàn ngubi đất Ngô quận đời Tấn, làm quan ở Lac Dương, 
nhân một buổi gió thu bắt đầu thổi mà nhớ canh rau thuần, gói cá lô (lu hoặc hức) ở 
quê nhà (Giang Nam), bèn than rằng: “Người ta ở đời cốt được thích chí, viéc gì tước 
log buộc mà phải xa quê hương ?” Sau đó bỏ-quan ra về. 

6. Hai sao bến Hán: sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ. 

Sông Han: sông Ngân Hà. 

7. Thất tịch: ngày mông 7 tháng 7 là ngày Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau. 

8. Vân thủy: mặt nước chán mây, mièn xa xôi . 

9. Thiên lý tương tu: ngàn dam tưởng nhớ nhau. 
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460 Thử xem án cũ cám thư ' thé nao? 
Trông đàn yến bay cao phấp phới, 
Xịch then song gọi với trước mành. 
Tiện đây nhờ gửi chữ tình, 
Chờ xuân nhắn gửi chim xanh Ÿ còn cháy. 
465 Tình nam bắc thâu ngày qua tháng, 
Sầu biệt ly vơi sáng đầy chiều. 
Nỗi riêng nhớ ít tưởng nhiều, 
Cậy ai về nẻo Thước kiểu ? hói tin. 
Quanh mao ốc * gió hiên trăng mái, 
470 | Dai thanh giang rugu tói tho chiéu. 
Nào tho nào rugu dap diu, 
Trông trăng tua gió diu hiu một minh. 
Nhüng say tinh Bác kinh mua gió, 
Vẫn mo màng phong cũ chiếu chăn. 
475 Gối sáu cách áng máy Tần š, 
Băn khoăn tay áo chân quần ở đây. 
Án nọ nâng ngang mày * sớm tối, 
Nay tháng ngày no đói với ai? 
Gió thu một tiếng bên tai, 
480 Thuần lư ” sực nhớ đến mùi Giang Nam. 


1. Cám thư : sách và dàn. 

2. Chim xanh: ngày 7 tháng 7 thoạt có con chim xanh đến trước điện vua Hán Vũ 
Đế. Đông Phương Sóc thấy thế nói rằng: “Tây Vương Mẫu gần tới”. Tức thì thấy Tây 
Vương Mẫu tới, có ba con chim xanh theo hầu. Vi thé sau gọi người dua tin là chim xanh. 

3. Thước kiêu: cầu Ô Thước do các con qua bắc qua sông Ngân Hà để Ngưu Lang 
và Chức Nữ gặp nhau. 

4. Mao ốc: nhà tranh. 

5. Máy Tán: do chữ Tần vân. Tình sử có câu: "Tán vân Triệu vo” dé chỉ chỗ mát 
mẻ yên lặng, nhưng cũng khó ra vào. Nơi đàn bà con gái ở. 

Mây Tôn khóa kin song the (T.K). ` 

6. Án nọ nâng ngang mày: Mạnh Quang đời Hán mỗi khi dâng com cho chồng là 
Lương Hồng thì nâng án lên ngang mày để tỏ lòng kính trọng. Tác giả nói đến người 
vợ của mình. 

7. Thuần lu: (thuần: một loài sen, thủy qui; loại mọc ở ao hồ vùng Giang Nam rất 
ngon; lu: cá. lu) rau thuán cá lu. 

Xem chú thích câu 452. 
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Kia ngọn núi in lam bút giá, 
No dám mây mở lá thi bình !. 
Bút xưa trang điểm chữ tình, 
Bình thi cuốn gửi Hó đình bấy lâu. 
485 Tưởng thư viện những sầu cách viễn Ÿ, 
Nghĩ hoa viên càng ngán xa xôi. 
Giếng vàng một lá thu rơi Ÿ, 
Quan sơn nghìn dặm * mấy hồi tương tư. 
Rắp mượn cá đem thư thăm hỏi, 
490 Thoắt nghe chim tựa gối ngẩn ngơ. 
Trông hoa luống nặng tình xưa, 
Tiếc hoa luống ngại nắng mưa đãi đầu. 
Dễ khuây khỏa trăm sầu ngàn giận, 
Những sụt sùi thở ngắn than dài. 
495 Biệt ly ai kể xiết lời, 
Vì hoa cách mặt cho người thương tâm. 
Người đưa rượu hỏi thăm Banh Trạch Š,. 
Kë say trăng tìm khách Dao Chu Š. ` 
Nào ai trang điểm màu thu, 
500 Hoa vàng chén bac tac thù với ai? 
Miên Dứu Linh 7 tim mai gắn bó, 
Đỉnh Cô Sơn ? mối gió đợi chờ. 


1. Bút giá... thi bình: cái giá để but, cái bình (cái ống) dé thơ van. 

2. Cách uiễn: cách xa. 

3. Một lá thu rơi: mượn ý từ câu: “Ngô đông nhất diệp lạc; thiên ha cộng tri thu” 
(một lá ngô đồng rụng, mọi người đều biết thu đã sang). 

4. Quan sơn nghìn dặm: (quan: cửa ải; sơn: núi; chỉ sự xa xôi cách trở) ngàn dặm 
cách trở. 

5. Banh Trạch: Đào Tiêm là Lệnh doãn Banh Trạch. Khi ông đương làm Lệnh doãn 
ở đó, có viên đốc bưu đến huyện, nha lại bảo ông nên đeo đai ra đón, ông nói: “Ta có thể 
nào vi năm đấu gạo mà phải khom lung ai ?” Rói ông xin vé ẩn cư, viết bài Qui khứ lai từ 
để tỏ chí mình. Ông thường uống rượu, chơi cúc, vui trong cánh nghèo. 

6. Đào Chu: tên Phạm Lãi khi di chu du Ngũ hồ vui thú phong nguyệt" 

7. Dứu Linh: nơi Dữu Tín ở ẩn có trông nhiều mai. 

8. Cô Sơn: Lâm Bô đời Tống làm nhà lau ở núi Cô Sơn, bên Tây Hồ, chỉ làm bạn 
với mai hạc. 
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Muốn mang chén rượu câu thơ, 
Lạnh lùng trong tuyết, hững hờ dưới trăng. 
Chói tiểu bach ! vừa chừng hơn thước, 
Tay chủ nhân ngày trước vun trồng. 
Dẫu khi sương tuyết lạnh lùng, 
Xa xôi dám phụ tấm lòng kiên trinh. 
Mây vô định bay quanh ngoài mái, 
Trăng hữu tinh soi lại trước san. 
Non sông tin tức cách ngăn, 
Tường vi ? rày đã mấy lần khai hoa. 
Nhắn hỏi tiễn xuân la ° mấy khóm, 
Vë tiên hồng trang điểm dường nao? 
Lầu trang gió bỡn trăng chào, 
Kim thoa đưa nhớ, tiễn đau, cắt buồn. 
Vườn thược dược thâu mòn cửa trúc, 
Day ba tiêu * chen chúc song hó 5. 
Biệt ly vắng ngắt cảnh thu, 
Thanh cư ai vẽ nên đô Võng Xuyên *. 
Nhắn hỏi đến mộc liên hai ngọn, 
Phóng tin hoa gần gận gió may. 
Hoa kia hãy nhắn thư này, 
Buổi thu còn vắng người say trước đình. 
Tiếng tất suất ’ bên mình giuc già, 


1. Tiểu bạch: hai giống lan, tiểu kiều và bạch ngọc. 

2. Tường vi: thứ hoa hồng leo, còn gọi là tâm xuân. 

3. Tién xuân la: thứ cây nhỏ nó hoa vào cuối mùa xuân. 

4. Ba tiêu: cây chuối. 

5.'Chen chúc sông hô: chen chúc ở ngoài vườn trước cửa sổ. ` 

6. Võng Xuyên: Vương Duy có biệt thự ở Vong Xuyên, nơi ông thường cùng bạn là Bùi 


Địch ngao du, ngâm vịnh. Ông không những nổi tiếng về thơ lại còn sành âm nhạc, giỏi về 
thư pháp và hội hoa. Tranh sơn thủy của ông mó đầu cho lối hội họa Nam Tống. 
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7. Tát suốt: con dé. 


Ngọn đồ mi ! trước giá * lơ thơ. 
Buổi thu chớ ngại công chờ, 
Con ong cái kiến ỡm ờ đời thay. 
Nhờ tin gió hỏi cây thạch lựu, 
530 Thu hầu sang, ha cửu ? gần qua. 
Đan tâm còn chút gọi là, 
Giữ gìn băng ngọc đừng pha bụi trần. 
Đường hoa trải mưa xuân lác đác, 
Cánh lan tiêu ? bay lạc lối ngoài. 
535 Với ai khoe tía khoe tươi, 
Trận vàng Š ngán ngại những người nghiêm sương. 
Tưởng sơn trúc thạch hương đã ngán, 
Hỏi bồ đào long nhãn càng đau. 
Hồng mai rả rích giọt châu, 
540 Hững hờ sương táo, dài dâu sương cam ”. 
Góp trăm mối đem làm tâm sự, 
Tính trăm hoa đầy cả gió sương. 
Chập chờn say tỉnh giữa đường, 
Hoa kia có biết đoạn trường ? nay chăng? 


1. Dé mi: tên một thứ cây cành lá có gai mùa hè nở hoa sắc trắng, nở chậm hơn 
tất cá các thứ hoa, nên Đường thi có câu: “Khai đáo đô mi hoa sự liễu” 
2. Giá: cái giàn bắc cho cây đồ mi leo lên. 
Ap giá sơ khai tam lưỡng chi, 
Thượng Dương cung nữ đối sâu thì. 
Nhất sinh bất thức mai hoa diện, 
Độc điến thiểu quang tác hậu ky. : 
NGUYÊN ÚC 
(Vài ba cành mới mọc nằm đè lên trên giàn, l 
Cũng là lúc người cung nữ ở Thượng Dương dang sâu khổ suốt đời. 
Chẳng biết mặt hoa mai là gì cả, 
Riêng mình đến muộn lẽo déo theo sau bóng thiểu quang). 
3. Hạ citu: chín mươi ngày mùa hạ. 
4, Dan tâm: lòng son. 
5. Lan tiêu: một thứ lan. 
6. Trận uàng: trận kim phong, gió vàng tức gió thu. 
7. Sương táo, sương cam: cây táo, cây cam ướt đầm hạt sương. 
8. Đoạn trường: nỗi đau lòng khổ sở đến đứt ruột. Tương truyền có một người nọ 
bắt được một con khi con dem làm thịt. Khi mẹ trên cây nháy nhót khóc lóc thám 
thiết rồi từ trên cây rớt xuống chết. Mó bung ra xem thấy ruột đều đứt cá. 
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Nỗi ly hận nói năng sao xiét, 
Tình tương tư nào biết bao nhiêu? 
Tính xem ly biệt ít nhiều, 

Thương cho mai cúc nặng điều tương tư. 
Nhờ trận gió gửi thư thăm hỏi, 
Mượn bóng trăng giãi nói ân cần. 

Giá đành phong nguyệt chủ nhân, 

Nỡ nào đày đọa phong trần xót thương. 
Xin hoa chứa phong quang ` như cũ, 
Chủ nhân còn đoàn tụ có khi. 

Trả cho sach nợ lưu ly ?, 

Tân toan ? rửa hết đến ky cam lai 4 
Gửi tình trọng thay lời thương nhớ, 
Cậy đồng tâm lo đỡ ít nhiều. 

Có khi phủi bui đan biểu 5, 

Khi trưa phơi sách, khi chiều tưới cây. 
Lúc thanh hạ đặt bày giá bút, 

Buổi rồi dài lau chuót án thơ. 
Dưới đèn gió thước xe tơ °, 

Sửa sang áo rét đợi chờ thu qua. 

Tình khué các 78 gần xa lắm nỗi, 
Người quan sơn ? sớm tối một minh. 

Trông về trời bể mông mênh, 

Lúc đi còn vướng mối tình tư qui !?. 


1. Phong quang: (phong: gió, quang: ánh sáng) Cổ thi: “Phong quang thảo tế phù” 
(phong quang nói trên có). Gió không có ánh sáng, ánh sáng nằm trên có. Mỗi khi gió 
thói đến lay động ánh sáng khiến ta có cảm tưởng gió có ánh sáng. Sau dùng nghĩa 
rộng để chỉ phong cảnh. Đây chỉ vẻ đẹp. 

2. Luu ly: vì cùng khổ mà phải lưu lạc xa nhà. 

3. Tén foan: cay chua, khổ sở. 

4. Cam lai: (cam: ngọt, lai: lại) ý nói hết lúc khổ đến lúc sướng. 

5. Đan biêu: (cái giỏ, cái bầu) gid cơm bầu nước. Xem chú thích câu 208. 

6. Gid thước, xe tơ: ý nói lo việc may quần áo. 
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. Khuê các: chỗ dàn bà, con gái ở. 
. Tình khué các: tình của vợ ở nhà. 
D Người quan sơn: người ở nơi xa xôi. 


10. Tu qui: nhớ mong về nhà. 


Ngan nam mẫu vừa khi canh tác, 
B70 Dải tây giang ngọn nước đầy vơi. 
Dưới trăng thuyền trúc thánh thoi, 
Phong lưu năm ngoái là người năm nay. 
Xếp tình cũ từ đây trở lại, 
Hoài công đâu kể mãi việc nhàn. 
575 Đã đành hội biệt bi hoan !, 
Mặc khuôn tao hóa tuần hoàn ? nghi chi. 
Chữ thông tắc ? phải tùy sở ngộ *, 
Lẽ thị phi không hổ với đời. 
Chiếc thân đứng giữa cõi người, 
580 Trên trời nhật nguyệt, đưới trời sơn xuyên. 
Chúa trong bụng đây thiên kinh sử Š, 
Đội trên đầu nặng chữ quân thân *. 
Bầu băng giá ngọc trắng ngân 5, 
Dau dám giọt nước, phong trần chẳng hoen. 
B85 Lỗi kim cổ là miễn liêm si, 
Bia thị phi còn để nhục vinh. 
Mắt tai hiên truyện thánh kinh, 
Lë đâu cầm độc ° ô danh quan thường "^. 
Nhờ tao hóa rộng đường phúc trạch !!, 


1. Hội biệt bi hoan: khi hội họp, khi ly biệt, lúc buôn rau, lúc vui vẻ. 

2. Tuần hoàn: (tuần: theo thứ tự mà xoay van, hoàn: vây quanh, khắp cả, cái 
vòng) xoay vần, ý nói mọi việc cứ tuần tự mà diễn ra theo vòng năm tháng. 

3. Thông tác: lúc hanh thông, lúc bế tắc. 

4. Sở ngộ: cảnh ngộ của mình gặp được. 

5. Thi phi: phải trái. 

6. Kinh sử: (hinh: chi chung ngũ kinh là Thi, Thư, Dịch, Lễ và Xuân Thu; sử: sách 
sử của Trung Quốc) sách người xưa dùng để học mà thi cử. 

7. Quân thân: vua và cha mẹ. 

8. Bầu băng giá ngọc trắng ngán: phiến băng trong bầu ngọc. (Nhất phiến băng 
tâm tại ngọc hồ). 

9. Cám độc: cầm thú. 

10. Quan thường: (quan: mũ; thường: cái quần, cái xiêm) y phục của các quan. 

11. Phúc trạch: (phúc: việc tốt lành; việc may; trach: ơn hué) ơn trời cho nhiều phúc. 
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Gäng thiên la ' vét sach hung ngoan °. 
Một phen cười với thế gian, 

Rồi ra tùy ngộ nhi an * xin đành. 
Hãy đem món thường tình xếp lại, 
Tạm tính điều thé thái * để ra. 

Đêm đêm lại hỏi trời già, 

Thân này ô trọc hay là thanh cao? 
Còn tiên thế ° ít nhiều dư phúc, 
Chắc linh dài chín khúc dan tâm. ` 

Hóa cơ vãng phục P chẳng lầm, 

Để cho tác thiện lục trầm 7 lẽ đâu? 
Thu nước mắt nghi câu thận độc Š, 
Dong ngọn đèn ngâm khúc mạc ai 

Bút nghiên tiêu khiến ngày dài, 

Chẳng vi tâm khổ bó hoài quang âm 7°. 
Nhân thong thả lại ngâm quốc ngữ, 
Dem thủy chung 1 tinh tự nói năng. 

Nôm na câu được câu chăng, 

Do khi buôn bã lai dâng một cười. 
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. Thiên la: lưới trời. 


Hung ngoan: (hung: ác; ngoan: không biết mà làm càn, cứng cổ) kẻ độc ác. 


. Tùy ngộ nhỉ an: tùy cảnh ngộ mà được sao hay vậy, không cầu cạnh. 

. Thế thái: thói đời. 

. Tiên thế: đời trước. 

. Hóa cơ uãng phục: cơ trời vận chuyển, hết bi rồi lại thái, hết khổ rồi lại sướng. 
. Luc trầm: chết đuối trên can. 

8, 


Thận độc: (thận: cẩn thận; độc: một mình) dù khi ở một mình cũng phải cẩn 


thận giữ gìn. 
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9, 


Mac ai: đừng buôn vô ích. 


10. Quang ôm: (quang: ánh sáng; âm: bóng tối) sáng tối thay đổi nhau. Nghĩa 
bóng: ngày giờ. 

11. Thủy chung: (thủy: đầu; chung: trọn, cuối cùng) việc gì có trước có sau, có đầu 
có đuôi, từ đầu đến đuôi, ý nói trước sau vẫn một lòng, không thay đổi. 


TY BA HANH 


TY BA HANH 


Ban dịch bai Ty bà hanh là một kiệt tác về phương diện dịch thuật. 

Trước đây bài dich này được truyền tụng là của Phan Huy Vịnh tuy cũng 
có người cho là của Nguyễn Công Trú hoặc của Nguyễn Siêu ! . 

Về sau, Hoàng Xuân Hàn (trong Chinh phụ ngâm bị kháo) và Tran Văn 
Giáp (trong Tìm hiểu kho sách Hán Nôm) đã xác định rằng đó là dịch phẩm 
của Phan Huy Thực. 

Nguyên văn của Bach Cư Di đã được viết theo thé thơ truóng thiên (thất 
ngôn cổ phong) gồm tất cả là 88 câu, 616 chữ. Bài dịch viết theo thể song thất 
luc bát cũng dài 88 câu và cũng vừa đúng 616 chữ. 

Ngoài bản dịch phổ thông hiện hành, chúng ta thấy còn có các bản dịch 
khác sau đây: : 

~ Bán dịch khuyết danh in trong Nam Phong tap chí, số 181, tháng 2 
nám 1933. 

- Bán dich của Trần Trong Kim in trong quyển Đường thi, Tan Việt xuất 
bản - 1950. 

~ Bản dịch khuyết danh in trong Đại cương Văn hoc sử Trung Quốc của 
Nguyễn Hiến Lê - Tập II - 1964. 

— Bản dịch của Khương Hữu Dụng in trong Tap chí Văn học Nước ngoài, 
số 6 năm 1996. 

— Ban dịch của Phạm Hồ in trong Tap chí Văn học Nước ngoài, số 6 năm 1996. 

Cả năm bản dịch sau đều không có bản nào vượt hơn được bản dịch của 
Phan Huy Thực. 


1. Nam Phong tạp chí số 181 - tháng 2 - 1933 để khuyết danh. Bùi Ky trong Quốc 
van cụ thể cũng để khuyết danh. 
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PHAN HUY THUC 


(1778 - 1844) 


Phan Huy Thực tự là Vi Chi, hiệu là Khuê Nhạc, sinh năm Mậu Tuất 
(1778), niên hiệu Cảnh Hưng thứ 39 và mất năm Giáp Thìn (1844), thọ 67 tuổi. 

Sau khi Tây Sơn mất, ông cùng với thân phụ là Phan Huy Ích về ẩn cư 
tai quê nhà (làng Thụy Khuê, gần Sài Son, nay thuộc tinh Ha Tay). 

Năm Gia Long thứ 12 (1818), ông được triệu ra làm quan, đến năm thứ 
16 (1817) được sung làm phó sứ trong sứ bộ sang triéu Thanh (Trung Quốc). 
Năm Minh Mệnh thứ nhất (1820), ông được bổ làm hiệp trấn Lạng Sơn rồi 
đến nửa năm sau lại được gọi về kinh. 

Ông làm quan trong triều Nguyễn tới chức Thượng thư Bộ Lễ. 

Năm Thiệu Trị thứ nhất (1841), ông xin về SE tai qué nha va dén nam 
Giáp Thin (1844) thì mất. 

Tác phẩm của ông gồm có: 

— Hoa thiêu tạp vinh 

~ Nhân ánh vân đáp 

- Tỳ bà hành diễn ám 


và một số thơ văn chưa được soạn tập lại. ` 
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PHAN HUY CAN 
Tién si — 1754 


Tham tung 
PHAN HUY ÍCH |. PHAN HUY ÔN 
Tiến sĩ — 1775 Tiến sĩ - 1780 
Dịch giả Chỉnh phụ ngâm 
PHAN HUYCHÚ PHAN HUY THỰC 
Tác giả Dịch giả 
Lịch triều hiến chương Ty bà hành 


loại chí | 


- PHAN HUY VỊNH 
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Ban dich I 


TY BA HANH 


TY BA HANH 


Bến Tám Dương ! canh khuya đưa khách. 
Quanh hơi thu, lau lách ? diu hiu. 
Người ? xuống ngựa, khách dừng chèo, 
Chen quỳnh * mong cạn nhớ chiều trúc tỉ *. 
5 Say những luống ngại khi hầu rẽ, 
Nước mênh mông đượm vé gương trong *. 
Đàn ai nghe vẳng bên sông, 
Chủ khuây khóa ” lại, khách dùng dáng xuôi. 
Lần Ÿ tiếng sẽ hỏi ai đàn tá? 
10 Dừng tiếng đàn nán ná ? làm thinh. 


Khảo dị: 

5. Say những luống ngại khi chia rẽ (DQH) 

7. Tiếng tỳ * nghe váng bên sông (NQO) 

Tiếng tỳ nghe lắng bên sông (BK) 

* , Tiếng ty: (ty: tỳ bà, thứ đàn có bốn dây, hình quá bầu, mặt phẳng cổ dài) 
tiếng đàn tỳ bà. 

9. Tìm tiếng sẽ hỏi ai đàn tá (DQH) 

10. Ding dáy to nán ná làm thinh (DQH) 

Chú thích: l l 

1. Tám Duong: sông Tám Duong ở huyện Cửu Giang, tính Giang Tây. Trong bài 
Tua, tác giả nói đến việc tiễn khách ở bến Bón Phó hay Bón Khẩu. 

2. Lau lách: lau, cỏ lau, thứ cây nhó mọc hoang thành bụi, thân xốp, hoa tráng tụ 
thành bông. 

3. Người: đây là chủ đưa tiễn khách, tức Bạch Cư DỊ. 

4. Chén quỳnh: chén rượu làm bằng ngọc quỳnh. 

5. Trúc ti: tiếng trúc, tiếng tơ tức là tiếng đàn, tiếng sáo. 

6. Gương trong: vừng trăng sáng như gương. 5 

7. Khuáy khóa: quên di nỗi buồn ở trong lòng. Ở đây ý nói chủ (tức Bạch Cư Dị) 
quên cả việc đưa tiễn. 

8. Lân: dò tìm theo nơi có tiếng dàn phát ra. 

9. Nán né: cố kéo dài thêm thời gian im lặng chưa chịu lên tiếng trả lời, cứ làm 
thinh thêm mãi. 
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Doi thuyền ghé lại thăm tình, ` 
Chong đèn 2 thêm rượu, còn dành tiệc vui. 
Mời moc mãi, thấy người bë ngỡ, 
Tay ôm đàn che nửa mặt hoa Š. 
15 Van dàn máy tiéng dao qua, 
Dẫu chua nén khúc, tinh dà thoảng hay *. 
Nghe não nuót mấy day bứt rứt, 
Duong than niêm tấm tức Š bấy lâu. 
May chau Ê tay gay khúc sầu, 
20 Giai bày hết nỗi trước sau muôn van. 
Ngón buông, bắt 7 khoan khoan diu dat, 
Trước Nghé thường 8 sau thoát Lục yêu °. 
Dây to dường đổ mua rào "^, 
Nỉ non dây nhỏ như trò chuyện riêng. 
25 Tiếng cao thấp lựa chen lần gảy, 
Mâm ngọc đâu bỗng nảy hat châu !!. 


Khảo dị: 

11. Dời thuyền nèo hỏi thăm tình (NQO - BK) 

15. Van dàn vài tiếng dao qua (NQO - BK) 

17. Nghe não nuót mấy dây buồn bực (NQO - DQH) 

24. Ni non dây nhỏ khác nào chuyện riêng (DQH) 

Chú thích: 

1. Thăm tình: thăm hỏi bày tó cám tinh của minh khi nghe tiếng dàn. 

2. Chong đèn: đổ thêm dầu cho đèn đủ sáng thêm lâu hơn. 

Dâu chong trắng đĩa lệ tràn thám khan. (TK) 

3. Che nửa mặt hoa: tỏ ý còn e lệ trước khách lạ. 

4. Tình đà thoảng hay: người đàn bà ấy không nói năng gì, chỉ dạo qua mấy 
tiếng đã nói lên được cái tình cảnh khố sở của mình. 

5. Tám tức: niềm đau buồn từ lâu đè nén ở trong chưa bộc lộ ra được. 

6. May chau: cau mày lại vì có sự đau đớn ở trong lòng. 

1. Buông, bắt: ý tả đánh đàn khi láy khi vuốt, buông tay rồi lại bắt lấy. 

8. Nghề thường: tên một khúc nhạc của Dương Kính Chung dáng Đường Minh Hoàng. 

9. Lực yêu: (chép những điều quan yếu) Đời nhà Đường có người nhạc công ghi 
chép được những chỉ tiết về nhạc dang vua Minh Hoàng. Vua xem cho lựa vào nhạc 
tập gọi là khúc Lục yêu. 

10. Mưa rao: ý tả tiếng đàn nghe ào ào như mưa lớn. 

11. Mâm ngọc... hợt châu: câu này tả tiếng đàn thánh thót như những viên hạt 
châu lớn nhỏ rơi xuống mâm ngọc. 
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Trong hoa oanh riu rit nhau, 
Nước tuôn róc rách, chảy mau xuống ghénh ' 
Nước suối lạnh, dây mành ” ngừng đứt, 
30 Ngừng đứt nên phút bat tiếng to *.' 
Âm thầm đau giận ngẩn ngơ, 
So ra lặng lẽ, bấy giờ càng hay. 
Bình bạc vỡ tuôn đầy dòng nước, 
Ngựa sắt giong, xô xát tiếng đao. * 
35 Cung dan trọn khúc thanh tao, 
Tiếng buông xé lụa, lựa vào bốn day *. 
Thuyền mấy lá đông tây lặng ngắt Š 
Một vầng trăng trong vắt lòng sông. 
Ngậm ngùi đàn bát ” xếp xong, 
40 - Áo dëm khép nép hầu mong giãi lời. 
Rang: “Xưa vốn là người kẻ chợ 5, 
Côn Hà Mô ° trú ó lân la. 
Học đàn từ thuở mười ba, 


Khảo dj: 

32. Tiếng tơ lặng ngắt, bấy giờ càng hay (DQH) 

34. Ngựa sắt giong, san sat tiếng đao (NQO - BK) 

42. Cón Hà Mô th ở lân la (NQO) 

Chú thích: . 

1. Nước tuôn... xuống ghênh: tả tiếng đàn liên tiếp nhau không ngừng như nước 
chảy từ trên ghénh xuống. 

2. Dây mành: dây nhỏ yếu mồng manh, chỉ tiếng đàn nhỏ. 

3. Bặt tiếng tơ: thôi không gảy nữa. Người đàn bà cảm thấy đau đớn trong lòng nên 
không gảy nữa. Phút yên lặng ấy mới càng thấm thía, bấy giờ người ta mới hiểu được 
tình, được cảnh và cảm thấy tuy không có tiếng đàn mà còn hơn khi có tiếng đàn. 

4. Bình bac uỡ... tiếng dao: cá hai câu ý nói tiếng đàn ngừng bỗng lại nói lên, 
nghe tựa hề như nước ở trong bình .bi vỡ tóe tung ra hoặc sang sáng nhu ung gươm 
giáo ở chiến trường. i 

.. 5. Cung dan... bốn dây: cá hai câu ý nói đánh hết khúc dàn rôi thì lấy tay lướt cả 
bốn dây nghe thành tiếng như người xé lụa vậy. 

6. Thuyên... lặng ngắt: cả câu tả cảnh những bói ngồi trong các thuyền ở xung 
quanh đều im lặng để nghe. 

7. Đàn bát: mảnh xương, mảnh ngà dùng để ay dan. 

8. Người ké chợ: người ở chỗ kinh đô. 

9. Côn Hà Mô: cái gò ở Tràng An, nơi có nhiều hồng lâu tửu điếm. A 
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Giáo phường ` dé nhất bậc đà chép tên. 
45 Gã thiện tài ? sợ phen dừng khúc, 
A Thu Nương ? ghen lúc điểm tô. 
Ngũ lăng *, chàng trẻ ganh đua, 
Biết bao the thắm chuốc mua tiếng đàn. 
Vành lược bạc gãy tan 5 dịp gõ. 
50 Bức quần hồng ° hoen 6 rượu rơi ` 
Năm năm ® lần lita vui cười, 
Mai gió trăng chẳng đoái hoài xuân thu ° 
Buồn em tray "5, lại sáu di thác, 
Lan hôm mai đổi khác hình dung. 
55 Cửa ngoài xe ngựa vắng không !! 
Thân già mới kết duyên cùng khách thương. 
Khách trong lợi khinh đường ly cách 12, 
Mải buôn chè sớm tếch nguồn khơi. 


Khảo dị: 
44. Giáo phường đệ nhất bậc đà liét danh (NQO) 
Giáo phường đệ nhất chi đà chép tên (DQH) 

52. Mai trăng hoa chang đoái hoài xuân thu (DQH) 

53. Buôn em tray lai lo di thác (DQH) 

54. Sdu hôm mai đổi khác hình dung (DQH) 

56. Thân già mới kết dó; cùng khách thương (NQO) 

57. Khách trọng lợi khinh đường ly biệt (BK) 

Chú thích: I 

1. Giáo phường: xóm những người làm nghề ca hát. 

2. Thiện tài: người có tài khéo vé đàn. Những người tai hoa day dàn va day hát ó 
giáo phường gọi là thiện tài. 

3. Thu Nương: nàng Thu Nương. Đời nhà Đường, những con gái dep, hat hay, dan 
giỏi thường lấy hiệu là Thu Nương như Đỗ Thu Nương, Ta Thu Nương. 

4. Ngũ lăng: năm cái gò ở Tràng An (Trường lăng, An lăng, Duong lăng, Mậu 
lăng và Bình lăng), chỗ các nhà quyền quí ở. 

5. Lược bạc gãy tan: lược cài đầu, lúc dàn hát vui say cám gõ dịp đến gay tan ra. 

6. Quần hông: quần đỏ, phụ nữ bên Trung Quốc xưa thường mặc. 

7. Hoen 6 rượu rơi: ý nói cùng khách uống rượu, vui đùa làm đổ rượu cả vào áo 
quần mà bị hoen ố đi. 

8. Năm năm: năm này qua năm khác. 

9. Xuân thu: mùa xuân và mùa thu, chỉ năm tháng, tuổi tác. 

10. Tráy: phái đi thú xa. 

11. Xe ngựa vdng bhông: ý nói không còn có khách làng chơi đến hát nữa. 

12. Khinh đường ly cách: ý nói không nghi gì đến tình vợ chóng sum họp quyến 
luyến nhau. 
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Thuyền không, đậu bến mặc ai, 
60 Quanh thuyền trang dai, nước trôi lạnh lung’. 
Đêm khuya, sực nhớ vòng tuổi trẻ, 
Chợt mơ màng dòng lệ đỏ hoen. 
Nghe dàn ta đã chanh buôn, 
Lại rầu nghe nỗi nỉ non mấy lời: 
65 “Cùng một lứa bên trời lận đận, 
Gặp nhau đây lọ sån quen nhau ? 
Từ xa kinh khuyết bấy lâu, 
Tám Dương đất trích ? gói sầu hôm mai. 
Chón cüng tich * l&y ai vui thích, 
70 Tai chang nghe dàn dich cá nam. 
Sóng Bón ? gán chón cát lám, 
Lau vàng, trúc võ náy mầm quanh hiên”. 
Tiếng chi đó nghe liên sớm tối? 
Cuốc kêu sầu, vượn hót véo von. 
75 Hoa xuân nở, nguyệt thu tròn, 
Lân lần tay chuốc chén son riêng ngừng * 
Há chẳng có ca rừng 7, địch nội? 8 
Giọng líu lo, buôn nỗi khó nghe. 
Tỳ bà nghe dạo canh khuya, 


Khảo dị: 

65. Cùng một lứa chân trời lận đận (BK) 

66. Gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau (NQO) 

69. Chốn cùng tịch lấy ai vui vdi (NQO) 

Chốn cùng tịch cùng ai vui thích (BK) - 

72. Lau vàng trúc võ, đm thầm quanh hiên (DQH) 

76. Lan lần tay chuốc chén son ngáp ngừng (DQH) 

Chú thích: I 

1. Thuyên khéng... lạnh lùng: y nói chỉ ở một minh trong thuyén, không có ai 
làm bè bạn, chỉ có bạn với trăng nước. 

2. Cùng một lứa... quen nhau: Bạch Cư Dị phải biếm ra Giang Châu với người 
đàn bà gay đàn tỳ bà kia gặp nhau 6 nơi đất khách, dẫu không quen biết nhau nhưng 
hẳn phải là do cái duyên mới được gặp nhau. 

3. Đất trích: nơi các quan có tội bị biếm (đày) ra đấy. 

4. Cùng tịch: nơi xa xôi vắng vẻ. 

5. Sông Bôn: Bach Cư Dị tiễn bạn ở bến sông Bôn. Con sông này chẩy vào sông 
Dương Tử, tỉnh Giang Tây. 

6. Tay chuốc chén son riêng ngừng: tay rót rượu để rôi một mình ngồi uống trong 
lòng buôn bã chẳng muốn cầm chén lên nữa, cứ ngập ngừng mãi. 

7. Ca rừng: giọng hát của người ở rừng. 

8. Địch nội: tiếng sáo của người nhà quê. 
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80 Duong như tiên nhạc gần ké bên tai Ì 
Hãy ngồi lại gay chơi khúc nữa, 
Sẽ vì nàng soạn sửa bài ca ?. 
Đứng lâu dường cảm lời ta, 
Lại ngồi lựa phím dàn đà kíp dây ? 
85 Nghe não nuột khác tay đàn trước, 
Khắp tiệc hoa * tuôn nước lệ rơi. 
Lệ ai chan chứa hơn người? 
Giang Châu Tư mã 5 đượm mùi áo xanh Š. 


Khảo dị: 
88. Giang Châu Tu mã đượm trang áo xanh (NQO) 
Chú thích: 


1. Tỳ bè... bên tơi: cả hai câu ý nói ở nơi hẻo lánh quê mùa đã lâu, tai chỉ nghe 
những “ca rừng địch nội” nay chợt được nghe tiếng đàn tỳ bà thì khác nào như được 


nghe khúc nhạc ở trên cõi tiên. 


2. Bai ca: Bạch Cu Dị yêu cầu người dàn bà gay thêm khúc nữa và đặt bài ca này 


để tặng lại làm kỷ niệm cho cuộc gặp gỡ. 


3. Kip dây: ý nói gay một khúc đàn khác điệu nhanh hơn vì đêm đã khuya và tiệc 


đã hầu tàn. 
4. Khdp tiệc hoa: khắp mọi người trong bữa tiệc. 


5. Giang Châu Tu má: Bạch Lạc Thiên làm chức Tư mã ở Giang Châu. 
6. Mùi áo xanh: màu áo xanh. Tư mã Giang Châu là người khóc nhiều nhất, khóc 


nhiều đến nỗi ướt cả áo xanh. 


Mùi: chữ màu trước đây cũng đọc là mùi. Câu 1121 trong Truyện Kiéu cũng viết: 
“Lõi mòn có lot mùi sương”. Bản Nom Quan Văn Đường (1906) đã khác 
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(Nguyên văn chữ Hán) 


EVA FE 


APR? PARAR 5 ° 
明年 秋 ， 送 客 洽 浦口 ， 

MA PRR EES: 

He HL › RATA o 

RHA AE XA > 
CEET Ø È - š 3 > 

FRER> LABRAR 
EE dị o dd Fe > TBA ° 

É $k y JV D$ EK RUE HEX 
湖 问 。 | 

予 出 官 二 年 ， 恬 然 自 安 ， 感 斯 人 言 ， SZ SS 
RARO 歌 以 赠 之 ， 凡 六 百 一 十 二 言 '， 命 日 
# € T ° 
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HR ¿r sñ Ä š # 


Ja SIS S 


ATARAM 
RAKKE 
BE T rk X at | 
别 时 茫茫 江 浸 月 - 
BMKLESR O 
ASETE 
+ £ B F PE 2 +Ë 
ERK E 
15 AG 18 tt 2⁄2 1B 7L 
KEE ER 
FERRER 


E EAA S FRG 


15 


20 


25 


$$ bb HE $k = vb A 


未 成 曲调 先 有 情 . 


4k tà He dp AR đệ X 
似 诉 生平 不 得 志 
16. A 1s FA EE 
ð sc E 
a He IR PA TK 48 3k 
in ARREK A 


K #@rŠ "Š to ae ` 


d @ 1⁄1 dm 4Á SË 


mb sở ty ty Sh K X s 


KS | KB EB 
逆 关 党 语 花 底 滑 


KEE ONGEN 
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AK RA BL te HEH, 
BE TRAER ` 
31 3ï oly É 08 1. st 
Je BF & AR AR 
BB HR E OR KR ME - 


RAEI - 


tụ regc € 
E RE. EE 
$m gm TË #& š 
惟 见 江 心 秋月 和 白 
Vc w 2L HE a P 
整顿 衣 党 起 然 容 
自 言 本 是 京城 女 
FAMA PE ` 
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+ = # # EE Xx. 
名 属 教 坊 第 一 部 
uh he % 4t Ed 
#k Së ie 
= RE sñ 


— Wh & th T luật ` 


4m SR ERA 


£n @, HBS ` 


Be FRR EE 
KARAF HE 
弟 走 从 军 阿 姨 死 


暮 去 朝来 颜色 故 ， 
门 前 冷落 车 马 稀 . 
老大 嫁 作 商人 妇 B ` 
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AAR ARE 
去 来 江口 守 空 船 ， 
绕 船 明月 江水 寒 ` 
# UY SES 
Bh Ak RK oc BIT ` 
AMEVUALS 
又 并 此 语 重 哪 哪 
同 是 天 涯 渝 落 人 
18 i fT o5 W 38 #& 
#\ # + #- BË URS 
š E BA, Js $ Bộ 3 
C lộ 3ù E LE. 
ee WU EQ # 
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住 近 洽 城 地 低温 


3 5 w r ` 


SH 8 X Hie An 


AL aR OR vn lệ RH 


春江 花 朝 秋月 夜 


EER BRM - 


LE 3k EIE 
"E cm pu XE: Á, X 
Z-d& BIB PEG 


PE SUE RR BH - 


Sege" — dh 


Âu AE EAT ` 


感 我 此 言 良久 立 
Ap E 14 E 
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BBR 1⁄4 6) ay AE 
mh HS Rị lý His 
AP ;š FRE $ 
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Phiên âm ban chữ Han 
TỶ BÀ HÀNH 
TỰ 


Nguyên Hòa thập niên, dư tả thiên Cửu Giang quận Tu Ma. Minh niên 
thu, tống khách Bồn Phố khẩu, văn chu trung dạ đàn tỳ bà giả, thính kỳ âm, 
tranh tranh nhiên, hữu kinh đô thanh. Vấn kỳ nhân, bản Trường An xướng 
nữ, thường học tỳ bà vu Mục Tào nhị thiện tài; niên trưởng sắc suy, ủy thân 
vi cổ nhân phu. Toai mệnh tửu sử khoái dan só khúc. Khúc bãi, mẫn nhiên, 
tự tự thiếu tiểu thời hoan lạc sự; kim phiêu luân tiêu tụy, chuyển tỷ u giang 
hồ gian. Dư xuất quan nhị niên, điểm nhiên tự an, cám tư nhân ngôn thị tịch 
thỉ giác hữu thiên trích ý. Nhân vi trường cú ca dĩ tặng chi. Phàm lục bách 
nhất thập nhị ngôn, mệnh viết Ty bà hành. 


BACH CU DI” 


1. Bach Cu Di tự là Lạc Thiên, hiệu là Hương Sơn cư sĩ, sinh vào năm 772 tại 
huyện Tân Trịnh, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. 

Ông nổi tiếng thông minh từ lúc còn nhỏ: mới sáu tuổi đã học làm thơ và khi bảy 
tuổi đã hiểu được thanh vận.. 

Gia đình ông ở Từ Châu cho mãi đến năm ông 16 tuổi mới trở về kinh đô ở 
Trường An. Ông chuyên cần học tập. 

Năm 28 tuổi ông thi đậu Tiến sĩ. Năm sau thi đậu Bạt tụy giáp khoa rồi ông lại 
đậu cá chế khoa, kỳ thi do chính vua làm chủ khảo. Về cuộc đời làm quan của ông thì 
có thể tóm tắt như sau: 

34 tuổi làm Huyện úy Chu Chất, 35 tuổi giữ chức Hàn lâm học sĩ ở Trường An, 36 
tuổi làm Tả thập di, 39 tuổi về để tang mẹ ba năm. Năm 814, ông trở lại Tràng An 
nhưng bị bọn cận thần gạt ra khỏi triéu đình, chỉ được giao cho nhiệm vụ dạy dỗ Thái tử. 

Năm 815 vi đòi trị tội bọn hoạn quan lộng quyền, ông bị đổi đi làm Tư mã Giang 
Châu. Năm 819, ông được bổ làm Thứ sử Trung Châu, réi chuyển sang Hàng Châu, Tô 
Châu. Từ năm 827 trở đi ông lại được giao nhiệm vụ dạy dỗ Thái tử cho đến năm 845. 

Về hưu được một năm, năm 846 ông qua đời ở Lạc Dương, thọ 75 tuổi. 

Bạch Cư Dị sáng tác hơn 2800 bài thơ mà tự ông chia làm bốn loại: phúng dụ, 
nhàn thích, cảm thương va tạp luật. Cá bốn loại đều có những bai hay, đặc biệt là loại 
phúng dụ, nó phản ảnh toàn dién-va sâu sắc bộ mặt của thời đại, nhưng đáng kể hon 
cả vẫn là loại cảm thương với hai bài kiệt tác là Ty bà hành và Trường hận ca. Hai 
bài này đã có ảnh hưởng khá nhiều đến văn học Việt Nam. - 

Cả hai bài déu được dich sang quốc âm. I 
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Niên hiệu Nguyên Hòa thứ mười, ta phải đổi ra lam Tu mà quận Cửu 
Giang. Mùa thu năm sau, nhân đi tiễn khách ở bến Bồn Phố, nghe thấy trong 
đêm có người gay dàn tỳ bà ở trong một chiếc thuyền mà giọng đàn lanh lanh 
có tiếng ở kinh ky. Hỏi ra mới biết, đó là một xướng nữ vốn ở Trường An, 
thường học đàn với hai nhà thiện tài họ Mục và họ Tào; đến khi luống tuổi 
kém sắc mới gá thân làm vợ một người lái buôn. Ta liền bảo đặt rượu và 
truyền gảy mấy khúc đàn mua vui. Gảy xong, người ấy buôn bã, tự kể lại khi 
còn trẻ thì vui thú chừng nào mà nay phải lưu lạc ở nơi giang hồ tiểu tụy biết 
mấy. Ta ra làm quan ở ngoài kinh đô đã hai năm vẫn thường điểm nhiên yên 
sống, đêm ấy cảm mấy lời nàng nói mới để y đến nỗi mình là kẻ bị giáng 
trích mà làm bài ca trường thiên này để tặng. Cả bài có 612 chữ `, đặt tên là 
Ty bà hành. 


1. Bài này có 88 câu, mỗi câu 7 chữ như vậy cả bài có tới 616 chữ, nhưng tác giá 
(Bạch Cư DỤ) chỉ ghi có 612 chữ. : 
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Phiên ám: 
TỶ BÀ HÀNH 


Tâm Dương giang đầu dạ tống khách, 
Phong diép dich Ì hoa thu sát sát. 
Chủ nhân há 2 mã khách tai thuyền, 
Cử túu duc ẩm vô quản huyền. 

5 Tuy bất thành hoan, thám tương biệt, 
Biệt thời mang mang giang tẩm nguyệt. 
Hốt văn thủy thượng tỳ bà thanh, 
Chủ nhân vong quy, khách bất phát. 
Tâm thanh ám vấn đàn giả thùy? 

10 Tỳ bà thanh đình dục ngữ tri ? 
Di thuyền tương cận yêu tương kiến, 
Thiêm tửu hồi đăng trùng khai yến. 
Thiên hô vạn hoán thủy xuất lai, 
Do bão tỳ bà bán già diện. 

15 Chuyển trục bát huyền tam lưỡng thanh, - 
Vị thành khúc điệu, tiên hữu tình. 
Huyền huyền yểm ức, thanh thanh tú * 
Tự tố sinh bình bất đắc chí. 
Dé mi thân ° thủ tục tục dàn, 

20 Thuyết tận tâm trung vô hạn sự. 
Khinh lung Š mạn nién mat phục khiêu, 
Sơ vi Nghê thường, hậu Luc yêu. 
Đại huyền tào tào như cấp vũ, 
Tiểu huyền thiết thiết như tư ngữ. 

25 Tào tào thiết thiết thác tạp đàn, 
Dai châu tiểu châu lạc ngọc ban. 


. Dich: cây lau. 
. Há: xuống (doc là ha thì nghĩa là dưới). 
. Ngü trì: (ngữ: lời đáp lại) chậm đáp lại. 
Tú: y tú i (đọc la tu thi nghía la nghi). 
Than: 信 chữ nay ở đây phái doc là thán, nghĩa là duỗi ra. Nếu doc la tín thi 
lai có nghia là tin, khóng dúng vói cáu này. 
Thân thú: duói tay ra. 


6. Khinh lung: nhe dánh (dan). 


"DONA 
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Gian quan oanh ngữ hoa để hoạt, 
U yết lưu tuyển thúy há than. 
Thủy tuyên lãnh sáp huyền ngưng tuyệt, 
Ngưng tuyệt bất thông thanh tạm yết. 
Biệt hữu u tình ám hận sinh, 
Thử thời vô thanh thắng hữu thanh. 
Ngân binh sa phá thủy tương bính !, 
Thiết ky đột xuất đao thương minh. 
Khúc chung thu bát ? đương tâm hoạch, 
Tứ huyền nhất thanh như liệt bạch. 
Đông thuyền tay pháng ° tiéu vô ngón, 
Duy kiến giang tâm thu nguyệt bạch. 
Trâm ngâm phóng bát sáp ” huyền trung, 
Chỉnh đốn y thường khởi liễm dung *. 
Tự ngôn, bản thị kinh thành nữ, 
Gia tại Hà Mô lăng hạ trụ, 
Thập tam học đắc tỳ bà thành, 
Danh thuộc giáo phường đệ nhất bộ. 
Khúc bãi thường giao thiện tài phục, 
Trang thành mỗi bị Thu Nương đố. 
Ngũ lăng niên thiếu tranh triển đầu ”, 
Nhất khúc hồng tiêu ° bất tri số. 

, Điền ° đầu ngân bé kích tiết toái, 


. Bính: cháy tung tóe. 
. Bát: cái móng gảy đàn. 


Phảng: chiếc thuyền nhỏ chớ được độ năm, bảy người. 


. Phóng: thả ra. 

. Sáp: gài vào. 

. Liễm dung: sửa sang, tô điểm lại hình dung (cho được nghiêm chỉnh). 
. Triên đâu: (lấy gấm) quấn lên đầu. Do chữ phao cẩm triển đầu. 

. Hồng tiêu: thứ hàng lụa đỏ. 

. Điền: dé trang sức của phụ nữ. 
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Huyết sắc la quần phiên tutu 6. 

Kim niên hoan tiếu phục minh niên, 
Thu nguyệt xuân phong đẳng nhàn ' độ. 
Đệ tẩu tòng quân, a di tử, 

Mộ khứ, triêu lai nhan sắc cố. 

Môn tiên lãnh lac 2 xa mã hi, 

Lão đại giá tác thương nhân phụ. 
Thương nhân trọng lợi, khinh biệt ly, 
Tiền nguyệt Phù Lương mãi trà khứ? 
Khứ lai giang khẩu thủ không thuyên, 


Nhiễu ° thuyên minh nguyệt, giang thủy hàn. 


Dạ thâm hốt mộng thiếu niên sự, 
Mộng đề trang lệ hông lan can *. 
Ngã văn tỳ bà di than tức. 

Huu văn thử ngữ trùng tức tức, 
Đồng thị thiên nhai ? luân lạc nhân, 
Tương phùng hà tất tằng tương thức. 
“Ngã tòng khứ niên từ đế kinh, 
Trích cư ngọa bệnh Tâm Dương thành. 
Tám Dương địa tịch vô âm nhạc, 
Chung tuế bất văn ty trúc thanh. 
Trụ cận Bồn thành địa đê thấp, 
Hoàng lô khổ trúc nhiễu trạch sinh. 
Kỳ gian đãn mộ văn hà vật, 

Đỗ quyên đề huyết viên ai minh. 
Xuân giang hoa triêu thu nguyệt dạ, 
Vãng vãng thủ tửu hoàn độc khuynh. 
Khởi vô sơn ca dữ thôn dich, 

Au 4 Š trào chiết 7 nan vi thinh. 

Kim dạ văn quân tỳ bà ngữ, 

Như thinh tiên nhac nhĩ tạm minh. 


1. Đẳng nhàn: không dé ý đến. 

2. Lãnh lạc: lặng lẽ, vắng vẻ. 

3. Nhióu: chung quanh. 

4. Lan can: vành con mát. 

5. Thiên nhai: chân trời, vùng dat xa xôi. 
6. Au á: tiếng bap be của con trẻ học nói. 
7. Trào chiết: tiếng ríu rit cua chim kêu. 
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Mac từ cánh toa dan nhất khúc, 

Vi quân phiên tác tỳ bà hành.” 

Cảm ngã thử ngôn lương cửu lập, 

Khước tọa ! xúc huyền huyền chuyển cấp. 
85 Thê thê bất tự hướng tiền thanh, 

Mãn tọa trùng văn giai yém khấp. 

Toa trung khấp hạ thùy tối da? 

Giang Châu Tư mã thanh sam thấp! 


1. Khước tọa: ngồi lùi ra phía sau. 
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Trén bén Tam Duong mét dém tién khach, 
La phong, hoa lau hoi thu hiu hat. 
Chủ nhân xuống ngựa, khách ở trong thuyền, 
Nâng chén rượu định uống mà không có đàn sáo. 
(Nhưng) say mà không thành cuộc vui, vì buồn sắp phải 
xa nhau. 


Lúc từ biệt tráng sáng dám trong lòng sông mênh mang. 


Chợt nghe có tiếng ty bà văng vắng trên sông, 
Chủ nhân quên về, khách chẳng muốn đi. 
Lan đến nơi có tiếng dan, sẽ hỏi xem ai gay đó? 
Tiếng đàn ngừng lại, ý ai muốn đáp nhưng lại ngại ngần. 
Dời thuyền đến gần, xin cho được gặp mặt, 
Rót thêm rượu, chong lại đèn, tiệc vui mở tiếp. 
Hết lời mời mọc mới chịu bước ra, 
Còn ôm cây đàn tỳ bà che nửa mặt. 
Van trục lên dây, dao qua vài tiếng, 
Tuy chưa thành khúc điệu nhưng nghe đã có tình. 
Mỗi dây ngân lên nghe thấy ấm ức, mỗi tiếng cất lên nghe thấy 
tình tứ, 
Dường như kể hết nỗi bất bình của mình. 
Nhẹ chau đôi mày đưa tay đều đều gay, 
Bao niềm tâm sự đều giãi hết nguồn cơn. 
Nắn nhẹ, hết khoan rồi lại buông bắt, 
Hết khúc Nghê thường, đến khúc Lục yêu. 
Dây to rào rào như mya 4p tới, 
Dây nhỏ thì thầm như kể lể niềm riêng. 
To nhỏ, gảy xen thành nhịp, 
Như bao hạt châu lớn nhỏ rắc xuống mâm ngọc. 
Như tiếng oanh ca trơn giọng, líu lô trong hoa, 
Như nhịp suối ngập ngừng, nước giội xuống thác. 
Bỗng dứt tiếng ngân lạnh lẽo đây đàn ngừng bặt, 
Dây ngừng bặt tiếng đàn im hẳn. 
Lại hiện ra vẻ sầu hận thầm kín khác, 
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Lúc này không có tiếng đàn lại hon là lúc có tiếng dan. 

Bỗng như bình bạc vỡ tan, nước tuôn tung tóe, 

Như đoàn thiết ky xung đột, gươm dao va chạm nhau. 

Khúc vừa xong, lướt móng gảy qua bốn dây, 

Cả bốn dây, như một tiếng xé lụa, vang lên. 

Lúc ấy thuyên bè đông tây đều lặng im pháng phác, 

Chỉ thấy ánh trăng thu trắng rọi giữa lòng sông. 

Lặng lẽ nàng gài chiếc móng gảy vào dây đàn, 

Sửa lại xiêm áo khép nép đứng dậy, 

Tự kể vốn là người kinh thành, 

Nhà ở tại gò Hà Mô, 

Năm mười ba tuổi đã học được ngón tỳ bà, 

Tên đứng vào hàng nhất trong giáo phường, 

Sau mỗi khúc đàn, các thiện tài thường phải phục, 

Trang điểm xong từng bị nàng Thu Nương ghét ghen, 

Bọn thiếu niên ở Ngũ Lăng tranh nhau tặng thưởng 
(gấm quấn dau), 


. Cứ mỗi khúc đàn, đếm không xué những tấm lụa đào. 


Vành lược bạc, cánh hoa vàng vui gõ dịp bị gãy tan, 
Quần lụa hồng, bị rượu đổ làm hoen ố. 

Cuộc truy hoan năm này sang năm khác, 

Trăng thu trong, gió xuân mát, cứ lững lờ trôi qua. 
Bing đứa em trai phải tòng quân, di lại chết, 

Sớm lại, chiều qua, nhan sắc kém phai. 

Trước cửa xe ngựa thưa thớt vắng tanh dân, 

Trở về già gá nghĩa cùng một người lái buôn. 

Người ấy chỉ tham lợi, coi thường sự chia cách, 

Bỏ đi Phù Lương buôn chè từ tháng trước. 

Từ đấy, một mình với chiếc thuyền không ở bên sông, 
Trăng rọi chung quanh, nước sông lạnh ngắt. 

Đêm khuya bỗng mơ lại hồi tuổi trẻ. 

Lệ hồng trong mơ làm trôi má phấn, làm đồ cả vành mát. 
Ta nghe tiếng tỳ bà đã buôn bã thay, 

Lại nghe câu chuyện càng thêm tức bực. 

Cùng là khách lưu lạc nơi chân trời, 

Gặp nhau đây, cứ gì phải là quen biết sẵn. 

Ta từ năm ngoái từ giã chỗ kinh kỳ, 

Bị giáng trích ra ốm nằm ở thành Tầm Dương. 
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Tâm Duong là noi héo lánh, làm gì có tiếng ca tiếng nhac. 
Suốt năm không hề được nghe tiếng sáo, tiếng đàn. 

Nhà ở lại gần sông Bôn, nơi ẩm thấp, 

Lau vàng trúc võ, mọc chung quanh nhà, 

Ở đấy nghe thấy gì lúc sớm tối? 

Chỉ thấy quyên kêu khắc khoải, vượn hú buồn bã. 

Trước những cảnh sông xuân hoa sớm, đêm thu trăng tròn, 
Thường thường chỉ một mình ngồi uống rượu, 

Há phải không có tiếng hát núi, tiếng sáo đồng, 

Nhưng khốn nỗi 4m oe liu lô, nên rất khó nghe. 

Đêm nay mới được nghe tiếng tỳ bà của nàng, 

Chẳng khác được nghe nhạc tiên, tai bỗng được thỏa. 
Nàng hãy vui lòng ngồi lại đàn thêm khúc nữa, 

Ta sẽ vì nàng viết thành một bài hát tỳ bà. 

Cảm lời ta, nàng ngần nen đứng lang, : 

Rồi ngồi xuống lên dây, tiếng đàn gảy nghe rộn rã. 

Não nùng khác hẳn tiếng đàn lúc trước, 

Khiến mọi người ngồi đó đều bưng mặt khóc. 

Nhưng trong đó ai khóc nhiều hơn cả, 

Quan Tư mã Giang Châu ướt đẫm vạt áo xanh. 
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Ban dich 2 


TY BA HANH 


Bến Tầm Dương đêm chay đưa khách, 
Gió kim phong Ì hoa địch chổi bông. 
Người vó ngựa, khách thuyền tùng, 
Muốn đưa tiệc rượu mà không tiếng đàn. 
5 Vui chẳng đã sâu toan bẻ liễu, 
Trong doành sông leo lẻo vang trăng. 
Đàn ai văng vắng bên giang, 
Thẩn thơ kẻ lại, dùng dằng người đi. 
Khúc tuyệt diệu ai ray ướm hỏi, © 
10 Đã dừng tay muốn nói còn e. 
Chèo ngay một mái thuyền ké, 
Chén quỳnh thêm đặt, đuốc huê thêm bày. 
Gọi lai gọi, hỏi rồi lại hỏi, 
Tay nâng dan, tay háy*cón che. 
15 Gảy vài ba tiếng đàn tỳ, 
Chưa rồi khúc điệu đã mê mệt tình. 
Dây với tiếng ra hình âm ỉ, 
Dường kêu van nỗi bấy nhiêu lâu. 
Sa mày buông ngón thuộc lầu, 
20 Nỗi niềm ngỏ hết mấy câu đàn này. 
Khéu lại vuốt, bắt buông mấy khúc, 
Trước Nghê thường, nối Lục yêu sau. 
Dây to như trận mưa rào, 
Ni non đây nhỏ như câu chuyện thầm. 
25 Dây văn vũ ? bổng trám đưa đợt, 
Trên ngọc bàn lạc đạc châu tuôn. 
Tình u một khúc một buồn, 
Oanh kêu đầu ngọn, nước tuôn dưới doành. 
Doành lạnh ngắt tơ mành như đứt, 


1. Kim phong: gió vàng tức gió thu, vì mùa thu thuộc hành kim. 
2. Dây ván vu: dây tiếu (nhỏ) và dây đài (lớn). 
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Dut chẳng thông tam ngớt cung tơ. 
Như sầu như ngẩn như ngơ, 

Tứ riêng hay gấp tiếng tơ muôn phần. 
Ào như tiếng ngân bình tuôn nước, 
Tót như người lên ngựa tuốt đao. 

Trọn cung một tiếng kíp sao, 

Hình như xé lụa luôn vào bốn dây. 
Thuyền khách đỗ đông tây lặng ngắt, 
Một doành sông với mặt gương thâu. 

Buồn sao buôn ri buồn rau, 

Quấn dây sốc áo dậy tâu sự mình. 

Xưa kia cũng kinh thành phận gái, 
Chốn non Chàng hang Nhái là nhà. 
Nghề riêng quen thuở mười ba, 

Giáo phường mấy bộ tên ra đứng đầu. 
Tài với sắc mỗi màu mỗi đủ, 

Vụng thiện tài lại xấu Thu Nương. 
Xui người khuê ngọc các ! vàng, 

Một cung chưa biết mấy vàn hông tiêu. 
Dem tram lược thay chiều kích tiết ?, 
Sắc la quần chi biệt rượu chè. 

Trận cười đã mấy năm chờ, 


Thay gương thu nguyệt đổi cờ xuân phong. 


Kiếp người thiếu tráng ? dễ không, 
Som qua tối lại còn hông nhan đâu. 
Khách xe ngựa ai hầu trông lại, 
Chút xuân gia gửi lại thương quân *. 
Một tình một lợi nào cân, 
Buôn chè tháng trước đã lần bè xuôi. 
Mình thê bạc ? bên trời một chiếc, 
Lạnh lùng thay với nước cùng trăng. 
Ngày xuân còn nhớ tơ giăng, 


Ni non phiém trúc, nước ngưng lệ hồng. 


1. Khuê: nhà trong, chỗ đàn bà con gái ở; các: gác, lầu. 
2. Kích tiết: đánh nhịp. 
3. Thiếu tráng: trẻ mạnh. 
4. Quán: chữ tôn xưng, đây chí người chồng. 
5. Thê bạc: dựa vào bờ. 
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nghe 
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Say cám sắt ! bên lòng đã rối, 
Lai lời than lắm nỗi nóng nóng. 
Ràng trong một kiếp binh bóng ?, 

Chang tương tri ° cũng tương phüng * từ day. 
Ta những thuở từ nci phượng khuyết, 
Cũng xa xôi ra đến nẻo này; 

Băng chừng nước quạnh non khơi, 

Tuần tráng đã đủ, cám đài ” nào nghe. 
Gian tháo xá ° ở cùng thủy khúc, 
Những chòm lau khóm trúc rà rà. 

Sớm khuya những tiếng chi là, 

Quyên gầy kêu hạ, vượn già gào đông. 

Hoa xuân tốt, trăng thu trong, 

Nghiêng bầu rót rượu luống không ai cùng. 
Dẫu ca địch vang lừng thôn ổ, 

Những líu lo cũng khó vào tai. 
Một hôm nghe tiếng đàn ai, 

Nhac Thiéu 7 đắng dôi Š bên tai ngọt ngào. 
Gảy khúc nữa tiệc đào cho trót, 
Cùng vì nhau mượn bút làm ghi. 

Nàng lòng cám nói tương tri, 

Gót hoa nuong chiéu, dàn ty lén cung. 

Não nùng hỡi não nung thay bấy, 
Khách nhàn du ° những sái giao châu `°. 
Nực cười có kẻ riêng sầu, 

Áo lam Tư mã còn màu gì xanh. 

Khuyết danh 


1. Cám sốt: tên hai thứ đàn xưa, hòa với nhau, biểu hiện tinh vợ chóng. 

2. Bình bông: tên một thứ bèo, ta gọi là “bèo Nhật Bản”, đây nghĩa là trôi nối. - 
3. Tương tri: biết nhau. . 

4. Tuong phüng: gáp nhau. 

5. Cám đài: cái bệ trên đó (Tư mà Tương Nhu) gay dàn cho (Trác Văn Quân) 


. Tró viéc choi dàn. X. Ráng nghe nói tiéng cám dài (K). 


6. Thảo xd: nhà có; thủy khúc: khúc sóng. 
7. Thiéu: cung hát vua Thuấn. 

8. Dáng dói: du đương. 

9. Nhàn du: chơi rỗi; sdi: tưới, ray. 

10. Giao cháu: nuóc mát con sáu. 


Ban dich 3 
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TY BA HANH 


Trén bén Tam Duong dém tién khach, 
Hoa dich ! lá phong thu lách tách. 


Chủ nhân xuống ngựa, khách trong thuyền, 


Cát ly muốn cạn, không quản huyền *. 
Say chẳng thành vui, buồn sắp biệt, 
Lúc biệt lờ mờ sông đắm nguyệt. 
Chợt nghe trên nước tiếng tỳ bà, 

Chủ quên về, khách cũng lân la, 

Theo tiếng hỏi thăm ai đó đàn. 


Tiếng đàn ngừng hẳn, nói khoan khoan. 


Xeo thuyén gần lại, mới ra mat, 
Khéu đèn, đặt rượu thêm tiêm tất. 
Ngàn kêu muôn gọi mới qua thuyền, 
Ôm chiếc tỳ bà che nửa mặt. 

Van trục nhấn dây ít tiếng thôi, 
Chưa thành khúc điệu đã tình rồi. 
Dây dây đè nén ý trầm ngâm, 

Như tỏ sinh bình chửa xứng tâm. 
Cúi mày, tay gảy, tiếng tuôn tuôn, 
Kể hết trong lòng bao nỗi buôn. 

Nhẹ nhõm, khoan thai, hát lai khéu. 
Trước khúc Nghê thường, sau Lục yêu, 
Có lúc thì thầm như nói nhỏ, 

Có lúc ào ào như nước đổ. 


1. Cây lau. 
2. Đàn sáo. 
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25 Ao ào, thì thầm xen lẫn dan, 
Châu nhỏ châu to rót ngọc bàn. 
Tiếng oanh ríu rit duói hoa, trơn, 
Tiếng suối ngập ngừng nước xuông ngàn. 
Thánh thót suối ngừng, dây ngờ đứt, 
30 Cách tuyệt không thông, đàn tạm đứt. 
Riêng có u sầu ám hận sinh. 
Khi im tiếng hơn khi có tiếng, 
Bình bạc bể rồi, nước chảy tung. 
Ngựa sắt vung ra, thương chạm kiếm, 
35 Khúc rồi, cất bát vạch tim đờn. 
Xet một tiếng, bốn dây lang lặng, 
Ghe cộ đông tây chẳng một lời. 
Lòng sông chỉ thấy trăng thu trắng, 
Tần ngần đem bát cắm trong dây. 
40 Sửa soạn áo xiêm trở gót giày, 
Tự xưng vốn thị gái kinh thành. 
Nhà ở Hà Mô lăng hạ đó, 
Đàn tỳ học giỏi mới mười ba. 
Tên thuộc giáo phường đệ nhất bộ ?, 
45 Khúc hay thường được thiện tài khen. 
Đóng mốt *, Thu Nương ? thêm tật đố *, 
Ngũ lăng * khách trẻ tranh triển đầu °. 
Một khúc tiêu hông ° không biết số, 
Hoa vàng lược bạc bể luôn tay °°. 


. Cái phím để gay đàn. 

. Só thứ nhất. 

. Thay day âm nhac. 

. Trang diém vao. 

. Tên người dan ba đẹp đã có tuổi. 

Ghen. 

. Tên đất gần kinh thành. 

. Khan đó: hồi xưa người ta dùng nó dé thưởng các nàng ca vũ. 
. Khăn đỏ. 

0. Dùng những vật đó dé gà nhịp, lâu rai bé hết. 
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Đỏ nhuộm quán là vì nhuộm 6, 

Năm nay cười giỡn lại sang năm. 

Thu nguyệt xuân phong quên mấy độ, 
Dì nuôi đã chết, em tòng quân. 

Sớm tối đổi thay nhan sắc củ, 

Ngựa xe trước cửa vắng lo thơ. 

Già lớn về tay người đại cổ `, 

Con buôn lợi trọng biệt ly khinh. 

Tháng trước, Phù Lương ? đi bán tra, 
Cửa sông đi lại giữ thuyền không. 
Quanh thuyền trăng rọi, nước mênh mông, 
Đêm khuya mộng thấy việc hồi trẻ, 

Mơ màng giọt lệ đỏ ? lan can *. 

Ta nghe đàn tỳ đã buồn bực, 

Lại nghe lời này càng bứt rứt. 

Cùng người luân lạc chỗ thiên nhai, 
Gặp nhau hà tất từng tương thức. 

Ta từ năm trước xa Dé kinh, 

Giáng chüc, dau nim Tám Duong thành. 
To trác tron nám nghe váng tiéng, 

Tám Duong hẻo lánh thói cũng dành. 
Bến Bồn đất thấp nhà gần đó, 

Trúc đắng lau vàng vẫn mọc quanh. 
Nghe những tiếng gì trong sớm tối? 
Tiếng quyên, tiếng vượn, tiếng buồn tênh. 
Gặp khi hoa nở, khi trăng sáng, 

Bầu rượu thường thường rót một mình. 
Sau thôn có sáo và ca khúc, 

Lăng líu, khàn khàn, khó gợi tình. 


1. Người buôn bán lớn. 
2. Tên đất. 
3. Khóc mà nước mắt có máu nên đó cả lan can. 


4. Nguyễn Hiến Lê đã chú thích: “Khóc mà nước mắt có máu nên đỏ cả lan can” 
thì sai. Theo các quyển Đường thi tam bách thủ thì lan can có nghĩa là vành mắt hoặc 
ngang doc, dám dia. 
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Dém nay nghe được tỳ ba khúc, 
80 Như nghe tiên nhạc, mở thông minh. 
Chớ từ, gảy lại cho nghe nữa, 
Vì mình ta làm tỳ bà hành. 
Cảm lời nói ấy, đứng hơi lâu, 
Ngồi xuống vặn dây, dây thẳng gấp, 
85 Đau thương khác hẳn điệu vừa nghe, 
Giọt lệ khách ngồi coi muốn khắp, 
Thử hỏi ai là người khóc nhiều? 
Giang Châu Tư mã áo xanh ướt. 


Khuyết danh 
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TRUGNG HAN CA 


TRƯỜNG HAN CA 


Bên cạnh bài Ty bà hành cua Bach Cu Di thì bai Trường hân ca của 
Bạch Cư Di cũng là một tác phẩm nổi tiếng được nhiều người diễn âm. Chúng 
tôi sưu tầm thấy có: 

~ Ban dịch khuyết danh in trên Nam Phong tạp chí, số 127, tháng 3-1928. 

— Bản dich khuyết danh in trên Nam Phong tạp chí, số 180, tháng 1-1933. 


— Ban dịch khuyết danh (thể lục bát) in trên Nam Phong tap chi, số 180, 
tháng 1-1983. 

- Bản dịch khuyết danh của một số thân si và nhà giáo ở Binh Định do 
Lâm Mỹ Tài sao lục. 

— Bán dịch của Tán Đà đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy — tháng 12-1934 
và tháng 1-1985. 

— Bán dịch của Vũ Đình Liên in trong Thanh nghị, số 6 (15-10-1941). 

— Bản dich của Vũ Văn Khoa in trong Thanh nghị, số 18 (1-8-1942). 

~ Ban dịch của Trần Trọng Kim in trong quyển Đường thi - Tân Việt - 
. 1950. 

— Bán dịch khuyết danh in trong Dai cương Văn hoc sử Trung Quốc của 
Nguyén Hién Lé, 1964. f l 

— Bản dich của Trần Trong San in trong Thơ Đường quyển II, Bắc dau 
xuất bản - 1970. 

Trong số các bản dịch ấy có bài của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu là đạt hơn cả. 


TAN DA 
NGUYEN KHAC:HIEU 


(1889-1939) 


Nguyén Khác Hiéu hiéu là Tán Đà, sinh ngày 20-4 năm Ky Sửu (25-5- 
1889), qué quán làng Khê Thượng, huyên Bất Bạt; tinh Son Tây (nay thuộc 
tỉnh Hà Tây). | 

Óng vón thóng minh nhung tính phóng túng, lám ván khóng chiu theo 
khuôn khổ khoa cử nên mấy khoa thi đều không dau. 

Ông quay sang viết báo. Lúc đầu viết cho Đông Dương tạp chí. Khi Nam 
Phong tạp chí ra đời, ông cũng có cộng tác với tạp chí ấy một thời gian. Tạp 
chí Hau Thanh mời ông vé làm chủ bát nhung chỉ được ft lâu ông lại từ chức. 
Năm 1926 ông làm chủ bút tờ An Nam tap chi do chính ông sáng lập. 

Tờ báo cũng không sống dugc bao lâu. Ông:vào Nam viết cho Đông 
Pháp thời báo và Than Chung ở Sai, Gòn. Được một thời gian ông lại trở vé 
Hà Nội. 

Ông mất ngày 20 tháng 4 năm Kỷ Mão (1989), ‘tho 51 tuổi. 

Ông tuy có làm báo, viết truyện, nhưng lại nổi tiếng về thơ. 

Ông cũng có dịch một số tho Đường đăng trên báo Ngày nay. Bài Trường 
hận ca do ông dịch lại được c dung trén Tiéu usd thi 3 (1935) và duge:in 
lai trong Tán Da vân ván. , 


Tho văn Tan Da được giới thiệu trong tập lias của bó Tổng tập này. 
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Ban dich I (cua Tan Da) 


TRUGNG HAN CA 


Đức vua Hán mến người khuynh quốc, 
Trải bao năm tìm chuốc công tai. 
Nhà Dương có gái mới choai, 

Buồng xuân khóa kín chưa ai bạn cùng. 
Lạ gì của tuyết đông ngọc đúc, 
Chốn ngai vàng phút chốc ngồi bên. 

Một cười trăm vẻ thiên nhiên, 

Sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son. 
Trời xuân lạnh, suối tuôn mạch ấm, 
Da mỡ đông kỳ tắm ao Hoa. 

Vua yêu bận ấy mới là, 

Con hầu nâng dậy coi đà mệt thay! 
Van nhẹ bước lung lay tóc mái, 
Màn phù dung êm ái đêm xuân. 

Đêm xuân vắn vủn có ngần, 

Ngai rồng từ đấy chậm phần vua ra. 

_ Suét ngày tháng tiệc hoa vui mãi, 
Đêm xuân tàn, xuân lại còn đêm. 
Ba nghìn xinh đẹp chị em, 

Ba nghìn yêu quí chất nêm một mình. 
Nhà vàng đúc, đêm thanh ôm ấp, 
Lầu ngọc cao, say ắp màu xuân. 

Anh em sướng đủ mọi phần, 

Mà cho thiên hạ có lấn rẻ trai. 
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Váng tién nhac kháp noi nghe biét, 
Lán gió dua cao tít Ly cung. 

Suót ngáy múa hát thung dung, 
Tiéng to, tiéng trúc say long quán vuong. 
Am tiéng tróng Ngu Duong kéo dén, 
Khúc Nghé thường tan bién như không. 
Chin lần thành khuyết bụi tung, - 

Nghìn xe, muôn ngựa qua vùng Tây Nam. 
Đi lại đứng hơn trăm đặm đất, 

Cờ thúy hoa bóng phất lung lay. 
Sáu quân dùng dáng làm ray, 

Mày ngài trước ngựa lúc này thương ôi! ' 
Ai người nhặt thoa rơi bỏ đất, 

Ôi! Thúy kiêu ngọc nát vàng phai. 
Quân vương bưng mặt cho rồi, 

Quay đầu trông lại, máu trôi lệ dàn. 
Gió tung bựi mê man tan mác, 
Đường thang mây Kiếm Các lần đi. 

Vang tanh, dưới núi Nga My, 

Mặt trời nhạt thếch, tinh kỳ buôn tênh! 
Đất Ba Thục non xanh nước biếc, 
Lòng vua cha thương tiếc hôm mai. 

Thấy trăng luống những đau người, 

Đêm mưa đứt ruột, canh dài tiếng chuông. 
Phút trời đất quay cuồng vận số, 
Bánh xe rồng đến chỗ ngày xưa. ` 

Đất bùn chỗ chết còn trơ, 

Thấy đâu mặt ngọc, bây giờ Mã Ngôi! 
Đầm vạt áo, vua tôi giọt lệ, 

Gióng dây cương, ngựa tế về đông. 
Cảnh xưa dương liễu, phù dung, 
Vị Uóng, Thái Dịch hồ cung ven mười. - 
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Phù Dung đó, mát ai đâu tá? : 
Mày liễu đâu, cho lá còn nhu! 
Càng trông hoa liễu năm xưa, 

Càng xui nước mát nhu mưa ướt dám. 
Xuân đào lý gió đêm huê nở, 

. Thu khi mưa rung lá ngô đồng... 
. Kia Nam uyén, nọ Tây cung, - 

Đây thêm ai quét lá hồng thu rơi? . 
Vườn Lê cũ những ai con hát? 

Mái tóc coi trắng phớt lạ lùng. 
Những ai coi giữ tiêu phòng? 

Mày xanh thuở ấy nay cùng già nhăn. 
Trước cụng điện nhìn sân đêm tối, 
Dom đóm bay gợi mối u sầu. 

Ngon đèn khêu đã cạn dáu,. 

Khó thay, giấc ngủ dé hau ngủ xong! 
Tiếng canh tối tùng tùng điểm trống, 
Năm canh dài chẳng giống đêm xưa. 

Sông Ngân lấp lánh, sao thưa, 


- Trời như muốn sáng, sao chưa sáng trời? 


Trên mái ngói sương, rơi ướt lanh, : 
Trong chăn nằm bën cạnh nào ai? 
Cách năm sống thác đôi nơi, 
Thấy đâu hồn phách vãng lai giấc nông? 

Khách đạo sĩ Lâm Cùng có gã, 
Chơi Hồng Đô phép lạ thần thông. 
Xót vì vua chúa nhớ nhung, | 
Mới sai phương sĩ hết long ra tay. - 
Cưỡi luóng gió như bay như biến, 
Trên trời xanh, dưới đến đất đen.. 
. Hai nơi bích lạc, hoàng tuyển, 
Dưới trên tìm khắp mơ huyền thấy chỉ! 
Sực nghe nói tìm đi mé bể, 
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Có non tiên ngoài phía hu không. 
RG: rang. cung điện linh lung,. 

Xa trông năm sắc mây lông đẹp sao! 
Trong tha:thướt biết bao tiên tử, 

Một nàng tiện tên chữ Ngọc Chân. 
- Mặt hoa da tuyết tráng ngán, 

Dáng như:người ấy. có phần phải chăng? 
Mái tây, gõ: cửa-vàng then ngọc, 

Cây đưa tin Tiểu Ngọc, Song Thành. 
Nghe tin sứ giả Hán đình, 

Cửu hoa trong trướng giật mình giấc mơ. 
Cám áo dậy, than thơ buồn bực, 

Mở rèm châu, bình bạc lần ra. 
Bâng khuâng nửa mái mây tà, 

Thềm cao xuống chiếc mũ hoa lệch đâu. 
Phới tay áo bay màu ngọn gió, 

Giống Nghê thường khúc múa năm xưa. 
Lệ dàn mặt ngọc lưa thưa, 

Cành lê hoa chíu hạt mưa xuân đầm. 
Ngừng nước mắt âm thầm buồn bã, 
Đội ơn lòng, xin tạ quân vương. 

Từ ngày cách trở đôi phương, 

Vắng tanh tăm tiếng, mơ màng hình dong. 
Nơi đế điện đứt vòng ân ái, 

Chốn tiên cung thư thái tháng ngày. 
Cõi trần ngoảnh lại mà hay, 
Tràng An chẳng thấy, thấy đây bui nho! 

Lấy chi tỏ tình xưa thăm thú? 
Gửi cành thoa vật cũ cầm xuôi. 
Thoa vàng hộp khám phân đôi, 
Nửa xin để lại nửa thời đem đi. 
Chỉ xin nguyện lòng ghi dạ tạc, 
Tựa thoa vàng bền chắc không phai. 
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Thời cho cách trở đôi nơi, 
Nhân gian rồi với trên trời gặp nhau. 
125 Ân cân dặn mấy câu lâm biệt, 
Lời thé xưa lòng biết với lòng. 
Là đêm Trùng thất ngồi chung, 
Trường sinh sân điện vắng không bóng người. 
Xin kết nguyện chim trời liền cánh, 
130 Xin làm cây cành nhánh Dën nhau. 
Thấm chi trời đất dài lâu, 
Giận này dằng dặc dễ hầu có nguôi... 
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TRUGNG HAN CA 


Vua Đường Minh Hoàng mê nang Dương Quy Phi nên trễ nai cả việc 
triểu chính. + 

Cuối thời Thiên Bảo, anh của Dương Quý Phi là Dương Quốc Trung được 
cử giữ chức Té tướng, đã lộng quyển làm nhiều điều mất lòng dân. 

An Lộc Sơn dấy binh chống lại Đường Minh Hoàng lấy cớ là loại trừ 
Dương Quốc Trung. Vua Đường Minh Hoàng phải bỏ kinh đô Tràng An chạy 
vào Tây Thục. Khi đến Mã Ngôi, quân sĩ đói mệt, không chịu đi nữa, đều oán 
giận cho rằng vì Quý Phi mà có loạn, bèn xin giết nàng. Vua phải theo ý 
tướng sĩ, sai đem thắt cổ nàng trước ngựa mà lòng vô cùng đau đớn. 

Sau khi dẹp được loạn An Lộc Sơn, trở lại kinh đô, Đường Minh Hoàng 
luôn thương nhớ nàng Quý Phi. 


Bạch Cư Dị viết bài ca này để chép lại chuyện đó. 


Hán hoàng ` trọng sắc tư khuynh quốc ”, 
Ngự vũ đa niên cầu bất đắc. 
Dương gia hữu nữ sơ trưởng thành, 
Dưỡng tại thâm khuê nhân vị thức. 

5 Thiên sinh lệ chất nan tự khi, 
Nhất triêu tuyển tại quân vương trắc. 
Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh; 


1. Hán hoàng : Bach Cư Di là thần tử nhà Đường. Vua Minh Hoàng tức là tiên đế ° 
cho nên không tiện nói rõ mới nói chạnh ra là Hán hoàng (vua Hán). Đây chỉ Đường 
Huyền Tông. 

2. Khuynh quốc: làm nghiêng nước, chỉ người đàn bà đẹp. Do câu hát của Lý Diên 
Niên: “Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhỉ độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, 
tái cố khuynh nhân quốc” (Phương Bắc có người đẹp, một mình nhất thế gian. Nhìn 
một cái thì nghiêng thành người ta, nhìn hai cái thì nghiêng nước npe ta). 

3. Hồi máu: (máu tử: con nguoi mát) ngoánh nhin lai. 
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Luc cung ` phấn dai ° vô nhan sắc. 
Xuân han tứ duc Hoa Thanh trì ?, 
10 Ôn tuyển thủy hoạt tẩy ngưng chi ^; 
Thi nhi phù khởi kiêu vô lực, 
Thủy thị tận thừa ân trạch thì. 
Van man 5 hoa nhan kim bộ dao °, 
Phù dung " trướng noàn độ ° xuân tiêu; 
15 Xuân tiêu ° khổ đoản nhật cao khởi, 
Tòng thử quân vương bất tảo triều. 
Thừa hoan thị yến vô nhàn hạ, 
Xuân tong xuân du dạ chuyên da. 
Hậu cung giai lệ tam thiên nhân, 
20 Tam thiên sing ái tại nhất thân. 
Kim ốc ' trang thành kiểu thi da, 
Ngọc lâu yến bãi túy hòa xuân. 
Tỷ muội, đệ huynh giai liệt thổ, 
Khả liên quang thái sinh môn hộ; 
25 Toại linh thiên hạ phụ mẫu tâm, 
Bất trọng sinh nam trọng sinh nữ. 
Ly cung !! cao xứ nhập thanh vân, 


1. Luc cung: chỗ các cung phi ở. 

2. Đại: thuốc đen của phụ nữ xưa dùng để vẽ lông may nên dé trang sức gọi là 
phán dai. 

3. Hoa Thanh tri: (trì: cái ao) tại Thiém Tây, Lâm Đồng huyện, phía Nam Ly Son. 

4. Ngưng chi: mỡ bị lạnh mà đông lại. Chữ trong Xinh Thi, bài Thạc nhân: “Phu 
như ngưng chi” (Da của nàng trắng như mỡ đông lại) ý nói trắng tréo. 

5. Vân mấn: (mấn cũng đọc là tấn: tóc mai, tóc bên mái tai) tóc bồng bénh như may. 

6. Bộ dao: (dao cũng đọc là diéu: lay động) dé trang sức trên đầu phụ nữ thời 
xưa, lúc đi thì lung lay vì có những bông hoa đính chung quanh, hoặc có những tua 
: ngọc rủ quanh. 

1. Phù dung: tên một thứ hoa đẹp (tức mộc phù dung) dùng để ví với mặt người 
đàn bà đẹp. : : 

Phù dung trướng: trướng có thêu hoa phù dung. 

8. Độ: qua. 

9. Xuân tiêu: (tiêu: đêm) đêm xuân, đêm vui vẻ xuân tình. Xuán tiêu nhất khắc 
trị thiên kim (đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng; tình tứ người chơi xuân) Đóa hải 
đường thức ngủ xuân tiêu (C.O.) 

10. Kim ốc: (kim: vàng, ốc: nhà) dùng để chỉ cái nhà hết sức hoa lệ. Hán Vũ Đế 
khi còn nhó, từng nói về nàng A Kiêu: “Nếu lấy được A Kiêu thì sẽ làm nhà uàng cho 
ở”. Sau A Kiéu trở thành hoàng hậu. 


11. Ly cung: tác cung Hoa Thanh. 
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Tiên nhạc phong phiêu xứ xứ van; 
Hoãn ca mạn vũ ngưng ty trúc, 
30 Tận nhật quân vương khan bất túc. 
Ngư Dương ` bé cổ động dia lai, 
Kinh phá Nghê thường vũ y ”.khúc. 
Cửu trùng thành khuyết yên trần sinh, 
Thiên thang ? van ky tây nam hành. 
35 Thúy hoa dao dao hành phục chỉ, 
Tây xuất đô môn bách dư lý. 
Lục quân bất phát vô nại hà? 
Uyén chuyển nga mi * mã tién tử. 
Hoa điền ? ủy địa vô nhân thâu, 
40 Thúy kiểu 5, kim tước, ngọc tao đâu. 
Quân vương yểm diện cứu bất đắc, 
Hồi khan huyết lệ tương hòa lưu. 
Hoàng ai tản mạn phong tiêu tác, 
Vân sạn oanh vu 7 đăng Kiếm các 8 
45 Nga My ° son hạ thiểu nhân hành, 
Tinh kỳ vô quang nhật sắc bạc. 
Thục giang thủy bích Thục sơn thanh, 
Thánh chủ triêu triêu mộ mộ tình. 
Hành cung kiến nguyệt thương tâm sắc, 


1. Ngu Dương: nay thuộc tinh Sơn Tây. Xưa là nơi An Lộc Sơn đã nổi dậy dé 
chống lại vua Đường Huyền Tông. 

2. Nghê thường vü y: điệu múa Nghê thường. Đời nhà Đường, đêm rằm tháng 8, 
đạo si La Công Viễn dùng phép tiên dua vua Minh Hoàng lén chơi trên Nguyệt điện, 
Vua thấy các tiên nữ mặc xiêm'áo sặc sỡ như màu sắc cầu vóng múa hát ở sân Nguyệt 
điện, khác các điệu múa ở cung vua. Vua hỏi Công Viễn. Ông ta nói đấy là khúc Nghề 
thường vú y. 

3. Thiên tháng: (thang: cỗ xe, xe bốn ngựa kéo) nghìn có xe. 

4. Nga mi: chữ lấy trong Kinh Thi, bài Thạc nhân (người đẹp) chi lông mày nhỏ, 

đài và cong như râu con ngài. Đây chỉ vẻ đẹp của Dương Quí Phi. 
i 5. Hoa dién: đồ trang sức lam bằng vàng dùng dé cai đầu của phụ nữ. 
6. Thúy biêu: đồ trang sức trên đầu của phụ nữ. 
7. Oanh vu: (oanh: quanh co, vu hoặc hu, u: quanh) quanh en . 
8. Kiếm các: đường thang bắc ngang qua hai ngọn núi ở Kiếm Sơn, thế rất nguy hiểm. . 
9. Nga My: tën núi, ó phía Nam huyën Nga My, tinh Tú Xuyën. 
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50 Dạ vũ văn linh Ì trường đoạn thanh. 
Thiên tuyển địa chuyển hồi long ngự, 
Đáo thử trù trừ bất năng khứ. 
Mã Ngôi pha ” hạ nê thổ trung, 
Bất kiến ngọc nhan không tử xứ. 
55 Quán thần tương cố tận triém y, 
Đông vọng đô môn tín mã quy. 
Quy lai trì uyén giai y cựu, 
Thái Dịch ? phù dung Vị Ương liễu; 
Phù dung như diện liễu như mi, 
60 Đối thử nhu hà bát lệ thùy? 
Xuân phong đào lý hoa khai nhật, 
. Thu vũ ngô đồng diép lạc thì, 
Tây cung nam nội đa thu thảo, 
Lạc điệp mãn giai hồng bất tảo. 
65 Lê viên tử dé ? bach phát tân, 
Tiêu phòng ° a giám " thanh nga ° lão. 
Tịch điện huỳnh phi tứ tiễu nhiên, 
Cô đăng khiêu tận vị thành miên. 
Trì trì chung cổ sơ trường dạ, 
70 Cảnh cảnh tinh hà dục thự thiên. 
Uyên ương ngõa lãnh sương hoa trọng, 
Phi thay khám han thùy dữ cộng, 
Du du sinh tử biệt kinh niên, 


1. Văn linh: (linh: cái chuông rung, cái chiéng), nghe tiếng chiêng hoặc tiếng 
chuông rung. Khi đến Tà Cốc khẩu Đường Huyền Tông nghe tiếng chiêng trong lúc 
mưa ram, buồn bà vì nhớ tới Quy Phi, liền làm ra khúc ca gọi là Vü lam linh khúc 
(khúc chiêng kêu trong lúc mưa dam). 

2. Mà Ngôi pha: tên đất nay ở phía Tây huyện Hung Bình, tỉnh Thiém Tây, nơi 
Dương Quý Phi bị thắt cổ chết. 

3. Thái Dịch: tên ao trong cung vua. 

4. Vị Ương: tên cung điện. 

5. Lê uiên tử đệ: vua Minh Hoàng có tuyển một đội con hát riêng để được dạy tập 
luyện trong vườn riêng gọi là Hoàng đế Lê viên tử đệ. 

6. Tiêu phòng: (tiêu: hạt tiêu, phòng: buông) phòng của các cung phi ở, tường 
vách trát vôi có trộn thêm hạt tiêu cho thơm và ấm. 

Bục màình muốn đạp tiêu phòng mà ra (C.O.) 

7. A giám: quan hoạn coi trong cung. 


8. Thanh nga: cung nữ trẻ dep. 
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Hồn phách bat tang lai nhập mộng. 
Lâm Cùng ` đạo sĩ Hồng Đô Ÿ khách, 
Năng di tinh thành trí hồn phách; 

Vị cảm quân vương triển chuyển tư, 
Toại giao phương sĩ ” ân cần mich. 

Bài vân ngự khí bôn như điện, 

Thăng thiên nhập dia cầu chi biến; 
Thượng cùng bích lạc * ha hoàng tuyển Š 
Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến. 

Hốt văn hải thượng hữu tiên sơn Š 

Sơn tại hư vô phiếu diểu gian, 

Lâu các lung linh ngũ vân khởi; 

Kỳ trung sước ước da tiên tử, 

Trung hữu nhất nhân tự Thái Chân ’ 
Tuyết phu hoa mạo sâm si thi. 

Kim khuyết ? tây sương khấu ngọc quynh; 
Chuyển giao Tiểu Ngọc ° báo Song Thành !% 
Văn đạo Hán gia thiên tử sứ, 

Cửu hoa trướng ** lý mộng hồn kinh. 
Lãm y thôi chẩm khởi bồi hồi, 

Châu bạc ngân bình 2 di li ! khai, 

Vân kết bán thiên tân thụy giác, 

Hoa quan bất chỉnh hạ đường lai. 

Phong xuy tiên duệ phiêu phiêu cử, 


1. Lam Cùng: tên huyện thuộc tỉnh Tứ Xuyên, nơi người đạo si ở đó. 
2. Hồng Đô: chỗ thay đạo sĩ ở chơi. 
3. Phương : sĩ: đạo sĩ, người nghiên cứu học thần tiên và các phương thuật trừ tà 


trục qui. 


4. Bích lạc: đạo gia gọi trên trời là bích lạc. ; 
5. Hoàng tuyên: suối vàng tức âm phú. Nhà Phật cho rằng dưới âm phủ có chín 


suối vàng (cửu tuyên). 


6. Tiên sơn: núi có tiên ở. Tương truyền trong Bột Hải có ba hồn núi: Béng Lai, 


Phương Trượng và Doanh Châu là nơi tiên ở. 
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7. Thái Chân: tên chữ của Dương Quý Phi. . 
8. Kim khuyết: (kim: vàng, khuyết hoặc quyết: cái lầu canh ở cửa cung điện) cung điện. 
9. Tiểu Ngọc: tên người hầu gái cũng là tiên nữ. 

10. Song Thanh: tức Đồng Song Thanh, thị nữ của Tây Vương Mẫu. 

11. Cửu hoa trướng: trướng có dét hoa rực rỡ. 

12. Ngân bình: bức bình phong bằng bạc. 

13. Di li: quanh co men theo bên vệ. 


Do tu Nghê thường vũ y vũ; 
_ Ngọc dung tịch mich lệ lan can `; 

100 Lê hoa nhất chi đới xuân vũ. 
Hàm tình ngưng thế tạ quân vương, 
Nhất biệt âm dung lưỡng diểu mang! 
Chiêu Dương ? điện lý ân ái tuyệt. 
Bóng Lai ? cung trung nhật nguyệt trường. 

105 Hồi đầu ha vọng trần hoàn xứ, 
Bất kiến Trường An kiến trần vụ. 
Duy tương cựu vật biểu thâm tình, 
Điền hạp kim thoa ký tương khứ. 
Thoa lưu nhất cổ, hạp nhất phiến, 

110 Thoa phách hoàng kim hap nhân điền; 

- Bàn giao tám tự kim điển kiên, 

Thiên thượng nhân gian hội tương kiến. 
Lâm biệt ân cần trùng ký từ, 
Từ trung hữu thé lưỡng tâm tri. 

115 Thất nguyệt thất nhật Trường Sinh điện, 
Dạ bán vô nhân tư ngữ thì. 
“Tại thiên nguyện tác ty duc điểu ?, 
Tai dia nguyện vi liên lý chữ Š. 
Thiên trường địa cửu hữu thì tận, 

120 Thứ hận miên miên vô tuyệt kỳ. 


1. Lan can: vành con mắt. Cũng có nghĩa là chan hòa. 

2. Chiêu Dương: tên điện, nơi Dương Quý Phi đã từng ở. 

3. Bóng Lai: tên. một hòn đảo trong Bột Hải, tương truyền có tiên ở. 

4. Trường Sinh: tên điện trong cung nhà Đường. 

5. Ty duc điểu: chim sát lién cánh lúc bay, ý nói luôn luôn bay có đôi, không bao 
giờ bay riêng lẻ. | 

6. Liên ly chi: hai cây gốc xa nhau mà cành vươn nối liền nhau. 
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Dich nghia: 
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TRUONG HAN CA 


Vua Hán trong sắc đẹp vẫn muốn có một người nghiêng nước 
nghiêng thành, 
Tuy ở ngôi bao năm mà vẫn chưa tìm được người vừa ý. 
Nhà họ Dương có cô con gái mới lớn lên, 
Nuôi nấng ở nơi buồng the, người ngoài chưa ai biết. 
Vẻ đẹp trời sinh khó có thể bỏ hoài đi, 
Một sớm kia nàng được tuyển vào bên vua. 
Mỗi lần nàng ngoảnh mặt, nhoẻn cười lại lộ ra trăm vẻ 
. dáng yéu; 
Khién cho các phi tán 6 sáu cung khóng cón ai dáng goi là có 
nhan sắc nữa. 
Tiết xuân lạnh, nàng được tắm ở hồ Hoa Thanh, 
Nước suối ấm, trơn giội trên da trắng min như mỡ đông; 
Thị tỳ nâng dậy, nàng yếu mềm tưởng như không còn sức đứng 
: dậy nữa, 
Ay là lân đầu tiên nàng được thấm nhuần ơn vua. 
Tóc mây, mặt hoa, nàng cài chiếc bộ dao trên đầu rung rinh, 
Trong màn phù dung ấm áp, nàng trải qua những đêm xuân 
với nhà vua; 
Bực nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy, 
Từ đấy vua không ra ngự triều sớm nữa. 
Nàng chiều theo ý vua, khi mua vui, khi hầu tiệc, chẳng lúc nào 
nhàn rỗi, 
Mùa xuân theo đi chơi xuân, đêm nào cũng là đêm riêng của 
l nàng vói vua. 
Người dep noi hậu cung có tới ba nghìn, 
Nhưng tình yêu thương của nhà vua nay dồn cả vào một mình 
nàng. 
Nơi nhà vàng, trang hoàng xong, nàng tới hầu vua mỗi đêm, 
Tại lầu ngọc, tan tiệc rồi là lại say sưa với cả chiều xuân êm ái! 
Chị em, anh em nàng đều được cắt đất phong quan, 
Thật là một mình làm vẻ vang cho cả nhà cả họ; 
Khiến cho lòng những người làm cha mẹ trong thiên hạ hồi đó, 
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Coi trong sinh con gai hon sinh con trai. 
Cung điện trên núi Ly Sơn cao vit mây xanh, 
Khúc nhạc tiên theo gió đưa đi, khắp nơi đều nghe thấy; 
Giọng ca êm ả, điệu múa nhẹ nhàng hòa với tiếng đàn 
l tiéng sáo, 
Suốt ngày vua xem vẫn không thấy chán. 
Tiếng trống tại đất Ngư Dương bỗng 4m ầm vang đến, 
Phá tan cả điệu múa “Nghê thường vũ y” 
Chín lần thành khuyết, khói bụi mịt mù, 
Nghìn cỗ xe, muôn cỗ ngựa chạy về phía Tây Nam. 
Tàn thắm, cờ hoa phát phới giong ruói, 
Đi ra phía tây, khỏi cổng thành được hơn trăm dặm. 
Bỗng dừng lại không chịu tiến đi nữa, tình thế khó xong? 
Nhà vua đành phải để người đẹp chết trước ngựa. 
Bông hoa vàng, cành thúy kiều, hình kim tước và trâm ngọc 
cài đầu, 
Rơi vung vãi trên mặt đất chẳng có ai nhặt lên. 
Cứu không nổi, vua đành che mặt (không nỡ nhìn), 
Khi nhìn lại, máu hòa nước mắt chảy xuống ròng ròng. 
Bụi vàng bay tản mát, gió thổi hắt hiu buồn, 
Đường mây vẫn uốn khúc cheo leo đi lên Kiếm các. 
Dưới chân núi Nga My rất ít người qua lại, 
Bóng cờ ủ rũ, ánh mặt trời mờ nhạt. 
Sông đất Thục biếc, núi đất Thục xanh, 
Tình vua thương nhớ sớm chiều không lúc nào nguôi. 
Ánh trăng nơi hành cung, trông những đau lòng, 
Tiếng kiểng lúc đêm mưa, nghe càng đứt ruột. 
Trời xoay đất chuyển, xe rồng lại trở về, 
Tới đó dùng đắng không đi lên được. 
Trong đám đất bùn, trên gò Mã Ngôi, 
Không nhận ra chỗ người đẹp đã chết hôm xưa. 
Vua tôi nhìn nhau, ai nấy đều lệ rơi thấm áo, 
Hướng về cổng thành phía Đông mặc cho con ngựa quen đuồng 
lững thững trở về. 
Về tới nơi, ao vườn vẫn nguyên như cũ, 
Đây là phù dung hồ Thái Dịch, kia là liễu cung Vị Ương. 
Thấy hoa phù dung, nhớ đến mặt nàng, thấy lá liễu, nhớ lông 
mày nàng, 
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Trước cảnh ấy, làm sao cầm được nước mắt? 

Nhớ những buổi gió xuân, đào lý nở hoa, 

Những lúc mưa thu, ngô đồng rụng lá, 

Tại Tây cung điện Nam nội có thu mọc đầy, 

Lá rụng đỏ day thêm không ai quét. 

Bọn con em chốn Lê viên tóc đã bạc trắng, 

Lũ thái giám, thị tỳ chốn tiêu phòng cũng đã già rồi. 
Trước điện, buổi tối, đom đóm bay, cảnh buồn man mác, 
Ngọn đèn vò võ khêu đã hết bấc, vẫn chưa ngủ được. 
Tiếng trống cầm canh thong thả điểm mới canh đầu, 
Ánh sao lấp lánh trên sông Ngân tưởng trời sắp sáng. 
Lớp sương dày phủ trên mái ngói uyên ương giá ngắt, 
Tấm chăn phi thúy lạnh, biết cùng ai chung đắp, 

Kẻ khuất người còn xa nhau đã hơn năm trời đằng đẳng, 
Hôn phách chưa từng về gặp nhau trong giấc chiêm bao! 
Một đạo sĩ ở Lâm Cùng đến chơi Hồng Đô, 

Có phép thuật tinh thành gọi được hồn người chết trở vé; 
Vì cảm tấm lòng nhớ nhung trằn trọc của nhà vua, 

Mới sai phương sĩ hết lòng tìm kiếm hộ. 

Lướt mây, cưỡi gió, đi nhanh như chớp, 

Lên trời, xuống đất, tìm khắp mọi nơi; 

Trên từ máy biếc, duót đến suối vàng, 

Cả hai nơi mênh mông đều không thấy. 

Chợt nghe ở ngoài bể có ngọn núi tiên. 

Núi này ở trong khoảng hư vô huyền ảo, 

Lầu gác lộng lẫy, năm thức mây lông; 

Có bao nàng tiên thướt tha yểu điệu, 

Trong số đó, có một nàng tên gọi là Thái Chân, 

Da tuyết, mặt hoa, trông giống như Quý Phi. 

Gõ cửa ngọc mái tây nơi kim khuyết; 

Nhờ Tiểu Ngọc báo tin đến Song Thành. 

Nghe có sứ vua Hán tới, 

Trong trướng hoa giật mình tỉnh giấc. 

Khép áo, đẩy gối, bôi hồi trở dậy, 

Cánh rèm châu, bức mành bạc từ từ vén ra, 

Bối tóc mây hơi lệch sang một bên, vẻ còn ngái ngủ, 
Mũ hoa đội chưa ngay, vội bước xuống thềm. 

Gió thổi, vạt áo phất phơ bay, 
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Hét như lúc nàng dang múa khúc “Nghé thường vũ ÿ”;. 

Mặt ngọc u buồn, vắn dài giọt lệ, 

Trông như một cành hoa lê đẫm hạt mưa xuân. 

Đăm đăm khóe mắt, nghẹn ngào như muốn nói đa tạ 
quân vương, 

Một lần từ biệt đôi ngả cách mặt khuất lời. 

Tình ân ái ở điện Chiêu Dương thế là đoạn tuyệt. 

Ngày tháng trong cung Bồng Lai dài đằng dang. 

Ngoảnh mặt nhìn xuống cõi trần hoàn, 

Không thấy Trường An, chỉ thấy cát bụi mờ mịt. 

Nay xin mượn vật cũ để tó chút tình thâm, 

Chiếc hộp hoa điển, cành kim thoa, gửi mang về giúp. 

Thoa để lại một nhánh, hộp để lại một mảnh; 

Thoa bẻ nhánh vàng, hộp chia mảnh khảm, 

Chỉ nguyện tấm lòng bên nhu vàng nhu khám, 

Rôi kẻ trên trời, người trần thé sẽ lại gặp nhau. 

Lúc sắp từ biệt còn ân cần nhắn gửi mấy lời, 

Trong đó có lời thê riêng, chỉ hai tấm lòng được biết. 

Đó là đêm mông bảy tháng bay, tại điện Trường Sinh, 

Nửa đêm vắng vẻ, thể riêng với nhau. ` 

“Ở trên trời nguyện làm chim lién cánh, 

Ó dưới đất, nguyện làm cây liên cành”. 

Trời đất dài lâu còn có lúc hết, 

Hán này dang đặc, không có thuở nào nguói! 
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Ban dich 2 


TRUONG HAN CA 


Vua Hán trong yêu người sắc nước, 
Thống trị lâu năm chẳng tìm được. 
Họ Dương có gái vừa lớn lên, 

Kín cổng cao tường, ai biết trước. 

5 Trời cho sắc đẹp bỏ không đành, 
Một sớm vua ban đứng cạnh mình. 
Một nụ cười, trăm vẻ đẹp xinh, 

Sáu cung son phấn cũng coi khinh. 
Suối ấm tắm rồi, xuân hết lạnh, 

10 Nước trơn da láng trắng phau phau. 
Con hầu nâng đỡ thân mềm yếu, 
Ơn huệ nhà vua nhớ lúc đầu. 

Mái tóc mây gài kim bộ dao Ì 
Đêm xuân giấc mộng ngắn làm sao!. 

15 Mën ấm gần trưa vừa mới dậy, 

Từ đó nhà vua chẳng sớm chầu, 
Trò vui tiệc yến cứ bày thêm, 

Nối gót chơi xuân đêm lại đêm. 
Cung cấm ba ngàn khách má đào, 

20 Ba ngàn yêu dấu một mình bao! 
Nhà vàng sẵn đó đêm chầu chực, 
Lầu ngọc xuân hòa hứng rượu cao. 
Anh chi em đều chia tước thổ °, 

Vẻ sang khá yêu đầy cửa ngõ. 

25 Xui lòng cha mẹ khắp trần gian, 
Chẳng trọng sinh trai, trọng sinh gái. 
Cung Ly ? cao ngất đụng mây xanh, 
Tiên nhạc gió đưa khắp thị thành; 


1. Đồ trang sức để gài đầu. 
2. Anh nàng Quý Phi được phong Quận công, ba chị em gái đều được phong Phu nhân. 
3. Cung ở Ly Sơn, chỗ cất cung A Phòng đời Tần. 
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Khoan thai tơ trúc va ca vũ, 

Coi hết ngày đêm còn chưa đủ. 

Ngư Dương ` trống trận động trời đất, 
Nghê thường vũ y ° tan di mát. 
Thành khuyết ° chín lần khói bụi ngất. 
Muôn ngựa tây nam di lật dat. 

Cờ thúy lay lay đi lại ngừng, 

Mới hơn trăm dặm, đứng lừng khừng. 
Sáu quân chẳng tiến, biết làm sao? 
Quan quai mày ngài chết nghẹn ngào. 
Hoa điển * rớt đất không ai thâu, 

Bỏ bao của quí chất trên đầu. 

Nhà vua che mặt không phương cứu, 
Máu lệ tràn hòa chảy mạch sầu. 

Bui vàng mù mit gió xơ xác, 

Đường sạn ° quanh co lên Kiếm các ê. 
Nga My chân núi ít ai đi, 

Cờ xí phai màu trời sáng nhạt. 

Nước sông Thục biếc, núi Thục xanh, 


Thánh chúa khuya khuya sớm sớm tình. 


Cung oán thương tâm vừa thấy nguyệt, 
Đêm mua đứt ruột lại nghe linh 7. 
Trời quay đất chuyển ngựa rồng ° về, 
Tới đó trù trừ chẳng nỡ di. 

Nắm đất Mã Ngôi còn chỗ đó, 

Buôn rau mặt ngọc thấy đâu kia. 

Vua tôi cùng ngó, lệ dam dia, 

Đông hướng đô môn mặc ngựa về. 
Lúc về phong cảnh đều y cũ, 


1. Chỗ An Lộc Sơn nổi loạn. 
2. Là khúc nhạc tiên Minh Hoàng thường chơi. Nàng Quy Phi vừa múa vừa hát 


theo điệu nhạc. 


3. Cửa cung. 

4. Điền: là đỗ trang sức ở trên đầu. 
5. Đường bắc cau qua núi. 

6. Kiếm các: là đường thang bác ngang trên hai trái núi Kiếm Sơn, thế rất nguy hiểm. 


7. Mot nhạc khí như cái chiêng. 
8. Xe vua. 
9, Cửa kinh đô. 
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Thái Dịch ! phù dung, Vi Ương liễu. 
Phù dung như mặt, liễu như mày, 
60 Đối cảnh ai mà chang thám thay! 
Đào, lý gió xuân hoa rực rỡ, 
Thu, lá ngô rụng, hạt mưa bay. 
Tây cung Nam nội Ÿ cỏ thu rờm, 
Lá rụng đầy thêm, sắc đỏ lòm. 
65 Đệ tử vườn Lê ? sinh tóc trắng, 
Tiêu phòng hầu cận muốn già khom. 
Lửa huỳnh * nhấp nhoáng điện buôn tanh, 
Khéu hết đèn tàn, giấc chứa dành. 
Chuông trống dé dé đêm khó hết, 

70 Tinh hà chớp chớp muốn tan canh, 
Tấm ngói uyên ương $ tối lạnh lùng. 
Riêng mén phi thúy 7 có ai chung, 
Cách năm sinh tử buồn dáng đặc, 

Hồn phách đi đâu, mộng chẳng thông? 

75 Lâm Cung ° dao sĩ khách tu tiên, 

Hay lấy tính thành thấu cõi huyền. 
Cám cảnh quân vương thương nhớ quá, 
Khiến cho phương sĩ ° phái cần quyền !°. 
Cưỡi khí, xô không '! như điện chạy, 

80 Xuống đất lên trời mau biết mấy! 

Trên cùng mây biếc, dưới hoàng tuyền, 
Hai chỗ mờ mờ đều chẳng thấy. 
Chợt nghe trên bể có tiên san", 


1. Hồ Thái Dịch, cung Vị Ương ở trong thành vua tại Tràng An. 
2. Tên một cung điện. 
3. Vua Minh Hoàng kén con nha tử tế, lập một đội con hát riêng, dạy tập ó một 
khu vườn riêng gọi là “Lê viên” (vườn lê). Bọn con hát đó gọi là “Lê viên đệ tử”. 
4. Là đom đóm. 
5. Là sao và sông Ngân Hà. 
6. Thứ ngói úp, viên nọ úp lên viên kia. 
7. Lông chim chả. 
8. Là nơi có người đạo sĩ ở. 
9. Là người theo thuật phù thủy, phụ tiên... 
10. Là khẩn thiết. 
11. Là cưỡi gió, xô không khí. 
. 12. Là núi tiên. 
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Phiếu diéu hu vô một cảnh nhàn, 
Lau gác linh lung mây rực rỡ. 

Yêu kiều tiên tử thường hay ở, 

Trong có một người tự Thái Chân `. 
Da tuyết mặt hoa coi tựa tựa, 

Khuyết vàng cửa ngọc gõ thanh thanh. 
Nhờ cô Tiểu Ngọc báo Song Thành ?. 
Vừa nghe có sứ vua nhà Hán, 

Trong trướng cửu hoa 3 đã giựt minh. 
Bói hồi xô gối, sửa y thường, 

Bình bạc rèm châu mở rõ ràng. 
Chénh chéch mái * mây vừa ngủ day, 
Mũ hoa chưa sửa xuống thểm đường °. 
Áo tiên phơi phới gió đưa đi, 

Giống hệt Nghê thường múa trước kia. 
Vẻ ngọc buồn buồn tràn nước mắt, 
Ngày xuân mưa trĩu một cành lê. 
Ngậm tình lặng gió tạ ơn dây, 

Một cách âm dương, vắng cả hai. 

Ân ái Chiêu Dương đành dứt tuyệt, 
Tháng ngày dài quá, chốn Béng Lai. 


Ngoảnh đầu trông xuống cõi trần hoàn, 


Chẳng thấy Trang An, thấy bụi day. 
Phải đem vật cũ nêu tình hận, 

Điền hap ? kim thoa của báu này. 
Của chia phân nửa, lưu phân nửa, 
Thấy của nhớ người cũng tạm khuây. 
Chỉ cần lòng tựa vàng bền cứng, 

Hạ giới, tiên cung gặp có ngày. 

Giã từ khẩn khoản nhắn thêm lời, 
Trong lời thé thốt, hai lòng biết. 


1. Tên tự Dương Quý Phi. 

2. Tiểu Ngọc, Song Thành là tên 2 người gái tiên. 
3. Có nhiều hoa. 

4. Mái tóc. 

5. Đường là sân. 

6. Hap là cái hộp. Điền: đỗ trang sức d trên dau. 
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115 Nhớ đêm khát xảo ! điện Trang Sinh, 
Nói nhỏ bên tai lời chí thiết: 
Ở trên nguyện làm chim sát cánh, 
Ở dưới nguyện làm cây liền cành. 
Trời đất lâu dài có lúc hết, 

120 Bao giờ dứt được sợi tơ tình. 


Vô danh 
(Trích trong Dai cương Van học sử 
Trung Quốc của Nguyễn Hiến Lê) 


1. Đêm mùng 7 tháng 7, Chức Nữ gặp Ngưu Lang. Người Trung Hoa đêm đó bày 
hoa quả cúng Chức Nữ để Chức Nữ ban cho được khéo tay. 
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TRUONG HAN CA 


Xưa vua Hán trọng người sắc nước, 
Tìm bao năm chưa được duyên lành. 
Họ Dương gái mới trưởng thành, 
Buóng xuân còn khép tơ tình chửa trao. 
Chất mị lệ trời nào nỡ bỏ, 
Bỗng chọn vào bên chỗ quân vương. 
Một cười trăm vẻ rỡ ràng, 


Sáu cung son phấn xem dường nhạt không. 


Tiết xuân lạnh ao trong vào tắm, 
Nước suối nồng trơn thắm màu da. 
Thị tỳ dìu đỡ thướt tha, 

Từ nay mới được ơn nhờ yêu đương. 
Tóc mây mặt hoa vàng gót dạo, 
Đêm xuân nóng, vui náu màn đào. 

Giận đêm vắn, mặt trời cao, 

Quân vương từ ấy buổi chau ra trưa. 
Cuộc hoan yến say sưa mãi mãi, 
Đêm lần đêm, xuân lại đòi xuân. 

Trong ba ngàn kẻ cung tần, 
Chỉ riêng dành trọn ái ân cho nàng. 
Khi hầu tối nhà vàng sẵn đúc, 
Khi vui xuân lầu ngọc càng say. 
Anh em tước lộc đã day, 

Nức khen môn hộ từ rày vẻ vang. 
Zu bác me lòng thường ai cũng, 
Sinh gái ma xem trọng hơn trai. 

Cung Ly cao vút mây trời, 

Gió đưa tiên nhạc khắp nơi vang lừng. 
Tiếng tơ trúc hòa cùng hát múa, 
Suốt ngày xem hầu chứa chán chê. 
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Đất Ngư vang động sấm bẻ, 
Ngán thay áo vũ xiêm nghê tan tành. 
Chốn thành khuyết bỗng sinh khói lửa, 
Cõi Tây Nam xe ngựa khơi chừng. 
35 Cờ lay lay bổng cao trông, 
Dặm xa xe ruổi đã chừng ngoại trăm. 
Quân chẳng tiến biết làm sao được, 
Dem mày ngài liều trước chinh yên. 
Không người thu lượm hoa điền, 
40 Lược vàng trâm ngọc vãi trên mặt đường. 
Cứu chẳng được, quân vương ngoảnh mặt, 
Nhìn máu đào nước mắt hòa chan. 
Bụi vàng man mác gió đàn, 
Đường mây Kiếm các suối ngàn xông pha. 
45 Người đi dưới núi Nga thưa thớt, 
Sắc cờ bên bóng nhật nhạt mờ. 
Non xanh nước biếc trời Ba, 
Quân vương hôm sớm ngẩn ngơ mối tình. 
Trong hành cung ra hình sầu não, 
B0 Nhạc đêm mưa tiếng dạo đau lòng. 
Đất trời xoay trở xe rồng, 
Đường về chốn cũ chân không nỡ dời. 
- Mã Ngôi đó trong nơi bùn lấm, 
Mặt ngọc đâu? Thấy nấm mồ đâu? 
55 Ao dam tôi chúa nhìn nhau, 
Đông đô quen lối vó câu dẫn về. 
: Về vườn cảnh còn y như cũ, - 
Phù dung kia, liễu nọ bên cung. 
Liễu hoa in ngắt hình dung, 
60 Làm sao đối cảnh mà không lệ trào? 
Gió xuân thổi lý đào hoa nở, 
` Gặp mua thu rụng lá ngô đồng. 
Cỏ tràn tây uyén nam cung, 
Lá rơi không quét ngập hồng thểm sân. 
65 Bạn vườn Lê lần lần bạc tóc, 
A giám xưa mấy chốc trắng mày. 
Đền hôm buồn thấy dom bay, ` 
Đèn khuya khêu cạn giấc say chửa thành. 
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Đêm đằng dáng cháy canh điểm trống, 
Trời mờ mờ rọi bóng Ngân Hà. 
Phủ dày ngói uyển sương sa, 
Lạnh lùng chăn thúy ai mà đắp chung. 
Kiếp sống thác thư đông đã trải, 
Hồn chiêm bao qua lại còn không. 
Có người đạo si Lâm Cùng, 


Gọi hồn chiêu phách thần thông lạ thường. 


Cảm nỗi chúa nhớ thương khắc khoải, 
Một lòng sai phương sĩ tìm tòi. 
Nhanh như gió lướt chớp ngời, 

Đã hầu xuống đất lên trời khắp phương. 
Kầa mây biếc suối vàng mọi chỗ, 
Những mênh mông nào có thấy ai? 

Thoắt nghe có núi Bồng Lai, 

Ở đâu giữa khoảng bể trời mông lung. 
Lâu ong ánh mây lồng năm vé, 
Người thuót tha nhiều kẻ tiên nhân. 

Có nàng tên gọi Thái Chân, 

Mặt hoa da tuyết giống gần như in. 
Ngoài kim khuyết gõ xin nhắn hỏi, 
Tiểu Ngọc kia báo tới Song Thành. 

Nghe tin có sứ Hán đình, 

Cửu hoa trong trướng thốt kinh giấc hài. 
Bồi hồi dậy xiêm cài gối sửa, 

Lại từ từ bình mở rèm lên. 
Bàng hoàng mái tóc còn xiên, 

Mũ hoa chưa chỉnh, gót sen vội đời. 
Trong tay áo nhẹ khơi trước gió, 

Hãy in dường Nghé vũ ngày xưa. 
Châu chan nét ngọc bơ thờ, 

Một cành lê đẫm hạt mưa xuân dào. 
Ngừng nước mắt nghẹn ngào tạ chúa, 
Cách âm dung đôi ngả mơ màng. 

Ái ân dứt lối Chiêu Dương, 

Ngày dài tháng rộng đã thường cung tiên. 
Ngoảnh trông xuống trần gian dưới ấy, 
Trường An đâu? chỉ thấy bụi mù. 
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Vật xưa dem tỏ tình sâu, 
Này thoa này hạp xin hầu gửi qua. 
Thoa với hạp chia ra hai nửa, 
110 Nửa đưa về, nửa nita lưu đây. 
Lòng xin bền tựa vật này, 
Tiên cung, hạ giới có ngày gặp nhau. 
Khi lâm biệt mấy câu gắn bó, 
Trong lời thé lòng tó đôi bên. 
115 Nhớ hôm Thất tịch trên đền, 
Đêm khuya vắng vẻ lời nguyên riêng tây: 
“Trên trời nguyện cùng bay liền cánh, 
Dưới đất nguyên cành nhánh Dën đôi”. 
Đất trời sụp đổ có hồi, 
120 Hận này dằng dặc biết đời nào nguôi. 


Khuyét danh. ' 


1. Năm 1990, sau khi cho quyển Thơ Đường Tản Đà dịch, chúng tôi có nhận được 
của cụ Nguyễn Mỹ Tài một lá thư góp ý với một bản dich bài Trường hận ca. 

Trong thư cụ có viết như sau: 

“Bản dịch này do một số thân sĩ và nhà giáo ở Binh Dinh dịch, khoáng 1935- 
1936, tôi cũng có tham gia. Chúng tôi có đem bản dịch trình cụ Dao Tiến, song lúc bấy 
giờ cụ dang mdi mê viét các tuóng cổ nén cụ chi xem qua và có phát biểu: “Củng tam 
được.” Nay được đọc cuốn Thơ Đường (Tán Đà dịch) do nhà nghiên cứu Nguyễn Quảng 
Tuân biên soạn, tôi mới ngôi nhớ lại bản dịch đó má đem viêt lại. Với thời gian gần 
60 năm qua và trí nhớ đã hao mòn của tuổi 89 của tôi, chắc chán có những sai sót 
không thể tránh, mặc dầu tôi đã cố gắng hết sức đem đối chiếu bán dich voi bán chữ 
Hán, theo sát từng câu, từng chữ dé cho bán dịch được chính xác. 

Nhận thấy bản dịch cũng hay, chúng tôi xin cho in lai để các độc gid thưởng 
thức. 
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TRƯỜNG HAN CA 


Vua nha Hán chuộng người nhan sắc, 


Bấy lâu nay tiêu tức còn chưa. 
Nhà Dương có gái vừa tơ, 

Buóng hương ai đã lá thơ chỉ hông. 
Thân vàng ngọc khôn cùng lang chạ, 
Một mai vào hầu hạ bên vua. 

Miệng cười trăm thức tươi đua, 

Sáu cung son phấn đều thua một mình. 
Buổi xuân mát ao Thanh cho tắm, 


Mánh hồng trang càng ấm càng tron. 


Nâng niu một má kiều nhan, 

Mây mưa vừa lúc thừa ân vừa ray. 
Chau nét ngọc tóc mây mườn mượt, 
Màn phù dung ấm ướp đêm thâu. 

Đêm xuân đêm ngắn ngày mau, 

Quân vương êm giấc trưa chau từ đây. 
Tiệc hoan yến biết ngày nào chán, 
Cuộc xuân du nào hạn đêm nào. 

Hậu cung mấy mặt má đào, 

Ba nghìn yêu dấu đổ vào một thân. 
Nhà vàng lúc canh xuân lưu luyến, 
Lâu ngọc khi cạn chén vui say. 

Đất chia anh chị đều tay, 

Cửa nhà lừng lẫy nặng dày ân trên. 
Lòng sinh dục xui nên cha mẹ, 

Qui điểm xà mà rẻ điểm lân. 
Cung cao máy tot mấy lần 
Nhạc tiên gió quạt cõi trần đâu đâu. 
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Dip hat múa pha câu dan địch, 

Tron ca ngay chua thich nghé choi. 

Cổ be đâu đã tới nơi, 

Xuân nghê áo vũ rụng rời khúc ngâm. 
Chốn thành khuyết âm 4m khói lửa, 
Cõi Tây Nam xe ngựa ru6i băng. 

Cờ di di lại phút dừng, 

Đường trăm dám mới khỏi chừng Đô món. 
Nỗi ngang trở kể còn sao xiết, 

Trước ngựa đành vĩnh quyết cho xong. 
Hoa rơi ai nhặt tàn hồng, 

Nào trâm cài tóc, nào bông giắt đầu. 
Quân vương cũng mặt rầu khôn cứu, 
Ngảnh lại càng giọt máu khôn theo. 

Dam trường bụi ngót gió hưu, 

Thang mây lần bước qua đèo Kiếm môn. 
Dưới ghénh nọ lối mòn văng vắng, 
Trông vẻ cờ bóng nắng buôn tênh! 

Ngậm ngùi nước biếc non xanh, 

Quân vương luống những nặng tình hôm mai. 
Chốn hành điện trăng phơi sắc tủi, 
Giọt sương đêm dứt mối can tràng. 

Hói loan trải mấy dám trường, 

Dùng dang vì nỗi đoạn trường chi đây. 
Vũng nê thổ chốn này chưa lạ, 

Mà ngọc nhan đã hóa nơi đâu. 
Mặt nhìn mặt càng thêm sâu, 

Đoạn rồi giong ngựa thẳng vào Đô môn. 
Ngó phong cảnh hãy còn như cũ, 

Sen day hô liễu rũ đây cung. 
Mặt sen mày liễu não nùng, 

Nhớ người mến cảnh ai không đầm đìa. 
Hoa đào lý nở kỳ xuân gió, 

Lá ngô đồng rụng độ thu mưa. 
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Vườn nam co rậm hon xưa, 

Day sân lá đỏ đã thưa màu hồng 
Vườn Lê đã pha dòng tóc bạc, 

Buồng Tiêu cùng kém nước mày xanh. 
Đền khuya rau ri bóng huynh, 

Đèn tàn khêu lọn giấc mình chưa êm. 
Trống canh khắc thâu đêm đằng dang, 
Dải Ngân giăng trời sáng mờ mờ. 

Ngói uyên nặng giọt sương hoa, 

Lạnh lùng chăn thúy, ai mà riêng chung 
Kiếp ly biệt mấy trùng sương nắng, 
Hồn binh sinh sao váng chiêm bao. 

Lâm Cùng đạo sĩ tay cao, 

Chiêu hồn có phép thông vào u minh. 

Cảm vì nỗi mối tình còn bận, 
Sai du phương đò dan khắp nơi. 
Thần thông chớp nhoáng khôn dời, 

Lần thâu dưới đất trên trời đòi phương. 
Trải trời biếc suối vàng mấy mấy, 
Déu mênh mang nào thấy tăm hoi. 

Núi Tiên nghe ở trên vời, 

Mịt mù mấy đỉnh cách khơi trần hoàn. 
Khoảng lâu điện mây tràn năm vẻ, 
Khách Quang hàn nhiều kẻ nhén nhơ. 

Có người phảng phất Dương cơ, 

Mặt hoa da tuyết in như một dường. 

Gõ cánh cửa tây sương chực hỏi, 
Cậy thị tì gửi mối âm hao. 
Chợt nghe Hán sứ xin vào, 


Trong màn thoắt giấc chiêm bao tỉnh liền. 


Vo áo gối ngôi lén bà ngỡ, 
Thác mành the sẽ mở lần ra. 
Tóc mây nửa bối nửa xòa, 
Mũ hoa xốc xếch trên nhà xuống ngay. 
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Tay áo nhẹ gió bay phat phới, 
Sắc hà quang chấp chói vũ nghé. 
Châu chan ngọc rót đầm đìa, 

Hoa lê một nhánh nặng nề mưa xuân. 
Ngừng giọt lệ ân cần gửi tạ, 

Cách xuân dong chốc đã bấy nay. 
Dën chiêu từ dứt nghĩa dày, 

Non Bồng vui với tháng ngày độ thân. 
Ngảnh trông lại phàm trần chốn ấy, 
Thấy bụi mù nào thấy Tràng An. 

Của tin gọi chút hoa tàn, 

Thoa vàng xin gửi thiên nhan làm tình. 
Nửa đưa gửi nửa dành làm tích, 
Thoa trải vàng hợp tách cuống bông. 

Xin cho vàng đá một lòng, 

Xa xôi âu cũng tương phùng có khi. 
Lâm biệt lại nhắn về gắn bó, 

Lời thé khi hoa có thấu tinh. 
Canh Ngưu Nữ với Tràng Sinh, 

Chuyện riêng vắng vẻ với mình nửa đêm. ` 
Ở trời muốn làm chim liên cánh, 

Ở đất xin làm khách liên chói. 
Cao dày còn có khi thôi, 
Giận này đặc đặc biết hồi nào khuây. 


Khuyết danh 
Nam Phong, số 180 
Thang 1-1933 


CHUC CAM HOI VAN 


CHUC CAM HOI VAN 


Chức cẩm hôi ván là bài thơ của Tô Huệ viết gửi cho chóng là Đậu Thao, 
đi thú ở ngoài ải Lưu Sa đã gần mười năm chưa về. 

Bài thơ đã được nàng thêu trên gấm rất công phu theo lối chữ chi, đọc 
vòng quanh từ ngoài vào trong. 

Dệt xong nàng tìm cách dâng lên vua. Nhà vua xem thấy lời lẽ thống 
thiết mới thương tinh tha cho chóng được trở vé. 

Bài thơ này đã được Ngô Thế Vinh, Hoàng Quang và Trương Minh Ký 
dịch sang quốc âm. 
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Ban dich 1 của Ngô Thế Vinh 


NGO THE VINH 


Ngô Thế Vinh tự là Trọng Duc, biệt hiệu là Trúc Đường, qué ở lang Bái 
Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. 

Ông đậu Tiến sĩ năm Minh Mạng thứ 10 (1829), làm quan đến chức Lễ 
Bộ Lang trung. 

Tác phẩm của ông còn lưu lại có Trúc Đường tùy bút và Nữ huấn tân thư. 
Ông cũng nổi tiếng về quốc âm và có dịch bài Chức cám hôi vän của Tô Hue. 


CHỨC CẨM HỒI VĂN 


1 Chàng vâng chiếu ra ngoài biên thú, 
Thiếp đưa chàng kiều lộ nẻo xa. ` 
Mấy lời dặn, hạt châu sa, š 
Chat tinh ân ái xin là chớ phai. * 
5 Rồi từ đấy tin người vắng về, * 
Chốn phòng loan xuân để lạnh lùng. ° 
Thêm Quynh giao ngán rêu phong, Š 
Màn san hô dà mấy trùng bui che. ' 


Khảo dị: 

1. Thiếp dua chàng kiểu lộ xa xa. 

2. Mấy lời tặng những châu sa. 

3. Tình ân di ấy biết là nhớ không 

4. Sao một phút tin hông vdng uống 

5. Chốn binh vi xuân chẳng ấm nông 

6. Dưới thêm lỗ chỗ rêu phong 

7. Trong man ngang doc bui hông sương che 
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Doi phen nghi chia ly sợ hãi, ' 
Chi ước ao mau lai gặp cùng. : 
Muốn làm trăng sáng bể Đông, ` 
Muốn làm một đám mây lông đầu non. ` 
Mây non nọ may còn khi gặp, ° 
Trăng bé kia soi khắp moi noi. * 
Những mong được thấy mặt người, ` 
Ngoài nghìn muôn dặm giãi lời tương thân, 
Đường thăm thẳm mấy lần xa cách, 
Ngán chàng còn làm khách ải quan. i 
Lá lau khi tiễn mới vàng, '" 
Nào ngờ mấy độ mai tàn đổi thay. ' 
Hoa rực rỡ gặp ngày xuân sớm, | 
Nỗi lòng xuân khôn dám hé môi. 
Cành dương liễu rủ vì ai, '* 
Hoa rơi khắp đất nào người quét cho. " 
Trước sân cỏ thơm tho sực nức, m 
Om đàn tranh ra trước khón đường. '” 
: Khúc Giang Nam gay vì chang, 
Dem tình gửi đến Sóc phương cõi ngoài. ** 


1 
2 
13 


. Khi tống biệt hôn kia kinh hãi 

. Biết làm sao cho gặp lai cùng 

. Ước gi như nguyệt bể Đông 

. Ước gì như thể mây lỗng đầu non 
. Mây non nọ may còn một thấy 

. Trăng bé kia soi dây một phuong 
. Những mong lai gặp được chang 
. Dâu nghìn muôn dam rõ đường tương thân. 
. Gidn chàng còn làm khách ải quan 


. Ngày di lu diép mới vàng 

. Bay giờ đã mấy mai tan trắng bông 

. Mai tán loa gặp cùng xuân mới 

. Nỗi xuân riêng khôn nói cho ra 

. Vì chàng nên lá dương tà 

. Hoa rơi man mác di là tảo nhân 

. Trước sân những cỏ xuân thơm nức 

. Om đàn tranh ra trước họa đường 

. Dem tình cho đến Sóc phương cõi ngoài. 
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Ngoài phương Bắc đường dài xa thắm, 
Bức âm thư nghìn dặm vắng lâu. ? 
Pha phôi gối đẫm lệ sầu, ` 

Dai là quán lụa nhạt màu phai hoa. * 
Tiếng hông nhạn bay qua thổn thức, ` 
Người ly nhân ruột đứt quặn đau. i 

Đàn chưa dứt, ruột da rầu, ’ 

Oán hờn kết trước cung sau khôn tròn. * 
Chàng nhớ thiếp như non tình nặng, 
Thiếp nhớ chàng cũng chẳng lúc khuây. ° 

Dâng lên một bức thư này, tQ 


Mong ơn Thiên tử tha ngay chóng về. !! 


. Ngoài phương Sóc xa xôi thăm thẳm 

. Bức ám thư nghìn dám ¿bấy đâu 

. Pha phôi gối lé áo sáu 

. Duói thém hoa lá cing màu nó ra 

. Qua sóng &y tiéng gà xao xác . 

. Nói ly nhân truéng đoạn khác đâu. 

. Dàn chua rói ruót dà sáu 

. Cho nên một khúc cung sau chưa tròn 

. Thiếp nhớ chàng cũng chang tam khuây 


10. Hồi ván một bức thu này 
11. Nhi phu xin sớm kip ngày khói qui. 


427 


428 


Nh c 


$ Bk # 
t 别 d IS 
He ik REGE 
恩情 便 长 
一 去 音信 
BOE # + 
Mỹ PF # 6 
E 3# ofr JE 
a 7) & X 
Jgd 7 Ë £ 
原作 沧海 
ER Ir 4a sñ 
A A EE 


E gë a y & 3{ H e ER Ne ob qd X 


30 


È w ws E A Si ZS 


He ak Ana R Eb c dB db ctos GRO & W an 


dự sk Oe de de eom 
db $ 3ý 3š 44 j E E > 


N 
g 


ài 


SOxQ X Xe we 9: > we R $e oH BE BY 
GG SAS wä Ss hp a 39 Roy SG 


429 


35 


40 


430 


ye 3p Z3 B EI S 
»* 
E: 
afa 
cử 


zs St # MH 
aA AMAT 
BA 3k WARK RB 


Phién 4m 


10 


15 


20 


25 


30 


CHUC CAM HOI VAN 


Quân thừa hoàng chiếu an biên thú, 
Tống quân tống biệt hà kiều lộ. 

Hàm bi yểm lệ tặng quân ngôn, 

Mạc vong ân tình tiện trường khứ. 
Hà kỳ nhất khứ âm tín đoạn, 

Uc thiếp bình vi xuân bất noãn. 
Quỳnh dao giai hạ bích đài không, 
San hô trướng lý hông trần mãn. 
Thử thời đạo biệt mỗi kinh hồn, 
Tương tâm hà thác cánh phùng quân. 
Nhất tâm nguyện tác thương hải nguyệt, 
Nhất tâm nguyện tác lĩnh đầu vân. 
Linh vân tué tué phùng quân diện, 
Hải nguyệt niên niên chiếu đắc biên. 
Phi lai phi khứ đáo quân bàng, 
Thiên lý vạn lý dao tương kiến. 
Thiéu thiểu lộ viễn quan sơn cách, 
Hận quân tái ngoại trường vi khách. 
Khứ thời tống biệt lu điệp hoàng, 
Thùy tín kỷ kinh mai hoa bạch. 
Bách hoa tán loạn phùng xuân tảo, 
Xuân ý thôi nhân hướng thùy đạo. 
Thùy dương mãn địa đãi quân phan, 
Lạc hoa mãn địa vô nhân tảo. 

Đình tiền xuân tảo chính phân phương, 
Bão đắc Tần tranh hướng họa đường. 
Vị quân đàn đắc Giang Nam khúc, 
Phó ký tình thâm đáo Sóc phương. 
Sóc phương thiéu đệ sơn hà việt, 
Vạn lý âm thư trường đoạn tuyệt. 
Ngân trang chẩm thượng lệ triêm y, 
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Kim hoãn la thường hoa giai liệt. 
Tam xuân hồng nhạn độ giang thanh, 
Thử thị ly nhân đoạn trường tình. 

35 Tranh huyền vị đoạn tràng tiên đoạn, 
Oán kết tiên thành khúc vị thành. 
Quân kim ức thiếp trọng như san, 
Thiếp điệc tư quân bất tạm nhàn. 
Chức tương nhất bản hiến Thiên tử, 

40 Nguyện phóng nhi phu cấp tảo hoàn. 


432 


Dich nghia: 


10 


15 


20 


25 


30 


CHUC CAM HOI VAN 


Chàng vâng chiếu vua di thú dé giữ yên biên giới, 

Tiễn đưa chàng từ biệt ở đường cầu bên sông. 

Ngậm ngùi gạt nước mắt mà dặn chàng, 

Chớ quên ân tình lúc xa nhau lâu ngày. 

Nào ngờ từ khi chàng đi bặt hẳn tin tức, 

Chàng có nhớ thiếp xuân về trong màn chẳng ấm. 

Dưới thêm quỳnh dao luống để rêu xanh, 

Trong màn san hô bụi đỏ phủ đây. 

Lúc này nhắc đến xa nhau lại kinh hồn, 

Biết đem tấm lòng gửi vào đâu để tới được chàng. 

Một lòng xin làm trăng trên biển xanh, 

Một lòng xin làm mây trên đỉnh núi. 

Mây trên núi suốt năm gặp mặt chàng, 

Trăng trên biển suốt năm soi khắp mọi nơi. 

(Mây) bay đi bay lại đều đến bên chàng, 

(Trăng) nghìn dặm vạn dặm vẫn thấy chàng. 

Thăm thẳm đường xa quan san cách trở, 

Thương chàng cứ phải làm khách ngoài biên ải mãi. 

Lúc tiễn chàng đi lá lau mới vàng, 

Nào hay đã trải qua bao lần hoa mai nở trắng. 

Trăm hoa rực rỡ gặp tiết xuân sớm, 

Ý xuân giục người biết nói cùng ai, 

Cành dương rủ khắp đất đợi chàng vin. 

Hoa rơi đầy mặt đất không ai quét. 

Trước sân cỏ xuân đương lúc thơm tho, 

Thiếp ôm đàn Tần tranh đến cửa phòng the. 

Vì chàng gảy nên khúc Giang Nam, 

Gửi tình thương nhớ vào tiếng đàn đưa đến Sóc phương. 

Sóc phương xa xôi, phải vượt bao núi sông 

Muôn dặm âm thư lâu nay dứt hẳn. 

Đồ trang sức trên gối và áo đầm nước mắt, 

Dây lưng màu vàng, quần lụa, hoa thêu vào đó đều rách cả. 
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Mùa xuân tháng ba tiếng chim hồng nhan bay qua sông, 
Lúc ấy người ly nhân cảm thấy đứt ruột, 

Đàn tranh chưa đứt dây, ruột đã đứt trước, 

Oán hận đã kết lại mà khúc đàn chưa thành. 

Lòng chàng nhớ thiếp nặng như núi, 

Thiếp cũng nhớ chàng không lúc nào nguôi. 

Dệt thành một bức gấm dâng lên Thiên tu, 

Xin cho chồng tôi sớm được trở về. 


Ban dich 2 cua Hoang Quang 


HOANG QUANG 


Ông hiệu là Thai Châu cu sĩ, người làng Thái Dương, huyện Hương Trà, 
tỉnh Thừa Thiên Huế, là một bực danh nho cuối thế kỷ XVIII. 

Thơ ông dé lại có: Hoài Nam ca khúc va bài dich Chức cám hồi van của Tô 
Huệ. Bài Hoài Nam ca khúc của ông được giới thiệu ở tập khác bộ Tổng tập này. 


CHỨC CAM HOI VĂN 


Chàng vâng chiếu ra yên cõi ngoại, 
Thiếp đưa chàng tới lối cầu sông. 
Ngậm sau gạt lệ nhắn lòng, 

Chớ tham chốn khác mà vong tình này. 


Trông tin tức tới nay thăm thẳm, 
Để buông hương chẳng ấm hơi xuân. 
Từ ngày đôi ngả cách phân, 
Màn dần bụi bám thêm dần rêu phong. 


Tưởng ly biệt nỗi lòng kinh sợ, 
Thiếp với chàng bao thuở gặp nhau? 
Nguyện làm trăng giữa biển sâu, 
Nguyện làm mây phủ trên đầu non cao. 


Trăng giữa biển năm nào cũng thấy, 

Mây đầu non đường mấy cũng thông. 
Bay qua bay lại bên chồng, 

Dầu ngàn muôn dặm xa trông như gần. 
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Quan sơn ấy mấy lần trở cách, 
Hiểm nỗi chàng làm khách rất lâu. 
Chàng đi mới ố bông lau, 
Mà nay mấy độ trắng màu hoa mai. 


Hoa trăm thức xuân tươi hớn hở, 
Xuân giục người than thở với ai. 
Dương kia rủ những tơ dài, 

Hoa kia rã cánh không người quét cho. 


San xuân sớm thom tho trăm thức, 
Chốn họa đường lựa bực đàn tranh. 
Giang Nam năm khúc rành rành, 
Mượn đầu năm móng gửi tình Sóc phương. 


Sóc phương ấy đổi đường diệu voi, 

Âm thư này nhắn gởi khôn thông. 

Gối riêng nước mắt tuôn dòng, 
Xiêm thêu áo vẽ lâu cùng mục tan. 


Ba xuân tới tiếng nhàn gắng gởi, 
Xuân giục người bối rối như tơ. 
Năm dây còn đó sờ sờ, 
Buồn đà đứt ruột khảy chưa rồi dan. 


Chàng thương thiếp tình hơn núi nặng, 
Thiếp nhớ chàng tình chẳng kém thua. 
Dệt đem bức gấm dâng vua, 
Xét lòng dạ thiếp tha cho chóng vé. 


Ban dich 3 của Trương Minh Ky 


TRUONG MINH KY 
(Cuối thé ky XIX, đầu thé ky XX) 


Ong lấy bút hiệu là Thế Tải, đã viết cho tờ Gia Định báo, tờ báo đầu tiên 
- của nước ta. Ông cùng với Trương Vĩnh Ky dùng tờ báo này để truyén bá chữ 
quốc ngữ và giới thiệu tư tưởng học thuật Au A. 
Ông đã dịch bài Chức cẩm héi van của Tô Huệ. 
Ông còn sáng tác ra các tác phẩm như: Ý hạnh (thơ lục bát), Thiên 
hạnh, Như Téy nhật trình, Tuông Kim Vân Kiều... 


_ CHỨC CẨM HOI VĂN 


Chàng vâng hoàng chiếu thú an biên, 
Dua tới Hà kiểu ré thảm riêng. 
Ngậm thở ngùi than ngừng giọt lụy, 
An xa tinh cách chó hé quên. 


Đi ra tin đứt có dé sao! 

Màn truóng dáu xuán &m dàng nào! 
Dưới buc quynh diêu rêu biéc láng, 
San hô trong trướng bụi hồng bao. 


Nói lia thuở ấy bắt kinh hoàng, 
Dem gởi lòng đâu gặp lại chang. 
Lòng ước làm trăng ngoài biển cả, 
Hoặc làm mây móc chót cao san. 


Mây móc hàng năm thấy mặt chồng, 
Hàng năm trăng biển rọi soi cùng. 
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Bay di bay lại cho gần được, 
Muôn dặm thấy nhau kẻo đợi trông. 


Đàng sá vơi vơi cách trở thay! 
Hón chàng ngoài ải ở lâu ngày. 
Thuở đi đưa đó lau vàng lá, 

Ai ngỡ hoa mai nở bấy cháy. 


Trăm hoa rộn rực sớm chào xuân, 
Ai đó mà xuân giục kẻ than. 
Đây đất dương sà vì đó vén, 
Bông rơi không kẻ quét day dang. 


Thiệt thơm xuân sớm lối ngoài vườn, 
Ôm lấy tần tranh tới họa đường. 
Ngâm khúc Giang Nam vì đó khảy, 
Tình sâu xin gởi thấu lòng chàng. 


Bắc phương hiểm trở vượt non sông, 
Muôn dặm thơ từ dứt nẻo thông. 
Tráp bac gối đầu dám Áo luy, 

Chỉ vàng xiên giẻ thảy xười bông. 


Ba xuân hồng nhạn tiếng qua sông, 
Ấy đó người lia đứt ruột trông. 
Chửa đứt dây đờn, lòng đã đứt, 
Đã xong mối thảm, khúc chưa xong. 


Chàng nay nhớ thiếp nặng bằng non, 
Thiếp cũng nhớ chàng mỗi phút luôn. 
Một bổn dệt dem dưng kính chúa, 
Câu tha chồng thiếp sớm về cùng. 


Phan II 


Phan này gồm các truyện Hoa tién, truyện So kính tán trang, truyện 
Kiểu và truyện Mai đình móng ky. Vì ở từng truyện đã có sự giới thiệu Ky 
cho nên ở đây không có bài Khải luận. 


TRUYEN 
HOA TIEN 


NGUYEN HUY TU 


TIEU SU TAC GIA 


NGUYEN HUY TU 


(1743 - 1790) 


Nguyễn Huy Tự, tự là Hữu Chi, hiệu là Uẩn Trai, sinh ngày 15 tháng 7 
năm Qui Hợi, niên hiệu Cảnh Hưng 4 (tức năm 1743) đời vua Lê Hiển Tông. 

Ông quê ở làng Trường Lưu, xã Lai Trạch, tổng Lai Trạch, huyện La Sơn 
(Đức Thọ) nay thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Làng này nằm tựa vào dãy núi Phượng 
Lĩnh, thoai thoải nhìn xuống sông Phúc Giang. Đứng ở làng trông ra xa bôn 
phía đều có núi bao bọc; phía đông bắc là dãy Hồng Lĩnh, phía bắc là dãy 
Lam Thành Sơn, dãy Thiên Nhẫn, phía tây là dãy Giăng Màn (Khai Trướng). 
Ở gần làng thì có Trà Sơn và Bột Sơn. Cảnh trí ấy đã làm cho làng Trường 
Lưu nổi tiếng về mặt phong thủy, nơi đã sán sinh ra nhiều nhân tài lỗi lạc 
mà dòng họ Nguyễn Huy là một họ đáng kể nhất. 

Cụ viễn tổ của dòng họ là Nguyễn Uyên Hậu đậu Ngũ kinh bác sĩ vào 
khoảng đời Lê Hồng Đức (1470-1497). Cụ tổ chín đời là Nguyễn Hàm Hằng 
đậu thi Hương năm 15 tuổi. Các đời sau đời nào cũng có người thi đỗ làm 
quan. Ông nói tác giả là Nguyễn Huy Tựu (1690-1750), từng đỗ dáu kỳ thi 
Hương, làm quan đến Tham chính Thái Nguyên, được phong tặng Công bộ Tả 
thị lang rồi lại được gia tặng Thượng thư Bộ Công. 

Thân phụ tác giá là Nguyễn Huy Oánh (1713-1789) đỗ đầu kỳ thi Dinh 
(khoa thi Hội năm Mậu Thìn niên hiệu Cảnh Hưng thứ 9 tức năm 1748), làm 
quan đến chức Hộ bộ Thượng thư, từng đi sứ nhà Thanh (Trung Quốc) và trứ 
tác nhiều sách như Quốc sử toản yếu, Phụng sứ Yên đài tổng ca, Thạc Đình 
di cáo, Hoàng hoa sứ trình đô, Tiêu Tương bách vinh, Huấn nữ tit ca... Đặc 
biệt thân phụ ông đã lập được một thư viện lớn gọi là Phúc Giang thu vién có 
hàng vạn cuốn sách quí. Xem thế thì biết Nguyễn Huy Tự là dòng dõi nhà 
trâm anh thế phiệt. 

Lúc nhỏ, ông đọc sách đã có khiếu nhớ hơn người và làm văn đã có phép 
tắc và điển nhã. Năm 17 tuổi (1759, Cánh Hưng thứ 20) ông đậu thứ năm kỳ 
thi Hương. Bay giờ thân phụ ông đang làm thầy dạy cho Thế tử Trịnh Sâm 
nên ông được bổ làm Thị nội Văn chức tùy giảng. Kế được bó làm Binh phiên 
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câu kê trong phủ chúa Luong Vuong. Nam 1768 (Cánh Hung thứ 29) ông được 
bổ làm Tri phủ Quốc Oai (Sơn Tây). Năm 1770 (Cảnh Hưng thứ 31) ông đi thi 
Hội nhưng không đỗ. Tiếp đó ông được thăng chức Hiến sát phó sứ xứ Sơn 
Nam. Đời Lê có lệ: nếu không đậu đại khoa (Tiến sĩ) thì không được thăng 
làm đại thần nên năm 32 tuổi (1774, Cảnh Hưng thứ 35) ông xin cải sang võ 
chức, sung chức Quán binh. Năm 1778 (Cánh Hưng thứ 39) ông được cu di 
trấn thủ xứ Hưng Hóa. Bấy giờ miền Hưng Hóa, Tuyên Quang thường có 
nhiều giặc giã nên ông luôn phải đem quân đi đánh dẹp. Nhờ lập được nhiều 
công trạng ông được thăng làm Đốc đồng các xứ Son Tây, Hung Hóa. Ông cai 
trị đân có lượng khoan hồng nên được thổ dân cảm phục. 

Năm 1784 (Cảnh Hưng thứ 45) nhân có loạn Kiêu binh nổi lên ở Thăng 
Long và nhân đã về cư tang nhạc mẫu từ năm 1783, ông bèn ở hẳn nhà 
không ra làm quan nữa. 

Đến năm 1790, vua Quang Trung triệu ông vào Phú Xuân để bổ dụng 
nhưng ngày 27 tháng 7 năm ấy ông bị bệnh mất. 

Ông là người tài cao học rộng mà tính tình lại phóng khoáng. 

Năm 21 tuổi ông lấy vợ là Nguyễn Thị Bành, con gái đầu lòng của Thái 
bảo Toản quận công Nguyễn Khản (con trai của Xuân quận công Nguyễn 
Nghiễm), làm Tham tụng và rất được chúa Trịnh biệt đãi. Nhạc phụ ông lại 
là anh cùng cha khác mẹ với Nguyễn Du. (Nguyễn Huy Tự tuy hơn Nguyễn Du 
tới 23 tuổi nhưng phải gọi Nguyễn Du bằng chú). 

Năm ông 31 tuổi, bà Nguyễn Thị Bành qua đời, ông lại lấy người em vợ 
là bà Nguyễn Thi Đài. Bà này đã có chóng con réi nhưng vì mến tai anh rể 
đã bó cá chóng con để theo vé ở với ông. Mối tinh phóng tứ này đã vượt ra 
ngoài lễ giáo và chắc chắn đã ảnh hưởng đến tâm hồn nghệ sĩ của ông. Ông 
có được 9 người con trai và 4 người con gái. Người con cả (con bà Bành) là 
Nguyễn Huy Phó (1765-1838) đậu Giải nguyên. Một người con thứ (con ba 
Đài) là Nguyễn Huy Hổ (1783-1841) cũng hay Nôm, đã viết tác phẩm Mai 
đình mộng ký. 
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PHA HE 


TIEN DIEN TRUONG LUU 
1. Nguyễn Huệ 2. Nguyễn 1. Nguyễn 2. Nguyễn 
(1705-33) Nghiễm Huy Dánh Huy Quynh 
Tiến sĩ (1708-75) ' (1713-89) — (1734-85) 
Hoàng giáp Thám hoa Tiến si 
Quận công Tả tướng Thượng thư Đốc thị 
We Se A S sa r a 
7. Nguyën Du 2. Nguyễn Điều 1. Nguyễn Khan 2. Nguyễn Huy Tự 
(1765-1820) (1745-86) (1734-86) (1743-90) 
Tam trường Tứ trường Tiến sĩ Tứ trường 
Tham tri Trấn thủ Quận công Tá tướng Đốc đồng 


2. Nguyễn 1. Nguyễn 2. Nguyễn ` ` 1. Nguyễn 


Hành Thiện ` Thị Đài — Thị Banh 
(1778-1823) (1763-1818) (1752-1819) (170673) 
Ẩn cư Ẩn cư 1782 1763 


Nguyễn —, ' 
Huy Vinh 


(1768-1828) 
hiệu Chung Sơn 
Cu si 


Nguyễn __— Lê Thị Nguyên 


Huy Hổ Cháu vua 
(1783-1841) _. Lê Hiển Tông 
Linh đài Lang 
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NGUON GOC TRUYEN HOA TIEN 


Quyển Hoa tiên ky ma ta thường gọi là truyện Hoa tiên là của Nguyễn 
Huy Tu làm ra đời Lê mat (cuối thế kỷ thứ XVIII). 


Ông là con của Đô ngự sử Thạc Lĩnh hầu Nguyễn Huy Oánh, người đã 
từng đi sứ nhà Thanh (năm Cảnh Hưng thứ 26, 1765) và đã lập được một thư 
viện lớn gọi là Phúc Giang thư uiện có cả vạn cuốn sách quí. Ông hẳn đã được 
đọc quyển Đệ bát tài tử Hoa tiên ký, một ca bán của Trung Quốc, trong thu 
viện của thân phụ ông. (Có thể ca bản ấy đã do thân phụ ông dem từ Trung 
Quốc về). Khi đọc sách ấy, thấy cảnh sinh hoạt phong lưu của lớp công tử tiểu 
thư con nhà quí tộc ở Trung Quốc cũng giống với cảnh sinh hoạt của những 
thiếu niên con nhà quí tộc bấy giờ ở kinh đô và lại thấy những nhân vật 
trong truyện vẫn giữ được tấm gương “hiếu trinh” không trái với luân lý Nho 
giáo nên ông đem ca bản ấy diễn ra quốc âm. 


Ca bản của Trung Quốc không có ghi tên người biên soạn, chỉ thấy nhà 
phê bình hiệu là Tinh Tinh Trai nói rằng “theo truyền thuyết thì sách ấy do 
một ông Giải nguyên và một ông Thám hoa viết ra”. Sự tích thuật trong cơ 
bản cũng không nói rõ là thuộc về đời nào mà tác giả chỉ cho ta biết Lương 
sinh ở Tô Châu và Dao Tiên quê ở Trường Châu và cũng không cho ta biết 
thời đại họ sinh trưởng. 


Chúng ta chỉ cán cứ vào hói “Bích Nguyệt thu kỳ”, thấy lời văn có dán 
truyện Trương sinh và Tiếu Hồng nương trong Tây sương ky mà suy đoán 
rằng sách ấy được viết ra sau đời Nguyên (sau Táy sương ky), có thể vào đời 
Minh vì sự tích có nói đến việc đánh nhau với giặc Hồ, tức là đánh nhau với 
các bộ lạc Mông Cổ. Thêm nữa, sự tích lại có chi tiết nói đến chức Bình 
chương là chức quan của Lương tướng công thì ca bản Hoa Tiên phải được viết 
vào thời Minh sơ vì chỉ thời kỳ đó mới có chức ấy. 


Ca bản Hoa tiên khi mới in ra không mấy ai để ý đến và mọi người chỉ 
coi là một quyển sách tầm thường. 


Sau có nhà phê bình hiệu là Tĩnh Tịnh Trai, về đời Thanh (sinh sau Kim 
Thánh Thán) thấy văn chương hay mới đem ca bản Hoa Tiên ấy ra phê bình, 
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khen nó không kém gì Tay sương ky và liệt vào sau các sách tài tử của Thánh 
Than! mà gọi là Tư tượng đệ bát tài tử thư Hoa Tiên ký. 

Sách chia làm sáu quyến. Quyển thứ nhất có một bài Tự tu của Tinh 
Tịnh Trai và một bài Tống luận nói về giá trị của ca bản. Năm quyển sau 
góm 59 hồi. Mỗi hôi có một dé mục (4 chữ) tiếp theo là một đoạn văn phê 
bình cho cả hồi rồi mới đến phần chính văn của mỗi hồi. 


1. - Nam hoa kinh (Trang Chu — Xuân Thu) 
— Ly tao (Khuất Nguyên - Chiến quốc) 
~ Sử ky (Tư Mà Thiên - Hán) 
- Đỗ thi ( Dó Phủ — Đường) 
~ Thủy hú truyện (Thi Nai Am - Tống) 
— Tây sương ky (Vương Thực Phủ - Nguyên) 
- Ty bà ký 1?) 
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LƯỢC TRUYỆN 
HOA TIÊN 


Ca bản Hoa tiên gồm có 59 hôi đã được Nguyễn Huy Tu phóng theo để 
viết thành Truyện Hoa tiên. f 

Truyện này sau được Nguyễn Thiện nhuận sắc va dai tới 1766 câu luc bát. 

Sự tích của ca bản và Truyện Hoa tiên không có mấy khác biệt nên có 
thể tóm tắt lại như sau: 


HOI 1 - 23 


Lương sinh và Dương Dao Tiên 
thể nguyễn cùng nhau 


Ở phủ Tô Châu, huyện Ngô Giang có quan tế tướng họ Lương tên là Ấn 
Ba. Vợ ông là Diêu Thị, người rất hiển lành, chỉ sinh được một người con trai, 
đặt tên là Phương Châu tự là Diệc Thương. 

Gặp lúc thân phụ làm quan tại triéu, chàng ở lại nhà với mẹ, đến tuổi 
lớn khôn mới được tới trường học cùng chúng bạn. Sau chàng xin với mẹ cho 
sang Tràng Châu ăn học và ở trọ nhà mợ họ Diêu. 

Tới nơi, gặp lễ sinh nhật mợ, Lương sinh vào lạy mừng. Người em họ là 
Diêu sinh ra chào anh và hai bên làm quen với nhau. 

Sau bữa tiệc, Lương sinh nhân lúc đêm trăng mới ra vườn nhà, thơ than 
dạo quanh để xem phong cảnh thì bắt gặp hai thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi 
đánh cờ. 

Lương sinh bị quyến rũ bởi sắc đẹp của hai cô gái bèn xông thẳng tận 
bàn cờ. Hai thiếu nữ vội lánh ngay di. 

Lương sinh chỉ còn biết đứng trông theo... Đến khi con hầu Bích Nguyệt, 
theo lệnh của Dao Tiên, trở lại để lấy quân cờ về thì Lương sinh đón ngay nó 
hỏi thăm và nhờ nó làm mối cho mình. Bích Nguyệt đâu dám nhận lời, vội bỏ 
ra về. 
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Luong sinh cũng trở lại phòng minh rồi tối ấy không làm sao ngủ được. 

' Sáng hôm sau, chàng sang vấn an mợ thì được biết, thiếu nữ chàng gặp 
đó chính là Dao Tiên, con gái của Dương đô đốc cũng từ Dương phủ sang chơi 
dự mừng sinh nhật. 

Chàng đem lòng tương tư rồi tìm cách thuê nhà ở bên Dương phủ để tìm 
cách gặp lại Dao Tiên mà bày tỏ nỗi lòng. 

Nhân có Diêu sinh tới thăm nhà mới, chàng ngó ý muốn được đưa sang 
thăm nhà Dương đô đốc. Diêu sinh nể lời, đưa chàng sang chơi và hai người 
được Dương công đón tiếp ân cần và mời ra uống rượu ở đình Vọng Ba. Lương 
sinh thấy bên đình có dán bài thơ Tri ligu bèn lại đọc. Dương công bảo đó là 
thơ của Dao Tiên làm và mời Lương sinh vui lòng họa lại. 

Chàng còn giữ ý, kiếm lời từ chối nhưng Dương công đã cho thị tỳ cầm 
giấy bút ra. Chàng liền họa lại và trình lên trước án. 

Dương công xem xong, khen hay và truyền đem dán bên bài thơ của Dao Tiên. 

Lương sinh, lúc viết còn thừa hai tờ hoa tiên bèn giấu vào túi áo mang 
về. Từ đó chàng càng say mê Dao Tiên. 

Về phán Dao Tiên, nàng sau khi biết chuyện hoa thơ cũng sinh lòng cảm 
mến Lương sinh mà Dương công thì đã có ý muốn chọn chàng làm rể. 

Hôm sau, Lương sinh nhân gặp con hầu Vân Hương ra hái hoa mới nhờ 
nó bắc cầu liên lạc. Hai người, Lương sinh và Dao Tiên, đã hẹn ước trên đình 
Khan Vân va đã viết lời thê nguyễn vào hai mảnh hoa tiên để mỗi người giữ 
lấy một mảnh làm tin. 

Truyện do đó mới có tên là Hoa Tiên. 


HOI 24 - 34 


Lương sinh và Dương Dao Tiên xa cách nhau 


Lương sinh đã thể nguyễn với Dao Tiên rồi nhưng không ngờ ở nhà lại 
tính việc đính hôn cho chàng với người khác. 

Nguyên do, Lương tướng công và Lưu tướng công vốn là người đồng quận và 
là bạn đồng liêu lúc cùng về trí sĩ đã gặp nhau trên sông. Trong lúc cùng nhau 
uống rượu, trò chuyện hai bên đã đem việc nhà ra kể: bên biết ho Lưu có nàng 
Ngọc Khanh còn chưa đính gả, bên biết họ Lương có chàng công tử vẫn chưa ước 
hôn nên Lương công và Lưu công mới cùng nhau hẹn đính thông gia. 

Thế là việc hôn nhân của Lương sinh đã được định dưới thuyền. 

Lương công khi đến nhà liền bảo phu nhân cho người đi gọi Lương sinh 
về để ông nói chuyện. 
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Lương sinh được tin mới sang Diéu phủ va Dương phủ để chao. Chang 
được Dương công hứa ga Dao Tiên cho nên mừng rỡ vô cùng. Chàng bèn tìm 
Dao Tiên để tâm sự cùng nhau trước khi tạm biệt. 

Lương sinh về đến nhà thì được biết cha mẹ đã hỏi con gái họ Lưu cho 
chàng để cưới làm vợ. Thật là một tin sét đánh khiến chàng những buồn 
phiên trong dạ, trách duyên số mình với Dao Tiên sao lai bị trắc trở. 

Thế rồi nhân một ngày mừng sinh nhật bên Dương phủ, Diêu sinh 
sang chúc mừng và có đem chuyện Lương công đã hỏi vợ cho Lương sinh ra 
kể. Dao Tiên nghe được lấy làm buôn lắm nhưng vẫn giữ vẹn lòng mình với 
mảnh tiên thê. 

Trong lúc ấy thì có tin Dương công được đổi về kinh. Khi gia đình vào tới 
nơi, chẳng may biên thùy lại có giặc quấy phá. Nhà vua bèn sai Dương công 
ra làm trấn thủ. Ông đành phải để vợ con ở lại nương nhờ nhà người cậu họ 
Tiền ở viện Hàn lâm. 

Về phán Lương sinh thì chàng vì nhớ Dao Tiên cũng xin mẹ sang Tràng 
Châu chơi nhưng khi tới nơi thì gia quyến họ Dương đã đổi về kinh rồi. Lương 
sinh buôn bã đến thành bệnh. 

Trong lúc ấy Dao Tiên ở bên nhà cậu họ Tiên cũng buôn bã không kém. 


Một hôm nghe tin cha thua trận phải lui vé giữ Ngoc Quan, bi rg Hô váy 
nàng càng thêm sầu não lo lắng, ngày đêm những than thân tủi phận. 


HOI 35 - 47 


Lương sinh ra đánh giặc bị vây hãm 


Lương sinh phải nằm dưỡng bệnh ở Tràng Châu. 

Một ngày kia Diêu sinh đến thăm, khuyên chàng hãy giữ lấy sức khỏe, 
ra công học tập để kịp ngày đi thi đồng thời tiện lúc ấy mà tìm lại Dao Tiên. 
Lương sinh nghe nói vậy mới chuyên cần học tập để kịp ngày vào thi. 

Trong kỳ thi Hương, Luong sinh đậu Giải nguyên còn Diêu sinh đậu thứ 
năm. Hai chững lại vào thi Hội: Lương sinh đậu Thám hoa và Diêu sinh cũng 
đậu Hoàng giáp. 

Diêu sinh được bổ vào làm quan ở Bộ Lại còn Lương sinh được bổ vào 
làm quan ở Hàn lâm. 

Tuy làm quan rôi, vinh hiển rôi mà Lương sinh vẫn buồn vì chua tim 
được người yêu. Còn vé phía Dao Tiên thi lại buôn vô cùng vi cứ nghĩ minh bi 
phụ bạc. 
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Ngo đâu hai người đã ở gần nhau mà không biết. Thế rồi, một đêm 
Lương sinh dạo mát bên hoa nghe phía vườn bên có tiếng đàn bà con gái mới 
nhìn qua thì thấy, không phải là ai xa lạ mà chính là Dao Tiên, Van Huong 
và Bích Nguyệt. Hai người, Lương sinh và Dao Tiên gặp nhau vui mừng khôn 
tả mới cùng nhau kể 1é tâm tình, nói sao cho xiết. 

Lương sinh bèn ngỏ cùng Dao Tiên, sẽ xin vua cho ra đánh giặc để giải cứu 
Dương công họa may có thể ân trả nghĩa đền mà rồi được duyên ưa phận đẹp. 

Sau buổi gặp lại nhau ấy, Lương sinh liên dâng sớ xin đi đánh giặc. Nhà 
vua y cho. 

Chàng vì nặng tình với Dao Tiên nên chẳng quản những điều khó nhọc 
nguy hiểm, đã xông pha ngoài cõi biên thùy, đánh luôn mấy trận. Quâr: của 
chàng, mắc mưu giặc, thừa thắng mà kéo vào thành không, lién bi vây. 
Đám bại binh chạy về được, dén rằng Luong sinh đã chết. Triểu đình được 
tin thua trận mới sai một quan đại tướng ra tiếp cứu, có Diêu sinh đi theo để 
vận lương thực. 

Khi qua nhà họ Tiền, biết được bà mợ trú ở đó, Diêu sinh ghé vào hỏi 
thăm và đem việc Lương sinh nói cho mợ biết. Ngờ đâu con hầu Vân Hương 
nghe được kể lại cho Dao Tiên hay. Dao Tiên thương khóc thảm thiết, quyết 
nhịn ăn mà liều chết. Bích Nguyệt và Vân Hương phải lựa lời khuyên giải 
nhưng Dao Tiên cũng chẳng động lòng. 

Ông bà họ Lương từ khi nghe tin con thi đậu đã mừng. Sau lại nghe tin 
con bị chết ở ngoài biên thùy thì vô cùng buồn bã, làm chay, để tang, mọi lễ 
sắm sanh đủ cả. f 

Vë phía nha ho Luu, khi nang Ngoc Khanh nghe tin Luong sinh bi chét 
trận, cùng thành phục dé tang. Luu phu nhân thấy con gái minh còn trẻ ma 
phải góa chồng mới toan bài cải giá, quyết gả cho một nhà họ Lam giàu có. 

Ngọc Khanh bèn bỏ nhà ra đi, gieo mình xuống sông thủ tiết. May có 
quan Đề học họ Long vào kinh đi thuyền qua đó mà vớt được. Nghe rõ câu 
chuyện của Ngọc Khanh, vợ chồng quan Đề học bèn nhận nàng làm con nuôi. 


Gia đình nhà họ Lưu xao xác đi tìm mà không thấy cũng sinh ra khóc 
vån thương vơ. 


Có ai ngà Lương sinh và Ngọc Khanh vẫn còn sống cả. 
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HOI 48 - 59 


Luong sinh va Duong Dao Tién lay nhau 


Lương sinh từ khi bi vây vẫn cố cảm cự khiến giặc H6 không phá nổi 
thành. Diêu sinh vận lương thực đến nơi, biết tin Lương sinh hãy còn trấn giữ 
thành mới cùng thống tướng tìm cách giải vây cho Lương sinh và Dương đô 
đốc. Giặc bị phá tan. Diêu sinh dâng biểu về triều, một lần báo tiệp. 

Ở nhà họ Dương, Dao Tiên nghe tin xiết bao mừng rỡ. 

Sau đó Dương đô đốc, Lương sinh va Diêu sinh đã kéo quân khải hoàn 
về kinh. Tới dự lễ mừng có cả con quan Lưu thượng thư là anh nàng Ngọc 
Khanh. Trong câu chuyện, Lương sinh được biết nàng Ngọc Khanh đã chung 
tình tử tiết. 

Chàng nghe vậy, bỗng sinh ra buôn rau, những thương cho người đã khuất... 

Còn Dương đô đốc, nhân khi rảnh việc cũng ghé tới thăm Lương sinh, 
thấy chàng có vẻ buồn bã mới hỏi rõ cán do. Ông liên ban tâu xin tinh biểu 
cho nàng Ngọc Khanh. 

Nhà vua ban sắc ngợi khen Ngọc Khanh và truyền cho Dao Tiên được 
sánh duyên cùng Lương sinh. 

Ngay lúc bấy giờ Long để học cũng vừa về tới kinh, nghe tin ấy bèn làm 
sớ tâu vua về việc Ngọc Khanh để mọi người được biết. Vua lại cho Ngọc 
Khanh được kết duyên cùng Lương sinh và phong cho cả Dao Tiên và Ngọc 
Khanh làm phu nhân nhất phẩm. 


Thế là một nhà sum họp và Bích Nguyệt với Vân Hương cũng được dự 
vào hàng vợ lẽ. 


Câu chuyện dẫu không ngoài hai chữ phong nguyệt, lúc đầu gặp gỡ tuy là 
tình nhưng về sau vẫn ven mọi tiết vừa có trinh vừa có trung và vừa có hiếu 
nên soạn giả khuyên ai hãy đọc mà xem. I 
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NGUYEN THIEN DA NHUAN SAC HOA TIEN 
CUA NGUYEN HUY TU NHU THE NAO? 


Các bản Hoa tiên vẫn lưu hành từ trước đến nay (cả bản Nôm và Quốc 
ngữ) đều là bản nhuận sắc của Nguyễn Thiện. 


Nguyên tác của Nguyễn Huy Tự, bản khắc in thì không có, chỉ có bản viết 
tay sao chép lại được từ một bản gốc đã hư nát, do Nguyễn Huy Cừ còn giữ được. 


Vào dịp nghỉ Tết năm Quí Mùi (ngày 27 tháng chạp năm Nhâm Ngọ tức 
1-2-1943) ông Đào Duy Anh có về làng Trường Lưu và có mượn được bản Nôm 
ấy. Ông đã cùng với ông Đoàn Thăng phiên âm sang Quốc ngữ. 


Bản phiên âm ấy sau được in trong quyển Truyện Hoa tiên của Lại Ngoc 
Cang khảo thích, do Nhà xuất bản Văn hóa in năm 1961. 


Năm 1976, Đào Duy Anh có sửa lại đôi chỗ và cho in trong quyển Truyện 
Hoa tiên do Văn học xuất bản năm 1979. 


Căn cứ vào bản Hoa tiên ấy của Nguyễn Huy Tự chúng tôi đã đối chiếu 
với bản Hoa tiên nhuận chính (chữ Ném) của Đỗ Hạ Xuyên cho khắc in ở Hà 
Nội năm Ất Hợi (1875) niên hiệu Tự Đức thứ 28 thì thấy có hổi được viết dài 
thêm, có hồi được rút ngắn lại với những sự sửa đổi về ý và về lời như sau: 


I. SỬA DOI VỀ Ý TƯỞNG 
* Hồi I 
Hồi này bản Nguyễn Huy Tự dài tới 24 câu nhưng Nguyễn Thiện đã rút 
ngắn lại còn 22 câu và đã sửa lại cả đoạn mở đầu. Nguyễn Huy Tự đã theo Ca 
bán mà bắt đầu câu chuyện bằng việc tá cảnh “thất tịch”: 
Nương lon nhẹ hong mát chiều, 
Vang pha gió quế trăng diu hương sen 
Gác rèm câu nguyệt xiên xiên, 
Này hôm å Chức chàng Khién họp váy. 
Hen lành năm một đêm nay, 
Trên kia còn váy dưới này khiến sao. 
Nguyễn Thiện đã phỏng theo Nguyễn Du trong Truyện Kiéu mà sửa lại là: 
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Trăm năm một sợi chỉ hông 

Đặt người tài sắc uào trong khuôn trời. 
Sự đời thử ngẫm mà choi 

Tình duyên hơi chữ uới người hay sao! 
Từng nghe trăng gió duyên nào, 

Bề sâu là nghĩa, non cao là tình. 
Người dung hạnh, bậc tài danh, 

Nghìn thu để một mối tình làm gương. 

` Nhu vậy ông đã muốn dua một luận dé vé tinh và nghia để làm cái dây 
vô hinh nó nói lión các tình tiết trong câu chuyện dé đi đến kết luận rằng: 

Gót nguén bàn lại mà chơi, 

Phong quang hơi chữ cõi đời ai không. 


* Hồi II - X 

Các hồi này Nguyễn Thiện giữ nguyên ý của bản Nguyễn Huy Tự và cũng 
không thêm bớt một câu nào: hồi II: 20 câu, hôi III: 18 cât, hồi IV: 48 câu, 
hôi V: 44 câu, hồi VI: 14 câu, hồi VII: 38 câu, hôi VIII: 18 câu, hôi IX: 32 câu, 
hồi X: 28 câu. 


* Hồi XI 
Hồi này bản Nguyễn Huy Tự có chép cả hai bài thơ tứ tuyệt: Tri liễu của 
Dương Dao Tiên và bài họa của Lương Phương Châu. 


Nguyễn Thiện khi nhuận sắc đã bỏ cả hai bài thơ ấy đi. Việc làm này đã 
cho ta thấy được là ông đã chịu ảnh hưởng của Nguyễn Du, chỉ cần nhắc đến 
sự kiện làm thơ mà không ghi lại bài thơ vì có những bài thơ thực chất cũng 
không hay gì. 


Nếu không kể hai bài thơ ấy, số câu trong hồi này của hai bản đều dài 54 câu. 


* Hồi XII và XIII 
Cá hai hồi này Nguyễn Thiện vẫn giữ nguyên số câu (hồi XII: 20 câu và 
hồi XIII: 22 câu) và không có sửa đổi gì về ý cả. 


* Hồi XIV 
Hồi này Nguyễn Huy Tự chỉ viết có 28 câu. Nguyễn Thiện để nhuận 
chính đã thêm vào 10 câu thành 38 câu. 


Nguyễn Thiện đã viết thêm như vậy có lẽ vì ông muốn để cho Dương 
công bày tỏ cảm tình của mình đối với Lương sinh và cũng muốn để cho 
Lương sinh bày tỏ lòng kính trọng của mình đối với Dương công. 
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Chúng ta hãy nghe hai người đối thoại với nhau: 
Rang: Ta thuở trẻ theo đòi, 
Ménh mông bể thánh nào vai phần nào? 
Sông thù luống những khát khao, 
Ráp dem han mặc ép vào bién máu. 
May thay gidi cáu duyén dáu, 
` Muon tay uườn han mở lầu rùng nho. 
Di vé giáng sóm bàn trua, 
Quyén vàng hoa dugc gidi cho ít nhiéu. 
Thưa rằng: Chui phán bot bèo, 
Háu sinh dà dám choi tréo sao nén. 
Gám minh vó vé bút nghiên, 
Biét dáu kinh thánh truyén hién la dáu. 
Va nay rốn bé cửa hầu, 
Ra vào vi chút thám sáu ngại ngùng. 
Đây cũng là một điểm tám ly mà Nguyễn Thiện muốn diễn tả thêm đối 
với các nhân vật trong truyện. 


* Hồi XV - XXIII 
Các hồi này Nguyễn Thiện giữ nguyên ý của bản Nguyễn Huy Tự và cũng 
không có thêm bớt gì mấy: 


Hồi XV : 14 câu (giữ nguyên số câu) 
Hài XVI : 54 câu (bớt 2 câu) | 
Hài XVII : 32 câu (tăng 2 câu) 

Hồi XVIII : 30 câu (tăng 2 câu) 

Hài XIX : 58 câu (giữ nguyên số câu) 
Hồi XX : ð0 câu (giữ nguyên số câu) 
Hồi XXI : 18 câu (tăng 2 câu) 

Hồi XXII : 44 câu (giữ nguyên số câu) 


Hồi XXIII : 92 câu (bớt 4 câu) 
Như vậy số câu đã không tăng từ hồi XV đến hồi XXIII. 


* Hồi XXIV 

Hói này Nguyễn Huy Tự viết có 32 câu và đã dùng lối văn thudt sự nên 
không được linh động. 

Nguyễn Thiện khi nhuận sắc đã tăng lên thành 42 câu và đã dùng lối 
văn đối thoại nó không những linh động mà còn diễn tả được tâm lý của Lưu 
công và Lương công. 
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Chúng ta hãy đọc hai đoạn văn dé so sánh nguyên văn của N guyén Huy Tự: 
Hung vui thóc mách chuyén nhà, 
Ho Luu mót gái tu là Ngoc Khanh. 
Tuân mười lé bảy xuân xanh, 
Do mười dung hạnh đoan trinh ven mười. 
Rõ tin Lương mượn chén mời, 
Lấy lời thiểm khế dạm lời thông gia. 
và nhuận sắc của Nguyễn Thiện: 


Hung vui thóc mach chuyện nhà, 

Ho Lưu một á tên là Ngọc Khanh. 
Tuân mười lẻ bảy xuân xanh, 

Người trang trong nét đoan trinh ven mười. 
Tó tin Lương mượn chén mời: 

Biếng quan anh cũng trải đời như em. 
Vòng trân hẳn đã không thèm, 

Chút nguyễn du Nhạc còn hiềm chưa nguôi. 
Dám toan bén lứa chọn đôi, 

Tán Tán có nhé uới người phón hoa. 
Thói thi ta lai biét ta, 

Chin e léu có biét là nén cháng." 
Can mời Luu mới thua rằng: 

“Từ uào chi thất xem bằng long môn. 
Một lời đã uới nước non, 

Vâng xe mối chỉ cho tròn duyễn tơ. 
Quản bao tuyết đợi sương cho, 

Xin đem dây sắn may nhờ bóng thông.” 


* Hồi XXV - XXX 
Các hôi này Nguyễn Thiện cũng không sửa gì mấy vé ý tưởng va cũng 
không có thêm bớt gì nhiều về số câu: ˆˆ | 


Hồi XXV : 18 câu (tăng 2 câu) 

Hói XXVI : 28 cáu (táng 2 cáu) 

Héi XXVII : 20 câu (giữ nguyên số câu) 
Hồi XXIII : 12 câu (giữ nguyên số câu) 
Hồi XXIX : 28 câu (bớt 2 câu) 

Hồi XXX : 18 câu (giữ nguyên số câu) 


Nếu tính chung sáu hồi này thì số câu chỉ tăng có 2 câu. 
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* Hoi XXXI 
Hồi này Nguyễn Huy Tự chi viết có 12 câu nhưng để nhuận sắc, Nguyễn 
Thiện đã viết thêm 16 câu thành 28 câu để ta rõ bat cảnh Tiêu Tương. 


Chúng ta hãy đọc hai đoạn tả cảnh ấy để sơ sánh nguyên văn của 
Nguyễn Huy Tự. 


Hanh trang vói sáp súa xong, 

Con thuyền chen chúc đua dong cánh lèo. 
Giang thiên tám bức sầu treo, 

Thanh mai trận khói, non chiêu phiến máy. 


với nhuận sắc của Nguyễn Thiện: 


§ 


Hanh trang sắm sửa vita xong, 

Con thuyên chen chúc đua dong cánh leo. 
Giang sơn tám bức sâu treo, 

Cảnh mai dễ chạnh, sắc chiều như xui. 
Kìa đâu cát phẳng một doi, 

Mấy chòm lích chích loi thoi trận nhàn. 
Kìa đâu mây tận chân ngàn, 

Dinh đèo xao xác hop tan chợ chiều. 
Kia đâu uiễn phố diu hiu, 

Lưng trời rút thẳng con lèo ra khơi. 
Kìa đâu sông rộng sóng dôi, 

Ngư thôn mấy nóc mặt trời tà dương. 
Kia đâu nghỉ ngút khói sương, 

Váng nghe chuông sớm còn vang bên lầu. 

` Kia đâu nước lạnh trời thu, 

Động Đình phẳng lặng một hô trăng in. 
Kia đâu ban tối đỗ thuyên, 

Bạc bay hoa tuyết giang thiên một mau. 
Kia đâu trúc lệ nhuốm thâu, 

Tiêu Tương rd rich mua mau canh cháy. 


Qua sự nhuận sắc này, chúng ta nhận thấy Nguyễn Thiện đã chịu ảnh 
hưởng của Nguyễn Du muốn tả cảnh để tả tình nó thật đúng với định luật 
tâm lý nhưng ở đoạn này lại không cân đối với toàn hồi vốn chỉ có 12 câu và 
thực ra sự viết thêm ấy cũng không cần thiết. 


* Hoi XXXII 
Hói nay tả cảnh Duong công ra cõi bién thùy dep giặc, phải gửi gia 
quyến ở lại nha môn họ Tiên. 
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Nguyễn Thiện vẫn giữ nguyên moi chi tiết của câu chuyện với số câu là 
18 câu, không có thêm bớt gì. 


* Hói XXXIII 
Hồi này tá cánh Phương Châu trở lai Trang Châu tim Dao Tiên mà 
khóng gáp. L . 
Nguyễn Huy Tu đã tả niêm thất vọng của Phương Châu thật nào né đến 
nỗi ngã lăn ra bất tỉnh. 
Nguyễn Thiện ở hài này đã viết thêm 10 câu cho dài tới 48 câu dé tả nỗi 
thất vọng của Phương Châu cho được sâu sắc hơn. 
Ở đây chúng ta cũng thấy ảnh hưởng của Nguyễn Du trong cách diễn đạt 
tình cảm: 
Mién man thăm hỏi gần xa, 
Mới tường món mach nay đà phó kinh. 
Nghe lời khôn nhà làm thính, 
Buôn nương bên triện sáu quanh khắp toa. 
Bän khán đến trước đình Ba, 
Rường không én đẻ, song tà nhện giăng, 
Tiên thơ uách hãy dăng đăng, 
Xa thơ cách mấy mươi từng người thơ. 
Hiên cài lác dác sao thua, 
Sán réu no chón ngày xua chén dóng. 
May dương liễu, mặt phù dung, 
Ngắm hoa thêm nhắc tấm lòng sinh ly. 
Chi thê trăng uẫn tri tri, 
Tay ai chếnh mång còn chi Chương Dai. 
Mừng xuân dao hãy ngám cười, 
Vé hông tro đó mặt người nào đâu? 
Khi sơo son gác phấn lâu, 
Giờ sao tan tác mặc dâu khói sương. 
Ấy ai dập lửa vài huong, 
Để ai nát đá phai vàng này đây. 
Gián riêng trăm nói để đây, 
Da căm tức tối hôn say mo mang. 
Qua những câu trích dẫn ở trên, chúng ta nhận thấy hai câu: 
Mừng xuân đào hãy ngậm cười, 
Vẻ hông trơ đó mặt người nào đâu. 
đã được mô phỏng từ hai câu Kiểu: 
Trước sau nào thấy bóng người, 
Hoa đào năm ngodi còn cười gió đông. 
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hoặc hai câu: 
Khi sao son gác phán lầu, 
Giờ sao tan tác mặc dầu khói sương. 
thì cũng là phỏng theo hai câu Kiểu: 
Khi sao phong gốm rủ lò, 
Giờ sao tan tác như hoa giữa đường. 
nhưng vẫn không tránh được sự vá víu về mặt ý tưởng. 
* Hói XXXIV - XXXVII 
Các hồi nay cũng không có sửa gì mấy và Nguyễn Thiện cũng không có 
viết thêm gì đáng kể. 
Hồi XXXIV : 20 câu (tăng 2 câu) 
Hồi XXXV : 18 câu (giữ nguyên số câu) 
Hồi XXXVI : 90 câu (giữ nguyên số câu) 
Hồi XXXVII :38 câu (giữ nguyên số câu) 
Nếu tính chung 4 hồi này thì số câu chỉ tăng có 2 câu. 


* Hồi XXXVIII 

Nguyễn Huy Tự đã theo đúng ca bản để tả cảnh Luong sinh gặp lại 
Dương Dao Tiên ở vườn Hàn. 

Nhận thấy hồi này còn nhiều thiếu sót về mặt tâm lý nên Nguyễn Thiện 
đã viết thêm 22 câu cho thành 114 câu. 

Như khi nói đến nỗi sâu của Dao Tiên, Nguyễn Huy Tự chỉ viết có hai câu: 

Cánh đâu dễ nhắc lòng đâu, 
Mang than tình cũ thêm sáu nỗi xưa. 


Câu thứ nhì này hợp với nguyên văn trong cơ bản: 


“Ai thương đêm nay khổ tương tư. 
Đối trăng than dài nhớ người xa”. 
Nguyễn Thiện nhân nỗi sầu ấy suy rộng ra mà viết thành một đoạn 8 câu: 
Ngàn máy, trống bạc như tờ, 
Bóng dâu chênh chếch đã vita ngang vai. 
Bờ sương đỗi tuyết bao nài, 
Nào ai ấm lạnh, nào ai ngọt bùi. 
Tưởng người chén nguyệt thê bôi, 
Phòng đông vita ý đã người nào thôi. 
Ba xuân những chốn làm vui, 
Những hương những lia những ai đó giờ? 
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Tám câu nay không những tả nỗi long của Dao Tiên nhớ Lương sinh 

(4 câu đưới) mà còn tả cả nỗi lòng của nàng nhớ cha mẹ nữa (4 câu trên). 

Đoạn này Nguyễn Thiện đã phỏng theo đoạn Nguyễn Du tả cảnh Thúy 
Kiểu ở lầu Ngưng Bích nhớ cha mẹ và Kim Trọng. 

Hoặc khi thuật lúc Lương sinh dạo chơi ngoài vườn, trong trí nhớ đến 
người xưa là Dao Tiên, Nguyễn Huy Tự cũng chỉ viết có hai câu: 

Than đâu lảnh lọt màu oanh, 

Hoa say hac ngủ uắng thênh déu tìm. 

thì Nguyễn Thiện đã thêm vào một đoạn 10 câu để vừa tả cảnh vừa tả tình: 

Cảnh sâu như gheo người sáu, 

Khi gidn giọc dá, khi ráu ri cây. 
Nghĩ người mặt sóng chân mây, 

Tiên thê đành để đến ngày tái sinh. 

, Lö làng bèo nước lênh đênh, 

Ấy duyên phụ khách hay mình phụ duyên. 
Nào ta bể dặn non nguyên, 

Lòng nào chuông van ngựa nghìn uới ai. 
Ni non đêm ngắn tình dài, 

Nguyệt cai bên triện hoa rơi trước rem. 

Ngoài hai đoạn thêm vào ở trên, Nguyễn Thiện còn sửa lại chỗ Lương 
sinh leo cành cây nhảy qua tường sang vườn của Dao Tiên. 

Tuy việc này Nguyễn Huy Tự đã theo đúng với ca bán nhưng Nguyễn 
Thiện cho đó là một cử chỉ không được nho nhã nén đã dựa theo Truyện Kiều 
của Nguyễn Du mà sửa rằng: 

Dao quanh nui giả di vóng, 、 
Bên hoa dường có nẻo thông cuối tường. 
Hài ván lần bước bước sang, 
Cách tường đã dàng tiếng vàng xa dua. 

Như vậy Nguyễn Thiện đã không để cho Lương sinh phải trèo qua tường 
mà chỉ cho một lối đi thông qua vườn của Dao Tiên để sang gặp mặt. 

Có điều đáng tiếc là Nguyễn Thiện đã quá lệ thuộc vào Truyện Kiêu để 
nhuận sắc truyện Hoa tién của Nguyễn Huy Tự. 

* Hồi XXXIX - XLII 


Các hồi này Nguyễn Thiện cũng không có súa gì mấy vá số câu cũng 
không có thêm bớt bao nhiêu: 


Hôi XXXIX : 8 câu (giữ nguyên số câu) 
Hồi XL : 10 câu (giữ nguyên số câu) 
Hói XLI : 4 câu (giữ nguyên số câu) 
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Hỏi XLII : 22 câu (giữ nguyên số câu) 


Hồi XLIII : 10 câu (tăng thêm 2 câu) 
Nếu tính chung 5 hồi này thì số câu chỉ tăng 2 câu. 
* Hồi XLIV 


Hồi này nói về việc Ngọc Khanh giữ tiết. 

Nguyễn Huy Tự chỉ viết vắn tắt có 18 câu nhưng Nguyễn Thiện đã viết 
thêm 8 câu cho thành 26 câu để dé cao tấm lòng chung thủy của nàng đối với 
Lương sinh và lòng khinh bỉ của nàng đối với công tử họ Lam: 

Vẻ chỉ một mảnh hồng quần 
Chúa hoa dành đã Đông quân đấy rôi. 
Thôi thôi đã uậy thì thôi, 
Cũng liều má phán cho rồi ngày xanh. 
Hóa công có thiệt chi minh, 
Treo gương trinh bach rành rành cho coi. 
Dâu rằng mòn núi cạn sông, 
Gương này quyết chẳng soi chung vói người. 

Chúng ta nhận thấy Nguyễn Thiện đã muốn dë cao thêm dao lý nhất là 

đối với phụ nữ. 


* Hồi XLV 

Hồi này theo nguyên truyện của Nguyễn Huy Tự có tên là Lương sinh 
nghị ké (Lương sinh bàn kế) nói đến cánh Ngoc Khanh dau khổ khi nghe tin 
Lương sinh bị chết ở ngoài biên thùy nhưng thực ra chàng vẫn còn cầm cự 
được với giặc và vẫn còn sống. 

Nguyễn Thiện đã chuyển hồi này xuống dưới hồi XLVIII, thành hôi XLIX 
cho thích hợp hơn với sự diễn tiến của câu chuyện. 


* Hồi XLVI 
Hồi này tả cảnh “Lưu phủ bức hôn”. Nguyễn Huy Tự viết dài tới 34 câu. 
Nguyễn Thiện đã viết thêm 2 câu thành 36 câu. 
Nếu so sánh nguyên tác và bản của Nguyễn Thiện thì bản của Nguyễn | 
Huy Tự có phần hay hơn cả về lời và về ý. 
Như mấy câu sau đây: | 
Doi nàng khuyên dé bấy giờ, 
Rén qui thodt đã tuôn mưa đôi hang. 
Chut thân từng náy cửa Luong, 
Xót thay đống cỏ chiến trường còn tuoi. 
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Yến kia bay chiếc lọ người, 
Dung cho quấn chiếu trọn đời là cam. 
ma Nguyễn Thiện sửa lại là: 
Đòi nàng khuyên dỗ bấy giờ, 
Rén thưa thoát đã tuón mưa đôi hang. 
Ngập ngừng nang lại gửi chiéng: 
Yếu thơ bô liễu lỡ làng tóc tơ. 
Nếu có muốn viết thêm thì chỉ nên để cho Ngọc Khanh trình bày về 
hoàn cảnh của mình bị bức hôn mà phải trầm mình xuống sông. 
Ở đoạn này Nguyễn Huy Tự chỉ viết có hai câu: 
Nàng nghe biện hết tơ hào: 
“Lầu son lại ép, sóng đào thò gieo”. 
Viết như vậy thi quá van tắt, không đủ để giái thích lý do Ngoc Khanh 
phải liều di tram mình. 
Nguyễn Thiện đã viết đây đủ hơn: 
“Trẻ thơ đội đức sinh thành, 
Som khuya ai dé dút tình được đâu. 
Ong tơ lột long lừa nhau, 
Hai minh nên phải ngộm sâu bước ra. 
Gốc phán dù lại dao qua, 
Canh vin chẳng kéo bẻ hoa tay người. 
Lại toan trơ tráo uới đời, 
Tha cho sóng bac để réi ngày xanh. 
Muôn van tạ chút hậu tình, 
Hẹn này may có lai sinh là còn. 
Rồi đây day vuc ngọn nguồn, 
Mặc cho bụng có lai chôn may ngòi”. 
Chúng tôi nhận thấy việc Nguyễn Thiện nhuận sắc mà không phỏng theo 
Truyện Kiéu để viết thêm như vậy là hợp lý. 


* Hoi XLIX - LIV 
Các hồi này Nguyễn Thiện đã không thay đổi gì mấy va cũng không có 
viết thêm gì đáng ké. 


Hỏi XLIX : 12 câu (thêm 4 câu) 

Hồi L : 90 câu (giữ nguyên số câu) 
Hồi LI : 8 câu (bớt đi 2 câu) 

Hài LII : 6 câu (giữ nguyên số câu) 
Hồi LIII : 10 câu (giữ nguyên số câu) 
Hỏi LIV : 22 câu (giữ nguyên số câu) 


Nếu tính chung cả 5 hồi này số câu chỉ tăng có 2 câu. 
462 


Phận sao phận bạc như tờ, 
Sinh thành nợ trả bao giờ được đâu. 
Bên đường nấm cỏ ráu ráu, 
Mặt nào quên não khuáy sáu vói ai. 
Dấu sao cũng một thân người, 
Dung cho chiếc gối trọn đời mới cam. 
thì vừa dai mà ý lại không thiết thực. Hon nữa lời thơ lại phỏng theo Truyện 
Kiéu nhiều quá. 
Cứ để mộc mạc như Nguyễn Huy Tự có lẽ lại hay hơn. 


* Hồi XLVII 

Hồi này tả cảnh Ngọc Khanh đầu giang (Ngọc Khanh nhảy xuống sông) 
để giữ tiết với Lương sinh. 

Nguyễn Huy Tự viết dài 18 câu, chúng tôi thấy đã đủ ý rồi. 

Nguyễn Thiện đã thêm vào 18 câu thành ra cả hồi dài tới 36 câu. 


Những câu thêm vào chỉ là những lời than thé trước khi gieo mình như ở 
đoạn đầu: 
U minh đôi nga khơi ching, 
Một niềm sắt đá thấy chăng hỡi tình. 
Goi là một chút bó kinh, 
No lòng phải giả đến minh mới xong. 
Duyên to đã kết dải đông, 
Bèo mây ước chữ tương phùng kiếp sau. 
Nỗi riêng càng nghi càng dau, 
Tám riêng thôi cũng mặc dầu gió trăng. 
hoặc ở đoạn cuối: 
Tiếc đời chỉ nữa cũng rằng, 
Déu mà có thác cầm bằng không sinh. 
Ha rằng chúc tiếng mua danh, 
Sao cho phải phận sự mình thì cam. 
Tróng voi trời bể mênh mang, 
Đem thân băng tuyết gửi hàm giao long. 
Bất tình chỉ bấy hóa công, 
Cho người lấy mảnh má hông làm chi? 
Người hạnh nghĩa, khách dung nghi, 
Lam cho trâm gãy gương lia mới thôi. 
Ménh mông bể khổ sóng déi, 
Biết rằng phúc thiện có trời nữa không? 
Chúng tôi nhận thấy Nguyễn Thiện đã để cho Ngọc Khanh than thở quá 
dài dòng mà quên mất cả cảnh “hạ màn” cho nàng nhảy xuống sông. 
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Nguyễn Huy Tự thi chỉ dé cho Ngoc Khanh than thé van tắt va da két 
thúc bằng hai câu thực gợi hình: 
Sóng tuôn cuôn cuộn nghìn tầng, 
Quyết liều gieo hẳn ghê chăng tiết nàng. 
Phần nhuận sắc ở đây đã không hay bằng nguyên tác. 


* Hoi XLVIII 
Hồi này kể lại chuyện Dé hoc Long cứu vớt được nang Ngoc Khanh va 
hỏi han về tâm sự của nàng. 
Nguyễn Huy Tự chỉ kể lại sự việc chứ không trình bày theo lối đối thoại 
trực tiếp như Nguyễn Thiện đã nhuận sắc. I 
Chúng tôi nhận thấy lời hỏi của quan Dé hoc cũng không được khéo gi 
mà cứ giải thích như đoạn sau đây: 
Thodt thôi quan mới ướm lòng, 
Khen rằng: “Tiết sạch danh trong thật là. 
Tiếc thay trong gid trắng nga, 
Nỡ hoài chỉ để trôi hoa giạt bèo. 
Rừng thiên cõi tinh là nhiều, 
Sach minh chi lọ là liều voi ai. 
Dem minh ma tra nghĩa người, 
Dé công chín chữ thiệt thoi đến đâu. 
May đây bèo nước gặp nhau, 
Thôi thì Hợp phố cho châu lại vé”. 


* Hồi LV 

Hồi này nói về Thánh chỉ vi môi (chỉ dụ của vua làm mối). Nguyễn Huy 
Tự chỉ viết có 16 câu nhưng Nguyễn Thiện đã nhuận sắc thành 44 câu tức là 
tăng thêm tới 28 câu. 

Sỡ di Nguyễn Thiện đã viết thêm như vậy vì ông không muốn để cho 
Lương sinh tỏ ra vô tình với Ngọc Khanh mà hân hoan cử hành ngay hôn lễ 
với Dao Tiên. 


Nếu Nguyễn Huy Tự theo ca bản chỉ viết: 

Ta ơn cùng xuống đền vàng, 

Bước càng nhẹ bước, tươi cùng nhẫn tươi. 
Ché che trên thánh là trời, 

Đã noi ven nghĩa lại nơi ven tình. 
Duong càng mừng nức của dinh, 

Chín lân rủ dắt sợi mành máy khi. 

thì Nguyễn Thiện đã để cho Lương sinh tỏ ra là người có nghĩa, có tình: 
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Ta ơn cùng xuống điện vang, 
Vội mừng nào đã kip đường nghĩ xa. 
Vë dinh thám thức uiệc nhà, 
Đành người có nghĩa nào ta chí tình. 
Ong cùng để cho Lương sinh biết thương cảm Ngọc Khanh: 
__— Vì ai cho thiệt thói nhau, 
Ấy di dứt được mối sâu cho đang. 
Chẳng cầm sắt cũng tao khang, 
Nối dây thế chẳng uội vang chút nao. 
và dự định trì hoãn cuộc hôn nhân: 
Duyên kia đã nặng thê bôi, 
Thân kia trong máy thu trời quản đâu. 
Nghĩ duyên càng kháy tơ sáu, 
Nghĩ thêm càng lại thêm đau đớn tình. 
Diêu sinh đã phải khuyên giải phân tích: 
` Đám thua: “Anh đã sai rồi, 
Chấp binh nhường ấy dạ hơi trần trân. 
Tình phu phụ, nghĩa quân thân, 
Trong ba cương ấy, xem phán nào hơn”. 
và còn phải gợi đến lòng hiếu thảo với cha mẹ già: 
Mac người tựa cửa hôm mai, 
Cám lòng vi chút nghĩa người thé ru. 
Sợ khi đương bể ma dâu, 
Hiếu tinh lại dé dang nhau mặc lòng. 
Nguyễn Thiện đã có ý thêm vào như thế để cho Lương sinh trọn được cả 
tình lẫn nghĩa. 


* Hồi LVI 

Hồi này cốt tả cảnh Phụng chỉ nghênh hôn (vâng chỉ vua mà cưới vợ) 
nên Nguyễn Thiện đã giữ nguyên số câu (14 câu) và cũng không có thay đổi gì 
về nội dung mà Nguyễn Huy Tự đã trình bày. 


* Hồi LVII 


Hồi này nói về việc Long gia tấu hôn (Đề học Long tâu việc hôn nhân 
với nhà vua). Nội dung cũng không có gì thay đổi nên Nguyễn Thiện chỉ viết 
thêm 8 câu (từ 30 câu thành 38 câu) để cho được rõ ràng hơn thôi. 
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* Hồi LVIII 

Hồi này nói đến việc Dao Tiên khuyến thú (Dao Tiên khuyên chóng cưới 
Ngọc Khanh). Nguyễn Huy Tự theo ca bán chỉ viết ván tắt có 10 câu và đã 
dùng lối thuật sự: 

Nào hay hoa cũng uẻ tươi, 
Thực lòng yêu kính thiết lời khuyên can. 

Nguyễn Thiện đã viết thêm 20 câu và đã để cho Dao Tiên trực tiếp 
khuyên chồng: 

Tưởng rằng: “Trong đạo thường tình, 
Thân bô hãy lấy chữ trinh làm lé. 
Hay đâu sống thác chẳng né, 
Nỗi niềm nghĩ lại mà ghê gớm đời. 
Nghìn thu âu hẳn một người, 
Ai di lợi dám xem di làm thường. 

Nguyễn Thiện đã để cho Dao Tiên bày tó lòng kính phục đối với Ngọc 
Khanh rồi mới để cho nàng nhac lai tình xưa nghĩa cũ của Lương sinh với 
Ngọc Khanh: 

“Va vi chút nghĩa cũ càng, 
Dën minh vào dng chiến trường vói nhau. 
Làm cho liễu ú đào ráu 
Trăm năm để một gánh sâu cho ai”. 


Nguyễn Thiện đã để cho Dao Tiên thương cảm Ngọc Khanh mà vui vẻ 
khuyên chồng cưới nàng làm vợ để hai người được làm bè bạn chị em với nhau: 


“Vi tôi dé thiệt đến người 
Nghi minh minh chẳng ngám ngùi lắm ru. 
Dành rằng nát ngọc chim châu, 
Ai ngờ trong coi Diêm phù thấy nhau. 
Ấy là máy tạo nhiệm máu, 
` Duyên xưa tròn trặn ân sau đền bồi. 
Bay giờ lầm cát mặc người, 
Vinh hoa riêng lấy một đời hay sao. 
Khi ăn nói, lúc ra vào, 
Nghi nguón cơn ấy làm sao cho dành". 
Nguyễn Thiện nhu váy đã để cho Dao Tiên nói lên tất cá ý nghi của 
minh đối với mối tinh cũ của Lương sinh và Ngọc Khanh. 
. . Cách diễn tả ấy đã cho ta thấy được tâm lý của các nhân vật trong hoàn * 
cảnh tế nhị đó. 


` 
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* Hồi LIX 

Hồi này là hồi cuối cùng của truyện Hoa tiên. Bản Nguyễn Huy Tu bi 
rách mất tờ cuối nên không biết tổng số câu của hồi LIX là bao nhiêu. 

Nguyễn Thiện đã viết dài tới 72 câu để tả cảnh Song phụng đoàn vién 
và có thêm phần kêt luân cho quyển truyện: 

Got nguồn ban lại mà chơi, 
Phong quang hơi chữ cõi đời ai không. 
Lấy tình gặp gỡ là xong, 
Trước sau ven một chữ tong mới ghê. 
Khi nhàn chắp chảnh lời quê, 
Gác câu tình duc theo bé hiếu trinh. 

Nhu vậy Nguyễn Thiện khi nhuận sắc truyện Hoa tiên đã muốn chứng 
minh rằng truyện ấy tuy là sách phong nguyệt nói đến chữ tình, mà chữ tình 
ở đời ai lại không có, nhưng kết luận câu chuyện vẫn giữ vẹn được mọi tiết, 
vẫn có trinh và có hiếu. 

Chính vì lẽ ấy ông mới kết thúc rằng: 

Di luân sáng để ranh ranh, 
Chớ đem ca xướng làm khinh làm thường. 


II. SỬA DOI VÉ LOI VĂN 


Nếu so sánh bản Hoa tiên nguyên tác của Nguyễn Huy Tự và bản Hoa 
tiên nhuận chính của Nguyễn Thiện chúng ta nhận thấy có nhang sửa đổi 
như sau: 


1. Sửa đổi những chữ quá nôm na, mộc mạc bằng những chữ van 
hoa bóng bảy hơn: 
Khoi om máy dinh khe rinh, 


Chợt nghe truyền gọi Diêu sinh lên nhà. (c. 61 - 62) 
Khói om mấy đỉnh hương nghê 

Chat nghe truyền gọi Diêu về tiền nha (c. 59 - 60) 
Vừa cơn mây bợn nguyệt lòa, 

Lên ké trông dưới đèn hoa tỏ tường (c. 89 - 90) 
Vừa cơn mây vởn trăng lòa, 

Manh tình gửi nét thu ba đưa vào. (c. 87 - 88) 
Thú riêng xó xinh điền thôn (c. 175) 
Gọi là thủng thỉnh điển thôn (c. 178) 

Bám dám đôi tam xuân nay chưa nhiều (c. 196) 
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Tuổi chừng đôi tam xuân nay chưa nhiều 
Dé dong đâu nữa chẳng dé chút đâu 
Nhẽ thường hẳn chẳng e dè chút ru 
Chiéng: Sao ray dáng cưu điêu chi vay 
Chiêng: Sao rày vẫn có điều chi đây. 


(c. 194) 


(c. 634) 
(c. 646) 


(c. 664) 
(c. 678) 


2. Thay thế những từ cổ không còn thông dụng bằng những từ dễ 


hiểu hơn: 


Thái Cơ lừa lẫn đỡ lời 

Thái Cơ nghe nói đỡ lời 

Ven no khung dét bàn thêu 

Viện thơ khung dệt bàn thêu 

Dé trình ông xiết không khen 

Đệ trình ông những ban khen 

Tiện đâu một uách liền ké, 
Mở lần cửa khém đi vé cũng nên. 

Tiện đâu giáp vách liên vi, 
Mở lần cửa hãy dầu khi đi về. 


TTT 


(c. 115) 
(c. 113) 


(c. 197) 
(c. 195) 


(c. 337) 
(c. 329) 
(c. 401 - 402) 


(c. 411 - 412) 


3. Sửa lại hẳn câu thơ nếu có chữ cổ khó hiểu hoặc không còn 
thông dụng: 
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Vén vang rem nguyệt song máy 
Noi chóng sáo sách, noi bày báu tho. 
Mót tay nhin dát ngám xoay, 
Nơi chóng sáo sách, nơi bày cuốn thơ. 
Công phu nghĩ đã nên là, 
Tôi moi cho có uê va buổi này. 
Bấy lâu đeo đẳng vì hoa, 
Này hiên Lãm Thúy ắt là đâu đây. 
Gùn ghè ông đã rắp ranh, 


Nhắp chăng lại dam van quanh mấy lời. 


Khéo thay lời nói hữu tình, 
Giường đông rày mới là dành có nơi. 


a 


c. 281 - 282) 


~ 


c. 279 - 280) 


(c. 345 - 346) 


(c. 343 - 344) 


(c. 393 - 394) 


(c. 391 - 392) 


4. Sua lại câu tho phóng theo các câu mượn trong Truyện Kiểu 
hoặc đặt thêm ra các chỉ tiết khác hẳn uới nguyên bản ma lại mượn $ 
các câu Truyện Kiéu: 


Những là chắp cánh liền cành (c. 241) 
Thân thờ mây sớm đèn khuya (c. 257) 
Đây thêm uằng uặc gương nga (c. 337) 
Bấy lâu đeo đẳng vi hoa (c. 343) 
Báy lâu đắp nhớ đổi mong (c. 445) 
Ấp cây một mực trần trần (c. 505) 
Cố tình ép liễu nài hoa (c. 621) 
Chút chỉ gắn bó gọi rằng, (c. 653) 
Cho dành mối gió tin trăng sau này. (c. 654) 
Nghĩ người lại ngắm nghía ta (c. 699) 
Tiên thé tay thảo một chương (c. 779) 
Quản bao tuyết đợi sương chờ (c. 843) 
Chua vui sum họp nỡ nào chia phôi. (c. 880) 
Tương tri có thế mới là tuong tri. (c. 888) 
Ông tơ khéo nhẽ đa đoan (c. 929) 
Ming xuân dao hãy ngậm cười, (c. 1059) 
Vẻ hông tro đó mat người nào đâu. (c. 1060) 
Nỗi riêng riêng trạnh đòi nau một minh. (c. 1138) 
Ré bèo chân sóng tuyệt voi (c. 1147) 
Nào ai ám lạnh, nào ai ngọt bùi (c. 1178) 
Tưởng người chén nguyệt thé bôi. (c. 1179) 
Ni non đêm ngắn tinh dai (c. 1195) 
Những là cách mặt khuất lời (c. 1208) 
Dao quanh núi giá di vóng, I (c. 1205) 
Bên hoa dường có nẻo thông cuối tường. (c. 1206) 
Hai uăn lần bước bước sang, (c. 1207) 
Cách tường đã dặng tiếng vang xa dua. (c. 1208) 
Tưởng bây giờ là bao giờ, (c. 1029) 
Song song đôi mát còn ngờ chiêm bao. (c. 1210) 
Tiếc thay sương tuyết cũ càng (c. 1221) 
Vì ai bèo nổi may chìm bấy lâu (c. 1250) 
Đã đành chiếc bách sóng đào lênh đênh. (c. 1264) 
Êm lời nàng cũng giãn dân (c. 1323) 
Vé chi mót mánh hóng quán (c. 1345) 
Cüng liéu má phán cho rói ngày xanh. (c. 1348) 
Máy lói tac dá ghi vàng (c. 1357) 
Mót loi gán bó vita xong . (c. 1367) 
Phận sao phận mỏng như tờ (c. 1373) 
Biết duyên mình biết phận mình thế thôi. (c. 1400) 
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Beo máy ước chữ tương phùng hiếp sau. 
Tróng vòi trời bể mênh mang, 

Đem thân băng tuyết gởi hàm giao ona 
Bát tinh chi báy hóa cóng, 

Cho người lấy mảnh má hông lam chi. 
Tiéc thay trong giá tráng ngán, 

Nỡ hoài chi để trôi hoa giat bèo. 

Yêu vi nết, trọng vi người. 

Ngon cờ ngan ngác, trống canh trễ trang 
Dinh chung háu dễ ăn ngôi được đâu. 
Nào dà kết cỏ ngậm vành chi déu. 

Bang khoăn thung cỗi huyén gây, 

Tám nguyên hữu thất đến ray chưa nguôi. 
Mặc người tựa của hôm nay, 

Cám lòng vi chúc nghĩa người thé ru. 
Du lé nạp thái dinh ngày nghĩnh hôn. 
Đầu mày cuối mặt rõ ràng chẳng nhe, 
Ấy ai lại dám xem ai làm thường. 

Vì tôi để thiệt đến người, 


Nghĩ minh minh chẳng ngậm ngùi lắm ru. 


Khi ăn nói, lúc ra vào 
Huong bay muôn dặm t$ phán 
Kiệu hoa giục giao rước liền 


. 1410) 
. 1425) 
. 1426) 
. 1427) 
. 1428) 
. 1441) 
. 1442) 
. 1463) 
.1500) 
. 1546) 
. 1572) 
. 1591) 
. 1592) 
. 1593) 
. 1594) 
. 1606) 
. 1646) 
. 1664) 
. 1669) 
. 1670) 
. 1677) 
. 17077) 
. 1727) 


CAC BAN HOA TIEN 


Nếu theo thứ tự thời gian, từ 1875 cho đến nay, chúng ta thấy có các bản 


Hoa tiên sau đây đã sưu tâm được: 


1 


Hoa tiên nhuận chính. (Bán Mam) 

Tự Đức Ất hợi Trung thu tân san (1875) Hà Nội Dương Sơn nguyên 
âm sinh Tú tài thưởng thụ ngũ phẩm Đỗ Hạ Xuyên kiểm. Lễ đương 
tàng bản. 

Chuyện Hoa tiên. Bản in Quốc ngữ đầu tiên do Dang Trần Tiến phiên 
âm, đã được Nguyễn Văn Nghi cho đăng vào Đông Dương tạp chí 
(Phần văn chương) năm 1916, từ trang 2853 trở đi. 

Hoa tiên chuyện. Bản Quốc ngữ của nhà in Văn Minh, Hải Phòng (in 
lần thứ hai, 1924). f 

Bán này theo bán Hoa tién nhuán chính nói trén. Chính trang dau 
của bán này đã nêu lên cái nhan “Hoa tiên nhuận chính” trước khi 
in bản truyện. 

Hoa tiên chuyện. Bản Quốc ngữ của nhà in Thuy Ký - Hà Nội - 1924. 
Ban này in lại bản Dang Trần Tiến, có phan chú thích và diễn ra văn 
xuôi kèm theo. 

Hoa tiên truyện dẫn giải. Bản in của Nhà xuất bản Tân Dân, Hà Nội 
- 1930. 

Dinh Xuân Hội chú thích và diễn ra văn xuôi. Bản này, trừ vài tiểu 
tiết, theo bản in của Đặng Tran Tiến. 

Hoa tiên ky diễn ám. Bản Quốc ngữ in trong Tập kỷ yếu hội Trí tri 
(Bulletin de la Société d’Enseignement mutuel), số 3 - 4 từ tháng 7 
đến tháng 12 năm 1996, trang 301 - 365. Bản này, theo lời phát đoan 
(Le Hoa tiên de Nguyễn Huy Tự) là do một bản chữ Nôm chép tay 
(khổ 15,5 x 27cm, 61 tờ trừ tờ mat) của Thư viện trường Bác cổ (số 
hiệu: AB 269) mà Nguyễn Văn Tố đã phiên âm ra Quốc ngữ, dưới có 
chua rõ những chỗ chép khác của he' bản Đỗ Hạ Xuyên và Đặng Trần 
Tiến. (Bản Nôm này nay đã bị mất). 


Truyện Hoa tiên. Ban in của Nhà xuất bản Tân Việt - Sai Gòn, 1950. 
Vân Bình Tôn That Lương chú thích và diễn ra văn xuôi. 
Theo phàm lệ thì “Những chữ nào trước sai ở các bản cũ khác mà nay 
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cần phải đính chính hay là biện ngoa lai, thì có kể rõ cái nguyên do 
rõ rang và trình bày hình dạng của chữ sai ấy”. 
8 Truyện Hoa tiên. Bán in của Nhà xuất bán Ngày mai - Hà Nội - 1952. 
9 Truyện Hoa tiên. Bán in của Nhà xuất bản Phổ thông - Hà Nói - 1958. 
10 Truyện Hoa tiên. Bán in của Nhà xuất bản Văn hóa - Viện Văn học - Hà 
Nội - 1961. Lại Ngọc Cang khảo thích và giới thiệu. Quyển này lấy bản 
Hoa tiên ký do Nguyễn Văn Tố phiên ám làm bán chính nén có điều 
không ón vì bán này đã qua sự sửa chữa của Vũ Bái Vấn. (Bản nhuận 
sắc của Vũ Đái Vấn không nên coi là bản chính của Hoa tiên ký). 
Quyển này có in thêm bản Hoa tiên nguyên tác của Nguyễn Huy Tự do 
Đoàn Thăng và Đào Duy Anh phiên âm. 
11 Truyện Hoa tiên. Ban in của Nhà xuất bản Văn học - Hà Nội - 1978. 
Đào Duy Anh khảo đính, chú thích và giới thiệu. 
Quyển này lấy bản Hoa tiên nhuận chính của Nguyễn Thiện làm bản chính 
và có chép bản Hoa tiên nguyên tác của Nguyễn Huy Tự trong phần Phụ lục. 


Theo Đào Duy Anh đã viết trong Lời đầu sách thì: “Bản ấy trước đây 
chúng tôi (ĐDA) đã cùng với cụ Đoàn Thăng là cán bộ phiên dịch của Trường 
Đại học Tổng hợp phiên âm lần đầu tiên, song bản phiên âm ấy... còn có một 
số khuyết điểm, nay chúng tôi đã phiên âm lại cẩn thận hơn”. 


* 


Ngoài các bản Hoa tiên kể trên, cũng cần nói qua về quyển Truyện Hoa 
tiên do Dương Quảng Hàm phiên âm và chú thích, đăng trong Giáo dục tân 
sơn (bậc Trung học, các số 5, 6, 7 tháng 3, 4 và 5 năm 1946) nhưng chỉ mới 
được đến câu 376 hôi XII. 


Theo Dương Quảng Hàm thi bán Hoa tiên này là một bản Nóm chép tay 
(khổ 15,5 x 27cm, 61 tờ trừ tờ mặt). Trên tờ mặt, giữa dé bốn chữ “Hoa tiên 
quốc ngữ”, bên phải dé thành hai dòng: “La Sơn, Lai Thạch Nguyễn Huy Tu 
soạn. Tiên Điên Nguyễn Thiện nhuận sắc; bên trái cũng dé thành hai dòng: 
“Đường Giang Vũ Đái Vấn mặc bình - Phú Thị Cao Chu Thần chu bình”... Sau 
cái nhan dé là “Dé bát tài tử Hoa tiên ký”. 


Bản này có bài Tựa chữ Hán và Vũ Đái Vấn viết vào năm Minh Mệnh 
thứ 10 (1829) và bài Tua chữ Hán của Cao Chu Thần (Cao Bá Quát) viết vào 
năm Thiệu Trị thứ ba (1843). Ở trang cuối cùng có dé: “Khải Dinh tam niên 
bát nguyệt nhị thập ngũ nhật kính sao”. (Kính sao ngày 25 tháng 8 năm Khải 
Định thứ 3, tức 29-9-1918). 
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Theo các bán Hoa tiên đã sưu tám được như kể trên, chúng tôi tạm lựa ra 
những bản có giá trị hơn cả để nhận định thêm: 


1. Hoa tiên nguyên tác của Nguyễn Huy Tự. 


Đào Duy Anh trong lời đầu sách Truyện Hoa tiên đã cho rằng “Bản này 
không phái là nguyên bán của Nguyễn Huy Tự mà là bán do con cháu chép 
lại ở một bản xưa đã mục nát”.. 

Điều này cũng là một lý do khiến ta có thể nghi ngờ rằng người sao chép 


A. 


đã sửa chữa lai đôi chỗ, phỏng theo “Truyện Kiéu” của Nguyễn Du. 


Theo thiển ý của chúng tôi thì bản Hoa tiên nguyên tác của Nguyễn Huy 
Tự nếu có những từ cổ, nếu còn có những chữ thô quê, chưa được văn hoa bóng 
bẩy thì nó vẫn có giá trị riêng đối với thời đại của nó. 

Các nhà nhuận sắc như Nguyễn Thiện, Vũ Đái Vấn, Cao Bá Quát đã sửa 
lại cho văn hoa hơn, cho bóng bẩy hơn nhưng da vô tình làm cho tác phẩm 
trở nên vá víu, không được thuần nhất nữa. 


Chúng tôi vì chủ trương tôn trọng nguyên văn nên đã đưa bản Hoa tiên 
của Nguyễn Huy Tự vào phần chính của sách này. 
2. Hoa tiên nhuận sắc. (Bản Nom) 


Bản này đã được khắc in năm Ất Hợi, Tự Đức thứ 28 (1875), do Nguyễn 
Thiện nhuận chính và đo Đỗ Hạ Xuyên kiểm lại. 


Toàn bản dài 1766 câu, viết theo thể lục bát không có những câu thơ 
thất ngôn như ở bản Hoa tiên ky. 


Bản Nôm này đã được nhà in Văn Minh cho phiên âm sang Quốc ngữ. 
Nguyễn Văn Tố trong Hoa tiên ky diễn ám đã làm đối chiếu và có ghi chú 
trong phần khảo dị. (Bản Nôm này chúng tôi có cho in lại toàn văn từ trang 
329 đến trang 412). 


3. Hoa tiên ky diễn âm. 


Bản này do Nguyễn Văn Tố phiên âm ra từ một bản Nôm của Trường 
Bác cổ (nay đã không giữ được). Bản này chắc đã được Vũ Đái Vấn nhuận sắc. 
(Chúng tôi có cho in lại toàn văn từ tr.433 đến trang 522). 


Toàn bản dai 1850 câu (gồm 1842 câu lục bát và 8 câu tho thất ngôn chữ 
Hán). Nếu kể cả 8 câu thơ diễn Nôm (lấy từ bản Đặng Trần Tiến) thì toàn 
bản dài tới 1858 câu. 


Sở di số câu tăng lên như vậy là vì có nhiều đoạn được Vũ Dai Vấn (?) 
viết thêm ra khi nhuận sắc như một vài đoạn thí dụ sau đây: 
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HOA TIEN KY DIEN AM 


Đồng say, khách lạ, canh dai, 
Một trăng, một bóng, một người hóa 
ba. 
Ua chân theo thú lân la, 
Ngậm trăng nửa nóc, phun hoa bốn hè 
(c.61 - 64) 


Đầu dương đòi đoạn tơ vương, 
Tiếng chim béo lẻo gọi sang láng 
giéng. 
Hương đâu quén gió trước đình, 
Vừng chiêng soi thấu nguyên tình 
cho không? 
Tiên thi trên vách song song, 
Nhìn chơi nàng đã ghi lòng bốn câu. 
(c.375 - 380) 


Dap diu cám sắt xướng hòa, 

Phu nhân đã giục tin ra rước chàng. 

Tướng công dẫn sự dọc đường, 

Gặp Lưu cao nghĩa, được nàng tốt 

đôi. 

Việc mừng thêm nỗi lòng vui, 

Thiép canh đã vội sai môi đệ trình. 
(c.87õ - 880) 


Ông tơ sao nhẽ đa đoan, 

Ba sinh luống đợi Ngọc Hoàn còn lâu. 

Khuôn xanh kia mới hiểm sâu, 

Đã lừa nhau lại tỏ nhau nữa mà. 

Oanh vàng thắm thoắt thoi qua, 

Phủ Dương sinh nhật một nhà vầy 

vul. 

Chàng Diêu đệ lễ sang chơi, 

Rượu đua cuộc thánh, thơ bôi câu tiên. 

Khi vui trạnh nhớ bạn hiển, 

Thấy Diêu hầu dễ nên quên sự chàng. 

Rằng: “Từ bẻ liễu lên đường, 

Gửi mai sao hãy trễ tràng đến nay”. 
I (c.955 - 966) 
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HOA TIEN NHUAN SAC 
Déng say khéch la lan la, 


Ngậm trăng nửa chai, phun hoa bốn hè. 
(c.61 - 62) 


Trời mai dợn ráng tuôn vàng, 
Gió đâu sớm đã quyến hương trước 
đình. 


Dấu tiên trên vách rành rành, 
Nhìn chơi nàng đã lóng tình bốn câu. - 
(c.357 - 360) 


Dập diu cám sắt xoang hòa, 
Phong thư đã giục tin xa rước mời. 


Nhà huyên thêm nỗi lòng vui, 
Người băng đưa thiếp đã sai đệ trình. 
(c.853 - 856) 


Ong to khéo khéo da doan, 
Ba sinh luống đợi Ngọc Hoàn còn xa. 


Oanh vàng thấm thoát thoi qua, 
Đỉnh thung mấy quả tuyết đà trắng 
ngán. 
Các Duong vita tiéc dán than, 
Tinh trong quyến cảm qua mừng trước 
sanh. 


Tinh dan mới vực về sương, 

Giấc buôn chưa vợi, mach tương đã 
đây. 

Nỗi chàng kể đã chua cay, 

Nỗi nàng nào biết đến rầy những 
Sao. 

Một mình một ngọn đèn hao, 

Đám mây bên ải, chiêm bao cho 
liền 

(c.1105 - 111 


Doi vui uất ức một minh, 
Bóng dương được giãi tấc thành từ 
đây. 
Chợt nghe thêm tức niềm tây, 
Gió nhời nàng đã kể ngay mọi nhời. 
Rằng: “Vâng mừng trộm cho người, 
Da duyên dim thắm, lại vời giàu 
sang”. 
(c.1251 - 1256) 


Một cơn gió giật mưa bào, 
Nhé này người quyết, dạ nào dinh 
. ninh. 
Bui Hồ quét sạch sành sanh, 
Ơn trên sau nữa nghĩa mình trả xuôi. 


Hẳn dù nhầm nhỡ lứa đôi, 

Chén thé để chút đền bồi cũng xong. 

Hoa khi trời lại xuống lòng, 

Một chuông vàng, một chỉ hồng 
cũng hay! 

Bọc da dù đến thân này, 

Cũng đành tỏ chút tình ngay với 

người. 


Thấy Diêu ông mới hỏi sinh, 
Về qué sao bang phong haahi tin ray. : 
(c.929 - 936) 


Tỉnh ra về tới trú phòng, 
Giấc buôn chưa giã, mạch tương lại 
day. 


Nang từ trú ngụ bấy nay, 
Duénh Hàn lần ngắm, đóa mây điểm 
nghìn. 
(c.1069 - 1072) 


Biết đâu hương lửa ba sinh, 
Còn trăng, còn gió, còn dành duyên ta. 


Dịp đàn đã lỡ lại hòa, 

Mới là tơ vận, mới là nguyệt xoay. 
Nàng nghe giọt tủi thêm đây, 
Cạn lời rồi lại giãy bày tóc tơ. 


Tài lang nào phải như xưa, 
Mình sang, duyên thắm thừa ưa mọi 
đường. 
(c.1213 - 1220) 


Sinh nghe lóng thám nhu bào, 
Nhé trời đã quyết da nào dinh ninh 


Bui Hó mót trán quét thanh, 
Cóng nén may dugc duyén lành cüng 
nén. 
Càng xui cám kích cán quyén, 
Ngành than ngon thở nhường quên 
bóng dói 
(c.1269 - 1274) 
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Kiếp này đã nhà nhàng rôi, 
Ra chỉ mà có tiếc đời nữa chỉ. 
Thôi thời thôi có nghĩ gì, 
Thiệt mình mà trả được nghì cũng 
' nën. 
Tu sinh quyét mót manh nguyén, 
Canh than, ngọn thở hầu quên bóng 
trời. 
(c.1305 - 1320) 


Vang nghe chẳng một nỗi nàng, 

Dam nghìn lại nỗi đài Lương ở nhà. 

Tin mai mừng đã truyền ba 

Lại nghe thỉnh thảo Lương đà hành 
biên. 

Chợt đâu lời gió xa truyền, 

Dạ buôn chói rỡ, nét phiền rơi sương 


Tang hồ thiệt phận mà thương, 
Đông tây vâng mệnh, phận thường 
nghĩ nao. 
Đội ơn đất rộng trời cao, 
Phải đem tính mệnh liều vào giang 
son. 
Nat thân danh vẫn chưa sờn, 
Thôi thời ngọc lở còn hơn ngõa 
toàn. 
Phận con mà thế cũng nên, 
Nhe thân một thác, nỗi nguyên ba 
sinh. 
Tấm thân chán lợi triểng danh, 
Trăm năm còn nghĩ thường tình 
nữa sao? 
Xót vì muôn kiếp tôn giao, 
Lửa hương biết gửi chốn nào cho yên? 
Vả là duyên chửa tròn duyên, 
Chua chung sang trong, đã riêng 
đeo sầu. 
Dở dang xót nỗi mai sau, 
Càng phiên anh chị, càng rau dâu con. 
Thôi thôi nói mãi cũng chôn, 
Đã dành cái phận cánh chuón thời thôi. 
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Nghe tin chẳng xiết nỗi nàng, 

Dặm xa lại nỗi đài Lương ở nhà. 
Những mừng dịch tiệp từng ba, 

Vừa nghe trần thỉnh xe đà hành biên. 


Lại nghe những sự ngoa truyền, 

Xót lòng luống những xây phiên đắp 
thương. 

Thực hư ai biện cho tường, 

Lễ chiêu tuần điễn, lệ thường thiếu 

đâu. 
Cuộc đời chửa đến bể dâu, 
Bóng dung mua não chác sáu mà chơi. 


Tiếng oan dậy dat lở trời, 
Tin đưa Lưu cũng xa xôi mà chừng. 
(c.1325 - 1336) 


Cũng là theo thói người đời, 

Lại xe buộc cỏ mà vùi nắm hoa. 

Sáu chung chẳng những một nhà, 

Hỡi ơi Lưu cũng nẻo xa mơ màng! 
(c.1371 - 1398) 


U minh đôi ngã khơi chừng, 
Một niềm vàng đá, biết rằng thấu 
không. 
Kiếp này đã lỏng đải đồng, 
Mảnh duyên gắn bó còn hòng kiếp 
sau. 
. Nỗi riêng càng nghĩ càng đau, 
Càng hờn non nước, càng rầu gió 
trăng. 
Một mình mình lại ngập ngừng. 
Ngọc xuôi đồ sắm, hương lừng mã 
thay. 
(c.1469 - 1476) 


Mối sáu đòi đoạn nhu tơ, 

Nguồn cơn nghĩ lại sau xưa tại mình: 

“Quá thương chút phận lênh đênh, 

Nghìn thu để chịu bạc tình với con. 

May duyên nghĩ đã vừa khuôn, 

Toan nài chỉ thắm, cho tròn tuổi 
xanh. 

Ai hay xem nghĩa hơn mình, 

Nổi nênh bèo bọt, tan tành cải kim. 

Đã đành mặt nước nổi chìm, 

Biết đây tăm.cá bóng chim bây giờ?” 

Nàng đành được chốn nương nhờ, 

Khéo ai rấp lối ngăn bờ với ai. 

Bến mê ngán ngám sự đời, 

Cái vòng con tạo, nực cười lang lơ. 

Người còn hai mặt sờ sờ, 

Bên ngờ làng nước, bên mơ suối 
vàng. 

Điệu đâu trăng nước hoa gương, 

Làm chỉ ngọc đá mơ màng thế thôi. 


U minh đôi ngả khơi chừng, 
Một niềm sắt đá thấu chăng hỡi tình. 


Gọi là một chút bố kinh, 
Nợ lòng phải trả đến mình mới xong. 


Duyên tơ đã kết dải đồng, 
Beo mây ước chữ tương phùng kiếp 
sau. 
Nỗi riêng càng nghĩ càng đau, 
Tấm riêng thôi cũng mặc dầu gió 
trăng. 
Nghĩ đi nghĩ lại ngập ngừng. 
Ngọc sôi hạt tấm hương lừng mớ xây. 
(c.1405 - 1414) 


Nàng đành được chốn nương nhờ, 
Khéo là khóc van thương vơ nuc cười. . 
Tiếc thay ngán ngẩm cho đời, 
Cái vòng con tạo khéo chơi lững lờ. 
Người còn đôi mặt trơ trơ, 
Bên mê thủy quốc, bên ngờ vân 
hương. 

Vàng thau ngọc đá mơ màng, 
Để cho ố thắm phai vàng là đây. 

(c.1477 - 1484) 
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(c.1539 - 1556) 


Tân bằng yén ẩm vừa xong, Đòi phen cợt thắm cười hồng, 

Thung dung Lưu mới vào trong ngỏ Ngọc lung lay động, hương néng nã rơi. 
bày : 

“Từ xưa biết lỗi đã đầy, Phong quang cả bốn mùa trời, 

Tấm lòng ngậm hổ từ rầy về sau. Gió đưa hương rước, trăng mời tuyết 


khuyên. 
(c.1733 - 1736) 
Vị Dương một tấm tình sâu, 
Sang mừng gọi tả chút sầu bấy nay. 
Hạt châu chót đã sẩy tay, 
Tự mình trăm nỗi chẳng hay đã 
đành”. 
Cúi đầu nàng mới rén trình: 
“Rủi may âu cũng phận mình xui ra. 
Móc mưa sấm sét cũng là, 
Cao sâu đâu nữa mà qua vòng trời. 
Vả trong dại dạ hèn đời, 
Trắng trong đã vậy, ngọt bùi làm 
sao? 
Bỗng đâu rồng trúc sóng đào, 
Chia ra đã han, ép vào khéo xinh. 
Vẹn tròn bên nghĩa bên tình, 
Khuôn duyên kia đã chiều mình là 
may. 
Tam công chẳng đổi một ngày, 
Chuyện xưa còn để đến rày sao nên?” 
Giúp lời sinh cũng mở khuyên, 
Thuận hòa từ đấy cùng in một lòng. 
Bói phen cười thám cgt hồng, 
Ngọc lung lay động, hương nồng nã 
roi. 
Xuân quang cå bốn mùa trời, 
Gió đưa trăng rước, hoa mời tuyết 
khuyên. 
(c.1805 - 1830) 
Căn cứ vào những đoạn trích dẫn ở trên, chúng ta nhận thấy Vũ Đái Vấn 
cũng không để ý đến ca bán của Trung Quốc mà cứ tùy theo sự suy nghĩ riêng 
của mình để nhuận sắc. 
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4. Ban quốc ngữ Đặng Trần Tiến 

Nếu so sánh bản này với bản Hoa tiên nhuận chính va bản Hoa tiên ky 
dién âm chúng tôi nhận thấy có thể khi san định Đặng Trần Tiến đã theo cả 
hai bản Nôm rồi châm chước điều hòa nên có những câu lấy ở bản nọ lại có 
những câu lấy ở bản kia, không nhất định theo một bản nào cả. 

Thí dụ như đoạn sau đây : 

Dập dìu cầm sốt xướng hòa, 

Phu nhân đã giuc tin ra rước chang. ban Hoa tién 

Tướng công dẫn su doc đường, ký diễn âm 

Gặp Lưu cao nghĩa, được nang tốt đôi. i 


Nhà huyên thêm nõi lòng vui, bá ahiak 
Người băng đưa thiếp đã sai đệ trình š 
hoàc doan: 
Tinh ra uê tới trú phòng, 
Gide buôn chưa giã mạch tương lại đây. 


bản nhuận chính 


Nỗi chàng ké đã chua cay, 
Nỗi nàng nào biết đến ráy những sao bản Hoa tiên 
Một mình một ngọn đèn hao, ký diễn âm 
Dam máy bên di chiêm bao cho liên. 


Bản này có 1830 câu (1814 lục bát, 8 câu thơ chữ và 8 câu thơ diễn 
Nom). Nếu so với bản Hoa tiên ký diễn âm thì thiếu hẳn một đoạn 28 câu (từ 
câu 1365 đến câu 1392). 


Qua các nhận định kể trên chúng tôi cho rằng chỉ có hai bản đáng được 
lựa chọn để khảo đính, đó là bản nguyên tác của Nguyễn Huy Tự và bản 
nhuận sắc của Nguyễn Thiện. 
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TRUYEN HOA TIEN 
(Nguyên tác của Nguyễn Huy Tự) 


I. HOA TIỀN ĐẠI Ý 
(Đại ý Hoa tiên) 


Nương lon ! nhẹ hóng mát chiều, 
Vang pha gió quế ? trắng diu hương sen. ? 
Gác rèm câu nguyệt * xiên xiên, 
Nay hôm a Chức chàng Ngưu 5 hop vay. Š 
5 Hẹn lành 7 năm một đêm nay, 
Trên kia còn vậy dưới nay khiến sao! 
Từng nghe trăng gió duyên nào, 
Bể sâu là nghĩa non cao là tình. : 
Hẹp truyền ai kẻ biết danh, 


1. Nương lon : (lon: do chữ lan đọc chạnh ra tức lan can) đứng tựa bao lon ngoài hiên. 

2. Gió qué: gió thu. Sở di gọi gió thu là gió quế vì vào quãng tháng tám cây quế 
thường nở hoa. Gió thu còn gọi là gió vang (kim phong) vi, theo ngũ hành, kim thuộc 
về mùa thu. 

3. Trắng dìu hương sen: đối chiếu với ngũ sắc thì mùa thu thuộc sắc trắng. 

4. Câu nguyệt: trăng hinh lưỡi liém (như cái móc câu). Mông một lưỡi trai, móng 
hai lưỡi liêm, móng ba câu liêm (hình mặt trăng mọc về những đêm đầu tháng). 

5. A Chức chàng Ngưu: Chức nữ và Ngưu lang (chúc: dệt, nữ: con gái; nguu: con 
trâu, lang: chàng con trai). 

6. Họp vdy: gặp nhau, sum họp. 

Tục truyền cháu gái của Trời là Chức në chuyên lo việc dệt vải, may vá, Trời 
thương mới gả cho Ngưu lang. Nhưng từ khi lấy chồng, Chức nữ trở nên lười biếng, bỏ 
cả việc canh cửi, Trời giận mới đày mỗi người ở một ngả bên sông Ngân Hà và chỉ cho 
mỗi năm gặp nhau một lần vào đêm móng bảy tháng bảy (thất tịch). Khi gặp nhau hai 
vợ chóng ôm nhau than khóc, nước mắt chảy xuống cả hạ giới. (Vi hôm ấy hay có mưa 
nên gọi là mưa ngâu, ngdu do chữ nguu đọc chạnh ra). 

7. Hẹn lành: do chữ giai ky, ngày tốt, thường chỉ ngày kết hôn. Đây nói đến ngày 
Ngưu lang va Chức nữ gặp nhau, mỗi năm vào đêm thát tich. 
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10 Nói vay mượn tiếng chap chanh Ì để gương. 
Rang Tô Châu ° dải Ngô Giang, ° 
Trâm thân * có dáng ho Lương truyền nhà. 


Sang yêu ? sớm đã dự tòa Bình chương. * 
15 Gió thanh hay hay gác vàng, * 
Thánh thoi chèo Phó ? nhẹ nhàng gánh Y. ? 
Giúp trong Diêu thi khón nghi, 1° 
Diém nhà sớm ứng lân nhi !! một chàng. 
Hüy Phuong Cháu tu Diéc Thuong, 
20 Phong nghi 12 khác giá từ chương !Ê tót loài. !* 
Gam hoa * tài mạo 16 gồm hai, 
Dua tay nhảy phượng ” sánh vai cdi kinh. !8 


1. Chap chanh: chap chảnh, nhặt nhanh hoặc chữ hoặc lời mà nói chắp vào với nhau. 

2. Tô Cháu: tên phủ thuộc tỉnh Giang Tô. 

3. Ngô Giang: tên con sông chảy qua Ngô huyện. 

4. Trâm thân: tram anh và tấn thân. (Trâm: tram gai đầu, anh: dai mũ; tán: lụa 
sắc đỏ, thân: cái dai to) chỉ người quyền quý, có học thức và danh vị cao. 

5. Sang yêu: do chữ quý súng, ở dia vi cao sang quý trong mà được vua yêu vi. 

6. Toa Bình chương: cơ quan cao nhất trong triều đình Trung Quốc đời nhà Minh. 

7. Gió thanh ... gác vang: (thanh phong: gió mát — ý nói tiếng thơm; gác vang: do 
chữ hoàng các, dinh thự của Tể tướng, vì tránh sắc đỏ của nhà vua nên dùng sắc 
vàng). Điển: Đời Đường có hai vị Té tướng là Phòng Huyền Linh và Đỗ Nhu Hói làm 
việc giúp ích cho đời nên có câu thơ ca ngợi rằng: “Hoàng các tam thập niên, Thanh 
phong thiên van cổ”. (Làm quan ba mươi năm, tiếng thơm ngàn năm còn để lai). ` 

8. Chèo Phó: (Phó: Phó Duyệt là công thần của vua Cao Tông nhà Ân ở Trung 
Quốc xưa) do lời vua Cao Tông bảo Phó Duyệt rằng: “Nhược tế cự xuyên, dụng nhữ tác 
chu tiếp” (Nếu muốn qua sông lớn, phải dùng ngươi làm mái chèo). 

9. Gánh Y: (Y: Y Doãn là công thần của vua Thành Thang nhà Thương ở Trung 
Quốc xưa). Vua Thương nghe tiếng Y Doãn cày ruộng ở Hữu Sin là người hiển, đến vời 
ba lần mới được ông ra gánh vác việc nước. Y Doãn có công đánh vua Kiệt nhà Hạ. 

10. Khón nghi: (khén: cửa buông, nghi: khuôn mẫu) khuôn phép máu mực đối với ` 
người đàn bà ở trong khuê phòng. „ 

11. Lân nhi: (nhi: con) con lan. Người ta dùng chữ lân nhi để chỉ con cháu nhà 
quý phái. 

12. Phong nghi: dáng dap hinh' dung của người hiền. 
18. Từ chương: các thứ văn hay ý đẹp như thi, phú, từ, khúc. 
14. Tót loài: giỏi tót buc, hơn hẳn mọi người. 
15. Gốm hoa: chỉ sự dep dé nhu gấm nhu hoa. 
16. Tài mao: người vừa có tài vừa có dáng vé dep dé. 
17. Nhảy phượng: nhảy lên lưng chim phượng mà bay cao. 
18. Cối kình: cỡi lên lưng cá kình mà vượt biển rộng. ! 
Cả câu ý nói mac sức phô tài, khoe sức cho moi người biết mình lỗi lạc. Ge 


Gia quan Ì đã dao cung huỳnh, ? 
Thú nhà hầu hạ huyên đình ? bấy lâu. 


II. BAI MẪU DANG TRÌNH 
(Lạy mẹ lên đường) 


25 Song hồ * nán ná thôn dâu, 5 
Thẻ rồng ° xuân điểm ngày thâu chìm chìm. 
Lối thơm khi nhẹ gót tìm, 
Mùi hoa như rước tiếng chim ngỡ chào. 
Don đào ” mảnh mảnh bông đào, 
30 Mặt xuân ưu ngắm khác nào hoa xuân. 


1. Gia quan: (gia: thêm, quan: mũ) lễ đội mũ của người con trai khi đến tuổi 
trưởng thành (theo tục lệ xưa ở Trung Quốc). 

2. Cung huỳnh: do chữ huỳnh vd. Thời nhà Hán, ở Kinh đô có dựng tòa nhà gọi 
là huỳnh uũ để cho các sĩ tử từ các địa phương về học. Vậy cung huỳnh chỉ trường học 
của các nho sinh. 

3. Huyén đình: (huyén: có huyén, rau huyén, đình: sân; thường viết là huyén 
đường. Ó đây đổi đường ra dinh cho hợp van). 

Người ta thường giảng huyén đường theo chữ lấy trong Kinh Thi: “Yên đắc huyện 
thảo, ngôn thụ chỉ bối”. (Làm sao có được cây quên sâu, trồng ở ngôi nhà phía Bắc). 


Chữ Ba (huyên) nguyên nghĩa là quên, dùng với chữ tháo mới có nghĩa là cây quên 
sầu. Về sau người ta lại viết chữ a (huyën) dé chi có huyën, ciing goi là vong uu 
thảo. Vì tin có huyên có công dung giải được mọi nỗi lo âu nên người ta mới trồng có 
ấy ở chái phía bắc, chỗ người mẹ ở để mong cho người mẹ quên được mọi nỗi phiền ưu. 
Lại theo tục xưa ở Trung Quốc, mỗi khi có tế lễ, bà chủ nhà thường đứng ở 
thèm phía bắc nên người mẹ được goi là huyén đường. 
Thơ Diệp Mộng Đắc (đời Đường) có câu: 
Bạch phát huyên đường thượng, 
Hài nhi cánh cộng thùy. 
(Trên có huyên đường tóc tac, hài nhi còn thiết cùng ai). 

4. Song hô: cửa sổ có dán giấy (bằng hồ) nên gọi là song hồ. 

5. Thôn dâu: chỗ quê hương, xưa thường trồng dâu. 

6. Thé rông: người Trung Quốc xưa làm một cái bình bằng đồng hinh con rồng 
hoặc chạm hình con rồng trong đựng nước và có một cái thé khắc độ để do mực nước. 
Nước trong bình theo lỗ rỉ cạn dân và người ta căn cứ vào mực nước để tính giờ và gọi 
cái bình bằng đồng chứa nước ấy là đồng hó. 

7. Don đào: (đào: sóng) dợn sóng. 
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Hen phong lưu ! dé ng nan, 
Nửa song ? âu then vũng tán đôi uyên. * 
Rộng chân thử bước khơi miền, 
Dẩy dun “ khi được như nguyền biết đâu. 
35 Gởi qua 5 xắm nắm 5 dưới lầu, 
Xin sang chơi học Tràng Châu ' quán ngoài. 8 
Dạy: Cho hồ thi ? chí trai, 
Tìm thầy hỏi bạn chi hoài bỗng dưng. 
Vå từ qué Vi  khoi chừng, !! 
40 Ray sinh nhật mg sang mừng cũng hay. 
Sán nơi trú ngụ đây tay, 
Tiện tra bạ trướng !? bấy nay cho tường. 
Rồi thì rèn cặp văn chương, 
Cách nào rạng dấu thư hương 1 mặc lòng. 


1. Phong lưu: (phong: gió, luu: nước cháy) cái thói giao du của người ta nhu ngọn 
gió chó này bay đến chỗ khác, như dòng nước nơi no chảy đến nơi kia. Cũng chỉ dáng 
dấp và thái độ tao nhã của con người lịch sự. Ngày nay thường gọi người hay chơi bời 
đàng điếm là phong lưu. 

2. Nửa song: ý nói chua có ban lứa đôi để cùng ngồi bên cửa sổ tâm sự với nhau. 

3. Ving tán đôi uyên: tá cảnh đôi chim uyên ương đang cùng nhau bơi trong vũng 
nước trông rau tần. 

Cả câu ý nói Phương Châu lấy làm thẹn vì chưa tìm được người bạn trăm năm. 

4. Dẩy dun: cũng nhu dun dui, tình cờ đưa đến mà nên duyên vợ chóng. 

5. Gởi qua: thưa qua. 

6. Xám nắm: cũng nói xốm rám, là sắm sửa, khiến làm việc gi. (H.T.C). 

7. Trang Châu: huyện Trang Châu do nhà Đường đặt ra, sau là phủ Tô Châu, 
tỉnh Giang Tô. 

8. Quán ngoài: quê ngoại. 

9. Hồ thi: (hó: cung, thi: tên) do bốn chữ tang hô bóng thi là cái cung bằng gỗ 
dâu, cái tên bằng có bồng. Tục xưa bên Trung quốc, khi sinh con trai thì dàng cái cung 
gỗ dâu, tên bằng cỏ béng bắn ra bốn phương và lên trời xuống đất để mong cho đứa bé 
sau này lớn lên có chí khí tung hoành (lập được sự nghiệp hiển hách). 

10. Quê Vị: tên đất tức Vi Dương. Kinh Thi có chép lời của Tấn Khang Công đưa 
cậu là Tấn Văn Công về nước: “Ngõ tống cu thi, chi vu Vi Duong" = Ta đưa cậu ta đến 
đất Vị Dương. 

Quê Vị: theo nghĩa bóng là quê cậu. 

11. Khoi chừng: xa xôi cách trở, xa vời. 

12. Ba trướng: (ba: cũng đọc là bộ, sổ sách; Trướng: só sách) đây chỉ quyển gia phá. 

18. Thư hương: hương thơm của sách, ý nói tiếng thơm của gia đình có con cháu 
nối được nghiệp nho của cha ông. 
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II. DIEU PHU CHÚC THO 
(Chúc thọ ở phủ Diéu) 


45 Lãnh lời quay gánh giục đồng, ! 
Thuyền lan ? mót lá thuận dòng thénh thénh. 
Don quyên ? sơ diễn mặt duénh, 
Đầu doi * chằm lộ 5 cuối ghénh voc âu. ê 
Ca chèo mây lọt tiếng đâu: 
B0 Ngước trông đã tới Tràng châu ghé thuyén. 
Nhà xuân ' vừa trước thọ dën, 8 
Chén pha giếng cúc ° bàn chen núi đào. !9 
Lạy bày mừng rỡ khen lao, 
Lại truyền công tử chàng Diêu rước mừng. 
B5 Hàn huyén * cùng giãi lang lang, !? 
Mới hay Diêu cữu chuyển thăng Đô đường. 
Bóng nghiêng * dó chén tàng tàng, ** 
Tiệc thôi Diêu mới đưa sang trú phòng. © 


~ 


1. Giục đông: giục tiểu đồng, đứa trẻ theo hau. 

2. Thuyén lan: thuyền làm bằng gỗ móc lan, thứ gỗ vừa cứng vừa bên. (Thuyén 
lan và chèo lan: lan chu, lan tương). 

3. Don quyên: (quyên: dòng nước) don sóng. 

4. Đầu doi: (doi: côn cát) đầu côn cát. 

5. Cham lộ: (chàm: đầm, hồ; lộ: cò) chỗ cò ở, đầm cò ở. 

6. Vọc âu: chim âu (một loài chim nước) vọc nước (đầm nước, đùa giỡn dưới nước). 

7. Nhà xuân: nhà vui vẻ, dang có việc vui. 

8. Thọ điên: (điên: tiệc) tiệc mừng thọ. 

9. Giếng cúc: do chữ cúc tỉnh. Theo sách Phong tục thông thì ở huyện Ly đất 
Nam Dương (nay thuộc tỉnh Hà Nam - Trung Quốc) có thứ cúc to mọc trên núi, nước 
khe núi thấm quanh rồi chảy xuống vùng dân ở gan đấy. Người ta lấy nước suối ấy 
uống, sống rất lâu. 

10. Núi đào: theo sách Liệt tiên truyện, ở huyện Nga Mỹ, tỉnh Tứ Xuyên có núi 
My Sơn, trên núi có lắm cây đào, ăn quả đào ấy được thọ và thành tiên. Cả câu tả 
cảnh dâng rượu và mâm quả để mừng thọ. 

11. Hàn huyện: (hàn: lạnh, huyen: ấm) Lúc gặp nhau thường hỏi thăm sức khoẻ 
xem có bị ảnh hưởng thời tiết nóng lạnh không? Nghĩa bóng là trò chuyện, tâm sự với 
nhau một cách thân mật. 

12. Lang lang: ý nói vui sướng trong lòng cảm thấy nhe nhàng, không có lo nghi gì. 

18. Bóng nghiêng: nói đã xế chiều, ánh mặt trời đã chiếu nghiêng xuống đất. 

14. Tang tang: ý nói đã ngà ngà say. 

15. Trú phòng: phòng dành riêng cho ở trong lúc tạm trú ở đây. 
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Anh em ké vé ' bay long, 
60 Góp dem phong nguyệt * vào trong phẩm bình. ? 
Khói om mấy đỉnh khê kinh, * 
Chợt nghe truyền gọi Diêu sinh lên nhà. 


IV. KỲ BIÊN TƯƠNG HỘI 
(Gặp nhau bên bàn cờ) ` 


Đồng say ° khách lạ Ê lân la, 
Ngậm trăng nn nóc phun hoa bón he. 
65 Tiém cài ' giá chát 8 so le, 
Vẽ niêm dấu cổ, ° thơ dé lối chân. Y 
Cảm dao " sẵn thắng !2 dây huán, ? 
Nổi tươi !“ cháu chậu, cắm xuân 'Š cành cành. 
Gương huyền 1616n bóng chi thanh. 
70 Trong hiên đã váy, ngoài sanh ” lại càng. 


1. Ke vé: ngôi sát nhau, tả vẻ thân mật. 

2. Phong nguyệt: gió trăng, thú tiêu khiển của những người thích trăng trong gió 
mát, cùng nhau ngâm vịnh. 

3. Phẩm bình: (phẩm: lời phê bình) bàn bạc khen chê về văn chương. 

4. Khê kinh: nghĩa không rõ. Có lẽ vì le ấy Nguyễn Thiện mới sửa làm đỉnh 
hương nghê cho dễ hiểu hơn. Để sửa lại như vậy Nguyễn Thiện cũng đã phải đổi phẩm 
bình thành phẩm dé cho đúng vần. 

5. Đồng say: tiểu đồng ngủ say 

6. Khách la: chỉ Lương sinh 

7. Tiêm cài: (tiem: cái thẻ) cái thẻ dùng trong thư phòng để đánh dấu trang sách 
hoặc để nêu tên sách cho dễ kiểm tra. 

8. Giá chất: giá để sách thành từng chồng cao lên. 

9. Vẽ niêm dấu cổ: (niêm: dính vào) những bức tranh liễn đều có đề theo lối chữ cổ. 

10. Thơ đề lối chân: thơ đề vịnh thì viết theo lối chữ chân phương. 

11. Cầm dao: (niêm: cây đàn, dao: ngọc dao) cây đàn khảm ngọc dao. 

12. Sdn thống: đã lên dây san. 

13. Dây huán: dây đàn. Vua Thuấn gay dàn cám, hát khúc gió nam có bốn chữ 
“Nam phong chi huán". 

14. Nói tuoi: Y nói các cáy tróng trong cháu tuci tót hán lén. 

15. Cám xuân: trồng cây cánh, lá xanh tươi như cây có về mùa xuân. 

16. Gương huyén: (huyền: treo) Nguyễn Thiện đã sửa lại là Gương treo bóng lộn 
mau thanh cho dễ hiểu. 

17. Ngoài sanh: (sanh: do chữa thinh hay sánh) ngoài sảnh đường bên ngoài 
công đường. 
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Bức lon ! quanh quất vũng đường, 


Chiếc sen gây vóc ? bóng dương ráu rau. 


Ngôi thơm dẫn nước làu làu, 

Rang cây khuất khuất, lưng cầu khom khom. 
Thủy đình rã bóng “lom om, 

Dot chừng khúc kính qua chòm tàng xuân. 6 
Đào thôn 7 điểm điểm ngấn trần, 8 

Sao Ngư ? mường tượng cắm gần đâu đây. 
Nay cành chợt động oanh bay, | 

Gọi khuya quyên !° cũng nhặt ray góc tường, 
Xông hoa lành lạnh hơi sương, 

Lang chân hầu ráp  nhán đường vé trai. 
Tiếng đâu gió lọt bên tai, 

Đêm thanh đường vẫn còn ai say cờ. 
De chừng !“ lên bước thần tho, 

Ít nhiều hương cụm nhặt thưa bóng cành. 
Máu đơn 16 mở con đình, !Ê 

Xa đâu trận trận lọt mành phôi pha. 
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1. Búc lon: bức lan can. 
2. Chiếc sen gây uóc: đóa sen cuống khẳng khiu. 


3. Thúy đình: (thủy: nước, đình: cái nhà nhỏ không có tường bao quanh, chỉ có 
bốn cột với mái che) cái nhà nhỏ làm trên mặt nước để ngồi chơi hóng mát. 


4. Ra bóng: rủ bóng. 
5. Khúc kính: (khúc: quanh co, kính: con đường) con đường quanh co. 
6. Tang xuân: chỉ chòm cây lá xanh tươi như chứa mùa xuân. 


7. Đào thôn: thôn có trồng đào tức cảnh Đào Nguyên, nơi có tiên ở, chỉ cảnh tiên. 


8. Ngấn trần: dấu vết phô bày ra. 
Cả câu ý nói cảnh tiên cứ lần lần hiện ra. 


9. Sdo ngư: cái sào của ông chai (Ngư phủ). Bài Dao hoa nguyên ký của Dao Tiém 
có kể chuyện một người đánh cá chèo thuyén vào một thôn trông toàn đào, hỏi thăm 
thì người dân ở đây nói rằng tổ tiên họ tránh loạn vào đấy từ thời nhà Tần. Người 
đánh cá sau có trở lại tìm nhưng không thấy dấu vết đâu cả, cho là cảnh tiên. 


10. Quyên: đây là con cuốc kêu lúc đêm khuya. 


11 
12 
13 


. Nhat rây: (nhát: mau, liền, liên tiếp) tiếng cuốc kêu mau lot qua tường mà tới. 
. Hầu rắp: (hầu: gần, sắp) đã toan có ý, sắp sửa. 
. Trai: trai phòng, phòng đọc sách. 


14. Đè chừng: nhắm chừng, phỏng chừng. 


15 
16 


. Mẫu don: thứ cây có hoa đỏ đẹp. 
. Con đình: cái đình, nhà ngồi hóng mát, không có tường bao quanh, thường chỉ 


có bốn mái và bốn chiếc cột. 
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Cá cáu y nói Phuong Chau vüa di qua khóm máu don thi tróng thay cái dinh. 


Vừa cơn máy bon nguyệt loa, 
90 Lên ke trông dưới đèn hoa to tường. 
Vay tiên ! một cuộc đôi nàng, 
Một về nam lại dung trang tuyệt chừng. 
Dòn dàn mây cua ° quanh trăng, 
Hoa tươi mỉm động ngọc lừng thơm bay. 
95 Thiên nhiên sẵn đúc day, dày, ? 
Mực hoen sá thấm ‘ phấn rơi thông giói. * 
Lạt in vẻ tố Š là sôi, ' 
Cài xanh một đóa lẫn mùi lan xanh. 
Bui phàm ? chẳng bá ? dinh dinh, 
100 Dưới thông !° trong quit ** vuón đành là đây. 
Gió đâu dun dủi duyên này, 
Cả liều đảm sắc 12 vào ngay trước bàn. 
Rèm tương ** động thét tiếng hoàn, 


1. Váy tiên: chơi cờ vây (tiên ý nói Dao Tiên và hai thị ty dep như tiên). 

2. Mây cựa: mây chuyển. 

3. Thiên nhiên sẵn đúc day dày: câu này được rút gon từ câu Day day sẵn đúc một 
tòa thiên nhiên trong Truyện Kiéu nhưng đem vào đây thì không thích hợp vì trong 
Truyện Kiêu, Nguyễn Du đã viết để tả cô Kiều ở trần để tắm mà trong Hoa Tiên, Dao 
Tiên và nữ ty đang ngôi đánh cờ đâu có ở trần. Nguyễn Huy Tự đã tả Dao Tiên mặc xiêm 
trắng. Như vậy thì làm sao thấy được tấm thân của Dao Tiên mà Nguyễn Thiện lại tả 
thêm “càng tươi tỉnh nét càng say sưa tình”. Người sau chép truyện Hoa tiên - trước khi 
Nguyễn Huy Tự nhuận sắc - cũng đã dựa theo Truyện Kiêu để sửa lại câu thơ của Nguyễn 
Huy Tự. Chúng tôi nhận thấy ở đây đã có sự vá víu vụng về và chính sự vá víu vụng về 
này đã cho ta thấy người sao chép truyện Hoa tiên đã chịu ảnh hưởng của Truyện Kiều 
chứ Nguyễn Du không hề chịu ảnh hưởng gì của Nguyễn Huy Tự qua bản Hoa tiên cả. 

A. Mực hoen sá thấm: Tơ thắm, cầu xanh: là nói đến chuyện kết duyên đôi lứa vợ 
chóng mực có hoen vào cũng không thể thấm được sắc trắng. 

5. Phấn rơi thông giôi: phấn dù có rớt đi cũng đủ giói cho trắng duoc làn da mặt. 

6. Vẻ tố: vẻ đẹp trắng tréo. 

7. Là sôi: là và sôi là thứ hang to sợi. 

8. Bui pham: bụi tran. 

9.Ba: dính vào. 

10. Duói thông: do chữ tùng hạ. Điển: Vương Chất đời Tán vào hái củi ở núi 
Thạch Thất thấy hai đứa trẻ đánh cờ ở dưới cây thông, để búa xuống ngồi lại xem. Khi 
ván cờ đánh xong. Chất ra về thì thấy cán búa đã bị mục. Hóa ra đã mấy năm qua rồi. 

11. Trong quýt: trong quả quýt. Điển: Ở xứ Ba Ấn trong một vườn quýt, có một 
quả quýt rất to. Khi quả quýt chín, bóc ra thì thấy có hai ông lão ngồi đánh cờ tiang. 
(Sách day bí quyết đánh cờ gọi là Quát trung bi). 

12. Đảm sắc: sắc mật ý nói to gan, liều lĩnh. 


18. Rèm tương: rèm làm bằng trúc sông Tương, rất đẹp. 
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Vẻ lan vừa chán ! gót lan vội dời. ? 
105 Méch xem ? chiều mim mim cười, 
Sóng dám * khoé hanh ? chẳng rời nét trông. 
Môi đào ánh mặt phù dung, ? 
Xiém pha bóng tuyết sen lông ngán rêu. ' 
Lũ về xót kẻ trông theo, 
110 Xa mù lần khóa vắng teo giọt lầu 8. 


V. BÍCH NGUYỆT THU KỲ 
(Bích Nguyệt thu con cờ) 


Tới buồng nặng quở con hầu: 
Đi đâu bỗng để người đâu xông càn! 
^ Van Hương rén gởi bên màn: 
Loa mây ° nào ngỡ khách man tin vời. 
M5 — Thái Cơ lừa lán đỡ lời: 
Tiệc vầy * ban sớm khi chơi ngoại đường. 12 
Nghe truyền công tử họ Lương, 
Sang chơi dạy ngụ tây lang ! mái ngoài. 
Mới rồi hån nghỉ !* chẳng sai, 
120 Hôm tăm tạm ngụ biết ai đấy mà. 


1. Vẻ lan vita chán: vẻ đẹp của Dao Tiên vừa nhìn rõ. (chán, thấy chán chường: 
thấy rõ ràng). 

2. Gót lan uội doi: gót giày của người đẹp (Dao Tiên) vội dời di. 

3. Mếch xem: ngó xem nghiêng, liếc ngang. 

4. Sóng dâm khóe hạnh chẳng rời nét trông: Dao Tiên (trước khi lui gót) còn đưa 
mắt nhìn Lương sinh vé như tình tứ (sóng dám). 

5. Khoé hạnh: khoé mắt. 

6. Phù dung: tên một thứ cây (mộc phù dung) có hoa đẹp nên người ta thường ví 
hoa phù dung với mặt người con gái đẹp. Bach Cư Dị: Phù dung như diện, liễu như mi. 

(Mộc phù dung khác với thủy phù dung là hoa sen). 

7. Sen lông ngán rêu: chỉ gót giày in làn (ngán) trên rêu. 

8. Váng teo giọt lầu: (lầu tức là chữ lâu, đọc theo thanh bằng cho hợp vần) ý nói 
vắng vẻ chỉ nghe tiếng nước rỏ xuống từ chiếc đồng hồ (khắc lậu). 
: 9. Loa máy: ý nói nhìn không rõ. 

10. Khách man: chỉ Phương Châu đã có hành động thô bạo, liều lĩnh. 

11. Tiệc váy: tiệc vui có nhiều người tham du. 

12. Ngoại đường: (ngoai: ngoài, đường: nhà) bên nhà ho ngoại. 

13. Táy lang: (tây: phía Tây, lang: chái nhà) chái nhà (gian) phía Tây. 

14. Nghỉ: hắn. 
488 


Hay tinh lang lang nghe qua, 
Lai đòi Bich Nguyệt truyền ra sau lầu: 
Vắng chừng ấy chẳng ai đâu, 
Con cờ còn đấy xem mau lấy về. 
125 Được lời băng lối đình khuya, 
Viện lan Ì trông suốt trướng hos lâm ram. 
Khách còn bẽn lẽn đứng nâm, a 
Ni non van đá, âm thâm trách hoa. 
Dưới trăng bóng Nguyệt còn xa, 
130 Quên hiểm sinh đã bước sa hỏi ngay: 
Tiên nào ban nãy giáng đây ? 
Quyến hồn khôn vía đại này đi đâu. 
Nang Hồng ‘ duyên sẵn giúp nhau, 
Sương Tây ? chi luống bóng tàu xế tráng. 
135 Thấy lời Bích Nguyệt vùng vằng: 
Ví đâu ví lạ ngán chăng là đời. 
Đào trên máy, hạnh trên trời, P 
Nghĩ chi cho nát dạ người như tươm ! 
Dot hiểm phó hẳn con gươm ” 
140 Thôi đừng muộn ép sáu dom khó lòng. ? 
Sinh rằng: Động khóa nguồn phong. ° 
Dám đâu hỏi đến don dòng !' xôn xao. 


1. Viện lan: như nhà lan, chữ dùng cho đẹp lời, cũng có nghĩa là nhà của người có 
đức tốt. 

2. Đứng nám: đứng tro. 

3. Bóng Nguyệt: bóng của Bích Nguyệt. 

4. Nàng Hông: chỉ Hồng Nương ở Tây sương ký đã giúp cho Trương Quân Thụy 
gặp được Thôi Oanh Oanh. 

5. Sương Tây: tức Tây sương là mái Tây, chá: nhà ở phía Tây. 

6. Dao trên mây, hạnh trên trời: mượn ý ở câu thơ của Cao Thiém: “Thiên thượng 
bích đào hòa lộ chủng. Nguyệt biên hông hạnh y ván tài: trên trời cây bích đào hòa 
với sương móc mà mọc, bên mặt trăng cây hông hạnh dựa vào mây mà mọc”, để tả sắc 
. đẹp cao quý của người con gái. 

7. Con gươm: lưỡi gươm, Bích Nguyệt nói với Lương sinh rằng: “Nếu chàng muốn 
dứt nỗi phiền thì hãy lấy guam ma cát di”. 

8. Khó lòng: khó có thể được. Bích Nguyệt muốn nói với Lương sinh rằng: “Thôi 
đừng có tìm cách làm quen, thật khó lòng, chỉ gây thêm sầu mà thôi”. 

9. Động khóa nguồn phong: ý nói Dao Tiên cứ ở trong phòng kín không ra ngoài 
chơi, cửa phòng lúc khóa kín, không thấy mở. I 

10. Hỏi đến don dòng: hỏi dé tin tức. 
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Nghĩ chang khi trở gót vào, 
Trong cười nhường cũng rủ trao ân cần. ! 
145 Riêng ai tính vẩn toan vần, 
Người tiên khi bạn kiếp trân ? mà hay 
Nguyệt rằng: Mơ mẩn xinh thay ! 
Cười chăng cười nỗi thay lay dại làn. 4 
Tac mây đố bon gương Hàn, Š 
150 Bớt lời xin chớ, loàn đan Ê lắm lời. 
Phung pha ” miệng nói chân dời, 
Vườn khuya mặc đấy một người đứng trơ, 
Ngân Hà trăng lạt sao thưa, 
Dở dang lẽ ở, say sưa chiều về. 


VI. LƯƠNG SINH SI TƯỞNG 
(Lương sinh ngây tưởng) 


155 Binh trầm thoáng chợt hương nghé, ? 
Chập chờn cơn tỉnh cơn mê trước đình. 
Bỗng dưng vương lấy tơ tình, 
Này đồ vườn Lãng * hay tranh non Bóng. !! 
Người sao ngọc đúc tuyết đông, 
160 Vë sao giá chuốt gương trong hệt người. 
Chớ chê dạ khách tơi bời, 


1. Rú trao ân cán: (rủ: nói nhỏ) cả câu ý nói: Dao Tiên mim cười như muốn ngỏ ý 
ân cần với chàng. 

2. Bạn biếp trần: có duyên nợ (làm bạn) với người trần. 

3. Thay lay: làm tài hay, gánh vác việc không ai cầu. 

4. Dai làn: (lan: do chữ lan đan có nghĩa là lòn dé, vô phép) dại dột vô phép. 

5. Gương Han: (Hàn: cung Quang Hàn chỉ mát trăng) mặt tráng. Bích Nguyệt 
muốn nói là Dao Tiên không hề có tình gì với Lương sinh, tâm hồn luôn trong sáng 
như tấm gương Hàn (mặt trăng) đố có tấc mây nào che khuất nổi. 

6. Loàn dan: (cũng như lan dan) lờn để, vô phép. 

7. Phung pha: làu nhau nói với thái độ có vẻ vùng vằng, bất mãn. 

8. Ngân Hà: (Ngân: dải Ngân Hà) tả chung cảnh trăng nhạt ánh, sao đã thưa. 

9. Hương nghé: (hương: hương thơm, nghé: con su tử) lu hương trên nắp có hình 
con nghé. 

10. Dé uườn Lang: (đô: tranh, Lãng: Làng uyén, vườn tiên), tranh vé cảnh vườn tiên. 

11. Non Bóng: (Bông: Bóng Lai, một trong ba hòn đảo tiên ở bể Bột Hai) 

Ca câu ý nói Dao Tiên đẹp như người trong các bức tranh. 
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Tượng sành ấy cüng rung rời chân tay. 
Xiêm huyền bên nọ đối bày, 
Huyền kia tuy lịch, bạch này càng tôn. 
165 Ví chăng bình tước Ì gây khuôn, ? 
Thi chi lắm giống tiêu hồn ? quấy ai ! 
Tình dài thêm bận canh dài, 
Lâu điêu ‘ nhẫn trót Š hiên cài bóng đông. 


VII. LƯƠNG SINH VẤN CẤM Ê 
(Lương sinh hỏi mợ) 


Thinh an ' vào trước lầu trong, 
170 Phu nhân thấy khác hình dung vỗ vé. 
Rang: “Day quan hep u é, 
Dễ cuu ° da khách lòng quê kéo gi. 
Mặt sau vả sẵn viên trì, ? 
Liền song sang đó dù khi đỡ buồn. 
175 Thú riêng xó xinh điển thôn, "° 
Hó sơn *' cũng giúp cám tôn ' khi rồi”. 


1. Bình tước: (tước: chim sẻ) Đậu Nghệ đời Đường muốn kén rể, sai vé một con 
chim sẻ trên bình phong rồi hẹn nếu ai bắn trúng mắt con chim sẻ sẽ gả con gái cho. 

2. Gây khuôn: (khuôn: dó dùng để đúc theo mâu đã định, khuôn mẫu) gây thành 
duyên vợ chồng 

3. Tiêu hôn: làm mất cả hón vía. Y nói đẹp đến nói i nei ta phái n mé mán khóng 
còn hồn vía gi nữa. 

4. Điêu: cái chiêng đồng. 

5. Trói: lần cuối cùng. 

Cả câu ý nói tiếng chiêng trên lầu (chòi canh) đã điểm lần cuối, ngoài hiên ánh 
mặt trời đã chiếu vào (trời đã sáng). 

6. Cám: mg. 

7. Thính an: hoi thám xem có dugc manh khoe khóng. 

8. Cuu: tích lai, gom lai. 

Cá câu ý nói: nếu ở đây mà có nhớ nhà thi cùng chẳng kéo (e ngại) gi. 

9. Viên tri: vườn và ao. 

10. Điền thôn: ruộng làng chỉ cánh ở nhà quê. 

11. Hồ sơn: bế cạn và hòn non bộ. 

19. Cầm tôn: cây đàn và chén rượu. 

Ca câu ý nói đến cái thú ngắm hòn non bộ trong bể can (hd) và gáy đàn uống 
rượu cho vui. 
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Được lời sinh vội rón lời: 
“Dạo trăng ban tối lạc vời lọt sang. 
Bầu trời chia chiếm phong quang, ' 
180 Cảnh nhường quyến khách, khách nhường quên xa. 
Ngại chăng đông tiếng đàn bà 
Thắm nghiêm chi lẽ xông pha người ngoài”. 
Dạy rằng: “Họ đấy chẳng ai, 
Đến chơi ngày vía ? rồi mai cũng về”. 
185 Lại lời đon đả mân mê: 
“Những ai hơi hướng phỏng bề gần xa?” 
Mim cười biết nỏm chàng ta, 
Dạy rằng: “Chơi đấy họ nhà vài chi. * 
Một người bề gọi là gì, 
190 Thái Cơ họ Mã trăng ky tròn khuyên. 5 
Là người ưu rủ xiêm huyền, 
Mấy em mới dam vấn duyên ê Việt Hô. 7 
Một người bé goi là có, 
i Con Dương đô đốc phủ Tô cõi này. 
195 Dao Tiên một tỉnh tiếng bay, 
Bấm dám 8 đôi tám ? xuân nay chưa nhiều. 
Ven no * khung dét bàn thêu, 
Chữ đề thiếp Tuyết !! cám khéu pha đồng. ^ ` 
Người thanh vẻ bạch thêm nồng, 


1. Phong quang: (phong: gió, quang: ánh sáng) chỉ phong cảnh dep dé. 

2. Ngày vía: ngày lé sinh nhát. 

3. Biét nóm: biét dugc y riéng. 

4. Chi: ngành ho. 

5. Trăng ky tròn khuyên: ý nói tuổi vừa 15, 16 đương độ tráng tròn. 

6. Dạm uấn duyên: đánh tiếng xin kết duyên. 

7. Việt Hó: hai nước Việt - Hồ tuy ở xa cách nhau nhưng vẫn kết duyên vợ chóng 
được, cũng như Tần Tấn vậy. 

8. Bấm dám: phỏng chừng. 

9. Đôi tám: bai lần tám tức 16 tuổi 

10. Ven no: trọn ven đầy đủ 

11. Chữ dé thiếp Tuyết: (Tuyết: tức Tùng Tuyết Đạo nhân, biệt hiệu của Triệu 
Mạnh Huy, người đời Tống có tài viết chữ rất đẹp) chữ viết đẹp như trong thiếp của 
Tùng Tuyết Đạo nhân. j 

12. Cám khëu phd đông: (phá: sách dạy đèn, đông: gỗ cây ngô đồng) đánh dàn 
thật hay. 
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200 Thuyền quyên Ì đáng mặt anh hùng Ÿ nát gan. 
Tai nghe ruột rối khôn hàn, 
Trước tòa đứng sững bên bàn ngôi quên. 
Tó tinh lại mở lời khuyên, 
Quyển vàng ? còn, đủ là duyên má dao. 
205 Vay hông hãy gắng gió cao, 
Tự nhiên chỉ đắt tơ trao lọ là. 


VIII. BỘ NGUYỆT TƯƠNG TƯ 
(Bước dưới trăng mà nhớ nhau) 


Tạ từ vừa xuống thểm hoa, 
Diêu sinh vừa gặp rủ ra thư phường. 5 
Lưu liên ? khi lại chiên đường, ' 
210 Non đông đã gác vừng gương giãi sườn. ? 
Tình riêng bận nữa lông lươn, 
Lại xăm xăm tới dạo vườn hôm qua. 
Chiếc đình gió lọt sương pha, 
Xa phai trận rước, sen lòa dấu in. ° 
215 |. Tc gang gác khóa lầu then, 
Bóng sơn !? dẫu cách muôn nghìn chúa sai. 


1. Thuyén quyên: (Thuyền 4 : cũng doc là thién) tá cái dáng xinh dep đáng 
yêu, cho nên mới gọi con gái là thuyén quyên. 

2. Anh hing: (anh: vua loài hoa, hùng: vua loài thú) người hào kiệt xuất chúng. 

3. Quyển uàng... má đào: cả câu ý nói nếu còn biết lo chăm chỉ đọc sách thì tự 
nhiên là cái duyên má đào sẽ có được. 

4. Vay hông: cánh chim hồng. Hồng là có loài ngóng trời, thường được ding để 
chỉ người đàn ông có chí lớn. 

5. Thư phường: đúng ra là thư phòng, ở đây đổi ra thư phường cho hợp vần. Thư 
phòng là phòng đọc sách, phòng học. 

6. Lưu liên: ngồi nói chuyện vui vé mà quên về nhà. Nếu viết Gi thi /ưw liên lại 
có nghĩa là quyến luyến không nỡ dứt đi. 

7. Chiên đường: chi nhà giảng học hay nha học. Sách Háu Hán thu chép theo 
Dương Chấn truyện nói có con chim tước ngậm ba con cá chiên bay đến đậu trước 
giảng đường nhà Chấn, đô giảng lấy đem trình. 

8. Ving gương gidi sườn: vùng tráng đã giãi.ánh sáng bên sườn núi. 

9. Xa phai ... dấu in: cả câu ý nói mùi hương xạ của người đẹp kỳ gặp lần trước 
đã phai rồi và những dấu giày của gót sen cũng đã bị xóa rồi. 

10. Bóng sơn: non Bóng tức nơi tiên ở. Đây chỉ chỗ ở của Dao Tiên. 
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Chap chờn bóng Tố Ì trêu ai, 

Hoa đâu rung lá đâu rơi ? trước rèm. 
Kêu sương ? tiếng nhan lay thêm, 

220 Nhan chìm “ khôn buộc lụa kèm một phong. ? 

Phượng cầu ? cám có nên cung, 

Cám xa chưa dễ thấu thung * mấy tang. 
Tơ trần Š sớm ngỡ riêng giăng, 

Thì lên nhờ Cuói cung trăng ? kéo còn. 


IX. HOI PHU TO TINH 
(Trở vé phủ tỏ tinh) 


225 Lai song sáu bé sáu non, 
Nào hay là khách lầu son đã vé. 
Liéng hài vào truóc mành the, 
Lü hoàn tấp nap mở thìa * đẩy song. 11 
Truóng bình * kẻ cuốn người phong, 
230 Kë bao gương giá người xông hương màn. 
Người đài nước, ^ kẻ lò than, 


1. Bóng Tố: (Tố: Tế Nga, chỉ Hằng Nga) bóng tráng, bóng chị Hằng. 

2. Hoa rụng, lá rơi: hình ảnh này gợi nỗi buôn rầu trong lòng Lương sinh. 

3. Kêu sương: kêu trong sương. 

4. Nhạn chìm: nhạn bay xa như bị chìm vào trong sương. 

5. Lựa hèm một phong: phong thư buộc bằng dải lụa vào chân nhạn. Theo điển Tô 
Vũ: Tô Vũ, một tướng đời Hán, bị Hung Nó bát dày lên mièn Bắc chán dê. Hán Vũ Đế 
tưởng Tô Vũ đã chết rồi nhưng sau khi nhận được phong thư của Tô Vũ cột ở chân một 
con chim nhạn thì mới yêu câu với Hung Nô tha cho Tô Vũ về. 

6. Phượng câu: tức Phượng cầu hoàng (chim phụng trống tìm chim phụng mái) 
tên một bản đàn nguyên của Công chúa Lộng Ngọc. Vé sau Tư mã Tương Như, đời 
Hán cũng đàn bản Phụng cầu hoàng để quyến rũ nàng Trác Văn Quan. 

7. Tháu thung: (thung: vùng đất rộng) lọt tới vùng đất rộng. 

8. Tơ trần: nói mối tơ duyên vợ chồng ở trần gian. 

9. Cuội cung trăng: đúng ra phải là Ông già dưới trăng tức Nguyệt lão mới hợp 
với điển. (Xem thêm chú thích câu 242). 

10. Mở thìa: mở khóa. 

11. Đẩy song: mở cửa só. 

19. Trướng bình: màn trướng, bình phong. 

13. Bao gương: (bao: lau) lau gương cho sáng dễ soi. 

14. Đời nước: đồ dùng để đặt chén rượu, chén nước của các nhà quý phái thuở xưa. 
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Đệm thêu trải lớp, bình đan ! tri tòa. ? 
Yên xong ai nấy chiéng ba: 
“Do xem cánh trí Diéu nha ° nhường nào?” 
235 Day rằng: “Đài tạ *hé ao. 
Dac Bình ? hai vé thanh tao một làn”. 
Vờ chơi Nguyệt lại ướm đàn: 
“Cảnh thanh cũng vậy người càn mới dơi 
Lấy cờ hôm trước vâng ra, 
240 Lang lơ còn thấy nghỉ va bên lầu. 
Lưng trời nói những đâu đâu, 
Những tơ nào thám Š những cầu nào xanh. 
Những lăm chắp cánh liên cành, Ê 
Đã mềm tấc uốn thì oanh mối vò. 
245 Cây quanh mãi mãi buôn no, °° 
Hay hèn do cả !! khua !? cho một hồi. 
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1. Bình đan: (đan: đỏ) bình phong đỏ. 

2. Trí tòa: suốt tòa. 

3. Diéu nha: dinh nhà họ Diêu. 

4. Đài tạ: (dài là cái nền cao, ta là cái nén mà có nhà) chỉ chung nhà cửa cao rộng. 

5. Dặc Bình: tên hai khu vườn của vua Hán Vũ Đế là Dặc Đường và Bình Tuyền. 

6. Tơ thắm: do chữ xích thằng. Tương truyền Vi Cố người đời Đường, một hôm 
trông thấy một ông lão ngồi dưới trăng (Nguyệt lão), xem sách, bên cạnh có một cái 
túi đựng chỉ đỏ. Vi Cố hỏi những sợi chỉ đỏ đó dùng để làm gì? Ông lão đáp: “Để cột 
chân những người sé thành vợ chóng với nhau". Do điển này vé sau người dùng tơ 
thám để chỉ việc xe duyên vợ chóng. 

7. Cầu xanh: do chữ Lam kiêu. Tương truyền, đời Đường, Bùi Hang gặp nàng Vân 
Kiểu được nang cho một bài thơ trong có câu nói “Lam kiêu bản thị thân tiên quát" 
(Lam kiểu là chỗ thần tiên ở). Đến sau khi qua cầu Lam, khát nước, vào hàng uống 
nước thì thấy nàng Vân Anh rất xinh đẹp, muốn xin cưới làm vợ. Bà mẹ bảo nếu có 
chày ngọc giã được thuốc tiên xong thì gả cho. Bùi Hàng nhờ mua được chày ngọc nên 
cưới được Vân Anh. Hôm làm lễ cưới, Bùi Hàng mới nhận ra người đưa cho mình bài 
thơ chính là chị Vân Anh. Sau hai vợ chồng cùng lên cõi tiên. 

Tơ thắm, cầu xanh: là nói đến chuyện kết duyên đôi lứa vợ chóng 

8. Cháp cánh liên cành: do chữ ti duc, liên lý trong bài Trường hân ca của Bach 
Cư Di. Đường Minh Hoàng nói với Dương Quý Phi: “Tai thiên nguyện tác tỉ duc điểu, 
‘ai dia nguyện vi liên lý chi” (ở trên trời nguyện làm chim liên cánh, ở dưới đất 

guyện làm cây liền cành). 

9. Oanh: cuốn nhiều vòng, vấn quanh. 

10. Buôn no: (no: quá nhiều, chán) buồn chán quá. 

11. Đơ cả: ý nói dơ cả đời. 

19. Khua: tức khua miệng, nói lớn để quở mắng. 
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Luống còn mỏi mệt đòi thôi, * 
Khéo là nước chảy bèo trôi hững hờ”. ? 
Lóng nghe nhường cạnh đong đưa, * 
250 Nha rằng: “Người thế ° sam sưa 6 đã day, 
Tự ta đóng nguyệt cài mây, í 
Buóng thom ° chó lot may may gió tà”. ° 
Buóng rëm dao cách Gi bóng hoa, 
Tường đông ! ong lại bướm * qua mặc lòng. 
255 Dan dò lối phải lẽ sùng, " 
Lan phòng “ nào biết văn phòng * khát khao. 


X. PHỎNG MÃI THƯ PHÒNG 
(Tham mua phòng đọc sách). 


Từ nghe khách lại cung sao, "P 


1. Déi thôi: (đòi: nhiều, thói: hồi, lúc, đỗi) nhiều lúc. 

2. Nước chảy bèo trôi hững hờ: đúng ra phải viết là hoa trôi mới có nghĩa là hững 
hờ vô tình như câu thơ Đường Thủy luu hoa ta lưỡng vó tinh (Y nói mình không có ý 
với người mà người lại có tình với mình ví như nước không chiều hoa mà hoa lại trôi 
theo nước). 

3. Canh: cạnh khoé. 

4. Đong đưa: trai lơ, không đứng đắn. 

5. Người thế: người đời. 

6. Sam sưa: nói người si tình có thái độ không đứng đắn, cũng như sờm sỡ. 

7. Đóng nguyệt cài mây: ý nói đóng cửa cấm cung, không ra ngoài. 

8. Buông thơm: do chữ hương khuê, chỉ phòng của phụ nữ có hương thơm. 

9. Gió tà: do chữ tà phong là ngọn gió không thổi theo hướng chính, dùng để ví 
với những việc bất chính của người đời. 

10. Dao cách: (dao: xa) cách xa. 

11. Tường đông: bức tường ở phía đông. Bài phú của Tống Ngọc có câu: “Thần ly 
chi my gid, mạc nhược thân đông gia chỉ tú”: Người đẹp trong làng ha thần không đâu 
bằng con gái của nhà láng giéng phía đông nhà hạ thần. Tường đông sau dùng theo 
nghĩa bóng để chỉ chỗ ở của người con gái đẹp. 

12. Ong bướm: con ong và con bướm, hai con côn trùng này thường bay di hút nhị 
hoa, nói bóng đến những người con trai đi ve vãn con gái. 

13. Lối phải lẽ sung: (sing: chuộng, quý trọng) đường lối thé nào Ja phải, nghĩa 
lý thế nào phải trọng. 

14. Lan phòng: phòng thơm, chi Dao Tiên. 

15. Văn phòng: phòng học, chỉ Lương sinh. 

Cả câu ý nói Dao Tiên đâu biết Lương sinh vẫn khát khao được gặp mặt tỏ tình. 

16. Cung sao: cung điện ở trên trời nơi có các vì sao: ý nói cảnh tiên, cung tiên. 
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Bui hồng ! dứt nẻo chiêm bao di về. 2 
Cơn mây sớm ngọn đèn khuya, 
260 Trà tiêu bụi khát, ? hương chia mùi sầu. * 
Do la Dương tướng dinh đâu? 
Tụ Hiền phường ấy ? cửa hầu thâm nghiêm. Š 
Nhơn nhơn lệnh lặng điêu chìm, 4 
Tit mù tám cá bóng chim ? mấy trùng. 
265 Liên tường bỗng thấy một thung, ° 
Rêu đâm lấm chấm then song lỏng cài. 
An đồng ” tra hỏi vườn ai. 
Mới hay viễn khách ! nhà ngoài để không. 


1. Bui hông: do chữ hông trần có nghĩa là bụi sắc dó, cõi trần, cuộc đời bui bam. 
Bui hông ở câu này có nghĩa là cảnh phén hoa náo nhiệt. 
. Đường phú có câu: “Hồng trần mộng đoạn...” (chiêm bao cách dám bụi trần) và 
Đường thi cũng có câu: 
Tử mạch hồng trần phất diện lai, 
Vô nhân bất đáo khán hoa hồi. 
(Lưu Vũ Tích) 
(Bụi hông dặm tía người chen chúc, 
Thảy bảo xem hoa mới trở vé). 

2. Bui hông dit nẻo chiêm bao di vé: câu này đã được sửa theo câu Kiểu “Bui 
hông liệu nẻo di vé chiêm bao” và có nghĩa là: Dao Tiên cứ cấm cung ở trong phòng 
the không ra ngoài nên Lương sinh không làm sao mà có thể gặp mặt được, đành dứt 
nẻo phén hoa mà trở về trong mộng (tình trong mộng) để được gặp mặt người yêu. 
Chỉnh phụ ngâm cũng có câu ý tương tự: 

Khi mơ những tiếc khi tan, 
Tình trong giác mộng muôn van cũng không. 

3. Trà tiêu bui khát: ý nói Lương sinh mượn chén trà làm cho tiêu tan hết nỗi 
khát (không còn chút bụi nào). I 

4. Huong chia mùa sầu: ý nói Luong sinh muốn đốt lò hương (ngồi doc sách) để 
cho vơi bớt nỗi sầu (nhưng đều không giải được mối sâu tương tư). 

5. Tụ Hiền phường ấy: ở phường (làng) Tụ Hiền ấy. 

6. Cửa hau thâm nghiêm: cita nhà quan thâm nghiêm kín cổng. 

Thơ Thôi Giao (Đường): 

Hầu môn nhất nhập thám như hái: cửa hầu một vào sâu như bé. 

7. Lệnh lặng điêu chìm: (lệnh: cái thanh la đánh để ra lệnh, điêu: tha chiéng 
đánh để cám canh) tiếng thanh la, tiếng chiêng lắng xuống réi im hẳn. 

8. Tăm cá bóng chữn: con cá con nhạn là vật đưa tin nên người ta thường dùng 
chữ ngư nhạn để chỉ thư tín, tin tức. 

9. Thung: chỗ đất rộng, nơi ở đó có vườn rộng. 

10. An đồng: sai tên hầu. 

11. Viễn khách: khách di xa. 
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Ron ròn hoa nở khóm lòng, ! 
270 Non Vu đành có nẻo thông từ rày. 
Dương đài dánh sån mưa mây. ? 
Mà xem chúa Sở lo vầy giấc tiên. 
Ba thu ° ngân lạng kể nghìn, 
Dốc trang * chác lấy ? danh viên ° ngõ gần. 
275 Sửa làm một thú buồng văn, 
Viện hoa Nam mở Ï đài xuân Bắc váy. 
Vẻ hà ° yểm ánh ° đông tây, 
Som đình Hương ?? tối dinh Mây " sẵn sàng. 
Tòa khúc ham, "? day hồi lang, * 
280 Kë hiên xoang đá, !* diễu tường tán cây. 
Vén vang ** rem nguyệt song máy, 
Nơi chồng sáo sách, nơi bày báu thơ. 
Nơi cầm nơi rượu nơi cờ, 
Sán đình tả nhớ khuây chờ đủ nơi. 


1. Hoa nó khóm làng: nói sự vui vẻ trong lòng. 

2. Non Vu, Dương Đài: (non Vu: Vu Sơn) Vua Sở Tương Vương thường đến chơi ở 
Cao Đường, có lần nằm ngủ mộng thấy một người đàn bà đến cùng vua chăn gối. Hỏi 
thì nàng tự xưng là Thân nữ ở núi Vu Sơn, sớm thì làm mây, tối thì làm mưa ở chốn 
Dương đài. ` 

Do điển này về sau các chữ non Vu (Vu Sơn), Cao đường, Dương dai, Mây mua 
được dùng để chỉ những cuộc ái ân của trai gái ngoài vòng lễ giáo. 

3. Ba thu: sé thu. 

4. Déc trang: (trang: tay nai, túi tiền) đốc túi tiền. 

5. Chae lấy: (chúc hoặc chuóc: mua lấy bằng mọi giá, dù có đắt cũng chịu) thuê 
lấy, mua lấy. 

6. Danh uiên: cái vườn đẹp có tiếng. 

7. Viện hoa Nam mở, dài xuân Bắc váy: mở một vườn hoa ở phía Nam và sửa một 
đài xuân ở phía Bác làm chỗ vui váy. Ca bán thì chép: phía Bác có gác Tang xuân 
trồng các thứ hoa, phía Nam có đình Hạnh hoa làm cảnh non bộ. 

8. Vé hà: (hà: rang, tức là hơi mây có ánh mặt trời chiếu vào thành sắc đỏ) vẻ trời. 

9. Yểm ánh: lấp lánh. 

10. Đình Hương: tức đình Vạn Hương. 

11. Đình Mây: tức đình Khán Vân. 

12. Khúc ham: bao lan quanh co, uốn khúc. 

18. Hồi lang: nhà cầu uốn khúc bao quanh. 


14. Xoang đá: chữ Be (xoang) cũng doc là khang (cái hõng) cái hõng đá. 


15. Vén vang: gọn gàng, vén khéo. 
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XI. BAI PHONG HOA THI 
(Lay thăm ma hoa thơ) 


285 Đào mềm ` lẫn đổi duong tươi, ° 
Cuu hoàn ° chưa gọn oanh đời * đã sang. 
Dặt đìu mới rủ Diêu lang, 
Cậy bé cậu cháu đem đường thông lân. ? 
Rước mừng tự lễ phân tân, ° 
290 Đầu đuôi khách đã vân vân rén chiéng: ' 
Chút trong buổi mới láng giéng, 
Gần soi may được nhờ riêng bóng thừa. ° 
Tướng công trò chuyện bấy giờ: 
Ngỡ là ai, bỗng chẳng ngờ chẳng ai. 
295 Nguyên xưa chú với tôn đài, ° 
Một song ! một án * dùi mài mấy thu. 
. Từ khoa Tân Mão phân đồ, 12 
Người chừng may bước, kẻ lo trở nghề. 
Bán cung phi ngựa * só sé, 


300 Trạng đầu may cũng cắm vë ** cửa viên. * 


1. Đào mém: chỉ mùa xuân. 

2. Dương tươi: chỉ mùa hè. 

3. Cưu hoàn: (cuu: nhóm, hoàn: tron) chưa vẹn, ý nói sửa sang nhà cửa chưa xong hẳn. 

4. Oanh đời: do chữ oanh thiên thường dùng để ví đến việc doi nhà. 

Cả câu ý nói việc sửa sang lại nhà chưa xong thì Lương sinh đã dọn đến ở ngay. 

5. Thông lân: (lân: láng giéng) giao thiệp với láng giéng. 

6. Tụ lễ phân tân: (tân: khách) bày lễ, phân ngôi chủ khách mà tiếp nhau. 

7. Chiêng: trình. 

8. Bóng thừa: do chữ dư quang, ánh sáng khi mặt trời đã lặn còn sót lại, nghĩa 
bóng chỉ ân huệ. 

9. Tôn đài: (đài: tiếng tôn xưng người khác) Dương công gọi cha của Lương sinh 
là t6n đài để tỏ ý kính trọng. 

10. Mót song: một cửa, cũng nhu : nói dóng song là ban cüng hoc vói nhau ó mót 
cửa sổ tức ban học một trường. 

11. Mót án: một bàn học. 

12. Tán Mão phân đô: (dé: đường di) chia đôi đường, ý nói xa nhau từ năm Tan Mão. 

13. Bến cung phi ngựa: ý nói theo nghiệp võ. 

14. Vè: lá cây hay lông chim kết ở gốc mũi tên cung ná. 

15. Cửa uiên: (uiên: càng xe) cửa dinh ông tướng. Ngày xưa, chỗ doanh trại đóng 
quân thường lấy xe làm hàng rào và dựng càng xe lên làm cửa cho nên gọi là uiên môn. 
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Bé quan ` khơi vượt cánh suyén, ? 
Thổi đưa là những sức trên trao dùng. 
Được rày công tử chơi cùng, 
Đã trong thông quyến, * lại trong lân tình Š 
305 Bói bàn Š rộn giuc trù đỉnh, ' 
Tiệc váy rước tận sau đình Vong Ba. ° 
Dạo theo quanh quất mấy tòa, 
Rủ dòng tơ liễu thiết tha phất đầu. 
Nhác lên vách phấn thơ đâu, 
310 Rung vàng chữ chữ, rắc châu hàng hàng 
Tiên hoa ? dấu thoảng còn hương, 
Vịnh bài Trì liéu 19 rõ ràng bốn câu. 
THO RANG: 
Thùy ba thùy đương thực nội tri ? 
Xuân lai phi nhứ điểm liên y. 
Thanh thanh bất thị khê tiền chủng, 
Khang hướng nhân gian quản biệt ly. * 


Xem thôi nức nóm nhìn nhau, 
Ông vừa tủm tim ké sau dạy lời: 
315 “Trẻ nhà võ vẽ đề chơi, 
Vung về chẳng bó giây cười làng tho. 
Giai chương 12 uóc được mảnh tờ, 


1. Bé quan: do chữ hoan hdi; người ta ví ké làm quan như người vượt biển, gặp 
nhiều nỗi bất trắc nên gọi quan trường là hoạn hải. 
2. Cánh suyên: (suyén: đi mau, nước cháy mau) cánh buóm di mau, thuyền đi mau. 
Cả câu ý nói làm quan được thăng chức mau. 
3. Théi dua: ý nói nhờ vận may mà tiến mau như thuyền buóm gặp gió thói đưa đi. 
4. Thông quyến: họ hàng. Dương công nói mình cũng có họ xa với họ Lương. 
5. Lân tình: tinh hàng xóm láng giéng. 
6. Bói bàn: (bôi: chén bát, bàn: cái mâm), chỉ tiệc tùng ăn uống. 
7. Tru dinh: (trù: bếp, dinh: người) người nấu bếp, nhà bếp. 
8. Đình Vọng Ba: cái đình (nhà) ngồi để trông sóng, ngắm cảnh sóng nước. 
9. Tiên hoa: (tiên: giấy) giấy có vẽ hoa, giấy hoa tiên. 
10. Trì liéu: (tri: ao) cây liễu bên bờ ao. 
11. Bai dịch: Men dëm thăm thẳm gốc thùy dương, 
Phơ phất màu xuân lộn bóng gương. 
Há phải bờ kia cùng cõi no, 
f Mong đem gửi tặng khách qua đường? 
12. Giai chương: (giai: tốt đẹp, hay, chương: bài) thơ văn hay. 
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Hoa tươi thêm vẻ là nhờ bút tươi”. 
Chối từ sinh hãy rón lời, 
320 Thị tỳ ông đã giục đòi truyền qua: 
“Néo quanh viện sách còn xa, 
Tiện buồng bà sẵn lấy và trương đây.” 
Trên đình nghiên bút đủ bày, 
Hầu đề sinh lại dừng tay nghĩ thầm. 
325 Nổi nênh no chút tình thâm, 
Lá ngô ! man mác duénh Nhâm dập dénh. 
Gieo cầu ? sấn dịp đâu dành, 
Mượn câu cảnh, ngụ câu tình họa may. 
Ngòi dao * mưa tap gió bay, 
330 Tựa vần vịnh liễu lại bày một thiên. ° 


THƠ RẰNG: 
Văn đạo xuân phong biến lục trì, 
Nhu điều niểu niểu động thanh y, 
Dao tri chủng hướng chu môn lý, 
+ Na thức nhân gian hữu biệt ly. © 


1. Lá ngô: (ngô: ngô đồng) Cổ thi có bài Đồng diép odn (oán lá ngô đồng) trong có 
câu: "Thu tác tương tu tự, thư huong thu diệp thượng, nguyện trục thu phong khởi, 
thiên ha hữu tâm nhân, bất thức tuong tư ý” (Đề chữ tương tư trên lá thu, xin bay theo 
lá thư tỏ ý rằng: người có lòng tương tu, thay biết chết vì nỗi tương tư, chỉ người phu 
lòng kẻ tương tư thì chẳng biết ý tương tư) I 

2. Duénh Nhâm: (Nhâm: tên một vi than ở dưới nước gọi là Nhâm công) Thơ Tô 
. Đông Pha có câu: “Nhâm công phi không Dinh nữ tang” (Nhâm công bay trên không 
va Binh nữ nép mình ẩn kín) tả cái khe nước bay, trên núi cao chảy xuống. 

Ở đây duênh Nhâm có nghĩa là vũng nước, dòng nước. 

,  Cả'câu ý nói Lương sinh tự nghi thám không biết tình ý của Dao Tiên với minh 
Ta sao? (có vô tình như chiếc lá ngô đồng nổi trôi trên mặt nước không?) 

i 3. Gieo cáu: ném quá cáu. Vua Hán Vü Dé kén phó mà, mói bày yén tiéc trong 
cung và văn võ bá quan các công tử đến dự. Công chúa ngồi trên lầu gieo cầu xuống, 
hé ai bắt được thì sẽ chọn người ấy làm chồng. 

4. Ngòi giao: ngòi bút đưa cho. 

5. Thiên: bài thơ 

6. Bài dịch: 

Gió xuân hơi hởi thổi ngòn dương, 
Tha thướt tơ mành động bóng gương. 
Trộm biết cành vang nương gúc tia, 
Hay đâu nóng nỗi khách qua đường? 
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Dé trình ông xiết khong khen: ! 
Giá này lầu Hạc đình Liên cũng nhường. 
Phong tình hết tấc yêu đương, 

Lại truyền đem dán phấn tường một bên. 
335 Còn thừa hai cánh hoa tiên, 

Chat chiu sinh đã nong liền vào bao. 

. Ngâm chiêng 3 chén hãy kèo mau, 
Tạ từ thôi mới giã nhau lại nhà. 


XII. QUY QUAN TƯƠNG TƯ ` 
(Về nhà trọ mà nhớ nhau) 


Đây song vằng vac gương nga, * 
340 Bóng cành vẽ vách mùi hoa đan rèm. 
Ngám từ may bước cung thiém, Š 
Nhẫn nay chừng đã đâu thèm nửa sương. ' 
Đầu sông Tương cu@ sông Tương, ° 


1. Khong khen: cao ráo, khen ngợi. 

2. Lâu Hạc: tức Hoàng Hac lâu, bài thơ nổi tiếng của Thôi Hiệu. Lý Bạch khi qua 
lầu Hoàng Hạc cũng muốn dé vịnh một bài nhưng không tìm được tứ hay lại thấy có 
bài thơ của Thôi Hiệu đã dé rôi, đành phải thôi. Phải chăng vi Lý Bach có hiệu là 
Thanh Liên cư sĩ nên Nguyễn Huy Tự mới viết là đình Liên? 

3. Ngậm chiêng: nói lúc mặt trời lặn ngang ngọn núi, lúc trời đã về chiều. 

4. Gương nga: chỉ mặt trăng vì người ta xưa kia cho rằng trên mặt trăng có a 
Hằng Nga. 

Truyện Kiéu: Gương nga váng ugc đây song. 

5. Mùi hoa dan rèm: müi hương thoáng lọt qua manh. 

6. Cung thiém: (cung: cung Quảng Hàn trên mặt trăng, (hiểm: con cóc) Tương 
truyền Hằng Nga sau khi lấy trộm thuốc tiên của chồng là Hậu Nghệ, uống vào thành 
tiên lên ở trên cung trăng và hóa ra con cóc. 

7. Nia, sương: (sương: mỗi năm có một tiết sương nên sương có nghĩa là năm) nửa năm, 

8. Đầu sông Tương, cuối sông Tương: (sông Tương: con sông có tiếng thuộc tỉnh 
Hà Nam của Trung Quốc). Đời nhà Chu, có người con gái tên Lương Y và người cor 
trai tên là Lý Sinh, nhân xa cách nhau nên có làm bài thơ trong có đoạn: 

.. Quân tại Tương giang đầu, 
Thiếp tại Tương giang vĩ 
Tương tư bất tương kiến 
Đồng âm Tương giang thủy. 
(Chang ở đầu sông Tương, 
Thiếp ở cuối sông Tương. 
Nhớ nhau mà chẳng thấy, 
Cùng uống nước sông Tương). 
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Khách xa no ! những mo màng bóng xa. 
345 Công phu nghi da nên là, 
Thòi mdi ? cho có vé va ? buổi nay. 
Một thơ thấu chẳng mà hay, * 
Lại trăng kia với khách này tỏ nhau. 
Tiên hoa lan giữ trong bào, 5 
350 Phấn bình nhường quyện hương lầu nhường rơi. 
Mở phong Ê chẳng nỡ rời tay, 
Người xa gần chút báu này cũng duyên. 
Người tiên tên đã đáng tiên, 
Gặp tiên bỗng diễn ’ vân thiên ° mấy trùng. 
355 Nương yên ° bóng nhẫn tà song, !° 
Cáo thơ ! biếng gió túi dëng !? để nuóng. ? 
Vật vờ bướm chiếc “ màn suông. 
Chién  dáu đã lọt vần chuông mé tường. 


XIII. CHỦ TY KHAN THI 
(Chủ tớ xem thơ) 


Hồ mai dợn ráng tuôn vàng, 
360 Gió hương sớm sớm quyến hương trước đình. 
Dấu tiên trên vách rành rành, 


1. No: day. 

2. Thoi moi: cũng nói là chòi mòi, có nghĩa là toc mach, luc lao, muốn biết 
nhiều chuyện. 

3. Vé va: ham muốn sự gi. 

A. Một thơ thấu chẳng mà hay: Lương sinh tự nghi: bài tho minh hoa lai SOM 
biết có thấu đến ý nang chăng? 

5. Bao: áo. 

6. Mở phong: mó ra gói lại. 

7. Diễn: cách xa. 

8. Vân thiên: trời mây. 

9. Nương yên: tựa vào cái bàn (yên: cái bàn đóng xiên xiên có thể để sách mà đọc 
hoặc viết). 

10. Tờ song: ánh trăng xế nghiêng cửa sổ. 

11. Cáo tho: (cáo: bán nháp) tập thơ. 

12. Tüi dóng: (dóng: dàn vi mát dàn làm bàng gó cáy ngó dóng) tái dàn. 

13. Nuóng: dé khóng dung tói. 

14. Vật vo bướm chiếc: ý nói mơ mang. Theo Nam hoa kinh, Trang Chu mo màng 
ngủ thấy mình hóa bướm, lúc tỉnh dậy không hiểu mình hóa bướm hay bướm hóa ra 
mình là Trang Chu. 

15. Chiên: chùa, chiên gia (cũng đọc là thiên gia). 
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Nhìn choi nàng đã lộng tinh Ì đòi câu. 
Vân Hương ké hỏi: “Thơ đâu?” 
Dạy rằng: “Buổi trước con hầu nói qua, 
365 Khách nào bên giậu chơi nhà, 
Mệnh đề truyền lấy tiên hoa vội vàng. 
Nay xem dòng khoản ghi tường, 
Chẳng ai lại, lại là chàng Lương sinh. 
Trong thơ buộc bện lời tình, 
370 Mượn tơ quấn quả Š nói cành ú ë. Š 
Tưởng đâu ngày một điên mê, 
Biết bao mưu chước cho ke đây chi". 
Lộng nâm chiêu Nguyệt mới kỳ, 
Bước lên chiéng: *Ngám duyên gì chẳng sai. 
375 Song song một vách đôi bài, 
Giai nhân tai tử ° bày vai ° khéo là”. 
Mang rằng: “Ai nhủ đôi la, Y 
Đặt bày phong nguyệt !! gièm pha cương thường. ” 
Mây quang lẻo lẻo lòng gương, 
380 Để soi đỉnh Giáp 1 duénh Tương !* sau này! 


1. Lộng tình: bày tỏ tình ý. 

2. Khách giậu: (giậu: hàng rào ngăn cách hai nhà) khách bên hàng xóm. 

3. Mệnh dé: có lệnh bảo làm thơ họa. 

4. Khoản: tức lạc khoản, đề tên ho ở bên mép tờ giấy. 

5. Quấn quả: vương vấn. 

6. U é: sầu thảm. 

Cả câu ý nói Lương sinh muố lời thơ để bày tỏ nỗi lòng. 

7. Long nám: chữ Nóm viết uh nhung các bán gốc đều phiên là “lộng móm" 
hoặc “sổng móm". Lóng nám có thé hiểu là án nói bừa bãi, không biết giữ ý tứ. 

8. Giai nhân tài tử: trai tài gái đẹp. 

9. Bay vai: một lứa xứng nhau. 

10. Đôi la: cũng như đôi mach, đem chuyện người khác ra kể. 

11. Phong nguyệt: gió trăng, nói cảnh trai gái hẹn hò nhau trước cảnh trăng 
trong gió mát. 

12. Cương thường: do chữ tam cương ngũ thường (cương: cái dây lớn ở cái lưới, 
điều cốt yếu; thường: đức tính thường của con người). 

Tam cương: ba giềng mối là vua tôi, cha con và vợ chồng. 
Ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí và tín. 

Cả câu ý nói đừng có dem chuyện gió trăng ra mà nói để có hai cho ao đức luân thường. 

13. Dinh Giáp: (đỉnh: chép núi, Giáp: núi Vụ Giáp. Chữ cũng đọc là hap, 
hiệp) (xem chú thích câu 270). 

14. Đuênh Tương: xem chú thích câu 343. 

Câu này ý nói dễ nào lại đem mảnh gương trong sạch mà soi đến những cánh 
tình tứ nơi đỉnh Giáp, sông Tương sau này được đâu. 
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XIV. DUONG GIA HOI BAI 
(Dương công thăm dap lễ) 


Một bên êm ả hiên tây, 
Một bên rộn rã tiệc vầy gác đông. 
Lại cho tin rước Diêu Ì cùng. 
Lễ thường hồi bái ? hán ông sang nhà. 
385 Tròn xoe tán ngo thà la, ° 
Vườn vừa dọn chỉnh, khách đà đến chơi. 
Đình Hương chìm nổi chén môi, * 
Những say vì nghĩa những vui vì tình. 
Ché chà ° ông mới hỏi Sinh: 
390 “Tước bình $ đã định tên bình đâu chưa”. 
Dứt lời khúm núm bày thưa: 
“Nợ thường chưa giả duyên tơ còn dành.” 
Gün ghè " ông đã rap ranh, 8 
Nhắp chăng ° lại dam vần quanh mấy lời. 
395 Ông nhường rủ khách thường chơi, 
Khách nhường còn lấy thám khơi '° ngại lòng. 
Thuận lời vui chén thung dung, 
Rang: “Trong thé nghị ' là trong một nhà. 


1. Diêu: tức Diêu sinh. Đoán biết thế nào Dương công cũng sang chơi đáp lễ nên 
Lương sinh đã mời Diêu sinh tới nhà để cùng đón tiếp. 

2. Hồi bái: sang thăm để đáp lễ lại. 

3. Tán ngo tha la: đúng giữa trưa, bóng cây tròn xoe như cái tán che rợp mặt đất. 

4. Chén môi: chén bằng dëi mỗi. 

Chim nổi chén môi: cũng nhu diu dát chén môi trong Truyện Kiểu, ý nói cạn rôi 
lại rót, hết chén này sang chén khác. 

5. Ché chà: chậm chap, thong thả. 

6. Tước bình: (tước: chim sé) Đậu Nghi có con gái muốn kén rể, mới vẽ con chim 
sẻ ở bức bình phong, bảo hễ ai bắn trúng mắt con chim sẻ thì sẽ gả con gái cho. Lý 
Uyên bắn trúng. Đậu Nghỉ bèn gả con gái cho. Về sau Lý Uyên lên làm vua tức vua 
Đường Cao Tổ va lập con của Đậu Nghi làm Hoàng hậu. Do điển này mà các chữ (ước 
bình, bắn sé có nghĩa là hỏi vợ hoặc kén rể. 

7. Gün ghè: chữ Nom viết TR, ‘PE có thể phiên âm là gún ghè, nghĩa là ga 
gam (DDA). 

8. Rấp ranh: định sẵn, toan, muốn. 

9. Nháp chăng: nháp chút rượu rói lại nhu có ý muốn nói ra mà còn ngập ngừng. 

10. Thẩm khơi: sáu thám, ý nói cửa nhà quan ra vào khó khăn (rốn bể cửa hầu). 

11. Thế nghị: (thế: đời, nghị: nghĩa) tình nghĩa quen biết từ lâu. 
505 


Đã gần chi có điều xa, 
400 Lòng ta chẳng gián, ' vườn ta lọ nề. 
Tiện đây một vách liền ké, 
Mở lần cửa khém ? đi về cũng nên. 
Cho thông một cuộc hô thiên, ° 
Khi rồi hai khóa hai bên ngại gì”. 
405 Vội mừng sợ lại sinh nghĩ, 
Mặt nam sån thợ tức thì mở ngay. 
Gió đâu đem lối thay lay, * 
Tiện đường Dương tướng dó say lai nhà. 


XV. PHU THÊ THAM TẾ 
(Vợ chông thèm rể) 


Trướng khuya trầm tró 5 đàn hòa: 
410 “Ring gương dù ngựa ‘rang da tướng khanh. * 
Rồi đây tìm cạnh mối manh, 
Bạn già được rể tài tình mới cam”. 
Ông bà kẻ muốn người tham, 
Tiểu thu dim ím lâu nam biết gi. 
415 Sóm giỏi ° còn đẫm hoi chi, '° 
Thăm hoa đã gọi Hương tỳ vội sai. 
Lá dëm lướt mướt sương mai, 
Liu lo mừng ráo ! một vài tiếng chim. 


1. Lòng ta chẳng gián: lòng ta chang ngăn cách thì cái vườn có nệ gì mà sợ bị 
ngăn cách. 

9. Cita khém: cửa nhỏ hai bên, phía trong nhà. (H.T.C), đây là cửa thông hai nhà. 

3. Hà thiên: 湖 天 Chữ hô phải viết là dÉ mới đúng. Hồ thiên là bầu trời. Cả 
câu ý nói cho thông hai nhà thành một cõi trời chung. 

4. Thay lay: làm việc không ai mướn. 

5. Trướng khuya: trong màn lúc đêm khuya. 

6. Trầm tró: tức trầm trô, hết súc ngợi khen. 

7. Dù ngựa: cái lọng và con ngựa, chỉ sự giàu sang. 

8. Tướng khanh: quan đại thần giữ chức lớn trong triéu đình. 

9. Sớm giôi: buổi sớm trang điểm (giỏi phấn) 

10. Hơi chỉ: (chỉ: phấn sáp phụ nữ dùng để trang điểm), hương phấn thơm. 

11. Mừng ráo: mừng trời tạnh ráo. 
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Dao quanh lảnh hỏi thung tim: Ì 
420 “Cửa đâu trổ dưới tường nghiêm một tòa?” 
Lạ xem thuận lối dần dà, 
Bằng vi giá thuge 2 lần qua ngân đường. ° 


XVI. NGỘ TỲ TRẦN TÌNH 
(Gặp con hầu bày tỏ tinh) 


Lét chừng * khói ngất bóng dương, ° 
Bởi nao thấy một người nhường quen quen. 
425 Sinh vừa sớm dạo trước hiên, 
Vừa trông ngang lại, vừa nhìn rõ nhau. 
Đình dan Š còn phưởng phat đâu, 
Hãy xem phong phát ” con hầu thử xem. 
Bóng người Hương vội lánh hiểm, Ê 
430 Sinh dà ve trước ° ëm êm sẽ bày: 
“Cùng nhau chi nợ nhau thay, 
Dừng chân gạn một lời này chưa nao. 
Bên cờ * từ lạc bè sao, 11 
Trước trăm năm ngẫm duyên nào chi không? 
435 Bấy nay đắp nhớ bợ trông, 
Chút lòng đeo đẳng chút công tìm tòi. 


. Lánh hỏi thung tìm: ý nói hỏi chỗ này tìm chỗ khác. 
. Giá thược: cái giá đỡ cho cây thược dược khỏi bụgãy. 
. Ngân đường: (đường: ao) ao nước bóng loáng trông như bạc. 
. Lét chừng: ngó chừng. 
. Bóng dương: bóng cây dương liễu. 
. Đình dan: cái đình màu đỏ, chỉ chỗ ở của Dao Tiên. 
. Phong phát: thái độ. 
. Lánh hiém: (hióm: nghi ngờ) tránh sự nghi ngờ. 
. Ve truóc: nói lay long truóc. 

10. Bén có: bén bàn có. d os 

11. Lac bé sao: sách Bác vát chí chép rằng xưa có người di bè đến một noi có 
thành quách rất nghiêm, đứng xa trông thấy trong cung có nhiều đàn bà dệt cửi và 
một người đàn ông dắt trâu uống nước ở bến sông. Sau người ấy và hỏi thì có người 
bảo cho biết rằng năm tháng ấy ngày ấy có khách tỉnh phạm vào sao Ngưu. Ý tác 
giả nhắc tích lac bè sao ấy để ví Lương sinh như sao khách phạm vào sao Ngưu. 
(Theo DDA). 


GO =1 OO d C2 DO ta 
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Nghi ene 16 thé thiét thói, 
Đài dinh ! may lé rủ soi quán bào. " 
Vườn thơm màn rủ gam treo, ° 
440 Hay sao tường có bướm liều vì hoa”. * 
Thật lời Hương Se nhủ qua: 
“Tính trời băng ngọc phép nba báng sương. ° 
Eo le ai dám độc đường, 7 
Luống thay công cái đã trang luống công”. 8 
445 Gió đâu động trận quét không, 
Ngập ngừng lòng chạnh riêng lòng đòi khi 
Ké lon ? may nỗi nán ni, 
Thật tha chút chẳng màu xuy hơi han. '° 
Lành lòng thấy khách châu chan, 
450 Xót chiêu Huong lại ướm han ™ thử lời: 
*Hiém nơi ngòi phẳng duénh khơi, *? 


1. Dai dinh: chỉ người đài các, ở dinh thự. 
2. Quán bèo: chỉ người tâm thường, ở nhà tranh vách đất. 
Cả câu là lời nói khiêm nhường của Lương sinh cho rằng mình là kẻ tầm thường 
không biết có được tiểu thư ở nơi đài các để ý đến không. 
3. Man rủ gốm treo: ý nói cám cung ở trong phòng, trướng rủ màn che. 
4. Bướm liều vi hoa: ý nói đến việc Lương sinh say mê Dao Tiên mà không biết 
giữ gìn. 
5. Băng ngọc: ý nói tính nết đoan trang như ngọc trắng băng trong. 
6. Băng sương: ý nói phép nhà nghiêm ngặt luôn giữ gìn trinh tiết, trong trắng 
như băng như gương. 
Ca bản Hoa tiên: 
Thỉnh quân mạc giảng phong tình sự, 
Khuê môn gia giáo lẫm băng sương 
(Xin chàng đừng giỏ nguyệt hoa, 
Phép nhà nghiêm nhặt như la băng sương). 
7. Độc đường: bày điều, mở đường làm cho kẻ nhỏ bắt chước (H.T.C) 
8. Công cdi dã trang: ý nói mất công vô ích. 
Ca dao: Dã tròng xe cát bể đông, 
Nhoc nhán mà chẳng nên công cán gì. 
9. Ké lon: bên cạnh lan can. 
10. Chit chẳng màu xuy hơi hàn: ý nói that thà chất phác chẳng có chút giả đối 
gì (như thứ kim khí chẳng có mạ, có hàn gì). 
11. Uóm han: ướm lời hỏi han thêm 
12. Ngòi phẳng duénh khơi: (chữ z doc là phẳng) chi nơi nước rộng sóng ëm 
thuyén đi lại được dễ dang. 
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Lá hông ! bóng nang chi nơi nổi chim". 
Sinh rằng: “Khiến cải xui kim, Ÿ 
Là trong tiếng ứng hoi tìm ? biết đâu. 
455 Ước ao nguyền nặng dài lâu, 
Hoa đầu mó, liễu day xáu sá nai. 
Cầu sương dặm tuyết chiều ai, 
Dịch mai đành tỏ tin mai “ những mừng. 
Hay đâu nước lạt bằng dưng, 5 
460 Giấc xuân nỡ khiến chập chừng dé say. 
Dù chăng đoái chút nỗi này, 
Bên đào đành cũng như ngày chửa ai”. 
Thiết lời Hương dễ êm tai, 
So nhà nể khách ° nói hai ngần ngừ: 


1. Lá hông: do chữ hông diệp. Đời Đường Hy Tông có người tên là Vu Hựu nhặt 
được chiếc lá từ dòng ngự câu trong cung trôi ra, trên lá có thơ dé. Huu bèn dé mấy 
câu đáp lai vào lá rồi tha ở phía thượng lưu của ngự câu. Người cung nhân, tác gid bài 
thơ gửi ra là Hàn thị bắt được. Sau vua thải cung nữ, Hàn thị lấy Vu Hựu. Có lần kể 
lại chuyện chiếc lá dé thơ cho nhau nghe mới hay “hồng diép thi lương môi” (lá thắm 
là mối giỏi). ; 

Cả hai câu 451 - 452 diễn tả lời nói của Vân Huong bảo với Luong sinh rằng 
thiếu gì nơi dễ dàng hỏi vợ sao chàng cứ theo đuổi nơi khó khăn này làm gì. 

2. Khién cải xui kim: do câu “Hổ phách thập giới, tư thạch dẫn châm” là nói hổ 
phách hút hạt cải, đá nam châm hút cái kim; ý nói tình duyên vợ chồng do sự cảm 
thông lưu luyến mà nên. 

3. Tiếng ứng hơi tìm: do câu đông thanh tương ứng, đông khí tương cầu tức là có 
cảm tình với nhau. 

4. Dịch mai đành tỏ tin mai: mượn ý ở bài thơ của Luc Khải đời Đường khi bẻ 
cành mai gửi về cho bạn: 

Chiết mai phùng dịch sứ, 

Ký dữ Lũng Đầu nhân. 

Giang Nam vô sở hữu, 

Dao tặng nhất chi xuân. 

(Hái mai nhân gặp người tram, - 
Gửi cho người ở xứ Lũng Đầu. 

Ở Giang Nam hhông có 8ì, 

Chi xin tặng một cành xuân). 

Do bài thơ này, về sau người ta mượn chữ mai dịch để chỉ sự gửi tin tức. Hai câu 
457 - 458 ý Lương sinh muốn nói: tôi đợi ở nơi dặm tuyết cầu sương này lạnh lùng hiu 
quạnh chỉ mong có được tin tức thỏa lòng như người xưa gửi cành mai vậy. 

5. Nước lạt bằng dưng: chỉ thái độ lạt lẽo thờ ơ của Vân Hương trước những lời 
năn nỉ nhờ vả của Lương sinh. I 

6. Sợ nhà nể khách: so phép nhà nhưng lại nể Lương sinh. 
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“Phép trong đâu chang e giờ, 
Vì người vâng sẽ thử chờ để xem. 
Họa khi gió khiến mây đem, 
Điểm thành cho động đá mềm ` dễ đâu. 
Ví mà đêm lạnh lỗi câu, ? 
Phận kia dầu vậy thôi dầu váy thôi”. 
Chợt nghe sầu chợt trở vui, 
Ơn này đành nhẫn bia vùi đá rêu. 
Bày trao hết các mọi điều. 
Đã về sinh lại tốc theo tin tường. 
Ngan ngơ mới hỏi tên Hương: 
*Buóng trong ai nó quen thường hầu trong?" 
Đứng dừng Huong lại kể cùng, 
Vội pha nẻo cũ thẳng trông về lầu. 


XVII. KHUE CAC DAT TINH 
(Tỏ tinh ở gác khuê) 


Vang thénh mới dé hoa hau, ° 

Qué rằng: “Cũng mái rong đâu lo về?” * 
Tiện lời rón rén tỉ tê, 

Dé bé soát sinh 5 dó bé mach mao: Š 
“Kể từ lạc lối vườn nào, 

Làm sao gặp gỡ làm sao nói bày. 
Dong đưa ’ não nuột chiều thay, 

Giấy kia dé chép ° trượng này khôn do. 
Nhẹ nhàng gượng nhủ nhe cho, 


1. Điểm thành cho động đá mêm: ý nói Vân Hương muốn dù cô tôi lòng có cứng 


như đá nhưng nếu chàng có tấm lòng thành cũng có thể làm mềm đi được. 


2. Lỗi câu: không câu được cá, cá chẳng bén mỗi. 
Hai câu 469 - 470 ý nói nếu như duyên chẳng bén duyên thì đó là do số phận 


cũng đành chịu vậy. 
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3. Đệ hoa hầu: Van Hương đưa hoa lên cho Dao Tiên. 

4. Lo vé: tức là chẳng lo về. f 

5. Soát sinh: ý nói hing túng tìm cách trả lời dé di vào từng chi tiết. 
6. Mách mao: ý nói bia đặt thêm dé mach lại Dao Tiên. 

7. Dong dua: trai lo trao trát. 

8. Dé chép: chua dé gi d& chép dugc, khén chép. 


Càng xui châu cha ! tơ vò càng thương. 
Rẻ xem núi ngọc non vàng, 
490 Tac thành là thép là gang đố rèn. 2 
Ngày giêng nhớ cữ dưới đèn, 
Day đà nhắc giá thanh niên hiếm tay. ? 
Mấy lâu tưởng võ trông gầy, 
Xưa lại phần độ còn nay nửa phần. 
495 Ấp cây * mãi mực trần trần 
Nang tình đành nhẹ đến thân có người. 
Nghe thôi lặng lẽ đòi thôi, 
Ngọc khoan khoan mới mở lời rỉ trao: 
“Mảnh tiên từ thấy thơ nào, 
500 Bể tình dé thấm nên khao Š ruộng lòng. * 
Tiếc cho cửa tướng nhà dòng, 
Phong tao tài điệu khéo nhòng ' ai so. 
, Kéo lân mượn mối trao cho,. 
Ay tròn gương nguyệt, bỗng mò bóng mây. 
B05 Là điêu thuận miệng vắng đây, 
Mạch rừng ? bung bít cho hay chẳng vừa”. 
Chợt nghe truyền gọi tiểu thư, 
Lánh sau Hương những lừa cơ mách chàng. 


1. Châu chã: nước mắt rơi lã chã. 

2. Rẻ xem ... đố rèn: hai câu này ý nói vi tấm tình với Dao Tiên là bền vững lắm 
nên chàng đã không tiếc tiền để mua lấy một sở vườn ở gần. 

3. Ngày giéng ... hiếm tay: hai câu này ý nói ngày trước khi Lương sinh vào xem 
cuộc cờ đưới đèn thì trông đẫy đà, thật có phong độ ít có thanh niên nào sánh tày. 

4. Ấp cây: do chữ thủ châu là khư khư giữ lấy gốc cây. Hàn Phi Tử chép: có người 
ở nước Tống đi cày nhân thấy một con thỏ chạy va vào gốc cây mà chết thì anh ta cứ 
bỏ cày lại ngôi ở gốc cây đợi con thỏ khác. Vì sự si mê ngu dai ấy nén vé sau mới có 
thành ngữ thủ cháu đãi thé (ôm gốc cây đợi thỏ). 

5. Khao: khô khao, ý nói trong lòng cũng khao khát tình như ruộng khô khát 
nước. . 

6. Ruóng lòng: do chữ tình điền là cái chỗ mà cám tinh phát sinh ra, đúc hột 
giống ái tình ở đó, tức cái lòng nuôi sẵn ái tình. 

7. Nhòng: cao như cao nhòng (H.T.C). 

8. Mach rừng: mạch nước dù cháy ngầm trong rừng cũng sẽ bị lộ ra. Tai vách 
mạch rừng là rừng có mạch, vách có tai, phải cẩn thận lời nói. (H.T.C). : 
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XVIII. PHUC NGO VAN HUONG 
(Lai gặp Vân Huong) 


Binh mai Ì đã lọt tin sương, ” 
B10 Song đồng ? khách hãy mơ màng bàn mê. * 
Thói quyền ° không khánh đã lê, ê 
Miệng hầu vắt véo đi về khôn tin. 
Vẽ lòng há chẳng nên thiên, 
Lại e giấu giếm mà phiền tiếng tăm. 
B15 Chiêu chăm ” nhắm nhó ê nhường chăm, 
Nach tường lai cứ quen dám ? xa nom, 
Non tà lạt khói ria tôm, !° 
Ráo cành nhao nhác nha hôm điểm sâu. 
Dải là thoi thót bởi đâu, 
B20 Phải Hương 17 đấy chốc nhìn lâu tỏ chừng. 
Chào xa hớn hở tưng bừng: 
“Động xuân hẳn có tin mừng đêm nay.” 
Hương rằng: “Day só sàng thay! 
Hội đào rước bạn tiên vây là chơi! 
B25 Chịu lời cũng muốn đắt lời, 
Bên sông trót đã lỡ mồi buông câu. 


1. Bình mai: (bình: bình phong, mai: hoa mai, chữ dùng cho đẹp lời) chỉ phòng 
Dao Tiên ở. 

2. Tin sương: do chữ sương tín, tên riêng để gọi chim nhạn. Chim nhan ở phương 
Bắc mỗi khi bay đến thì người ta biết rằng sắp có sương mù. Tin sương sau được dùng 
để chỉ tin tức. 

3. Song đồng: song cửa phía ngoài sân có trồng cây ngô đồng. 

4. Bàn mê: bàn hoàn mê mẩn, bối rối ở trong lòng. 

5. Thói quyên: thói những người hầu ha các nhà quyền quy. 

6. Đã lé: đã quen thói. 

7, Chiêu chăm: đăm chiêu trông ngóng chăm chú vào nơi Dao Tiên ở. 

8. Nhắm nhó: cũng như nhắm nhía, coi xem chăm chỉ mà có về nôn nóng, không 
yên lòng. 

9. Quen dám: (dám: dấu vết, dấu in xuống) quen đường đã di, quen lối di. (Ran di 
còn đằm: lan nó bò hãy còn lại, chỉ nghĩa không mất dấu tích). 

10. Nhat khói ria tôm: khói nhạt chỉ còn những làn nhỏ thưa thớt (Ria tôm) (râu 
tôm): le the, thưa thớt. (H.T.C). 

11. Nha hôm: qua chiều hôm. 

12. Phải Hương đấy chốc: có phải Vân Hương đấy thực chăng? 
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Vực sâu còn đợi dò lâu, 
Thuyền trăng bỗng rắp nổi đâu nhường này! 
Vụng hèn xin chước Ì từ đây, 
530 Tìm đâu nhạn khác ? gói mây ? được đành.” 
Thấy lời sinh lại dỗ dành, 
Rang màu tô tỉnh Ý, dịu vành khuyên van. 
Đủ no cạnh dạm ý bàn, 
Một hai lại cậy, thiên vàn chửa quên. 
B35 Người lại gác, kẻ về hiên, 
Ngày phiên chăm doi bóng phiền kể phán. 


XIX. CHỦ TY KHAN NGUYET 
(Chủ tớ xem trăng) 


Lâu trang vàng chợt rắc sân, 5 
Đầu thu vừa gặp giữa tuần trăng thanh. 
Rước trăng giuc giao cuốn manh. 
540 Tớ thầy tho than tựa quanh trién môi. Š 
Cùng Vân Hương sẽ rỉ lời: 
Bốn mùa cảnh bốn mùa trời thanh thay, 
Thu đâu chừng nửa tháng nay, 
Là trăng là nước là mây thực là! 
B45 Đồi cơn gió thoáng vàng pha, ” 
Lạnh thui từng cụm liễu già khói tan. 
Chực bên Nguyệt cũng thở than: 
Giục người phong cảnh năm tàn lại năm, 
Nhớ ngày nào liễu ấy nhâm. Š 
550 Le te bên vũng cỡ tầm ngang vai. 
Chợt đâu gốc cả cành dai, 
Đã sương đã khói ? đã vài năm nay. 


. Chước: miễn cho. 
. Nhan khác: ý nói tìm người khác mà nhờ đưa tin. 
Gói máy: dua tin cho người dep (ván nga = người tiên ở trong cung máy). 
Tô tinh: (tô: sóng lai) nói người dang ngủ mà thức dậy (Thiéu Chúu). 
Vàng chợt rắc sân: ánh trăng vàng vừa mới soi trên sân. 
Triện môi: lan can có hình chữ triện khám đổi môi. 
. Vàng pha: lá cây liễu đã bắt đầu ố vàng. 
. Liễu ấy nhâm: cây liễu ấy mới giâm. 

Đã sương đã khói: ý nói cây liễu đã cao lớn và đã trải qua bao lần khói téa 
sương lồng. i 
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Xuân sang lục mới khoe mày, Ì 

Thu vé vàng da ó tay ? lọ gi. 
Tưởng người lấy liễu mà suy, 

Người khi xuân cỗi, liễu khi thu cán. 
Liễu khi thu lại còn xuân, 

Người kia xuân dễ mấy lần xanh chăng. 
Nối lời Hương lại cật rằng: 

“Gió mây ? khôn xiết nói năng sự đời. 
Chơi trăng hãy nói trăng chơi, 

Vẻ trong soi biết cõi người mấy thung. * 
Người thi trướng xấp uyên chóng ° 

Người thì cám lắp Ê loan chung ' chửa đừng. ? 
Người thì nương bóng trông vừng, 

Người e áo mảnh ° người ngừng quê khơi. ° 
Lại người bướm Sở Dương dai, " 

Giấc tàn mëch thấy hiên cài 12 ngẩn ngơ. 
Cũng sâu song cũng vừa vừa, 

Riêng người gối chiếc tương tư là sầu. 
Thanh cao ' soi dễ thấu đâu, 

Nên soi đâu cũng một màu thanh cao. 
Là người liệu liệu lấy nao, 

Một xuân một tuổi cỡ nào luống qua. 
Dù vui dù tẻ cũng là 

Bóng đưa trăng mọc trăng tà đợi ai. 


. 1. Luc mới khoe mày: lá liễu khoe màu xanh, ví với lông mày phụ nữ (mày liễu). 


2.6 tay: vang 6 ra tay. 

3. Gió mây: gió cuốn mây bay, ý nói đời người qua mau. 

4. Mấy thung: mấy nơi, mấy xứ. 

5. Trướng xếp uyên chông: (trướng: màn, uyên: gối thêu uyên ương) ý nói đến 


cảnh vợ chồng nơi chăn màn êm ấm. 
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6: Câm lắp: đàn hoa với nhau, vg chồng hòa hợp. 

7. Loan chung: (loan: gối loan) vợ chóng chung chăn gối với nhau. 

8. Chita đừng: chita được như thế. 

Cả câu ý nói có những người chưa từng được hưởng cảnh vợ chồng lứa đôi êm ấm. 
9. Người e do mảnh: người e cảnh lạnh lẽo thương chồng một mình ở nơi xa xôi. 

10. Người ngừng quê khơi: người ở nơi xa xôi sầu nhớ quê nhà. 

11. Người bướm Sở Dương dài: người mơ đến cảnh ân ái với người yêu. 

(Xem thêm chú thích câu 270). 

12. Hiên cài: chỉ ánh trăng chiếu xiên qua cửa phòng như vào hiên nhà. 

18. Thanh cao: chỉ trời xanh ở trên cao. 


Dan dau réo rat bén tai, 
Lửa đâu chát chở nhường khơi trận hùng. 
Sáu đâu dé dói biếng rằng, 
580 Nhủ hoàn khép triện đẩy trăng trả trời. ! 
Thủng tha * loan liệng vé đài, ? 
Mặt giỏi * lau sạch mối cài ê tháo tung. 
Buông màn thoáng đã vào trong, 
Gối tiên trằn trọc luống dong canh dài. 
B85 Bàn riêng những chuyện mới rồi, 
Mấy lời Hương, Nguyệt thật lời nói ngay. 
Lân la mười sáu xuân cháy, 
Tơ kia quấn, bóng kia xoay * mấy mà. 
Xót thay cho kẻ vì ta, 
B90 Liễu gầy trăng lạnh ’ sa đà Š những lâu. 
Giá nào, nào dễ mấy đâu, ° 
Duyên nào, nào biết về sau nhường nào. 
Diu sáu ? nhẫn suốt tàn sao, ! 
Tiếng gà đã gọi lâu cao dậy nằm. 


1. Đẩy trăng trå trời: đẩy mặt trăng trả lại cho ông trời, ý nói đóng cửa lại. Câu 
này mượn ý ở câu đối của Tô Tiểu Muội (em gái Tô Đông Pha) ra cho chú rể trước khi 
làm lễ hợp cẩn: “Bế môn thôi xuất song tiền nguyệt” = đóng cánh cửa đẩy trăng ra 
ngoài song cửa. 

2. Thing tha: thong thả di. 

3. Loan liéng vé đài: (loan: chim loan thêu ở chiếc hai, chỉ chiếc hài) ý nói đi về 
nơi đài trang. : 

4. Mặt giôi: mặt đánh phấn. 

5. Mối cài: mái tóc thành mối. 

6. Tơ kia quấn, bóng kia xoay: (to: tơ liễu; bóng: bóng trăng) ý nói dà trai mấy 
lần tơ liễu rủ quấn theo gió, bóng trăng soi xoay quanh rồi. 

1. Liễu gây trăng lạnh: Lương sinh tương tư đến nỗi thân đã gầy như liễu và lòng 
cũng trống trải như trăng lạnh. 

8. Sa đà: mê đắm (H.T.C). 

9. Giá nào, nào dễ máy đâu: ý nói Lương sinh cũng là người có giá trị như thế 
nào chứ đâu phải là hạng tầm thường. 

10. Đìu sầu: mối sầu cứ liên miên ám ảnh (dìu dặt) hết rồi lại tiếp tục.. 

11. Tan sao: lúc trời đã gần sáng khi sao đã bắt đầu lặn dần. 
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XX. HOA TIEN PHUC NGO 
(Lai gdp ở vuon hoa) 


595 Trang thôi ! nhe nhe nung cẩm, ? 
Bóng duénh * lặng ngắm chiều dám dam chiều. * 
Hương đà lét trước bình thêu, 
Tình hôm nay, hẳn vì điều hôm qua, 
Gởi rằng: “Vườn mới thêm hoa, 
600 Êm cơ phải buổi hay là viếng chơi.” 
Phải lời nàng cũng tin lời, 
Một Hương theo gót nhẹ dời sân ngô. ` 
Chòm chòm sương khói điểm tô, 
Đầu cây rắc phấn mặt hô trau gương. ° 
605 ` Rập rò lảnh bước lần sang 
Cửa son bỗng thoáng bóng chàng bởi đâu. 
Lan lừa sá quản Hương sau, 
Quay sen “nhè nhe dạo mau vội về. 
Chan ngang sinh đã trước ké, 
610 Cát chừng giữ đất ° rut re ghé xiên. 
Chán chường ° bên liếc bên nhìn, 
Nhìn bên càng mặn, liếc bên khi gay. 
Định tình sinh sẽ sẽ bày: 
“Duyên chi may lai phen nay gặp nhau. 


1. Trang thôi: trang điểm xong. 

2. Nưng cầm: nâng cây đàn lên. Bản Nôm viết = (cám). 

3. Bóng duënh: ánh nắng buổi sáng trên mặt nước. 

4. Chiêu dám dám. chiều: (chiêu: vẻ, dáng) vẻ ưu tư như đang trông ngóng một 
điều gì. 

- 5. Sân ngô: sân có trồng cây ngô đồng. 

6. Trau gương: bóng lộn như gương. 

7. Quay sen: (sen: gót sen, do điển Kim Liên: xưa Đông Hôn Hầu cho đúc hoa sen 
bằng vàng lát trên mặt đất bảo Phan Phi bước lên mà đi rồi khen rằng: bước chân của 
nàng sinh ra bông sen vàng; vì thế về sau người ta thường gọi gót chân người con gái 
đẹp là gót sen), quay gót lại, đi trở về. 

8. Cát chừng gii đất: tim moi cách ngăn lối không cho đi. 

9. Chán chường: tỏ tường, bày ra trước mắt (H.T.C) (Thấy chán cường: thấy rd). 
Cả câu ý nói hai bên nhìn nhau đã rõ mặt. 
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615 Mảnh riêng đắng det ' bấy lâu, 
Tiện lân ? phỏng thấy bên lầu chút chăng. 
Ngày xanh đã dễ đâu rằng, 
Luống thay cü gió tuần trăng “ hỡi người.” 
Ngượng ngùng e tiếng dè hơi, 
620 Gọi Hương mau bước liệu lời cho nao. 
Khi nay sửa mũ dưới đào, 5 
Có chi lễ cấm phép rào chẳng kiêng, 
Nhin ngừng ’ sinh lại rén chiéng: 
“Lé chung đành vậy, tình riêng nỗi là. 
625 Deo đai *trót một tiếng đà, 
Đài thiêng ? hổ !9 có trăng già chứng lâm. ! 
Sở nguyên ví chẳng tòng tâm, 
Cũng liều đầu bạc dám làm tuổi xanh." '? 


1 


1. Đống dót: cay dáng, đau khổ. 
(H.T.C có chữ dáng dot) 

2. Tiện lân: (Chữ tiện 便 không phải do chữ sử 使 lộn thành). 

Dao Duy Anh đã chép là sứ lán và đã giảng sứ lân là tin cá và đã đưa thêm hai 
điển tích để minh chứng. Nhưng ông đã nhầm vi chính trong quyển Từ điển Hán Việt 
của ông đã có chữ tién lân là hàng xóm nghèo hèn (lời khiêm xung). 

Ở câu 616 “Tiện lan phóng thấu bên lầu chút chăng” Lương sinh muốn nói một 
cách khiêm nhường với Dao Tiên rằng nỗi lòng đau khổ của kẻ láng giéng hèn mon 
này có thấu được đến chỗ lầu cao của tiểu thư chút nào chăng? (Tiện lân đặt đối với 
lầu trang mới có nghĩa). 

3. Ngày xanh: lúc xuân xanh, lúc còn trẻ tuổi. 

4. CD gió tuần trăng: chỉ tháng ngày chờ đợi qua đi đã khá lâu rồi, hết cit gió này 
đến tuần trăng kia. i 

5. Sửa mũ dưới đào: ý nói làm chuyện dé gây ra mối nghỉ ngờ như di dưới cây 
đào, không nên giơ tay lên sửa mũ sợ bị người ta nghi là hái trộm quả đào. Bài Quân 
tử hạnh của Ngụy Võ Đế có câu: “Qua điền bát nạp lũ, lý ha bát chỉnh quan” (ở trong 
ruộng dưa không nên cúi xuống sửa dép, ở dưới cây man không nên giơ tay sửa mü). 

Từ câu 621 đến câu 624 là lời của Vân Hương nói đỡ cho Dao Tiên. 

6. Lễ cấm phép rào: lễ phép ngăn cấm. 

7. Nhịn ngừng: nén cảm xúc nhưng còn ngập ngừng chưa nói được lên lời. 

8. Đeo đai: đeo đuổi. 

9. Đài thiêng: tức linh dài, tâm linh của người ta, chỉ con tim, tám lòng. 

10. Hő: hổ then. 

11. Chứng lâm: (lâm: đến) chứng minh đến cho. 

12. Lám tuổi xanh: phí tuổi xanh. 

Cả câu ý Lương sinh muốn nói nếu tôi chẳng được toại nguyện (lấy được cô) thì 
tôi xin thể rằng dù cho đến lúc đầu bạc vẫn liều ở vậy với tuổi xuân xanh này. 
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Nang lời chẳng lẽ làm thinh, 
630 . Rằng: “Trong cửa cùi buông canh biết gì. 
Dáu cho nén lễ sân thi, 
Cũng tùy chốn lựa cũng tùy nơi xe. 
Chia đường hãy tránh cho về, 
Dở dong đâu nữa chẳng dè chút đâu.” 
635 Né lời khôn lễ cám lâu, 
Tránh ngang sinh lại theo sau gạn nài: 
“Lời vàng ý ngọc dám sai, 
Lửa gần lại dạy cho bài nước xa. ` 
Tin kinh diệu voi ? tin nhà 
640 Thưa chừng, 3 những sợ hoặc là sao chăng. 
Lẽ chi gắn bó gọi rằng, 
Cho đành mối gió tin trăng sau này.” 
Tai nghe gót dạo dạo giày. 
Mắt đưa ké luống trông ngây tin lầu. 


XXI. ĐỐI HOA TỰ THAN 
(Tu than vói hoa) 


645 Về song vò võ may chau, 
Một phen gặp cũng thêm rầu một phen, 
Mấy hoa “những ngại ngùng duyên, 
Thôi hờn nhi thám, thì ghen nụ vàng. 
Nàng từ trở lại buông trang, ` 
650 Nhường xui canh cánh nỗi chàng biếng khuây, 
Thảo nào Nguyệt nói Hương bày, 
Thấy tình thực cũng thiết thay là tình. 
Ding dưng nước vốn xuôi duénh, 


1. Lửa gán ... nước xa: cả câu ý nói lòng Lương sinh dang nôn nóng nhu lửa cháy 
mà Dao Tiên lại bảo lấy nước rưới tắt đi, thì làm sao mà chờ đợi cho được. 
2. Tin kinh điệu voi: tin Lương công ở Kinh đô còn cách bức khó khán chưa nhận được. 
3. Tin nhà ... thua chừng: tin mẹ ở nhà thì ít khi nhận được (thưa chừng), không 
biết có làm sao không. 
4. Mấy hoa: với hoa. 
. 5. Buóng trang: tức trang đài, phòng riêng của con gái để trang điểm. 
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Hoa sao hoa khéo van ghénh chiêu xuân. Ì 
655 Lời đâu quyến luyến thanh tân, ? 
Rú ré gió Sở mây Tán ^^bói ai. 
Thốt chi ° phong vị lâu đài, 
Trách chi lữ huống “khách hoài ’ khiến sao. 
Thà cho xong một bề nào, 
660 Chẳng thà dác dé hôm dao “nhường này. 


XXII. CHU TY TƯ ĐÀM 
(Chủ tớ chuyện trò riéng) 


Non xuân trễ chút mái mây, 10 
Phượng xo phiếm tua !! uyên gay gác treo '? 
Dòm nên Hương đã biết chiều, 


Chiéng: Sao ray dáng cuu điều chi "^ vay? 


1. Chiéu xuán: vé xuán, chi tinh yéu cüa Luong sinh. 

Cả hai câu 653 - 654 ý nói lòng của Dao Tiên cứ vô tinh dửng dung nhu nước cháy 
xuôi mà lòng của Lương sinh lại cứ như hoa nổi trôi trên ghénh ra chiều khéu gợi, tình 
xuân dào dạt. 

2. Thanh tân: xanh tốt, mới mẻ; ý chỉ người con gái còn trẻ tuổi. Cả câu ý nói lời 
của Lương sinh khiến cho Dao Tiên cũng phải đem lòng yêu mến. 

3. Gió Sở máy Tán: đúng ra là mưa Sở mây Tần. Mưa Sở theo điển non Vu, chúa 
Só câu 270 và câu 272 và đỉnh Giáp câu 380. 

4. Máy Tán: do chữ Tần van. Tấn thư có câu: “Tần vân nhu mỹ nhân” (mây Tan 
như người đẹp), ở đây gió Sở mây Tần ý nói chuyện trai gái yêu đương. 

5. Thốt chi: nói chi. 

6. Lữ huống: (l2: quán khách trọ) cánh xa nhà. 

7. Khách hoài: cảnh xa quê hương. 

8. Dác dở hôm dao: (dao: xa) nhắc nhở hoài những ngày xa cách. 

9. Non xuân: do chữ xuân sơn ý nói lông mày nhạt như vệt núi về mùa xuân (mi 
đạm xuân sơn). 

10. Mái máy: mái tóc máy. 

Cả câu ý nói mái tóc không chải dé xóa xuống lông mày. 

11. Phượng xo phim tua: (xo: buôn xo, buồn quá) Dao Tiên lựa phím gáy nên 
những tiếng nghe buồn bã quá. (Phim phượng dùng dé chỉ cây dàn vì trong văn hoc 
Trung Quốc thường nói đến cây đàn Phượng hoàng trụ của Triệu Phi Yến đời Hán). 

12. Uyên gầy gác treo: (Uyên dùng thay cho chữ loan tức gương loan, chỉ tấm 
gương soi) ý nói Dao Tiên nhìn vào tấm gương soi ở trong phòng (trên gác) thì thấy vẻ 
người gay hẳn di. 

18. Cưu điêu chỉ: có mang điều tâm sự gì trong lòng. 
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665 Gởi rằng: “Hiu hắt trở may, 
Chiều thu nhường cũng nén say chiều người”. 
Mượn thu Hương lại uốn lời, 
Tả nơi thu tứ bàn nơi thu tình. 
Đá đưa ' như khẩy thm oanh ? 
670 Cạn lời nàng phải dinh ninh dạy cùng. 
Ring: “Đà nay dạ thác lòng, ° 
Liệu xem lọ phải gan gùng “lắm chi. 
Người hầu gỗ đá tri tri, 
Đã hay tình ấy còn suy lẽ này. 
675 Thói đời giọt nước con mây, ° 
Đấu nào ao được vơi đầy mà tin. 
Lại khi đôi tuổi °kén duyên, 
Biết rằng đã hẳn như nguyên cho chưa. 
Bây giờ chẳng bõ bấy giờ, 
680 Luống giây điều nghĩ ” mà do trò cười”. 
Hương rằng: “Vâng cũng như lời, 
Thấy chàng ổn trọng ” khác vời thường nhân. 
Nền thi lễ nếp đai cân, ? ° 
Vë nào phóng nhắc đồng cân cũng già. 
685 Nghĩ người lại ngắm nghía ta, 
Đòi nhân sinh đệ nhất là lứa đam. '° 


1. Dá dua: nói bóng nói gió, lấy sự vật này mà đả động sự vật khác. 

2. Tằm oanh: (oanh: quanh vòng) ý nói ruột rối như tơ vò. 

3. Náy da thác lòng: ý nói Dao Tiên đã từng bày tỏ nỗi lòng với Vân Hương. 

4. Gan gùng: hỏi đến cùng cho biết rõ tất cả mọi sự việc, mọi chi tiết. 

Cả câu ý nói: Dao Tiên muốn nói với Vân Hương rằng cứ liệu xem đủ biết 

lòng nàng, khỏi phải hỏi thêm gì nữa. 

5. Giọt nước cơn mây: (giọt nước chỉ lạt lẽo, con máy chỉ mỏng manh) chỉ thói đời 
bạc bẽo. 

6. Đôi tuổi: nói đến việc so đôi tuổi xem có hợp hay không. 

7. Luống giây điều nghĩ: Dao Tiên nói với Vân Hương rằng nếu ta đây cứ vương vấn 
nghĩ đến mối tình với chàng bao nhiêu thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ bấy nhiêu. 

:8. On trọng: (ổn: yên ën, trọng: coi trọng không khinh xuất) nói thái độ nghiêm 
trang đứng đắn của Lương sinh. 

9. Dai cán: (dai: cái dai áo của các quan, cán: cái khán) chỉ y phục của các quan. 
Nép dai cán: né nếp con nhà quan. 

10. Lita dam: tức lứa đôi. Tác giả đã đổi đôi thành dam cho hiệp vần với câu 
dưới. Cũng có thể hiểu dam là dam mé va lúa dam là đôi lứa yêu nhau tha thiết. 
520 


Ngoc lành nhắc giá ' mới cam, 
Lam chi đợi đến phải nhàm ong ve. ˆ 
Lâm khi bạc máu ? trầm tre, * 
690 Châu nghìn đấu, ° gấm nghìn xe cũng liều. 
Từ xưa tài sắc cũng nhiều, 
Để gương ngẫm biết bao nhiêu đấy là. 
Ai mây “oán điệu tỳ bà, Š 
Dấu giày non Mã sương pha nên đồ. 
695 Buóm sen khói vón năm hô, ° 
Lam tăm bờ có sông Ó '' lấp đường. 
Tưởng nơi cung lạnh ngồi ngang, 
Phú Tương Như '? dé nghìn vàng chác nén. 


1. Ngọc lành nhắc giá: chữ trong Luận ngữ: Mỹ ngọc thiện gió, ý nói đã gặp được 
người xứng đáng để kết bạn trăm năm. 

2. Ong ue: con ong và con ve, ý nói tiếng chê bai của người ngoài. 

Cả câu ý nói chớ kén chọn quá để rồi lỡ làng ra mà phải nghe những lời chê 
bai của thiên hạ. : 

3. Bạc mẫu: đồ bằng bạc giả để làm mẫu hàng. 

4. Trầm tre: gốc tre dùng giả làm trầm, chỉ đồ giả. 

Cả câu ý nói nhỡ lầm khi gặp phải kẻ giả dối chỉ có cái mẽ ngoài mà không có tài đức. 

5. Châu nghìn đấu: (đấu: đồ dùng để dong thóc gạo) châu báu nhiều cả nghìn đấu. 

6. Gám nghìn xe: gấm nhiều cả nghìn xe. 

Cả hai câu 689-690 có nghĩa là nếu lấy phải kẻ lừa dối thì dẫu đám cưới có to 
mấy cũng chẳng làm gì, phải liều như là không vậy. 

7. Ái mây: cửa ải ở nơi biên giới có núi cao mây phủ. 

8. Điệu ty bà: nhắc đến tích Chiêu Quân bi ga cho chúa Hung Nó, khi qua Nhan 
Môn Quan gảy bài đàn oán trách vua Hán Nguyên Đế. 

9. Dấu giày non Mã: Dương Quý Phi được Đường Minh Hoàng rất yêu dấu. Khi 
xảy ra vụ loạn An Lộc Sơn, nhà vua đem Dương Quý Phi chạy vào đất Thục. Nhưng 
đến núi Mã Ngôi, quân sĩ đòi vua phải giết Dương Quý Phi rồi mới chịu đi. Vua phải 
nghe theo. 

10. Năm hồ: tức Ngũ hó. Tây Thi, gái nước Việt, đời Xuân Thu được vua Việt gá 
cho nước Ngô để dùng kế mỹ nhân làm cho nước Ngô suy yếu theo kế hoạch của Phạm 
Lai. Theo truyền thuyết, sau khi diệt được nước Ngô, Phạm Lãi đem Tây Thi đi dao 
khắp Ngũ hô rồi mát tích. 

11. Cỏ sông Ô: Ngu Cơ là vợ yêu của Hạng Võ (Tây Sở Bá Vương). Trong trận 
đánh ở Cai Hạ, Hạng Võ bị quân của Lưu Bang (Hán Cao Tổ) vây chặt. Không muốn 
lam bán chân chóng, Ngu Cơ đã lấy kiếm chóng tự sát nhưng rồi trận ấy Hang Võ 
cũng bị thua và phải tự trdm ở O Giang. Người ta cho rằng hồn Ngu Cơ đã nhập vào 
thứ có ở bd sóng Ó gọi là cỏ Ngu mỹ nhân. 

12. Phú Tương Như: Trần Hoàng hậu, vợ Hán Vũ Đế, vì quá ghen mà vô lễ với 
vua bi day ra Trường Môn cung (cung lạnh). Biết Tư mã Tương Như có tài văn chương, 
bà sai đem nghìn vàng nhờ làm cho bài Trường Món phú dâng lén vua. Vũ Dé cám 
động tha tội cho và cho phục lại làm Hoàng hậu. 
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Sao bằng đôi lứa phi nguyén, | 
700 Chữ tình thêm vẹn chữ duyên thêm nồng. 
Nghĩ lòng dù chẳng quyết lòng, 
Cám sào cám khách ' chờ trông được nào”. 
Dở lời chưa dạy rằng sao 
A hoàn đâu bỗng pha vào việc ngang. 


XXIII. THE BIEU CHAN TINH 
(Thé tỏ lòng thật) 


705 Chắc tin Hương những trễ tràng, 
Ngóng tin sinh luống bên tường chờ thăm. 
Trung thu vừa giữa tiết rằm, 
Viện thơ ? chum thưởng sân cám 2 chòm chơi. 
Trước lơn riêng nặng một người, 
710 Tơ duyên lần nhắc chén môi để dưng. 
Hoa in trúc động * mơ chừng, 
Lần trông cửa tía vợi ngừng gác son. 
Tiêu đâu rủ phượng 5 vé0 von, 
Một xoang “như gọi nước non mấy niềm. 
715 Phất phơ trướng liễu buông rèm, 
Bóng đâu mây lẫn màu xiêm rõ ràng. 
Nói cười sang sảng gieo vàng, 
Nhén nhơ với Nguyệt với Hương trước đình. 
Dạo ra tới trước tự tình, 
720 Rang: “Da được thỏa sinh bình chút chiu. 
May đây xin một hai điều, 


1. Cắm sào cầm khách: ý nói chờ đợi để kén được người tài đức xứng đôi vừa lứa. 

2. Viện thơ: trong viện thì họp nhau ngồi thưởng thức thơ. 

3. Sân cầm: ngoài sân thì họp nhau ngồi nghe gảy đàn. 

4. Hoa in trúc động: mượn ý của câu thơ trong Táy sương ky: Cách tường hoa ánh 
động, nghỉ thị ngọc nhân lai (cách tường bóng hoa lay động, tưởng người đẹp đến). Cả 
câu ý nói Lương sinh mong ngóng Dao Tiên đã tưởng như có người đẹp đến với mình. 

5. Rü phượng: tích Tiêu Sử đời Xuân Thu có tài thổi ống tiêu, lấy vợ là nàng 
Lộng Ngọc, con gái vua Tan Mục Công. Long Ngọc có tài thổi ống sành bằng ngọc. 
Mỗi khi hai vợ chóng hòa thổi với nhau thì có chim phụng bay xuống cháu. 

6. Xoang: điệu hát, điệu dan. 
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Đêm lành khéo lẽ sương gieo ! hen lành”. 
Nó chơi 2 Nguyệt hãy đành hanh, 
Nàng rằng: “Đây chẳng là ghénh Mã Đương. * 
72B Liệu xin bảo trọng phải đường, 
Nang lời trẻ mó nên nhường chẳng thông”. 
Nấu nung đâu đã sẵn lòng, 
Chợt nghe chợt chã đôi dòng nhường pha. 
Nỗi niềm than thi gần xa, 
730 Một chiều càng một thiết tha một chiều, 
Vả vì nỗi chút bấy nhiêu, 
Ngấn bào ngọc đượm ít nhiều thử coi. 
Thương ưa phải sự ép đòi, 
Lượng xuân * đành quyết hẹp hài chốc ru! 
735 Thám cao dám trách gương thu, ° 
Trách chăng trách lẫn đường tu vụng về. 
Nàng nghe nàng cũng thiết ghê, 
Hương nghe Hương cũng ủ ê khôn hàn. Š 
Ngập ngừng ra trước gởi van, l 
740 Rang: "Trong tinh ý thế gian hiếm tay. ' 
Vàng bën ví quyết chang lay, 
Mũi gươm chẳng khác dang tay në người. 8 


1. Sương gieo: Đào Duy Anh và Doan Thăng đã phiên âm là sương gieo nhưng 
sau Đào Duy Anh lại sửa lại là sương siu (Hoa tiên - 1978). 

Hai chữ dH ES phải phiên âm là sương gieo như Doan Thang mới đúng. 

Sương gieo là do chữ sương truy, nghĩa bóng là sự la ray quở phạt. Cả câu ý nói: “Lễ 
nào trong đêm tốt đẹp này mà sự ước hẹn duyên lành lại bị quở trách”. 

2. Nó chơi: chẳng chơi. 

3. Má Đương: ghénh Mã Duong ở trên sông Dương Tử thuộc tỉnh Giang Tây, 
Vương Bột được Diêm Bá Phù (đời Đường) mời dự tiệc ở gác Đằng Vương nhưng đêm 
trước ông còn ở ghénh Mã Đương sợ không về kịp. May sao trời nổi gió lớn, thuyền 
thuận buóm nên về kip và có làm Dang Vương các tự rất nổi tiếng. Về sau người ta 
thường dùng mấy chữ gác Đằng Vương, ghênh Má Đương dé chỉ cơ hội may mắn. 

4. Lượng xuân: lượng rộng rải, cũng có nghĩa là tình yêu của Dao Tiên mà Lương 
sinh mong muốn nhận được. 

ð. Gương thu: trăng thu. 

6. Khôn hàn: khôn ngăn được. 

7. Hiếm tày: hiếm sánh kịp. 

8. Nỡ người: cả hai câu ý nói nếu tiểu thư cứ giữ lòng mình không lay chuyển đối 

với mối tình của Lương sinh thì cũng không khác nào giết người mà không dao vậy. 
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Meo duyên trộm nghĩ thiêng đời, 
Nhám don báu nước ' hương trời ^ sóng nhau. 
745 Chung tình ° trước một ai đâu, 
Còn đan diu lắm, còn âu yếm nhiều. 
Chén tương rủ phận Lam kiều, * 
Bữa vừng nơi rước cung tiêu chốn mời. 
Ấy trên tiên,.lọ dưới người, 
750 Pho tình biết mấy mudi nơi còn truyền. 
Trong duyên gặp gỡ với duyên, 
Trong tình vẹn vẽ đôi bên mới tình. 
Trong quyền song chẳng rời kinh, 5 
Dám xin róng chuán tám thành tói con. 
755 Gặp nay người hop trăng tròn, 
Niềm so giãi một chén son cùng thé. 
Một là tỏ tiết phòng khuê, 
Một là đành kẻ liệu bé mối manh. 
Đào non “sớm ngỡ thơ lành, 1 
760 Vay duyën một hội nức danh nghìn đời”. 
Chàng nghe chàng cũng trở tươi, 
Nguyệt nghe Nguyệt cũng ép lời gởi qua. 
Nàng nghe ngần ngại nét hoa, 
Đăm đăm lặng ngắm bóng nga biếng rằng. 
765 Đôi hầu hay ý dùng dằng, 


1. Báu nước: chỉ người tài đức trong nước. 

2. Hương trời: chỉ người con gái đẹp. 

Cả câu ý nói trời kia có phép màu nhiệm dun dủi cho hai người, kẻ có tài người 
có sắc thành lứa đôi với nhau. 

3. Chung tình: (chung: un đúc lại) ái tình rất mật thiết, như un đúc lại mà dồn cả 
vào cho ai. 

4. Chén tương rủ phận Lam kiéu: nhờ chén quỳnh tương mà được kết mối duyên 
lành, lấy được người đẹp. (Lam kiêu: xem chú thích câu 242). 

5. Quyén ... kinh: (quyền: phép xử sự lúc biến; kinh: phép xử sự lúc binh thường). 
Cả câu ý nói dù Dao Tiên có nhận lời thể ước với Lương sinh thì cũng Chống có gì là 
trái với lễ giáo. 

6. Đào non: chỉ người con gái trẻ đẹp đến tuổi lấy chồng. Chữ lấy trong Kinh Thi, 
bài Đào yêu (Chu Nam): Dao chi yêu yêu, chước chước ky hoa. Chi tử vu quy, nghi ky 
thất gia (Cây, đào tơ xanh tươi, hoa nhiều chi chit. Nàng ấy di e chồng, thì chắc êm 
ấm cảnh gia đình). 

7. Thơ lành: tức bài thơ Đào yêu nói trên. 
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Giục nhau bài trí tang hoăng trước đình. 
Trên yên Ì bút giá nghién bình, 
Tiên hoa vừa sắn bào dành hai trương. 
Nép thé tay thảo nên chương, 
770 Trọn tờ chép núi đầy hang tac sông. ? 
Chứng trên vằng vặc vừng trong, 
Lại ghi Hương, Nguyệt tên dòng cuối trang. 
Triện thành 3 ngát ngát tuón huong, 
Lë bày thôi đã sinh nhường đứng sau. 
775 Đôi hầu nang ép thôi lâu, 
Nép ngồi nàng cũng gật đầu và phen. 
Van thé trao chịu hai tiên, 4 
Mời ngồi Huong lai nai khuyên trót giờ. 
Y hoa? song sóng người thơ, 
780 Bóng lồng chung vẻ hương đưa lẫn mùi. 
Tạ lòng bày biện đầu đuôi, 
Trong lời gắn bó ra chổi lần khán. 
Nàng rằng: “Bồ liễu chút thân, 
Cành xuân trót nể chúa xuân cần quyền. 
785 Trăm năm chừng vụng "tam nguyén, 
Vừng soi đã hổ với trên đỉnh đầu. 
Thé lòng đợi bến Hà Châu, * 
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1. Trên yên: trên cái án tức là cái bàn nhỏ. 
2. Chép núi, tac sông: nói về những lời thể nguyễn được ghi chép vào núi, được 
tac vào sông, tức những lời thé chí tình. i 
3. Triện thành: chiếc lu hương khắc trang trí hình chữ trién có thắp những nén 
hương để bày tỏ lòng thành thực. 
4. Hơi tiên: hai tờ giấy có vé hoa. 
5. Ý hoa: ghế có chạm hoa. 
6. Cần quyên: ân cần và gắn bó. 
7. Chừng vung: vụng trộm, thám lén. 
8. Đợi bến Ha Châu: hai chữ Hà Châu là rút ở bài Quan thu trong Kinh Thi: 
. “Quan quan thu cuu, tại hà chi châu, yếu điệu thục nữ, quán tử hảo câu”. (Chim thu cuu 
hòa tiếng kêu, ở bên bờ sông kia, người thục nữ yểu điệu, người quân tử tìm để sánh đôi). 
Ngụ ý nói ông Văn Vương cùng bà Thái Tỷ nhà Chu tương xứng với nhau, ví như 
đôi chim thư cưu (chim có đôi không kết tình lang chạ) về sau người ta dùng chữ quan 
thư hay Hà Châu để chỉ việc kết lứa đôi của những người có đức hạnh. 
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Đợi nhau nghĩa Bộc ca dâu ! ru mà! 
Dám xin xem róng toan xa, 
790 Bảng vàng treo đã đuốc hoa ^ sé váy." 
Người kia tình ay lời này, 
Càng ưa đồi vẻ, càng say một vành. 
Chuyện trò thêm gắn sắt đanh, 
Dùi sương chợt mảng trên thành điểm năm. 
795 Giuc ai giọt giọt khôn cầm, 
Rốn lời căn vặn lưu tâm mấy lời. 
Sáu đâu cũ mới xui người, 
Bên băng gác thắm bên đời lầu thơ. 
Những đành cải bén kim ưa, 4 
800 Máy thiêng nhường đã nhiệm lừa ? biết đâu. 


XXIV. CHU TRUNG HỨA THÂN 
(Hứa hôn trong thuyền) 


Lương gia vào tướng Š bấy lâu, 
Sáng soi gương đức, rộng trau nén bình. ' 
Vac mai *chán nếm trường danh, 
Rau thuần °? së nhớ mùi canh ngọt ngào. 


1. Nghĩa Bộc ca dâu: do chữ tang gian Bộc thượng. Sách Đông chu liệt quốc chép: 
Trai gái nước Vệ thường hẹn hò làm chuyện dâm ô ở trong bãi dâu còn trai gái nước 
Trinh thì lại diễn ra ở bên bờ sông Bóc. Do đó nghĩa Bóc ca dâu được dùng dé chỉ su 
ân ái không theo lễ giáo. 

2. Đuốc hoa: do chữ hoa chúc. Vợ chồng lúc động phòng có treo cây đèn có hoa 
(hoa chúc). Chữ chúc nghĩa là đuốc hoặc đèn. 

3. Dai sương: chiếc dùi đánh cầm canh lúc đêm sương. 

4. Cải bén kim ưa: ý nói hai bên gắn bó với nhau như cải với kim. 

B. Nhiệm lừa: lừa lọc một cách mầu nhiệm. 

6. Vào tướng: vào làm tể tướng ở triều đình. 

7. Rộng trau nên bình: cố gắng làm cho nên bình tri của nhà vua được lan rộng 
khắp nơi. ` ° 

8. Vac mai: vua Cao Tông nhà An nói với Phó Duyệt: “Nếu muốn nêm canh thì 
phái dùng ngươi làm muối lam mo". Do đó người ta mới ví việc nêm canh bằng mo, 
bằng muối với tài của Tể tướng điều hòa việc nước. 

9. Rau thuần: (thuần: một loài sen). Theo Tán thu Truong Hàn dang làm quan ở 
Kinh đô, một hôm gió thu bắt đầu thổi, nhớ tới qué nhà, ông lién bỏ quan mà vé. Bach 
Cu Di mới có thơ rằng: "Thu phong nhất trợ lô ngu khoái, Trương Han dao đâu hoán 
bất hôi” (Gió thu thổi, nhớ tới một gắp đũa gỏi cá lô, Trương Hàn quyết lắc đầu, gọi 
cũng không quay trở lại). : 

Cả câu ý nói Lương công nhớ đến quê nhà. 
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805 Làm chi một giấc lá hươu, ' 
Giáng nhau đầu gac ?ốc bưu ` khó lòng. 
Dẫn nhàn “bèn thỉnh ban rồng, 
Đền xuân yến mở, cửa đông tiệc vầy. ? 
Vẻ tươi rờ rỡ gấm ngày, ° 
810 Cuộc cao dễ khiến ban bầy ước phen. ’ 
Có Lưu Lại bộ tác hiên, ° 
Là người bản huyện cũng xin viện là. ? 
Duóng theo Il một cü thuyên vé, 
Sóm dua mái rẽ, !! hôm kë bến neo. |” 
815 Pha phôi trăng mạn gió lèo, 
Rộng ngâm vân thủy B ygi kèo yên ba. '* 
Hứng vui théc mach chuyện nha, 
Ho Luu một gái tự là Ngoc Khanh. 


1. Giác lá hươu: Sách Liệt tử chép có người nước Trinh vào rừng kiếm củi, bắt 
được con hươu mới chết, liền lấy lá che giấu đi định khi về sẽ đem về nhà nhưng khi 
trở về lại quên mất chỗ giấu, tìm mãi không ra mới cho rằng là mình nằm mơ chứ 
không phi bắt được that. Do điển này mà giác lá hươu mới có nghĩa là giấc mộng (ví 
công danh như giấc mộng). 

2. Đầu gạc: do điển trên nói đến hươu nên mới dùng đầu gạc để chỉ lợi lộc. 

3. Ốc bưu: do chữ oa giác là sừng con sén (chỉ vật nhỏ mon). Oa giác công danh: 
công danh nhỏ mọn, không đủ quý. 

Cả câu ý nói một chút lợi cón con khó có thé ràng buộc được nhau. 

4. Dẫn nhàn: tìm đến cảnh nhà bằng cách xin về hưu. 

5. Yến mó ... tiệc váy: ý nói vua thì mở yến tiệc trong cung để tiễn, các quan thì 
ra đến tận cửa Đông bày tiệc tiễn hành. 

6. Gám ngày: mặc áo gấm ban ngày mà vé quê ý nói vé vang trở vé làng khi hưu trí. 

7. Ước phen: (phen: so sánh) ước sánh với. 

8. Tác hiền: (tác bạn: bạn cùng lứa tuổi), ban hiển. 

9. Viện lê: (lé: do chữ lê doc nóm theo thanh bằng) dẫn lệ cũ ra, theo lệ thường 
xin về hưu. 

10. Duéng theo: cũng như. Từ điển Génibrel đã dịch duéng theo là comme eux, 
comme lui. 

Câu này ý nói cũng như Lai bộ họ Lưu cùng một lúc đi thuyền về. 

11. Som dua mái rẽ: (chữ Jë, có thể phiên là rẽ hoặc đẩy) buổi sớm hai chiếc 

thuyên chéo ré nuóc di. 

12. Hôm kề bến neo: buổi tối hai chiếc thuyền lại đậu ở bến sông dé nghỉ qua dém. 

13. Vân thủy: mây nước, ý nói hai ông già làm thơ vinh cánh mây nước. 

14. Yên ba: khói sóng, ý nói hai ông già làm thơ vịnh cảnh khói sóng (khói tỏa ở 
các nhà ven sông, khói hoàng hôn). 
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Tuần mười lẻ bay xuân xanh, 
820 Đọ mười dung hạnh đoan trinh vẹn mười. 
Rõ tin Lương mượn chén mời, - 
Lấy lời thiểm khế ' dam lời thông gia. 
Tiếng chàng Lưu cũng nghe xa, 
Một lời cũng hứa một nhà định nên. 
825 Dập đìu buồm nghĩa gió duyên, 
Lòng tên ^ thuyén cũng như tên chiều lòng. 
Non xuân * đã tó làn trông, 
Đình bưu “còn trở tin thông chúa vé. 
Huyện nha vội doi xảy nghe, 
830 Truong kỳ ? nghinh tiếp sự lề sửa sang. 
Giang đình chia ngả vinh hương, ° 
Xe an ngựa tứ ’ đài Lương lại nhà. 


XXV. SAI BỘC TIẾP CHỦ 
(Sai tớ đón chủ) 


Phu nhân mừng rỡ xiết là 
Đã truyền nhặt lối Š tin xa rước chàng. 
835 Tướng công dẫn sự dọc đường, 
Gặp Lưu cao nghĩa được nàng đẹp đôi. 
Chí tình thêm thỏa lòng vui, 
Thiếp canh " vội đã sai môi ' dé trình. 
Dựa trao một lễ cho đành, 


1. Thiểm khé: (thiểm: tiếng khiêm xưng, khế: ý khí hợp nhau, khế hüu là bạn tốt 
hoặc khế nghị là làm bạn với nhau từ lâu đời) tình bạn bè lâu năm. 

2. Lòng tên: lòng mong cho chóng về tới quê nhà được nhanh như mũi tên; do 
thành ngữ quy tâm tư tiễn. 

3. Non xuân: như non quê chỉ quê nhà. 

A. Đình bưu: (đình: cái nhà nhỏ, bưu: chuyển thư tín) nhà trạm. 

5. Truong ky: nghi trượng và cờ xí. 

6. Chia ngá vinh hương: Lương công và Lưu công hai người chia tay nhau mỗi 
người một ngả mà vẻ vang trở về làng mình. 

7. Xe an ngựa tứ: (tứ: xe bốn ngựa) xe êm có bốn ngựa kéo. 

8. Nhat lối: di mau. 

' 9. Thiếp canh: tờ thiếp có ghi rõ tên tuổi của mỗi bên trai gái. 

10. Sai môi: sai người làm mối. 
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840 Được ngày chẳng lọ chờ sinh dôi ngày. 
Sinh từ vâng tiếp tin bay, 
Già em gởi mo ˆ sắp bày quy trang. 3 
Lai sang phung biét dai Duong, 
Tién đưa ông mới dặn chang sự duyên. 
845 “Lời quê hãy gởi tôn tiền, * 
Chẳng hiểm lều ngặt ° vâng truyền chỉ trăng”. Š 
Vội mừng ra lạy xui mừng, 
Tạ từ thoát lại băng chừng thú quen. 


XXVI. LIỄU ÂM KHỐC BIỆT 
(Khốc biệt nhau dưới bóng liễu) 


Vừa khi Nguyệt viếng hoa viên, 
850 Sự tình đã cậy rỉ truyền trước loan. ' 
Bằng nay vội gióng " Duong Quan, ” 
Diện từ xin giãi đài đan M một lời. 
Chợt nghe nàng dễ rối bời, 
Thêm lan lãng đãng '! ngại dời gót lan. 
855 Lục giáng '” tơ liễu nén ngàn, 
Này ai kíp đã gió màn đình Cao. ' 
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1. Đôi ngày: trễ ngày. 

2. Gởi mo: thưa với mg là Diêu phu nhân để xin về nhà. 

3. Quy trang: sửa soạn dé dac hành lý để vé nha, cũng như hôi trang. 

4. Gởi tôn tiền: gửi đến thân phụ của Luong sinh. 

5. Chẳng hiểm léu ngặt: ý nói chẳng hiểm nhà thanh bạch (léu tranh) cho con 
trai (Lương sinh) được kết duyên với con gái tôi. 

6. Chi trăng: tơ héng của Nguyệt lão. 

7. Loan: (loan nghỉ hay trướng loan): cái màn có thêu chim loan chỉ Dao Tiên. 

8. Gióng: sắp sửa (lên đường) . 

9. Duong Quan: tên cửa ai. Thơ Vương Duy (đời Đường) đưa tiễn ông Nguyễn Nhị 
di sứ đất Tây An có câu: “Khuyến quán cánh tận nhất bôi túu, Táy xuất Dương Quan 
uô cố nhân” (Khuyên ông hãy uống cạn chén rượu này, ra khỏi Dương Quan ở phía Tây 
sẽ không có ai là bạn cũ nữa). Dương Quan sau được dùng để chỉ sự ly biệt. 

10. Dai dan: (dan: đỏ) lầu do, đài son. Nghĩa bóng chi lòng son. 

11. Làng dáng: ling thững, nói di bộ chậm chap không vội vàng. 

12. Got lan: cũng như gót sen, chi gót chân người con gái dep. 

13. Luc gidng: nói tơ liễu giăng màn xanh biếc. 

14. Đình cao: tức Cao đình. Thơ cổ có câu: “Cao đình tương biệt xứ” (Cao đình là 
nơi tiễn biệt nhau). 
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Lời ông sinh vội bày trao, 
Ý nàng còn sợ ba đào ! khác chang. 
Càng khi diễn ngã khơi chừng. ` 
860 Càng xui chỉ đỉnh trổ vùng 2 nặng gieo. 
Song thơ “lại đặn buồng thêu: ° 
“Ngọc vàng mình hãy nâng niu lấy mình. 
Ray mai kịp ruổi sứ xanh, ° 
Non qué dám lãng định ninh bây giờ”. 
865 Buóng thêu lại dặn song tho: 
“Sắt son lòng chớ thờ ơ nên lòng. 
Sớm khuya miễn gắng chí hông 7 
Cửa khuê Š cho bd trông mong đòi ngày". 
Dot bào ° chả në rời tay, 
670 Non tà liễu đã tơ rây bóng vàng. 
Cùng chia cùng giã bên đường, 
Nửa cành cùng bé bón hang cùng rơi. 
Xa trông liễu khuất bóng người, 
Ngại ngần năm bước chia mười về hiêr 


1. Ba đào: (ba: sóng nhỏ, đào: sóng lớn) nói những cảnh sóng gió vất vả, những 
việc bất trắc có thể xảy đến. ` 

9. Diễn ngã khơi chừng: (diễn và khoi đều có nghĩa là xa) xa nhau. 

3. Chỉ đỉnh trỏ uừng: chi đỉnh núi và tró vừng tráng mà thé nguyên. 

4. Song thơ: chỉ Lương sinh (ở thư phòng). 

5. Buông thêu: chỉ Dao Tiên (ở buồng thêu). 

6. Sứ xanh: chim xanh làm sứ giả, lấy tích trong Hán Vũ Đế cố sự: Một hôm vào 
ngày thất tịch có chim loan xanh tới đậu trước điện nhà vua. Đông Phương Sóc Gu 
rằng Tây Vương Mẫu sắp đến. Quả nhiên như vậy. Về sau người ta dùng chim xanh, sứ 
xanh để chỉ tin vui về nhân duyên. 

7. Chí hông: chí cao. Chim hông là giống chim có sức bay cao và xa. 

8. Cita khuê: (khué: cửa nhỏ) do chữ Khuê môn, cửa nha trong, chỗ con gái ở. 

9. Dút bào: (bào: áo dài) rời bó vạt áo. 

10. Nửa cành cùng bẻ: bé cành duong liễu. Thời xưa, ở Trung Quốc, mỗi khi dua 
tiễn nhau người ta thường bẻ một cành liễu để tặng nhau như gửi cả mối tình vào đó. 

. Tự tình khúc: “Khỏi câu chiết liễu ai là cố nhân?” (Cao Bá Nha). 
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XXVII. HOI GIA KIEN PHU 
(Về nha thăm cha) 


875 Thanh guom cặp sách xuống thuyén 
Pháy phay mëch nặng day then ' chở sáu. 
Song bóng? gió váy mưa mau, 
Trận nhàn ° họp nhớ vi lau chia buồn. 
Dòng xuôi một sợi nhường tuôn, 
880 Đầu mui đã thấy hương thôn gần gần. 
Vào hầu lay trước nhà xuân í, 
Hương đưa mùi chén gấm nhuán vé bao *. 
Chuyện trò đặn dỗ thiếu đâu: | . 
“Kỳ khu cho kịp năm sau đã trường. 
885 Né chi định tinh’ lệ thường, 
Làm sao thân hiển danh duong ° ấy là”. 
Phu nhân lại dạy chuyện nhà, 
Đại khoa? nhân thể tiểu khoa cũng giờ. 
. Duyên Lưu mới kể sau xua， 
890 Lễ trao cho nhận thiếp đưa mọi lời. 
Chợt nghe chợt muót mó hôi, 
Vang tai nhường giữa lưng trời sấm vang. 


1. Then: thanh gỗ dài bác ngang từ bên này hông thuyén sang bên kia hông 
thuyén. Ó đây đây then có nghĩa là đây khoang. 

2. Song bồng: cũng như cửa bồng, cửa thuyền (bóng: mui thuyền, chuyển nghĩa là 
cái thuyền). 

3. Trận nhàn: viết triện nhàn là sai. Trận nhàn: dàn nhan bay trên trời thành 
hàng, có khi là chữ nhất (— ) có khi là chữ nhân (A. ) nên mới ví với hàng quân khi 
dàn trận. 

4. Nhà xuân: do chữ xuân đường. Xuân là một thứ cây mọc trên núi; sống rất lâu 
cho nên mới dùng chữ ấy dé ví với cha., 

5. Vẻ bao: (bao: do chữ bào là cái áo đọc thành đoán thanh) vẻ áo. 

6. Ky khu: gập ghénh, ý nói phải chịu khó nhọc học hành. 

7. Định tỉnh: do chữ hôn định thần tính, buổi tối phải hầu cha me cho định giấc 
ngủ, buối sáng phải thăm hỏi cha mẹ xem có được khỏe không. 

8. Thân hiển danh đương: thi đỗ tức là thân mình được dương danh, minh được 
dương danh thì cũng làm vé vang cho cha me nên Hiếu kinh mới có câu: “Hiển thân, 
dương danh, hiếu chi chung da” (làm vẻ vang cho cha mẹ, làm cho danh mình được 
lừng lẫy, đó là làm tròn được chữ hiếu vay). ` 

9. Dai khoa: túc dai đăng khoa là di thi đậu, trái với tiểu dàng khoa la cudi vo. 
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Lẽ đành dé dám trở cường `, 
Nhịn ngừng” gởi đã vội vàng về song. 


XXVIII. DOI NGUYET TU THAN 
(Tự than vói trăng) 


895 Trướng tô ” hì hục hiên trong, 
Há mình lật lọng hay lòng đơn sai Ý. 
Bẽ bàng trăng tối gió mai, 
Vi ai làm dó dang ai ghê đường. 
Người xa tường lẽ chửa tường, 
900 Cửa thu? luống đợi tin sương * góc trời. 
Tac ghi lòng dễ đâu doi, 
Dau lòng hầu dám cãi lời hai than’. 
Năm canh cung nguyệt tính dân Š, 
Năm lan xa tưởng năm lần vợi than. 
905 Ong tơ thật cũng đa đoan °, 
Ba sinh * đợi ước ngọc hoàn 1 còn xa. 


1. Trở cường: cãi lại, chống lại quyết định của cha mẹ. 

2. Nhịn ngừng: nén cảm động mà ngập ngừng nói không ra lời. 

3. Trướng tô: do chữ lưu tô trướng là cái màn có kết tua ngũ sắc. Thơ Vương Duy: 
“Thúy vi lưu tó truóng" màn luu tô màu xanh cánh trả. 

4. Don sai: đơn bạc sai trái, không thực lòng. 

5. Cửa thu: chữ thu ở đây ý nói về thời tiết chuyến đổi đã sắp tới mùa sương rôi, 
đã sắp có tin tức rồi. 

6. Tin sương: do chữ sương tin. Hễ trời sắp rét, sương sắp sa thì chim nhạn bay 
ra vì thế biết tin sương xuống. Thường dùng để nói về cảnh muà đông hay dùng nghĩa 
bóng để chỉ tin tức. Đây ý nói đến tin tức mối lái. 

7. Hai thân: tức song thân chỉ cha mẹ. 

8. Cung nguyệt tính dán: (cung nguyệt: cung trăng) Lương sinh suy tính suốt đêm 
không ngủ. 

9. Đa đoan: (đoan: đầu mối) nhiều mối, lôi thói. 

10. Ba sinh: ba kiếp sống của con người (kiếp trước, kiếp này và kiếp sau), nghia 
bóng là hẹn trước hay tiền định từ ba đời trước. 

Truyện Kiêu: Ba sinh âu hẳn duyên trời chi day? 

11. Ngọc hoàn: cái vòng bằng ngọc, nghĩa bóng chí mặt trăng tròn, ngu ý đoàn viên. ` 
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XXIX. VAN HON MA TY 
(Nghe tin két hôn mắng con hầu) 


Bóng câu Ì lần lita ngày qua, 
Đỉnh xuân ? lốp lốp tuyết dà trắng ngân. 
l Cửa Duong vừa tiệc đản thần , 
910 Lễ mừng Diêu cũng đem cần * trước sanh °. 
Thấy Diêu ông chợt hỏi sinh: 
“Sinh về sao vắng phong thanh Ê tịn rày?” 
Việc Lưu Diêu mới giải bày: 
“Han vì nhân su” nên cháy chúa sang" 
915 Nàng vừa sau bức rèm tương ?, 
Bân tai một trận thê lương gió nào. 
Gởi qua vội dạo gót vào, : 
Sóng dói lớp lớp nhường chao bé lòng. 
Vì ai lở đỉnh lấp dòng, 
920 Đã đành gối lạnh chăn mong lầm người. 
Tả lời Hương lại khuyên lời: 
“Dù nơi nỡ phụ chi nơi luống chờ. 
Nhị đào '° vẹn vẽ * còn to, 
Ví ra bướm lọc ong lita? kém ai.” ` 


1. Bóng câu: (câu: ngựa tốt, còn non tuổi) ý nói thì giờ đi nhanh như bóng ngựa 
câu qua cửa só. 

2. Đính xuân: (xuân: cây xuân, một thứ cây sống rất lâu) chỉ cha già. 

Cá câu ý nói cha nay đã già, tóc đã bạc trắng như tuyết. 

3. Bán thần: (dán: sinh đẻ, thần: buổi sớm) cũng như sinh nhật, ngày sinh ra đời. 

4. Dem cán: (cần: rau cán) do chữ cán hiến là dáng rau cần, lời nói khiêm khi 
tặng vật gì cho ai. 

5. Trước sanh: trước sánh đường, nhà lớn để tiếp khách. 

6. Sao uống phong thanh: sao không có hơi tiếng, tin tức gì. 

7. Nhân sự: việc hôn nhân. 

8. Rem tương: (tương: thứ tre ban trúc, thứ tre có vằn) cái rèm (mành) bằng tre có 
vằn đẹp nhưng cũng có ý nói đến tình tương tư giữa đôi trai gái. 

9. Lở đỉnh lấp dòng: (đỉnh: đỉnh núi) ý nói bị dé bể, bị lỗi hẹn, lỗi thé. 

10. Nhi đào: (nhi: phần ở trong hoa, đầu có phấn vàng và thơm) nhị của bóng hoa đào. 

11. Ven vé: hoàn toàn tốt đẹp (khác với vén ven có nghĩa là tất cả như “vén ven 
trong túi chỉ còn ba chục đồng bạc” (VNTD). 

Cả câu ý nói Dao Tiên vẫn còn trong trắng, giữ nguyên được sự trinh tiết. 

12. Bướm lọc ong lừa: bướm ong lừa lọc, ý nói có bị lừa đối, bị phụ tình. 

Cả câu ý nói nếu người ta (Lương sinh) có gió thói lừa lọc thì tiếu thư vẫn cao giá 
kém gì ai. 
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925 


930 


935 


940 


945 


Thoảng nghe những tiếng trái tai, 

Thét rằng: “Giống khéo dëng dài ! gớm chăng ! 
Vì đâu quyến gió rủ trăng), 

Bây giờ còn dám xung xăng Ÿ múa lời. 
Phận đàn bà ngỡ là chơi, 

Một ngày tăm tiếng muôn đời thẻ quyên *. 
Mặc ai lạt dặn phai nguyễn, 

Tự ta tiết sạch danh tuyển với ta.” 
Tính nên Nguyệt mới chiéng qua: 

“Cơ duyên cũng chửa dễ là quyết xong. 
Hoặc chăng ép thế ép lòng, 

Mặc đâu xin hãy thung dung nghĩ nao.” 


> 


XXX. PHONG TRUNG HOA VAT 


(Đốt các vat trong phòng) 


Nàng nghe ngán ngọc ? thấm bào 5, 
Phận đành là thế dù sao cũng đành. 
Rối lòng tính quán toan quanh, 
Lẽ gì mình tỏ cho mình chút vay. 
Buồng riêng thức thức phô bày, 
Lòng nào vui những vật này với ai. 
Cảm ‘nao, ké biện thiêng tai *, 
Dù say, ai với ai nai điệu say? 
Cờ nào kẻ đấu ngang tay, 
Dù mê ai với ai vầy ° cuộc mê? 
Thơ nào kẻ họa vần quê, 


1. Dông dai: nói dông nói dài, nói can, nói bay bạ. 
2. Quyến gió rủ trăng: quyến rủ yêu thương nhau. Cả câu ý Dao Tiên mắng Vân 


Hương về cái tội xưa kia đã khuyên rủ nàng đem lòng yêu thương Lương sinh và thể 
nguyễn cùng chàng. 


3. Xung xăng: nói xằng, nói bậy. 
4. Thẻ quyên: (quyên: lụa mộc) thé bằng lụa mộc, xưa chưa có giấy để ghi chép 


nên phải viết trên thẻ lụa, ý nói để tiếng lại đời sau. 
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5. Ngấn ngọc: ngấn nước mắt. 

6. Thám bào: thấm ướt áo. 

7. Cầm: đàn cầm, thứ đàn xưa có năm dây. 

8. Kẻ biện thiêng tai: (biện: xét rõ để phân biệt) kẻ sành nghe âm nhạc. 
9. Vậy: (váy: sum họp) vui vầy. 


Giấy kia dù xướng nên dé ai liên 1? 
Vẽ nào ke nhận nét truyền, 


950 Bút kia dù trang? nên phién ai xem? 
Nào gương nào chỉ nào kim, ` 


Nào ai mà để chỉ thêm bận bing? 
Sạch sanh phó trận lửa nông, 
Dành chơi tiên thệ ghi lòng để sau. 


XXXI. VĂN GIA THĂNG NHẬM 
(Nghe tin cha được thăng bổ nhậm) 


955 Bập bùng chưa nguội bếp sầu, 


Nhén đâu chợt mảng tin đâu trước manh. 
Dương gia chuyển nhậm ? tháng Kinh $, 


Đề hué 7 truyền don thủy trình ? tray 9 ra. 
Nỗi mình thêm rộn * nỗi nhà 
960 Khi xa xa biết là xa mấy trùng. 
Hành trang !! vội sắp sửa xong, 


Con thuyên chen chúc dua dong cánh lèo 12 


Giang thiên ' tám bức “ sáu treo, 


Thành mai trận khói non chiều phiến mây. 


965 Mạch phiền tuôn dội kể ngày, 


Phượng thành !Š sáng mở nào hay đã gần. 


. A¿ liên: (liên: tiếp hợp nhau, liên đối: hai câu viết đối nhau) ai làm bài đối lại. 


. Trạng: (trạng: hình trạng, bé ngoài của vật thể) về ra hình thể. 


Bán bùng: bận bịu, vướng víu. 


Chuyển nhậm: (nhậm chức vụ, gánh vác, cũng đọc là nhiệm) chuyển chức vu. 


1 
2 
3. 
4. Tiên thé: tờ giấy hoa tiên ghi lời thé của hai người. 
5, 
6 
7 


. Thăng Kinh: (thăng: lên, di đến; Kinh: Kinh đô) về làm quan ở Kinh đô. 


. Dé hué: (dé: cam, hué: dắt) mang dắt, hòa hợp, thân mật; đây có nghĩa là 


mang theo cả gia đình cùng đi. 
8. Thủy trình: (trình: đường di) di đường thủy, đi thuyền. 
9. Trấy: đi xa. 
10. Rón: bán biu, rối rit. 


11. Hành trang: (trang: quan áo, dó dùng) dó dùng của người di đường. 
12. Léo: đây buộc ở lá buóm để lựa theo chiêu gió cho thuyền đi. 


18. Giang thiên: cảnh trời ở bên sông. 


14. Tám búc: tức Tiêu Tương bát cảnh. Ở đây ý nói cảnh vật ở sông này cũng 


đẹp không kém gì tám cảnh ở sông Tiêu Tương. 
15. Phượng thành: Kinh đô. 
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XXXII. THAC QUYEN TIEN NHA 
(Gởi gia quyến ở nha môn họ Tién) 
Cửa dinh ! liễu mới rước xuân ?, 
Biên thu? vừa thấy tấu văn bé Thiéu 4. 
Bắc Hồ ? nang thói con kiêu ê, 
970 Ruổi mù bụi ngựa tray theo ải Nhàn 7. 
Sân phong? chon mặt kể quan, 
Lại sai Dương tướng ra hàn giậu biên °. 
Hich lông * nhặt lối sao truyền ! 
Đành chăm việc nước hầu quên việc nhà. 
975 Hàn lâm ™ sån có Tiên nha ? 
Với phu nhân một ruột rà !* nề dau ? 
Hãy sang tạm trú ít lâu, 
Tró ngày dep giác vé cháu chẳng khơi 16 


1. Cửa dinh: cửa nơi dinh thu. 

2. Liễu mới rước xuân: liễu mới đón xuân sang. Nếu giảng dinh liéu là tên một 
dinh thự ở đất Tế Liễu thì câu ne điển tích quá. 

8. Biên thư: thư ở biên giới gửi về. 

4. Bé Thiêu: bệ rồng, nơi nghe cử nhạc Thiéu. (Thiéu: tên khúc nhac trong cung 
vua Thuấn. Kinh Thi chép: Tiêu thiêu cửu thành phụng hoàng lai tân (Cử khúc Cửu 
thành có chim phụng hoàng vé cháu). 

5. Bắc Hô: rg Hồ ở phuong Bác. 

6. Con kiêu: do chữ kiêu tử. Sách Hán thu chép câu quốc thu của rg Thuyén Vu 
gởi vua Hán rằng: “Phuong Nam có nhà Dai Hán, phương Bắc có Cường Hó, Cường Hồ 
là đứa con kiêu ngạo của nhà vua vậy”. 

7. Ai Nhan: tức Nhan Món Quan, dung từ đời Hán để ngăn rg Hó. 

8. Sản phong: do chữ phong đình, phong bệ, phong thần chỉ sân trong cung điện 
nhà vua vi có trồng nhiều cây phong. Chữ này sau được dùng để chỉ chó vua ở hoặc 
triéu đình. (Đời Hán trong cung điện có trồng nhiều cây phong. Cáy phong là thứ cây 
có lá đỏ hồng hoặc vàng về mùa thu trông rất đẹp; nó không phải là cây bàng như có 
người đã hiểu lầm). 

9. Hàn giậu biên: (hàn: gắn lại) trấn giữ vùng biên giới đã bị quân giặc đánh phá 
(coi đường biên giới như bức giậu ngăn chặn quân giặc). 

10. Hich lông: (hich: lời hô hào, chiêu tập quân sĩ hoặc hiểu du nhân dân, kể tội 
quân thù) tờ hich có cắm lông gà mà truyền đi, tỏ ý khẩn cấp. 

11. Sao truyên: truyền lệnh đi mau ban đêm dưới ánh sao. 

Truyện Kiêu: Dưới cờ một lệnh vói vàng ruói sao. 

12. Han lâm: Hàn lâm viện dé giữ việc khói thảo các chiếu sắc hoặc giấy tờ trong triều. 

18. Tiên nha: quan thự của họ Tiền. 

14. Ruót rà: nói tình thân cùng máu mủ. 

15. Né đâu: chẳng ngại gi đâu. 

16. Chẳng khơi: chẳng xa, chẳng lâu. 
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Tiền nghe đón rước nhẫn noi !, 
980 Vườn sau nhường chốn nghỉ ngơi thanh nhàn. 
Chị em cậu cháu vay đoàn, 
Đành lòng Dương mới gióng an ? (yên) cõi ngoài. 
Một phương giăng vững thành dài, 
Khinh không Hồ Yét? chi loài khuyển duong. 


XXXIII. PHUC VÀNG TRANG CHÁU 
(Lạt sang Trang Cháu) 


985 Sinh từ náu * dám phán huong? 
Sắt son nhám bóng duénh Tương Ê từng ngày. 
Bui đong “hộc hóc chở day, 
Cánh nào dáu dugc ngó bày truóc trang. 
Phó sóng gởi đến tôn đường, 


1. Nhẫn nơi: đến nơi đến chốn. 

2. Gióng an: (an: cái yên) lên đường, lên yên ngựa ra đi. 

3. Hồ Yết: tên rợ ở xứ Hung Nô. 

Cả câu Khinh không Hồ Yết chỉ loài khuyển dương nếu đặt theo đúng ngữ pháp 
Hán văn thì phải viết là Khinh không Hồ Yết, khuyển dương chỉ loại. (Coi khinh rợ 
Hồ Yết là loài chó đê). 

4. Náu: nương nau, án mình. 

5. Phần hương: (phần: thứ cây trồng ở thôn quê, biểu hiện cho quê hương) nơi quê 
hương. i 

6. Duénh Tương: tức sông Tương. Xem chú thích câu 343. Cả câu này ý nói Luong 
sinh vẫn một lòng chung thủy với Dao Tiên và vẫn nhớ nàng từng ngày không thể 
quên được. : 

7. Bui dong: (bui: chi sự khó chịu trong lòng). Lu Đồng đời Đường cất công ba lần 
đến thăm một vi cao tăng mà không gặp mới gửi lại một bài thơ trong có câu: “Khát 
tâm quy khứ sinh trần ai” (Lòng khao khát muốn gặp mà chẳng được nên lúc ra về 
sinh ra bụi bậm khó chịu). 

8. Phó sóng: nói tháng ra. Truyện Kiêu: Tình riêng chang lai nói sóng. Trong câu 
này, Lương Sinh đâu dám nói thẳng ra câu chuyện yêu đương của chàng với Dao Tiên 
mà chí nhân lúc có cha ở nhà, chàng xin phép thẳng với cha, không phải xin phép mẹ 
như mọi khi cha chàng đi làm quan xa. 

9. Tôn đường: chỉ cha của Lương sinh, gọi một cách tôn kính. 

537 


990 


995 


1000 


1005 


1010 


Tràng Châu xin lại tim sang sân Trinh’. 
Được lời tức tốc khởi hành, 

Lối quen một lá lênh đênh nổi dòng. 
Nước nguyễn non dặn trùng trùng, 

Phu phàng no những ˆ then thùng nước non. 
Vườn riêng gióng giả kíp don ?, 

Hồng còn chửa lat thắm còn chúa phai. 
Niềm thom cỗi cụm chờ ai, 

Đầy song tuyết điểm hoa mai trắng ngần. 
Lên sang vội tiếng thú gần, 


` Sang thì vắng ngắt mấy lan cửa son. 


Cỏ bờ khóm khóm xanh non, 

Thạch kiểu * lối quanh dấu mòn rêu dom. 
Lanh tàn? giá rã roi thom”, 

Chói sai thưa bé, khóm sòm vắng vin. 
Biét ai háu hói su duyén, 

Viên cóng? vừa thấy trong miền ló ra. 
Men chào? dò hỏi gần xa, 

Mới tường món mạch * sự đà tháng Kinh !!. 
Ngán xong là cha đôi duénh 3, 

Tựa quanh khắp triện dạo quanh khắp tòa. 
Băn khoăn quẩn trước đình Ba, 

Rường cao én dạo hiên tà nhện giăng. 


1. Sân Trinh; sân của Trình Tử, chỉ trường hoc. Trình tức Trinh Di và Trinh Hạo 
người đời Tống, cả hai anh em đều học một thay là Chu Đôn Hy và đều tinh thông chư 
tử bách gia và các sách của thánh hiên. Lúc mất, Văn Ngạn pee dé trên mộ Trình 
Hạo là Minh Đạo tiên sinh. 


OMAN AAR G2 t> 


. No những: day những. 

. Kip don: hỏi thăm gấp. 

. Thạch kiéu: cầu đá. 

. Lánh tàn: day hoa leo bị tàn héo khô. 

. Giá rõ: cái giá cho cây leo bị nát rã, bị mục nát. 
. Roi thom: rơi hết hoa. 

. Viên công: ông già làm vườn. 

. Men chao: lại gần chào hỏi. 


10. Món mach: (môn: cửa nhà, chỉ gia đình, mach: dòng họ) ngóc ngách mọi việc 


trong nhà. 


11. Tháng Kinh: lên Kinh đô. 

12. Đôi duênh: hai hàng nước mắt tuôn trào ra như hai dòng nước, ý nói nước 
mắt chan hòa. 

13. Ruóng: cột ở trên quá giang đỡ cái xà nhà. 
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Tiên thơ vách hãy dang dang, 
Lầu thơ cách mấy mươi tầng người thơ. 
1015 Nửa rèm lác đác hoa mưa, 
Sân rêu này đấu thể xưa chỗ này. 
Quặn riêng trăm nỗi chứa đầy, 
Huyết dong cơn vựng Ì chây vây ngã ding. 
Lẹ làng vừa có viên công, 
1020 Tri hô ? vội gọi gia đồng ? thuốc thang. 
Tinh ra mới vực về sương *, 
Giấc buôn chúa voi mạch Tương ` lai đây. 


XXXIV. VĂN DƯƠNG TAO KHON 
(Nghe ho Duong gdp khén) 


Nàng từ nương ngụ bấy cháy 
Ai mây ê lần ngắm đóa mây dặm nghìn. 
1025 Chợt nghe Tién cüu báo tin, 
Giặc Hồ nghiêng nước ? vây miền Ngọc quan ? 
Dương công lũy mảnh quân đơn, 
Miếu đường * chửa định mưu toan bói bời. 
Phu nhân nghe biết rụng rời, 
1030 — Tiểu thư lăn khóc rơi rơi xiét nào. 


1. Cơn uựng: cơn choáng váng. 

2. Tri hô: biết mà kêu gọi cho mọi người hay. 

3. Gia đông: đứa trẻ ở hầu hạ trong nhà, đứa trẻ theo hầu Lương sinh. 

4. Sương: cái chái nhà, cái gian nhỏ ở hai đầu nhà như nhà ba gian hai chái.. 

5. Mạch Tương: (mach: dòng, suối; Tương: tên một con sông) Lúc vua Thuan chết, 
hai bà vợ là Nga Hoàng, Nữ Anh khóc ở sông Tương nên trong văn chương người ta 
dùng sông Tương để ví với nước mắt. 

Truyện Kiêu: Chưa xong điếu nghỉ đã dao mạch Tương. 

6. Ai máy: cửa ải xa xôi như ở tận chỗ chân mây cuối trời. 

7. Tiên cu: (ciu: cậu) người cậu họ Tiền. 

8. Nghiêng nước: ý nói mạnh có thể làm cho đất nước bị nguy khốn, triểu đình bị 
nghiêng ngửa. 

9. Ngọc quan: tức Ngọc Môn quan ở giáp giới miền Tây Vực. 

10. Miếu đường: (miếu: cung điện thờ các vị vua đã mất; đường: nha thờ) tôn 
miču nhà vua. Còn có nghĩa là triều đình. 

Truyện Kiều: Đã hay thành toán miếu đường. 
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Luống sinh lam phận má đào, 
Phải là tay thước ! quản bao cát lầm ! 
Lau khuya nước cạn 2 canh trầm, 
Thôi lai láng tưởng lại thầm thì than. 
1035 Ai du ? tin tức khơi ngàn, 
Cửa bèo * nénh nổi nhà lan Š lát lừa. 
Sá bao thán móng nhu tó, 
Nợ binh sinh nói tóc tơ ” chùa đền. 
Đêm đêm vừng nguyệt hoa đèn , 
1040 Võ vàng ve ° lỏng xiêm tiên '° đòi lần. 


1. Tay thước: chiếc gậy gỗ dài và det dùng để đánh. Cả câu ý nói nếu là con trai 
thì ra đầu quân đánh giặc dù có gian nan khổ sở cũng chẳng quản gì. 

2. Láu khuya nước can: (lậu: rỉ, ró giọt) cũng như nói đêm khuya khắc lậu. Ngày 
xưa người ta dùng một cái bình bằng đông trong có để một cái thẻ khắc từng độ để chỉ 
thời gian. Nước đổ day bình rôi rỉ dán ra ngoài và người ta nhìn mực nước cạn theo 
từng độ khắc ở cái thẻ để biết thì giờ. 

3. Ai du: do chữ du tái, du quan và xưa kia các cửa ải ở biên giới phía Bắc Trung 
Quốc có trồng cây du. 

4. Cửa bèo: ý nói ở không ổn định, trôi nổi như cánh bèo trên mặt nước. 

5. Nhà lan: do chữ lan giao, ý nói mối tình bạn bè rất tốt, tình đằm thắm như 
hương hoa lan. 

Cả câu tá nỗi lòng của Dao Tiên đã buôn vì cảnh ở nhờ lại buồn vì nỗi người yêu 
lật lọng. 

6. Bình sinh: (bình: thường, lúc bình thường) lúc sống ở trên đời. Luận ngữ có 
câu: “Cửu yếu bất uong bình sinh chỉ ngôn” (Điều cốt yếu là không quên lời nói trong 
lúc mình còn sống). 

7. Tóc tơ: tóc và tơ là hai vật nhỏ dùng để ví với cái gì nhỏ nhặt. Tóc to chúa 
dén: chúa đền được một phần nhỏ, chửa dën được một tí gì. 

8. Hoa đèn: tàu đèn, bông đèn tức bông tim đèn. 

9. Võ vàng ve: ý nói thân gầy nhu xác ve. 

10. Lóng xiêm tiên: ý nói thân gầy nên mặc xiêm vào thấy lỏng di. 
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XXXV. DIEU SINH KHUYEN THi 
(Diéu sinh khuyén di thi) 


Chàng thi mái mệt song vân !, 
Khác quyên ?lán dà gióng xuân sang hè. 
Diéu sinh thám viéng dà dé ?, 
Lấy ngày thi cử ép bé cháo thang. 
1045 Dói quanh sinh mót bàn ngang, 
Bỏ liều nào nghĩ đến đường công danh. 
Diêu rằng: “Dạy thế sao đành, 
Lâu ban sáu kỷ “song huỳnh mười thu. 
Lại gì cho trọng hơn ru, 
1050 Mà xem muôn dặm vân cù Ê làm chơi. 


5 


1. Song ván: tức ván. song, cửa só phòng đọc sách (ván: thứ có thơm dùng để trừ 
mọt sách). 

2. Khác quyên: tiếng quyên kêu khắc khoái. Quyển Vier Nam từ điển của Hội 
Khai trí Tiến Đức trước đây và quyển Tit điển tiếng Việt của Nhà xuất bản Khoa học 
xã hội hiện nay đều giảng: Quyên: con cuốc, đỗ quyên nói tắt. Quyển Dai Nam quốc 
âm tự vi của Huỳnh Tinh Của cũng giảng: “Cuốc”: con quốc, thứ chim dëng cao giò và 
hay kêu, chữ gọi là đỗ quyên, đỗ vü hay tử quy. Nhưng quyển Từ điển Việt Hán do 
Thương vụ ấn thư quán ở Bắc Kinh in năm 1960 lại cho rằng con cuốc không phải là 
chim đỗ quyên và đã ghi rằng: Cuốc: chim cuốc, đỗ quyên đích ngoa xưng. Nhận xét ấy 
là đúng vì con cuốc khác hẳn với con đỗ quyên. 

Đỗ quyên là thứ chim thuộc loại phan cầm (leo cây) đuôi dài, lưng màu tro, bụng 
sắc trắng, không tự làm tổ lấy, đẻ trứng vào tổ chim oanh để chim oanh ấp và nuôi 
hộ. Tiếng chim quyên kêu réo rắt, khiến khách lữ hành dễ động lòng nhớ nhà. Tương 
truyền vua nước Thục là Đỗ Vũ thông dâm với vợ Biết Linh và truyền ngôi cho Biết 
Linh rồi bó nước mà đi. Sau khi chết, Thuc Đế hóa thành chim đỗ quyên, nhớ nước, 
ngày đêm kêu mãi không thôi. Sở di các cụ ta xưa đã lấy con cuốc để liên hệ với điển 
vua Thục Đế nhớ nước vì tiếng kêu “quốc, quốc” nó gợi cho ta nhớ đến nước tức quốc ở 
câu: “Khắc quyên lâm đã gióng xuân sang hè!” thì chữ quyên là chỉ con cuóc. 

3. Dã dé: chuyện trò, chuyện vấn, mừng nhau. 

4. Lầu ban sáu kỷ: (ban: màu sặc sỡ, kỷ: mỗi kỷ là 12 tuổi, sáu kỷ là 72 tuổi) ý 
Diêu sinh muốn nhắc cho Lương sinh phải nhớ ở nhà còn có cha già mà chàng có 
nhiệm vụ phải làm cho vui lòng như xưa kia Lão Lai đã mặc áo màu sặc sỡ mà múa 
cho cha mẹ vui lòng. 

5. Song huỳnh mười thu: (song: cửa sổ, huỳnh: con dom đóm, thu: mùa thu, năm) 
mười năm đèn sách (Song huynh: ngày xưa Trác Dan không có đèn bắt dom dom soi 
sáng mà học, chữ song huỳnh sau được dùng để chỉ phòng học). f 

6. Van cù: (vân: máy, cù: đường) đường máy, chỉ đường công danh. 
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Bể bằng chín vạn Ì bay khơi, 

Bất bình dẫu việc tày trời cũng xong.” 
Phải lời sinh dé chiều lòng, 

Va lòng cũng ngói ? kinh trung? tim nàng. 

1055 Sử kinh lai gắng nghiệp thường 

Ngọc càng thêm chuốt, vàng càng thêm trau. 
Sắc thi * vang dậy đâu đâu, 

Hồi trang? sinh mới ruói mau thuận dòng. 


XXXVI. DONG PHO THU VI 
(Cùng di thi khoa thi Huong) 


Tôn su? án kháo” vừa done? 

1060 Lot dài? sớm đã tỏ nhòng !° tiên xanh !!. 
Tán hoe vàng * chợt xây cành *, 

Trước sân vào gởi đăng trình 14 ra thi. 


1. Bể bằng chín dặm: Trong Nam hoa kính, thiên Tiêu dao du, Trang Tử đã thuật 
rằng ở ngoài biển có chim bằng cất cánh bay được một mạch dài chín vạn dặm. Về sau 
trong văn chương dùng hình ảnh chim bằng bay xa ấy để chỉ người có chí lớn. 

2. Cũng ngói: cing muốn. 

3. Kinh trung: ở trong Kinh đô. 

4. Sắc thi: sắc nhà vua mở khoa thi. 

5. Hỏi trang: (hôi: về, trang: đồ dùng, quân áo) sửa soạn hành lý để về nhà. 

6. Tôn sư: người được thiên hạ tôn ngưỡng, chỉ thầy học. 

7. Án khảo: (án: khảo xét) khảo xét và cân nhắc hơn kém. 

8. Vừa đông: vừa tụ họp đông đủ. 

9. Lot đùi; ý nói tó rõ tài năng. Theo điển nói về Bình nguyên quân và Mao Togi: 
Bình Nguyên Quân (Triệu Thắng) là một vị tướng quốc thời Chiến Quốc, có tính hào 
hiệp, mời khách ăn trong nhà hằng ngày đến ba ngàn người. Khi nước Tần đem quân 
sang đánh Kinh đô Hàm Đan, ông có kén một đoàn tùy tùng để sang cầu cứu bên nước 
Sở nhưng tìm mãi vẫn thiếu một người. Mao Toại cũng là thực khách trong nhà xin đi 
tháp tùng, Bình Nguyên Quân tỏ vẻ ngần ngại báo rằng: "Người có tài cũng như mũi 
dui ở trong tay áo, đầu nhọn của nó tất phải loi ra. Vậy sao lâu nay không thấy ông lộ 
ra tòi năng gi cá ?" Mao Toại trả lời: “Chuyến này đi rôi ông sẽ thấy”. Quả nhiên 
chuyến ấy Mao Toại đã làm nên việc. 

10. Nhòng: từ cổ, có nghĩa là vai, lứa: một nhòng với nhau (V.N.T.Đ). 

11. Tiền xanh: do chữ thanh tiên, lấy tích ông Trương Thốc đời Đường làm văn, 
bài nào cũng hay như chọn tiền xanh, chữ nào cũng đẹp. 

12. Tán hoe vàng: do chữ hòe hoa hoàng,là nói đến mùa hoa hoe vàng, thời gian 
này ở vào mùa thu kỳ thi hương thường được mở ra. 

13. Xáy cành: tả cành lá mọc xoay tròn nhu cái tán (tán hòe). 

14. Đăng trình: (đăng: lén, trình: đường di) lên đường, ra di. 
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Dạy rằng: Mây gió gặp thi’, 
f Ngoi dao? này hội nam nhi vẫy vùng. 
_1065 Tiện cùng Diêu đệ cặp cùng Ÿ, 
Mựa đua rong rả * mà vong tập rèn. 
Bảng vàng sớm sớm bêu Š tên, 
Tiện đường kịp lại ruói liên hội xuân”. 
Đi về lọ quấn dưới chân, 
1070 Hãy cho ba tiệp ° trao lần ray mai, 
Linh lời day trước dinh Lai °, 
Túi Đào tráp Lý !? kip dời tray sang. 
Sắm sanh Diêu đã chờ chàng, 
Đồ thu !! đôi man, phong quang '° một chèo. 
1075 Đồi nơi giốc sớm tơi chiều *, 
Vang câu mặt nước, quầy riu '“ chan mây. 
Cảnh thanh trải mấy nào hay, 
Phón hoa * đấu cũ nơi này Nam Kinh !$. 


1. Máy gió gặp thi: do chữ phong vân hội ngộ là nói gió di theo cop và mây di 
theo rồng, thường dùng dé nói đến việc gặp may, gặp cơ hội tốt. 

2. Ngòi dao: tức ngòi bút, do chữ dao bút vì ngày xưa chưa có bút người ta lấy dao 
nhọn làm bút để vạch vào thanh tre. 

3. Cặp cùng: nói hai người cùng đi với nhau thành cặp (đôi). 

4. Mua dua rong rá: (mua: chớ) chớ có đua đồi chơi bòi bê tha. 

5. Vong: quên. 

6. Bêu: nêu lên cho mọi người trông thấy. Bêu tên: nêu tên. 

7. Hói xuân: chi kỳ thi Hội thường mở vào mùa xuân. 

8. Ba tiệp: (Hiệp: đánh tháng, xong việc) ba tin mừng đỗ đạt, tức là đỗ cá ba khoa 
thi: thi Hương, thi Hội va thi Dinh. 

9. Dinh Lai: (đình: sân) sân Lai, nhắc lại chuyện ông lão Lai, nước Lỗ, tuổi già 
đã 72 mà còn cha mẹ. Ông sợ cha me lo buôn, thường mặc áo ngũ sắc làm như trẻ con 
ca múa cho cha mẹ vui. Sân Lai sau được dùng dé chỉ sân nhà cha me. 

10. Túi Đào trap Lý: túi và trap của văn nhân lỗi lạc như Đào Tiêm, như Lý Bạch. 

11. Đồ thu: tranh vẽ và sách học, chỉ chung sách vở giấy bút. 

12. Phong quang: cảnh tượng, phong cảnh. 

Cả câu ý nói chất đồ thư vào hai bên mạn thuyền trong khoang rồi cho thuyền đi 
mà cùng nhau ngồi ngắm cảnh. 

13. Gide sớm tơi chiêu: (giốc: cái tù và), tiếng tù và buổi sớm và áo tơi mặc buổi 
chiều khi trời mưa; tả cảnh canh mục. 

14. Văng câu... quáy riu: tả cảnh ngư tièu. 

15. Phân hoa: (phón: nhiều, hoa: hoa mỹ) chến hoa my náo nhiệt, chỉ nơi thành thị. 

16. Nam Kinh: thời nhà Minh có hai Kinh đô. Ở Bắc Trị Lý có Bắc Kinh, 6 Nam 
Trị Lý có Nam Kinh (nay thuộc tỉnh Giang Tô), di 
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XXXVII. THIEN KHAI VAN VAN 
(Vua mở khoa thi van) 


Y kỳ * đầu quyển báo danh, 
1080 Trận thu cờ trống lũy thành một ai °. 
Mấy phen thử sức đua tài, 
Tỉnh nguyên ‘ giật giải tên bài ° Diệc Thương °. 
Vòng nam” Diêu cũng chen hàng, 
Gió đưa cờ tiệp Š pha sương ° nhặt truyền *. 
1085 Trải tuần ! yến ẩm lưu liên 12, 
Ích đầu lại hướng đài Yên ^ quay đầu. 
` Vui này dễ nhắc sầu đâu, 
Nỗi riêng riêng chanh đòi nau 5 một minh. 
Đông vé rd biếc ! mòn xanh !”, 
1090 Núi gầy như vóc, sông quanh tựa lòng. 
Phẩm đề * biếng gió thi đông *, 


1. Y kỳ: đúng hạn định. 

2. Đâu quyển: (đầu: đưa, ném vào) nộp quyển thi. 

3. Trân thu... một ai: cả câu ý nói di thi cũng không khác gi ra trận, nào bút 
nghiên, nào cờ, nào trống, nào lũy, nào thành, chẳng ai chịu nhường ai. 

4. Tỉnh nguyên: đậu đầu kỳ thi Hương, tức Giải nguyên. 

5. Tên bài: tên dé. 

6. Diệc Thương: tên tự của Lương Phương Châu, tức Lương sinh. 

7. Vòng ndm: đậu thứ năm. I 

8. Cờ tiép: cờ báo tin thi đậu. 

9. Pha sương: ý nói rất sớm, lúc trời còn sương chưa tan hết. 

10. Nhat truyền: truyền đi thật mau chóng. 

11. Tuần: mười ngày. 

12. Luu liên: (luu: để lại, cám lại) quyến luyến không nó dứt di. Cả câu ý nói mở 
yến tiệc ăn mừng trong suốt mười ngày không ngừng. 

13. Ích dâu: con chim ích (một loài chim nước) được vẽ ở đầu mũi thuyền. 

14. Đài Yên: tức là Yên Kinh, tức Kinh đô phía Bắc của nhà Minh (đời vua Minh 
Thành Tổ). I 

15. Doi nau: nhiều lần đau buôn. 

16. Ró biếc: lá cây bị lốm đốm vàng hoặc đỏ. 

17. Mòn xanh: màu xanh của lá cây bị biến đối dân đi, chuyển dần sang màu vàng. 

18. Phẩm dé: (phẩm: bàn bạc khen chê) phê lời khen. 

19. Thư đồng: (đông: ống tre tròn) ống đựng cuốn thơ. 
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Thành xuán ! đã tó mây lồng thức năm 2. 
Hành trang? vừa dỡ lên giám *, 
Mật sai vội đã cho thám sự nàng. 
1095 Chỉ nghe xấm xuất tin Dương, 
Còn thì lưu lạc chửa tường biết nơi. 
Rễ bèo chân sóng tuyệt vời, 
Giân duyên xốc nổi xót người chơ vơ. 
Việc thi nên cũng ơ hờ, 
1100 Cat kỳ ? Diêu nói tận từ mới nghe. 
Náy tài nhá bích phun khuê 7. 
Nhẹ tương vây sóng, đua xè ou máy *. 
Đất bằng một tiếng sấm ray ?, 
¬ Hai sinh đều du bốn ngày nguy khoa *” 
1105 Truyền lô " Lương lại Thám hoa 12 


1. Thành xuán: chỉ Kinh đô, mượn ý ở câu tho của Hàn Hoành (đời Đường): 
Xuân thành v6 xứ bất phi hoa (ở nơi Kinh thành về mùa xuân không chỗ nào là 
không có hoa bay). 

2. Máy lông thúc năm: (thúc: sắc) mây năm sắc phủ trên Kinh đô. Do chữ ngữ 
sắc vân. Ngày xưa cho rằng mây năm sắc đem lại điểm lành. Về đời Hán, lúc vua Hán 
Cao Tổ còn hàn vi thường trốn ở núi Mang Đường. Bà vợ đem cơm cho ăn, hễ trông 

thấy mây ngũ sắc ở nơi nào thì biết vua Cao Tổ ở dưới ấy. 
: 3. Hành trang: dé dùng đem theo lúc di xa. 

4. Vừa đỡ lén giám: vita đỡ len khói giầm (giám: ở day là khoang thuyền, chó để hàng). 

5. Nghe xám xuất: nghe nói di nói lai mà không rõ (H.T.C) Xếm xuất là tiếng có. 
Đào Duy Anh phiên âm là xdm xuất và giảng là pháng phát thì không đúng han. 

6. Cát kỳ: đến cùng ky lý. 

7. Nhỏ bích phun khué: cũng nhu nhá ngọc phun cháu, ý nói khen thơ hay từng 
chữ từng lời nói ra như nhả ra từng viên ngọc, phun ra từng hạt châu. 

8. Vay sóng... cánh mây: ngụ ý nói may mắn đậu hạt như cá vượt sóng, như rồng 
gặp máy thi tha hồ vüng váy bay cao. 

9. Sám ráy: sim né inh tai. 

Câu 1102 và 1103 mượn ý câu thơ chữ Hán: “Vi môn tam cấp lãng, bình địa nhất 
thanh lôi” (ba đợt sóng vượt Vũ môn, một tiếng sấm dậy đất bằng). 

10. Nguy khoa: (nguy: cao lớn) cũng như dai khoa tức khoa thi Hội va thi Dinh. 

11. Truyền lô: truyền tin bằng loa, xướng danh người đậu bằng loa. 

12. Thám hoa: một trong ba bậc được chấm đậu trong kỳ thi Dinh. 

Thời xưa đậu thi Hội và thi Đình được chia ra làm ba cấp bậc cao thấp gọi là 
giáp. Đệ nhất giáp: trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa. Đệ nhị gióp: cũng gọi là 
hoàng giáp. Dé tam giáp: cũng gọi là đồng tiến si. Hoàng giáp như vậy là người đậu 
thứ tư. 
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Diêu sinh Hoàng giáp cũng tòa á khôi '. 
Phấn vua lộc nước hương trời, 
Đủ nơi biết tiếng, ninh người nghị duyên 2. 
Đá đưa thêm khẩy tấc phiền, 
1110 Chén tráng? xưa đã nặng nguyễn sá đâu. 
Vinh quy * vừa định tuần sau, 
Vừa tin biên báo? vội hầu quan sai 4. 
Diêu ra quan chính ” việc ngoài 8, 
Lương vào Hàn uyên ° thánh thoi Ngọc đường °°. 
1115 Mé sau trúc thạch '' sån sàng, 
Liền công thự đấy là tường Tiền nha. 


XXXVIII. HAN UYN TRÙNG PHÜNG 
(Gặp lai ở uườn Han) 


Nàng từ tin ải  truyén xa, 
Nỗi minh nỗi khách  xiết là bao nhiêu. 
Trọn ngày khóa lặng song thêu, 
1120 Nguyệt Hương hay ý ép dìu ra chơi. 
Trước hoa lẫn ve hoa đời, 


1. A khôi: (á: dưới một bậc, xấp xỉ; khôi: đứng đâu) người thi đậu vào hàng đệ nhị giáp. 

2. Ninh người nghị duyên: (ninh: nhiều, cũng như nói ninh ních), nhiều người bàn 
chuyện nhân duyên, ý nói có người muốn gả con gái cho Lương sinh. 

3. Chén trăng: chén rượu uống thể nguyễn với nhau dưới trăng. 

4. Vinh quy: (vinh: vẻ vang, quy: về) nói những người đỗ đạt vẻ vang trở về 
làng. Thời xưa đi thi, ai đậu tiến sĩ thì vua ban cờ biển cho về quê nhà gọi là vinh 
quy bái tổ. - 

5. Biên báo: tin báo từ bién thùy vé. 

6. Hầu quan sơi: vâng lệnh quan trên sai phái thi hành chức vụ gì. 

7. Quan chính: (quan: xem) coi việc chính trị. 

8. Việc ngoài: thời xưa các quan làm việc ở Kinh đô gọi là lam quan trong còn 
nếu làm việc ở các tỉnh thì gọi là quan ngoài. 

9. Hàn uyển: (Hàn hoặc han: ngòi bút lông, uyển: vườn) cũng nhu Hàn lâm. Ở 
Trung Quốc, đời Đường đặt Hàn lâm viện để giữ việc khởi thảo các chiếu sắc hoặc biên 
soạn trước tác những giấy má trong triều. 

10. Ngọc đường: ngày xưa gọi Hàn lâm viện là ngọc đường. 

11. Trúc thạch: cây trúc và đá (bài trí thành hòn giả sơn). 

12. Tin di: tin Dương tướng bị vây ở nơi quan ải. 

13. Nỗi khách: nỗi buồn ở nơi đất khách. Dao Tiên đang ở nhà người cậu. 
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Dưới trăng mếch bóng ` trăng soi người sầu. 
Cảnh đâu dé nhắc lòng đâu, 
Màng than tinh cũ thêm sáu nỗi xưa. 
1125 Tiếng kiéu? cao tháp gió đưa, 
Tường trăng sinh cũng khi vừa dạo thanh Š. 
Than đâu lảnh lọt * màu oanh, 
Hoa say hạc ngủ vắng thênh dấu tìm. 
Đá tòa trông cạnh vũng thiểm 5, 
1130 Cách tường gió lướt bóng xiêm một người. 
Bào đơn Š lén lút ngán roi’, 
Phải nàng song đáng có hơi gầy gầy 
Nguyệt Hương cũng tới sao đây, 
Ruót tám * gan béo? dài giây pháp phóng. 
1135 ‘Tinh nữa bé *, núi bằng long", 
Vin theo cành đỡ quyết xông qua tường. 
Chợt đâu động lũ kinh hoàng, 
Báo danh đã tỏ tiếng chàng tới sau. 
Mấy niềm tan hợp bởi đâu, 
1140 Sóng thu * cũng nhé * cơn ngâu nữa dòng **. 
Bat ngừng * sinh mới tự lòng: 


Méch bóng: (méch: làm cho chếch mëch, đơn chiếc) lẻ bóng, đơn chiếc (H.T.C). 
Tiếng kiêu: (biểu: con gái) tiếng người con gái. 
Tường trăng... dạo thanh: bên tường dưới trăng đi dạo mát. 
Lánh lọt: tiếng thanh cao (H.T.C). 
Vũng thiém: hỗ nước có bóng trăng in. 
Bào đơn: áo đơn. . 
Lén lüt ngán roi: ¥ nói khóc thám, mót minh buón ba mà roi lé. 
Ruót tằm: ruột rối như tơ tám. 
Gan béo: gan héo lại chỉ còn một chút, ý nói thắt gan lại. 
Ruột tằm gan bẻo: ruột rối gan thắt lại. 
10. Tình nữa bể: (nữa: hơn cả) tình nhiều hơn cả nước biển. 
11. Núi bằng lông: núi nhẹ như sợi lông. 
12. Sóng thu: do chữ thu ba, sóng mùa thu. Mắt con gái long lanh sáng trong như 
sóng mùa thu. 
13. Nhễ: nước mắt nhễ nhại, chảy chan hòa. 
14. Cơn ngâu nữa dòng: nước mắt chảy còn hơn cả mưa ngâu (nhắc đến chuyện 
vợ chồng Ngâu gặp nhau đêm thất tịch sụt sùi khóc). 
15. Bat ngừng: ngưng hẳn, không khóc nữa. 
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“Bay nay xa nhắc diễn trùng ` nước mây °.” 


Nàng nghe thêm thổn thức day, 
Đỡ lời vội đã kể bày tóc tơ: 
1145 “Tài lang? nào phải như xưa, 
Mệnh sang duyên thắm thừa lưa mọi đường, 
Tiếc thay sương tuyết cũ càng *, 
Lối duyên bao ngỡ tự chàng rắc chông Š. 
Quản bao một tiết giá trong, 
1150 Đành thân kia vậy sao lòng ấy đang. 
Dù bo bo chút phận thường, 
Giữ bën một nghĩa nghìn vàng chúa sai. 
Thé hoa vả tiếng hơi hơi, 
Cũng còn lòng kẻo. thẹn lời với hoa. 
1155 Duyên đâu từ mảng tin đà, 
Buéng riêng mấy vật cũng tha tay châm *. 
Một thân xưa đã quyết thầm, 
Nhện vương dễ mấy phen lầm nữa vay. 
Tiện đây ngỏ chút niềm tây ’, 
1160 Rồi đây xin chớ nghĩ đây chỉ là. 
Ngày thơm khúc mới xoang hòa, 
Đành tơ kia thắm, đành hoa nọ hồng. 
Một vùng bòm ngựa trăng trong 8， 
Dám nan ai °, lại nan lòng thế thôi.” 
1165 Tựa lơn so bóng nghẹn lời, 
Trăng mờ hoa lặng dế rời khúc ngâm. 
Chiều người chiều cảnh bao kham *, 
Sinh càng đôi giọt dầm dëm như chan. 
Sụt sùi nửa chối nửa van, 


1. Diễn trùng: xa cách nghìn trùng. 

2. Nước máy: mặt nước chán máy, chó xa xôi. ` 

3. Tai lang: chang tài tử. 

4. Sương tuyết cũ càng: ý nói mối tình trải qua năm tháng đã cũ càng và lạnh nhạt. 

5. Chông: chông gai, ý nói gây ra những trở ngại, rắc rối. 

6. Tay châm: tay đốt bỏ đi. 

7. Niềm tây: mối nghĩ riêng trong lòng. 

8. Bờm ngựa trăng trong: (bờm ngựa: do chữ mã lạp phong là một kiểu đắp phần mộ 
như hình bờm ngựa), nghĩ đến cảnh bóng trăng sáng chiếu xuống phần mộ của mình. 

9. Dám năn ai: đầu dám than trách với ai. 

_ 10. Kham: chịu đựng. 
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1170 Rang: “Khuôn kia vậy nào can sức người. 
Mấy phen ước giãi một lời, 
Câu Lam nào dễ biết nơi thăm dò. 
Tấc niềm trời đất thương cho, 
Gặp nay biện chút tình do họa là. 
1175 Kể từ đài liễu ! dời xa, 
Cửa Lưu khi ép đình Ba khi tìm. 
Bác Nam dặm dứt đường chim ?, 
Vì ai bèo nổi mây chim ° nấy lâu. 
Trúc gầy mai võ sá đâu, 
1180 Nghĩ chăng những nghĩ lầm nhau bởi mình. 
Hay đâu cơ hội còn dành, 
Gác Hàn * lại rủ gió thanh đem đường. 
Buổi này họp mặt tròn gương, 
Còn ngờ đâu giấc Cao đường ” thuở say. 
1185 Nhân sao nương ngụ chốn này? 
Những sao nông nỗi bấy nay dạy cùng.” 
Tô nghe nàng dé não nung 5, 
Ai hay lòng cũng còn lòng chửa quên. 
Thấy âu là nợ là duyên, 
1190 Gió duóng mưa day cho nén cớ nào. 
Su minh bày moi tiéu hao E 
Đã đành chiếc bách sóng dào ê lênh đênh. 
Thiết thay muôn dặm bién thành ?, 
Xa xôi nào thấu dü lành tin hơi 


1. Đài liễu: chỉ chó Dao Tiên ở. 

2. Dút đường chim: không còn nhìn thấy đường chim bay, ý nói xa cách khong có 
tin tức gì. 

3. Bèo nổi mây chìm: cánh bèo trôi nổi trên dòng nước, bóng mây um duói dáy 
sóng, hinh dung cánh luu lac gian khó. 

4. Gác Hàn: mugn y cüa gác Dàng Vuong dé nói dén su may mia được gặp lại 
Dao Tiên. 

5. Giấc Cao đường: giấc mộng thấy người đẹp. 

6. Não nang: buồn gián, thảm sáu (H.T.C). 

7. Tiêu hao: (tiéu: tiều tức, tin tức, hao: tin tức) tin tức. i 

8. Chiếc bách sóng đào: (bách: cây bach, vì chiếc thuyền lam bằng gỗ bách nên 
cling gọi chiếc thuyền là chiếc bách, đào: sóng lớn) chỉ người đàn bà con gái gặp phải 
cuộc đời chìm nổi. i 


9. Biên thành: thành tri ở ngoài biên giới. 
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1195 X6t lời nên phải cạn lời, 
Gặp nhau cùng khách quê người biết sao. 
Sinh nghe tình cũng thêm hào r 
Lé nay đã quyết da nào ninh ninh ar 
“Bui Hô môt súc quét thanh 3, 
1200 Céng nën may dugc duyën lành cing nên.” 
Càng xui cảm kích * cần quyền e 
Nganh than ngon thé nhuong quên.bóng đời ` 
Giục khuya hoàn cũng khuyên lời: 
“Hiểu trang” lầu nọ tiếng người ban đông. 
1205 Biệt ly ai vẽ nên lòng, 
Tình khi chẳng nỡ đoái trông mới càng.” 
Kë về người lại sảnh đường Ÿ, 
Liên đèn thảo biểu tan sương ° tiến triều. 


XXXIX. PHUNG CHỈ CHINH PHIÊN 
(Vang chỉ vua di đánh Phiên) 


Lam qua ban đoãn !! lời tau, 
1210 Cờ sai gươm hộp ” quyển dau tiện nghỉ ". 


. Thêm hào: thêm mạnh mẽ, phấn khởi. 

. Da nào ninh ninh: dạ nào mà chẳng dinh ninh. 

. Quét thanh: quét sạch. 

. Cám kích: trong lòng có điều cảm động mà kích phát lên. 

. Cán quyên: khẩn khoản về một việc, ân cân và gắn bó. 

. Bóng dời: bóng trăng đã chuyển dời, đêm đã khuya. 

. Hiểu trang: (hiểu: buổi sáng) trang điểm lúc buổi sớm. 

. Sảnh đường: (sảnh: chỗ làm việc quan, đường: ngôi nhà) chỗ công đường. 
. Tan sương: còn sớm (khi trời mới tan sương). 

10. Lám qua: xem qua. 

11. Ban doán: (doãn: bằng lòng cho) ban lời bằng lòng, chấp thuận. 

12. Cờ sai gươm hộp: (sai: khiến một người đi nơi nào để làm việc quan) cờ vua 
trao cho để được quyển điều khiển và gươm để trong hộp tượng trưng cho uy quyền của 
nhà vua ủy thác cho. 

.18. Quyên dầu tiện nghi: (tiên nghỉ: thuận tiện nên làm thế nào thì làm sao cho 
thích hợp) quyển được mặc dau thi hành công việc không cần phải đợi mệnh lệnh của 
nhà vua. 
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Lệnh sao Ì ruổi phát tức thi, 
Tinh binh * mười vạn thuộc tùy ? trăm viên. 
Bé từ * vâng chỉ đặc truyền 5, 
Âm ầm ngựa gác Š xe chen khái hành”. 
1215 Mịt mù dặm cát đồi tranh, 
Cùng nhau khi nặng vì tình chút nao. 


XL. LƯƠNG SINH BỊ KHON 
(Luong sinh bị nguy) 


Ải xa mấy trận quyết giao, 
Quân tiên Š quá đất lầm vào thành không. 
Súng đâu goi phuc? đùng ding, 
1220 Bốn bên đánh giáp " ba vòng boc quanh. 
Hư truyền !! đã chết Lương sinh, 
Để thu rải rác tàn binh bốn bề. 
Quân thua hoảng hốt tin về, 
Truyền sai biệt tướng * kip dé trong binh *. 
1225 Tiện hay '“ các việc biên dinh 15, 
Quân lương !5 Diêu cũng tại hành trẩy ra. 


. Lệnh sao: lệnh ban xuống phải ruói mau cá ban đêm (dưới ánh sao). 
. Tinh binh: quân lính tinh nhué. 

. Thuộc tùy: quân si dưới quyền. 

. Bệ từ: trước bệ rồng ra đi dẹp giặc. 

Độc truyền: truyền lệnh đặc biệt. 

. Ngựa gác: ngựa đóng vào xe. 

. Khải hành: (khái: mở) mở đường di, lên đường. 

. Quân tiên: quân tiên phong, tức đội quân đi đầu ra trận. 

. Gọi phục: làm hiệu cho phục binh bất thình lình xông ra đánh. 

10. Đánh giáp: tức đánh giáp lá cà, khi quân hai bên xông vào đâm chém nhau. 
11. Hư truyền: tin truyền không đúng sự thực. 

12. Biệt tướng: tướng đặc biệt có tài. 

18. Đề trọng binh: đem quân mạnh có khí giới nặng. 

14. Tiện hay: tùy tiện theo các tin biết được. 

15. Biên đình: biên giới, biên thùy, chỗ giáp giới với nước ngoài. 

16. Quân lương: quân vận chuyển lương thực. 


(Ð œ Ab G N ta 


551 


XLI. BIET CAM ` GIẢI LƯƠNG 
(Từ biệt mo di ván luong) 


Mới nghe mo trú Tiền nha 2, 
Vấn an? tiện thể cáo qua * lên đường. 
Việc biên nói chuyện tin Lương, 
1230 Chực sau Hương đã rõ ràng tai nghe. 


XLII. VAN HUONG BAO CHỦ 
(Vân Huong báo tin cho chủ) 


Tốc vào? rỉ mach buồng khué 7, 
Váng tin ° nàng chợt ngã ké bên loan °. 
Lầu trong nhấm khóc * ching than !!, 
Quyết ngay 12 nào sá lời can lẽ nai. 
1235 Vì ai cho luy đến ai, 
Thì liều phận bạc dám gai chữ đông *. 
Cháo hồ ** quyết chẳng đụng lòng, 
Nguyệt dà cạn lẽ riêng chung * nai ni. 
Chiéng: Nào thôi đã vậy thì, 
1240 Dẫu liền đâu nữa ích gì đấy chăng. 


1. Biệt cấm: từ biệt mợ. 

2. Trú Tiên nha: ở tại chó quan thự của họ Tiền. 

3. Vấn ơn: hỏi thăm xem có bình yên không. 

4. Cáo qua: báo cho biết. 

5. Việc biên: việc mà Diêu sinh thuật lại cho Dương phu nhân nghe ở đây là việc 
Lương sinh tử trận ở biên thùy. 

6. Tốc uào: chạy mau vào. 

7. Buông khuê: (khuê: cửa nhỏ) buông trong, chỗ con gái ở, đây chi Dao Tiên. 

8. Vang tin: mới thoảng nghe được tin. 

9. Bên loan: bên gối có thêu chim loan. 

10. Nhám khóc: khóc âm thám. 

11. Chung than: (ching: lén lút. H.T.C) than vụng, than thám. 

12. Quyết ngay: quyết liều chết ngay. 

13. Chữ đông: tức đồng sinh đông tử, cùng sống cùng chết với nhau. 

14. Cháo hô: (hồ: cháo loãng quấy bằng bột dé cho người yếu ăn. V.N.T.D) chi 
.chung các loại cháo nấu bằng gạo hay bằng bột. 

15. Riêng chung: riêng đối với Dao Tiên và chung đối với gia đình, nhất là với 
Dương phu nhân. 
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Tình kia non bể ' thực rằng, 
Tình kia song lại nhắc bằng hiếu kia. 
Gin mình ngọc tac đá bia”, 
Mới là hai lẽ cán chia lưỡng tuyên °. 
1245 Chấp mê * nàng đã đâu tin, 
G6 lân Hương lại ké bên rén bày: 
Đào kia dành trả mân nay’, 
Nghĩ chăng đợi ít lâu đây ông về. 
Cho phu nhân chút hả hê, 
1250 Ven tròn khi ấy chi hề dám ngăn. 
Phải lời nàng cũng gắng dần, 
Ngày lễ ôn sảnh ° đêm tuần khói huong”. 


XLIU. VAN LUONG THAN TANG 
(Nghe tin Luong sinh chét) I 


Lam tin chẳng một nỗi nàng, 
Dam khơi ® lại nỗi dai Lương ° ở nhà. 
1255 Vừa mừng dich tiệp truyền ba !° 
Vừa nghe trần thỉnh !! xe đà hành biên ™. 


1. Non bể: do chữ thé hdi minh sơn, chỉ núi chỉ biển mà thé với nhau tức là nặng 
thé với nhau. 

2. Đá bia: lòng giữ bën như bia đá khó mòn. 

3. Lưỡng tuyên: (tuyên hoặc toàn) trọn vẹn cá hai mặt. 

4. Chấp mé: do chữ cháp mê bát ngộ, cố chấp d f kién mà minh dá ibia lån, 
dầu có nói thé nào cũng không tỉnh ngộ. 

5. Đào kia... mân này: bài Uc trong Kinh Thi có câu “Đâu ngã di đào, báo chi di 
15” nói về việc trai gái lấy đào và man tặng lẫn nhau. Ó trong câu này và câu sau Vân 
Hương muốn nói với Dao Tiên rằng nếu nàng có muốn tìm cái chết để tạ lòng Lương 
sinh thì cũng nên đợi ít lâu nữa ông về sẽ hay. 

6. Ôn sảnh: tức đông ôn hạ sảnh, mùa đông thì ấp lạnh, mùa hè thì quạt néng, ý 
nói hầu hạ chăm nom mẹ. 

7. Khói huong: cúng lễ cho Lương sinh. 

8. Dặm khoi: chi sự xa xôi cách trở. 

9. Đài Lương: chỉ Lương công ở nhà. 

10. Dich tiệp truyền ba: (dịch: dùng ngựa tram để đem công văn, thu từ; tiép: báo 
tin tức thắng trận) ba lần có tin trạm báo con thi đậu. 

11. Trần thỉnh: tâu bày để xin với vua. 

12. Hành biên: đi dẹp giặc nơi biên giới. 
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Lai nghe Ngân Lộc Ì khống truyền °, 
Xót lòng huống những xây phiền đắp thương. 
Thực hư ai biện đấy tường, 
1260 Lễ chiêu ° tuần điện * mua đường xinh sao. 


XLIV. NGỌC KHANH TƯ TIẾT 
(Ngọc Khanh giữ tiết) 


Cửa Lưu cũng ngỡ thật nào, 
Ngoc Khanh tin da xiết bao nghẹn ngừng 5. 
Khóc than chút chẳng de bung °, 
Đổi màu xiêm sắc kém thung bữa vàng. 
1265 La hoàn? khuyên dỗ mọi đường, 
Tối nằm đứt nối ° là thường nghĩ nao 19, 
Thấy lời kia nọ xôn xao, 
Dạy rằng: “Ngọc đá vời nào ví von. 
Cương thường * treo nặng núi non, 
1270 Cánh còn kẻ chat”, hố còn kẻ gieo *. 


1. Ngân Lộc: tên người háu Nhan Trân Khanh đời Đường, tuy suốt đời hoan nan 
mà không bỏ chủ. Về sau người ta dùng tên ấy để chỉ người nghĩa bộc. 

2. Khong truyền: (khống: cáo mach) truyền báo tin. 

3. Lễ chiêu: lễ chiêu hồn. 

4. Tuần điện: tuần cúng cơm người chết. 

5. Nghẹn ngừng: nghẹn ngào, ngập ngừng nói chẳng ra lời. 

6. De bung: (bung tức bang có nghĩa là bung bít, giấu kín) e dé giữ kín. 

7. Thưng: do chữ thăng đọc trạnh ra; đồ đong lường bằng một phần mười cái đấu: 
Kẻ đây thung khinh người lung bát. 

8. Hoàn: a hoàn: người dày tớ gái. 

9. Tối nằm đút nối: tục ngữ có câu : Đứt thì nối, tối thì nằm, ý nói chồng chết thi 
lại lấy chóng khác là chuyện di nhiên. (Dit nói là ý nói đến dây đàn bị đứt được nối 
lại. Người xưa lấy đàn cầm đàn sắt tượng trưng cho tình vợ chồng). 

10. Nghĩ nao: (nao: nào) nghĩ làm chỉ nào. 

11. Cương thường: tam cương và ngũ thường. Tơm cương: (cương: cái dây lớn ở cái 
lưới, điều cốt yếu) ba mối: vua tôi, cha con, vợ chóng. Ngữ thường: năm điều thường 
phải giữ gìn: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. 

12. Cánh còn ké chat: (cánh: cánh tay) vua Liêu Thái Tổ chết, Hoàng hậu đến chùa 
Nghĩa Tiết chặt một cánh tay đem để ở lăng vua. Kính phục thái độ ấy của Hoàng hậu, 
người ta cho xây ở chùa một lầu kỷ niệm gọi là Đoạn Uyển lâu (uyến: cổ tay) 

13. Hố còn ké gieo: vợ Trần Trọng đời Đường là Trương thị gặp giặc không chịu 
nhục, nhảy xuống hố sâu tự tử. 

554 


Mười phán trinh liệt ' chẳng nao’, 
Chẳng mười chăng cũng phen theo một vài. 
Màng bao giấy mỏng thói đời E 
Đợi tuân ráo có * chê cười bằng không. 
1275 Nói nên lời, ở nên lòng, 
Sẻ đàn đâu biết chim hông ° chí cao. 
Mấy lời kia nọ ghê sao, 
Chiều lòng đám lại rêu rao trình bày. 


XLV. LƯƠNG SINH NGHỊ KẾ 
(Lương sinh bàn kế) 


Nàng thì rười rượi tháng ngày, 
1280 Hay đâu sinh hãy trong vây ° giữ gìn. 
Vë về T lẽ khích ° lời khuyên, 
Dap cao lũy nghĩa, chống bền giậu trung. 
Tính lương Hô những dé rông Ÿ, 
Chắc tay cá lưới chim lông '° vội đâu. 


1. Trinh liệt: trung trinh và tiết liệt (kiên trinh, dám chết để giữ trọn lòng trong 
sạch với chồng). 

2. Chẳng nao: chang thấy tinh than, ý chí bị dao động. 

3. Giấy mỏng thói đời: ý nói thói đời đơn bạc. 

4. Tuân ráo cỏ: nói đến thời gian người dan bà góa chóng phải chờ đợi để được 
tái giá. Kim cổ kỳ quan chép rằng: Trang Tử một hôm di chơi ngoài cánh đồng gặp 
một người đàn bà mặc tang phục đang lấy quạt quạt mô. Trang Tử hỏi thì người ấy 
đáp: “Chồng tôi trước khi chết có dặn tôi rằng phải chờ cho đến khi cỏ xanh trên mồ 
khó héo đi mới được lấy chóng khác, nên tôi phái quạt mồ cho đất khó để có chóng 
héo". Do chuyén này mói có tit ráo có, nhu ké trén. 

5. Sé dan... chim hông: do câu “Yến tước an tri hông hóc chí" (Chim én chim sé 
sao biết được cái chí của chim hồng chim hộc, ý nói kẻ tiểu nhân sao biết được chí khí 
kẻ anh hùng. Câu này Dao Tiên muốn nói rằng kẻ tầm thường làm sao biết được tấm 
lòng trung trinh của mình. 

6. Trong uây: trong vòng vây. 

7. Vỗ vé: yên ủi, làm cho yên lòng. 

8. Là khích: lẽ khêu cho nức lòng, cho có ý chí chiến đấu. I 

9. Dé rông: ý nói không canh phòng cẩn thận, bỏ long sự kiểm soát (ông: ở 
trong tình trạng buông lỏng). o 

10. Cá luói chim lông: cá mắc trong lưới, chim nhốt trong lông không còn chạy di 
đâu được nữa. Đây ý nói đã bị bao vây không thoát ra được nữa. 
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XLVI. LUU PHU BUC HON 
(Phú Lưu bức kết hôn) 


1285 


1290 


1295 


1300 


1. Tương trì: (tương: cùng nhau, tri: giữ) giữ nhau, giằng co nhau, không chịu 
nhường nhau. 


Tương tri cũng chửa bao lâu, 

Gớm lòng Lưu nú? hiểm sâu nên lòng. 
Vội lo măng lỡ cải vóng 3, 

Trả đồ cho rể, kén chéng cho con. 
Họ Lam công tử danh đôn, 

Nghe hơi sai mối đến don * chỉ hông 5. 
Hấp * mừng bà vội gởi ông, 

Biết con đã dán xem lòng nó xua”. 
Đòi nàng khuyên dỗ bấy giờ, 

Rén quỳ thoắt đã tuôn mưa đôi hàng: 
Chút thân từng nấy * cửa Lương, 

Xót thay đống có chiến trường còn tươi °. 
Yến kia bay chiếc * lọ người, 

Dung cho quấn chiếu " trọn đời là cam ?. 
Lời ngay dễ lật ý tham, 

Mối càng hay cặp hay cam P bàn ngang. 
Uốn môi hết tấc khoe khoang, 

Nói giàu bằng bể, nói sang đến trời. 


2. Lưu nữ: chỉ Lưu phu nhân, mẹ Ngọc Khanh. 


3. Măng lỡ cải uông: măng đã già (quá lứa) cải đã ra hoa, ý nói con gái đã lớn 


tuổi, đã quá thì. 
4. Don: hỏi dò, thăm chừng. 


5. Chỉ hồng: nói đến việc xe duyên vợ chóng. (Xem thêm chú thích câu 242). 


6. Háp: hấp hối, giục làm cho mau. 


7. Xem lòng nó xưa: xem lòng nó vốn thế nào, có thay đổi không. 


8. Nấy: nấy trao, trao cho, gửi cho. 


9. Đống cỏ chiến trường còn tươi: ý nói Luong sinh mới chết, đống có trên mó 


ngoài bãi chiến trường còn tươi. 


10. Yến. kia bay chiếc: chim yến và chim oanh là hai thứ chim hay có cáp đực cái, 


khi một con bị chết con kia chịu lẻ loi. 
11. Quán chiếu: tức là nằm một mình (cuốn trong chiếu). 
12. Cam: cam chịu. 


13. Cap càm: (cặp: ghép đôi, cam hoặc kém: ràng buộc, ghép buộc) tim cách dé 


ghép lại cho thành đôi vợ chong. 
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Nói tai danh nức nước đời, 
Thôi lời cải gấm Ì lại lời ken hoa ?. 
1305 Trẻ trung của dé dau là 
Vàng tuong ? đá tac song dà để bêu `. 
Ngứa tai khôn nén giọng kiểu Š, 
Rang: “Khi nên lọ lắm điều mà nén. 
Gà kia hầu luộc mấy phen $, 
1310 Om đàn ấy lai qua thuyên” nào ru? 
Lông khuya ° chẳng then bức cù °, 
Nữa trò thừa thải tiếng chua bằng nào”. 
Phu nhân du ý * đón rào, 
Nạt rằng: “Khuê các ! hay sao chuyện ngoài. 
1315 Duyên này chẳng được bàn dai !? 
Mẹ cha đã định Pon ai dám càng P." 
Thiép canh ** truyền lấy phó sang !Š 
Sợ süng gói tạ ! đài trang 17 bước vào. 


1. Cải gám: cải hoa dé dét gấm.. 

2. Ken hoa: trổ hoa. 

3. Vòng tương: do chữ kim tương là vàng nấu ra nước để đúc thành khối, vàng 
đúc (H.T.C). 

4. Để bêu: trưng ra, để khoe ra cho mọi người thấy. 

Cả câu ý nói người con gái quý giá thì phải được để cao để dễ lấy chồng. 

5. Giọng kiều: giọng người con gái. Cả câu ý nói Ngoc Khanh nghe thấy trái tai 
mới không nén được lòng mà phải trả lời. 

6. Gà luộc mấy phen: ý nói con gái chỉ lấy chồng một lần. 

7. Ôm đàn... qua thuyên: ôm cây dàn để bước qua thuyên khác. Đường thi: Khang 
bả ty bà quá biệt thuyén (chang 6m ty ba qua thuyền khác) ý nói di lấy chóng khác, 
không giữ tron nghĩa cũ. 

8. Lông khuya: cái đèn lồng về khuya. 

9. Bức cù: tấm nệm (cü: tên tấm nệm). 

Cả câu này ý nói đèn khuya soi tổ cho lòng mình chẳng thẹn với tấm nệm nhưng 
vì tối nghĩa nên Nguyễn Thiện mới sửa lại là “Nỗi minh, minh những thẹn thò”. 

10. Dự ý: dự đoán được ý Ngọc Khanh. 

11. Khuê các: chỗ đàn bà con gái ở nên đàn bà con gái nhà quyền quý cũng gọi là 
khué các. 

12. Bàn dai: bàn lôi thói, dáng dai câu chuyện. 

13. Dám càng: dám cưỡng lại, dám chống lại (càng do chữ cũng viết theo thanh bằng). 

14. Thiếp canh: mảnh giấy biên ngày giờ sinh của đôi bên trai gai, trao lẫn cho 
nhau khi đính hôn. 

15. Phó sang: nhờ giao sang, nhờ đưa sang. 

16. Gởi ta: gửi lời chào. 

17. Đài trang: chỗ đàn bà con gái trang điểm, phòng của đàn bà con gái ở. 
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XLVII. NGỌC KHANH ĐẦU GIANG 
(Ngọc Khanh nhảy xuống sông) 


Toan lo nỗi xiết là bao, 
1320 Loc lừa ' dám trách khuôn nào trên xanh? 
Dung gây dám nghi? sinh thành *, 
Biết duyên mình biết phán mình thế thôi. 
Những toan đôi lứa gồm đôi, 
Ơn nhà $ hãy trước nghĩa người Š thì sau. 
1325 Kể khi phải nước ' bởi đâu, 
Nghĩ người đáy giếng ° thang lầu ° chẳng dưng '° 
Quyết xong nhịn tdi nuốt ngừng "` 
Ngọc sôi vẻ sắm 1? hương lừng mó thay ? 
Min màng ** ai dễ ké hay Š 
1330 Lan nghe văng vắng canh cháy điểm ba '° 
Vườn sau rón mở then hoa *” 


1. Lọc lừa: (lừa: lựa đọc theo thanh bằng) chọn lọc và sắp xếp cho. 
9. Khuôn nào trên xanh: tức khuôn xanh chỉ ông trời. Người xưa quan niệm trời 
là cái khuôn lớn để tạo ra muôn vật. . 
Truyện Kiều: Khuôn thiêng lừa lọc đã dành có nơi. 
3. Dám nghĩ: dám không nghĩ đến (chữ đám có khi dùng để nói nhún, nói khiêm 
hoặc nói điều trái ngược lại). 
4. Sinh thành: sinh đẻ ra và nuôi dưỡng cho thành người. 
5. Ơn nhà: On nha mẹ sinh thành. 
6. Nghĩa người: tình nghĩa với Lương sinh. 
1. Phải nước: phải nước này (nước: nỗi nước, nông nỗi). Truyện Kiêu: Chàng ơi 
biết nỗi nước này cho chua. 
8. Người đáy giếng: người phụ nữ dám nhảy xuống giếng để bảo toàn danh tiết. 
9. Thang lầu: nói người phụ nữ dám nhảy từ trên lầu xuống để bảo toàn danh 
tiết như nàng Lục Châu, vợ Thạch Sùng đời Đường, không chịu thất thân với Tôn Tú. 
10. Chdng dung: chẳng phải là chuyện bỗng dưng, tự nhiên mà có. 
11. Nhịn túi nuốt ngừng: bốn chữ này nếu muốn đặt cho xuôi thì phải nói là nhin 
ngừng nuốt túi nhu trong câu Kiểu: Nhịn ngừng nuốt tui đứng ra. 
Nghĩa là đè nén cảm xúc trong lòng mà đành nuốt tủi chịu đựng. 
12. Ngọc sôi vé sắm: ví Ngoc Khanh lại lộ vẻ tươi đẹp ra (sôi) sau khi sắm sửa 
trang điểm. 
13. Hương lừng mớ thay: ý nói Ngọc Khanh lại có thêm kind thơm phức sau khi 
thay quân áo mới. 
14. Mịn màng: dịu dàng (H.T.C). 
15. Ai dé ké hay: ai dé hay biết được. 
-16. Điểm ba: điểm canh ba. 
17. Then hoa: cái then cửa. Chữ hoa được dùng cho đẹp lời. 
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Bắt chừng ` sông cái ruổi pha ” một mình. 
Khóc than vời vợi cuối ghênh, 
Xổ long? với nước, bày tình với tráng. 
1335 Sóng tuôn cuồn cuộn nghìn tầng, 
Quyết liều gieo hẳn ghê chăng tiết nàng. 


XLVIII. ĐỀ HỌC CÜU VẤN 
(Đề học cứu được va hỏi thăm) 


Nào hay ke dưới bến Tương * 
Có Long Đề học trẩy ngang trú thuyền Š. 
Tiếng đâu lảnh lảnh đưa miền, 
1340 Vừa nghe đội nước Ê kíp truyền vớt xem. 
Trước thuyền luồn luột ’ áo xiêm, 
Gan tường mới giãi mọi niềm sáu nông. 
Khen cho ông lại ướm lòng: 
“Hay đem về trả tôn công nhường nào?” 
1345 Nàng nghe biện hết tơ hào? 
“Lầu son lai ép, sóng đào ° thà gieo.” 
Thấy chiều dung đức đủ chiều, 
Phu nhân càng nặng tấm yêu nên lời. 
Rằng: “Già nay đã khác vời, 
1850 Cứ này tượng bởi '°lòng trời hậu cho. 


1. Bắt chừng: theo chừng, phỏng chừng. 

2. Ruéi pha: (pha: xông pha) chạy băng di. 

3. Xổ lòng: tỏ bày nỗi lòng. 

4. Bến Tương: bến sông Tương. Tương là tên một con sông ở tỉnh Hồ Nam cháy 
vào hó Động Đình. Trong thi văn, sóng này thường tượng trưng cho sự buôn rầu vì trai 
gái nhớ mong nhau. 

5. Trú thuyên: dừng thuyén nghỉ lại. 

6. Dói nước: nghe dội lai theo dòng nước. 

7. Luôn luót: nói bị ướt dám dia. Thường nói là ướt sườn suot. 

8. To hào: (to cũng đọc là ti: phần mười của một hào, hoặc sợi tơ nhỏ; hào: phần 
mười của một ly hoặc lông mao nhỏ) một ti một hào, nói về số rất nhỏ, hoặc nói về 
những điều rất nhỏ nhặt. 6 đây Ngoc Khanh kế lại day đủ moi chi tiết cho Long Đề. 
học nghe. 

9. Sóng đào: (đào: sóng) sóng lớn, chỉ sông nước. 

10. Cứ này tượng bởi: cứ xem thế này thì dường như là bởi lòng trời. 
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Minh linh ! muốn chút nghĩa vo Ÿ, 
Sém khuya được cậy, già nua được đành. 
Sau dù lá kệ phiếu kinh, 
Mặc tiêu sái đấy ? cho thanh thả đời.” 
1355 Ơn lời dễ dám chối lời, 
Tạ vào thôi đã thuyền dời bến sơ Ý. 


XLIX. VAN BAO TAM THI 
(Nghe báo tin di tìm xác) 


Buồm Long xuôi những xưa xưa Š, 

Trướng Lưu còn mái giác lua êm nêm Š. 
Hoang tin mới rộn ' sai tim, 

1360 Khác nào đáy bé mò kim một dường °. 

Nang thi đành được chốn nương °, 

Lưu thì bày đặt lễ thường * thiếu đâu. 
Ông ba no những van nhau !!, 

Dành cho nào biết cơ mầu ? nhiệm xoay }Š. 


1. Minh tinh: tên một loài sâu. Con tò vò bắt con sâu này về làm mëi cho con nó 
ăn. Xưa người ta tưởng lầm tò vò bắt nó về tổ để nuôi nó lớn lên mà thành con tò vò. 
Ở nước ta thường cho đó là con nhện con nên mới có câu: “Tò vd mà nuôi con nhện, 
ngày sau nó lớn nó quyện nhau di”. 

Con kẻ khác mà nuôi làm con của mình cũng gọi là minh tinh. 

2. Nghĩa uò: nghĩa con tò vò. 

3. Mac tiêu sái đấy: (tiêu sái: phóng khoáng không vướng víu) mặc cho được sống 
ung dung phóng khoáng khỏi phải lo lắng gì. 

4. Bến sơ: bến đỗ thuyền nghỉ tạm. 

5. Xuôi những xưa xưa: xuôi di da lâu rồi. 

6. Giấc lua êm ném: (lua: dư, thừa) giấc ngủ còn hãy dư êm dém. 

7. Rộn: rối rít. 

8. Day bể mò kim một dường: (dường: như) ý nói việc khó, không thé làm được 
như mò kim ở dưới đáy biển. 

9. Chốn nương: chốn nương thân, ở nhờ. 

10. Bay đặt lé thường: cũng bay đặt ra cúng lễ theo đủ mọi hình thức cho vong 
linh của Ngọc Khanh. 

11. No những van nhau: (van: kêu rên, than thở H.T.C) đã than thở với nhau đủ 
điều, đã chịu nhiều nỗi khổ lòng. 

12. Cơ mdu: (cơ: nhỏ, sự gì mới có điểm báo cho biết cái điểm (triệu tram) mầu 
nhiệm, khó xem, khó hiểu. 

13. Xoay: xoay vần, ý nói máy tạo xoay vần, cuộc đời biến đổi. 
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L. TIEN TRUYEN CO MAT 
(Bắn tên truyền ké bí mát) 


1365 Diêu từ ruổi bước ải mây Ì, 
Tin lương tỏ biết còn vây ? đã mừng. 
Hiểm vi thống tướng dé lưng, 
Viên bién * sợ lọt cám ging? chưa sai. 
Lãnh quân Diêu mới quyết bài, 
1370 Đặc truyền tức khắc hàm mai tiêm hành Š. 
Đêm khuya dom dé tặc tinh’, ` 
Bóng cờ ngan ngác trống canh trễ tràng. 
Phá kiêu ê nghĩ cũng dé dàng, ` 
Về song? kíp tháo hai trương mát bài '? 
1375 Hen cho giờ situ !! đêm mai, 
Dấu cờ hiệu súng trong ngoài giáp công *? 
Lên nơi cao phụ  quáng không, 
Hai bên hai tiễn hai phong “ bắn vào. 
Lương vừa khuya tựa chòi cao. 
1380 Vật chi vi vat phương nào tìm xem. 
Tiễn đâu giấy chữ buộc kèm, 
Chước mầu mừng thấy trong niêm tỏ bày. 


1. Ai mây: cửa ải xa xôi (có ý nói xa tận chân trời lấn vào với mây). 

2. Con váy: còn bị quân giặc bao vây. 

3. De lung: dé dat về cái thế không được mạnh của minh (lung: thế như dựa lung 
là dựa thế. H.T.C). 

4. Viên bién: (bién: quan võ) viền quan võ. 

5. Cám gidng: cám chừng, còn trù trừ. 

6. Ham mai tiêm hanh: ngậm tăm mà di thầm lặng, đây là toán quân di dò xét 
tình hình quân giặc. 

7. Tặc tình: tình hình quân giặc. 

8. Phá kiéu: phá vỡ đám quân kiêu ngạo không chịu phòng thủ Gute mat. 

9. Về song: (song: cửa sổ) về phòng ngôi bên cửa sổ. 

10. Mât bài: thu kín nói về việc tấn công giặc. 

11. Giờ sửu: từ 1 giờ đến 3 giờ đêm. 

12. Giáp công: (giáp: kèm ở hai bên, công: đánh) hai bên quân địch xáp gần nhau 
mà đánh nhau. 

13. Cao phụ: gò cao. 

14. Hai tiễn hai phong: hai mũi tên có buộc hai phong thư. 
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Chư quân trông da cháy ngày !, 
Được tin mài cánh day tay ? đợi truyền. 


LI. TAU KHAI HOI TRIỀU 


(Táu lén và vé triéu) 


1385 Ai gán Duong cing thóng tin, 
Hợp binh một khác giải liền hai váy *. 
Cây nhiều Hô hãy múa may, 
Lại thu quân sót ráp gây mộng thừa ^. 
Cộng đông bàn bac nhung cơ, 
1390 Dương Lương cùng hiệp dep bừa ° lập công”. 
Ai ngoài chi dao? quét xong, 
Quán kinh ? vòi voi bụi hồng lâng lang 9. 
Sân bó !! biểu tiệp '? liên dáng, 
Thanh bình roi gõ chân nung “ khái hoàn = 


1. Cháy ngày: đã lâu ngày rồi chưa phá vòng vây. 

2. Mai cánh day tay: ý nói quân lính tổ ra quyết tâm phá giặc, vẻ hăng hái lắm. 

3. Hai váy: hai vòng vây của giác. 

- 4, Rắp gây móng thừa: cũng toan gây cái mộng cuối cùng đánh thắng trở lại. 

5. Nhung cơ: (nhưng: các dó quân bị, binh lính; co: cơ mưu) cơ mưu về việc binh, 
việc cơ yếu trong quân. 

6. Dep bừa: đánh dep 6 ạt di. 

7. Láp công: dung nên công trang. 

8. Chỉ đạo: đạo quân nhánh tách lẻ ra. . 

9. Quán kinh: (quán: gò, đống; kinh: kinh ngạc hai loài cá dữ tức cá voi va cá sấu, 
ví với bọn giặc cướp) nói quân giặc bị giết chết nhiều đến nỗi chôn thành gò cao. 

10. Bui hông lang lang: (bụi: tức gió bụi chỉ chiến tranh) bụi hồng sạch lang 
lâng, ý nói đã dẹp xong giặc không còn chiến tranh nữa. 

11. Sân bó: sân nhà vua có lót có bó dé quỳ cho êm. 

19. Biểu tiệp: tờ biểu tâu báo tin thắng tran. 

13. Thanh bình: yên ổn thái bình, không còn giặc giã nữa. 

14. Roi gõ chán nung: thắng trận rói lấy roi gõ vào chân ngựa thong thả trở vé. 

15. Khải hoàn: (khái: hát mừng thắng trận, hoàn: trở vé) thắng trận trở về. 
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LII. DAO TIEN VAN Hi 
(Dao Tiên nghe tin mừng) 


1395 Gia thư nhe ruổi chân nhàn !, 
Tin lành sớm đã lọt màn Tiền nha. 
Vân Hương tấp ténh *chiéng? ba, 
Nỗi thân * nỗi nghĩa ° nhường hoa nở lòng. 
Gánh sáu nhe cất hư không, 
1400 | Càng tường tin báo, càng trông độ vé. 


LII. THÁNH CHÍ GIAI PHONG 
(Chi vua phong thuéng) 


Thuong canh lán dich’ gióng khuya, 
Chợt đâu bán dao đã ka thành đô. 
Rông mây Ê một hội nghìn thu, 
Gác Đường ° vé mặt, yến Chu !° tả lòng 
1405 Người tài, người lược *”, người trung, 
Luận công ba 12 áy đều phong liệt hầu ? 


12 Chân nhàn: (nhàn: nhan) thư buộc vào chán nhan. 

2. Táp ténh: hi húng (vui mừng lộ hẳn ra cứ chi). 

3. Chiéng: trình. 

4. Nỗi thân: nỗi mừng vì được tin cha. 

5. Nỗi nghĩa: nỗi mừng vì được tin Lương sinh. 

6. Thương canh: tên con chim thường hót về mùa xuân. 

7. Dịch: người lính trạm. 

Cả câu ý nói Dao Tiên khi nghe chim thương canh hót thì càng vui mừng, không 
ngủ được, càng thức khuya chờ tin người lính trạm đưa tin về. 

8. Rồng máy: cơ hội may mắn (lập được công trạng đánh thắng quân giặc) như 
rồng gặp mây. 

9. Gác đường: gác của vua nhà Đường. Do chữ Lang Yên các (gác khói), một cái 
gác rất cao tưởng như đến mây khói. Ở gác này vua Đường Thái Tông có cho vẽ tượng 
24 vị công thần để lưu truyền sự nghiệp. 

10. Yến Chu: nhà Chu có lệ đãi yến các chư hầu trong dip họ tới triểu bái. 

11. Người tài, người lược: (tài: tài năng, lược: mưu lược) tài giỏi thao lược thiểu 
biết các kế hoạch về quân sự). 

12. Công ba: ba người có công ấy. 

13. Liệt hầu: (liệt: hàng, hầu: tước hầu) được xếp vào hàng tước hấu. 
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Chuẩn cho thé tap’ truyền sau, 
Ranh rành khoán núi, lau lau thu sông 2. 
Móc mua? nhuần gội chập ching, 
1410 Rước mừng cửa chợ * vây đông bội thường 5. 


LIV. LƯU CỮU CỔ TÌNH 
(Cậu Lưu tỏ tình) 


Liêu bằng ° khánh ha ” chen đường, 
Vừa Lưu công tử anh nàng Ngọc Khanh. 
Mới vâng ấm bó? thăng Kinh? 
Đến mừng nhân kể cái cành sự em !9, 
1415 Lương nghe dường dễ động niềm, 
Chita cam tình nọ !! lại thêm nghĩa này "7. 
“Tăm hơi thấm thía chí vây, 
Thủy chung một tiết xưa nay mấy người. 
Nỡ cho ngọc đắm hoa trôi, 
1420 Núi non nào dễ đền bồi chút đâu.” 
Hiên trong ngài ngại nét sầu, 
Xáy vừa Dương tướng tháo cháu 1 vào chơi. 
Việc gì nhường khác vẻ vui, 
Nỗi Lưu, Lương lại kể lời duyên do. 


1. Thế tập: (thế: đời, táp: tiếp nối) con gái tiếp nối theo cha được phong tước hầu. 

2. Khoán núi... thư sông: (khoán: tờ giấy ước hẹn, bằng cứ; thu: chữ viết) Vua Hán 
Cao Tổ khi cắt đất phong tước cho các công thần déu sai làm một bản khoán bằng sắt 
dé bằng son mấy chữ “Sơn ha đái lg” ý nói dù núi mòn sóng can vẫn không quên công. 

3. Móc mua: (móc: hạt sương đọng trên lá cây ngọn cỏ) chỉ ân hué của nhà vua 
đối với người dân như mưa như móc thấm nhuần vào sinh vật. 

4. Cửa chợ: cửa nơi kẻ chợ, chỗ đô hội. 

5. Bội thường: gấp mấy so với ngày thường. 

6. Liêu bằng: (liêu: quan, bằng: bạn bè) bạn bè cùng làm việc quan với nhau. 

7. Khánh ha: (khánh: mừng, ha: dem lễ vật mừng, chúc tung) làm lễ ăn mừng. 

8. Ấm bổ: (ấm: ơn trạch hay quyên thế của cha ông để cho con cháu được nhờ) lấy 
chân ấm sinh được bổ làm quan. 

9. Tháng Kinh: lên Kinh đô. 

10. Cỗi cành sự em: đầu đuôi (gốc ngọn) câu chuyện của em. 

11. Tình nọ: là tình đối với Dao Tiên. 

12. Nghĩa này: là nghĩa đối với Ngọc Khanh. 

13. Tháo cháu: tan buổi cháu ra vé. : 
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1425 Duong nghe cũng ngậm ngùi cho, 
Rằng: “Danh tiết ấy thơm tho ai bì. 
Sao chẳng gởi đến dan tri’, 
Ngõ ? cam tinh biểu ° chút gì trả nhau.” 
Hiệp lời vội cáo * bán tau, 
1430 Hen vào tiện điện Ễ buổi sau tiến trinh. 
Gương trời soi tó các tinh, 
Tiết ngay sắc tặng ° tiếng lành biển tuong”. 


LV. THÁNH CHỈ VI MỐI 
(Chi vua làm mốt) 


Sự Lương trong vốn đã tường, 
Ngoc âm Ể lại phán hỏi Dương sự nhà. 
1435 Thêm phong lay trước tâu qua: 
“Hiếm hoi một gái tuần dà thèm hai !°. 
Những vâng rong ruổi việc ngoài, 
Buóng canh !! nên hãy còn cài cửa thoi *?.> 
Năm mây P xuống chỉ “ rạch roi 15, 


1. Dan tri: (đan: đỏ, trì: thềm nhà) cái thèm sơn đỏ, chi cái thèm ở cung vua. 

Nghĩa rộng chỉ nhà vua. 

2. Ngõ: ngõ hầu. 

3. Tinh biểu: (tinh: cờ hiệu; biểu: biểu duong, làm cho tỏ rõ) nói những người có 
công trạng hoặc có tiết nghĩa được nhà vua khen tặng làm tỏ rõ cho mọi người biết. 

4. Vội cảo: vội thảo ngay, vội viết ngay. 

5. Tiện điện: (tiên: tiện lợi, điện: cung điện) nơi cung điện riêng ở bên chỗ triều 
chính để nhà vua vào nghỉ ngơi hoặc thay áo cho tiện. 

6. Sốc tặng: sắc, tặng để biểu dương trinh tiết. 

7. Biển tương: biển thếp vàng. 

8. Ngọc âm: lời nói của nhà vua. 

9. Thêm phong: (phong: cây phong) trước thềm cung điện thường có trồng cây 
phong nên gọi là thêm phong. 

10. Thèm hai: gần hai mươi tuổi. 

11. Buéng canh: (canh: canh cửi) buồng phu nữ nơi người phu nữ thường lo việc 
canh cửi (dệt vải). 

12. Cài cửa thoi: cài cửa để lo dua thoi dét vải, ý nói chưa lấy chóng. 

18. Năm máy: chỉ tờ chiếu ngũ sắc của vua. 

14. Chỉ: tờ mệnh của vua. 

15. Rạch ròi: rõ ràng. 
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1440 Thiên vi trap đỗ ! còn soi nỗi nha. 
Lòng tôi thể tất ? mới là. 
Gái Dương cho lựa phím hòa với Lương °. 
Tạ ơn cùng xuống đền vàng, 
Bước càng nhẹ bước, tươi càng nhẫn tươi. 
1445 Chở che trên thánh là trời, 
Đã nơi vẹn nghĩa lại nơi vẹn tình. 
Dương càng mừng nức cửa dinh, 
Chín lần * rủ dắt sợi mành 5 mấy khi. 


LVI. PHỤNG CHỈ NGHINH HÔN 
(Vâng chỉ vua mà rước vg) 


Tư thiên Š khám chọn nhật thi, 
1450 Trải trao các lễ đến ky nghinh hôn”. 
Dang thành ° gởi trước Ngọ môn °, 
Đồ ban lễ tiến xáo xôn chín đường. 
Nở sen đuốc ngự ín vàng, 
Chung rung nhạc vỗ, rỡ ràng gấm phong !° 
1455 Dưới đèn lộng vẻ song song, 
Ngoc in bảo dái !!, rang lồng hà y ? 


1. Thiên vi tráp đỗ: chưa tường được nghĩa. 

2. Thể tất: (thể: thể lượng tức đặt mình vào địa vị ấy mà lượng thứ cho người ta, 
tất: biết, hiểu rõ) thể lượng mà hiểu rõ cho những nông nỗi của người ta. 

3. Lua phím hòa vói Luong: cho sánh lứa đôi với Lương (lựa phim hóa là nói vợ 
chồng hòa hợp như gảy đàn sắt đàn cầm với nhau). 

4. Chín lần: do chữ cửu trùng, nơi vua ở thâm nghiêm qua chín lớp cửa mới đến 
nơi được. Sở tz: Quán vuong hé củu trùng. Cửu trùng (chín lần) là chỉ vua. 

5. Rú dắt sợi mành: ý nói nhà vua rủ lòng yêu quý dắt dây tơ hông xe cho thành 
vợ chóng. 

6. Tư thiên: tức là chức quan coi lịch. Cũng gọi là Tu thiên giám hay Khém thiên 
giám. Nguyên có chữ trong Kinh Thu “Khám nhược thiên thi" kính thuận thời hậu của 
trời, thuộc về chức quan xem thiên văn và xem lịch. 

7. Nghinh hôn: đón dâu. 

8. Dáng thành: dáng lòng thành kính. 

9. Ngo món: cửa chính đi vào kinh thành vua. 

10. Gám phong: gấm vua ban cho. 

11. Bảo đái: dai áo quý báu. 

12. Hà y: (hà: sắc rán, y: áo) cái áo sắc đỏ hồng hồng như sắc rang. Chép la ha 
phi thi e không đúng. 
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Trai tai gái sắc phải thi, 
Doanh châu Ì ấy khách, Dao trì * này tiên. 
Là người mới lại người quen, 
1460 Ké sao xiết nỗi tình duyên bấy giờ. 
Càng thêm quấn chỉ oanh to^, 
Đã đầy cá nước duyên ưa * một nhà. 


LVII. LONG GIA TẤU HÔN 
(Cu Long tâu viéc hôn nhân) 


Ri đưa lời cánh bay xa, 
Vừa Long Đề học thuyền đà tới kinh. 
1465 Tó hay thay thay mọi tình, 
Bài phường ° lại thấy biển tinh chữ bày. 
Doi nàng ngỏ day trước đài, 
Cũng làm một biểu buổi mai tiến triều. 
Nàng nghe ren rén khép bào 5, 
1470 Gởi xin: “Chẳng lọ nài tâu chỉ nhàm. 
Rai may dé kéo lứa đam ê, 
Mặc vầy duyên ấy đành cam phận nào.” 
Phu nhân lai day vần vào, 
Rằng: “Như bia tac sắc bao? phụ gì. 
1475 Dù chăng vội chốn kết nghi ^, 
Là vâng chỉ ngọc, dám ghì lòng đanh " 


1. Doanh cháu: tên một hòn núi trong ba hòn núi than tiên ở trong Bột Hai, chỉ 
cảnh tiên. 

2. Dao trì: cái ao bằng ngọc, chỗ bà Tây Vương Mẫu ở. 

3. Oanh tơ: xe tơ. I 

4. Cá nước duyên ưa: cái duyên hai người ua nhau, thích hợp với nhau như cá với nước. 

5. Bài phường: cổng khải hoàn dựng lên để mừng đón những người chiến thắng trở về. 

Cả câu ý nói ở bài phường còn có tấm biển và lá cờ (biển tinh) nêu cao tiết tháo 
của Ngọc Khanh. 

6. Bào: cái áo dài và tay rộng. 

7. Dễ kéo: dễ như có phải. 

8. Lứa đam: lứa đôi. 

9. Sác bao: (bao: khen -H.T.C) sắc vua khen. 

10. Két nghi: (nghi: nghia) két duyén. 

11. Dam ghi lòng danh: đâu không dám bên giữ tấm lòng sát danh với Ngoc Khanh. 
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Ví xưng xưng ! quyết lấy minh, 
Bóng dâu hai lão phỏng đành đấy chăng. 
Ngám cơ ghénh Thái gác Dang‘, 
1480 Hay đâu là chẳng xích thằng sẵn xe 
Cạn lời ban bat nin nghe, 
Tạ thôi sen dạo gót về hiên sau. 
Tan sương chợt chợt ban chầu, - 
Biểu văn Long sắn cắp bào gởi lên. 
1485 Ngự khong: “Này mới thiên duyên, 
Ngọc Khanh nay đọ Ngọc Liên chi nhường." 
Lại cho hợp phối với Lương, 
Cứ y lễ trước chiếu thường lễ sau. 
Cùng ban nhất phẩm ngang nhau, 
1490 Hóa phong cho rệt mối đầu chính phong. 
Ngửa vâng ơn sóng trùng trùng, 
Hai bên khấu tạ hô tung đều về. 
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LVIII. DAO TIEN KHUYEN THU 
(Dao Tiên khuyên lấy vo) 


Lương càng khấp khói? đôi bé, 
Vội vàng ngỏ trước hương khuê ê xem ngời. 
1495 Nào hay hoa càng ' vé tươi, 
Thực lòng yêu kính thiết lời khuyên lơn. 
Thấy chiều dễ cấm ê mừng ron’, 
Dành hay hiền thuận gấp hơn thói thường. 


1. Ví xưng xưng: nếu cứ một bé cãi lấy được. 

2. Bóng dâu: ánh mặt trời lúc xế tà còn vương trên ngọn cây dâu, ví với tuổi già. 

Cả câu ý nói để cha mẹ già ở nhà phỏng có đành chăng ? 

3. Ghénh Thái: tức là ghénh Thái Thạch, nơi Lý Bach bị chết đuối. 

4. Gác Đằng: tức Đằng Vương các, nơi Vương Bột vì gặp may có gió đưa thuyên 
cho ông về kịp dự tiệc và làm thơ mà trở thành nổi tiếng. Đây chỉ duyên may của 
Ngọc Khanh tưởng đã bị chết đuối mà lại được cứu vớt. 

5. Kháp khói: mừng hi hửng trong lòng. 

6. Hương khuê: cái buồng thơm, nơi con gái ở. 

7. Cãng: hãy còn. 

8. Cấm: ngăn đón. 

9. Mừng rơn: mừng lắm. 
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Lễ hôn chuông chắn ! mọi đường, 
1500 Quế càng hương cháp?, gấm càng hoa thêm. 
Cát kỳ “chòm nức chụm xem, 
Xe mây trăm lượng * trang liêm 5 dẫy thừa. 


LIX. SONG PHỤNG ĐOÀN VIÊN 
(Đôi phượng ven tràn) 


Dung chen tân tướng * đón đưa, 
Bàn tiên tiệc ngọc đã xưa lại rày. 
1505 Buổi sau mừng mặt đông vay, 
Tiên đua vẻ ngọc, ngọc bày đoàn tiên, 
Người kính nghĩa, kẻ yêu hiên, 
Chi em cùng gọi dưới trên sá nề. 
Chuẩn cho công khóa” di vé, 
1510 Nguyệt, Hương phận cũng đẹp bề tiểu tỉnh Ê. 
Nước yên nhà vẹn đã đành, 
Giữ lé đều gói đan đình ? vinh quy. 
Rao tuôn '° cách ngoai ai bi, 
Lương gồm quy tỉnh !!, Diêu thì hoàn nhân 2”. 
1B15 ` Diêu đường, Dương nhạc hai thân, 
Được cơ đều cũng biểu trần minh nông *. 


1, Chuông chắn: cũng như vuóng vdn, đây đủ mọi điều. 

2. Cháp: nối, tỏa hương thơm mãi không hết. 

3. Cat ky: (cát: tốt) kỳ nghinh hôn. 

4. Trăm lượng: (lượng: cỗ xe) trăm cỗ xe. . 

5. Trang liëm: (trang: quàn áo; liëm: cái tráp guong cúa phu nü dàng) quán áo và 
đồ dùng của người con gái đem vë nhà chồng. 

6. Tân tướng: khách của Lương tướng công. 

7. Công khóa: mức độ công lao. 

8. Tiểu tinh: ngôi sao nhỏ, chỉ người vợ lẽ. Chữ lấy trong Kinh Thị, bài Tiểu tỉnh tuệ: 
bi tiểu tinh, tam ngũ tai đông (Sáng thay ngôi sao bé nhỏ kia, ba ngôi, bảy ngôi tại phương 
đông). Phận vợ bé, sợ vợ cả ghen, chỉ khi nào đêm thật khuya mới dám vào với chóng. 

9. Dan đình: sân mau son, sân trong cung vua. 

10. Rao tuón: chi ơn mưa móc của nhà vua thật nhiều. 

11. Quy tỉnh: (tính: thăm hỏi có bình an không) về thăm cha me.: 

12. Hoàn nhân: lo tròn việc hôn nhân. 

13. Minh nông: làm rõ chính sách trọng nông của nhà vua tức xin về hưu để 
làm ruộng. 
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1520 


1525 


1530 


Bài vàng cờ đỏ day sông, 

Vay vui một hội lạ lùng nghìn xưa. 
Gió căng buém gám tươi đưa, 

Mấy tuần chợt đã ghé bờ Tràng Châu. 
Cửa Diêu khách rộn chen lầu, 

Vinh quy trí sĩ ! rước dau một ngày. 
Đình Ba liền tiệc Dương vầy, 

Thự riêng Lương cũng đình Mây rước mời. 
Trải tuân ngoai quán lần choi, 
Cuộc nhà đều lại thuyền đời Ngô giang. 
Cửa Vu? nếp sẵn phong quang, 

Nic sân tuyển mã ? dáy làng minh kha *. 
Thọ canh gồm vẻ đôi tòa, 

Ngan mừng con, lại ngần là mừng dâu. 
Ho Luu... 

May thay công tử ra chiều sớm tin. 


TTT 


1. Tri si: tit quan vé qué d qué nha. 


2. Cửa Vu: cửa nha có nhiều phúc đức. Do tích Vu Công đời Hán vì coi việc hình 
ngục rất công bằng nên được nhiều ân đức. Khi cổng nhà ông hỏng, dân làng xây lại, 
ông bảo xây cao to hơn để con cháu ta xe ngựa võng lọng ra vào cho dễ. Sau con cháu 


ông có người làm tới Ngự sử đại phu. 


3. Sân tuyên má: sân hẹp chỉ đủ chỗ cho ngựa quay lại, chỉ sân P óng té tuóng 


thanh liém nhu Té tướng Ly Hãng đời Tống. 


4. Làng minh kha: (kha:thit dá giống như ngọc). Người xưa dùng ngọc kha để làm 
dé trang sức cho xe ngựa nên xe ngựa nam ngọc kha được gọi là minh kha. 


Lang minh kha là làng giau có, chỗ quê hương phú quý. 
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TRUYEN HOA TIEN 


(Ban do Nguyễn Thiện nhuận sắc) 


NGUYEN THIEN 


(1763 - 1818) 


Nguyễn Thiện tự là Khả Dục, hiệu là Thích Hiên, qué ở lang Tiên Điền, 
huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, sinh năm Quý Mùi (1763), niên hiệu Cảnh 
Hưng thứ 24, đời vua Lê Hiển Tông. 

Ông là con trai trưởng của Nguyễn Điều và bà chính thất họ Bùi (con gái 
Đoan quận công Bùi Thế Đạt), thuộc dòng danh gia thế phiệt. 

Thân phụ ông làm quan đến chức Đốc đồng, tước Điều Nhạc hầu. Ông nội 
ông là Nguyễn Nghiém làm quan đến chức Công bộ Thượng thư tước Xuân 
Quận công. Bác ruột ông là Nguyễn Khản làm quan đến chức Lại bộ Thượng 
thư, tước Toản Quận công. Chú ruột ông là Nguyễn Du làm quan đến chức 
Hữu tham tri bộ Lễ tước Du Đức hau. 

Vì là con nhà tướng (thân phụ ông xuất thân Tứ trường nhưng cải sang 
võ chức, có nhiều quân công) nên ông được ấn phong Hoằng Tín đại phu, Phó 
trung úy, Đại Nhạc hầu. 

Năm Quý Mão (1783), Cảnh Hung thứ 44, ông di thi Huong đậu tứ trường 
(tức là Cử nhân) cùng với hai chú là Nguyễn Nễ và Nguyễn Nhưng. Khoa ấy 
xã ông đậu 5 người mà ông đứng đầu. Sinh bình ông chỉ lấy văn tự làm vui, 
trước thuật có: Đông Phú thi tập và Huyền cơ dao thuật bí thư. Em ruột ông 
là Nguyễn Đạm, hiệu Nam Thúc, nổi tiếng văn học, cùng với chú là Nguyễn 
Du đã chiếm được hai chó trong An Nam ngū tuyệt. 

Sau khi triều Lê bại vong, ông quyết định ở ẩn để giữ lòng trung với cũ. 

Khi Nguyễn Du vé sống ở qué nhà từ năm 1796 tai làng Tiên Điển, thi 
hai chú cháu đã trở thành đôi bạn tâm tình. 

Nguyễn Ánh lên ngôi (tức vua Gia Long) có xuống chiếu lục dụng các cựu 
thần nhà Lê và con cháu họ, ông đã không ra làm quan như Nguyễn Du. Thái 
độ của ông thật dứt khoát. Ông mất năm 1818. 

Theo bài Tua ban Hoa tiên ký của Vũ Bái Vấn viết năm Ky Sửu (1829), 
Minh Mệnh thứ 10 thì ông đã nhuận chính truyện Hoa tiên của Nguyễn Huy Tự. 
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HOA TIEN 
NHUAN SAC 


Tram năm một sợi chỉ hồng, 
Đặt người tài sắc vào trong khuôn trời `. 
Sự đời thử ngẫm mà chơi, 
Tình duyên ? hai chữ với người hay sao! 
5 Từng nghe trăng gió 3 duyên nào, 
| Bể sâu là nghĩa non cao là tình. 
Người dung hạnh Ý, bậc tài danh, 
Nghìn thu để một mối tình làm gương. 
Cói Tô Châu dải Ngô giang, 
10 Khí thiêng ” đúc lại họ Lương một nhà. 
Tướng công Š chữ gọi An Ba, 
Sang yêu sớm đã dự tòa Bình chương. 
Gió thanh hây hẩy gác vàng, 
Thanh thoi chèo Phó, nhẹ nhàng gánh Y. 
15 Giúp trong Diêu thị khổn nghi, 


-1, Khuôn trời: người xưa cho rằng ông trời định sån vận mệnh của con người như 
đã đúc sẵn trong khuôn. 

Truyện Kiều cũng có các chữ khuôn xanh, khuôn thiêng và khuôn duyên. 

2. Tình duyên: (tình: những mối cảm xúc ở trong lòng, lòng yêu nhau; duyên: 
nhân, nhân kết thành duyên như duyên cố, duyên cớ. Nhà Phật cho vì nhân mà được 
qua là duyên như nhân duyên, duyên phán). Cái duyên may của hai người trai gái yêu 
nhau mà được kết thành vợ chồng. 

3. Trăng gió: do chữ phong nguyệt chỉ cảnh trăng trong gió mát. Từ Mién ban đêm 
thường cùng học trò hội họp. Một đêm có người khách đến hỏi việc quan, ông nghiêm 
nghị đáp: “Đêm nay chỉ nói đến cảnh gió tráng mà thôi không nên nói đến uiệc quan”. 

Trăng gió lại có nghĩa là sự tình tự của trai gái với nhau trước cảnh trăng trong 
gió mát. 

4. Dung hạnh: chỉ người con gái vừa có nhan sắc vừa có đức hạnh. 

5. Khí thiêng: do chữ tú khí. Cái khí tiết tốt đẹp của non sông đất nước chung đúc 
lại để sinh ra những bậc anh hùng, hào kiệt. 

6. Tướng công: (tướng: tế tướng, công: ông, tiếng tôn xưng) tức Lương tướng công, 
cha của Lương sinh (tức Lương Phương Châu). 
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Điểm lành sớm ứng hinh nhi ! một chàng. 
Phương Châu biểu tự Diệc Thương, 
Phong nghi khác giá, từ chương tót loài. 
Gấm hoa tài mạo gồm hai, 
20 Đua chân nhảy phượng sánh vai cưỡi kình. 
Gia quan mới dạo nhà huỳnh, 
Thú nhà hầu hạ huyên đình bấy lâu. 
Song hồ nấn ná thôn dâu, 
Thẻ rồng xuân điểm ngày thâu chìm chìm. 
25 Lối thơm khi nhẹ gót tìm, 
Mùi hoa như rước, tiếng chim ngỡ chao. 
Sóng đào mảnh mảnh bông đào Ÿ, 
Hoa xuân lóng lánh khác nào mặt xuân. 
Hẹn phong lưu để nợ nan, 
30 Nửa song âu thẹn vũng tần đôi uyên. 
Chen chân thử dao khơi miền š, 
Day dun may được như nguyền biết đâu. 
Gởi qua xắm nắm * dưới lầu, 
Xin ra du học Trang Châu quê ngoài. 
35 Dạy rằng: “Hồ thi chí trai”. 
Tim thầy hỏi bạn chi hoài bỗng dưng. 
Vả từ quê Vị khơi chừng, 
Ngày sinh nhật mợ sang mừng cũng hay. 
San nơi trú ngụ đâu tay, 
40 Tiện tra bạ trướng bấy nay cho tường. 
f Rồi ra luyện tập văn chương, 
Cách nào rạng dấu thư hương mặc lòng. 
Lĩnh lời sắp gánh giục đồng, 
Thuyền lan một lá xuôi dòng thênh thénh. 


1. Hinh nhi: (hinh: hương thơm, tiếng thơm; nhi: trẻ nhỏ) người con quí. Chữ AE 
cũng doc là hán. Tấn thu Vương Diễn truyện có câu “Ha våt lão ấu, sinh thử ninh hán 
nhi ?” (Bà già này người thé nào mà sinh ra đứa bé ấy). Chữ hán được dùng làm trợ 
ngữ từ nhưng Đào Duy Anh đã phiên âm sai là hinh nhi. 

2. Sóng đào... bông đào: ý nói sóng gợn nhẹ đưa SE cánh đào trôi do Ce nước. 

3. Khoi miền: (khoi: xa) nơi xa. 

4. Xám nắm: sắm sửa, khiến làm việc gi, ráp, toan, hàng GET. o See viết là 
xdm rắm. 
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45 Rượu tiêu ! thơ san” mặt duénh, 
Đầu doi bay lộ, cuối ghénh nổi âu. 
Ca chèo mây bon? tiếng đâu, 
Ngước “ trông đã đến Trang Châu ghé thuyên. 
Nhà xuân vừa mở thọ diên, 
B0 Chén pha giếng cúc bàn chen núi đào. 
Lạy bày mừng rỡ khen lao, 
Lại truyền công tit? họ Diêu rước mừng. 
Hàn huyên cùng giãi lâng lâng 
Mới hay Diêu cúu Š chuyển thăng Đô đường ”. 
B5 Bóng nghiêng dở chén tàng tàng, 
Tiệc thôi Diêu mới đưa sang trú phòng. 
Anh em ké vé bày lòng, 
Góp đem phong nguyệt vào trong phẩm đề 
Khói om máy dinh hương nghê ?, 
60 Chợt nghe tin gọi Diêu về tiền nha. 
Đồng say khách lạ lân la, 
Ngám trăng nửa chái, phun hoa bốn hè. 
Tiêm cài giá chất so le, 
Vẽ xem dấu cổ !° thơ dé lối chân. 


1. Rượu tiêu: rượu ngâm thuốc có bỏ thêm hột tiêu thơm vào, thứ rượu quí. 
2. Thơ sán: ý nói cánh dep nén thơ đã có sẵn ở trên sông tha hồ mà ngâm vịnh. 


3. Bon: chữ ZS doc là bán và có nghĩa là vương. 


4. Ngước: bản Nom khácla JÆ (hư) nhưng ở đây chắc là chữ ngước JE bi 
khắc sai đi. 

5. Công tử: (công: ông, tiếng tôn xưng, tz: con) ngày xưa con các chu hầu gọi là 
công tử, về sau chữ ấy được dùng để chỉ con nhà quyền quý. 

6. Diêu cữu: (cữu: cậu, em mẹ) người cậu họ Diêu tức là người cậu của Lương sinh. 

7. Đô đường: chức quan ở Đô sát viện đời Minh như Đô ngự sử, Thiêm đô ngự sử. 

8. Phẩm dé: (phẩm: cân nhắc khen chê) dé vịnh phẩm bình. 

.9. Hương nghê: lu hương trên nắp có đúc hình con nghê (con vật tưởng tượng đầu 
giống đầu con sư tử và thân có vẩy). 

10. Vẽ xem dấu cổ: những bức họa trong phòng nhìn xem đều thấy có dấu ấn của 
các họa sĩ thời xưa. 
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hoặc von mới đúng. Doc là ván có hơi gượng nhưng hợp nghĩa hon. 


nghiêng (mắt thấy nhiều long trắng). Về sau mốt xanh được dùng để chỉ sự có cám tình. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


7 


- Cầm dao sẵn thang dây huan’, 

Nổi tươi ? từng cháu, cắm xuân từng cành. 
Gương treo bóng lộn màu thanh, 

Trong hiên đã vậy, ngoài sanh mới càng Š. 
Bức lon cửa quất * vũng đường, 

Chiếc sen ngăn buộc, bóng dương dãi dầu. 
Ngòi thơm dẫn nước làu làu, 


Rang cây khuất khuất, lung cầu khom khom. 


Thủy đình rã bóng lom om, 

Dut đường khúc kính qua chòm tàng xuân. 
Đào thôn điểm điểm ngấn trần, 

Sào Ngư mường tượng cắm gần đâu đây. 
Nảy cành chợt động oanh bay, 

Quyên khuya khắc khoải xa rây ngọn tường. 
Xông hoa? lành lanh hơi sương, 

Dừng chân hầu rắp nhận đường về trai. 
Tiếng đâu gió lọt bên tai, 

Đêm thanh nhường báng còn ai say cờ. 
Dé chừng rén bước than tho, 

Ít nhiều hương cụm nhặt thưa bóng cành. 
Lối thơm mở rộng Ba đình, 

Xa đâu thoang thoảng lọt mành phôi pha. 
Vừa con mây van’ trăng loa, 

Mảnh tinh gởi nét thu ba? đưa vào. 
Cuộc tiên đôi ả má đào, 

Riêng làn xiêm tráng đem vào mắt xanh *. 


. Dây huán: dây dan. 
. Nổi tươi: ý nói từng chậu cây trông tươi tốt han lên. 


. Ngoài sanh mới càng: phía ngoài, trước nhà chính mới lại càng dep. . 


. Cửa quất: cửa phía ngoài có trồng cây quất. 


. Xông hoa: hoa tỏa mùi hương ra thơm lừng chung quanh. 


. Dường bằng: dường bằng, đường nhu. 


. Máy ván: bản Nôm viết FA (bó Ë + 员 = phụ + viên) thì phải đọc là vén 


8. Thu ba: (thu: mùa thu, ba: sóng) chỉ khóe mắt long lanh như nước về mùa thu. 
9. Mát xanh: do chữ thanh nhãn. Nguyễn Tịch đời Tấn, khi gặp ai mà vừa ý thì nhìn 
thẳng (mắt thấy nhiều lòng den) gọi là mát xanh, còn nếu gặp ai mà không vừa ý thì nhìn 
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Gió dëng don don sóng tinh, 

Trăm hoa lộng lẫy một cành mẫu đơn Ÿ. 
Mặn mà chìm cá rơi nhàn, 

Nguyệt ghen gương khép, hoa hờn thắm bay. 
Thiên nhiên sẵn đúc dày dày, 

Càng tươi tinh nét? càng say sưa tình. 
Bui pham chẳng bon đỉnh dinh, 

Dưới tùng trong quýt âu đành là đây. 
Gió đâu dun dủi duyên này, 

Cả liều mặt sắt vào ngay trước bàn. 
Rèm tương động thét tiếng hoàn, 

Vẻ hoa vừa chán, gót lan vội dời. 
Méch xem chiều mỉm mỉm cười, 

Sóng dâm khóe hạnh, chưa dời nét trông. 
Môi đào hé mặt phù dung, 

Xiém in bóng tuyết, sen lông ngán rêu. 
Lũ về xót kẻ trông theo, 

Xa mù lần khóa vắng teo giọt lầu. 
Tới buồng nặng quở con hầu: 

“Đi đâu mà để người đâu xông càn!” 
Vân Hương rén gởi bên màn: 

“Lda mây nào ngỡ khách man tan vài." 
Thái Cơ nghe thấy đỡ lời: 

“Tiệc vây ° ban tối khi chơi ngoại đường. 
Nghe rằng công tử họ Lương, 


1. Gió đông: gió từ phương đông thổi lại, gió mùa xuân. 

2. Mẫu đơn: một thứ cây có hoa đẹp được coi đẹp nhất trong các loài hoa. 

3. Càng tươi tỉnh nét: Nguyễn Thiện đã không khéo khi mượn hai câu thơ của 
Nguyễn Du (tả cảnh Thúy Kiểu tắm) để tả Dao Tiên ngồi đánh cờ. Dao Tiên có “ở 
trần” đâu mà lai tả “Thiên nhiên sán đúc day dày, càng tươi tỉnh nét càng say sưa tinh”. 

4. Mat sắt: chữ mặt bản Nóm khắc R BR nhưng đúng ra phải viết X 
Chỗ nay cũng là một điểm nghi ngờ không biết chắc là mát sốt (mát liều lĩnh) hay 
mật sắc (sắc đảm, nói cả gan, bạo dạn) như bản Nguyễn Văn Tố phiên âm. 

Nhưng nếu phiên âm là mát sốc thì cũng không ổn vì bản Nóm khắc chữ Sr 


(sắt) chứ không phải chữ @, (sắc). 
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5. Tan: bản Nôm khắc š (tan-tán) DNQATV cũng có chữ này va chú nghĩa là 
sát một bën. 
6. Tiệc uầy: (vdy: sum họp) tiệc đông người tham du. 


Sang hau day ngụ tây sương mái ngoài. 
Mới rồi hẳn nghỉ chẳng sai, 
Hôm tăm Ì tạm ngụ biết ai đấy ma.” 
Hay tình lẳng lặng nghe qua, 
120 Dạy đòi Bích Nguyệt truyền ra trước lầu: 
“Vắng chừng ấy chẳng ai đâu, 
Con cờ còn đấy, xem mau lấy về” 
Vâng lời băng lối đình khuya, 
Viện lan trông suốt, dãy hòe lâm râm. 
125 Bóng sân trăng hãy còn cầm 2, 
Ni non van đá, âm thầm trách hoa. 
Nhón nho dáng Nguyệt còn xa, 
Quen vùng sinh đã dần da tới ngay: 
“Tiên nào ban nãy xuống đây ? 
130 Quyến hồn khôn vía buổi ° này di đâu. 
Rằng: Tơ duyên chẳng giúp nhau, 
Mái tây chi để bóng tàu Í xế trăng”. 
Nghe lời Bích Nguyệt vùng vằng: 
“Ví đâu ví lạ lùng chăng cho đời! 
185 Đào trên mây hạnh trên trời, 
Nghĩ chi cho nát dạ người như tươm. 
Dứt phién phó hẳn con gươm, 
Làm chi muộn đắp sáu dom khó lòng °” 
Sinh rằng: “Động tỏa nguồn phong, 
140 Dám đâu hỏi bến thăm dòng xôn xao. 
Nghĩ chăng khi trở gót vào, 
Một cười xem ý biết bao xa gần. 
Riêng ai tính vẩn toan vần, 


1. Hôm tăm: đêm hôm tối tăm. 
2. Trăng hãy còn cầm: ý nói trông xa thời thấy trăng chiếu bóng Lương sinh nên 
biết được chàng đứng ở trước sân. 


3. Buổi: bản Nôm viết RH thi phái phién ám là buói và có thể hiểu buổi này là 
lúc này. 

4. Bóng tàu: (tau: cái máng làm bằng nửa thân cây tre hay cây cau đục thành 
rãnh) cả câu ý nói Bích Nguyệt nếu không giúp chàng (Lương sinh) gap duge Dao Tién 
thi thật đã dé lỡ mất cơ hội tốt. nip 

5. Khó lòng: ban Nóm khác > (khó) thi cüng có thé Se là khó cho hợp nghĩa hơn. 
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Người tiên khi bạn kiếp trần ! mà hay". 
145 Nguyệt rằng: “Mơ mẩn xinh thay, 
Cười chăng cười nói thay lay ? dai can. 
Tác mây như bon gương Hàn °, 
Trăng hoa phải sự nên bàn mà chơi”. 
Phụng phà miệng nói chân dời, 
150 Vườn khuya mặc đấy một người đứng trơ. 
Ngân tà trăng lạt sao thưa, 
Dở dang lẽ ở, say sưa chiều về. 
Dinh * trầm thoang thoáng gió khuya, 
Chập chờn cơn tỉnh cơn mê trước đình. 
155 Bỗng dưng vương lấy tơ tình, 
Này đồ vườn Lãng, này tranh non Bồng. 
Người sao ngọc đúc tuyết dëng", 
Vë sao giá chuốt gương trong hỡi người. 
Chớ chê dạ khách tơi bời, 
160 Tượng sành âu cũng rụng rời khéo thay. 
Xiêm huyền chúa dễ ai tày, | 
Huyền kia đã vậy, bạch này mới thanh. 
Thợ trời dù hẳn vô tình, 
Làm chi đem giống khuynh thành Š trêu ai. 
165 ` Tình dài dễ vắn canh dài, 
Tiếng điêu ” điểm chót Š, hiên cài bóng đông. 
Thỉnh an vào trước nhà trong, 
Phu nhân thấy khác hình dung vỗ về. 
Rằng: Nai quán hep chó né, 


1. Bạn kiép trần: (bạn: bản Nóm khác TE thi phái doc là bar) cá cáu y nói 
nguüi tién (chi Dao Tién) biét dau lai khóng có duyén làm ban tram nám vói ene 
tran (chi Luong sinh). 

2. Thay lay: làm tài hay, làm chuyện không ai câu, không ai ưa. 

3. Gương Han: chỉ mặt trang. . 

4. Tối: bản Nóm khắc 取 thì phái đọc là tői nhưng ở đây chữ tői không hợp 
nghĩa. Chúng tôi cho là chữ đỉnh HR dà bi khác sai. 

5. Ngoc...tuyét: ý nói đến sự trong trắng cao quí của người con gái. 

6. Khuynh thành: chỉ người con gái đẹp (Khuynh thành: nghiêng thành. Lý Diên 
Niên ở đời Hán có câu hát: “Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân 
quốc” nghĩa là cười một lần làm nghiêng thành, cười hai lân làm nghiêng nước. 

7. Điêu: cái chiêng đồng dùng để đánh cám canh. 

8. Điểm chót: điểm tiếng chiêng cuối cùng. í 


9. V6 vê: dn ŭi, làm cho vui lòng, an lòng. 
580 


170 Dé cuu ! dạ khách lòng quê kéo gi. 
Mặt sau sẵn thú viên trì, 
Liên song sang đó dù khi ” đỡ buồn. 
Gọi là thủng thỉnh điển thôn °, 
Hồ sơn cũng giúp cám tôn khi rồi”. 
175 Được lời sinh vội uốn lời: 
“Dạo trăng ban tối lạc vời bước sang. 
Bầu trời chia chiếm phong quang, 
Cánh vừa mến lạ, khách nhường quên xa. 
Ngại chăng đông tiếng đàn bà, 
180 Thám nghiêm chi để xông pha người ngoài.” 
Dạy rằng: “Họ đấy chẳng ai, 
Đến chơi ngày vía rồi mai cũng về.” 
Được lời rón rén mụ mê, 
Những ai hơi hướng những bề gần xa ? 
185 Mim cười thôi mới dạy qua: 
“Đêm xua chơi đấy ho nhà đôi chi. 
Một người bề gọi là dì, 
Thái Cơ họ Mã trăng kỳ tròn khuyên. 
Ấy người rủ bức xiêm huyền, 
190 Với em đây rắp kết duyên Việt Hô. 
Một người bé gọi là cô, 
Con quan Dương tướng Tham đô 7 tỉnh này. 
Dao Tiên đồn khắp châu đây, 
Tuổi chừng đôi tám xuân nay chửa nhiều. 
195 Viện thơ khung dệt bàn thêu, ° 
Chữ đề thiếp Tuyết, cầm treo phả đồng. 
Chiêu thanh vẻ bạch thêm nồng, 
Thuyền quyên đáng mặt anh hùng nát gan.” 


1. Cưu: mang, giúp đỡ. 

2. Dù khi: (dù cũng đọc là đầu) ví như, nếu nhu. 

3. Điền thôn: (điền: ruộng, thôn: làng) ý nói thú quê. 

4. Cầm tôn: (cây đàn và chén rượu) cái thú đánh đàn và uống rượu. 

5. Mụ mê: chưa rõ nghĩa. : 

6. Dëm xua: dém hóm qua. 

.7. Tham đô: (tham: xen vào, dự vào; dó: cai quán) tham du vào việc cai quan 
trong tỉnh. 


8. Viện thơ... bàn thêu: câu này ý nói Dao Tiên không những: khéo về nữ chia ma 
còn giỏi cả thơ phú nữa. 
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Lắng nghe riêng những ban hoàn, 
200 Trước toà đứng sững ! bên bàn ngồi quên. 
Rõ tình lại mở lời khuyên : 
“Quyển vàng còn đủ là duyên má đào. 
Cánh hồng hãy gắng bay cao, 
Tự nhiên chỉ dắt tơ trao lọ là.” 
205 Ta tinh? vừa xuống thêm hoa, 
Diêu sinh vừa gặp rủ ra thư phòng. 
Di đang khi lại huỳnh song Ý, 
Gương Nga thoắt đã non đông nửa vừng 
Bếp tình riêng để bập bừng, 
210 Vườn thơm thoắt lại đè chừng lần ra. 
Ba đình tuyết (?) lọt sương pha, 
Xa xông trận gió, sen lòa dấu in. 
Tấc gang gác khóa lầu then, 
Bóng Sơn dấu cách muôn nghìn chẳng sai. 
215 Lập lòe bóng nguyệt trêu ai, 
Hoa đâu rụng, lá đâu rơi trước rèm. 
Kéu sương tiếng nhạn lay thêm, 
Mánh thu đưa đến cung thiểm ? bỗng không. 
Phượng cầu dù lựa nên cung, 
220 Ngón cám biết khay Š được lòng hay chăng. 
Xe duyên hẳn phải xích thằng, 
Tha xin xem số dưới tráng kéo còn 7. 
Lại song ? sầu bé sáu non, 
Nào hay là khách láu son? dà vé. 
225 Minh gieo vào chốn phòng the, 


1. Sng: bán Nóm khắc L3 (sån) nhưng chữ sån không hợp nghĩa nén các bán 
Quốc ngữ đều phiên ám là sing. Đứng sững: đứng ngẩn người ra. 

2. Tạ tình: cảm tạ thịnh tình của người khác. 

3. Di dang: ý nói vừa đi vừa nói chuyện tâm tình với nhau. 

4. Huỳnh song: (huỳnh: con đom đóm): phòng học. 

5. Cung thiêm: (thiém: con cóc) cung trăng. Người xưa tin rằng trên mặt trăng có 
con cóc (thiểm thừ) nên gọi cung trăng là cung thiêm. 

6. Kháy: thì có thể phiên âm là gáy hoặc kháy. Kháy có nghĩa là khéu gợi lén. 

7. Xe duyên... kéo còn: cả hai câu này ý nói: “Nếu việc xe duyên vợ chồng quả có 
định sẵn thì xin ông Nguyệt lão xem trong sổ có tên hai người không ?” 

8. Lại song: nói Lương sinh đã về đến thư phòng.. 

9. Khách lầu son: chỉ Dao Tiên. 
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La hầu tấp nap hả hé chuc mong’. 
Trướng bình kẻ cuốn người phong, 
Kẻ bao gương giá, người xông hương màn. 
Người đài nước, kẻ lò than, 
230° Kẻ lông đệm thüy ?, người dàn chiếu hoa. 
Yên xong ai nấy chiéng qua: 
“Trải xem cảnh trí Diêu gia nhường nào?” 
Dạy rằng: “Đáng giá thanh cao, 
Kháp trong cửa tía dài cao khác thường.” 
235 Và chơi Nguyệt cũng đua dàn, ° 
“Cảnh thanh đã vậy người sang mới là”. 
Lấy cờ hôm nọ vâng ra, 
Lang lơ còn thấy dạo qua bên lau. 
“Gió trăng nói những đâu đâu, 
240 Những tơ nào thắm những cầu nào xanh. 
Những lăm chắp cánh liền cành, 
Đã mềm tấc uốn lại quanh tơ vò. 
Cậy quanh mãi mãi buôn no, 
Khéo dơ thay những chuyện trò khúc nôi. 
245 Luống còn mái miét* đòi thôi, 
Khéo đâu nước chảy bèo trôi hững hờ. 
Lóng tai những cạnh (?) đong đưa, 
Nhủ rằng: “Người thé sam sua? đã đây. 
Tự ta đóng nguyệt cài mây, 
250 Buồng thơm chưa lọt mảy may gió tà. 
Buông rèm ngăn cách bóng hoa, 
Tường đông bướm lại ong qua mặc lòng.” 
Mấy lời để tạc gương trong, 
Hương khuê nào biết văn phòng khát khao. 


1. Chực mòng: (mòng: mong) chờ mong, chờ đợi, mong mỏi (H.T.C). 

9. Đệm thúy: (thúy: xanh biếc như màu lông chim trả) đệm làm bằng lông chim 
phỉ thúy. 

3. Đua đàn: đua theo chúng bạn. 

4. Mới miét: mé mái nói không ngót lời. 

ky 

5. Sam sua: bản Nóm khác là 5 Ka (phan thưa) nhưng “phan thưa” không có 

nghĩa nên các bản Quốc ngữ đều phiên âm là sam sưa. 
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255 


260 


265 


270 


275 


280 


Từ nghe khách lại cung sao, 

Bui hồng dứt nẻo chiêm bao di vé *. 
Than thờ mây sớm đèn khuya, 

Trà gây giọng khát hương ghê mùi sầu. 
Dò la Dương tướng dinh đâu, 

Tụ Hiền 2 phường ấy cửa hầu thám nghiêm. 
Nhơn nhơn chiêng lặng điêu chìm, 

Tuyệt mù tăm cá bóng chim mấy trùng. 
Liên tường ? bỗng thấy một thung Ý, 

Rêu sân lấm tấm, then song lỏng cài. 
Sai đồng tra hôi vườn ai, 

Mới hay viễn khách nhà ngoài để không. 
Sén so? hoa nở khóm lòng, 

Non Vu đành có nẻo thông từ rày. 
Dương đài đành sẵn mưa máy, 

Mà riêng chúa Sở lo vầy giấc tiên, 
Truyền thu ngân lạng kể nghìn, 

Dốc tình chác lấy ? danh viên cho gần. 
Sửa làm một chốn phòng văn, 

Viện hoa bắc mở, @ai xuân nam bày. 
Thái hà 7 lấp lánh đông tây, 

Sớm đình Hương, tối đình Mây sẵn sàng. 
Hàng khúc hạm, dãy hồi lang 

Kề hiên tòa đá, rợp đường tán cây. 
Một tay nhìn đặt ngắm xoay, 

Nơi chung viện sách, nơi bày cuốn thơ. 


1. Từ nghe... đi vé: hai câu này ý nói từ khi Dao Tiên (khách) đã về phòng khué 
(cung sao) thì Lương sinh không còn tìm được cách nào để gặp nữa đành trở về gặp 


trong giấc chiêm bao thôi. 


2. Tụ Hiền: xóm Tụ Hiën, chỗ dinh Dương tướng ở. f 
3. Liên tường: bản Nóm khắc i£ (trën) thi sai. Ó day phai la chit iz (Dën) 


mới đúng. Liên tường có nghĩa là sát tường, ngay nhà bên cạnh. 


4. Thung: chữ E? (xuân) đọc là thung ( $ ) cho hgp ván. 
5. Són so: bản Nom khác VJ th 又 thì có thể phiên âm là sởn sơ và có thé 


hiểu nghĩa là vưi tươi, hớn hở. 


6. Chác lấy: ý nói bó tiền ra mua 
Dương tướng. 

7. Thái hà: (thái: vẻ, hà: ráng) mây ráng năm vẻ. 
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ngay lấy cho chắc chắn được ở gần với nha 


Nơi cầm nơi rượu nơi cờ, 
Sán đình tả nhớ đợi chờ đủ nơi. 
Đào mềm lẫn đối dương tươi, 
Cuu hoàn chua ven, oanh dời đã sang’. 
285 Dat diu mới rủ Diêu lang, 
Cây bề cậu cháu định đường thông lân. 
Rước mừng tự lễ phân tân, 
Đầu đuôi sinh đã vân vân rén chiéng: 
Chút trong buổi mới láng giéng, 
290 Gần soi may được nhờ riêng bóng thừa”. 
Dương công rằng: “Sự tình cờ, 
Ngỡ là ai, bỗng chẳng ngờ là ai. 
Nguyên xưa chú với tôn đài, 
Một rèm một án dùi mài mấy thu. 
295 Từ khoa Tân Mão hân đồ, 
Kẻ mừng gặp bước, người lo trở nghề. 
Cửa Ngô cung kiếm giữ lề, 
Trạng đầu may cũng cắm vè cửa viên. 
Bể quan khơi vượt cánh suyén, 
300 Thổi đưa là những sức trên trao dùng Ÿ.” 
Được lời công tử biết cùng, 
Đã trong thế nghi * lại trong lân tinh. 
Bói bàn rộn giục trù dinh, 
Tiệc vầy rước tận sau đình Vọng Ba. 
305 Dạo theo quanh quất mấy tòa, 
Rủ dòng tơ liễu thướt tha phất đầu. 
Ngửng lên vách phấn thơ đâu, 
Rung vàng chữ chữ, rắc châu hàng hàng. 
Tiên hoa đấu thoảng còn hương, 
310 Vinh bài Tri liéu rõ ràng bốn câu. 


1. Dào mêm... đã sang: cá hai câu ý nói mùa xuân đã dán dần qua đi, sắp sang 
mùa hạ, việc sửa sang đọn đẹp căn nhà còn chưa xong thì Lương sinh đã vội dọn sang. 

2. Gần soi... bóng thừa: Lương sinh ý muốn đề cao Dương tướng công nên mới ví ông 
như cây đèn tỏa nhiều ánh sáng mà chàng chỉ xin soi nhờ chó du thừa ấy cũng dú rồi. 

3. Bể quan... trao dùng: cả hai câu là ý của Dương tướng công muốn khiêm 
nhường cho rằng mình làm quan được thăng mau như vậy cũng là nhờ may mắn, được 
nhà vua tin dùng mà trao cho trọng chức chứ cũng không có tài cán gì. 

4. Thế nghị: (thế: đời, nghị: nghĩa tình) chỗ quen biết từ lâu đời. 
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Nhìn xem nhận suốt gót đầu, 
Ông vừa liếc lại đến sau rỉ lời: 
“Trẻ nhà võ vẽ đề chơi, 
Vung về chang bõ giây cười lang thơ. 
315 Giai chương ước được mảnh tờ, 
Hoa tươi thêm vẻ là nhờ bút tươi”. 
Dối quanh sinh hãy chọn lời, 
Thị tỳ ông đã giục đòi truyền qua: 
“Nẻo quanh viện sách còn xa, 
320 Phòng riêng sẵn giấy mượn và trương đây. 
Trên đình nghiên bút đủ bày, 
Hau đề ! sinh lại dừng tay nghĩ thầm. 
Nổi nênh chút nỗi tình thâm, 
Lá ngô man mác duénh Nhâm dập dénh *. 
325 Bạch Tô sẵn mối duyên lành, 
Mượn câu cảnh, ngụ câu tình * họa may. 
Ngón dao gió táp mưa bay Š, 
Tựa thơ vinh liễu lại bày một thiên. 
Dé trình ông những ban khen: 
330 . “Giá nay lầu Hac đình Liên cũng nhường 9 
Thanh phong” hết tấc yêu đương, 
Lại truyền đem dán ngang tường một bên. 
Còn thừa hai mảnh hoa tiên, 
Chắt chiu sinh đã giấu liền biết đâu. 
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1. Hầu dé: sắp sửa viết, toan dé. 

2. Nổi nênh... dập dénh: cả hai câu ý Lương sinh muốn nói mình vốn có mối tình 
thâm với Dao Tiên mà còn chưa được nàng đem lòng quý mến nên còn nổi nênh như lá 
ngô đồng lênh đênh trên mặt nước. 

3. Bạch Tô: tức Bach Cư DỊ, thi nhân đời Đường và Tô Đông Pha, thi nhân đời Tống. 

4. Ngụ câu tình: Lương sinh muốn mượn lời văn tả cảnh để gửi tình ý của mình. 

5. Gió tap mua bay: ý nói làm thơ mau. 

. 6, Lầu Hạc đình Liên cũng nhường: (Lầu Hac là Hoàng Hac lâu, tên bài thơ của 
Thôi Hiệu đời Đường, đình Liên: Ly Bach lấy hiệu là Thanh Liên cu si). Câu này mượn 
ý từ câu chuyện của Lý Bạch và Thôi Hiệu. Lý Bạch một hôm đến Hoờng Hạc lâu định 
dé một bài thơ nhưng khi thấy đã có bài tho của Thôi Hiệu quá hay thì không để nữa, 
đành phải nhường tài Thôi Hiệu. Ở đây Dương tướng công muốn khen Lương sinh có 
tài làm thơ hơn cả mọi người. 

7. Thanh phong: thanh tao phong nhã, chỉ sự cao quí của văn chương. 
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335 Hầu vui chén hãy kèo ! mau, 
Tạ từ thôi mới giã nhau về nhà. 
Day thêm vàng vac gương nga, 
Bóng cành vẽ vách mùi hoa đan rèm. 
Cau Lam? khi tỏ lối tim. 
340 Nhẫn nay chừng đã đâu thèm ° nửa sương *. 
Rằng: “Chừng một đoạn sông Tương, 
Người xa luống những mơ màng bóng xa. 
Bấy lâu đeo đẳng vì hoa, 
Nào hiên Lam Thúy Š át là đâu đây. 
345 Thơ kia có thấu mà hay, 
Lại trăng kia với khách này rõ nhau. 
Tiên hoa còn đó chớ đâu, 
Phấn bình dường thấu, hương lầu đường bay. 
Mở phong chẳng nỡ rời tay, 
350 Người xa, gọi ” chút báu này cũng duyên. 
Người tiên tên đã đáng tién,. 
Gặp tiên bỗng diễn vân thiên mấy trùng. 
Trước hiên nương bóng tà song, 
Cảo Tô biếng giở túi đồng để nuông. 


1. Kèo: bản Nôm khắc 18 (kéo) nhưng ó đây phải là chữ kèo ( 1$) mới có 
nghĩa là rót rượu mời. Nhung chữ 18 cũng có thé doc là kéo vì chữ mộc A ) 


nhiều khi cũng được viết tắt là 3 ; 

2. Câu Lam: tích Bùi Hàng dën Lam kiêu gap duoc tiên. Ý nói noi gap gò duyên lành. 

3. Thèm: gan, còn kém, còn thiéu chút it thì bang. 

4. Nửa sương: mỗi năm có một mùa sương cho nên sương cũng có nghĩa như năm. 
Bán sương là nửa năm. 

5. Lam Thúy: tên của cái hiên. Trong Truyện Kiều, chữ Lam Thúy có ý nghĩa đặc 
biệt. Kim Trong khi thấy ở cái hiên có dé Làm Thúy hiên thì mừng thầm chắc sẽ lấy 
được Thúy Kiều vì chữ Lam 1% có nghĩa là nắm lấy. Nhưng Nguyễn Thiện đem dùng 
chữ ấy vào trong câu này thì mất hẳn ý nghĩa đi tuy cũng ngụ ý chỉ nơi gặp người đẹp. 

6. Thơ kia: bản Nóm khắc 47] (thường doc là xua) nhưng có thé đọc là sơ hoặc 
thơ. Ở câu này phải phiên âm là tho mới có nghĩa vì Lương sinh muốn nhắc tới bài thơ 
“Trì liễu mà mình họa lại không biết có thấu đến ý nàng chăng. 

Trong Hoa tiên nguyên tác, Nguyền Huy Tự cùng viết là “Một thơ thấu chắng mà hay”. 

7. Gọi: bản Nôm khắc Ag thì phải phiên âm là gói mới đúng. (Chữ gói viết với 


bộ khẩu "e š SS 
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355 Giấc hồ ! nửa gói mo móng. 
Chién đâu đã lọt tiếng chuông mé tường. 
Trời mai don trắng tuôn vàng, 
Gió đâu sớm đã quyến hương trước đình. 
Dấu tiên trên vách rành rành, 
360 Nhìn chơi nàng đã lộng tình bốn câu. 
Vân Hương chiêng hỏi: “Thơ đâu ?” 
Dạy rằng: “Buổi trước con hầu nói qua. 
Khách nào bên giậu chơi nhà, 
Mệnh đề truyền lấy tiên hoa vội vàng. 
365 Nay xem dòng khoản ghi tường, 
Ngỡ là ai lại là chàng Lương sinh. 
Trong thơ buộc bện ? lời tinh, 
Mượn cây quấn quít, mượn cành ủ ê. 
Tưởng đâu ngày một đê mê, 
370 Biết bao mưu chước di về đây chi”. 
Long nám ° (?) Nguyệt mới mới kỳ, 
Bước lên chiéng: *Ngám duyên gi chẳng sai. 
Song song một vách đôi bài, 
Giai nhân tài tử sánh vai khéo là”. 
375 Rằng: “Ai thêm ngán nói mà, 
Đặt bày phong nguyệt, gièm pha cương thường. 
Mây quang lẻo lẻo lòng gương, 
Để coi đỉnh Giáp duénh Tương sau này. 
Người đà phong nguyệt chi đây, 
380 Ngán-thay cho khách những say sưa lòng”. 
Rước Diêu lại đến thư phòng, 
Lễ thường hồi bái mừng ông sang nhà. 


Khiến xui thật đã ưa là, c 
Vườn vita don chinh ^, khách đà đến choi. 
385 Dinh Huong diu dat chén mói, 


1. Gide hó: (hó: hé diép, con buóm) tích Trang Chu hóa buóm, chi giác móng. 

2. Buóc bén: buộc kết. 

3. Lóng nám: nói những lời lé thiếu tế nhi, nói bừa bai. Cá câu ý nói Bích Nguyệt 
không biết giữ mồm cứ nói bừa bãi thật là ky cục. f 

Các bản Quốc ngữ đã phiên âm là xóng móm (NVT, DXH, TTL) dóng móm (ĐDA) 
và đều hiểu là mau mồm, lắm lời. 

4. Chỉnh: sạch sẽ đẹp dé. 


588 


Những say vi nghĩa, những vui vi tình. 
Ché chà ông mới hỏi sinh: 
“Bấy lâu đã lọt tên bình đâu chưa ?” 
Dứt lời khúm núm rén thưa: 
390 “Nợ thường Ì chưa trả, duyên to” còn dành.” 
Khéo thay lời nói hữu tình, 
Giường đông ray mới là dành có nơi. 
Rang: “Ta thuở trẻ theo đòi, 
Ménh mông bể thánh nào vơi phần nào. 
395 ` Sóng Thù * luống những khát khao, 
Trót dem hàn mặc ép vào biển mau Š. 
May thay giải cấu duyên đâu, 
Muon tay vườn han’, mở lâu rừng nho. 
Đi về giảng sớm bàn trưa, 


1. Nợ thường: nợ đèn sách. zag 

2. Duyên to: (tơ duyên) sợi tơ hòng buộc đôi trai gái thành vợ chồng, chuyện tinh 
duyên. Trương Gia Trinh có năm người con gái muốn gả một người cho Đặng Nguyên 
Chấn. Ông bảo năm người con ngồi sau một cái màn, cầm năm sợi tơ, mỗi người một 
màu khác nhau. Đặng Nguyên Chấn ở ngoài rút lấy sợi tơ hồng và cưới người con gái 
thứ ba của Trương Gia Trinh. 


3. Giường đông: (chữ 床 có thể đọc là sang hoặc giường) do chữ đông sàng than 
phúc là nằm ngay bung ở giường phía đông. Đời Tán họ Ta sai người sang nhà họ 
Vương để kén chồng cho con gái mình là Tạ Đạo Uẩn. Con em nhà họ Vương nhiều 
người tuấn tú, nghe được tin có người họ Tạ đến, đều làm ra vẻ trang nghiêm hiếu học 
duy có Vương Hy Chi cứ nim ưỡn bụng ở giường phía đông, không để ý gì đến khách. 
Người nhà trở về nói lại với Tạ công về anh chàng nằm ở giường đông. Tạ công khen 
rằng: (hằng ấy là thằng rể tốt. Vương Hy Chi sau làm quan đến chức Hữu quân và nổi 
tiếng là người viết chữ đẹp. Vì câu chuyện này mà về sau người ta dùng chữ đông sàng 
hoặc giường đông để chỉ người rể quý. 

4. Sông Thù: tên con sông chảy qua nước Lỗ, quê hương của đức Khổng Tử. 

Nghĩa bóng nói về đạo của đức Khổng Tử. ， 

5. Han mặc: (hàn: bút lông, mặc: muc; đỗ dùng của ke văn nhân) văn chương. 

. 6. Biên mâu: (bién: cái guam, máu: cái giáo) võ nghệ. 

7. Vườn han: do chữ viên hàn bởi câu Tây viên hàn mặc lâm là nói cái vườn bút 
mực ở phía tây. Tay uườn hàn là người có tài về văn chương, cá câu ý nói Dương công 
muốn nhờ Lương sinh là tay giỏi văn chương chỉ bảo thêm cho ông. i 
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400 Quyển vàng ` hoa được giải cho ít nhiều.” 
Thưa rằng: “Chút phận bọt bèo, 
Hậu sinh đã dám chơi trée sao nên. 
Gẫm mình võ vẽ bút nghiên, 
Biết đâu kinh thánh truyện hiên là đâu. 
405 - Vả nơi rốn bể cửa hầu, 
Ra vào vì chút thẳm sâu ngại ngùng.” 
Thuận lời vui chén thung dung, 
Rằng: “Trong thanh khí ? là trong một nhà. 
Đã gần chi có điều xa, 
410 Nhà ta coi với lòng ta lệ gì. 
Tiện đâu giáp vách liền vi, 
Mở lần cửa hãy đầu khi đi về. 
Rôi ra đôi khóa đôi bé, 
Đành ngăn khép đó lọ né nap? chỉ.” 
415 Vội mừng thôi chẳng ngại gì, 
Mặt nam sẵn thợ tức kỳ mở ngay. 
Thiên Thai * đành trổ lối này, 
Tiện đường Dương tướng dở say lại nhà. 
Trướng loan Š, trò chuyện dàn hòa, 
420 Biết bao dù ngựa Š cùng là tram anh”. 


1. Quyển vàng: quyển sách giấy nhuộm sắc vàng. Xưa ta dùng một thứ thuốc sắc 
vàng có tính sát trùng để nhuộm giấy mà trừ mối mọt. 

Địch Nhân Kiệt lúc còn nhỏ đang đọc sách thì có viên quan đến nhà tra xét vụ 
án một người môn hạ. Mọi người đều tranh nhau thuật chuyện duy Địch Nhân Kiệt 
vẫn chăm chú đọc sách. Viên quan trách thì Kiệt đáp: “Hoàng quyển trung pluong du 
thánh hiền đối, hà hạ đông tục lại ngữ gia ? (Trong sách vàng đang cùng thánh hiển 
đối đáp, rảnh đâu mà nói chuyện với viên quan lại trần tục). 

2. Thanh khí: (do chữ đông thanh tương khí đông khí tương cầu nghĩa là những 
vật cùng một loại khí thì tìm nhau) chỉ người có đồng tình đồng điệu. 

3. Né nap: coi thường. Từ điển Génibrel có ghi: 

Đừng né nập và đã dich né náp là mépriser comme l'ordure (coi khinh nhu rơm rác). 

Cả câu ý nói đành cứ khép cửa lại chứ không phải là coi thường gì đâu. 

4. Thiên thai: tên quả núi tương truyén có tiên ở. Đời Hán Lưu Than và Nguyễn 
Triệu đã lạc vào đó rôi ở lại nửa năm. Khi trở vé thi đã trải qua bảy đời rồi. Nghia 
bóng: chỉ cảnh đẹp làm người ta say mê. 

5. Trướng loan: bức trướng thêu chim loan, chỗ phụ nữ ở. 

6. Dú ngựa: nói cảnh võng long ngựa xe, chi sự giàu sang. 

7. Trâm anh: (trám: cái gai tóc, anh: dái mũ) Xưa thi đậu tiến sĩ trở lên mới được 
đội mũ gai tram, chỉ nhà quyén qui. 
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Rồi đây gởi mối trao manh, 
Tuổi già kịp thấy rể lành mới may. 
Duyên kia tơ đã trao tay, 
Mà người khuê khón ` những say vé gi. 
M25 Sóm dói cón dám hoi chi, 
Dưới hoa dà gọi Huong tỳ vội sai ?. 
Lá dám lướt mướt sương mai, 
Liu lo trên liễu một vài tiếng chim. 
Diễu quanh lũng hỏi thung tìm, 
430 Cửa đâu trổ dưới tường nghiêm một tòa. 
La xem thuận lối dần da, 
Giàn vi? giá thược lần qua cẩm tường *. 
Lét chừng khói ngất bóng dương, 
Néo xa thấy một người nhường quen quen. 
;435 Sinh vừa dao gót trước hiên, 
Vừa trông ngang thấy vừa nhìn được nhau. 
Đài trang? còn những đâu đâu, 
Hãy xem phong phát * con hầu thử xem. 
Xa xa Hương vội lánh hiém, 
440 Sinh dà dạo trước êm êm gẽ bày: 
“Cùng nhau chi ng” nhau đây, 
Dừng chân gạn một lời này chút nao. 
Bên cờ từ lạc bè sao, 
Trước trăm năm có duyên nào hay không ? 


1. Khuê khổn: (khuê: cửa nhỏ, khổn: cửa buông) chỗ con gái ở trong nhà. Người 
khué khổn chỉ Dao Tiên. 

2. Sám dëi. vôi sai: cả hai câu ý nói Dao Tiên một buổi sớm mai trang điểm 
xong đã gọi Vân Hương (người hầu gái) ra vườn hoa sai bảo. 

3. Giàn vi: giàn hoa tường vi. Bản Nóm khác là sàng ( 床 ) nhung 6 cau nay 
phái chép là giàn mới đúng. 

4. Cẩm tường: tường gấm tức tường hoa. 

5. Đài trang: phòng riêng của con gái để trang điểm. Nghĩa bóng chỉ người con 
gái với ý tôn kính, đây chỉ Dao Tiên. 

6. Phong phát: dáng vẻ, thái độ. 

Cả hai câu ý nói nay nơi trang đài (Dao Tiên) còn cao xa chưa dễ thấu, vậy ta 
(Lương sinh) hãy dò tình ý thái độ của cô hầu gái (Vân Hương) xem sao. 

7. Nợ: duyên nợ. Theo quan điểm xưa trai gái lấy nhau là do duyên tiền định, kết 
quả của nhân duyên từ kiếp trước hay là do no mắc nhau từ kiếp trước mà kiếp nay 
phải trả cho nhau. 
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445 Bay lâu đắp nhớ đổi mong, 
Xót lòng deo dáng !, xót công tìm tòi. 
Nghĩ cho đáng bấy thiệt thòi, 
Đài sen may họa tỏ soi quán bèo *. 
Vườn thơm màn rủ gấm treo, 
450 Hay sao lại có ong liều vi hoa. ` 
Bóng kiểu mong gởi thân la Š, 
Biết đem trăng buộc * dễ mà cậy ai”. 
Thưa rằng: “Lời nói như chơi, 
Biết đâu ngấn bể đầy vơi mà chiéng. 
455 Eo le ai dám độc đường, 
Tiếc thay thân cái dã tràng luống công. 
Gió đâu rụng tía rơi hồng, 
Ngập ngừng lòng chạnh riêng lòng đòi khi. 
Xiết bao mấy nỗi nan ni, 
460 Thảm oanh khúc rë; ° sâu chia giọt tràn. 
Then long Š thấy khách châu chan, 
Chat chiêu” Hương lại thử bàn uóm chơi. 
Hiếm chi ngòi phẳng duénh khơi, 
Lá hồng bỗng đến chi nơi nổi chìm”. 
465 Sinh rằng: “Khiến cải xui kim, 
La trong tiếng ứng hơi tìm biết đâu. 
Ước ao nguyên nặng thé sâu, 
Hoa day mó °, liễu đây câu ° sá nài '° 


1. Deo đẳng: theo đuổi dai dang. 

2. Đời sen... quán bèo: Luong sinh dé cao Dao Tiên (đài sen) và tự hạ mình (quán bèo). 

3. Kiéu... la: (biều: cây to, la: cây leo) ở câu này Lương sinh hạ minh có phán quá dáng. 

4. Trăng buộc: ý nói đến ông già dưới trăng (Nguyệt lão) buộc chân những người 
con trai con gái thành vợ chóng. Cả câu ý nói biết dem mối nhân duyên để mà nhờ 
cậy ai giúp cho được. 

5. Thảm oanh khúc rối: (oanh: cuốn, BER di nhiều vòng) ý nói nỗi long sâu 
thám, rối nhu tơ vò. 

6. Then lòng: lấy làm xấu hổ. Cả câu ý nói Van Hương lấy làm xấu hổ cho Lương 
sinh đã chan hòa nước mắt. 

7. Chit chiêu: chiều theo một phần ý muốn của Lương sinh. 

8. Hoa dây mó: ý nói thiếu gì hoa dep, có cá md. 

9. Liễu đây câu: (cầu: dòng nước) ý nói liễu moc đầy bên bờ dòng nước, đâu có 
thiéugi _ 

10. Ước ao... sá nai: cả hai câu này ý Luong sinh muốn được thóa ước nguyện kết 

duyên với Dao Tiên chứ còn người dep trong thiên ha day ra đó chàng có để ý gì dén. 
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Cầu sương khe tuyết chiều ai, 
470 Dịch xuân đành rõ tin mai những ming’. 
Hay đâu nước lạt dung dung, 
Giấc hoa nỡ để chập chừng dé say. 
Dù chăng đoái chút nỗi này, 
Bén đào đành có như ngày chua ai.” 
475 Thấy lời Huong dễ êm tai, 
Sợ nhà nể khách một hai ngần ngừ: 
“Phép trong đâu chẳng e giờ, 
Vì người vâng sẽ thử chờ đây xem. 
Họa khi gió thảm mưa chìm Ÿ, 
480 Điểm thành? cho thấu đá mềm dé dáu* ? 
Ví mà cá lạnh đông câu”, | 
Phận ai mấy vậy thôi dau vậy thôi”. 
Chợt nghe sầu chợt trở vui, 
Ơn này biết trả đến đời nào xong. 
485 Lặng nghe Hương cũng sượng sùng, 
Vội pha lối cũ thẳng giong về lâu. 
Vắng thênh mới đệ hoa hầu, 
Quở rằng: “Sao bỗng đi đâu chậm về ? 
Tiện lời rón rén tỉ tê,: 1i 
490 Dé bé xuýt ải ” (?), dở bé mach mao °. 
Trót vì lac lối vườn nào, 


1. Cáu Sương... những mừng: hai câu ý Lương sinh muốn nói sở dĩ chàng dày công 
chờ đợi nơi cầu sương khe tuyết vì mong nhận được một tin vui thỏa lòng phi nguyện 
như người xưa đã gửi cành mai. 

2. Gió thám mua chim: ý nói bi doa dày sáu thám vi tinh, 

3. Diém thành: tác long thành. 

4. Hoa khi... dễ đâu: hai câu này ý Vân Hương muốn nói nếu cô tôi thấy công tử 

-sdu thám vi tinh thì tám lòng thành của công tử có thể E chó cô tôi mềm lòng, 
nhưng cũng không phải dễ đâu. 

5. Cá lạnh đông câu: do câu “thủy han ngư bất nhị” (mùa dong nước lạnh cá 
không cắn mói câu) thường dùng dé ví việc không thành, đây ý nói Dao Tiên không 
"bằng lòng. 

6. Vội pha: vội xông pha, đi thẳng. 

7. Xuýt di: (di: kêu) xuyt xoa kêu nhé nhe. 

8. Mách mao: (mao: sơ lược) mach sơ lược, bia đặt ra. Ca câu ý nói Vân Hương 
rón rén tỉ tê vừa xuýt xoa kêu nhè nhẹ vừa kể lại câu chuyện một cách bịa đặt. 
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Sương gieo để chịu biết bao tội tình ?. 
Người ° sao khéo léo là xinh, 
Nói sao dơ dáng dại hình mới hay. 
495 Dong đưa não nuột chiêu thay, 
Giấy kia dễ chép, trượng này khôn đo Ý. 
Nhẹ nhàng gượng nhắn nhe cho, 
Càng xui châu chã tơ vò càng thương. 
Rẻ xem núi ngọc non vàng, 
500 Tấc vuông một tấm sắt gang trăm rèn Š. 
Ngày xưa nhớ cữ soi đèn, 
So ra nhắc giá thanh niên ai tày. 
Bấy lâu tưởng võ trông gầy, 
Mười phân xuân độ xanh rày nửa phân. 
B05. Ap cây môt mực trần tran, 
Nặng tình đành nhẹ đến thân có người. 
Nghe thôi lặng lẽ đòi thôi, 
Sẽ khoan khoan mới mở lời rỉ trao: 
“Mảnh tiên chẳng thấy thơ nào, 
B10 Ruộng tinh dễ thấm nên khao khát lòng Š. 
Tiếc cho cửa tướng nhà dòng, 
Phong tao tài điệu rất nhòng ai so. 
Kẻo lần mượn mối trao cho, 
Đã tròn gương nguyệt, lo mò bóng máy ”. 
B15 Ra điều thuận miệng vắng đây, 


1. Sương gieo: do chữ sương truy, sương rơi xuống làm cho cây có điêu tàn, nên 
thường ví sương gieo với sự tai va giáng xuống. Day dùng để nói đến sự qué trách. 

2. Trót vi... tội tình: hai câu này ý nói Vân Hương không may di lạc vào nơi vườn 
gần nhà Lương sinh mới bị về trễ nên đã làm nên tội lỗi. 

3. Người: chỉ Lương sinh. 

4. Giấy kia... khôn do: cả câu ý nói câu chuyện thật dài dòng, giấy không chép 
hết và trượng đo cũng không được. 

5. Rẻ xem... trăm rèn: hai câu này là lời Vân Hương nhắc lại lời của Lương sinh 
nói rằng chàng không lấy tiền tài châu ngọc làm quý (nên đã bỏ ra mua sở vườn nhà 
bên cạnh) mà chỉ cố bày tỏ một tấm lòng thành gắn chặt với Dao Tiên như gang như 

_sắt trăm lận rèn luyện thói. 

. 6. Mánh tiên... khát lòng: hai câu này là lời của Dao Tiên nói với Vân Hương 
rằng nếu như khi trước chẳng thấy bài thơ của Lương sinh hoa lai thì ta đâu dé để bé 
ái thấm được vào ruộng tình (tức đâu dễ đã làm cho ta có cảm tình với chàng). 

7. Kéo lân... bóng mây: hai câu này ý Dao Tiên muốn nói: sao Lương sinh không nhờ 
mëi manh, như thế có phải giữ cho nàng được vẹn toàn danh giá (gương nguyệt) họ là 
phải tìm cách tỏ tình một cách không được đàng hoàng (mò bóng mây) như thế này. 
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Mạch rừng Ì bung bít cho hay chẳng vita”. 
Chợt nghe truyền gọi tiểu thư, 
Lánh sau Hương những xem cơ bảo chàng. 
Bình mai đã bợn tin sương, 
520 Rèm đồng khách hãy mơ màng bàn mé ?. 
Thói quyền * không khánh là lé, 
Miệng hầu vắt vẻo đi về khó tin. 
Vẽ lòng há chẳng nên thiên, _ 
Lại e giấu giếm mà phién tiếng tăm. 
525 Những là lo van nghĩ nhầm, 
Nguyệt chờ chực hẹn, xuân tầm nã tin. 
Ngàn non ngậm kín bóng kim, l 
Táo ê cành xao xác ', chiếc chim điểm sáu. 
Dai là thôi thoát? bên lầu, 
530 Phải Hương đấy chốc nhìn lâu tỏ chừng. 
Hỏi chào lơi lả tưng bừng, 
Dương xuân ° đã có tin mừng sớm nay ? 
Hương rằng: Dạy sẽ nhường hay, 
Sự trăm năm phải một ngày nên ru. 


535 _ Hãy coi vào số phong lưu, 
Ấy nhân duyên biết là đâu chẳng trời. 
U là trót đã giúp lời, : 


Thử xem con tạo chiều người hay không. 
Trăng kia dấu có phụ lòng, 
B40 Có đâu đối bướm dại ong dường này. 


1. Mach rừng: mạch nước chảy ngám-ó trong rừng dù có có cây rậm rap mấy rồi 
cũng bị lộ ra. 

2. Ra điêu... chẳng vita: hai câu này ý Dao Tiên muốn nói với Vân Hương rằng 
đừng có tưởng là diéu nói thuận miệng ở chỗ vắng người nhưng phải biết rừng có 
mạch, uách có tai, hãy nên kín đáo, chớ lộ ra cho ai biết. 

3. Bình mai... ban mê: tin tức đã đưa đến phòng của Dao Tiên nhưng Lương sinh 
bên bức rèm còn bàn luận mơ màng chưa biết là thực hay hư. 

4. Thói quyên: lề thói ké hầu người ha trong nhà quyền qui. 

5. Miệng hầu: miệng con hầu Vân Hương. 

6. Táo: bản Nôm khắc cả . Tự điển Génibrel cũng có chữ cả ấy và dịch là 
chant d’une troupe d'oiseaux (tiéng hót cüa mót dàn chim). | 

7. Táo cành xao xác: cá dàn chim këu xao xác. f 

8. Thôi thodt: ý nói tà áo pho phát bay theo từng bước di. 

9. Duong xuôn: ngày mùa xuân. 
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Vung hén xin chước từ day, 
Tìm đâu chốn khác bắt mây cho đành. 
Thấy lời như khay ! mối tinh, 
Rang màu tô tỉnh, địu vành van lon. 
B45 Chi điều liễu túi hoa hờn, 
Một hai xin cậy thiên vàn chẳng quên. 
Người lại gác, kẻ về hiên, 
Tình chung mấy đoạn, sầu riêng mấy phần. 
Lầu trang vàng chợt rắc sân, 
550 Đầu thu vừa gặp giữa tuần trăng thanh. 
Bên trăng gió dạo cuốn mành, 
Tớ thay thơ than tua quanh triện môi. 
Gọi Hương nàng sẽ rỉ lời: 
Bốn mùa bốn cảnh chiều trời xinh thay. 
B55 Thu đâu chừng nửa tháng nay, 
Lạ trăng, lạ nước, lạ mây thật là. 
Tiếc thay lục ố vàng pha?, 
Vóc duong tro một cói già khói tan. 
Chuc bên Nguyệt cũng thở than: 
B60 “Giục người phong cảnh năm tàn lại năm. 
Nhớ ngày nào liễu mới giám, ? 
Le te bên vũng độ tầm ngang vai. 
Chợt đâu bóng cả cành dài, 
Đã sương đã khói đã vài năm nay. 
565 Xuân sang lục mới khoe mày, 
Thu về vàng đã ố tay lọ gì. 
Tưởng người lấy liễu mà suy, 
Người khi xuân cỗi, liễu khi thu cằn. 
Liễu kia thu lại còn xuân, 
B70 Người kia xuân dễ mấy lần xanh chăng. 
Đối (?) lời Hương lại gạn rằng: 
Gió mây khôn xiết nói năng sự đời. 
Biết trăng hãy nói trăng chơi, 


1. Khảy: cũng nói gảy, gợi lên, làm cho xúc động ở trong lòng. 
2. Lục ố vang pha: màu lá xanh bắt đâu ố vàng đỏ có pha lẫn sắc vàng về mùa 
thu (lá ố chứ không phải lá úa). 
. 8. Giám (nhám): cắm cành để gây một cây mới. 
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Vẻ thanh soi khắp tướng người mấy thung. 
B75 Người khi trướng xấp uyên chồng, 
Người khi cầm lắp loan chung chửa dừng. 
Người khi tựa bóng xem vừng, 
Người e áo mảnh, người ngừng xuân khơi. 
. Người đương sắm sửa trang đài, 
- ð80 Giấc tàn dường bắng ! hiên cài ngẩn ngơ Ÿ. 
Cũng sầu, song cũng vừa vừa, 
Riêng người gối chiếc tương tư là sầu. 
Thanh cao soi dễ thấu đâu, 
Nên soi đâu cũng một màu thanh cao. 
B85 Làm người nên nghĩ lấy nao, 
Một năm một tuổi nỡ nào vội qua, 
Dù vui dù tẻ cũng là, 
Bóng đưa trăng mọc trăng tà đợi ai. 
Đàn đâu réo rắt bên tai, 
B90 Lửa đâu chất chở dường khơi trận hừng. 
Sâu đâu dé dói biếng rằng, 
Nhủ hoàn khép cửa đẩy trăng trả trời. 
Thúng tha loan lánh về đài, 
Mặt đôi lau sạch, mối cài rũ tung. 
595 Buông màn nhẹ bước vào trong, 
Gối tiên ° trần troc luống dong canh dài. 
Bàn riêng những sự mới rồi, 
Mấy lời Hương Nguyệt thực lời nói ngay. 
Lân la mười sáu thu nay, 
600 Tơ kia quấn bóng kia xoay mấy mà. 
Xót thay cho kẻ vì ta, 
Liễu gầy trăng lạnh sa đà bấy lâu. 
Giá nào nào dễ mấy đâu, 
Duyên nào nào biết về sau dường nào. 
605 .. Dặt sầu nhẫn suốt tán sao, 
Tiếng gà đã gọi lầu cao dậy nằm. 


1. Bång: bằng. Duong băng: dường bằng, dường như. 

2. Giấc tàn... ngẩn ngơ: ý nói lúc tỉnh dậy (tan giấc mơ) thì không thấy người yêu 
đâu nữa, lại cách nhau như trước cửa hiên có cài then không sao gặp lại được mà ngẩn 
ngơ trong lòng. 

3. Gối tiên: gối của người con gái dep, chữ tién dùng cho dep lời. 
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` Trang thôi nhé nhẹ nâng cám !, 
Bóng duénh dường ngắm chiều dám dám chiều. 
Huong da liéc? truóc buóng théu, 
610 Tinh sém nay, han vi diéu hóm qua. 
Gói rằng: “Vườn mới thêm hoa, 
Êm cơn phải buổi hay là sang chơi.” 
Phải lời nàng cũng tin lời, 
Một Hương theo gót vội dời sân ngô. 
615 Chòm chòm sương điểm khói tô, 
Đầu cây trái phấn mặt hồ lau gương °. 
Dần da rón bước lần sang, 
Gác son bỗng thấy bóng chàng tới sau. 
Tiếng vàng vội gọi con hầu, 
620 Gót sen nhè nhẹ dạo mau về nhà. ' 
Cố tình ép liễu nai hoa f, 
Nàng về sinh đã dạo ra bên tường. 
Nước thu sóng sánh một làn, 
Môi đào e ấp, vẻ lan dạn dầy. 
625 Định tinh? sinh mới sẽ bày: 
“Duyên chi khéo lại phen này gặp nhau. 
Duénh riêng đắng đót bấy lâu, 
Tiện lân phỏng thấu bên lầu chút chăng. 
Ngày xanh đã dễ đâu rằng, 
630 Luống thay cữ gió tuần trăng hỡi người.” 
Ngượng ngùng e tiếng lệ rơi, 
Gọi Hương mau bước liệu lời cho nao. 
Bằng nay sửa mũ duói đào, 
Va trong 18 cấm phép rào sao nên. 
635 Ngan ngừ sinh rén rén chiéng: 
“Nhẽ chung đành vậy tình riêng-sao mà. 


1. Nâng cdm: nâng dan để gay. 
2. Lét: liếc nhìn. 
ae . 2 ^ A ^ ` 
3. Lau gương: chữ JE có thé phiên là lau hoăc trau. O day phiên âm là lau 


hợp nghĩa hon vì ta thường nói sáng như gương lau. 
4. Ep liễu nai hoa: ép nai điều dám dục. Nguyễn Thiện đã mượn câu Kiểu đưa : 
vào đây thì hoàn toàn không thích hợp vì Lương sinh đâu dám làm điều “ép liễu” khi 
còn có mặt cả Vân Hương theo hầu. 
5. Định tình: quyết định tình ý. 
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Deo đai kia một tiếng đà, 
Đài thiêng hổ có trăng già chứng lâm. 
Thé phai nguyên lạt khôn cầm, 
640 Cũng liêu đâu bạc, dám lầm tuổi xanh !." 
Nang lời dé nhé làm thỉnh, 
Rằng: “Trong cửa cửi buồng canh biết gì. 
Dẫu cho nén lễ sân thi 2, 
Cùng nhau đôi lứa cũng tùy nơi xe. 
645 Chia đường ° hãy tính cho vé, 
Nhẽ thường han chẳng e dé chút ru.” 
Nể lời đở nhẽ cầm lâu, 
Tránh ngang sinh lại theo sau gạn nài: 
“Lời vàng ý ngọc dám sai, 
650 Lửa gần lại báo cho bài nước xa *. 
Tin kinh diệu vợi tin nhà, 
Thưa đăng cá lot5 hoặc là sao chăng. 
Chút chi gắn bó gọi rằng, 
: Cho đành mối gió tin trăng sau này”. 
655 Tai nghe gót dạo dạo giày, 
Mắt đưa kẻ luống trông ngây nơi lầu. 
Về song vò võ mày chau, 
° Một phen gặp gỡ thêm radu một phen. 
Với hoa những ngại ngùng duyên, 
660 Thôi hờn lá thắm thì ghen nhị vàng. 
Sóng tình sao khéo lânh lang, 
Trúc tùng Š ai có mơ màng chăng ai”. 


1. Cũng liêu... tuổi xanh: cả câu ý nói Lương sinh muốn nói sẽ cố công chờ cho 
đến bạc đầu dù cho có bỏ phí cả tuổi xanh của mình đi nữa cũng không ngại gì. 

2. Nên lễ sân thi: (Thi, Lễ là tên hai bộ sách, Kinh Lë và Kinh Thi) nói đến 
người đi học có lễ nghĩa đạo đức. 

3. Chia đường: tránh đường. 

4. Lửa gân... nước xa: sách Tán bảo giám có câu ý nói nước xa không cứu được lửa 
gần. Ó câu này ý nói để chậm thì việc nhân duyên không thành được. - 

5. Thưa đăng cá lọt: (đăng: đồ đan bằng tre, hình phên, dùng chắn ngang dong 
nước mà quây bắt cá). Cắm đăng thưa thì cá chui lọt, ý nói nếu không khăng khít gắn 
bó thì sợ lỡ mất dịp may kết mối duyên lành. 

6. Trúc tùng: hai cây này đều có tính cách cao quí của người quân tử nên được 
dùng để ví với mối kết giao xứng đôi vừa lứa. 

7. Ai... ai: chỉ Dao Tiên. 
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Ngai ngân khi lại trang dai’, 
Mảnh riêng riêng để chất đài một bên. 
Chừng nào yến mối oanh tin, 

Thấy tình thật cũng đã nên là tình. 
Dung dưng nước vốn xuôi duênh, 
Hoa sao hoa khéo vẩn ghênh chiều xuân. 
Lời đâu quyến luyến thanh tân, 

Ru re gió Sở mây Tan bởi ai. 
Nói chi phong vi lâu đài, 

Vả trong khách huống lữ hoài biết sao. 
Tha cho xong một bé nào, 

Chẳng thà cách trở hôm dao nhường này. 
Non xuân lánh chút mái mây, 

Phượng so phím lựa, loan gay dé (?) thêu.” 
Ngám nên Hương đã biết chiều, 

Chiéng: “Sao ray vẫn có điều chi đây ?” 
Day rang: “Hiu hat hoi may, 

Chiều thu dường cũng nên say chiều người.” 
Muon thu Huong lại uốn lời 2: 

“Chớ nề thu cảnh bàn chơi thu tình.” 
Đá đưa như khảy tầm oanh, 

Gan lời nàng mới dinh ninh dạy cùng: 
“Đã là thác dạ nảy lòng, 

Liệu xem lọ phải gan gùng làm chi. 
Người hau với đá tri tri, 

Đành hay tình ấy còn suy nỗi này. 
Thói đời giọt nước làn mây, 

Đấu nào ao được vơi đây mà tin Š. 
Lại khi đôi tuổi kén duyên, 

Biết là đã hẳn như nguyễn cho chưa. 
Bay giờ chang bó bây giờ Ý, 

Luống giây điều nghĩ mà do trò cười.” 


1. Trang đài: phòng riêng của phụ nữ để trang điểm. 
2. Uốn lời: lựa lời. 
3. Thói đời... mà tin: hai câu này ý nói thói đời thường dé thay đổi tan biến như 


giọt nước làn mây khó lấy đấu mà lường tấm lòng, chung thủy, vơi day ra sao mà tin 


cho được. 
4. Bấy giờ... bây giờ: (nếu việc so tuổi không hợp, việc kết duyên không thành) thì 


bấy giờ sẽ gặp bao nhiêu dang dở chẳng bõ mình biết giữ gìn bây giờ qó hơn không. 


600 


695 Hương rằng: “Vâng cũng như lời, 
Thấy chàng 6n trọng khác vời thường nhân. 
Nền thi lễ, nếp đai cân, , 
Giá nào dẫu nhắc Ì đồng cân cũng gia. 2 
Nghĩ người lại ngắm nghía ta, 
700 Nhân sinh đệ nhất thật là lứa đôi. 
Ngọc lành được giá là thôi, 
Làm chi đợi đến những lời ong ve. 
Dầu khi bạc mẫu trầm tre, 
Châu nên đấu, gấm nên xe cũng liều. 
705 Từ xưa tài sắc còn nhiều, 
Để gương ngẫm lại bao nhiêu đấy là. 
Ái vân oán điệu tỳ bà, 
Dấu giày non Mã sương pha nên đồ. 
Buóm máy khói tỏa năm hồ, 
710 Lâm dâm bờ cỏ sông Ô khắp đường. 
Tưởng nơi cung lạnh ngòi ngang, 
Phú Tương Nhu dễ mấy vàng chác nên 3. 
Sao bằng đôi lứa phi nguyén, 
Chữ tình thêm vẹn chữ duyên càng nồng. 
715 . Nghĩ lòng dù chang quyết lòng, 
Cám sào đợi nước chờ trong được nào *. 
Dé lời chưa dạy rằng sao, 
Tiểu hoàn đâu đã pha vào việc ngang. 
Chắc tin Hương những trễ tràng, 
720 Ngóng tin sinh những lỡ làng chờ thăm. 
Trung thu vừa giữa tiết rằm, 
Viện thơ tụ thưởng sân cầm đua chơi. 
Trước lan riêng nặng một người, 
Tờ duyên lần dé chén mời để dung °. 


1. Nhắc: nâng lên để xem nặng nhẹ ra sao, nghĩa rộng là cân. 

2. Đông cân cũng già: (già: nặng cân hơn, dư ra). Nang hơn một đồng cân. 

3. Tưởng nơi... chác nên: hai câu này ý nói rằng: nếu kén quá chẳng may lỡ thì sẽ 
phải chịu cảnh cô đơn, khi ấy khó có thể dùng tiền để mua lại hạnh phúc lứa đồi. 

4. Nghĩ rằng... được nào: hai câu này ý Vân Hương muốn khuyên Dao Tiên phải sớm 
quyết định lấy việc tình duyên của minh, chứ cứ chán chờ, ngồi đợi ông tơ mãi thi sao nén. 

5. Trước lan... để dung: cả hai câu ý nói: Lương sinh vi nặng tình nên cứ van vo 

trông ngóng trước lan can, tay lần giở tờ hoa tiên xem đi xem lại, còn chén rượu thì cứ 

` để dưng không rót vì biết mời ai cùng uống. 
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2. Hoa thé... 


Hoa thé trúc động mơ chừng, 

Liếc trông cửa tía voi ngừng Ì gác son °. 
Tiêu đâu rủ phượng véo von, 

Một xoang. nhu gọi nước non mấy niềm. 
Phất phơ tơ liễu buông rèm, 

Bóng đâu mây lẩn màu xiêm rõ nàng. 
Nói cười sang sảng gieo vàng, 

Thảnh thơi vui với Nguyệt Hương trước đình. 
Dạo ra đến trước tự tình: 

Nay đà được thỏa bình sinh ít nhiều. 
May đây xin một hai điều, 

Đêm lành khéo nhé sương gieo? hen lành * ?" 
Tó chơi Nguyệt hãy dành hanh, 

Nàng rằng: “Đây chẳng là ghénh Mã duong. 
Liệu xin bảo trọng phải đường, 

Nang lời trẻ mỏ bằng đường chẳng thông. 
Nấu nung đâu sån lò lòng, 

Chợt nghe chợt cha * đôi dòng phôi pha Š. 
Nỗi niêm than thi” gần xa, 

Một chiều càng một thiết tha một chiều. 
Vả vì một nỗi bấy nhiêu, 

Tình duyên gây phải đến điều lôi thôi. 
Thương ưa phải sự ép đòi, 

Lượng xuân đành quyết hẹp hòi chốc ru. 
Thắm cao dám trách trăng thu, 

Trách chăng trách lẫn đường tu vụng về. 
Mấy lời năn nỉ tỉ tê, 


1. Voi ngừng: (uợi: xa vời) ngừng từ xa, cứ đứng từ xa (mà ngó lên gác son). 
gác son: cả hai câu ý nói Lương sinh trong lúc mơ màng thấy hoa lay 
trúc động tưởng có người đến, bèn liếc mắt trông sang nơi cửa tía, xa dừng bước không 


đám lại gần chỗ gác son. 


3. Sương gieo: do chữ sương trụy. Sương rơi xuống làm cho cây cỏ điêu tàn. Đây 


dùng để nói đến sự quở trách. 


4. May đây... 


năm hạnh phúc lại là có tội ư? 
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5. Chợt cha: bỗng lá cha nước mắt tuón rơi. 
6. Phéi pha: bỏ qua, giả lơ (H.T.C). 
7. Thán thi: nan nỉ, kêu van. 


hẹn lành: cả hai câu ý Lương sinh muốn nói may gặp ở đây xin được 
tỏ bày một đôi điều, chẳng lẽ trong đêm tốt lành này mà sự ước hẹn tốt lành trăm 


. Xót vì Huong cũng ú ê khôn han. 
Ngap ngừng ra trước khuyên van, 
Rằng: “Trong tình ấy thế gian hiếm tày. 
755 Vang bén vi quyét chang lay, 
Hoa thom chăng nỡ dang tay hỡi người. 
Mẹo (?) duyên trộm kiếp thiêng đời, 
Dui dun báu nước hương trời ! đợi nhau. 
Chén tương dé khách Lam cầu, 
760 Màn tô ? nơi rước cung cháu? chốn mời. 
Ấy trên tiên, lọ dưới người, 
Pho tình biết mấy mươi nơi còn truyền, 
Trong duyên gặp gỡ là duyên, 
Trong tình vẹn vẽ đôi bên mới tình. 
765 Trong quyền mà chẳng rời kinh, 
Dám xin rộng chuẩn mánh tình tôi con Ý. 
Gặp nay người họp trăng tròn, 
Niềm son giái một chén son cùng thé. 
Một là đợi tiết phòng khué °, 
710 ^. Hai là dành dâp” liệu bé mối manh. 
Đào non sớm nghĩ thơ lành, 
Khuôn duyên 8 một hội nức danh muôn đời.” 
Mặt hoa hớn hớn thêm tươi, 
. Đỡ lời, Nguyệt cũng thay lời gởi qua. 
775 Nàng nghe ngần ngại nét hoa Ÿ, 
Chăm chăm lặng ngắm bóng nga biếng rằng. 
Nguyệt Hương biết ý dùng dằng, 
Tiệc bày dan díu dăng dăng trước giường. 


1. Hương trời: bản Mom khắc gương KP] trời, nhưng dung ra là huong tro? mới 
có nghĩa là người đàn bà đẹp. 

2. Màn tô: tức lưu tó trướng là cái màn có tua chán chi 1:5t bột. 

3. Cung cháu: cung bằng châu ngọc. 

4. Mảnh tình tôi con: bởi chữ thần tử là nói chung những phận hèn mon như tôi 
đối với vua, con đối với cha mẹ. So sánh như vậy cũng có phần quá đáng. 

5. Niềm son: do chữ dan tám là tấm lòng thành thực, chung thủy, son sát. 

6. Tiết phòng khuê: tiết của người con gái kiên trinh, giữ được tiết sach giá trong: 

7. Dành dáp: dành dé, y nói nhu rám truóc. 

8. Khuôn duyên: khuôn trời định sẵn cho hai người con trai Eva con gái két duyén 
với nhau. 

9. Nét hoa: nét mặt người con gái đẹp như hoa. 
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Tiên thé tay thảo một chương, 

Trọn lời đắp núi, đầy hàng tạc sông. 
Nhìn trên vằng vặc vừng trong, 

Lại ghi Hương Nguyệt tên dòng cuối trương. 
Triện thành nghi ngút tuôn hương, 

Mấy lời khẩn nguyện mặc chàng trước sau. 
Ep nai nể ý đôi hau’, 

Vén xiêm ngồi dưới cất đầu trông lên. 
Văn thể thảo một hai tiên, 

Kia lòng vàng đá, nọ nguyên tóc tơ. 
Ghẹo hoa lộng lộng người thơ, 

Bóng lồng chung vé huong đưa lẫn mài °. 
Ghi lòng nghe cũng lá loi, 

Xem trong ? yan bó ra chéi lần khán. 
Nàng rằng: “Bồ liễu chút thân, 

Gió đông ° những lé 5, chúa xuân phải phiền. 
Trim năm nhẹ một mảnh nguyễn, 

Vừng soi đã hổ với trên đỉnh đầu. 
Thê lòng giãi bến Hà Châu, 

Đợi nhau trên Bộc trong dâu ru mà. 
Dám xin tính rộng lo xa, 

Bảng vàng treo đã đuốc hoa vội gì.” 
Một chiều thêm một yêu vì, 

Lo mây ngồi với mua? đi mới tinh. 
Chuyện trò thêm gắn sắt đanh, 

Mái sương chợt mang” trên thành điểm năm. 
Giuc ai giọt giọt khôn cầm, 


1. Đôi háu: là Bích Nguyệt và Vân Hương. Cả câu ý nói Dao Tiên vì hai con hầu 


ép nài mà phải nể lời. 


2. Bóng hông... lẫn mùi: câu này mượn ý ở câu Kiểu: Dải là hương lộn, bình 


gương bóng lông. 


3. Lá loi... xem trong: câu này cũng mượn ý ở câu Kiểu: Xem trong âu yếm có 
chiêu Id loi, nhưng ở đây thì không hợp lắm vì Lương sinh đâu dám ép tính hoa 


nguyệt khi còn có mặt Bích Nguyệt và Vân Hương. 


4. Gió đông: gió thổi từ phương đông lại, tức gió xuân. 
5. Những lệ: (lệ: sợ) những sợ. 
6. Máy... mua: ý nói đến việc trai gái ăn nằm với nhau. Xem thêm chú thích câu 


270-271, Hoa tiên - Nguyễn Huy Tự. 
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7. Chợt mảng: chợt nghe thấy. 


Tất giao ! một da lan cám (kim)? mấy lời. 
Sầu đâu cũ mới xui người, 
Bén băng gác tia bên dời song thơ. 
Những đành cải bén kim ưa, 
810 Máy thiêng ° dường đã nhiệm lừa * biết đâu. 
Lương gia vào các? bấy lâu, 
Đáng soi gương đức, rộng trau cân bình. 
Vạc mai chán nếm trường danh, 
Lâu lâu sẽ nhớ mùi canh ngọt ngào. 
815 Chap chờn xem báng chiêm bao, 
Làm chi mệt giấc lá hươu khổ lòng. 
Dẫn nhàn Š gởi xuống bệ rồng, - 
Đền xuân yến mở gác đông tiệc bày. 
Vẻ vang rà rỡ gấm ngày”, 
820 Ai ai chẳng muốn bạn bầy với tiên. 
Có Lưu Lai bộ tác hiên, 
Là người bản huyện cũng xin viện lé. 
Dòng theo một cữ thuyền về, 
Som dua mái rẽ 8 (?), hôm ké bến eo? (2). 


1. Tát giao: (tất: sơn, giao: keo) gắn bó với nhau keo sơn. 

2. Lan cém (kim): ban bè rất tốt, tình dim thắm như hương hoa lan và quí trọng 
hơn cả vàng bạc. 

3. May thiêng: tạo hóa ví như cái máy có phép nhiệm THẬN đặt bày ra muôn vật 
và muôn việc. 

4. Nhiệm lừa: lừa lọc (chọn lọc và xếp đặt) một cách mâu nhiệm. 

ð. Vào các: vào trong Nội các (văn phòng của nhà vua). 

6. Dẫn nhàn: tìm đến cảnh nhàn, xin về hưu trí. 

7. Gấm ngày: do chữ trú cám, chỉ sự vinh hiển được mọi người đều biết đến chứ 
không phải như kẻ “áo gấm đi đêm” có ai nào biết đến. 


8. Mái ré: chữ 把 có thể phiên âm là rẽ, dáy khác với đẩy viết là JE hoác 
f He 

9. Bến eo: về câu này Dao Duy Anh có nhận xét: 

“Hai câu: “Dong theo một cũ thuyền vé, sớm đua bến Dĩ hôm ké sông Dâu” chỉ là 
phiên âm sai chứ bản nguyên tác của Nguyễn Huy Tự vốn chép: “Dong theo một cữ 
thuyên vé, sớm dua mái đẩy, hôm ké bến neo”. 

Chữ 4Œ, (đẩy) bị lộn thành Di, Re, Sỹ và chữ 4%, (neo), bị lộn thành Ft, mà 
phiên làm déu.” 

Tuy có nhận xét như vậy nhưng trong phần văn bản Hoa Tiên nhuận chính, Đào 
Duy Anh vẫn phiên âm câu 824 là: 

Sớm đưa mái đẩy, hôm bê bến eo. 


vì bản Nôm khắc chữ n (eo) chứ không phải chữ neo Zë Ñ 
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825 ` Pha phôi trăng mạn gió lèo, 
Rộng làn lưu thủy, voi kèo ` yên ba. 
Hứng vui thóc mách chuyện nhà, 
Họ Lưu một ả tên là Ngọc Khanh. 
Tuần mười lẻ bảy xuân xanh, 
830 Người trang trọng, nết đoan trinh vẹn mười. 
To tin Lương mượn chén mời: 
“Biếng quan? anh cũng trải đời như em. 
Vòng trần hẳn đã không thèm, 
Chút nguyền du Nhac? còn hiểm chưa nguôi. 
835 Dám toan kén lứa chọn đôi, 
Tấn Tán * có nhé với người phón hoa 5. 
Thôi thì ta lại biết ta, 
Chin e lều có biết là nên chăng.” 
Gạn mời Lưu mới thưa rằng: 
840 “Từ vào chi thất ê xem bằng Long món”. 
Một lời đã với nước non, 
Vâng xe mối chỉ cho tròn duyên tơ. 
Quản bao tuyết đợi sương chờ, 
Xin đem dây sắn may nhờ bóng thung. °” 
845 Khiển tình mấy chén thung dung, 
Việc hai nhà, dốc một lòng định nên. 
Dập diu buóm nghĩa gió duyên, 


1. Kèo: rót rượu mời nhau cùng uống. 

2. Biếng quan: (biếng: không muốn) không muốn làm quan nữa. 

3. Chút nguyên du nhạc: (du: di choi, Nhạc: Ngũ Nhac) chút mong muốn được 
như Trương Hướng Bình đời Đông Hán, chán công danh về ở ẩn, rồi đi chơi Ngũ Nhạc 
không trở về nữa. 

4. Tán Tán: (Tán: tên một nước đời Xuân Thu, Tán tan mot nước đời Chiến 
Quốc) Hai nước Tấn Tần thường gả con cho nhau nên có chữ duyên Tấn phận Tần để 
chi duyên vợ chóng. 

5. Người phon hoa: (phón hoa: náo nhiệt hoa lệ, chó hoa lé xa xỉ) người ở nơi 
thành thị, giàu sang quen sự xa xỉ. 

6. Chi thất: cũng như lan thốt, nhà đức hạnh. Nghia này do câu: “Di thiện nhân 
cư như nhập chi lan chi thất” (ở với người thiên như vào nhà có hương thom của cỏ 
chi, có lan). 

7. Long môn: cửa rong. Kẻ si gặp được người hiển tài tiếp chuyện thì lấy làm 
vinh hạnh như lên cửa rồng. 


8. Thung: đúng ra là chữ xuân 棒 nhưng ở đây phải viết thành chữ thung 45 cho 
hop ván. DNQATV chi có chữ thung (viết là xuân) và giảng thung là tên một cây to. 
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Lòng tên, thuyền cũng như tên chiều lòng. 
Non xuân mới tỏ làn trông, 
350 Cờ bay ngọn gdm, xe lồng thức mây. 
Giang đình ! đôi nga chia tay, 
Đài Lương gióng ngựa ruổi ngay quê nhà. 
Dap diu cầm sát? xoang hòa, 
Phong thư đã giục tin xa rước mời. 
855 Nhà huyên thêm nỗi lòng vui, 
Người bang ° đưa thiếp đã sai đệ trình. 
Dự trao một lễ cho đành, 
Lệ thường chẳng lọ chờ sinh trễ ngày. 
Sinh vừa vâng thấy tin bay, 
860 Tạ từ ngoai thi ^ sắp bày hói(?) trang. 
Lai sang bái ta dài Duong’, 
Tiễn đưa ông mới to tường tấm riêng: 
“Nỗi lòng luống những cần quyên, 
Chỉ còn e lệ cho nên ngại ngùng. 
865 Lời quê hãy gởi tôn công 5, 
Bay lâu trộm đã ơn lòng nhầm yêu”. 
Ngáy tho chút cửa man đào °, 


1. Giang đình: cái nhà nghỉ ở bến sông. 

2. Cám sát: (dàn cám và đàn sắt) Kinh Thi có câu: “Yểu điệu thuc nữ, cám sắt 
hữu chi". (Vợ chóng hòa hợp nhu gay đàn sắt, đàn cám). Về sau dùng hai chữ này để 
nói sự hòa hợp của hai vợ chồng. 

3. Người băng: do chữ băng nhân, lấy tích ông Lệnh Hồ Sách nằm mộng thấy 
mình đứng trên băng (nước đông thành đá) mà nói chuyện với người đứng dưới băng. 
Có kẻ đoán rằng: trên thuộc dương, dưới thuộc âm, âm dương tức việc hôn nhân mà 
nói chuyện là việc làm mối. Do chuyện đó mà về sau chữ băng nhân (người băng) được 
dùng để chỉ người làm mối. 

4. Ngoại thị: bên họ ngoại, đây chỉ bên nhà cậu mg của Luong sinh. 

5. Đài Dương: nhà Dương tướng công. 

6. Tôn công: chỉ người cha của Lương sinh, gọi thế cho tôn kính. 

7. Nhâm yêu: được yêu lầm vì tự thấy không xứng đáng, ý khiêm tốn. 

8. Ngáy tho: chỉ con gái của mình (Dao Tiên). 

9. Mán dao: do chữ đào ly, ngu ý chỉ các vị quan có tài năng. Dich Nhân Kiệt đời 
Đường tiến cử lên nhà vua 30 người đều là những kẻ tài năng lỗi lạc cả. Người đương 
thời có lời khen: “Thiên hạ đào lý tận tại công môn” (Đào lý trong thiên hạ hầu hết là 
ở cửa nhà ngài mà ra cả). Nghĩa bóng cửa đào ly (mận đào) la, .cửa tu hội của những 
người lỗi lạc, chỉ cửa nhà quyền quí. 
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Khuôn vàng ! cho lĩnh ít nhiều là may ?" 
Nghe lời như cói niềm tây, 
870 Tạ về thôi lại đạo ngay sang đình. 
Gặp Hương mới kể sự tình, 
Xin nhờ di gió? đệ trình trướng loan *. 
Một mas vội gióng Dương quan, 
Diện từ 5 xin giãi niêm dan mấy lời. 
875 Chot nghe chín khúc Š tơi bời, 
Thêm lan lãng đãng ngại đời gót lan. 
Duyên ưa mai liễu ! một đoàn, 
Này ai đã vội giở màn đình cao. 
Sinh rằng: “Chit nghĩa tương giao *, 
880 Chưa cùng sum họp nỡ nào chia phôi. 
Dắt tơ nay mới vâng lời, 
Đành hay nhân định thì trời phải theo. 
Êm dém gác gấm phòng thêu; 
Ngọc vàng mình phải nâng niu lấy mình. 
885 Dap diu lá thám? chim xanh 1911, 
Quá mai chi để trên cành bay ba ”. 


1. Khuôn vang: do từ ngữ khuôn vang thước ngọc, chi lời dạy bảo quí báu. 

2. Ngây thơ... là may: cả hai câu ý Dương công muốn nói với Luong sinh rằng nếu 
con gái nhỏ còn ngây thơ của mình có về cửa quyền quí bên ấy thì nay muốn nó được 
may mắn nhận lĩnh ít nhiều lời chỉ bảo về khuôn phép của Lương gia. 

3. Dì gió: chỉ Vân Hương. 

4. Trướng loan: chỉ Dao Tiên. 

5. Diện từ: gặp mặt nhau để có lời cáo từ trước khi ra đi. 

6. Chín khúc: chỉ ruột rối như bị vò mà cuộn thành chín khúc. 

7. Mai liễu: hai cây có lá xinh hoa đẹp thường được trồng bên nhau nên được ví 
với bạn bè. 

8. Tương giao: giao du cùng nhau, kết bạn thân với nhau. 

9. Lớ thắm: Đời Đường có một người cung nữ họ Hàn dé thơ vào một chiếc lá rồi 
thả xuống dòng ngự câu cho lá trôi đi. Vu Hưu bắt được, đề thơ vào lá thả lại trên ngự 
câu, người cung nữ lượm được. Sau nhân vua thả cung nữ ra, hai người lấy nhau, đem 
lá đỏ ra so, khi ấy mới biết lá đỏ ấy chính là môi giới tự nhiên. 

10. Chim xanh: Tương truyền xưa vua Hán Vũ Đế đương ngồi chơi, có con chim 
xanh bay đến, Đông Phương Sóc nói: “Dáy là sứ gid của Tay Vương Mẫu đến”. Sau 
người ta lấy chim xanh để ví với sứ giả, người đưa tin hoặc người làm mối. 

11. Lá thắm chim xanh: chỉ sự làm mối. 

12. Quả mai... bảy ba: bài thơ Phiếu mai trong Kinh Thi có câu: “Phiếu hữu mai, 
ky thực thất hé... hy thực tam hé” (Quả mai dang mười phần còn lại bảy phần rồi còn 
lại ba phần) ý nói về sự hôn nhân phải kịp thì. 

Dập dìu... bảy ba: cả hai câu ý Lương sinh muốn nói với Dao Tiên rằng mình về 
sẽ nói với cha mẹ để nhờ có người làm mới cho kịp thì chứ không để chậm trễ. 
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Tinh xa bao quản người xa, 
Tương tri có thế mới là tương tri `. 
Rằng: “Nay nam bắc phân kỳ, 
Đã đành trời nọ trăng kia với lòng. 
Som khuya hay gắng chí hóng?, 
Trông mong cho bõ tấm lòng bấy nay.” 
Mặt nhìn chẳng nỡ rời tay, 
Non xa liễu đã tơ ray bóng vàng *. 
Gởi tình nửa ngọn cành dương, 
Hồn qué tho than như dường theo ai. 
Tuyệt mù cây khuất bóng người, 
Ngại ngần năm bước chia mười xa đem. 
Sách gươm nhẹ bóng con thuyền, 


Trong khoang mëch * nặng, lung then chở sáu. 


- Song bóng mua dập gió mau, 

Triện nhàn đắp nhớ, ngọn lau khay buôn: 
Dòng xuôi một dải dường tuôn, 

Đầu mui đã thấy hương thôn gần gần. 
Vào hau lay trước nhà xuân, 

Hương đưa chén rót gấm nhuần tiệc cao. 
“Bấy lâu con học thế nào? 

Ngoc kinh ? nghe đã xôn xao mở trường 6. 
Në chi định tinh lễ thường, 

Làm sao thân hiển danh duong mới là.” 
Phu nhân lại dạy truyền ra: 

“Họa may đại tiểu đăng khoa cũng vừa.” 
Nỗi Lưu mới kể sau xưa, 


1. Tương tri: hiểu biết nhau. 
2. Chi hông: (hông: một loài ngỗng trời) chim hồng bay cao lắm, không thể dùng 


cung tên bắn tới được. “Héng phi minh minh, dặc giả hà soán yên” (Chim hồng bay 


'cao thăm thẳm, người đi săn làm sao bắn được) chí cao hơn hẳn mọi người. 
3. Tơ rây bóng uàng: tơ liễu quay theo gió như rây ánh nắng chiều. 


_ 4. Méch: sai cháy, mé sút, làm cho chếch mëch. 


Mếch lòng: làm cho phải buồn giận đau lòng. 
Chếch méch: nghiêng triéng (chếch lệch, đổ về một phía), đơn chiếc (H. T.C). 
5. Ngoc kinh: kinh đô của nhà vua. 
6. Mó trường: mở khoa thi. 


- 609 


Tay trao cho nhận máy tờ thiếp canh '. 
915 Nỗi mình lại ngán cho mình, 
Trời cao sấm dậy, đất bình sầu xây. 
Lòng thơ như dại như ngây, 
Gửi qua ? thoát đã trở giày vé song”. 
Thói thói lóng dà phu lóng, 
920 Tram năm lẻ một chữ đồng * vì ai. 
Bẽ bàng trăng tối mưa mai, 
Sao duyên ngang ngửa cho người dó dang. 
Người xa 5 dành nhé chưa tường, 
Cửa thu văng vang tin sương góc trời. 
925 Dáu vàng dẫu đá Š với người, 
Nang tinh đâu dám nhẹ lời song thân, 
Năm canh cung nguyệt lựa dân, 
Năm lần xa nhớ năm lần thở than. 
Ông tơ” khéo nhé đa đoan, 
930 Ba sinh luống đợi Ngoc Hoàn còn xa. * 
Oanh vàng thấm thoắt thoi qua, 
Đỉnh xuân mấy quả tuyết đà trắng ngân °. 
Gác Dương vừa tiệc đản thần, 
Tình trong quyến cảm ? qua mừng trước sanh. 
935 Thấy Diêu ông mới hỏi sinh: 
“Về quê sao vắng phong thanh tịn rày.” 
Việc Lưu, Diêu mới giãi bày: 


1. Thiếp canh: tờ thiếp ghi tên tuổi người con trai hoặc người con gái khi ngỏ lời 
lễ đính hôn để tiện so tuổi xem có hợp không. 

2. Gửi qua: thưa gửi vội vàng. ` : 

3. Về song: (song: cửa sổ) về phòng riêng. i 

4. Chữ đông: do chữ đông tâm kết, cái nút thắt bằng hai dai lua, dùng để ghi nhớ 
lời nguyện ước cùng một lòng yêu nhau, như sống thì cùng sống, chết thì cùng chết. 

5. Người xa: chi Dao Tiên. 

6. Vàng... dá: vàng và dá, tỉ dụ tình yêu bền chặt, chung thủy. 

7. Ong tơ: ông tơ hồng tức nguyệt lão (ông lão ngồi dưới trăng), tục truyền là vị thần 
xem việc hôn nhân, buộc chân những người con trai con gái có duyên phải lấy nhau. 

8. Ba sinh... còn xa: ca câu ý nói nếu có phải chờ đợi đến kiếp sau thì kiếp sau, 
(như lời Ngọc Hoàn (Dương Quy Phi) hen uới vua Đường Minh Hoang), biết đến bao giờ? 

9. Dinh xuân... trắng ngân: cả câu ý nói cha là Dương công đã già rồi, đầu đã 
bạc trắng. I 

10. Quyến. cảm: tình cảm đối với thân quyến. 
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“Ấy vì hôn sự nên chay chửa sang.” 
Nàng vừa chuc tuyết phòng hương !, 
940 Bên tai một trận thê luong? khác nào. 
Nghe qua vội trở gót vào, 
Sóng đồi lớp lớp dường xao bể lòng. 
Vì ai lở đỉnh lấp dòng, 
Đã đành nệm ủ chăn mong? đợi chờ. 
945 Nhị đào vẹn vẽ còn tơ, 
Ví ra bướm lọc ong lừa kém ai. 
Thoảng nghe những tiếng trái tai, 
Thét rằng: “Giống khéo dông dài gớm chăng. 
Vì ai quyến gió rủ trăng, 
950 Bây giờ còn dám đãi đằng Í với ai. 
Phận đàn bà ngỡ là chơi, | 
Một ngày tăm tiếng muôn đời mắt tai Š. 
Mặc lòng đặn lạt nguyén phai, 
Tu ta xuân khóa mây cài? với ta." 
955 D6 lời Nguyệt mới thua qua: 
“Tơ duyên cũng chửa hẳn là dứt xong. 
Duyên kia dù hẳn phụ lòng, 
_ Mặc ai xin hãy thung dung nghi nào. 
Mưa tuón ngán ngọc nho bào”, 
960 Phận đành là thế dẫu sao cũng đành. 
Từ đây nước nổi bèo nênh, 
Áng hoa vô chủ đã đành từ đây. 
Phòng riêng thức thức phô bày, 


» 


1. Chuc tuyét phóng huong: chuc háu cha me khi trai tuyét lanh. 

2. Thé lương: xót thương khổ sở, dau đớn trong lòng. Trận thé lương: nói sự đau 
khổ ập đến như một trận gió mạnh thổi vào trong lòng. 

3. Nệm ú chăn mong: nệm buồn chăn don, ý nói buồn bà cô đơn. 

4. Dai đằng: nói năng, ăn nói. 

5. Mát tai: tai mắt thiên ha, cả câu ý nói nếu làm gi tai tiếng thì để lại tiếng xấu 
muôn đời. 

6. Xuân khóa máy cài: khóa xuân cài máy, ý nói cấm cung ở trong phòng, BE 
ra ngoài một long giữ gin đức hanh. 


7. Ngán ngọc nho bào: ngán lệ làm do áo. Chit nko (do) khác 如 (như), nhưng 


đúng ra phải khắc là rắn kg Hai chữ này viết gần giống nhau, chí khác có chám 


thủy z. Nếu sửa lại là thám 7 = thì khác hẳn mặt chữ. 
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1. Cua này: ý nói đến những dé vật ky niệm. Chữ cửa mới có nghĩa va mới đúng 
với mặt chữ... 
2. Thẩm âm: (thẩm: khảo xét kỹ càng) xét ra tiếng hay tiếng dé trong âm nhạc, 


Lòng sao vui những của này ' khéo thay! 
Ngón cầm dù lựa vào dây, 

Điệu cao đã vậy ai ray thẩm âm? ? 
Túi thơ dù đúc nên ngâm, 

Phẩm đề ai kẻ tri âm Ÿ với mình. 

. Bút hoa dù vẽ nén tranh, 

Lấy ai mà nhận nét tình cho hay ? 
Cuộc cờ dù nhận ngang tay, 

Thấy cờ mà tưởng những ngày càng thêm. ' 
Nào gương nào chỉ nào kim, 

Nào ai còn để chi thêm bận bùng. 
Sạch sanh phó trận lửa nồng, 

Tiên thê để đấy ghi lòng kiếp sau. 
Bập bùng chửa nguội bếp sầu, 


 Nhén sa 5 chợt mắng tin đâu trước mành. 


Dương gia chuyển bổ thăng Kinh, 

Đề hué truyền đón thủy trình tray ra. 
Nỗi mình thêm rộn nỗi nhà, 

Khi xa nào biết là xa mấy trùng. 
Hành trang sắm sửa vừa xong, 

Con thuyền chen chúc đua giong cánh lèo. 
Giang sơn tám bức Ê sầu treo, 


nói người biết thưởng thức âm nhạc. 


3. Tri âm: (tri: biết, âm: tiếng). Nguyên xưa Bá Nha đánh đàn rất hay, Chung Tử 
Kỳ nghe hiểu từng âm một. Sau Chung Tử Kỳ chết, Bá Nha đập đàn không gảy nữa 
cho rằng trong thiên hạ không còn ai nghe hiểu tiếng đàn của minh. Tri dm sau được 


dùng dé chỉ người bạn thân hiểu được lòng mình. 


NAA WH = S; Z = 
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. Những ngày càng them: những ngày bën nhau... càng thèm buón bã. 
Nhén sa: tục xưa tin nhện sa xuống trước mặt là điềm báo tin mừng. 
Túm búc: (từ câu 987 đến câu 1002) tám bức gồm có: 
Bình sa lạc nhạn (cảnh đàn chim nhạn bay xuống bãi cát phẳng). 
Sơn thị tình lam (cảnh chợ chiều chân núi trời quang tạnh). 
Viễn phố qui pham (cảnh chiếc thuyền buém trở vé bến xa). 
Ngư thôn tịch chiếu (cánh bóng chiều ở xóm thuyên chai). 

Son tự hàn chung (cánh tiếng chuông chùa văng váng trên sườn núi). 
Động Đình thu nguyệt (cảnh trăng thu trên hồ Động Đình). 
. Giang biên mó tuyết (cảnh tuyết rơi bên sông lúc trời gần tối). 


8. Tiêu Tương da vii (cảnh mưa đêm trên sông Tiêu Tương). 
Tám cảnh này do Tống Địch đời Tống vẽ. 
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Cảnh mai dé chanh, sắc chiều như xui. 
Kia đâu cát phẳng một doi, 

Mấy chòm lich chích loi thoi trận nhàn !. 
Kia đâu mây tận 2 chân ngàn, 

Đỉnh đèo xao xác họp tan chợ chiều. 
Kia đâu viễn phố diu hiu ?, 

Lưng trời rút thẳng con lèo ra khơi. 
Kia đâu bể rộng sóng dëi, 

Ngư thôn mấy nóc mặt trời tà dương. 
Kia đâu nghi ngút khói sương, 

Vang nghe chuông sớm còn vang bên lầu. 
Kìa đâu nước lạnh trời thu, 

Động Đình * phẳng lặng một hồ trăng in. 
Kia đâu ban tối đỗ thuyền, 

Bac bay hoa tuyết giang thiên Š một mau. 
Kia đâu trúc lệ nhuốm thâu, 

Tiêu Tương ra rich mưa mau canh cháy. 
Cảnh kia thêm bận lòng này, 

Phượng thành rạng mở nào hay đã gần. 
Cửa dinh liễu mới mừng xuân, l 

Biên thư đã thấy tấu văn bê Thiéu. 
Bắc Hồ lộng thói con kiêu, 

Ruổi mù bụi ngựa trẩy theo ải Nhàn. 
Sân phong chọn mặt thăng quan, 


Lai sai Dương tướng giữ giàng Š việc bién ”. 


Hịch rồng một mảnh sao truyền, 


Đành chăm việc nước phải quên việc nhà. 


Hàn lâm sắn có Tiền nha, 
Với phu nhân vả cũng là đồng thân Š. 
Hãy sang tạm trú cho gần, 


Nhàn: do chữ nhạn đọc theo thanh bằng. 

Máy tận: đúng ra là máy tanh, dich từ chữ tinh lam. 
. Diu hiu: bản Nom khác Jay (vi) nhưng các bản Quốc ngữ đều phiên âm là diu hiu. 
. Động Đình: tên một cái hồ danh tiếng của Trung Quốc, ở tỉnh Hồ Nam. 

. Giang thiên: cảnh trời ở bên sông. 
. Giữ giàng: giữ gin, coi sóc cẩn thận (viết giữ giàng cho hợp vần với câu trên). 
Việc biên: việc canh phòng nơi biên giới. 
Đồng thân: cùng cha me sinh ra. Dương phu nhân va Hàn làm họ Tiên là chị em. 
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Đợi ngày dep giặc trông chừng chang khơi. 
Tiền nghe đón rước tán nơi, 
Dọn lầu sửa chốn nghỉ ngơi thanh nhàn. 
Chị em cậu cháu vui đoàn, 
1020 Đành lòng Dương mới gióng an cõi ngoài. 
Một phương chống vững thành dài, 
Màng bao Hồ Yết những loài khuyển dương `. 
Sinh từ nấn náu phần hương, 
Trời thu ba cữ duénh Tương một ngày. 
: 1025 Bui dong muón hóc chát dáy, 
Cánh nào bay đến ngỏ bày trước trang”. 
Liệu co ra lay huyén đường °, 
Tràng Châu xin lại tìm sang sân Trình. 
Được lời theo lối thủy hành, 
1030 Thang dong buôm lá thênh thênh một dòng. 
Biết bao dặn.bể thể sông, 
Lạt với no những then thing nước non. 
Vườn riêng no thú cám tôn *, 
Vàng Diéu tia Nguy ? vân còn chua phai. 
1035 Cụm thơm rào cắm Ê chờ ai, 
Đầy song mấy điểm hoa mai trắng ngần. 
Vội sang thăm thú vườn gần, 
Một vùng có biéc mấy lần cửa son. 
Lo thơ gốc cỗi cành non, 
1040 Sương in cầu đá, tuyết dồn lối thơm. 
Lâu thơ khói tỏa mây von, ' 
Chéi sai biếng bẻ khóm sờm vắng vin. 
Biết ai hầu hỏi sự duyên, 


1. Khuyển dương: chó dé. Xưa người Trung Quốc thường gọi các tộc ở láng giéng 
một cách khinh miệt như vậy. 

2. Cánh nào... trước trang: cả câu ý nói biết làm sao có cánh bay đến nơi dai 
trang của Dao Tiên dé tó bày tâm su. 

3. Huyên đường: cha mẹ. 

4. Cám tôn: (cám: đàn, tôn: chén) cây dàn và chén rượu, ý nói thú đánh dàn và 
uống rượu. 

5. Vàng Diêu tía Ngụy: do chữ Hoàng Diêu tử Ngụy tức màu vàng của họ Diêu, 
màu tím của họ Ngụy là hai tên riêng của hoa mẫu đơn gọi là Diêu hoàng và Nguy tử. 

Cả câu ý nói những đoá hoa mẫu đơn vàng tím, màu sắc tươi đẹp vẫn chưa phai. 

6. Cụm thơm rào cắm: cắm rào ở quanh khóm hoa. 

7. Máy uờn: mây lượn quanh. 
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Viên công Ì vừa thấy trong miền ” ló ra. 
1045 Mién man? thăm hỏi gần xa, 
Mới tường môn mạch nay đà phó kinh. 
Nghe lời khôn nhé làm thỉnh, 
Buồn nương bên triện sầu quanh khắp tòa. 
Ngán ngâm đến trước đình Ba, 
1050 Rường không én đẻ, song tà nhện giăng. 
Tiên thơ vách hãy dăng dăng, 
Xã tho ^ cách mấy mươi tầng người thơ. Š 
Hiên đài lác dác sao thưa 5, 
Sân rêu nọ chốn ngày xưa chén dëng", 
1055 Mày dương liễu, mặt phù dung 5, 
Ngắm hoa thêm nhắc tấm lòng sinh ly . 
Chỉ thé, trăng vẫn tri tri”? 
Tay ai chénh mang còn chi Chương dài !! 
Mừng xuân đào hãy ngậm cười, 


1. Viên công: ông già coi vườn. Bản Nôm khắc EF] (vi) nhưng ca bản ghi rõ ràng 
là vién công. 
2. Trong miễn: bản Đặng Trần Tiến phiên âm là trong miền nhung bán Nôm lại 


khác là trong thuyên Án 

3. Mién man: ríu rít hói khóng ngüng. - 

4. Xã tho: do chit thi xà, đoàn thể gồm nhiều thi si hop lại ma lam thơ với nhau. 

5. Người thơ: người trong cuộc làm thơ. 

6. Lác đác sao thưa: mái hiên bỏ không có một vài chỗ bị thủng nhìn lên trông 
như sao thưa. 

7. Chén đông: chén rượu thé nguyén đồng tâm. 

8. Dương liễu... phù dung: do câu thơ “Phù dung như diện, liễu nhu mi" trong bài 
Trường hán ca của Bach Cư Di, đời Đường. 

9. Sinh ly: còn sóng mà phải chia lia nhau. 

10. Tri tri: cing nhu tro tro. (Doc tri tri cho hgp van vói cau trén). 

11. Chương dài: tên con đường ó Trang An bên Trung Quốc. Đời Đường Hàn 
Hoành lấy một người kỹ nữ là Liễu thị ở Chương đài sau đổi đi làm quan xa, để nàng 
ở lại tại con đường ấy. Lúc xa cách Hoành có gửi cho Liễu thị bức thư trong ấy có 
những câu: “Chương đài liễu. Tích nhật thanh thanh kim tại phủ? Giả ưng phan chiết 
tha nhân thủ? (Liễu Chương đài - Ngày trước xanh xanh nay còn chăng? Hay là đã bị 
tay người khác bé mất rôi). Cuối đời Thiên Báo, Liễu thị bị tướng Phiên cướp mất. Sau 
nhờ có Hứa Tuấn giúp, cướp lại được mà đem gá cho Hàn Hoành. Nghĩa bóng chỉ chỗ ở 
của người kỹ nữ. Ở đây cả câu ý nói nếu mình chénh mảng không tính ngay chuyện 
hôn nhân thì kẻ khác sẽ cưới mất còn đâu đến mình nữa. 
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1060 Vẻ hồng ! tro đó, mặt người nào đâu. 
Khi sao son gác phấn lầu, 
Giờ sao tan tác mặc dầu khói sương ?. 
Ấy ai dập lửa vùi hương, 
Để ai nát đá phai vàng? này đây. 
1065 Giận riêng trăm nỗi để đây, 
Dạ căm tức tối, hồn say mơ mòng. 
May sao vừa gặp viên công, 
Rung rời kíp gọi gia đông thuốc thang. 
Tỉnh ra về tới trú phòng Ý, 
1070 Giấc buôn chưa dã *, mạch tương lai đây. 
Nàng từ trú ngụ bấy nay, 
Duénh Hàn lần ngắm dog mây điểm nghìn. 
Chợt nghe Tién cữu " bảo tin, 
Giặc Hồ nghiêng nước vây miền Ngọc Quan. 
1075 Dương công lũy mảnh quân đơn, 
Miếu đường cam hich mưu toan tơi bời. 
Một nhà nghe nói nghẹn lời, 
Sự mình kia với sự đời hay sao. 
Luống sinh ? làm nghiệp má đào, 
` 1080 Phải ra tay thước quản bao cát lầm *. 


1. Vẻ hông: ý nói hoa đào còn nở dó hồng. 

Hai câu 1059-1060 là mượn ý từ hai câu Kiểu: 

Trước sân nào thấy bóng người, 

Hoa dao năm ngoái còn cười gió đông. 

Nguyên được Nguyễn Du phỏng dịch từ hai câu của Thôi Hiệu đời Đường: 

Nhân diện bất tri hà xứ khứ, Đào hoa y cựu tiếu đông phong. 

2. Khi sao... khói sương: hai câu này được nhuận sắc phỏng theo hai câu Kiểu: 

“Khi sao phong gdm rủ là, giờ sao tan tác nhu hoa giữa đường.” 

3. Nát đá phai vang: khi thể nguyễn với nhau thì hứa sẽ giữ lòng chung thủy bén 
như vàng đá mà nay để cho đá phải nát, vàng phải phai, tức là không giữ được lời thê 
với nhau. 

4. Trú phòng: phòng trọ. 

5. Dã: giảm bớt, tan dần. 

6. Duénh Han: chỉ Hàn uyén ở nhà họ Tiền nơi hai mẹ con Dao Tiên đang ở ngụ. 

7. Tiền ciu: bán Hoa tiên nguyên tác chép là Tiên clu, bán nhuận sắc khác Y 
(nói), có thể do khắc lộn từ chữ cữu ra chữ nói. 

8. Cdm hich: cầm hich chưa truyền xuống. 

9. Luống sinh: uống sinh. 

10. Cát lầm: cát bui và bùn lây, chỉ nơi chiến trường. 

616 - 


Lau khuya nước can canh trầm `, 
Thôi lai láng tưởng lại thầm thì than. 
Ải mây tin tức khe ngàn, 
Cửa bèo nênh nổi nhà lan lật lừa. 
1085 Xiết bao phận mỏng như tờ, 
No bình sinh, nỗi tóc tơ chưa đền. 
Đêm đêm vừng nguyệt hoa đèn, 
Mai gầy guộc vóc, liễu đen ủ mày. 
Bể sầu càng vợi ? càng đây, 
1090 Đã đường kia lại nỗi này mới ghê. 
Đình Ba từ trở lại về, 
Tiếng quyên dà gọi bóng hè theo xuân °. 
Diêu sinh thăm hỏi ân cần, 
Lấy ngày thi cử * ép phần cháo thang. 
1095 Sinh rằng: “Duyên kiếp dở dang, 
l ` Thà thôi chi nghĩ đến đường công danh.” 
Dám thưa: “Dạy thế sao đành, 
Lau ban sáu kỷ, song huynh mười thu. 
Lại gì cho trọng hơn ru, 
1100 Mà coi muôn dặm vân cù làm chơi. 
i Gió bàng chín van bay khoi, 
Bất binh đẫu việc tay trời cũng xong.” 
Nghe lời như dập cơn nông, 
Nhân kỳ phó cử” quyết lòng tám phương 5. 
1105 ` Sử kinh lại gắng nghiệp thường, 
Gấm hoa thêm cải, ngọc vàng thêm trau. 
Sắc thi vang dậy đâu đâu, 
Hồi trang sinh mới ru6i mau thuận dòng. 
l Tôn sư án khảo vừa đông, 
1110 Viện cây sớm đã tỏ dòng nhặt xanh. 


1. Canh trầm: canh tàn. 

2. Voi: lấy bớt ra. Ý cũng như câu Kiểu: 

Sâu đong càng lắc càng đây. 

3. Bóng hè theo xuân: ý nói hết mùa xuân, sang mùa hè. : 

4. Thi cử: (thi: dua tài, cử: tiến cử lên) thi tài để đậu đạt và được tiến cử lên nha 

_vua bổ ra làm quan; ý nói đua tranh trong sự học hành. 

5. Phó cử: (phó: đi thị, cử: tiến cử lên) đi thi để được tiến cử xạ dàni quan. 

6. Tâm phương: tìm hoa thơm tức là tìm lại người yêu hiện cũng đang ở kinh đô. 
617 


Tán hoe vàng chợt xây cành, 
Trước sân vào gởi đăng trình ra thi. 
Dạy rằng: “Mây gió gặp kỳ, 
Day giao ` này hội nam nhi vẫy vùng. 
1115 Tiện cho Diêu đệ theo cùng, 
Hàn song phong nguyệt ? gắng công sách đèn. 
Bảng thu? choi chói dé tên, 
Tiện đường kip lại ruói liên hội xuân *. 
Đi về đường quán ? dưới chân, 
1120 Hãy cho ba tiệp trao lần nay mai Š. 
Lĩnh lời lay trước sân Lai, 
Diêu sinh đã hẹn cùng dời chân sang. 
Túi Ôn tráp Lý nhẹ nhàng, 
Đồ thư nửa mạn, phong quang đôi chèo. 
1125 Doi nơi giốc sớm địch chiều, 
Bóng ngư mặt nước, tiếng tiéu chân mây. 
Cảnh thanh trải mấy nào hay, 
Dấu phồn hoa thật nơi này Nam Kinh. 
Y kỳ đầu quyển đề danh, 
1130 Trận thu cờ trống đường thành một ai”. 
Mấy phen thử sức đua tài, 
Tỉnh nguyên giật giải tên bài Diệc Thương. 
Vòng năm Diêu cũng chen hàng, 
Gió đưa cờ tiệp pha sương nhặt truyền. 
1135 Trải tuần yến ẩm lưu liên, 
Ích bay lại hướng đài Yên gióng tàu. 


1. Dậy giao: do chữ đằng giao, con rồng bay, nghĩa bóng tài hoa xuất chúng. 

2. Hàn song phong nguyệt: trăng gió nơi song cửa lạnh của người học trò nghèo, 
là lời thú vị của kẻ chăm học với bạn hiền. 

3. Bảng thu: bảng đề tên những người đậu kỳ thi Hương thường được mở ra về 
mùa thu. | 

4. Bảng thu... hội xuân: cả hai câu ý nói làm thế nào đậu được kỳ thi Huong để 
rói vào thi tiếp thi Hội. 

5. Quán: đeo đuổi (H.T.C). 

6. Di vé... nay mai: ý nói di về đường theo đuổi cũng không ké gì, miễn sao ba 
lầu, ba trường đều trúng cả trong khi mong đợi nay mai. 

7. Y ky... một ai: cả hai câu ý nói vào thi hai chàng Lương, Diệu đã đúng hạn nạp 
quyển và dé tên rõ ràng. Đi thi cũng như ra trận nào cờ trống, nào đường thành sự đỗ 
đạt chưa biết về tay ai. 
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Vui này dé ngả sáu đâu, 
Nỗi riêng riêng chạnh đòi nau một mình. 
Đông về rỗ biếc mòn xanh, 
1140 Núi gây guộc vóc, sóng quanh quất lòng '. 
Phẩm đề biếng giở thi đồng, 
Thành xuân đã tỏ mây long thức nam. 
Hành trang vừa độ xa xăm, 
Mật sai kíp đã cho thăm việc nàng. 
1145 Chỉ nghe phảng phất tin Dương, 
Còn ai lưu lạc chưa tường biết nơi. 
Rễ bèo chân sóng” tuyệt vời, 
Giận duyên xốc nổi (?), thương người bơ vơ. 
Việc thi nên cũng ơ hờ, 
1150 Cật ngày, Diêu nói tận từ mới nghe. 
Nẩy tài nhả ngọc phun khuê, 
Nhẹ nhàng váy sóng? sập sé cánh mây 4 
Đất bang một tiếng sám bay °, 
Hai sinh đề dự bốn ngày nguy khoa. 
1155 Truyền lô Lương lại Thám hoa, 
Diêu sinh Hoàng giáp cũng tòa á khôi. 
Phấn vua lộc nước hương trời, 
Muôn nghìn danh giá, năm mười nhân duyên. 
Đá đưa thêm khảy tác phiên, 
1160 Chén trăng xưa đã nặng nguyền sá đâu. 
Vinh qui vừa định tuần sau, 
Vừa tin biên báo vội bầu quan sai. 
Diêu ra quan chính việc ngoài, 
Lương vào Hàn uyén thánh thoi Ngọc đường. 
1165 Vườn sau trúc thạch sẵn sàng, 


1. Đông vé... quất lòng: hai câu này ý nói mùa đông trở vẻ làm cho cây cối ố văng 
không còn xanh tốt nữa, cả đến ngọn núi cũng xác xơ, dòng sông cũng quanh quất 
cháy làm nhiều khúc, tất cả đều ra vẻ tiểu tuy nhu chàng váy. l e 

2. Ré bèo chân sóng: Ré bèo bị chân sóng cuốn trôi di, chi cảnh lưu lạc trôi nổi. 

3. Vay sóng: giương vây nhảy lén nói cánh cá vượt vũ môn, chỉ việc dua tài thi cử 
đậu đạt. i l 
4. Cánh máy: căt cánh bay theo máy, nói cảnh rồng bay (đằng giao), chỉ việc thi đậu. 

5. Đất bằng... sim bay: do câu thơ “Vũ môn tam cấp lãng, bình địa nhất thanh 
lôi” (Vũ môn ba bực sóng, đất bằng một tiếng sấm ran) chỉ việc thí đậu cao tiếng tăm 
vang dậy như sấm. 
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Liền công thự đó là tường Tiền nha. 
Nàng từ tin ải truyền nhà, 
Nỗi mình nỗi khách biết là bao nhiêu. 
Trọn ngày khóa lặng song thêu, 
1170 Nguyệt Hương biết ý dập dìu ra chơi. 
Trước hoa lần bóng hoa rời, 
Dưới lầu mếch ! bóng” trăng soi người sầu. 
Cảnh nào sẽ nhắc lòng đâu, 
Màng than tình mới thêm sầu nỗi xưa. 
1175 Ngàn mây, trắng bạc như tờ, 
Bóng dâu chếch chếch đã vừa ngang vai. 
Bờ sương đỗi tuyết bao nài, 
Nào ai ấm lạnh nào ai ngọt bùi Ÿ. 
Tưởng người chén nguyệt thé bôi, 
1180 Phòng đông vừa ý đã người nào thôi Ý. 
Ba xuân ? những chốn làm vui, f 
Những hương những lửa những ai đó giờ °? 
Tiếng ve cao thấp.gió đưa, 
Cách tường sinh cũng khi vừa dao thanh”. 
1185 Cành trăng ngọn gió mong manh, 
Nhịp châm da khách 5, tiếng kinh ° đêm thu. 
Cảnh sầu như ghẹo người sầu, 


1. Méch: làm cho chếch mếch, đơn chiếc (H.T.C). 

2. Mếch bóng: lẻ bóng. 

3. Ngàn mây... ngọt bùi: bốn câu này ý nói Dao Tiên nghĩ đến cha ở nơi xa xăm 
bờ sương đặm tuyết không có ai thay mình phụng sự. 

4. Tưởng người... nào thôi: câu này ý nói Dao Tiên nhớ đến Lương sinh mà nghe 
tin nay đã gá nghĩa nhà họ Lưu (hỏi nàng Ngọc Khanh). 

5. Ba xuân: do câu thơ của mạnh Giao, đời Đường: “Thùy vån thốn tháo tâm, báo 
đáp tam xuân hưy” (Ai bảo tấm lòng của tac cỏ, có thể báo dén được ánh sáng ba 
tháng xuân) ý nói đến công cha mẹ. 

6. Ba xuân... đó giờ: hai câu này là ý nghĩ của Dao Tiên, nàng tự hỏi ai là người 
bây giờ làm vợ của Lương sinh để giúp chàng trong việc dën đáp công ơn cha me và 
nối đõi tông đường, giữ gìn hương khói. 

7. Dao thanh: dao mát dưới ánh trăng thanh. 

8. Nhịp châm dạ khách: nhịp của tiếng chày đập vải như đập vào lòng khách, 

9. Tiếng kinh: (kinh: cá kinh. Tương truyền trong biển có con cá kinh, trên bờ có 
con bồ lao. Hễ con cá kình mà đánh con bé lao thì con bé lao kêu to lắm, nên người ta 
mới tượng trưng bằng cách làm hình con bé lao trên chóp chuông, còn cái chày thì làm 
hinh con cá kinh để mỗi khi cám chày đánh vào chuông thì chuông kêu vang to lên) 
tiếng chuông chùa. 
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Khi tran troc da, khi rau ri cay. 
Nghĩ người mặt sóng chân mây, 
1190 Tiên thể đành để đến ngày tái sinh. 
, Lỡ làng bèo nước lênh dénh, 
Ay duyên phụ khách hay mình phụ duyên. 
Nào ta bể đặn non nguyền, 
Lòng nào chuông vạn ngựa nghìn ! với ai. 
1195 Ni non đêm ngắn tình dài, 
Nguyệt kề bên triện 2 hoa rơi trước rèm. 
Cách hoa lặng ngắm bóng thiém ?, 
Mây lồng tha thướt làn xiêm một người. 
Áo đơn bụi lọt ngấn rơi, 
1200 Đào rầu rầu ủ, liễu hơi hơi gầy. 
Người xưa sẽ nhớ những ngày, 
Nguyệt Hương cũng đến chi đây lạ đời. 
Những là cách mặt khuất lời, 
Non Bóng * diễn ngỡ mấy mươi mươi trùng. 
1205 Dạo quanh núi giả đi vòng, 
Bên hoa dường có nẻo thông cuối tường. 
Hài văn lần bước bước sang, 
Cách tường đã đặng tiếng vàng xa đưa. 
Tưởng bây giờ là bao giờ, 
1210 Song song đôi mặt còn ngờ chiêm bao Š. 
Bấy lâu mưa khóa gió rào, 
Ngoài muôn nghìn dặm biết bao nhiêu tình. 
Biết đâu hương lửa ba sinh $, 
Còn trăng còn gió còn dành duyên ta. 


1. Chuông van ngựa nghìn: tức vạn chuông thóc, nghìn có xe bốn ngựa, chỉ cảnh 
giàu sang cực độ. 

2. Nguyệt kê bên triện: ánh trăng chiếu vào cái bao lon tạc hình chữ triện. trông 
như ké (tựa) vào đó. 

3. Bóng thiém: (thiém: con cóc. Tương truyền Hằng Nga, sau khi lấy trộm thuốc 
tiên của chồng là Hậu Nghệ, uống vào thành tiên lên ở cung trăng và hóa ra con cóc). 

4. Non Bông: tác Bóng đảo, chi cảnh tiên. 

5. Dao quanh... chiêm bao: sáu câu này Nguyễn Thiện đã lấy từ Truyện Kiéu để 
nhuận chính lại truyện Hoa tiên. 

6. Huong lita ba sinh: do chữ tam sinh hương hỏa. Ông Tình Lang E chiém bao 
đi chơi núi Bông, thấy một ông sư thấp hương tụng niệm, hương khói lan tỏa. Tinh 
Lang hỏi, nhà sư đáp rằng: “Lúc tôi khấn nguyện, nén hương này vẫn cháy, mà nay 
tôi đã chuyển sinh ba kiếp người rôi.” Thường dùng để chỉ việc hôn nhân. - 
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1215 _ Nhịp dan đã lỡ lại hoa, 
Mới là tơ vận, mới là nguyệt xoay. 
Nàng nghe giọt tủi thêm đầy, 
Cạn lời rồi lại giãi bày tóc tơ. 
Tài lang ! nào phái như xưa, 
1220 Minh sang duyên thắm thờ o mọi đường. 
Tiếc thay sương tuyết ” cũ càng, 
Tơ duyên ai dó * tự chàng mà thói. 
Thé hoa vì tiếng hơi hơi, 
Vẫn ghi lòng kẻo thẹn lời với hoa. 
1225 Soi trông sẵn bóng tráng già š, 
Ai ngờ vàng đá xảy ra cát lâm 5. 
Thôi duyên đâu nữa ma lam,’ 
Nhện vương lại mấy tơ tằm nữa đây. 
Bấy lâu một tấm riêng tây, 
1230 Ái ân này đến đêm này là xong. 
Lời thể dù hãy chút lòng, 
Trên mó một chén rượu trong cũng là. 
Ngày thơm khúc mới xoang hòa 5, 
Đành tơ kia thắm, đành hoa nọ nồng. 
1235 Giãi lòng với mảnh trăng trong, 
Tạ lòng vâng đã vâng lòng thế thôi. 
Trước lon so bóng? lựa lời, 
-Trăng mờ hoa lặng, dế rời khúc ngâm. 
Gió thương mây thảm âm thầm, 
1240 Diu hiu ngọn liễu nhu dám hat mưa. 
Chủ trương kia hỡi ông tơ, 


1. Tài lang: chàng tài tử, đây chỉ Lương sinh. 

2. Thờ o: không hé quan tâm tới, không hé có chút tình cảm gi. 

3. Sương tuyết: về mùa thu, mùa đông mới có sương tuyết. Nghĩa rộng nói về năm 
tháng. 

4. Ai dé: ai để dé dang. 

5. Trang già: tức Nguyệt lão, do điển xích thằng, tơ hông. 

6. Trăng già... cát lâm: cả hai câu ý Dao Tiên muốn nói vâng trăng soi chung hai người 
lúc thé nguyễn vẫn còn đó mà ai ngờ những hứa hẹn vàng đá nay đã hóa ra cát lâm. 

7. Lam: ước muốn. 

` 8. Xoang hòa: (xoang: điệu dàn hát) hóa hợp nhịp nhàng. 
9. So bóng: hai người đứng bên nhau bóng ín trên mặt đất như so nhau dài Tướng 
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Nao ai gió lật trăng lừa ` với ai. 
Nang lòng son sắt một lời, 
Cầu Lam ? hầu dễ biết nơi thăm dò. 
1245 Cao dáy? xin hãy chứng cho, 
Gặp đây biện chút duyên do họa (?) là: 
“Kể từ dinh liễu “ đời xa, 
Cửa Lưu khi ép Š, đình Ba khi tim”. 
Bắc Nam dam tắt đường chen, 
1250 Vì ao bèo nổi mây chim’ bấy lâu. 
Nắm xương mai sá nghĩ đâu, 
Nghĩ chăng những nghĩ nhầm nhau tại mình. 
Hay đâu cơ hội còn dành (?), 
Gác Dang ® lại rủ gió thanh đem đường. 
1255 Buổi này họp mặt tròn gương, 
Mới hay rằng có lửa hương *” kiếp này. 
Nhân sao nàng ngụ nơi đây ? 
Những sao nông nỗi bấy nay day cùng.” 
Càng nghe càng một não nùng: 
1260 “Ai hay ai cũng còn lòng chửa quên. 
Tình kia nào phụ chi duyên, 
Gió dun mưa dáy 1 cho nên có nào. 


1. Gió lật trăng lừa: gió trăng lừa lật ý nói những hứa hẹn dưới trăng dá không 

, còn giữ được, dà bị lừa gat. 
2. Cầu Lam: điển Lam kiểu, chỉ nơi tiên ở (xem chú thích câu 339). 
Cả câu này ý nói làm sao thăm dò được nơi ở của Dao Tiên. 
3. Cao đây: trời cao đất dây, chỉ trời đất. 
4. Dinh liễu: nhà quan, chỗ ở cũ của Dao Tiên. 
(Người dinh liễu được đặt đối với người qué mùa (H.T.C).) 
5. Cửa Luu khi ép: ý nói đến việc bi ép phải đính hôn với Lưu Ngoc Khanh. 
6. Đình Ba khi tim: khi trở lại đình Ba, chỗ ở cũ của Duong công để tìm Dao 
Tiên. : 

7. Beo nổi mây chim: (mây chìm: bóng mây in hình trên mặt nước trông như chim 
xuống) tức bèo mây nối chìm, chỉ cảnh lưu lạc gian khổ. 

8. Gác Đằng: đây chi dip may. Xem chú thích câu 738. 

9. Tròn gương: trăng tròn. 

10. Lita hương: ý nói nhân duyên vợ chóng. Xem chú thích câu 1213. 

11. Gió dun mua dấy: tức gió dun mua day cùng như gió cuốn mây đem do câu 
van bằng phong dẫn nghĩa là nhờ có gió mới dem được mây đi. Thường dùng dé ví 
duyên trời sui khiến hai người gặp nhau. 
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Su mình kể hết tiêu hao !, 
Đã đành chiếc bách sóng đào lênh đênh. 
1265 Thương ôi muôn đặm Trường thành , 
Xa xôi nào thấu dữ lành tin hơi. 
Xót lời nên mới ngỏ lời, 
Gặp nhau cùng khách quê người biết nao. 
Sinh nghe lòng thám như bào °, 
1270 La trời đã quyết da nào dinh ninh *. 
Bụi Hồ một trận quét thanh, 
Công nên may được duyên lành cũng nên. 
Càng xui cám kích ° cần quyên Š, 
Ngành than ngọn thở dường quên bóng đời. 
1275 Giục khuya hoàn cũng rỉ lời: 
“Chốn lầu trang nọ tiếng người nghe đông.” 
Biệt ly ai vẽ nên lòng, 
Càng mau giọt tủi, càng nông tấm thương. 
Kẻ về người lại sảnh đường, 
1280 Liên tay chép biểu 7 tan sương lén cháu. 
Lãm qua chuẩn doãn lời tâu, 
Cờ sai gươm giáp mặc dầu tiện nghi. 
Lệnh trao ruổi phát tức thì, 
Tinh binh mười vạn thuộc tùy trăm viên. 
1285 . Bë từ vâng chỉ đặc truyền, 
Am ám ngựa (?) gác xe chen khái hành. 
Mit mù bãi cát dëi tranh, 
Cùng nhau khi nặng lời tình quản bao. 
Ải gần mấy trận binh giao, 
1290 Truy quán? quá đất lâm vào thành không. 


1. Tiêu hao: (tiéu: nêu, hao: tin tức) tin tức chiếc bách sóng đào (bách: gỗ bách, 
đào: lớn). Chiếc thuyền bằng gỗ bách ở giữa sóng lớn, ý nói đến cuộc đời sóng gió gian 
truân của người con gái. 

2. Muôn dặm Trường thành: tức Vạn lý trường thành, nơi cửa ải xa xôi mà 
Dương công phải đóng quân đẹp giặc. 

3. Lòng thắm như bào: lòng son dau xót nhu bào. 

4. Da nào dinh ninh: (dinh ninh: dán di đặn lại cặn ké) da nào chẳng dinh ninh, 
ghi nhớ lấy những lời dặn cặn kẽ. 

B. Cảm kích: trong lòng có điều sở cảm mà kích phát lên. 

6. Cán quyên: ân cán va gắn bó. 

. T. Chép biểu: chép tờ tấu trình nhà vua. 

8. Truy quân: đuổi theo quân giặc. 
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Pháo đâu hội phục ding ding, 
Bốn bên giáp đánh ba vòng bọc quanh. 
Một hai tin lũ tán binh !, 
Đồn rằng Lương đã liều mình trong quân. 
1295 Miếu đường” hiếm lẽ xử phân, 
Hành bién? lai chon trong thần * chỉ huy. 
Tiện nghi các việc biên thùy, 
Vận lương Diêu cũng tức thì trẩy ra. 
Mới hay mợ trú Tiền nha, 
1300 Vấn an tiện thể cáo qua lên đường. 
Việc biên nói chuyện tin Lương, 
Chực sau Hương đã rõ ràng tai nghe. 
Liên vào gởi trước hương khuê, 
Nghe tin nàng những é dé Ê đòi con *. 
1305 Vật mình khóc lóc thở than, 
Quyết ngay nào sá lời can lẽ nài. 
Vì ai cho lụy đến ai, 
Thà liều mệnh bạc kẻo sai chữ đồng. 
Cháo cơm chẳng đụng quyết lòng, 
1810 Nguyệt đà ê cạn lé riêng chung nan ni. . 
Chiéng rằng: “Đâu đã váy thi, 
Dau liều đâu nữa ích gì đấy chăng. 
Tình kia bể núi thật rằng, 
Tinh kia song lai nhắc ° bằng hiếu kia. 
1815 Gin mình ngọc, tac lòng bia *, 
Mới là hai lẽ phán chia lưỡng tuyển.” 
Chấp mê nàng đã đâu tin, 
Gỡ dần Hương lại đứng bên rén bày: 


. Tán binh: lính thua trận chay tán loạn. 

. Miéu duéng: tón miéu nhà vua, triéu dinh. 

. Hành biên: di tuần nơi bién giới, di dẹp giặc nơi biên giới. 

. Trọng thần: vi quan có chức quyển lớn ở triều dinh. 

. Tin Luong: Tin Lương sinh đã liều mình trong quân. 

. Ê đề: đau đớn lắm. 

7. Đòi cơn: nhiễu cơn. 

8. Nguyệt đà: Bích Nguyệt đã. 

. Nhắc: nâng vật gì trong tay để ước lượng nặng nhẹ bao nhiêu, có nghĩa như cân. 

10. Tac lòng bia: ghi nhớ mãi trong lòng không bao giờ quên nhu tac vào bia vậy. 
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“Dao kia ma tra man nay, 
1320 Có chăng đợi chút một giây ông về. 
Cho phu nhân chút hả hê, 
Vẹn tròn lúc ấy chi hề dám ngăn.” 
Em lời nàng cũng giãn dán !, 
. Ngày lé ôn sảnh bữa tuần khói hương. 
1325 Nghe tin chẳng xiết nỗi nàng, 
Dam xa lại nỗi đài Luong? ở nhà. 
Những mừng dịch tiép từng ba", 
Vừa nghe trần thỉnh * xe đà hành biên. 
Lại nghe những sự ngoa truyền, 
1330 Xót lòng luống những xây phién đắp thương. 
Thực hư ai biện cho tường, 
Lễ chiêu ° tuần điện Š lệ thường thiếu đâu. 
. Cuộc đời chúa đến bể dâu, 
Bóng không mua não chác sáu mà chơi. 
1335 Tiếng oan dậy đất lở trời, 
Tin đưa Lưu cũng xa xôi mà chừng. 
Ngọc Khanh xiết nỗi ngại ngần, 
Đổi mùi xiêm trắng, kém cân cơm vàng. 
Xót vì hoàn” cũng khuyên nàng, 
1340 Dau dây đứt, nói? là thường nghĩ nao. 
Thấy lời oanh yến ° xôn xao, 
--Cang chan giọt thắm, càng bào lòng son. - 
i Rang: “Cương thường '° nang núi non, 
Hãy còn vũ trụ là còn di luân !! 


1. Giãn dán: nguôi dán nói dau khổ trong lòng. 

2. Đài Lương: chỉ Lương công. 

3. Dịch tiệp từng ba: (dịch: trạm dich đưa phát công văn, tiép: tin báo thắng trận) 
từng ba lần tin trạm báo thi đậu. 

4. Trân thinh: trần tinh để thỉnh nguyện, trinh bày để xin với nhà vua. 

5. Lễ chiêu: lễ chiêu hồn. 

6. Tuân điện: (điện: tiến cúng) tuần cúng com cho người chết. 

7. Hoàn: a hoàn, day tớ gái. 

8. Dây đứt, nối: dây đàn bị đứt, lại đem nối lại, ý nói đến việc chóng chết thì lại - 
lấy chồng khác. 

9. Lói oanh yến: lời bàn tán chuyện cưới xin (oanh yến ví với trai gái, vợ chồng). 

10. Cương thường: tam cương, ngũ thường. 

11. Di luân: (di: đạo thường, luân: nhân dân) cũng như luân thường (những điều 
thường hợp với đạo lý mọi người nên theo). 
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1345 Vẻ chi một mảnh hỏng quần ', 
Chúa hoa dành đã đông quân ° đấy rồi. 
Thôi thôi đã vậy thì thôi,  - 
Cũng liều má phấn cho rôi? ngày xanh. 
Hóa công có thiệt chi mình, 
1350 Treo guong trinh bach ranh ranh cho coi. 
Mang bao giấy mỏng thói đời *, 
Đợi tuần ráo có? ché cười như không. 
Dẫu rằng mòn núi cạn sông, 
Gương này quyết chẳng soi chung với người. 
1355 Ở nên lòng, nói nên lời, 
Gớm thay cái mặt con người vô lương.” 
Mấy lời tạc đá ghi vàng, 
Mối manh ai dám độc đường nữa đâu. 
Duyên kia thôi vậy cũng dầu, 
1360 No kia ai lại làm rau ri ai. 
Ngày xuân lo những thiệt thòi, 
Phu nhân vội đã toan bài ép duyên. 
- Lễ đưa truyền lại dẫn đền, 
Tuóc bình ” thử mở xem tên ai vào. 
1365 Họ Lam có một người nào, 
Nghe tin sai mối lại trao chỉ hồng. 
Một lời gắn bó vừa xong, 
Biết đâu đã hẳn nhu lòng cho chưa. 


1. Hồng quân: quần đỏ. Tục xưa con nhà sang trọng, con gái hay mặc quan điều 
nên trong văn chương thường dùng chữ đó để chỉ con gái. 

2. Đông quân: thần mùa xuân còn gọi là chúa đông hay chúa xuân. Mùa xuân 
thuộc mộc về phương đông nên gọi chủ mùa xuân là đông quân. Nghĩa bóng chỉ người 
chồng hoặc ông vua. 

3. Cho rồi: cho xong, cho dứt han, 

A. Giấy mỏng thói đời: nói thói đời đơn bạc (móng nhu tờ giấy). 

5. Tuần ráo cỏ: sách Kim cổ ky quan chép rằng Trang Chu một hôm đi chơi ở 
ngoài đồng nội gặp một người đàn bà mặc đồ tang lấy quạt quạt một nấm mô. Hỏi thì 
người ấy bảo là chóng lúc sắp chết có dặn, nếu muốn lấy chóng khác thì hãy chờ cho 
có xanh ở mồ héo hết đã. Vì lẽ dó tôi mới quạt cho đất mau khó để có chóng héo. 

6. Độc đường: tự tiện một mình quyết định mà không hỏi đến Ngọc Khanh. 

7. Tước bình: do chữ trí bình xa tước, bắn trúng chim sẻ vẽ ở bình phong. 

Ngày xưa, Đậu Nghi vé con chim sẻ ở bình phong, báo hé ai bắn được trúng mát 
con chim thì gả con gái cho. Lý Uyên tức vua Đường Cao Tổ bắn trúng và cưới được vợ. 
Về sau Đường Cao Tổ lập con của Đậu Nghi làm hoàng hậu. Nghĩa bóng chỉ việc hỏi 
vợ hoặc kén rể. 
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Doi nang khuyên nhủ bây giờ, 
1870 Rén thưa thoắt đã tuôn mưa đôi hàng. 
Ngap ngừng nàng lại gởi chiéng: 
“Yếu thơ bó liễu ! lỡ làng tóc to”. 
Phận sao phận bạc như tờ, : 
Sinh thành nợ trả bao giờ được đâu. 
1875 Bên đường nấm cỏ rầu rầu, 
Mặt nào quên não khuây sầu với ai. 
Dáu sao cũng một thân người, 
Dung cho chiếc gối trọn đời mới cam.” 
Lời ngay dé trái dạ tham, 
1380 Lấy lời nửa mát? coi làm trăm năm. 
Chước nên mối những mừng thầm, 
Lại đem trời bể mà cầm giàu sang. 
Uốn mềm hết tấc khoe khoang, 
Trái tai nàng mới kể tường gần xa: 
1385 “Nói chi những sự người ta, 
Nghi minh nên chúa hay là chẳng nên. - 
Chữ trinh là phận thuyên quyên *, 
Om cám ấy lại qua thuyên Š nào ru? 
. Nỗi mình riêng những then tho, 
1390 Lai mang lấy tiếng ná trò 6 mà chơi”. 
Phu nhân nghe hết mọi lời, ` 
Rằng: “Sao đã biết những nơi chuyện ngoài. 
Duyên này chẳng được bàn dai, 
Nhẹ đem vàng đá mà coi làm thường. 
1395 Thiếp canh truyền hãy phó sang °, 


1. Bồ liễu: thứ cây thüy dương, cành mềm trông có vẻ yếu ớt nên được dùng dé 
chỉ thể chất yếu mềm của phụ nữ. 

9. Tóc tơ: tức kết tóc xe tơ, chỉ việc hôn nhân. 

3. Loi nửa mat: do chữ “bán điện chi từ” là lời nói của người mới quen. f 

4. Thuyền quyên: (thuyën hoặc thiên: dáng tốt đẹp, quyên: đẹp tốt) dáng dep dé 
dễ thương, dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp có duyên. 

5. Om câm... qua thuyên: ôm cầm mà bước sang thuyén của người khác tức là lấy 
chồng khác. 


6. Ná trò: (ná: AR : gi, sao) trò gi ky la. 
.7. Thiếp canh: thiếp có đề tên tuổi người cầu hôn. 
8. Phó sang: đưa tới. 
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Sợ sing ` gởi trước đài trang bước vào. 
Trăng già lật lọng ? hay sao, 
Cám dây cả quyết xe vào khéo xinh. 
Gây dừng dám nghi sinh thành ?, 
1400 Biét duyén minh biét phán minh thé thói. 
Hiếu trinh riêng những gồm đôi, 
Ơn nhà hãy trước, nghĩa người thì sau. 
Phận mà ra vậy cũng dầu, 
Nghĩ người đáy giếng thang lầu ^ chẳng dưng Š. 
1405 ` — minh đôi ngả khơi chừng, 
Một niềm sắt đá thấu chăng hỡi tình. 
Goi là một chút bố kinh ', 
Nợ lòng phải trả đến mình ° mới xong. 
| Duyên tơ đã kết dai đồng °, 
1410 Bèo mây ước chữ tương phùng kiếp sau. 
Nỗi riêng càng nghĩ càng đau, 
Tấm riêng thôi cũng mặc dầu gió trăng. 
. Nghi đi nghĩ lại ngập ngừng, 
Ngoc xôi hạt tấm, huong lừng mó xây !° 
1415 Lầu khuya vắng vẻ ai hay, 
Lần nghe văng vắng canh cháy điểm ba !! 
Vườn sau đóng chặt then hoa, 
De chừng sông cái ruói pha 12 một mình. 
Khóc than ti tỉ (?) cuối ghénh, 


1. Sợ sàng: có nghĩa như sượng sùng, chỉ vẻ hổ thẹn, chai cứng mặt. 

2. Lát long: ý nói thay đổi ý kiến lừa dối người ta. 

3. Sinh thành: sinh đẻ và nuôi cho nên người, nói đến công ơn của cha mẹ. 

4. Người đáy giếng, thang lầu: người tự tử hoặc nhảy xuống giếng hoặc nhảy 
thang lầu ở tầng cao xuống. 

5. Chẳng dung: không phải bỗng dưng không có lý do. 

6. U minh: (u: tối, minh: sáng) tức là âm phủ và dương gian. 

7. Bố kinh: do chữ kinh thoa bố quần là cái thoa bằng có gai, cái quán bằng vải, 
chỉ người vợ hiển. Theo điển xưa: nàng Mạnh Quang, vợ Lương Hồng đời Hậu Hán, tuy 
lấy chồng sang trọng mà chỉ dùng đồ tầm thường ấy. 

8. Trả đến mình: phải đem thân mình ra để trả nợ. 

9. Dải đồng: dải đồng tâm. 

10. Ngọc xôi... mớ xây: cả câu ý nói Ngoc Khanh trang diém ngoc wee từng hat, 
áo quần từng md suc hương thom (làm ra vẻ không còn đau buồn nữa). 

11. Điểm ba: điểm canh ba. 

12. Đè chừng... ruổi pha: phỏng theo hướng... đi mau như chạy. 
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1420 Giãi lòng với nước, dé tình với trăng. 
Tiếc đời chi nữa cũng rằng, 
Dẫu mà có thác cầm bằng không sinh. 
Há rằng chác ' tiếng mua danh, 
Sao cho phải phận sự mình thì cam. 
1425 Trông vời trời bể mênh mang, 
Dem thân băng tuyết ? gửi hàm giao long. 
Bất tình chi bấy hóa công, 
Cho người lấy mảnh má hồng làm chi. 
Người hạnh nghĩa 3, khách dung nghỉ *, 
1430 Làm cho trâm gẫy gương lìa mới thôi. 
Ménh mang bể khổ sóng dôi, 
Biết rằng phúc thiện có trời nữa không. 
Có quan Đề hoc5 họ Long, 
Hồi kinh vừa gặp thuận dòng trẩy qua. 
1435 Tiếng người lảnh lảnh nghe xe, 
Kip tim thủy thủ bỏ cha Š vớt xem. 
Trước thuyên trau chuốt màu xiêm, 
Gạn tường mới giãi mọi niềm sâu nông. 
| Thošt thói quan mới uóm lòng, 
1440 ` Khen ràng: “Tiét sach dahh trong that la. 
l Tiéc thay trong ngoc trang ngà, 
Nỡ hoài chi để trôi hoa giat bèo 8. 
Rừng thiền ° cõi tinh là nhiều, 


1. Chae: chuốc lấy. 

2. Thân băng tuyết: tấm thân còn trong trắng như băng như tuyết. 

(Thúy Kiều thì dà “thra xấu xa" không còn băng tuyết nữa nên câu 2672 phải 
phiên âm là “Trước hàm róng cá gieo môi uống tanh” không thể phiên ám là “băng 
tinh” hoặc “thủy tinh” được. : gn E 

3. Hanh nghĩa: có đức hạnh nghĩa khí. 

4. Dung nghi: có sắc đẹp đoan trang. 

5. Đề học: chức quan coi việc học trong một tinh. 

6. Bỏ chà: bỏ những cành cây hoặc cành tre xuống sông để làm thành hàng rào 
ngăn cản lại, cắm rào ngang sông. 

7. Gạn tường: hỏi đến cùng để biết rõ mọi chuyện. 

8. Trôi hoa giat bèo: ý nói đến cảnh lưu lạc của người phụ nữ. 

9. Rừng thiên: (thiền: do chữ Phan dyana tức thiên na có nghĩa là yên lặng) dich 
từ chữ thién lâm có nghĩa là chùa. Đạo Phật lấy sự thanh tịnh làm gốc nên gọi cửa 
chùa là thiên môn, thay chùa là thiên gia, ngôi chùa là thiên đường. 
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Sach minh chi lọ là liều với ai. 
1445 Dem mình ma trả nghĩa người, 
Để công chín chữ ! thiệt thoi đến đâu. 
May đây bèo nước ” gặp nhau, 
Thôi thì Hợp Phó cho châu lại về ?." 
Lang nghe giọt ngọc dầm dé, 
1450 Lạy thôi mới kể tỉ tê sự mình: 
“Trẻ thơ đội đức sinh thành, 
Sớm khuya ai dễ dứt tình được đâu. 
Ông tơ lật lọng lừa nhau, 
Hai mình nên phải ngậm sầu bước ra. 
1455 Gốc phan‘ dù lại dạo qua, 
Canh vin chẳng kéo bé hoa tay người Š. 
Lại toàn trơ tráo với đời, 
Thà cho sóng bạc để rồi ngày xanh. 
Muôn vàn tạ chút hậu tình, 
1460 Hẹn này may có lai sinh là còn. 
Rồi đây đáy vực ngọn nguồn, 
Mặc cho bụng cá lại chôn mày ngài. 
` Yêu vi nét, trọng vì người, 
Phu nhân lai dạy đến lời da mang”. 
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1. Chín chữ: tức chín chữ cù lqo: sinh (cha sinh), cúc (mẹ đẻ), phủ (vỗ về), dục 
(nuôi cho khôn lớn), cố (trông nom), phục (quấn quít), phủ (nâng nhắc), súc (nuôi cho 
lớn), phúc (bông bế), chi công khó nhọc của cha mẹ đối với con. 

2. Bèo nước: do chữ bèo thủy tương phùng, bèo nước gặp nhau; đất khách gặp nhau. 

3. Hợp Phố châu vé: ý nói trả về lại cho gia đình. Đời Hậu Hán đất Hợp Phố 
thuộc về quận Giao Chỉ (nước ta) là đất có hạt châu nhiều. Vì quan lại người Trung 
Quốc bắt dân ta phải đi mò trai lấy hạt châu nên những người dân làm nghề này bỏ đi 
ở chỗ khác cả. Khi Mạnh Thường làm thái thú, sửa bỏ lệ cũ, người dân làm nghề mò 
hạt châu lại trở về Hợp Phố. (Ta thường truyền rằng những con trai có hạt châu tự 
nhiên bỏ đi nơi khác rồi sau lại trở về, đó chỉ kể lại theo dị đoan). 

4. Gốc phần: chỉ quê hương vì ở thôn quê thường trồng cây phần và cây du; cũng 
gọi chỗ thôn quê là phần du. 

5. Gốc phán... tay người: hai câu ý nói nếu có trở lại qué nhà thì sẽ bị ép gá qua. 
tay người khác. 

6. Mày ngài: do chữ nga my - lông mày con gái đẹp như râu con ngài; đây dùng 
dé chỉ người con gái dep. 

7. Da mang: (da: nhiều, mang: rối) nguyén nghĩa làm nhiều việc là rối cả lòng, 
sau được dùng để chỉ sự đèo bòng thêm. ó đây có nghĩa là cuu mang nuôi thêm làm 
con cái trong nhà. 
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1465 “Than già vì chút muộn màng, 
Mới hay máy tạo tuần hoàn dành cho. 
Tram năm dan díu nghĩa vo’, 
Mai sau trông cậy già nua được dành. 
Rồi ra lá kệ phiếu kinh, 
1470 Mặc tiêu sái? đấy cho thanh thả đời”. 
Ơn lòng dám nhé lược lời ?, 
Ta từ thôi thoắt thuyền xuôi bến nào. 
Nhà Lưu kinh hãi biết bao, 
Mơ màng đón hỏi xôn xao sai tìm. 
1475 Đầu duénh * cuối bãi lần xem, 
Khác chi đáy bể mò kim ? hững hờ Š. 
Nàng đành được chốn nương nhờ, 
Khéo là khóc vẩn thương vơ nực cười. 
Tiếc thay ngán ngẩm cho đời, 
1480 Cái vòng con tao’ khéo chơi lững lờ. 
Người còn đôi mặt trơ trơ, 
Bên mê thủy quốc Ÿ, bên ngờ vân hương 210. 
Vàng thau ngọc đá mơ màng, 
Để cho ố thắm phai vàng là đây. 
1485 Mấy thu * tên đá ! bài boi, 
Biết đâu sinh hãy trong vây giữ gìn. 
V6 về lẽ khích lời khuyên, 


1. Nghia vo: tình nghĩa con nuôi. Xem thêm chữ minh linh trang... 

2. Tiêu sái: (tiêu: mất di, sái: ray nước, không bó buộc) khí tiết thanh cao không 
dính với trần tục. 

3. Lược lời: chối lời. 

4. Đầu duénh: đầu vung sông hoặc vụng biển. 

5. Day bể mò kim: cái kim ở đáy bién khó tìm được thé mà vẫn cố tìm. 

6. Hüng hờ: không dé, không ngờ (H.T.C). 

7. Cái vóng con tao: ý nói đến sự xoay vần của con tạo (mượn hình ảnh từ cái bàn 
xoay của người thợ đồ gốm làm ra các đồ vật). 

8. Thủy quốc: thủy cung, cõi dưới nước, cũng như nói cung nước (câu 1544). 

9. Van hương: cõi trên mây. Cũng như nói lang máy (câu 1544). 

10. Người còn... ván hương: hai câu này ý nói Lương sinh và Ngọc Khanh vẫn còn 
sống thế mà bên này ngỡ đã về thily quốc, bên kia ngờ đã về ván huong. 

11. Máy thu: mấy năm. Lương sinh mới bị vây mà đã mấy năm sao? Chắc là mấy 
tháng mùa thu. 

12. Tên đá: do chữ thi thạch là mũi tên và hòn đá. Đời xưa chỉ dùng tên va đá để 
đánh giặc; tên dùng cung mà bắn, đá dùng cần vọt để phóng đi xa. 
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Dap cao lũy nghĩa, chống bền giậu trung. 
Tính lương ! Hồ những dé róng?, 
1490 Chắc rằng cá lưới chim lồng vội đâu. 
Dang dai bang duật ° bao lâu, 
Bóng 6 hè giuc sang thu đã cháy *. 
Diéu từ ruổi tới ải mây ?, 
Tin Lương biết hãy trong vây đã mừng. 
1495 Hiểm vì thống tướng non lung ê, 
Đóng quân kin lũy cám chừng chẳng sai. 
Linh quán Diéu cũng quyết bài ' 
Đặc truyền tức khắc hàm mai tiền hành °. 
Đêm khuya liếc thấy binh tình, 
1500 Ngọn cờ ngan ngác, trống canh trễ tràng. 
Phá kiêu ° nghĩ cũng dé dàng, 
Đóng dinh `° kip tháo hai trương mật bai”. 
Hen cho giờ sửu *? đêm mai, 
Dấu cờ hiệu súng trong.ngoài giáp công 3. 
1505 Lên nơi cao phụ “ đứng trông, 
Mũi mày * thuận gió một phong 16 bắn vào. 


1. Tính lương: tìm cách hãm lương thực không cho tiếp tế. 

2. Để rông: buông lỏng, không xiết chặt việc canh phòng. 

3. Bang duật: (bang: con trai, duát: con có) do câu chuyện bang duật tương tri, 
con cò mổ con trai bị con trai kẹp chặt lấy mỏ, hai con cứ đằng co nhau không bên nào 
chịu thua. Day dùng để nói quân Lương và rg Hô cứ dáng co đánh nhau mãi. 

. 4. Bong 6... đã cháy: cả câu ý nói cuộc bao váy kéo dài đã lâu hết mùa ha đông 
sang mùa thu lâu rồi. Như ý câu này thì “mấy thu” ở câu 1485 có thể hiểu là mấy 
tháng mùa thu. 

5. Ai mây: ải xa, cao trên núi trông như có mây phủ. 

6. Non lưng: ý nói ít quân không đủ lực để tấn công. 

7. Quyết bai: quyết liệu phương cách giải vây. 

8. Đặc truyén tức khắc ham mai tiền hành: (ham mai: ngậm tăm, tiên hành: đi 
lặng lẽ) truyền lệnh đặc biệt phải lập tức yên lặng tiến quân (giữ cho thật bí mật). 

9. Phá kiêu: phá rợ Hồ. 

10. Đóng đinh: đóng dinh trại. 

11. Mát bài: bức thư bày tó kế hoạch bí mật giải vây. 

12. Giờ sửu: khoảng từ 1 giờ đến 3 giờ đêm. 

13. Giáp công: hai bên đánh kẹp lại. 

14. Cao phụ: gò cao. 

15. Müi mày: đầu nhọn của mũi tên, tức mũi tên. 

16. Một phong: một phong thu. 
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Luong vừa khuya tựa trướng sao `, 
Thấy tên nảy xuống nộp vào trình xem. 
Phong thư vẹn vẻ còn in, 
1510 Mở coi that dau chữ em những ngày. 
Chư quán trông ngóng lâu nay, 
Biết mưu mài cánh day tay ? đợi truyền. 
Lũy Dương gần cũng thông tin, 
Hội binh một khắc giải liên hai nơi. 
1515 , Khác chi hum cũi ra ngoài, 
Ay là thoát tội đoạn rồi lập công. 
Thừa cơ lò lửa mũi lông , 
Quán kinh vòi voi, bụi hồng lang lâng *. 
Thanh bình một biểu tâu dâng, 
1520 Thánh thoi yên kháu*, chán nung khái hoàn”. 
Gia thu nhe ruói chán nhàn 5, l 
Tin lành sóm da lot màn Tiên nha. 
Vân Huong vào truóc chiêng qua, 
Nỗi thân nỗi nghĩa như hoa nở lòng. 
1525 Gánh sầu cát nhe như không, 
Càng xem tin báo càng mong độ về. 
Thương canh ° lần dich gióng khuya, 
Tó tường bán đạo * kéo về kinh đô. 


1. Trướng sao: trướng căng ở bên ngoài dưới trời sao. 

2. Chư quân: (chư: các) các quân sĩ. : 

3. Mai cánh day tay: ý nói chuẩn bị sẵn sàng ra đánh. 

4. Lò lita mũi lông: do chữ hóa tóc và vü hich. Tờ hich phát di gấp có gam một 
cái lông. Day ý nói việc phá vòng váy phái làm gấp rút dé cho địch bi bát ngờ mà 
khóng kip chóng cu. 

5. Quán kinh ... lang lâng: (kinh: loài cá voi, loài cá lớn ở ngoài bién, thường 
được dùng với ngạc tức kinh ngạc dé chi bon giặc cướp) cả câu ý nói thay giặc chát 
đống cao thành từng lớp, nơi chiến trường đã sạch bụi hồng, ý nói chiến thắng rồi thái 
bình đã trở lại. 

6. Yên khấu: (khấu: day yên ngựa) yên cương. Thánh thoi yên kháu: thánh thoi 
lên ngựa đã thắng yên cương trở về. 

7. Khải hoàn: (khdi: hát mừng thắng trận) quân thắng trận hát vang trở về. 

8. Chân nhàn: chân nhan, nhắc đến chuyện Tô Vũ khi bị day di chăn dé ở một 
nơi cùng tịch đã buộc một phong thư vào chân con nhạn để báo tin về cho vua Hán 
biết mình còn sống. Đây ý nói thư nhà được sớm đưa về tới nơi. 

9. Thương canh: chìm oanh. (Kinh Thi: Thương canh vu phi = chim thương ca, ý 
nói bạn oanh yến lứa đôi, nghe chim oanh kêu giục tình đôi bạn). 

10. Bản đạo: đạo quân chính của Dương công và Lương sinh. 
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Rồng mây Ì một hội nghìn thu, 
1530 Gác Đường vẽ mat”, yến Chu thỏa long”. 
Người tài lugc *, ké tinh trung, 
So vào công tái? đều phong liệt hau’. 
Doi cho ° thế tập ° về sau, 
Ranh ?anh um núi, lau lau thư sông !° 
1535 Móc mua”! nhuần đượm chập chàng: 
Bể sôi chợ họp người trong sảnh đường. 
Rước mừng tân hữu ” rỡ ràng, 
Có Lưu công tử anh nàng Ngọc Khanh. 
Mới vâng ấm bổ ? phó kinh ™, 
1540 Đến mừng nhân kể ngọn ngành su em. 
Dẫu khi vui cũng chạnh niềm, 
Chua cam tình no lại thêm nghĩa này. 
Lửa hương * nào đã chi đây, 
Ma liều cung nước lang mây !Ê hỡi người. 


1. Rồng máy: do chữ vân long phong hổ là khi theo rồng bay có mây theo, khi cop chạy 
có gió, lấy nghĩa vật loại và khí tượng cảm nhau, dùng điển ấy ví vua được kẻ tôi giỏi. 

:2. Gác Đường vé mặt: vua Đường Thái Tôn cho vẽ tượng thing bê tôi có công cúu 
nước ở gác Lang Vân. 

3. Yến Chu thỏa lòng: vua nhà Chu bày yến tiệc và ban tướng cho các công thần 
(Kinh Thi, thiên Lộc minh). 

4. Tài lược: kẻ có tài thao lược (lục thao tam lược là những phép đánh giặc được 
nói trong bộ sách Binh thư của ông Hoàng Thạch Công). 

5. Tinh trung: lòng trung thành rất mực. 

6. Công tái: sách ghi chép công trạng của các tôi giỏi. 

7. Liệt hầu: sắp vào hàng tước hầu (tước thứ nhì trong năm tước: công, hầu, bá, 
tử, nam). Theo chế độ nhà Hán thì con tước vương được phong hầu gọi là chư hầu còn 
những người có công được phong hầu goi là liệt hầu. 

: 8. Déi cho: cho được hưởng nối tiếp đời đời. 

9. Thế tập: (thế: đời, tập: di truyền xuống đời sau) tước vị đời cha ông truyền lại 
cho con cháu. 

10. Khoán núi... thu sóng: (khoán: tờ ghi công, thu: sự ghi chép công) những su ghi 
chép công huân cùng vững bën lâu dài như sông núi. 

11. Móc mưa: ví ân vua ban xuống cho dân ai cũng được hưởng như mưa móc 
thấm nhuần khắp cây cỏ. 

12. Tân hữu: (tân: khách; hữu: bạn) quan khách và bạn bè. 

13. Ấm bổ: (ấm: ơn trach hay quyền thế của cha ông để cho con cháu được nhờ) 
lấy chân ấm sinh bổ làm quan (phải sát hạch). 

14. Phó kinh: (phó: di đến) đến kinh đô nhận chức vụ. 

15. Lửa hương: tức hương lửa, ý nói đến việc nhân duyên. Xem thêm chú thích 
hương lửa ba sinh. 

16. Cung nước làng máy: nói đến việc Ngọc Khanh tự tò, cũng nhu t/uiy quốc, 
ván hương. 


635 


1545 Khối tình ! mang nặng nghìn đời, 
Dinh chung? hầu dễ ăn ngôi được đâu. 
Tiếc hoa ngần ngại nét sau, 
Vừa khi Dương tướng thôi hầu vào chơi. 
Việc gì dường khác vẻ vui, 
1550 Thấy lời sinh lại rạch ròi duyên do. 
Thương tình mà ngậm ngùi cho, 
Rằng: “Danh tiết ấy thơm tho ai bì. 
Sao không tâu đến đan trì š, 
Họa là tình ấy chút gì trả nhau.” 
1555 Nghe lời vội thảo bản tâu, 
Vào trong tiện điện * buổi sau tiến trình. 
Gương trời soi rõ mảnh tình, 
Vẽ lòng lá sắc 5, tac danh biển vàng Š. 
Chang đà vẹn vẽ cương thường ’, 
1560 Thung dung lại phán truyền Dương sự nhà. 
Thêm phong? khám núm tâu qua: 
“Hiếm hoi một gái tuần đà thèm hai °. 
Những là rong ruổi cõi ngoài, : 
Phòng xuân !° nên hãy còn cài cửa thoi 11.” 


1. Khối tình: tình kết thành khối. Do tích: người con gái phải lòng một người lái 
buôn rôi nhớ thương mà chết. Khi cải táng thấy trong bụng một cục rắn đập không vỡ. 
. Khi người lái buôn nghe tin, tới viếng, thấy váy thương cám khóc, nước mắt rơi vào 
cục đó liền tan ra huyết mất. 
I 2. Dinh chung: (dinh: cái vac, chung: cái chuóng) do chit chung minh dinh thuc. 
Ngày xưa bën Trung Quốc những nha sang trọng đến bữa ăn thường đánh chuông 
mời khách và để vạc ở giữa cùng ăn. Nghĩa bóng nói sự giàu sang có chức vị. 
3. Dan trì: (dan: đỏ, tri: thềm) thêm đỏ, chỉ chỗ vua ở hay nhà vua. 
4. Tiện điện: điện vua ở sau chánh điện, thường là chỗ các quan chờ để vào chau 
vua hoặc nơi vua thay áo. | 
5. Lá sốc: tờ chiếu chỉ của vua khen tấm lòng trinh tiết của Ngọc Khanh. 
6. Biển vang: bức biển sơn son thếp vàng cham mấy chữ vua khen sự tiết hạnh 
hay là trinh liệt. 
7. Cương thường: tam cương và ngũ thường, ý nói giữ trọn được đạo nghĩa. 
8. Thêm phong: (phong: cây phong về mùa thu lá đỏ, trồng ở nơi cung điện nhà 
vua) thêm trong cung vua. 
9. Thèm hai: gần hai mươi tuổi. 
10. Phòng xuân: phòng của người con gái còn trẻ tuổi. 
11. Cài cửa thoi: cài cửa ở nơi phòng canh cửi. 
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1565 Năm mây Ì xuống chiếu rach ròi, 
Dao Tiên truyền kíp sánh đôi cùng chàng. 
Tạ ơn cùng xuống điện vàng, 
Vội mừng nào đã kịp đường nghĩ xa. 
Về dinh thấm thía sự nhà, 
1570 Đành người cố nghĩa, nào ta chí tình. 
Rèm tương việc hãy rành rành ?, 
Nào đà kết có * ngậm vành Š chi đâu. 
, Vi ai cho thiét thói nhau, 
Ay ai dát dugc mói sáu cho dang. 
1575 Chang cám sát cũng tao khang ’, 
Nối dây ? thế chẳng vội vàng chút nao. 
Gặp nhau chín suối khi nào, 
Luống thêm thẹn mặt trông vào với ai. 
Duyên kia đã nặng thé bồi, 
1580 ` Thân kia trong mấy thu trời quản đâu. 
Nghĩ duyên càng khẩy tơ sầu, 
Nghĩ thân càng lại thêm đau đớn tình. 
Sang chơi vừa gặp Diêu sinh, 


1. Năm mây: nói về chiếu của nhà vua. Ngày xưa cho rằng mây ngũ sắc đem lại 
điều lành. Tống sử có câu: “Ngữ sốc vân hiệu”= năm sắc mây hiệu. Nghĩa bóng nói về 
đời thái bình, nói về vua hoặc nói về thi dé. 

2. Rem tương: do chữ tương liếm là rèm tre, rèm trúc. Tương trúc: cây trúc, cây 
tre ở bên bờ sông Tương (thuộc tỉnh Hà Nam) có thứ trúc đốm đẹp. ° 

3. Việc hãy rành rành: việc Ngoc Khanh tự trầm mình còn rành rành ra đó. Cả 
câu ý nói đến việc Ngọc Khanh tự trầm mà liên tưởng tới việc hai bà vợ vua Thuấn tự 
trầm ở sông Tương. 

4. Kết cỏ: báo ơn sau khi chết. 

Theo tích Ngụy Khỏa người nước Tấn thời Xuân Thu cho người thiếp của cha 
mình đi lấy chóng không đem chôn theo cha. Sau Khóa đánh với Đỗ Hồi, nước Tán, có 
cha của người thiếp, ông cha ấy cứ kết cỏ làm cho vướng chân con ngựa của Đỗ Hồi 
khiến Đỗ Hồi bị Khỏa giết chết. 

5. Ngậm uành: cũng nói về sự cám ơn sau khi chết. Theo tích Dương Bảo thời 
Đông Hán bắt được một con chim sẻ bị thương, đem về nuôi đến khi nó khỏe rồi thả 
ra. Về sau có một đứa trẻ mặc áo vàng cầm bốn cái vòng ngọc đến nói tạ ơn. 

6. Cám sắt: ý nói vợ chóng hòa hợp nhau như đàn cầm và đàn sắt hòa nhịp 
với nhau. 

7. Tao khang: (tao: cám, khang: tấm) ý nói người vợ đã lấy mình từ lúc nghèo 
hèn đã chịu cực khổ chung với mình (ăn cám ăn tấm) thì không thể bỏ được. Tích 
ông Tống Hoằng. 

8. Nối dây: ý nói Ngọc Khanh mới chết mà lại lấy ngay Dao Tiên. 
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Thở than Lương mới kể ranh khúc nôi `. 
1585 Dám thưa: “Anh đã sai rồi, 
Chấp kinh ? dường ấy ra hơi trần tran’. 
Tinh phu phụ *, nghĩa quân thân °, 
Trong ba cương * ấy xem phán nào hon. 
Tôi con chút phận lờn bon’, 
1590 Nếu dồi dắng lại ra lờn cợt ngay. 
Bán khoăn xuân cỗi huyên gây ?, 
Tấm nguyên hữu thất !° đến ray chưa nguôi. 
Mặc người tựa cửa !! hôm mai, 
Cam lòng vì chút nghĩa người thé ru. 
1595 Sợ khi đương bể mà dâu ” 
Hiếu tình lại dở dang nhau mặc lòng. 
Nghĩa kia đành tạc núi sông, 
Biển vàng may thế chữ đồng cũng cân. 
Dù chăng dứt gỡ tơ trần, 
1600 Đành rồi lập miếu * phong phán ** vé sau. 
Ay lời tam phủ Y cùng nhau, 
Tinh sao cho được trước sau vẹn nghi ** 
. Tưng bừng sắm sửa lễ nghi, 


. Khúc nôi: (hoặc khúc nhói) nỗi niềm tình cánh. 
. Chấp kinh: (chấp: giữ, kinh: đạo theo khi thường) cầm giữ theo đạo thường. 
. Trần trần: trơ ra, ỳ ra. 
. Phu phu: vợ chóng. 
Quán thán: vua và cha tüc vua tói và cha con. 
Ba cuong: tác tam cuong là ba mói: vua tói, cha con, vg chóng. 
. Lòn ban: loài cá minh det, miệng méo. Nghia bóng là chịu lép một bé. 
Ca dao: Tha rằng chịu lép lon bon một bé. 
8. Dôi dáng: dën dán, trễ tràng, chiều theo sự thế, không quyết ý, còn do du ((H.T. o. 
9. Xuân cói huyén gây: y nói cha già va me yếu. 
10. Tám nguyén hitu thát: tim long mong vóc cho con cdi thanh gia that. 
11. Người tựa của: chỉ người me. 
Lấy tích mẹ Vương tôn giả thời Chiến Quốc nói với con rằng: “May di buổi són 
me tua của mong; may di buổi chiều me tua của ngóng.” 
12. Đương bé mà dâu: (bể... dâu do chữ tang thương) đương là bién xanh mà hói 
ra ruộng dâu, ý nói đến cuộc biến đối lớn ở đời. 
18. Lập miéu: lập dên dé thờ. 
14. Phong phần: (phong: đắp, phần: mộ) xây đắp phần mộ. 
15. Lời tâm phủ: lời thành thực xuất ra từ lòng da. 
16. Ven nghi: trọn ven tình nghĩa với nhau. 
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REN E bộ HE 


1605 


1610 


1615 


1620 


Đào phen xanh trỗi !, hoa kỳ thắm say”. ` 
Rõ ràng một cuộc vui vầy, 

Đủ lé nap thái? định ngày nghĩnh hôn 4. 
Sen nở đuốc °, quế in son Š, 


Vang lừng nhạc phủ ”, vuông tròn gấm phong. 


Dưới đèn lộng vẻ song song, 

Ngoc quang * bảo đái °, sương lông hà chi Y 
Trai tài gái sắc ai bì, 

Doanh Chau"! ấy khách Dao Trì !2 nọ tiên. 
Đã người mới lại người quen, 

Kể sao cho xiết tình duyên bấy giờ. 
Càng thêm cuốn chỉ ghép tơ, 

Đã dành cá nước ? duyên ưa một nhà. 
Gió đưa lời cánh bay xa, 

Vừa Long đề học thuyền đà tới kinh. 
Rõ nghe thay thảy các tình, 

Bia xây “ (?) lai thấy biển tinh 'Š chữ bày. 
Đòi nàng ngỏ dạy trước đài, 

Cùng làm một biểu đến mai dáng cháu. 


1. Dao phen xanh trỗi: (phen: lúc, buổi, trỗi: hơn lên) cây đào đang khi xanh tốt 


cành lá. 


2. Hoa ky thắm sây: (sáy: phủ day, sai) hoa đang thời kỳ dé thắm. Câu 1605 là 
dịch theo ý câu: “Đào chỉ yêu yêu, xước xước ky hoa, chi tử vu qui, nghi ky thất gia 
(cành đào non mơn mởn, hoa thắm sây rực rỡ, nàng ấy về nhà chồng, nên cửa nên 
nhà) trong Kinh Thi. 


3. Nap thái: (nap: nộp, thái: chọn) lễ dẫn dé cưới tục gọi là lễ bỏ trầu. 


A. Nghinh hôn: lễ rước dau. 

5. Sen nở đuốc: hoa sen đỏ như cây đuốc. 

6. Quế in son: hoa quế nở đỏ chói như được in son. 

7. Nhạc phủ: khúc nhạc ở trong nội phủ. 

8. Ngọc quang: ngọc sáng. 

9. Bảo dái: dai áo có nam châu báu. 

10. Hà chi: chén rượu quí, đựng trong chén ngọc. 

11. Doanh Châu: một trong ba hòn đảo ở Bột Hải, tương truyền là nơi có tiên ở. 

12. Dao Trì: (Dao: tên một thứ ngọc, tri: ao) ao bằng ngọc, chỗ bà Tây Vượng Mẫu ở. 

13. Cá nước: cá gặp nước. Vua tôi gặp nhau như cá gặp nước. Lưu Bi nói với 
Trương Phi và Quan Vũ: “Ta gặp được Khổng Minh cũng như cá gặp nuóc." Nghia rộng 
nói hai người gặp nhau một cách tương đắc. 

14. Bia xây: tấm bia xây để làm kỷ niệm. Tấm bia này đã được nhắc lại trong câu 
1632: “Rang: Như bia ấy sắc kia phụ gì”. 

15. Biển tinh: biển treo để biểu duong. 
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Nàng nghe ren rén cúi đầu: 
“Bọt bèo dám động cao sâu thêm nhàm. 
1625 Rủi may chẳng kẻo lứa đam Ì, 
Đã đành duyên ấy lại cam phận nào. 
J Va là hu thuc biét bao, 
Ay ai biét dugc 4m hao? cho dành. 
Sao báng minh sach l&y minh, 
1630 Mac ai lat nghia man tinh nghi chi.” 
Can lời ông lai gat di, 
Rang: “Như bia ay ° sắc kia phu gì. 
Dau rang vói chón két nghi, 
Là vâng ngọc chi “ đám phi tac tinh. 
1635 Ví xung xung? quyét l&y minh, 
Xuân đâu hai láo phóng dành đấy chang. 
Ngám cơ ghénh Thai’ gác Đằng 8， 
Hay đâu là chẳng xích thằng sẵn xe ?". 
` Can lời bán bat lặng nghe, 
1640 Ta từ liên dạo gót về hiên sau. 
Tan sương vừa buổi ban chau, 
Biểu văn Long đã quì tâu sân đền. 
Khen rằng: “Này thật thiên duyên °°, 
Ngọc Khanh nay do Ngọc Liên ** chi nhường.” 


1. Lứa đam: lứa đôi. 

2. Âm hao: (âm: tiếng, hao: tin tức) tin tức. 

3. Bia ấy: chữ bia ở câu nay cho ta thấy được chữ bia xáy ở câu 1620 là đúng hơn 
bài phường. 

4. Ngọc chỉ: tờ chiếu chỉ của vua. 

5. Xung xưng: không có mà nhất quyết cãi là có, cũng nhu kháng kháng. 

6. Xuân đâu hơi lão: ý nói cha mẹ đâu có còn trẻ gì nữa, đã già cả rồi. 

7. Thái: dùng điển Lý Bach khi đi thuyền đến sông Thái Thạch, nhân thấy bóng 
trăng dưới lòng sông bèn nhảy xuống để ôm lấy rồi có con cá kinh đến rước đi mất 
nên người sau gọi Lý Bach là Hdi Thượng ky kinh khách (khách cưỡi kinh trên bể). Có 
thể Lý Bạch đã bị ngã xuống sông mà mất tích nhưng người đời đã tô điểm thêm. 

8. Gác Đằng: chuyện Vương Bột gặp may nhờ gió đưa đến gác Đằng. 

Xem chú thích câu 1254. 

. 9. Ngüm cơ... sẵn xe: cả hai câu ý nói ngẫm co sự thì thấy Ngoc Khanh đã không 
bị chết đuối mà lại được cứu thoát rồi gặp lại người cũ, như thế chẳng phải là duyên 
trời đã xe sẵn. 

10. Thiên duyên: duyên trời. 

11. Ngọc Liên: Tình sử chép rằng Ngọc Liên, con gái họ Tiền, góa chóng lúc còn 
trẻ, mẹ ép tái giá, liều chết để giữ tiết với chồng. 
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1645 


1650 


1655 


1660 


1665 


1670 


: Doi Luu công tử xem tường, 

Đầu mày cuối mặt rõ ràng chẳng nhe. 
Ông tơ quanh quẩn mới kỳ, 

Trả ơn mưa móc, dén nghi trúc mai !. 
Cửa Lương truyền lại sánh đôi, 

Dám đà tình trước, đền bồi nghĩa sau. 
Cùng ban một phẩm ngang nhau, 

Các chu môn liệt mối đâu chính phong °. 
Ngửa vâng ơn sóng trùng trùng, 

Hai bên khấu tạ ° sân phong ra vé. 
Lòng hoa kháp khởi đôi bé, 

Vội vàng vào trước hương khuê ngỏ lời. 
Nhơn nhơn nét phấn thêm tươi, 

Di dang? kể hết đầu đuôi sự mình: 
“Tưởng rằng trong đạo thường tình, 

Thân bó 5 hãy lấy chữ trinh làm lé. 
Hay đâu sống thác chẳng né, 


-Nii niềm nghi lại mà ghé góm đời. 


Nghìn thu âu hẳn một người, 


_Ấy ai lại dám xem ai làm thường. 


Vả vì chút nghĩa cũ càng, 

Dấn mình vào áng chiến trường với nhau. 
Làm cho liễu ủ đào rau, 

Tram năm để một gánh sầu cho ai. 
Vì tôi để thiệt đến người, 

Nghĩ mình, mình chẳng ngậm ngùi lắm ru! 
Dành rằng nát ngọc chim chau’, 

Ai ngờ trong cõi Diêm phù ° thấy nhau. 


1. Trúc mai: hai thứ cây trong bộ ti£ quí (mai, lan, cúc, trúc) mà người đời thường quí 
trọng vì khí tiết, tư cách nên hay dùng tượng trưng cho nghĩa bè bạn và tình vợ chóng. 

2. Chính phong: phần chủ yếu trong Kinh Thi ca tung đức hanh cüa phu nü ó 
trong bà Thái Tu vg Chu Van Vuong. i j 

3. Kháu ta: cúi dau lay ta. 

4. Sân phong: sân trong cung điện nhà vua, nơi có trồng nhiều cây phong. 

5. Di dang: nói nhỏ nhẻ, sẽ sàng kể. 

6. Than bó: thân bó liễu, ví với thân người phu nữ mềm mại, yếu ớt. 

1. Nát ngọc chìm châu: nói tấm thân ngà ngọc đã bị chìm mất rồi. 

8. Diém phù: (tiếng phan là Jumba) tức là cõi trần (đối với cõi tiên, cõi Phat). 

Cả câu ý nói ai ngờ trên cõi trần này còn thấy được nhau. 
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Ay là máy tạo nhiệm mầu, 
Duyên xưa tròn trặn, ân sau đền bồi. 
1675 Bây giờ lâm cát mặc người, 
Vinh hoa riêng lấy một đời hay sao. 
Khi ăn nói, lúc ra vào, 
Nghĩ nguồn cơn ấy làm sao cho đành.” 
Mấy lời sát đá dinh ninh, 
1680 Khúc tầm đem mối tơ tình gỡ ra. 
Sắm sanh giục mở tiệc hoa, 
Quản huyền ! lừng lẫy, tram thoa rỡ ràng. 
Xe châu trăm lượng ? chen hàng, 
Tiệc xuân Đồng tước ° bằng dường là đây. 
1685 Hội đào xưa đã lại rày, 
Hoa thêm vẻ gấm, ngọc vầy đoàn tiên. 
Xem nhau trân trọng muôn nghìn, 
Chút nào dám dé then duyên Châu Trần *. 
Bang khuâng hoa đóa trăng vâng, 
1690 Đã cung đàn nọ, lại vần thơ kia. 
Xét cho công khóa 5 đi vé 
Nguyệt Hương cũng được dự bề tiểu tinh 5. 
Nhà yên vừa dip nước bình, : 
Hai sinh đều gửi đan đình ” vinh qui °. 


1. Quản huyền: (quản: ống sáo, huyên: đầy đàn) gọi chung các nhạc khí: sáo, đàn, 
âm nhạc. 

9. Xe châu trăm lượng: xe có trang hoàng hạt châu nhiều tới trăm cỗ. (lượng: cỗ xe). 

3. Đồng tước: mượn ý câu thơ của Đỗ Mục (đời Đường): “Động tước xuân thâm tỏu 
nhị Kiêu” (nói về việc Tào Tháo xây dai Đồng tước, đánh Ngô định bắt hai cô gái con 
Kiểu quốc lão về để ở đó) để nói đến việc Lương sinh sẽ cùng hai vợ đẹp là Dao Tiên 
và Ngọc Khanh sống chung một nhà. 

4. Châu Trần: tên hai họ cùng ở một làng đời đời kết thông gia với nhau, sau 
được dùng để chỉ những cuộc nhân duyên xứng hợp. 

5. Công khóa: những công việc khi vào hoc phải làm goi là công, những bai hoc 
trò phái hoc gọi là khóa, gọi chung là công khóa. 

Ở đây có nghĩa là mức độ công lao. 

6. Tiểu tinh: (tiču: nhỏ, tinh: sao). 

Kinh Thi: Tuệ bi tiểu tinh tam ngũ tại đông (sáng thay ngôi sao bé nhỏ kia, ba 
ngôi, bảy ngôi tại phương đông). Phận vợ bé thấy sao mới vào hầu hạ chồng, chưa lặn 
đã phải đi ra. Trên trời nhiều sao nhưng chỉ có một mặt trăng cũng như đàn ông nhiều 
hầu nhưng chỉ một vợ mà thôi. Nghĩa bóng chỉ vợ lẽ. 

7. Đan đình: (đan: son, đình: sân) sân nhà vua. 

8. Vinh qui: vẻ vang trở về quê hương. ` 
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1695 Cám hoàn ! một lá hồng kỳ ?, 
Lương thì hôi lão 3, Diêu thi hoàn nhân *. 
Diêu đường Dương nhạc hai thân, 
Viện lé Diéu cũng biểu trần minh nông Š. 
Phất phơ điểm phấn trang hồng, 
1700 Tơ buông ngọn liễu, hương lồng vó câu. 
Mảng vui cờ cuộc rượu bầu, 
Cám bên bóng nguyệt, ca đầu ngàn thung °. 
Tiện đường thủy đạo thung dung, 
Con thuyền lại thuận một dòng nước xuôi. 
1705 Chiều ai hoa cô đua tươi, 
Tiếng gà đâu đã gọi người cố nhân. 
Hương bay muôn dặm tử phan’, 
Tràng Châu nay đã gần gần tới nơi. 
Người đón rước, kẻ mừng vui, 
1710 Ghé thuyên sinh cũng tiện dời đến chơi °. 
Phủ Diêu tiệc ngọc phô bày, 
Mây lông cờ mở, hương.bay chén kèo °. 
Động phòng !° kim bảng !! lân theo 
. Khi vui kể hết bao nhiêu là tình. 
1715 Đài Dương về chốn Ba đình, 
Tiệc vui cũng rước hai sinh sang nhà. 


1. Cám hoàn: (cám: áo g&m, hoàn: về) mặc áo gấm trở vé làng, ý nói vẻ vang đối 
với mọi người. a ` 

2. Hóng kỳ: lá cờ dó vua ban để vé vinh quy. 

3. Hỏi lão: về hưu dưỡng già. | 

4. Hoàn nhân: làm tròn việc nhân duyên. 

5. Minh nông: (minh: làm sáng tỏ, nông: chính sách trọng nông của nhà vua) xin 
về hưu để lo việc đồng áng, làm nghề nông. 

6. Thung: chữ Ze đọc là thung cho hợp vần. Cây xuân. 

7. Tử phán: (tử: cây thi, phần: cây phân) cây tử, cây phần hay trồng ở thôn quê 
nên gọi chỗ quê hương là tử phần. 

8. Người đón... đến chơi: hai câu này ý nói khi đến Tràng Châu, biết bao nhiêu 
người vui mừng đón rước nên tiện đường Lương sinh cũng ghé vào thăm nhà Diêu sinh. 

9. Chén kèo: chén mời. 

10. Động phòng: (động: hang động, phòng: căn buồng) cái buồng sâu kin tức là 
phóng cô dâu chú rể mới cưới. 

11. Kim bảng: do câu kim bảng dé danh, ai thi đỗ, tên được ghi lên bảng vàng. 
Tục nước ta xưa, thi đỗ tiến sĩ được dé tên lên bảng vàng có vẽ rồng. Nghĩa rộng chữ 
bảng vàng là thi đậu. 
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Rỡ ràng cưỡi ngựa xem hoa `, 
Tin vé đã đến sai nha? đệ chiéng. 
Một nhà đôi dạ thám thương °, 
1720 - Sám sanh xe ngựa sẵn sàng trước sau. 
Ngọn cờ mây rợp thôn dâu Ý, 
Bông Lai xe hạc 5 Dương Châu lưng tiên 4. 
Tiếng thơm dậy đất sấm rên, 
Cửa Luu” xa cũng nhặt truyền tin sang. 
1725 Tấc riêng mừng rỡ trăm đường, 
Nhat tanh chuyện cũ bằng dường đã quên *. 
Kiệu hoa giục giao rước liên, 
Đành theo tình mới cho dén lỗi xưa °. 
Mánh lòng xuân trỗi huyén tơ }9 
1730 Rước mừng chẳng bon tóc tơ mọi điều ** 
Đoàn viên ! một tiệc gấm thêu, 
Cúc đây vơi chén, cầm diu đặt cung. 


1. Cưỡi ngựa xem hoa: chỉ cái vinh dự của người đậu đại khoa được cưỡi ngựa xem 
` hoa ở trong vườn Thượng uyén. 

9. Sai nha: thơ lại hoặc lính lệ ở trong nha môn để sai phái. 

- 8. Đôi dạ thắm thương: chỉ cha mẹ thương con thắm thiết. 
_ 4. Thôn dâu: do chữ tang tử (cây dâu va cây thị). 

Kinh Thi có câu: "Duy tang dữ tú, tất cung kính chi”, ý nói cây tang, cây tử là của 
cha mẹ -trồng, mình nhớ đến nó thì sinh lòng cung kính. Sau vì thế .ma có tang tú là 
nơi quê nhà. : : 

5. Bông Lai xe hac: chỉ cảnh xe ngựa sung sướng như tiên ở chốn Bóng Lai. 

6. Dương Châu lưng tiên: chỉ cảnh giàu có như ở Dương Châu. Chuyện xưa kể 
rằng: Có ba người nói chuyện với nhau: người thứ nhất ước 10 van quan tién, người 
thứ nhì ước được cỡi hạc bay lên tiên chơi, người thứ ba ước được làm quan Thái thú 
Dương Châu (nơi phén hoa đô hội nổi tiếng). Cả ba còn đang bàn cãi xem ai sướng hon 
thì có người thứ tư biết vậy mới xen vào mà ước có 10 van quan tiền giắt lưng, cưỡi 
hạc bay tới Dương Châu. Cả ba người kia đều phải cho ngu thứ tư này là sướng nhất. 

7. Cửa Lưu: chỉ nhà cha mẹ Ngọc Khanh. 

8. Tác riêng... đã quên: hai câu này nhắc lại chuyện ép duyên xưa của cha mẹ 
Ngọc Khanh nay đã được quên đi mà vui vé trong lòng. 

9. Kiệu hoa... lỗi xưa: hai câu này nói nhà họ Lưu cũng đem kiệu hoa đến rước 
Lương sinh và Ngọc Khanh và cũng vui về mừng rỡ theo tình mới để mong đền bồi 
lỗi xưa. 

10. Xuân trỗi huyên tơ: ý nói làng cha mẹ như tươi vui hẳn lại: 

11. Mánh lòng... mọi điều: lòng cha mẹ đối với con và ré trong lúc rước mừng dá 
chẳng bợn chút thắc mắc gì về chuyện ép duyên ngày trước. 

19. Đoàn viên: (đoàn: hội hop lại , viên: đây đủ) hội họp đây đủ mọi người trong 
gia đình. I 
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Dodi phen cot thắm cười hồng, 
Ngọc lung lay động, huong nóng nã roi '. 
1735 Phong quang? cá bón mùa trời, 
Gió đưa hương rước, trăng mời tuyết khuyên. 
Phón hoa? bó thuở truân chiên f, 
Đã gương phúc hậu, lai nén hiển vinh. 
Ngửa vâng chiếu phượng” rành rành, 
1740 Lai đem bảo quyến * phó kinh ” lên cháu. 
_ Buóm quan ° một lá khơi sâu ° 
Siêu thang thoát đã đứng đâu Nam nha ? 
Quan chám !! chút cháng sai ngoa, 
Lộc trời chuông vac !2 gánh nhà quân dán. 
1745 Gió thu gọi dạ tử phần, 
Biểu từ lại lấy tỉnh thân ! làm lé 14. 
l Rõ ràng áo gấm lai quê, A 
Gót cáu lóng khấu m , bánh xe ém bó e 


1. Doi phen ... nóng nã rơi: hai câu này tả cánh Luong sinh cing hai vo là Dao 
Tién và Ngoc Khanh cüng sum hop vui váy, khi cười phấn khi cợt son | da dién nén 
những cảnh diém tình lung lay ngọc và nóng nã hương.. , 

2. Phong quang: nói cái cảnh đẹp của một nhà vinh diệu vẻ vang. 

3. Phôn hoa: cảnh xa xi náo nhiệt, đây ý nói đến cuộc sống xa hoa sung sướng 
chẳng thiếu thốn gì. 

4. Truán chiên: (truán: khó khan, chiên hoặc chuyên: khó di, khóng buóc tói 
dugc) khó khán vát vá. 

5. Chiéu phugng: chiéu chi cua nhà vua. 

6. Báo quyến: gia quyến, nói tôn xưng ai. 

7. Phó hinh: (phó: di tói) di lén kinh dó. 

8. Buóm quan: chỉ người làm quan vi người ta thường ví kẻ làm quan nhu người 
vượt biển, gặp nhiều nỗi bất trắc (quan trường vi thế được goi là hoạn hdi). 

9. Khơi sâu: ý nói rộng và sâu (hoạn: làm quan). 

10. Nam nha: Lý Phụ Quốc đời Đường làm quan Binh bộ Thượng thư hay ngồi 
trong tòa nhà hướng nam để làm việc nên Nam nha được dùng để chỉ tòa Binh bộ. 

11. Quan châm: lời rán cho kẻ làm quan. Quan châm xưa có ba điều: thanh (trong 
sạch), cần (siêng năng), và thân (cẩn than). 

12. Chuông vac: do chữ chung đỉnh, ý nói cánh giàu sang phú dui 

13. Tinh thán: (tinh: hói thám có binh an khóng, thán: cha me) thám hói cha me. 

14. Gió thu... làm lé: hai câu ý nói nhân gió thu, chanh nhớ đến qué nhà, chàng 
bèn dâng sớ xin vua vé thám cha mẹ cho đúng lé thói. 

15. Got câu lỏng khấu: (câu: con ngựa non) cưỡi ngựa thong thả đi tay lỏng dây cương. 

16. Bánh xe êm bó: (bó: bó xa, xe dùng có bó khô bao quanh bánh xe cho êm) ngồi 
xe có quấn cỏ bó ở bánh cho êm. 

645 


Mạch văn Ì còn đõi dòng nho, 
1750 Hùng bi mấy giấc 2 đã phô điểm lành. 
Sån sơ lan hué  trỗi cành”, ` 
Lễ thi cứ phép cửi canh giữ lê. 
Tình ân nhớ đủ mọi bề, 
Ky thân Long khổn 5, kết nghi Diêu môn ê. 
1755 Phúc thường rủ đến nhi tôn, 
Bảng vàng theo nếp cửa son dõi đời. 
Gót nguồn 7 bàn lai mà chơi, 
Phong quang hai chữ cõi đời ai không. 
Lấy tình gặp gỡ là xong, 
1760 Trước sau vẹn một chữ tòng mới ghê. 
Khi nhàn chắp chảnh lời quê, 
Gác câu tình dục, theo ba hiếu trinh. 
Di luân ° sáng để rành rành, 
Chó đem ca xướng ° làm khinh làm thường. 
1765 Nôm na đỡ chút canh trường, 
Giở tơ dạo lại vài đường sẽ hay. 


1. Mạch uăn: dòng văn chương. 

2. Hùng bi mấy giấc: (hùng: gấu, bi: con bi, giấc: giấc mộng). 

Kinh Thi có câu : “Duy hùng duy bi”. Nam chiêm bao thấy gấu là điểm sinh con 
trai. 

3. Lan huệ: hai thứ hoa thơm, thường được dùng để ví với bậc giai nhân tài tử 
hay bè bạn tốt. 

4. Trỗi cành: cành 14 tươi tốt nầy mầm đâm lộc. 

5. Ký than Long khón: (khổn: cửa nhà) kết thân với nha ho Long. 

. 6. Kết nghi Diêu môn: kết nghĩa với nhà ho Diêu. 

7. Got nguôn: đầu đuôi, trước sau. 

8. Di luân: (di: đạo thường, luân: nhân luân) luân thường. 

9. Ca xướng: ý nói đến truyện Hoa Tiên là một ca bản. 
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KHAO DI 


khắc in năm Tự Đức thứ 28 (1875) để phiên âm ra Quốc ngữ. 


Chúng tôi đã theo bản Nôm Hoa tiên nhuận chính của Đỗ Hạ Xuyên cho 


Bản phiên âm này có một số chữ khác với bản phiên âm của Nguyễn 


Văn Tố và bản phiên âm của Đào Duy Anh, chúng tôi xin ghi lại ở phần Khảo 
di để các độc giả tiện kiểm tra khi xem bản chữ Nôm được in từ trang 329 
đến trang 403. 


Có một số chữ Nôm bị khắc sai hoặc bị in mờ chúng tôi chỉ đoán đọc 


được thôi, chưa chắc đã đúng hẳn, chúng tôi có ghi thêm dấu hỏi ở bên cạnh (?) 
để các độc giả tiện tra cứu. 


14. 
17. 
18. 
29. 
33. 
42. 
45. 
46. 
47. 
48. 
56. 
60. 
63. 
64. 


Giúp trong Diêu thi khuôn nghi (NVT) 

Phương Châu biểu tự Lam Thương (N) 

Văn chương khác giá, từ chương toát loài (NVT) 
Hạn phong lưu để nợ nần (NVT) 

Gửi qua xám lám xuống lầu (NVT) 

Khác nào nhường dấu thư hương mặc long (NVT) 
Rượu tiêu thơ ¿ẩn mặt duénh (BDA) 

Đầu soi bay lộ, cuối ghềnh nổi âu (ĐDA) 

Ca chèo mây bën tiếng đâu (NVT) 


' Hư trông đã thấy Tràng Châu ghé thuyền (N' - NVT?) 


Tiéc thôi Diêu mới di sang trú phòng (N - NVT) 
Chợt nghe truyén gọi Diêu về tiên nha (DDA?) 
Châm cài giá chất so le (N - NVT) 

Vẽ niêm dấu cổ, thơ đề lối chân (ĐDA) 


: Bản Nôm. 
VT: Nguyễn Văn Tố. 
DA: Đào Duy Anh. 
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66. 


69. 

78. 

79. 

82. 

94. 

101. 
102, 
103. 
104. 
106. 
` 107. 
108. 
111. 
112. 
112. 
113. 
118. 
120. 
130. 


131. 
136. 
138. 
139. 
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Nuôi tươi từng chau, cắm xuân từng cành (BDA) 

Ban Nom khắc XÉ (nổi) thì không thể phiên âm là nuôi được. 
Chữ nuôi AE viết có bộ 食 (thực) ở bên. Ngoài ra chữ tuoi (tươi 
tốt, tươi sống) cũng không phải là âm xưa của chữ tién (âm Hán 
Việt) nên không thể giảng là cá được. 

Bức lơn cửa quất bóng đường (NVT) 

Quyên khuya khắc khoải xa say ngọn tường (NVT) 

Trong hoa lành lạnh hơi sương (N) 

Đêm thanh nhường ván còn ai say cờ (NVT - DDA) 

Nguyệt ghen gương khiếp, hoa hờn thắm bay (NVT) 

Riém tương động thét tiếng hoàn (NVT) 

Vẻ hoa vừa chán, gót sen vội đời (ĐDA) 

Nhác trông chiều mỉm mỉm cười (NVT) 

Sóng đầm khóe hạnh, chưa đời nét trông (NVT) 

Xiêm in bóng tuyết máy lồng ngấn rêu ON - NVT) 

Lũ về khuất kẻ trông theo (ĐDA) 

Xa mui lần tỏa vắng teo giọt lầu (NVT) 

Vân Hương rén gửi ¿rước màn (BDA) 

Loa mây nào ngỡ khách man tin vời (ĐDA) 

Loe máy nào ngỡ khách man tién vời (NVT) : 

Thái Cơ nghe nói đỡ lời (DDA) 

Hôm tám tạm ngộ biết ai đấy mà (NVT) 

Lai đòi Bích Nguyệt truyền ra trước lầu (DDA) 

Quyến hồn khôn vía buổi này đi đâu ? (N) 

Bản Nôm khắc RR thi phái phién 4m là buói mdi dáng, néu báo 
do chü 性 (dai) lộn thành thì cũng chưa chắc vì hai chữ tự dang 
khác hẳn nhau. 


Nàng Hóng duyên chẳng giúp nhau (DDA) 
Nghĩ chi cho nát dạ người như tiém (NVT) 
Làm chi muộn đắp sáu dom khổ lòng (N - NVT) 
Sinh rằng: Động khóa nguồn phong (BDA) 


144. 
147. 


149. 
153. 


154. 
156. 
158. 
164. 
166. 
171. 
176. 
180. 
183. 


186. 


190. 


201. 
207. 


Người tiên khi bán kiếp trần mà hay (DDA) 

Tác mây đố bon gương Hàn (BDA) 

Ban Nom khác m (như) thì cũng có nghĩa. Chữ như đây là “nếu 
như”, nó di với chữ phdi và chữ nên ở câu dưới. 

Bỗng pha miệng nói chân dời (NVT) 

Tối trầm thoang thoảng gió khuya (N) 

Chit tõi 最 có thể do chữ dinh $e lộn thành. 

Dáp don cơn tỉnh cơn mê trước đình (NVT) 

Này đồ vién Lãng, này tranh non Béng (NVT) 

Vẻ mau giá chuốt gương trong hỡi người (NVT) 

Làm chi đem giong khuynh thành trêu ai (N) 

Tiếng tiêu điểm suốt: hiên cài bóng đông (NVT) 

Mặt lâu sẵn thú viên trì (NVT) 

Dao trăng ban tối nhdc vời bước sang (NVT) 

Thẩm nghiêm chỉ để xông pha người ngoài (NVT) 

Được lời rón rén phú mê (NVT) 

Được lời rón rén mán mé (PDA) 

Đêm khuya chơi đấy họ nhà đôi chỉ (ĐDA) 

Bản Nôm khắc E (xua) thi khóng thé doc là khuya dugc. Dém 
xua có nghia là dém qua. 

Máy em dáy ráp két duyén Viét Hó (DDA) 

To tinh lai mở lời khuyên (BDA) 

Dó dang khi lại huynh song (NVT - BDA) 

Bán Nóm khác AL 并 .Neu theo mặt chữ thi chữ AL có thé 
doc la 18, lai, lay, lẫy, lẩy, lé, lë, ré, và chữ ¿L có thể đọc là 
giang, giáng, nhdng, dáng. 

Nếu đọc là dé dang như NVT và ĐDA thì không có nghĩa. Chúng 
tôi tạm đọc là di dang vì ở câu 1658 cũng có chữ vở 并 (di 
dang): Di dang kể hết đâu đuôi su minh. Chữ AL và chữ = có 
tu dang hơi giống nhau nën có thé đã bi khắc sai hoặc vi cách 
viết không thống nhất nhu đã nhận thấy trong sách này vẫn 


thường xảy ra. 
649 


257. 
263. 
267. 


272. 


278. 
279. 
280. 
293. 
298. 
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Ba dinh gio lot suong pha (NVT) 

Ba đình bóng lot sương pha (DDA) 

Bóng Sơn dáu cách muôn nghìn chẳng sai (NVT) 

Ngón cám biết gáy được lòng hay chăng (NVT - DDA) 

Mình gieo vào chốn buồng the (NVT) 

Lũ hoàn tấp nập hả hê chực mòng (ĐDA) 

Yên xong ai những trình qua (NVT) 

Kháp trong gác tía đài cao khác thường (NVT) 

Vi chơi Nguyệt cũng dua đàn (NVT) 

Luống còn mai mệt lói thôi (DDA) 

Nhủ rằng: Người thé sam sưa đã đây (NVT) 

Buóng thơm chớ lọt máy may gió tà (DDA) 

Mấy lời để tạc năm trong (ĐDA) 

ĐDA phiên âm là ndm trong Ông đã giảng nám là ngũ tạng: 
tim, gan, lá lách, phổi, cật. Chúng tôi cho gương trong là đúng vì 
Dao Tiên ở đây muốn nói “mấy lời để làm tấm gương sáng cho 
mọi người soi chung”. 

Thén thơ mây sớm đèn khuya (NVT) 

Trên tường bỗng thấy một thung (N) 

Rơn rơn hoa nở khóm lòng (ĐDA) 

Nhơn nhơn hoa nở khóm lòng (NVT) 


NVT đã phiên âm là nhơn nhơn và ĐDA đã phiên âm là ron ron. 
Chúng tôi tạm phiên âm là sởn sơ. 

Són sơ là rất tươi tán như vé mặt són sơ, cây cối són sơ sau trận mưa. 
Dốc tình chuốc lấy danh viên cho gần (ĐDA) 

Dốc tình nhác lấy danh viên cho gần (NVT) 

Kë hiên tóa dá rop đường tán cây (NVT) 

Một tay nhận đặt ngắm xoay (N - NVT) 

Nơi chóng sáo sách, nơi bày cuốn thơ (DDA) 

Nguyên xưa chú mấy tôn đài (NVT) 

Trạng đầu may cũng cắm ve cửa hiên (N - NVT) 


Chữ viên $Ë đã bi khác sai là Sf (hiên) 


307. 
308. 
317. 
320. 
327. 
339. 
345. 


346. 
347. 
357. 


358. 
360. 


368. 
371. 


372. 
387. 
395. 
396. 
398. 
405. 
414. 


Ngúa lên vách phán thơ đâu (DDA) 

Dòng vàng chữ chữ, rắc châu hàng hàng (NVT) 

Dối quanh sinh hãy trá lời (NVT) 

Buéng riêng sẵn giấy mượn và trương đây (ĐDA) 

Ngọn giao gió tap mưa bay (DDA) 

Cầu Lam khi rō lối tìm (NVT) 

Xưa kia có thấu mà hay ((NVT - ĐDA) s 

Ó cáu này chü AN (so) cing nhu chit dp. (sơ) phải đọc là tho thì 
mới có nghĩa. 

Lai tráng kia với khách này tó nhau (DDA) 

Hoa tiên còn đó chớ đâu (ĐDA) 

Trời mai gon trắng tuôn vàng (NVT) 

Trời mai đợn ráng tuôn vàng (ĐDA) 

Gió đâu sớm đã quán nhang trước đình (NVT) 

Nhận chơi nàng đã lộng tình bốn câu (N) 

Nhìn chơi nàng đã /óng tình bốn câu (ĐDA) 

Mượn cây luán quát, mượn cành ú ê (NVT) 

Sống mém Nguyệt mới mới kỳ (NVT) 

Lổng mém Nguyệt mới mới ky (ĐDA) 

Bản Nôm khắc "A nà : NVT phiên âm là sóng móm, DDA 
phiên âm là lóng mém. Chúng tôi thấy chữ vn (nôm) ma đọc là 
mém thì không ổn nén tạm đọc là lông nám theo đúng mặt chữ 
và tạm hiểu là ăn nói bừa bãi. 

Bước lên trinh rén: “Duyên gì chẳng sai” (NVT) 


Dần dà ông mới hỏi sinh (NVT) 

Đông Châu huống những khát khao (NVT) 
Ráp đem han mặc ép vào bién mâu (PDA) 
Mugn tay viên cán mở lau rừng nhể (NVT) 
Va nay rốn bé cửa háu (DDA) 

Đành ngăn khép đó no nề nạp chi (NVT) 
Dành ngăn khép đó no né náp chi (DDA) 
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417. 
422. 
423. 


430. 
436. 
443. 
452. 
455. 
460. 
461. 


463. 
466. 
468. 
470. 
482. 
486. 


490. 


492. 


498. 
504. 
507. 


511. 


515. 
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Thiên Thai dành chó lối này (NVT) 

Tuói già gap thay ré lành mói may (NVT) 
Duyén kia duyén dà trao tay (NVT) 

Cha ff (tơ) đã bi khác sai là SK (duyên) 

Cửa đâu tro xuống tường nghiêm một tòa (NVT) 
Vừa trông ngang thấy vừa nhìn rõ nhau (ĐDA) 
Bên cờ từ lạc bề sao (NVT) 

Biết đem rang buộc dễ mà cậy ai (NVT) 

O le ai khéo độc đường (BDA) 

Thảm sanh khúc rối sầu chia giọt lan (ĐDA) 
Lành lòng thấy khách châu chan (ĐDA) 

Chữ -É- (then) đã bị khắc sai thành chữ $% (lành) 
Hiếm chỉ ngòi bảng doành khơi (NVT) 

Là trong tiếng ứng hơi tìm biết đâu (NVT) 

Hoa day má liễu đầy câu sá nai (NVT) 

Dịch xuân đành ¿ở tín mai những mừng (ĐDA) 
Phận ai mới vậy thôi dầu vậy thôi (NVT) 

Tin pha lối cũ thẳng dong về lầu (N - NVT) 
Bản Nôm khắc chữ 4š (tin) nhưng chắc là lầm với chữ 4È (vội) 
có tự dạng gần giống nhau. 

Dễ bề chối di, dá bé mách mao (DDA) 

Dé bề sodt sinh, dã bé mach mao (NVT) 
Sương siu dé chịu biết bao tội tinh (BDA) 


NVT đã phiên âm trong bản Hoa tiên ky là sương xiu nhưng ở 
bản Hoa tiên nhuận chính lại phiên âm là sương gieo. 


Càng xui cháu nhá tơ vò càng thương (NVT) 
Mười phán xuân độ còn ray nửa phán (NVT) 
Nghe thôi lång läng đòi thôi (DDA) 

Phong tao tài điệu khéo nhòng ai so (DDA) 
Là điều thuận miệng vắng đây (ĐDA) 


526. Nguyệt chờ chuc hẹn, xuân tim nã tin (BDA) 
Nguyệt chờ chuc hẹn, xuân tim háp tin (NVT) 
528. Sáo cành xào xạc chiếc chim điểm sâu (NVT) 


Ráo cành xao xác chiếc chim diém sâu (DDA) 


529. Dai là thoi £hót bên lầu (DDA) 

530. Phải Hương đấy chốc nhận lâu tỏ chừng (N) 
532. U là trót đã chấp lời (NVT) 

543. Thấy lời như gẩy mối tình (NVT) 

544. Sáng màn tô tỉnh, dịu vành van lon (NVT) 
551. Rước trăng gió dạo cuốn mánh (BDA) 

556. Là trăng là nước là mây that là (BDA) 


Ban Nôm khắc ik thi phái doc là la mới đúng vi ở cuối câu đó 
có chữ la đã được khắc K , không có bộ i (sước). 


557. . Tiếc thay luc úa vàng pha (BDA) 
561. Nhớ ngày nào liễu mới nhám (BDA) 
566. Thu vé vàng da 6 tay nọ gi (NVT) 

f Thu về vàng dá úa tay lọ gi (DDA) 
571. Nói lời Hương lai gan ràng (BDA) 
575. Người khi truóng sếp uyên chồng (NVT) 
B76. Người thì cầm rấp loan chung chửa dừng (NVT) 

. 580. Giấc tàn dường vieng hiên cài ngán ngo (NVT) 
Giấc tàn nhường tháy hiên cài ngán ngơ (PDA) 

B92. Như hoàn khép cửa đẩy trăng trả lời (NVT) 
598. Mấy lời Hương Nguyệt la lời nói ngay (DDA) 
607. Trang thôi nhé nhẹ nâng cám (NVT - DDA) 
610. Tình hóm nay hẳn vì điều hôm qua (BDA) 
618. Cửa son bỗng thấy bóng chàng tới sau (ĐDA) 
628. Sứ lân phỏng thấu bên lầu chút chăng (ĐDA) 


Ban Nom khắc chữ 便 (tiện) là đúng chứ không phải là nhầm 
như Đào Duy Anh đã nhận xét. 
634. Va chăng lễ cấm phép rào sao nên (DDA) 
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635. Ngấn ngơ sinh rén rén chiéng (NVT) 


637. Deo đai căng một tiếng dà (DDA) 
645. Ré đường hay tính cho về (NVT) 
656. Mắt đưa kẻ luống coi ngây nơi lầu (NVT) 


Mặt đưa kẻ luống trông ngây nơi lầu 


Ban Nom khắc la Af] (mat) 


659. Mấy hoa những ngại ngùng duyên (BDA) 
662. Trúc mai ai có mơ màng chăng ai (ĐDA) 
675. Non xuân (rễ chút mái mây (ĐDA) 
Đào Duy Anh cho rằng chữ Z7 (lánh) đã bị khắc sai từ chữ (trễ) 
676.- Phượng so phím lựa uyên gầy dé thêu (NVT) 
683. Đá đưa như gay, tám oanh (NVT) 
Đá dua nhu khẩy, tám oanh (ĐDA) 
684. Cạn lời nàng mới đỉnh ninh dạy cùng (ĐDA) 
687. Người hầu gỗ đá tri tri (ĐDA) 
688. Đành hay tình ý còn suy nỗi này (NVT) 
696. Thấy chàng án trọng khác vời thường nhân (NVT) 
707. Ai mây oán điệu tỳ ba (BDA) 
710. Làm tăm bờ có sông Ó khắp đường (PDA) 
Lâm dâm bờ cỏ sông Ô /ấp đường (NVT) 
712. Phú Tương Nhu dé mấy vàng rước nên (NVT) 
711. Dở lời chửa dạy rằng sao (ĐDA) 
722. Viện thơ vói thưởng sân cám đua chơi (NVT) 
Viện thơ họp thưởng sân cầm đua chơi (ĐDA) 
724. Tờ duyên lần gió lên mời để dung (NVT) 
Tờ duyên lần gid chén mói để dung (BDA) 
726. Liếc trông cửa tia vói ngừng gác son (NVT) 
730. Bóng đâu mây /ẫn màu xiêm tó nang (BDA) 
732. Thanh thoi vui với Nguyệt Nhang trước đình (NVT) 
736. Dém lanh khéo nhé suong siu hen lanh (DDA) 
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731. 
742. 


754. 
756. 
757. 


758. 


759. 
781. 
786. 
793. 
796. 
797. 


805. 
813. 
816. 
826. 
839. 
824. 


Tó chơi Nguyệt hãy rành rành (PDA) 

Chợt nghe chợt ra đôi dòng phôi pha (NVT) 

Chợt nghe chợt chã đôi dòng nhường pha (ĐDA) 

Rằng: Trong tình ý thế gian hiếm tày (ĐDA) 

Hoa thơm chăng nữa đang tay hỡi người (ĐDA) 

In duyên trộm nghĩ linh đời (N) 

Theo Đào Duy Anh: nếu so với Hoa tiên (NHT) thì chữ jp (máo, 
meo) bi in lón thành ep (&n, in) 

Dui dun báu nước gương trời đợi nhau (DDA) 

Ban Nom khắc chữ gương 9] nhưng có thể là do chữ 香 


(hương) chép sai. 
Chén tương rử bạn làm cầu (ĐDA) 


Nhận trên vằng vặc vừng trong (N - NVT) 

Vén xiêm ngồi xuống gột đầu trông lên (NVT) 

Nàng rằng: Bồ liễu xót thân (N) 

Vừng soi đã hổ có trên đỉnh đầu (N) 

Thế lòng đợi bến Hà Châu (ĐDA) 

ĐDA cho là chữ đợi ft dà bi khác sai thành chü Ht (giãi). 
Giục người giọt giọt khôn cầm (ĐDA) 

Vạc mai chén nếm trường danh (N) 

Làm chi một giấc lá hươu khó lòng (DDA) 

Rộng làn ván thủy, vơi kèo yên ba (BDA) 

Cạn mời Lưu mới thưa rằng (ĐDA) 

Sóm dua mái đấy, hôm ké bến eo (DDA) 

Sóm đua bến rẽ, hôm ké bến Dâu (NVT) 

Bán Nóm khác Ze, thì có thể phiên âm là rẽ hoặc đẩy nên các 
bản Quốc ngữ thường phiên âm vế trên câu thơ đó là sớm đua 
bến rẽ. Ban Nom khác Jf thì phải phiên âm là eo không thể 


đọc là neo được vì chữ neo viết khác hẳn với bộ +? (mộc) và chữ 
(nao). 
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844, Xin đem dây sắn may nhờ bóng thông (DDA) ở đây chữ 3š 
(xuân) được đọc là “thung” cho hợp vån với “dung” ở câu dưới. 
Đọc là “thông” thì không đúng. 


845. Khién tình mót chén thung dung (BDA) 
846. Việc hai nhà, đức một lòng định nên (ĐDA) 
850. Cờ bay ngon gấm xa lóng thức mây (ĐDA) 
852. Lương đời gióng ngựa ruổi ngay quê nhà (NVT) 
860. Ta từ ngoại thị sắp bay qui trang (DDA) 
861. Lại sang bái biét dài Dương (ĐDA) ` 
881. Chdp tơ nay mới vâng lời (NVT) 
Phiên âm là chấp thì sai. 
882. Đành hay người định thì trời phải theo (ĐDA) 
883. Êm nêm gác gấm buông thêu (DDA) 
885. Dát diu lá thám chim xanh (DDA) 
893. Mặt nhận chẳng nỡ rời tay (N) 
900. Trong khoang tháy nặng lung then chở sáu (NVT) 
901. Song bóng mưa táp gió mau (DDA) 
911. Phu nhân lại dạy chuyện ra (ĐDA) 
997. Nằm canh chung nguyệt so dẫn (ĐDA) 
932. Đỉnh ¿hông mấy quả tuyết đà trắng ngân (NVT) 
Đỉnh thung mấy quả tuyết đà trắng ngân (ĐDA) 
933. Các Dương vừa tiệc đần thần (ĐDA) 
Gác Dương vừa tiệc duyên (diên) thần (NVT) 
936. Vé qué sao báng phong thanh tin ráy (DDA) 
Vé qué sao báng phong thanh tién ray (NVT) 
939. Nàng vita chực tuyết phòng nhang (NVT) 
942. Sóng trôi lớp lớp dường trao bé lòng (NVT) 
943. Vì ai 16 đỉnh lấp dòng (ĐDA) 
948. Thét rằng: “Giọng khéo dëng dài góm chăng” (DDA) 
949. _Vì ai quến gió nhú tráng (NVT) 
959. Mua tuón ngấn ngọc thám bào (DDA) 
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961.. 


962. 
964. 
965. 
976. 
980. 
` 988. 
991. 
992. 
993. 


1002. 
1007. 


1008. 
1022. 
1023. 
1025. 
1035. 


1036. 
1040. 


1041. 


1044. 
1049. 
1052. 


Từ đây nước nổi bèo lénh (NVT) 

Đám hoa vô chủ đã dành từ đây (NVT) 

Lòng sao vui những xem này khéo thay (BDA) 
Ngón cầm dù lựa vào tay (NVT). | 

Tién thé dành dé ghi long kiép sau (NVT) 

Đề hua truyền don thủy trình trẩy ra (NVT) . 
Mấy chòm lếch théch loi thoi trận nhàn (NVT) 
Kầa đâu viễn phố hiu hiu (NVT) 

Chân trời rút thẳng con lèo ra khơi (NVT) 

Kia đâu sông rộng sóng dôi (DDA) 

Tiêu Tương ra rich giọt mau canh cháy (NVT) 

Bắc Hồ ning thói con kiêu (ĐDA) 

Bac Hồ léng rưổi con kiêu (NVT) 

Lối mù bụi ngựa di theo ải nhàn (NVT) 

Mang bao Hồ Yết những loài khuyén dương (NVT) 
Sinh từ núm náu phần hương (NVT) | 
Bui rong muôn hóc chất đây (NVT) 

Khóm thơm rào rắm chờ ai (DDA) 

Ngắm thơm sào cắm chờ ai (NVT) 

Day song máy điểm hoa mai trắng ngần (BDA) 
Sương in cầu đá, tuyết mòn lối thơm (ĐDA) | 
Suong in cáu dá, tuyét dón 16i thom: các bán Quóc ngü déu chép 


là tuyết mòn nhưng bán Nom khắc JÉ thi có thể đọc là dồn. 
(Tuyết dôn: tuyết ở trên lối đi được xúc dën đống lại. Chữ mòn 


viết với bộ y (nach) và chữ e SC 

Lau thưa khói tỏa mây om (NVT) 

Lau thơ khói tỏa mây trùm (DDA) 

Viên công vừa thấy trong thuyén 16 ra (NVT) 
Ban khoăn đến trước dinh Ba (DDA) 

Đỗ thơ cách mấy mươi từng người thơ (NVT) ` 
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1054. 
1064. 


1069. 
1073. 


1077. 


1081. 


1088. 
1091. 


1110. 
1111. 
1114. 
1116. 


1117. 
1119. 


1121. 
1122. 
1130. 
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Sân rêu no rói ngày xưa chén đồng (NVT) 

Để ai nát đá phai vàng noi đây (NVT) 

Chữ 尼 có thể phiên âm là này hoặc nơi nhưng ở câu này doc là 
này hợp nghĩa hơn. 

Tỉnh ra về tới trú phường (ĐDA) 

Chợt nghe Tiên nói bảo tin (NVT - DDA) 

Bản Nôm khắc là 呐 (nói) nhưng có thé là do chữ £3 (ciu) khắc 
lón thành 

Một nhà nghe nói ngán lời (NVT) 

Chü VA có thé phién ám lá nghen hoác ngán. 

Láu khuya nuóc can canh chim (DDA) 

Giot khuya nuóc can canh trám (NVT) 

Mai gay guộc vóc, liễu den dui may (DDA) 

Đình Ba từ trở gót về (DDA) 

Ban Trân Đình Tiến đã chép là tró got vé. 

Viện cây sớm đã tỏ lòng nhặt thanh (NVT) 

Cửa hoe vàng chặt xây cành (NVT) 

Vượt giao này hội nam nhi vẫy cùng (DDA) 

Han long phong nguyệt gắng công sách đèn (N - NVT) 

Bản Nôm khắc 7k (lóng) shine có thể là chữ 4 (song) đã bị 
khác sai di. 

Bản Nôm khắc Al (đòng) nhưng chắc là chữ 册 (sách) đã bị 
khác sai. 

Bảng thu choi chới đề tên (NVT) ` 

Đi về đừng quần dưới chân (ĐDA) 

Đi về đường quẫn dưới chân (NVT) 

Bản Nôm khắc FE (đường) 

Linh lời lay trước dinh Lai (N - NVT) 

Diéu sinh đã hẹn cứng dời chân Hưng (NVT) 

Trận thu cờ trống luy thành một ai (DDA) 


1132. Tinh nguyên giật giải tên bai Lám Thương (N - NVT) 


1136. Ác bay lại hướng đài Yên gióng tàu (NVT) 
1137. Vui này dễ ngữ sáu đâu (NVT - BDA) 
1143. Hành ky vita dó xa xàm (NVT) 
Bán Nom khắc 4X : ký, chi, ky. Đúng ra phái là hành trang mới 
có nghĩa. 
1159. Đá dua thêm edu tác phiền (NVT) 
1171. Trước hoa lén bóng hoa dời (BDA) 
1172. Dưới tráng mëch bóng trăng soi người sáu (DDA) 
1174. Mang than tình mới thêm sâu nỗi xưa (NVT) 
1180. Phòng Đông Pha ấy đã người nào thôi (ĐDA) 
1183. Tiếng ve cao nét gió đưa (DDA) 


Chữ Ax (nét) và chü X (thấp) có tự dang gần giống nhau nên 
đã bị khắc lầm. | 
NVT da phién 4m là cao tháp thi dáng nghia hon. 


1196. Nguyệt cdi bên trién, hoa rơi trước rem (BDA) 
ç Ban Nôm khắc chữ £ (hương) chứ không phải chữ 1 (hoa) 
1196. Nguyệt kë bën trién, huong lay trước rèm (NVT) 
1208. Cách tường đã dung tiếng vàng xa dua (NVT) 
1220. Minh sang duyên thắm tha ua mọi đường (DDA) 
1226. Ai ngờ vàng đá dua ra cát lâm (NVT) 
1227. Thôi duyên đâu nữa mà nhầm (NVT-ĐDA) 
1254. Các Đăng lại rủ gió thanh đem đường (ĐDA) 
1257. Nhân sao nương ngụ nơi đây (NVT) 


Chữ 娘 có thể phiên âm là nang hoặc nương. 


1262. Gió dun máy day cho nên có nao (BDA) 
1282. Cờ sai gươm hộp mặc đầu tiện nghi (BDA) 
1286. Âm âm sớm gác xe chen khải hành (N - NVT) 


Bản Hoa tiên ky do Nguyễn Văn Tố phiên âm và bản Dang Trần 
Tiến đều chép là “ngua gác”. Chúng tôi nhận thấy chữ “ngựa” có 
nghĩa hơn là chữ “sớm” nên đã chép theo. 
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1291. 
1293. 
1296. 


Sung đâu goi phục ding ding (BDA) 

Một hai tin lũ tán binh (NVT) 

Hành biên ai giuc trọng thần chỉ huy (NVT) 

Bản Nôm khắc Mũ: chữ này có thể phiên âm là độn, rộn, dọn, 
trốn. Ở câu này có thể đọc là chọn thì mới hợp nghĩa. Nguyễn 
Văn Tố đã phiên ám là giuc thì không đúng. Chữ giuc viết khác 
han là Ö# hoặc "Ất 

Chực sau Hương cứng rõ ràng tai nghe (ĐDA) 

Cháo cơm chẳng động quyết lòng (NVT) 

Vừa nghe trần thỉnh sa đà hành biên (NVT) 

Bóng dưng mua não rước sáu mà chơi (NVT) 

Ưa nên lòng, nói nên lời (NVT) | 

Dói nàng khuyén dó bây giờ (DDA) 

Ngập ngừng nàng lai gửi truong (NVT) 

Nỗi mình mình những thẹn thò (ĐDA) 

Lai dem lấy tiếng la trò mà chơi (NVT) 

Lai mang lấy tiếng la trò mà chơi (ĐDA) 

Bản Nôm khắc BÉ (ná: gì, sao) thi không thể phiên âm là la được. 
Sượng sùng gởi trước đài trang bước vào (NVT) 

Trăng già lật lưỡng hay sao (DDA) 

Dựng gây dám nghĩ sinh thành (ĐDA) 

Ngọc xôi hạt sám, hương lừng mó xây (DDA) 

Lan nghe văng váng canh cháy sang ba (DDA) 

Viên láu đóng chặt then hoa ON - NVT) 

Khóc than ri rỉ cuối ghénh (BDA) 

Giãi lòng với nước, đè tinh với trăng (NVT) 

Cạn tường mới giái mọi nim sáu nông (PDA) 

Khen rằng: Tiết sạch gid trong thật là (NVT) 

Tiếc thay trong gid trắng ngà (ĐDA) 

Lặng nghe giọt ngọc dao dé (N) 


1460. 
1466. 
1479. 
1484. 
1513. 
1518. 


1519. 
1530. 
1536. 


1560. 
1561. 
1564. 
1569. 


1570. 
1582. 


1585. 
1590. 


1591. 
1597. 
1599. 
1604. 


1608. 
1615. 
1619. 


Ngán này may có lai sinh là cón (DDA) 

Có khi máy tao tuán hoàn dành cho (DDA) 
Tiéc thay ngán ngám su đời (BDA) 

Làm cho úa thám phai vàng là đây (DDA) 
Lay Dương gần dà thông tin (DDA) 

Quán kinh /ớp lóp bụi hồng lang lang (DDA) 
Quán kinh vói voi bụi hồng lang lang (NVT) 
Thanh bình một só tâu dáng (BDA) 

Gác Đường vẽ mặt, án Chu thỏa lòng (NVT) 
Bể sôi chợ họp người trong bách đường (NVT) 
Bể sôi chợ họp người trong mạch đường (ĐDA) 
Thung dung lại phán chuyện Dương sự nhà (NVT) 
Thèm phong sốm lám tâu qua (NVT) 

Buéng xuân nên hãy còn cài cửa thoi (NVT) 
Về dinh thén thức việc nhà (NVT) 

Về dinh thấm thúc việc nhà (DDA) 

Đành người 6b nghía, náo ta chí tinh (DDA) 
Nghi thém cáng lai thém dau dón tinh (DDA) 
Có thé 1a chit thán dá bi in sai thanh thém. 
Dám thà trót dá sai rồi (NVT) 

Néu rói hoán lai ra lón cot ngay (DDA) 

Nếu dëi dáng lại ra hờn cgt ngay (NVT) 

Ban khoăn thung cdi huyén gây (DDA) 

Nghĩa kia đành tạc non sông (ĐDA) 

Dù chăng rát gỡ tơ tình (NVT) 

Liễu phen xanh chỗi, hoa kỳ thắm sây (ĐDA) 
Liễu phen xanh nối, hoa kỳ thắm xây (NVT) 
Chưng rưng nhạc uỗ vuông tròn gấm phong (ĐDA) 
Càng thêm quấn chỉ dây tơ (ĐDA) 

Tó nghe thay thay các tình (DDA) 
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1620. Bài phường lại thấy biểu tinh chữ bày (ĐDA) 
f Bai sai lai thay bién tinh chit bày (NVT) 


1621. Dodi nàng xin day trước dài (N) 
Ban Nom khắc là "+ (xin) 
1625. Rủi thay chẳng kéo sỡ sam (NVT) 
1634, - La vâng chỉ ngọc dám phi tác tinh (DDA) 
1636. Xuân đâu hai khdo phỏng đành đấy chăng (NVT) 


Bóng dâu hai lão phỏng đành đấy chăng (ĐDA) 
Bản Nôm khắc A ás (xuán dáu) chú khóng phái (bóng dáu). 
Có thé chữ + (lão) đã bị khắc sai thành 者 (khảo) 


1637. Ngẫm cơ kênh Thái gác Đằng (N) 
1642. Biểu văn Long đã tuyét thâu sân đền (N) 


Bản Nôm khắc 绝 偷 (tuyệt thân): như vậy là chữ He (quy) 
và chữ + (tâu) đã bị khắc sai thành tuyệt thâu. 


1652. Khuê môn cho rệt mối đầu chính phong (ĐDA) 
1671. Dành rằng nát ngọc trám chu (NVT) 

1691. Xét cho công quá đi về (NVT) 

1692. Nguyệt Hương cũng được cam bé tiểu tinh (DDA) 
1698. Việc lề đều cũng biểu trần minh nông (ĐDA) 
1702. Cám bên bóng nguyệt, ca đầu ngàn thông (BDA) 
1710. Ke thuyền sinh cũng tiện dời đến chơi (NVT) 
1713. Động phóng kim bảng lẫn nhau (DDA) 

1719. Một nhà đôi da thám thương (NVT) ` 

1729. Mảnh lòng thung chỗi huyén tơ (ĐDA) 

1751. Sơn sơ lan huệ chỗi cành (BDA) 

1752. Án tinh chớ đủ mọi bé (PDA) 


1755. Phúc thường như đến nhi tôn (NVT) 
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SO KINH TAN TRANG 
PHAM THAI 


PHAM THAI 


(1777- 1813) 


Ong người xã Yên Thường, huyện Đông Ngan, trấn Kinh Bắc (nay thuộc 
ngoại thành Hà Nội). I 

Thán phu óng truóc làm quan vói nhà Lë, dugc phong tuóc Trach Trung 
hầu. Sau khi Tây Sơn dứt nhà Lë (1789), ông dinh khởi binh chống lại nhưng 
việc không thành. Ong lai định nối chí thân phụ, đi tìm người đông chí để lo 
sự khôi phục. Vì bị truy nã, ông phải khoác áo nhà sư vào tu ở chùa Tiêu Sơn 
(huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) lấy pháp danh là Phổ Chiêu thiền sư. 

Một người bạn đồng chí là Trương Đăng Thụ đương làm quan ở Lạng Sơn 
cho người về chùa đón ông lên đấy, nhưng không được bao lâu thì người bạn của 
ông mất. Ông đưa thi hài người bạn về làng Thanh Nê thuộc huyện Kiến Xương, 
trấn Sơn Nam (Có thuyết cho rằng Thanh Nê thuộc huyện Ý Yên) và ở lại đó ít 
lâu. Trong thời gian này, ông biết người em gái của bạn là Trương Quỳnh Như. 
Hai người đem lòng thương yêu nhau, làm thơ văn tỏ tình với nhau. 

Cha của Quỳnh Như biết rõ gốc gác của Phạm Thái có ý muốn gả con gái 
cho nhưng bà mẹ lại không ưng. Bị ép phải lấy một người khác, Quỳnh Như 
sau buôn bực mà chết (có sách nói là tu đi '), Pham Thái mất người yêu, lại 
thất bại trong việc chống Tây Sơn, sinh ra chán đời, chỉ uống rượu li bi, đi 
lang thang khắp nơi nên có hiệu là Chiêu Li. 

Năm 37 tuổi ông mất ở Thanh Hóa. Tác phẩm của ông có: 

1. Chiến tụng Tay Hồ phú (Nom): Bài này ông viết ra là để chống lại 
Nguyễn Huy Lượng, một cựu thần của nhà Lê đã ra phục vụ nhà Tây Sơn, 
người đã soạn bài Tung Tay Hồ phú trong mô tả và ngợi khen phong cảnh 
Tây Hồ (Hà Nội) và tán tụng công đức nhà Tây Sơn. 

2. Một số bài tho và bài tờ. 

3. Truyện So kính tán trang (lược gương trau giỏi mới lại) soạn vào 
khoảng đầu thế kỷ thứ XIX (1804) trong đó ông kể lại cuộc tình duyên trắc 
trở của mình với nàng Trương Quỳnh Như. 


1. Theo bài Văn té Quỳnh Như của Phạm Thái đọc trước mộ nàng thi có thé là 
nàng đã tự ải: 

Ta hàm hở chí trai hô thí, bởi đợi tình cho ndn ná nhân duyên; 

Mình long đong phán gái liễu bồ, vi phận hóa ngang tang tính mệnh. 
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LƯỢC TRUYỆN 
SƠ KÍNH TÂN TRANG 


Truyện kể cuộc tình duyên trắc trở của Phạm Kim với Trương Quỳnh nương. 

Nguyên hai bên cha mẹ đã trao đổi /ược (sơ) và gương (kính) để đính ước 
cho đôi lứa nhưng rồi vì loạn lạc xảy ra khiến cho hai gia đình phải xa nhau 
mà không liên lạc tin tức trở lại được. 

Bên gia đình họ Pham thì cửa nhà tan tác và cha của Phạm Kim qua đời. 
Chàng sinh ra đau buôn mới đi ngao du. Tình cờ chàng tìm được nhà họ 
Trương, gặp Quỳnh nương và cùng nhau tỏ bày tình yêu qua những bài thơ 
thầm kín trao đổi. 

Bất ngờ có một vi đô đốc quyển thế đến nhà ho Trương xin hỏi cưới 
Quỳnh nương. 

Trương Công vô cùng bối rối chưa biết tính sao. Quỳnh nương biết khó 
tránh khỏi sự bức hôn nên nhắn tin cho Phạm Kim tới để được gặp mặt, từ 
biệt người yêu rồi uống thuốc độc tự tử. 

Phạm Kim, sau cái chết của Quỳnh nương, buồn bã vô cùng mới đem 
thân nương cửa Phật để cố làm dịu vết thương lòng. 

Trương công lại còn một người con gái nữa là Thụy Châu. Khi nàng đến 
tuổi cài trâm thì nhà vua có lệnh tuyển cung nữ. Nàng phải cải trang làm một 
đạo sĩ, rời nhà đi vân du với một nữ tỳ giả làm tiểu đồng. Tình cờ nàng lại 
tới vãng cảnh chùa của Pham Kim và ở đây nàng vói lót dao sĩ đã cùng vi 
tăng họ Phạm kia làm thơ xướng họa rất là tương đắc. 

Sau đó Phạm Kim bỏ chùa về tiếp tục việc học, không ngờ lại đến thụ 
giáo Trương công và được thầy mến tài cho lưu lại trong nhà ăn học. Phạm 
Kim có dip nhận ra người con gái cải trang đạo sĩ chính là Thụy Châu, em 
của Quỳnh nương, nhờ những kỷ vật còn lưu giữ được. Thế là vành lược cũ 
đính ước cùng cô chị nay lại được gài lên mái tóc cô em (tân trang). 

Tuy vui duyên mới nhưng chàng Phạm Kim vẫn không quên được tình 
xưa với Quỳnh nương. 

Truyện Sơ kinh tân trang như sơ lược ở trên đã không dựa theo một tác 
phẩm cổ nào của Trung Quốc mà là câu chuyện của chính đời tác giả đã được 
thêm that đôi chút cho ly kỳ hơn, như việc đem duyên em thay cho tình chị ở 
phần cuối. Có thé nói đây là một câu chuyện tình vô cùng làng mạn trong xã 
hội Nho giáo thời xưa mà trai gái phái "thu thụ bát than”. Thế mà Trương 
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Quỳnh nương, môt cô gái con nhà thi lễ, dà dám tu do yêu đương, làm thơ 
trao đổi thầm kín với bạn trai thì đã không còn coi nên luân lý Khổng Mạnh 
ra gì nữa. Rồi đến khi bị một vị đô đốc bức hôn, nàng đã quyết định nửa đêm 
đến với người yêu: 
Hai bên than trúc nguyễn mai, . 
Trách khuôn duyên nỡ hep hoi lượng dung. 
(c.683 - c.684) 
Kháng kháng sắt dá một lòng, 
Uóc nguyén cáy có non sóng biét tinh. 
Chuyện thôi, hôi trống giuc canh, 
Ta chang nàng mới sắm sanh ra vé. 
` (c.697 - c.700) 
để rồi quyết liêu mình: 
Ngủ hoa một chén, cửu truyền nghìn thu 
(c.730) 

Việc nàng tu tử dé giữ mối tinh chung thủy với người yêu khiến ta có 
cảm tưởng như câu chuyện mới xảy ra gần đây chứ không phải ở vào thời xa 
xưa ấy nữa. 

Mà Phạm Kim cũng chỉ là một khách hào hoa nên sau cái chết của người 
yêu, gan tráng sĩ cũng trở thành mây khói. Chàng chỉ còn biết kéo dài ngày 
tháng vô vọng trong quán rượu mà: : 

Dua lời cho tới cung mây, 
Mối sâu xin gỡ cho đây uới cùng. 
(c.747 - c.748) 
Chang thêm thắc mắc bên lòng, 
Đã hoa liễu trân, lại phong sương hôi. 
Con say tỉnh, lúc đây voi, 
Duong năn ni nguyệt, bỗng cười cot hoa. 
Ma tùng chữa, thuốc từng tra, 
Tháy non Biển Thước, su già Lão quán. 
Bệnh mười chẳng giảm một phân, 
Rè chuông, thủng trống, sai cân, mòn cầu. 
(c.823 - c.830) 

Chàng sinh ra đau bệnh, thuốc gì chữa cũng không khỏi... Khách hào hùng 
như vậy hỏi còn đâu. Về sau, để quên đi nỗi thất tình, chàng đã tìm đến cửa 
thiên nhưng rồi lại vướng vào mối tinh khác cũng không kém phần lãng mạn. 

Thật là “mót giác mo trong thu phòng” nhung qua tác phẩm Sơ kính tán 
trang ta lại thấy được tâm hôn của Pham Thái lần lượt bộc lộ ra với từng van 
thơ say đắm. 

Tiếc rằng những câu thơ lục bát ấy còn chưa được nhã luyện cho lắm 
nhưng mấy bai tu của ông thi lai là những sáng tác vào hang đầu tiên ở nước 
ta đáng kể là đặc sắc. 
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VAN DE KHAO DiNH VA CHU GIAI 
TRUYEN SO KINH TAN TRANG 


Truyện Sơ kính tân trang đã được viết ra từ năm 1804, nhưng chưa có 
bản Nôm nào được khắc in. 

Bán in bằng chữ Quốc ngữ dau tiên là ở trong quyển Phổ Chiêu thiên su 
thi vän tập do Sở Cuông LE DƯ phiên âm và do nhà Nam Ký xuất bản năm | 
1932 ở Hà Nội. 

Khi biên soạn quyển Sơ kinh tân trang, xuất bản năm 1960, ông Lại 
Ngọc Cang có tìm thấy ở Thư viện Ủy ban Khoa học Nhà nước một bản Nôm 
chép tay nhan dé là Cháu sơ kim kinh lục, đánh số AB 275. Ban này, theo 
ông Lại Ngọc Cang, “hình như mới chép gần đây vi giây còn mới”. 

Căn cứ vào phần khảo dị - so uới bản của Lê Dư phiên âm - thì thấy 
người sao chép đã viết thêm vào ở đoạn mở đầu và đoạn kết thúc. 

Đoạn mở đầu, người sao chép đã phỏng theo Truyện Kiéu của Nguyễn Du 
mà cũng bắt đầu bằng hai chữ trám nám va cũng lấy hai chữ duyên và phận 
để dựng lên một triết thuyết cho tác phẩm của Phạm Thái. 

Ở đoạn kết thúc, người sao chép cũng dà phỏng theo Truyện Kiểu của 
Nguyễn Du mà viết rằng: 

Khi nhàn nhặt nhạnh lời quê, 
Nối đường cổ chuyện, góp bé nam âm. 

Sự mô phỏng ấy để sửa lại truyện Sơ kính tán trang cũng không khác gi 

Nguyễn Thiện đã mượn các câu Kiêu để nhuận sắc Hoa tiên của Nguyễn Huy Tu. 


Bản Nôm ấy đã làm sai lạc nguyên tác của Phạm Thái khá nhiều nên 
chúng tôi đã không dùng để kháo di và chỉ lấy bản phiên âm của Lê Du làm 
ván bán để chú thích. 

Về việc chú thích, chúng tôi nhận thấy cũng có những khó khăn không 
giống với các truyện Nôm khác. Lời văn thì không cổ lắm nên không có mấy 
chữ cổ nhưng lại có những từ ngữ do Phạm Thái đặt ra, cả danh từ chung lẫn 
danh từ riêng nên việc chú thích cũng còn có chỗ nghi vấn. Riêng về các tén 
chùa mà ông kể ra thì thật nhiều, nếu là người chưa đến tham quan thi khi 
chú thích cũng chỉ căn cứ vào sách báo tất không khỏi có chỗ sai lầm. 
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Thí dụ nhu chùa núi Yên Tú mà chính Pham Thai viêt: 
Máy giáng thượng điện ngất chừng 

thì cũng đã không rõ ràng, dé gây ngộ nhận. Thực ra ở núi Yên Tử chua 
Đồng mới có cảnh “mây giăng ngất chừng”, nhưng chùa Đồng lại không phải 
là một ngôi chùa thực thụ mà chi là một cái miéu nhỏ cao có 1,35 mét dé 
rộng có 1,10 mét và dài 1,40 mét. Thượng điện túc Dai hùng bảo điện lại là 
ngôi chùa Hoa Yên. Đây mới là ngôi chùa chính mà người ta gọi là chùa Ca. 
Ngôi thượng điện này chỉ ở lưng chừng núi, tuy cao nhưng mới ở độ 500 mét 
còn chùa Đông mới cao trên 1.000 mét. Có nhiều người đi thăm núi Yên Tu 
nhưng chi leo lên tới chia Hoa Yên rói xuống. 

Nguyễn Trãi khi đến thăm núi Yên Tử cũng có bài thơ Đề Yên Tu sơn 
Hoa Yên tự với câu md đầu: 

Yên Sơn sơn thượng tối cao phong 

(Chùa Hoa Yên ở trên ngọn cao nhất của núi Yên Tử) 

thì cũng làm nhiều người hiểu lầm là chùa ấy ở trên đỉnh núi. 

Quyển Sơ kính tân trang lại có nhiều từ ngữ vé Phật giáo. Chúng tôi đã 
căn cứ vào các bộ Tự điển Phật học để tra cứu và chú thích cho rõ ràng và 
chính xác. 

Nói chung trong việc chú thích chúng tôi đã rất thận trong, nhưng vẫn tu 
nghĩ khó tránh khỏi những sơ xuất. 


BẢNG VIẾT TẮT 


C.O. : Cung oán ngám khüc 
C.P.N. : Chinh phụ ngâm khúc 
H.T. : Hoa tién 

N.C.T. : — Nguyễn Công Trú 
N.D.M. : Nhi dó mai 

T.K. : — Truyện Kiểu 

T.T.K. : Tự tình khúc 

HTC : Huynh Tinh Cua 
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SƠ KINH TÂN TRANG ! 


PHAN MỞ ĐẦU 


Trước cảnh xuân, nhớ chuyện cũ 


Hiên mai? hay háy Đông phong Ÿ, 

Hương dám áo thuy *, hoa lông trướng thanh 
Nước non, trời vẽ nên tranh, 

Ngư tiểu cảnh lạ, mục canh thú mầu Š. 

5 Hứng vui, trời đất một bầu, 

Thanh nhàn, tựa mái Tây lâu gióng cầm Š. 
Khê khà mấy chén thưởng tâm, 

Tranh niềm sẽ tưởng tri âm “ khéo là. 


1. Sơ kinh tân trang: (sơ: cái lược, hính: cái gương, tán: mới, trang: tô điểm, trau 
giỏi) gương lược trau giỏi mới lại. 

2. Hiên mai: hiên có trồng cây mai ở phía trước. Chữ mai có thể chỉ được dùng 
cho đẹp lời. ; 

3. Đông phong: gió từ phương Đông thói lai tức gió xuân. 

Gió Đông thôi đã cợt đào gheo mai. (C.O.) 

4. Ao thúy: áo mau xanh biếc như màu lông chim thúy (chim trả). 

5. Ngư, tiéu, muc, canh: nói về cảnh đánh cá trên sông, nhặt củi trên rừng, chăn 
trâu ngoài dëng cỏ và cày bừa ngoài đồng ruộng. 

' 6. Gióng cám: dao đàn, gay lên mấy tiếng đàn. i š : 

7. Tri âm: (tri: biết, âm: tiếng đàn) Bá Nha (doi Xuân Thu) gay dan được Chung 
Tử Kỳ nghe mà hiểu được từng tiếng. Sau Tử Ky chét, Ba Nha đập dan không gay nữa 
vì cho rằng trên đời này không còn ai hiểu được tiếng đàn cúa mình nữa. Vé sau tri 
dm có nghĩa là ban thân, người bạn hiểu được lòng mình 
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PHAN THU NHAT 


Gidi thiéu hai ho Pham - Truong va 
nguyên uy uiệc trao gương đổi lược 


\ 


Tình bạn giữa Trương công va Phạm công 


Bắc Nam đôi ngả một nhà, 
10 Nền tram hót !, nếp hào hoa? đõi thường. 
Kinh luân ?, thao lược * hai đường, 
Đỉnh Tü chó sáng, bể Xương ° góp tài. 
Nghiệp nhà văn vo theo đòi, 
Phạm vây hổ tướng, Trương giói Lân kinh *. 
15 Chi trai nghiên bút học hành, 
Von tranh kiếm mã 8, dám hình quan than”. 
Cùng nhau sàng tịch mấy xuân, 
Chữ tình song tỏ, chữ nhân tháp '° day. 


1. Nền tram hốt: (tram: cái tram gai ở tóc, hốt: cái hốt cám ở tay) nén quyền qui, 
dóng đõi con nhà cao sang. 

2. Nép hào hoa: (hào: kẻ tài trí hơn người, hoa: đẹp tốt) nếp phong lưu, xa xi, chỉ 
hạng người giàu có mà ăn tiêu rộng rãi. 

3. Kinh luân: việc kéo tơ, lấy từng mối tơ mà chia ra goi là kinh, so những sợi tơ 
cùng một thứ mà hợp lại goi là luán. Nghĩa bóng là việc sửa sang sắp đặt về chính trị. 
4. Thao lược: (lục thao, tam lược) nói chung các kế hoạch về việc dụng binh. 

5. Dinh Từ: (Từ: Tu Sơn, một phủ ở trấn Kinh Bác) quê của Trạch Trung hầu. 

Dinh Từ chở sáng: ý nói ngôi sao bản mệnh của Phạm Kim chói sáng ở trên 
phần trời đất Từ Sơn. 

6. Bể Xương: quê của Kiến Xuyên hầu ở phủ Kiến Xương, trấn Sơn Nam, gần 
bién. 

7. Lân hinh: Không Tu viết kinh Xuân Thu, đến chuyện “bắt được con ky lân 
ngoài đồng” thì dừng bút nên người ta goi kinh Xuân Thu là Lân kinh. 

- 8. Von tranh hiếm má: (vòn: tô mau các nét vẽ cho rõ hơn) ý nói luyện tập võ 
nghệ cho giỏi. 

9. Dam hình quan thân: (dám: tô lại nét vé cho đậm mau hơn lên; quan thân: cái 
mũ và cái dải mũ) ý nói luyện tập văn chương để trở thành người có danh vọng, mũ 
cao áo rộng. 

10. Sang, tịch, song, tháp: (giường, chiếu; cửa số, giường nhỏ) mấy chữ này ý nói 
là bạn cùng học một trường, cùng ở chung một nhà. 
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Vườn đào chén cúc dan tay, 

Thé long ấy với cao dầy dưới trén. 
Rằng: “Ta cùng bạn thanh niên, 

Cùng lòng vàng đá, cùng nguyền keo sơn.” 
Muốn cho vẹn nghĩa kim lan `, 

Quạt tram phải đính Trần Phan ? một lời. 
Chân sơ , Kim kính * đôi người, 

Sơ nguyên kết phát Ÿ, kính soi chung tinh °. 
Kim, Châu hai chữ mệnh danh, 

Phạm treo gương nghĩa, Trương dành /ược nhân. 
Đã thân mà lại thêm thân, 

Tai thần nghe thấp, mắt thần soi xa. 
Tuất niên vừa hội cao khoa, 

Liếc sương cung kiếm 7, ray hoa chương han d 
Đất bằng một tiếng sim vang °, 

Bang him * tỏ Pham, tháp nhàn !! điễn Truong. 
Đều vào bái mệnh điện vàng, 

Chiếu ban vinh tiến "^, cờ tương hiển hỏi ? 
Loan linh  tiéng dậy hoe nhai 'Š 

Đường thông rop bóng, dói mai chen hang. 


1. Kim lan: bạn tâm đầu ý hiệp, bạn bè giao du với nhau bën vững như vàng, khí 


vị thơm như hoa lan. 


2. Trần Phan: nhắc đến mối tình cũng đằm thắm như trong truyện Phan Trần. 

3. Sơ: cái lược. ˆ 

4. Kính: cái gương. 

5. Kết phát: kết tóc, ý nói kết duyên vợ chồng. 

6. Chung tình: chung một mối tình thương yêu nhau. Ở đây chỉ đối ý chứ không 


đối chữ nên không cần sửa là chung hinh. 


7. Liếc sương cung kiém: mài lưỡi gươm và mũi tên cho sắc (mượn ý từ chữ sương 


nhẫn là mũi guam, mũi dao thật sắc và thật sáng). 


8. Rảy hoa chương hàn: (chương: bài văn, han: cái bút lông) ý nói ¡ văn thơ hay 


nức tiếng thơm như có rảy nước hoa vào. 


9. Đất bằng... sám vang: thi đậu cao tiếng tăm dën vang khắp nơi. 

10. Bảng hum: (him: hổ) bằng đề tên những người đỗ Cử nhân. 

11. Tháp nhàn: (nhàn: nhạn) tháp đề tên người đậu Đại khoa. 

12. Vinh tiến: được vinh dự tiến cử lên nhà vua trọng dụng. 

18. Hiển hôi: được vinh hiển vé quê bái tó . 

14. Loan linh: (oan; nhạc ngựa, linh: cái chuông) ý nói cưỡi ngựa có tiếng nhac 


vang vang. 


15. Hoe nhai: (nhai: con đường thông di nhiều ngả) đường có trông cây hòe. 
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Chéo hoa buém qué thang làn, 
40 Trời in biếc nhuộm, nước ròn cham pha. 
Người đón liễu, kẻ đưa hoa, 
Khúc dan gió cuốn, tiếng ca mây van’. 
Phạm, Trương gắng sức trung cần, 
Mai bé dinh loạn °, trăm phần yên bang °. 
45 Ty hiệu điểm ^, tính bình chương " 
Tường sân kinh té Š cột rường trung trinh. 
Khổn ngoài che chống miếu đình, 
Xuân doanh Š đốc thi’, nông thành trưởng chi. 
Điểm lành sao phúc '' một thi, 
50 Đôi bên đồng chí, một kỳ đồng khoa. 


II 
Kết ước thông gia 


Chin hiểm một ước thông gia, 
Ngán thay con tạo khéo là trêu duyên. 
Thêm Trương, lan hué !! nở chen, 
Sát cám *? đã biết mấy phen hài hòa. 
55 Phạm đường ' cũng mộng hủy xa“, 
Năm ba thơ ngợi Đào hoa nghi kỳ. 


1. Chiếu ban... máy van: (từ câu 36 đến câu 42) mấy câu nay tá cảnh người thi 
dau đại khoa vinh hiển trở về làng bái tổ trước sự đón rước của mọi người. 

2. Định loạn: dẹp yên giặc giã (võ quan). 

3. Yên bang: trị nước cho yên (văn quan). 

4. Hiệu điểm: (hiệu: bộ phận quân đội, điểm: kiểm tra) cơ quan kiểm soát về việc binh. 

5. Bình chương: co quan hành chánh tối cao ó trong triều đặt dưới quyển Té tướng. 

6. Kinh tế: nguyên chữ là kinh bang tế thế tức là trị nước giúp đời. 

7. Khổn: (khốn kỳ) trách nhiệm của người làm thống tướng đi đánh giặc, vua có 
lời chúc thác rằng: Từ cửa thành trở vào, quyền thuộc tram giữ, từ cửa thành trở ra, 
quyển do tướng quân, nghĩa là phàm việc ở biên cảnh đều giao toàn quyển cho tướng quân. 

8. Xuân doanh: một đơn vị quân đội. 

9. Đốc thị: trông coi, cai quản. 

10. Sao Phúc: sao tốt, vận may. 

11. Lan hué: hoa lan và hoa-hué, ví với người con trai và người con gái có đức tốt. 
Hai người hòa thuận với nhau như mùi hoa lan hoa huệ hòa hợp lại. 

12. Sdt cầm: tên hai thứ đàn, tiếng hòa với nhau. Nghĩa bóng: vợ chồng hòa hợp. 

13. Phạm đường: nhà họ Phạm. 

14. Mộng hủy xà: (hủy: một thứ rắn) nằm mộng thấy con rắn, điểm sinh con gái. 

15. Đào hoa: hoa cây đào, ý nói sinh con gái đẹp. 

750 


Muôn mang thay giấc điểm bi `, 
Tinh thành * št cũng có khi cảm thần. 
Sửa sang một cuộc âm phần, 
60 Hàm thu? đan phượng * lắm phán tinh hoa. 
Minh đường” chung tú thay là, 
Án thai son trán ?, cham sa thủy trién `. 
Hai bén tón büt tón nghién 
Huyệt hinh tướng pháp hợp bên văn hinh. 
65 Ba năm kết phát cũng xinh. 
Cẩm đường ° rạng vé khôi tinh ° một người. 
Phong tư '° mới thực khác vời, 
Khổ người tuấn tú, bẩm trời thanh quang. 
Tử vi xem mới lạ dường, 
70 Lộc quyền !! chiếu mệnh, khúc xương giáp tri. 
Âm dương lưỡng diệu càng ghê, 
Việt, khói, tử, phủ '? đóng về thân cung. 
Còn e dương, kiếp, đà, không ", 
Noa trong vận “ chúa khỏi vòng truân chiên '°. 
75 Chü Kim lai lay dat tén, 
Pham công mừng dà phi nguyễn kính, sơ **. 


1. Diém bi: (bi: con gấu) điềm sinh con trai. 

2. Tinh thành: lòng tin tuyệt đối. Tinh thành sở chí, kim thạch năng khai: lòng 
tinh thành đến nơi, đến chốn, dầu đá vàng cùng có thể nứt vỡ. 

3. Ham thu: ngậm sách. Kiểu mộ chôn ông tổ họ Phạm. 
. Đan phượng: phượng đỏ. 
. Minh đường: kiểu mộ nơi hình đất quang đãng, sáng súa. 
. An thai sơn trấn: ngôi mộ hình cái án có núi trấn phía trước. 
. Chám xa thủy trién: (chẩm: gối) ngôi mó có dong nước cháy bao quanh lấy gò cát. 
. Cẩm đường: nhà gấm, ý nói nhà quyền quí, sang trọng. 

9. Khôi tỉnh: ngôi sao thứ nhất trong quần tỉnh Bắc đẩu, ý nói ngôi sao ứng vào 
bản mệnh chức quan dau triéu dinh. 

10. Phong tu: dang dap xinh dep. 

11. Lộc quyền: hóa lộc, hóa quyền là ngôi sao chu vé bổng lộc và về chức quyền. 

19. Việt, khôi, tử, phú: thiên việt, thiên khôi, tử vi, thiên phú là các ngôi sao tốt 
của người có số cực quí. 

13. Dương, kiép, đà, bhông: kình dương, địa kiếp, đà la, thiên không là những 


0 10 0t: 


ngôi sao xấu. 
14. Na trong oán: còn nữa trong vận han. 
15. Truán chiên: khó khăn, không thuận lợi. 
16. Nguyễn kính sơ: (kính: gương, sơ: lược) ước nguyén kết thông gia khi trao đối 
gương lược với nhau. 
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Nâng niu vàng ngọc sớm trưa, 

Thoi oanh ! thấm thoát da đưa trưởng tuần. 
Lăm le giật giải thanh vân Ÿ, 

Treo trăng bẻ qué? gọi xuân mở đường *. 
Bóng kim đã thoáng trong gương, 

Lược đâu sao hãy chưa tường người châu ? 


III 


Xáy loan, Pham Kim rói nhà ra di 
nhung khóng làm nói viéc cán vuong 


Hüng hờ con tao hay đâu, 
Làm ra bãi bé nương đâu khéo là. 
Mã đầu Ê xảy động can qua”, 
Cát bay cửa tía Ÿ, tro pha sân vàng °. 
Phạm công nặng gánh cán vương *, 
Giang sơn một gánh, cương thường !! hai vai. 
Khón toan thay đổi cuộc đời, 
Long trời là thé, dé người cho xong ? 


1. Thoi oanh: ý nói thời gian qua nhanh như oanh dua thoi. 
2. Thanh ván: mây xanh, ý nói cao tận máy xanh. Dùng để nói vé dia vi cao sang 
hoặc vé thi đậu cao. Cổ thi: “Nhất dán công dao khai, thanh ván tai binh địa” (Một 


mai đường công mở, thanh vân tại đất bằng). 


3. Treo trăng bé quế: noi về sự thi đỗ như bé được cành quế trên cung trăng. 
4. Gọi xuân mở đường: ý nói thi đậu mở đường công danh. Vì kỳ thi hội thường 


mở vào mùa xuân nên mới nói là xuân gọi. 


5. Bai bể nương dâu: nói về sự thay đổi lớn trong cuộc đời. 
6. Ma đầu: đầu năm ngọ, tức năm Bính ngọ (1786). f 
7. Xdy động can qua: (can: cái mộc, qua: cái mác, chỉ chiến tranh) xảy ra việc 


chiến tranh do Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc diệt họ Trịnh. 
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8. Cửa tia: chỉ phủ chúa. 

9, Sdn vàng: chi cung vua. 

Cá câu ý nói đến sự sup đổ của chính quyền Vua Lê Chúa Trinh. 
10. Cần vuong: hết sức với nhau, cố phò vua. 

11. Cương thường: tam cương, ngũ thường. 

Tam cương: ba mối giéng, vua tôi, cha con, vợ chóng. 

Ngũ thường: nhân, nghĩa, lễ, trí và tín, tức năm đức thường của người ta. 


Sương đỉnh Di’, tuyết ngàn thông 2, 
Sao chim Bác cuc, mây lông Nam tinh. 
Kim lang ngao ngán gia tinh, 
Huỳnh ? lòe soi oán, dé quanh gay sáu. 
95 Gió ngô *, tráng hạnh 5, đêm thâu, 
Địch đâu thổi sớm, chuông đâu nện chiều ? 
Giọng buồn, điệu thảm dập dìu, 
Chim nan ni tiếng, ve hiu hắt hình. 
Nghĩ mình thêm giận chí mình, 
100 Cũng toan ra mặt tỏ danh anh tài. 
Nhung thì cũng lúc vân lôi Š, 
Hào tam truán * ấy hay nuôi chí bền. 
Cám gan tóc đứng ° dựng lên, 
Tuốt gươm chén án? ngâm thiên ca rằng: 
105 “Làm trai cho thỏa chí trai, 
Trong trần ai, chớ lụy ai tâm thường”. 


1. Dinh di: đúng ra theo Kinh Thi thì chữ de, phải đọc là khi, khởi nhưng các cụ 
ta quen đọc là di va lại coi là tên núi (núi Dĩ). 

Bài Trdc hỗ (Ngụy Phong 4) có 3 đoạn: Doan 1: “Trắc bí hỗ hé, chiêm vọng phụ 
hé..." (Ta leo lén núi có cây kia để ngóng trông cha. Doan 2: “Trắc bi khói hé, chiêm 
vọng mẫu hé...” (Ta leo lên núi trọc để trông ngóng mẹ...). Doan 3: “Trắc bỉ cương hề, 
chiêm vọng huynh hề...” (Ta leo lén sống núi kia để trông ngóng anh...) 

Như vậy: Trắc hỗ được dùng để chỉ con nhớ cha. 

Trắc khởi được dùng để chỉ con nhớ me. 

Trắc cương được dùng để chỉ em nhớ anh. 


2. Ngàn thông: chỉ người cha. Đúng ra phải là chữ xuân He nhung dói khi vi ván 


của câu thơ người ta đổi là thung 1 hoàc théng a 

Hai câu 91-92: ý nói cha me của Phạm Kim đã chết. 

3. Huynh: con dom đóm. 

4. Gió ngô: gió thổi vào cây ngô đồng. 

5. Trăng hạnh: trăng chiếu xuống cây hạnh. 

Từ câu 94 đều câu 98: tả những cảnh buôn. 

6. Van lôi: tức uân lôi thời tiết là thời buổi làm mây làm sấm. 

Nghĩa bóng: anh hùng gặp thời làm nên sự nghiệp lớn lao. 

7. Hào tam truán: ý nói đến sự gian truân vất vả. 

8. Tóc đứng: tả sự căm tức đến cực độ. 

9. Tuốt gươm chém án: tá sự cương quyết hành động. 

Tam quốc chí: Vua Ngô là Tôn Quyền nghe lời Chu Du quyết đánh Tào Tháo liền 
rút gươm chém sạt một góc án rồi trao gươm cho Chu Du được quyền thống lĩnh quân sĩ. 
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Bốn phương hồ thi’ dậy vang, 

Nhảy từng đào lãng”, bắc thang vân cù °. 
Tu mi Í tó mặt trugng phu Š, 

Dem trung hiếu để trả thù non sông. 
Anh hùng * ấy mới anh hùng, 

Thâu nhàn há xá học đồng thiếu niên ? 
Hương quan’ từ ấy khuây niềm, 

Việc gia đình mặc anh em giữ giàng. 


IV 


Pham Kim di chơi những danh lam 
thắng cảnh đất nước 


Sám sanh thơ rượu, cờ dàn, 

Lanh trai thằng trẻ, nhẹ nhàng gánh thanh. 
Nước non mấy thú hữu tình, ` 

Mời cô Thường hiệu Š, rủ anh Đông hoàng °. 
Nàng thanh nữ, ả hồng nhan, 

Dang hoa ngũ cúng, rót thang '° thiên trù *. 
Trải qua Dục Thúy 12, Thần Phù *, 


1. Hồ thi: (hô: cái cung, thi: cái tên) chí làm trai. Ngày xưa hé dé con trai thì treo 
cửa về phía tả một cái cung với một cái tên, ý mong cho đứa con trẻ sau này có 


chí tung hoành bốn phương. 


2. Đào lãng: vượt sóng. Cá vượt sóng liên tiếp qua ba đợt thác (Vũ môn tam cấp 


lãng) thì hóa rồng, ý nói đến sự thi đỗ cao. 


3. Vân cù: đường mây, đường công danh thành đạt. 

4. Tu mi: râu mày, chỉ ke nam nhi. 

5. Trượng phu: người đàn ông tài giỏi có chí khí. 

6. Anh hùng: bậc tài giỏi và có chí to hơn người. 

Ca dao: Ở đời muôn sự của chung, hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi. 
7. Hương quan: làng và cổng làng, chí quê hương. 

8. Thường hiệu: chỉ Thường Nga tức Hằng Nga là mặt trăng. 

(Hiệu: cũng đọc là hao: vẻ sáng trắng). 

9. Đông hoàng: cũng như đông quân, thần mùa xuân. 

10. Thang: nước nóng. 

11. Thiên trù: (trù: bếp) bếp trời. 

12. Dục Thúy: thường gọi là núi Non Nước ở ngay thị xã Ninh Bình có sông Vân 


Sang vây ba mặt. Truong Hán Siêu (đời Trần) đã đặt tên cho núi là Duc Thúy. 


13. Thân Phù: tên cửa song Day chảy ra biển, xưa kia là nơi có sóng to gió lớn 


rất nguy hiểm, nay đã bị cát bồi thành cửa cạn. 
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Kia cung Giáng Hạc, no chùa Ngự Loan !. 
Sang Bích Động, tới Trang An 2, 
Có dén Nhi Đế *, có hang Cửu Táng? 
125 Lén Ky Lào xuóng dán dán, 
Nghe đồn Hương Tích *lám phán thanh tao. 
Ăn chơi sĩ, nữ xôn xao, r 
Kẻ ra sơn đỗng, người vào thủy cung. 
Chùa Cầu Tim’ mới não ning Š, 
130 Sư địu dàng dạng, tiểu phong phanh hình. 
Già lam ? xen vé thi thành, 
Phong quang có mót, cánh tinh khóng hai. 
Tử Sâm P thú vị tuyệt vời, 
Dưới cung Vương ngự !! trên đài Vô Vi `2. 


1. Giáng Hạc, Ngự Loan: trong số các chùa mà Phạm Thái kể ra có những ngôi 
chỉ là hư tưởng như Giáng Hac và Ngự Loan. 

2. Bích Động: một động đẹp nổi tiếng ở vùng Hoa Lư. Trong dịp ra Bắc Hà, vua Tự Đức 
có đến viếng Hoa Lu và có dé tặng cho động Bích danh hiệu “Nam thiên đệ nhị động”. 

Bích Động thuộc địa phận thôn Đam Khê, xã Ninh Hải, cách thị trấn Hoa Lư độ 
3 cây số. 

3. Trang An: kinh thành Hoa Lư. Theo sách Dai Nam nhất thống chí, Dinh Bộ 
Linh sau khi lên ngôi, đóng đô ở các xã Truong An, Thượng Ha, cách động Hoa Lu 
chừng 33 dám (khoáng 20 cây số)... 

Kinh thành Hoa Lư hồi đó chắc cũng khá lớn nên mới có câu “Hoa Lư dóng thi 
Han Truong An). 

(Kinh đô Hoa Lu có thể sánh ngang với Kinh đô Trang An của nha Hán). 

4. Dén nhị đế: đền thờ vua Dinh Tiên Hoàng và vua Lê Dai Hành. 

Theo lời truyền, khi vua Lý Thái Tổ đời đô ra Thang Long (năm 1010), nhân dân 
xã Trường Yên và các xã trong vùng đã góp công góp của xây dựng hai ngôi dèn: dën 
vua Lê cách đền vua Định độ 500 mét. 

5. Hang Cửu Tổng: núi Vũ Lâm ở huyện Gia Khánh, tính Ninh Bình có hang cao 
nhiều tang. Có thé đó là Xuyên Thủy động và động Tam Cốc. 

6. Hương Tích: thường gọi là chùa Hương, một danh lam thắng sảnh cách Hà Nội 
khoảng 60 cây số về phía Tây Nam. 

7. Chùa Cầu Tim: không rõ là chùa nào. 

8. Não nùng: đẹp đến não lòng người. 

Vì chàng điểm phốn đeo hương não ning (C.P.N.). 

9. Già lam: do chữ phan Samgharama = Tăng già lam ma, gọi tắt là già lam chi 
khu vườn tăng chúng ở, sau dùng để chỉ ngôi chùa. : 

10. Tú sâm: tức núi Tử Trầm, nơi có chùa Trầm ở tính Hà Tây. 

11. Cung Vương Ngự: các chúa Trịnh rất thích cảnh chùa Trầm nên có lập một 
cung ở đó để đến ngự chơi. 

12. Dai Vô Vi: một cái am ớ trong núi Trầm. Pháp thân Y Phát só SE trong 
lặng tịch tinh, xa lia mọi nhân duyên tạo tác nên goi là vó vi. 

Chữ này cũng có nghĩa là niết bàn, ngôi nhà yên ốn của con người. 
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135 Xuân thu’ bao na nữ ni ? 
Khen rang: “Trẻ cũng từ bi lo già !” 
Sài Son? tựa ánh phón hoa, 
Su huynh chái chuót, vài già dong dua. 
Ra vào tiéu gái láng lo, 
140 Long lanh mắt liếc, say sua miệng cười. 
Sư tiên ° ding đỉnh lạ đời, 
Xe thêu kim tuyến, áo dài khói hương. 
Hoa sen da lợn lót gương, 
Gậy mun bạc bít, mũ vàng gấm căng. 
145 Bô đoàn * cap góc lục lăng”, 
Mơ màng tràng hat, ngát lừng cà sa Š. 
Chùa Phật Tích * mới goi là, 
Kẻ mềm mại điệu, người tha thướt chiêu. 
Tiểu tăng lắm vẻ mỹ miều, 
150 Bé bai? chiều lịch, dâp diu dạng thanh. 
Ôi nao ôi ! Khổ tu hành ! 
Biết Tây phương ° có dang hinh nay không ? ? 
Tu cho vẹn kiếp trần hông °° 
Kéo gia nua trách nào lòng từ bi 19 


1. Xuân thu: tuổi, vì tính theo mỗi năm có một mùa xuân hoặc một mùa thu. 

2. Sài Sơn: tức chùa Thay ở cách Sơn Tây khoảng 23 cây số, cách Hà Nội khoảng 
30 cây số. Dưới chân núi có chùa Thién Phúc. Chùa Thay nổi tiếng với hang Cốc Co. 

Chính Từ Đạo Hạnh đã tu và hóa ở đây. 

3. Sư tiên: nhà sư và những tiểu gái lắng lơ đẹp như tiên. 

4. Bó đoàn: tấm thám tết bằng cỏ bó, hình tròn nên gọi là bó đoàn. Thơ cua Hứa 
Hồn: Ngô tăng tụng kinh bãi, bai nap y bô đoàn. (Nha sư nước Ngô tụng kinh xong, 
cất áo cà sa và bồ đoàn của mình) 

5. Lục lăng: sáu góc. Cái bó đoàn này lại có hình lục lăng. 

6. Cà sa: tiếng phan là kasaya tức cò sa dué | ich là hu nát, nhiém bán. Phàm là 
áo cà sa phái nhuóm hai lán cho hóng màu di. Ó| nước ta thường nhuộm thành màu 
nâu hoặc màu vàng nghệ. 

7. Chùa Phật Tích: chùa ở huyện Tiên Du, tỉnh Bác Ninh do vua Thánh Tông nhà 
Lý cho dựng lên. Trong chùa có một tượng đá cao 5 thước. Hằng năm cứ vào ngày 4 
tháng giêng chùa có mở hội xem hoa. 

Chùa đã bị quân Pháp phá hủy năm 1947-1948. 

8. Bé bai: réo rắt, nói về tiếng đàn. Đây là tiếng nói thỏ thẻ dịu dàng. 

9. Tây phương: chi cõi cực lạc Tịnh độ của đức Di Đà. Đoạn này cho ta thấy được 
Phạm Thái cũng chi là kẻ tu hành miễn cưỡng để lân tránh sự truy na của quân Tây Son. 

10. Trần hông: tức hông trần, cõi bụi hồng, nơi trần tục. 

11. Từ bi: (từ: lành, lòng yêu rất mực, bi: thương xót) đạo Phật lấy từ bi làm tôn 
chỉ nghĩa là thương xót chúng sinh mà ra tay tế độ. 
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155 Hoa tan, nước chảy một khi, 
Bấy giờ chưa hẳn lại thì này đâu ! 
Lên Hùng Vương rất non cao’, 
Mấy đường ngóc ngách, mấy cầu chông chênh. 
Người cung nữ, tu6i xuân xanh, 
160 Dem thân bó liễu 2 đổi cành đàn na”. 
Sang Quỳnh Lâm * cũng xa xa, 
Năm năm công việc, ba tòa phạm cung °. 
Vào Yên Tử Š rất non cing‘, 
Đàn xô nước suối, phách giong cây rừng. 
165 Mây giăng thượng điện ngất chừng °, 
Cây lóng tán rợp, hoa lừng hương xông. 
Dân dà ra tới Thành Công °, 
Cây ngang Kinh Chù  bén dòng nước tuôn. 
Đá sực nức, nước côn cồn, 
170 Chông chênh cửa động, chon von mái chùa. 


1. Rất non cao: non (núi) rất cao tức núi Nghĩa Cương nơi có Đền Hùng. 

2. Bé liễu: cây thủy dương. Thân bô liễu: thân yếu đuối của người phụ nữ. 

3. Đàn na: tiếng phan là đà na bát dé. Chữ Hán dich là thi (bố thí). Da na bat để 
(Danapati) dịch là thi chủ và gọi tắt là dà na hay đàn viét. 

Canh dan na: ám chỉ nhà tu hành, người tín dó của đạo Phật hay bố thí, cứu giúp 
chúng sinh. 

4. Quỳnh Lam: một ngôi chùa nổi tiếng ở trên một quả gò trong núi Quỳnh Lâm, 
xã Hà Lôi, huyện Đông Triều, tinh Quảng Ninh do thiền sư Nguyễn Minh Không lập. 
Thiền sư Pháp Loa và thiền sư Huyền Quang đã từng tru trì ở đây. 

Ai qua Yên Tủ, Quỳnh Lâm, 
Vĩnh Nghiêm chưa đến thiền tâm chưa đành. (Ca dao). 

5. Phạm cung! (phạm: thanh tịnh) Phật giáo lấy thanh tịnh làm tôn chỉ nên gọi 
cung thờ Phật là phạm cung. I 

6. Yên Tử: một danh sơn và cũng là nơi có nhiều danh lam ở tỉnh Quảng Ninh. 

7. Rất non cùng: non (nui) rất cao, tận tít cùng mây xanh. Dinh núi cao trên một 
nghìn mét. 

8. Máy giăng thượng điện ngất chừng: Thực ra ở trên đỉnh núi chỉ có một cái 
miču thờ, cao 1,35 mét, xưa kia bằng đồng nên gọi là chùa Đông. Nhiều người lam 
chùa Đồng với chùa Hoa Yên ở lưng chừng núi. Trước triều Trần đã có hiểu nhà su vé 
tu ở Yên Tử nhưng đến Triều Trần mới thực là thịnh hiển. Vua Trân Nhân Tông hiệu 
là Điều Ngự Giác Hoàng đã cùng hai vi thién su là Pháp Loa và Huyễn Quang trụ trì 
tại đây, lập ra thiển phái Trúc Lâm nên được coi là Trúc Lâm tam tổ. 

Dù ai quyết chí tu hành, có vé Yên Tú mới đành lòng tu (Ca đao). 

9. Thành Công: địa danh thuộc tỉnh Quảng Ninh. 

10 Kinh Chú: địa danh thuộc vùng Đông Triéu, giáp Mao Khê. 
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Tu hành đấy có su cô, 
Dễ đem nghìn nén mà mua tiếng cười ? 
Qui canh ! phỏng độ đôi mươi, 
Chẳng người tử that? cũng người hồng lâu ` 
175 Xem chiều lịch sự “ đủ màu, 
Hán chê trần giói*, ráp cháu tĩnh phương Š. 
Nam vô” có thấu chăng chường °, 
Chẳng cho thành Phật thì nhường để ai ? 
Thôi duong bộ, lại ra khơi, 
180 Thuyền lan ° chèo quế !9 11 thảnh thơi giang hà. 
Lá buém hay hay gió hóa, 
Vân hà " bảng lang, thủy ba * chòn von. 
Thủy đường H xem dà băng ngàn 15 
Qua Dé Sơn !5 tháng đè làn Hoa Phong. 
185 Tới nơi ác ngậm non hồng !” 


1. Qui canh: dr E lời sang trong dùng để hỏi tuổi người khác. 

2. Tử thất: nhà tía, gác tía; chỉ nhà giàu sang quyền quí. Lầu son gác tía. 

3. Hồng lâu: lầu hồng. Ngày xưa các nhà quyển quý thường hay cho sơn đỏ nhà 
cửa để cho đàn bà con gái ở. 

Hồng lâu tử các đâu mà đến đây ? (B.C.K.N) 

Về sau hông lâu lại được dùng dé chí nhà chứa, chỗ ca kỹ ở. 

4. Lich sự: do câu “am lịch sự cố, luyện lịch sự tình, canh lịch sự biến” mà ra, ý 
nói từng trải việc đời, điều gì cũng biết. Nay ta thường dùng theo nghĩa khéo đẹp, nhã 
nhặn, giao thiệp khôn khéo. 

B. Trần giới: cõi đời bụi bặm, cuộc đời. 

6. Tinh phương: cũng như tĩnh cảnh, nơi trong sạch cua cõi Phật. 

7. Nam vó: cũng đọc là Nam mó; do chữ phan Namah, Namó, dich là qui mệnh, 
kính lạy, qui lễ, cứu ngã, độ ngã... Đó là câu nói của chúng sinh bướng về Phật, qui y 
tín thuận. (Qui mệnh là bố thí cho chúng sinh). 

8. Chường: tức là chàng đọc chạnh đi cho hợp vần. 

9. Thuyén lan: (lan: gỗ cây lan) thuyền làm bằng thứ gỗ móc lan, thứ § gỗ vừa cứng 
vừa dẻo. 

Thuyền lan một lá xuôi dòng thênh thênh (H.T). 

10. Thuyén lan chèo quế: do chữ quế trao lan tương của Tô Đông Pha đã viết 
trong bài Háu Xích Bích phú. 

11. Chèo quế: mái chèo bằng gỗ cây quế. 

Hai chữ lan-qué thường cũng được dùng cho đẹp lời. 

12. Vân hà: máy tráng và ráng đỏ. 

18. Thủy ba: sóng nước. 

14. Thủy đường: cũng như (hủy trình, đường sông (dùng thuyền đi trên sóng). 

15. Băng ngàn: vượt qua bao đoạn rừng núi ó ven sông. 

16. Đồ Sơn: bãi biển ở cách Hải Phòng trên 10 cây số. 

17. Ác ngậm non hông: (ác: con qua, nghĩa bóng là nói mặt trời). Mặt trời lan 
nửa phần sau ngọn núi trông như ngậm lấy ngọn núi còn đỏ ánh chiều tà. 
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Thuyền câu chống mái, chèo giong ca về. 
Dun dun khói núi phủ che, 
Kẻ đem gạo đổi, người kể rượu mua 
Vạn Ninh trông thấy mù mù, 
190 Nửa ta phá phách, nửa Ngô tơi bời. 
Tàu bè manh đã chen vai, 
Sån sàng mọi vật nước ngoài cdi trong. 
Trải xem khắp hết non sông, 
Đến đâu cảnh trí?, ấy vùng phong luu 4. 
195 Cầm vui thú, họa say màu, 
Mười bài thơ Là ^, một màu rượu Tô Š 


PHÂN THỨ HAI 
Phạm Kim va Quỳnh Như 


1 
Phạm Kim đến Thúy Hoa Dương 


Có người nhàn tựa có chu”, 
Nghi tinh cũng khách giang hồ * qua chơi. 


1. Ngô: tên nước Đông Ngô đời Tam Quốc bên Trung Hoa. Người mình xưa 
thường dùng để gọi nước Trung Qiốc. 

Gánh vang di đố sông Ngô, đêm nam tơ tướng di mo sông Thương. 
Bình Ngô đại cáo (Ca dao). 

2. Mành: thuyền buóm chạy đường bién. 

3. Cảnh trí: ý nói cảnh trí đẹp. f 

4. Phong luu: chữ này có nhiều nghĩa: 1. phẩm cách con người có đức tốt,:lịch sự, 
phong dạng lưu xướng. 2. khá giả, không túng thiếu. 3. chơi bời phóng túng. 

Ca câu này ý nói cứ mỗi khi đi đến nơi nào có cảnh trí đẹp dé thì Pham Kim 
lại dừng chân để thưởng ngoạn và hưởng thú phong lưu. e 

5. Tho Là: (Là Động Tán, một trong tám vi tiên ở dao Bóng Lai) thơ hay như thơ 
của Lã Động Tiên. A 

6. Rượu Tô: (Tô: tức Tô Thức tự là Đông Pha, văn hao nổi tiếng đời Tống) rượu có 
tiếng là sành, biết thưởng thức rượu ngon. 

7. Cô chu: chiếc thuyền lẻ loi, đậu lơ lung một minh. 

8. Giang hô: (giang: sông, hô: hỗ nước) Tam giang và Ngũ hồ là chó ẩn dat. Sử 
ky: “Phạm Lai thừa biến chu phù u giang hồ” (Pham Lai cưỡi thuyền nhỏ chơi phiếm 
trên giang hô). Giang hô là chữ của những người ở án tự xưng. Thân ó.chón giang hô 
mà lòng vẫn lưu luyến triéu đình. Về sau hai chữ giang hó được dùng dé chí những 
người đi lang thang nay đây mai đó. 
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Khách rằng: “Trộm biết tiếng người, 
Những mong khuya sớm tới vời thăm lanh `”. 
Chàng rằng: “Nang đội lòng anh, 
Trước sau xin ngỏ tâm tình trình qua. 
Tôi đã lánh chốn quyền gia’, 
Thảo hoa ấy bạn, yên hà * ấy quen. 
Phong quang ? mấy thú lâm tuyên Š, 
Kết duyên vốn cũ đính nguyễn ấy lâu”. 
Khách rằng: “Vâng biết lòng hau’, 
Công danh yên phận, khổ giàu mặc khi. 
Tính dà vui thú giang khê ° 
Gan đây có chốn thanh kỳ ? rất vui. 
Một vùng cảnh Phật bầu trời, 
Nước vờn sắc biếc, non vùi vẻ xanh. 
Điện đài, cầu quán, cung thành, 
Kẻ ganh quần áo, người tranh ngựa d 
Mán, Lào, Mường, Mọi, Nùng, Ngô, 
Liu lo giọng Thổ, xì xó tiếng muóng. 
Có miền gọi Thúy Hoa Dương !!, 
Trời thêu thức ngọc 12， xuân trang màu hồng. 
Hải đường, thược dược, phù dung, 


1 
ù 19, 


1. Thăm lanh: thăm lênh tức thăm nom. 

2. Quyên gia: nhà quyền quí, sang trọng. 

3. Thảo hoa: có hoa, làm bạn với có hoa, chỗ ở án. 

4. Yên hà: mây và khói, chỗ núi rừng cô tịch, chỗ ở ẩn. 
Câu đối: Tự cổ tang nhàn thường dẫn yên há vi bạn liz; 
Sơn thâm thế cách chỉ bằng thảo mộc hý xuân thu. 
(Chùa cổ sư nhàn thường lấy khói mây làm bầu bạn; 
Non sâu đời khuất chỉ nhờ cây có biết xuân thu). 

5. Phong quang: cảnh tượng, phong cảnh. 

6. Lâm tuyên: rừng và khe suối, chỗ ở ẩn. 

7. Hầu: tước hầu, tước thứ hai trong năm tước (công, hầu, bá, tử, nam) tiếng gọi 


người sang trọng đáng kính. 


8. Giang khê: (giang: sông, khé: khe suối) sông và khe suối, như chữ giang hồ. 

9. Thanh ky: đẹp lạ. 

10. Ngựa dù: (dù: cái lọng), nói cảnh giàu sang. 

11. Thuy Hoa Dương: thực ra không có miền nào tên là Thúy Hoa Dương mà lai 


có qui tụ đủ giống người như Pham Thái đã kể. 
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12. Thức ngọc: (thite: sắc) sắc ngọc. 
Hoa đèn càng tỏ thúc hông. (T.K). 
Khói Cam Tuyên mó mit thức máy (C P.N). 


220 


225 


230 


235 


240 


Ha sen, thu cúc, đông tùng, xuân lan. 
Thị thành só thú dưỡng nhàn, 

Chim cành gióng nhạc, gà ngàn gáy canh”. 
Chàng nghe khách nói hữu tình, 

Ngụ nhàn hứng bút rành rành mấy câu: 
Sdn có giang sơn uốn thú máu, 
Mặc ai thành thị, mặc công hầu 
Som Ngô tối Sở dầu vui váy, 
Ráy Tán mai Tán chàng biết đâu ! 
Ca thôi, trò chuyện giờ lâu, 

Chèo hoa đẫm nhịp ca màu Thương Lang 
Xanh xanh bãi biếc sông vàng, 

Xôn hồng đón khách, nổi hương đưa người. 
Năm ngày đến chốn thư trai, 

Khách đưa chàng đến mái ngoài Thúy dương 
Bồn cây biếc, chậu cá vàng, 

Dàn thiên lý cuốn bức tường ruổi chen. 
Trong thì màn trướng rủ then. 

Quan thư ! có án, nghênh tiên có đường. 
Lông đèn, điếu ống, lò hương, 

Bức tranh thủy mặc, giá gương xà cừ. 
LẠC THIÊN ” hai chữ ngân thư, 

Rèm in té nguyệt *, cửa chờ phong quang. 


II 
Hóng nuong bé tróm hoa máu don, 
Yến Bóng thăm dò tin tức. 


Tôi trai Yến tử thanh đồng °, 
Đủ chiều nhanh nhảu, lọt vòng khéo khôn. 


1. Quan thư: xem sách. 


2. Lạc thiên: vui với phán minh do trời định. Kinh Dich: Lạc thiên, tri mệnh, cố 
bất ưu: vui với trời, biết vận mệnh mình nên chẳng âu lo. 


3. Ngân thư: chữ thiếp bạc. 
4. Tễ nguyệt: (tễ: mưa tạnh) mặt trăng sau cơn mưa. ` 
5. Yến tử: con chim én, chữ nay được dùng dé đặt tên cho đứa tiểu đồng. 


6. Thanh đông: (thanh: xanh) như tiên đồng (vì trẻ em hầu các vị thần tiên 
thường mặc áo xanh). 
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245 Vườn hoa phó giữ tưới vun, 
Bỗng đâu bên mái tây môn một nàng. 
Vẻ người hầu hạ cung trang’, 
Nhởn nhơ tan bẻ mẫu đơn một cành. 
Yến đồng ướm hỏi sự tình, 
250 Nàng nghe bèn nói phân minh mọi đường: 
“Tôi là thị nữ Hồng nương, 
Qua đây thấy vẻ thanh quang muốn vào”. 
- _ Yến rằng: “Ngan nhé làm sao ! 
Của người mà bóng chát chiu ° la lùng. 
255 Minh còn say dám vẻ hông, 
Huống chi ta chẳng não nùng hương ru ? 
Nữa e hué oán lan tu‘, 
Nắng hè sen thảm, trăng thu cúc hờn”. 
Hồng rằng: "Men cánh tìm thơm ?, 
260 Trót nhầm nhặt bước thì van ví người. 
Kẻo khi trúc mia mai cười, 
Đào e ấp vẻ Š, thông ôi å chiều '". 
Lệ thường: “Vay mán trả đào 5, 
Người đưa quả ấy, ta trao quỳnh này. 
265 Vì hương ghẹo khách xuân say, 
Nỡ nào xuân để bẽ mày với hương ?” 
Yến nghe Hồng nói dịu dàng, 
Thôi đường mai mia, tìm đường vả vê °. 


1. Cung trang: cùng nhu đài trang, nơi người phụ nữ giàu sang ở. 

2. Mẫu đơn: một thứ cây hoa có đủ các màu sắc do, trắng, vàng, tia, người ta cho 
là vua trong các loài hoa. 

3. Chát chiu: hà tiện, de dat. Ít chát chiu hơn nhiều phung phí (Tuc ngữ). 

4. Huệ oán lan tu: (u: tui hổ) ý nói hoa huệ, hoa lan cũng oán hờn tui hổ vi bị hái 
mất. 

5. Tim thơm ầm hoa thơm đẹp. 

6. Đào e ấp uẻ: đào có vẻ ngại ngùng, e lệ. 

7. Thông ôi d chiêu: thông có chiều mất sự tươi tot. 

Cả bốn câu 259-262 ý Hồng muốn nói: Tôi da lỡ hái hoa mẫu đơn nên phải 
van xin anh kéo không anh lại mai mia tôi thi tôi sé e ngại và buôn bã lắm. 

8. Vay mận trả dao: lấy ý từ câu “Đầu ngã di đào, báo chi di lý” (cho ta quá đào, 
ta tra lại quả mận) để nói sự tra ơn, sự báo đáp vi “có vay, có trả” hoặc “có di có lai, 
mới toại lòng nhau". 

9. Vá vé: ham muốn sự gì (H.T.C.). 

Tìm đường vá vé: tìm đường bày tó ý muốn cua minh. 
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Rang: “Day há khách vung về ? 
270 Cũng nên day liễu dun hòe ` cho xong. 
Cũng là đắm trúc say thông, 
Thấy đào hoa nở vẻ hồng, ướm chơi Ÿ.. 
Yêu hương xót ngọc cho người, 
Vậy nên cợt mận ghẹo mai thứ tình”. 
275 Hồng nghe ngán ngẩm trăm hình, 
Giận người đưa đẩy, trách mình lắng lơ. 
Rằng: “Tôi trót chẳng e chờ, 
Phải khi lỡ bước bơ vờ š, tới đây. 
Xin ghi ân với dạ này, 
280 Lấy hoa ắt cũng có ngày trả hoa”. 
Yến rằng: “Nàng dẫu thế mà, 
Nhưng thì cũng phải thưa qua với người”. 
Vào trước án, gửi mấy lời: 
“Ngoài vườn hoa thấy có ai lạ lùng”. 
285 Chàng nghe, sai Yến đòi Hồng, 
Hồng vâng, vào chốn tây phòng tả * qua. 
Rang: “Tôi hầu hạ Thúy Nga *, 
Tìm hoa kết màng, vâng bà tôi sai. 
Lỡ chân trộm tới cửa Người, 
290 Ngửa trông đuốc ngọc sáng soi má hông”. 
Chàng dạy Yến tử thanh đồng, 
Hoa thơm ° ai chẳng não ning muốn đeo ? 


1. Dây liễu dun hòe: ý nói ngó lòng với nhau; udm hoi kết mối duyên với nhau 
như có trời xui khiến (dun day). 

2. Uóm chơi: thü long xem có ung ý không. 

Dan dò hãy thử uóm choi xem lòng (N.D.M.). 

3. Bo vo: (ttc là bo vo đọc tranh di cho hợp với trường bình thanh) một minh, 
không biết đi đường nào. Bo vo ai biết ai dáu mà tim (L.V.T.). 

4. Tạ: tạ tội, tạ lỗi, nhận lỗi và xin tha cho. : 

5. Thuy Nga: người nữ tỳ không nói tên thuc cua cô chu RODA mà dà dat ra một 
tên khác là Thúy Nga. 

6. Mang: nghĩa đen là con rắn, nghĩa rộng là cái vòng, như vòng CES 

Ró ràng bông mang, lập loe vàng dai (N.D.M.). 

7. Ngửa trông... má hồng: câu này ý con Hồng muốn nói: Tôi mong đợi ơn trên 
của ông như đuốc ngọc hay soi xét cho tôi da không có ý gian tà mà tha lỗi cho tôi là 
phận gái được nhờ. ` 

8. Hoa thom: ví với người con dep còn trinh trắng, hoa thơm phong nhuy. 

Hoa thơm ai chẳng muốn đeo, người khôn ai chăng nâng niu ben mình (ca dao). 
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Mùi hương thoảng đến thi yêu, 
Nhu lan hang thẳm ! dé điều biết lan ?” 
295 Vẻ chi dám cánh hông” tàn, 
Mà con lỡ ? khách hồng nhan làm gi *? 
Truyền cho tha khách tức thì, 
Hồng nương từ tạ trở về xuân lâu. 
Gửi thưa mọi sự trước sau, 
300 Nàng nghe bèn hỏi: “Người đâu la lùng ?” 
Hồng thưa rằng: “Khách xa vùng, 
Có chiều tuấn dàt 5, có đồng ° thanh cao. 
Xem chiều mỹ khổ ’ man đào š, 
Vốn người Kinh Bắc mà vào Thúy Dương. 
305 Một là vui thú tiên hương, 
Thăm miền Tùng lĩnh ?, tìm đường Đào nguyên 10. 
Hai là vui thú lâm tuyển !!, 
Phai duyên đài các, thắm nguyên thảo hoa *?. 
Cho nên quyến bạn yên hà, 
310 Say sưa đông tuyết, la đà ? xuân phong". 
Khen cho: “Thực khách hào hùng, 
Chẳng hào mà khác trần hông “ thế ru ? 
Xưa nay đã mấy trượng phu ? 


1. Lan hang thám: lan mọc trong hang sâu ít người biết đến. Ở day "Lan hang 
thắm” chỉ có ý so sánh thông thường cùng như người con gái đẹp cấm cung ở trong 
phòng kín không mấy ai biết tới. 

2. Cánh hông: con Hồng hái trộm hoa mẫu đơn chứ không phải hoa hông nhưng ó 
đây không phải có sự nhầm lẫn. Chữ bồng chỉ là màu sắc tiêu biểu cho bông hoa mà thôi. 

3. Ló: ý nói giữ không cho về làm lỡ việc của người ta. 

4. Vẻ chi... làm gì: cả hai câu này ý Pham Kim muốn nói: “Có đáng gì mấy cánh 
hoa máu đơn màu hồng mà con giữ người ta lại làm lỡ việc của người ta ra làm gi?". 

5. Tuấn dát: (tuấn: bậc tài giỏi hơn người, đột: vượt ra ngoài tâm thường) người 
tài giỏi xuất chúng. 

6. Đồng: tiểu đồng, đứa hầu nhỏ tuổi. 

7. Mỹ khó: tam vóc ngudi dep dé, dáng đẹp. 

8. Mân đào: do chữ đào ly là cây đào cây man, nghĩa bóng chỉ người có tài ví nhu 
cây đào cây mận, trồng các thứ cây ấy mùa hạ thì được bóng mát mùa đông thì được ăn trái. 

9. Tùng lĩnh: núi Tùng, chỉ cảnh tiên. 

10. Đào nguyên: nguồn đào, chỉ cánh tiên. 

11. Lám tuyên: rừng và khe suối, chỗ ở ẩn. 

12. Phai duyên... thảo hoa: cả câu ý nói chán cảnh danh lợi mà thích cảnh ẩn dat. 

13. La da: ldo đảo, thất thêu (VNTD). 

14. Trần hông: chỗ bụi hồng, cõi đời, đây ý nói người đời. 
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Người phong lưu `, phải phong lưu dai người”. 
315 Chang từ nghe tỏ khúc nhôi 2, 
Sai Yến đồng lại tới nơi hỏi tường. 
Yến vâng lời đến lầu trang, 
Thấy phong quang lắm vé vang? la lùng. 
Một chiều là một não nùng, 
320 Chẳng nơi hoàng các *, cũng vùng huyền lâu Š. 
` Giọt đồng hồ, trống khoan mau, 
Quân canh trên duói, chi hầu vào ra. 
Cửa đào, rèm thúy, then hoa, 
Lau phô cẩm tú, sân loa phân phương * *. 
325 Tửu đài, cầm viện giăng hàng, 
Ké bên kỳ quán, bắc ngang thi phòng. 
Kia phấn bích 8, no hương cung °, 
Nhòm trang kính các , ngắm dòng hoa lâu !!. 
“Tuyển phu” biểu diễn làu làu, 
330 Ấy chiều quan phủ mà màu tiên hương. 
Yến dù lông cánh trăm đường, 
Dễ mà đến chốn cung trang được nào ? 
Bỗng đâu may khéo làm sao, 
Hồng nương bên mái vườn đào bước ra. 
335 Nhác trông thấy Yến xa xa, 
Hỏi rằng: “Có việc chi mà đến đây ?” 


1. Phong lưu: (phong: gió, lưu: dòng nước) cái đức tốt như ngọn gió chỗ này thổi 
đến chỗ khác, như dòng nước chỗ nọ chảy đến chỗ kia. Phẩm cách con người. Ở đây 
phong luu có nghĩa là sự chơi bời, hào hoa phong nhà. Cá câu ý nói minh dà là người . 
hào hoa phong nhã thì phải lấy sự hào hoa phong nhã để tiếp đãi người ta, không để 
gò bó trong lễ giáo Khổng Mạnh. 

2. Khúc nhôi: (hoặc khúc nôi) nỗi niềm, sự tình riêng, đầu đuôi câu chuyện sự 
việc xảy ra. 

3. Vẻ vang: rực rỡ (H.T.C.). 

4. Hoàng các: gác vàng, chỉ nhà quyền quí. 

5. Huyền lâu: cũng nhu huyén môn, lau của dao gia. 

6. Phân phương: (phân: cây cỏ thơm tho, phương: thơm) thơm tho. 

7. Loa phán phương: ý nói nức mùi hương thơm nhung chữ /éa không đúng nghĩa. 
Tác giả vi dé cho hợp vận da phải dùng ép như vậy. 

8. Phấn bích: (bích: vách) vách phấn, tường vôi. 

9. Hương cung: phòng hương, phòng đàn bà con gái ở. 

10. Kính các: cũng nhu dài gương, chó đàn bà con gái chái đầu đánh phấn. 

11. Hoa lâu: lâu hoa. 
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Yến rằng: “Nhân có việc nay, 
Cậy nàng đưa đến cung Tây thế nào ?” 
Hồng rằng: “Việc ấy dễ điều ? 
340 Vả nghiêm cẩn thế mà vào được đâu ? 
Người đâu kén giá hảo cầu `, 
Thị thành mấy lứa ? Công hầu mấy ai ? 
- Bao nhiêu những kẻ bất tài, 
Cá nhàn * hãy lánh ra ngoài cho xa !" 
345 Yến rằng: “Nàng chửa biết mà, 
I Kë tai hoa vói tài hoa két nguyén. 
Binh Sơn Lãnh Yến ° phải duyên, 
Kia nơi tân liéu*, nọ miền cám hương Š. 
Người tây liễu Š, kẻ tây sương ”, 
350 Thụy anh? đôi chiếc uyên ương ° kén tai. 
Cho hay tình phận bởi trời, 
Đường nhân duyên ấy dễ người định nên ? 
Hồng nghe Yến nói cần quyên, 
Ngọt ngào miệng ấy, nhạt mém da kia. 
355 Hỏi rằng: “Ông những tài gì, 
Mà chàng nhanh mép so bề cổ nhân ?” 
Yén rằng: “Ông bậc thanh xuân, 


1. Hảo cầu: chỉ đôi lứa tốt đẹp, xứng nhau. 

Kinh Thi: “Quan quan thu cuu, tại hà tri châu, yếu điệu thuc nữ, quán tử hảo 
cầu” (nghe tiếng chim cưu kêu bên bờ sông, người quân tử muốn kết duyên đôi lứa với 
người thục nữ yeu điệu). 

2. Cá nhàn: (nhàn: nhan) tin tüc'mói lái. 

Cá: tin cá. Óng Trán Tháng bó thu vào bung cá dé thóng tin. 
Nhàn: tin nhan. Óng Tó Vü buóc thu vào chán chim nhan. 
Đời sau dùng hai điển ấy để nói vé tin tức. 

3. Bình, Sơn, Lãnh, Yến: tên một cuốn tiểu thuyết Trung Quốc. Sơn Đại và Lãnh 
Giáng Tuyết là hai cô gái có tài có sắc đã đem lòng yêu mến Bình Như Hành và Yến 
Bach Ham là hai danh sĩ. Trải qua nhiều trắc trở, sau đã lấy được nhau. 

4. Tân liễu: liễu mới. 

5. Cẩm hương: làng gấm. 

6. Tây liễu: liễu tây. 

7. Táy sương: mái tây. 

Mấy chữ này là tên gọi những nơi ở của Bình Sơn Lãnh Yến có thể do Phạm 
Thái tự đặt ra. 

8. Thụy anh: tốt lành, đẹp đề. . 

9. Uyên ương: (uyên: con duc, ương: con cái). Chim uyên ương sống từng cáp, 
không khi nào rời nhau. Nghĩa bóng: vợ chồng thương yêu nhau. 
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Tuổi vừa đôi tám, kinh phan! uyên vi”. 
Từ chương, phú lục, văn thi, 
360 Cung đao, kiếm mã mọi bề lưu thông. 
Thú chơi tài tử lọt vòng, 
Vang đàn thi bá, nổi vùng cầm tiên. 
Cờ thần, rượu thánh, thơ tiên, 
Tiêu hay múa phượng, địch thiêng ” gáy hoàng 
365 Nghề thuật số vốn tinh tường, 
Góm bên Tiên, Thích 4 đủ đường Lý, Y5. 
Tiên nương dù có thanh kỳ, 
Chẳng qua quốc sắc ° nga mi khuynh thành 8. 
Ngọc vàng sánh vẻ cũng xinh, 
370 Vả xưa đà cảm ân tình nỡ khuây ? 
Dù chăng duyên hợp mua mây ?, 
Hãy xin thấy bóng nàng rầy mà thôi”. 
Hồng nghe nói cũng nực cười: 
“Nhưng thì nghiêm cẩn nhiều vời khôn thông”. 
375 Thế thì theo thiếp vào trong, 
Nàng bang có hỏi gửi: “Hồng, chị em”. 
Yến rằng: “Bài ấy cũng êm !” 


1. Kinh phần: (kinh: ngũ kinh gồm Thi, Thư, Dịch, Lê và Xuân Thu; phần sách vở 
của các vua Phục Hy, Thần Nông và Hoàng Đế gọi là tam phần, vì thế nên gọi sách vở 
cổ là phần điển). 

2. Kinh phần uyên vi: am hiểu rõ ràng về kinh sách cổ. 

3. Tiêu hay... địch thiêng: Tiêu Sử, người đời Xuân Thu, có tài thối ống tiêu, lấy 
nàng Lộng Ngọc cũng có tài thổi ống sanh bằng ngọc. Mỗi khi hai vợ chồng thổi hòa 
nhau có chim phụng bay xuống chau. 

4. Tiên, Thích: Tiên Phật tức đạo Giáo (thường có luyện ca phép tu tiên) và đạo 
Phật (người sáng lập ra đạo Phật là Thich Ca Mau Ni). 

5. Lý, Y: nghề phong thủy (dia lý) và nghề làm thuốc. Đoạn này từ câu 357 dén 
câu 366 Pham Thái đã dé cho tên tiểu dëng khoe về tài của Pham Kim tức là đã tự 
khoe mình có những tài như vậy. | 

6. Quốc sốc: người có sắc dep nổi tiếng trong cả nước. 

7. Nga mi: lông mi cong như râu con ngài. 

8. Khuynh thành: nghiêng thành. Con gái đẹp làm cho ông vua say EM dén nói 
thành phái nghiêng, nước phái đổ. Lý Diên Niên ở đời Hán có câu hát: "Nhát tiếu 
khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc” (một lần cười làm nghiêng thành, 
một lần cười nữa làm nghiêng nước). 

9. Mua máy: do hai chữ vân vid. Nguyên vua Sở Hoài Vuong "M mo thấy người ` 
con gái ở Vu Son xin vào hầu chăn gói, tự xung minh tối làm máy, sớm làm mua, vi 
thé mới dùng hai chữ máy mua để chỉ cuộc ái án nam nữ. . 
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-1 0: Ob C2 N ra 


Theo Hồng len lén vào thêm Thuy Nga. 
Quỳnh nương vừa lúc thương hoa, 
Nhác trông thấy lạ ' thoáng qua cội dao. 
Bèn đòi Hồng thị nương vào, 
Hỏi rằng: “Sau ấy kẻ nào lạ kia ?” 
Gửi rằng: “Em bé nhà quê, 
Chốn quyền món? nó chưa lé ° vào ra. 
Trộm nghe đây cửa phôn hoa Ý, 
Trẻ thơ đường đột, xin bà thứ cho”. 
Yến ta giả cách quê mùa, 
Thu hình khép dạng nhấp nhô bóng Hồng. 
'Liếc trông vào chốn hoa phòng °, 
Sao trăng đèn nến, mây hồng khói hương. 
Đai cù Š năm thức vóc trang, 
Thủy tinh gương áo, Kim Cương coi trầu. 
Giá mun, tranh đá quang lâu, 
Bé ly ' hóa vật, thám tau in hoa. 
_ Màn thêu, trướng rợn thủy ba °, 
Ong xen kim tử ”, rèm pha ngân hoàng *. 
__ Trừ trần ' tram bức hoa vàng, 
Âm hoa hổ phách 17. hợp hương xa cù ”. 
Quỳnh nương yểu điệu phong tu '*, 
Chiều lich sự, vé dong đưa * khác vời. 


. Thấy la: thấy có ké lạ, chữ “la” này được nói rò thêm ở câu 382:... “ké nao la kia 2” 
. Quyên môn: nhà kẻ quyên quí. 

. Chưa lê: chưa quen. 

. Cửa phôn hoa: cửa nhà giàu sang, ăn tiêu xa xỉ, có lắm kẻ hầu người hạ. 

. Hoa phòng: cũng như phòng hương, phòng của đàn bà con gái nhà sang trọng. 
. Đai cù: (cù: loài rồng không sừng) dải lụa thắt lưng có thêu hình con rồng. 

. Dé ly: (ly: loại chai đá trong suốt, loại thủy tinh) cái đế bằng thủy tinh. 


Dé ly cũng như gid mun ở câu trên là những từ tả các dé vật. 


. Trướng rợn thủy ba: bức trướng thêu sóng nước. 


Kim tử: vàng tía. 
. Ngân hoàng: trắng vàng. 
. Trừ trần: quét sạch bụi, lau chùi sạch sẽ. 
. Hổ phách: nhựa thông hóa đá, màu vàng nâu trong suốt. 
. Xà cit: lớp trong của vỏ trai có màu sắc óng ánh. 
. Phong tu: (phong: dáng sắc dep, tu: dáng vé) dáng dap xinh đẹp. 
. Dong đưa: có vẻ trai lo 
Mà con người thế ra người dong đưa. (T.K.). 
Há nên tìm tiếng dong đưa cùng người. (P.T.). 
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Yến xưa đủ khắp vẻ người, 
Bảo Hồng gửi lạy rằng: “Tôi xin về”. 


III 
Yến Đông nói lai uới Pham Kim, 
khen nhan sắc Quỳnh Nhu đẹp và ché nàng 
có tướng yếu mệnh. 


Trình ông sau trước mọi bề, 

Lan trang trộm thấy dung nghỉ to tường. 
Trương công !là dëng nghiêm đường, 

Vốn dòng ngọc điệp, tên nang Quỳnh Thu. 
Xuân hoa bậc ấy đã vừa, 

Tuổi vừa đôi bảy phong tư lạ lùng. 
Thước tam phỏng dang bằng ông, 

Lam pha mày liễu ?, mỡ đông ae ngà Š. 
Chiều cá nhảy, ve nhạn sa‘ 

Mắt long lanh nguyệt, tóc ra ra oo 
Má hồng môi thắm hay hay, 

Khổ mê thược dược, thức say hải đường. 
Chiều sánh ngọc, vé so vàng, 

Ôi hoa vì sắc 5, à huong vi màu. 
Thị thành đã mấy ai đâu ? 

Nguyệt vi ° kém giá xuân lâu ít lan’. 
Chin e tướng số chưa an, 

Hay là vì chữ hồng nhan quải gàn. 


1. Trương công: ông họ Trương, cha của Quỳnh Như. 

2. Lam pha mày liễu: lông mày lá liễu (nhỏ và thanh) phon phớt màu xanh. lành, 
3. Mā đông da ngà: da màu tráng như ngà và mịn mêm như làn mỡ động lại. 

4. Cá nhảy nhạn sa: ý nói nhan sắc đẹp lắm. Đáng lẽ phái nói là cá lộn nhan sa 


(trầm ngư lạc nhạn) như trong văn chương ta thường viết: 


Chim đáy nước cá lo dò lặn, 
Ling da trời nhan ngẩn ngo sa. 


(Cung oán) 


5. Ôi hoa vi sắc: (ôi: kém tươi) sắc hoa cũng kém tươi so với nhan. sắc của nàng. 
6. Nguyệt vi: vành trăng, chỉ Hằng Nga; ý nói Quynh Như còn đẹp hơn cả Hằng Nga. 
7. Xuân lâu ít lan: (lan: từng, lớp) ý nói người con gái ó ở lầu xuân cũng không cao 
quí bằng. 
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Hai cung nhật nguyệt ' than quang’, 
Tài thông minh với văn chương rất kỳ. 
Song hiếm phúc ấn tiêm đê š, 
E đường thọ khảo kém bé phu quân. 
425 Tiền định hoa tạ tàn xuân, 
Hay phần qui ẩn, xấu phần tư cơ. 
Dám trình minh bạch sau xưa, 
“Nên chăng thay định, đi về tôi vâng”. 
Chàng rằng: “Mày nói phân vân, 
430 Người ta thanh quí nhiều phân khác thường. 
Làm sao tướng số đở dang ? 
Hay là người ngắm chưa tường thế ru ?” 
Yến rằng: “Há việc hó đồ, 
Mà thầy lại chứa biết cho chân tình ? 
435 Thé nào tháy dinh phán minh, 
Việc gi thay phó, điều dinh mặc tôi ! 
Rất cao là gác Long Lôi, 
Song nhàn * còn được no đôi ° dám ngày. 
: Khoi chừng rất mực cung Tây °, 
440 Thanh loan ' cũng lọt vào mây đưa tình. 
Cẩm đường điện nọ nghiêm canh, 
Chim anh sao khéo đậu cành véo von ? 
Lầu cao biếc ngất mây tuôn, 
. Hoàng anh mấy tiếng, ni non bên đường. 
445 i Những loài phi táu vật thường, 
Còn len lỏi đến cung trang lo là !” 


1. Cung nhật nguyệt: chỉ hai con mắt. 

2. Thần quang: sáng và có tinh thần. 

Cả câu ý nói vẻ thông minh lộ ra cả ở đôi mắt. 

3. Phúc án tiêm đê: (tiêm: nhọn, đê: TH chỗ giữa trán, phía trên sống mũi, 
nhọn và thấp là tướng người chết non. 

4. Song nhàn: đôi chim nhạn. 

5. No đôi: sống lâu có đôi với nhau mãi mãi. 

6. Cung Tây: cung Tay Vương Mẫu. 

7. Thanh loan: chim loan xanh. 

Doan từ câu 437 đến câu 446: ý nói dù cao mấy, dù xa mấy, dù nghiêm canh mấy, 
dù khó khăn mấy như ở chín tầng mây mà những loài chim còn len lói vào được nữa là 
chỗ cung trang của Quỳnh Như thì làm sao mà mình không lui tới được, làm sao mà 
“dứt được đường chim xanh”. 
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IV 
Pham Kim va Quynh Như xướng hoa thơ từ. 
Hai ndm yéu duong. 


Ngụ tinh chang vịnh một ca, 
Điêu Tây giang nguyệt, khúc Hòa thương âm. 


Bài từ: 


Oanh yén véo von goi khách, 
450 ` Có hoa bon hở mừng ai. 
Gió xuân hây hấy giuc đưa người, 
Dé khiến lòng thơ bối rối. 
Thấp thoáng thoi oanh dệt liễu `, 
Thung thăng phấn bướm déi mai 2. 
455 Vũ Lăng ` xa diễn biết bao vòi, 
Khôn hỏi Dao Nguyên đâu ta ! 
Khôn hỏi Đào Nguyên đâu tá, 
Dòng ngự câu gieo lá * tinh thi. 
May thay một hột tương ky, 
460 ` Đã bên tinh phán lai bé phong lưu. : 
| Câu hảo cầu đợi người thục nữ, 
Năm máy phong đôi chữ đông tám °. 
Đón xuân nhắn vói tri ám, 
Tính tình xin tỏ tiếng cầm này cho. 


1: Thoi oanh dét liễu: chim oanh bay bên hàng liễu tơ ru nhu đưa thoi dệt. 

2. Phấn bướm giôi mai: con bướm bay chập chòn đậu trên những đóa mai nhu xoa 
phấn cho nhụy thêm nhiều. 

3. Va Lang: huyện Vũ Lăng, quê của người ngư phủ (đời Tấn) đã lạc vào động 
Đào Nguyên, nơi tiên ở. 

4. Dòng ngự câu gieo lá: (câu: dòng nuóc, ngu: chü düng thuóc về nhà vua). Vu 
Hựu (đời Đường) nhặt được chiếc lá từ dòng nước trong cung vua trồi ra, thấy có bài 
thơ mới lấy chiếc lá khác họa lại rồi thả vào trong cung. Người cung nữ Hàn thị nhặt 
được. Gặp khi nhà vua thả cung nhân, Vu Huu lấy người cung nữ đó. Sau này nàng hói 
chuyện mới rõ chiếc lá dé thơ là của hai người và do điển này má về sau chữ lá thám 
được dùng để chỉ nhân duyên vợ chồng. 

5. Năm máy phong đôi chữ đồng tâm: Vua Tùy Dương Bế sai làm dải đồng gồm 
hai dải lụa năm sắc tặng người cung phi được sủng ái nhất để tỏ tình yêu của mình. 
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465 Ráp hẹn hò ngôi hoa đúng nguyệt 
E lâu Tây bóng nguyệt khơi chừng `. 
Bay giờ mượn gió cung Đằng Š, 
Vì duyên đưa mối xích thang ? lại đây. 
Khúc dan nay tiếng giọng hoa nhac 
470 Tranh án tình nét mạc * nghìn xuân 
Lita đôi tài tử giai nhân, 
Gương in một sắc thanh tán kém ei? 


Thơ 


Dấy hoa dun lá bởi tay trời, 

Nghĩ đến duyên do cũng nực cười. 
475 Bác yến Nam hông tình một tám, 

Đông đào Tây liễu khách đôi nơi. 

Lửa ân chẳng chó ? sao không tắt, 

Bể ái dù khơi cũng chẳng uơi. 

Đèn nguyệt uí bằng mây chẳng bợn, 
480 Xin soi cho tó nỗi niềm người. 

“Soi cho tó nỗi niềm người, 
Đài sen Ê dét nghia, tho mai 7 doi tình. 


1. Bóng nguyệt khơi chừng: ý nói sợ Quỳnh Như không ưng mà xa lánh. 

2. Gió cung Đằng: do câu Đằng Vương các phong. Diém Đô đốc, mở tiệc ở Dang 
Vương Các. Vương Bột nghe tin về dự nhưng đường xa may nhờ gió thuận mà về kịp. 
Trong bữa tiệc Vương Bột có làm một bài tu mà ai cũng phái khen hay và chàng nổi 
danh từ đó. Người ta cho là Vương Bột gặp thời nên mới gặp gió thuận đưa tới gác 
Đằng. Về sau, các nhà văn dùng điển này để tả sự may mắn, sự gặp gỡ nhau hay 
duyên vợ chóng. 

Thuyền lan nhẹ cánh lâng lâng, 

Hay đâu mượn gió các Đằng đưa duyên. 

(Chu Mạnh Trinh) 

3. Xích thang: chỉ đỏ. Vi Cố (đời Đường) gặp một ông lão ngồi dưới trăng xem 
quyển sổ, tay có cầm cái túi đựng những sợi chỉ đỏ. Hỏi mới biết, dây đó là để buộc 
chân những người có duyên vợ chồng với nhau. 

Mối xích thằng: mối duyên tiền định. 

4. Nét mạc: nét vẽ. I 

Nét mặt Chiêu Quán đã mac tranh (N.D.M.). 

5. Chẳng chở: chẳng che (chở che). 

6. Đài sen: cây nến có cái đài ở phía trên hình hoa sen nở để đỡ những giọt nến 
chảy xuống. : 

+ 7. Tho mai: chữ mai đây chỉ được đặt thêm cho dep lời chứ không hẳn đã lấy từ 
bàÈPhiếu mai trong Kinh Thi. 
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Khón hoa ! từ mang” phong thanh š, 
Nuc hương kính các, nổi danh tao đàn *.: 
485 Trong tình thú, hồng nhan mấy kẻ ? 
Chốn phòng hương lắm vẻ phong quang 
Nguyện lòng này với lửa hương ` 
Rang bình xạ tước $ mức giường thừa long is 
Xuán dài mac dóng phong liéu lugng, 
490 Nhắc ân tình cho dáng đồng cán. 
Thư này gửi với giai nhân, 
Dem phong nguyệt góp cõi trần làm duyên. 
Yến đồng lĩnh lấy hoa tiên, 
. Gặp Hóng thị nữ đưa lên xuân đài. 
495 Hồng nương vào gửi mọi lời, 
Chúng tôi hầu hạ ơn người nặng thương 
Lé đâu dám thói lân đơn, 
Mở đường quyến bướm, tìm đường rủ ong ? 
Vì ơn nên phải ghi lòng, 
B00 Có công mà nỡ phụ công sao đành ? 
Trước tôi lỡ bước vin cành, 
Đội ơn công tử rủ tình đoái thương. 
Cho nên mới dám só sàng, 
Tôi này sơ mạo 8 xin đương gia hình °”. 


1. Khổn hoa: khón là cửa buông, giới hạn trong cửa, chỗ dàn bà con gái ở. Chữ 
hoa được đặt thêm cho đẹp lời. 

2. Mang: nghe. Máng tin xiết nói kinh hoàng (T.K.). 

_ 8. Phong thanh: nghe đôn. 

4. Nic hương... tao dàn: cả câu ý nói Quỳnh Thư nổi tiếng có nhan sắc và có tài 
văn thơ. 

5. Lửa hương: do chữ hương lửa ba sinh thường dùng để nói về Việc nhân 
duyên vợ chồng. 

6. Xa tước: (xa: bắn, tước: chim sẻ). Ngày xưa Đậu Nghị vẽ con sẻ (đúng:ra là con 
công) ở binh phong, báo ai bắn trúng mắt chim sẽ được gá con gái cho. Lý Uyên (sau 
là Đường Cao Tổ) bắn trúng và cưới được vợ. Về sau Đường Cao Tổ Me con:cúa Đậu 
Nghi làm Hoàng háu. 

Nghia bóng là hói vo hoác kén ré. 

7. Thừa long: cưỡi róng. Sách So hoc ky chép: Hoàng Thượng làm tư để cùng với 
Lý Nguyên Lễ đều lấy con gái Thái úy Hoàn Yên, người đời khen rin con gái của 
Thái úy đều được cưỡi rồng. 

8. Sơ mạo: phạm lỗi lần đầu. 

9. Gia hình: thi hành hình phạt. 


773 


505 


510 


515 


520 


Nàng nghe dung đỉnh khác tình, 


Dodi Yến mới hỏi phân minh mọi đường. 


Thôi nghĩ ngợi, lại toan lường, ch 


Va lời Hồng với tho chang dễ nghe. 


Cám hoa’ một bác tục dé ?, 


Sai Hồng nương lai tức thi dua sang. 


Bài từ 
1 


Im im man sương đợt khách. 
Thênh thênh của nguyệt chờ di ? 
Giai nhân tài tú mấy lam người ? 
Chanh tưởng tâm tình thêm rối. 
Phơi phới gió lay chéi liễu, 

Phau phau tuyết điểm cành mai. 
Non cao chắn ngát bién xa vòi, 
Ai biết Bông, Doanh ` chăng tá ? 


Ai biết Bồng Doanh chăng tá ? 
Uay thuyền đâu chiếc lá xa xa ? 
Lầu cao nghé mắt trông ra, 

Ấy là Luu tử “hay la Từ lang °? 
Nhà Đông hoàng ° mặc lòng khu xử, 
Chó đem xuân suông sá trần gian ! 


1. Cẩm hoa: tờ giấy có vẽ hoa đẹp đẽ. 

2. Tục đề: đề tiếp. 

3. Bóng, Doanh: đảo tiên là Bóng Lai và Doanh Châu. 

4. Lưu tử: Lưu Thân người đã lạc vào Thiên Thai. 

5. Từ lang: Từ Thức là một viên quan đời Trần, nhân một ngày hội chùa đã cởi 


áo gấm chuộc cho một cô gái đã lỡ hái một cành mẫu đơn. Sau ông từ quan và đi ngao 
du sơn thủy mới lạc vào một đảo tiên. Ở đây ông đã gặp Giáng Hương, người đã được 
ông cởi áo chuóc cho. Ở nửa năm, ông lại nhớ quê, xin về thăm nhưng về tới nơi thì 
mới biết đã bay đời qua rồi. Ông lại tim về đảo tiên nhưng rôi biệt tích. 


6. Đông hoàng: (Đồng: phương Đông, hoàng: vua) Mặt trời mọc ở phương Đông 


nên dùng chữ đông hoàng hoặc đông quân để ví thần mặt trời. Đông hoàng hoặc đông 
quân lại có nghĩa là thần mùa xuân. 
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525 Vin xe dưới nguyệt hỏi han, 
Hỏi ông Nguyệt lão ' trong nang? có gì ? 
Lá thơ dé ân cần mấy chữ, 
Tạ lá hồng hảo khứ nhân gian 3. 
Rang: “Đây chin phận hồng nhan, 
530 E xuân vội bước nữa tàn hoa chăng ! 
Cậy ả Hằng vì ta xe mối, 
Xe thì xe chớ nới tơ ra. 
Ngụ tình một bức cẩm hoa, 
Chín mây * dua gửi, năm hà ? phong in. 


Thơ 


535 Dắt mối đưa duyên cũng bởi trời, 
Vì ai run rủi nghĩ như cười. 
Dán do lá thắm còn in đấy, 
Gdn bó tin vang đã có nơi ? 
Nhắc gánh nhân duyên nhường chửa nặng, 
B40 Do nguồn ôn ái hãy còn uơi. 
Miễn rằng uàng đá lòng như một, 
Chớ thói trăng hoa nữa bẽ người, 
Chớ trăng hoa nữa bẽ người, 
Đan gương ân ái mà soi tâm tình. 
545 Gửi đây đà gác thị thành, 


1. Nguyệt lão: ông già dưới tráng. Xem chú thích chữ Xích thang câu 468. 
2. Trong nang: trong tui. : 
3. Háo khit nhán gian: di tháng tói nhán gian. 
Pham Thái nhắc lại bài thơ của Han thị viết trên lá thám: 
Lưu thủy hà thái cấp 
Thám cung tận nhật nhàn. 
Ấn cần tạ hông diệp, 
Hảo khú đáo nhân gian. 
(Nước chảy sao mà vội, 
Cung sâu cả buổi nhàn. 
Ân cần khuyên lá thắm, 
Đi thẳng tới nhân gian). 
4. Chín máy: chín tang mây. 
5. Năm ha: năm sắc rang trời. 
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Thêu màn lan thất !, vẽ tranh Lam Ðiên 2. 


Nhủ đì gió rằng duyên là thế, 
Chớ vì tài mà rẻ chữ nhân. 
Lời này gửi với Đông quân, 
550 Chơi xuân trải vẻ thanh tân mới hào. 
Đường tình phận thấy trao nhạn cá Ÿ, 
Bức cẩm vân phải họa một thiên. 
Gọi là phục bút làm duyên, 
Thô sơ xin có hay hèn dạy cho”. 
555 Nang phong thu pho * Héng nuong, 
Vừa khi chang ở hoa đường thưởng xuân 
Gửi: “Tôi vâng mệnh chủ nhân, 
Mấy lời tâm sự ân cán một phong. 
Mở thư chàng thấy não nùng, 
B60 Biết chiều thanh quí ngụ trong chương hàn. 
Phê rằng: “Phấn dai? tao đàn e 
Nêu tiêu xích xí ” cho đoàn nữ lưu !” 
Hai thu oanh yến ° đập diu, 
Hương ưa lan thất, hoa chiều hạnh thôn. 


Vi 
Pham Kim có uiệc vé quê. Trong khi ấy, có uiên đô đốc 
ở kinh đô định cướp Quỳnh Như rồi hen ngày ép cưới. 


B65 Chàng toan định lễ cầu hôn, 
Bóng nghe một tin gia món? phải vé. 


1. Lan thất: nhà lan. Do câu: “Dữ thiện nhân cư như nhập chỉ lan chỉ thất” (Cùng 
- ở với người hiển như vào nhà có hương cỏ chỉ cỏ lan), ý nói ở gần người hiển thì mình 
cũng được thơm lây, cũng trau dồi được đức hạnh. 

9. Lam Điền: tên một ngọn núi ở huyện Lam Điền tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, 
tục truyền có rất nhiều ngọc. Nghĩa bóng là ngọc, chỉ dòng dõi con nhà cao quí. Cả câu 
ý nói trau dôi đức hanh để giữ um tu cách con nhà dóng dói cao quí. 

3. Nhan cá: tin tức. 

Cá cáu y nói tin tüc vé n tinh duyên được đưa tới. 

4. Phó: trao cho. 

5. Phấn đại: (dai: màu den dùng dé vẽ lông may) phấn sáp, chỉ phụ nữ. 

6. Tao dan: đàn văn. 

7. Xích xí: (xích: đỏ, xí: lá cờ nhỏ) lá cờ nhỏ màu đỏ. 

8. Oanh yến: chim oanh, chim yến, tức là cảnh vật mùa xuân. Nghĩa bóng nói đến 
tình yêu đương của đôi trai gái. | 
9. Gia món: nhà cúa, dáy chi gia dinh. 
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Nàng trao một bức cẩm đề `, 
Ghi lời nguyên ước, nhủ bé ái ân. 


Thơ 


Hương lửa tình này dễ nói năng, 
570 Chẳng hay lòng khách thấu cùng chăng ? 
Vườn dao suc thấy oanh dua tín, 
Dam liễu đâu xui yến cách chừng. 
Vàng đá nên chăng cùng một ước, 
Nước non thé đã có đôi uừng. 
B75 Lời này dặn vói tri ám nhé: 
Chớ phụ cám treo? đợi dưới trăng ! 
Chàng xem thư dẫu thêm phiền, 
Nhưng còn áy náy một bên gia đường. 
Tức thì sắm sửa hành trang, 
B80 Sầu gieo đào ủ, thảm tràn đào phai. 
Uẩy đâu sự mới lạ đời ! 
Chẳng hay con tạo trên ngươi cớ gì ? 
Ông Đô đốc chốn kinh kỳ, 
Nghe đồn Quỳnh Ngọc dung nghỉ khác vời. 
B85 Sắm sanh tử tế lạ đời, 
Long xanh buông chỉ, võng mai * ngáng ngà 
Ro ràng bó day Š cẩm hoa, 
Xénh xang áo thám, nhón nho quán điều. 
Giáo ngù Š guam bạc dap diu, 
590 Đôi khién  düng dinh, cặp hào? nghénh ngang. 


1. Cẩm dé: một bài thơ viết trên giấy đẹp. 

2. Cầm treo: treo đàn không gay còn đợi kẻ tri âm. 

3. Hành trang: dé dùng cần thiết lúc đi đường. 

4. Võng mai: chữ mai được đặt cho. đẹp lời thôi chứ không có nghĩa gi. 

5. Day: tay nai, cái tui to dé dung dé. 

Bộ day: hai cái túi có dai buộc liên với nhau, khi xưa các quan dùng để đựng ` 

trầu thuốc lúc đi chầu hoặc đi đâu xa. 

6. Giáo ngù: (giúo: thứ khí giới có cán dài, mũi sắt nhọn dùng để đâm) Đập có 
buộc tua rủ xuống ở chỗ nối giữa cán và đuôi mũ sắt nhọn. . 

7. Khiên: thứ khí giới dùng để đỡ mũi giáo lúc giao tranh. 

8. Hèo: cây gậy có buộc tua dùng làm đồ nghi trượng của các quan. 
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595 


600 


605 


610 


615 


Luan ! thêu, thắm vấn hoang mang, 
Phập phèo thuốc giấy, ngó càng đẹp trai. 
Ống nhổ bạc, tráp ngà voi, 
Lò hương đồng bach, nón quai déi môi. 
Năm ngày ông rẽ tới nơi, 
Trương công nghe nói tơi bời sửa sang. 
Cắt người dọn chốn tĩnh đường, 
Trắng ngần chiếu ké, sáng choang ống đồng. 
“Dám mời ông lớn vô trong”, 
Tiểu đồng tấp nập, trà phòng lanh trai. 
Thung dung mời gửi khoan thai, 
“Dam thân Š có việc chi người tới đây ?" 
Gửi thôi, ông dạy làm vây: 

“Ta nghe chúng nói ông rầy có con. 
Vậy nên tính việc cầu hôn, 

Mån ràng tính đó cho tròn mới xong !” 
Trương công nghe nói hãi hùng, 

Gửi rằng: “Trẻ nó ấu trùng dám đâu ? 
Vả tôi với khách doanh cầu Š, 

Việc Châu Trần ° định với nhau đã rồi”. 
Ông nghe thấy nói trái tai: 

“Dü da’ sấu đá Đông Nai ° ngây ngà °” ! 
Đây không đáng rể ông già ? 

Gớm gan Đô đốc có là chi mô ! 
Trẻ đâu phá cửa bay vô, 

Nắm bắt ngó thử náu cô '” chừng nào !" 


1. Luân: tơ xanh. 
2. Tinh đường: nhà nghỉ ngơi yên tinh. 
3. Dam thân: (than: tiếng thưa gửi) dám thưa, dám bẩm. 
Thân ông: bẩm ông, thân lạy: bẩm lạy (H.T.C). 
4. Man răng: làm sao, thé chỉ. 
5. Doanh câu: (doanh: cũng doc là dinh) dùng tâm tư và lao lực để tìm kiếm. 
6. Châu Trần: tên hai ho ở thôn Châu Trần, Từ Châu bên Trung Quốc đời đời kết 


thông gia với nhau nên về sau thường dùng hai chữ đó dé nói việc kết hôn. 


7. Du õa: tiếng chửi. . 
8. Sấu dá Đông Nơi (Đông Nai: vùng đất mênh mông ở Biên Hòa thường hiểu 


chung là đất Nam Ky hỏi đó) chửi má đem cá sấu ra là tệ nang như hum tha sấu bát. 
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9. Ngdy ngà: quay ray, phiên nhiễu lôi thôi, gây chuyện. 
10. Nau cô: cô ấy ẩn náu ở đâu. 


Trương công tim giọng ngọt ngào, 
Than: ' “Ông thương đến day sao vâng lời. 
Vội vàng thế chửa hợp ngôi, 
620 Hãy xin sắm sửa mứa tôi dâng người”. 
Ong rằng: “No dang nói chơi ! 
Chừng năm ba bữa ta sai chúng về”. 
Sắp quân rẽ xuống kinh kỳ, 
Ngựa lay mào thám 2, võng ké long xanh. 
625 Trương công tính toán trăm hình, 
Nghĩ rằng: “Chẳng lọt khỏi vành này đâu. 
Bèn vào đến chốn xuân lâu, 
Đòi Quỳnh nương nói trước sau mọi điều: 
“Bây giờ con nghĩ thế nào ? 
630 Nên chăng liệu đấy, làm sao mặc lòng !” 


VI 
Quỳnh Như đưa thư gọi Phạm Kim tới rồi đang đêm lén đến nha trọ 
của chang, cing nhau than thở, hẹn hò tái ngộ. 


Quỳnh nương thấy nói hãi hùng, 
Than rằng: “Phận bac? má hỏng *, góm thay ! 
Lời nguyễn văng vắng còn đây, 
Kim lang biết nỗi nước này hay không ?” 
635 Cũng toan giếng thắm ? cho xong, 
Nhưng còn nghĩ lại tấm lòng chưa an. 
Thà rằng được thấy mặt chàng, 
To bày tâm sự, thở than ân tinh. 
Rồi mình sẽ tính phận mình, : 
640 Cho toàn một ước, cho minh Š một nguyền. 


1. Thôn: bẩm, thưa (H.T.C). 

2. Ngựa lay mào thắm: (mào: chòm lông màu thắm người ta buộc ở trên T con 
ngua) ngua chay lung lay cái mào màu thắm ở trên đầu. 

3. Phận. bạc: số phận mỏng manh không ra gì. 

4. Má hông: do chữ hông nhan, chỉ người đàn bà đẹp. 

Phận bạc má hồng: do chữ hông nhan bạc phận, người đẹp thường số phận không 
ra gì. 

Trời xanh quen thói má hông đánh ghen (T.K.). 

Rang hông nhan tự thuở xưa, 

Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu ? (T.K.). 

5. Giếng thẳm: tự tử nhảy xuống giếng. 

6. Cho mình: cho sáng tỏ, cho rõ. 
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645 


650 


655 


660 


Sai Héng nuong lai dua tin, 
Rơi châu một bức ngân tiên ! gửi vé. 


Bức thư 


Nguyệt lão xe dây khéo dở dang ! 
Xanh xanh chỉ nỡ phụ hông nhan ? 
Dáy dun ngán nhé ! Tiên mà cá?! 
Đôi lúa ghé thay ! Ngọc lẫn than? ! 
Lá ghét mày xanh chìm nước biếc, 
Chim ghen môi thắm vdng tin vang. 
Đột on công tú long như một, 
Bô liễu * duyên sao khéo bé bang ? 
Bé bàng duyên phận liễu bó, 
Hoa xuân kém vẻ, nguyệt thu ú chiều. 
Vì ai theo dành Š khơi trêu, 
Khiến hồng nhan gặp lắm điều gian truân Š. 
Ngan ngám thay phán quán hông”, 
Thù gì con tạo tiếc xuân riêng mình ? 
Ngỡ rằng di gió cũng bênh, 
Mà van vỉ nói rằng tình bấy nay. 
Ai ngờ nên nỗi nước này, 
Nào bà Nguyệt lão ? Nào thầy Thiên tiên ? 
Long đong ngán nhẽ phận duyên, 
Nợ nan này phái dính nguyền kiếp sau. - 


* 


1. Ngân tiên: (tiên: tà giấy) tờ giấy viết thu màu tráng như bac. 
2. Tiên ma cú: người đẹp như tiên mà phải lấy hạng người không ra gì, xấu như cú. 
Nếu mà cú đậu cành mai, 
Thì công trang điểm chẳng hoài lắm ru. 
(Ca dao) 
3. Ngọc lẫn than: nếu phải lấy tên Đô đốc thì chẳng khác ngọc lẫn với than. 
4. Bô liễu: cây bó, cây liễu, hai thứ cây yếu ớt, do lá thường được ví với đàn ba con gái. 
Chút thôn bó liễu nào mong có ray (T.K.). 
5. Théo dánh: nhẹ da, hời hot, bóng lon. 
6. Gian truân: lúc khó khăn vất vả. f 
7. Quán hóng: quán dó. Tuc xua con gái các nhà sang trong hay màc quán diëu 


nën trong văn chương ding hai chữ đó để chỉ người con gái đẹp sang trong. 
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Phong lưu rất mực hông quần (T.K.). 


Gửi dua một bức về hau, 
Chữ tình xin ngỏ cho nhau kẻo ma ! 
.665 Chàng xem thu nói nau na’, 
Chiểu xuân ngao ngán, mặt hoa rau rau. 
Dan 2 xem một qué mới âu, 
Khác âm hậu thé‘, động câu Đằng thần Š. 
Bói thì quẻ thủy lôi truân, 
670 Lục thân Š vương hổ, lục thân không tài. 
Chân giò ù cái”, xung ngoài °, 
Vị Ly hỏa vượng, cung Đoài kim suy °. 
Càng thêm não ruột, mọi bề, 
Giục đồng sắm sửa, thẳng đè chừng lên. 
675 Ba ngày chàng tới ngụ miền, 
Đèn xanh giong bóng, khêu phiền soi thương. 
Canh ba sảng tiếng kim trang !° 
Thác rèm ! hoa thấy một nàng tiên nga. 
Chiều ủ liễu, vẻ ôi hoa, 
680 Ngọc ngần môi thắm, châu sa má đào. 
Nhác xem *, chàng ngỡ chim bao, 
Dáu người sắt cũng lệ rao, lọ ai ? 
Hai bên than trúc nguyén mai, 
Trách khuôn duyên P në hẹp hoi lượng dung. 
685 Nàng rằng: “Phận thiếp đã xong, 


. Nẫu nà: nát cả gan ruột, vô cùng đau đớn, trong lòng. 

. Dén: bấm độn, một phép tính Thái ất. 

. Âu: lo âu. 

Hậu thổ: dày về hành thổ. 

Đằng thần: than Đăng xà chí sự tranh đoạt. 

Luc thân: sáu bực bà con gần: cha, mẹ, anh, em, vợ, con. 
Ủ cái: móng giữa có vẻ ủ ê. 

Xung ngoài: móng ngoài có sự lo. 

Phạm Kim bấm số và xem chân giò thì thấy toàn điểm xấu. 

9. Ly uượng... Dodi suy: có chuyện bát hanh. 

10. Tiếng kim trang: (kim: vàng, trang: dé trang sức) tiếng đàn bà con gái (kim 
trang là đồ trang sức bằng vàng của dan ba con gái sau được dùng rộng ra để chi người 
đàn bà con gái). f 

11. Thác rèm: vén rèm, cuốn rèm. 

12. Nhdc xem: thoáng xem. 

13. Khuôn duyên: chỉ ông trời đã định sắn nhân duyên cho người ta. 

Buóc người tài sắc vào trong khuôn trời (H.T.). - 


GÀ d a 


T81 


Kiếp nay đã vậy, còn hong kiếp sau. 
Những thì u hiển Ì khác nhau, 
Dẫu khi gặp gỡ dễ hầu mà tin 
Thiếp nay tuy có son in, 
690 Quỳnh nương hai chữ thì xin nhớ cùng ! 
Tang chàng hó điệp 2 đôi vòng, 
Yến đồng xin sánh với Hỏng thị nương”. 
Chàng nghe nàng nói tỏ tường, 
Kim hoàn? gửi lại tay nàng xem qua. 
695 Thé rang: “Da có trói già, 
Duyén sau chang gap áu tha rang khong. 
Khang khang sắt đá một lòng, 
Ước nguyễn cậy có non sông biết tình !” 
— Chuyện thôi, hồi trống giục canh, 
700 Tạ chàng, nàng mới sắm sanh ra về. 
Người thu các ^, kẻ huong khué, 
Mō quyên * khua thảm, đàn ve gay sáu. 


VII 
Quynh Nhu tu tử và linh ung 


Tang tang ° trang điểm lên lầu, 
Ngựa đâu tiếng nhạc bên lầu giong gianh. 
705 Vội vàng hé bức mành mành, 
Quan quân đã chật trong dinh ngoài đường. 
Nàng bèn vào chốn phòng hương, 
Mở bao lấy mó” cám trang, hoa hài °. 


1. U hiển: (u: tối, hiển: sáng tỏ) kẻ chết người sống. Quỳnh Nhu nói cho Phạm 
Kim biết là mình sẽ tự tử và hai người sẽ cách biệt âm dương (u hiển). 

2. Hô điệp: con bươm bướm. 

3. Kim hoàn: (hoàn: cái vòng) vòng vàng, xuyến vàng. 

4. Thư các: phòng ngủ của đàn bà con gái nhà sang trọng. 

5. Mõ quyên: (quyên: chim cuốc, ở nước ta cũng gọi là đỗ quyên) tiếng cuốc kêu 
như cầm canh. : . 

6. Tang tang: (túc 1A tang táng doc chanh ra thanh bàng) lúc mói bát dáu sáng. 

7. Mó: môt số không nhất định, một vài bộ. 

8. Cám trang, hoa hài: quán áo gấm và giày có thêu hoa. 
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Trám ngà, quat thé dói mói !, 

Vong đeo hổ phách, chuỗi cài kim minh Ÿ. 
Da cháu? nhẫn mặt hoa oanh, 

Ngân trang dép khám, thủy tinh liễn mái *. 
Đòi Hồng nương nhủ moi lời, 

Con nay đã đính lứa đôi Yến đồng. 
Giữ bé tứ đức ®, tam tong Š, 

Xướng tùy ' cho ven đạo trong cương thường e 
Thay ta hầu hạ Phạm lang, 

Sém trưa cho vẹn mọi đường chu tôi. 
Kiếp này giã thế gian rồi, 

Họa là tái thế một mai xoay vần”. 
Hàng nương thấy day ân cán, 

Nghĩ tình thầy tớ muôn phần cảm thay. 
Cầm dao lá trúc liền tay, 

Quyết liều mình trả nghĩa thầy cho xong. 
Nàng rằng: “Đây đã biết lòng, 

Thờ thầy phải đạo, thờ chồng có nhân. 
Ấy là trả nghĩa muôn phần, 

Thì ta chín suối tỉnh thần cũng yên”. 
Nói thôi phong gấm, phô chiên ?, 

Ngũ hoa !° một chén, cứu tuyển ! nghìn thu. 
Ngao ngán nhẽ, áng Diêm phù !? 

Kiếp sinh tử mặc đông lưu ? một dòng. 


1. Quạt thé đôi môi: quạt làm bằng những | nan đổi mdi. 

2. Chuỗi cài kim minh: chuỗi vòng đeo ở cổ có dat vàng sáng bóng. 

3. Da châu: da minh cháu, thứ ngọc sáng vé ban đêm. 

4. Lién môi: (lién: xe người kéo) xe có khám đồi mỗi. 

5. Tú đúc: bốn đức tính người phụ nữ phải có: công, dung, ngôn, hạnh. 

6. Tơm tòng: ba điều người phụ nữ xưa phải tuân theo; ở nhà phải theo cha, lấy 


chồng phải theo chồng và chồng chết phải theo con. 


7. Xướng tùy: (phu xướng phụ tùy) chóng nói vợ theo. 

8. Cương thường: tam cương và ngũ thường. 

Tam cương ba giềng mối là vua - tôi, cha- con, vợ - chồng. 

Ngũ thường: nhân, nghĩa, lễ, trí và tín. 

9. Phong gám phô chiên: mặc áo gấm và mở chăn ra đắp. 

10. Ngü hoa: năm thứ hoa (đây chỉ chén thuốc độc sắc bằng năm thứ hoa). 

11. Cửu tuyên: chín suối tức âm phủ. 

12. Diêm phù: cõi đời. 

13. Đông lưu: nước cháy về đông. 

Cả câu ý nói người sống chết ở đời cứ phó cho số mạng ví như đồng sông nước cứ 


chảy xuôi ra biển Đông không có gi ngăn lại được. 
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Truong công nghe nói nao ning, 
Tiếng ai oán đã dậy trong trang đài. 
735 Hỡi ơi, một tiếng thơ mai, 
Nợ hông trán ! để luy người hông nhan 2. 
Chàng nghe thấy phó ám? sang, 
Ngập ngừng đôi giọt, thở than một lời. 


Thơ 


Than rằng: cao ngất mấy lần khơi, 
740 NG để duyên ai luống thiệt thoi. 
Buôn đốt lò vàng *, hương nhat khói, 
Sâu châm chén ngọc °, rượu không hơi. 
Lâu Tây nguyệt gác, gương lông bóng, 
Ai Bắc nhàn sang, bể tuyệt uời. 
745 Mấy nói chung tình, tan một khúc 
Cậy lòng dì gió gửi đưa lời. 
Dua lời cho tới cung mây *, 
Mối sáu xin gỡ cho đây với cùng. 
Túi tơ hồng trách ai xe mối, 
750 Đến nửa chừng bỗng nới dan ra. 
Căm gan một ả trăng già, 
Tréu nhau chi mãi chẳng tha thế này ? 
Kể từ ngày tha huong” gặp gỡ, 
Chữ chung tình ° để ng cho nhau. 


1. Nợ hông trân: (hông: đỏ, trần: bui) nợ trong cõi đời bụi bam. 
2. Người hồng nhan: người con gái đẹp. 
Kiếp hông nhan có mong manh (T.K.). 

3. Phó âm: (phó: báo tang, báo tin chết) báo tin người chết. 

4. Lò vang: lò hương, chữ vang được dùng cho dep lời. 

5. Chén ngọc: chén rượu, chữ ngọc được dùng cho đẹp lời để đối với chữ vang ở trên. 

6. Cung mây: chỉ mat trăng ở giữa từng mây. Trong mặt trăng có cung Quảng 
Hàn, chỗ Hằng Nga ở. Đây ý nói hương hồn Quỳnh Như lên ở cõi tiên (Thiếp xưa du 
bậc tiên nga - c. 795). 

7. Tha hương: (tha: khác, hương: quê) sống ở nơi đất khách quê người. 

~ 8. Chung tình: (chung: un đúc lại) ái tinh rất mật thiết như un đúc cả vào một người.. 
A 
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Ai ân mấy nỗi xưa sau, 
Lời vàng dá! ấy dé hầu đơn sai. 
Gian vì ai làm sao thèo đánh 2, 
Để cho người canh cánh đôi phương. 
Xui nên trắc trở mọi đường, 

Nghĩ nông nỗi ấy như vương mối sầu. 
Nguyệt làu làu, vẻ thu lấp lánh, 
Chén lương thần  lóng lánh gương in. 
Đông sang, tuyết đượm áo chiên, 

Khúc đàn lạc sự gảy xen tính tình. 

Mái xuân đình đóa hoa sặc sỡ, 
Bức thưởng tâm * rë rỡ nét hương. 
Hạ về gió lọt lầu trang, 

Vịnh chơi mỹ cảnh bên tường mấy thơ. 
Bỗng bây giờ tuyết tan gió lạnh, 
Hoa phai màu, nguyệt lánh thêm lan. 
Thơ vinh oán, rượu chán hàn 5, 

Bức tranh vẽ thảm, ceng đàn gay thương. 
Giá sâu gương, bình ngân Ê tủi sáp, 
Nép tàn hương phong hộp châu lan’. 
Bụi phong đôi chút điệp hoàn, 

Mang ° phai trầm bạch, lò tàn xạ hương: 
Nghĩ những đường éo le trêu ghẹo 
Góm ghê cho mu mối thay lay?! 
Làm cho gan quai  duyén này, 

Náu nà !! thay dé cho dáy chü tinh ! 

Áy vi minh hóng nhan bac phán, 


1. Lời vàng dá: lời thé thốt ước nguyện với nhau sé khóng bao gid phai lat ma së 


bên vững như vàng với đá. 


2. Théo đảnh: nhe dạ, hoi hot, bóng lon (Génibrel). 
3. Chén lương thân: (lương: tốt, thân: buổi sớm) chén rượu uống buổi sớm lúc trời tốt. 
5 Thưởng tám: tâm y vui vé. 
5. Chân han: chữ hàn là do chữ hờn doc chạnh ra cho hợp vần cũng nhu dàn doc 


thành đờn, lan thành lon. 


6. Bình ngôn: bình bạc. 

7. Hộp châu lan: hộp đựng son tô môi bằng gỗ mộc hủ. 
8. Mang: áo thêu (Génibrel). 

9. Thay lay: mua lấy việc không phải của minh. 

10. Gàn quải: ngăn trở. 

11. Náu nà: đau đớn đến tan nát cả cõi lòng. 
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Hay vì ta gặp vận da gian ! ? 
Cho nên lắp lúc nhỡ nhàng, 

Dau sao thi váy dá cam một bé. 
Thuở phân kỳ hai đường u hiển Ÿ, 
Hương hồn thiêng xin đến ở đây. 
Triện hương ngát, chén rượu say, 

Văn này ngỏ giãi, long nay bao nguói ? 
Có khi vắng vẻ hiên mai, | 

Truóng trong êm giác, lầu ngoài sang canh. 
Thấy người thấp thoáng dưới mành, 

Dường đeo chiều thảm, dường quant mối sầu. 
Trình rằng: “Thiếp ở vân lau’, 

Cám on công tử, xuống hầu tạ qua. 
Thiếp xưa dự bác tiên nga, 

Yến Quỳnh Dao, sẩy chén hoa, mắc đày 
Mười lam năm, nhẫn tháng ngày, ° 

Dao tri‘ lại được sánh bầy thiên tiên. 
Thiếp tâu đã trót trần duyên, 

Lại xin xuống để vẹn nguyền trần gian. 
Xuân huyên 5 chàng trước muộn màn, 

Đã bàn cúng Phật, lại bàn nhương tỉnh Ê. 
Cửu trùng cảm đến lòng thành, 

Sai kim tinh xuống thác sinh cõi trần. 
Chàng nay Thái bạch kim thân, 

Ắt duyên ngư thủy ?, long vân gặp thì”. 


1. Da gian: nhiều gian nan. 


. 2. Hai đường u hiển: ý nói kẻ sống, người chết. 


3. Vân lâu: cái lầu cao tận máy. 


ˆ4. Dao trì: cõi tiên. Chỗ bà Tây Vương Mẫu ở. 


5. Xuân huyên: cây xuân và cây huyén. 
Xuân: cây xuân cao to và sống lâu nên người ta ví người cha với cây xuân. 
Huyên: thứ cây nhỏ lá dài còn gọi là kim trâm, có tính giải sầu nên người ta ví 


VỚI người mẹ. 


Xuân huyên: chỉ cha mẹ. 
6. Nhương tỉnh: (nhương: tế thần để trừ tai họa, dep trừ, tinh: sao) lễ dâng sao 


thường được tổ chức vào đêm nguyên tiêu (rằm tháng giêng) để cầu tiêu trừ tai nạn. 


7. Citu trùng: chín từng, chỉ ông trời. 
8. Kim tinh: sao bản mệnh của người giỏi văn chương, tức Thái bạch kim tỉnh 


hoặc sao Trường canh. 


è 
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9. Duyên ngư thủy: duyên may nhu cá gặp nước. 


Chang nghe nói hết moi bề, 
Hỏi rằng: “Nàng biết nàng về đâu không ?” 
Nàng rằng: “Thầy chửa phán xong, 
810 Còn ban mệnh ấy vào trong Dao dài ”. 
Chuyện thôi từ tạ một lời, 
Bốn phương gió thổi, một trời hương bay. 
Giật mình chàng tỉnh giấc say, 
Bút hoa tả lại sầu này một thiên. 
815 Oanh ru bên trướng giấc hoa hồng 
Say tỉnh hôn mai thực bướm ong. 
Non nước mơ mang chừng la dé °, 
Mây mưa phẳng phất dinh Vu phong. 
Quyên * vé uiễn phó ”-hoa râu ri, 
820 Nhan téch Hành Duong" nguyét nào. nàng. 
Dan tiếng ly loan ' tay ngại gáy, 
Lấy ai lần gỡ mối sáu xong ? 
Chàng thêm thắc mắc trong lòng, 
Đã hoa liễu trận, lại phong sương hôi. 
825 Cơn say tỉnh, lúc đầy vơi, 
Đương nan nỉ nguyệt, bỗng cười cgt hoa. ` 
Ma từng chữa ”, thuốc từng tra, 
Thay non Biển Thước °, su già Lão quân ? 
Bệnh mười chẳng giảm một phân, 


1. Dao đài: lâu đài bằng ngọc dao, chỗ tiên ở. 

2. Lit để: (lit: quán trọ, để: dừng, chờ đợi) mong chờ hão huyền nơi quán khách, liz 
mộng: giấc mộng phù sinh, không có thực. 

3. Vụ phong: (Vu: non Vu, phong: chóp núi) điển Vu Sơn, chiêm bao ay nit than 
Vu Sơn, hội ngộ với tinh nhân, trai gái ân ái với nhau. 

-4. Quyên: chim đỗ quyên. Tiếng chim đỗ quyên kêu làm lữ Tin thêm nhớ nhà. 

5. Viễn phố: bến xa. 

6. Hành Dương: một trong năm dãy núi lớn (Ngũ Nhạc) của Se Quốc, thuộc 
tỉnh Hồ Nam. 

Nhạn tếch Hành Dương: nhạn bay thẳng về Hành Dượng, không trở lại, ý nói 
không có tin tức gì. 

7. Ly loan: loan phụng thường đi đôi với nhau, nay chim loan bị chia rẽ là nói đến 
tình duyên bị tan vỡ. 

8. Ma từng chữa: người nhà đã cho là Pham Kim S ma lam nên đã cầu cúng để 
trừ ma. 

9. Biển Thước: danh y Trung Quốc đời Xuan Thu. a 

10. Lão quán: tức Lão Tú, đời Chu, ho Lý tên Nhi, h és. 16 của, đạo gia. Người 
ta còn tôn Lý Nhi là ông tổ của đạo phù thủy và là bậc chúa tiên. 
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Rè chuống, thủng trống, sai cân, mòn cầu. 
Thiép Minh đô Ì cũng xấu máu °, 

Thu phong chữ kín, gương lầu bóng không °. 
Kinh cầu văn cũng do tuóng, 

Ráo bình nước phép, nhắn vòng trang thiêng *. 
Thôi vẻ đạo, lại mầu tiên, 

Gieo khăn bắc nhịp cầu lên mấy lần. 
Bua trấn qui, ấn khu thân 5, 

Giá phong * chú nhiệm, đằng van’ phép máu. 
Dáu qua một toa thư lâu Š, 

Rai vàng hai dãy, đính cháu ba tòa. - 
Quân thiều ° nhạc tấu tiên nga, 

Điệu tham Nghé vũ !% khác pha sinh hoàng !! 
Quỳnh nương phong hộp linh đan, 

Gửi đồng đưa xuống chữa chàng phong sương. 
Viêm lô đem lại thiểu quang, 

Chéi mai mưa thuy, cành dương gió hòa '? 
Thong dong mở tiệc thanh ca, 

Chàng cho Hồng yến thất gia ? vẹn nguyên. 
Miễn vân phố, mái thư hiên, 

Hoa lay cám kiếm, trăng in điển phần '* 


1. Minh đô: (minh: tối) kinh đô mờ tối tức âm phủ. 


Thiếp Minh đô: phép phù thủy làm cho người ta mê đi như chết để sai linh hồn 


xuống âm phủ tìm người chết. 


2. Xấu mầu: không có mầu nhiệm nữa. 
3. Thư phong... bóng không: cả câu ý nói người nhà Phạm Kim có đánh đồng 


thiếp mà cũng không tìm được Quỳnh Như. 


cũng 


4. Nhấn vóng trang thiêng: bản Lê Dư chép là trang linh thi lạc vận. Chữ thiêng 
có nghĩa tương tự mà lại hợp vần. 

5. Ấn khu thần: ấn đuổi được ác thần. 

6. Giá phong: cưỡi gió. 

7. Đằng ván: cưỡi mây. 


. B. Một tọa thư lâu: một tòa lầu nhà doc sách. 


9. Quân thiều: tên một khúc nhạc tiên. 
10. Nghé vi: (nghê: cầu vồng) điệu múa tiên mặc áo bảy màu. 


' 11. Sinh hoàng: khúc hát có tiếng sênh tiếng phách hòa theo. 
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12. Viêm lô... gió hòa: cả hai câu tả cánh Phạm Kim đã khói bệnh. 
18. Thất gia: nhà cửa, gia đình. I 
14. Điển phán: sách cổ, văn chương sách vở. 


VIII 
Pham Kim di tu 


Thay lay ! thay đứa tiểu nhân, 
Tiếng phi thường biết mấy lần mỉa mai ? 
Gian nan vì một chữ tài, 
Chẳng hay con tạo quấy người ta chi ? 
855 Au là lánh chốn thị phi ?, 
Tìm nơi phong nguyệt, qua thi vân lôi 2. 
Một sư, một tiểu thảnh thơi, 
Cảnh thanh có chốn đợi người thánh tăng. 
Kim Sơn phong cảnh đâu bằng ? 
860 Hoa đưa chén cúc, hương lừng án thông. 
Mành rủ liễu, tán giương tùng, 
Trúc khua phách lá, lan lồng áo tiêu. 
Đèn trăng tó đóa hoa điều, 
Cửa hang gió thổi, tiếng điêu ˆ đập diu. 
865 Đầu non vượn hót, khỉ trèo, 
Cây kể cửa động, hoa leo mái gia. 
Chim gà gióng dõi tiếng ca, 
Nước tuôn khe biếc, khói pha lá vàng. 
Kinh 5 thủy sám Š, kệ ” kim cương °, 
870 Ray cành Cam lộ °, thét emm Dai hùng. 


1. Thay lay: không phải việc của mình mà cũng mách lẻo. Ý nói có kẻ mật báo 
Phạm Kim hoạt động chống lại triều đình, ám chỉ Phạm Thái chống lại Tây Sơn. - 

2. Chốn thị phi: (thị: phải, phi: trái) chốn có du luận không hay, không biết phán 
biệt phải trái, nguy hiểm. I 

3. Van lôi: (van: mây, lôi: sim) thời buổi làm mây làm sấm, ý nói anh hùng gặp cơ hội. - 

4. Tiếng điêu: (điêu: cái chiêng to) tiếng chiêng. 

5. Kinh: theo nghĩa rộng là hết thay giáo pháp mà đức Thế Tôn nói ra, theo 
nghĩa hẹp là kinh điển ghi chép những lời đức Phật nói ra, trong đó cũng gồm cả một 

số lời do đệ tử nói. 

6. Thủy sám: sách về tu pháp chứ 'không phải kinh. 

7. Kệ: một thể văn ở trong kinh Phát, cứ mói thiên kinh thường có một bài kệ, là 
: lời tán tụng diễn dịch đại ý trong kinh ra. Vì bài kệ thâu tóm hết ý nghĩa của một 
thiên kinh nén gọi là Kier (thâu tóm hết). Nhà Phật làm thơ gọi là kë và làm vàn goi 
. là biét (kệ biệt). 

8. Kim cương: kinh chứ không phải kệ, tên gọi chính thức là Kim cương bát nhà kinh. 

9. Cam lộ: nước móc ngọt. Nhà Phật tin rằng đức Quan Am thường dùng nước cam lộ 
trong tinh bình va dùng cành dương váy làm phép dé làm tiêu tan nỗi khổ của chúng sinh. 
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Um ma ni bát minh hồng `, 
Kinh vang tiếng giác, cá giong giọng từ. 
Nguyện Di Đà 2, niệm Tỳ Lu", 
Bó đề “là dao, Chân Nhu? ấy lòng. 
875 Miệng ăn trai giới Ê lạ lùng, 
Chán màu ly thái lại đồng thủy thoa. 
` Hoa bát nhá, quả ba la”, 
Ap hương giải thoát Š, đeo hoa ưu đàm `. 
Mũ ni, gậy trúc, giày rơm, 
880 Dën sóng vải móng, nhuộm cham thón thưa. 
Chiều thanh lịch, vẻ trai lơ, 
Vài lờ do dang, tiểu lơ thơ tuóng. 
Tu hành nhờ đức Thế Tôn ", 
At say sua đạo, lại buôn bóng duyên. 
885 ‘Lo là khấn vái thiên tiên, 
Cây Phật Bà với Mục Liên `” xét tình. 


1. Um ma ni bát minh hông: lời thần chú có nghĩa là câu được lên tòa sen ngọc báu. 

2. Di Đà: tên gọi tắt của đức Phật A Di Da (Amita). 

3. Tỳ Lư: tên gọi tắt của Tỳ Lư Xá Na tức Đại Nhật Như Lai. 

4. Bó dé: do chữ Phan Bodhi, xưa dịch là đạo, nay dich là giác nghĩa là giác ngộ. 
Bỏ dé báo thụ là cây bó dé mà đức Thich Ca ngồi dưới gốc trước khi giác ngộ. 

. 5. Chân Nhu: cái chân lý thực thé thực tính mà đời đời không thay đổi. Cũng có 
thể xưng hiệu Phật là chân như. 

6. Trai giới: ăn chay và răn mình. 

7. Bát nhà... ba la: do chữ Phan Prajnaparamita. Prajna dịch là trí tuệ. Lấy trí 
tué soi tỏ thực tướng, làm con thuyên, cái bè đưa chúng sinh từ bờ sinh tử sang bên 
kia là niét bàn, do vậy gọi là bát nhà ba la mật (paramita). 

y Bala mát dich là độ hoặc là sang tới bờ bên kia. 

8. Giải thoát: trừ bỏ cái ngu mé của thế tục mà được giải ngộ vé cõi Phát. 

9. Ưu dam: do chữ Phan udumbara, còn gọi là 6 đàm, tên hoa. Hoa ưu đàm 3000 
năm mới xuất hiện một lần. Vì hoa ít xuất hiện nên trong kinh thường ví sự hiếm có. 

10. Thế Tôn: vì đức Phật có đủ muôn đức được thế gian tôn trọng nên gọi là Thế Tôn. 

. 11. Phật Bà: tức Phật Bà Quan Thế Âm hoặc Quan Thế Âm Bò Tát. 

12. Mục Liên; tín đô đạo Phật, tu hành đắc đạo, đã xuống địa ngục cứu mẹ vào 

ngày rằm tháng bảy. Do đó có lễ “xd tội uong nhân”. 
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PHAN THU BA 
Pham Kim va Thuy Chéu 


I 


Thuy Châu sinh ra và càng lớn lén càng dep 


Máy thiền ! cho biết cùng xinh 
Bóng đâu xe pháp lại nhanh chuyển vần. 
Trương công * gặp lúc gian truán, 
890 Một niềm ái quốc trung quân chẳng rời. 
Phù nguy ráp tó chí trai, 
Nhung thì người dé đem trời lại ru * 
Cỏ hoa ngày tháng ưu du, 
Một non sông phó xuân thu phẩm bình. 
895 Đã ngoài sáu dat Š qui linh 7 
Phương Đông lại rạng tiểu tinh * một nàng. 
Sinh châu ? suc ứng điểm lan !9 
Phòng hương ngọc nữ quang nhan khác vời. 


1. Máy thiên: (thiên: do chữ Phan dhyana = thiền na gọi tắt, có nghĩa là lặng 
nghĩ suy xét vì đạo Phật lấy thanh tĩnh xét tỏ chân lý làm tôn chỉ) ý nói sự mầu 
nhiệm của đạo pháp đã khiến mọi người có nhân quả như cái máy vần chuyển. 

2. Xe pháp: do chữ pháp luân là bánh xe pháp, có nghĩa là lời thuyết pháp của 
đức Phật không dừng lại ở một người nào, ở một chỗ nào mà cứ xoay chuyển như bánh 
xe để truyền đạt cho mọi người và có thể phá vỡ tội ác chúng sinh. 

3. Trương công: tức Khiến Xuyên hau, bạn của Phạm công. 

4. Dem trời lại ru: ý nói khó thay đổi được việc trời đã định, ám chi khó cứu được 
Nhà Lê khỏi suy vong. 

5. Xuân Thu: kinh Xuân Thu là sách sử ký nước Lỗ của Khổng Tử soạn ra với 
những lời bình luận khen chê. Ở đây có nghĩa là để cho lịch sử phẩm bình. 

6. Sáu dat: (dệt: yên vui) ý nói dà ngoài sáu chục tuổi. 

7. Qui linh: (qui: rùa, linh: tuổi) tuổi rùa, ý nói trường thọ. 

8. Tiểu tỉnh: nếu theo nghĩa của chữ này thì phải giảng là vợ bé nhưng ở đây lại 
phải hiểu là một nàng con gái nhỏ vì chữ ấy chiếu xuống câu dưới “sinh cháu suc ứng 
điềm lan”. 

9. Sinh cháu: do câu lão bang sinh cháu (con trai già sinh ra ngọc) ý nói tuổi già 
mà sinh con quý. 

10. Điểm lan: do chữ mộng lan. Vợ hầu Trịnh Văn Công (Xuân Thu) nằm mộng 
thấy cây lan mà sinh ra con trai sau là Mục Công. (Ngày nay đàn bà có chửa gọi là 
mộng lan). Ở câu này cũng nhu ở câu 896 (chữ ¿tiểu tinh) chữ điểm lan cũng phải hiểu 
nghĩa khác đi là sinh con gái thay vì trong điển là sinh con trai. 
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Lưng liễu uốn, miệng hoa cười, 

Có sen cốt cách, có mai tỉnh thần. 
Sá so Phi Yến ', Triéu Van’, 

Biện Cám nhường lứa, Thái Tán Š kém đôi. 
Hào hoa ấy gái mà trai, 

Đã ba Quỳnh Ngọc lại hai Minh Hà. 
Chiểu xuân trăm vẻ nẫu nà *. 

Nức hương bồ liễu, xôn hoa hải đường. 
Châu sơ chin xứng tân trang, 

Y lời ước, đặt tên nàng Thụy Châu. 
Thức hoa vừa bước xuân thâu, 

Hương khuê đủ việc, thư lâu đủ tài. 
Tiếng thơm lừng lẫy trong ngoài, 

Day vùng huyện xích, nức nơi châu Than. 
Thời vừa lệnh kén tài nhân, 

Khuê viên dé mấy cung tán giá kia ? 


II 
Thụy Châu uốn tính phóng khoáng, 
cải trang làm đạo sĩ đi chơi khốp nơi 


Nàng bèn đổi dạng nam nhị, 
Đồ nâu sóng? sån tiên y, đạo bào Š. 
Tiểu đông ấy lại mới hào, 
Nàng My Oanh cạo trái đào hoa gioi. 
Túi thơ, phím trúc han hoi, 
Ngâm vừng minh nguyệt, giong hồi thanh phong. 
Cuộc cờ, chén rượu thong dong, 


1. Phi Yến: người con gái đất Thành Dương, có nhan sắc, được Hán Thành Đế 


tuyển vào cung rồi được lập làm Hoàng hậu. Khi vua băng, Ai Đế phong làm Hoàng 
Thái hậu. Nhưng khi Bình Đế lên ngôi thì bị phế làm thứ nhân. Phi Yến sau tự sát. 


2. Triéu Van: chỉ tên một người đàn bà dep, chua rõ là ai 
3. Thái Tán: Giang Thái Tần người đất Bô Điền, được tuyển làm cung phi đời 


Đường Minh Hoàng, rất được nhà vua sủng ái. Sau vua tuyển được Dương Ngọc Hoàn, 
phong làm Quý Phi thì Thái Tần bị thất sủng. 


4. Nẫu nà: đúng ra phải viết là nõn nà mới có nghĩa là đẹp mơn mởn. 
5. Náu sông: màu nhuộm bằng nâu bằng sóng. Nói chung đồ mặc của người 
tu đạo Phật. 


` 6. Dao bào: áo của người đạo sĩ. 
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fo o» 2-3 O DU e Co re 


Được thua hội ấy, lat nóng mùi kia. 
Khói hòe ` nấu liễu đòi khi, 

Chè mai cốt, bánh tùng chi sẵn nhiều. 
Hoang tinh ? sơn dược mấy liều, 

Đồ trưa: kim cúc, dó chiều: ngọc chi. 
Nhân sâm, ý di? liệu ky *, 

Sóm vui tùng bách, tối bi trầm hương. 
Luyện tu biết mấy linh đan, . 

Hút mây từng thang, thở sương từng thì. 
Mới hay thay, lẽ huyền vi 5, 

Đạo thanh tĩnh, phép từ bi nhiệm mầu. 
Dan dần dat mối duyên nhau, 

Dưới trăng tỏ thắm, doành câu lá hồng. 
Nàng từ giả dạng tiên phong, 

Mấy miền non thẳm, mấy vùng sông khơi. 
Thích tình ngoạn thưởng qua chơi, 

Đến miền cảnh thú ấy nơi ngâm bình. 


III 
Đến Kim Son, Thuy Châu tỏ tài van thơ 


Nghe Kim Son’ rất phong tinh 
Nghĩ rằng cảnh Phật, trời dành đãi tiên. 
Giục Oanh sắm sửa ngâm tiên, 
Tìm duyên Bồng đảo, hỏi miền Vũ Lăng. 
Ca chim, đàn suối, phách rừng, 
Chiếu mây rải đá, đèn trăng treo tùng. 
Phong quang mấy vé não nüng 5, 
Dem miền Tây Trác? vé vùng Nam giao. 


Khói hóe: khói của gỗ cây hoe dùng dé nấu bếp. 
Hoàng tinh: thứ cây có rễ củ dùng làm thuốc hoặc xay lam bột để ăn. . 
Ý di: thứ cây nhỏ thuộc loại ngũ cốc, có hạt dùng làm thuốc được. 

Liệu ky: (ky hoặc cơ: đói) ăn cho đỡ đói. 
Huyền vi: sâu kín nhỏ nhặt. 

Tiên phong: phong thái người tiên. 
Kim Sơn: tên một ngôi chùa. 

Não nùng: đẹp xinh. 

Tây Trúc: tức xứ Ấn Độ, nơi đất Phật. 
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Một bầu thế giới thu vào, 
Cảnh tình có vẻ, thanh tao có màu. 
Lên tựa mát mái chung lâu, 
950 Thấy bên vách phấn có câu thơ đề. 


Thơ 


Thích tình từng trải thú sơn hò, 
Phong cảnh đây ru mới goi là ! 
Doành chớ bè tit! vòn sắc ngọc, 
Dinh in trăng tuệ * tó màu hoa. 

955 Véo von bối kệ ° khua chim pháp, 
Réo rắt dan thông gáy gió hoa. 
Déu chẳng tiên ru ? Nhưng chẳng tục, 
Mới hay rằng Phật cũng là ta. 
Xem thôi giở bút nghiên ra, 

960 Hứng ngâm một luật tục hòa bốn câu: 


Thơ họa 


Đã khắp sơn lâm khdp hải hò, 

Khen dây cảnh trí khéo thay là ! 

Gió từ hây hấy đưa buôm gốm, 

Trăng tuệ lau lau rạng tán hoa e 
965 Tiu? điểm tiếng hinh xen trống giục, 

Mo giong giọng kệ lẫn chuông hòa. 

Nào ai là Phật, nào ai tục ? 

Có biết tiên chăng ? Chẳng, goi ta ! 

Đề thôi trông xuống cửa già °, 


1. Bè từ: đạo từ bi của đức Phật như cái bè từ chở chúng sinh qua bến mê, bể khổ. 

2. Trăng tuệ: cái trí tuệ của đức Phật như ánh trăng soi sáng cho chúng sinh 
được giác ngộ. 

3. Bối ké: câu kệ viết trên lá cây bối đa. 

4. Tán hoa: vành: cánh hoa hình tròn. 

5. Tiu: nhạc khí bằng dëng hinh nhu cái bát úp của thầy cúng thường dùng dé 
đánh với cái cảnh. 

6. Cửa gid: (già: già lam) cửa chùa. 
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970 Chữ nhàn đối tục tán ra lé mầu: 
Người ở bên hang ' âu hẳn tục, 
Trăng vào trong cửa ° át là nhàn. 
Cười rằng: “Liễn ấy chẳng hào, 
Đã nhàn thôi lại mang vào tuc chi ?” 
975 Nàng bèn lấy bút cải đề, 
Chữ ra lạc tháo, thế di cẩm triển °. 
Trời xuống lòng người * âu hẳn Phát, 
Người về bên núi * ấy là Tiên. 
Viết rồi lại thấy cửa chiên Š, 
980 Tả biên chiếc lẻ, hữu biên chưa đề. 
Khách hông trần lơ láo bước phu hu, ` 
Lối kim cổ ra vào sinh tử mãi 
Cho ai là kẻ cao kỳ, 
Thì xin đối lại bên kia cho cùng. 
985 Nàng xem chẳng quản ngại ngùng, 
Bút hoa viết lại một dòng bên sau: 
Thợ huyền tạo khéo khôn tay ảo diệu 
Then kiên khôn mở đóng tịch triêu mau. 
Đối thôi thượng ngoạn giờ lâu, 
990 Cám giang” ba điệu, ca máu năm cung. 


1. Người ở bên hang: người (chữ Hán là nhân A) hang (chữ Han là cốc + ), 
chữ ÁS đặt bên chữ À thành chữ 4 (tuc). 

2. Trăng vào trong cửa: trăng (chữ Hán là nguyệt 月 ) cửa (chữ hán là môn P 4 ) 
chü A dát trong chü P3 thành chü o (nhan) 


3. Chữ ra... cám triển: nét chữ viết bay bướm (lac tháo) mà uốn lượn như múa 
trông dep tựa gấm (cẩm triển). 


4. Trời xuống lòng người: trời (chữ Hán là thiên 天 ), người (chữ Hán là nhán 
Ay; chữ A đặt bên chữ 天 thành chữ TK (Phát). Chữ Phật thường viết là fJ . 
5. Người vé bên núi: người (chữ Hán là nhân AN ), núi (chữ Hán là son +h ); 


chữ 人 đặt bên chữ LH thành chữ ^h (Tien) 
6. Cửa chiên: (chiên: do chữ thiền đọc chanh ra) cửa chùa. 
7. Cầm giang: đánh dan. 
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IV 
Pham Kim (nha su) va Thuy Châu (dao si) gặp nhau, 
cùng nhau xướng hoa 


Xa xa trông thấy Nhạn đồng, 
My Oanh vẫy lại nói năng chuyện trò. 
` Rang: “Tiên lang ' khách giang hồ, 
Nghe sư đạo đức, vả chùa thanh tân. 
995 Cho nên chẳng quản xa gần, 
Trước là dính lễ ?, sau phán qui y *. 
Phiên đồng vào bạch tôn si ', 
Nam vô lượng giác từ bi chăng là ?". 
Nhạn rằng: “Sư phụ xuất gia, 
1000 Chân nhu dé dạ, phón hoa giác ngoài. 
Tiểu tôi nay đã kính rồi, 
Ở đây đi lại lắm người khéo ghê ! 
Tướng hình xem rất quái kỳ, 
Chú thi Tùng Linh, anh thì Mai Hien? 
1005 Chẳng qua hết gạo lỡ tiền, 
Túi thơ bầu rượu giả tiên đối đời. 
Xem khi thơ, rượu lạ đời, 
Thơ ngơ ngàn lạ, rượu lời lam thay !” 
Oanh rằng: “Đông chẳng biết đây, 
1010 Người nay ba đấng, của nay ba loài. 
Những là mến thú thanh trai, 
Những nơi trọc cảnh sá hoài đến chỉ ? 
Chùa thấp ụp, bụt đen sì, 
Tiểu phénh bụng gạo, sư bi da rau. 
1015 Mấy người sãi, vãi xấu mầu, 
Má đen chó đá, mắt sâu sấu sành. 


1. Tiên lang: (lang: chàng trai) người trẻ tuổi theo đạo tiên. 

2. Dinh lễ: (dính: cái chỏm đầu) cúi đầu sát đất dé làm lễ. 

3. Qui y: (qui: đốc lòng tin theo), nhà Phật có ba phép qui y: qui y Phật, qui y 
pháp và qui y tăng. Qui y là bỏ nơi tối tăm mà dem cả tấm thân quay về nơi sáng tỏ vậy. 

4. Tôn si: tôn sư. Chữ sư đọc chạnh thành si cho hợp vần. 

5. Tùng Linh... Mai Hiên: chỉ cảnh tiên. 
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Những tuóng nét qui da tinh, 

Miệng tuy bó tát ' mà tinh da xoa Ÿ. 

Phát vé Tây Trúc ru mà, 

Để cho những giống yêu ma quấy chùa ? 
Thế mà cũng tiếng nam vô, 

Góm tuóng thô tục, nhớ trò trần ai ! 
Tiểu sao chẳng nghĩ ngắn dài, 

Dem nơi ngu muội sánh nơi tài tình ? 
Hãy còn tục vật chẳng thanh, 

Sao người thanh cảnh mà tình trần gian ? 
Nhan rằng: “Ngán nhé đa đoan! ` 

Dễ hầu đã to thánh phàm được đâu ? 
Thôi thôi vái cảnh các hầu, 

Tài tinh mấy kẻ bấy lâu tới miền ? 
Người xưng chữ thánh, thơ tiên, 

Thơ rông chó chạy, chữ nhem cua bò. 
Vách vôi đen nhém như tro, 

Chổi cùn biết mấy, rơm vò biết bao 
Cũng đòi xưng lấy anh hào, 

Chước gì nói phét, lệnh nào cấm đi ?” 
Oanh rằng: “Gớm lẽ ngu si, 

Mấy người thô tục biết gì người tiên ? 
Nghĩ rằng Phát có lương duyên °, 

Bè từ nhẹ thay *, cửa thiên rộng khơi °. 
Nào hay nặng triu hẹp hòi, 

Thế thì Phật cũng dối người thế gian. 
Nhan rằng: “Giáo phiệt Š, đạo quan’, 


` Chở người thiện giác, dung đoàn chân như. 


1. Bồ tát: gọi tắt của Bó đề tdt thay (Bodhisattva) chỉ người đã tự giác được bán 
tính và phổ độ chúng sinh. Cũng gọi là Phát Bồ tat. 

2. Dạ xoa: tên một loài qui: xáu như qui da xoa. 

3. Lương duyên: nhân duyên tốt lành. 

4. Nhẹ thảy: nhẹ thả. 

5. Rộng khơi: rộng mủ. 

6. Giáo phiệt: (phiệt: cánh bè, tán dương phép Phật rất mầu cứu vớt người khói 
chim dám) dạy người ta vé đạo từ bi, cứu vớt chúng sinh. 

7. Dao quán: (quân: thiên quân = tâm người) day cho người ta biết giữ lấy cái 
tâm cho yên vui. 

Hai chữ này đã được SE thích qua câu “chó người thiện giác, dung đoàn chân như”. 
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1045 Độ đậu những kẻ si mê ` ? 
Chớ đem trần tục trách về Phật duyên ! 
Xin người vé nghi kéo phiên, 
Phién người, vả lại bận thiền su tôi”. 
Nàng nghe Nhạn nói nực cười, 
1050 Khen rằng: “Tiểu trẻ lắm lời khôn ngoan. 
Bấy lâu những khách trần hoàn, 
Ít người tuấn dat’, lắm đoàn ngu mê. 
Nhưng thì chẳng trách đồng chỉ, 
"Thử xem thơ đối bên kia thế nào ?" 
1055 Nhan xem rồi gửi: “Thực hào?! 
Thế mà lấy khách tục lưu sánh cùng ! 
Thứ tình cho được đội trông, 
Thơ này vâng biết vào trong gửi Người”. 
Vừa khi am tĩnh thưởng mai, , 
1060 Thấy thơ Nhạn gửi, sư coi khen kỳ. 
Sai người don mái liên tri‘, 
Sửa sang phương truong ° trai nghi đãi dáng Š. 
Người đạo sĩ, kẻ thiền tăng, 
Chuyện trò phép nhiệm, nói năng chước máu. 
1065 Nàng rằng: “Đây thú thanh tao, 
Với thiên su cũng phong lưu khác thường 
Cho nên hỏi lối tìm đường, 
Lấy hằng tâm để cúng dường ” làm duyên”. 
^. Tăng rằng: “Nang đội khách tiên, 
1070 Xa xôi chẳng ngại lâm tuyên đến đây. 
Tac vuông * cũng thấu cao dày, 
. Người đã thành kính, Phật ray chứng minh. 


1. Si mê: tâm ngu si mê muội ở sự lý, không tin luân hồi nhân quả, nghỉ ngờ 
chính pháp. 

2. Tuấn dat: nhân tài cao siêu. 

3. Thực hào: thực là tài trí, có tài cao. 

4. Mái liên trì: mái nhà bên ao sen. 

5. Phương trượng: phòng ở của sư trụ trì. Truyén rằng (hạch thất (nhà đá) của cư 
sĩ Duy Ma Cát vuông van mỗi chiều có một trượng nén mótvgoi là phuong trượng. 

. 6. Bái dáng: thiết đãi, đón tiếp. 

7. Cúng dường: (dường hoặc dang) tức là cung iibi doc chanh ra, có nghia là 
dem lé vat cáng vào nhà chia. i 

8. Tác vuông: do chữ phương thốn là tac lòng. 
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Những e khổ hạnh tu hành, 
Nhạt không mùi tĩnh, vắng tanh cửa từ. 
1075 Hoa chénh mảng, nguyệt o hờ, 
Tuyết e ấp vé, gió ! ngơ ngẩn chiều. 
Cỏ hoa kết bạn dập diu, 
Nhiều bên tinh thú, ít liều trần duyên 2. 
Lấy gì thết đãi khách tiên, 
1080 Đạo cao xin thấu lòng thiên này cho”. 
Nàng rằng: “Há quản thế ru? 
Muốn đem duyên với giang hồ làm thân. 
Tôi nay lánh chốn phong trần, 
Kiên món? góp lại thanh tân túi day. 
1085 Nước non một gánh nhẹ thay, 
Lứa vui gì gió, bạn vay à tráng. 
Bụi trần rũ sạch lâng lâng, 
Hoa hồng cười nói, tuyết ngân thưởng bàn. 
Cuộc cờ, chén rượu, cung đàn, 
1090 Thơ ngâm Banh Trạch 5, tranh vòn Tiêu Tương. 
Lợi danh sá quản tâm thường, 
Yên hà cũng đủ phong quang góp đời”. 
Tăng rằng: “May đã tới vời, 
Thì đều ngôn chí mỗi người một thiên”. 
1095 Nàng rằng: “Thi hứng cũng nên, : 
Tăng thì tiên xướng, tôi xin tục đề”. 


1. Hoa...nguyét... tuyết .... gió: tức phong hoa tuyết nguyệt chi các thú vui tiêu khiến. 

Cả hai câu ý nói từ bỏ hết mọi thú vui tiêu khiển. 

2. Trần duyên: cảnh của lục tran tức sốc, thanh, huong, vi, xúc, pháp vì chúng là 
sở duyên của tâm, làm dơ bẩn tâm tính. TES 

3. Kiên món: cửa trời. 

4. Lita vui: bản Lê Dư in là lita đôi, chắc là chữ lita bị in LI ‘Cha lửa này 
được đặt đối với chữ bạn ở vế sau: “bạn vây”. 

5. Bành Trạch: Đào Bành Trạch tức Đào Uyên Minh (vi Uyên Minh có làm quan 
lệnh ở huyện Bành Trạch), người đời Tấn, bỏ quan ra về và có làm bài qu. khú lai từ 
rất nổi tiếng mà trong văn chương ta xưa thường hay nhắc đến. ` 
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‘Tang xướng 


Non xanh xanh nước cũng xanh xanh, 

Non nước góm hai thú hữu tình. 

Non vitng rường nhân lay chẳng chuyển, 
1100 Nước đưa màu trí ngắm cùng thanh. 

Thoáng hình chớp giật lòa kim cổ, 

Phút bóng câu- qua giuc tit sinh. 

Trót uới trần gian cho ven kiếp, 

Nhüng nhu tinh cánh cüng buón ténh ! 


Nàng hoa 


1105 Dà tüng nuóc biéc lai non xanh, 
Non nuóc cüng ta cüng lám tinh. 
Non chở tháo hoa váy bạn cũ, 
Nước rờn phong nguyệt góp người thanh. 
Thoi đưa do cảnh hôn như mộng, 
1110 Khóa chặt tuân hoàn? kiếp hữu sinh. 
| Deo dáng phù sinh ° chi bán vói, 
Dé cho non nuóc nhitng buón ténh ? 
Ngâm thôi, so sánh tai tinh, 
Đã hay thi họa lại tinh cám kỳ. 
1115 Nàng say thú lạ giang khê, 
Có thiên tức cảnh, có dé đăng sơn. 
Từ Vọng thạch *, điệu Quan lan 5, 
Ngâm chung các, vịnh thién quan mấy bài. 


1. Bóng câu: do thành ngữ bạch câu quá khích (ngựa trắng phi qua khe cửa) ý nói 
thật nhanh, thoáng một cái đã qua đi. 

2. Tuần hoàn: theo thứ tự mà xoay vần. 

3. Phù sinh: cuộc đời ngắn ngủi. 

Tuông do hóa đã bày ra đó, biếp phù sinh trông thấy mà dau (C.O.). 

4. Từ Vọng thạch: bài từ nhan đề là Vọng thạch (trông núi đá). 

5. Điệu Quan lan: bài ca nhan đề là Quan lan (xem sóng). 
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NA 
Sau lúc từ biệt, hai người nghĩ tới nhau 
và cùng nghi ngờ vé nguồn gốc của nhau 


Thong dong giã mái thanh trai, 
1120 Tạ sơn tăng, lại thanh thoi lên đường. 
Thênh thênh thuyên bach’ nhẹ nhàng, 
Nước xanh lần chở, gió vàng thang đưa. 
Kia đâu chiên sớm 2 chợ trưa, 
Chày boong boong nện, khói mờ mờ bay. 
1125 Kia đâu doành nguyệt, am mây, 
Cô giong chỉ thắm, chị lay đóa vàng. 
Kia đâu bãi giá ngàn sương, 
Cây pha tuyết bac, địch dàn có xanh. 
Kia đâu hoa phố liễu doanh ?, 
1130 Tiếng vang công cổ *, vé kinh thế thần 5. 
Nàng về đến chốn lầu xuân, 
Với Oanh bàn bạc giai nhân mấy người. 
Oanh rằng: “Tăng lối ° khác vời, 
Trách con tạo nỡ hẹp hòi cho nên. 
1185 Hay là gióng giẫy ' trần duyên, 
Ngai ngùng tục giới, nức nguyên tĩnh phương Š ? 
Hay là mắc tiếng phi thường °, 
Tìm nơi u tịch, lánh đường phong ba *” 


1. Thuyên bách: thuyền làm bằng gỗ bách. 

2. Chiên sớm: ý nói đến tiếng chuông chùa buổi sáng sớm. 

3. Hoa phố liễu doanh: tức phố và doanh (phố sá) còn hoa và liệu chỉ được thêm 
vào cho đẹp lời. 

4. Công cổ: thợ thuyên và người buôn bán. 

5. Thế thần: chỉ những người làm quan to (có lâu đài tráng lệ). 

6. Tăng lối: ý nói cách di đứng ăn nói của nhà sư. ` 

7. Gióng giẫy: ruéng rẫy, từ bỏ. 

8. Tĩnh phương: cảnh chùa vì đạo Phật lấy sự thanh tịnh làm gốc. 

9. Tiếng phi thường: ý nói Pham Kim (ám chỉ Pham Thái) có hoat động gì chống 
lại triều đình (ám chỉ nhà Tây Son). 

10. Phong ba: sóng gió, chỉ tai họa bất kỳ. 
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1140 


1145 


1150 


1155 


1160 


Tiếc thay những bậc tai hoa, 
Phải đem châu báu mà pha cát lầm. 
Nam vô cứu khổ Quan Âm, 
Phật duyên độ lấy trần tâm chăng là.” 
Chàng từ trở gót chién gia’, 
Bao Nhạn đồng, hết gần xa mọi điều. 
Ta xem người ấy mỹ miều, 
Và đường ăn ở ra chiều nữ nhân. 
Chữ thì lắm vẻ thanh tân, 
Giọng thơ máu ngả dugm phán hương hoa”. 
Nhạn rằng: “Tôi chửa nghĩ ra, 
Chốn này chẳng thấy ai là nữ lang *. 
Miền xa xôi cũng chưa tường, 
Hay Quan Âm lại tìm đường thử thanh 4. 
Nếu mà người thú thị thành, 
Dò ra lâu cũng biết tình, chẳng thông.” 
Chẳng còn nghỉ tín chưa xong, 
Hồi tiên âu phái phụ đồng thỉnh tiên. 
Đốt lò, niêm áng bùa thiêng, 
Rượu châm bạch tuyết, hoa truyền thanh hương. 
Lưỡng khẩu thánh 5, cửu thiên lang *, 
Kinh đưa phách nguyệt 7, hac nương bóng thần. 
Bốn câu lạc thảo ®, thanh tán, f 
Có chiều cao viễn, có phần huyền vi. 


1. Chiên gia: tức thiền gia, chỉ nhà chùa. 

2. Hương hoa: ý nói có vẻ đàn bà con gái. š 

3. Nữ lang: (lang: con trai) con gái có tài hoc nhu con trai. 
4. Thử thanh: thử (xem có phải là chân tu không) 

Chữ thanh được đặt thêm coi như tiếng đệm. 

5. Lưỡng khẩu thánh: vị thánh trấn giữ hai cửa khẩu. 

6. Cửu thiên lang: vị than trấn giữ trên chín tang trời. 

7. Phách nguyệt: (phách: phần tối trên mặt trăng) vía hồn vía. 
8. Lạc thảo: viết thảo thật mau. 
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1165 


1170 


1175 


1180 


1. Thao 


Cửa Bác cây chen màu “Thdo di! 


Lâu Nam nguyệt rang vé “Trường cung? 
Lâu lầu vàng? đúc vành gương * báu, 
Vành vanh châu trao chiếc lược * hông. 


Chàng xem, mới bảo Nhạn đồng, 

Rằng: “Lời thơ ấy ngụ trong gia tình. 

Phạm Trương hai chữ rành rành, 

Vả câu chiếc lược với vành gương kia. 
` Kim, Châu Š mới lại tỏ ghê, 

Kính nơi cảnh Phật, sơ về động Tiên. 
Cho hay hai chữ nhân duyên, 
Còn non nước cũ, vẫn nguyền ước xưa. 

Phạm đây, Trương đấy, ai ngờ ? 
Kia gương chưa bui, no sơ hãy máu *. 
Nhưng thì Tiên Phật khác nhau, 


Nón thuyén khôn chở, khăn cầu ° khôn sang. 
Đành rằng duyên phận nhỡ nhàng, 


Đã gàn quải thế, hãy nương náu này. 
Lòng vuông tấc, đức cao day, 


Xét soi ắt cũng có ngày chẳng không.” 


di: * (tháo) } (di) = 范 (pham) . 


2. Trường cung: 5 (cung) + 长 (trường) = EE (truong). 


3. Vang: 


tức là Kim (tên của Pham Kim). 


* 4. Gương: tức là kính. 


5. Lược: 
6. Châu: 


tức là sơ. 
tên của Trương Châu. 


Bốn câu thơ tiên giáng bút nói đến ước cũ gaong lược (sơ kính) của Phạm Kim và 


Truong Chau. 


7. Sơ hãy màu: lược hãy còn máu nhiệm. 


8. Nón thuyén... 


cầu cũng hết hiệu nghiệm. 


khán cầu: ý nói đến phép tiên như nón làm uds khán làm 
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VI 
Pham Kim bỏ tu hành, tới ngu nha Truong công 


Chang từ nấn ná phạm cung! 
Tòa sư, mệnh Thích ? cửa rồng Ÿ, chí Nho. 
1185 Nom cung Lỗ, tắm sông Thu * 
Thuong Lang ° giặt dai, vũ Vu gióng dan Š. 
Bóng thư đăng tỏ thiên quan, 
Càng gào mõ cá, càng dàn kinh Lan’. 
Bỗng nghe đồn tiếng huyện thân °, 
1190 Bậc sư biểu ° có cao nhân tót vời. 
Giong lừa nghìn đặm xa xôi, 
| Đường thanh vân !° rộng đón người thanh xuân. 
Cửa Trình !! >, thoát đã gần gần, 


1. Phạm cung: (phạm: sự thanh tịnh) ngôi chùa gọi là phạm cung. 

2. Mệnh Thich: (Thích: tức là Thích Ca Mau Ni (Sakyamuni) có nghĩa là Bác tĩnh 
tịnh trong họ Thích cơ. Ngài là Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn (Suddhodana ở 
thành Ca tì la vệ (Kapilavatsu) nước Ấn Độ, sinh năm 563 trước Công nguyên, sau 
thấy cuộc đời có lắm cảnh khổ đau mới quyết chí dứt bỏ tục lụy để đi tu và trở thành 
Phật). Cuộc sống của nhà sư. Các nhà sư đều lấy họ Thích. 

3. Cửa rông: cửa vua. Con réng là tượng trưng của nhà vua nên mặt vua được gọi 
là mặt róng, áo vua mặc gọi là áo rồng, sân nhà vua goi là sân rồng. 

4. Sông Thù: con sông chảy qua nước Lỗ, là nơi đức Khổng Tử sinh nên thường 
dùng để nói đạo Nho. . 

5. Thuong Lang: sông Thuong Lang. 

6. Vü Vu gióng dan: Luận ngữ: Không Tử hỏi chí hoc trò. Mỗi người trá lời một ý 
như phò vua và giúp dân. Chỉ có Tăng Điểm thưa: “Xuân đã hết, muốn may bộ áo 
mỏng, rủ máy đứa trẻ ra sóng Nghi tắm, hóng gió ở dan Vu, thong thả ca hát mà vé". 
Khổng Tử khen vì cho đó là ước muốn của đời thái bình. 

7. Cùng gao... kinh Lân: ý nói càng tung kinh gõ mó càng nhớ đến kinh sách của 
đạo Khổng. I 

8. Huyện thân: (thân: tấn thân, người thượng lưu) ông huyện có danh vọng. 

9. Sư biểu: (sư: thầy, biểu: cái dấu hiệu đặt ra cho mọi người nhìn vào) bậc thay 
có học thức rộng và đạo đức cao, đáng làm gương cho mọi người noi theo. Đức Khổng 
Tử được coi là uạn thế sư biểu. 

10. Thanh vân: máy xanh. Đường thanh vân: đường công danh thi cử. 

11. Cửa Trình: cửa nhà ông Trình Tử, một bậc đại Nho đời Tống, chính tên là 
Trình Di, hiệu là Y Xuyên, chú thích nhiều kinh truyện. Nghĩa bóng nói nơi giảng tập 
Nho -học. 
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Nam lâu dưỡng tính ', Tay tán ? kén tài. 
1195 Bèn vào yết kiến thu dai ° 
Trương Công gan hỏi mọi lời phân minh. 
Kim lang trạnh tủi gia đình, 
Và người hoàn tố * mà mình lũ lam. 
Lẽ đâu tỏ nỗi hương quan, 
1200 Thưa trình: “Quê ở Thanh Lan gần miền. 
Gia đình xảy gặp truân chiên, 
Ngám sáu cố quốc °, đeo phiên tha huong. 
Trộm nghe danh giá cao đường, 
Dám đem thân mon ngụ nương cửa hầu ° ”. 
1205 Trương Công thử thách mọi mầu, 
Đã thông kinh sử, lại lầu văn chương. 
Truyền người don mái thư đường, 
Cảnh tình lắm vẻ thanh quang lạ lùng. 
Sán sàng tứ bảo văn phòng”, 
1210 Huong đầm mực bách, hoa lông giấy duong 
Cám ly ° gióng, giả câu lan, 
Trúc êm bút thé? đá quang nghiễn trì '° 
Lời uẩn áo, lẽ huyền vi, 
Lân la đàn Hanh !!, gần kë tiếng chuông. 
1215 Trương công thấy vẻ văn phong, 
Xót tài vả lại có lòng trọng Nho. 


1. Nam lâu dưỡng tính: Trương công ngồi ở gác phía Nam để tu dưỡng tính tình. 

2. Tây tân: (tây: phía tây, tán: khách) người khách ngồi ó phía Tây, chỉ người gia 
sư của những gia đình giàu có. 

3. Thư đài: đài cao ngồi đọc sách. 

4. Hoàn tố: (hoàn: lụa non, tố: lụa trắng) áo quần sang trong. 

5. Cố quốc: nước cũ, chỉ triều dai nhà Lê dà mất. 

6. Cửa háu: cửa nhà quyền quí. 

7. Tứ bảo uăn phòng: gồm bút, nghiên, giấy, mực. 

8. Cầm ly: dàn có khám ngọc luu ly. 

9. But thé: cách cám but và cách viét. 

10. Nghién trì: ao nghiên. Thú thôn 6 ao nghiên ruộng chữ (T.T.K.). 

11. Đàn Hạnh: tác Hanh đàn, chỗ nén cũ của Khổng Tứ giáng học, ở trước Khéng 
miếu, tại Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông. 
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Com xẻ với, áo nhường cho, 
Đạo cao, phép nhiệm nhỏ to dạy truyền. 
: Kim lang ăn ở ngụ miền, 
1220 Gác đường hoa liễu, mảng bên điển phán `. 


VII 


Xướng hoa từ nhac 


Thụy nương ở mái lầu xuân, 
Sửa sang khốn pháp, chuyên cần nữ công. 
Nhân dệt thắm, đức thêu hồng, 
Dao von bức vẽ, nghĩa lông quyển thơ. 
1225 Phải chi giở đến Châu sơ, 
Duong ngao ngán nỗi, dường ngơ ngẩn chiều 
Oanh xem kém ve mỹ miéu 
Gửi nàng “Xuân sắc đường đeo đẳng phiên” 
Nàng rằng: “Cũng có sự duyên, 
1280 Nhưng mà đâu dễ hỏi nên được nào ? 
| Pham, Truong xua nghia tuong giao, 
Thé nguyén hai họ, ước ao một lời. 
Kính so”, đôi chiếc đôi người, 
Bỗng phong trần khiến cách vời non sông. 
1235 Dễ mà nhạn cá cho thông ? 
Băn khoăn dạ bác, não nùng duyên con. 
Ngậm ngùi kẻ khuất người còn, 
Mà lời bể cạn, non mòn làm sao ? 
Hỏi thăm mấy kẻ ra vào, f 
1240 Càng nghe những nỗi âm hao ° càng phiền. 
Hầu môn thay dấu, đổi nén, 
Đặt sân lá thắm, in thém rêu xanh. 


1. Điển phản: kinh sách. 
2. Kính sơ: gương lược. 
3. Âm hao: (hao: tin tức) tin tức. 
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1245 


1250 


1255 


1260 


1265 


Biến đời mấy lớp vân tinh’, 

Dai tường liệt nhật”, treo cành nghiêm sương 3: 
Chàng thi chịu tiếng phi thường, 

Biết là dám nguyệt ngàn sương chốn nào ? 
Nhân duyên ai há nỡ liều, 

Chẳng đời gan đá, chẳng xiêu lòng vàng ? 
Hóa nhi mà chẳng bênh thương, 

Một dường nước chảy, một dường lầu không. 
Kẻo mà duyên phận long đong, 

Dành rằng một kiếp má hồng * mà thôi ! 
Oanh rằng: “Ly hợp bởi trời, 

Sức đâu nghĩ xiết sự đời thiệt hơn ? 
Mién là yên phận thanh nhàn, 

Chớ lo chây kíp, chớ bàn gan xa. 
Hãy xin nâng nhắc ngọc ngà °, 

Kéo chi sương nhuộm, gió pha lạnh lùng. 
Nguyệt vừa tó, tuyết vừa đông, 

Đào êm lá thắm, mai phong nhị vàng. 
Lông vẻ gấm, đượm mùi hương, 

Kia hoa mới nở, nọ gương chưa lòa. 
Mà sao đã lệ xuân gia, f 

Ngai ngüng chữ phán, nẫu nà chữ duyên ? 
Thôi thôi xin chớ lo phiền, 

Kính, sơ ắt cũng có phen soi, cài !” 
Nàng rằng: “Oanh nói mọi lời, 

Dập tàn lửa ái, tát vơi sóng tình”. 
DƏ sầu mượn khúc duong tranh Š, . 


1. Van tinh: (van: mây, tinh: sao) ý nói đến cuộc đời đổi thay như mây ở trên trời 
` hoặc sao đổi ngôi (vật đổi sao dời). 
2. Liệt nhật: mặt trời quá nóng. 
3. Nghiêm sương: sương quá buốt lạnh. 
' Cá hai câu 1243 - 1244 ý nói đến cánh gia đình Pham Kim bị biến đổi sa sút. 
4. Một kiếp má hông: ý nói dành ở vậy không lấy chóng. 
5. Nâng nhắc ngọc ngà: ý nói giữ gìn tấm thân quí giá như ngà ngọc. 
6. Tranh: đàn tranh. 
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1270 “Tién mai” một điệu dương hình oán thu. 
Tuyết sương lác đác, nguyệt mờ mờ. 
Quế nhạt hương đưa, 
Sen nhạt hương đưa 
Rải rác trên không nhan lång lơ. 
1275 Oanh cũng thờ ơ 
Bướm cũng thơ ơ 
Chôi ngô gió thổi lá bơ xờ 
Mai ú hình thơ, 
Trúc ủ hình thơ 
1280 Khúc dạ thanh ca! khéo hüng hờ. 
Cung Quảng ? xa xa ! 
Cáu thuóc? xa xa ! 
Xa xa cáu Thuóc máy lán, 
Để Ngưu Nữ cách sóng Ngân lạnh lùng. 
1285 Vẻ nghê uũ xếp phong bên trướng, 
Lối cung tiên dễ mượn ai dua ? 
Cám ván mấy bức tình thu, 
Thờ a thay cá, ngẩn ngo thay nhàn !' 
Gượng uui gảy cung đàn một khúc, 
1290 Phim uyên ương lắm lúc. chùng dây. 
Nhân duyên khéo ngẩn nga thay ! 
Chẳng hay dì gió quấy rây làm sao ? 
Chàng đương tựa mái lầu cao, 
Tiếng đàn văng váng lot vào bên tai. 
1295 . Rằng tri âm dễ mấy ai ? 
Xưa nay cũng chúa có hai Nha, Kỳ *. 


1. Khúc dạ thanh ca: khúc hát đêm thanh. 

2. Cung Quảng: cung trăng. 

3. Cầu thước: cầu chim thước bắc ngang sông Ngân Hà cho Ngưu Lang và Chức 
Nữ gặp nhau vào đêm Thất tịch (méng 7 tháng 7). 

4. Nha, Kỳ: (Bá Nha, Tử Kỳ) Bá Nha gảy đàn, Tử Kỳ nghe hiếu từng tiếng cao 
thấp nên gọi là tri âm. 
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1300 


1305 


1310 


1315 


1320 


tO 0 - 0 90 G9 tO = 


Bác xuyén hoa diép cao dé, 

Chẳng có Nguyệt lão cũng di non Vu! 
Tran hoàn ai dé thay ru? . 

Gheo lòng du tú 1, quấy sáu tao nhân 2. 
Cám não ruột, khúc thanh tân, 

Có chiều biệt hac, có phần ly loan š. 
Cách chừng khôn lẽ hỏi han, 

Dễ toan với nguyệt, khôn bàn với hoa. 
“Thương xuân” họa lại một ca, 
Kim phong * thổi lọt song sa? đưa vào. 

Trăng soi váng vác vóc non mờ, 
Loan thoáng huong dua, 
Cúc thoáng huong dua 
Trời in một sắc nước xanh lơ 
Oanh nói u ơ. 
Yến nói u o. 
Cánh buôm chó nguyệt gió lay sơ 
Lóm đốm sao thưa. 
Phát phới sương thua 
Chinh nhân thổi địch lắng ơ hờ. 
Thiêu nhạc không xa ! 
Hoan hột không xa ! 
Không xa hoan hội mấy trùng, 
Quan đăng ai chẳng não nung ngân hoa. ' 
Đoàn sĩ tử nhén nhơ dưới nguyệt, 
Khách thanh du ° nhạc thét châu cung ° 


. Du tử: người thích đi chơi ngoan cánh. 
. Tao nhân: khách văn nhân tao nhã. 

. Biệt hạc, ly loan: hình ảnh tượng trưng cho sự ngăn cách giữa hai ent 

. Kim phong: gió vàng, gió mùa thu. : 


Song sa: cửa sổ có rèm che bằng thứ lua thưa. 
Quan đăng: xem đèn. 


„ Ngân hoa: hoa trắng như bạc. 


Thanh du: tức là khúc Thanh da du của vua Tùy Dương Đế, ý. nội khúc nhạc hay. 


. Châu cung: cung đàn quí hiếm. 
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Kia đâu cắt gấm, thêu hông, 
Dem thiêu quan lại vé ving mộ thương. ` 
1825 Chẳng lo mượn Đông hoàng ? sắm súa, 
Mù thu quang cũng lúa xuân dung ! 
Ngạt ngào hẩy trận huong phong, 
Đưa Ngưu, Nữ lại sang sông Ngân hà. 
Nàng nghe mấy tiếng xa xa, | 
1330 Biết rang đàn ấy họa ca điệu mình. 
Lời đài các, vẻ cung đình, 
Nhu oanh hót liễu ° âm thanh đủ màu. 
Hỏi Oanh mọi nỗi xưa sau: 
“Những ai là kẻ vào hầu bấy nay. 
1835 Bỗng nghe bên mái lầu Tây, 
Tiếng đàn văng vắng lạ thay, hỡi mình !” 
Oanh rằng: “Có kẻ tài tình, 
Chúa công ‘cho đến ngụ trong ngọc đường. 
Nghe đồn người ở Thanh Lan, 
1340 Bậc phong lưu ê cũng khác làn sĩ nhân”. 
Nàng rằng: “Chẳng phải miền gần, 
Thanh Lan đâu có thanh tân giỡn người. 
Tiếng đàn nghe cũng khác vời, 
Vå từ hoa ” ấy ra lời sơn tăng. Š 
1345 Con ra nép xuống bóng trăng, 
Nghé nhòm xem có phải chang, cho tường !” 
Oanh vâng ra mái thư đường, 
Lai qua lic thấy rõ ràng chẳng sai. 
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1. Mộ thương: ý nói khúc nhạc ban chiều nghe buôn bã. 

2. Đông hoàng: như đông quán tức chúa xuân. 

3. Oanh hót liễu: chim hót về mùa xuân, ý nói lời nhạc rất hay. 

4. Chúa công: chỉ Trương công, ông chủ nhà. 

5. Ngọc đường: nhà ngọc. Ngày xưa gọi Han lâm viên là Ngọc đường nhưng về 
sau chữ ấy cũng được dùng để gọi chung các nhà phú quí. f 

6. Phong lưu: đây có nghĩa là người có đức tốt, lịch sự, phong dang cao sang. 

7. Từ hoa: bài từ lời lẽ đẹp như hoa. 

8. Sơn tăng: vị sư tu ở ngôi chùa trên núi. 
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Trở vào trong chốn xuân đài !, 
1350 Gửi rằng: “Thực kẻ có tài tri âm ?! 
Bây giờ gặp kẻ tri âm, 
Në lòng nào chịu bức trầm ° cho đang. 
Cũng toan tơ giá ngọc vàng, 
Kéo mà khách lấy tầm thường chê ta !" 
1855 Nàng rằng: “Sao nói thế mà, 
Người là viễn khách, ta là khuê viên *. 
Khón nghi * phải giữ phép nghiêm, 
Va xưa lược ấy đã nguyễn gương kia. 
Lé đâu tráng gió hai bé * 
1360 Còn non nước, để nữa e phẩm bình. 
Mặc ai hoa liễu yến oanh, 
Đá vàng ta tac ân tình chẳng sai !” 


VIII 
Pham Kim và Thuy Châu theo ước gương lược kết duyên 
vói nhau và sau đó cùng nhận ra Thụy Châu là hậu thân 
của Quỳnh Như. ` 


Kim lang tự họa cầm rồi, 
Một mình trong chốn thu dai’ nghĩ toan. 
1865 Lấy ai mà được thở than, 
Việc phong tình ấy dễ bàn cho ra ? 


1. Xuân đài: đài xuân, chỗ ở của Thụy Châu. Ngày xuân lên đài nhìn ra xa, tâm 
thần sung sướng. 

2. Kẻ có tai tri ôm: My Oanh khen Thuy Châu, cô chủ mình có tài nghe hiểu 
tiếng long của Phạm Kim, vị sơn tăng. 

3. Bite trám: ép cho chim di. I 

4. Khuê vién: người ó phòng khuë, ý nói con gái phải giữ gìn đức hanh. 

5. Khổn nghi: (khón: cửa buồng, nghi: khuôn phép) khuôn phép lễ nghi trong chỗ 
khuê khổn. 

6. Hai bé: y nói đến người đã được cha me hẹn ước trao guong dói lugc và người 
sơn tăng mới gặp. 

7. Thư đài: Phòng đọc sách. 
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1370 


1375 


1380 


1385 


Phải khi đồng xuống dáng trà, 

Nhỏ to chàng mới lân la ướm tình. 
Rằng: “Đây, mấy chốn thi đình, 

Những ai là kẻ có danh bấy chay. 
Thì đồng phải nói cho hay, 

Họa là ngọc ấy vàng này xứng chăng ?” 
Hỏi thôi, đồng mới thưa rằng: 

“Chốn này công tử tài năng khác thường. 
Gém nghề cử tử !, tài lang, 

Lại thêm lắm vẻ tiên phương ?, dao máu". 
Chàng nghe đồng kể gót đầu, 

Nhà ring: Đồng hãy chịu dáu gửi cho. 
Rằng: “Tôi là phán hàn nho * 

Thô sơ đâu dám sánh so anh hào ?? 
Gọi là cũng biết phong tao Š, 

Gửi thơ đàn ấy được vào bậc không 7 ?" 
Đồng vâng, vào chốn hoa phòng, 

Y lời chàng nhủ gửi cùng nàng nghe. 
Nàng rằng: “Khách đã thế thì, 

Lai ra ướm hỏi hương quê * chốn nào ? 
Với duyên do những làm sao, 

Thì còn phải hỏi âm hao cho tường”. 
Đồng vâng ra gác hỏi chàng, 


1. Cử tử: con nhà nghiệp (lập sự nghiệp bằng khoa cú). 


2. Tiên phương: (tức tiên phong đọc chạnh cho hợp vần) có phong thái người tiên. 


8. Chịu dầu: chịu khó, chịu vất vả. 
4. Hàn nho: học trò nghèo, như hàn si. 


` 5. Anh hào: (anh: đẹp nhất, hào: giỏi nhất) anh hùng hào kiệt, người có tài năng 
xuất chúng. 
$ Phong tao: (phong: gió, thiên Quốc phong ở Kinh Thi; tao: bài Ly tao của Khuất 


Nguyên nước Sở đời Xuân Thu) văn nha đẹp dé. 


+. Được vào bậc không: được vào bực giá trị nào không, có xứng đáng không; ngụ 


ý mình vào hàng thấp kém. 


'8. Hương quê: tức quê hương đặt đảo lại cho hợp vần. Chữ + đọc nôm là quê, 
đọc theo âm Hán Việt là khué, nén bản của Lê Dư đã phiên âm sai là &huê. 
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1390 Dan do lại cứ lời nang chang sai. 
Kim lang nghĩ: “Han lòng trời, 
Dem người tai tử sánh người thần tiên. - 
Nếu còn giấu họ giấu tên, 
Đường giao Ì sao thiết, lời nguyễn sao thân ?" 
1395 Nhủ đồng moi nỗi ân cần, 
Rằng: “Ơn công tử muôn phần bận tâm. 
Tri âm đã gặp tri âm, 
Lë đâu mà lại tuyệt cám ? cho đang ? 
Bắc Kinh ? quê ấy An Thường, 
1400 Kính, sơ đôi chiếc, Phạm, Trương một nguyễn. 
Bỗng đâu gặp vận truân chiên Ý, 
Kẻ miền Nam Hải, người miền Từ Sơn. 
Ngậm ngùi khôn lẽ thở than, 
Nói ra trạnh tưởng kim lan 5 nghĩa nhà. 
1405 Bây giờ Nam Bắc thất gia, 
Cho nên mới dám tỏ ra chân tình”. 
Đồng vâng về gửi phân minh, 
Nàng nghe thấy nói dường hình chiêm bao. 
Ngan thay sự lạ lùng sao ! 
1410 Trời xanh còn tựa má đào vậy vay ? 
Sai đồng đến chỗ lầu Tây, 
Muon chàng kim kính vé ray sóng xem. 
So cháu so lại như in, ` 
Tức thì về chốn thư hiên gửi tình. 
1415 Rằng: “Con đâu dám só sàng, 
Vì nghe đàn ấy biết chàng tính danh. 


1. Đường giao: (giao: keo) đường nhân duyên gắn bó thành vợ 4). 

2. Tuyệt cầm: từ chối không chịu gay đàn cho tri âm nghe. ee! 

3. Bác Kinh: tức Kinh Bắc, đảo lai cho hợp với thanh bằng ở chữ thứ hai. 

4. Truân chiên: (truán: khó khăn, chiên: khó đi, không bước tới được). khó khăn 
trắc trở. 

5. Kim lan: bè bạn tâm đầu ý hiệp; bạn bè giao tình bên vững nhự ña khí vị 
hợp như hoa lan. 
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Vay đưa sơ, kính lên trình, 
Nhân duyên vâng đức điều đình dám sai”. 
Trương công thấy sự nực cười, 
1420 Chẳng lòng trời dễ sức người được đâu ? 
Truyền đòi Phạm tử lên hầu, 
Trương bàn mọi nỗi Kim, Châu nghĩa nhà. 
Kim lang đến trước thưa qua, 
Hổ tôi thô lậu trộm đà khoan dung. 
1425 Lë đâu dám kẻ giường Đông 1? 
Tước bình ? xin đợi thừa long ? xứng tài. 
Trương công rằng: “Bởi duyên trời, 
Một là vàng đá, muôn đời nước non. 
Dẫu rằng nước cạn, núi mòn, 
1430 Đá còn chẳng nát, vàng còn chưa phai. 
Nhưng con hãy bấm chí trai ! 
E vưi tuyết nguyệt, nữa nguôi thư cầm. 
Xem hoa * sớm nay hoe âm š, 
Kính, sơ này cũng vừa tám tân trang Š” 
1435 Chàng tuy vâng mệnh cao đường, 
Nghĩ tình Quỳnh Ngọc chưa đường nào nguôi. 
Nhưng thì phụ mệnh dám sai ? 
Một lời giao ước, trọn đời hôn nhân. 
Nếu mà trọng nghĩa tư thân ’ 
1440 Vì xuân, lụy giá thanh xuân thế cười. 


1. Giường Đông: do chữ Đông sàng. Nguyên ngày xưa ông Khước Giám muốn kén ré 
cho người đến nhà ông Vương Đạo xem các học trò để chọn. Đến nơi, ai cũng làm ra vẻ 
nghiêm trang học tập, chỉ có Vương Hy Chi vẫn nằm ưỡn bụng trên giường phía Đông ăn 
bánh. Người nhà về kể lại, ông Khước Giám bảo: “Anh đó mới thật là rể ta”, rồi gả con 
gái cho Vương Hy Chi. Vì thế đời sau thường dùng chữ đông sàng để chỉ chàng ré. 

9. Tước binh: ý nói kén ré. 

3. Thừa long: cưỡi rồng, ý nói lấy chóng vẻ vang. 

4, Xem hoa: thi đỗ Đại khoa, các Tiến si được nhà vua cho phép vào vườn ngự 
uyén xem hoa. 

` B. Hoe âm: bóng cây hoe, chỉ con đường có trồng hàe ở kinh đô. 

6. Kính, sơ... tán trang: tức Sơ kính tán trang là lược gương lại được đem trang 
điểm cho mối duyên mới này. 

7. Tư thân: nhớ cha mẹ. 
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Song ân tình vẫn chưa nguôi, 
Tui người nhất tử !, bé người tam sinh `. 
Lời nguyễn có đó rành rành, 
Bây giờ mà lại đỉnh ninh chốn nào ? 
1445 Hai đường lui tới biết sao ? 
Âu là mình hãy chăm điều vân phong. 
Nào hay vận bĩ chưa thông 
Dau thánh hiền cũng lánh tuóng tinh ma. 
Trời còn chớm ? ké tài hoa, 
1450 Để già tuế nguyệt cho già tài danh. 
Quan trâm đôi lứa trưởng thành *, 
Việc hôn nhân phải sắm sanh lệ thường. 
Trang hoàng lục lễ ? sán sàng 
Kén người mời khách, sửa đường quan tân *. 
1455 Sanh duyên mở tiệc lương than "`. 
Trăng thu rủ bạch, hoa xuân quyến hồng. 
Mai điểm tuyết, liễu nghênh phong, 
Thém lan nức tiếng, dặm trùng đưa hương. 
Đôi bên diém nữ, kỳ lang 5, 
1460 Tài cao mệnh thế, sắc ngang khuynh thành ?. 
Kính, sơ so nhắc cũng bằng, 
Thợ trời cân nghĩa, khuôn tình rất công. 
Chàng tuy duyên hợp loan phòng *° 
Nhưng tình Quỳnh Ngọc trong lòng chưa yên. 


1. Người nhất tử: người đã một dạ tự ái chết, chỉ Quynh Nhu. 

2. Người tam sinh: người thành duyên vợ chồng. 

3. Chớm: ướm thử. | 

4. Quan, tram... trưởng thành: (quan: con trai 20 tuổi làm lễ đội, mũ, trám: con gái 16 
tuổi làm lễ cài tram) ý nói Phạm Kim và Thụy Châu déu đã đến tuổi trướng thành cả rồi. 


5. Lục lễ: sáu lễ trong việc hôn nhân là nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trung, 
thỉnh kỳ và thân nghĩnh. 


6. Quan tân: (tân: khách) quan khách. 

7. Tiệc lương thôn: (luong: mát mé, thân: buổi sáng) tiệc lúc buổi sớm còn mát mẻ. 
8. Diệm nữ, ky lang: gái có sắc, trai có tài. 

9. Sắc ngang khuynh thành: sắc đẹp ngang với những người được kể là khuynh thành. 
10. Loan phòng: cái buồng có man che thê! hình chim loan, phòng vợ chóng. 
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Nhân khi nhàn ha the than, 

Gió kim hoàn Ì ngắm, giọt tran đôi châu *. 
Thụy nương bèn gạn gót đầu, 

Chàng bèn kể hết trước sau ân tình. 
Nàng nghe nói đến chữ Quỳnh, 

Nghi tiên duyên hẳn là mình chẳng sai. 
Ngửa tay xem dấu tỏ mười, 

Vậy hay sinh hóa cơ trời lạ thay ! 
Chàng rằng: “Một mối duyên này, 

Khen cho Nguyệt lão xe dây tơ hồng ! 
Mấy thu hương lửa loan phòng, 

Điểm thiêng sớm ứng hủy hùng ° máy phen. 
Nhạn, Oanh cũng hợp nhân duyên, 

Nét thêu sơ kính, đấu in thư cầm *. 
Cho hay hai chữ tình thâm, 

Gay chừng đỉnh Bác, can tám bé Nam. 


PHAN KẾT THÚC 


Vậy nên hứng bút chép làm, | 
Nghin thu thích nghia kim lan hai nhà. 
Nàm nay Giáp Ty tháng ba, 
Tranh niềm tưởng đến đặt hòa ngâm chơi. 


1. Kim hoàn: vòng vàng. 
2. Đôi châu: đôi hàng lệ. 
E 3. Hủy hùng: (hủy: con rắn, hùng: con SH mộng thấy rắn, thấy gấu. Nằm chiêm 
bao thấy gấu là điểm sinh con trai. 
4. Thu cám: sách và dàn. Ta thường nói là cẩm thư, hai thứ học trò thường dùng. 
Cũng như hai chữ sách đèn. 
Cái ng cám thu phải trả xong (N. C. T. ). 
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“Truyện Kiêu 


NGUYEN DU 
(1765 - 1820) 


Nguyễn Du, tác giả Truyện Kiểu, tự là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, biệt 
hiệu là Hồng Sơn liệp hộ, sinh năm At Dậu đời Cánh Hung nhà Lê (1765) ở 
Kinh đô Tháng Long 


Ong von qué 6 làng Tién Bién, huyén Nghi Xuán, tinh Hà Tinh. 


Thân phụ ông là Nguyễn Nghiém, làm quan tới chức Té tướng. Thân máu 
ông là Trần Thị Tân, người xã Hoa Thiéu, huyện Đông Ngan, xứ Kinh Bắc 
nay thuộc tinh Bác Ninh. 


Thời niên thiếu, Nguyễn Du sống ở Tháng Long trong cánh giàu sang của 
mót gia dinh dai quy tóc. Nhung cuóc sóng áy cüng khóng dugc bao láu thi 
ông bi rơi vào cánh mô côi cha năm 10 tuổi và mô côi me năm 12 tuổi. Bốn 
anh em Nguyễn Du chưa có ai đến tuổi trưởng thành, phải sống nương nhờ 
vào sự bao bọc của người anh khác mẹ là Nguyễn Khản, làm quan tại triểu 
đến chức Tham tụng. 


Năm 1773, ông thi đậu Tam trường rồi bỏ luôn không ứng thí nữa, có thể 
do gia biến và thời cuộc lúc bấy giờ. Loạn Kiêu binh nổi lên năm 1784 đã phá 
tan nhà cửa của Nguyễn Khản ở phường Bích Câu. 


Gặp hoàn cảnh như vậy Nguyễn Du cũng bị lao đao nhưng may còn có 
người cha nuôi họ Hà, làm quan võ ở Thái Nguyên. Khi người cha nuôi mất, 
ông được kế chân làm chức ấy. Thời cuộc vẫn cứ biến chuyển và đã ảnh 
hưởng đến cuộc đời của Nguyễn Du. Năm 1787, Nguyễn Huệ ở Phú Xuân thấy 
Nguyễn Hữu Chỉnh lừng lẫy ở đất Bắc bèn sai Vũ Văn Nhậm ra bắt và giết 
đi. Vua Chiêu Thống bỏ Kinh đô chạy sang Kinh Bác. Nguyễn Du cũng muốn 
theo xa giá, nhưng không kịp, bèn trở về quê vợ, ở tỉnh Thái Bình, sống nhờ. 
người anh vợ là Đoàn Nguyễn Tuấn. Thật là: 

Một phen thay đổi sơn hà 
Manh thân chiếc lá biết là uê đâu ? 
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Bay giờ Nguyễn Du mới có 22 tuổi. Thời gian ở Thái Bình, khoảng 10 
năm (thập tải phong trần), khi thấy vận nhà Lê đã hết ông mới có ý nghĩ 
muốn vào Nam giúp Nguyễn Vương để chống lại Tây Sơn. Ông bèn tìm về quê 
nhà ở Hà Tĩnh. Việc bại lộ, trấn thủ Nghệ An là Quận công Nguyễn Thận bắt 

` giam ông. Cũng may, ông có người anh là Nguyễn Né, quen thân với Nguyễn 

Thận nên ông chỉ bị giam có bạ tháng rồi được tha. Sau đó ông về sống ở quê 
nhà, làng Tiên Dién và chỉ lấy việc săn bắn làm vui. 

Năm Gia Long nguyên niên (1802), ông được triệu ra làm Tri huyện Phù 
Dung, phủ Khoái Châu, trấn Sơn Nam (nay thuộc tỉnh Hưng Yên), rồi ít lâu 
sau được thăng Tri phủ Thường Tín, trấn Sơn Nam (nay thuộc tỉnh Hà Tây). 
Năm Gia Long thứ 4 (1805), ông được triệu vào Kinh giữ chức Đông các học sĩ 
và được phong Du Đức hầu. Năm Gia Long thứ 8 (1809), ông được đổi ra làm 
Cai bạ tỉnh Quảng Bình. Năm Gia Long thứ 12 (1813), ông được thăng Can 
chánh điện học sĩ, sung làm Chánh sứ sang cống nhà Thanh. Đến khi về, ông 
lại được thăng Lễ bộ Hữu tham tri. Năm Minh Mệnh nguyên niên (1820), lại 
có mệnh đi sứ Trung Quốc nhưng chưa kịp đi thì mất, khi ấy ông mới có ð6 tuổi. 

Ông học rộng xem nhiều, không những tinh thâm Nho hoc mà còn am 
hiểu cá đạo Phật, đạo Lão nữa. Ong làm nhiều thơ văn bằng chữ Hán và dé 
lại các tác phẩm như Thanh hiên thi tập, Nam trung tạp ngâm và Bắc hành 
tạp lục. Ông lại sáng tác thơ văn Nôm - Truyện Kiểu là tác phẩm Nôm chủ 
yếu của Nguyễn Du và cũng là một trong những kiệt tác của văn học Việt Nam. 
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TRUYEN KIEU 
(Doan trường tân thanh) 


NGUON GỐC TRUYỆN KIEU 


Từ trước đến nay ai cũng déu biết rằng Nguyễn Du đã dựa theo một 
quyển tiểu thuyết của Trung Quốc để viết ra quyển ĐOẠN TRƯỜNG TÂN 
THANH tức Kim Vân Kiều tân truyện. 

Quyển tiểu thuyết Trung Quốc ấy, thấy ở thư viện của Pháp quốc Viễn Đông 
Học viện (Ecole francaise d’Extréme-Orient) trước đây. Đó là một quyển sách chép 
tay, mang ký hiệu A.953, nhan đề là Kim Vân Kiều truyện - Thanh Tâm Tài Tử. 

Bản này gồm 4 quyển, chia làm 20 hồi. Đầu quyển thứ nhất có dé Quán 
Hoa đường bình luận, Kim Vân Kiéu truyện, quyển chỉ nhất - Thanh Than 
ngoai thư - Thanh Tám Tài Tử biên thứ. Đầu các quyển sau cũng dé y nhu 
thế, chỉ khác ở thứ tự “chi nhị”, “chi tam” và “chỉ tứ”. 

Năm 1941, theo Dương Quảng Hàm, ông có mượn được của ông Trần Văn 
Giáp một bộ Kim Vân Kiểu, bán in theo lối mộc bán, khổ 12,5 cm x 21,2 cm, 
gồm 4 quyển. 

Quyển I: từ hồi 1 đến hồi 6 - 35 tờ (thiếu mất 21 tờ đầu). 

Quyển II: từ hôi 7 đến hồi 12 - 36 tờ. 

Quyển III: từ hồi 13 đến hồi 17 - 33 tờ. 

Quyển IV: từ hồi 18 đến hồi 20, không rõ có bao nhiêu tờ, chỉ còn 21 tờ đầu. 

Ó trang đầu quyển II, III và IV có ghi: Quán Hoa đường bình luận Kim 
Van Kiéu truyện, quyển chỉ nhị (hoặc tam, hoặc tứ). Thanh Than - Thanh 
Tâm Tai Nhân biên thứ. Mỗi hồi có một đề mục đặt thành hai câu đối Hau 
rồi bắt đầu là đoạn binh luận, kế đến là lời kể truyện. 

Theo nhật xét chung, khi đem so sánh hai bản (bản chép tay và bản in) 
thì thấy có một vài chấ khác nhau do sự chép sai mà ra. Trong sự chép sal 
ấy, đáng ké hon cá là tên hiệu của tác giả: nguyên trong bản in là Thanh 
Tám Tài Nhân thì bản viết tay đã chép là Thanh Tám Tai Tủ. 

Chắc Nguyễn Du khi đi sứ nhà Thanh năm 1813 đã mang về một bản 
Kim Vân Kiều in vi u Việt Nam không có. Ngay ở Trung Quốc hồi đó, bản 
truyện ấy cũng đã rất hiếm rồi nên đến nay chỉ còn lai hai bản `: một bản lưu 
trữ tai Nhật Bán Thiển Thao thư óc? và một bản lưu trữ tại anne Quốc Đại 
Liên đồ thư quán. 


1. Quyển này có lói tua của Thiên Hoa tàng chú nhân. 
2. Bản này chi còn lại có 4 hồi và đã bị rách nát nhiều. 
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Năm 1983, Xuân Phong Văn Nghệ xuất ban xã đã cho in lại quyển Kim 
Vân Kiều truyện do Lý Tri Trung hiệu đính, chủ yếu dựa vào bản ở Đại Liên 
đồ thư quán. 

Quyển truyện của Thanh Tâm Tài Nhân này đã được Hung Sơn Nguyễn 
Duy Ngung phóng dịch sang tiếng Việt và Nhà xuất bán Tân Dân in năm 
1928. Nguyễn Đỗ Mục dịch lời bình của Thánh Thán. 

Năm 1962, Nguyễn Đức Vân và Nguyễn Khắc Hanh đã dịch ' quyển Kim 
Vân Kiêu truyện sang tiếng Việt đầy đủ từ đầu đến cuối chỉ lược bỏ một vài 
đoạn ngắn và một số bài thơ mà thôi. 

Năm 1959, 7ô Nam Nguyễn Đình Diệm và Ham Cổ Bui Quang Tung đã 
dịch quyển truyện ấy sang tiếng Việt và cho đăng trên Văn hóa nguyệt san số 
45, 47, 48, 49, 50, 52, 55 và 56. Sau Nha Văn hóa thuộc Phủ Quốc vụ khanh đặc ` 
trách Văn hóa đã cho in lai ? thành sách có kèm theo cá bản chữ Hán A.953. 
Bản này dịch đây đủ cả lời phê bình của Thánh Thán, nhưng cũng có lược bỏ 
một vài đoạn ngắn, đáng ké hơn cả là đoạn cuối hôi 12 nói về việc quan phủ sai 
lính sắm sửa cờ kiệu rước vg chóng Thúc Sinh - Thúy Kiều vé tận nha. 

Nay nếu đem so sánh nguyên truyện của Thanh Tâm Tài Nhân với quyển 
Truyện Kiều của Nguyễn Du, chúng ta nhận thấy rằng đại cương tình tiết hai 
quyển đều giống nhau, nếu có khác cũng chỉ ở một số chỉ tiết thôi. Hơn nữa 
sự so sánh ấy đã cho ta thấy rằng Nguyễn Du không phải chỉ dịch văn xuôi ra 
văn van mà đã có sáng tạo thêm, không chia quyển truyện ra từng hồi, lại 
sắp đặt nhiều chi tiết cho hợp lý hơn, bỏ đi nhiều chỗ thô tục hoặc rườm rà 
và cũng bỏ luôn tất cả các bài thơ vốn chẳng có giá trị gì. 

Tóm lại, nguồn gốc Truyện Kiéu Nom của Nguyễn Du là một quyển tiểu 
thuyết của Thanh Tâm Tài Nhân, nhan dé là Kim Vân Kiều truyện, được soạn 
ra vào cuối thế kỷ 16 hoặc đầu thế kỷ 17 và do Kim Thánh Thán (1627-1662) 
bình luận. Quyển truyện này thực ra cũng không có giá trị gì mấy nhưng nội 
dung có nhiều tình tiết hợp với tâm sự của Nguyễn Du nên ông mới đem diễn 
ra quốc âm mà rồi vì lời thơ quá hay nên tác phẩm trở thành bất hủ đúng như 
Phan Thạch Sơ đã viết trong bai thơ dé vinh Kiều rằng: 

Hữu Minh nhất dai uó song kỹ 
Đại Việt thiên thu tuyệt diệu từ. 


1. Theo bản A.953 và bản giấy sáp do Hoang Dat Cầu gửi biếu năm 1959 khi ông 
dịch quyển Truyện Kiều của Nguyễn Du sang Trung Văn. 

2. Ở Sài Gòn, năm 1971. 

3. Sau khi Nguyễn Du viết quyển Truyện Kiêu Nôm một nhà Nho ẩn danh ở nước 
ta mới dịch quyển truyện ấy ra Hán văn đặt tên là Kim Vân Kiéu Lục; chắc hẳn người 
dịch ấy chưa được đọc quyển Kim Vân Kiêu Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Đến khi 
thấy quyển Truyện Kiéu Nom của Nguyễn Du, văn hay truyện cám, nhà Nho ẩn danh 
ấy mới đem dịch ra chữ Hán cho nhiều người đọc vì thời ấy, chữ Hán còn đương thịnh. 

Quyển Kim Vân Kiéu Lục đã được khắc in nhiều lần ở Hà Nội vào các năm 1876, 
1888 và 1896. 
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NGUYEN DU DA VIET TRUYEN KIEU 
VAO THOI KY NAO? 


Các sách báo trước đây đều căn cứ vào quyển Dai Nam chính bién liệt 
truyện mà cho rằng Nguyễn Du đã viết quyển Truyện Kiêu sau khi đi sứ nhà 
Thanh về. 

Nhung từ năm 1943, sau bài Nguyễn Du viét Đoạn trường tân thanh vào 
lúc nào? của Đào Duy Anh đăng trên Tạp chí Đợi Việt số 13 ra ngày 16/4/1943 
va Tạp chí Tri Tân số 96 ra ngày 20/5/1943 thi các nhà nghiên cứu văn học đã 
nêu ra ba ức thuyết và thoi điểm Nguyễn Du viét quyển Truyện Kiều: 

1. Sau khi đi sứ Nhà Thanh về tức là sau năm 1813. 

2. Trong những năm ra làm quan với nhà Nguyễn tức là vào khoảng từ 
1802 đến 1809. 


3. Trong những năm còn ẩn dat ở quê nhà tức là vào - Pee từ 1796 
dén 1802. 

Đến nay thì nhiều người đã nga theo ức thuyết thứ hai. 

Về vấn đề này chúng tôi đã có ý kiến trình bày rõ ràng trong bài: “Cần 
phải xác định lại giá trị bai tựa Kim Vân Kiéu án” đăng trên Tạp chi Hán 
Nôm số 2 (9) năm 1990 và cho rằng Nguyễn Du đã uiết Truyện Kiêu sau khi 
di sứ nhà Thanh vé. (Xem trang 755). 

Y kiến này cũng là ý kiến của Lê Thước, một người đã bát đầu nghiên 
cứu Nguyễn Du từ năm 1922, khi ông còn dạy học ở trường Cao đẳng Tiểu 
hoc Vinh. : 

Trong bài viết này, chúng tôi chi muốn đem chính quyển Truyện Kiều ra để 
chứng minh rằng Nguyễn Du đã viết tác phẩm ấy sau khi đi sứ nhà Thanh về. 

Nếu chúng ta đọc quyển Kim Vân Kiêu truyện của Thanh Tâm Tài Nhân 
thì từ đầu đến cuối chúng ta nhận thấy các sự việc đã được kể lại qua hai 
mươi hồi. Nguyễn Du đã không chia quyển Truyện Kiéu hay nói đúng hơn 
quyển Đoạn trường tán thanh của minh ra làm các hói như vậy mà mỗi lần 
chuyển tiếp câu chuyện ông thường lóng qua một khung cảnh thiên nhiên, để 
. vừa tả cảnh, vừa tả tình và vừa chuyển ý. 

Ngay đầu trang sách đã có đoạn tả cảnh mùa xuân à — cánh dóng: 


1. Ông dà có bài viết về vấn dé này đăng trên tạp chí Văn học tháng 11, 1965. 
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Có non xanh tận chân trời, 
Canh lê trắng điểm một vai bông hoa. 
(câu 41 - 42) 


Cảnh này là một cảnh ước lệ, chúng ta đã thấy tả trong câu thơ cổ: 
Phương thảo liên thiên bích, 
Lë chỉ sổ điểm hoa. 


Nhưng Nguyễn Du không phải chỉ đọc thấy trong thơ cổ mà còn được 
thấy tận mắt trên đường đi sứ: 
Nhương tận khổ hàn tam duyệt nguyêt, 
Lĩnh đầu lạc đắc khán mai hoa. 
(Từ Châu đạo trung) 
(Chống chọi với cái rét ghê người suốt ba tháng, cuối cùng được ` 
thấy hoa mai trên núi). 
hoặc: 
Nhất đái tuyết điền thanh giả mạch..., 
Cộng chỉ mai hoa báo tiêu tức, 
Xuân hò tằng đáo dị hương nhân. 
(An Huy đạo trung) 
(Trên cánh đồng tuyết phủ chỗ màu xanh là lúa mạch, cùng nhau chỉ 
hoa mai báo tin xuân, nhưng xuân đâu có đến với người ở đất khách). 


Khi cha mẹ Thúy Kiều đi mừng lễ sinh nhật ngoai gia thi thời tiết đã 
chuyển sang mùa hè. 
Nguyễn Du cũng khéo chuyển tiếp câu chuyện theo dòng thời gian với 
nhận xét: 
Lân lừa ngày gió đêm trăng, 
Thưa hồng ram lục đã chừng xuân qua. 
(Câu 369 - 370) 


Cái cảnh ấy trong thơ cổ cũng đã từng được nói đến: “Lục đm hồng hi 
xuân khứ đã” (màu xanh của lá cây sam nhiều lén, mau đỏ của hoa ít di tức là 
xuân đã qua rồi). Cái cảnh ấy ở bên Trung Quốc là xứ lạnh nên màu sắc cây 
cỏ hoa lá rõ rệt hơn ở bên nước ta. Lại có con cuốc nó gọi vào hè: 

Dưới trăng quyên đã goi hè, 
Đầu tường lita luu lập loè đâm bông. 
: | (Cau 1307 - 1308) 
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Nguyễn Du đã trông thay cá một phía thành trên ven núi: 
Thành Bắc sơn luu hông cánh hông. 
(Thương Ngó trúc chi ca) 
(Phía Bác thành hoa luu trén nüi dà dó càng dó thém). 


. Các cánh tả mùa hè thì chỉ có ít trong Truyện Kiều, nhưng các cảnh tả 
mùa thu thì thật nhiều. Mùa thu lại là mùa dễ gợi sự buôn rầu như Tương Phố 
đã có câu: 


Ai dem thu cảnh bạn cùng thu tám. ! 


Nguyễn Du khi đi sứ gặp cảnh thu về chắc không thể tránh khỏi nỗi 
buồn rầu nhớ nhà: 
Đêm thu khác lậu canh tàn, 
Gió cây trút lá, trăng ngàn ngâm gương. 
Lối mòn cỏ lợt màu sương, 
Long quê di một bước đường một dau. 
(Câu 1119-1122) 
cho nên ông đã viết: I 
Cuc muc thuong tám ha xú thi, 
Thu phong lac móc qua Nguyën Tuong. 
(Tuong Dam diéu Tam Lu dai phu) . 
(Nhìn hết tầm mắt đau lòng không biết là đâu? Di qua vùng 
Nguyên Tương giữa lúc gió thu thổi, lá cây rụng). 
hoặc: 
Thu phong lạc nhật giai hương vong 
(Sở vọng) 
(Buổi chiều gió thu nổi lên, ai cũng nhớ nhà). 
Đọc mấy câu thơ ấy, chúng ta thấy tâm trạng của Nguyễn Du cũng uất: 
khác gì nỗi lòng của Thúy Kiều lúc xa nhà trên đường lưu lạc. 


ad 


Lòng qué di một bước đường một dau. 
Nguyễn Du đã tả cái tâm cảnh và cái ngoại cảnh cửa mùa a thư: khi ong ở 
Trung Quốc: i 
Sân ngô cành biếc đã chen lá vàng. 
(Câu 1386) 


Giếng vàng đã rụng một vài lá ngô Hs An UP E 
(Câu 1594) '' 


1. Chü Fk (thu) cộng với chữ ^X (tâm) thành chữ (sáu) "73 . 
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mà cổ thi da có câu bất hủ: 
Ngô đồng nhất diệp lạc, 
Thiên ha cộng tri thu. 
(Một lá ngô đồng rung, 
Thiên hạ biết thu về). 
Ở Trung Quốc mùa thu về nổi bật với cảnh rừng phong lá đỏ: 
Thu mãn phong lâm sương diệp hông 
(Nhiếp Khẩu đạo trung) 
(Khí thu đầy rừng phong, sương nhuộm dé lá cây) 


hoặc: Mãn mục giai thu sắc, 

(Tương âm dạ) 
(Đâu đâu mắt cũng thấy sắc thu) 
Chính Nguyễn Du đã thấy sốc thu ấy nén vé sau ông mới viết nên được 
những câu như: 
Rừng thu từng biếc chen hông 
| (Cau 917) 
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san 
(Câu 1520) 

Cái màu lá đỏ mà Nguyễn Du gọi là “mau quan san” ấy thì chỉ có ở mùa 
thu bên Trung Quốc chứ ở bên nước ta không có. 

Những người chưa được di xa như Nguyễn Du, chưa được trông thấy cảnh 
rừng phong lá đỏ mới dám hạ bút sửa câu: 

Rừng thu từng biếc xen hông 

thành: Rừng thu rỗ biếc ố hông. 

Kiều Oánh Mậu đã giải thích: 

“Ró biếc: bích sắc bán cải như nhân đậu ban; ố hồng: hông sắc toàn cải 
khô hoàng đã”. 

(Rỗ biếc: sắc xanh biến đổi dé dang như nốt rỗ của người lên đậu; 6 
hông: màu đỏ lan khắp thành màu vàng). 

Su thực không phải là 16 ró đỏ rồi thành màu vàng như cây bàng ở nước 
ta mà cây phong lá đỏ khắp cành. 

Đào Duy Anh trong quyển Han Việt từ điển đã chú thích Phong là cây 
bàng. Một số nhà chú thích Truyện Kiêu cũng đã giảng cây phong là cây 
bàng. Lê Văn Hoè trong quyển Truyện Kiều chú giải đã viết: “Rừng phong túc 
là rừng bàng. Về thu, lá bang vàng rói ngả sang màu đỏ sẫm”. Giải thích nhu 
vậy là sai. Đúng ra thì lá cây phong khi có sương xuống nhiều đỏ tươi ngay cả 


' vom lá. 
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Hồi xưa nhiều người đã hiểu lầm nhu váy vì không được như Nguyễn Du 
sang Trung Quốc và trông thấy tận mắt cảnh rừng phong về mùa thu. 
Ông lại còn được trông thấy tuyết rơi và đã làm những bài tả cảnh tuyết: 
Nhất dái tuyết điền thanh giá mach. 
(Trên cánh đồng tuyết phủ chỗ màu xanh là lúa mạch) 
hoặc: l | 
Nhất thiên phong tuyết độ Hoàng Ha 
(Từ Châu đạo trung) 
(Qua sông Hoàng Hà giữa một ngày gió tuyết). 


Nguyễn Du đã thấy được cảnh tuyết rơi như vậy nên ông mới viết được câu: 


Nửa rèm tuyết ngậm, bốn hè trăng thâu. 
(Câu 1242) 


Cái cảnh tuyết ngậm nửa rèm ấy nhất định là người chưa đi Trung Quốc 
không thể hình dung ra được. 


Một điều chúng tôi thấy cần phải nhấn mạnh thêm nữa là những đoạn 
Nguyễn Du tả cảnh đó đều không có trong Kim Vân Kiều truyện của Thanh 
Tâm Tài Nhân. Chính những cảnh thực ấy, ông đã quan sát được lúc đi sứ và 
đó là ly do - chứ không phải là ức thuyết - cụ thể chứng minh rằng Nguyễn 
Du đã viết quyển Đoạn trường tân thanh sau khi đi sứ về. 


Khi đi sứ, ông đã gặp được quyển Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm 
Tài Nhân và khi đọc tập ấy đã cảm thương cho thân thế nàng Kiểu mà không 
khỏi nghĩ đến hoàn cảnh của mình. 


Khi về nước, ông tâu xin nhà vua cho nghỉ ở nhà sáu tháng. Thời gian ấy 
dư thừa để cho ông viết một tác phẩm như quyển Truyện Kiêu. Có thể ông chỉ 
viết trong vòng một, hai tháng. Thiên hạ truyền rằng ông viết có một đêm 
mà vì dùng não lực nhiều quá nên đầu bạc trắng hết. 


Như vậy là Nguyễn. Du có thể đã viết xong quyển truyện Đoạn trường tân 
thanh vào năm 1814, rồi trong gia đình, Nguyễn Thiện đã được đọc ngay và 
sau đó đã nhuận sắc Hoa tiên của Nguyễn Huy Tự: 


Sau này Nguyễn Du có trao quyển Đoạn trường tân thanh của mình cho 
người bạn thân là Phạm Quý Thích xem. Ông này có làm bài thơ Dé tw, đổi 
nhan dé là KIM VÂN KIEU TÂN TRUYỆN rồi cho khắc in. Sau Tiên Phong 
Mộng Liên đường chủ nhân có viết bài Tua cho biết rằng: “Ta lúc nhàn đọc 
hết cả một lượt, mới lấy làm lạ rằng: Tố Nhu tú dụng tám đã khó, tu sự đã 
khéo, tủ cảnh đã hệt, đàm tình đã thiết, nếu không phải có con mắt trông 
thấu cä sáu cõi, tấm lòng nghi suốt cả nghìn đời, thi tài nào có cdi bút lực ấy. 
Bàn vui mà viét bài tựa này”. 
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Vậy người “có con mát trông thấu cá sáu cõi” và “tấm long nghĩ suốt cá 
nghìn đời” phải là người đã từng trải, đã cao tuổi, ít nhất cũng phải ở vào cái 
tuổi năm mươi như khi Nguyễn Du đi sứ về, chứ nếu còn trẻ quá thì đâu đã có 
“con mắt” và “tấm lòng” như thế được. 

Mấy điều nhận xét trên đây cũng tăng thêm lý do cho việc chủ trương 
thuyết Nguyễn Du đã viết quyển Truyện Kiểu sau khi đi sứ về và có thé 
chứng tỏ được Đại Nam chính biên liệt truyện đã chép. đúng. ` 


1. Đại Nam chính biên liệt truyện chỉ chép nhầm quyển Lê quý kỷ sự là của 
Nguyễn Du thôi. Theo Lê Thước thì vị sử thần nhà Nguyễn ở Quốc sử quán có những 
tài liệu chính xác về Nguyễn Du cũng như về các tác phẩm của ông để lại. 
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VAN DE KHAO ĐÍNH 
VA CHU GIAI TRUYEN KIEU 


Nhu ta được biết, đến nay đã có rất nhiều bản Truyén Kiểu, kể cả ban 
Nôm cũng như bản Quốc ngữ. Bản cổ nhất hiện còn giữ được là bản Liễu Văn 
đường, Tự Đức nhị thập tứ niên (1871) và mới nhất là bán Truyện Kiéu do 
Đào Duy Anh hiệu khảo va chú giải, Nhà xuất bản Văn học in năm 1984. Qua 
hàng chuc bản Kiểu ấy; nếu đem đối chiếu với nhau thì mỗi ban đều có những 
chỗ khác nhau, chua. ké những chữ khắc sai ở bản Nom hoặc in sai ở bản 
Quốc ngữ. Chính do những chữ chép sai, những chữ khắc nhầm, những chữ bị 
in mờ ở các bản Nôm mà sau này đã xảy ra nhiều sự phiên âm khác nhau ở 
các bản Quốc ngữ như hiện nay. ˆ 

Trước đây, Kiểu Oánh Mậu đã có hiệu đính quyển Truyện Kiều khá công 
phu và đã cho khắc in bằng chữ Nôm vào năm Thanh Thái, Nhâm Dän 
(1902) với chính nhan dé của Nguyễn Du đặt là Đoạn trường tân thanh. 

Đến năm 1917, Pham Kim Chi có phiên âm quyển Kim Túy tình từ ra 
Quốc ngữ. Bản này do ông nghè Nguyễn Mai, cháu xa đời của Nguyễn Du còn 
giữ được và được ông coi là chính bản của Nguyễn Du để lại. Nếu so bản này 
với bản của Kiêu Oánh Mậu thì chúng ta thấy có nhiều chỗ giống nhau nhưng 
nếu bảo là “bản chính” thì cũng không lấy gì làm bằng cứ. 

Năm 1925, nhà Vĩnh Hưng Long có cho in quyển Truyện Thúy Kiêu bằng 
Quốc ngữ do Bùi Ky - Trần Trong Kim hiệu khảo va chú giải, cán cứ vào một 
bản Nôm cổ nhưng đã không cho biết là bản Nôm nào. Điều này đã làm cho 
việc hiệu khảo thiếu đi tính khoa học. 


Đến năm 1965 và 1972 có hai quyển Truyện Kiêu: một của Nguyễn Văn 
Hoàn, Nguyễn Sĩ Lâm - Nguyễn Đức Vân hiệu đính và một của Nguyễn Thạch 
Giang hiệu đính đều có giá trị khoa học. Cũng rất có giá trị khoa học là bản 
của Đào Duy Anh (Nhà xuất bản Văn học - Hà Nội 1979) Nôm cổ và bản 
Quốc ngữ có giá trị để làm khảo dị. 

Cũng làm công việc ấy, từ nhiều năm nay chúng tôi đã sưu tầm được một 
số bản Kiéu Nom và Quốc ngữ để làm tài liệu khảo đính: 


Chữ Nôm 
- Kim Vân Kiều tân truyện (Duy Minh thị - 1879) 
— Kim Vân Kiều tân truyện (Abel des Michels - 1884) 
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— Đoạn trường tân thanh (Kiều Oánh Mậu - 1902) 


— Kim Vân Kiều tân táp (Quan Văn đường - 1906) 
— Kim Vân Kiéu tân truyện (Phúc Văn đường - 1918) 
— Kim Vân Kiều Quảng tập (Khải Định - Giáp Tý - 1924) 
— Kim Vân Kiều tân truyện : (Quan Văn đường - 1925) 
~ Thúy Kiều truyện tường chú (Chiêm Vân thị - 1965) 
Chữ Quốc ngữ 

— Kim Vân Kiều truyện (Trương Vĩnh Ký - 1875) 
— Kim Vân Kiều tân truyện (Abel des Michels - 1884) 
— Kim Vân Kiều tân truyện (Edmond Nordemamn - 1897) 
— Kim Tuy tình từ (Pham Kim Chi - 1917) 
— Truyện Thúy Kiều (Bùi Kỷ - Trần Trọng Kim - 1925) 
— Kiều truyện dẫn giải (Hồ Đắc Hàm - 1929) 
— Kim Vân Kiều (Bùi Khánh Diễn - 1926) 
- Vương Thúy Kiều chú giải tân truyện (Tan Đà - 1941) 
— Thúy Kiều truyện tường chú (Chiêm Vân thị - 1965) 


Về các bản Kiéu bằng Quốc ngữ, nếu bán nào có in lại nhiều lần chúng 
tôi đều cố tìm mua cho đủ các lần tái bản. Khi dùng bản in năm nào, chúng 
tôi sẽ ghi rõ bản in 'năm ấy để các độc giả tiện đối chiếu vì như bản Trương 
Vinh Ký giữa hai lần in 1898 và 1911 đã có 107 chỗ khác nhau và ban Bùi 
Kỷ - Trần Trọng Kim giữa hai lần in 1925 và 1934 đã có 130 chỗ khác nhau. 
Riêng các bản của nhà Tân Việt in lại đã có rất nhiêu lỗi ấn loát không thể 
dùng để làm khảo đị được. 


Sau khi đã đọc và so sánh các bản Nôm và Quốc ngữ chúng tôi đã căn cứ 
vào mấy bản chính sau đây để làm khảo dị: 


1. Đoạn trường tân thanh , (Kiëu Oánh Mậu - 1902) 
2. Kim Vân Kiều tân táp (Quan Văn đường - 1906) 
3. Kim Vân Kiéu tân truyện . (E. Nordemann - 1897) 
4. Kiéu truyén dán gidi (Hó Dác Hàm - 1929) 
5. Truyện Thúy Kiều (Bùi Kỷ - T.T. Kim - 1934) 


6. Vương Thúy Kiều chú giỏi tân truyện (Tản Đà - ` 
Nguyễn Khắc Hiếu - 1941) 
7. Thúy Kiều truyện tường chú - (Chiêm Vân thị - 1965) 


Trong số bảy bản trên, chúng tôi đã dựa vào hai bản chính để đối chiếu: 
bản Kiéu Oánh Máu va bán Quan Văn đường. Ngoài ra, khi khảo đính 
chúng tôi cũng có tham khảo đến các bản đã liệt kê. Sau đây là một vài thí 

dụ về khdo đính: f 
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Thí du 1: Giá trà mi 
. Câu 1092: Giá trà mi đã ngặm trăng nửa vanh. 
Câu này, các bản Quốc ngữ hầu hết déu chép la: 
“Đóa trà mi đã ngậm trăng nửa vanh”. 
Chép như vậy là sai vì ở các bản Nôm đều khắc chữ 
架 (giá) chứ không phải chữ Æ (đóa). 


ar ; D I A 
Ngoái ra cón chú 4 (đồ) cũng được khắc thành chữ 从 (trà). Hai chữ ấy 
chỉ khác nhau có một nét nhưng đây không phải là khắc sai mà có dụng ý vì 
các cụ ta xưa cho rằng chữ “đổ” không được thanh nhà cho lắm. Vậy nếu 
muốn chép câu thơ cho thật đúng chúng ta phải viết là: 


Giá đô mi đã ngậm trăng nửa vanh. 

vì thực ra chỉ có cây đồ mi.chú không có cây trà mi. 

(Xem thêm trang 328). 

Thí dụ 2: Trắc khởi Fb d, 

Câu 1832: Suy lòng trắc khởi dau lòng chung thiên. 

Câu này, các bản Quốc ngữ hầu hết đều chép là “Suy long trắc di ES 
lòng chung thiên”, chỉ có ba bán Truong Vinh Ký, Hó Đắc Ham va Ung Dự dà 
chép là “Suy lòng trắc ty dau lòng chung thiên”. 

Hai chữ RE WZ, các quyển Tự điển Hán Việt cũng mỗi quyển phiên âm 
một cách. 

Hán Việt từ điển của Dao Duy Anh đã phiên âm là trác ty và đã chú 
thích rằng: “Kinh Thi có câu: Trắc bi ty hề, chiêm vong mẫu hề: nghĩa la treo 
lên núi kia, trông me váy, vi thế nói con có hiếu nhớ đến mẹ gọi là trắc ty. 
(Ty là núi không có cây)”. 

Hán Việt tự điển của Thiéu Chüu đã phiên âm là trác di và đã chú thích 
như sau: f 

Di WZ, : núi troc. Kinh Thi có câu: “Trắc bi di hề, chiêm vong máu hë”.= 
trèo lên núi Di chu, nhìn ngóng me chù. Đời sau nói sự nghĩ nhớ me là trắc 
đĩ là bởi đó. 

Tự điển Trung Việt của Văn Tân lại phiên âm là kỷ. Sở dt có sự phiên 
âm khác nhau nhu vậy vi chữ E, (ty, 已 (di) và C, (kỷ) viết gần giống 
nhau chỉ có đầu của nét móc cao hơn hay thấp hơn một chút. ` 

Hai quyển Dictionnaire Vietnamien - Chinois - Frangais của Gouin và 
Petit lexique Chinois - Annamite - Francais của Tây ' Dương đã phiên âm là 
khi (khói). ` ` 

Các bộ Kinh Thi, như bộ Thi Kinh tap chú, Tam Hung thư cục ấn hành, 
quyển 3, trang 16 đã ghi âm chữ de, đọc là khi (khói) 
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Bộ Khang Hi tự điển da phiên âm chữ như sau: 


O VA bn Ap AZ (khẩu di thiết Am khí hoặc khói). Như vậy hai chữ 
phải được phiên âm là trắc khởi mới đúng. f 

Chúng tôi nhận thấy chữ "trdc di” tuy đã được thông dung nhưng không 
vì lẽ gì cứ để tôn tại mãi một sự sai lắm mà không hiệu dính lại nén dà chép 
câu 1832 là: 

Suy long trắc khởi dau lòng chung thiên. 

Thí dụ 3: Dén AS &r. 38. 1 HE B$ ;X 4š 

Câu 2162: Má hông đền quá nửa thì chưa thôi. 


Câu này các bản Nom dé khác la 押 hoặc 填 . Bản Truyện Thúy Kiêu 
của Bùi Kỷ - Trần Trọng Kim do Vĩnh Hưng Long ấn hành đều in đúng là 
“đền”. Nha Tân Việt khi cho tái bản quyển Truyện Thúy Kiều đã in sai là 
“đến” (bản in lần thứ bay) và rồi sự sai lâm ấy đã thấy xuất hiện ở một hai 
bản Truyện Kiéu in gần đây. ' 

Chữ “dén” và chữ “đến” viết Quốc ngữ chỉ khác nhau có một cái dấu 
(huyền) hoặc (sắc) nên rất dễ lầm lẫn. 

Cho nên khi khảo đính Truyện Kiều chúng tôi đã thận trọng đối chiếu 
lại các ban Nóm dé cố tránh các sai lâm nếu được. 

Đó là vấn đề khảo đính. 

Còn về chú giải, chúng tôi đã thừa hưởng được một phần ở các bản rà 
trước và cố tìm hiểu thêm cho được chính xác hơn. Chúng tôi xin nêu ra một 
vài ví dụ như sau: 


Thí du 1: Lam Thúy E 2 

Câu 280: Có hiên Lam Thúy nét vàng chưa phai. 

Trong quyển Truyện Thúy Kiéu, Bùi Ký - Trần Trọng Kim đã viết (Lam 
Thúy hiên) và đã giảng là: “cái mái để ngắm cánh tươi tốt của hoa có. Nhân 
tên Kiéu voi Vân đều đệm bằng chữ Thúy, chắc có duyên gi uới người minh 
dang mong moi chăng” 

Tán Đà cũng viết chữ Lam không có bộ thu và cũng giảng như Bùi Ky - 
Trần Trọng Kim. 

Các bản Quốc ngữ sau này hầu hết đều giảng như vậy vì hiểu lầm chữ 
“Lam” là ngắm xem. 

Đúng ra chữ Lam br? viết có bộ thi i và có nghia là nám l&y, thu góp. 

Nguyên truyện uiết: Viên danh Làm Thúy, tác nhi Thúy chi su bất bốc khá 
hai (Tên vườn là Lam Thúy thì việc hai nàng Thúy không bói chắc cũng xong). 


„ „; 1 Truyện Kiểu chú giải - Lê Van Hoè (1953); 
_— Truyện Kiêu - Bùi Kỷ (1957); 
Truyện Kiêu - Đào Duy Anh (1979). 
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Vay Lam Thúy phải hiểu là thu gop ca sắc xanh va hién Lam Thúy: là 
cái hiên ngôi đó nhìn ra có thé thu góp được vào tam mắt cả sắc xanh của cây 
cỏ. Riêng Kim Trọng thấy cái hiên có tên như vậy thì mừng thầm trong bụng 
rằng mình đã nắm bắt được hai cô Thúy: Thúy Kiều và Thúy Vân. 

Thí dụ 2: Song đào a Xt, 

Câu 446: Đời sen nối sáp, song đào thém hương. Câu này, các bán Nóm 
đều viết a xt (song dào) vói chü song là cua só. u 

Tan Đà Nguyễn Khắc Hiếu có chú thích như sau: “Song đào có ban chua 
là cửa sổ có trông cây dào ở một bên, có bán nói là cái lu, cai dinh dé đốt 
hương mà làm hình quả đào. Hơi nghĩa đêu không xuôi, chí xin tạm nhận là 
một nghĩa chưa tường để đợi người biết”. 

Chúng tôi nhận thấy chữ song viết là E (song: cúa s0) chú khóng phái 
KC (song: song đôi). Không có ban Nôm nào viết chữ a ca. Nhu vay thi cau 
Đài sen nối sáp song đào thêm hương có thể hiểu là: Kim Trọng đã nối thêm 
sáp ở cây nến có cái đài hình hoa sen (để đỡ những giọt nến chảy xuống) và 
bỏ thêm trầm vào cái lu hương để ở bên cửa sổ (mà phía ngoài sân có trồng 
cây đào). 

Cái lu trầm bày ở bên cửa sổ có rèm treo nên trong Truyện Kiéu còn có 
câu: “Trầm bay nhạt khói, gió đưa lay rèm”. 

Cây đào ở bên cửa sổ cũng đã được Nguyễn Du nói đến trong câu: “Sinh 
tht ráo bước sân đào uội ra". - 

Chúng tài nhận thấy khung cánh ấy đã đúng với câu thơ của Neuen Du. 


Thi dụ 3: Thudn hức. 3 f 
Câu 1593: Thú quê thuần hức bén mùi. 


Câu này, hai chữ E? Sé trước đây vẫn được phiên âm là thudn hức và 
được giảng là rau thuần cá hức. Hai chữ ấy là chữ Hán nhưng Đào Dưỷ Anh 
trong quyển Truyện Kiều * đã bảo là chữ Nóm, phải phiên âm là thudn vuoc 
(vì ông cho hức là một giống ba ba) tức rau thuần và cá vược. Thực ra:thì chữ 
Sei (hức) là chữ Hán có được ghi trong các tự điển Khang Hi, fo. Hai, Ti 
Nguyên... và là một loại cá giống như cá 16 (lu). 

Ở trong câu này Nguyễn Du vì luật bằng trắc đã phải dùng chữ hức (trắc) 
thay cho chữ /ô (bằng). Hơn nữa chữ hức viết với bộ e. ngu thi ró ràng là 
một loài cá không thé bảo là con ba ba được. i 

Qua ba thí dụ trên, chúng tôi đã nói về việc chú giải mấy chữ Hán khó biểu. 

Lại có những chữ thuần Nóm nhu e dp, chán chường đến nay vẫn chưa 


1. Nhà xuất bản Văn học - 1979. 
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được giải thích cho thỏa dang nếu dem áp dung vào câu 1390: Nang long e ấp, 
tính bài phân chia và câu 935: Cối xiêm lột áo chán chường. 

Vi thấy chữ chan chường có vướng mắc trong cách chú giải nên bản Hồ 
Đắc Hàm đã sửa lai là Cói xiém lột do só sàng và bán Tản Đà đã sửa lại là 
Cói xiêm trút do só sàng. Sự sửa chữa nay đã thấy có trong bản Nóm Kim 
Vân Kiéu Quảng tập khác in năm 1924. Nhung chữ chán chường đã có một 
nghĩa cổ, ít người để ý đến. Quyển Đại Nam quốc âm tự vi của Huỳnh Tinh 
Của đã chú thích chán chường là tỏ tường, bày ra trước mốt. Nghĩa ấy rất 
thích hợp với câu cổi xiêm lột do chán chường va ta có thé giải thích là cối 
xiêm lột áo bày cả thân thể ra trước mặt mọi người. Từ trước đến nay, chúng 
ta cứ hiểu chán chường là “chán nản, buôn bực, đã trải nhiều rồi không thiết 
nữa” như trong câu 514: “Quá chiêu nên đã chan chường yến anh”. 

Chữ chán chường thì còn có thể giải nghĩa được như trên nhưng chữ e ấp 
thì vẫn chưa giải nghĩa sao cho ổn được. 

Chúng tôi có xem lại các bản Nôm thì thấy hầu hết đều khắc là OR oe, 
(e ấp) chỉ có bản Phúc Văn khác là $ E, (âm ấp, Am áp). Chúng tôi nhận 
thấy chữ đó hợp nghĩa hơn nên trong hai lần in trước, đã chép theo là: 

Nang lòng din dp, tính bai phân chia. 
nhưng rồi xem lại thấy hai chữ ấy van không có ý nghĩa bằng hai chữ “e ấp” 
nó còn tả được cả tâm lý của nhân vật nữa. 

Đọc lại nguyên truyện chúng ta thấy rõ ngay được điều này: “Thúc ông 
mắng rằng: “Thằng ngu xuán này! Mày đã bao nhiêu tuổi má đòi lấy vo lẽ. 
Lấy vg lẽ đã là viéc không nén; huống chi mày lai đi lấy một con kỹ nữ. May 
phải biết bố vg mày là hang người nào? Vợ mày là một tiểu thu con nhà dài 
các. Nếu vo mày biết tin này, nó sẽ giận đến chừng nào; khi ấy mày bảo tao 
sẽ làm sao mà chịu nổi cái điều tức gián của nó. Mày phải đuổi ngay con ky 
nữ kia vé nhà ho Mā, có thế thì mọi sự mới êm được”. 

Rõ ràng là Thúc ông đã sợ làm mất lòng bên nhà họ Hoạn, nếu chấp 
nhận cho Thúc sinh lấy Thúy Kiều, nên Nguyễn Du mới dùng chữ “e ấp”. 

Vậy hai chữ “e ấp” là đúng và câu 1930 phải được chép là: 

Năng lòng e áp, tính bài phán chia. 

Chúng tôi xin thua ngay ở đây là trong việc hiệu đính, chúng tôi tuyệt 
đối không đặt ra một chữ mới nào mà chỉ căn cứ vào các bản Nôm hoặc Quốc 
ngữ đã in để lựa chọn sao cho thích hợp với câu văn. 

Như trên chúng tôi đã nêu ra một vài thí dụ về khảo đính và chú giải 
Truyện Kiéu. Cả hai vấn đề này đều có những khó khăn nhất định nhất là vé 
mặt khảo đính. Có thé nói văn bản Truyện Kiểu mà chúng tôi lập lại chưa 
hẳn đã được mọi người nhất trí hoàn toàn nhưng với sự đối chiếu các văn bản 
kỹ càng và cẩn thận, chúng tôi hy vọng đã giải quyết được một phán nào các . 
sự di biệt mà từ lâu nay vẫn còn tón tại. 
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TRUYEN KIEU 


Do DAO DUY ANH khảo dính 


Từ trước đến nay có nhiều nhà nghiên cứu giới thiệu các văn bản khác 
nhau về truyện Kiểu, trong số đó có nhiều văn bản có giá trị. Ở đây, xin chỉ 
giới thiệu văn bản của Đào Duy Anh (Nhà -xuất bản Văn học - Hà Nội 1979 
và 1984) là văn bản khảo đính gần đây nhất và thuộc loại rất có giá trị khoa 
học: Tiếp theo đó, xin giới thiệu văn bản mà Nguyễn Quảng Tuân vừa mới 
khảo đính - Phân chú thích được giới thiệu kèm với văn bản này (từ trang 
852 đến trang 1034). 
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Tram năm trong còi người ta, 

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. 
Trải qua một cuộc bể dâu, 

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. 
Lạ gì bỉ sắc tư phong, 

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. 


Cáo thơm lần gió trước đèn, 
Phong tình có lục còn truyền sử xanh. 
Rang: Năm Gia Tĩnh Triều Minh, 


Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng. 


Có nhà viên ngoại họ Vương, 


Gia tư nghi cũng thường thường bác trung. 


Một trai, con thứ rốt lòng, 
Vương Quan là chữ nối dòng Nho gia. 
Đầu lòng hai ả tố nga, 
Thúy Kiêu là chi, em là Thúy Vân. 
Mai cốt cách, tuyết tinh thần, 
Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. 
Vân xem trang trọng khác vời, 
Khuôn trăng day đặn nét ngài nở nang, 
Hoa cười ngọc thốt đoan trang, 
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da. 
Kiều càng sắc sảo mặn mà, 
So bề tài sắc lại là phần hơn: 
Làn thu thủy, nét xuân sơn, | 
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. 
Một hai nghiêng nước nghiêng thành, 
Sắc đành đòi một, tài đành họa hai. = 
Thông minh vốn sẵn tư trời, 
Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm. 
Cung thương làu bậc ngũ âm, 
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` Nghề riêng ăn đứt hồ cám một trương. 


Khúc nhà, tay lựa nên chương, 
Một thiên Bạc mệnh lại càng não nhân. 
Phong lưu rất mực hồng quần, 
Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê, 
Em dém trướng rủ màn che, 
Tường đông ong bướm đi về mặc ai. 


Tiết vừa con én đưa thoi, 

Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi. 
Cỏ non xanh tận chân trời, 

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. 
Thanh minh trong tiết tháng ba, 

Lễ là tảo mộ, hội là Đạp thanh. 
Gần xa, nô nức yến anh, 

Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. 
Dập dầu, tài tử giai nhân, 

Ngựa xe như nước, áo quần như nêm. 
Ngốn ngang, gò đống kéo lên, 

Thoi vàng vó rắc, tro tiền giấy bay. 
Tà tà, bóng ngả về tây, 

Chi em thơ than dan tay ra vé. 
Bước lần theo ngọn tiểu khê, 

Lan xem phong cảnh có bề thanh thanh: 
Nao nao, dòng nước uốn quanh, 

Dip cầu nho nhỏ cuối ghénh bắc ngang. 
Sè sè, nấm đất bên đường, 

Rau rau, ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. 
Rằng: “Sao trong tiết Thanh minh, 

Mà đây hương khói vắng tanh thế mà?” 
Vương Quan mới dẫn gần xa: 

“Đạm Tiên nàng ấy, xưa là ca nhi. 
Nổi danh tài sắc một thì, 

Xôn xao ngoài cửa kém gi yến anh, 
Kiếp hồng nhan có mong manh, 

Nửa chừng xuân, thoắt gãy cành thiên hương! 
Có người khách ở viễn phương, 
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Xa nghe cũng nức tiếng nang tim choi. 
Thuyền tinh vừa ghé tới nơi, 

Thì đà trâm gãy bình rơi bao giờ. 
Buóng không lặng ngắt như tờ, 

Dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh. 
Khóc than khôn xiết sự tình, 

Khéo vô duyên bấy là mình với ta! 
Đã không duyên trước chăng là,. 

Thì chi chút ước gọi la duyên sau. 
Sắm sanh nếp tử xe châu, 

Vùi nông một nấm, mặc dầu cỏ hoa. 

` Trai bao tho lan ac ta, 
Ay mó vô chủ, ai mà viếng thám?" 
Lòng đâu sắn mối thương tâm, 
Thoat nghe, Kiểu dà dám dám cháu sa: 
“Dau dén thay, phán dàn ba! 

Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. 
Phũ phàng chị bấy hóa công! 

Ngày xanh mòn mỏi, má hông phôi pha. 
Sống làm vợ khắp người ta, 


Khéo thay thác xuống làm ma không chồng! 


Nào người phượng chạ loan chung, 

Nào người tiếc lục tham hồng là ai? 
Đã không ké đoái người hoài, 

San đây ta kiếm một vài nén huong. 
Gọi là gặp gỡ giữa đường, 

Họa là người dưới suối vàng biết cho”. 
Lam ram khấn vái nhỏ to, 

Sup ngồi vài gật, trước mó bước ra. 
Một vùng có áy bóng tà, 

Gió hiu hiu thổi một vài bông lau. 
Rút trâm sắn giắt mái đầu, 

Vach da cây, vịnh bốn câu ba vần. 
Lại càng mê mẩn tâm thần, 


Lại càng đứng lặng, tần ngần chẳng ra. 


Lai càng u dót nét hoa, 
Sáu tuôn đứt nói, cháu sa van dài. 
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Vân rằng: “Chi cũng nực cười, 
Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa!” 
Rằng: “Hồng nhan tự thủa xưa, 

Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu? 
Nỗi niềm tưởng đến mà đau, 
Thấy người nằm đó biết sau thế nào?” 
Quan rằng: “Chị nói hay sao, 

Một lời là một vận vào khó nghe! 
Ở đây âm khí nặng nề. 

Bóng chiều đã ngả, đặm về còn xa”. 
Kiểu rằng: “Những dáng tài hoa, 

Thác là thể phách, còn là tỉnh anh. 
Dễ hay tình lại gặp tình. 

Chờ xem, ắt thấy hiển linh bây giờ!” 
Một lời nói, chửa kịp thưa, 

Phút đâu trận gió cuốn cờ đến ngay. 
Ào ào đổ lộc rung cây, 

Ở trong dường có hương bay ít nhiều. 
Đè chừng ngọn gió lần theo, 

Dấu giây từng bước in rêu rành rành. 
Mặt nhìn, ai nấy đều kinh, 

Nàng rằng: “Này thực tinh thành chẳng xa. 
Hữu tình, ta lại gặp ta, 

Chớ nề u hiển mới là chị em”. 
Đã lòng hiển hiện cho xem, 

Tạ lòng, nàng lại nối thêm vài lời. 
Lòng thơ lai láng bồi hôi, 

Gốc cây lại vạch một bài cổ thi. 


Dùng dằng, nửa ở nửa về, 

Nhạc vàng đâu đã tiếng nghe gần gần. 
Trông chừng thấy một văn nhân, 
Lỏng buông tay khấu, bước lần dặm băng. 

Đề hué, lưng túi gió trăng, 
Sau chân theo một vài thằng con con. 
Tuyết in sắc ngựa câu giòn. 
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Co pha mau áo nhuộm non da trời. 
Néo xa, mới tó mặt người, 

Khách đà xuống ngựa, tới nơi tự tình. 
Hài văn lần bước đặm xanh, 

Một vùng như thể cây quỳnh, cành dao. 
Chàng Vương quen mặt ra chào, 

Hai Kiêu e lệ, nép vào dưới hoa. 
Nguyên người quanh quất đâu xa, 

Họ Kim tên Trọng, vốn nhà trâm anh. 
Nền phú hậu, bực tài danh, 


Văn chương nết đất, thông minh tính trời. 


Phong tư tài mạo tót vời, 
Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa. 
Chung quanh vẫn đất nước nhà, 

Với Vương Quan trước vốn là đồng thân. 
Trộm nghe thơm nức hương lân, 
Một nén Bóng Tước khóa xuân hai Kiểu. 
Nước non cách mấy buồng thêu, 
Những là trộm giấu thầm yêu chốc mòng. 
May thay, giải cấu tương phùng, 

Gặp tuần đố lá, thỏa lòng tìm hoa. 
Bóng hồng nhác thấy nẻo xa, 

Xuân lan thu cúc mặn mà cả hai. 
Người quốc sắc, kẻ thiên tài, 

Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. 
Chặp chờn cơn tỉnh cơn mê, 

Rốn ngồi chẳng tiện, dứt về chin khôn. 
Bóng tà như giục cơn buồn, 

Khách đà lên ngựa, người còn ghé theo. 
Dưới dòng, nước chảy trong veo, 

Bên cầu, tơ liễu bóng chiều thướt tha. 


Kiều từ trở gót trướng hoa, 

Mặt trời gác núi, chiêng đà thu không. 
Gương nga vằng vac đầy song. 

Vàng gieo ngấn nước, cây lông bóng sân. 
Hải đường lả ngọn đông lân, 

Giọt sương gieo nặng cành xuân la đà 
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Một minh, lặng ngắm bóng nga, 
Rộn đường gần với nỗi xa, bời bời: 
“Người mà đến thế thì thôi, 
Đời phén hoa cũng là đời bó di! 
Người đâu gặp gỡ làm chi, 
Trăm năm biết có duyên gì hay không?” 
Ngón ngang trăm mối bên lòng, 
Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình. 
Chênh chênh bóng nguyệt xế mành, 

Tựa ngồi bên triện, một mình thiu thiu. 
Thoát đâu thấy một tiểu kiêu, 

Có chiều phong vận, có chiều thanh tân. 
Sương in mặt, tuyết pha thân, 

Sen vàng lững thững, như gần như xa. 
Rước mừng, đón hỏi, do la: 

“Đào nguyên lạc lối đâu mà đến đây?” 
Thưa rằng: “Thanh khí xưa nay, 

Mới cùng nhau lúc ban ngày, đã quên? 
Hàn gia ở mé Tây thiên, 

Dưới dòng nước chảy, bên trên có cầu. 
Mấy lòng hạ cố đến nhau, 

Mấy lời hạ tứ ném châu gieo vàng. 
Vâng trình hội chủ xem tường, 

Mà xem trong sổ Đoạn trường có tên 
Âu đành quả kiếp nhân duyên, 

Cũng người một hội một thuyền, đâu xa! 
Này mười bài mới mới ra, 

Câu thần lại mượn bút hoa vẽ vời”. 
Kiều vâng linh ý dé bài, 

Tay tiện một vây, đủ mười khúc ngâm 
Xem thơ nức nở khen thầm: 

Giá đành tú khẩu cẩm tâm khác thường 
Ví đem vào tập Đoạn trường. 

Thì treo giải nhất chỉ nhường cho ail 
Thém hoa khách đã trở hài, 

Nàng còn cầm lại, một hai tự tình. 
Gió đâu sịch bức mành mành 


Tinh ra, mới biết rằng mình chiêm bao. 
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Trông theo nào thấy đâu nào, 
Hương thừa dường hãy ra vào đâu đây. 
Một mình lưỡng lự canh chây, 
Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh. 

Hoa trôi bèo giạt đã đành. 


Biết duyên mình, biết phận mình, thế thôi. 


Nỗi riêng lớp lớp sóng dói, 
Nghĩ đòi cơn, lại sụt sùi đòi cơn. 
Giọng Kiểu rên ri truóng loan, 
Nhà huyên chợt tỉnh, hỏi cơn cớ gì. 
“Cớ sao tran trọc canh khuya, 
Mau hoa lê hãy dầm dé giọt mưa?” 
Thưa rằng: “Chút phận ngây thơ, 
Dưỡng sinh đôi ng tóc tơ chưa đến. 
Buổi ngày chơi mả Đạm Tiên, 
Nhắp đi, thoắt thấy ứng liền chiêm bao: 
Đoạn trường là số thế nào, 
Bài ra thế ấy, vịnh vào thế kia. 
Cứ trong mộng triệu mà suy, 
Phận con thôi có ra gì mai sau!” 
Dạy rằng: “Mộng triệu cứ đâu, 
Bóng không mua não chác sáu nghi sao!” 
Vâng lời khuyên giải thấp cao. 
Chưa xong điều nghĩ, đã dào mạch Tương. 
Ngoài song, thỏ thể oanh vàng, 


Nách tường, bông liễu bay sang láng giêng. 


Hiên tà gác bóng nghiêng nghiêng, 


Nỗi riêng riêng chạnh tấc riêng một mình. 


Cho hay là thói hữu tình, 

Đố ai gỡ mối tơ mành cho xong! 
Chàng Kim từ lại thu song, 

Nỗi nàng canh cánh bên lòng biếng khuây 
Sâu đong càng lắc càng đầy, f 

Ba thu don lai mót ngày dài ghë! i 
Mây Tán khóa kín song the, ` 
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250 Bui hồng liệu nẻo đi về chiêm bao. 
Tuần trăng khuyết, đĩa dầu hao, 
Mặt mơ tưởng mặt, lòng ngao ngán lòng. 
Phòng văn hơi giá như đồng 
Trúc se ngọn thỏ, tơ chùng phím loan. 
255 Mành Tương phán phát gió dan, 
Huong gây mùi nhớ, tra khan giọng tinh. 
Vi chăng duyên nợ ba sinh, 
Lam chi đem khói khuynh thành trêu ngươi? 
Bâng khuâng nhớ cảnh, nhớ người, 
260 Nhớ nơi kỳ ngộ, vội dời chân đi. 
Một vùng có mọc xanh ri. 
Nước ngâm trohg vắt, thấy gì nữa đâu! 
Gió chiều như giục cơn sầu, 
Vi lô hiu hắt như màu khẩy trêu. 
265 Nghề riêng nhớ ít tưởng nhiều, 
Xăm xăm đè nẻo Lam kiều lần sang. 
Tham nghiêm, kín cổng cao tường, 
Cạn dòng lá thắm, đứt đường chim xanh. 
Lơ thơ tơ liễu buông mành. 
270 Con oanh học nói trên cành mỉa mai. 
Mấy lan cửa đóng then cài, 
Day thêm hoa rụng, biết người ở đâu? 
Tân ngần, đứng suốt giờ lâu, 
Dạo quanh, chợt thấy mé sau có nhà. 
275 Là nhà Ngô Việt thương gia, 
' Phong không để đó, người xa chua vé. 
Lấy điều du học hỏi thuê, 
Túi đàn cặp sách đề hué don sang. 
Có cây có đá sẵn sàng. 
280 Có hiên Lãm Thúy nét vàng chưa phai. 
Mừng thầm chốn ấy chữ bài, 
Ba sinh âu hẳn duyên trời chi đây! 
Song hó nửa khép cánh máy, 
Tường đông ghé mắt ngày ngày hằng trông. 
285 Tấc gang động khóa nguồn phong, 
Tịt mù nào thấy bóng hồng vào ra. 
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Nhẫn từ quán khách lân la, 

Tuần trăng thấm thoát nay đà thêm hai. 
Cách tường, phải buổi êm trời, 

Dưới đào, dường có bóng người thướt. tha. 
Buông cầm, xốc áo vội ra, 

Hương còn thơm nức, người đà vắng tanh! 
Lan theo tường gấm dạo quanh, 

Trên đào, nhác thấy một cành kim thoa. 
Giơ tay với lấy về nhà. 

“Này trong khuê các đâu mà đến đây? 
Ngẫm âu người ấy báu này. 
Chẳng duyên chưa dễ vào tay ai cam 

Liền tay ngắm nghía, biếng nằm, 


1? 


Hãy còn thoang thoảng hương trầm chưa phai. 


Tan sương, đã thấy bóng người. 

Quanh tường ra ý tìm tòi ngẩn ngơ. 
Sinh đà có ý đợi chờ, 

Cách tường lên tiếng, xa đưa ướm lòng: 
“Thoa này bắt được hư không, 

Biết đâu hợp phố mà mong châu về?” 
Tiếng Kiều nghe lọt bên kia: 

“Ơn lòng quân tử sá gì của rơi. 
Chiếc thoa nào của mấy mươi, 

Mà lòng trọng nghĩa khinh tài xiết bao!” 
Sinh rằng: “Lân lý ra vào, ` 

Gan đây, nào phải người nào xa xôi. 
Được rày nhớ chút thơm rơi, 

Kể đà thiểu não lòng người bấy nay! 
Bấy lâu mới được một ngày, 

Dừng chân gạn chút niềm tây gọi là”. 
Vội về thêm lấy của nhà, 

Xuyến vàng đôi chiếc, khăn là một vuông. 
Bực mây đón bước ngọn tường, 
Phải người hôm nọ rõ ràng chẳng nhe? 

Suong sing, giữ y, rut rè, 
Kẻ nhìn rõ mặt, người e cúi đầu. 

Rằng: “Từ ngẫu nghĩ gặp nhau. 
Tham trông trộm nhớ, bấy lâu đã chén. 
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325 Xuong mai tinh da ra mon, 
Lan lừa ai biết hãy còn hôm nay. 
Tháng tròn như gửi cung mây. 
Trần trần một phận ấp cây đã liều. 
Tiện đây, xin một hai điều, 
330 Đài gương soi đến dấu bèo cho chăng!” 
Ngần ngừ, nàng mới thưa rằng: 
“Thói nhà băng tuyết, chất hang phi phong. 
Dầu khi lá thắm chỉ hồng, 
Nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha. 
335 Nang lòng xót liễu vì hoa, 
Trẻ thơ đã biết đâu mà dám thưa!” 
Sinh rằng: “Rày gió mai mưa, 
Ngày xuân đã dễ tình cờ mấy khi. 
Dầu chăng xét tấm tình si, 
340 Thiệt đây, mà có ich gì đến ai? 
Chút chi gắn bó một hai, 
Cho đành, rồi sẽ liệu bài mối manh. 
Khuôn thiêng đầu phụ tấc thành, 
Cũng liều bó quá xuân xanh một đời. 
345 Lượng xuân dầu quyết hẹp hòi, 
Công đeo đuổi chẳng thiệt thòi lắm ru!” 
Lặng nghe lời nói như ru, 
Chiều xuân đễ khiến nét thu ngại ngùng. 
Rang: “Trong buổi mới lạ lùng, 
350 Né lòng có lẽ cầm lòng cho đang. 
Đã lòng quân tử đa mang, 
Một lời vâng tạc đá vàng thủy chung”. 
Được lời, như cởi tấm lòng, 
Gió kim thoa với khăn hông trao tay. 
355 Rằng: “Trăm năm cũng từ đây, 
Cua tin gọi một chát này làm ghi". 
Sán tay bá quat hoa qui, 
Với cành thoa ấy tức thì đổi trao. 
Một lời gắn bó tất giao, i 
360 Mé sau dường có xôn xao tiếng người. 
Vội vàng lá rụng hoa rơi, 
Chàng về viện sách, nàng đời lầu trang 


846 


365 


370 


375 


380 


385 


390 


395 


Từ phen đá biết tuổi vàng, 

Tình càng thấm thía, dạ càng ngẩn ngơ. 
Sông Tương một dải nông sờ, 

Bên trông đầu nọ, bên chờ cuối kia. 
Một tường tuyết chở sương che, 

Tin xuân đâu dễ đi về cho năng. 


Lần lần, ngày gió đêm trăng, 

Thưa hồng rậm lục, đã chừng xuân qua. 
Ngày vừa sinh nhật ngoại gia, 

Trên hai đường dưới nữa là hai em, 
Tưng bừng, sắm sửa áo xiêm, 

Biện dâng một lễ xa đem tấc thành. 
Nhà lan thanh vắng một mình, 

Ngẫm cơ hội ngộ đã dành hôm nay. 
Thì trân thức thức sắn bày, 

Gót sen thoán thoát dao ngay mé tường. 
Cách hoa sé dáng tiéng vàng, 

Dưới hoa, đã thấy có chang đứng trông. 
“Trách lòng hờ hững với lòng, 

Lửa hương chốc để lạnh lùng bấy lâu. 
Những là đắp nhớ đổi sầu, 

Tuyết sương nhuốm nứa mái đầu hoa râm”. 
Nàng rằng: “Gió bắt mưa cầm, 

Đã cam tệ với tri âm bấy cháy. 
Vắng nhà được buổi hôm nay, 

Lấy lòng, gọi chút ra đây tạ lòng”. 
Lần theo núi giả đi vòng, 

Cuối tường, đường có nẻo thông mới rào. 
Xán tay, mó khóa dóng dào, 

Ré máy, tróng tó lói vào Thién Thai. 
Mát nhin mát, càng thém tuoi, 

Bén lời van phúc, bên lời hàn huyén. 
Sánh vai, vé chón thu hién, 

Góp lời phong nguyệt, nặng nguyén non song.. 
Trên yên bút giá thi dëng, 
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Dam thanh một bức tranh tùng treo trên. 
Phong sương được vẻ thiên nhiên, 

Mặt khen nét bát.càng nhìn càng tươi. 
Sinh rằng: “Phác họa vừa rồi, 

Phẩm đề xin một vài lời thêm hoa”, 
Tay tiên gió táp mưa sa, 

Khoảng trên dừng bút, thảo và bốn câu. 
Khen: “Tài nhả ngọc phun châu, 

Nàng Ban ả Tạ cũng đâu thế này, 
Kiếp tu xưa ví chưa dày, 

Phúc nào nhắc được giá này cho ngang”. 
Nàng rằng: “Trộm liếc dung quang. 

Chẳng sân Ngọc bội, thì phường Kim môn. 
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn, 

Khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay? 
Nhớ từ năm hãy thơ ngây, 

Có người tướng sĩ đoán ngay một lời: 
Anh hoa phát tiết ra ngoài, 

Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa. 
Trông người lại ngẫm đến ta. 

“Một dày một mỏng, biết là có nên?” 
Sinh rằng: “Giải cấu là duyên, 

Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. 
Ví dù giải kết đến điều, 

Thì đem vàng đá mà liều với thân”. 
Đủ điều trung khúc ân cần, 

Lòng xuân phơi phới, chén xuân tàng tàng. 
Ngày vui ngắn chẳng day gang, 

Trông ra, ác đã ngậm gương non đoài. 
Vắng nhà, chẳng tiện ngồi dai, 

Giã chàng, nàng mới kíp đời song sa. 
Đến nhà, vừa thấy tin nhà, 

Hai thân còn đở tiệc hoa chưa về. 
Cửa ngoài vội rủ rèm the, 

Xăm xăm băng lối vườn khuya một minh. . 
Nhặt thưa gương rọi đầu cành, 

Ngọn đèn trông lọt, trướng huỳnh hắt hiu. 
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Sinh vira tua án thiu thiu. 

Dé chiều nhu tinh, dé chiều như mé. - 
Tiếng sen sẽ động giấc hoe, 

Bóng trăng đã xế, hoa lê lại gần. 
Bâng khuâng đỉnh Giáp non Thần, 

Còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng! 
Nàng rằng: “Khoảng vắng đêm trường, 

Vì hoa, nên phải trổ đường tìm hoa. 
Bây giờ rò mặt đôi ta, 

Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao?” 
Vội mừng làm lễ rước vào, 

Đài sen nối sáp, song đào thêm hương. 
Tiên thể cùng thảo một chương, 

Tóc mây một món, dao vàng chia đôi. 
Vùng trăng vàng vac giữa trời, 

Dinh ninh hai miệng một lời song song. 
Tóc tơ căn vặn tấc lòng, 

Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương. 
Chén hà sánh giọng quỳnh tương, 

Dai là hương lộn, bình gương bóng lồng. 
Sinh rằng: “Gió mát trăng trong, 

Bấy lâu nay, một chút lòng chưa cam. 
Chày sương chưa nện cầu Lam, 

Sợ lần khân quá sa sờm sỡ chăng?” 
Nàng rằng: “Hồng diệp xích thằng, 

Một lời cũng đã tiếng rằng tương tri. 
Đừng điều nguyệt nọ hoa kia, 

Ngoài ra, ai lại tiếc gì với ai”. 
Rằng: “Nghe nổi tiếng cầm đài, 

Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ”. 
Thưa rằng: “Tiện kỹ sá chi, 

Đã lòng dạy đến, dạy thì phải vâng” 
Hiên sau treo sắn cầm trăng, 

Vội vàng Sinh đã tay nâng ngang mày. 
Nàng rằng: “Nghề mọn riêng tay, 

Làm chi cho bận lòng này lắm thân!” 
So dan dây vo day văn, 

Bốn dây to nhỏ theo vần cung thương. 
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Khúc đâu Hán Sở chiến trường, 

Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau? 
Khúc đâu Tư mã Phượng cầu, 

Nghe ra như oán như sầu phải chăng? 
Kê khang này khúc Quảng Lăng. 

Một rằng lưu thủy, hai rằng hành vân. 
Quá quan này khúc Chiêu Quân, 

Nửa phần luyến chúa, nửa phần tư gia. 
Trong như tiếng hạc bay qua, 

Duc như tiếng suối mới sa nửa vời. 
Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, 

Tiếng mau sám sập như trời đổ mua. 
Ngọn đèn khi tổ khi mờ, 

Khiến người ngồi đó mà ngơ ngẩn sâu. 
Khi tựa gối, khi cúi đầu, 

Khi vò chín khúc, khi chau đôi mày. 
Rằng: “Hay thì thật là hay, 

Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào! 
So chi những bực tiêu tao? 

Thiệt lòng mình, cũng nao nao lòng người”. 
Rang: “Quen mất nết di rồi, 

Tẻ vui thôi cũng tính trời, biết sao? 
Lời vàng vâng lĩnh ý cao, 

Hoa dán dán bớt chút nào được không?” 
Hoa hương càng tỏ thức hồng 

Đầu mày cuối mặt càng nồng tấm yêu. 
Sóng tình dường đã xiêu xiêu, 

Xem trong âu yếm có chiều lả lơi. 
Thưa rằng “Đừng lấy làm chơi, 

Ri cho thưa hết một lời đã nao! 
Vẻ chi một đóa yêu dao, 

Vườn hông chi dám ngăn rào chim xanh? 
Đã cho vào bực bố kinh, 

Đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu. 
Ra tuóng trên Bóc trong dâu, 

Thì con người ấy ai cầu làm chỉ! 
Phải điều ăn x6i ở thi, 
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Tiết trăm năm nỡ bỏ đi một ngày! 
Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay, 

Lứa đôi ai lại đẹp tây Thôi, Trương. 
Mây mưa đánh đổ đá vàng, 

Quá chiều, nên đã chán chường yến anh. 
Trong khi chap cánh liên cành, 

Mà lòng rẻ rúng đã dành một bên. 

Mái Tây để lạnh hương nguyễn, 
Cho duyên däm thắm ra duyên bé bang. 
Gieo thoi trước chẳng giữ giàng, 

Để sau nên thẹn cùng chàng, bởi ai? 
Vội chi liễu ép hoa nai, 

Còn thân, ắt lại đền bồi có khi.” 
Thấy lời đoan chính dễ nghe, 


Chàng càng thêm nể thêm vì mười phân. 


Bóng tàu vừa lạt vẻ sân, 
Tin đâu đã đến cửa ngăn gọi vào. 
Nàng thì vội trở buồng thêu, 
Sinh thì dạo gót sân đào bước ra. 


Cửa sài vừa ngỏ then hoa, 

Gia đồng vào gửi thư nhà mới sang. 
Dem tin thúc phụ từ đường, 

Bo vơ, lữ than tha hương đề hué. 
Liêu Dương cách trở sơn khê, 

Xuân đường kíp gọi sinh về hộ tang. 
Mang tin, xiết nỗi kinh hoàng, 

Băng mình lên trước đài trang tự tình. 
Got đầu mọi nỗi dinh ninh, 

Nỗi nhà tang tóc, nỗi mình xa xôi. 
“Sự đâu chưa kịp đôi hồi, 

Duyên đâu chưa kịp một lời trao tơ. 
Trăng thé còn đó tro tro, 

Dám xa xôi mặt mà thưa thớt lòng! 
Ngoài nghìn dặm, chốc ba đông, 

Mối sáu khi gỡ cho xong còn cháy. 
Gìn vàng giữ ngọc cho hay, 
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Cho đành lòng ke chan máy cuói trời”. 
Tai nghe, ruột rối bời bời, 

Ngập ngừng, nàng mới giải lời trước sau: 
“Ông tơ ghét bỏ chi nhau, 

Chưa vui sum họp, đã sầu chia phôi. 
Cùng nhau đã trót nặng lời. 

Dầu thay mái tóc, dám dời lòng tơ?. 
Quản bao tháng đợi năm chờ. 

Nghĩ người ăn gió nằm mưa xót thầm. 
Đã nguyễn hai chữ đồng tâm, 

Tram năm thé chang ôm cám thuyền ai. 
Còn non còn nước còn dài, 

Còn về còn nhớ đến người hôm nay”. 
Dung dang chưa nỡ đời tay, 

Vừng đông đâu đã đứng ngay nóc nhà. 
Ngai ngùng, một bước một xa, 

Một lời trân trọng châu sa mấy hàng. 
Buộc yên quảy gánh vội vàng, 

Mối sáu sé nửa, bước đường chia hai. 
Buôn trông phong cảnh quê người. 

Đầu cành quyên nhặt, cuối trời nhạn thưa. 
Não người cif gió tuần mua, 

Một ngày nặng gánh tương tư môt ngày. 


Nàng còn đứng tựa hiên tây, 

Chín hồi vấn vít như vầy mối tơ. 
Trông chừng khói ngất song thưa, 

Hoa trôi giạt thắm, liễu xơ xác vàng. 
Tân ngần dạo gót lầu trang, 

Một đoàn mừng thọ ngoại hương mới về. 
Hàn huyên chưa kịp dã đề, 

Sai nha bỗng thấy bốn bé xôn xao. 
Người nách thước, kẻ tay đao, 

Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi. ` 
Già giang một lão một trai, 

Một dây vô lại buộc hai thám tinh. 
Day nhà vang tiếng ruồi xanh. 
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Rung rời khung dệt, tan tanh gói may. 
Đề tế nhuyễn, của riêng tây, 
Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham 
Điều đâu bay buộc ai làm? 

Này ai đan dập giật giàm bỗng dưng? 
Hỏi ra, sau mới biết rằng: 

Phải tên xưng xuất tại tháng bán to... 
Một nhà hoảng hốt ngẩn ngơ. 

Tiếng oan dậy đất, án ngờ lòa mây. 
Hạ từ, van lay suốt ngày, ` 

Điếc tai lân tuất, phũ tay tôi tàn. 
Rường cao rút ngược dây oan, 

Dẫu rằng đá cũng nát gan, lọ người! 
Mặt trông đau đớn rụng rời, 

Oan này còn một kêu trời... nhưng xa. 
Một ngày lạ thói sai nha, 

Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiên! 


Sao cho cốt nhục vẹn tuyên, 

Trong khi ngộ biến tòng quyền biết sao? 
Duyên hội ngộ, đức cù lao. 

Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn? 
Để lời thệ hải minh sơn, 

Làm con, trước phải đền ơn sinh thành. 
Quyết tình nàng mới hạ tình: 

“Rẽ cho để thiếp bán mình chuộc cha!” 
Họ Chung có kẻ lại già, 

Cũng trong nha dịch, lại là từ tâm. 
Thấy nàng hiếu trọng tình thâm, 


Vì nàng, nghĩ cũng thương thầm xót vay. 


Tính bài lót đó luôn đây, 

Có ba trăm lạng việc này mới xuôi. 
Hãy về tạm phó giam ngoài, 
Dặn nàng quy liệu trong đôi ba ngày. 

Thương lòng con trẻ thơ ngây, 
Gặp cơn vạ gió tai bay bất kì. 
Đau lòng tử biệt sinh ly, 
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Thân còn chẳng tiếc, tiếc gi đến duyên! 
Hạt mưa sá nghĩ phận hèn, 

Liệu dem tác có quyết đền ba xuân. 
Sự lòng ngỏ với băng nhân, 

Tin sương đồn đại, xa gần xôn xao. 
Gần miền có một mụ nào, 

Đưa người viễn khách tìm vào vấn danh. 
Hỏi tên, rằng Mã Giám sinh. 

Hỏi quê, rằng huyện Lâm Thanh cũng gần. 
Quá niên trạc ngoại tứ tuần, 

Mày râu nhán nhụi, áo quán bánh bao. 
Trước thầy sau tớ lao xao, 

Nhà băng đưa mối rước vào lầu trang. 
Ghế trên ngồi tót sỗ sàng, 

Buồng trong mối đã giục nàng kíp ra. 
Nỗi mình thêm tức nỗi nhà, 

Thêm hoa một bước, lệ hoa mấy hàng. 
Ngại ngùng, giợn gió e sương, 

Xem hoa bóng thẹn, trông gương mặt dày. 
Mối càng vén tóc bắt tay, 

Nét buồn như cúc, điệu gầy như mai. 
Dan do, cân sắc cân tài, 

Ép cung cầm nguyệt, thử bài quạt thơ. 
Mặn nóng một vẻ một ưa. 

Bằng lòng, khách mới tùy cơ đặt diu. 
Rằng: “Mua ngọc đến Lam Kiều. 
Sính nghỉ xin dạy bao nhiêu cho tường?” 
Mối rằng: “Giá đáng nghìn vàng, 

Giá nhà, nhờ lượng người thương, dám nai”. 
Cò kè bớt một thêm hai, 

Giờ lâu ngã giá, vâng ngoài bốn trăm. ` 
Một lời, thuyên dà êm giám, 

Hãy đưa canh thiếp trước cầm làm ghi. 
Định ngày nạp thái vu qui 

Tiền lưng đã có, việc gì chẳng xong! 
Một lời cậy với Chung công, 

Khất từ, lam lĩnh Vương ông về nhà. 
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Thuong tinh con tre cha gia, 

Nhìn nàng, ông những máu sa ruột rau. 
“Nuôi con, những ước về sau, 

Trao tơ phải lứa, gieo cầu đáng nơi: 
Trời làm chi cực bấy trời! 

Này ai vu thác cho người hợp tan. 
Búa rìu bao quản thân tàn, 

Nỡ đày đọa trẻ, càng oan khốc già. 
Một lần, sau trước cũng là, 

Thôi thì mặt khuất, chẳng thà lòng đau”. 
Theo lời như chảy dòng châu, 

Liều mình, ông đã gieo đầu tường vôi. 
Vội vàng, kẻ giữ người coi, 

Nhỏ to, nàng lại tìm lời khuyên can: 
“Vẻ chi một mảnh hồng nhan? 

Tóc tơ chưa chút dën ơn sinh thành. 
Đâng thư, đã thẹn nàng Oanh, 

Lại thua ả Lý bán mình hay sao? 
Cỗi xuân tuổi hạc càng cao, 

Một cây gánh vác biết bao nhiêu cành. 
Lượng trên dù chẳng dứt tình, 

Gió mưa âu hàn tan tanh nước non. 
Tha rằng liều một thân con, 

Hoa dù rã cánh, lá còn xanh cây. 
Phận sao đành vậy cũng vầy, 

Cám như chang đậu những ngày còn xanh. 
Cũng đừng tinh quán lo quanh, 

Tan nhà là một thiệt mình là hai”. 
Phải lời, ông cũng êm tai, l 

Nhìn nhau, giọt ngắn giọt dài ngôn ngang. 
Mé ngoài, họ Mã vừa sang, 

Tờ hoa đã ký, cân vàng mới trao. 
Trăng già độc địa làm sao? 

Cám dây chẳng lựa, buộc vào tự nhiên! 
Trong tay đã sẵn đồng tiên, 

Dầu lòng đối trắng thay đen khó gì! 
Họ Chung ra sức giúp vì, 

Lễ tâm đã đặt, tụng kỳ cũng xong. 
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Viéc nha da tam thong dong, 
Tinh kỳ giục giã đã mong độ ve. 
Một mình nàng ngọn đèn khuya, 
Áo dầm giọt lệ, tóc se mái sầu. 
“Phận rầu, đầu vậy cũng dầu, 
Xét lòng đeo đẳng bấy lâu một lời. 
Công trình kể biết mấy mươi. 
Vì ta kháng khít cho người dó dang. 
Thé hoa chưa ráo chén vàng, 
Lỗi thé thôi đã phụ phàng với hoa! 
Trời Liêu non nước bao xa, 
Nghĩ đâu rẽ cửa chia nhà tự tôi! 
Biết bao duyên nợ thê bôi, 
Kiếp này thôi thế thì thôi, còn gì! 
Tái sinh chưa dứt hương thả, 
Làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai 
Nợ tình chưa trả cho ai, 
Khối tình mang xuống Tuyển đài hiai tan”. 
Nỗi riêng, riêng những bàn hoàn, 
Dầu trong trắng đĩa, lệ tràn thấm khăn. 
Thúy Vân chợt tỉnh giấc xuân, 
Dưới đèn ghé đến, ân cân hỏi han: 
“Cơ trời dâu bể đa đoan, 
Một nhà để chị riêng oan một mình, 
Cớ chi ngồi nhẫn tàn canh 
Nỗi riêng còn mắc mối tình chi đây?” 
Rang: “Lòng đương thén thức day, 
Tơ duyên còn vướng mối này chưa xong. 
Hở môi ra, cũng thẹn thùng, 
Để lòng, thì phụ tấm lòng với ai. 
Cậy em, em có chịu lời? 
Ngôi lén cho chi lay, rồi sé thưa. 
Giữa đường, đứt gánh tương tư, 
Keo loan chắp mối tơ thừa, mặc em. 
Kể từ khi gặp chàng Kim; 
Khi ngày quạt ước, khi đêm chén thé. 
Sự đâu sóng gió bất kỳ, 
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Hiếu tình, khôn lé hai bé ven hai. 
Ngày xuân em hãy còn dài, 

Xót tình máu mủ, thay lời nước non. 
Chị dù thịt nát xương mòn, : 


Ngám cười chín suối hãy còn thơm lây. . 


Chiếc thoa với bức tờ mây, 
Duyên này thì giữ, vật này của chung. 
Dầu em nên vợ nên chồng, 


Xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên. 


Mất người, còn chút của tin, 


Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa. 


Mai sau, dầu có bao giờ, 

Đốt lò hương ấy, so tơ phím này. 
Trông ra ngọn cỏ lá cây, 

Thấy hiu hiu gió thì hay chị về. 
Hồn còn mang nặng lời thé, * 

Nat thân bồ liễu dén nghì trúc mai. 
Dạ đài cách mặt khuất lời, 

Tưới xin giọt lệ cho người thác oan. 
Bây giờ trâm gãy gương tan, 

Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân! 
Tram nghìn gửi lay tình quán, 

Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi. 
Phận sao phận bạc như vôi! 

Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng. 
Ôi Kim lang! Hỡi Kim lang! 

Thôi thôi, thiếp đã phụ chàng từ đây!” 
Cạn lời, hồn dứt máu say, 

Một hơi lặng ngắt, đôi tay giá đồng. 
Xuân huyên chợt tỉnh giấc nông, 

Một nhà tấp nập kẻ trong người ngoài. 
Kẻ thang người thuốc bời bời, 

Mới dầu cơn vựng, chưa phai giọt hồng. 
Hỏi sao ra sự lạ lùng. 

Kiều càng nức nở nói không ra lời. 
Nỗi nàng Vân mới rỉ tai: 

Chiếc thoa này với tờ bồi ở đây. 
“Vi cha làm lỗi duyên may, 
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Thôi thi việc ấy sau nay da em. 
Vì ai rụng cải rơi kim?. 
770 Để con bèo nổi mây chìm vì ai? 
Lời con đặn lại một hai, 
Dau mon bia đá, dám sai tac vàng?” 
Lay thôi, nang lại rén chiéng: 
“Nhờ cha trả được nghĩa chang cho xuôi. 
715 Sá chi thân phận tôi đòi, 
Dẫu rằng xương trắng quê người, quản đâu!” 


Xiết bao kể nỗi thám sáu! 
Khắc canh đã giục nam lâu mấy hồi. 
Kiệu hoa đâu đã đến ngoài, 
780 Quản huyền đâu đã giục người sinh ly. 
Đau lòng kẻ ở người đi, 
Lệ rơi thấm đá, tơ chia rũ tam. 
Trời hôm, mây kéo tối dầm, 
Rau rau ngon có, đầm dam cành sương 
785 Rước nàng về đến trú phường, 
Bốn bề xuân khóa, một nàng ở trong. 
Ngập ngừng, thẹn lục e hồng, 
Nghĩ lòng, lại xót xa lòng đòi phen.. 
Phẩm tiên rơi đến tay hèn, 
790 Hoài công nắng giữ mưa gìn với ai! 
Biết thân đến bước lạc loài, 
Nhị đào thà bẻ cho người tình chung. 
Vì ai ngăn đón gió Đông, 
Thiệt lòng khi ở, đau lòng khi đi. 
795 Trùng phùng dù hoa có khi, 
Thân này, thôi có ra gì mà mong! 
Đã sinh ra số long đong, 
Còn mang lấy kiếp má hồng được sao? 
Trên yên sån có con dao, ` 
800 Giấu cầm, nàng đã gói vào chéo khăn. 
Phòng khi nước đã đến chân, 
Dao này thì liệu với thân sau này, 
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Đêm thu một khắc một chay, 

Bâng khuâng như tỉnh như say một mình. 
Chẳng ngờ, gã Mã Giám sinh, 

Vẫn là một đứa phong tình đã quen. 
Quá chơi, lại gặp hồi đen. 

Quen môi, lại kiếm ăn miễn nguyệt hoa. 
Lau xanh có mu Tú bà, 

Làng chơi đã trở về già hết duyên. 
Tình cờ, chẳng hẹn mà nên, 

Mạt cưa mướp đắng, đôi bên một phường. 
Chung lung mở một ngôi hàng, ` 

Quanh năm buôn phấn bán hương đã lề. 
Dạo tìm khắp chợ thì quê, 

Giả danh hầu hạ, dạy nghề ăn chơi. 
Rủi may âu cũng sự trời, 

Đoạn trường lại chọn mặt người vô duyên! 
Xót nàng, chút phận thuyền quyên, 

Cành hoa đem bán vào thuyền lái buôn! 
Mẹo lừa đã mắc vào khuôn, 

Sính nghi rẻ giá, nghinh hôn sån ngày. 
Mừng thầm, cờ đã đến tay, 

Càng nhìn vẻ ngọc, càng say khúc vàng. 
Đã nên quốc sắc thiên hương, 

Một cười này, han nghìn vàng, chẳng ngoa. 
Về đây, nước trước bẻ hoa, 

Vương tôn quý khách ắt là đua nhau. 
Hẳn ba trăm lạng kém đâu, 

Cũng đà vừa vốn, còn sau thì lời. 
Miếng ngon kê đến tận nơi, 

Vốn nhà cũng tiếc, của người cũng tham. 
Đào tiên đã bén tay phàm. 

Thì vin cành quít cho cam sự đời. 
Dưới trần mấy mặt làng chơi, 

Choi hoa, đã dễ mấy người biết hoa. - 
Nước vỏ lựu, máu mào gà, 

Mượn màu chiêu tập lại là còn nguyên. 
Mập mờ đánh lận con đen, 

Bao nhiêu cũng bấy nhiêu tiền, mất chi? 
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Mu già hoặc có điều gi, 
Liều công mất một buổi qui mà thôi. 
Vả đây đường sá xa xôi, 
Mà ta bất động nữa người sinh nghi. 
845 Tiếc thay! Một đóa trà (đồ) mi, 
Con ong đã mở đường đi lối về! 
Một cơn mưa gió nặng nề, 
Thương gì đến ngọc, tiếc gì đến hương! 
Đêm xuân một giấc mơ màng, 
850 Đuốc hoa để đó, mặc nàng nằm trơ. 
Giọt riêng tầm tã tuôn mưa, 
Phần căm nỗi khách, phán do nói mình. 
Tuóng chi là giống hôi tanh, 
Thân nghìn vàng để ô danh má hồng. 
855 Thôi còn chi nữa mà mong, 
Đời người thôi thế là xong một đời! 
Giận duyên tủi phận bời bời, 
Câm dao, nàng đã toan bài quyên sinh. 
Nghĩ đi nghĩ lại một mình: 
860 Một mình thì chớ, hai tình thì sao? 
Sau dầu sinh sự thế nào, 
Truy nguyên, chẳng kẻo lụy vào song thân. 
Nỗi mình âu cũng giãn dần, 
Kip cháy, thôi cũng một lán mà thôi. 
865 Những là đo đắn ngược xuôi, 
Tiếng gà nghe đã gáy sôi mé tường. 
Lần mai vừa rúc còi sương, 
Mã sinh giục giã vội vàng ra đi: 
Đoạn trường thay! Lúc phân kỳ, 
870 Vó câu khấp khểnh, bánh xe gập ghénh. 
Bề ngoài mười dặm trường đình, 
Vương ông mở tiệc tiễn hành đưa theo. 
Ngoài thì chủ khách dập diu. 
Một nhà huyên với một Kiểu ở trong. 
875 Nhìn càng lã chã giọt hồng, 
Ri tai, nàng mới giải lòng thấp cao: 
“Hổ sinh ra phận thơ đào, 
Công cha nghĩa mẹ kiếp nào trả xong? 
860 


Lỡ làng, nước đục bụi trong, 
880 Trăm năm để một tấm lòng từ đây. 
Xem gương trong bấy nhiêu ngày, 
Thân con chẳng kẻo mắc tay bom già. 
Khi về bỏ vắng trong nhà, 
Khi vào dùng dắng, khi ra vội vàng. 
885 Khi ăn khi nói lỡ làng, | 
Khi tháy khi tó xem thuóng xem khinh. 
Khác màu kẻ quí người thanh, 
Ngẫm ra cho kỹ, như hình con buôn. 
Thôi con còn nói chì con, 
890 Sống nhờ đất khách, thác chôn quê người!” 
Vương bà nghe bấy nhiêu lời, 
Tiếng oan đã muốn vạch trời kêu lên. 
Vài tuần, chưa cạn chén khuyên, 
Mé ngoài nghi đã giục liên ruổi xe. 
895 Xót con, lòng nặng ché ché, 
Trước yên, ông đã nan ni thấp cao: 
“Chút thân yếu liễu thơ đào, 
Gấp nhà đến đôi dấn vào tôi ngươi. 
Từ đây, góc bể bên trời, 
900 Nắng mua thui thüi, quê người một thân. 
Nghìn tam nhờ bóng tùng quan, 
Tuyết sương che chở cho thân cát đằng”. 
Can lời, khách mới thưa rang: 
“Buộc chân, thôi cũng xích thằng nhiệm trao. 
905 Mai sau, dâu đến thế nào, 
Kia gương nhật nguyệt, nọ dao quỷ thần”. 
Đùng đùng gió giật mây vần 
Một xe trong coi hông trần như bay, 
Trông vời gạt lệ phân tay, 
910 Góc trời thăm thắm, ngày ngày đăm dam. 
Nang thì coi khách xa xăm, 
Bạc phau cầu giá, đen dầm ngàn mây. 
Vị lô san sát hơi may, : 
Một trời thu dë riêng ai mót người. 
915 Dặm khuya, ngắt tạnh mù khơi, 
Thấy trăng ma then những lời non sông. 
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Rừng thu từng biếc chen hồng, 
Nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn. 


Những là lạ nước lạ non, 

Lâm Tri vừa một tháng tròn tới nơi. 
Xe châu dừng bánh cửa ngoài, 

Rèm trong đã thấy một người bước ra. 
Thoắt trông lòn lot màu da, 

Ăn gì cao lớn đẫy đà làm saol 
Trước xe, lơi lả han chào, 

Vâng lời, nàng mới bước vào tận nơi. 
Bên thì mấy ả mày ngài, 

Bên thì ngồi bốn năm người làng chơi. 
Giữa thì hương án hẳn hoi, 

Trên treo một tượng trắng đôi lông mày. 
Lâu xanh quen lối xưa nay, 

Nghề này thì lấy ông này tiên sư. 
Hương hoa hôm sớm phụng thờ, 

Cô nào xấu vía có thưa mối hàng, 
Cổi xiêm lột áo chán chường, 

Trước thần sẽ nguyện mảnh hương lầm ram. 
Đổi hoa, lót xuống chiếu nằm, . 

Bướm ong bay lại ầm 4m tứ vi. 
Kiều còn ngơ ngẩn biết gì? 

Cứ lời dạy xuống mụ thì khấn ngay: 
“Cua hàng buôn bán cho may, 

Đêm đêm Hàn thực, ngày ngày Nguyên tiêu. 
Muôn nghìn người thấy cũng yêu, 

Xôn xao anh yến, đập dìu trúc mai. 
Tin nhạn vẩn, lá thơ bời, 

Đưa người cửa trước, rước người cửa sau”. 
Lạ tai, nghe chửa biết đâu, 

Xem tình ra, cũng những màu dở dang. 
Lễ xong hương hỏa gia đường, 

Tú bà vắt nóc lên giường ngồi ngay. 
Dạy rằng: “Con lạy mẹ đây, 

Lạy rồi, sang lay cậu mày bên kia. 
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Nàng rằng: “Phải bước luu ly, 

Phận hèn, vâng đã cam bề tiểu tinh. 
Điều đâu lấy yến làm anh, 

Ngây thơ chẳng biết là danh phận gì. 
Đủ điều nạp thái vu quy, 

Đã khi chung cha, lại khi đứng ngồi. 
Giờ ra thay bực đổi ngôi, 

Dám xin gửi lại một lời cho minh”. 
Mụ nghe nàng nói hay tình, 

Bây giờ, mới nổi tam bành mụ lên: 
“Này này, sự đã quả nhiên, 

Thôi đà cướp sống chồng min di rồi! 
Bảo rằng đi dạo lấy người, 

Dem về, rước khách kiếm lời mà ăn. 
Tuóng vô nghĩa, ở bất nhân, 

Buồn mình trước đã tan man thử chơi. 
Màu hồ đã mất đi rồi, 

Thôi thôi, vốn liếng đi đời nhà ma! 
Con kia đã bán cho ta, 

Nhập gia, phải cứ phép nhà tao đây. 
Lão kia có gió bài bây, : 

Chẳng văng vào mặt, mà mày lại nghe. 
Cớ sao chịu tốt một bề, 

Gái tơ mà đã ngứa nghề sớm sao! 
Phải làm cho biết phép tao!” 

Giật bì tiên, rắp sấn vào ra tay. 
Nàng rằng: “Trời thám đất dày! 

Thân này đã bỏ những ngày ra đi. 
Thôi thì thôi có tiếc gì! ” 

San dao tay áo, tức thi gid ra. 
Sợ gan nát ngọc liều hoa, 

Mụ còn trông mặt, nàng đà quá tay. 
Thương ôi! Tài sắc bực này, 


Một dao oan nghiệt, đứt dây phong trần. 


Nỗi oan vỡ lở xa gần, 


Trong nhà người chật một lần như nen. - 


Nàng thì ban bat giấc tiên, 


Mu thì cầm cập mặt nhìn hồn bay.. 
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Vuc nang vao chén hién tay, 

Cắt người coi sóc, rước thầy thuốc men. 
Nào hay chưa hết trần duyên, 

Trong mê, dường đã đứng bên một nàng. 
Ri rằng: “Nhân quả dở dang, 

Đã toan trốn nợ đoạn trường được sao? 
Số còn nặng nghiệp má đào, 

Người dầu muốn quyết, trời nào đã cho! 
Hãy xin hết kiếp liễu bồ, 

Sông Tiền Đường sẽ hẹn hò về sau”. 


Thuốc thang suốt một ngày thâu. 

Giấc mê nghe đã dau dầu vừa tan. 
Tú bà chuc sẵn bên màn, 

Lua lời khuyên giải, mon man gỡ dần: 
“Một người dễ có mấy thân, 

Hoa xuân đương nhị, ngày xuân còn đài. 
Cũng là lỡ một lầm hai, 

Đá vàng sao nỡ ép nài mưa mây. 
Lỡ chân trót đã vào đây, 

Khóa buông xuân, để đợi ngày đào non. 
Người còn thì của hãy còn,- 

Tìm nơi xứng đáng làm con cái nhà. 
Làm chi tội báo oan gia, 

Thiệt mình, mà hại đến ta, hay gì?” 
Ké tai mấy nỗi nan ni, 

Nàng nghe dường cũng thị phi rạch ròi. 
Vả trong thần mộng mấy lời, 

Túc nhân âu cũng có trời ở trong. 
Kiếp này nợ trả chưa xong, 

Làm chi thêm một nợ chồng kiếp sau? 
Lang nghe, ngẫm nghi gót dau, 

Thưa rằng: “Ai có muốn đâu thế này. 
Được như lời thế là may, 

Hẳn rằng mai có như rày cho chăng? 
Sợ khi ong bướm đãi đằng, 

Đến điều sống đục, sao bằng thác trong?” 
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Mu rang: “Con hay thong dong, 
Phải điều lòng lại dối long mà chơi! 
Mai sau, ở chẳng như lời, 
Trên đầu có bóng mặt trời rạng soi”. 
Thấy lời quyết đoán hẳn hoi, 
Đành lòng, nàng cũng sẽ nguôi nguôi dan. 
Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân, 
Về non xa, tấm trăng gần ở chung. 
Bốn bề bát ngát xa trông, 
Cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia. 
Bé bang mây sớm đèn khuya. 
Nửa tình nửa cảnh, như chia tấm lòng. 
Tưởng người dưới nguyệt chén đồng, 
Tin sương luống những rày trông mai chờ. 
Bên trời góc bể bơ vơ, 
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai? 
Xót người tựa cửa hôm mai, 
Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ? 
Sân Lai cách mấy nắng mưa, 
Có khi gốc tử đã vừa người ôm. 
Buôn trông cửa bể chiều hôm, 
Thuyền ai thấp thoáng cánh buóm xa xa? 
Buồn trông ngọn nước mới sa, 
Hoa trôi man mác biết là về đâu? 
Buồn trông nội có rau rau. 
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh. 
. Buôn trông gió cuốn mặt duénh, 
Am ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. 


Chung quanh những nước non người, 
Đau lòng lưu lạc nên vài bốn câu. 
Ngậm ngùi rủ bức rèm châu. 

Cách lau, nghe có tiếng đâu họa vần. 
Một chàng vừa trạc thanh xuân, 
Hình dung chải chuốt, áo khăn dịu dàng. 
Nghĩ rằng cũng mạch thư hương, 

Hỏi ra, mới biết rằng chàng Sở Khanh. 
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Bóng nga thấp thoáng dưới manh. 

Trông nàng, chàng cũng ra tình đeo dai: 
“Than ôi! Sắc nước hương trời, 

Tiếc cho đâu bỗng lạc loài đến đây? 
Giá đành trong nguyệt trên mây, 

Hoa sao hoa khéo giã giày bấy hoa? 
Nỗi cơn riêng giận trời già, 

Lòng này ai tó cho ta hỡi lòng? | 
Thuyền quyên ví biết anh hùng, 

Ra tay tháo cũi sổ lông như chơi!” 

Song thu đã khép cánh ngoài, 

Tai còn đồng vọng mấy lời sắt đanh. 
Nghĩ người thôi, lại nghĩ mình. 

Cám lòng chưa xót, lạt tình bơ vơ. 
Những là lần lữa nắng mưa, 

Kiếp phong trần biết bao giờ là thôi? 
Đánh liều, nhắn một hai lời, 

Nhờ tay tế độ vớt người trầm luân. 

—— Mảnh tiên kể hết xa gần, 

Nỗi nhà báo đáp, nỗi thân lạc loài. 
Tan sương, vừa rạng ngày mai, 
Tiện hồng nàng mới nhắn lời gửi sang. 
Trời Tây lãng đãng bóng vàng, 

Phục thư đã thấy tin chàng đến nơi. 
Mó xem một bức tiên mai, 

Ranh rành (ích viét có hai chữ dé. 
Lấy trong ý tứ mà suy: 

Ngày hai mươi mốt, tuất thì phải chăng? 
Chim hôm thoi thót về rừng, 

Giá trà (đồ) mi đã ngậm trăng nửa vành. 
Tường Đông lay động bóng cành, 

Đẩy song, đã thấy Sở Khanh lên vào. 
Sượng sung, đánh dạn, ra chào, 

Lạy thôi, nàng mới rỉ trao ân cần. 
Rằng: “Tôi bèo bọt chút thân, 

Lac dan, mang lấy. nợ nan yến anh. 
Dám nhờ cốt nhục tú sinh, 

Còn nhiều kết cỏ ngậm vành về sau” 
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Làng nghe, tüm tím gát dáu: 

"Ta dáy nào phái ai dáu mà ráng! 
Nàng dà biét dén ta cháng, 

Bé trầm luân lấp cho bằng mới thói". 
Nàng rằng: “Muôn sự ơn người, 

Thế nào xin quyết một bài cho xong”. 
Rằng: “Ta có ngựa truy phong, 

Có tên dưới trướng vốn dòng kiện nhi. 
Thừa cơ, lén bước ra di, 

Ba mươi sáu chước, chước gì là hơn? 
Dù khi gió kép mưa đơn, 

Có ta đây, cũng chẳng cơn cớ gì!” 
Nghe lời, nàng đã sinh nghi. 
Song đà quá đỗi, quản gì được thân. 

Cũng liều nhắm mắt đưa chân, 


- Mà xem con tạo xoay vần đến đâu. 


Cùng nhau lén bước xuống lầu, 


Song song, ngựa trước ngựa sau một đoàn. 


Đêm thâu, khắc lậu canh tàn, 

Gió cây trút lá, trang ngàn ngậm gương. 
Lối mòn cỏ lgt màu sương. _ 

Lòng quê đi một bước đường một đau. 
Tiếng gà xao xác gáy mau, 


. Tiếng người đâu đã mé sau dậy dàng. 


Nàng càng thốn thức gan vàng, 

Sở Khanh đã rẽ dây cương lối nào! 
Một mình khôn biết làm sao, 

Dam rừng bước thấp bước cao hãi hùng. . 
Hóa nhi thật có nỡ lòng, 

Làm chi giày tia vò hồng lắm nao! 

. Một đoàn đổ đến trước sau. 

Vuốt đâu xuống đất, cánh đâu lên trời? 
Tú bà tốc thẳng đến nơi. 

Hăm hăm áp điệu một hơi lại nhà. 
Hung hăng, chẳng hỏi chẳng tra. 

Dang tay vùi liễu dâp hoa tơi bòi. 
Thit da ai cũng là người, 

Lòng nào hồng rụng thắm rời chẳng đau! 
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Hết lời thú phục khẩn cầu, 
1140 Uốn lưng thịt đổ, dập đầu máu sa. 
Rằng: “Tôi chút phận đàn bà, 
Nước non lìa cửa lìa nhà đến đây. 
Bây giờ sống thác ở tay, 
Thân này đã đến thế này thì thôi! 
1145 Nhưng tôi có sá chi tôi. 
Phận tôi đành vậy, vốn người để đâu? 
Thân luon bao quản lam dau, 
Chút long trinh bach từ sau cũng chia”. 
Được lời, mu mới tùy cơ, 
1150 Bắt người bảo lĩnh, làm tờ cung chiêu. 
Bày vai có ả Mã Kiều, 
Xót nàng, ra mới đánh liều chịu đoan. 
Mụ càng kể nhặt kể khoan, 
Gạn gùng đến mực nồng nàn mới tha, 
1155 ` Vực nàng vào nghi trong nhà, 
Mã Kiểu lại ngỏ ý ra đặn lời: 
“Thôi đà mắc lận thì thôi! 
Đi đâu chẳng biết con người Sở Khanh? 
Bạc tình nổi tiếng lầu xanh, 
1160 Một tay chôn biết mấy cành phù dung! 
Đà đao sắp sẵn chước dùng, 
Lạ gì một cốt một đồng xưa nay. 
Có ba mươi lạng trao tay, 
Không dưng chi có chuyện này trò kia? 
1165 Rồi ra trở mặt tức thì, 
Bớt lời, liệu chớ giây chỉ mà đời”. 
Nàng rằng: “Thé thốt nặng lời, 
Có đâu mà lại ra người hiểm sâu”. 
Còn đương suy trước nghĩ sau, 
1170 Mặt mo đã thấy ở đâu dẫn vào. 
Sở Khanh lên tiếng rêu rao: 
“No nghe rằng có con nào ở đây, 
Phao cho quyến gió rủ mây, 
Hãy xem có biết mặt này là ai?” 
1175 Nàng rằng: “Thôi thế thì thôi, 
Rằng không, thì cũng vâng lời rằng không”. 
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Sở Khanh quát mắng dung ding, 
Bước vào vừa rap thị hùng ra tay. 

Nàng rằng: “Trời nhẽ có hay! 
Quyến anh rủ yến sự này tại ai? 

Dem người day xuống giếng thoi, 
Nói rồi, rồi lại ăn lời được ngay! 

Còn tiên ¿ích uiệt ở tay, 


Rõ ràng mặt ấy mặt này chứ ai?” 


Lời ngay đông mặt trong ngoài, 
Kẻ chê bất nghĩa, người cười vô lương. 
Phụ tình, án đã rõ ràng, 
Do tuóng, nghỉ mới kiếm đường tháo lui. 
Buồng riêng, riêng những sụt sùi, 
Nghĩ thân mà lại ngậm ngúi cho thân. 
-_Tiếc thay! Trong giá trắng ngần, 
Đến phong trần, cũng phong trần như ai. 
Tẻ vui cũng một kiếp người, 
Hồng nhan phải giống ở đời mãi rul 
. Kiếp xưa đã vụng đường tu, 
Kiếp này chẳng kẻo đền bù mới xuôi. 
Dau sao bình đã vỡ rôi, 
Lấy thân mà trả nợ đời cho xong. 


Vừa tuần nguyệt sáng gương trong, 
Tu bà ghé lại, thong dong dan do: 
“Nghề chơi cũng lắm công phu, 
Làng chơi ta phải biết cho đủ điều”. 
Nàng rằng: “Mưa gió đập dìu, 
Liéu thân thì cũng phái liều, thế thôi”. 
Mụ rằng: “Ai cũng như ai, 
Người ta ai mất tiên hoài đến đây? 
Ở trong còn lắm điều hay, 
Nỗi đêm khép mở, nỗi ngày riêng chung. 
Này, con thuộc lấy làm lòng, 


Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề. 


Chơi cho liễu chán hoa chê, 
Cho lăn lóc đá, cho mê mẩn đời. 
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Khi khoé hanh, khi nét ngai, 

Khi ngâm ngợi nguyệt, khi cười cot hoa. 
Déu là nghề nghiệp trong nha, 

Đủ ngần ấy nét, mới là người soi”. 
Gót đầu vâng dạy mấy lời, 

Dường chau nkt nguyệt, dường phai vẻ hồng. 
Những nghe nói đã thẹn thùng, 

Nước đời lắm nỗi lạ lùng khát khe! 
Xót mình cửa các buồng khuê, 

Vỡ lòng học lấy những nghề nghiệp hay! 
Khéo là mặt dạn mày dày, 

Kiếp người đã đến thế này thì thôi! 
Thương thay! Thân phận lạc loài, 

Dẫu sao, cũng ở tay người, biết sao? 
Lầu xanh mới rủ trướng đào, 

Càng treo giá ngọc, càng cao phẩm người. 
Biết bao bướm lả ong lơi! 

Cuộc say đầy tháng, trận cười suốt đêm. 
Dập diu, lá gió cành chim, 

Sớm, đưa Tống Ngọc, tối tìm Trường Khanh. 
Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh, 

Giật mình, mình lại thương mình xót xa. 
Khi sao phong gấm rủ là, 

Giờ sao tan tác như hoa giữa đường? 
Mặt sao dày gió dạn sương, 

Thân sao bướm chán ong chường bấy thân? 
Mặc người mưa Sở mây Tần, 

Những mình nào biết có xuân là gì. 
Dodi phen, gió tua hoa ké, 

Nửa rèm tuyết ngậm, bốn bề trăng thâu. 
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, 

Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ? 
Doi phen nét vẽ câu thơ, 

Cung cầm trong nguyệt, nước cờ dưới hoa. 

.. Vui là vui gượng kéo là, 

Ai tri ám dó, mán mà vói ai? 
Thờ ơ gió trúc mua mai, 

Ngan ngơ trăm nói, dài mài một thân. 
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Nỗi lòng đòi đoạn xa gần, 

Chẳng vò mà rối, chẳng dần mà đau. 
Nhớ ơn chín chữ cao sâu, I 

Một ngày một ngã bóng dâu tà tà. 
Dặm nghìn nước thắm non xa, 

Nghĩ đâu thân phận con ra thế này! 
Sân hoe đôi chút thơ ngây, 

Trân cam ai kẻ đỡ thay việc mình? 
Nhớ lời nguyện ước ba sinh, 

Xa xôi, ai có thấu tình chăng ai? 
Khi về hỏi liễu Chương đài, 

Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay? 
Tình sâu mong trả nghĩa dày, 

Hoa kia đã chắp cánh này cho chưa? 
Mối tình đòi đoạn vò tơ, 

Giấc hương quan luống lần mơ canh dài. 
Song sa vò võ phương trời, 

Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng 
Lần lần thỏ bạc ác vàng, 

Xót người trong hội Đoạn trường đòi cơn. 
Đã cho lấy chữ hồng nhan, 

Làm cho cho hại cho tàn cho cân! 
Đã đày vào kiếp phong trần, 

Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi. 
Khách du bỗng có một người, 

Kỳ Tâm họ Thúc, cũng nòi thư hương. 
Vốn người huyện Tích, châu Thường, 

Theo nghiêm đường, mở ngôi hàng Lâm Tri. 
Hoa khôi mộ tiếng Kiều nhi, 

Thiếp hồng tìm đến hương khuê gửi vào. 
Truóng tô giáp mặt hoa đào, 

Vë nào chẳng mặn, nét nào chẳng ưa. ` 
Hải đường mơn mởn cành tơ, 

Ngày xuân, càng gió càng mưa càng nồng. 
Nguyệt hoa hoa nguyệt não nùng, 

Đêm xuân, ai dé cầm lòng được chăng! 
La gì thanh khí lẽ hằng, 

Một dây một buộc, ai giằng cho ra? 
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Sóm đào tối mân lân la, 
Trước còn trăng gió, sau ra đá vàng. 
Dịp đâu may mắn lạ dường, 
Lại vừa gặp khoảng xuân đường lại quê. 
. Sinh càng một tỉnh mười mé, 
Ngày xuân lắm lúc đi về với xuân. 
-Khi gió gác, khi trăng sân, 


, Bầu tiên chuốc rượu, câu thần nối thơ. 


Khi hương sớm, khi trà trưa, 
Bàn vây điểm nước, đường tơ họa đàn. 
Miệt mài trong cuộc truy hoan, ` 
Càng quen thuộc nết, càng dan díu tình, 
La cho cái sóng khuynh thành, 

Làm cho đổ quán xiêu đình như chơi. : 
Thúc sinh quen thói bốc rời, 

Trăm nghìn đổ một trận cười như không. 
Mụ càng tô lục chuốt hồng, 

Máu tham hé thấy hơi đồng là mé. 
Dưới trăng quyên đã gọi hè, 

Đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông. 
Buông the phải buổi thong dong, 

Thang lan rủ bức trướng hồng tẩm hoa. 
Rõ ràng trong ngọc trắng ngà, 

Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên. 
Sinh càng tổ nét càng khen, 

Ngụ tình, tay thảo một thiên luật Đường. 
Nàng rằng: “Vâng biết ý chàng, 

Lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu. 
Hay hèn, lẽ cũng nối điêu, — 

Nỗi quê còn một hai điều ngang ngang. 
Lòng còn gởi áng mây vàng, 

Họa vần, xin hãy chịu chàng hôm nay”. 
Rằng: “Sao nói lạ lùng thay! 

Cành kia chẳng phải cội này mà ra”. 
Nàng càng ú đột nét hoa, 

Đoạn trường lúc ấy nghĩ mà buồn tênh: 
“Thiếp như hoa đã lìa cành, 

Chàng như con bướm lượn vành mà chơi. 
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Chúa xuân đành đã có nơi, 

Ngắn ngày, thôi chớ dài lời làm chỉ!” 
Sinh rằng: “Từ thủa tương trị, 

Tấm riêng, riêng những nặng vì nước non. 
Trăm năm tính cuộc vuông tròn, 

Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông”. 
Nàng rằng: “Muôn đội ơn lòng, 

Chút e bên thú bên tong dé đâu. 
“Bình Khang nấn ná bấy lâu, 

Yêu hoa, yêu được một màu điểm trang. 
Rôi ra lạt phấn phai hương, 

Lòng kia giữ được thường thường mãi chăng? 
Va trong thém quế cung trăng, 

Chủ trương đành đã chị Hằng ở trong. 
Bây giờ khăng khít dải đồng, 

Thêm người, người cũng chia lòng riêng tây. 
Vẻ chi chút phận bèo mây, 

Làm cho bể ái khi đầy khi vơi. 
Trăm điều ngang ngửa vì tôi, 

Thân sau ai chịu tội trời ấy cho? 
Như chàng có vững tay co, 

Mười phần, cũng đắp điếm cho một vài. 
Thế trong dù lớn hơn ngoài, 

Trước hàm sư tử, gửi người đằng la. 
Cúi đầu, luồn xuống mái nhà, 

Dấm chua lại tội bằng ba lửa nóng. 
Ở trên còn có nhà thung, 

Lượng trên trông xuống, biết lòng có thương? 
Sá chi liễu ngõ hoa tường, 

Lầu xanh lại bỏ ra phường lầu xanh. 
Lại càng dơ dáng dại hình, 

Đành thân phận thiếp, ngại danh giá chàng. 
Thương sao cho vẹn thì thương, 

Tính sao cho trọn mọi đường xin vâng”. 
Sinh rằng: “Hay nói đè chừng, 

Lòng đây lòng đấy chưa từng hay sao? 
Đường xa chớ ngại Ngô Lào, 

Trăm điều, hãy cứ trông vào một ta. 
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Đã gần chi có điều xa, 

Đá vàng đã quyết, phong ba cũng liều”. 
Cùng nhau căn vặn đến điều, 

Chi non thé bể, nặng gieo đến lời. 
Nỉ non, đêm đến tình dài, 

Ngoài hiên thỏ đã non đoài ngậm gương. 
Mượn điều trúc viện thừa lương. 

Rước về, hãy tạm giấu nàng một nơi. 
Chiến, hòa, sắp sẵn hai bài, 

Cay tay thầy thợ, mượn người do la. 
Bắn tin đến mặt Tú bà, 

Thua cơ, mụ cũng cầu hòa, dám sao! 
Rõ ràng của dẫn tay trao, 

Hoàn lương một thiếp thân vào cửa công. 
Công tư hai lẽ đều xong, 

Got tiên phút đã thoát vòng trần ai. 
Một nhà sum họp trúc mai, 

Càng sâu nghĩa bể, càng dài tình sông. 
Hương càng đượm, lửa càng nồng; 

Càng sôi về ngọc, càng lồng màu sen. 


Nửa năm, hơi tiếng vừa quen, 

Sân ngô cành biếc đã chen lá vàng. 
Giậu thu mới nảy giò sương, 

Gối yên đã thấy xuân đường tới nơi. 
Phong lôi nổi trận bời bời, 

Nang lòng e ấp, tính bài phân chia. 
Quyết ngay biện bạch một bề, 

Dạy cho má phấn lại về lầu xanh. 
Thấy lời nghiêm huấn rành rành, 

Đánh liều, sinh mới lấy tình nài kêu. 
Rằng: “Con biết tội đã nhiều, 

Dau rằng sấm sét búa rìu cũng cam. 
Trót vì tay đã nhúng chàm, 

Dại rồi, còn biết khôn làm sao đây! 
Cùng nhau vả tiếng một ngày, 

Ôm cầm, ai nỡ dứt dây cho đành. 
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Lugng trén quyét cháng thuong tinh, 
Bac den, thói có tiéc minh làm chi!” 
Thấy lời sát dá tri tri, —— 
Sốt gan, ông mới cáo qui cửa công. 
Đất bằng nổi sóng đùng đùng, 
Phủ đường sai lá phiếu hông thói tra. 
Cùng nhau theo gót sai nha. 

Song song vào trước sân hoa lạy quì. 
Trông lên mặt sắt đen sì, 

Lập nghiêm, trước đã ra uy nặng lời: 
“Gã kia dại nết chơi bời, 

Mà con người thế là người đong đưa! 

- Tuồng chi hoa thải hương thừa, 

Mượn màu son phấn đánh lừa con đen. 
Suy trong tình trạng bên nguyên, 

Bề nào thì cũng chưa yên bé nào. 
Phép công chiếu án luận vào, 

Có hai đường ấy, muốn sao mặc mình: 
“Một là cứ phép gia hình, 

Hai là lại cứ lâu xanh phó về”. 
Nàng rằng: “Đã quyết một bé, 

Nhện này vương lấy tơ kia mấy lần! 
Buc trong thân cũng là thân, ` 

Yếu thơ vâng chịu trước sân lôi đình”. 
Dạy rằng: “Cứ phép gia hình!” 

Ba cây chập lại một cành mẫu đơn. 
Phận đành chi dám kêu oan, 

Đào hoen quẹn má, liễu tan tác mày. 
Một sân lầm cát đã đầy, 

Gương lờ nước thủy, mai gầy vóc sương. 
Nghĩ tình chàng Thúc mà thương, 

Nẻo xa trông thấy, lòng càng xót xa. 
Khóc rằng: “Oan khóc vì ta, 

Có nghe lời trước, chẳng đà lụy saul 
Cạn lòng chẳng biết nghĩ sâu, 

Để ai trăng tủi hoa sầu vì ai?” 
Phu đường nghe thoảng vào tai, 


‘Dong lòng lai gan đến lời riêng tây. 
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Sut sùi, chàng mới thưa ngay, 

Đầu đuôi kể lại sự ngày cầu thân: 
“Nàng đà tính hết xa gần. 

Từ xưa, nàng đã biết thân có rày. 
Tại tôi hứng lấy một tay, 

Để nàng cho đến nỗi này vì tôi”. 
Nghe lời nói cũng thương lời, 

Dep uy, mới day cho bài giải vi. 
Rằng: “Như hẳn có thế thì, 

Trăng hoa, song cũng thị phi biết điều”. 
Sinh rằng: “Chút phận bọt bèo, 

Theo đòi cả cũng ít nhiều bút nghiên”. 
Cười rằng: “Đã thế thì nên, 

Mộc già, hãy thử một thiên trình nghề!” 
Nàng vâng cất bút tay đề, 

Tiên hoa trình trước án phê xem tường. 
Khen rằng: “Giá đáng Thịnh Đường, 

Tài này sắc ấy, nghìn vàng chưa cân. 
Thật là tài tử giai nhân, 

Châu trần còn có Châu Trần nào hơn! 
Thôi đừng rước dữ cưu hờn, 

Làm cho lỡ nhịp cho đàn ngang cung. 
Đã đưa đến trước cửa ông, 

Ngoài thì là lý, song trong là tình. 
Dâu con trong đạo gia đình, 

Thôi thì dẹp nỗi bất bình là xong”. 
Kíp truyền sắm sửa lễ công, 

Kiệu hoa cất gió, đuốc hồng ru6i sao. 
Bày hàng cổ xúy xôn xao, 

Song song đưa tới tường đào sánh đôi. 
Thương vì hạnh, trọng vì tài. 

Thúc ông thôi cũng dẹp lời phong ba. 
Huệ lan sực nức một nhà, 

Từng cay đắng, lại mặn mà hơn xưa. 


Mang vui rượu sớm cờ trưa, 
Đào đà phai thắm, sen vừa nảy xanh. 
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Trướng hồ vắng vẻ đêm thanh, 

E tình, nàng mới bày tình riêng chung: 
“Phận bó từ vẹn chữ tong, 

Đổi thay nhạn yến đã hòng đầy niên. 
Tin nhà ngày một vắng tin 

Mặn tình cát lũy lạt tình tao khang”. 
Nghĩ ra thật cũng nên dường, 

“Tăm hơi ai kẻ giữ giàng cho ta? 
Trộm nghe kẻ lớn trong nhà, 

Ở vào khuôn phép, nói ra mối giường. 
E thay! Những dạ phi thường, 

Dễ dò rốn bể, khôn lường đáy sông! 
Mà ta suốt một năm ròng, 

Thế nào cũng chẳng giấu xong được nào. 
Bấy chây chưa tỏ tiêu hao, 

Hoặc là, trong có làm sao chăng là? 
Xin chàng kíp liệu lại nhà, 

Trước người đẹp ý, sau ta biết tình. 
Đêm ngày giữ mực giấu quanh, 

Rày lần mai lữa, như hình chưa thông”. 
Nghe lời khuyên nhủ thong dong, 

Dành lòng, sinh mới quyết lòng hồi trang. 
Rang ra gửi đến xuân đường, 

Thúc ông cũng vội giuc chàng ninh gia. 
Tiễn đưa một chén quan hà, 

Xuân Đình thoắt đã đổi ra Cao Đình. 
Sông Tần một dải xanh xanh, 

Loi thoi bờ liễu mấy cành Dương Quan. 
Cầm tay, đài thở ngắn than, 

Chia phôi ngừng chén, hợp tan nghẹn lời. 
Nàng rằng: “Non nước xa khơi, 

Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm. ' 
Dễ lòa yếm thắm trôn kim, 

Làm chi bưng mắt bắt chim khó lòng! 
Đôi ta chút nghĩa đèo bồng, 

Đến nhà, trước liệu nói sòng cho minh. 
Dù khi sóng gió bất tình, 

Lớn ra uy lớn, tôi đành phận tôi. 
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Hon điều giấu ngược giấu xuôi, 
Lại mang những việc tầy trời đến sau. 
1B15 Thương nhau, xin nhớ lời nhau, 
Năm cháy cũng chẳng đi đâu mà cháy. 
Chén đưa, nhớ bữa hôm nay, 
Chén mừng, xin đợi ngày này năm sau”. 
Người lên ngựa, kẻ chia bào, 
1520 Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san. 
Dam hồng bụi cuốn chinh an, 
Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh. 
Người về, chiếc bóng năm canh, 
Kẻ đi, muôn đặm một mình xa xôi. 
1525 Vừng trăng ai xẻ làm đôi? 
Nửa in gối chiếc, nửa soi dam trường! 


Kể chi những nỗi dọc đường. 
Buóng trong này nỗi chủ trương ở nhà. 
Vốn dòng họ Hoạn danh gia, 
1530 Con quan Lại bộ tên là Hoạn Thư. 
Duyên Đằng thuận nẻo gió đưa, 
Cùng chàng kết tóc xe tơ những ngày. 
Ở ăn, thì nết cũng hay, 
Nói điều ràng buộc, thì tay cũng già. 
1535 Từ nghe vườn mới thêm hoa, 
Miệng người đã lắm, tin nhà thì không. 
Lửa tâm càng dập càng nồng, 
Trách người đen bạc ra lòng trăng hoa. 
Ví bằng thú thật cùng ta, 
1540 Cũng dung kẻ dưới mới là lượng trên. 
Dai chi chẳng giữ lấy nén? 
Tốt chi mà rước tiếng ghen vào mình? 
Lại còn bưng bít giấu quanh, 
Làm chị những thói trẻ ranh nực cười! 
1545 Tính rằng cách mặt khuất lời, 
Giấu ta, ta cũng liệu bài giấu cho! 
Lo gì việc ấy mà lo, 
Kiến trong miệng chén lại bò đi đâu? 
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Lam cho nhìn chẳng được nhau, 

Làm cho đày đọa cất đầu chẳng lên. 
Làm cho trông thấy nhãn tiền. 

Cho người thăm ván bán thuyén biết tay! 
Nỗi lòng kín chẳng ai hay, 

Ngoài tai để mặc gió hay mé ngoài. 
Tuần sau, bỗng thấy hai người, 

Mách tin, ý cũng liệu bài tâng công. 
Tiểu thư nổi giận đùng đùng: 

“Gớm tay thêu dệt ra lòng trêu ngươi! 
Chồng tao nào phải như ai, 

Điều này hẳn miệng những người thị phi!” 
Vội vàng, xuống lệnh ra uy, 

Đứa thì vả miệng, đứa thì bẻ răng. 
Trong ngoài kín mít như bưng, 

Nào ai còn đám nói năng một lời! 
Buóng đào, khuya sớm thánh thoi. 

Ra vào, một mực nói cười như không. 
Đêm ngày lòng những dặn lòng, 

Sinh đà về đến lầu hồng xuống yên. 
Lời tan hợp, nỗi hàn huyên, 

Chữ tình càng mặn, chữ duyên càng nồng. 
Tẩy trần, vui chén thong dong, 

Nỗi lòng ai ở trong lòng mà ra? 
Chàng về, xem ý tứ nhà, 

Sự mình cũng rắp lân la giải bày. 
Mấy phen cười nói tỉnh say, 

Tóc tơ bất động mảy may sự tình. 
Nghĩa đà bưng kín miệng bình, 

Nào ai có khảo mà mình lại xưng? 
Những là e ấp, dùng dằng, 

Rút dây, sợ nữa động rừng, lại thôi. 
Có khi vui chuyện mua cười, 

Tiểu thư lại giở những lời đâu đâu. 
Rằng: “Trong ngọc đá vàng thau, 

Mười phần, ta đã tin nhau cả mười. 
Khen cho những miệng dông dài, 

Bướm ong lại đặt những lời nọ kia, 
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Thiếp dù vụng chẳng hay suy, 
Đã dơ bụng nghĩ, lại bia miệng cười”. 
Thấy lời thủng thỉnh như chơi, 
Thuận lời, chàng cũng nói xuôi đỡ đòn, 
Những là cười phấn cợt son, 

Đèn khuya chung bóng trăng tròn sánh vai, 

-Thú quê thuần hức bén mùi, 

Giếng vàng đã rụng một vài lá ngô. 
Chạnh niềm nhớ cảnh giang hồ, 

Một màu quan tái, bốn mùa gió trăng. 
Tình riêng chưa dám rỉ răng. 

Tiểu thư trước đã liệu chừng nhủ qua: 
“Cách năm mây bạc xa xa 

Lâm Tri cũng phải tính mà thần hôn”. 
Được lời như cổi tấc son, 

Vó câu thẳng ruổi nước non quê người. 
Long lanh đáy nước in trời, 

Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng. 
Roi câu vừa dóng dặm trường, 

Xe hương nàng cũng thuận đường quy ninh. 
Thưa nhà huyên hết mọi tình, 

Nỗi chàng ở bạc, nỗi mình chịu đen. 
“Nghĩ rằng: ngứa ghẻ hờn ghen, 

Xấu chàng, mà có ai khen chi mình! 
Vậy nên nganh mặt làm thinh, 

Muu cao vốn đã rap ranh những ngày. 
Lâm Tri đường bộ tháng cháy, 

Mà đường hải đạo sang ngay thì gần. : 
Dọn thuyền lựa mặt gia nhân, 
Hãy đem day xích buộc chân nàng về. 

Làm cho cho mệt, cho mê, 
Làm cho đau đớn ê chề cho coi. 
Trước cho bó ghét những người, 
Sau cho để một trò cười về sau”. 
Phu nhân khen chước rất mầu, 
Chiều con, mới dạy mặc dầu ra tay. 
Sửa sang buóm gió lèo mây, 


_ Khuyển, Ung lại chọn một bầy côn quang. 
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Dan dò hết các mọi đường, 

Thuận phong một lá vượt sang bến Tề. 
Nàng từ chiếc bóng song the, 

Đường kia nỗi nọ như chia mối sầu. 
Bóng dâu đã xế ngang đầu, ' 

Biết đâu ấm lạnh, biết đâu ngọt bùi? 
Tóc thé đã chấm ngang vai, 

Nào lời non nước, nào lời sắt son? 
Sắn bìm chút phận con con. 

Khuôn duyên biết có vuông tròn cho chăng? 
Thân sao nhiều nỗi bất bằng! 

Liều nhu cung Quang å Hằng nghi nao! 
Đêm thu, gió lọt song đào, 

Nửa vành trăng khuyết, ba sao giữa trời. 
Nén hương đến trước Thiên đài, 

Nỗi lòng khấn chửa cạn lời vân vân. 
Dưới hoa, dậy lũ ác nhân 

Âm 4m khốc qui kinh thần mọc ra. 
Đây sân, gươm tuốt sáng lòa, 

Thất kinh, nàng chửa biết là làm sao, 
Thuốc mê đâu đã tưới vào, 

Mơ màng như giấc chiêm bao, biết gì? 
Vực ngay lên ngựa tức thì, 


Buóng đào viện sách bốn bé lửa dong. 


. Sån thây vô chủ bên sông 
Dem vào để đó lộn sòng ai hay? 
Tôi đòi phách lạc hôn bay, 
Pha càn bụi cổ gốc cây ẩn mình. 
Thúc ông nhà cũng gần quanh, 
Chợt trông ngọn lửa, thất kinh rụng rời 
Tớ thây chạy thẳng đến nơi, 
Tơi bời tưới lửa, tìm người lao xao. 
Gió cao, ngọn lửa càng cao, 
Tôi đòi tìm đủ, nàng nào thấy đâu. 
Hót ho hớt hai nhìn nhau, 
Giếng sâu bụi rậm trước sau tìm quàng. 
Chạy vào chốn cũ phòng hương, 
Trong tro thấy một đống xương cháy tàn. 
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Ngay tinh ai biét muu gian, 

Hán nàng thói, lại còn bàn rằng ai? 
Thúc ông sùi sụt ngắn dài, 

Nghĩ con vắng vẻ, thương người nết na. 
Di hài nhặt sắp về nhà, | 

Nào là khám liém, nào là tang trai 
Lễ thường đã đủ một hai, 

Lục trình chàng cũng đến nơi bây giờ. 
Bước vào chốn cũ lầu thơ, 

Tro than một đống, nắng mưa bốn tường. 
Sang nhà cha, tới trung đường, 

Linh sàng, bài vị thờ nàng ở trên. 
Hỡi ơi! Nói hết sự duyên, 

Tơ tình đứt ruột, lửa phiên cháy gan. 
Gieo mình vật vã khóc than: 

“Con người thế ấy, thác oan thế này! 
Chắc rằng mai trúc lại vầy, 

Ai hay vĩnh quyết là ngày đưa nhau!” 
Thương càng nghĩ, nghĩ càng đau, 

Dé ai rấp thảm quạt sầu cho khuây. 
Gần miền, nghe có một thầy, 

Phi phù trí qui, cao tay thông huyền. 
Trén Tam bảo, dưới Cửu tuyên, 

Tìm đâu thì cũng biết tin rõ ràng . 
Sắm sanh lễ vật rước sang, 

Xin tìm cho thấy mặt nàng hỏi han. 
Đạo nhân phục trước tĩnh đàn. 

Xuất thần giây phút chưa tàn nén hương 
Trở về, minh bạch nói tường: 

“Mặt nàng chẳng thấy, việc nàng đã tra. 
Người này nặng nghiệp oan gia, 

Còn nhiều nợ lắm, sao đà thác cho! 
Mệnh cung đang mắc nạn to, 

Một năm nữa mới thăm dò được tin. 
Hai bên giáp mặt chiên chién, 

Muốn nhìn, mà chẳng dám nhìn lạ thay!” 
Nghe lời nói lạ dường này, 

Sự nàng đã thế, lỡi thay dám tin! 
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Cháng qua dóng cót quàng xién, 
Người đâu mà lại thấy trên cõi trần? 

Tiếc hoa, những ngậm ngùi xuân, . 
Thân này dễ lại mấy lần gặp tiên! 


Nước trôi hoa rụng đã yên, 

Hay đâu địa ngục ở miền nhân gian! 
Khuyển, Ưng đã đắt mưu gian, 

Vực nàng, đưa xuống để an dưới thuyén. 
Buôm, cao lèo thẳng cánh suyén, 

Đè chừng huyện Tích, băng miền vượt sang. 
Dỡ đò, lên trước sảnh đường, 

Khuyển, Ưng hai đứa nộp nàng dâng công, 
Vực nàng tạm xuống môn phòng, 

Hãy còn thiêm thiếp giấc nóng chua phai, 
Hoàng lương chợt tỉnh hồn mai; - 

Cửa nhà đâu mất, lâu đài nào đây? 
Bàng hoàng, dé tỉnh dở say, 

Sảnh đường mảng tiếng đòi ngay lên hầu. 
A hoàn liền xuống giục mau, 

Hai hùng, nàng:mới theo sau một người. 
Ngước trông tòa rộng dãy dài. 

“Thiên quan trủng tế” có bài treo trên. 
Ban ngày sáp thắp hai bên. 

Giữa giường thất bảo ngồi trên một bà, 
Gan gùng ngọn hỏi ngành tra, 

Su minh nàng phải cứ mà gửi thưa. 
Bất tình, nổi trận mây mưa. 

Diếc rằng: “Những giống bơ thờ quen thân. 
Con này chẳng phải thiện nhân, 


Chẳng phường trốn chúa, thì quân lộn chồng. 


Ra tuóng mèo má gà đồng, 

Ra tuóng lung túng chẳng xong bé nào. 
Đã dem minh bán cửa tao, l 

Lai còn khủng khinh làm cao thế này! 
Nào là gia pháp nọ bay! 

Hãy cho ba chục biết tay một lần”. 
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A hoàn trên dưới da ran. 
Dau rằng trăm miệng khôn phân lẽ nào. 
Trúc côn ra sức đập vào, f 
1740 Thịt nào chẳng nát, gan nào chẳng kinh? 
Xót thay! Đào lý một cành, 
Một phen mưa gió, tan tành một phen. 
Hoa Nô truyền dạy đổi tên, 
Buồng the dạy ép vào phiên thị tì. 
1745 ` Ra vào theo lũ thanh y, 
Dai dau tóc rói da chi quán bao! 
Quán gia có mót mu nào, 
Thấy người thấy nét ra vào mà thuong. 
Khi che chén, khi thuóc thang, 
1750 Dem lời, phương tiện, mở đường hiếu sinh 
Dạy rằng: “May rủi đã đành, 
Liễu bồ, mình giữ lấy mình cho hay. 
Cũng là oan nghiệp chi đây, 
| Sa cơ mới đến thé nay, chẳng dung. 
1755 Ở đây, tai vách mạch rừng, 
Thấy ai người cũ cũng đừng nhìn chi. 
Kẻo khi sấm sét bất kỳ, 
Con ong cái kiến kêu gì được oan!” 
Nàng càng giọt ngọc như chan, 
1760 Nỗi lòng luống những bàn hoàn niềm tây. 
Phong trần kiếp đã chịu đây 
Lám than lại có thứ này bằng hai! 
Phận sao bạc chẳng vừa thôi? 
Khăng khăng buộc mãi lấy người hồng nhan! 
1765 Đã đành túc trái tiên oan, 
Cũng liều ngọc nát hoa tàn mà chỉ! 
Những là nương náu qua thì, 
Tiểu thư phải buổi mới về ninh gia. 
Me con trò chuyện lân la, 
1770 Phu nhân mới gọi nàng ra dạy lời: 
“Tiểu thư dưới trướng thiếu người, 
Cho về bên ấy theo đòi lầu trang”. 
Lĩnh lời nàng mới theo sang, 
Biết đâu địa ngục thiên đường là đâu? 
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Sớm khuya khăn mặt lược đầu, 
Phận con hầu, giữ con hầu, dám sai? 
Phải đêm êm ả chiều trời, 
Trúc tơ hỏi đến nghề chơi mọi ngày. 
Lĩnh lời nàng mới lựa dây, 

Ni non thánh thót dễ say lòng người. 
Tiểu thư xem cũng thương tài, 
Khuôn uy dường cũng bớt vài bốn phân 

Cửa người đày đọa chút thân, 

Sớm năn nỉ bóng, đêm ân hận lòng. 
Lâm Tri chút nghĩa đèo bồng, 
Nước non để chữ tương phùng kiếp sau. 

Bốn phương mây trắng một màu, 
Trông vời cố quốc, biết đâu là nhà? 
Lần lần tháng lọn ngày qua, 
Nỗi gần nào biết đường xa thế này! 


Lâm Tri từ thủa uyên bay, 

Phòng không thương kẻ tháng ngày chiếc thân. 
Mày ai trăng mới in ngần, 

Phấn thừa hương cũ bội phần xót xa. 
Sen tàn, cúc lại nở hoa, 

Sâu dài ngày ngắn, đông đà sang xuân. 
Tìm đâu cho thấy cố nhân? 

Lấy câu vận mệnh khuây dần nhớ thương. 
Chạnh niềm nhớ cảnh gia hương, 

Nhớ quê, chàng lại tìm đường thăm quê. 
Tiểu thư đón cửa da dé, 

Hàn huyên vừa cạn mọi bề gần xa. 
Nhà hương cao cuốn bức là. 

Buồng trong truyền gọi nàng ra lạy mừng. 
Bước ra... một bước một dừng. 

Trông xa, nàng đã tỏ chừng nẻo xa, 
Phải rằng nắng quáng đèn lòa. 

Rõ ràng ngôi đó chẳng là Thúc sinh? 
Bây giờ tình mới tỏ tình, 

Thôi thôi, đã mắc vào vành chẳng sail 
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Chước đâu có chước lạ đời! 
Người đâu mà lại có người tinh ma! 
Rõ ràng thật lứa đôi ta, 
. Lam ra con ở chúa nhà đôi nơi. 
1815 Bé ngoài thon thớt nói cười 
Mà trong nham hiểm giết người không dao! 
Bây giờ, đất thấp trời cao. 
Ăn làm sao, nói làm sao, bây giờ? 
Càng trông mặt, càng ngẩn ngơ, 
1820 Ruột tam đòi đoạn, như tơ rối bời. 
Sợ uy, dám chẳng vâng lời, 
Cúi đầu, nép xuống sân mai một chiều. 
. Sinh đà phách lạc hôn xiêu.. 
Thương ôi! Chẳng phải nàng Kiểu ở đây? 
1825 Nhân làm sao đến thế này? 
Thôi thôi, ta đã mắc tay ai rồi! 
Sợ quen, dám hở ra lời? 
Khôn ngăn giọt ngọc sụt sùi nhỏ sa. 
Tiểu thư trông mặt hỏi tra: 
1830 “Mới về, có việc chi mà động dung?” 
Sinh rằng: “Hiếu phục vừa xong, 
Suy lòng trắc Di, đau lòng chung thiên”. 
Khen rằng: “Hiếu tử đã nên! l 
Tẩy trần, mượn chén giải phiền đêm thu". 
1885 Vợ chồng chén tạc chén thù, 
Bắt nàng đứng chực trì hé hai nơi. 
Bắt khoan bắt nhặt đến lời, 
Bắt quì tận mặt, bắt mời tận tay. 
Sinh càng như dại như ngây, 
1840 Giọt dài giọt ngắn, chén đầy chén vơi. 
Ngảnh di, chợt nói chợt cười, 
Cáo say, chàng đã giạm bài lảng ra. 
Tiểu thư vội thét: “Con Hoa! 
Khuyên chàng chẳng cạn thì ta có đòn”. 
1845 Sinh càng nát ruột tan hồn. © 
Chén mời phải ngậm bồ hòn ráo ngay. 
Tiểu thư cười nói tỉnh say, 
Chưa xong cuộc rượu lại bày trò chơi. 
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Rang: “Hoa Nô đủ mọi tài, 

Bản đàn thử dạo một bài chàng nghe”. 
Nàng đà tán hoán tê mê, 

Vâng lời, ra trước bình the vặn đàn. 
Bốn dây như khóc như than, 

Khiến người trên tiệc cũng tan nát lòng. 
Cùng trong một tiếng tơ đồng, 


Người ngoài cười nụ, người trong khóc thâm! 


Giọt châu lã chã khôn cầm, 


Cúi đầu, chàng những gạt thầm giọt Tương. 


Tiểu thư lại thét lấy nàng: 

“Cuộc vui gảy khúc đoạn trường ấy chỉ! 
Sao chẳng biết ý tứ gì? 

Cho chàng buôn bã, tội thì tại ngươi”. 
Sinh càng thám thiết bồi hồi, 

Vội vàng gượng nói gượng cười cho qua. 
Giọt rông canh đã điểm ba, 

Tiểu thư nhìn mặt dường đà cam tâm. 
Lòng riêng tấp ténh mừng thầm: 

“Vui này đã bõ đau ngầm xưa nay!” 
Sinh thì gan héo ruột đầy, 

Nỗi lòng càng nghĩ, càng cay đắng lòng. 
Người vào chung gối loan phòng, 

Nàng ra tựa bóng, đèn chong canh dài. 
Bây giờ mới rõ tăm hơi, 

Máu ghen đâu có lạ đời nhà ghen! 
Chước đâu rẽ thúy chia uyên, 

Đã ra dường ấy, ai nhìn được ai? 
Bây giờ một vực một trời, - 

Hết điều khinh trọng, hết lời thị phi. 
Nhẹ như bấc, nặng như chì, 

Gỡ cho ra nữa, còn gì là duyên? 
Lỡ làng chút phận thuyền quyên, 

Bể sâu sóng cả có tuyén được vay? 
Một mình âm i đêm cháy, 

Đĩa dầu vơi, nước mắt đây, năm canh. 
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Sớm khuya, hau ha dai doanh, 

Tiểu thu chạm mặt, dé tinh hỏi tra. 
Lựa lời, nàng mới thưa qua: 

Phải khi mình lại xót xa nỗi mình. 
Tiểu thư hỏi lại Thúc sinh: 

“Cậy chàng tra lấy thực tình cho nao”. 
Sinh đà rat ruột nhu bào, 

Nói ra chẳng tiện trông vào chẳng đang. 
Những e lại lụy đến nàng, 

Phô sòng, mới sẽ lựa đường hỏi tra. 
Cúi đầu, quì trước sân hoa 

Thân cung nàng mới thảo qua một tờ. 
Diện tiên trình với tiểu thư; 

Thoắt xem dường có ngẩn ngơ chút tình. 
Liền tay trao lại Thúc sinh, 

Rằng: “Tài nên trọng, mà tình nên thương. 
Ví chăng có số giàu sang. 

Giá này dẫu đúc nhà vàng cũng nên! 
Bể trần chìm nỗi thuyền quyên, 

Hữu tài, thương nỗi vô duyên lạ đời!” 
Sinh rằng: “Thật có như lời, 

Hồng nhan bạc mệnh một người nào vay! 
Nghìn xưa âu cũng thế này, 

Từ bi âu liệu bớt tay mới vừa”. 
Tiểu thư rằng: “Ý trong tờ, 

Rap đem mệnh bạc xin nhờ cửa không. 
Thôi thì thôi cũng chiều lòng, 

Cũng cho khởi lụy trong vòng bước ra. 
Sẵn Quan Âm Các vườn ta, 

Có cây trăm thước, có hoa bốn mùa. 
Có thảo thụ, có sơn hó, 

Cho nàng ra đó giữ chùa tụng kinh”. 
Tưng tưng trời mới bình minh, 

Hương hoa ngũ cúng sắm sanh lễ thường. 
Đưa nàng đến trước Phật đường, 

Tam quy ngũ giới cho nàng xuất gia. 
Áo xanh đổi lấy cà sa, 

Pháp danh lại đổi tên ra Trạc Tuyền. 


Sớm khuya tinh đủ dầu đèn, 
Xuân, Thu cắt sẵn hai tên hương trà. 
1925 Nàng từ lánh gót vườn hoa, 
Dường gần rừng tía, đường xa bụi hồng. 
Nhân duyên đâu lại còn mong? 
Khỏi điều thẹn phấn tủi hồng thì thôi. 
Phật tiên thảm rap sầu vùi 
1930 Ngày pho thủ tự, đêm nồi tâm hương. 
I Cho hay giot nuóc cành duong, 
Lửa long tưới tắt mọi đường tran duyên. 
Nâu sông từ trở màu thiền, 
Sân thu trăng đã vài phen đứng đầu. 
1985 Quan phòng then nhặt lưới mau, 
Nói lời trước mặt, rơi châu vắng người. 
Gác kinh, viện sách đôi nơi, 
Trong gang tấc lại gấp mười quan san. 
Những là ngậm thở ngùi than, 
1940 Tiéw thư phải buổi vấn an về nhà 
Thừa cơ, sinh mới lẻn ra, 
Xăm xăm đến mé vườn hoa với nàng. 
Sụt sùi, giở nỗi đoạn trường, 
Giọt cháu tám ta đượm tràng áo xanh: 
1945 “Đã cam chịu bạc với tình, 
Chúa xuân để tội một minh cho hoa! 
Thấp cơ, thua trí đàn bà. 
Trông vào đau ruột, nói ra ngại lời. 
Vì ta nên lụy đến người, 
1950 Cát lầm ngọc trắng, thiệt đời xuân xanh, 
Quản chi lên thác xuống ghénh, 
Cũng toan sống thác với tình cho xong. 
Tông đường chút chửa cam lòng. 
Cắn răng, bẻ một chữ đồng làm hai. 
1955 Then minh đá nát vàng phai, 
Trăm thân dễ chuộc một lời được sao!” 
Nàng rằng: “Chiếc bách sóng đào, 
Nổi chìm cũng mặc lúc nào rủi may. 
Chút thân quằn quại vũng lầy. 
1960 Sống thừa còn tưởng đến rày nữa saol 
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Cũng liều một giọt mua rào, 

Mà cho thiên hạ trông vào cũng hay! 
Xót vi cám đã bén dây, 

Chẳng trăm năm, cũng một ngày duyên ta. 

, Liệu bài mở cửa cho ra. 

Ấy là tình nặng, ấy là ơn sâu”. 
Sinh rằng: “Riêng tưởng bấy lâu, 

Lòng người nham hiểm biết đâu mà lường? 
Nữa khi giông tố phũ phàng, 

Thiệt riêng đấy, cũng lại càng cực đây. 
Liệu mà xa chạy cao bay, 

Ái ân ta có ngần này mà thôi! 
Bây giờ kẻ ngược ngudi xuôi, 

Biết bao giờ lại nối lời nước non? 
Dẫu rằng sông cạn đá mòn, 

Con tam đến thác cũng còn vương tơ”. 
Cùng nhau kể lể sau xưa, 

Nói réi lại nói, lời chưa hết lời. 
Mặt trông tay chẳng nỡ rời, 

Hoa tì đã động tiếng người nẻo xa. 
Nhịn ngừng nuốt tủi đứng ra, 

Tiểu thư đâu đã rẽ hoa bước vào. 
Cười cười nói nói ngọt ngào, 

Hỏi: “Chàng mới ở chốn nào lại chơi?” 
Dối quanh, sinh mới liệu lời: 

“Tìm hoa quá bước, xem người viết kinh”. 
Khen rằng: “Bút pháp đã tỉnh, 

So vào với thiếp Lan Đình nào thua! 
Tiếc thay! Lưu lạc giang hồ, 

Nghìn vàng thật cũng nên mua lấy tài”. 
Thiền trà cạn nước hồng mai 

Thong dong nối gót thư trai cùng về. 
Nàng càng e lệ ủ ê, 

Ri tai hỏi lại hoa tì trước sau. 
Hoa rằng: “Bà đến đã lâu, 

Dón chân đứng núp, độ đâu nửa giờ. 
Rành rành kẽ tóc chân tơ, 

Mấy lời nghe hết đã dư tỏ tường: 


Bao nhiêu đoạn khổ tình thương, 
2000 Nỗi ông vật vã, nỗi nàng thở than. 
Ngăn tôi, đứng lại một bên, 
Chán tai, rồi mới bước lên trên lầu”. 
Nghe thôi, kinh hãi xiết đâu, 
“Đàn bà thế ấy, thấy âu một người! 
2005 Ay mới gan, ấy mới tai! 
Nghi càng thêm nói són gai rụng rời. 
Người đâu sâu sắc nước đời. 
Mà chàng Thúc phải ra người bó tay, 
Thực tang, bắt được đường này, 
2010 Máu ghen ai cũng chau mày nghiến răng 
Thế mà im, chẳng đãi đằng, 
Chào mời vui vẻ, nói năng dịu dàng. 
Giận dầu, là dạ thế thường, 
Cười dầu, mới thực khôn lường hiểm sâu! 
2015 Thân ta, ta phải lo âu, 
Miệng hùm nọc rắn ở đâu chốn này. 
Ví chăng chắp cánh cao bay, 
Rào cây, lâu cũng có ngày bẻ hoa. 
Phận béo, bao quản nước sa, 
2020 Lênh đênh đâu nữa cũng là lênh đênh. 
Chin e quê khách một minh, 
Tay không chưa dễ tìm vành ấm no”. 
Nghĩ đi nghĩ lại, quanh co, 
Phật tiên sẵn có mọi đồ kim ngân 
2025 Bên mình giát để hộ thân, 
Lan nghe canh đã một phần trống ba. 
Cất mình qua ngọn tường hoa, 
Lan đường theo bóng trăng tà về Tây. 


Mit mù dăm cát đồi cây, 
2030 Tiếng gà điểm nguyệt, đấu giầy cầu sương. 
Canh khuya, thân gái dặm trường 
Phần e đường sá, phần thương dãi đầu. 
Trời Đông vừa rạng ngàn dâu. 
Bơ vơ nào đã biết đâu là nhà? 
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Chùa đâu trông thấy nẻo xa, 

Ranh rành “Chiêu An Am” ba chữ bài. 
Xăm xăm, gõ mé cửa ngoài, 

Trụ trì nghe tiếng rước mời vào trong. 
Thấy màu ăn mặc nâu sóng, 

Giác Duyên sư trưởng lành lòng liền thương. 
Gan gùng ngành ngọn cho tường, 

Lạ lùng nàng hãy tìm đường nói quanh: 
“Tiểu thién qué ở Bắc Kinh. 

“Quy sư, quy Phật, tu hành bấy lâu. 
Bản sư rồi cũng đến sau, 

Dạy đưa pháp bảo sang hầu sư huynh”. 
Rày vâng diện hiến rành rành, 

Chuông vàng khánh bạc bên mình giở ra. 
Xem qua sư mới dạy qua, 

“Phải nơi Hằng Thúy là ta hậu tình. 
Chỉn e đường xá một mình, 

Ở đây chờ đợi sư huynh ít ngày”. 
Gửi thân được chốn am mây, 

Muối đưa đắp đổi, tháng ngày thong dong. 
Kệ kinh câu cũ thuộc lòng, 

Hương đèn việc cũ, trai phòng quen tay. 
Sớm khuya lá bối phiến mây, 

Ngọn đèn khêu nguyệt, tiếng chày nện sương. 
Thấy nàng thông tuệ khác thường, 

Sư càng nể mặt, nàng càng vững chân. 


Cửa chiên vừa cif cuối xuân, 
Bóng hoa đầy đất, vẻ ngân ngang trời, 
Gió quang mây tanh thanh thoi, 
Có người đàn việt lên chơi cửa già. 
Gió dé chuông khánh xem qua, 
Khen rằng: “Khéo giống của nhà Hoạn nương”. 
Giác Duyên thực ý lo lường, 
Đêm thanh mới hỏi lại nàng trước sau. 
Nghĩ rằng khôn nỗi giấu mầu, 
Sự mình nàng mới gót đầu bày ngay: 


“Bay giờ su đã dường này, 
Phận hàn dù rủi dù may tại người”. 
Giác Duyên nghe nói rụng rời. 
Nửa thương nửa sợ, bồi hồi chẳng xong. 
2075 Ri tai mới kể sự lòng: 
“Ở đây cửa Phật là không hẹp gì. 
E chăng những sự bất kỳ, 
Để nàng cho đến thế thì cũng thương. 
Lánh xa, trước liệu tìm đường, 
2080 Ngôi chờ nước đến nên đường còn qué". 
Có nhà họ Bạc bên kia, 
Am mây quen lối đi về dầu hương 
Nhắn sang dan hết mọi đường, 
Dọn nhà hãy tạm cho người trú chân. 
2085 Những mừng được chốn an thân. 
Vội vàng, nào kịp tính gần tính xa. 
Nào ngờ cùng tổ bợm già, 
Bạc bà học với Tú bà dëng môn! 
Thấy nàng lạt phấn tươi son, 
2090 Mừng thầm được món bán buôn có lời. 
Hư không đặt để nên lời, 
Nàng đà lớn sợ rụng rời lắm phen, 
Mu càng xua đuổi cho liền, 
Lấy lời hung hiểm ép duyên Châu Trần. 
2095 Rằng: “Nàng muôn dặm một thân, 
Lại mang lấy tiếng dữ gần lành xa. 
Khéo oan gia, của phá gia, 
Còn ai dám chứa vào nhà nữa đây. 
Kíp toan kiếm chốn xe đây, 
2100 Không dưng, chưa dễ mà bay đường trời. 
Nơi gần thì chẳng tiện nơi, 
Nơi xa thì chẳng có người nào xa. 
Này chàng Bạc Hạnh cháu nhà, 
Cũng trong thân thích ruột rà chẳng ai. 
2105 Cửa hàng buôn bán Châu Thai, 
Thật thà có một, đơn sai chẳng hề. 
Thế nào nàng cũng phải nghe, 
Thành thân rồi sẽ liệu về Châu Thai. 
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Bấy giờ ai lại biết al, 

Dầu lòng bể rộng sông dài thênh thênh. 
Nàng dù quyết chẳng thuận tình, 

Trái lời nẻo trước, lụy mình đến sau”. 
Nàng càng mặt ủ mày chau, 

Càng nghe mụ nói, càng đau như dần. 
Nghĩ mình túng đất, sẩy chân, 

Thế cùng nàng mới xa gần thở than: 
“Thiếp như con én lạc đàn, 

Phải cung, rày đã sợ làn cây cong. 
Cùng đường, dù tính chữ tòng. 

Biết người, biết mặt, biết lòng làm sao? 
Nữa khi muôn một thế nào, 

Bán hùm buôn sói, chắc vào lưng đâu? 
Dù ai lòng có sở cầu, 

Tâm minh xin quyết với nhau một lời. 
Chứng minh có đất có trời, 

Bấy giờ vượt bể ra khơi quản gì”. 

. Được lời, mu mới ra di, 

Mách tin họ Bạc tức thì sắm sanh. 
Một nhà dọn đẹp linh đình, 

Quét sân đặt trác, rửa bình thắp hương. 
Bạc sinh quỳ xuống vội vàng, 

Quá lời, nguyện hết Thành hoàng Thổ công. 
Trước sân lòng đã giải lòng, 

Trong màn làm lễ Tơ hông kết duyên. 
Thành thân, mới rước xuống thuyền, 

Thuận buém, một lá xuôi miền Châu Thai. 
Thuyén vừa đỗ bến thánh thoi, 

Bạc sinh lên trước tìm nơi mọi ngày. 
Cũng nhà hành viện xưa nay, 

Cũng phường bán thịt, cũng tay buôn người. 
Xem người, định giá vừa rồi, 

Mối hàng một đã ra mười thì buông. 
Mượn người thuê kiệu rước nàng 

Bạc đem mặt bạc, kiếm đường cho xa. 
Kiêu hoa đặt trước thèm hoa. 

Bên trong thấy một mụ ra vội vàng. 


2150 


2155 


2160 


2165 


2170 


2175 


2180 


Dua nàng vào lay gia đường: 

Cũng thần mày trắng, cũng phường lầu xanh. 
Thoắt trông, nàng đã biết tình, 

Chim lồng khôn lẽ cất mình bay cao. 
Chém cha cái số hoa đào, 

Gỡ ra, rồi lại buộc vào như chơi! 
Nghĩ đời mà ngán cho đời, 

Tài tình chi lắm cho trời đất ghen! 
Tiếc thay! Nước đã đánh phèn, 

Mà cho bùn lại vẩn lên mấy lần! 
Hồng quân với khách hồng quần 

Đã xoay đến thế, còn vần chưa tha! 
LG từ lạc bước bước ra, 

Cái thân liệu những từ nhà liệu đi 
Đầu xanh đã tội tình gì? 
Má hồng đền quá nửa thi chua thói. 
Biết thân chạy chẳng khỏi trời, 
Cũng liều mặt phấn cho rồi ngày xanh. 
Lần thâu gió mát trăng thanh, 
Bỗng đâu có khách biên đình sang chơi. 
Râu hùm, hàm én, mày ngài, 

Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao. 

- Đường đường một dáng anh hào, 

Côn quyên hơn sức, lược thao gồm tai. 
Đội trời đạp đất ở đời, 

Họ Từ tên Hải, vốn người Việt Đông. 
Giang hồ quen thú vẫy vùng, 

Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo. 
Qua chơi, nghe tiếng nàng Kiều, 

Tấm lòng nhi nữ cũng xiêu anh hùng. 
Thiếp danh đưa đến lầu hồng, 

Hai bên cùng liếc, hai lòng cùng ưa. 
Từ rằng: “Tâm phúc tương cờ, 

Phải người trăng gió vật vờ hay sao? 
Bấy lâu, nghe tiếng má đào 

Mắt xanh chẳng để ai vào, có không? 
Một đời được mấy anh hùng, 

Bó chi cá chậu chim lông mà chơi!” 
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Nang rằng: “Người dạy quá lời, 

Thân này còn dám xem ai làm thường. 
Chút riêng chọn đá thứ vàng, 

Biết đâu mà gửi can trường vào đâu? 
Còn như vào trước ra sau, 

Ai cho kén chợn vàng thau tại mình?” 
Từ rằng: “Lời nói hữu tình, 

Khiến người lại nhớ câu Bình Nguyên Quân. 
Lại đây, xem lại cho gần, 

Phỏng tin được một vài phần hay không”. 
Thưa rằng: “Lượng cả bao dung, 

Tấn Dương được thấy mây rồng có phen. 
Rộng thương cỏ nội hoa hèn, 

Chút thân bèo bot dám phiên mai sau”. 
Nghe lời vừa ý, gật đầu, 

Cười rằng: “Tri kỷ trước sau mấy người! 
Khen cho con mắt tinh đời, 

Anh hùng đứng giữa trần ai mới già. 
Một lời đã biết đến ta, 

Muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau”. 
Hai bên ý hợp tâm đầu, 

Khi thân, chẳng lọ là câu mới thân. 
Ngỏ lời nói với băng nhân, 

Tiền trăm lại cứ nguyên ngân phát hoàn. 
Buóng riêng sửa chốn thanh nhàn, 

Đặt giường thất bảo, vây màn bát tiên. 
Trai anh hùng, gái thuyền quyên, 

Phi nguyễn sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng. 
Nửa năm hương lửa đương nồng, 

Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương, 
Trông vời trời bể mênh mang, i 

Thanh guam yên ngựa lên đường tháng rong. 
Nàng rằng: “Phận gái chữ tong, 

Chang đi, thiếp cũng một lòng xin di”. 
Từ rằng: “Tâm phúc tương tri, 

Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình? 
Bao giờ mười van tinh binh, 


* Tiéng chiéng dáy dát, bóng tinh rgp đường. . 


Lam cho ro mat phi thudng, 
Bay giờ ta sé rước nàng nghi gia. 
2225 Bằng nay bốn bể không nha, 
Theo càng thêm bận, biết là đi đâu? 
Đành lòng chờ đó ít lâu, 
Chay chang là một năm sau, vội gì!” 
Quyết lời dứt áo ra di, 
2230 Gió mây bằng đã đến kỳ dặm khơi, 
Nàng từ chiếc bóng song mai, 
Đêm thu đằng đẳng, nhặt cài then mây, 
Sân rêu chẳng vẽ dấu giày, 
Cỏ cao hơn trước, liễu gầy vài phân. 
2235 Đoái trông muôn dặm tử phần, 
Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa. 
Xót thay! Huyên cỗi, xuân già. 
Tấm lòng thương nhớ biết là có nguôi? 
Chốc đà mười mấy năm trời, 
2240 Còn ra khi đã da môi tóc sương. 
Tiếc thay! Chút nghĩa cũ càng, 
Dau lia ngó ý, còn vương tơ lòng. 
Duyên em dầu nối chỉ hồng, 
May ra khi đã tay bồng tay mang. 
2245 Tấc lòng cố quốc tha hương,. 
- Đường kia nỗi nọ ngốn ngang bời bời. 
Cánh hồng bay bổng tuyệt vời, 
Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm. 
Đêm ngày luống những âm thầm, 
2250 Lửa binh đâu đã ầm 4m một phương. 
Ngất trời sát khí mơ màng, 
Đây sông kình ngạc, chật đường giáp binh. 
Người quen thuộc, kẻ chung quanh, 
Nhủ nàng hãy tạm lánh mình một nơi. 
2255 Nàng gằng: “Trước đã hẹn lời, 
Dẫu trong nguy hiểm, dám đời ước xưa 
Còn đang dùng dắng ngẩn ngơ, 
Mé ngoài đã thấy bóng cờ tiếng la. 
Giáp binh kéo đến quanh nhà, 
2260 Đồng thanh cùng gửi: “Nào là phu nhân?” 
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Hai bên, mười vi tướng quân, 
Đặt gươm cổi giáp, trước sân khấu đầu. 
Cung nga thể nữ nối sau, 
Rằng: “Vâng lệnh chỉ rước chầu vu quy” 
2265 Sẵn sàng, phượng liễn loan nghị, 
Hoa quan giấp giới, hà y rỡ ràng. 
Lệnh cờ nổi trống, lên đường, 
Trúc tơ nổi trước, đào vàng kéo sau. 
f Hỏa bài tién lộ ruổi mau, 
220 Nam dinh nghe dóng tróng cháu dai doanh. 
Kéo cờ lũy, phát súng thành, 
Từ công ra ngựa thân nghênh cửa ngoài. 
Rỡ mình, lạ vẻ cân đai, 
Hãy còn hàm én mày ngài như xưa. 
2275 Cười rằng: “Cá nước duyên ưa, 
Nhớ lời nói những bao giờ hay không? 
Anh hùng mới biết anh hùng 
Rày xem phỏng đã cam lòng ấy chưa?” 
Nàng rằng: “Chút phận ngây thơ, 
2280 Cũng may dây cát được nhờ bóng cây. 
Đến bây giờ mới thấy đây, 
Mà lòng đã chắc những ngày một hai”. 
Cùng nhau trông mặt cả cười, 
Dan tay về chốn trướng mai tự tình. 
2285 Tiệc bày thưởng tướng khao binh, 
Om thòm trống trận, rập rình nhạc quân. 
Vinh hoa bõ lúc phong trần, 
Chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày. 


Trong quân có lúc vui vầy, 
2290 Thong dong mới kể sự ngày hàn vi: 
Khi Vô Tích khi Lâm Tri, 
Nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương. 
Tấm thân rày đã nhẹ nhàng, 
E Chút còn án oán đôi đường chua xong. 
2295 Từ công nghe nói thủy chung, 
Bất bình nổi trận đùng đùng sấm vang, 
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Nghiêm quân tuyển tướng sẵn sàng, 
Dưới cờ một lệnh vội vàng ruổi sao. 
Ba quân chỉ ngọn cờ đào, 
Đạo ra Vô Tích đạo vào Lâm Trị. 
Mấy người phụ bạc xưa kia, 
Chiếu danh tâm nã bắt về hỏi tra. 
Lại sai lệnh tiễn truyền qua, 
Giữ giàng họ Thúc một nhà cho yên. 
Mu quản gia, vãi Giác Duyên, 
Cũng sai lệnh tiễn đem tin rước mời. 
Thệ sư, kể hết mọi lời, 
Lòng lòng cũng giận, người người chấp uy. 
Đạo trời báo phục chin ghê, 


` Khéo thay, một mẻ tóm về đầy nơi! 


` Quân trung gươm lớn giáo dài, 
Vé trong thi láp, eo ngoài song phi, 
Sán sàng, té chinh uy nghi, 
Vac dong chật đất, tinh ky rợp sân. 
Truóng him mở giữa trung quán, 

Từ công sánh với phu nhân cùng ngồi, 
Tiên nghiêm, trống chửa dứt hồi, 
Điểm danh, trước dẫn trực ngoài cửa viên. 

Từ rằng: “Ân oán hai bên, 
Mặc nàng xử quyết báo đền cho minh”. 
Nàng rằng: “Muôn cậy uy linh, 
Hãy xin báo đáp ân tình cho phu. - 
Báo ân, rồi sẽ trả thù”. 
Từ rằng: “Việc ấy phó cho mặc nàng”. 
Cho gươm mời đến Thúc lang, 
Mặt như cham đổ, mình dường dé (cáy) run. 
Nàng rằng: “Nghĩa nặng nghìn non, 
Lâm Tri người cũ, chàng còn nhớ không? ` 
Sâm Thương chẳng vẹn chữ tòng, 
Tại ai, há dám phụ lòng cố nhân? 
Gấm trăm cuốn, bạc nghìn cân, . 
Tạ lòng, dễ xứng báo ân gọi là. 
Vợ chàng quỷ quái tỉnh ma, 
Phen này, kẻ cắp bà già gặp nhau. 
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Kién bo miéng chén chua lau, 
Muu sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa”. 
Thúc sinh trông mặt bấy giờ, 

Mô hôi chàng đã như mưa ướt dầm. 
Lòng riêng mừng sợ khôn cầm, 

Sợ thay, mà lại mừng thầm cho ai! 
Mụ già sư trưởng thứ hai, 

Thoắt đưa đến trước, vội mời lên trên. 
Dắt tay mở mặt cho nhìn. 

“Hoa Nô kia với Trạc Tuyền cũng tôi. 
Nhớ khi lỡ bước sẩy vời, 

Non vàng chữ dễ đền bồi tấm thương. 
Nghìn vàng gọi chút lễ thường. 

Mà lòng Phiếu mẫu mấy vàng cho cân”. 
Hai người trông mặt tần ngần, 
Nửa phần khiếp sợ, nửa phần mừng vui. 
Nàng rằng: “Xin hãy rốn ngồi, 

Xem cho rõ mặt, biết. tôi báo thù”. 
Kíp truyền chư tướng hiến phù. 
Lại đem các tích phạm đồ hậu tra. 
Dưới cờ, gươm tuốt nắp ra, 
Chính danh thủ phạm tên là Hoan Thu! 
Thoắt trông nàng đã chào thưa: 
“Tiểu thư cũng có bây giờ đến đây! 
Đàn bà dễ có mấy tay, 
Đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan! 
Dé dàng là thói hông nhan, 


Càng cay nghiệt lắm, càng oan trái nhiều”. 


Hoạn Thư hồn lạc phách xiêu. 
Khấu đầu dưới trướng, gió điều kêu ca. 
Rằng: “Tôi chút phận đàn bà, 


» 


Ghen tuông thì cũng người ta thường tinh. 


Nghĩ cho khi gác viết kinh, 

Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo 
Lòng riêng, riêng những kính yêu, 

Chồng chung, chưa dé ai chiều cho ai. 
Trót lòng gây việc chông gai, 

Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng”. 
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Khen cho: “Thật đã nên rằng, 

Khôn ngoan đến mực, nói năng phải lời.. 
Tha ra, thì cũng may đời, 

Làm ra, thì cũng ra người nhỏ nhen. 
Đã lòng tri quá thì nên”. 


Truyền quân lệnh xuống trướng tiền tha ngay. 


Tạ lòng, lạy trước sân mây, 

Cửa viên lại đắt một dây dẫn vào. 
Nàng rằng: “Lồng lộng trời cao, 

Hại nhân nhân hại, sự nào tại ta!” 
Trước là Bạc Hạnh, Bạc bà 

Bên là Ưng, Khuyển bên là Sở Khanh. 
Tú bà với Mã Giám sinh, 

Các tên tội ấy đáng tình, còn sao? 
Lệnh quân truyền xuống nội đao, 

Thê sao, thì lại cứ sao gia hình. 
Máu rơi thịt nát tan tành, 

Ai ai trông thấy hồn kinh phách rời. 
Cho hay muôn sự tại trời, 

Phụ người, chẳng bõ khi người phụ ta. 
Mấy người bạc ác tỉnh ma, 

Mình làm mình chịu, kêu mà ai thương! 
Ba quân đông mặt pháp trường, 

Thanh thiên bạch nhật rõ ràng cho coi, 
Việc nàng báo phục vừa rồi, 

Giác Duyên vội đã gửi lời từ quy. 
Nàng rằng: “Thiên tải nhất thì, 

Cố nhân đã dễ mấy khi bàn hoàn. 
Rồi đây, bèo hợp mây tan, 

Biết đâu hạc nội mây ngàn là đâu?” 
Sư rằng: “Cũng chẳng bao lâu, 

Trong năm năm lại gặp nhau đó mà. 
Nhớ ngày hành cước phương xa, 

Gặp sư Tam Hợp vốn là tiên tri. 
Bảo cho hội hợp chi kỳ, 

Năm nay là một, nữa thì năm năm. 
Mới hay tiên định chẳng lam, 

Đã tin điều trước, ắt nhằm việc sau. 
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Còn nhiều ân ái với nhau, 

Cơ duyên nào đã hết đâu vội gì!” 
Nàng rằng: “Tiền định tiên tri. 

Lời sư đã dạy ắt thì chẳng sai. 
Họa bao giờ có gặp người, 

Vì tôi cậy hỏi một lời chung thân”. 
Giác Duyên vâng đặn ân cần, 

Tạ từ, thoắt đã dời chân cõi ngoài. 
Nàng từ ân oán rạch ròi, 

Bể oan dường đã vơi vơi cạnh lòng. 
Tạ ơn lạy trước Từ công: 

“Chút thân bồ liễu nào mong có rày! 
Trộm nhờ sấm sét ra tay. 

Tấc riêng như cất gánh đây đổ đi, 
Cham xương chép da xiết chi, 

Dễ đem gan óc đền nghì trời mây!” 
Từ rằng: “Quốc sĩ xưa nay, 

Chọn người tri kỷ một ngày được chăng? 
Anh hùng tiếng đã gọi rằng, 

Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha! 
Huống chi việc cũng việc nhà, 

Lọ là thâm tạ với là tri ân? 
Xót nang còn chút song thân, 

Bấy nay kẻ Việt người Tần cách xa. 
Sao cho muôn dặm một nhà, 

Cho người thấy mặt là ta cam lòng”. 
Vội truyền sửa tiệc quân trung, 

Muôn binh nghìn tướng hội đồng tẩy oan. 
Thừa cơ trúc chẻ ngói tan, 

Binh uy từ ấy sấm ran trong ngoài. 
Triều đình riêng một góc trời 

Gồm hai văn võ, rạch đôi sơn hà. 
Đòi cơn gió quét mưa sa, 

Huyện thành đạp đổ năm tòa cõi Nam. 
Phong trần mài một lưỡi gươm, 

Những loài giá áo túi cơm sá gì. 
Nghênh ngang một cõi biên thùy, 

Kém gì cô quả, kém gì bá vương! 
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Trước cờ ai dám tranh cường? - 
Năm năm hùng cứ một phương hải tần. 
Có quan tổng đốc trọng thần, ` 
Là Hồ Tôn Hiến, kinh luân gồm tài. - 

Đẩy xe, vâng chỉ đặc sai, 


Tiện nghi bát tiễu, việc ngoài dëng ahi 


Biết Từ là dáng anh hùng, 
Biết nàng cũng dự quân trung luận bàn. 
Đóng quân, làm chước chiêu an, 


Ngọc vàng gấm vóc, sai quân thuyết hàng. 


Lại riêng một lễ với nàng, 

Hai tên thể nữ, ngọc vàng nghìn cân. 
Tin vào gửi trước trung quân, 

Từ công riêng hãy mười phân hồ đồ. 
Một tay gây dựng cơ đồ, 

Bấy lâu bể Sở, sông Ngô tung hoành. 
Bó thân về với triéu đình, 

Hàng thần lơ láo, phận mình ra đâu? 
Áo xiêm buộc trói lấy nhau, 

Vào luôn ra cúi, công hầu mà chi? 
Sao bằng riêng một biên thùy, 

Sức này đã dễ làm gì được nhau! 
Chọc trời quấy nước mặc dầu, 

Dọc ngang nào biết trên đầu có ai? 
Nàng thì thật dạ tin người, 

Lễ nhiều, nói ngọt, nghe lời dễ xiêu. 
Nghĩ mình mặt nước cánh bèo, 

Đã nhiều lưu lạc, lại nhiều gian truân. 
Bằng nay chịu tiếng vương thần. 

Thênh thênh đường cái thanh vân hẹp gì! 
Công tư vẹn cả hai bề, 

Dan da, rồi sẽ liệu về cố hương. 
Cũng ngôi mệnh phụ đường đường, 

Nở nang mày mặt, rỡ ràng mẹ cha. 
Trên vì nước, dưới vì nhà, 

Một là đắc hiếu, hai là đắc trung. 
Chẳng hơn chiếc bách giữa dòng, 

E dè sóng gió, hãi hùng cỏ hoa? 
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Nhân khi ban bạc gần xa, 
Thừa cơ, nàng mới bàn ra nói vào. 
Rằng: “Ơn thánh đế đồi dào, 
2490 Tưới ra đã khắp, thấm vào đã sâu. 
Bình thành công đức bấy lâu, 
Ai ai cũng đội trên đầu biết bao 
Ngẫm từ dấy việc binh đao, 
Đống xương Vô Định đã cao bằng đầu. 
2495 Làm chi để tiếng về sau, 
Nghìn năm ai có khen đâu Hoàng Sào? 
Sao bằng lộc trọng quyền cao, 
Công danh ai dog lối nào cho qua?” 
Nghe lời nàng nói mặn mà, 
2500 Thế công Từ mới trở ra thế hàng, 
Chỉnh nghi tiếp sứ vội vàng, 
Hẹn kỳ thúc giáp, quyết đường giải binh. 
Tin lời thành hạ yêu minh, 
Ngọn cờ ngơ ngác, trống canh trễ tràng. 
2505 Việc binh bỏ chẳng giữ giàng, 
Vương sư dom đã tỏ tường thực hư. 
Hồ công quyết kế thừa cơ, 
Lễ tiên binh hậu, khắc cờ tập công. 
Kéo cờ chiêu phủ tiên phong, 
2510 Lễ nghi dàn trước, vác đòng phục sau. 
Từ công hờ hững biết đâu? 
Đại quan lễ phục, ra đầu cửa viên. 
Hồ công ám hiệu trận tiền. 
Ba bề phát súng, bốn bên kéo cờ. 
2115 Đang khi bất ý chẳng ngờ, 
Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn. 
Tử sinh liều giữa trận tiền, 
Dạn dày cho biết gan liền tướng quân. 
Khí thiêng khi đã về thần, 
2520 Nhơn nhơn còn đứng chôn chân giữa vòng. 
Trơ như đá, vững như đồng, 
Ai lay chẳng chuyển, ai rung chẳng đời. 
Quan quân truy sát đuổi dài, 
Hằm hằm sát khí ngất trời ai đương. 
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Trong hào ngoài lũy tan hoang, 
Loạn quân vừa đắt tay nàng đến nơi, 
Trong vòng tên đá bời bời, 
Thấy Từ còn đứng giữ trời trơ trơ. 
Khóc rằng: “Trí dũng có thừa, 

Bởi nghe lời thiếp, đến cơ hội này! 
Mặt nào trông thấy nhau đây? 
Thà liều sống chết một ngày với nhau. 

Dòng thu như xối cơn sầu, 

Dứt lời nàng cũng gieo đầu một bên. 
La thay! Oan khí tương triển, 
Nàng vừa phục xuống, Từ liền ngã ra. 

Quan quân kẻ lại người qua, 
Xót nàng, sẽ lại vực ra dần dần. 
Dem vào, đến trước trung quân, 
Hồ công thấy mặt, ân cần hỏi han. 
Rằng: “nàng chút phận hồng nhan. 
Gặp cơn binh cách nhiều nàn cũng thương 
Đã hay thành toán miếu đường, 
Giúp công, cũng có lời nàng mới nên. 
Bây giờ sự đã vẹn tuyén, 

Mặc lòng nghĩ lấy muốn xin bề nào”. 
Nàng càng giọt ngọc tuôn dào, 
Ngập ngừng, mới gửi thấp cao sự lòng. 

Rằng: “Từ là đấng anh hùng, 
Dọc ngang trời, rộng vây vùng bể khơi. 
Tin tôi, nên quá nghe lời, 


Dem thân bách chiến làm tôi triều đình. 


Ngỡ là phú quý phụ vinh, 

Ai ngờ một phút tan tanh thịt xương! : 
Năm năm trời bể ngang tàng, 

Dẫn mình đi bỏ chiến trường như không. 
Khéo khuyên kể lấy làm công, 

Kể bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu! 
Xét mình công ít tội nhiều, 

Sống thừa, tôi đã nên liều mình tôi. 
Xin cho thiên thé một doi, 

Gọi là đắp dëm lấy người tử sinh”. ` 
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Hồ công nghe nói, thương tình, 
Truyền cho kiểu tang di hình bên sông 
2565 Trong quân mở tiệc ha công, 
Xôn xao tơ trúc, hội đồng quân quan. 
Bắt nàng thị yến dưới màn, 
Dở say, lại ép cung đàn nhật tâu. 
Một cung gió thảm mưa sầu, 
2570 Bốn dây ró máu năm đầu ngón tay. 
Ve ngâm vượn hót nào tây, 
Lọt tai, Hồ cũng nhăn mày rơi châu. 
Hỏi rằng: “Này khúc ở đâu? 
Nghe ra muôn oán nghìn sầu lắm thay!” 
2575 Thưa rằng: “Bạc mệnh khúc này, 
Phổ vào đàn ấy những ngày còn thơ. 
Cung cầm lựa những ngày xưa, 
Mà gương bạc mệnh bây giờ là đây!” 
Nghe càng đắm, ngắm càng say, 
2580 La cho mặt sắt cũng ngây vi tình! 
Dạy rằng: “Hương lửa ba sinh, 
Dây lan xin nối cầm lành cho ai”. 
Thưa rằng: “Chút phận lạc loài, 
Trong mình nghĩ đã có người thác oan. 
2585 Còn chi nữa, cánh hoa tàn, 
Tơ lòng đã dứt dây đàn Tiểu Lân. 
Rộng thương còn mảnh hồng quần, 
Hoi tàn được thấy gốc phần là may”. 
Hạ công, chén đã quá say, 
2590 Hồ công đến lúc rạng ngày nhớ ra. 
Nghĩ mình phương diện quốc gia, 
Quan trên nhắm xuống, người ta trông vào 
Phải tuóng tráng gió hay sao. 
Su này biét tính thé nào dugc dáy? 
2595 Công nha vừa buổi sáng ngày, 
Quyét tinh, Hó mói doán ngay mót bài. 
Lệnh quan ai dám cãi lời, 
Ép tình, mới gán cho người thổ quan. 
Ông tơ thật nhẽ đa đoan! 
2600 . Xe tơ, sao khéo vơ quang vơ xién?. 
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Kiéu hoa áp thang xuống thuyền, 

Lá man rủ thấp, ngọn đèn khéu cao. 
Nàng càng ủ liễu phai đào, 

Trăm phần nào có phân nào phần tươi? 
Đành thân cát dập sóng vùi, 

Cướp công cha mẹ, thiệt đời thông minh. 
Chân trời mặt bể lênh đênh, 

Nắm xương biết gửi tử sinh chốn nào? 
Duyên đâu ai dứt tơ đào, 

Nợ đâu ai đã đắt vào tận tay? 
Thân sao thân đến thế này? 

Còn ngày nào cũng dư ngày ấy thôi. 
Đã không biết sống là vui, 

Tấm thân nào biết thiệt thòi là thương. 
Một mình cay đắng trăm đường, 

Thôi thì nát ngọc tan vàng thì thôi. 
Manh trăng đã gác non đoài, 

Một mình luống những đứng ngồi chưa xong. 
Triều đâu nổi tiếng ding dùng? ` 

Hỏi ra, mới biết rằng sông Tiền Đường, 
Nhớ lời thân mộng rõ ràng, 


` Này thôi hết kiếp đoạn trường là đây. 


“Đạm Tiên nàng nhẽ, có hay? 

Hẹn ta, thì đợi dưới này rước ta”. 
Dưới đèn sàn bức tiên hoa, 

Một thiên tuyệt bút gọi là để sau. 
Cửa bồng vội mở rèm châu, 

Trời cao sông rộng một màu bao la. 
Rằng: “Từ công hậu đãi ta, 

Chút vì việc nước mà ra phụ lòng. 
Giết chồng, mà lại lấy chồng, 

Mặt nào còn đứng ở trong cõi đời? 
Thôi thì một thác cho rồi, 

Tấm lòng phó mặc trên trời dưới sông”. - 
Tróng vời con nước mênh móng, „ 

Dem mình gieo xuống giữa dòng trường giang. 
Thổ quan theo vớt vội vàng, 

Thi dà dám ngọc chìm hương cho rói. .. 
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Thương thay! Cũng một kiếp người, 

Khéo thay! Mang lấy sắc tai làm chi! 
Những là oan khổ lưu ly, 

Chờ cho hết kiếp, còn gì là thân! 
Mười lăm năm, bấy nhiều lần, 

Làm gương cho khách hông quần thử soi. 
Đời người đến thế thì thôi. 

Trong cơ âm cực dương hôi khôn hay. 
Mấy người hiếu nghĩa xưa nay. 

Trời làm chi đến lâu ngày càng thương! 


Giác Duyên từ tiết giã nàng, 

Đeo bầu quảy níp, rộng đường vân du 
Gặp bà Tam Hợp đạo cô, 

Thong dong, hỏi hết nhỏ to sự nàng: 
“Người sao hiếu nghĩa du đường, 

Kiếp sao rặt những đoạn trường thế thôi”. 
Sư rằng: “Phúc họa đạo trời, ` l 

Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. 
Có trời mà cũng tại ta, 

Tu là cội phúc, tình là dây oan. 
Thúy Kiêu sắc sao khôn ngoan, 

Vô duyên là phận hồng nhan đã đành. 
Lại mang lấy một chữ tình, 

Khư khư mình buộc lấy mình vào trong. 
Vậy nên những chốn thong dong, 

Ở không yên ổn, ngồi không vững vàng. 
Ma đưa lối, quỷ đem đường, 

Lai tìm những chốn đoạn trường mà di. 
Hết nạn ấy, đến nạn kia, 

Thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần. 
Trong vòng giáo dựng gươm trần, 

Kề răng hùm sói gửi thân tôi đòi. 
Giữa dòng nước day sóng dói, 

Trước hàm rồng cá, gieo mồi vắng tanh ` 
Oan kia theo mãi với tình, 

Một mình mình biết, một mình mình hay. 
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Lam cho séng doa thac day, a 

Doan trường cho hết kiếp nay mới thôi”. ` 
Giác Duyên nghe nói rụng rời: 

“Một đời nàng nhẽ thương ôi! Còn gì!” 
Su rằng: “Song chẳng hề chi, 

Nghiệp duyên cân lại nhắc đi còn nhiều. 
Xét trong tội nghiệp Thúy Kiều, 

Mắc điều tình ái, khói điều tà dam. 
Lấy tình thâm tra nghia thâm, 

Bán mình, đã động hiếu tâm đến trời. 
Hại một người, cứu muôn người, 

Biết đường khinh trọng, biết lời phải chăng. 
Thửa công đức ấy ai bằng? 

Túc khiên đã rửa lâng lâng sạch rồi. 
Khi nên, trời cũng chiều người, 

Nhẹ nhàng nợ trước, đền bồi duyên sau. 
Giác Duyên dù nhớ nghĩa nhau, 

Tiền Đường thả một bè lau rước người. 
Trước sau cho vẹn một lời, 


-Duyên ta, mà cũng phúc trời chi không!” 


Giác Duyên nghe nói mừng lòng, 

Lân la tìm thú bên sông Tiền Đường. 
Đánh tranh, chụm nóc thảo đường. 

Một gian, nước biếc mây vàng chia đôi. 
Thuê năm ngư phủ hai người, 

Đóng thuyền chực bến, kết chai dang sông. 
Một lòng chẳng quản mấy công, 

Khéo thay! Gặp gỡ cũng trong chuyển vần! 
Kiểu từ gieo xuống duénh ngân, 

Nước xuôi bỗng đã trôi dan tận nơi. 
Ngư ông kéo lưới vớt người, 

Ngẫm lời Tam Hợp rõ. mười chẳng ngoa. 
Trên mui lướt mướt áo là, 

Tuy dám hơi nước, chưa lòa bóng gương. 
Giác Duyên nhìn thật mặt nàng, 

Nàng còn thiêm thiếp giấc vàng chưa: phais. 
Mo mang phách qué hôn mai, 

Dam Tiên, thoắt đã thấy người ngày xưa... - 
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Rang: “Tôi đã có lòng chờ, 
Mất công mười mấy năm thừa ở đây. 
2715 Chị sao phận mỏng phúc dày, 
Kiếp xưa đã vậy, lòng nay dé ai! 
Tấm thành đã thấu đến trời, 
Bán mình là hiếu, cứu người là nhân. 
Một niềm vì nước vì dân, 
2720 Âm công cất một đồng cân đã già. 
Đoạn trường só rút tên ra, 
Đoạn trường thơ phải đưa mà trả nhau. 
Còn nhiều hưởng thụ về lâu, 
Duyên xưa tròn tran phúc sau dôi dào”. 
2725 Nàng còn ngơ ngẩn biết sao, 
Trac Tuyền! Nghe tiếng gọi vào bên tai. ` 
. Giật minh, thoát tỉnh giấc mai 
Bâng khuâng nào đã biết ai mà nhìn. 
Trong thuyên nào thấy Dam Tiên, 
2730 Bên mình chỉ thấy Giác Duyên ngồi ké. 
Thấy nhau, mừng rỡ trăm bé, 
Dọn truyền, mới rước nàng về thảo lư. 
Một nhà chung chạ sớm trưa, 
Gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng. 
2735 Bốn bề bát ngát mênh mông, 
Triều đâng hôm sớm, mây lồng trước sau. 
Nạn xưa trút sạch làu làu, 
Duyên xưa chưa dễ biết đâu chốn này. 


Nỗi nàng tai nan đã day, 
2740 Nỗi chàng Kim Trọng bấy cháy mới thương. 
Từ ngày muôn dặm phù tang, | 
Nửa năm ở đất Liêu Dương tại nhà. 
. Vội sang vườn Thúy dò la, 
Nhìn xem phong cảnh nay đà khác xưa. 
2745 Đây vườn có mọc, lau thưa, 
Song tráng quanh qué, vách mưa rã rời. : 
Trước sau, nào thấy bóng người? . 
Hoa đào năm ngoái còn cười gió Đông. 
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Xập xè, én liệng lầu không, 

Cỏ lan mặt đất, rêu phong dấu giày. 
Cuối tường, gai góc mọc đây, 

Đi về, này những lối này năm xưa. 
Chung quanh lặng ngắt như tờ, 

Nỗi niềm tâm sự bây giờ hỏi ai? 
Láng giéng có kẻ sang chơi, 

Lân la sẽ hỏi một hai sự tình. 
Hỏi ông, ông mắc tụng đình, 

Hỏi nàng, nàng đã bán mình chuộc cha. 
Hỏi nhà, nhà đã dời xa, 

Hỏi chàng Vương với cùng là Thúy Vân, 
Đều là sa sút khó khăn, 

May thuê viết mướn, kiếm ăn lần hồi. 
Điều đâu sét đánh lưng trời, 

Thoát nghe, chàng thoát rụng rời xiét bao! 
Hỏi thám di trú nơi nao, 

Đánh đường, chàng mới tim vào tán nơi. 
Nhà tranh vách đất tả tơi, 

Lau treo rèm nát, trúc gài phên thưa. 
Một sân đất có dám mua, 


Càng ngao ngán nỗi, càng ngơ ngẩn dường. 


Đánh liều, lên tiếng ngoài tường, ' 

Chàng Vương nghe thấy, vội vàng chạy ra. 
Dắt tay, vội rước vào nhà, 

Mé sau viên ngoại ông bà ra.ngay. 
Khóc than kể hết niềm tây: 

“Chàng ôi! Biết nỗi nước này cho chưa? 
Kiều nhi phận mỏng như tờ, 

Một lời đã lỗi tóc tơ với chàng. 
Gặp cơn gia biến lạ dường, 

Bán mình, nó phải tìm đường cứu cha. 
Dùng dang khi bước chán ra, 

Cực trăm nghìn, nỗi dặn ba bốn lần. 
Trót lời nặng với lang quân, 

Mượn con em nó Thúy Vân thay lời. 
Gọi là trả chút nghĩa người, 

Sáu này dáng đặc muôn đời chưa quên. 
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Kiép nay, duyén da phu duyén, 
Da dài còn biết sẽ đền lai sinh. 
Mấy lời ký chú dinh ninh, 
Ghi long để dạ, cất mình ra đi. 
Phận sao bạc bấy Kiều nhi! 
Chàng Kim về đó, con thì đi đâu?” 
Ông bà càng nói càng đau, 
Chàng càng nghe nói, càng rầu như dưa. 
Vật mình, vẫy gió tuôn mưa, 
Dam đề giọt ngọc, than thờ hồn mai. 
Đau đòi đoạn, ngất đòi thôi, 
Tỉnh ra lại khóc, khóc rồi lại mê. 
Thấy chàng đau nỗi biệt ly, 
Nhịn ngừng,.ông mới vỗ về giải khuyên: 
“Bây giờ ván đã đóng thuyền, 
Đã đành phận bạc khôn đền tình chung. 
Quá thương chút nghĩa đèo bồng, 
Nghìn vàng thân ấy dé hong bỏ sao?” 
Dó dành khuyên giải trăm chiều, 
Lửa phiền càng dập, càng khêu mối phiền. 
Thê xưa, giờ đến kim hoàn, 
Của xưa lại giở đến đàn với hương. 
Sinh càng trông thấy càng thương. 
Gan càng tức tối, ruột càng xót xa. 
Rằng: “Tôi trót quá chân ra. 
Dé cho đến nói trôi hoa giat bèo. 
Cùng nhau thê thốt đã nhiều 
Những điều vàng đá phải điều nói không! 
Chưa chăn gối, cũng vợ chồng, 
Lòng nào mà nỡ dứt lòng cho đang? 
Bao nhiêu của, mấy ngày đường. 
Còn tôi, tôi một gặp nàng mới thôi”. 
Nỗi thương nói chẳng hết lời, 
Tạ từ, Sinh mới sụt sùi trở ra. 
Vội về sửa chốn vườn hoa, 
Rước mời viên ngoại ông bà cùng sang. 
Than hôn chăm chút lễ thường, 
Dưỡng thân thay tấm lòng nàng ngày xưa. 


2825 Dinh ninh mai lệ chép thư, 
Cắt người tim tõi, đưa tờ nhắn nhe. 
Biết bao công mượn của thuê, 
Lâm Thanh mấy độ đi về dam khơi! 
Người một nơi, hỏi một nơi, 
2830 Mênh mông nào biết bể trời nơi nao? 
Sinh càng thảm thiết khát khao, 
Như nung gan sắt, như bào lòng son. 
Ruột tằm ngày một héo hon, 
“Tuyết sương ngày một hao mòn mình ve. 
2835 Thần tho, lúc tỉnh lúc mê, 
Máu theo nước mắt, hồn lia chiêm bao. 
Xuân huyên lo sợ xiết bao, 
Quá ra khi đến thế nào mà hay! 
Vội vàng sắm sửa chọn ngày, 
2840 Duyên Vân sớm đã xe dây cho chàng. 
Người yểu điệu, ke văn chương, 
Trai tài gái sắc, xuân đương vừa thì. 
Tuy rằng vui chữ vu quy, 
Vui này đã cất sâu xia được nào! 
2845 Khi ăn ở, lúc ra vào, 
Càng âu duyên mới, càng dào tình xưa. 
Nỗi nàng nhớ đến bao giờ, 
Tuôn châu đòi trận, vò tơ trăm vòng. 
Có khi, vắng vẻ thư phòng, 
2850 Đốt lò hương, giở phím đồng ngày xưa. 
Bẻ bai rủ rỉ tiếng tơ, 
Trầm bay lạt khói, gió đưa lay rèm. 
Đường như bên chai bên thềm, 
Tiếng Kiều đồng vọng, bóng xiém mơ mang. 
2855 Bởi long tac đá ghi vàng, 
Tưởng nàng, nên lại thấy nàng về đây. 


Những là phiền muộn đêm ngày. 
Xuân thu biết đã đổi thay mấy lần? 
Chế khoa gặp hội trường văn, 
2860 Vuong, Kim cùng chiếm bảng xuân một ngày. 
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Cửa trời rộng mở đường mây, 

Hoa chào ngõ hạnh, hương bay dặm phần. 
Chàng Vương nhớ đến xa gần, 

Sang nhà Chung láo ta ơn chu tuyén. 
Tinh xưa, ơn trả nghĩa đền, 

Gia thân, bèn mới kết duyên Châu Trần. 
Kim từ nhẹ bước thanh vân. 

Nỗi nàng càng nghĩ xa gần càng thương. 
Ấy ai dặn ngọc thể vàng, 

Bây giờ Kim mã Ngọc đường với ai? 

. Ngon bèo chán sóng lạc loài, 

Nghĩ mình vinh hiển, thương người lưu ly. 

Vâng ra ngoại nhậm Lâm Tri, 


Quan sơn nghìn đặm, thê nhi một đoàn. 


Câm đường ngày tháng thanh nhàn, 
Sớm khuya, tiếng hạc tiếng đàn tiêu dao. 
Phòng xuân trướng rủ hoa đào, 
Nàng Vân nằm bỗng chiêm bao thấy nàng. 
° Tinh ra, mới rỉ cùng chang, 
Nghe lời chàng cũng hai đường tin nghi. 
Nọ Lâm Thanh với Lâm Trị, 
Khác nhau một chữ, hoặc khi có lầm. 
Trong cơ thanh khí tương tầm, 
Ở đây hoặc có giai âm chăng là? 
Thăng đường, chàng mới hỏi tra, 
Họ Đô có kẻ lại già thưa lên: 
“Sự này đã ngoại mười niên, 
Tôi đà biết mặt biết tên rành rành. 
- Tú bà cùng Mã Giám sinh, 


. Di mua người ở Bắc Kinh đưa vé. 


Thúy Kiểu tài sắc ai bi! ' 
Có nghề đàn, lại đủ nghề văn thơ. 
Kiên trinh chẳng phải gan vừa, 
Liều minh thế ấy, phái lừa thé kia. 
Phong trần chịu đã ê ché, . 


Dây duyên sau lại gå về Thúc lang. ' 


Phải tay vợ cả phũ phàng, : 
Bát vé Vô Tích toan đường bé hoa. 
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Dứt minh, nang phải trốn ra, 

Chẳng may, lại gặp một nha Bac kia. 
Thoắt buôn về, thodt bán di, 

Mây trôi bèo nổi, thiếu gì là nơi! 
Bỗng đâu lại gặp một người, 

Hơn người trí dũng, nghiêng trời uy linh. 
Trong tay mười van tinh binh, 

Kéo về đóng chật một thành Lâm Tri. 
Tóc tơ các tích mọi khi, 

Oán thì trả oán, ân thì trả ân. 
Đã nên có nghĩa có nhân, 

Trước sau trọn vẹn, xa gần ngợi khen. 
Chưa tường được họ được tên, 

Sự này hỏi Thúc sinh viên mới tường”. 
Nghe lời Đô nói rõ ràng, 

Tức thì đệ thiếp mời chàng Thúc sinh. 
Nỗi nàng hỏi hết phân minh 

Chồng con đâu tá, tính danh là gì? 
Thúc rằng: “Gặp lúc loạn ly, 

Trong quân tôi hỏi thiếu gì tóc tơ. 
Đại vương tên Hải, họ Từ, 

Đánh quen trăm trận, sức dư muôn người 
Gặp nàng khi ở Châu Thai, 

Lạ gì quốc sắc thiên tài phải duyên. 
Vay vùng trong bấy nhiêu niên, 

Làm nên động địa kinh thiên đùng đùng. 
Đại quân đôn đóng cõi Đông, 
Về sau chẳng biết vân mồng làm sao”. 
Nghe tường ngành ngọn tiêu hao, 
Lòng riêng chàng luống lao đao thẫn thờ. 
Xót thay! Chiếc lá bơ vơ, 

Kiếp trần biết giũ bao giờ cho xong? 
Hoa trôi nước chảy xuôi dòng, 

Xót thân chìm nổi, đau lòng hợp tan. 
Lời xưa đã lỗi muôn vàn, 

Mảnh hương còn đó, phím đàn còn đây. 
Đàn cám khéo ngẩn ngơ dây, 

Lửa hương biết có kiếp này nữa thôi? 
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Binh bồng còn chút xa xôi, 
Đỉnh chung sao nỡ ăn ngồi cho an! 
Rap mong treo ấn từ quan, 
2940 Mấy sông cũng lội mấy ngàn cũng pha. 
Dấn mình trong áng can qua, 
Vào sinh ra tử, họa là thấy nhau! 
Nghĩ điều trời thẳm vực sâu, 
Bóng chim tăm cá, biết đâu mà nhìn! 
2945 Những là nấn ná đợi tin, 
Nắng mưa biết đã mấy phen đổi doi! 
Năm mây bỗng thấy chiếu trời, 
Khâm ban sắc chỉ đến nơi rành rành. 
Kim thi cải nhậm Nam Bình, 
2950 | Chàng Vương cũng cải nhậm thành Châu Duong. 
Sắm xanh xe ngựa vội vàng, 
Hai nhà cũng thuận một đường phó quan. 
Xẩy nghe thế giặc đã tan, 
Sóng êm Phúc Kiến, lửa tàn Chiết Giang. 
2955 Được tin, Kim mới rủ Vương, 
Tiện đường, cùng lại tìm nàng sau xưa. 
Hàng Châu đến đó bấy giờ, 
Thật tin hỏi được tóc tơ rành rành. 
Rằng: Ngày hôm nọ giao binh, 
2960 Thất cơ, Từ đã thu linh trận tiền. 
Nàng Kiều công cả chang đền, 
Lệnh quan lại bắt ép duyên thổ tù. 
Nàng đà gieo ngọc chìm châu, 
Sông Tiền Đường đó, ấy mô hồng nhan. 
2965 Thương 6i! Không hợp mà tan, 
Một nhà vinh hiển, riêng oan một nang! 
Chiêu hồn, thiết vị lễ thường, 
Giải oan, lập mot đàn tràng bên sông. 
Ngọn triều non bạc trùng trùng, 
2970 Vời trông, còn tướng cánh hồng lúc gieo. 
Tình thâm bé thảm lạ điều, 
Nào hồn tỉnh vệ biết theo chốn nào? 
Cơ duyên đâu bỗng lạ sao, 
Giác Duyên đâu bóng tìm vào đến nơi. 
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Trông lên linh vị chữ bai, : 

Thất kinh mới hỏi: “Những người đâu ta? 
Với nàng thân thích gần xa, 

Người còn, sao bỗng làm ma khóc người?” 
Nghe tin, ngơ ngác rụng rời, 

Xúm quanh, kể họ, rộn lời hỏi tra: 
“Này chồng, này mẹ, này cha, 

Này là em ruột, này là em dâu. 
Thật tin, nghe đã bấy lâu, 

Pháp sư dạy thế, sự đâu lạ dường!” 
Sư rằng: “Nhân quả với nàng, 

Lâm Tri buổi trước Tiền Đường buổi sau. 
Khi nàng gieo ngọc chìm châu, 

Đón nhau, tôi đã gặp nhau rước về. 
Cùng nhau nương cửa bê đẻ, 

Thảo am đó cũng gần kê, chẳng xa. 
Phật tiền ngày bạc lân la, 

Đăm đăm nàng cũng nhớ nhà khôn khuây”. 
Nghe tin, nở mặt nở mày, 

Mừng nào lại quá mừng này, nữa chăng? 
Từ phen chiếc lá lia rừng, 

Thăm tìm, luống những liệu chừng nước mây. 
Rõ ràng, hoa rụng hương bay, 

Kiếp sau họa thấy, kiếp này hẳn thôi. 
Minh dương đôi ngả chắc rồi. 

Cõi trần mà lại thấy người Cửu nguyên. 
Cùng nhau lạy tạ Giác Duyên, 

Bộ hành một lũ theo liền một khi. 
Bẻ lau vạch cỏ tìm đi, 

Tình thâm luống hãy hồ nghi nửa phần. 
Quanh co theo đải giang tân, 

Khoi rừng lau, đã tới sân Phật đường. 
Giác Duyên lên tiếng gọi nàng, 

Buóng trong vội dao sen vàng bước ra. 
Trông xem đủ mặt một nhà: 

Xuân già còn khoẻ, huyên già còn tươi. 
Hai em phương trưởng hòa hai, 

No chàng Kim đó, là người ngày xưa! 
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Tưởng bây giờ là bao giờ, 
Rõ ràng mở mắt, còn ngờ chiêm bao! 
Giọt châu thánh thót quẹn bào, 
Mừng mừng, tủi tủi, xiết bao là tình. 
Huyên già dưới gối gieo mình, 


` Khóc than, mình ké sự mình đầu đuôi: 


“Từ con lưu lạc quê người, 
Bèo trôi sóng vỗ, chốc mười lăm năm. 
Tính rằng sông nước cát lầm, 
Kiếp này, ai lại còn cầm gặp đây!” 
Ông bà trông mặt, cầm tay, 


Dung quang chẳng khác chi ngày bước ra. 


Bấy chầy đãi nguyệt dầu hoa, 

Mười phần xuân có gầy ba bốn phần. 
Nỗi mừng biết lấy chi cân? 

Lời tan hợp, chuyện xa gần thiếu đâu. 
Hai em hỏi trước han sau, 

Đứng trông, chàng cũng trở sầu làm tươi. 
Quây nhau lạy trước Phật đài, 

Tái sinh trần tạ lòng người từ bi. 
Kiệu hoa giục giã tức thì, 

Vương ông dạy rước cùng về một nơi. 
Nàng rằng: “Chút phận hoa rơi. 

Nửa đời nếm trải mọi mùi đắng cay. 
Tính rằng mặt nước chân mây, 

Lòng nào còn tưởng có rày nữa không? 
Được rày tái thế tương phùng, 

Khát khao đã thỏa tấm lồng lâu nay. 
Đã đem mình bỏ am mây, 

Tuổi này gửi với cỏ cây cũng vừa. 
Mùi thién đã bén muối dua, 

Màu thiên ăn mặc đã ưa nâu sóng. 
Sự đời đã tắt lửa lòng, 

Còn chen vào chốn bụi hồng làm chi! 
Dở dang nào có hay gi, 

Đã tu tu trót, qua thi thi thôi! 
Trùng sinh ơn nặng bể trời, 

Lòng nào nỡ dứt nghĩa người ra đi?” 
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Ông rằng: “Bi thử nhát nhi, _ 

Tu hành thì cũng phải khi tòng quyền. 
Phải điều cầu Phật cầu Tiên, 

Tình kia hiếu no, ai dén cho đây? 
Độ sinh nhờ đức cao dày, 

Lập am, rồi sẽ rước thầy ở chung”. 
Nghe lời, nàng phải chiều lòng, 

Giã sư, giã cảnh, đều cùng bước ra. 
Một nhà về đến, quan nha, 

Đoàn viên vội mở tiệc hoa vui vầy. 
Tang tàng, chén cúc dé say, 

Đứng lên, Vân mới giải bày một hai. 
Rằng: “Trong tác hợp cơ trời, 

Hai bên gặp gỡ, một lời kết giao. 
Gặp cơn bình địa ba đào, 

Vậy đem duyên chị buộc vào cho em. 
Cũng là phận cải duyên kim, 

Cũng là máu chảy ruột mềm chớ sao? 
Những là rày ước mai ao, 

Mười lăm năm ấy, biết bao nhiêu tình! 
Bây giờ, gương vỡ lại lành, 

Khuôn thiêng lừa lọc đã dành có nơi. 
Còn duyên may lại còn người, 

Còn vừng trăng bạc, còn lời nguyền xưa. 
Quả mai ba bảy đương vừa, 

Đào non sớm liệu xe tơ kịp thì”. 
Dot lời, nàng vội gat di: 

“Sự muôn năm cũ, kể chi bây giờ? 
Một lời tuy có ước xưa, 

Xét minh dai gió dau mưa đã nhiều. 
Nói càng hổ thẹn trăm chiều, 

Thà cho ngọn nước thủy. triều chảy xuôi”. 
Chàng rằng: “Nói cũng lạ đời, 

Dau lòng kia vậy, còn lời ấy sao? 
Một lời đã trót thâm giao. 

Dưới dày có đất, trên cao có trời. 
Dẫu rằng vật đổi sao dời, 

Tử sinh, cũng giữ lấy lời tử sinh. 
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Duyên kia có phụ chi tình, 
3090 Mà toan chia gánh chung tình làm hai?” 
Nàng rằng: “Gia thất duyên hài. 
Chút lòng án ái, ai ai cùng lòng. 
Nghĩ rằng trong đạo vợ chồng, 
Hoa thơm phong nhi, trăng vòng tròn gương. 
3095 Chữ trinh đáng giá nghìn vàng, 
Đuốc hoa chẳng then với chàng mai xưa. 
Thiếp từ ngộ biến đến giờ. 
Ong qua bướm lại, đã thừa xấu xa. 
Bấy chầy gió táp mưa sa, 
3100 Mấy trăng cũng khuyết, mấy hoa cũng tàn. 
Còn chi là cái hồng nhan, 
Đã xong thân thế, còn toan nỗi nào? 
Nghĩ mình chẳng hổ mình sao? 
Dám đem trần cấu dự vào bố kinh! 
3105 Đã hay, chàng nặng vì tình, 
Trông hoa đèn, chẳng thẹn mình lắm rul 
¡ Từ rày, khép cửa phòng thu, 
Chẳng tu thì cũng như tu mới là, 
Chang dù nghi đến tình xa, 
3110 Dem tình câm sắt, đổi ra cầm cờ. 
Nói chi kết tóc xe tơ, 
Đã buồn cả ruột, lại dơ cả đời”. 
Chàng rằng: “Khéo nói nên lời, 
Mà trong lẽ phải, có người có ta. 
3115 Xưa nay trong đạo đàn bà, 
Chữ trinh kia cũng có ba bay đường. 
Có khi biến, có khi thường, 
Có quyền nào phải một đường chấp kinh. 
Như nàng lấy hiếu làm trinh, 
3120 Bụi nào cho đục được mình ấy vay? 
Trời còn để có hôm nay, 
Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời. 
Hoa tàn mà lại thêm tươi, 
Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa. 
3125 Có điều chi nữa mà ngờ, 
Khách qua đường để hững hờ chàng Tiêu!” 
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3130 


3135 


3140 


3145 


3150 


3155 


3160 


Nghe chang nói đã hết điều, 
Hai thân thì cũng quyết theo một bài. 
Hết lời, khôn lẽ chối lời, 


Cui đầu, nàng những ngắn dài thở than. 


Nhà vừa mở tiệc đoàn viên, : - 
Hoa soi ngon đuốc, hồng chen bức là. 

Cùng nhau giao bái một nhà,- 
Lễ đà đủ lễ, đôi đà đủ đôi. 


Động phóng, diu dat chén môi, '' .i 
Bâng khuâng duyên mới, ngậm ngùi tình) xưa.. 


Những từ sen ngó đào tơ, 
Mười lăm năm mới bây giờ là đây. 
Tình duyên ấy, hợp tan này, 

Bi hoan mấy nỗi, đêm cháy trăng cao. 
Canh khuya, bức gấm rủ thao, 
Dưới đèn tỏ rạng, má đào thêm xuân. 
Tình nhân lại gặp tình nhân, 
Hoa xưa ong cũ, mấy phân chung tình. 

Nàng rằng: “Phận thiếp đã đành, 
Có làm chi nữa cái mình bỏ đi! 

Nghĩ chàng nghĩa cũ tình ghi, 
Chiều lòng gọi có xướng tùy mảy may. 
Riêng lòng đã then lắm thay, 

Cũng đà mặt dạn mày dày khó coi! 
Những như âu yếm vành ngoài, 

Còn toan mở mặt với người cho qua. 
Lại như những thói người ta, 

Vót hương dưới đất, bẻ hoa cuối mùa. 
Cũng là giở duốc bày trò, 

Còn tình đâu nữa, là thù đấy thôi! 
Người yêu, ta xấu với người, 

Yêu nhau, thì lại bằng mười phụ nhau! 
Cửa nhà dù tính về sau, 

Thì còn em đó, lọ cầu chi đây. 
Chữ trinh còn một chút này, 

Chẳng câm cho vững, lại giày cho tan! 
Còn nhiều ân ái chan chan, 

Hay gì vầy cánh hoa tàn mà chơi?” 
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3165 Chang rằng: “Gắn bó một lời, 
Bỗng không cá nước chim trời lỡ nhau. 
Xót người lưu lạc bấy lâu, 
Tưởng thé thốt nặng, cũng đau đớn nhiều. 
Thương nhau sinh tử đã liều. 
3170 Gặp nhau còn chút bấy nhiêu là tình. 
Chừng xuân tơ liễu còn xanh, 
Nghĩ sao cho thoát khỏi vành ái ân. 
Gương trong chẳng chút bụi trần, 
Một lời quyết han muôn phần kính thêm. 
3175 Bấy lâu đáy bể mò kim, 
Là nhiều vàng đá, phải tìm trăng hoa? 
Ai ngờ lại họp một nhà, 
Lọ là chăn gối mới ra sắt cầm!” 
Nghe lời, sửa áo cài trâm, 
3180 Khấu đầu, lạy tạ cao thâm nghìn trùng: 
“Thân tàn, gạn đục khơi trong, 
Là nhờ quân tử khác lòng người ta. 
Mấy lời tâm phúc ruột rà, 
Tương tri dường ấy mới là tương tri. 
3185 Chở che đùm bọc thiếu gì? 
Trăm năm danh tiết cũng vì đêm nay”. 
Thoát thôi, tay lại cám tay, 
Càng yêu vì nết, càng say vì tình. 
Thêm nến giá, nối hương bình, 
3190 Cùng nhau lại chuốc chén quỳnh giao hoan. 
Tình xưa lai láng khôn hàn, 
Thong dong lại hỏi ngón đàn ngày xưa. 
Nàng rằng: “Vì mấy đường tơ, 
Lâm người cho đến bây giờ mới thôi, 
'8195 An nan thi sự dà rồi. 
Né lòng người cũ, vâng lời một phen.” 
Phím đàn dè dặt tay tiên, 
Khói trầm cao thấp, tiếng huyền gần xa. 
, Khúc đâu đầm ấm dương hòa, 
3200 Ay là hó điệp, hay là Trang sinh? 
) Khúc dáu ém ái xuán tinh, 
Ay hón Thuc Dé, hay minh dá quyén? 
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3205 


3210 


3215 


3220 


3225 


3230 


3235 


3240 


Trong sao, châu rỏ dành quyên! 

Ấm sao, hạt ngọc Lam Điền mới đông! 
Lọt tai, nghe suốt năm cung, 

Tiếng nào là chẳng não nùng, xôn xao. 
Chàng rằng: “Phổ ấy tay nào? 

Xưa sao sáu thám, nay sao vui váy? 
Tẻ vui bởi tại lòng này, 

Hay là khổ tận đến ngày cam lai?” 
Nàng rằng: “Vì chút nghề chơi, 

Đoạn trường tiếng ấy hại người bấy lâu. 
Một phen tri kỷ cùng nhau, 

Cuốn dây từ đấy về sau cũng chừa.” 
Chuyện trò chưa cạn tóc tơ, 

Gà đà gáy sáng, trời vừa rạng đông, 
Tình riêng nàng lại nói sòng, 

Một nhà ai cũng lạ lùng khen lao, 
Cho hay thục nữ chí cao, 

Phải người sớm mận tối đào như ai? 
Hai tình vẹn vẻ hòa hai, 


Chẳng trong chăn gối, cũng ngoài cầm thơ. 


Khi chén rượu, khi cuộc cờ, 

Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên. 
Ba sinh đã phi mười nguyén, 
Duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bầy. 

Nhớ lời, lập một am mây; 


Khiến người thân tín rước thầy Giác Duyên. 


Đến nơi, đóng cửa cài then, 

Rêu trùm kẽ ngạch, cỏ len mái nhà. 
Sư đà hái thuốc phương xa, 
Mây bay hạc lánh, biết là tìm đâu? 
Năng vì chút nghĩa bấy lâu, 
Trên am cứ giữ hương dâu hôm mai. 
Một nhà phúc lộc gồm hai, 
Nghìn năm dàng đặc quan giai lần lần. 
Thừa gia chẳng hết nàng Vân, 

Một cây cù mộc, một sân quế hòe. 
Phong lưu phú quý ai bì; 
Vườn xuân một cửa để bia muôn đời. 
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3250 
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Ngám hay muôn sự tai trời, 
Trời kia đã bắt lam người có than. 
Bắt phong trần, phải phong trần, 
Cho thanh cao, mới được phần thanh cao. 
Có đâu thiên vị người nào, 
Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai. 
Có tài mà cậy chi tài, 
Chữ tài liền với chữ tai một vần. 
Đã mang lấy nghiệp vào thân, 
Cũng đừng trách lan trời gần trời xa. 
Thiện căn ở tại lòng ta, 
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. 
Lời quê chắp nhặt dông dài, 
Mua vui cũng được một vài trống canh. 


TRUYEN KIEU 


DO NGUYEN QUANG TUAN KHAO DiNH VA CHU GIAI 


TRUYEN KIEU 


Tram năm Ì trong cdi người ta, 

Chữ tai chữ mệnh khéo là ghét nhau 
Trải qua một cuộc bể dâu Ÿ, 

Những điều trong thấy ma đau đớn SES 

5 La gì bỉ sắc tư phong Ÿ. 

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen 
Cáo thơm “lần gió trước đèn, 

Phong tinh có luc? còn truyền sử xanh ê. 
Rang: Năm Gia Tinh’ triéu Minh 8, 


1. Träm năm: thời gian một đời người ta ở trần thé. Cổ ngữ: Nhân sinh bách tué 
vi ky = người ta sống lâu chừng trăm tuổi. Ở' câu này chữ tram năm có thể thay bằng 
chữ xưa nay, đợi phòm vì chỉ ngụ ý nói bao quát mà thôi chứ không phải là hạn định 
, một trăm năm như mấy chỗ khác trong truyện. ` 

2. Bể dáu: do chữ tang thương dịch ra. Sách Ấu học tầm nguyên có câu: “Thương 
hái tang điền, vi thé sự chi da biến” ý nói bé xanh bién thành ruộng dâu là chỉ việc 
đời nhiều biến đổi. f 

3. Bí sác tu phong: diéu kia kém thi diëu này hon, y nói có tài thi kém mënh, có 
nhan sắc thì bị tạo hóa ghét ghen. 

4. Cáo thom: pho sách hay. 


5. Phong tình có lục: xem các bản Nom đã viết là El thi cáu nay phai phiên. ái 
là Phong tình có luc còn truyền sử xanh vì chit Nóm có mượn chữ E] cố (cổ trong bộ 


vi). Nếu là có luc thì chữ Hán đã có sán chữ. + có, sao lại không dùng đến. Phong 
tinh có luc: có cái bán truyën phong tinh con dé lai trong sú sách. . 
Bản Quốc ngữ đầu tiên dà phiên “cổ luc” là bản Kim Vân Kiéu:tan Spe. cua 
Edmond Nordemann in năm 1897. 
KHAO DI : Phan khảo di dugc in tit trang 1042 dén trang 1087. Trong phần 
bán bán các chữ có khảo dị đều được in nghiêng để tiện việc tra cứu. : 
6. Sử xanh: ngày xưa chưa có giấy, người ta phái chép sử vào những thẻ tre xanh 
nên mới gọi như vậy. 
7. Gia Tĩnh: niên hiệu vua Thế Tông nhà Minh (1522 - 1566). 
8. Triéu Minh: là một triều đại phong kiến của ` Quốc, từ nam 1368 đến 
năm 1644. . 
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10 Bốn phương phẳng lặng, hai kinh ' ving vàng 
Có nhà Viên ngoai? họ Vương, 
Gia tu? nghĩ * cũng thường thường bậc trung. 
Một trai, con thứ rốt lòng, 
Vương Quan là chữ nối dòng Nho gia °. 
15 Đâu lòng hai å tố nga °, 
Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. 
Mai cốt cách ”, tuyết tinh thần °, 
Một người một vé, mười phân vẹn mười. 
Vân xem trang trọng ° khác vời, 
20 Khuôn trang đây dàn '”, nét ngài nở nang. !! 
Hoa cười ngọc thót đoan trang, 
Mây thua nước tóc 12, tuyết nhường màu da ? 
Kiều càng sắc sảo mặn mà, 
So bề tài sắc lại là phần hơn. 


1. Hai kinh: tức Bắc Kinh và Nam Kinh. 

2. Viên ngoại: chức quan ngoại ngạch dé những người giàu có được bỏ tiền ra mua 
cho thêm danh giá. 

3. Gia tu: của cải trong nhà, cũng như gia san. 

4. Nghĩ: cho là, ước chừng. Bản KOM viết là 4% (nghi) nén vé sau ban BK.TTK 
và bản TD mới phiên âm là nghỉ va chú thích là hắn, va, nó... Theo chúng tôi nghĩ chữ 
nghỉ có ngụ ý khinh ré nên không thích hợp ở đây dé chi Viên ngoại. 

5. Nho gia: nhà theo Nho học. 

6. Tố nga: người con gái dep ví với Hằng Nga ở trên cung trăng (tó: tráng, nga: 
người con gái đẹp). Š 

7. Mai cốt cách: ý nói vë dáng vóc con người thanh tú như cành mai. Cốt cách: bộ 
xương, kiểu dáng con người. 

8. Tuyết tinh thần: ý nói tinh thân trong trắng như tuyết. 

9. Trang trọng: có vẻ nghiêm trang đứng đắn. 

10. Khuôn trăng đây đặn: ý nói khuôn mặt day đặn, tròn trinh như mặt trăng, 
cốt tả cái vẻ đẹp phúc hậu của Thúy Vân. 

11. Nét ngài nở nang: ý nói lông mày hơi đậm, cốt tả cái vẻ đẹp tự nhiên của 
Thúy Vân. 

Cả câu dựa theo lời trong Tướng thư: Diện thu mãn nguyệt, mi như ngoa tam = 
“mặt như vắng trăng tròn, lông mày nhu con tằm nằm ngang, chỉ cái tướng phúc hậu. 

12. Máy thua nước tóc: mây thua cái vẻ óng mượt của làn tóc mềm mại. Nước là 
cái ánh, cái vẻ óng mượt. . 

* 18. Tuyết nhường màu da: tuyết dà trắng mà cũng phải chịu kém màu trắng của 
làn da mịn màng như ngọc, như ngà. 
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25 Lan thu thủy, nét xuân son! 
Hoa ghen thua thám, liễu hờn E xanh. 
Một hai ? nghiêng nước nghiêng thành °, 
Sắc đành đòi một, tài đành họa hai. 
Thông minh vốn sån tu trời Ý, 
30 Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm. 
Cung thương ° lầu bác? ngũ âm, 
Nghề riêng ăn đứt Hà cám một trương °. 
Khúc nhà °, tay lựa hên chương 19 
Một thiên Bạc ménh lại càng não nhân ” 
35 Phong lưu rất mực hông quân * 


1. Lan thu thủy, nét xuân sơn: ý nói mắt trong như nước mùa thu, lông may phon 
phớt xanh như núi mùa xuân. 

2. Một hai: đây là dich mấy chữ nhất cố, tái cố trong điển trên. 

3. Nghiêng nước nghiêng thành: ý nói đến cái đẹp làm cho người ta phải say mê 
mà mất cả thành mất cả nước. Y ấy mượn trong bài ca của Lý Diên Niên: "Bác phương 
hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân 
quốc..” = Phương Bắc có người con gái đẹp, đẹp nhất đời mà còn ở một mình. Người 
đẹp ấy chỉ ngoảnh lại một lần là nghiêng cả thành, ngoảnh lại lần nữa là nghiêng 
mất cả nước... 

4. Tư trời: do trời ban cho, trời phú cho. | 

5. Cung thương: hai âm đứng đầu trong ngữ ám tức: cung, thương, giốc, chúy, vũ. 

6. Lâu bác: thuộc lòng các cung bác. : 

7. Hô cám: một loại đàn ty bà, nguyên ở nước Hò làm ra nên mới goi là Hồ cám. 
Sách Văn hiến thông khảo viết: “Đàn tỳ bà trỗ ngô đổng ra mà làm, bụng như rùa, cổ 
như phụng”. Tuc Văn hiến thông khảo cũng nói: "Dën ty bà đời nhà Nguyên làm bằng 
gỗ, đầu cong, cổ dài, bến trục, giữa cổ có phím, mặt rộng, bốn dây”. 

8. Một trương: các bản Nôm đều viết 没 SE một trương nhưng có ban viết tất 

`. 
chit mét là x (như bán Kim Vân Kiéu tán truyện - Duy Minh thị, Kim Vân Kiểu hợp 
tập - Khải Định cửu niên) nên có người đọc lam là Ngdi Trương. Ở quyển Kim Vân 
Kiêu hợp tập tất cả các chữ một đều được a gián thé, khóng có chám thúy 6 ở bên. 


Chữ % (một) thực ra khác hẳn với chữ 艾 (ngải) có bộ thảo ở trên. Chữ trương có 
nghĩa là cây đàn. Sách có câu: “Câm nhất tương, kỳ nhất cuộc = cầm một cây, cờ một 
bàn. Cá cáu 32 ý nói cô Kiểu có tài riêng về cây đàn Hồ cầm, ăn đứt được tất cá mọi 
người, không ai sánh kịp. 

9. Khúc nhà: khúc đàn do Thúy Kiểu soạn ra. 

10. Chương: chương khúc, bài nhạc. 

11. Thiên Bạc mệnh: tên bài đàn, bài nhạc do Thúy Kiểu soạn ra SH? dé 1a Odn 
bac mệnh. 

12. Não nhân: làm cho người nghe phải sầu não trong SR 

13. Hồng quán: cái quan mau hồng người phụ nữ Trung Quốc xưa thường mặc; 
đây dùng để chỉ tư cách cao quý của người phụ nữ. 
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Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê |, 
Êm đêm trướng rủ màn che, 
Tường Dong 2 ong bướm * di vé mặc ai. 
Ngày xuân con én đưa thoi, 
40 Thiéu quang * chín chuc đã ngoài sáu mươi. 
Cỏ non xanh tận chân trời, 
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. 
Thanh minh trong tiết tháng ba, 
Lễ là tảo mộ Š, hội là dap thanh 7. 
45 Gân xa nô nức yến anh ê, 
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. 
Dap diu tài tử giai nhân °, 
Ngựa xe như nước, áo quán như nêm !°. 
Ngón ngang, gò đống kéo lén, 
50 Thoi vàng vó ™ rác, tro tiền giấy bay. 
Tà tà bóng ngả về Tây, 
Chị em thơ than dan tay ra về. 


1. Cập kê: cài trâm. Theo tục lệ cổ Trung Quốc, con gái đến 15 tuổi bắt đầu cài 
trâm tức là đã đến tuổi lấy chồng. l : 

2. Tường Đông: tường nhà ó phía Đông, chỉ nhà bên hàng xóm. 

3. Ong bướm: ý nói đến những chàng trai tìm cách ve vãn con gái. 

4. Thiéu quang: ánh sáng tốt dep tức nắng xuân dep dé. Cd cáu ý nói trong chin 
chục ngày xuân dep dé hơn sáu chục ngày qua đi rôi. 

5. Thanh minh: theo âm lịch một năm chia lam 24 tiết, tiết Thanh minh là tiết 
nhằm vào khoảng đầu tháng ba âm lịch (thường thuộc vào đầu tháng tư duong lịch). 

6. Táo mộ: (tảo: quét, mộ: mó má) quét dọn sửa sang lại các phán mộ cho sạch sẽ. 

7. Bap thanh: giám lên cỏ xanh. Người ta di tảo mộ ở ngoài đồng đông như hội 
nên gọi là hội đạp thanh. 

8. Yến anh: hai loài chim thường bay thành đàn về mùa xuân, đây ý nói người đi 
chơi xuân đông đúc từng đoàn, từng lũ. 

9. Tài tử giai nhân: trai tài gái sắc. 

10. Áo quần như nêm: nêm đây là những mảnh gỗ móng đóng trên hai mặt thớt 
cối xay lúa khít nhau như những hàm răng. Chữ Hán có câu: “Xa mã như thủy, y 
thường nhu xt”, ngựa xe đi lai như nước cháy, áo quán chật khít nhau như những ham 
răng ở trên mặt cối. Cá cáu 48 ý nói ngựa xe qua lại liên tiếp như nước chảy, khách du 
xuân áo quần đẹp đẽ chen khít nhau như những mảnh nêm ở trên mặt thớt cối xay. 
Câu này đặt theo lối tiếu đối: thdy (danh từ) đối với nêm (danh tù). 

11: Vang vo: đồ mã làm giả những thoi vàng hình khối chữ nhật dùng để rắc lúc 
đưa ma hay để cúng lúc đi tảo mộ. 
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Bước dán theo ngọn tiểu khê ! 
Lần xem phong cảnh có bé thanh thanh? 
B5 ` Nao nao dòng nước uốn quanh, 
Dip? câu nho nhỏ cuối ghénh “ bắc ngang. 
Së se 5, nám đất Š bên dàng, 
Dàu dàu, ngọn có nửa vàng nửa xanh. 
Rằng: “Sao trong tiết thanh minh, 
60 Mà đây hương khói vắng tanh thế ma?” 
Vương Quan mới dän gần xa: 
“Dam Tiên nàng ấy, xư là ca nhi”. 
Nổi danh tài sắc một thì, 
Xón xao ngoài cửa hiếm gì yến anh, * 
65 Kiếp hông nhan? có mong manh, 
Nửa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương ™! 
Có người khách ở viễn phương !' 
Xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi. 
Thuyền tình " vừa ghé tói nơi, 
.70 Thi da tram gãy binh rơi * bao giờ. 


1. Tiểu khé: dòng nước nhỏ, ngòi nước nhỏ. 

2. Thanh thanh: có vẻ xinh xắn. 

3. Dip: cũng viết là nhịp. Trong thơ ca thường nói dip. Selig 

4. Ghénh: chỗ ngòi nước bi thu hẹp lại, hơi nông, có đá lóm chóm chán r ngang 
lam dòng nước dồn lại và chảy xiết. E 

5. Sé se: ý nói tháp gan sát mặt đất. 

6. Nấm đất: đây chỉ nấm mộ nhỏ. 

7. Ca nhỉ: người con gái làm nghề ca hát ở các thanh lâu ngày xưa. 

8. Yến anh: đây chỉ khách làng chơi tìm đến với Đạm Tiên đông như chim anh, 
chim yến. 

9. Hồng nhan: má hồng, chỉ người đàn bà con gái đẹp. 

10. Cành thiên hương: chỉ người con gái đẹp. Thiên huong là hương trời. Cá câu 
66: ý nói người con gái đẹp đang độ tuổi thanh xuân mà đột nhiên nửa oe bi chét. 

11. Viễn phương: phương xa. 

12. Thuyén tình: thuyền chở người khách có tình với Dam Tiên đến. ‘Kiéu Oánh 
Mậu chú: Tinh sử: Thuyên di tình qui = con thuyền lấy tình làm quý.. 

13. Trâm gãy bình rơi: cái tram cài đầu bị gãy, cái bình hoa bị rơi vỡ, ý nói đến 
người đàn bà con gái đẹp bị chết. Thơ Bạch Cư Dị có „câu: “Binh trdm trám chiết tri 
nại ha, tự thiếp kim triéu dữ quân biệt” = bình chim trâm SE bist làm sao được, cũng 
như sáng hôm nay thiếp cùng chàng từ biệt. : 
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Buóng không lạnh ngất như tờ `, 
Dấu xe ngựa ? đã rêu lờ mờ xanh °. 
Khóc than khôn xiết sự tình, 
Khéo vô duyên * bấy là mình với ta. 
75 Đã không duyên trước chăng mà, 
Thi chi chút ước Š gọi là duyên sau. 
Sám sanh nếp tử xe chau’, 
Vòi nông ° một nấm, mặc dau có hoa. 
` Trái bao thỏ lặn ác tà ?, 
80 Ay mó vô chi”, ai mà viếng thám?" 
Lòng đâu sẵn mối thương tâm, 
Thodt nghe, Kiéu đã dám dám châu sa '': 
“Đau đớn thay, phận đàn bà! 
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. 


1. Như tờ: như tờ giấy, thứ giấy bản ngày xưa. Ta thường nói êm như tờ vì hai tờ 
giấy bản chạm vào nhau vẫn êm, không gây ra tiếng động nào. 

Lạnh ngắt như tờ: lạnh lẽo và im không có một tiếng động nào. 

9. Dấu xe ngựa: dấu vết bánh xe ngựa của khách làng chơi tìm đến với Đạm Tiên. 

3. Đã rêu lờ mờ xanh: ý nói đã lâu rói, rêu đã mọc che gần kín các vết xe ngựa. 

4. Vô duyên: không có nhân duyên với nhau nên không được gặp nhau. 

5. Chút ước: một chút ước hẹn để dành về kiếp sau. 

6. Nếp tử: cái áo quan bằng gỗ tử. 

7. Xe châu: xe chở linh cữu có kết rèm ngọc châu. Theo đoạn này thì Nguyễn Du 
đã dé Dam Tiên chết được một thời gian (dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh) rồi người 
khách phương xa mới đến. Trong nguyên truyện thì: “Khi Đạm Tiên chết gặp phải mụ 
chủ té bạc, toan dem vút xác nàng ra bờ ngòi. May sao lúc ấy có một khách ở vién 
phương uì mộ tiếng sắc tài của nàng nên mới tìm đến”. Tưởng như vậy hợp lý hơn vì 
không làm gì có chuyện để quàn một chỗ chưa chôn ngay. 

8. Vüi nông: chôn sơ sài, không có xây đắp mộ gi cả. Điều nay cũng đúng với 
đoạn trên dá tả: “sé së nám đất bên dàng". Bản BK-TTK cũng chép là vài nóng. Tán 
Đà theo bản KOM chép là bui hồng và đã chú thích rằng: “Hai chữ bụi hồng đây chi 
là lời van lịch sự, nói cái má chôn ở bên đường. Có nhiều bán để là vùi nông thời lam 
mất cả vé hay mà lại thành ra cái tình của người khách không có trung hậu. Như sự 
sai lâm đó rốt có hại đến van lý”. 

Thực ra thì theo mạch văn ở đây phải dùng hai chữ vài nông mới chuyển tiếp 
được với việc sốm sanh ở câu trên. Hơn nữa người khách viễn phương chưa quen biết 
gi Dam Tiên mà lo cho chôn cất như vậy đã là quá tốt rồi. I 

9. Thỏ lặn ác tà: thỏ là chi mát tráng, ác là chỉ mặt trời; ý nói đã bao ngày trôi 
qua rồi. j 

10. Vô chủ: không có ai nhận, không có ai đến thăm viếng, quét don sửa sang lại. 

11. Châu sơ: giọt nước mắt chảy xuống. Cố văn: Sdi giao nhân chỉ châu lệ = 

người giao nhân khóc nước mắt sa xuống thành hat châu. 
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85 Pha phàng chi máy hóa công, 
Ngày xanh mòn mói má hồng phôi pha. 
Sống làm vợ khdp người ta, 
Khéo thay thác xuống làm ma không chông. 
Nào người phượng cha loan chung’, 
90 Nào người tiếc luc tham hồng là ai ?? 
Đã không kẻ đoái người hoài, 
Sån đây ta kiếm ? một vài nén hương. 
Gọi là gặp gỡ giữa đường, 
Họa là người dưới suối vàng * biết cho”. 
95 Lâm rám khấn khúa nhỏ to, 
Sup ngồi vài gát trước mó bước ra. 
Một vùng cỏ áy Ê bóng tà, 
Gió hiu hiu thổi một và bông lau. 
Rút tram sẵn git mái dau, 
100 Vach da cây vịnh bốn câu ba van’. 
Lai càng mê mẩn tâm thần °, 
Lai càng đứng läng tần ngần chẳng ra. 
Lai càng à đột nét hoa?, 
Sáu tuón đứt nói, cháu sa van dai. 


1. Phuong cha loan chung: chỉ những người khách làng chơi dà từng án nằm với 
Dam Tiên. Cái cánh phượng loan chung cha là nói đến sự ái án giao tinh bừa bãi. 

2. Tiếc lục tham hông: tiếc màu xanh, tham màu đỏ; chi những người khách làng 
chơi đã ham mê sắc đẹp của Đạm Tiên. 

3. Kiếm: BK-TTK đã giảng: “Kiếm là dé dem dáng, đem lễ, chứ không phải là tim 
biếm” Các bản Nôm đều viết Al (kiếm) nhưng không thể hiện như BK-TTK được. 
Kiếm chi có nghĩa là tìm kiếm. Sở di ba chi em Thúy Kiều phải tìm kiếm một vài nén 
hương mà các người đi tảo mộ còn để lại vì lúc ra về ba chị em chỉ đi tay không: “Chi 
em thơ thén dan tay ra vé”, không cầm gì cả, chính sự tìm kiếm ấy đã cho ta thấy 
được lòng thương xót của Thúy Kiéu đối với Dam Tiên thật sâu sắc, thật chân tình. 

4. Suối uàng: do chữ hoàng tuyên là cái suối ở đưới đất mà theo ngũ hành, đất 
thuộc màu vàng nên gọi là sưối vang. 

5. Vai gột: tức là cúi đầu vái mấy cái. Nguyên truyện viết: Ddo thân tú bái = 
nghiêng mình vái bốn cái. 

6. Cỏ dy: co vàng úa. 

7. Bốn câu ba ván: tức là bài thơ tứ tuyệt. 

8. Tam thần: tâm trí, tinh thần, nói chung về tinh thần ý tưởng. 

9. Nét hoa: nét mặt đẹp của người con gái. Ú dộ/ nét hoa là nói nét mặt buôn ráu. 
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105 Vân rang: “Chi cũng nực cười, 
Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa `. 
Rang: “Hồng nhan tự thud xưa, 
Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu? 
Nỗi niêm tưởng đến mà dau, 
110 Thấy người nằm đó biết sau thế nào?” 
Quan rằng: “Chị nói hay sao, 
Một loi là một vận vào? khó nghe. 
ˆ Ở đây âm khí? nặng né, 
Bóng chiều đã ngả, dặm về còn xa”. 
115 Kiều rằng: “Những đấng tài hoa, 
Thác là thể phách * còn là tinh anh. 
Dễ hay tình lai gặp tình, 
Chờ xem Át thấy hiển linh P bây giờ.” 
Một lời nói chửa kịp thưa, 
120 Phút đâu trận gió cuốn cò” đến ngay. 
Ào ào đổ lộc rung cây, 
Ở trong dường có hương bay ít nhiều. 
Đè chừng ngọn gió lần theo, 
Dấu giầy ting bước in rêu rành rành. 
125 Mặt nhìn ai nấy đều kinh, 
Nàng rằng: “Này thực tinh thành ° chẳng xa. 
Hữu tinh ta lai gdp ta, 
Chó nề u hiển ° mới là chi em”. 
Đã lòng hiên hiện cho xem, 


1. Người đời xưa: do chữ cổ nhân, chỉ người đã chết. 

2. Vận vào: buộc vào minh. 

3. Âm khí: âm khí, đây nói về cái khí ám đạm lạnh lẽo ở bãi tha ma. 

` 4, Thể phách: xác và vía; xác là hữu hình, phách là thuộc về vô hinh, chỉ dựa vào 
thể xác mà tôn tại. Chữ thé phách ở đây chỉ chung thể xác con người. 

5. Tỉnh anh: tức là phan linh hồn. Nguyên truyện: Tit gid thể phách, bét tử gid 
tỉnh thân = người ta chết là mất đi cái thể xác chứ cái tỉnh thần thì không bao.giờ 
mất đi được. , 

6. Hiển linh: hiện rõ ra sự linh thiêng. 

7. Trận gió cuốn cờ: tức là trận gió mạnh có thể cuốn lá cờ lại. 

8. Tinh thành: lòng rất chân thành, hoàn toàn thuần khiết. 

9. U hiển: tối và sáng rõ; ý nói đến người chết ở dưới âm ty và kẻ sống ở trên 
dương gian. : 

Chó në u hiển: không có phân biệt gì kẻ sống với người chết, 
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130 Tạ lòng nang lại nối thêm vài lời. 
Long thơ lai láng bồi hôi, 
Gốc cây lại vạch một bài cổ thi !. 
Dùng dang nửa ở nửa về, 
Nhac vàng ? đâu đã tiếng nghe gần gần. 
185 Trông chừng thấy một văn nhân, 
Löng buông tay khấu bước lần dặm băng ”. - 
Đề hué * lung túi gió trăng”, 
Sau chán theo mót vài tháng con con. 
Tuyết in sắc ngựa câu Š gión”. 
140 Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời. 
Nẻo xa mới tỏ mặt người, l f 
Khách dà xuóng ngua tói noi tu tinh °. 
Hài văn ° lần bước dặm xanh '°, 
Một vùng nhu thể cây quỳnh, cành dao !! 
145 Chàng Vương quen mặt ra chào, 


1. Cổ thi: bài thơ cổ, bài thơ làm theo cổ thé hoặc cổ phong chưa có niêm luật chặt chẽ. 

2. Nhạc vang: tức là nhạc ngựa bằng đồng vì sắc đồng màu vàng nên gọi là nhạc 
vang cho đẹp lời. 

Tay khdu: tay cám cương ngựa. Kháu: dây cương ngựa. Lóng buông tay khấu: thả 
chùng dây cương cho ngựa đi thong thả trở lại. i 


3. Dam băng: chit băng vk có bó báng 7 có nghĩa là nước giá lạnh đông cứng 


lại khác với chữ Ek băng viết có bộ X tuc là di ngang, vugt lén: Vi mát nuóc dóng 
băng rất bằng phẳng nén dëm băng có nghĩa là dặm đường bằng phẳng. Dam băng 
được đặt đối với tay khấu nên chữ băng không thể là động từ được. 

4. Dé hué: mang dat. 

5. Lung tui gió trăng: do các chữ bán nang phong nguyệt (nửa túi gió trăng). Các 
nhà thơ xưa thường hay lấy gió trăng làm dé tài ngâm vinh nên mới gọi tái thơ là túi 
gió trăng. 

6. Ngựa câu: ngựa non. 

7. Giòn: chữ 存 giòn ở các bản Kiều Nóm thường viết có khung Jo 


báng chit 存 tồn. Chữ gión (dòn) có thể hiểu nghĩa là dep. 

8. Tự tình: bày to nỗi lòng của mình. 

9. Hài uăn: thứ giày thêu mà các Nho sinh ngày xưa thường. dùng, 

10. Dám xanh: dám có xanh, đối chiếu lén dám băng thì hai chữ “xanh” và “băng” 
đều là tính từ. Dam có xanh bằng phẳng gọi là dặm băng. 

11. Cây quỳnh, cành dao: hai thứ cây cảnh đẹp. KOM chú: Sang Diễn. thân thái 
nhu quynh lâm dao thụ phong trần ngoại vát = Phong cách tinh than Vương Diễn đẹp 
như rừng quỳnh cây dao, thực là một bậc ngoài cõi phong trần vậy (Thé thuyết). 
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Hai kiéu ! e lệ nép vào dưới hoa. 
Nguyên người quanh quất đâu xa’, 
Họ Kim tên Trọng vốn nhà trám anh °. 
Nền phú hậu š, bậc tài danh 5, 
150 Văn chương nết đất, thông minh tính trời. 
Phong tu tài mao‘ tót vời, 
Vào trong phong nhã 5, ra ngoài hào hoa 
Chung quanh ván dát nuóc nhà, 
Với Vương Quan trước vốn là đồng thân. 
155 Van nghe thơm nức hương lân '°, 
Một nén Đồng Tước !! khóa xuân hai Kiểu ME 
Nước non cách máy buông thêu *, 
Những là trộm dấu thám yêu chốc mong "7. 
May thay giải cấu tương phüng 5, 
160 Gặp tuần đố lá **, thỏa lòng tìm hoa. 
Bóng hồng !' nhac thấy nẻo xa, 


1. Hai kiêu: (kiéu 1⁄6 là người con gái xinh dep) chi hai chị em Thúy Kiểu va 

Thúy Vân. " 

. Đâu xa: ý nói không có đâu xa. 

. Tram anh: (trám: cái tram để cài tóc; anh: cái dai mũ). 
Nhà tram anh: nhà quyén quí dòng dõi làm quan. 

. Phú hậu: giàu có và phúc hậu. 

. Tài danh: người có tài và nổi tiếng. 

. Phong tư: hình dáng người có vẻ nho nhã, rất có tư cách. 

. Tòi mạo: vẻ mặt thông minh, có tài năng. 

8. Phong nhã: phong lưu tao nhã, ý nói người có dáng dấp một nhà Nho tài giỏi 
thơ văn. 

9. Hào hoa: nói người ăn chơi hào phóng lịch sự. 

10. Huong lân: chỗ hàng xóm láng giéng trong làng. 

11. Đồng Tước: tên một cái đài. Đời Tam Quốc, Tào Tháo định nếu đánh thắng 
Đông Ngô sẽ bắt hai chị em Đại Kiểu và Tiểu Kiểu vé giữ kín ở đài Đồng Tước. 

12. Hai Kiéu: hai chị em Đại Kiểu và Tiểu Kiểu. Chữ Kiểu ở đây viết hoa vì là 
tên người £ . Hai chữ £ và 1 (kiêu = người con gái dep) cùng đồng âm nên có 
một ý nghĩa rất đặc biệt. 

13. Buéng thêu: buồng của con gái ở. 

14. Chốc mòng: lúc lúc lại tưởng nhớ, ý nói nhớ hoài không bao giờ quên, chốc 
chốc lại nhớ đến. 

15. Giải cấu tương phùng: tình cờ không hẹn mà gặp. 

16. Dé lá: hội đố lá tức là đố cỏ (đấu tháo hoặc điệp hi). Bên Trung Quốc, đời 
Đường có hội đấu hoa lá. 

17. Bóng bông: bóng người con gái, đây chỉ bóng của hai chị em cô Kiểu. 
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Xuân lan thu các ! mặn mà cả hai. 
Người quốc sắc Ÿ, kẻ thiên tài ?, 
Tình trong như da, mặt ngoài còn e. 
165 Chập chờn cơn tỉnh cơn mê, 
Rốn ngồi * chang tiện, dứt vé chin khôn Š. 
Bóng tà như giục cơn buồn, 
Khách dà /ên ngựa người còn ghé theo Š. 
Dưới cầu nước chảy trong veo, 
170 Bên cầu tơ liễu bóng chiều thuót tha. 
Kiểu từ trở gót trướng hoa’, 
Mat trời gác núi, chiêng đà thu không °. 
Mánh trăng chênh chếch dom song, 
Vàng gieo ngán nước, cây lồng bóng sân. 
175 Hải đường ° lá ngọn đông lân !9 


1. Xuán lan thu cúc: hoa lan mùa xuân, hoa cúc mùa thu, mỗi đóa hoa có một vé 
đẹp riêng. Thúy Kiều và Thúy Vân cũng vậy, mỗi người có một vé đẹp riêng. 

2. Quốc sắc: sắc đẹp nổi tiếng trong nước, vào bậc nhất trong nước. Người quốc 
sốc: đây chỉ Thúy Kiểu. 

3. Thiên tài: tài do trời phú cho, tài cao hơn hẳn mọi người. 

Kẻ thiên tài: đây chỉ Kim Trọng. 

4. Rón ngôi: ngôi thêm, cố ngồi thêm. Thực ra ở ngoài cánh đồng, ghế đâu mà 
ngồi. Kim Trọng và Vương Quan đều đứng mà nói chuyện với nhau. 

5. Chin khôn: (chin: chỉ e rằng, khôn: khó xong) chỉ e rằng khó xong, chi e rằng 
không tiện. 

6. Ghé theo: nhìn với theo, liếc mắt nhìn theo. Chữ ES ghé (nhìn theo) viết có bộ 


mục khác với chữ ghé Së (tat vào) viết có bộ túc. 

7. Trướng hoa: bức màn có thêu hoa, chỉ buồng phụ nữ 6. 

8. Thu không: do chữ sưu không. Sưu là tìm tòi, không là trống không. Sưu 
không là đi xem xét, tìm tòi trong dinh trong đồn để soát lại có chỗ nào sơ khoáng 
chăng mà phòng kẻ gian. Sau quen gọi là thu không tức hiệu trống, hiệu chuông bãi 
công việc vào buổi chiều, lúc gần tối. 

9. Hải đường: thứ cây có hoa đẹp thường được dùng để ví với người con gái có 
nhan sắc. 

10. Đông lân: láng giéng phía Đông. 
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Giọt sương gieo nặng cành xuân la da’. 
Một mình läng ngắm bóng nga’, 
Rộn đường gân ° với nói xa bòi boi: 
“Người mà đến thế thì thôi, 
180: Đời phón hoa? cüng là đời bó di! 
Người đâu gap gỡ làm chi, 
Trám nám biét có duyén gi hay khóng?" 
Ngón ngang trăm mối bên lòng, 
Nên câu tuyệt diệu Š ngụ trong tính tinh. 
185 Chênh chênh bóng nguyệt xế mành, 
Tựa nương bên triện ‘ một mình thiu thiu. 
Thoát đâu thấy một tiểu kiểu °, 


1. Giọt sương gieo nặng cành xuân la đà: câu này bản Kiêu Oánh Mậu viết chữ 


Aë (treo), bản Quan Văn Đường viết chữ 38 (gieo - treo) nén các bán Quốc ngữ có 
người phiên là: 

Giọt sương gieo nặng, cành xuân la da. 

Có người phiên là: 

Giọt sương treo nặng, cành xuân la da. 

Hồ Đắc Hàm lại phiên là: 

Giọt sương tríu nặng, cành xuôn là đà. I 

Tan Đà thấy chữ “chíu” thì lấy lam đắc ý và giải thích: “Chiu nghĩa là treo 
bám vào đó mà làm cho ra nặng. Chữ này nguyên ván Nóm là các bán để là gieo, là 
đeo, đều là không sành nghĩa, duy trong bán cua ông Hó Đắc Ham để là chíu thực 
tình đúng hơn. 

Tuy Tan Đà có ý kiến như vậy nhưng chúng tôi nhận thấy câu 176 nên phiên âm là: 

Giọt sương gieo nặng cành xuân la da 

như đa số các bản chữ Quốc ngữ đã chép. 

Nếu phiên âm là gieo nặng thì chúng ta có thể giáng là: “Hơi sương đọng lại 
thành giọt nước treo nặng ở trên đâu mỗi ngon lá (làm cho ngon lá tríu đầu xuống) má 
khi có ngon gió thổi qua thì cành xuân la đà (dua di đưa lại) làm rung xuống từng loạt. 

2. Bong nga: bóng trăng. 
3. Rộn đường gần: óc bận rộn suy nghĩ về những việc mới xảy ra: gặp mả Đạm 
Tiên, gặp Kim Trọng. 
4. Nỗi xa: nỗi suy nghĩ về tương lai của mối tình với Kim Trọng: “Trăm năm biết 
có duyên gì hay không?” 
5. Đời phôn hoa: đời sống hoa lệ, xa xi. 
6. Tuyệt điệu: nói câu thơ rất hay. 
7. Bên triện: bên lan can tac hình chữ trién. 
8. Tiểu hiểu: người con gái nhỏ nhắn xinh đẹp. 
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Có chiều phong van’, có chiều thanh tan”. 
Sương in mặt °, tuyết pha thán *, 
190 Sen vàng? lãng dàng? như gần nhu xa. 
Rước mừng đón hỏi dò la: 
“Đào nguyên Ï lạc lối đâu mà đến đây?”.. 
Thưa rằng: “Thanh khí Ÿ xưa nay, 
Mới cùng nhau lúc ban ngày, đã quên. 
195 Hàn gia ° ó mé " Tây thiên 1 
Dưới dòng nước chảy, bên trên có cầu. 
Mấy lòng ha cố ? đến nhau, 
Mấy lời hạ tứ ' ném châu gieo vàng “ 
Vâng trình hội chủ * xem tường, 


1. Phong ván: dáng vé con nhà né nếp, đoan trang. 

2. Thanh tân: còn trong trắng. 

3. Sương in mặt: trên mặt còn có sương in vêt. 

4. Tuyết pha thân: trên mình còn có tuyết vương dấu. Cd câu tá cái cánh nàng 
tiểu kiểu đã trải sương tuyết ban đêm từ xa đến. 

5. Sen uàng: chỉ gót chân người đẹp, bước chân của người đẹp. Đông Hôn Hầu 
nước Té rất yêu nàng quý phi ho Phan, đã cho đúc hoa sen bằng vàng lát xuống nền 
nhà để cho nàng đi lên rồi khen rằng: “Bộ bộ sinh liên hoa” (mỗi bước nở ra một bông 
hoa sen). 

6. Lang đăng: có vẻ chập chòn, lờ mờ, khi xa khi gần. Câu này cho ta thấy tiểu 
kiều đã hiên lên như một bóng ma chập chòn trước mắt Thúy Kiểu. 

7. Đào nguyên: nguồn đào, nơi tiên 6. Theo bài Dao hoa nguyên ký của Đào Tiềm 
thì có một người đánh cá đã lạc vào một rừng đào, nơi tiên ở nên về sau người ta dùng 
chữ dao nguyên dé chỉ cảnh tiên. = 

8. Thanh khí: do câu "Bóng thanh tương ting, đông khi tương cầu” = vat gì cùng 
một thứ tiếng thì ứng hợp với nhau, vật gì cùng một khí loại thì tìm đến nhau. Cậu 
này ý nói xưa nay những người cùng một cảnh ngộ, cùng một tâm tình th dé thong 
cam nhau. 

9. Hàn gia: cũng như té xá được dùng dé chí nhà minh, ý khiêm tốn cho Sẻ nhà 
mình cũng nghèo nàn. Đây ý nói đến ngôi mộ, nơi yên nghỉ của Đạm Tiên. 

10. Mé: phía, bên. 

11. Tây thiên: dugng bờ ruộng ở vé phía Tây (noi có mộ Dam Tiên) (thiên: đường 
đi ở trong tha ma, đường bờ ruộng). 

12. Hạ cố: trông xuống, đoái tới. 

13. Ha tú: ban xuống. Người trên cho ke dưới gọi là tú. 

14. Ném châu gieo vang: ý nói ban cho những lời thơ hay, quí như châu báu vang ngoc. 

15. Hội chủ: người chu hội, đây chỉ người chủ hội đoạn trường. 
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200 Mà sao trong sổ đoạn trường ` có tên 
Âu đành quả kiếp nhân duyên Ÿ, 
Cũng người một hội một thuyên 3, đâu xa. 
Này mười bài mới mới ra, 
Câu thần ‘lai mượn bút hoa vẽ vời”. 
205 Kiều vâng lĩnh ý đề bài, 
Tay tiên Š một vdy đủ mười khúc ngâm. 
Xem thơ nức nở khen thám: 
“Giá đành tú khẩu cẩm tâm Ê khác thường 
Ví đem vào tập Đoạn trường, 
210 Thì treo giải nhất chi nhường cho ai”. 
Thêm hoa khách đã trở hai”, 
Nàng còn cầm lại một hai tự tình. 
Gió đâu sich * bức mành mành 
Tỉnh ra mới biết rằng mình chiêm bao. 
215 Trông theo nào thấy đâu nào, 
Hương thừa ° dường hãy ra vào đâu đây. 
Một mình lưỡng lu '° canh cháy '', 
Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh. 


1. Đoạn trường: đứt ruột, đau lòng đến đứt ruột. 

Sổ đoạn trường: số chép tên những người có số đoạn trường, phải chịu nhiều sự 
đày đọa ở đời. 

Trong Truyện Kiêu, Nguyễn Du đã dùng tới 17 lần chữ “đoạn trường” ở các câu 
200, 209, 231, 818, 869, 996, 1270, 1324, 1860, 1943, 2622, 2654, 2666, 2676, 2721, 
2722, 3212. 

2. Quả kiếp nhân duyên: quan niệm nhà Phật cho rằng cái quả của kiếp này là 
do cái nhân từ đời trước gây ra và cái nhân đời này là cái quả của kiếp sau sẽ 
hưởng thụ. 

3. Một hội một thuyén: ý nói ở cùng trong một hoàn cảnh. 

4. Câu thần: câu thơ cực hay. 

5. Tay tiên: tay của người có tài làm thơ, ý nói tay của người con gái đẹp. 

6. Tú khẩu cẩm tâm: (tú: thêu) miệng thêu lòng gấm, ý nói lời thơ đẹp. Người ta 
đã ca tung thơ Lý Bạch là: "Cám tám tú khẩu Lý Thái Bach chi uăn chương”. 

7. Trở hài: quay gót hài đi tró ra. 

8. Sich: lay động mạnh. 

9. Hương thừa: mùi hương thơm còn tỏa bay, chưa tan hết. 

10. Lưỡng lự: lo nghĩ phân vân không biết quyết định ra sao. 

11. Canh cháy: canh khuya. 
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Hoa tréi béo giat ' da danh. 
220 Biết duyên mình, biết phận mình, thế thôi. 
Nỗi riêng lớp lớp sóng đồi Ÿ, 
Nghĩ đòi cơn lại sụt sùi đòi con °. 
Giọng Kiéu * rên ri trướng loan, 
Nhà huyén ° chợt tỉnh, hỏi cơn cớ gi? 
225 “Cớ sao tran trọc canh khuya, 
Mau hoa lê Š hãy dám dia giọt mua?” 
Thưa rằng: “Chút phận ngây thơ, 
Dưỡng sinh ' đôi nợ tóc to? chưa đền. 
Buổi ngày chơi mả Đạm Tiên, 
230 Nhắp đi, thodt thấy ứng liên chiêm bao. 
Đoạn trường là số thế nào, 
Bài ra thế ấy, vịnh vào thế kia. 
Cứ trong mộng triệu * mà suy, 
Phận con thôi có ra gì mai sau!” 


1. Hoa trôi bèo giạt: hoa rụng xuống nước bị cuốn trôi đi, bèo bị sóng đánh mà 
giạt trở lại. Ý nói là nàng Kiều tự nghĩ duyên phận mình sau này cũng trôi nổi như 
cánh bèo, đóa hoa vậy. 

ˆ 9. Sóng đồi: sóng tung lén dim xuống nhiều lần. 

3. Doi cơn: nhiều cơn. 

Cả hai câu 221-222 ý nói trong lòng có nhiều lo nghĩ như sóng déi nhiều lớp, 
càng lo nghĩ lại càng đau đớn mà sụt sùi khóc lóc. 


`4. Giọng Kiều: giọng của Thúy Kiều. Các ban Nom KOM - QVD đều viết lá (kiều). 
Chữ kiéu này có nghĩa là vẻ mềm mai đáng yêu nên xưa kia gọi con gái là a kiểu. 

5. Nhà huyên: chỉ người me, dịch chữ huyén đường; do câu ở bài Bá hề (Kinh 
Thi): “Yên dác huyén tháo, ngón thụ chỉ bối” = mong được cỏ huyên để trồng vào bên 
nhà phía Bắc. 

6. Mau hoa lé: ý nói mặt nàng Kiêu tráng đẹp như hoa lê mà khi khóc nước mắt 
làm ướt trông tựa hoa thấm mưa xuân. Mấy chữ này mượn ý từ câu: “Ngọc dung tịch 
mich lệ lan can, lê hoa nhất chỉ xuân đới vú” = Lệ giàn mặt ngọc lua thưa, cành lê hoa 
chíu hạt mưa xuân đầm”. (Tần Đà dịch). 

7. Dưỡng sinh: cha sinh mẹ dưỡng, chỉ công ơn cha mẹ, 

8. Tóc tơ: dùng để chỉ GE điều nhỏ nhặt nhất, nói vé công dn a cha mẹ, cũng 
phải báo đáp. 

9. Nhdp: chợt ngủ di. 

10. Mộng triệu: điều chiêm bao thấy trong mộng báo trước sự việc sẽ xảy ra. 
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235 Day rằng: “Méng huyễn ` cứ đâu, 
Bóng không mua não chuốc sáu? nghĩ nao!” 
Vâng lời khuyên giái thấp cao, 
Chưa xong điều nghi dá dao mạch Tương °. 
Ngoài song thỏ thẻ oanh vàng, 
240 Nach tường bông liễu * bay ngang trước manh. 
Hiên tà gác bóng chênh chênh, 
Nỗi riêng riêng chạnh tấc riêng một mình. 
Cho hay là giống hữu tình, 
Đố ai gỡ mối tơ mành cho xong. 
245 Chang Kim từ lai thư song € 
Nõi nàng canh cánh bên lòng biéng khuây. 
Sáu đong càng Ide càng day’, - 
Ba thu ° đồn lại một ngày dài ghé. 
` May Tán ° khóa kín song the !9 


1. Mộng huyễn: điều mộng mị huyễn hoặc không tin được. Chữ 47 huyễn cũng 
đọc là do. 

2. Chuốc sâu: tự mua lấy cái sầu não vào mình. 

3. Mạch Tương: mạch nước sông Tương, lấy tích bà Nga Hoàng và Nữ Anh 
nghe tin vua Thuấn đi tuần thú, chết ở đất Thương Ngô, gần bờ sông Tương. Hai bà 
đến đó kêu khóc thảm thiết, nên bây giờ thường dùng chữ mech Tương mà ví nước 
mắt thương nhớ. 

4. Oanh vang ... bông liễu: hai câu này, ý nói Kiểu nghe chim oanh hót, thấy 
bông liễu bay thì nghĩ đến tình duyên của mình. 

5. Đố ai: là chỉ Kim Trọng, ý nói Kim Trọng và Thúy Kiéu đã có tình ý với nhau 
thì khi trông thấy bông liễu bay sang đố Kim Trọng gỡ mối tơ mành cho được (manh: 
mỏng mảnh, nói về sợi nhỏ). 

6. Thư song: chỗ cửa số phòng đọc sách, tức phòng đọc sách. 

7. Sáu đong càng lắc càng đầy: ý nói sáu nhớ vô cùng, nếu dem mà dong thì càng 
lắc lại càng đây, không vơi đi được. Ca dao có câu: “Ai di muôn dặm non sông, để ai 
chất chứa sâu dong voi dày". 

8. Ba thu: ba mùa thu, tức ba năm. Ta thường lấy mỗi mùa để chỉ một năm như 
ba xuân, ba dóng. ' 

9. May Tán: Tán thu có cau: “Tán van nhu my nhán” (May Tần như người dep). 
Ở đây chữ Tán chỉ được dùng cho dep lời. 

10. Song the: cửa sổ có treo màn the. 
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250 Bui hông liệu nẻo di về chiêm bao. Ì 
Tuần trăng khuyết, đĩa dầu hao, 
‘Mat mo tưởng mặt, lòng ngao ngán lòng. 
Buồng văn hơi giá như đồng, 
Trúc se ngọn thỏ *, tơ chùng phím loan ?. 
255 Mành Tương * phát phát gió đàn, 
Hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình 5. 
Vi chăng duyên nợ ba sinh Š, 
Làm chi đem ¿bói khuynh thành” trêu ngươi. 
Bâng khuâng nhớ cảnh, nhớ người, 
260 Nhớ nơi kỳ ngộ vội đời chân đi. 
Một ving cỏ mọc xanh ri. 
Nước ngâm trong vắt thấy gì nữa đâu! 
Gió chiều như gợi cơn sầu, 
| Vi 16 hiu hắt nhu màu kháy trêu. 
265 Nghề riêng nhớ it tưởng nhiều, 


1. Bui hông liệu nẻo di vé chiêm bao: câu này và câu trên có thể hiểu là: Cô Kiểu 
cứ ở hoài trong phòng không ra ngoài nên Kim Trọng chỉ còn cách tìm về trong mộng 
để gặp mặt người yêu. Hoa Tiên cũng có câu: Bui hông dứt nẻo đi vé chiêm bao, mà ta 
có thể đặt xuôi lai thành “ditt nẻo bụi hông di vé chiêm bao” thì hiểu ngay được. 

2. Ngọn thỏ: ngồi bút lông thỏ. 

3. Phím loan: phím đàn gắn bằng keo loan. ' 

Cå câu ý nói: Kim Trọng tuong tư đến nỗi bó cả hoc tập (bút để khô cả ngọn), 
chán cả gảy đàn (lâu ngày dây cũng chùng cả đi). 

4. Manh Tương: bức mành ngoài dan bằng tre, phía trong kẹp the màu vàng. Sở 
di gọi là mành Tương vì có liên quan đến điển hai bà Nga Hoàng và Nữ Anh (xem chữ 
mạch Tương câu 238). Hai bà nghe tin vua Thuấn chết khóc quá thảm thiết, nước mắt 
vay vào các bụi trúc xung quanh khiến cho các thân trúc đều thành lốm đốm. Thứ 
manh làm bằng trúc có vỏ lốm đốm này gọi là Tương phi trúc. 

5. Khan giọng tình: (khan: khô ráo, thiếu) ý nói Kim Trọng vì tương tư Thúy Kiểu 
nên uống trà chang thấy ý vị tình tứ gì. 

6. Ba sinh: do chữ tam sinh là ba kiếp sống của con người (quá khứ, hiện tại, vị 
lai). Cá câu ý nói Kim Trọng với Thúy Kiều có duyên nợ từ kiếp này qua kiếp khác với 
nhau phải kết duyên vợ chồng. 

7. Thói khuynh thành: thói làm say dám lòng người. Cả cáu ý nói: Nếu không có 
duyên nợ vợ chồng với nhau thì làm chỉ mà lại đem sắc đẹp để trêu người như vậy. 

8. Kỳ ngộ: sự gặp gỡ kỳ lạ. Từ câu 259 đến câu 264 nói đến việc Kim Trọng trở 
lại thăm chỗ đã gặp Thúy Kiểu hôm đi dự hội đạp thanh (nơi kỳ ngộ) nhưng nay chỉ 
thấy phong cảnh tiêu điều buôn bà. 
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Xăm xăm đè nẻo Lam Kiêu ` lần sang. 
Thâm nghiêm kín cống cao tường, 
Can dòng lá thắm °, dứt đường chim xanh °. 
Lo thơ tơ liễu buông mành. 
270 Con oanh học nói trên cành mia mai. . 
Mấy lần cửa đóng then cài, 
Đầy thêm hoa rụng biết người ở đâu? 
Tan ngàn đứng suốt giờ lâu, 
Dạo quanh chợt thấy mé sau có nhà. 
275 La nhà Ngô Việt thượng gia, 
Buéng không để đó người xa chua về. 
Lấy điều du học ? hỏi thuê, 
Túi dàn cặp sách * dé hué don sang. 
Có cây có đá sẵn sàng, 


1. Lam Kiéu: Cầu Lam, tên một cái cầu ó huyện Lam Điền, tính Thiém Tây 
(Trung Quốc) Do điển: Ngày xưa, đời nhà Đường, Bùi Hàng gặp nàng Vân Kiểu cho 
một bài thơ trong có câu nói Lam Kiều bán thị thân tiên quật (Lam Kiéu là chỗ thần 
tiên ở). Đến sau, khi qua cầu Lam, khát nước, vào hàng uống nước thì thấy nàng Vân 
Anh rất xinh đẹp, muốn xin cưới làm vợ. Bà mẹ nàng bảo nếu có chày ngọc giã được 
thuốc tiên xong thì gả cho. Bùi Hàng nhờ mua được chày ngọc nên cưới được Vân Anh. 
Hôm làm lễ cưới, Bùi Hàng mới nhận ra người đưa cho mình bài thơ chính là chị Vân 
Anh. Sau hai vợ chóng cùng lên cõi tiên. 

Néo Lam Kiêu: đây chỉ nhà Thúy Kiéu. 

2. Lá thắm: do điển “hồng diệp dé thi”. Nguyên về đời Đường, Vu Huu vớt được 
chiếc lá trôi trên dòng nước từ cung vua ra và đọc thấy có bài thơ. Vu Huu bèn lấy 
chiếc lá dé khác, dé hai câu thơ rồi đem tha nơi đầu ngòi nước cho trôi vào cung 
vua. Hàn thị bắt được. Về sau, nhân dịp vua thải ba nghìn cung phi, Hàn thị được ra 
rồi lại tình cờ kết duyên với Vu Huu. Một hôm hai người cùng nhắc đến chuyện 
chiếc lá dé thơ, mới hay là của chính ho. Vì thế, sau này mới dùng điển này để nói 
nhân duyên vợ chồng. 

3. Chim xanh: do chữ thanh điểu, chỉ người dua tin. Theo Han Vũ có sự ngày móng 
7 tháng 7 Vua Hán Vũ Đế đương ngự triéu có ba con chim xanh đến đậu trước điện. Đông 
Phương Sóc tau rang: “Dáy là sứ giá của Tây Vương Mẫu đưa tin đến trước”. Quả nhiên 
- một lát sau Tây Vương Mẫu đến. Do đó mới gọi người dua tin là chim xanh. 

Cả câu ý nói không có cách gì để liên lạc được với nàng Kiều. 

4. Ngô Việt thương gia: người đi buôn nay sang bên Ngô mai về bên Việt, ít 
khi ở nhà. 

5. Du học: di trọ học. 

6. Cặp sách: cái khung gỗ để kẹp sách cúa các nhà Nho xưa. 
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280 Có hiên Lam Thúy ! nét vàng chưa phai. 
Mừng thầm chốn ấy chữ bài, 
Ba sinh âu hẳn duyên trời chỉ đây. 
Song hé ? nửa khép cánh mây ?, 
Tường Đông ghé mắt ngày ngày hằng trông. 
285 Tac gang đồng tỏa nguyên phong *, 
Tuyệt mù nào thấy bóng hồng 5 vào ra. 
Nhẫn từ Ê quán khách” lân la, 
Tuân tráng? thám thoát nay đà thèm hai °. 
Cách tường phải buổi êm trời, 
290 Dưới đào dường có bóng người thướt tha. 
Buông cầm xốc áo vội ra, | 
Hương còn thơm nức, người đà vắng tanh. 
Lân theo tường gám TT dao quanh, 
Trên đào nhác thấy một cành kim thoa `". 
295 Gio tay vói lấy về nhà. 
“Này trong khuê các ° đâu mà đến đây? 
Gẫm âu người ấy báu này, 
Chẳng duyên chưa dễ vào tay ai cám!" 
Liên tay ngắm nghía biếng nằm, | 
300 Hãy còn thoang thoảng hương trầm chưa phai. 


1. Lim Thúy Ly E : (ldm: thu góp, thúy: màu xanh) tên cái hiên. Hiên Lam 
Thúy là cái hiên ngôi ở đó có thể thu góp vào trong tâm mắt tất cả màu xanh của cây 
có. Suy ra thi Lam Thúy còn có ngu ý bắt được, tóm được hai chi em cô Kiểu nén Kim 
Trọng lấy làm mừng lắm. 

2. Song hó: cửa só có dán giấy. 

3. Cánh máy: cánh cửa. Chữ máy dùng cho đẹp lời nhu khi nói then máy. 

4. Đồng tóa nguyên phong: ý nói tuy gần chí có gang tác mà cái khóa đồng cứ 
khóa mãi không thấy mở. 

5. Bóng hông: bóng Thúy Kiểu. 

6. Nhẫn từ: (nhẫn: mãi từ, cho đến) kể từ khi ấy mãi đến nay, mãi từ khi ấy 
đến nay. 

7. Quán khách: tức nhà Kim Trọng thuê để ở trọ. 

8. Tuần trăng: mỗi tháng có một tuần trăng, nên tính tháng người ta tính theo 
tuần trăng. 

9. Thèm hai: ý nói chưa bao lâu mà đã gần hai tháng trôi qua rồi. 

10. Tường gốm: tường rào quanh nhà, chữ gdm được dùng cho đẹp lời. 

` 11. Kim thoa: cây thoa bằng vàng dé cài tóc cua phu nữ. 

12. Khuê các: (khuê: buồng, các: gác) chí chỗ ở của phu nữ giàu có sang trọng. 
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Tan suong !, dà thay bóng người, 
Quanh tường ra ý tìm tòi ngẩn ngơ. 
Sinh đà có ý đợi chờ, 
Cách tường /ên tiếng xa đưa ướm lòng: 
305 “Thoa này bắt được hư không Ÿ, 
Biết đâu Hợp Phó ° mà mong châu về?” 
Tiếng Kiều nghe lọt bên kia: 
“Ơn long quân tử sá gi của rơi. 
Chiếc thoa nào của mấy mudi, 
310 Mà lòng trọng nghĩa khinh tài xiết bao!” 
Sinh rằng: “Lân lý * ra vào, 
Gan đây nào phải người nào xa xôi. 
Được rày nhờ chút thơm rơi s 
Kể đà thiểu nào ° lòng người ' bấy nay! 
315 Bấy lâu mới được một ngày, 
Dừng chán gan? chút niềm tây ° gọi là”. 
Vội về thêm lấy của nhà, ˆ 


1. Tan sương: buổi sáng sớm, sương mới tan. 

2. Hư không: không có cớ gi, tự nhiên mà gây ra. Đây ý nói tình cờ mà Kim 
Trọng bắt được cái kim thoa của Thúy Kiều. Cái thoa ấy rơi ở đâu? Nó vướng trên 
cành cây bên mé tường sang nhà Kim Trọng. “Trên đào nhác thấy một cành kim 
thoa”. Kim Trọng đã “giơ tay uới lấy vé nha”. Thế thì có phải chính cô Kiểu đã trèo lên 
cây đào ngó sang nhà Kim Trọng nên mới để vướng trên cành cây không? Cái thoa thì 
cũng nhỏ thôi, làm sao mà Kim Trọng lại tinh mát “nhác” trông đã “thấy” ngay được? 
Chắc cả hai cùng có tình ý nên mới xảy ra câu chuyện mất thoa và bắt được thoa như 
thế. Sao lại gọi là “hư không” được? 

3. Hợp Phố: do điển Hợp Phố châu E Theo Háu Hán SH trước khi Mạnh 
Thường được đổi về giữ chức Thái thú quận Hợp Phố, bọn quận thú ở đây rất tham ô, 
bắt dân phải đi mò ngọc trai về cho chúng thật nhiều. Ngọc trai bỏ đi về phía quận 
Giao Chỉ gån hết. Khi Mạnh Thường vé, bãi bó tệ tham nhũng, không bát dân đi mò 
ngọc trai thì ngọc trai lại trở vé Hợp Phố. Do điển này người ta khi muốn nói một vật 
dà mất lại trở về với chủ cũ là Hợp Phố cháu vé. Cá câu 306 ý nói: Cái thoa này tự 
nhiên bắt được, không biết của ai mà đem trả? 

4. Lân lý: (lân: xóm, lý: làng) xóm làng; đây ý nói chỗ láng giéng hàng xóm 
với nhau. f 

5. Chút thom rơi: ý nói được gặp nhau hôm nay là chút hương thom của chiếc kim 
thoa đánh rơi hôm trước làm mối cho. 

6. Thiểu não: buồn rầu vô cùng trong lòng. 

7. Lòng người: lòng Kim Trọng. . 

8. Gan: hỏi cin kë. Gan chút: gan hỏi cặn kë một chút. 

9. Niềm tây: niềm riêng, nỗi lòng riêng. 
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Xuyến vàng đôi chiếc, khăn là ` một vuông... 
| Thang mây ? rón bước ngon. tường, . 
320 Phải người hôm nọ rõ ràng chẳng nhe Ÿ? l 
Sugng sung giữ ý rut rè, 
Kẻ nhìn rõ mặt, người e cúi đầu. 
Rang: “Từ ngẫu nhĩ * gặp nhau, 
Thám trông trộm nhớ, bấy lâu đã chón Š. 
325 Xương mai © tính đã tháu mon”, 
Lần lừa ai biết hãy còn hôm nay. 
Tháng tròn như gửi cung mây ?, 
Trần trần một phận ấp cây ' đã liều. 
Tiện đây xin một hai điều, 
330 Đài gương soi đến dấu bèo '? cho chăng?” 
Ngại ngần nàng mới thưa rằng: 


1. Khăn là: khăn bằng lụa mỏng. 

2. Thang máy: do chữ ván thé, chỉ cái thang cao bác lên tường. Thang cao như lên 
mây xanh. 

3. Chẳng nhe: có phải thế không. 

4. Ngẫu nhĩ: cũng như ngẫu nhiên, ý nói tình cờ không hẹn mà gặp. 

5. Chón: mỏi, nhọc... 

6. Xương mai: xương vóc gầy như cây mai. 

7. Tháu mòn: (thâu: từ lâu) từ lâu ròi gầy mòn ốm yếu. 

8. Lân lừa: hết ngày này qua ngày khác, đã lâu rồi trông ngóng. _ 

9. Gửi cung máy: ý nói cả tháng trời tâm trí của Kim Trong như gửi ở cung mây 
(cung Hằng) tức nơi Thúy Kiểu ở. 

10. Ấp cáy: ôm chặt lấy cây cột ở chân cầu. Theo điển: Vi Sinh hẹn với một người 
con gái cùng gặp nhau ở dưới chân cầu. Người con gái không đến, Vi Sinh cứ ôm cây 
cột chờ mà chịu chết đuối. Câu này ý nói Kim Trọng cứ kiên nhẫn một lòng liêu chờ 
đợi Thúy Kiểu bỏ cả học hành. f 

11. Dai guong: cái giá có dé guong cho phu nü trang diém. Day chi ngudi con gái 
cao sang. ` ed 

12. Dấu bèo: dich chữ bình tung, nói cánh bèo trôi trên mát nước chẳng. để dấu 
vết gì. 

Cả câu là lời Kim Trọng nói khiêm minh chỉ là một thu sinh chưa có danh vọng 
còn lang thang du học không biết có được cô Kiều là bậc cao sang để ý đến không. 
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“Thói nhà băng tuyết ` chất hằng phi phong ”. 
Dù khi lá thắm chỉ hồng °, 
Nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha. 
335 Nang lòng xót liễu vì hoa 1, 
Trẻ tho đã biết đâu mà dám thưa!” 
Sinh rằng: “Rày gió mai mưa”, 
Ngày xuân đã dễ tình cờ mấy khi. 
Dù chăng xét tấm tình sĩ, 
340 Thiệt đây Š, mà có ích gì đến ai? 
Chút chỉ gắn bó một hai, 
Cho đành rồi sẽ liệu bài mối manh. 
“Khuôn thiêng ° dù phu tac thành, 
Cũng liều bé quá xuân xanh một đời. 
345 Lượng xuân dù quyết hẹp hòi, 
Công đeo đuổi chẳng thiệt thòi lắm ru!” 


1. Băng tuyết: trong trắng như băng như tuyết, ý nói con nhà gia giáo theo khuôn 
phép nghiêm nhặt, không có nghĩ đến sự trăng hoa. 

Hoa tiên: Thinh quán mạc giảng phong tình su, 

Khuê môn gia giáo lẫm băng sương. 
(Xin chàng đừng giở nguyệt hoa, 
Phép nhà nghiêm nhặt như là băng sương). 

2. Phi phong: rau phi, rau phong là hai thứ rau người ta có thể ăn cả rễ và cong, 
nhà nghèo thường ăn. Chữ lấy trong Kinh Thi, bài Cốc phong ngụ ý nói có ban chất 
tốt tuy rằng mộc mạc, quê mùa. 

3. Chỉ hông: do chữ xích thằng là sợi dây đỏ, theo Tuc U quái lục, Vi Cố người 
đời Đường, khi trọ ở Tống Thành có gặp một cụ già ngồi dưới trăng (Nguyệt lão) mà 
xem sách. Ví Cố hỏi cụ những sợi dây đỏ ở trong túi dùng để làm gì. Cụ nói dùng để 
buộc chân những người sẽ thành vợ chồng với nhau. Do đó hai chữ chi hồng được dùng 
để chi sự kết duyên của hai người trai gái lấy nhau. 

4. Xót liễu vi hoa: (xót: thương xót, vi: yêu vì) cây liễu xanh non thường được dùng 
dé ví váj người con gái, bông hoa tươi đẹp thường được dùng để ví với người con gái 
xinh xắn. Day nói chàng Kim đã nặng lòng yêu thương đến nàng Kiéu người con gái 
yếu điệu như liễu và đẹp như hoa. 

5. Ray gió mai mua: nói sự đổi thay bất thường, không phải hôm nào cũng nhu 
hôm nao, dé đâu có cơ hội tốt mà gặp nhau luôn, có thể có những sự trắc trở bất ngờ. 

6. Thiệt đây: ý nói thiệt cho Kim Trọng. 

7. Chút chỉ gắn bó: ý Kim Trọng muốn đưa một chút vật kỷ niệm để gắn bó mối 
tình giữa bai người: đôi xuyến vàng và chiếc khăn là. 

` 8. Khuôn thiêng: chỉ ông trời như là cái khuôn thiêng đúc ra muôn vật bằng phép 
thiêng liêng. ` 

9. Lượng xuân: ý nói tấm lòng rộng lượng như mùa xuân nuôi dưỡng muôn vật; có 
ý bao dung người khác. Đây chỉ tấm lòng của Thúy Kiéu. 
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Lang nghe lời nói như ru, 
Chiều xuân ! dé khiến nét thu? ngại ngüng. 
Rằng: “Trong buổi mới lạ lùng, 
350 Nể lòng có lẽ cầm lòng cho đang. 
Đã lòng quân tử đa mang 3 
Một lời vâng tac đá vàng ‘ thủy chung? 
Được lời như cởi tấm lòng, 
Gió kim thoa với khăn hồng trao tay. 
355 Rang: “Tram năm cùng từ day, 
Của tin gọi một chút này làm ghi”. 
Sán tay bá quat hoa qui Š, 
Với cành thoa” ấy tức thi đổi trao. 
Một lời vừa gắn tất giao Š, | 
360 Mái sau ° dường có xôn xao tiếng người. 
Vội vàng lá rụng hoa rơi, 
Chàng về viên sách, nang dời '° láu trang. '" 


1. Chiêu xuân: do chữ tình tứ hoài xuôn phỏng dịch ra. Đây ý nói đến cái vẻ đa 
tình của Kim Trọng lòng xuân phơi phới. 
2. Nét thu: nói cái ánh mát long lanh da cảm của Thúy Kiểu như nước mùa thu. 
Cả câu ý nói cái vẻ tình tứ của Kim Trọng cũng khiến cho Thúy Kiéu phải xúc động 
trong lòng mà biểu lộ ra trên ánh mắt long lanh tuy vẫn ngại ngùng chưa dám ngỏ lời 
chấp nhận. 
3. Da mang: (mang: rối, bón rộn, trong lòng vội gấp) bận lòng thương yêu. Trước 
sau như một, không có sự thay lòng đổi dạ. 
4. Da vàng: dá và vàng đều có tính cách bền vững nên những việc quan trọng cán liu 
lai déu được khác vào đá, vàng hoặc đồng (bia đá, bảng vàng, chuông đồng, đính đông...) 
5. Thủy chung: trước sau như một, không có sự thay lòng đổi dạ. o 
6. Bá quạt hoa qui: (bá: cái chuôi quat) quạt bằng giấy tốt hoặc bằng lụa có vé 
hoa qui, có thể gập lại được mà phụ nữ thường dùng (không phải là thứ ques báng 
lá bó qui). 
7. Cánh thoa: chiéc thoa cúa Thúy Kiéu. 
Cả hai câu 357 - 358 ý nói Thúy Kiều lúc ấy sắn trong tay có cái quạt hoa qui 
đã lấy ngay đưa tặng Kim Trọng để đổi lấy lại cành thoa của mình. © 
8. Tốt giao: sơn và keo, ý nói lời thể thốt gắn chặt mối tình của hai người như 
keo sơn. 
9. Mái sau: phía sau nhà Viên ngoại. 
10. Đời: đời chân đi về. 
11. Lầu trang: lầu nơi người phụ nữ 6 và ngồi trang điểm, đây chỉ phòng ở của 
Thuý Kiểu. 
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Từ phen đá biết tuổi vàng !, 
Tình càng thấm thia, dạ càng ngẩn ngơ. 
365 Sông Tuong? một dai nông sờ °, 
Bên trông đầu nọ, bên chờ cuối kia. 
- Một tường tuyết tró sương che, 
Tin xuân * đâu dễ di vé cho năng. 
Lân lần ngày gió đêm trăng 5， 
370 Thưa hồng rám luc? đã chừng xuân qua. 
Ngày vừa sinh nhật ngoại gia, 
Trên hai đường * dưới nữa là hai em Š. 
Tung bừng sắm sửa áo xiém °, 
Biện dáng một lễ xa đem t&c thành !!. 
375 Nhà lan * thanh vắng một minh, 
Gám cơ hội ngộ ? đã dành hôm nay. 


1. Đó biết tuổi uàng: đá thử vàng thì biết được tuổi cúa vàng, chàng Kim và 
nàng Kiểu từ lúc bày tổ nỗi lòng của minh đã biểu tình cảm của nhau nóng thắm 
đến mực nào. 

2. Sông Tương: tức sông Tương Giang ở Trung Quốc, dài hơn hai nghìn dặm, 
thường được mượn để diễn ý ly biệt, nhớ mong. 

3. Nông sờ: can. Cả câu ý nói dong sông tuy can mà hai bên vẫn không sang gặp 
được nhau vẫn phải trông chờ nhau mỗi người ở một đầu sông. 

4. Tin xuân: tin vui về người mình yêu. Cd câu ý nói hai bên cách trở không gặp 
được nhau như bị bức tường tuyết trở sương che khiến tin xuân không sao đi về cho 
năng được. 

5. Ngày gió đêm trăng: ý nói ngày đêm qua đi mà ngày nào đêm nào khi có gió 
mát trăng trong cũng déu thương nhớ nhau. 

6. Thua hông rám luc: màu hồng của hoa đã thưa bớt, màu xanh cúa lá đã rám 
hơn, ý nói mùa xuân đã gần qua đi. 

7. Hai đường: cũng như hai thân, tức cha và mẹ của nàng Kiểu. 

8. Hai em: tức Thúy Vân và Vương Quan. 

9. Áo xiêm: áo mặc che phần thân trên, xiém mặc che phần thân dưới; chỉ chung 
bộ y phục. 

Câu 935 cũng viết: cdi xiêm lột áo. 

10. Biện: lo liệu mua sắm đồ lễ. 

11. Tác thành: chút lòng thành kính biết ơn của các con đối với cha me. 

12. Nhà lan: do chữ lan thất. Gia ngữ: Dữ thiện nhân cư như nhập chỉ lan chỉ 
thất (ở với người tốt như vào nhà có có chi, cỏ lan). Đây nói nhà có đức vọng, mọi 
người đều ăn ở lương thiện, trong nhà như có mùi hoa thơm. 

13. Hội ngộ: hội họp gặp nhau. 
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Thi trân ! thức thức sẵn bay ?, 
Got sen? thoán thoát dạo ngay mé tường. 
Cách hoa sé dang‘ tiếng vàng, f 
380 Dưới hoa dà tháy có chang đứng trông. 
“Trách lòng hờ hững với lòng, 
Lửa hương ? chốc để lạnh lùng bấy lâu. 
Những là đắp nhớ đổi sầu, 
Tuyết sương nhuốm nửa mái đầu hoa rám 
385 Nàng ring: “Gió bắt mưa cám ", 
Đã cam tệ với tri âm 8 bấy cháy. 
Vắng nhà được buổi hôm nay, 
Lấy lòng gọi chút sang đây ° tạ lòng”. 
Lân theo nui giả * đi vòng, 
390 Cuối tường dường có nẻo thông mới rào. 
Xán tay mở khóa động dao" 
Ré mây trông tỏ lối vào Thiên Thai ” 
Mat nhìn mặt 1 càng thêm tươi, 
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1. Thi trân: những thức ăn quý đương mùa đặc biệt là hoa quả. 

2. Sdn bày: ý nói Thúy Kiều bày sẵn ra để sửa soạn mang sang nhà Kim Trong. 

3. Gót sen: gót chân của người con gái đẹp. 

Xem chú thích câu 190. 

4. Dặng: lên tiếng, cũng nhu nói tàng hồng làm hiệu cho Kim Trọng biết. 

5. Lửa hương: Kim Trọng nhắc đến lửa hương mà hai người đã đốt để nguyện ước 
cùng nhau. 

6. Hoa ram: nói tóc đã lốm đốm tráng. Cá câu ý nói Kim Trọng vi aio tu mà 
tóc dà lóm dóm tráng nita mái dáu. 

7. Gió bắt mua cám: ý nói ngày nào cũng bị công việc cán trở không qua chơi 
được hoặc có người ở nhà không tiện qua chơi được. 

8. Tri âm: (tri: biết, dm: tiếng) nguyên dùng để nói về người đánh đàn hay mà có 
người nghe hiểu biết thưởng thức được như Bá Nha với Tử Kỳ. Sau chữ sử được dùng 
để chí người bạn thân thiết hiểu được lòng nhau. 

9. Gọi chút sang đây: Thúy Kiểu mang các thi trân sang ECH Kim Trọng gọi la 
một chút để ta lòng người yêu. 

10. Núi giả: hòn non bộ đắp làm cảnh. 

11. Động đào: động có tiên ở. Xem chú thích câu 192. 

19. Thiên Thơi: tên một hòn núi ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Truyền rằng 
xưa kia vào đời nhà Hán có Lưu Thần và Nguyễn Triệu đã vào núi Thiên Thai hái 
thuốc và gặp tiên. Nay trong văn chương thường dùng Thiên Thai để chỉ cảnh tiên. 

13. Mặt nhìn mặt: nói nàng Kiều và chàng Kim đối mặt với nhau. 
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Bên lời vạn phúc !, bên lời hàn huyên 2. 
395 Sánh vai về chốn thư hiên Ÿ, 
Góp lời phong nguyệt *, nặng nguyén non sông. 
Trên yên bút giá Š thi dóng Š, 
Dam thanh” một bức tranh tùng treo trên. 
Phong sương được vẻ thiên nhiên, 
400 Man khen nét bút càng nhìn càng tươi. 
Sinh rằng: “Phác hoa? vừa rồi, 
Phẩm đề !° xin một vài lời thêm hoa 
Tay tiên `? gió tap mua sa ? 
Khoảng trên dừng bút, tháo và bốn câu “ 
405 Khen: “Tài nhá ngọc phun châu *, 
Nàng Ban "ê å Ta !' cũng đâu thế nay, 
Kiếp tu xưa ví chưa dày, 


11» 


1. Vạn phúc: lời chúc mừng nhau được nhiều phúc lành. 
2. Hàn huyên: lạnh ấm, lời hỏi thăm nhau về sức khoẻ xem có bị ảnh hưởng về 
thời tiết ấm lạnh đổi thay không. 
3. Thư hiên: (thư: sách, hiên: mái hiên nhà ở) chí phòng đọc sách. 
4. Lời phong nguyệt: lời tráng gió, ý nói chuyện tình yêu thương với nhau. 
5. Bút giá: cái giá gác bút. : 
6. Thi đông: cái ống đựng giấy, dung các bài thơ. Bach Cư Di làm một cái ống tre 
đựng thơ của những người xướng họa với ông. 
7. Đạm thanh: (đạm: nhạt, thanh: xanh) màu xanh nhạt. 
8. Phong sương: gió và sương, ý nói bức tranh vẽ khéo khiến cho người xem như 
thấy được sương gió mờ ảo bên cây tùng, tưởng như cảnh thiên nhiên vậy. 
9. Phác hoa: nói bức tranh mới vẽ sơ qua, chưa tó sửa lại. 
10. Phẩm dé: đề lời phẩm bình, viết mấy câu thơ bình về bức tranh cho bức tranh 
có giá trị thêm. 
11. Thêm hoa: thêm đẹp, ý nói làm cho đẹp thêm. 
12. Tay tiên: tay của người đẹp. 
13. Gió táp mưa sơ: ý nói làm thơ mau. 
14. Và bốn câu: vài bốn câu tức bài thơ tú tuyệt. 
15. Nhá ngọc phun cháu: ý khen thơ nàng Kiểu hay mà làm lại mau như nhá 
ngoc phun cháu. 
16. Nàng Ban: nàng Ban Chiêu đời Đông Hán, hoc rộng tài cao, có soạn tập Nữ 
giới rất nổi tiếng đã được vua Hòa Đế cử soạn tiếp bộ Han thư. 
17. A Tạ: nàng Tạ Dao Uẩn đời Tấn, nổi tiếng thông minh, có tài biện luận và 
giỏi thơ văn. 
Cả câu ý nói nàng Ban å Tạ dù có tài giỏi cũng không hơn được Thúy Kiêu. 
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Phúc nào đối được ' giá nay cho ngang”. 
Nàng rằng: “Trộm liếc dung quang. 
410 Chẳng sân Ngọc bội "eng phường Kim môn °. 
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn, 
Khuôn xanh * biết có vuông tròn mà hay? 
Nhớ từ năm hãy thơ ngây, 
Có người tướng sĩ đoán ngay một lời: 
415 Anh hoa ? phát tiết ra ngoài, 
Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa. 
Trông người lại ngắm đến ta. 
Một dày một móng Š, biết là có nên?” 
Sinh rằng: “Giải cấu "là duyên, 
420 Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. 
Vi dù giải kết ® đến điều, 
Thi đem vàng đá mà liều vói thân”. 
Đủ điều trung khác? ân cán, 
Lòng xuân phơi phới, chén xuân '° tàng tàng. 


1. Đổi được: ý nói ngang bằng để có thể đổi được. Cả hai câu 407 - 408 là lời 
chàng Kim: “Nếu hiếp trước ta không tu nhân tích đức cho đây đặn thì hiếp này phúc 
đâu mà được sánh duyên vói nang”. 

2. Ngọc bội: cái bài bằng ngọc, chỉ hạng người hiển đạt, làm quan và có danh vọng. 

3. Kim môn: tức Kim Mã môn, tên một cửa cung Vị Ương đời Hán, các quan học 
sĩ đợi để nhận chiếu chi của nhà vua; đây dùng để chỉ những bậc văn tài được ae 
dung bổ ra làm quan trong triều đình. 

4. Khuôn xanh: tức ông trời, do những chữ thuong thương (xanh xanh) và đào trú 
(khuôn đúc) mà dịch ra. : 

5. Anh hoa: vẻ đẹp của hoa cỏ, cái vẻ tỉnh anh tốt đẹp của con người. 

6. Một day một mỏng: câu này ý nói chàng Kim phúc lộc dày dặn, còn nàng Kiều 
phúc phận mỏng manh chẳng biết có thành được vợ chong không. 

7. Gidi cấu: tình cờ không hẹn mà gặp nhau. 

8. Giải hết: (giải: cói, kết: mối buộc) cởi bỏ mối kết ước của hai người không cho 
thành vợ chồng. 

Cổ thi: Thương thiên nhược giải dëng tâm kết, kim thạch vi minh ngã di 
quân = Trời xanh dầu cháo dải đồng, đá vàng ta vẫn một lòng với ai. 

9. Trung khúc: (trung: tấm lòng, khúc: cong) những nỗi tam tư khuất khúc ó 
trong long. 

10. Chén xuân: chén rượu gợi tình xuân. Cá hai câu 423-424 ý nói khi đã trò 
chuyện cùng nhau đủ điều rồi thì sinh ra tấm lòng luyến ái, nhất là khi men rượu đã 
làm cho chếnh choáng ngà ngà say. 
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425 ` Ngày vui ngắn chẳng day gang, 
Tróng ra, ác ! dá ngậm gương non đoài ?. 
Vắng nhà, chẳng tiện ngôi dai, 
Giã chàng, nàng mới kíp dời song sa Ÿ. 
Đến nhà, vừa thấy tin nhà, 
430 Hai thân còn dé tiệc hoa chưa vé. 
Cửa ngoài vội rủ rèm the, 
Xăm xăm báng lói vườn khuya một minh. 
` Nhat thưa gương * roi đầu cành, 
Ngọn đèn trông lọt, trướng huỳnh hắt hiu. 
435 Sinh vua tựa án thiu thiu. 
Dé chiều nhu tinh, dé chiều như mê. 
Tiếng sen ° sé động giấc hoe ', 
Bóng trăng đã xế, hoa lê lại gần. 
Bang khuâng đỉnh Giáp non thân °, 
440 Còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng. 


1. Ác: con qua, chi mặt trời. Tương truyền trên mặt trời có con qua nên gọi mặt 
trời la kim 6 (ác vàng). 

2. Non đoời: núi ở phía Tây. 

3. Song sa: cửa sổ có treo màn sa hoặc màn the. 

4. Gương: tức gương nga, chỉ mặt trăng. 

5. Trướng huỳnh: (huỳnh: con dom đóm) chỉ phòng đọc sách, phòng học của Kim 
Trọng, lấy tích Xa Dận bắt đom đóm làm đèn mà đọc sách. 

6. Tiếng sen: tiếng bước chân đi (xem chú thích câu 190). 

7. Giấc hòe: do chữ Hoè An mộng. Dién ấy nhu sau: Mé Nam nhà Thuần 
Vu Phần (đời Đường) có một cây hóe. Một hôm ông nằm ngủ dưới gốc cây ấy thì chiêm 
bao thấy vua nước Hoè An ga công chúa cho và cử làm Thái thú quận Nam Kha, sống 
thật sung sướng hiển vinh. Khi tỉnh dậy chi thấy ở dưới gốc cây một tổ kiến. Thuan 
Vu Phần ngẫm ra đó là nước Hoè An còn quận Nam Kha chi là một cái hang ở tận 
trong cùng. 

Do điển đó vé sau người ta thường dùng giác hoe hay giấc Nam Kha để nói 
rằng phú quý ở đời cũng chỉ là hu ảo như giấc mộng mà thôi. (Gide Nam Kha khéo bát 
bình, bừng con mát dây thấy mình tay không). 

8. Hoa lê: ví nàng Kiểu. Cd câu ý nói lúc đêm khuya, trăng đã xế nàng Kiểu lai 
gần Kim Trọng khi ấy còn đương “dé chiêu nhu tính, dó chiều nhu mê”. 

9. Đỉnh Giáp non Thần: đỉnh núi Vu Giáp, nơi vua Sở Hoài Vương có lan đến Cao 
Đường mộng thấy người đàn bà đẹp tự xưng là thần núi, sớm làm mây tối làm mưa, 
đến xin hầu chăn gối. Do điển này về sau người ta thường dùng đỉnh Giáp non Thần 
để chỉ việc nằm mơ thấy người đẹp và chữ máy mưa để chỉ việc ân ái giữa trai gái. 

Câu 439 ý nói Kim Trong đương mo màng nửa tỉnh, nửa mê khi Thúy Kiểu đến 
thì có cảm tưởng như thấy thần nữ đến. 
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Nang rang: “Khoảng vắng đêm trường, 
Vì hoa, nên phải đánh đường ! tìm hoa °. - 
Bây giờ ro mặt đôi ta, 
Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao?” 
445 Vội mừng làm lễ rước vào, 
Đài sen Š nối sáp, song đào thêm hương. 
Tiên thể ? cùng tháo một chương, - 
Tóc mây một món dao vàng chia đôi. 
Vừng trăng vằng vặc giữa trời, 
450 Đinh ninh Š hai mặt một lời song song. 
Tóc to” căn vặn tác lòng, 
Tram năm tac một chữ đồng ° đến xương. 
Chén hà ? sánh giọng quỳnh tương '° 
Dai lá hương lộn 11. bình gương 12 bóng lòng !Š 
455 Sinh rằng: “Gió mát trăng trong, ' 
Bay lâu nay một chút lòng chưa cam ** 


1. Đánh đường: tìm đường, có ngụ ý hơi liều lĩnh. 

2. Vì hoa...tim hoa: chữ hoa đây chi Kim Trọng. 

3. Đài sen: cái giá cắm nến có cái đài hình hoa sen để đỡ lấy những giọt nến 
chảy xuống. í 

4. Song dào: các bản Nôm đều viết chữ song # là song cửa. Thế thì phải giảng 
là cửa sổ có trồng cây đào một bên 6 ngoài sân, (không thể giảng là cdi bình hương 
làm theo hiểu hình hai quả đèo). Cả câu này có thể hiểu là Kim Trong đã nối thêm 
sáp (nến) ở cái đài sen và bỏ thêm trầm vào cái lư hương để ở bên cửa số, phía ngoài 
sân có trồng cây dao. 

5. Tiên thê: tờ giấy chép lời thé của hai người viết trên giấy hoa tiên. 

6. Dinh ninh: nói di nói lại cho cặn ké, cho chắc chắn. 

7. Tóc tơ: kẽ tóc chân tơ, nói hết từng tí không bỏ sót điều gì. 

8. Chữ đông: chữ đồng tâm, cùng một lòng một da với nhau. 

9. Chén ha: chén rượu bằng ngọc màu đó như sắc rang trời chiều. 

10. Quynh tương: (quỳnh: ngọc quỳnh, (ương: thứ rượu) thứ rượu ngon quý nhu 
nước ngọc, nhu rượu tiên. 

11. Ddi là hương lộn: ý nói khi hai người ngôi gần nhau thì mùi hương ở dai lung 
bằng lua tỏa lên lẫn vào hai người. 

12. Bình gương: bức bình phong có gắn tấm gương. I 

13. Bóng lông: khi hai người ngồi kể bën nhau thì bóng của hai người lông chiếu 
vào trong gương. 

14. Một chút lòng chưa cam: (cam = thỏa) ý Kim Trọng muốn nói từ lâu nay nghe 
tiếng Thúy Kiểu giỏi đàn mà chưa được thưởng thức tài nghệ nên chưa được thỏa lòng 
mong ước. 
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Chay sương ' chua nén cầu Lam °, 
Sợ lần khán quá ra sờm sỡ ” chang?” 
Nang rằng: “Hồng diệp Í xích thằng °, 
460 Một lời cũng đã tiếng rằng tương tri Š. 
Đừng điều nguyệt nọ hoa kia, 
Ngoài ra ai lại tiếc gì với ai”. 
Rang: “Nghe nổi tiếng cám dai”, 
Nước non luống những lắng tai Chung Ky °.” 
465 Thưa rằng: “Tiện kỹ ? sá chi, 
Đã lòng dạy đến, dạy thì phải vâng”. 


Hiên sau treo sån cám trăng ", 


Vội vàng sinh dá tay nâng ngang mày !'. 
Nàng rằng: “Nghề mon riêng tay, 
470 Lam chi cho bán lòng này lắm thân !2” 
So dan dây vũ ' dây văn ", 


1. Chay sương: chày giã thuốc huyén sương mà bà mẹ cúa Vân Anh đòi hỏi Bùi 
Hàng phái tim cho được để làm dẫn cưới. (Xem chú thích câu 266). 

2. Chưa nện cầu Lam: ý nói chưa có chày ngọc để giã thuốc huyền sương thì chưa 
thành vợ chồng, chưa thực kết duyên làm vợ chồng. 

3. Sờm sỡ: suóng sá, không còn e lệ gì, só sàng khi tỏ tinh. Câu này là lời nói của 
Kim Trong nén chàng mới không bị nghi là muốn điều nguyệt nọ hoa kia với nàng 
Kiểu, và biết tự kiểm chế mình. 

4. Héng diệp: lá đỏ, lá thắm (xem chú thích câu 268). 

5. Xích thằng: tơ đỏ, chỉ hồng (xem chú thích câu 333). 

6. Tương tri: cùng biết lòng nhau. 

7. Cầm dai: cái đài ngồi gảy đàn. Các người gáy đàn danh tiếng thường có một 
cám đài. Bá Nha có cầm đài ở huyện Lỗ Sơn, tỉnh Hà Nam. 

8. Nước non... Chung Kỳ: theo điển Bá Nha - Chung Tử Kỳ: Bá Nha thời Xuân 
Thu là người giỏi đàn. Một hôm Bá Nha gay đàn cho Chung Tử Kỳ nghe. Khi Bá Nha 
nghĩ đến non cao mà gay thì Tử Kỳ bảo: “Hay lắm! Tiếng dan cao vói voi, chắc chí bác 
dang ở chỗ non cao.” (Thiện tai! Nguy nguy hé chí tai cao son). Khi Bá Nha nghĩ đến 
nước cháy mà gay thì Tử Ky báo: "Hay lắm! Tiếng dàn nghe cuón cuộn, chắc bác dang 
để chi vào chỗ nước cháy". (Thiện tai! Dương dương hô chí tại lưu thủy) Đến khi 
Chung Tử Kỳ chết, Bá Nha đập đàn không gáy nữa vì cho đời không còn ai hiểu được 
tiếng dàn (tri âm) của minh. Chữ nước non đây là mượn từ chữ cao sơn, luu thủy ý nói 
hiểu được ý nghĩa của từng tiếng đàn cao thấp. 

9. Tiện k¥: nghề mon, lời nói khiêm tốn của Thúy Kiều. 

10. Cám trăng: tức nguyệt cám, cây đàn nguyệt. 

11. Ngang mày: nâng cây đàn cao ngang tầm mắt tỏ ý quý trọng. 

12. Lắm thân: lắm ru, lắm thay. 

13. Dây vii: dây to, thường gọi là đáy đài. 

14. Dây vdn: dây nhỏ, thường gọi là đây tiếu. 
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Bốn day to nhỏ theo vần cung thương. 
Khúc đâu Hán Sở chiến trường !, 
Nghe ra tiếng sắt, tiếng vàng * chen nhau. 
475 Khúc đâu Tư mã Phượng cầu J 
Nghe ra như oán như sáu * phái chăng? 
` Kê Khang? này khúc Quảng lặng 5, 
Một rằng luu thủy, hai rằng hành vân. 
Quá quan * này khúc Chiêu Quân ë, 
480 Nửa phần luyến chúa, nửa phần tư gia. 
Trong như tiếng hạc bay qua, 
Duc? nhu fiếng suối mới sa nửa vời. 
Tiếng khoan "° như gió thoáng ngoài, 
Tiếng mau sám sáp như trời đổ mua. 
485 | Ngọn đèn khi tổ khi mờ, 
Khiến người ngôi đó mà ngơ ngẩn sầu. 


1. Han Sở chiến trường: bãi chiến trường giữa quân Hán và quân Sở. Cuối đời 
Tan, Lưu Bang (Hán Cao Tổ) va Hạng Võ (Sở Bá Vương) cùng khói binh đánh Tán, sau 
lại tranh nhau thiên hạ, đánh nhau nhiều trận kịch liệt. 

2. Tiếng sắt tiếng vàng: tiếng khí giới bằng sắt, bằng đồng va cham vào nhau. 

3. Tư mã Phượng cầu: Tư mã Tương Như, người đời Hán, một hôm đến nhà Trác 
Vương Tôn dự tiệc. Tương Nhu có gáy một khúc dan Phượng cầu hoàng để tỏ tình với 
con gái Trác Vương Tôn là nàng Văn Quân. Văn Quân cảm tiếng đàn, đêm ấy bỏ nhà 
trốn theo Tương Như. 

4. Nhu oán như sáu: ý nói tiếng đàn của Thúy Kiểu nghe có vẻ buồn rau ai oán 
như tiếng đàn của Tư mã Tương Như khi gay khúc Phượng câu hoàng. 

5. Kê Khang: Kê Khang, người đời Tam Quốc, một đêm gay đàn ở đình Hoa 
Dương, bỗng có người khách lạ tới, dạy cho khúc Quảng lăng tán, âm điệu tuyệt hay. 

6. Quảng lăng: tên của khúc đàn, nay không được lưu truyền nữa. Cd câu ý nói 
tiếng đàn của Thúy Kiều nghe ra thanh thoát nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. 

7. Quớ quan: qua cửa ải, khi Chiêu Quân bị cống sang Hồ. 

8. Chiêu Quân: tên tự là Vương Tường, cung nữ thời Hán Nguyên Đế vì không 
chịu lo lót với Mao Diên Thọ nên bị ga cho chúa Thién Vu. Khi Chiêu Quân vào bái 
biệt, nhà vua mới biết là nàng đẹp có ý muốn lưu lại nhưng không được nữa. Khi qua 
cửa ải, Chiêu Quân có gảy khúc đàn tỳ bà để tỏ lòng nhớ nước nhớ nhà vô hạn. 

9. Duc: tiếng đục. 

Các bản Nôm đều viết 3 thì phải doc là đực mới đúng. Không thé đọc là duc 
hay giục được. (Chữ vü (duc) và chit iR > cd (giục) viết khác hẳn). Duc day là 
tiếng nước suối đổ xuống nửa chừng nghe không được trong chứ không phải nước suối 
đục. Nếu dùng chữ nước thì cũng sai. 

10. Khoan: nói tiếng đàn gảy chậm lại, không mau, thong thá, khoan thai. 
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Khi tựa gối `, khi cúi dau, 
Khi vò chín khúc Ÿ, khi chau đôi mày. 
Rằng: “Hay thì thực là hay, 
490 Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào! 
Lựa chi những bậc tiéu tao 3, 
Đột * lòng mình, cũng nao nao? lòng người”. 
Rằng: “Quen mất nết đi rôi, 
Te vui thôi cũng tính trời biết sao! 
495 Lời vàng Š vâng lĩnh ý cao, 
Họa dần dần bớt chút nào được không?” 
Hoa hương ' càng tỏ thức hồng Ÿ 
Đầu mày cuối mắt càng nồng tấm yêu. 
Sóng tình ° dường dà xiêu xiêu "° 
B00 Xem trong âu yếm có chiều lá lợi ** 
Thưa rằng “Đừng lấy làm chơi, 
Dé } cho thưa hết một lời đã nao! 


1. Tua gối: chữ gói bản Nom KOM viết 48 (có nghĩa là cái gối tựa), bản QVĐ 
viết 38 (có nghĩa là đâu gối). Chữ Quốc ngữ viết “gối” thi không phân biệt được. Ó 
đây nên hiểu là cái gối tựa cho được tao nhã hơn. Cd câu có thể hiểu là chàng Kim 
nghe Kiéu gáy dàn sinh ra ngo ngán, khi thi ty khuyu tay vào gói tua, khi thi cái dáu 
xuóng dé láng nghe cho thát chá y han. 

2. Chín khúc: chín khúc ruột. 

3. Tiêu tao: buôn bã, sầu thảm. 

4. Dót: à đột, râu ri. 

5. Nao nao: ý nói trong lòng bi xúc cám mà trở nên xao xuyén. Cd đoạn này là lời 
Kim Trong nhận xét về tiếng dàn của Thúy Kiểu: Khúc dan hay thi có hay that nhung 
mà sầu thảm quá nó làm cho chính lòng Thúy Kiểu cũng phải ủ đột mà người nghe thì 
cũng thấy buồn rầu lây. 

6. Lời vàng: lời khuyên báo quý báu. 

7. Hoa hương: ý nói cái vẻ đẹp của người con gái như bông hoa còn nguyên nhị. 

8. Thúc hông: sắc đẹp ửng hồng vì e thẹn. 

9. Sóng tình: tình yêu dào dạt ở trong lòng nhu sóng cuóri cuộn lén. 

10. Xiêu xiêu: ngả về một bên, ý nói xiêu dần tới chuyện lả loi âu yếm. 

11. Lá loi: cử chỉ đùa cgt suông sá (của Kim Trọng đối với Thúy Kiểu). Ca câu ý 
nói trong cử chỉ âu yếm đối với Thúy Kiểu, Kim Trọng đã có ý muốn ép liễu nài hoa. 
I 12. Dé: ‘hay tránh ra một bên. Chữ nay cho ta thấy rõ thái độ lá loi của Kim 
Trọng trước đó. 
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Vẻ chi một đóa yêu đào `, 
Vườn hông’ chi dám ngăn rào chim xanh Se 
505 Đã cho vào bậc bố kinh*, ^ .. , 
Đạo tòng phu lấy chữ trình làm đầu. 
Ra tuông trên Bộc trong dâu 5, 
Thi con người ấy ai cầu làm chi. 
Phải điều ăn xổi ở thi’, 
B10 Tiết trăm năm nỡ bỏ đi một ngày! 
Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay, 
Lúa đôi ai lại dep tay Thôi Trương °. 
Mây mua ° đánh đổ đá vàng '° 
Quá chiều nén đã chán chường yến anh '”. 


1. Yêu đào: đào non, chỉ người con gái trẻ đẹp, đến tuổi lấy chóng. Chữ lấy trong 
Kinh Thi, bai Đào yêu (Chu Nam): Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa. Chỉ tử vu quy, 
nghi ky thất gia = cây dao tơ xanh tươi, hoa nhiều chi chit. Nàng ấy di lấy chóng, thì 
chắc êm ấm cảnh gia đình. 

2. Vườn hông: ví với sắc đẹp của người con gái. 

3. Chim xanh: ví với người con trai đương tuổi thanh xuân. Cd câu là lời Thúy 
Kiều muốn nói mình có chút nhan sắc đâu dám ngăn cấm ai dòm ngó cũng như vườn 
hồng vẫn để cho chim xanh được vào ra đưa tin. Ý này cũng tương tự như ý của câu ca 
dao: Gặp đây man mới hỏi dao, uườn hông đã có ai vào hay chua? Mân hỏi thì đào xin 
thưa: uườn hông có lối nhưng chưa ai uào. S 

4. Bố kinh: (bố: vải, hinh: gai) do chữ bó quán hinh thoa là quán vải thoa gai, chỉ 
người vợ hiển vì xưa kia nàng Mạnh Quang, vợ của Lương Hong (người đời Dong Hán), 
chỉ dùng những thứ đồ giản dị ấy. 

5. Đạo tong phu: dao của người đàn bà khi lấy chong trước hết la phải, giữ lấy 
chữ trinh làm đầu và phái phục tong chóng trong cuộc sống chung. . 

6. Trên Bóc trong đâu: trong bãi dâu, trên bờ sông Bộc ở nước Vệ, trai ei thường 
hẹn hò nhau để làm chuyện tà dâm. 

7. Ăn x6i ở thì: ý nói tam bg, không tính đến chuyện lâu dài về sau. (xdi: tạm bợ 
để cho có mà dùng ngay: dưa muối xổi, buôn xổi). 

8. Thôi Trương: (Thôi: Thôi Oanh Oanh, Trương: Trương Quân Thụy) Trương 
sinh, người đời Đường gặp nàng Thôi ở chùa Phổ Cứu. Hai bên đi lại với nhau thân 
thiết. Sau chàng Trương phụ tình Oanh Oanh đi lấy người khác. 

9. Máy mưa: nói việc trai gái ân ái với nhau. 

Xem chú thích câu 439. 

10. Dá vàng: lời hẹn ước chung thủy với nhau được ghi tac vào vàng dá. Cd cáu ý 
nói vì sự ân ái trước nên không giữ được mối tình cho chung thủy... : 

11. Chan chường yến anh: chán bó tình yêu đương. Lë câu ý nói nàng Thôi. vì sớm 
chiều chàng Trương, tự do án ái, nén sau chàng Trương mới chán mà bô- nàng Thôi. 
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515 Trong khi chdp cánh lién cành `, 
Mà lòng rẻ ring đã dành một bên. 
Mái Tây * để lanh hương nguyễn, 
Cho duyên đằm thắm ra duyên bẽ bàng. 
Gieo thoi ° trước chẳng giữ giàng, 
B20 Để sau nên thẹn cùng chàng, bởi ai? 
Vội chi liễu ép hoa nài, 
Còn than, dt lai dën bồi có khi.” 
Thấy lời đoan chính dé nghe, 
Chàng càng thêm nể thêm vì mười phân. 
525 Bóng tàu ‘ vita lạt vé ngân 5 
Tin đâu đã đến cửa ngàn Š gọi vào. 
Nàng thi vội trở buông théu, 
Sinh thi dao gót sân dao’ vôi ra. 
Cửa sai vừa ngỏ then hoa °, 
B30 Gia đông * vào gửi thư nha mới sang. 
Dem tin thúc phụ `! từ đường, 


1. Chắp cánh liền cành: ý nói thé nguyên chung thủy cùng nhau như chim liền 
cánh, như cây liên cành. Chữ lấy trong bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị: Ti duc 
điểu, liên lý chỉ... 

2. Mái Táy: dịch ở chữ Tay sương là mái Tây chùa Phó Cứu nơi Thôi Oanh Oanh 
gặp Trương Quân Thụy ở đó. 

3. Gieo thoi: ném cái thoi dệt vải. Theo Tán thu, Tạ Côn đời Tấn thường hay trêu 
ghẹo cô hàng xóm; có lần đã bị cô lấy con thoi ném vào mặt làm gẫy mất hai răng. 
Sau người ta dùng chữ gieo thoi để chỉ thái độ người con gái biết giữ mình để bảo toàn 
tiết hạnh. 

4. Bóng tàu: bóng mái nhà. | 

5. Vë ngán: vë bac cúa ánh trang. Cd cáu y nói bóng cúa mái nha in trén sán da 
không còn đậm nữa vì ánh trang đã bị mờ di khi trời dàn sáng. 

6. Cửa ngăn: cổng ngõ, cửa ngoài đường cái, ngăn cách sân với ngoài đường, 
thuộc nhà Kim Trọng. 

7. Sân đào: sân có trông cây đào ở bên cúa sổ. 

Xem chú thích câu 446: chữ song đào. 
8. Cửa sài: dịch ở chữ sài môn là cửa làm bằng những cành cây ghép lại hoặc 
bằng những thanh tre thanh trúc. 
- 9, Then hoa: then cửa, chữ hoa được dùng cho đẹp lời. 
10. Gia đông: trẻ nhỏ đi ó trong một gia đình quyển quy thời trước. 
11. Thúc phụ: chú ruột. 
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Bo vo, lữ thấn ! tha huong? dé hué? 
Liêu Dương * cách trở san khé Š, 
Xuân duong Š kip gọi sinh vé hộ tang ”. - 
535 Máng tin? xiét nói kinh hoàng, 
Bang minh lén truóc dài trang? tu tinh.. 
Gót dáu moi nói dinh ninh, 
Nói nhà tang tóc, nói minh xa xói. 
“Sự đâu chưa kịp đôi hồi '° 
540 Duyên đâu chưa kịp một lời trao ta !' 
Trăng thể còn đó trơ trơ, 
Dám xa xôi mat mà thưa thớt lòng. 
Ngoài nghìn dặm, chốc ba đông ” 
Mối sâu khi gỡ cho xong còn chay. 
B45 Gin vàng giữ ngọc cho hay ? 
Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời”. 
Tai nghe ruột rối bời bời, 
Ngộp ngừng nàng mới giai lời trước sau: 


1. Lữ thấn: chết mà chưa chôn, quan tài còn quàn ở đất khách. 

2. Tha hương: làng khác, chỉ nơi đất khách quê người. 

3. Dé hué: (dé: cám, hué: dat) đắt díu nhau; đây có nghĩa là cùng đi đón linh cữu vé. 

4. Liêu Dương: tên huyện thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Chú ruột Kim Trọng 
mất ở đó. 

5. Sơn khê: núi khe, núi sông. 

6. Xuân đường: nhà xuân, chỉ người cha. Cây xuán là thứ cây sống rất lâu nên ai 
cũng mong cho cha được thọ như vậy. 

7. Hộ tang: giúp việc tang, lo việc chôn cất. 

8. Mang tin: nghe tin, mới nghe tin, thoạt nghe tin. 

9. Dai trang: chỗ ở của người con gái. 

10. Đôi hôi: giai bày. 

11. Trao to: lấy tích trong sách Thiên Bảo: Đời Đường, quan Te tướng ee Gia 
Trinh có năm con gái muốn kén rể. Ông cho năm cô đứng sau bức màn và cho mỗi 
người câm một sợi tơ thòng ra phía trước rôi bảo Quách Nguyên Chấn rút được sợi tơ 
của cô nào thì gả cho cô ấy. Nguyên Chấn rút được sợi tơ đó của người con gái thứ ba. 

Một lời trao tơ là một lời đính hôn với nhau 

12. Nghìn dăm ... ba đông: câu này ý nói xa cách nhau ở ngoài ngàn dám ma 
phải đợi đến ba năm mới gặp nhau lại được. 

13. Cho hay: cho khéo, ý nói hãy cấn than giữ lấy tấm thân quý như vàng và 
trong như ngọc. 
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“Ông tơ ! ghét bó chi nhau, 
550 Chua vui sum hop, dá sáu chia phói. 
Cùng nhau đã trót nàng lời, 
Dau thay mái tóc, dám dời lòng to”. 
Quan bao tháng đợi năm chờ, 
Nghĩ người ăn gió nằm mưa ` xót thám. 
B55 Đã nguyên hai chữ dëng tâm *, 
Tram năm thé chẳng ôm cám thuyền ai? 
Còn non, còn nước, còn đài, 
Còn về còn nhớ đến người hôm nay”. 
Dùng dang chưa nỡ rời tay, 
560 Vâng Bóng trông đã đứng ngay nóc nha. 
Ngại ngùng, một bước một xa, 
Một lời trân trọng châu sa * mấy hàng. 
Buộc yên  quảy gánh vội vàng, 
Mối sáu sé nửa, bước đàng chia hai. 
B65 Buồn trông phong cảnh quê người, 
` Đầu eành quyên nhặt °, cuối trời nhan thưa !9 


1. Ông to: ông lãm cầm sợi tơ hồng để xe duyên cho trai gái lấy nhau. Xem chú 
thích câu 333. 

2. Long tơ: lòng to kết ước với nhau. 

3. Người ăn gió nằm mưa: là nói người khách đi đường xa, phái xông pha mưa 
gió. Đây chỉ Kim Trọng. 

4. Đông tâm: cùng một lòng với nhau. f 

5. Om cám thuyên ai: ôm dàn sang thuyền người khác ma gay. Cá câu ý nói dẫu 
thé nào cũng chẳng bao giờ lấy người khác. 

6. Vâng Đông: vang mặt trời mọc ở phía Đông. 

7. Châu sa: nước mắt rơi xuống. Xem chú thich câu 82. 

8. Buộc yên, quáy gánh: ý nói tên gia dëng buộc lại yên ngựa cho cẩn thận rồi 
gánh đồ hành trang đi theo sau Kim Trọng. 

` 9. Đầu cành quyên nhát: (nhặt: mau, liên, trái với thua) dau cành chim quyën da 
hét nhiéu. 

(Quyên: chim quyên tức đỗ quyên. Theo Từ Hai, Từ Nguyên và Hinh âm nghĩa tổng 
hợp dai tự điển thì đỗ quyên là loai chim leo cây (phan cám loại), lung màu tro, bụng sắc 
trắng, đuôi dài, không biết làm tổ, đẻ trứng trên mặt đất rồi tha vào tổ chim khác để nhờ 
ấp và nuôi hộ. Tiếng chim quyén nghe buồn khiến lữ khách dé động lòng nhớ nhà. 

Tương truyền vua nước Thục là Đỗ Vi thông đâm với vợ Biết Linh và truyền ngôi 
cho Biết Linh, rồi bỏ nước mà đi. Sau thác, Thục Đế hóa thành chim đỗ quyên, ngày 
đêm nhớ nước, kêu mãi không thôi 

Chim đỗ quyên còn gọi là t quy hay dé va). 

10. Cuối trời nhan thưa: (nhan: con ngong trời, con móng), ở cuối chân trời những 
đàn chim nhan (ngang trời) bay đi đã ít dân Ca cớu ta cảnh cuối mùa hạ, sang đầu 
mùa thu. 
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Não người cữ gió tuần mưa `, 
Một ngày nặng gánh tương tư một ngày. 
Nàng còn đứng dua hiên tây, 
570 Chin hôi’? vấn vít nhu vầy mối tơ. 
Trông chừng khói ngất song thưa, 
Hoa trôi trác thắm, liễu xơ xác vàng. ` 
Tân ngán dạo gót lầu trang*, : ， 
Một đoàn mừng thọ ngoại hương ? mới vé. 
B75 Hàn huyén chua kip dá dé’, 
Sai nha ê bỗng thấy bón bề xôn xao. 
Người nách thước °, kẻ tay dao = 
Đầu trâu mặt ngựa *' ào ào như sôi. 
Già giang *? một lão một trai, 
580 Một dây vô lại ! buộc hai thâm tinh 14. 
Day nhà vang tiếng ruồi xanh 'Š, 


1. Cữ gió tuần mua: (năm ngày là một cif, mười ngày là một tuần) ý nói thương 
chàng Kim đi đường phải dâi dầu mưa gió lâu ngày mệt nhọc. đc xà 

9. Chín hôi: do chữ cửu hôi trường nghĩa là trong lòng bối rối như chín khúc tơ vò. 

3. Trôi trác: từ cổ có nghĩa như trói giat. Chữ trôi trác là từ kép được dùng để đối 
với xơ xác cũng là một từ kép, nếu dùng chữ (rôi giat thi lai khóng dugc ean. 

4. Lầu trang: chó dàn bà con gái ở. 

5. Ngoại huong: qué ngoai. 2 oe 

6. Han huyên: lạnh ấm. Khi gặp nhau, người ta thường hỏi thăm nhau có manh 
khỏe không. Nói chung ra là những câu chuyện tâm phúc giữa hai người khi | gập nhau. 

7. Dã dé: chào hỏi niềm nở, hỏi thám vón vã. 

8. Sai nha: các thông lại và lính lệ ở các phủ huyện sai khiến đi để làm một dag 8ì. 

9. Nách thước: cặp thước ở bên nách. 

` 10. Tay dao: cám đao trong tay. : 

11. Đầu trâu mặt ngựa: chi bọn sai nha có bộ dang hung dữ độc ác: như bọn quỷ 
sứ ở dưới âm phủ có đầu trâu mặt ngựa. 

12. Già giang: (già: cái gông) cái gông đóng lấy cổ phạm nhân. 

13. Vô lai: hoang tàng liều lĩnh, không còn có đạo đức gì, không còn có nhân 
nghĩa gì. Cũng có người nói là vó logi va ' giáng là không ra cải giống gi; 'khóng biét 
phải trái, không có lương tám gì. K. oM 

14. Thám tinh: tinh sâu xa giita‘cha con Vuong ông và Vuong Quan. Sé 

15. Rudi xanh: con nhàng. Kinh Thi: Thuong dáng chi thanh: tiếng những con - 
ruói xanh, ý nói đến những tiếng khá 6 của bọn sai nha vang âm rihà như đàn nhặng vậy. 
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Rung rời khung dệt, tan tanh gói may `. 
Đồ tế nhuyễn °, của riêng tây, 
Sạch sành sanh ué¿ cho đầy túi tham 
585 Điều đâu bay buộc ° ai làm? 
Này ai dan dám * giật giàm ? bỗng dung: 
Hỏi ra, sau mới biết rằng: | 
Phải tên xưng xuất °/a thằng bán tơ. 
Một nhà hoảng hốt ngẩn ngơ, 
590 Tiếng oan dậy đất, án ngờ loa mây”. 
Hạ từ Ÿ, van ví? suốt ngày, 
Điếc tai lân tuất !0, pha tay tôi tàn ! 
Rường ” cao rút ngược dây oan ? 
Dau la đá cũng nát gan lọ người. . 
B95 Mặt trông đau đớn rụng rời, 
Oan này còn một kêu trời, nhưng xa. 
Một ngày lạ thói !^ sai nha, 
Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiên. 
Sao cho cốt nhục ' vẹn tuyển, 


1. Khung dệt... gói may: câu này bản BK-TTK chép là Rung rời giọt liễu, tan 
tanh gối mai và đã giải thích là: “gối mai là bởi chữ mai trám cũng nhu mai chướng là 
nói su vui vé đoàn tụ trong nha”. 

+ Tản Đà đã có nhận xét: “Có bản viét là Rung rời giậu liễu, tan tanh cội mai”. 
Song những lời giải đều không thông, và mai với liu là những tiếng đặt lấy dep lời, 
không hợp dùng ở trong câu đây. 

2. Tế nhuyễn: (té: nhỏ, nhuyễn: mém) đô nhỏ nhật. ở trong nhà và đồ quần áo của 

đàn bà con gái. 
I 3. Bay buóc: tay bay va buóc. 

4. Dan dám: dé dan bàng tre, có miéng róng hinh bau duc và có cán cám ding dé 
dánh bát tëm cá. I | 

5. Giát giàm: giật cái bay dé bát các con thú hoặc bát các con chim. 

6, Xưng xuất: khai ra. 

7. Loa mây: ý nói án kia còn chưa rõ ràng, vẫn còn ngờ vực như bị mây che phủ. 

`8. Hạ từ: lời nói hạ mình dé van xin, kêu oan. 

._9, Van vi: kêu xin nan ni. 
10. Lân tuất: (ân: thương hai, tuát: thương xót) thương xót. 
, A1. Phü tay tói tàn: phü phàng dánh dáp tàn n ahin, 

12. Ruong: cái xà nhà. 

13. Dây oan: dây trói người một ichs oan ức. Câu này ý nói bon sai nha trói và 
treo ngược hai cha con Vương ông và Vương Kë lén xa nha. 

14. Lạ thói: không la gì cái thói. „ 

1B. Cốt nhục: xương thịt, ý nói tình cha con, anh em cùng một dòng máu. 
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600 Trong khi ngộ biến tong quyền | biét sao? 
- Duyên hội ngộ ? dite cù lao Ÿ, 
Bên tinh bên hiếu, bên nào nặng hon? 
Để lời ^ thé hải minh sơn ^, 
Làm con trước phải dén ơn sinh thành Š. 
605 Quyết tinh’ nàng mới hạ tinh: 
“Dẽ cho để thiếp bán mình chuộc cha!” 
Họ Chung có kẻ lại già, 
Cũng trong nha dịch "lai là từ tâm '! 
Thấy nàng hiếu trọng tình thâm 12 
610 Vi nàng, nghi ? cũng thương thám xót vay 
Tính bài lót đó luôn đây P, 
Có ba trám lang viéc này mói xuói. 


14 


1. Ngộ bién tong quyền: (quyền: phép đối xứ trong lúc có biến) gặp lúc biến thi 
phải tùy theo hoàn cảnh mà đối phó cho thích hợp. 

2. Hội ngộ: nói đến cuộc gặp gỡ Kim Trọng mà đưa đến cuộc tình duyên giữa 
hai người. 

3. Cu lao: (cù: siêng, lao: nhọc) công cha mẹ nuôi con vất vả nhọc nhằn, chữ lấy 
trong Kinh Thi, thơ Luc Nga: Luc lục gid nga, phí nga y hào. Ai ai phụ máu, sinh ngã 
cù lao = Rau nga đã lên dài, chẳng phải là rau nga xưa kia nữa, mà chỉ là thứ cỏ hèn. 
Xót thương thay cho cha mẹ, đã cực nhọc sinh ra ta. 

- 4. Dé lời: gác lời thé lại dé lo cứu cha trước đã. 

5. Thệ hải minh sơn: (minh: thé) chi non thé biến, ý nói hai người chỉ núi, chỉ 
bién mà thé, lấy núi bién là những thứ bën vững lâu dài chứng minh cho. 

6. Sinh thành: ơn cha mẹ sinh ra và nuôi cho khôn lớn. 

7. Quyết tình: quyết định sau khi đã suy nghĩ ở trong lòng. 

8. Hạ tình: bày tỏ ý tình của mình, bày tỏ sự quyết tâm của mình. 

9. Đã: chỉ thái độ của Thúy Kiều chống lại sự can ngăn của mọi: new, chéng lai y 
kiến của mọi người. 

10. Nha dich: người nha lại làm việc ở các phủ, huyện xưa. 

11. Từ tám: có lòng tốt, lòng hiển từ. MTS 
. 12. Hiếu trong tinh thám: ý nói Thúy Kiéu là người có tấm lòng.rất.hiếu tháo, €oi 
trong tinh cha con. 

13. Nghi: xét tháy, suy nghi. Bán KOM chép là nghí thi. Ze thích Ger với 
Chung ông, một người nha lại có từ tâm. đáng kính trọng. Với một người như vậy mà 
gọi bằng hán, y, nó thì thiếu hẳn sự tôn kính. 

14. Xót vay: thương xót hộ cho Thúy Kiêu. 

15. Lót đó luôn dây: ý nói tính nga này lo nga nọ để cứu cho Vni óng và 
Vuong Quan. 
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Hãy vé tam phó ! giam ngoài °, 
Dan nang qui liệu ° trong đôi ba ngày. 
615 Thương tinh con trẻ thơ ngây *, 
Gặp cơn va gió tai bay ? bát ky! 
Dau lòng tử biệt sinh ly ê, 
Thân còn chẳng tiếc, tiếc gì đến duyên! 
Hạt mua sá nghĩ phán hèn, 
620 Liệu dem tác cỏ quyết đến ba xuân °. 
Sự lòng ngỏ với băng nhân °, 
Tin sương * đồn dai xa gần xôn xao. 
Gần miễn có một mụ nào, 
Đưa người viễn khách ' tìm vào vấn danh `. 
625 Hỏi tên, rằng: Mà Giám sinh **. 
Hỏi quê, rằng: Huyện Lâm Thanh “ cũng gần. 


1. Tam phó: tạm giao cho. 

2. Giam ngoài: giam ở nhà công sai, khỏi phái bi cùm giam trong ngục. 

3. Qui liệu: sắp đặt thu xếp, lo liệu. 

4. Thơ ngây: thường nói ngây thơ có nghĩa là trẻ dại, chưa biết gì. 

5. Vợ gió tai bay: tai va đến thình lình như gió ở đâu bay tới. 

6. Tử biệt sinh ly: chết rồi phải vĩnh biệt nhau, sống mà phải xa cách nhau đó là 
hai cái cảnh đau lòng nhất ở đời. 

7. Hạt mưa: chỉ thân phận người con gái như hạt mưa sa, rơi vào hoàn cảnh nào 
phải chịu hoàn cảnh ấy như câu ca dao đã diễn tả: “Thân em nhu hat mua sa, hat vào 
dài các, hat ra ruộng lây”. 

8. Tốc cỏ ... ba xuân: Tốc cỏ chỉ tấm lòng bé nhỏ của người con; ba xuân chỉ ba 
tháng của mùa xuân, ví với công ơn của cha mẹ. Mấy chữ này lấy ở trong câu thơ của 
Mạnh Giao (Đường): “Thùy ngôn thốn thảo tâm, báo đắc tam xuân huy” = ai dëm nói 
rằng tấm lòng của người con bé nhỏ như tấc có lại có thể báo đáp được công ơn của 
người mẹ chan hòa như ánh sáng của mùa xuân. 

9. Băng nhân: chỉ người làm mối. Theo Tến (hư, truyện Sách Đảm có kể rằng 
Lệnh Hô Sách mộng thấy minh đứng trên băng mà nói chuyện với người ở dưới băng. 
Giải mộng ấy Sách Đảm cho đó là việc âm dương, tức việc hôn nhân, ý nói sẽ làm mối 
cho người ta lấy nhau. 

10. Tin sương: khi trời sắp có nhiều sương xuống thì có chim nhạn báo tin trước, 
nên thiên hạ đều biết. Đây nói tin nàng Kiêu bán mình đền khắp mọi nơi. 

. 11. Viễn khách: khách phương xa. 

12. Vấn danh: lễ đến hỏi tên tuổi người con gái. 

13. Mã Giám sinh: người Giám sinh họ Mã. 

Giám sinh là tên gọi của người học trò ó Quốc Tử Giám.: 

14. Lâm Thanh: tên huyện thuộc tinh Sơn Đông. 

966 


Quá niên trac ngoai tu tuân `, 
Mày râu nhàn nhui, áo quần bánh bao. 
Trước thay sau tớ xôn xao, 
630 Nhà băng” đưa mối rước vào lầu trang 2. 
Ghế trên ngồi tót só sang *, 
Buồng trong mối đã giục nàng kíp ra. 
Nỗi minh thém tức nồi nhà, 
Thém hoa một bước, lệ hoa mấy hàng. 
635 Ngai ngüng gign gió e sương Š, 
Nhin hoa bóng then, tróng guong mát dày. 
Mói càng vén tóc bát tay $, 
Nét buồn nhu cúc ’, điệu gầy nhu mai °. 
Dan do?, cân sắc cán tài, 
640 Ep cung cầm nguyệt !°, thử bài quat thơ !! 
Mặn nồng một vẻ một ưa, 
Bằng lòng, khách mới tùy cơ dặt dìu. 
Rang: “Mua ngọc đến Lam Kiều !? 
Sính nghỉ * xin day bao nhiêu cho tường?” 


1. Ngoai tứ tuần: ngoài bốn mươi tuổi. 

2. Nhà băng: xem chú thích chữ băng nhân, câu 621. 

3. Lầu trang: lầu đàn bà con gái ở, đây chỉ phòng Thúy Kiểu ó. 

4. Só sàng: không biết ý tứ gì, không biết giữ lễ phép, dám đường đột ngôi lén ghế cao. 

5. Gion gió e sương: ý nói khi Thúy Kiểu ở trong buồng đi ra ngó bộ như ngại 
ngùng chẳng khác nào cành hoa e ấp sợ gió sợ sương. 

6. Bát tay: nắm lấy tay đưa cho xem. 

7. Nét buôn như cúc: nét buôn như cây cüc.müa thu. 

8. Điệu gầy như mai: dáng gầy như mai mùa đông. 

9. Đắn đo: cân nhắc so sánh xem hơn kém thế nào. 

10. Cám nguyệt: cái đàn nguyệt. Trần Văn Khê có tìm hiểu xem Thúy Kiéu đã 
đánh cây dàn gì nhưng qua những ngón từ của nhà thơ, không phải ngón từ của nhạc 
si, ông đã không xác định được va chi cho rằng: “cdi cam trăng của Kim Trọng va cái 
Hồ cám cửa Thúy Kiêu có lé chỉ là một nhac khí”. Chúng tôi không nghi như vậy vì cô 
Kiêu như Nguyễn Du đã giới thiệu chỉ sành về Hô cám thôi. Sở di trong Truyện Kiêu 
có chỗ Nguyễn Du đã dùng chữ cám trăng (c.467) hoặc cám nguyệt (c.640) cũng chỉ vì 
sự bó buộc vé ván hoặc vé ¿hanh ma thói. 

11. Thử bài quat thơ: thử tài làm thơ của Thúy Kiểu khi yêu cầu nàng dé vịnh 
cái quạt. 

12. Lam Kiéu: cầu Lam. Xem chú thích câu 266. Cả câu này ý nói muốn mua‘ người 
đẹp phải đến tận nhà của mỹ nhân cũng như muốn mua ngọc phải đến tán Lam Kiêu. 

13. Sính nghỉ: nói chung các đô dẫn cưới. 
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. 645 Mối rằng: “Dang giá nghìn vàng, 
Gấp nha’, nhờ lượng người thương, dám nai”. 
Cò kè bớt một thêm hai, 
Giờ lâu ngã giá váng ° ngoài bốn trăm. 
Một lời, thuyên đã êm giám Š, 
650 Hãy dua canh thiếp * trước cám làm ghi. 
Định ngày nap thái Š vu qui ê, 
Tiền lung đã sán việc gi chẳng xong! 
Một lời cậy với Chung công, 
Khất tir’, tạm lĩnh Vương ông vé nhà. 
655 Thương tình con trẻ cha già, 
Nhìn nàng ông những máu sa ruột rầu. 
“Nuôi con những ước về sau, 
Trao to phải lứa, gieo câu ° đáng nơi. 
Trời làm chi cực bấy trời, 
660 Này ai vu thác * cho người hợp tan. 
Bua riu bao quản thân tán !! 


1. Gấp nhà: nhà gặp sự rủi ro cấp bách quá, lúc ngặt quá cần phải đối phó cho 
kịp như chuyện Vương ông bị bắt, bị đánh đập tàn nhẫn cần phải cứu ngay ra. 

2. Vâng: chữ này có bản để là chiu, có bản để là ra thì cũng tương tự nhưng nếu 
để là vàng thi sai vì Mã Giám sinh chỉ mua Kiểu với giá 450 lạng bạc có làm văn ước 
hẳn hoi. 

3. Thuyén đã êm giám: (giám: cái mái chèo) ý nói thuyền đã không còn chóng 
chành nữa ví với việc mua bán xong xuôi. 

4. Canh thiếp: tấm thiếp biên tên tuối của hai bên con trai con gái để so tuổi xem 
có hợp không. t 

5. Nap thái: dàn dó cuói dén nhà gái. 

6. Vu qui: vé nhà chóng. Chữ lấy trong Kinh Thi, thiên Thước sào: “Duy thước 
hữu sào, huy cuu cu chi. Chi tử vu qui, bách lưỡng nha chi" = Con chim thước có 6, con 
chim cuu đến ở. Nàng ấy di lấy chóng, hàng trăm cỗ xe đón rước dâu”. Đây ding chữ 
vu qui để chỉ lễ rước dau. 

7. Khất từ: (khát: xin, từ: tờ) đơn xin một việc gì; đây là tờ đơn xin tạm lĩnh 
Vương ông về. 

8. Trao tơ: chỉ việc kết hôn. Xem chú thích câu 540. 

9. Gieo câu: lấy điển tích trong sách Tam hợp bảo hiếm: Đời Hán, vua Vũ Đế khi 
kén phd má dá cho công chúa ngôi trên lầu gieo quả cầu xuống, ai cướp được thi làm 
phó mã. Do điển này, chữ gieo cầu được dùng để chỉ việc kén chồng. 

10. Vu thác: (vu: nói đối đổ lỗi cho ai, thác: đặt điều ra) nói người ta không có tội 
mà bày đặt sự việc ra để vu hại cho người ta. 

11. Thân. tán: thân người đã đến tuổi già sắp chết. Cá câu ý nói hình phat đâu có 
nghĩa lý gì với cái thân già (chỉ Vương ông) sắp chết. 
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No dày doa trẻ !, càng oan khốc già °. 
Một lán sau trước cũng là, 
Thôi thì mặt khuất, chẳng thà lòng đau”. 
665 Theo lời càng chảy dòng cháu °, 
Liều minh ông rdp gieo đầu tường vôi. 
Vội vàng kẻ giữ người coi, 
Nhỏ to nàng lại tìm lời khuyên can: 
“Vẻ chi một mánh hông nhan ?, 
670 Tóc tơ Š chua chút dën ơn sinh thành. 
Dang thu, dá then nàng Oanh 7, 
Lai thua a Lý ? bán mình hay sao? 
Cỗi xuân ° tuổi bạc càng cao, 
Một cây gánh vác biết bao nhiêu cành. 
675 Lòng tơ '° dà chẳng đứt tình, 
Gió mưa } âu hẳn tan tanh nước non *? 
Tha rằng liều một thán con, 


1. Trẻ: chỉ Thúy Kiều. 

2. Già: chỉ Vương ông. 

3. Dòng cháu: đồng nước mát. Xem chú thích câu 82. 

4. Rap: toan, định. Chữ rdp này hợp lý hơn là chữ dá vi khi Vương ông định gieo 
đầu vào tường vôi, thì mọi người đều đã “vói vàng ké giữ người coi". 

5. Hồng nhan: má hồng, chỉ người dàn bà dep. 

Manh hông nhan: ngu ý nói tấm thân của Thúy Kiểu cũng không dáng giá gì so 
với công ơn của cha mẹ. 

6. Tóc tơ: hai vật rất nhỏ dùng để nói đến một chút gì, một cái gì nhỏ nhat nhát 
như một chút công on của cha me chua báo đáp được. 

7. Nàng Oanh: nàng Đề Oanh đời Hán. Hán thu chép: Thuần Vu Y làm quan 
phạm tội. Con gái là Dé Oanh da dâng thu lên Hán Văn Dé xin chuộc tội cho cha. Vua 
cảm lòng hiếu thảo ấy đã tha cho cha nàng. 

8. A Lý: Nàng Lý Ky đời Đường. Đường tùng thư chép: Nàng Lý Ký nhà nghèo 
đã phải bán mình cho làng cúng thần rắn để lấy tiền nuôi cha mẹ. Cuối cùng nàng đã 
giết được thần rắn mà khỏi chết. Vua Việt Vương nghe tin đón nàng vào cung lập làm 
hoàng hậu. 

9. Cỗi xuân: gốc xuân già ví với người cha. 

Xem chú thích câu 534. 

10. Lòng tơ: lòng thương của Vương ông có nhiều mối vướng vít không muốn dứt tình. 

11. Gió mưa: ý nói đến những tai họa gây ra do những cơn mưa gió; đây chỉ tai 
họa xay đến cho gia đình Vương ông. 

12. Tan tanh nước non: tức tan tanh cá gia đình, cơ nghiệp bị sụp dó hết, nhà cua 
tan nát chẳng còn gì. 
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Hoa dù rã cánh, lá ! còn xanh cây. 
Phận sao đành vậy cũng vầy, 
680 Cám như chẳng đậu * những ngày còn xanh. 
Cũng đừng tính quán toan quanh, 
Tan nhà là mót thiét minh ? là hai". 
Phải lời ông cũng êm tai, 
Nhìn nhau giọt ngắn giọt dài ngón ngang. 
685 Mái ngoài họ Mã vừa sang, 
Tờ hoa * đã ký, cán vàng mới trao. 
Trăng già độc địa làm sao? 
Cám dây ? chẳng lua, buộc vào tự nhiên. 
Trong tay dá sån dòng tiền, 
690 Dau lòng đổi trắng thay den khó gì. 
Họ Chung ra sức giúp vì, 
Lë tâm Š đã dat, tụng kỳ ' cũng xong. 
Việc nhà đã tạm thong dong, 
Tinh ky " giục giã đã mong độ vé. 
695 Một mình nàng ngọn đèn khuya, 
Áo dầm giọt lê, tóc xe mối sâu °. 
“Phận dầu, dầu vậy cũng dầu, 


1. Hoa...lá: hoa ví nàng Kiéu, lá ví với cha mẹ và hai em, cáy ví với nhà cửa. Cá 
câu ý nói nếu một mình Kiểu chịu bán mình thì cá nhà còn được sum họp. 

2. Chẳng dáu: không nuôi được từ lúc mới sinh ra. Chữ dáu cũng viết là dé. 

3. Thiệt mình: Ý nói đến việc Vương ông muốn đập đầu vào tường vôi tự tử. 

4. Tờ hoa: tức là tờ văn ước do Chung ông đứng ra bảo lãnh (viết ngày 15 tháng 
tư năm Gia Tĩnh thứ 11) về việc Thúy Kiều bán minh làm thiếp cho Mã Giám sinh lấy 
450 lạng bac, hen sau ba ngày khi việc quan kết liều sẽ theo họ Ma ra đi. Chữ hoa 
được dùng cho đẹp lời. 

5. Trăng già ... cám dây: (Trăng già do chữ Nguyệt lão, cảm đáy là cám những 
sợi chỉ hồng) do điển ông già ngồi dưới bóng trăng cầm dây tơ hồng để xe duyên vợ 
chóng cho con trai và con gái. Xem chú thích câu 333. 

6. Lé tám: lé vat do long thành dáng lén. 

7. Tung ky: Ky xử án. Cả câu ý nói có Chung ông lo giúp, đem lé cho quan, nên 
việc xử án cũng xong xuôi. 

8. Tinh ky: hôn ky dã, hôn giá biến tinh nhi hành. (KOM chú) là lúc cứ hành lễ 
cưới, đám cưới thấy sao mọc thì ra di). Cá hai cáu 693 - 694 ý nói việc nhà đã tạm yên 
rồi, bây giờ phải lo sắp đặt việc đưa Kiểu vé cho ho Mã. 

9. Mối sầu: bán BK - TTK lần in thứ nhất chép là mái sáu nhưng bán in lần thứ 
ba (1934) đã sửa lại là mối sầu. Nếu chép là toc xe mối sầu thì có thé hiếu là khi kết 
tóc lại thi xe cả mối sáu theo từng đoạn tóc. Những bán chép là tóc se mái sầu thi đã 
giảng là vì sầu không buồn chải tóc nên mái tóc khô đi. 
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Xót lòng đeo dang ` bấy lâu một lời. 
Công trinh? kể biết mấy mươi, 
700 Vì ta khang khít * cho người dó dang. 
Thé hoa * chưa ráo chén vàng, 
Lỗi thé thôi đã phü phàng với hoa Š. 
Trời Liêu P non nước bao xa, 
Nghĩ đâu rẽ cửa chia nhà tự tôi! 
705 Bier bao duyên nợ thé bồi 7, 
Kiếp này thôi thé thi thôi còn gì? 
Tái sinh ê chưa dứt hương thé, 
Làm thân trâu ngựa ° đền nghi trúc mai. '° 
Ng tình chưa trả cho ai, 
710 Khối tình ! mang xuống Tuyên đài '” chưa tan”. 
Nỗi riêng, riêng những bàn hoàn ? 
Dầu chong trắng đĩa “, lệ tràn thấm khan. 


1. Deo đẳng: theo đuổi mang lấy vào minh. 

' 2. Công trình: các mức độ làm một việc gi khó nhọc, đây ý nói đến công phu của 
Kim Trọng để kết được mối duyên với Thúy Kiểu. 

3. Khang khít: ràng buộc gắn bó. Nghia như chữ kháng khít trong câu 1341: Bấy 
lâu kháng khít dải đồng. 

4. Thê hoa: dịch chữ tiên thé tức là lời thé viết trên giấy hoa tiên. 

5. Với hoa: với Kim Trọng. 

6. Trời Liêu: chi Liêu Dương, một huyện thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, nơi 
Kim Trọng về hộ tang chú. i 

7. Thé bói: nói chung vé su thé nguyén vói nhau. 

8. Tái sinh: kiép sau, theo thuyét luán hói cüa nhà Phát. 

9. Thán tráu ngua: theo thuyét luán hói hé ai có ng kiép này khóng trá dugc cho 
người ta thì kiếp sau phái đầu thai làm trâu ngựa để trả nợ cũ. 

10. Trúc mai: cây trúc và cây mai, hai cây thường được vẽ thành cặp với nhau va 
cũng thường được trồng trong chậu để bên nhau nên trong văn chương thường dùng 
hai chữ trúc mai để chỉ mối tinh thân thiết. Ca dao có câu: Ai đi đường ấy hỡi ai, hay 
la trúc đã nhớ mai di tim. 

Cả câu ý nói Thúy Kiéu cho là minh mắc nợ tình với Kim Trọng mà NÓ: dT 
khóng trá dugc thi kiép sau xin dáu thai làm tráu ngua dé trá ng. 

11. Khối tình: điển xưa, có một người con gái phải lòng một người lái buôn rôi 
sinh ốm tương tu mà chết. Sau rồi khi cải táng thấy trong quan tài một khối cứng như 
thủy tỉnh to bằng quả tim. Chuyện đó đến tai người lái buôn. Anh ta đến xin được xem 
khối ấy, cảm động mà khóc. Nước mắt nhỏ vào khối ấy tan ra thành máu. 

12. Tuyên đài: suối vàng. 

13. Bàn hoàn: băn khoăn, nghi quanh nghi quán. 

14. Dầu chong trắng đĩa: (chong: để đèn cháy) dâu trong đĩa vì thắp lâu suốt đêm 
đã hết nên đã lộ trắng cả đáy đĩa ra. 
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Thúy Vân chợt tinh giấc xuân `, 
Dưới đèn ghé đến ân cán hỏi han: 
715 “Cơ trời ° dâu bé? đa doen", 
Một nhà để chị riêng oan một mình, 
Có chi ngôi nhẫn ° tàn canh 
Nỗi riêng còn mắc mdi tinh chi đây?” 
Rang: “Lòng đương thôn thức day, 
720 Tơ duyên Š còn vướng ' mối này chưa xong. 
Hở môi ra, cũng then thùng, 
Dé lòng thi phu tấm lòng với ai °! 
Cậy em, em có chịu lời? 
Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa. 
725 Giữa đường đứt gánh tương tư, 
Keo loan ° cháp mối to thừa '°, mặc em. 
Kể từ khi gặp chàng Kim, 
Khi ngày quạt ước !!, khi đêm chén thé. 
Sự đâu sóng gió bất kỳ, 
730 Hiếu tinh khôn lẽ hai be vẹn hai. 
Ngày xuân em hãy còn dài, 


1. Gide xuân: giấc ngủ ngon, êm ái. 

2. Cơ trời: do chữ thiên cơ, ý nói mọi việc ó đời đều do máy trời huyền bí vần 
xoay tạo dựng nên. 

3. Dâu bể: nói sự đổi thay ở đời. Xem chú thích câu 3. 

4. Đa doan: nhiều sự rắc rối lôi thôi lắm. 

5. Ngôi nhẫn: ngồi suốt mãi. 

6. Tơ duyên: sợi tơ hồng kết duyên vợ chồng cho con trai và con gái. Xem chú 
thích câu 333. . 

7. Vướng: còn mắc phải. 

8. Với ai: với Kim Tro 

9. Keo loan: (chữ có hai cách đọc: đọc theo âm Hán Việt là giao, đọc theo âm 
chữ Nôm là keo) keo loan, một thứ keo nấu bằng túy xương chim loan (có sách nói 
bằng máu chim loan) rất dính. Xưa vua Hán Vũ Đế đã dùng để nối dây cung bị đứt và 
dùng được rất bên. 

10. Tơ thừa: ý nói mối duyên với Kim Trong mà Thúy Kiều nhờ nói lại nhưng chữ 
thừa ở đây thiếu tế nhị. Nguyễn Du đã dùng nhiều lần chữ thừa như hương thừa, phán 
thừa hương cũ, hoa thái hương thừa, sống thừa... với nghĩa còn dư lại, bỏ đi, có thể ở 
trường hợp câu 726 ông đã bị ép vận nên mới dùng chữ ấy. 

11. Quat ước: cái quạt mà Thúy Kiều đã tặng Kim Trọng khi hai bên thể ước với 
nhau. Sở di trai gái hay tặng nhau quạt vì chiếc quạt có hai mặt giấy hoặc lua dán liền 
vào nhau tượng trưng cho sự gắn bó keo sơn và sự hợp hoan. Chính vì vậy mà chiếc 
quạt còn được gọi là hợp hoan phiến. 
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Xót tinh máu mủ !, thay lời nước non °. 
Chị dù thịt nát xương mòn, 
Ngậm cười chín suối ” hãy còn thơm lây. 
735 . Chiếc thoa * với bức tờ mây Š, 
Duyên này thì giữ, vật này ' của chung. 
Dầu em nên vợ nên chồng, 
Xót người mệnh bac? át lòng chang quên. 
Mất người còn chút của tin, 
740 Phím đàn với mảnh hương nguyên ngày xưa. 
Mai sau dù có bao giờ, 
Đốt lò hương ấy, so tơ phím này. 
Tróng ra ngọn có lá cây, 
. Thấy hiu hiu gió thì hay chị vé. 
745 Hồn còn MARE nang lời thé, 
Nat than bó liễu ^, dën nghi trúc mai. 
Dạ đài ll cách mặt khuất lời, 
Ray xin chén nước cho người thác oan. 
Bây giờ trám gãy gương tan” 


1. Tình máu mú: tình chị em. 
2. Lời nước non: lời thé chỉ non thé biển. 
3. Ngám cười chín suối: ý nói chết di về suối vàng cũng được vui lòng. 
4. Chiếc thoa: tức là chiếc thoa Thúy Kiéu bị mất mà Kim Trọng nhặt được đã trả lại. 
Tan Đà cũng cho “chữ thoa đây, tức là chữ thoa trong câu Gió kim thoa với 
khăn hồng trao tay. Có nhiều bản đổi làm chữ vòng hay vành, thêm uiệc ma mốt cd ôm 
tưởng”. 
5. Tờ máy: tờ giấy có vé mây ghi lời thể nguyén của Kim Trong và Thúy Kiểu mà 
Nguyễn Du đã kể ra ở câu 447: Tiên thê cùng thảo một chương. 
6. Duyên này: tức tờ giấy ghi lời thể nguyễn cua Thúy Kiều thì giữ lấy để nói lại 
mối duyên với Kim Trọng khi chàng quay trở lại. 
7. Vat này: tức là cái thoa thì để làm của chung coi như kỷ niệm của mối tình 
giữa hai chị em Thúy Vân - Thúy Kiều với Kim Trong. 
8. Mệnh bạc: số phận móng manh. 
9. Mánh hương nguyên: chỉ những mánh trầm hương đốt trong buổi thể nguyễn 
với Kim Trọng. 
© 10. Bồ liéu: có bó va cây liễu, hai thứ có cây yếu ớt thường dùng dé ví với dàn bà 
con gái có dáng ve mềm mại, yếu ớt. Cả câu ý nói thân yếu ớt này dù có chết đi nữa 
cũng mong trả được nghĩa với Kim Trọng. S ; 
I 11. Da dai: âm phủ, chỗ ở tối như đêm. I 
12. Trâm gãy gương tan: tram vá gương là đồ trang sức của phu nữ, trám gãy 
gương tan là nói duyên phận đã lỡ làng. 
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750 Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân. 
Trăm nghìn gửi lạy tình quân `, 
Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi. 
Phận sao phận bạc như vôi, 
Đã đành nước cháy hoa trôi’ lő lang °. 
755 “Ôi Kim lang! Hỡi Kim lang! 
| Thôi thôi thiếp đã phu chàng từ đây!” 
Cạn lời phách tán hồn bay, 
Mot hoi lặng ngắt, đôi tay giá dëng! 
Xuân huyên ? chợt tinh giác nồng Š, 
760 Một nhà tấp nập kẻ trong người ngoài. 
Ke thang người thuốc bời bời, 
Mới dau‘ con vựng Š, chưa phai giọt hông °. 
Hỏi: “sao ra sự lạ lùng? 
Kiều càng nức nở nói không ra lời. 
765 Nỗi nàng Vân mới rỉ tai: 
Chiếc thoa * này vói tờ bôi |! ở day!”. 
“- Này cha làm lỗi duyên mày, 
Thôi thi nói ấy sau này đã em. 
Vì ai rụng cải rơi kim "^, 


1. Tình quân: tiếng người con gái gọi người tình nhân của mình. 

2. Nước cháy hoa trôi: ý nói người con gái bị lâm vào cánh đời lưu lạc, chìm nổi 
như cánh hoa bị nước chảy trôi đi bơ vơ giữa dòng. I 

3. Lé làng: không được đẹp duyên, dó dang cả cuộc đời. 

4. Giá đông: lạnh như dëng ` 

5. Xuân huyén: do chữ xuân đường và huyén đường dùng để chỉ cha mẹ. Xem chú 
thích các câu 224 và 534. f i 

6. Giấc nông: giấc ngủ say. 

7. Dầu: nguôi di, diu đi. 

8. Con vung: cơn ngất xỉu, mê man đi. 

9. Giọt hông: giọt nước mắt day gian khó tưởng chừng nhu có máu hóa lẫn vào, 
giọt lệ thảm. Do điển nàng Tiết Linh Vận đời Tùy từ biệt cha mẹ vào làm cung phi, 
khóc quá nước mắt chảy ra đỏ như có máu. 

Truyện Kiêu còn có câu: Máu theo nước mát, hôn lia chiêm bao (2836). 

10. Chiếc thoa: chiếc thoa của Thúy Kiểu bi mất mà Kim Trong đã trả. lại, nay 
được coi là vật ký niệm của Kim - Kiểu. 

e" 11. Tờ bồi: tờ giấy viết lời thể bồi. Xem chú thích câu 447 (tiên thé) và câu 735 
(tờ máy). E 

12. Rung cdi rơi kim: sách Bác vát chí nói: “Hổ phách hút được hột cdi, dá 
nam cham hút được chiếc kim”. Đây nói rung cải roi kim tức là nói sự chia lia giữa 
đôi tinh nhân. 
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770 Dé con béo néi may chim vi ai? 
Lời con đặn lai một hai, 
Dẫu mòn bia đá dám sai tấc vàng!” 
Lay thôi nàng mdi thua chiéng ! 
“Nhờ cha trả được nghĩa chàng cho xuôi. 
775 Sá chi thân phận tôi đòi, 
Dẫu rằng xương trắng quê người, quản đâu! 
Xiết bao kể nỗi thảm sáu, nh 
Khác canh ? đã giuc nam lau? mấy hôi.. 
Kiệu hoa đâu đã đến ngoài, 
780 Quản huyền * đâu dá giục người sinh ly ?. 
Đau lòng kẻ ở người đi, 
Lệ rơi thấm dá, tơ chia rũ tam’. 
Trời hôm mây kéo tối dầm, 
Dau dau ngọn cỏ, đầm đầm cành sương. 
785 Rước nang về đến trú phường, 
Bốn bề xuân tóa? một nàng ở trong. 
Ngập ngừng then lục e hồng !9 
Nghĩ lòng lại xót xa lòng đòi phen. 
Phẩm tiên ! roi đến tay hèn ”, 


"m 


1. Thưa chiéng: thua trình. Chữ chiéng là do chữ trình doc chanh ra cho hợp vần. 

2. Khắc canh: (khắc: đồng hồ xưa là một cái bình có khắc nấc để xem giờ theo 
mực nước can dân, canh: khoảng thờ: gian chia một đêm ra để cắt phiên canh gác) 
thời khắc sang canh. 

3. Nam lâu: lầu canh ở về phía Nam. 

4. Quản huyền: (quản: ống sáo, ống tiêu, huyền: các thứ đàn có dây) đàn sáo, nói 
chung là tiếng âm nhạc. 

5. Sinh ly: sống mà phải chia lia nhau. 

6. Lệ rơi thấm dd: ý nói khóc đến nỗi nước mắt chan hòa dầu đá cảng 'phái 
thám vào. 

7. Ta chia rũ tám: ý nói buón đến nói trong lòng bi quán dau nhi con tim bi rut 
lấy to mệt lả di, nằm rũ ra. " f 

8. Trú phường: chỗ tro trong phường phố. 

9. Bốn bé xuân tỏa: ý nói nàng Kiều bi giữ ở kín một minh trong buồng xuân. 
Xuân tỏa cũng nhu khóa xuân trong câu 156: “Một nên Đồng Tước Mod. xuán hai 
Kiều”. ES 

10. Then luc e hóng: (luc và hóng là màu sác hoa cé vé mùa xuân) M nói sác mát 
ngó ra then thüng. | 

11. Phẩm tiên: phẩm vat của tiên dùng tức đào tiên. i ji 

12. Tay hèn: tay ngudi hèn ha túc ké hèn ha. Ca câu ý nói ang nang Kiêu tu nghi 
minh là bậc quý giá mà lại rơi vào tay Ma Giám sinh, một tay hén ha không ra gì. 
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790 Hoài công nắng giữ mua gin với ai! 
Biết thân đến bước lạc loài !, 
Nhị dao” tha bé cho người tình chung. 
` V ai ngăn đón gió Đông, 
Thiệt lòng khi ở, đau lòng khi đi. 
795 Trùng phüng * dù hoa có khi, . 
Thán này thói có cón gi mà mong. 
Dà sinh ra só long dong, 
Con mang lấy kiếp má hóng* được sao? 
Trên yên ê sán có con dao, 
800 Giấu cám " nàng đã gói vào chéo khăn. 
Phóng khi nước đã đến chân 5, 
Dao này thì liệu với thân sau này. 
Đêm thu một khắc một cháy °, 
- Bâng khuâng như tỉnh như say một mình. 
805 Chẳng ngờ gã Mã Giám sinh, 
Vẫn là một đứa phong tinh '° đã quen. 
_ Quá choi lại gặp hồi den. 
Quen mói !! lại kiếm ăn miền nguyệt hoa. 


1. Lợc loài: bơ vơ vì xa cách hẳn người thân và bị sa vào tay kẻ xấu. 

9. Nhị đào: nhị của bông hoa đào còn phong kín ví với sự trình tiết của người 
con gái. : 

3. Gió Đông: gió từ phương Đông thổi đến, tức gió xuân. 

4. Trùng phùng: gặp lại lần nữa. 

5. Má hông: dich từ chữ hông nhan, chỉ người dep. 

Kiếp má hông là kiếp của kẻ héng nhan bạc mệnh. 
Cả hai câu T97 - 798 ý nói nàng Kiêu cho rằng mình đã gặp phải số xấu như 
thé thì còn mang làm gi mài cái kiếp hóng nhan bạc mệnh, thà là chết di cho rồi. 

6. Yên: tức là chữ dn đọc theo thanh bằng, có nghĩa là cái bàn như chữ yên trong 
câu 397: Trên yên bút giá thi đông. l 

7. Gidu cầm: cam lén không cho Mã Giám sinh trông thay. 

. 8. Nước đã đến chán: do câu tục ngữ Nước đã đến chân thì phải nhảy, ý nói gặp 
lúc nguy cáp thì phái tính đến nước liễu thân. 

: Sdu câu (797 - 802) này đã cho chúng ta thấy được ý định của Thúy Kiéu là 
nếu gặp cảnh tủi nhục quá thì sẽ tự vẫn cho xong đời hồng nhan bạc mệnh. 

9. Đêm thu một khốc một chây: ý nói đềm về mùa thu đã dài cứ trông cho mau 
sáng thành ra càng khắc càng trông thì lại thấy cứ dài thêm. Bản BK - TTK lần in 
thứ nhất chép là tháu nhưng ở lần thứ ba đã sửa lai là thu. 

10. Phong tình: chỉ người ăn chơi, quen thói phong nguyệt. 

11. Quen môi: quen thuộc cái mài ăn. Chữ này bản Hò Đắc Hàm chép là quen 
mùi. Nguyễn Khắc Hiếu chép theo bản QVĐ là quen vùng và đã giải thích nhu sau: 
“Ma Giám sinh nguyên là một người làng chơi, mà tốn hai đã lắm, mới xoay quanh lai 
làm chủ vé viéc choi”... 
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810 


815 


820 


Lau xanh ' co mu Tú bà, 

Làng chơi ” đã trở vé già hết duyên. 
Tinh cò chẳng hẹn mà nén, | 
Mat cua mướp dáng ° đôi bên một phường. 
Chung lưng * mở một ngôi hàng, 
Quanh năm buôn phán bán hương ? dà lé * 
Dao tìm khắp chợ thi quê 7, l 

Gia danh hau ha, day nghé ăn choi. 
Rui may au ®.ciing sự trời, 

Doan trường lai chon mặt người vô duyên 
Xét nàng, chát phận thuyên quyên °, 


Canh hoa ! dem bán vào thuyền lái buôn !! 


Meo lừa ! đã mắc vào khuôn "^, 


Sinh nghi !' ré giá, nghinh hòn  sán ngày ** 


1. Lau xanh: do chữ thanh lâu xưa chi chó ở của các nhà quyền quy. sau từ đời 
Lương, đời Đường được dùng để chí nhà chưa gái làng chơi. 

2. Làng choi: chỉ chung những ke ăn chơi ở chốn lầu xanh. 

3. Mat cua mup dáng: y uói cùng một phường gian doi lừa gat. Nghĩa ấy là do câu 
chuyện xưa có một người di bán mat cưa giả làm cám, một người di bán mướp dáng giá 


làm dưa chuột đã bán làn cho nhau thành ra hai anh bom lại mắc bom của nhau. 


bi Chung lung: gón vốn chung với nhau. 


TUM là lợi dung sắc đẹp của con gái để làm nghề mai dam. 
6. Da lé: dà quen, đã thành mot cái lé. dà thành thao. 


7. Kadp chợ thi quê: tìm khàp ó chỗ thàuh thị đến cá miền thôn quê. 


8. Âu: dễ thường, có lè. 
9. Thuyền quyên: con gái có sác dep. 


10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
1ã. 
16. 


Canh hoa: nói người con gai dep như hoa 
Thuyén lái buôn: chỉ Ma Giám sinh chuyên di buôn người về dạy nghề ăn chơi, 
Meo lua: mưu kế cua Mã Giám sioh de lừa Thúy Kiêu. —„ 
Khuôn: vong. 

Sinh nghi: dó dan cưới. 

Nghĩnh hôn: lé tước đầu, đón dau 

San ngày: ngày dà định sẵn từ trước. i 


5. Buôn phán ban huong: y adn hương là dó trang ức của cou gái, pues bán. phấn 
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Mừng thám: “cờ đã đến tay !, 
Càng nhìn vẻ ngọc ?, càng say khúc vàng `. 
825 Đã nên quốc sắc thiên hương `, 
Một cười này hẳn nghìn vàng, chẳng ngoa. 
Về đây nước trước bẻ hoa Ÿ, 
Vương tôn Š quý khách át là đua nhau. 
Hán ba trăm lang’ kém đâu, 
830 Cũng da vừa vốn Ÿ còn sau thì lời. 
Miếng ngon ? ké đến tận nơi, 
Vốn nhà cũng tiếc, của trời cũng tham. 
Đào tiên đã bén tay phàm, 
Thì vin cành quit ° cho cam sự đời. 
835 Đưới trần mấy mặt làng chơi, 
Chơi hoa đã dễ mấy người biết hoa. 
Nước vỏ luu, máu mào gà !!, 
Muon màu chiêu tập '? lại là còn nguyên. 


1. Cờ đã đến tay: tục ngữ có câu: “Cờ đến tay thì phốt” dày ý nói Mà Giám sinh 
mừng thâm là nàng Kiéu đã về tay mình thì mình phái hưởng trước. 

2. Vẻ ngọc: vẻ đẹp của tấm thân trong trắng nhu ngọc. 

3. Khúc vang: khúc lòng, chữ oàng đây chỉ dùng cho đẹp lời để đối với chữ ngọc. 

Cả câu ý nói: càng ngắm nàng Kiểu với tấm thân ngà ngọc thì lòng Mã Giám 
sinh càng thêm có dục vọng. 

4. Quốc sắc thiên hương: sắc nước hương trời, chỉ người đàn bà đẹp nổi tiếng. 

5. Nước trước bé hoa: ý nói ai cũng muốn được đến với nàng Kiéu trước nhất dé 
được là người đầu tiên “bé hoa”. 

6. Vương tôn: con cháu vua quan, đây chỉ khách ăn chơi phong lưu. 

7. Ba trăm lạng: đúng ra phái là bốn trăm lạng mới “vita uốn” nhung vì chữ thứ 
nhì đó thuộc thanh bằng nên Nguyễn Du đã phải viết ba trăm lạng. 

8. Vừa uốn: ý Mã Giám sinh cho rằng các vương tôn quý khách đến chơi ai muốn 
“bé hoa” trước cũng phái ba trăm lang mà số tiên ấy cũng dà vừa gần vốn rồi, về sau 
thời là có lời. 

9. Miếng ngon: Mã Giám sinh nghĩ nàng Kiểu về ở cùng phòng với mình cũng là 
miếng ngon kê bên miệng, nếu không hưởng thời cũng uống. 

10. Cánh quit: chữ này hơi khó hiểu, nên mỗi người chú thích Truyện Kiêu lại 
giảng mỗi khác. Theo Tan Đà thì câu 834 nếu viết là : “Thi vin cành đào cho cam sự 
đời” sẽ rõ nghĩa ngay nhưng chữ dào lại thuộc thanh bằng nên Nguyễn Du đã phải đổi 
ra là "Thi vin cành quit cho cam sự đời”, Giảng như bán Tán Đà cũng có lý vì trong 
Truyện Kiêu có một chỗ vì thanh bằng trắc Nguyễn Du đã phải thay đổi chữ đi. Thí 
dụ: thudn ló thành thuần húc. 

11. Nước uó luu, máu mào gà: khi người con gái đã tiếp khách rôi thì lấy vő cây 
lựu nấu nước để rửa rồi lấy máu ở mào con gà bôi vào, giả làm con gái còn trinh. 

9 12. Chiêu tập: (gọi ve nhóm lại) ý nói sửa chữa lai cho được nguyên như cũ. 
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Map mờ đánh lận ` con đen °, 
840 Bao nhiêu cũng bấy nhiêu tián mát chi? 
Mụ già hoặc có điều gì, 
Liều công mát một buổi qui mà thôi. 
Vỏ đây đường sá xa XÔI,: 
Mà ta bất dóng * nữa người sinh nghi." 
845 Tiếc thay! Một đóa trà mi °, 
Con ong đã mở đường đi lối về. 
Một cơn mưa gió nặng nề, 
Thương gì đến ngọc, tiếc gì đến hương. 
Đêm xuân ° một giấc mơ màng, 
850 Đuốc hoa’ để đó mặc nàng nằm tro 8. 
Nói riêng tám tà tuón mưa, 
Phan cám nỗi khách, phán do nỗi mình. 
“Tuóng chi ° là giống hôi tanh, 
Thân ngàn vàng * để ô danh má hồng. 
855 Thôi còn chi nữa mà mong, 
Đời người thôi thế là xong một đời.” 
Giận duyên tủi phận bời bời, 
Cám dao nàng đã toan bài quyên sinh '”. 
Nghĩ đi nghĩ lại một mình: 


1. Đánh lận: đánh lừa. 
2. Con đen: dịch từ chữ /ê dân là dân đen đầu. 
Đây dùng để chỉ khách làng chơi khó khao. : 

3. Bao nhiêu: bao nhiêu tiền. Cá cáu này Mà Giám sinh muốn nói mình đòi bao 
nhiêu tiền thì khách làng chơi cũng trả bấy nhiêu, có thiệt hại gì đâu. 

4. Bất động: chẳng làm gì. 

5. Trà pi: đúng ra là chữ dé mi. Các bản Nóm in chữ ES (dà) thiếu một nét 
thành chữ 2 (trà) hoác các cu xua khóng muón düng chü dó nén dà dói thành chü 
trà. Hoa dó mi nó vé cuói xuán, sang dáu müa ha khi các loai hoa khác dà nó hét. 

Duüng thi: Khai dáo dé mi hoa su liéu = nó dén hoa dé mi thi viéc thudng 
hoa đã xong. Nguyễn Du đã lấy chữ “hoa sự liễu” để chỉ việc Kiều bị thất tiết với Mã 
Giám sinh: “Con ong đã mở đường di lối vé". 

6. Đêm xuân: đêm của đôi vợ chồng mới cưới, chan chứa tình xuân. Chữ đêm 
xuân đây cũng giống như chiều xuân ở câu 348. 

7. Đuốc hoa: do chữ hoa chúc là cây đèn thắp trong phòng tân hôn. 

8. Nằm tro: nói Kiều nằm tro ra đó một mình còn Mã Giám sinh thì đã ra khỏi 
phòng để đuốc hoa suốt đêm không tắt. 

9. Tuóng chi: không ra dáng chi, không ra bộ chi. 

10. Thân ngàn vàng: tấm thân quí trọng. Thúy Kiểu nghĩ đến tấm thân ngàn 
vàng của mình thì đau khổ vô cùng vì đã bị kẻ hôi tanh làm ô danh má hông. 

11. Quyên sinh: (quyên: bó; sinh: cuộc sống) bó mình liễu chết. 
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“Một mình thì chớ, hai tình ` thì sao? 
Sau đầu sinh su thé nào, 
Truy nguyên ° chang kéo ! luy vào song thân. 
Nỗi minh âu cũng giãn dán °, 
Kip cháy thôi cũng một lần * mà thôi” 
Những là đo din’ ngược xuôi, 
Tiếng gà nghe đã gáy sôi ” mái tường. 
Lâu mai? vừa rác còi sương "^, 
Mã sinh giục gid vội vàng ra đi. 
Đoạn trường thay lúc phán kỳ, 
Vó caul khấp khénh, bánh xe gập ghénh. 
| Bé ngoài mười dám trường đình '”, 
Vương ông mở tiệc tiễn nành ! đưa theo. 
Ngoài thi chủ kuach dập diu. 
Một nhà huyén H với một Kiêu ở trong. 
Nhìn càng là chá giọt hồng "^, 
Ri tai, nàng mới giải long .hap cao: 
“Hổ sinh ra phận thơ đào '* 
Công cha nghĩa mẹ kiếp nào trả xong? 
Lö làng nước đục bui trong `”, 


cũng 


1. Hơi tình: hai người tình thâm tức là cha và mẹ. 


3. Sinh sự: gây sự, gây ra việc khó khăn cho gia đình. 


3. Truy nguyên: tìm ra nguồn gốc của sự việc. 
4. Chẳng kéo: chẳng khỏi, e bị. 
5. Giãn dần: nguôi dan, bớt dan. 


6. Một lần: một lần chết. Cá cáu ý nói thôi hay chờ đó để xem sao, trước sau 


chỉ một lần chết mà thôi. 

7. Do dán: tinh đi tính lại xem hơn thiệt ra sao. 

8. Gáy sôi: gáy vang đội lên vì có nhiều con cùng gáy một lúc. 
9. Lâu mai: lâu canh, chòi canh lúc gần sáng. 


. 10. Cói sương: nói nic còi lúc trời chưa sáng, hãy còn hơi sương. 


11. Vó câu: vó nga. 
12. Trường đình: (trường: dai, đình: cái đình, cái quán) cái nhà tram. Đời Tan cứ 


mười dám đường thì đặt một cái nhà trạm để cho khách nghỉ chán. 


rượu 


sạch, 


13. Tiễn hành: (tién: dua chân, hành: di) khi sắp di xa người ta thường làm tiệc 
đưa nhau gọi là tống tiễn hay tiễn hành. 
14. Nhà huyên: huyên đường chỉ người mẹ, đây là Vương bà. 

Xem chú thích câu 224. 
15. Giọt hông: giọt lệ. Xem chú thích câu 762. 
16. Thơ đào: chỉ thân phận yếu đuối như cây đào non. Ta thường nói: yếu liễu thơ dào. 
17. Nước đục bụi trong: nước trong mà hóa ra đục, bụi bẩn đục mà hóa ra trong 
chỉ cảnh huống trái ngược, như thân ngàn vàng mà lai gúi vào giống hôi tanh 


không còn phân biệt gì đục trong nữa. 
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880 Tram năm để một tấm long từ day. 
Xem gương trong bấy nhiêu ngày, 
Thân con chẳng kẻo ” mắc tay bợm già. 
Khi về bỏ vắng trong nhà, 
Khi vào dùng dáng?, khi ra vội vàng. 
885 Khi ăn, khi nói lỡ làng, 
Khi thầy, khi tớ xem thường xem khinh. 
Khác màu kẻ quí người thanh, 
Ngám ra cho kỹ, như hình con buôn. 
Thôi! Con còn nói chi con * 
890 Sóng nhờ đất khách, thác chon qué guo " 
Vuong bà nghe bay nhiéu lói, 
Tiếng oan đã muốn vạch trời kêu lên. 
Vài tuần chưa cạn chén khuyên 5， 
Mé ngoài nghi Š đã giục liên ruổi xe. 
895 Xót con lòng nặng ché ché, 
Trước yên ”, ông đã nền ni tháp cao: 
“Chit thân yếu liễu ° thơ đào, 
Ráp ° nhà đến nói dán vào tôi ngươi 19 
Từ đây góc bể bên trai”, 
900 Nắng mưa thui thủi quê người một thân. 


1. Xem gương: xem bộ dạng Mã Giám sinh. 
2. Chẳng kẻo: e phải, chắc rằng. ! 
3. Dùng dáng: coi bộ ngập ngừng, không dàng hoàng. Ban Nom KOM viết ia dồi 
dëng HE 孕 ; vi chữ đổi HE gióng chú HE đôi và chit dáng E? giống chữ đóa 
+. nên BK-TTK đã phiên âm là dói đóa. Thuc ra hai chữ ấy là dồi dáng. Trương 
Vinh Ky đã phiên là dai tháng: chữ này cùng có nghĩa nhu dôi dáng, dài dáng, dùng 
dáng. Dai Nam quốc ám tự vi của Huỳnh Tinh Của có ghi du mấy chữ này. 
4. Thôi ! Con còn nói chi con: Thôi ! Me ơi ! Thân con còn nói làm chi, con tự nay 
sống là kẻ lưu lac quê người, chết là con ma nơi đất khách. 
5. Chén khuyên: chén rượu khuyên nhủ lúc đưa chân lên đường. 
6. Nghí: hắn. Ở đây dùng chữ nghi mới thích hợp vì Mà Giám sinh là “đứa phong 
tinh” đáng khinh bỉ. Nguyễn Du còn dùng chữ "nghí" để chỉ Sở Khanh ở câu 1188. 
7. Trước yên: trước yên ngựa. 
8. Yếu liễu: ví thân người con gái yếu ớt như cây liễu. 
9. Ráp: điều rủi, điều không may xay đến một cách ngặt nghèo. Chữ rép cũng 
viết là rớp. 
10. Tôi ngươi: làm tôi tớ cho người. 
11. Góc bể bên trời: nói ở chỗ xa xôi đất khách quê người. 
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Nghin tám nhờ bóng tùng quân !, 
Tuyết sương che chở cho thân cát đằng ”.” 
Cạn lời khách mới thưa rằng: 
“Buộc chân thôi cũng xích tháng? nhiệm trao. * 
905 Mai sau dầu đến thế nào, 
Kìa gương nhật nguyệt, nọ đao quỷ thần”. 
Dung dùng gió giuc máy vån, Š 
Một xe trong cõi hồng trần Ê như bay. 
Trông vời gạt lệ chia tay, 
910 Góc trời thám thám, ngày ngày dám dam. 
Nàng thì dam khách ” xa xăm, 
Bạc phau cầu giá °, den dám ngàn mây °. 
Vi lô san sát hơi may ? 
Một trời thu để riêng ai một người. 
915 . Dam khuya ngất tanh !! mù khơi, 
Thấy trăng ma then những lời non sông !2 
Rừng thu * từng biếc xen hồng ** 
Nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn 'Š 


1. Tùng quán: cây tùng, cây trúc bai cây mọc rất thắng và cao, tượng trưng cho 
người trượng phu, kẻ quân tử. 

2. Cát dáng: (cát: dây sắn, đằng: dây bim) hai thứ cây leo chỉ sống nhờ vào cây 
khác che chở cho mọc lên. 

3. Xích thằng: sợi day dó để buộc chân những cặp trai gái thành vợ chóng. 

Xem chú thích câu 333. "e 

4. Nhiệm trao: Mà Giám sinh nói dé an ui Vương ông rằng duyên vợ chóng cùng 
la do nguyét ldo xe nén mót cách nhiém máu lám. 

5. Gió giuc máy van: ý nói xe di nhanh lắm. 

6. Hóng trần: (hóng: đỏ; trần: bui) bụi đỏ, đây chi cánh đi đường, xe chạy cuốn 
tung bụi đỏ lên. 

7. Dặm khách: dặm đường xa nơi đất khách. 

8. Câu gid: (gid: nuée đóng thành lớp băng móng) cầu có giá phủ. 

9. Ngàn mây: (ngàn: rừng cây mọc trên núi) rừng núi ở chân trời có mây phủ. 

10. Hơi may: hơi gió heo may thổi về mùa thu. : 

11. Ngất tạnh: nói trời cao ngất và quang đãng. 

12. Lói non sông: lời thé nguyên có nước non làm chúng. Ca câu ý nói Thúy Kiêu 
trông thấy vừng trăng thì nhớ đến những lời thể xưa với Kim Trọng mà tự thẹn. 

13. Rừng thu: rừng phong về mùa thu. 

14. Từng biếc xen hông: cây phong về mùa thu lá dó toàn cành nên trông lên khu 
rừng trên núi thấy từng vòm lá đỏ hông chen lẫn với những vòm lá cây khác màu 
xanh. Kiều Oánh Mậu sửa là ró biếc d hông (như bản DMT) thì sai vì ông đã hiểu lầm 
cây phong là cây bàng. 

15. Thần hôn: (thân: buổi sớm, hôn: buổi chiêu tối) nói đến việc con cái sớm tối 
thám nom cha me, xem cha me có được manh khoẻ luôn không. 
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Những là lạ nước lạ non, 

Lâm Truy ! vừa một tháng tròn đến nơi. 
Xe cháu? dừng bánh cửa ngoài, 

Rèm trong đã thấy một người bước ra. 
Thoát trông nhờn nhợt màu da, 

Ăn gì cao lớn day dà làm sao? 

Trước xe loi lá han chào °, 

Vâng lời nàng mới bước vào tận nơi. 
Bên thi máy à mày ngài š, 

Bên thì ngồi bốn năm người làng chơi. 
Giữa thì hương án ? hẳn hoi, 

Trên treo một tượng trắng đôi lông mày Š. 
Lâu xanh ' quen lối xưa nay, 

Nghề này thì lấy ông này tiên su”. 
Hương hoa hôm sớm phụng thờ, 

Cô nào xấu vía ° có thưa mối hàng, 

Cổi xiêm lột áo chán chường '° 

Trước thân sẽ nguyện mảnh hương lầm ram. 
Đổi hoa, lót xuống chiếu nằm, 

Bướm ong `! bay lại âm ám tứ vi 12 
Kiểu còn ngơ ngẩn biết gì, 

Cứ lời dạy xuống mụ thì khấn ngay: 
“Cửa hàng buôn bán cho may, 


1. Lâm Truy: tên huyện thuộc tỉnh Sơn Đông. Chữ 78 phái doc la Truy mái đúng. 
2. Xe châu: xe có rèm trang sức bằng những hạt cườm, hạt châu. 

3. Han chào: chào mừng hỏi han về việc đi đường, 

4. Á mày ngài: gái làng chơi. 

5. Hương án: án để trước bàn thờ bày hương hoa, bộ ngũ sự, quản phẩm... 

6. Tượng trắng đôi lông mày: tức bức hinh vẽ thần Bach mi là tổ ‘su của chế 


thanh lâu. 


7. Lầu xanh: dịch chữ thanh lâu, xem chú thích câu 809. I 

8. Tiên su: người đã có công lập ra một nghề nghiệp gì, cũng goi là ông tô. 

9. Xáu vía: ở lầu xanh nếu cô nào không đắt khách thì người. ta cho’ là xấu vía. 

10. Chán chường: tỏ tường, bày ra trước mát (Đại Nam quốc ám "tu vi, Huynh 


Tinh Cüa). Quyén Dictionnaire Annamite - Francais cua J.F.M- Géinibrel đã giảng là 
"qui saute aux yeux thì cũng có nghĩa nhu "bay ra trước mát". Cá câu ý nói: Tú bà bát 
Thúy Kiểu phải cối bó quán ảo ra trước bàn thờ Bach mi và trước mát mọi người. 


11. Bướm ong: ví với khách làng chơi hiếu sắc. 
12. Tứ vi: (vi: vòng vây) bốn phía. 
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Đêm đêm ' Hàn thuc >, ngày ngày ° Nguyên tiêu `. 
Muôn nghìn người thấy cũ 1z yêu, 
Xón xao anh yën 5, dập diu trúc mai °. 
945 Tin nhan” vån 5, lá thu? bài '9, 
Dua người cửa trước, rước người cửa sau". 
La tai nghe chửa biết dau, 
Xem tình ra cũng những mau dó dang. 
Lễ xong huong hỏa gia đường "’, 
950 Tú bà vắt nóc ' lên giường ngồi ngay. 
Dạy rằng: “Con lạy mẹ đây, 


1. Đêm đêm: đúng ra phải nói ngày ngày. 

2. Hàn thực: ngày ăn đỗ nguội (lanh), ở vào khoáng 105 ngày sau tiết Dong chi, 
để tưởng nhớ Giới Tú Thôi. Theo Hau Hán thu. Gigi Tu Thôi giúp Tan Van Công khói 
phục được đất nước nhưng đã không được nhà vua trong dụng, ông bèn vào rừng ở ấn. 
Vua cho người đi mời vé, ông nhất định không chịu vé. Nhà vua không viét làm thế 
nào đã cho đốt rừng. Ông vẫn ở trong đó chịu chết. Nhà vua thương tiếc mới đật ra lễ 
Hàn thực, cấm lửa ba ngày chỉ ăn đồ nguội. 

3. Ngày ngày: đúng ra phái nói đêm đêm. 

4. Nguyên tiêu: đêm tiết Thượng nguyên, tức rằm tháng giêng âm lịch. Tục xưa ở 
Trung Quốc đêm ấy thắp đèn vui chơi suốt đêm. 

5. Anh vén: tên hai thứ chim, con trống con mái thường bay cặp với nhau nén 
được dùng dé ví với cánh trai gái giao du thân mật với nhau 

6. Dap dìu trúc mai: ý nói khách làng chơi lui tới dap diu, đông đúc. 

Trúc mai: cây trúc, cây mai, vì hai cây thường được bay gần nhau hoặc được vẻ 
thành cặp với nhau, nên được dùng để ví với tình nghĩa than thiết. 

Cú cáu y nói lúc nào cùng có đông khách làng chơi đến với Thúy Kiêu. 

7. Tin nhan: (nhan: loài ngóng trời). Han thu chép rang: To Vũ đời Hán sang su 
Hung Nô bị bắt đi chăn dê 6 phương Bắc. Sau hai nước hòa than với nhau. Vua Han 
đòi lại Tô Vũ nhưng chúa Thién Vu nói rằng To Vũ da chét. Thường Huệ bày mưu cho 
vua Hán, nói rằng có bắn được một con chim nhan chán nó có buộc lá thư cua To Và 
gửi về. Thiên Vu sau đó phải tìm Tô Vũ dé tra lại cho vua nhà Han. Do điển đó fin 
nhạn được dùng để chỉ tin tức. 

8. Vấn: đến thật nhiều, rối bời lên. 

9. Lá thu: tức những bức thu của khách lang choi gửi tới. 

10. Bởi: HE bày ra đây bàn, ý nói thật nhiều. Chữ HE cùng có thé doc la bởi có 
nghĩa là ngón ngang, nhiều đến rối bui len, hết lá thu này lai đến lá thư khác. 

11. Hương hóa gia đường: bàn thi tó tiên, đây là ban thở than Bach mi, ong tổ 
thanh lâu. 

12. Vat nóc: ngôi lên cao và vắt chéo chân lai. 
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Lay rỗi sang lay cau mày ' ben kia”! 
Nang rằng: “Phái bước lưu ly Ÿ, 
Phận hén, vâng dà cam bé tiêu tinh. * 
955 Điều đâu lấy yến làm anh‘, 
Ngày tho chẳng biet là danh phận ° gi? 
Đủ điều nap thái ^ vu quy ‘, 
Đã khi chung cha, lai khi đứng ngồi. 
Giờ ra thay bạc doi ngôi, 
960 Dam xin gửi laif một lời cho minh®”. 
Mụ nghe nàng nói hay tình, 
Bây giờ mới nói Tam Bành " mu lén: 
“Này nay sự da quả nhiên, 
Thôi đà cướp sống ! chóng min "? di rôi!” 


1. Cáu may: chữ cậu có nghĩa Ja bó chóng. Cau là chữ Nom, ciu là chữ Hán. Chu 
cứu có mấy nghĩa nhu sau: ]. anh em với me minh: 2. bố chóng (con dau goi bó chẳng 
là citu); 3. bố vợ (chóng gọi bố vợ là ngoai cữu!, A các anh em vợ cùng goi là citu. Như 
vậy Tú bà bắt Kiểu gọi mình là me thì cùng coi Kiéu là con đâu nén đã bắt Kiều lay 
Mã Giám sinh bằng cậu tức bố chòng là đúng rồi. Tú bà coi Mã Giám sinh là chồng 
cua mình. Nguyên truyện đã viết: “Kiên dao: Tha thị trượng phu, de ngã đồng miên 
đẳng túc, kim nhật chẩm ma giáo ngä khiếu tha tô các citu ctu? Tú mu thính liều; cáp 
dác tam thi thần bạo khiêu! Đạo: Giá dàng thuyết lai, né yếu chiếm nga đích lão công 
liễu!" = Kiéu rằng: Ong ấy là chóng tôi, đã ăn nằm với tôi, hôm nay sao lại bảo tôi kêu 
ông ấy bằng cậu? Tú bà nghe đoạn than Tam Banh tức thi nổi dậy. Mu nói: “Cứ lời 
mày nói đó thì mày đã chiếm mat chồng tao rồi”. 

2. Luu ly: trôi nói xa Jia quê huong. 

. Tiếu tinh: sao nhỏ, chỉ nguoi vợ lé, chữ lấy trong Kinh Thi. bài Tiểu tinh. 

. Lấy yến làm anh: ý nói đâu có sự đôi ngôi, từ chỗ lấy le xuống làm con đâu được. 
. Danh phán: danh hiệu và chức phan, vợ lé hay dâu con. 

. Nạp thái: lễ dan cưới. 

. Vu quy: lễ rước đâu. 

. Gửi lại: thưa lại. 

. Cho minh: cho ro rang. 

10. Tam Banh: Theo kinh cua Dao gia thi trong thân người ta có ba vị han là 
Banh Kiểu, Banh Cứ và Banh Chất. Ba vị than ấy thường hay xui người ta làm điều ác 
rồi lên tau với Ngọc Hoàng thượng dé 

Nổi Tam Banh: nổi giận lên ma làm dữ, dùng riêng để chi về đàn bà. 

11. Cướp sống: cướp một cách trắng tron. 

12. Chồng min: (min: ta, tao. Đại Nam quốc ám tự vi của Huynh: Tịnh Cua) chồng 
ta, chóng tao. Bán Quan vän đường chép là cúa min thì cing có thé hiệu là chóng cua 
tao, chữ chồng tuy không nói ra nhưng ta vân nhận ngay được. 

Câu 963 - 964 là lời Tú ba măng Thúy Kieu nên mới xưng tao. 
Nguyên truyện viết là chiêm ngà lao cong: chiếm mất chóng tao. 
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Bảo rằng: “Đi dao lấy người `, 
Dem về rước khách kiếm lời mà ăn. 
Tuông vô nghĩa”. ở bất nhân °, 


Buồn mình trước đã tan man ‘ thứ eben 


Màu hồ ? đã mất di rồi, 
Thôi thôi vốn liếng đi đời nhà ma! 
Con kia Ê dà bán cho ta, 
Nhập gia’, phải cứ phép nha tao đây. 
Lão kia? có gió bai bay”, 
Chẳng văng vào mat '° 
Có sao chịu tốt !! một bê, - 
Gái tơ mà đã ngứa nghề. '” sớm sao! 
Phải làm cho biết phép tao! °” 
Giát bì tiên ** ráp sán vào ra tay. 
Nàng rằng: “Trời thắm đất dày ^ 
Than nay đã bó những ngày ra đi. 
. Thôi thi thói có tiếc gì!” 


] 
k a Vie t 
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1. Lấy người: mua lấy nguoi. 


2. Vô nghĩa: không biết điều nghĩa ly, không biét diéu phai trai. 


3. Bất nhân: không có nhân đức, ăn 6 độc ác. 


- 4: Tán mân: mó máy trong lúc buôn minh. 
«5. Mau hồ: lớp hồ láng trên vai lụa cho đẹp bóng. 


Cả câu ý nói Thúy Kiều đã mất trinh tiết thì cũng như tấm vải đã mất màu hồ. 
6. Con kia: chi nang CR Lời của Tú bà mắng Kiéu da hết sức gay gắt vi nang 


đã dám cãi lại. i i ] 


Nguyén truyén viét: : 
Thúy Kiéu cãi lại: À 


- Ró rang trước đây y bảo cưới tôi làm thiếp, giờ sao lai bảo ai cướp chóng? 


Nguyễn Du đã lược bỏ đi đoạn này. 


7. Nhập gia: vào nhà, ý nói vào nhà ai thì phải theo phép tắc nhà ấy, không được 


cãi lại. 


8. Lao kia: chỉ Mã Giám sinh. 


9. Bài bây: trò lần khân muốn làm chuyện bậy bạ với phụ nữ. 
10. Vang vào mặt: mắng xá vào mặt hoặc đập vào mat mà chửi bới cho một trận. 


11. Chịu tốt: chiu yên một bé. 


12. Ngúa nghề: thích chuyện ân ái, ham chuyện nguyệt hoa. 
: 13. Phải làm cho biết phép tao: Nguyễn Du đã chấm dứt lời mắng của Tú bà ở 
câu luc một cách đột ngột như vậy để cho ta thấy được hành động tức thì của Tú bà 


“giật bì tiên” mà “sán vào ra tay". 
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14. Bì tiên: (bì: da; tiên: cái roi) cái rot da. 


15. Trời thẳm đất dày: lời kêu trời, cùng như nói: “Oi trời đất oi!” 


mà may lai nghe! 


San dao tay áo tức thi gid ra. 
So gan nát ngọc liều hoa’, 
Mu con tréng mặt, nang da quá tay. 
985 Thương ôi, tài sắc bác này, _ 
Một dao oan nghiệt ° dứt day phong trần. : 
Nỗi oan * vỡ 16° xa gan, 
Trong nhà người chật một lần ê như nêm *. 
Nang thi bán bat giấc tiên *, 
990 Mu thì cám cập ° mặt nhìn hôn bay. 
Vực nàng vào chốn hiên Tây !9 
Cắt người coi sóc, rước thay thuốc men. 
Nao hay chưa hết trân duyên !! 
Trong mê dường đã đứng bên một nàng 
995 Ri rằng ? : “Nhân quả dé dang '* 
Đã toan trốn nợ đoạn tràng ' được sao? 


3 
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1. Nat ngọc liêu hoa: ý nói Tú bà sợ nàng Kiểu có gan liéu minh làm cho ngoc 
nát hoa tàn. 

2. Oan nghiét: mám tai hai tu minh gáy ra. 

3. Phong trần: gió bui, chỉ chung những su gian khó ở a: 

Cả câu ý nói một lưỡi dao gây môi oan trái kia dà cát đứt cuộc đời khó só 

không còn vương víu gì nữa. e adi 

4. Nói oan: nói oan ức của Thúy Kiểu bị Tú bà hành ha. 

5. Và ló: lan ra khắp nơi không giữ kín được. 

6. Một lần: một vòng. 

7. Chát như nêm: chật cứng như nêm lại, chữ nêm ở đây la một done từ, khác với 
chữ nêm ở câu 48 là một danh từ. Le 

8. Giấc tiên: giấc ngủ mê man không biết gì như linh hon đã thoát lên coi tiên. 

9. Cám cáp: y nói run cá tay chân vì sợ. 

10. Hiên Táy: hiên nhà ở vé phía Tây. 

11. Trần duyên: duyên nợ ở cõi dvi. 

12. Một nàng: chí Đạm Tiên. 

Cả câu ý nói nàng Kiều những tưởng kiếp mình đến thế là SES nào: hgờ chưa 

dứt đi được, trong cơn mê đã thấy Đạm Tiên đứng bên. J 

13. Ri rằng: nhủ bên tai rằng. 

14. Nhán quả dở dang: nhân quá báo ứng từ kiếp : trước sang kiếp này n dó 
dang, chưa dứt bỏ được, cho nên muốn chết mà chưa chết được. 

15. Nợ dogan trang: cái nợ của ké hông nhan phải chịu nhiễu nói gian truân khé 
sở ở đời. 
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Số còn nặng nghiệp ma đào `, 
Người dù muốn quyết, trời nào da cho! 
Hãy xin hết kiếp liễu bỏ ?, 
1000 Sông Tiên Đường sẽ hẹn hò về sau". 
Thuốc thang suốt một ngày thâu, 
Giác mé nghe dà dau dau’ vừa tan. 
Tú bà chực sẵn bên màn, 
Lua lời khuyên giải mon man ? gỡ dán. 
1005 "Một người dé có mấy than, 
Hoa xuân đương nhuy ", ngày xuân còn dai. 
Cũng là lỡ một lầm hai ', 
Đá vàng ° sao nd ép nai mây mua ` 
Lỡ chân trót đã vào đây, 
1010 Khóa buồng xuân '° dé đợi ngày đào non !'. 
Người còn thì của hãy còn, 
Tìm nơi xứng đáng làm con cái nhà. 
Làm chi tội báo oan gia i 
Thiét minh mà hai dén ta hay gi?" 
1015 Ké tai máy nói nàn ni, 
Nàng nghe dường cũng thi phi ' rạch ròi. 
Va trong than mộng máy lời, 


1. Nghiệp má đào: (nghiệp: những việc do minh làm ra và phái chịu mang vào 
thân) nghiệp của người dàn bà có nhan sắc phải mang, thường bị tạo hóa ghét ghen và 
phải chịu nhiều gian truân vất vả. 

2. Kiếp liều bô: cuộc sống của người phu nữ yếu đuối như cây liều cây bó. 

3. Nghe : xem chừng. 

4. Dau dau: buôn à rũ, kém tươi vui. Đây có thé hiểu là diu diu, có hoi giám dan di. 

5. Mon man: vuót ve dó dành. 

6. Hoa xuân duong nhuy: tức hoa vừa mdi nó, nhuy còn nguyên ví với người con 
gái đương thi nhan sắc còn lộng lầy. 

7. Lö một lâm hai: Tú bà tự nhận mình dà một lỡ hai lam nên mới bắt nàng Kiều 
phai tiếp khách làng chơi. 

8. Đá vàng: ví với lòng trung thành, tình yêu chung thüy hay tiết tháo kiên trinh. 

9. Máy mua: ám chi sự ân ái của trai gái. 

10. Khóa buông xuân: ý nói cấm cung không tiếp ai. 

11. Đợi ngày đào non: đợi ngày lấy chẳng. Xem chú thích câu 503. 

12. Oan gia: gây thù hai ai thi bị điều dit báo lại. Chit Hán có câu: "Oan gia tương 
báo” nghĩa là gây môi thù với người thì lại bi báo lại bằng mối thù. 

18. Thi phi: điều phai, điều trái. 

14. Thần mộng: vị than báo cho biệt trong móng, đây chi Dam Tiên. 
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Tuc nhân đu cũng có trời ở trong. 
Kiếp này nợ trả chưa xong, 
1020 Làm chi thêm một nợ chóng ° kiếp sau? 
Làng nghe ngẫm nghi gót dau, 
Thưa rằng: “Ai có muốn đâu thế này. 
Được như lời thế là may, 
Hẳn rằng mai có như rày cho chăng? 
1025 Sợ khi ong bướm đãi dang”, 
Đến điều sống đục, sao bằng thác trong.” 
Mụ rằng: “Con hãy thong dong, 
Phải điều lòng lại dói long mà chơi! - 
Mai sau ở chang như lời, 
1030 Trên đầu có bóng mặt trời rạng soi”. 
Thấy lời quyết đoán “ hắn hoi, 
Dành lòng nàng cüng sẽ nguói nguói dần. 
Trước lầu Ngưng Bich” khóa xuân, 
Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung. 
1035 Bốn bề bát ngát xơ trông, 
Cát vàng côn nọ, bụi hồng đặm kia. 
Bé bàng P mây sớm đèn khuya `, 
Nửa tinh nửa cảnh nhu chia tấm lòng °. | 
Tưởng người dưới nguyệt chén đồng, ° 2 


1. Tức nhân: cái nhân duyên có sắn từ trước, do tiền định. 
2. Chéng: chóng chất thêm lên. 
3. Đại đăng: đã động đến, nhắc nhở đến. 
Ca dao có câu: “Cd buôn cá lội tung tăng, 
Em buôn em biết dái dáng cùng ai". 
Ca câu ý nói Thúy Kiểu sợ khi khách đến chơi lại muốn dan díu với nàng 1 mà 
Tu bà lại dà động đến chuyen tiếp khách, ép nàng phải làm vừa lòng họ thì thà chết 
đi cho được tiếng tham trong sạch còn hơn là sống dé chịu tiếng xáu xa. 
4. Quyết đoán: xác định một cách chán chan, không bao giờ có sự thay đổi nữa. 
5. Ngưng Bich: (Ngung: dong lại, bích: màu xanh) tên cái lầu, nơi đây bốn phia 
chung quanh đều có màu xanh của nước non, cây co. 
6. Bé bang: đối với cảnh, dëi với tình lấy làm ngugng ngùng hố T 
7. Máy sớm đèn khuya: ý nói Thúy Kiéu ở có một mình ó lầu Ngung Bích, sáng 
thì làm bạn với mây, tối thì làm bạn với ngọn đèn cho đến tận khuya. 
8. Tấm lòng: tấm lòng buôn rau, nỗi sâu. 
9. Người dưới nguyệt chén dóng:tchén dong: chén rượu uống cùng the ong tâm 
với nhau) chỉ Kim Trọng. wd 


989 


1040 Tin suong | luống những ray trông mai chờ. 
Bên trời góc bể bơ vơ, 
Tấm son * gột rửa bao giờ cho phai. 
Xót người tựa cửa hôm mai lễ 
Quat nóng dp lạnh ‘ những ai đó giờ? 
1045 Sán Lai cách mấy nắng mưa, 
Có khi gốc tử da vừa người ôm” 
Buồn trông cửa bể chiéu hôm, 
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. 
Buồn trông ngọn nước mới sa, 
1050 Hoa trôi man mác biết là về đâu? 
Buồn trông nội cỏ dàu dàu, 
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh. 
Buôn trông gió cuốn mặt duênh 5, 
Âm âm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. 
1055 Chung quanh những nước non người, 
Đau lòng luu lac? nên vài bốn câu !9 
Ngám ngùi rú bức rem châu !! 


1. Tin sương: do chữ sương tín. Khi sương xuống nhiều là báo tin mùa đông đã 
đến nên gọi là tin sương. Cũng như tin nhạn vì chim nhạn hé thấy mùa sương đến là 
bay về phượng Nam. 

2. Tám son: tấm lòng son, tấm lòng son sắt của Thúy Kiều đối với Kim Trong. 

3. Người tựa của hôm mai: Chỉ người mẹ thường tựa cửa trông con. Đây nói Thúy 
Kiểu thương xót cha mẹ ở nhà chắc vẫn trông mong tin tức của mình. 

4. Quạt nông ấp lạnh: ý nói người con có hiếu với cha mẹ thì mùa hạ nóng nực 
phải quạt cho mát, mùa đông lạnh lẽo phải vào chăn nằm trước cho ấm để cha mẹ vào 
nằm đỡ bị lạnh. 

5. Sân Lai: sân nhà ông Lão Lai, đây chỉ sân nhà cha mẹ Thúy Kiểu. Theo Hiếu 
tử truyện, Lão Lai, người nước Sở, rất có hiếu tuy đã già mà c còn nhảy múa ở ngoài sân 
cho cha mẹ xem để mua vui cho cha mẹ. 

6. Gốc tử: cây tử. Chữ lấy trong Kinh Thi, bài Tiểu bàn (Tiểu nhã): “Duy tang dà 
tử, tất cung bính chỉ = chỉ có cây đâu và cây tử do cha mẹ trồng là ta ắt phải cung 
kính. Theo điển này vé sau người ta dùng chữ gốc tú dé chỉ quê hương. 

7. Đã vita người ôm: đã cao lớn rồi. 

(Chiêu hôm... thuyên ai ... nước sa ... hoa trôi ... nội có ... mặt duénh ... tiếng 
sóng đều là tả cảnh âu sâu của người lưu lạc). 

8. Duénh: vùng bién ăn sáu vào đất liền. 

9. Luu lac: lang thang nay đây mai đó. 

10. Nên vài bốn câu: theo nguyên truyện thì Thúy Kiểu có làm một bài thơ Đường 
luật, thất ngôn bát cú. 

11. Rèm châu: bức rèm lấy hạt châu mà kết thành, nói bức rèm quý. 
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Cách tường nghe có tiếng đâu hoa vần '. 
Một chàng vừa trac thanh xuân “, 
1060 Hình dung chải chuót, áo khăn diu dàng °. 
Nghĩ rằng cũng mach thu huong ^, 
Hỏi ra mới biết rằng chàng Sở Khanh. 
Bóng nga thấp thoáng dưới mành. 
Tróng nàng, chàng cũng ra tinh deo đai Š: 
1065 “Than ôi! Sắc nước hương trời ', 
Tiếc cho đâu bỗng lạc loài đến đây?.. 
Giá đành trong nguyệt trên mây ë, 
Hoa sao hoa khéo doa day bấy hoa? 
Túc gan riêng giận trời già, 
1070 Lòng này ai tỏ cho ta hỡi lòng! 
Thuyền quyên ví biết anh hùng, - 
Ra tay tháo cũi sổ lóng như chơi!” 
Song thu đã khép cánh ngoài, 
Tai còn đông vọng !9 mấy lời sát danh |. 


. Hoa van: làm bài thơ đáp lại dựa theo nguyên ván của bài xướng. 
. Thanh xuân: người còn trẻ tuổi đang thời xuân sắc. 
. Diu dàng: ý nói nén, ra vé nho nhã. 
. Thư hương: mùi thơm của sách, con nhà dòng đôi có học. 
. Bóng nga: bóng người con gái đẹp, đây chỉ Thúy Kiểu. 
. Deo đai: lưu luyến, trông thấy rồi muốn đi cũng không được. 
. Sắc nước hương trời: do chữ quốc sắc thiên hương chỉ người con gái đẹp nổi 
tiếng và cao quý. l 
8. Giá đành trong nguyệt trên mây: câu này bản Duy Minh thị chép là Qué trong 
trăng, hạnh trên mây. 

Hoa Tiên cũng có câu: “Đào trên máy, hạnh trên trời”. 

Cao Thiém đời Tống có câu thơ: “Thiên thượng bích đào hòa lộ chủng, nguyệt 
biên hông hạnh y uân tai” (Trên trời cây bích đào hòa với sương móc mà trồng, bên 
trăng cây hồng hạnh mọc vào mây). Quế, hạnh hoặc đờo, hạnh là chỉ sắc đẹp quý giá 
của người con gái. Cá cáu ý nói cái giá về nhan sắc chắc phái quý trong như cây quế, 
cây đào ở trong cung trăng hoặc cây hạnh ở bên mây, ở trên trời. 

9. Anh hùng: (anh: phần tốt đẹp nhất trong loài cây có tức bông hoa, hung: giống 
thú mạnh nhất trong loài thú) chỉ người có tài năng, có trí đũng hơn người. 

10. Đồng vong: ý nói còn nghe văng vắng tiếng của Sở Khanh từ phía dưới 
vọng lên. I 

11. Sắt danh: ý nói vững bên, chắc chắn như sắt nhu danh. 


-10 ahr wD = 
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1075 Nghi người thoi lại nghi minh, - 
Cám lòng chua xo! !, lat tình bơ vo. ° 
Những là lần lua nắng mua ?, 
Kiếp phong tran * b:ết bao giờ là thôi? 
Đánh liều nhắn một hai lời, 
1080: Nhờ tay tế độ 5 vớt người trầm luân Š 
Mảnh tiên ' ké hết xa gần, 
Nỗi nhà báo đáp, nói thân lạc loài. 
Tan Hướng vừa rạng ngày mai, 
Tiện hồng ° nàng moi nhấn lời gui sang. 
1085 Trời Tây lãng đảng ` bóng vàng, 
Phục thư ? đã thấy tin chàng đến noi. 
Mở xem một bức tiên mai !! 
Ranh rành TÍCH VIET ” có hai chữ dé. 
Lấy trong ý tứ mà suy: 


1. Cám lòng chua xót: cảm lòng Só Khanh thương xót den minh là kẻ luu lac. 

2. Lạt tình bơ vo: Thuy Kiểu thay mình bớt bơ vo ở nơi đất khách. 

3. Lân lita nắng mua: ý nói đã trai qua lâu ngày, mua nang dà chịu nhiều vat vá. 

4. Kiếp phong trần: (phong: gió, trần: bui) kiếp sóng gian khó như chịu cánh gió 
bụi trên đường dài. f 

5. Tế dó: (té: đưa qua sóng, độ: đưa lên bờ) cứu vớt chúng sinh ra khói bé khó. 

6. Trầm luận: (trầm: chìm; luân: mát, dim mất) chìm đấm trong bé khô. 

7. Mảnh tiên: lá thư viết trêu giấy hoa tiên. 

8. Tiện hông: (tiện: nhân có, tiện có, hồng: chim hồng như chim nhan), nhân tien 
có người đưa thư. Người ta thường nói tin nhạn nhưng ở day Nguyễn Du dà dùng chữ 
hông vì chữ thứ hai ấy thuộc thanh bằng, 

9. Làng dang: lơ lửng chập chờn. 

10. Phục thư: thư trả lời lại. 

11. Tiên mai: giấy hoa tiên có vẽ hoa mai. 

12. Tích Việt: + AÑ hai chữ ám hiệu của Sở Khanh hẹn ngày đi trón. Theo 
phép chiết tự thì chữ + (tich) tach ra thanh Jt SCH H (trap nhất nhát) nghĩa là 
ngày 21, chư AK (việt) tách ra thành 成 (viét) và 走 (ấu) nghĩa la vượt tường chay 
trốn. Vì chữ 成 (viét, có tu dang gần giống chit FX, (£uát) nén Nguyen Du mới dé cho 
Thúy Kiểu đoán "tudt thi phái chang?” (Tự điển Khang Hi có gli chữ 越 hudu) gồm 


AX, (máu) và + (t&u). Chữ huấn ay khác với chữ viet). Trong nguyen truyện cùng có 

'viết: “Tha ước ngã nhị thập nhật tuát thì viêt tường tương biển” (Chang hen ta ngày 
21 giờ tuất sẽ vượt tường vào gặp mat). Như vậy Sở Khanh chí hen với Thuy Kieu la 
.Se vượt tường vào gặp mat chứ chưa rủ đi trốn ngay. 
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1090 “Ngày hai mươi mốt, tuất thi phải chăng? ! " 
Chim hôm thoi thot? vé rừng, 
Giá trà mi? đã ngậm trăng nửa vanh *. 
Tường Đông ° lay động bóng cành, 
Dáy song đã thấy Sở Khanh lén vào Š. 
. 1095 Sugng süng dánh dan ra chào, 
Lay thói nàng mới ri trao ' ân cán. 
Rang: “Tôi bèo bọt ° chút than, 
Lạc dan mang lấy no nån yến anh °. 
Dám nhờ cốt nhục tử sinh, 
1100 Còn nhiều kết cỏ '° ngậm vành !! vé sau”. 
Lang nghe lám nhấm gật đầu: 


1. Tuất thì phải chăng: Nguyễn Du đã để cho Thúy Kiểu thắc mắc ngờ vực không 
biết có phải là giờ 成 tudt không, vì khi tách chữ đã (viét) ra lại là chữ 成 (viét) 
chứ không phải chữ 成 (tudt). Chữ “phải chăng” có ý nghĩa nhu vậy. 

2. Thoi thót: mệt mỏi vì đã bay từ xa về, cũng có thể hiểu là lác đác về trễ bay 
vội vã. 

+ + 

3. Giá trà mi: 架 Ze BÉ trà mi: đúng ra là ‘AR BE dô mi) Các bán Nom đều 

chép là 2& giá), các bản Quốc ngữ phần nhiều chép là đóa. Sự nhầm lẫn ấy do chữ 


Ze đóa có tự dạng giống chữ aR gid. 
Giá trà mi: là cái giàn gỗ bác cho cây dé (trà) mi leo lên. 

4. Ngám trăng nửa vành: cái giá đồ (trà) mi nó ngậm lấy vừng tráng hạ huyền 
chứ hoa dé (trà) mi nhỏ như hoa tường vị làm sao mà ngậm được vừng trăng. 

5. Tường Đông: tường nhà bên phía Đông. 

6. Lén uào: bước vào một cách lén lút. Sở Khanh lam ra như vậy chứ thực ra hắn 
là người của mụ Tú bà thuê để thực hiện kế thâm độc. 

7. Ri trao: nói nhỏ nhẹ. 

8. Bèo bot: cánh bèo bọt nước ví với thân phận con người bị lưu lạc. 

9. Nợ nán yến anh: cái ng của người con gái phải bán thân vào chỗ lầu xanh lam 
gái làng chơi. s f 

10. Két cỏ: ý nói báo ơn sâu. Theo Td truyện: Nguy Khỏa người nước Tán đã cho 
người thiếp của cha mình đi lấy chồng khác chứ không chôn sống theo xác cha. Sau 
Khỏa đánh nhau với Đỗ Hồi (nước Tần) thấy có một ông già cứ kết cỏ cho vướng chân 
ngựa của Hồi. Hồi bị ngã ngựa và bi Khóa giết chết. Đêm chiêm bao Khóa thấy cha 
người thiếp ấy nói: “Con gái tôi đã được ông cho đi lấy chóng, tôi kết có để ngựa của 
Đỗ Hồi ngã, xin dën đáp ân sâu ấy”. 

11. Ngậm vanh: cũng có nghĩa là trả ơn. Theo Hậu Hán thu: Dương Bảo đời Hậu 
Hán bắt được một con chim sẻ bị thương, đem về nuôi cho nó khoẻ lại rồi thả đi. Về 
sau có một đứa bé mặc áo vàng đến nói: “Tôi là sứ gid cúa Tây Vương Mẫu, cậu là 
người đã cứu sống tôi nên nay đem bốn chiếc vòng đến ta on”. 
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“Ta đây ndo phải ai đâu mà rằng! 
Nàng đà biết đến ta chăng, 
Bể trầm luân ! lấp cho bằng mới thói". 
1105 Nang rằng: “Muôn sự ơn người, 
Thế nào xin quyết một bài cho xong? ". 
Rằng: “Ta có ngựa truy phong, | 
Có tên dưới trướng * vốn dòng kiện nhi Š. 
Thừa cơ D lên bước ra di, 
1110 Ba mươi sáu chước 7, chước gì la hon? 
Dù khi gió kép mua đơn s: 
Có ta đây cũng chẳng cơn có? gì!” 
Nghe lời nàng đã sinh nghĩ, 
Song đà quá dói '° quán gì được thân. 
1115 Cũng liều nhắm mắt dua chân, 
Mà xem con tạo xoay vần đến đâu. 
Cùng nhau lén bước xuống lầu, 
Song song ngựa trước ngựa sau một đoàn. 


1. Bể trầm luân: tức bể khổ (người ta phải đắm chìm trong đó). 

2. Thé nào...cho xong: câu này ý nói Sở Khanh cứ chán chit chưa quyết dinh dua 
Thúy Kiéu đi trốn nên nàng mới yêu cầu chàng hãy “quyết một bài cho xong”. 

3. Truy phong: đuổi theo được gió, ý nói chạy rất nhanh. 

4. Tên dưới trướng: người hâu hạ dưới màn tức ké theo hau. 

5. Kiện nhỉ: người trẻ tuổi có sức mạnh. 

6. Thừa cơ: nhân địp người ta không để ý. 

7. Ba mươi sáu chước: lấy ý ở câu: “Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách” = ba 
mươi sáu chước, chạy trốn là chước hay nhất. 

8. Gió kép mua đơn: ý nói đến những sự trở ngại lớn nhỏ ở dọc đường. 

9. Con cớ: tức can cớ nghĩa là liên can vì duyên cớ gì. 

10. Quá đỗi: quá chừng, lỡ đã làm sai quấy quá rồi không lấy lại được nữa. Chữ 
này mang một ý nghĩa kín đáo. Theo nguyên truyện thì Só Khanh, ngày 21 có vượt 
tường đến với Thúy Kiểu nhung chưa dua nàng đi trốn ngay mà còn lợi dụng đêm đầu 
tiên ấy để ăn nằm với nàng. Kiều đã phải chiều lòng Sở Khanh vì muốn được chàng 
cứu vớt và nghĩ mình cũng chẳng còn trinh trắng gì nữa. Đêm sau chàng lại đến. Kiểu 
Sá phải yêu câu: “Thế nào xin quyết một bài cho xong”. Sở Khanh mới rủ Kiêu đi trốn, 
cho đó là cách hay nhất. Kiéu nghe như vậy đã sinh nghi, nhưng tấm thân mình đã 
phó thác cho hắn rồi, đã quá dói rồi biết làm sao? Dành phải liều vậy. 
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Đêm thu khắc láu canh tàn 2, f 
1120 Gió cây trút lá, trăng ngàn ngậm gương.. 
Lối món có lot màu sương, 
Lòng quê đi một bước đường một đau. 
Tiếng gà xao xác gáy mau,  ' 
Tiếng người đâu dà mé ° sau dậy dang‘. . 
1125 Nàng càng thón thức gan vàng, 
Sở Khanh dà rẽ Š dây cương lối nào! 
Một mình khôn biết làm sao, 
Dam rừng Ï bước thấp bước cao hãi hùng. 
. Hóa nhỉ ? thát có nó lòng, 
1130 Làm chi giày tia vò hồng ? lắm nau *! 
I Một đoàn !! đổ đến trước sau, 
Vuốt đâu xuống đất, cánh đâu lén trời 
Tú bà tốc thẳng la đến nơi, 
Hàm hàm “ áp điệu !Š một hoi lai nhà. 
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1. Khác lậu: (khác: thời khác, lậu: ró giọt xuống). Đồng hà đời xưa làm bằng một 
cái bình đổ đây nước rồi dé cho nước ró (lậu) giọt ra ngoài dán. Hé nước voi di, ngán 
nước đến khắc nào thì biết là giờ ấy. 

2. Canh tán: đêm đã khuya. Thúy Kiểu theo Sở Khanh đi trốn nhu vậy không 
phải là ngày 21 giờ tuất (9 giờ tối) mà vào ngày hôm sau lúc đêm đã khuya lắm rồi. 
Có hiểu như vậy chúng ta mới khỏi thắc mắc tại sao ngày 21 lúc 9 giờ tối mà Nguyễn 
Du lại tả “trăng ngàn ngậm gương”. 


3. Mé: chữ Nôm viết fü B thi có thé phiên là mới hoặc mé. Ở đây pian là mé 


dung nghia hon, túc là 6 mé dăng sau. 
4. Dây dang: ầm i, ồn ào. 
5. Gan vàng: tức lòng da, chữ vàng được dùng cho dep lời. 


6. Rē: cũng viết tré như bản KOM: 4h 4+ Ta thường nói rẽ. Ở đây tả se Khanh 


đã. kéo dây cương cho ngựa rẽ vào con đường tắt rồi đi lan mất. 

7. Dặm rừng: đường di ở trong rừng. 

8. Hóa nhỉ: trẻ tạo, gọi như vậy là có ý trách ông trời (đấng tạo hóa) như đứa trẻ 
con hay bày ra lắm chuyện khi thế này khi thế khác làm khổ người ta. 

9. Giày tia vd hông: giày vò những đóa hoa mau tía màu hồng, ý nói giày và 
người con gái đẹp. 

10. Lám nau: lắm con đau lòng, lắm nỗi khổ sở. 

11. Một đoàn: toán người nhà của Tú bà. 

12. Xuống ddt...lén trời: cả câu ý nói không còn cách trốn " đâu được nữa vi 
muốn xuống đất cũng không có vuốt, muốn lên trời cũng không có cánh. 

13. Tốc thẳng: xông thẳng tới. 

14. Ham hàm: vé gián dit nóng nảy. 

15. Áp điệu: dẫn lôi về vừa đi vừa canh giữ. 
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1135 Hung hăng ` chẳng hỏi chẳng tra, 
Đang tay vùi liễu dập hoa ” toi boi. 
Thịt da ai cũng là người, 
Lòng nào hồng rụng thắm ròi” chang đau. 
Hết lời thú phục * khẩn cầu, 
1140 Uốn lưng thit đổ, cất đầu máu sa Š. 
Rằng: “Tôi chút phận đàn bà, 
Nước non lia cửa lia nhà đến đây. 
Bây giờ sống thác ở tay, 
Thân này đã đến thế này thì thôi! 
1145 Nhưng tôi có sá chỉ tôi, 
Phận tôi đành vậy, vốn người ^ để đâu? 
Thân lươn sbao quản lấm đầu, 
Chút lòng trinh bạch ° từ sau cüng chua 
Được lời mu mới tùy cơ, - 
1150 Bắt người báo lãnh ! làm tờ cung chiêu 12. 
Bày vai có ả Mã Kiều, 
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1, Hung hăng: tức gián, dữ ton khi dùng vũ lực. 

2. Vùi liễu dập hoa: ý nói đánh đập một cách phũ phàng. 

3. Hồng rụng thắm rời: hồng thắm là nói sắc đẹp của một bông hoa, ví với sắc 
đẹp của người con gái. Rựng rời là nói tan nát từng cánh hoa không còn gì. Đây tả 
cảnh Thúy Kiểu bị tan xương nát thịt. 

4. Thú phục: chịu nhận tội. 

5. Khẩn cầu: nan ni kêu xin tha cho. 

6. Thịt d6...máu sa: câu này tá một cách quá đáng cái cánh “hông rụng thắm rời 
ở câu trên. 

7. Phận tói...vón người: Thúy Kiéu đã nói đúng tâm lý Tú bà, nếu nàng có chết di 
thì cái thân nàng đành chịu vậy chứ cái vốn cua Tú bà (450 lạng bạc) sao lại để đâu 
mà không nghĩ đến. 

8. Than luon: con luon ở dưới bùn còn không quản lâm đầu thì cái thân hen này 
đâu còn ngại việc gì. | 

9. Chit lòng trinh bạch: Thúy Kiều cũng tự nhận minh chỉ còn một chút lòng 
trinh bạch, chứ tấm thân nàng đâu còn có trong trắng nữa. Nàng đã ăn nằm với Mã 
Giám sinh và Sở Khanh rồi đâu còn “nước trước” để khách bẻ hoa nữa. 

10. Cüng chừa:.chữ cũng này nói lên được sự miễn cưỡng bó buộc Thúy Kiểu phái 
từ bỏ lòng trinh bạch. Thúy Kiểu đâu có xin chừa một cách tự nguyện. Đây chẳng qua 
là vì bị đánh đập đau quá nên mới đành phải chịu như vậy khiến Nguyễn Lượng phải 
phê rằng: “Trinh bạch hữu thời nhi hối dà, trào hước chỉ cực" = Đến sự trinh bạch có 
khi còn phải hối như vậy thật là hài hước quá lắm! 

11. Bảo lãnh: đứng bảo đảm nhận lãnh trách nhiệm. 

12. Cung chiêu: làm tờ khai nhận mọi tội lỗi. 

13. Bay vai: bằng vai, ngang vai, cùng lứa. 
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Xót nang ra mới đánh liều chịu đoan `. 
Mụ càng kể nhặt kể khoan Ge 
Gan gùng ° đến mực nóng nàn ‘ mới tha, 
1155 : — Vực nàng vào nghi trong nhà, 
Mã Kiểu lại ngó ý ra dặn lời: 
“Thôi đà mắc lận ? thì thói! | 
Đi đâu chang biết con người Sở Khanh? 
Phu tinh? nổi tiếng lầu xanh, 
1160 Một tay chôn biết mấy cành phù dung "! 
Đà dao? lập sắn chước dùng, 
La gì một cốt một dëng" xưa nay. 
Có ba mươi lang trao tay |”, 
Không dung chi có chuyện này tro kia! 


1. Chịu đoan: chịu làm giấy cam đoan đứng ra bảo lãnh. 

2. Kể nhặt kể khoan: ké liên hồi lúc nói mau sa sả, lúc nói chậm khoan thai. 

3. Gan gùng: hỏi cán ké đủ điều cho đến hết lý lẽ mới thôi. 

Gan ging đến mức nóng nàn mới tha: Tú bà đã theo lời khai của Thúy Kiểu 
mà hỏi gan dần ra cho đến tận cùng cúa sự việc rồi mới tha. 

4. Nông nàn: gắt gao đến hết lý lẽ. 

5. Mác lận: mắc lừa. Tú bà đã thuê Sở Khanh ba mươi lạng bạc để thực hiện mưu 
kế của mình mà đánh lừa Thúy Kiều. 

6. Phụ tình: phản bội với tình, lừa gạt tình yêu. Bản QVĐ đã chép phụ tình là 
đúng vì ở câu 1187 Nguyễn Du đã khẳng định: “Phụ tình án đã rõ rùng”. Ấn phụ tình 
nặng hơn dn bac tình vì kẻ bạc tinh chí án ở thiếu chung thủy chứ kẻ phụ tình thi 
phản bội người tình ngay từ đầu. 

7. Phù dung: theo Hình âm nghĩa tống hợp dai tự điển thì phù dung có hai loại: 
loại moc ở dưới nước gọi là thảo phu dung tức là một thứ hoa sen, loại mọc ở trên đất 
gọi là mộc phù dung tức là mộc liên. 

Cây phù dung cao chừng hơn một thước, lá to, hoa trắng hoặc hồng đậm nở về 
mùa thu và mùa đông. 

Cành phù dung: tức cành cây mộc phù dung (vì thảo phù dung không có cành, 
chỉ có cuống lá và cuống hoa) tỉ người đẹp. 

Do câu thơ: “Phù dung như diện, liễu nhu mi” trong bài Trường hận ca của Bạch 
Cu DỊ. : 

8. Da đao: miếng võ hiếm lừa cho người ta đuổi theo rôi bất ngờ quay trở lại mà 
chém. Đây nói Sở Khanh theo mưu của Tú bà ru Thúy Kiểu đi trốn rôi nửa đường bỏ 
chạy mất. 

9. Một cốt một đông: bà cốt với con đồng là cùng một phường với nhau. Đây nói 
Tú bà và Sở Khanh là cùng một bọn, liên kết với nhau để lừa Thúy Kiểu. 

10. Trao tay: trả tiền trước cho Sở Khanh ba mươi lạng bac. 

997 


1165 Rồi ra trở mặt tức thi, 
Bót lời liệu chớ sân si ` thiệt doi". 
Nàng rằng: “Thé thốt nặng lời, 
Có đâu mà lại ra người hiểm sâu!” 
Còn đương suy trước nghĩ sau, 
1170 Mặt mo? đã thấy ở đâu dẫn vào. 
Sở Khanh lên tiếng rêu rao, 
Rằng: “Nghe mới có con nào ở đây? 
Phao cho? quyến gió rủ mây *, 
Hãy xem có biết mặt này là ai?” 
1175 Nàng rằng: “Thôi thế thì thôi, 
Rằng không thì cũng vâng lời rằng không!” 
Sở Khanh quát mắng dung ding, 
Bước vào vừa ráp thị hing’ ra tay. 
Nàng rằng: “Trời nhé có hay! 
1180 Quyến anh rủ yến Ê sự này tại ai? 
Dem người day xuống giếng thoi ', 
Nói rồi, rồi lai ăn lời được ngay! 
Có tiên Tích Viet ở tay, 
Rõ ràng mặt ấy mặt này chứ ai?” 
1185 Lời ngay, đông mặt trong ngoài, 
Kẻ ché bất nghĩa °, người cười vô lương 9, 
Phụ tình án đã rõ ràng, 
Do tuóng `! nghỉ 12 mới kiếm đường tháo lui. 
.Buồng riêng, riêng những sụt sùi, 
1190 Nghĩ thân mà lại ngậm ngùi cho thân. 

1. Sán si: giận dữ, nóng nảy mà đôi co điều đi tiếng lại. 

2. Mặt mo: mặt như đeo mo, không biết xấu hổ. 

3. Phao cho: nói vu cho. 

4. Quyến gió rủ máy: ý nói quyến rũ con gái cũng như quyến anh rủ yến. Đây ý 
nói phao cho Sở Khanh đã quyến rũ Thúy Kiéu đi trốn. 

5. Thi hùng: (thi: cay, hung: mạnh) y có sức mạnh doa người, bắt nạt người. 

6. Quyến anh rủ yến: quyến rũ con gái. 

7. Dảy xuống giếng thoi: (thoi: sâu) ý nói ham hại người ta một cách thâm độc 
nhu day ngã xuống giếng sâu rồi còn liệng dá theo. (Manh Tu: Théi nhán nháp tinh 
nhi ha chi thach). 

8. Tiên Tích Việt: tờ giấy hoa tiên có viết hai chữ. Tích Việt. 

9. Bát nghĩa: không có tình nghĩa, bội bạc. 

` 10. Vô luong: không có lương tâm, không có lòng lành, lòng tốt, ác độc. 


11. Do tuóng: xấu hó. 
12. Nghỉ: chữ dùng có tính cách khinh bi để chí Só Khanh. 
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Tiéc thay trong giá trắng ngần `, 
Đến phong tran”, cũng phong trần như ai! 
Té vui? cũng một kiếp người, 
Hồng nhan phải giống ở đời mãi ru? 
1195 Kiếp xưa đã vụng ? đường tu, 
Kiếp này chẳng kéo dên bù mới xuôi. 
Dẫu sao binh đã vo rồi, 
Lấy thân mà trả nợ đời cho xong. 
Vừa tuân nguyệt sáng gương trong °, 
1200 Tú bà ghé lai thong dong dặn dò: 
“Nghề chơi cũng lắm công phu, 
Làng choi? ta phải biết cho đủ điều”. 
Nàng rằng: “Mua gió dập diu "^, 
Liêu thân !! thì cũng phải liều, thé thói!" 
1205 Mu rằng: “Ai cũng như ai, 
Người ta ai mất tiền hoài đến đây. 
Ở trong còn lắm điều hay, 
Nỗi đêm khép mở 12, nỗi ngày riêng chung 'Š 
Này con thuộc lấy làm lòng, 


1. Trong giá trắng ngân: (ngán 4R là bạc vì viết có bó kim) ý nói tấm lòng trinh 
tiết trong như giá trắng như bạc. Đại Nam quốc âm tự vi cũng giảng trắng ngần là 
trắng lốp, trắng bong, trắng như bạc. f 

2. Phong trán: cuc khá vat vá nhu ké di duong bi gió thói bui bay vào mat. 

8. Të vui: buón vui. "RM 

4. Hóng nhan phái giống...: cái sắc dep của người phu nữ có phải là cái mâm 
móng, cái mối sinh ra mọi nỗi khổ sở ở đời không? 

5. Vung: không khéo, kém. 

6. Chẳng kéo: e phải. Cả câu ý nói kiếp trước đã không khéo tu nhân tích đức 
nên kiếp này e phải trả nợ đời cho xong. 

7. Binh đã võ: ý nói Thúy Kiều dà bị thất tiết với Mã Giám sinh d với Sở 
Khanh rồi thì cũng không khác gì chiếc bình đã vỡ, còn gì nữa mà phải giữ gìn. 

8. Nguyệt sáng gương trong: ý nói buổi dep trời, mặt tráng sáng nhu tấm gương... 

9. Lang choi: chỉ chung bọn gái tiếp khách và bọn khách tới chơi ớ thanh lâu. 
Cũng dùng để gọi chỗ thanh lâu. 

10. Mua gió dập diu: ý nói khách đến ái ân hết lớp này đến lớp khác, tha hồ phá 
hại cánh hồng nhan. 

11. Liêu thân... : ý nàng Kiểu nói dù có phải tiếp khách thi cũng phải liều thân 
cho họ thỏa lòng chứ còn biết làm sao hơn được nữa. 

12. Nỗi đêm khép mở: ý nói về ban đêm khi tiếp khách có thể lúc thì khép nép 
giữ ý, lúc thì cởi mở tự nhiên. Í 

13. Nỗi ngày riêng chung: y nói vë ban ngày khi tiếp khách có thể nói chuyện với 
riêng một người hay với nhiều người. 
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1210 Vành ngoài bay chữ !, vành trong tám nghề ?. 
Chơi cho liễu chán hoa chê ` 
Cho lăn lóc đá *, cho mê mẩn đời °. 
Khi khoé hạnh Š, khi nét ngài, 
Khi ngâm ngợi nguyệt, khi cười cợt hoa. 
1215 Đều là nghề nghiệp trong nhà, 
Đủ ngần ấy nét mới là người soi ”.” 
Got đầu vâng day mấy lời, 
Duong chau nét nguyệt ”, dường phai vẻ hóng ?. 
Những nghe nói, đã thẹn thùng, 
1220 Nước đời ' “lắm nói lạ lùng khát khe |"! 
Xót mình cửa các buồng khuê !? 
Và lòng " học lấy những nghề nghiệp hay! 


1. Bảy chữ: bảy cách để làm cho khách phải say mê. 
1. Khấp (khóc với khách làm giá bộ thương ho); 
2. Tiển (cắt tóc đưa cho khách làm tin); 
3. Thích (thích tên khách vào cánh tay mình cho khách thương); 
4. Thiêu (đốt hương châm vào đa làm khổ nhục kế để cùng nhau thể 
nguyễn); 
5. Giá (ước hen lấy nhau làm vợ chóng). 
6. Táu (rủ khách đi trốn dé rôi bóc lột khách). 
7. Tử (giả chết cho khách luyến tiếc không nõ bó). 
2. Túm nghề: tám cách để ăn nằm với khách, tùy theo mỗi người mà chiều chuộng. 
3. Liễu chán hoa chê: liễu hoa chán ché, ý nói chơi cho đến chán thi thôi. 
4. Lăn lóc đá: ý nói chiều đãi khách sao cho những kẻ vô tình như đá cũng phải 
chết lăn chết lóc mà tới lui chơi bời. 
5. Mê mán đời: ý nói chiều dài khách sao cho ho phải say mê không còn biết sự 
gì khác nữa. 
6. Khóe hạnh: (hạnh: quả hạnh) Thơ của Trương Nguyên Nhất có câu: “Tiên tác 
hạnh tử nhãn khổng” = làm ngay ra con mắt quả hạnh. 
Cả câu ý nói khi khách nhìn mình thì mình phải đưa mắt liếc tình, phải đưa mày 
gợi tình sao cho khách thấy “đầu mày cuối mắt” càng nhìn càng yêu. 
7. Người soi: người sành sỏi biết đủ mọi ngón chơi. 
8. Chau nét nguyệt: nhán lông mày vì ngượng ngùng, e sợ trước những lời dạy 
của Tú bà. 
9. Phai uẻ hông: tái mặt đi vì ngượng ngùng e sợ. 
Vẻ hông: là vẻ mặt hồng hào của người con gái. 
10. Nước đời: cảnh ngộ ở đời, nỗi đời, trò đời. 
11. Khát khe: cay nghiệt, điêu đứng, éo le (do những ké bung da hẹp hòi, ác độc 
gây ra để hành hạ người ta). 
12. Cửa các buông khuê: do chữ khué các chỉ chó ó của người phu nữ sang trọng. 
Đây ý Kiêu muốn nói mình cũng là con nhà tử tế sang trọng. 
18. Vỡ lòng: bắt đầu học, cũng như nói khai tâm. 
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Khéo là mát dan mày day’, 
Kiếp người đã đến thể này thì thôi! 
1225 Thuong thay thân phận lạc loài, 
` Dấu sao cũng ở tay người, biết sao? 
Lầu xanh mới rů trướng dao ?, 
Càng treo giá ngọc ”, càng cao pháp người *. 
Biét bao buóm lá ong loi ?, 
1230 Cuộc say đầy tháng, trận cười suốt đêm. 
Dâp diu lá gió cành chim Š, 
Sóm đưa Tống Ngoc’, tối tìm Trang Khanh °. 
Khi tinh rượu, lúc tàn canh, 
Giật mình ?, mình lại thương mình xót xa. 
1285 Khi sao phong gấm rủ là, 
Giờ sao tan tác như hoa giữa đường? 
Mặt sao dày gió dạn sương !° 
Thân sao bướm chán ong chường ! bấy thân? 
Mặc người mưa Sở mây Tần ” 
1240 Những minh nào biết có xuân là gi. 


1. Mat dan may day: ý nói tro ra rồi không còn biết xấu hổ gì nữa. 

2. Trướng dao: tám màn che màu hồng. 

3. Treo giá ngọc: bán ngọc thì phải nói giá cho cao thì người ta mới cho là ngọc tốt. 

4. Cao phẩm người: ý nói Thúy Kiểu cũng phải treo giá cao thì mới dé cao được 
phẩm chất của con người nàng. 

5. Bướm lá ong loi: bướm ong lá loi, ý nói khách làng chơi đến dập diu như ong 
bướm để vui thú cùng nàng Kiểu. 

6. Lá gió cành chim: mượn ý ở hai câu thơ của Tiết Đào, đời Đường: “Chi SCHER 
nam bắc điểu, diệp tống vàng lai phong" = cành đón chim nam bác, lá đón gió lại qua. 
Nàng Tiết Đào khi ấy còn nhỏ, người cha xem thơ có ý lo cho con sau này sẽ sa vào 
cảnh “cành đưa lá đón” (tức là cảnh đưa đón khách làng chơi). 

7. Tống Ngọc: người nước Sở. 

8. Tràng Khanh: tức Tư mã Tương Như đời nhà Hán. 

Hai người này đều là hạng phong lưu tài tứ. 
Cả câu ý nói Thúy Kiểu toàn đưa đón những khách sang trọng chứ không 
phải tiếp những khách tầm thường. 

9. Giật minh: chợt tỉnh lại mà nhớ những việc đã qua. 

10. Day gió dạn sương: ý nói quen rồi với những cuộc đưa đón nên khóng còn biết 
xấu hổ nữa. 

11. Buóm chán ong chường: chán chường ong bướm, ý nói chán đã những cảnh ân 
ái với khách. 

12. Mưa Sở máy Tán: lấy chữ Tán van Sở vü trong câu thơ của Tư Không Đồ. 
Máy mưa (vân vũ) chỉ sự ái ân của trai gái. (Xem chú thích câu 513). Ca câu ý nói mặc 
khách muốn tìm vui trong sự ái ân, riêng nàng, Kiểu thì không thấy hứng thú gì. 
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Doi phen ! gió tựa hoa ké ?, 
Nửa rèm tuyết ngậm °, bốn hé trăng thâu *. 
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, 
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. 
1245 Đòi phen nét vẽ câu thơ, 
Cung cám trong nguyệt, nước cờ ? dưới hoa. 
Vui là vui gượng kẻo là, 
Ai tri ám * đó mặn mà với ai? 
Thờ o gió trúc mua mai 7, 
1250 Ngẩn ngơ trăm nói, dui mài một thân °. 
Ôm lòng ° đòi đoạn xa gần, 
Chẳng vò mà rối, chẳng dần mà đau. 
Nhớ ơn chín chữ " cao sầu, 
Một ngày một ngả bóng dâu " tà tà. 
1255 Dam nghìn nước thám non xa, 
Nghĩ đâu thân phận con ra thế này! 


1. Doi phen: nhiều phen, nhiều khi. 

2. Gió tua hoa ké: tả những cánh vui thú ES hong gió va khi xem hoa, ngồi tựa 
ké bên cửa sổ. 

3. Núa rèm tuyết ngậm: tá cảnh tuyết rơi ở bên ngoài phủ lên cảnh vật đã 
trắng xóa cả mà ở trong nhà nhìn ra đã cao ngang nửa rèm, trông như tuyết ngậm 
lấy bức rèm. 

4. Bốn hè trăng tháu: ở quanh bốn hè nhà trăng thâu trong vất roi sáng vào. Cáu 
này tá cái cánh đêm đông lanh lẽo có tuyết phủ, có tráng trong mà Nguyễn Du có dip 
đã trông thấy khi di sứ is Trung Quóc. 

5. Vẽ... thơ... cám... : đó là bón cái thú choi tao › nhà mà Thüy Kiéu dà cüng 
khách bày ra để giải trí. Siêu này chứng tó các khách của Thúy Kiểu cũng là những 
bậc phong lưu tài tử. 

6. Tri âm: người bạn thân thiết hiểu được lòng minh. 

Xem chú thích câu 464. 

7. Gió trúc mua mai: gió thổi trên cành trúc, mưa điểm trên hoa mai, đó là những 
cánh đẹp ai cũng thích ngắm (thế mà Thúy Kiểu vẫn thấy thờ o). 

8. Dui mài một thôn: thui thủi một minh. 

9. Ôm lòng: giữ lấy ở trong lòng không để lộ ra. 

10. Chín chữ: nói công lao khó nhọc của cha mẹ nuôi dạy con cái. Chín chữ ấy gồm 
có: sinh (dé ra), cúc (nâng đỡ), phủ (vuốt ve), súc (nuôi cho bú mớm), truóng (nuôi cho 
khôn lớn), đực (dạy dỗ), cố (trông nom), phục (xem tính tình mà dạy bảo), phúc (gìn giữ). 
11. Bóng dâu: bóng mặt trời xế trên ngọn dâu, dùng để ví với lúc tuổi già xế” 
bóng. i 
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Sân hoe ' đôi chút ? thơ ngây, 
Trân cam Ÿ ai ké đỡ thay việc minh? 
Nhớ lời nguyện ước ba sinh Ý, 
1260 Xa xôi ai có thấu tình chăng ai? 
Khi về hỏi liêu Chương Đài Š, 
Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay! 
Tình sâu mong tra nghĩa day, 
Hoa kia đã chap cánh ‘ này cho chưa? 
1265 Mối tình đòi đoạn vò tơ, 
Giấc hương quan * luống những ? mơ canh dài. 
Song sa ? vò võ phương trời, 


1. San hoe: sân có trồng cây hóe, chỉ sân nhà cha me. Theo Tống sử, Vuong Huu 
có trồng ba cây hòe ở sân và nói con cháu mình tất có người làm đến tam công. Về sau 
người con thứ ba là Vương Đán làm đến chức Tể tướng. Do điển này người ta thường 
dùng sân hóe dé chi nhà có con cháu hiên đạt. 

2. Đôi chút: chỉ Thúy Vân và Vương Quan. 

3. Trân cơm: ngon ngọt, chỉ những thức ăn ngon mà con cái phụng dưỡng cha mẹ. 

4. Nguyện ước ba sinh: lời thề ước được kết hợp thành vợ chóng. Xem chú thích 
câu 257. 

- 5. Tháu: hiểu biết đến. Các bán Nôm và Quốc ngữ hau hết đều chép là biết, cũng 
cùng nghĩa nhưng chữ thdu có vẻ thiết tha hơn. 

6. Liễu Chương Đài: theo Toàn đường thi thoại, Hàn Hoành người đời Đường, có 
lấy một người ky nữ tên là Liễu thi rôi phải.đi làm quan xa, đã để nàng ở lại Trang 
An tại đường Chương Đài. Không may kinh đô có biến, Liễu thị bị tướng Phiên cướp 
mất. Khi loan được dẹp yên, Hàn Hoành có gửi thư về hỏi thăm Liễu thi, trong thu có 
mấy câu thơ: “Chương Dai liễu, Chương Dai liễu, tích nhật thanh thanh kim tại phú? 
Tung sử trường điều tự cựu thay, dã ung phan chiết tha nhân thủ” = Cây liễu ở 
Chương Đài, cây liễu ở Chương Đài, ngày trước xanh xanh nay có còn không? Cho dù 
cành dài còn buông rủ như cũ, thì có lẽ cũng dà bị bé vào tay người khác rói. Về sau 
nhờ có Hứa Tuấn mà Liễu thị lại được trở về với Hàn Hoành. 

Cá câu này và câu 1262 ý nói khi chàng Kim ở Liêu Dương về hỏi iin. tüc 
nàng Kiéu thi nàng dà vé tay nguói khác rói. 

7. Cháp cánh: Cả câu này là lời Thúy Kiêu tự hoi không biết Thúy Vân đã a thay 
mình mà lấy Kim Trọng hay chưa? A 

8. Huong quan: céng lang, chi qué nha. 

Giấc hương quan là giấc mơ về quê nhà. 
9. Luống những: vẫn cứ, chỉ. 
Chữ iuống thường đi với chữ những như trong các câu:., 
Đêm ngày luống những âm thâm, Nước non luóng những lắng tai Chung Ky, 
Tin sương luóng những ray mong mai chờ. 
10. Song sa: song cửa có treo bức màn the. 
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Nay hoàng hon đã lại mai hôn hoàng. 
Lần lần thé bạc ác vàng ?, 
1270 Xót người trong hội Đoạn tràng đòi cơn! 
Đã cho lấy chữ hông nhan, 
Làm cho, cho hại, cho tàn, cho cán ?! 
Da dày vào kiép phong tran, 
Sao cho si nhục một lan mới thói. 
1275 Khách du‘ bóng có một người, 
Ky Tám ho Thúc, cũng nói thu hương ?. 
Vốn người huyện Tích châu Thường, 
Theo nghiêm đường mó ngôi hàng Lâm Truy. 
Hoa khôi ” mộ tiếng Kiểu nhi, 
1280 Thiếp hồng tìm đến hương khuê gửi vào. 
Trướng tô n giáp mặt hoa đào !!, 
Vẻ nào chẳng mặn, nét nào chẳng ưa. 
Hải đường * mon món cành to, 
Ngày xuân càng gió, càng mưa, càng nông. 


1. Hoàng hôn: (hoàng: vàng, hôn: tối) lúc trời sắp tối, khi trời đã vàng dân. Thơ 
Chu Thục Chân: “Kháp tổn song máu dục đoạn trường, pha hoàng hôn đáo huu hoàng 
hôn” = Khóc nhóa con mắt ruột đau, hôm nay chiều tối, hôm sau tối chiều. 

2. Thỏ bạc ác vàng: cá câu ý nói lần lượt đêm qua ngày tới, ngày này sang ngày 
khác. Xem chú thích câu 79. 

3. Cho cân: cho xứng. Cả câu ý nói làm cho cái hông nhan phái tàn phai mới 
xứng đáng với cái số bạc mệnh. 

4. Khách dụ: người khách từ phương xa đến. 

5. Noi thu hương: dòng dói con nhà có học. 

6. Nghiêm đường: (nghiêm: nghiêm khắc, đường: nhà) chỉ người cha cũng như 
nghiêm phụ, nghiêm quân. 

7. Hoa khôi: (hoa: bông hoa, khôi: đứng đầu) người con gái xinh đẹp nổi tiếng vào 
bậc nhất. 

8. Thiếp hồng: mảnh giấy đỏ đề tên người gửi, thường gọi là danh thiếp. 

9. Hương khuê: buông phụ nữ (có hương thơm ctia nước hoa và phấn sáp). . 

10. Truóng tô: do chữ luu tô trướng là cái màn có kết tua ngũ sắc. Thơ Vương 
Duy: Thúy vü lưu tô truóng = màn luu tô màu xanh cánh tra. 

11. Giáp mặt hoa đèo: ý nói được gặp mat Thúy Kiểu. 

12. Hdi đường: một thứ cây cao độ hơn một trượng, hoa đỏ không hương, có sắc 
đẹp (1 trượng = 3,33m). 

Cả hai câu 1283 - 1284 ý nói Thúy Kiểu đẹp như cành hoa hái đường còn non 

mon món, Thúc sinh đến chơi càng ân ái càng thêm nồng nàn say dám. 
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1285 Nguyệt hoa, hoa nguyệt ! nào ning e 
Đêm xuân, ai dé cầm lòng được chang? . 
La gi thanh khí lẽ hàng *, 
Một đây một buộc ai giằng cho ra? 
Sớm đào, tối man lân la”, 
1290 Trước còn trăng gió, sau ra đá vàng”. 
Dịp đâu may mắn lạ dường, 
Lai vừa gặp khoảng xuân đường ' lại qué. 
Sinh càng một tinh, mười mé, 
Ngày xuân lắm lúc di về với xuân *. 
1295 Khi gió gác, khi trăng sân, 
Bầu tiên ° chuóc rượu, câu thần nói thơ !° 
Khi hương sớm, khi trà trưa, 
Bàn váy ! điểm nước `, đường tơ họa đàn. 
Miệt mời trong cuộc truy hoan '* 
1300 Càng quen thuộc nét '*, càng dan díu tinh. 


1. Nguyệt hoa, ‘hoa nguyệt: đây chỉ chuyện trằng hoa, ái ân giữa Thúc sinh và 
Thúy Kiểu. Sự đi lại giữa chàng Thúc và nàng Kiểu càng ngày càng đằm thắm, càng 
thiết tha. 

2. Não nùng: làm cho trong lòng tê mê. 

3. Thanh khí: (thanh: tiếng, khí: hoi) phàm vat gì đồng thanh thi ứng với nhau, 
đồng khí thì hòa với nhau, ý nói người có đồng tâm, đồng khí thì thường kết bạn thân 
thiết với nhau. 

4. Lé hằng: lé thường. 

5. Sớm đào tối mán: chữ lấy trong Kinh Thi, bai Ức (Đại nhã) Đầu ngõ dĩ đào, 
báo chi di lý = người ném cho ta quá đào, ta sẽ cho lại người quả lý. Mấy chữ này sau 
được dùng để chỉ sự tặng quà qua lại cho nhau. Ở đây ý nói Thúc sinh và Thuy kiều 
thường tặng nhau quà để kết thân. 

6. Trăng gió ... dá vàng: cá câu ý nói lúc đầu Thúc sinh chỉ tới chơi cho thỏa tình 
trăng gió, sau hóa ra khăng khít cùng nhau thể ước đá vàng trăm năm. i 

1. Xuân đường: cha. Xem chú thích câu 534. 

8. Ngày xuán ... vói xuân: cả câu ý nói Thúc sinh (được dip cha di due tha hó say 
mé) hằng ngày thường lắm lúc đi lại chơi bòi với Thúy Kiu, không kể giờ giấc gì nda. 

9. Bầu tiên: bầu rượu các vị tiên thường dùng, đây chỉ bầu rượu ngon. -„, 

10. Câu thần nối thơ: câu thơ cực hay cùng nối tiếp nhau làm. 

11. Ban uáy: do chữ vi kỳ tức bàn cờ vay. 

12. Điểm nước: tính từng nước trước khi đi quân cờ. 

13. Truy hoan: chay theo sự vui chơi. 

14. Thuộc nét: hiểu được tính nét, biết là người tốt. 
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La cho cái sóng khuynh thành `, 
Làm cho đổ quán xiêu đình như chơi. 
Thúc sinh quen thói bốc rời Ÿ, 
Trăm nghìn đổ một trận cười như không. 
1305 Mu càng tô lục chuốt hồng, 
Máu tham hễ thấy hơi đồng ° thì mê: 
Dưới trăng quyên đã gọi hè *, 
Đầu tường lửa luu? lập lòe đâm bóng. 
Buóng the phải buổi thong dong, 
1310 Thang lan Š rủ bức trướng hông tẩm hoa’. 
Rõ ràng trong ngọc trắng ngà, 
Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên. 
Sinh càng tỏ nét? càng khen, 
Ngu tình tay thảo một thiên luật Đường °. 
1815 Nàng rằng: “Vâng biết lòng chàng, 
| Lời lời châu ngọc, hàng hang gdm thêu. 
Hay hen lẽ cũng nối điêu !^, 


1. Sóng khuynh thành: ý nói con mắt người phụ nữ đẹp long lanh như sóng nước 
chi liếc một cái là có thể làm nghiêng thành, tức làm người ta phái xiêu lòng. 

2. Bốc rời: ngày xưa người ta xâu tiền thành chuỗi, khi lấy ra phải đếm từng 
đồng. Thúc sinh cứ quen thói bốc tién rời từng nắm để tiêu. Ý nói tiêu không tiếc tiền, 
hoang phí. Tản Đà chép là bốc trời và giảng là cái thói ngông. Nhưng đó chỉ là suy 
luận chứ ở các bán chữ Nom déu viết F PR bốc rời. 

3. Hơi đông: hơi tiền (tiền đúc bằng đồng). 

4. Quyên đã gọi hè: con cuốc đã kêu báo mùa hè. 

5. Lửa lựu: hoa lựu nở đỏ chói trông như đốm lửa. 

6. Thang lan: nước tắm nấu sôi có bỏ thêm hoa lan vào cho thơm. 

7. Tám hoa: cũng như tắm hoa, do chữ mộc hoa. Cá câu ý nói Thúy Kiều dun nước 
thơm rồi buông màn tắm. I 

8. Tó nét: nhìn rõ những đường nét của thân hinh Thúy Kiều lúc dang tắm. Chữ 
TÉ có thể phiên âm là nét hoặc nét. Ó câu 1300 chữ X% phiên là nét thì đúng (càng 
quen thuộc nét càng dan díu tình) nhung ở câu 1313 phải phiên là nét mới có nghĩa và 
mói hợp với câu “Day dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên”. 

9, Luật Đường: thơ làm theo luật đời nhà Đường. Ở nguyên truyện, Thúc sinh đã 
làm một bài thơ thất ngôn bát cú. 

10. Nối điêu: (điêu: loài chén đuôi to lông dài) Ở Trung Quốc xưa các quan ngự sử 
đội mũ có làm ngù bằng đuôi điêu. Đến cuối đời Tấn, Triệu Vương Luân cướp được ngôi 
vua, phong quan chức bừa bãi cho bọn tôi tớ nên không kiếm du đuôi điêu làm ngù mũ. 
Người đời bấy giờ có câu giéu rằng: “Điêu bất túc, cẩu vi tục” = đuôi điêu không đủ thì 
nối bằng đuôi chó. Đây là lời nói khiêm của Thúy Kiều không nối lời họa lại. 
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Nói qué ! nghi mót hai diéu ngang ngang. 
Lòng còn gửi dng máy vàng °, 
1320 Hoa vần xin hãy chịu chàng hôm nay”. 
Rang: “Sao nói lạ lùng thay 
Cành kia chẳng phải cội này ? mà ra”. 
Nàng càng d đột thu ba‘, 
Đoạn trường lúc ấy nghĩ mà buồn tênh: 
1325 “Thiếp như hoa đã lia cành, 
Chàng nhu con bướm liéng vành mà chơi. 
Chúa xuân Š đành đã có nơi, 
Ngắn ngày thôi chớ dài lời lam chi!” 
Sinh ràng: “Từ thuở tương tri Š, 
1330 Tấm riêng, riêng những nặng vì nước non ”. 
Tram năm 8 tính cuộc vuông tròn, 
Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông”. 
Nàng rằng: “Muôn đội ơn lòng, 
Chat e bên thú bên tong dễ dau’. 
1335 Bình Khang '° nấn ná bấy lâu, 
Yêu hoa, yêu được một màu điểm trang !! 
Rồi ra lat phấn phai hương ", 


1. Nỗi quê: nỗi lòng nhớ quê nhà. 

2. Máy vàng: mây màu vàng. Cổ thi: Thiên thượng hoàng van ánh, du tử hà thời 
quy = trên trời có bóng mây vàng, khách phương xa đi bao giờ về. Máy vang là nói 
đến lòng nhớ nhà, nhớ cha mẹ. Bản KOM chép là máy Hàng thì không đúng hẳn với 
tích Dich Nhân Kiệt vì điển này nói đến máy trắng chứ không phải mây vang. 

3. Cội này: gốc cây này. Chữ cội cũng viết là cói. Cd câu ý Thúc sinh muốn nói: 
Thế nàng không phải là con của Tú bà ư? 

4. Thu ba: sóng thu, ý nói con mắt người con gái đẹp long lanh như sóng nước 
mùa thu. 

5. Chúa xuân: vị thần chủ trương mùa xuân, đây chỉ người vợ chính làm chủ 
trong nha. Cd cáu ý nói ở nhà đã có vợ rói. 

- 6. Tương tri: biết nhau. 

7. Tấm riêng...nước non: Cả câu ý nói Thúc sinh trong lòng riêng những muốn 
cùng nàng hẹn thể non nước, kết duyên vợ chồng. 

8. Trăm năm: chỉ việc lấy nhau trăm năm hạnh phúc. 

9. Bên thú, bên tòng: bên chàng Thúc lấy vợ lẽ, bên TẠI Kiểu bó mE láu di 
l&y chóng (tóng luong). 

10. Binh Khang: nguyén là tén cái ngó d kinh dó Tràng An, các kỹ nữ tông tập 
trung ở đó. Sau chữ này được dùng để chỉ xóm làng chơi, chỗ gái điếm ở. i 

11. Mau diém trang: y nói lúc cdn tré dep nhu dóa hoa cdn huong sắc. 

12. Lạt phấn phai huong: (lat cũng viết nhat) ý nói lúc nhan sắc đã tàn ta. 
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Long kia giữ được thường thường mdi chăng? 
Va trong thêm quế ' cung trăng, 
1340 Chủ trương đành đã chi Hang * ở trong. 
Bay lâu kháng khít dải đồng”, 
Thêm người, người cũng chia lòng riêng tây. 
Vẻ chi chút phận bèo mây *, 
Làm cho bể ái khi đầy khi vơi. 
1345 Tram điều ngang ngửa vi tôi, 
Thân sau ai chịu tội trời ấy cho? 
Nhu chàng có vững tay co Š, 
Mười phần cũng đắp dem Š cho một vài. 
Thế trong dù lớn hơn ngoài, 
1850 Trước hàm su ti? gửi người đằng la °. 
Cái đầu luôn xuống mái nha, 


1. Thêm qué: chỉ mat trăng vì người xưa cho rằng trên cung trăng có á Hằng Nga 
và có cây quế. 

2. Chị Hàng: Chị Hằng Nga. Theo truyén thuyết thì Hằng Nga là vợ Hậu Nghệ. 
Hậu Nghệ xin được thuốc trường sinh chưa kịp uống thì vợ lấy uống mất réi thành 
tiên, bay lên cung tráng. Cd cáu ý nói ở nhà Thúc sinh, Hoan Thư đã là người chủ 
trương mọi việc cả rồi. 

. 8. Dái đồng: dải đồng tâm. Cả câu ý nói Thúc sinh bấy lâu vẫn sống dám ấm với 
vợ là Hoạn Thư. 

4. Phận bèo máy: thân phận của ké lưu lạc như bèo mây trôi nói. 

5. Tay co: thanh gỗ đóng ngang miệng thùng nước dé giữ cho cái ous nuóc dugc 
vüng và dé buóc dáy vào mà gánh. 

Cá câu ý Thúy Kiéu muốn nói nếu ching’ có vững tay mới chống đỡ được với vợ 
cả là Hoạn Thư. 

6. Dën điểm: che chở. 

7. Trong...ngoài: trong là nói người dàn bà lo công việc nhà, ngoài là nói người đàn 
ông lo công việc ở ngoài xã hội. Nghia ấy lấy từ câu “nam ngoại nữ nói" trong Kinh Tịch. 

Cả câu ý Thúy Kiều muốn nói nếu nhu vợ của chàng có quyền lớn hơn chàng, áp 
đảo được chàng... 

8. Su tử: chỉ người vợ dữ ton Truyén đăng lục chép rang: Trần Tháo người đời 
Téng có vợ (họ là Liễu) dữ lắm. Khách đến chơi nhà thường nghe thấy tiếng quát tháo. 
Tô Đông Pha đã làm bài thơ đùa Trần Tháo, trong có câu “Hót uăn Hà Đông su tú 
hõng, trụ trượng lạc thủ tâm mang nhiên” = Bóng nghe su tử Hà Động rong, gậy 
chống rời tay những hoảng hồn. 

9. Đằng la: loài dây leo thường mọc bám vào các cây lón, đây chỉ người vợ lẽ. 

Cả câu ý nói bị làm vợ lẽ dưới quyền một người vợ cả ác nghiệt. 
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Giấm chua ` lại tội bằng ba lửa néng E 
Ở trên còn có nhà thung?, 
Lượng trên trông xuống biết lòng có chang? 
1355 Sá chi liễu ngõ hoa ung"), . 
Lầu xanh lại bỏ ra phường lầu xanh! 
Lai càng do dáng dai hình °, 
Dành thán phán thiép, ngai danh giá chàng. 
Thuong sao cho ven thi thuong, 
1360 Tinh sao cho trọn mọi đường thì vâng”. 
Sinh rằng: “Hay nói đè chừng Š, 
Long đây lòng đấy chưa từng ’ hay sao? 
Đường xa chớ ngại Ngô Lào Ÿ, 
Trăm điều hãy cứ trông vào một ta. 
1365 Đã gần chi có điều xa °, 
Đá vàng dá quyết, phong ba '° cũng liều!” 
Cùng nhau căn vặn !! dén điều, 
Chỉ non thể bể nặng gieo đến lời. 
Ni non 2 đêm ngắn tinh dài, 


1. Giấm chua: chỉ lòng ghen tuông của người vợ cả. Re en 

2. Lửa nóng: ví với cảnh ở lâu xanh cực khổ chẳng khác gì sa vào hầm lửa nóng. 
Cả câu ý nói nếu chịu bỏ lầu xanh mà vào làm lẽ thì phái luôn cúi trước mặt vợ cả như 
thế thì cái thân phận làm lẽ còn cực khổ gấp ba là làm gái làng chơi. 

3. Nha thung: đúng ra là nhà xuân (cha) nhưng vì chữ xudn không hiệp vẫn được 


nên mới đổi ra là nha thung. Chữ 45 (thung) vá chú HÀ» (xuán) chi khác nhau mót 
chút. Kiểu Oánh Mậu đã đổi ra là nhà thông. ` 

A. Liễu ngõ hoa tường: cây liễu ở trước ngõ, cành hoa ở bên SE ai hái c cũng 
được; ví với hạng con gái ở thanh lâu, ai đến cũng phải tiếp. 

5. Dơ dáng dại hình: ý nói xấu hổ cả mặt mũi. 

6. Nói đè chừng: nói phỏng chừng. 

7. Chưa từng: chưa từng hiểu biết. 

.8. Ngô Lào: (Ngô: Trung Quốc, Lào: nước Ai Lao) hai nước xưa kia vì đi lại khó 
khăn nén ta cho là xa lắm. Cá cáu ý Thúc sinh muốn khuyên Kiểu đừng có ngại gi cá, 
đừng có nghĩ đến những chuyện khó khăn như sang Ngô, sang Lào. 

9. Gần...xa: cả câu ý nói đã gần nhau thì làm gì có chuyện xa nhạu được nữa. 

10. Đá vàng...phong ba: (phong: gió, ba: sóng) cả câu ý nói đã quyết một lòng với 
nhau thi dù có gặp khó khăn đến mấy cũng liễu, không ngại gi. 

11. Căn vän: nói cho hết mọi lời, thật kỹ càng. 

12. Ni non: tỉ tê, nhỏ to tâm sự.. 
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1370 Ngoài hiên thỏ ' đã non đoàn ngậm guong”.: 
Mượn điều trúc viện thừa lương Ý, 
Rước về hãy tạm giấu nàng một nơi. 
Chiến hòa sắp san hai bài, 
Cậy tay thầy thợ ?, mượn người đò la. 
1375 Bắn tin P đến mặt Tú bà, 
Thua cơ, mụ cũng cầu hòa, đám sao! 
Rõ ràng của dẫn tay trao, 
Hoàn luong” môt thiếp thân vào cửa công. 
Công tu” đôi lẽ đều song, 
1380 Got tiên ° phút đã thoát vòng trần ai '° 
Một nhà sum họp trúc mai !!, 
Càng sáu nghia bé, càng dài tinh sóng. 
Hương càng dugm, lửa 12 càng nóng 
Càng sôi vé ngọc, càng lông màu sen "7 
1385 Nửa năm hơi tiếng !* vừa quen, 
Sân ngô * cành biếc đã chen lá vàng 1 


1. Thỏ: mặt trăng. Xem chú thích câu 79. 
2. Non đoài ngậm gương: ý nói mặt trăng đã ngả xuống ngang với ngọn núi ở 
phía Tây, trông tưởng chừng như ngọn núi ngậm lấy vừng trăng. 
3. Trúc uiện: nhà làm bằng tre hoặc chung quanh có trồng trúc. 
4. Thừa lương; nghỉ mát, hóng mát. 
5. Thầy thợ: (tay thây thước thợ) người khôn khéo biết thu xếp mọi việc cho tốt đẹp. 
6. Bến tin: đưa tin một cách gián tiếp, không ra mat. 
7. Hoàn lương: (hoàn: về, lương: tốt, lành) ý nói khi người con gái ở lầu xanh có người 
chịu chuộc ra cưới làm vợ hoặc lam thiếp thì được phép trở về cuộc sống lương thiện. 
8. Công tư: việc công và việc tư, tức việc xin quan cho về hoàn lương và việc trả 
lại tiền cho Tú bà để chuộc Thúy Kiểu ra. 
9. Gót tiên: gót chân người thiếu nữ đẹp như tiên, đây chỉ Thúy Kiéu. 
10. Vòng trần ai: (trân: cõi đời, ai: bụi bam) vòng khổ sở ở chốn thanh lâu. 
11. Trúc mai: đây nói sự sum họp vợ chóng dám-&m như cánh gió trúc mua mai. 
Xem chú thích câu 708. : 
' 12. Huong... lửa... : chi tinh vợ chóng thắm dugm nóng nàn. 
13. Vë ngọc...màu sen: cả câu ý nói từ ngày lấy Thúc sinh, Thúy Kiểu càng thêm 
xinh đẹp và càng lộ vẻ cao quý sang trọng. 
14. Hơi tiếng: cũng như quen hơi bén tiếng, tức đã ăn ở với nhau quá quen thuộc rồi. 
15. San ngô: sân có trồng cây ngô đồng. 
16. Cánh biếc đã chen lá vàng: cành lá xanh đã có điểm những lá vàng, ý nói đã 
bắt đầu sang mùa thu. Cổ thi có câu: “Ngô dëng nhất điệp lac, thiên hạ cộng tri thu = 
một lá ngô dëng rụng, moi người đều biết thu về. 
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Giậu thu ! vừa nay giò sương”, 
Gối yên đã thấy xuân đường tới nơi. 
Phong lôi * nổi trận bời bời, 
1390 Nàng lòng e ấp”, tính bai phán chia. 
Quyết ngay biện bạch ê một bé, 
Day cho má phan’ lại về lầu xanh. 
Thấy lời nghiêm huấn ê rành rành, 
Đánh liều, sinh mới lấy tình nai kêu. 
1395 Rang: “Con biết tội đã nhiều, 
Dau rằng sám sét? búa riu cũng cam. 
Trot vi tay đã nhúng cham "° 
Dại rồi con biết khôn làm sao đây! 
Cùng nhau vả tiếng một ngày, 
1400 Om cám ! ai në đứt dây cho đành. 
Lượng trên quyết chẳng thương tình, 
Bạc đen ` thôi có tiếc minh làm chi!” 
Thấy lời số: dá tri tri `, 


1. Giáu thu: hàng rào về mùa thu. © 

2. Gió sương: mdm cúc gặp sương moc ra. 

3. Gối yên: cái gối dựa và cái yên ngựa. 

4. Phong lôi: cơn giận đữ dội như sấm gầm gió rít. 

5. Nang lòng e ấp: ý nói trong lòng đây sự e ngại. Bản BK - TTK đã giảng là “Thúc 
ông sợ vé nỗi con đã có vg rồi mà lại chơi boi lấy người giang hô. Vậy ông mới tính bài bắt 
phái bỏ ra”. Tản Đà thì ghi: “Bốn chữ Nang lòng e ấp đây, nghĩa chua được tường”. 

Theo nguyên truyện thì Thúc ông đã tó ra sợ nếu che đậy cho việc Thúc 
sinh lấy Thúy Kiều. Thúc ông đã mắng eon rằng: “May là tháng ngu xuấn... May phải 
biết bố vo mày là hang người nào? Vợ mày là một tiểu thu con nhà dài các. Nếu vo 
mày biết tin này nó sẽ giận đến chüng nào; khi ấy mày bdo tao sẽ làm sao mà chịu cho 
nổi cát điêu tức giận của nó”. 

6. Biện bạch: trình bày các lý lẽ cho rõ ràng. 

7. Má phán: chỉ Thúy Kiều. 

8. Nghiêm huốn: lời chỉ dạy của cha. k $ di 

9. Sám sét: oai nghiêm của trời. Cd câu ý nói dù có la hét quở mắng hoặc phạt 
tội nặng thế nào cùng đành phải chịu. 

10. Tay đã nhúng chàm: ý nói đã lỡ rồi, tay đã nhúng chàm rồi thì có rửa cũng 
không sach; ví với việc đã trót lấy Thúy Kiều rồi. : 

11. Om cám: 6m dàn. 

12. Bạc den: (bac là bạc tinh) ý nói long dạ đơn bạc, đổi trắng thay den. Cd 
câu ý nói nếu phải xử ra người bội bạc với Thúy Kiểu thì thôi cũng đành liều thân 
cùng số mệnh. 

13. Tri tri: vững, tro ra, không có gì lay chuyến nổi. 
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Sot gan ` ông mới cdo qui cửa công 
1405 Đất bằng nổi sóng * dung dung, 
Phú đường” sai lá phiếu hồng ‘ thôi tra °. 
Cùng nhau theo gót sai nha Š, 
Song song vào trước sân hoa’ lay qui. 
Tróng lên mặt sát? den si °, 
1410 Lập nghiêm * trước dá ra uy nặng lời: 
“Ga kia !! dai nét chơi boi, 
Mà con người ” thế là người dong dua 
Tuóng chi hoa thải hương thừa “ 
Muon mau son phấn đánh lừa con đen '? 
1415 Suy trong tình trạng nguyên đơn "° 
Bé nào thi cũng chưa yên bể nào. 
Phép công chiếu án ' luận vào, 
Có hai đường ấy muốn sao mặc mình: 
“Một là cứ phép gia hinh *, 
1420 Một là lại cứ lầu xanh phó về”. 
Nàng rằng: “Đã quyết một bề, 
Nhện này vương lấy tơ kia mấy lần! 
Duc trong thân cũng là thân, 


131 


1. Sốt gan: nóng gan nóng ruột; ý nói tức giận quá. 

2. Đất bằng nổi sóng: do câu bình địa khói ba đào dịch ra; ý nói đương yên lặng 
bỗng xảy ra việc rắc rối. 

3. Phú đường: dinh quan phủ. 

4. Phiếu hông: tờ trát của quan sai đi bắt (viết trên giấy màu hồng, màu dó). 

5. Thôi tra: (thôi: đòi; tra: xét hỏi) đòi lên để xét hỏi. 

6. Sai nha: chỉ bọn thông lại và lính lệ ở các phủ huyện. 

7. Sân hoa: sân trước phủ đường. Chữ hoa dùng cho đẹp lời. 

8. Mat sát: do chữ thiết diện dich ra, chỉ vẻ mát oai nghiêm của ông quan chính trực. 

9. Den si: hai chữ này thêm vào dé đi với chữ sát và cũng để hợp vần, chứ thực ra 
mặt ông quan đâu có đen đến như vậy. 

10. Lép nghiêm: làm ra vẻ oai nghiêm. 

11. Gá kia: chỉ Thúc sinh. 

12. Con người: chỉ Thúy Kiéu. 

13. Dong dua: trai lơ, không đứng đắn. 

14. Hoa thải hương thừa: ý nói đã không còn quý giá gì nữa, thứ con gái ở thanh 
lâu, đồ của thừa bỏ đi. 

15. Con đen: dân den, đây chi ang ngu ngốc. 
= 16. Nguyên đơn: bên đi kiện. 

17. Chiếu án: cứ theo bản án mà định tội. 

18. Gia hình: áp dụng hình phạt đối với kẻ có tội. 


- 1012 


Yếu tho vâng chịu trước sân lôi đình”. 
1425 Dạy rằng: “Cứ phép gia hình!” 
Ba cây ! cháp lại một cành mẫu don 2. 
Phận đành chi dám kêu oan, 
Đào hoen quen ° má, liễu tan tác ^ mày. 
Một sân lám cát? đã đây, 
1430 Gương lờ nước thủy, mai gây ê vóc sương. 
Nghĩ tình chàng Thúc mà thương, 
Néo xa trông thấy lòng càng xót xa. 
Khóc rằng: “Oan khóc ' vì ta, 
Có nghe lời trước Š, chẳng dà luy sau °! 
1435 Cạn lòng chẳng biết nghĩ sâu, 
Để ai !° trăng túi hoa sầu !! vi ai !??” 
Phủ đường * nghe thoảng vào tai, 
Động lòng “ lại gan đến lời riêng tây. 
Sụt sùi, chàng mới thưa ngay, 
1440 Đầu đuôi kể lai sự ngày cầu thân ^ 


1. Ba cây: ba thứ dé làm bằng gỗ để góng cùm ké có tội, do chữ tam mộc trong 
Hán thu mà dich ra: niu (cái khóa tay), già (cái gong cổ) và giới (cái cum chân). 

2. Cành máu đơn: ví với người con gái đẹp, đây chỉ Thúy Kiểu. Cd câu ý nói dem 
đô gong cùm ra làm tội. Thúy Kiểu. , 

3. Hoen quen: ý nói nước mắt làm hoen cả má phấn. m 

4. Tan tác: rã rời ta tơi. 

Cả câu ý nói Thúy Kiểu khóc lóc nước mắt giàn giụa làm hoen ố e má phấn 
và lông mày nhíu cong lại vì đau đớn như muốn tả tơi rã rời. 

5. Lâm cát: ý nói nàng Kiéu chịu hình phat ở giữa sân, thân đầy cát bẩn thiu. 

6. Gương lò.. mai gây: cả câu ý nói đau đớn đến nỗi mặt nguyên sáng như gương 
mà nay mờ sạm hẳn đi, thân bình nguyên đẹp như cây mai mà bây giờ gầy như vóc 
sương: tả vẻ tiéu tụy của Thúy Kiéu sau khi bị đánh đập. 

7. Oan khốc: bị oan ức một cách thảm khốc. 

8. Loi trước: tức là lời Thúy Kiểu nói trước với Thúc sinh: 

“Chit e bên thú bên tong dễ đâu” và “Trăm điều ngang ngda vi tôi, thân sau 
ai chịu tội trời ấy cho”. 

9. Luy sau: để lụy về sau cho Thúy Kiểu. 

10. Dé ai: dé nàng Kiều. 

11. Trăng tủi hoa sâu: (răng hoa: đây chỉ nhan sắc người con gái) ý nói Thúy 
Kiểu phải chịu cánh tui sầu nhục nhã. 

12. Vì ai: vì Thúc sinh. 

13. Phủ đường: đây chỉ quan phú. 

14. Động lòng: động lòng thương. 

15. Cầu thân: tìm cách làm quen, làm thân thiết, xin kết duyên vợ chong. 
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“Nang đà tính hết xa gần, 
Từ xưa nàng đã biết thân có rày. 
Tại tôi hứng lấy ! một tay, 
Để nàng cho đến nỗi này vì tôi”. 
1445 Nghe lời nói cũng thương lời, 
Dep uy mới day cho bài giải vi 2. 
Rằng: “Như hẳn có thế thì, 
Trang hoa °, song cũng thi phi * biết điều”. 
Sinh rằng: “Chút phận bot bèo Š, 
1450 Theo đòi vá cüng ít nhiều bút nghiên. ê 
Cười rằng: “Đã thế thì nên, 
Mộc gia’ hãy thử một thiên trình nghề °!” 
Nàng vâng cất bút tay đề, 
Tiên hoa? trình trước án phê ', xem tường. 
1455 Khen rằng: “Giá đáng Thịnh Đường !!, 
Tài này sắc ấy, nghìn vàng chưa cân! 
Thực là tài tử giai nhân, 
Châu Trần "^, còn có Châu Trần nào hơn! 
Thôi đừng rước dữ, cuu hờn ? 


1. Hứng lấy: nhận lấy trách nhiệm. Thúc sinh đã từng nói: “Đường xa chớ ngợi 
Ngô Lào, trăm điều hãy cứ trông uao một ta”, 

2. Giải vi: mở vòng vây, ý nói không buộc tội Thúy Kiéu nữa. 

3. Trăng hoa: đây chỉ Thúy Kiểu tuy là gái ở lầu xanh quen thói trăng hoa. 

4. Thi phi: phải trái, điều phải điều trái. 

5. Bọt bèo: ý nói thân phận hèn mọn như bọt nước cánh bèo trôi nổi theo 
dong nước. 

6. Bút nghiên: ý nói có học hành, có biết chữ nghĩa. _ 

7. Mộc già: cái gong bằng gỗ. Quan phủ ra dé là “cdi gông” để Thúy Kiéu vịnh. 

8. Trình nghề: trình bày tài nghệ của minh. 

9. Tiên hoa: tờ giấy hoa tiên dùng để viết thơ. 

10. Án phê: bàn làm việc của quan phú ngồi để phê công văn giấy tờ. 

11. Thịnh Đường: thời kỳ thịnh trị của nhà Đường. Lịch sử văn học đời Đường 
(618-907) chia ra làm bốn thời kỳ: Sơ Đường (618-713), Thịnh Đường (713-766), Trung 
Đường (766-835), Văn Đường (835-907). Cũng có sách chia ra làm ba thời kỳ: Sơ 
Đường, Thịnh Đường và Văn Đường. Thơ Đường vốn đã hay mà trong thời Thịnh 
Đường lại là hay hơn cả. 

12. Châu Trần: họ Châu và họ Tran. Hai ho này xưa ở tinh Giang Tô van đời đời 
làm thông gia với nhau nên về sau người ta dùng Cháu Trần để nói việc hôn nhân. 

13. Rước dữ cuu hờn: mua rước điều dú vào minh, cuu mang lấy sự hờn gián 
vào mình. 
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1460 Làm chi lỡ nhịp cho đờn ngang cung `. 
Đã đưa đến trước cửa công, 
Ngoài thi là lý, song trong là tình. 
Dâu con trong đạo gia đình, 
Thôi thi dep nỗi bất bình ” là xong!" 
1465 Kip truyền ° sắm sửa lễ công, I 
Kiéu hoa cốt gió *, đuốc hồng ruổi sao 5. 
Bay hàng cổ xúy Š xôn xao, 
Song song đưa tới trướng đào sánh déi.. 
Thương vì hanh, trọng vì tài, 
1470 Thúc ông thôi cũng dep lời phong ba *. 
Huệ lan 8 suc nức một nha, 
Từng cay đắng, lại man mà ? hơn xưa. 
Mang vui '° rượu sớm trà trưa, 
Đào đà phai thám !!, sen vừa nảy xanh ??. 


1. Lỡ nhip...ngang cung: cd câu ý nói đừng để lỡ dịp tốt hòa giải khiến cuộc nhân 
duyên bị ngăn trở, bị ngang trái. | 

2. Bát bình: không bàng lòng. 

3. Kip truyén: vói ra lénh cho sai nha. 

4. Kiéu hoa cất gió: kiệu hoa nhac lên di mau như gió. 

5. Đuốc hông ruổi sao: đuốc thắp sáng hồng cầm đi mau như đuổi Boos sao. 

6. Cổ xúy: (cổ: trống, xúy: kèn, sáo) đánh trống thổi sáo, nói chung là âm. nhac. 
Doan này Tan Đà có nhận xét nhu sau: “Trở lên bốn câu đây, ngờ không đúng với tình 
sự lúc đó. Như quan phủ có rộng lượng thời tha cho đã là tốt; không lẽ lại vi những ké 
bị kiên mà làm lễ cưới hộ cho ho. Huống “phi đường” đó, một ông quan “mặt sát" đâu 
có “kíp truyền” nhằm như thé?... cho nên theo ngu y riêng nghi, bốn câu này chị nên 
cắt bỏ...”. š ， 
Lời nhận xét của Tan Da là đúng nhưng Nguyễn Du đã theo nguyên truyện. 
mà viết như vậy. Nguyên truyện: “Tri phủ huu khiến tá hữu tu thái kỳ: cổ nhạc, hoa 
hông hi biệu, song song tống hài Thúc trach” (Quan phủ lại sai lính sắm sửa cờ vẽ, 
ban nhạc, đèn hoa và kiệu cưới, tiễn vợ chồng Thúc sinh về tận nhà). 

Đoạn này, Tô Nam Nguyễn Đình Diệm đã bỏ không dịch theo nguyên truyện 
nên có người đã hiểu lầm bốn câu (1465-1468) ấy là do Nguyễn Du đã sáng tạo ra. 

7. Phong ba: (gió-sóng) ý nói cơn giận dữ mạnh như sóng gió 4m âm nổi lên. 

8. Huệ lan: hai thứ hoa thơm, đây ý nói vơ chồng Thúc sinh - Thúy Kiểu lại được 
sum họp một nhà vui vẻ. 

: 9. Man mà: dám thám. i 

10. Mang vui: mai vui, những vui... mà quên di mọi việc khác. 

11. Dao dà phai thắm: ý nói mùa xuân đã qua. 

12. Sen vita nảy xanh: ý nói mùa hè đã sang. 
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1475 Trướng hồ Ì vắng vẻ đêm thanh, 
E tình ° nàng mới bày tình riêng chung: 
“Phận bó * từ vẹn chữ tong *, 
Đổi thay nhạn yến đã hòng đây niên. 
Tin nhà ngày một vắng tin, 
1480 Man tinh cát lũy 5, nhạt tinh tao khang’. 
Nghĩ ra thật cũng nên dường, 
Tăm hơi ai đễ giữ giàng cho ta? 
Trộm nghe kẻ /ớn trong nhà, 
Ở vào khuôn phép, nói ra mối giường. 
1485 E thay những da phi thường °, 
Dễ dò rốn bể ° khôn lường đáy sóng. 
Mà ta suốt một năm ròng, 
Thế nào cũng chẳng giấu xong được nào. 
Bay cháy chưa tỏ tiéu hao !9, 
1490 Hoặc là trong có làm sao chăng là? 
Xin chàng liêu kíp !! lại nhà, 
Truóc nguói dep y, sau ta biét tinh. 
Đêm ngày giữ muc "^ giấu quanh, _ 


1. Truóng hó: vách bằng giấy lấy hé dán thành; đây chỉ chỗ phòng the. 

2. E tình: có sự e ngại trong lòng. Thúy Kiều nghĩ đến vợ cả của Thúc sinh là 
Hoạn Thư mà lòng những e ngại. 

3. Phận bó: phận của kế yếu như cây bồ liễu phái sóng nhờ vào cây lớn hơn. 

4. Chữ tong: chữ tong phu, chỉ người con gái lấy chóng phải theo chồng. 

5. Nhạn yến: (nhan: ngỗng trời) chim nhan về mùa thu, chim yến về mùa xuân. 
Cả câu ý nói chim nhan chim yến đã đối thay nhau báo hiệu mùa no qua mùa kia đến, 
thấm thoát đã hơn nửa năm rai. 

6. Cát lay: thứ cây leo, chỉ người vợ lẽ. 

7. Tao khang: (tao: bã rượu, khang: cám gạo) chỉ người vợ cá lấy từ lúc còn nghèo 
túng, chưa làm nên. Chữ này nguyên ở lời Tống Hoằng, đời nhà Hán. Vua Quang Vũ 
có người chi gái mới góa chóng muốn ga cho Tống Hoằng mà Hoằng đã có vợ. Vua hỏi 
ý Hoằng. Hoàng thưa rằng: “Tao khang chi thế bất khá hạ đường” (vg từ hồi ăn bóng 
cám với nhau không thể cho xuống nhà dưới được). Vua biết ý vậy r6i thôi. 

Tình tao khang: Kiều Oánh Mậu đổi là nguyễn tao khang cho đúng vẫn nhưng chữ 
tình nghe thuận hơn. Ta vẫn thường nói tinh vo chóng chứ không ai nói nguyễn vg chóng. 

8. Phi thường: khác thường. 

9. Rốn bể: chỗ sâu ở dưới biển, đáy bién. 

10. Tiêu hao: tin tức, tăm hơi. 

11. Liệu kip: tính định sớm (lại nha). 

12. Gi? muc: giữ trong mức độ, giữ không quá giới han, chi cứ ở trong vòng. 
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Ray lần mai lita’ nhu hình chưa thong” 
1495 Nghe lời khuyên nhủ thong dong, : 
Dành lòng sinh mới quyết lòng hôi trang °. 
Rang ra gửi đến xuân đường Ê, - 
Thúc ông cũng vội giục chàng TU Đề. 
Tiễn đưa một chén quan hà Ÿ, 
1500 Xuân đình ° thoát '° dà dao ra Cao đình !!. 
Sóng Tan một dải xanh xanh, 
Loi thoi ? bờ liễu mấy cành Dương quan ? 
Cám tay dài ngdn thé than, 
Chia phôi ngừng chén, hợp tan nghẹn lời. 


1. Ray lần mai lia: cứ dé kéo dài ngày này qua ngày khác. 

2. Thông: xong xuôi; chưa thông: chưa giái quyết được cho êm xuôi, vẫn cứ còn bi 
vướng mắc. 

` 8. Hồi trang: (hôi: vé, trang: đô dùng, quần áo) sửa soạn dó dùng quán áo để vé 
nhà (thăm Hoạn Thư). f 

4. Rang: rang sáng, mói tang táng sáng. 

5. Gửi: trình với ai việc gì có vë cung kính như đi thưa về gửi. 

6. Xuân đường: cha. Xem chú thích câu 534, 1292. 

7. Ninh gia: (ninh: về thăm; gia: nhà) về thăm nhà. 

8. Quan hà: (quan: cửa ải, hà: sóng) ý nói đường đi xa xôi cách trở. 

Chén quan há: chén rượu đưa tiên người xa. 

9. Xuân đình: đây chỉ chỗ sân nhà, nơi Thúy Kiểu đưa tiễn Thúc sinh. 

10. Thodt: vội, chi trong một lát thôi. Thúy Kiểu và Thúc sinh không lưu luyến 
nhau được nữa. Theo nguyên truyện thì lúc ấy có Thúc ông và các bạn thân đến tiễn. 
Thúy Kiều phái đứng sau tấm binh phong ő sân nhà không dám ra. Thúc sinh chỉ nói 
được một câu tạm biệt rồi chào phụ thân và các bạn. Chàng lên ngựa đi ra sóng 
Hoàng Hà dé dáp thuyén sang huyén V6 Tích. 

11. Dao ra Cao dinh: dáy là nói Thüc sinh di ngua ra chó bén dó nén Nguyén Du 
thay vi tá sóng Hoàng Hà, dà nói dén sóng Tán. 

' Cao dinh: nơi tiễn biệt nhau. Bán BK-TTK có ghi thêm câu có thi: Cao dinh tương 
biét xit (chó biét nhau ó Cao dinh). I 

Nguyên truyện dé cho Thúc sinh và Thúy Kiéu tâm sự với nhau trong phòng, tối 
hôm trước ngày đưa tiễn. 

Nguyễn Du ngược lại đã để cho Thúy Kiểu tiên chân Thúc sinh ra đến tán Cao 
dinh và còn dé hai vợ chồng quyến luyến dặn do nhau lúc chia tay. 

Cám tay dài ngắn thở than, 
Chia phôi ngừng chén, hợp tan nghẹn lời. 

Ở đoạn này Nguyễn Du đã cho cô Kiểu nói dài dòng tới 14 câu. 

12. Loi thoi: nói cành liễu đài ngắn không bằng nhau. 

13. Dương quan: tên một cửa ái ở tính Cam Tác (Trung Quốc). Thơ Vương Duy có 
câu: “Khuyến quán cánh tận nhất bôi titu, tây xuất Dương quan vô cố nhân” = khuyên 
chàng cạn chén rượu mời, Dương quan ra khỏi vắng người bạn xưa”. 
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1505 Nang rang: “Non nước xa khơi, 
Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm. 
Dé loa yếm thám trón him |, 
Làm chi bung mát bát chim? khó long! 
l Đôi ta chút nghĩa đèo bóng °, 
1510 Đến nhà trước liệu nói sóng * cho minh. 
Dù khi sóng gió bất tình °, 
Lớn ra uy lớn, tôi đành phận tôi. 
Hơn điều giấu ngược giấu xuôi, 
Lại mang những việc tay trời đến sau. 
1515 Thuong nhau xin nhớ lời nhau, 
Năm cháy cũng chẳng di đâu mà cháy. 
Chén đưa nhớ bữa hôm nay, 
Chén mừng xin đợi ngày này Ê năm sau”. 
Người lên ngựa, ké chia bào 7, 
1520 Rừng phong Ê thu đã nhuốm màu quan san. ° 
Dam hồng bụi cuốn chinh an *” 
Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh. 
Người về chiếc bóng năm canh, 
Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi. 
1525 Vâng trăng ai xẻ làm đôi 


. 1. Dé loa yếm thắm trón kim: tục ngữ có câu: “Loa được yếm thám, khó loa được 
tron kim", ý nói cái yếm thám tuy là màu đỏ nhung có khi vô ý cũng không biết, cái 
trôn kim tuy rằng nhỏ nhưng nhìn kỹ thì cũng nhận ra. Day ý nói việc Thúc sinh my 
vợ lẽ làm sao mà giấu cho được môt khi Hoan Thu để tân theo dõi. . 

9. Bưng mắt bắt chim: mở mắt còn khó bắt được chim huống là bưng mắt; đây ý 
nói khó lòng mà làm được, mà giấu được. 

3. Đèo bòng: đan đíu, vướng vít mối tình với nhau. 

4. Nói sòng: nói thẳng ra tất cả sự thực. 

5. Bất tình: bất ngờ. 

6. Ngày này: Thúc sinh và Thúy Kiểu chia tay nhau lúc sáng sớm nên bản BK- 
TTK đã chép là “ngày này”. Nếu chép là “đêm” như bán QVD thì đúng với nguyên 
truyện: Hai vợ chóng uống rượu chia tay nhau vào đêm hôm trước. 

7, Chúa bào: buông tay ra, không níu áo nữa. 

8. Rừng phong: cây phong ở bên Trung Quốc mọc thành rừng, mùa thu lá đỏ tươi 
khắp cành. 

9. Mau quan san: (quan: cửa ải, san: núi non) màu của lá cây phong đỏ nơi núi 
rừng cửa ái, nơi xa xôi cách biệt. Mau ấy gợi cho ta cánh ly biệt vẫn thường diễn ra 
vào .mùa thu. Xem thêm Chữ nghĩa Truyện Kiêu. 

10. Chinh an: (chinh: di xa, an: cái yên ngựa) cái yên ngựa của người đi xa. 
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Nửa in gối chiếc, nửa soi dam trường '! 
Kë chi những nói doc đường 
Buông trong, này nỗi chủ trương ” ở nhà. 
Vốn dòng ho Hoan danh gia *, 
1530 Con quan Lai bộ tên là Hoan Thư. 
` Duyên Đằng “thuận néo gió dua, 
Cùng chàng kết tóc xe ta? những ngày. 
Ở ăn thì nết cũng hay, 
Nói điều ròng buộc thì tay cũng già. 
1535 . Từ nghe vườn mới thêm hoa 6 
Miệng người đã lắm, tin nha thi không. 
Lửa tâm ' càng dập càng nóng, 
Gián người đen bạc ° ra lòng tráng hoa ?: 
“Ví bằng thú thật cùng ta, 
1540 Cũng dong kẻ dưới mới là luong trên. 
Dai chi chẳng giữ lấy nên !?, 
Tốt chi mà rước tiếng ghen vào mình? 
Lại còn bưng bít giấu quanh, 
Làm chi những thói trẻ ranh nực cười! 
1545 ` Tính rằng cách mặt khuất lời, 
Giấu ta, ta cũng liệu bài giấu cho !!! 
Lo gì việc ấy mà lo, 


1. Dám trường: dặm dài, đường xa. 

2. Chủ trương: đứng đầu trông nom một việc gì. 

3. Danh gia: nhà có danh tiếng. 

4. Duyên Đằng: duyên may mắn. Vương Bột đời Đường đi thăm cha làm quan ở 
đất Giao Chỉ, tối hôm trước thuyên còn ở ghénh Mã Duong thuộc tỉnh An Huy mà nhờ 
thuận gió, sáng hôm sau đã tới Đằng uương các kịp dự yến và làm một bài văn nói 
tiếng là Dang vuong các tự. Gác Đăng vương do Đằng vương Nguyên Anh cho xây ở 
trên cửa sông Chương Giang thuộc tinh Giang Tây. Thơ Tô Thức đời Tống có câu: Thoi 
lai phong tống Đằng vuong các = thời vận đến, gió đưa tới gác vua Dang. 

5. Xe to: xe duyên vợ chóng. Do chữ chí hông, xem chú thích câu 333. 

6. Vườn mới thêm hoa: nói Thúc sinh mới lấy vợ lẽ. 

7. Lửa tám: ý nói lòng ghen nung nấu trong lòng như lửa đốt. 

8. Đen bạc: chỉ người ăn ở không chung thủy, thiếu trung hậu, cũng như nói 
đơn bạc. 

9. Trăng hoa: ý nói chơi bời trai gái. 

10. Nền: né nếp trong nhà. 

„11. Giấu cho: cả câu ý nói chàng đã muốn giấu ta thì ta cùng sẽ có cách giấu cho 
chàng biết tay, tức sẽ có thủ đoạn nham hiểm hơn. 
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Kiến trong miệng chén có bò đi đâu? 
Làm cho nhìn chẳng được nhau, 
1550 Làm cho đày đọa cất đầu chẳng lên. 
Làm cho trông thấy nhãn tiền +, 
Cho người thám ván bán thuyén biết tay”. 
Nỗi lòng kín chẳng ai hay, 
Ngoài tai để mặc gió bay mái ngoài Ÿ. 
1555 Tuần sau bỗng tháy hai người, 
Mách tin ý cũng liệu bài táng công 1. 
Tiểu thư nổi giận đùng đùng: 
“Gớm tay thêu dệt ra lòng trêu ngươi! 
Chồng tao nào phải như ai, 
1560 Điều này hẳn miệng những người thi phi °” 
Vội vàng xuống lệnh ra uy Š, 
Đứa thì vả miệng, đứa thì bẻ răng. 
Trong ngoài kín mít như bưng, 
Nào ai còn dám nói năng một lời! 
1565 Buóng dao’ khuya sớm thánh thoi, 
Ra vào một mực nói cười như không. 
Đêm ngày lòng những đặn long, 
Sinh dà về đến lầu hồng ° xuống yên. 


1. Nhãn tiên: ngay trước mắt. 

2. Thăm ván bán thuyên: ý nói có mới nói cũ, mới thăm ván mà đã tính bán 
thuyền cũ. Đây nói mới cưới vợ lẽ mà đã quên vợ cả rồi. 

3. Gió bay mái ngoài: việc Thúc sinh lấy vợ lé, kẻ nói qua người nói lai mà Hoan 
Thư cứ gác bỏ ngoài tai, làm như không biết gì. 

4. Tông công: ninh not lấy công với người trên. Bán Nôm viết tán 新 Kiéu 
Oánh Mậu chú: Chu Tất Dai thi: “Táo ty sá tan công” = Tho Chu Tốt Dai: các cô gái 
làm bếp khoe công mới. Như vậy tán công cũng có nghĩa tương tự nhu táng công. 

5. Thi phi: phải trai. Đây ý nói những người xấu, không biết phải trái là gì. 

6. Ra uy: (uy: cũng nói là oai) tỏ ra uy quyền cho mọi người phải sợ. 

7. Buông dào: buông của phụ nữ ở, chữ dao được dùng cho đẹp lời chứ không nhất 
thiết phải là buồng màu hồng nhạt. 

8. Lòng những dán lòng: vẫn tự nhủ không để lộ sự ghen tức ra. 

9. Lâu bông: chi nhà ở của các phu nữ sang trọng. Thơ Lý Bach có câu: “Mỹ nhân 
nhất tiếu khiên cháu bạc, dao chỉ hông lâu thị thiếp gia = nhoẻn cười vén bức rèm 
châu, xa kìa nhà thiếp, hỏng lâu đó mà. 

Lâu hông: đây chỉ nhà ở của Hoạn Thư. 
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Lời tan hợp, nỗi hàn huyên `, 
1570 Chữ tình càng mặn, chữ duyên càng nóng. 
Tẩy trần ? vui chén thong dong, 
Nỗi lòng? ai ở trong lòng mà ra? 
Chàng vé xem ý tứ nhà š, 
Sự mình cũng rap lân la ° giải bày. 
1575 Mấy phen cười nói tỉnh say, 
Tóc to bất động Š máy may sự tình. 
Nghĩ đà bưng kín miệng bình, 
Nào ai có khảo mà mình lại xưng? 
Những là e ấp dùng dằng, 
1580. Rút dây sợ nữa động rừng ’, lại thói. 
Có khi vui chuyện mua cười, 
Tiểu thu lai gió những loi đâu đâu. 
Rang: “Trong ngọc đá vàng thau °, 
Mười phần ta đã tin nhau cả mười. 
1585 Khen cho những miệng dông dài S 
Bướm ong lai đặt những lời no kia. 
Thiếp dù vụng chẳng hay suy, 
Đã do bung nghi, lại bia miệng !! cười”. 


1. Hàn huyên: lời hỏi thăm về sức khỏe xem có bị ảnh hưởng gì về thời tiết khi 
lạnh khi ấm không. Sau hai chữ ấy được dùng để chỉ câu chuyện tâm tình, nhung: lời 
tâm sự. 

2. Tẩy trần: rửa sạch bụi. Tục của người Trung Quốc xưa ở xa mới về có bữa rượu 
mừng gọi là chén rượu tẩy trần, có nghĩa là rửa sạch bụi trong lúc đi đường. 

3. Nỗi lòng... : cả câu ý nói thấy sắc mat Hoan Thu vui vé như vậy, ai ở trong 
lòng ra mà biết được nàng có sự ghen tuông tức giận Thúc sinh. 

4. Ý tứ nhà: ý tử của Hoạn Thư. 

5. Lân la: dán dán làm thân, tim cách lại gan để làm thân. 

6. Tóc tơ bất động: ý nói Hoạn Thư không hề nói động tới việc Thúc sinh lấy vợ lẽ. 

7. Rút dây...động rừng: rút sợi dày leo quấn ở trên cây lai sợ động cá một khu 


rừng. Chữ “rừng” trong bản Nôm viết 1, có nghĩa là rừng cây. 

8. Ngọc đá uàng thau: ngọc có thể lam với đá, vàng có thé lâm với thau, ý nói su 
lừa dối lẫn nhau hoặc su phân biệt thuc giá mọi việc ở đời. Cd câu này và câu dưới, ý 
Hoan Thư muốn nói mọi việc thực giá hoặc gian đối nàng đâu có ngại vì hai vợ chông 
đã tin nhau tất cả rồi. 

9. Dông dài: đặt bày ra, thêu dệt ra. 

10. Bướm ong: ý nói đến những chuyện chơi bời, trai gái. 

11. Bia miệng: để tiếng xấu cho người ta chê cười. 
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Thấy lời thüng thính ` như chơi, 
1590 Thuận lời chàng cũng nói xuôi đỡ dën", 
Những là cười phán cot son ?, 
Đèn khuya chung bóng, trăng tròn sánh vai. 
Thú quê thuán hức * bén mùi, 
Giếng vàng đã rụng một vài lá ngô ` 
: 1595 Chanh niềm nac cánh giang hồ Š, 
Một màu quan tai’, máy mùa gió tráng. 
Tinh riéng chua dám rí ráng. 
Tiểu thư trước đã liệu chừng nhủ qua: 
“Cách năm mây bạc 8 xa xa, 
1600 Lâm Truy cũng phải tính mà thân hôn °” 
Được lời như cdi tác son”, 
Vó câu !1 tháng ruổi nước non.quê người.. 
Long lanh đáy nước in trời, 
Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng. 


1. Thing thính: tỏ thái độ bình than khoan thai như thường. 

2. Dó đòn: đỡ cho khói bị đánh, ý nói lang di cho qua việc. 

3. Cười phấn cợt son: cười cợt parn son, ý nói Thúc sinh tim moi cách để làm cho 
Hoạn Thự vui vẻ. 

4. Thuần húc: (thuần: loài thủy quỳ, tức loài sen thường mọc ở ao hồ vùng Giang 
Nam. Loại mọc ở Tây Hồ rất nổi danh; hdc: tên một loại cá như cá lu) chữ này thuộc 
điển thuần lu. Trương Hàn ở đất Ngô Quan đời Tấn. Ông sang đất Lac làm quan rôi 
một buổi gió thu bắt đầu thổi, ông nhớ tới qué nhà, liền bỏ quan mà vé. Bạch Cư Di 
mới có thơ rằng: “Thu phong nhất trợ lô ngư khoái, Trương Hàn dao đầu hoán bất 
hôi” = gió thu thổi, nhớ tới một gdp đũa gói cá lô, Trương Hàn quyết lắc đầu, gọi cũng 
không quay trở lại. Ở đây vì chit thứ tu thuộc thanh trắc nên Nguyễn Du đã đổi “thudin 
lu” thành “thuần hức”. 

5. Lá ngô: lá cây ngô đồng. Cá câu tá cảnh mới sang thu, có một vài chiếc lá cây 
ngô đồng úa vàng đã rụng vào giếng nước. 

6. Giang hô: sông hỗ, đây chỉ cảnh cách biệt xa xôi khi Thúc sinh nhó dén Thúy 
Kiéu. I 

7. Quan tái: cửa ải. Màu quan tái: cũng nhu màu quan san, ý nói màu sắc cảnh 
vật về mùa thu đã gợi mối sáu ly biệt. 

8. Máy 'bạc: do chữ bạch vân dich ra. Địch Nhân Kiệt đời Đường di làm quan ở 
Tinh Châu, xa cha mẹ ở tận Hà Dương. Một hôm Nhân Kiệt lên núi Thái Hàng thấy 
một dám mây trắng bảo với người tả hữu rằng: "Nhà cha mẹ ta ở dưới dám mây ấy”. 
Sau máy trắng được dùng để chỉ lòng nhớ cha mẹ. 

Cả câu ý nói cách xa cha mẹ đã gần cá năm rồi. I 
9. Thân hôn: sớm tối. Do câu than hôn dinh tinh = sớm tối săn sóc hau ha cha me. 
10. Tác son: tấm lòng son, đây chi tác long. 
- 11. Vó câu: vó ngựa. 
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1605 Roi câu Ì vita gióng "dëm trường, 
Xe hương nang cũng thuận đường quy dinh P 
Thưa nhà huyén hết moi tình, ^. | 
Nỗi chang ở bạc, nói minh chịu den. ` 
Nghi rằng: “Ngúa ghé hờn ghen *, 
1610 Xấu chàng mà có ai khen chi mình! 
Vậy nên ngành mặt làm thinh, 
Muu cao vốn đã rap ranh những ngày. 
Lâm Truy đường bộ tháng chây, 
I Mà đường hải dao? sang ngay thì gần. 
1615 Don thuyền lựa mặt gia nhân f, 
Hãy đem đây xích buộc chân nàng về. - 
Làm cho: cho mét, cho mê, 
Làm cho đau đớn, ë ché cho coi. 
Trước cho bó ghét những người, 
1620 Sau cho để một trò cười về sau”. 
Phu nhân * khen chước rất mầu, 
Chiều con, mới dạy mặc dầu ra tay. 
Sửa sang buóm gió leo mây °, 
Khuyén Ung " lai chon một bầy côn quang !! 
1625 Dan dò hết các mọi đường, ` 
Thuận phong `” một lá ? vượt sang biển Tê Js 
Nàng từ chiếc bóng song the '? 


1. Roi cáu: cái roi dé dánh con ngua thác cho nó di mau. 

2. Vita gióng: vita mdi cho chay déu. 

3. Quy ninh: vé nhà cha me. 

4. Ngua ghé hon ghen: y nói hón ghen nhu ngứa ghé, gái chừng nào Tại ngứa 
thêm chừng ấy, cũng như sự hờn giận ghen tuông càng nghĩ đến lại càng tăng thêm 
lên, không sao đập tắt đi được. 

5. Hdi dao: đường bién. 

6. Gia nhân: kẻ ăn ở trong nhà. 

7. Ê chê: đau đớn đến tái tê cả tinh thần, xấu hổ cd mặt mũi. 

8. Phu nhân: vợ của vị quan chức lớn. Đây chi Hoan phu nhân, vợ của quan Lai 
bộ Thượng thư. ` 

9. Buóm gió leo máy: cánh buóm va day lèo, dây lái ý nói đi mau nhu gió, ; nhu máy. 

10. Khuyén Ung: chó săn và chim cắt. Trong truyện hai chữ ấy được dùng dé chỉ 
hai tên đầy tớ đắc lực của Hoạn Thư, sai đi bắt Thúy Kiểu. 

11. Côn quang: gậy gộc, ý nói đến bọn du côn, côn đồ. 

12. Thuận phong: xuôi theo chiều gió. 

13. Mót lá: một lá buóm. 

14. Biển Té: Thúy Kiéu ở Lam Truy thuộc vé phán đất nước Té. 

15. Song the: cửa số có căng bức màn the. i 
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Đường kia nỗi no như chia mối sau. 
Bóng dau’ đã xế ngang đầu, 
1630 Biết đâu ấm lạnh 2, biết đâu ngọt bùi * ? 
Tóc thé “ đã chấm ngang vai, 
Nào lời non nước, nào lời sắt son” ? 
Sdn bim * chút phận con con, 
Khuôn duyên ' biết có vuông tròn cho chăng? 
1635 Thân sao lám nỗi bất bằng °, 
Liéu nhu cung Quảng ? á Hang nghi nao! 
Đêm thu gió lot song đào '5, 
Nửa vành trăng khuyết, ba sao giữa trời ! 
Nén hương đến trước thiên đài !2 
1640 Nỗi lòng khán chửa cạn lời vân ván. 
Dưới hoa dậy lũ ác nhân, P? 


1. Bong đâu: ý nói cha me đã già rôi. Xem chứ thích câu 1254. 

2. Ấm lạnh: ý Thúy Kiểu lo lắng cho cha mẹ ở nhà không biết có được thánh 
khoẻ không. Xem chú thích câu 918. 

3. Ngọt bài: ý Thúy Kiểu lo cho cha mẹ ở nhà không biết có được phụng dưỡng 

đây đủ không. Xem chú thích câu 1258. 

4. Tóc thê: tóc cắt lúc thể nguyễn với Kim Trọng. 

5. Lời sốt son: lời thé chung thủy với nhau như son không thể phai, như sdt 
không thể hỏng. 

6. Sdn bim: cây dây leo ví với thân phán làm lẽ. 

7. Khuôn duyên: ý nói duyên số do trời dinh. 

8. Bất bằng: không bình yên, gặp nhiều trac trở. 

9. Cung Quảng: cung Quảng Hàn tức cung tráng. Cd cáu ý nói khi Thúc sinh 
đi vắng, Thúy Kiểu ở nhà một mình đành liều nhu Hằng Nga ở trong cung Quảng 
một mình. 

10. Song dao: cửa só có căng màn màu hoa đào. Thực ra các chữ dao, sa, the, mai, 
hô... dùng với chữ song chi cốt cho đẹp lời mà thói. 

11. Nửa vanh trăng khuyết, ba sao giữa trời: câu này tả cảnh về ban đêm lúc đã 
khuya, khi ấy trên trời tráng hạ huyền đã lén cao và có lác đác vài ba ngôi sao. Hình 
ảnh của vành tráng và ba ngôi sao ấy gợi ra chữ ^Q (tam) khiến Thúy Kiểu càng 
thêm nhớ Thúc sinh tức Thúc Kỳ Tâm. 

12. Thiên đài: bệ cao thờ ở ngoài sân tức cây hương. Ở đây phái chép là thiên 
dài mới đúng, vì theo nguyên truyện, Thúy Kiêu đã vai trời: "Dé dé cáo bái thiên đình” 
(lầm rëm khấn vái trời). 

13. Ác nhân: người hung ác, bọn côn đồ. 
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Am ám khóc quy kinh thần ! mọc ra. 
Day sân guom tuốt sáng loa, 
Thất kinh ? nàng chửa biết là làm sao. 
1645 Thuốc mê đâu đã tưới vào, 
Mo màng như giấc chiêm bao biết gì! 
Vực ngay lên ngựa tức thì, 
Phòng đào ° viện sách, bón bé lửa dong. 
Sån thay vô chủ * bên sông, 
1650 Dem vào để đó, lận sóng? ai hay? 
Tôi đòi ° phách lạc hồn bay”, 
Pha can ° bụi có gốc cây ẩn mình. 
Thúc ông nhà cũng gần quanh, 
Chợt trông ngọn lửa, thất kinh rụng rời. 
1655 Tớ thầy chạy thẳng đến nơi, 
Toi bời tưới lửa tìm người lao xao. 
Gió cao ngọn lửa càng cao, 
Tôi đòi tìm đủ, nàng nào thấy đâu. 
Hót ho hót hải ° nhìn nhau, 
1660 Giếng sâu bui ram trước sau tim quàng `°. 
Chạy vào chốn cũ phòng hương !!, 
Trong tro thấy một đống xương cháy tàn. 
Ngay tình ai biết mưu gian, 
Hẳn nàng thôi lại còn bàn rằng ai? 
1665 Thúc ông sui sut ngắn dai, 
Nghi con 12 vắng vé, thương người "7 nét na. 


1. Khốc quỷ hình thần: ý nói bon côn dé hung dit đến nỗi quý phải khóc, thần 
' phải kinh. 

2. Thất kinh: sự mất vía mất hẳn. 

. Phòng đào: phòng của phụ nữ ở, màu hồng dao. 

. V6 chủ: không có ai nhận là thân nhân. 

. Lán song: đánh tráo dé lừa người ta. Cũng nói là lón song. 
. Tôi đòi: dày tớ trai và gái, nói chung kẻ hầu ha trong nhà. 
. Phách lạc hôn bay: ý nói sợ quá mất cả hồn vía. 

. Pha càn: nhảy bừa vào, chạy vội vào. 

. Hớt hơ hớt hải: tả bộ dạng chạy hoảng hốt, sớn sác. 

10. Tìm quảng: tìm lung tung cá, tìm vội vã. 

11. Phòng hương: phòng phụ nữ ở. 

12. Nghĩ con: nghĩ đến Thúc sinh. 

18. Thương người: thương Thúy Kiêu. 


OANA C2 
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Di hài ! nhặt sắp về nhà, 
Nao là khám liém ?, nào là tang trai ° 
Lễ thường đã đủ một hai š, 
1670 Lục trình ? chàng cũng đến noi bây giờ. 
Bước vào chốn cũ lâu tho, 
Tro than một đống, nắng mưa bốn tường 
Sang nhà cha, đến ' trung đường °, 
Linh sàng? bài vị '' thờ nang ở trên. 
1675 Hoi ôi! Nói hết su duyén !! 
Tơ tình đứt ruột, lửa phiền cháy gan. 
Gieo mình vật va khóc than: 
“Con người thế ấy, thác oan thế này! 
Chắc rằng mai trúc !? lại váy, 
1680 Ai hay vĩnh quyết 'Š là ngày dua nhau!" 
Thuong càng nghi, nghi càng dau, 


1. Di hài: thi thé cháy chua hét cdn sót lai, dóng xuong tan. 

2. Khám liệm: (khám: lấy vải bọc xác người chết, ligm: để xác người chết vào 
quan tài và đặt các dé liệm vào) boc #ác người chết trước khi nhập quan. 

3. Tang trai: (tang: làm đám ma, trai: làm đám chay) làm ma, làm chay. 

4, Một hai: ý nói đủ cả, không thiếu gì. 

5. Lục trình: đi đường bộ. 

6. Lâu thơ: phòng đọc sách, phòng ăn. Cũng nói là lầu thu. ,., 

7. Đến: chữ “đến” đã tỏ rõ được vi trí của trung đường. Thức sinh phải qua tién 
đường rói mới đến được trung đường. 

8. Trung đường: ngôi nhà giữa hoặc gian chính giữa nhà. 

- Đây là ngôi nhà giữa. Các nhà giàu có thường làm thành ba dãy hình chữ 
tam = gọi là tiền đường, trung đường và háu đường (tức nhà ngoài, nhà giữa và nhà 
trong). Thúc ông cho đặt ban thờ Thúy Kiều ở trung duong vi Thúy Kiéu mdi chét con 
thờ riêng, chưa đặt bai vị thờ chung với ban thờ tổ tiên (thường đặt ở gian giữa ngôi 
nhà chính hoặc tiên đường). 

9. Linh sàng: (sàng: giường) giường thờ, banetho. 

10. Bai vi: tấm gỗ viết tên hiệu người chết đề thờ cũng gọi là linh vi. 

11. Sự duyên: (sự: việc, duyên: căn duyên, gốc rễ) câu chuyện từ đầu đến cuối, kể 
hết đầu đuôi ngọn ngành. 

Nói hết sự duyên: Thúc ông kể hết lại câu chuyện cho Thúc sinh nghe. 

12. Mai trúc: chỉ vợ chóng. Xem chú thích câu 1381. 

Cả câu ý nói : tưởng rằng vợ chồng lại sẽ vui vầy sum họp. 

13. Vĩnh quyết: (vinh: lâu mãi, quyết: từ biệt) từ biệt mãi, không bao giờ gặp lại 

nhau nữa, ý nói từ biệt hẳn, kẻ sống người chết. 
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Dé ai ráp thám quạt sâu ` cho khuây °. 
Gan miền nghe có một thầy, 
Phi phú? trí qui ^, cao tay thông huyén?. 
1685 Trén Tam daos , dưới Cửu tuyển 7, 
Tìm đâu thì cũng biết tin rõ ràng. 
Sắm sanh lễ vật đưa sang, 
Xin tìm cho thấy mặt nàng hỏi han. 
Đạo nhân ° phục trước tinh đàn ?, 
1690 Xuất thần * giây phút chưa tàn nén hương. 
Trở về minh bạch nói tường: 
“Mặt nàng chẳng thấy, việc nàng đã tra. 
Người này nặng kiếp oan gia, 
Còn nhiều nợ lắm sao đà thác chol 
1695 Mệnh cung !! đang mắc nạn to, 
| Một năm nữa mới thăm dò được tin. 
Hai bên giáp mặt chiên chiên ™, 
Muốn nhìn mà chẳng dám nhìn lạ thay!” 
Nghe lời nói lạ dường nay, 
1700 Su nàng đã thế, lời thay đám tin! 
Chẳng qua đồng cốt ** quàng xiên 14 


1. Rép thám quạt sâu: chôn lấp được nỗi buôn thảm, xua tan được nỗi sáu đau 
trong lòng. 

2. Khuáy: khuáy khóa, ý nói nguôi bớt nói buón mà cám | thấy thanh thán dói 
chát trong lóng. 

3. Phi phù: (phi: bay, phù: bùa) đốt lá bùa thói tan cho bay di. 

4. Trí qui: (trí: đến) goi quy than đến. 

5. Thông huyén: thông được đến cõi huyền bí, hiểu suốt được đến quỷ thần. 

6. Tam đảo: ba núi tiền là Bóng Lai, Phương Trugng và Doanh Châu. Trong bài 
Trường hận ca của Bach Cư Di cùng có nói đến chuyện dao sĩ gọi hôn nàng Dương Quy 
Phi phải lên cả non tiên để tìm. 

7. Cửu tuyên: chín suối, tức àm phu. 

8. Đạo nhân: tức đạo sĩ, thầy pháp. 

9. Tinh dan: (tinh: thanh tinh hu vô, chi cõi Phat, dan: nên đắp cao dé tế lễ) bàn 
thờ dé làm lễ, chỗ đắp nén cao dé làm lễ. 

10. Xuất thân: thần hôn của dao sĩ thoát ra khói thé xác dé vào cõi than linh đò xét. 

11. Mệnh cung: cung van mệnh theo phép tính lá số tử vi. 

19. Chiên chiên: ý nói mặt giáp mặt, rành rành ra đó. 

13. Dong cốt: (nam gọi là ong đồng, nữ gọi là bà cốt) chỉ những người tin vào 
thần thánh rồi lên đồng cầu khấn xin thánh thần giáng để chỉ bảo mọi việc. 

14. Quàng xiên: bậy bạ. 
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Người đâu mà lại thấy trên cõi trần. 
Tiếc hoa ! những ngậm ngùi xuân 2, 
Thân này dễ lại mấy lần gặp tiên! 
1705 Nước trôi hoa rung? đã yên, 
Hay đâu địa ngục ‘6 miền nhân gian! 
Khuyển Ưng đã đắt mưu gian, 
Vực nàng đưa xuống để an dưới thyén. 
Buóm cao lèo tháng? cánh xuyên ê, 
1710 Dé chừng huyện. Tích băng miền vượt sang. 
Giá dd’, lên trước sảnh đường °, 
Khuyển Ưng hai đứa nộp nàng dâng công, 
Vực nàng tam xuống môn phòng °, 
Hãy còn thiêm thiếp giấc nóng chua phai. 
1715 Hoàng lương * chợt tinh hôn mai !!, 
Cửa nha đâu mát, lâu dài nào đây? 
Bàng hoàng đở tỉnh đở say, 


1. Tiếc hoa: tiếc thương Thúy Kiểu. 
2. Ngậm ngùi xuân: buồn bã cho mối tình xuân của mình ngắn ngủi. 
3. Nước trôi hoa rụng: tức hoa rung nước trôi, dịch ở câu lac hoa lưu thủy ý nói 
Thúy Kiéu đã chết như đóa hoa rụng bị nước cuốn trôi di mất. 
4. Địa ngục: ngục tù dưới âm phủ giam và trừng phạt linh hồn những kẻ có tội ở 
thế gian. : 
Cả hai câu 1705-1706 ý nói: tưởng Thúy Kiểu đã chết ai ngờ nàng vẫn còn sống 
và bị đày đọa khổ sở ở trên thế gian này. 
5. Lào thẳng: (lèo: dây buộc để điều khiển cánh buóm) dây leo căng thẳng vì cánh 
buôm có gió thổi làm căng lên. 
6. Cánh xuyên: (xuyên: di nhanh, KOM chú) cánh buóm đi mau. 
7. Giã đò: dời đò lên bộ. 
8. Sảnh đường: (sảnh: chỗ làm việc công, đường: nhà chính), dinh thự, chỗ công 
thự, đây là nhà ở của me Hoan Thư, chỗ tư dinh. 
9. Môn phòng: phòng của bọn môn ha, của những người làm trong nhà. 
10. Hoàng lương: (hoàng: vàng, lương: kê) giấc mộng kê vàng. Theo Chám 
"trung ky, Lư sinh di thi không đậu, vào quán gặp đạo si Là ông đương nấu nói kê, 
Lư sinh than vãn, Lã ông đưa cho mượn cái gối nằm nghỉ. Lư sinh chiêm bao thấy 
mình thi đậu, lấy vợ giàu có, làm quan to... chợt tỉnh đậy, nôi kê vẫn chưa chín. Lã 
ông cười, nói: “Việc đời thì cũng như giấc mộng thôi!”. Bởi thế mới gọi là giấc mộng 
hoàng lương. 
11. Hồn mai: giấc ngủ nhẹ nhàng của người đẹp. Theo sách Long thành lục, Triệu 
Sư Hùng đi chơi núi La Phù (tỉnh Quảng Đông) gặp một người con gái đẹp dẫn vào 
quán rượu, uống say, nằm ngủ thiếp đi. Sáng dây thấy mình nằm ngủ dưới gốc cây 
mai. Nghĩ lại thì chỉ là một giấc mộng. Cd câu ý nói Thúy Kiểu bị đánh thuốc mê bây 
giờ mới tỉnh. 
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Sanh đường mảng tiếng ` đòi ngay lên hau. 
A hoàn? lién xuống giục mau, 
1720 Hài hùng nang mới theo sau môt người. , 
Ngước trông tòa rộng dãy dài, 
Thiên quan tring té ° có bài treo trên. 
Ban ngày sáp thắp hai bên, 
Giữa giường thất báo 1, ngôi trên một bà. 
1725 Gan gùng ngọn hỏi ngành tra 5, 
Su mình nàng da cứ mà gửi thưa. 
Bất tình Ê nổi trận mây mua”, 
Qué rằng: “Những giống bơ thờ Ÿ quen than. 
Con này chẳng phải thiện nhân °, 
1730 Chẳng phường trốn chúa !% thi quân lộn chóng |! 
Ra tuóng mèo má ga đồng ” 
Ra tuóng lung túng chẳng xong bé nào. 
Đã đem mình bán cửa tao, 
Lại còn đúng đỉnh làm cao thế này! 
1735 Nao là gia pháp “no bay !1! 
Hãy cho ba chục biết tay một lan!”. 
A hoàn trên dưới dạ rân, 


1. Mỏng tiếng: chợt nghe tiếng. 

2. A hoàn: day tớ gái trong các gia đình quyển quý xưa. 

3. Thiên quan trúng té: chức quan lớn nhất triéu dinh, ngang với chức Té tướng 
hoặc Thượng thư Bộ Lại. Hoạn Thư đã được giới thiệu là “con quan Lại bộ... 

4. Thất bảo: bảy thứ vật quý dùng để khám đỏ là sơn hô, hổ phách, xà cit, mã 
nao. vàng bạc, trân cháu và luu ly. 

Giường thất bảo: giường có khảm các vật quý. 

5. Ngọn hỏi ngành tra: tra hỏi đầu đuôi mọi việc. 

6. Bất tình: việc không ngờ, không nghĩ đến. 

7. Trận máy mua: cơn giận dữ nổi lên đột ngột như mây kéo mưa sa. 

Cả câu ý nói đột nhiên Hoạn bà nổi giận mắng Thúy Kiêu. 

8. Bơ thờ: ý nói không có gốc gác gì, cầu bơ cầu bất, sống lang bạt, không có nết 
na gì. 

9, Thiện nhán: người lương thiện. 

10. Phường trốn chúa: chỉ bon nó ty bó chủ trốn di, bon bất luong. 

11. Quán lộn chóng: chỉ bon con gái dàn bà hư hỏng, bó chóng mà đi theo trai. 

19. Mèo ma gà đồng: nói mèo ở má, gà ó đồng, tức mèo hoang và gà hoang; dùng 
để ví với hạng con gái đi hoang, đô vô loại không biết giữ phẩm tiết gì. 

13. Gia pháp: phép tắc nhà. 

14. Nọ bay: nọ tụi bay, chỉ bọn đày tớ. 
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Dẫu rằng trăm miệng, khôn phân ` lẽ nào! 
Trúc côn ” ra sức đập vào, 
1740 Thịt nào chẳng nát, gan nào chẳng kinh! 
Xót thay đào lý một cành, 
Một phen mưa gió *, tan tanh một phen! 
Hoa nô * truyền day đổi tên, 
Buóng the day ép vào phiên thị tì Š. 
1745 , Ra vào theo lü thanh y t 
Dai dáu tóc rói da chi ? quán bao! 
Quán gia ° có một mu nào, 
Thấy người thấy nét, ra vào mà thuong. 
Khi ché chén, khi thuóc thang, 
1750 Bem lời phương tiện '”, mở đường hiếu sinh ''. 
f Dạy rằng: “May rủi đã đành, 
Liễu bó 12 mình giữ lấy mins cho hay. 
Cũng là oan nghiệp ?? chi đây, 
Sa co mói dén thé này, chang dung. 


1. Khén phân: không phân giải được, không giải thích được. 

2. Trúc côn: gậy bằng tre. 

3. Dao ly: cây đào, cây man ví với người phụ nữ đẹp. 

4. Mua gió: mưa sa, gió tap. Cả hai câu 1741-1742 ý nói xót thay cho nàng Kiểu 
như một cành đào, cành lý mà bị trận đòn tơi bời như gió táp mưa sa thì cũng phải 
tan tành hoa lá. 

5. Hoa nô: người day tớ gái. Hoan bà truyền đổi tên Thúy Kiểu gọi là Hoa nô. 

6. Thị tỳ: người day tớ gái. 

7. Thanh y: áo xanh, chỉ người đầy tớ gái vì thường mặc áo màu xanh. 

8. Tóc rối...da chì: cả cáu ý nói Thúy Kiểu phải làm con hầu thì không có thì giờ 
mà chải chuốt, tóc rối không gỡ, da sạm như chì cũng chẳng quản chỉ. 

9. Quản gia: người đứng cai quản các việc trong nhà trông coi cả bọn đây tớ. 

10. Phương tiện: từ nhà Phật, tùy phương nhân tiện di vi lợi dao = nhắm tùy 
phương tiện để diu dắt chung sinh. Nói rộng ra có thé giúp ai đôi chút cũng là 
phương tiện. 

Lời phương tiện: lời chỉ bảo cho Thúy Kiểu vé cách giữ gin cư xứ cho hợp với phép 
nhà ho Hoan dé tránh moi su trüng phat khác. 

11. Hiếu sinh: lòng nhân đức muốn cứu sóng cho người ta. 

12. Liễu bó: hai thứ cây mém yếu, chỉ người con gái. 

13. Oan nghiệp: tiền oan nghiệp chướng, ý nói cái nghiệp do điều oán ở kiếp 
trước gây thành mà kiếp này mình phải chịu. 
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1755 Ở đây tai vách mach dừng Ì, 
Thấy ai người cũ ° cũng đừng nhìn chi. 
Kẻo khi sấm sét bất kỳ, 
Con ong cái kiến * kêu gì được oan!” | 
Nàng càng giọt ngọc * nhu chan, 
1760 Nỗi lòng luóng những bàn hoàn ° niềm tây *. 
Phong tran‘ kiếp đã chịu đây, 
Lám than lại có thứ này bằng hai! 
Phận sao bac? chẳng vừa thói, 
Khang khang `° buộc mãi lấy người hông nhan !!! 
1765 Đã đành túc trái '? tiền oan *, 
Cũng liêu ngọc nát hoa tàn '* mà chi! 
Những là nương náu qua thì, 
Tiểu thư phải buổi mới về ninh gia ' 
Me con `Š trò chuyện lân la, 
1770 Phu nhân mới gọi nàng ra dạy lời: 
“Tiểu thu” dưới trướng ** thiếu người, 


1. Tơi uách mạch dừng: (mạch dừng: khe hở của cái dừng, một thứ vách làm 
bằng nứa đan lại có trát bùn) vách có tai, dừng có mạch ý nói phải giữ gìn lời ăn tiếng 
nói vì ở đâu cũng có người nghe ngóng biết được. 

2. Người cũ: chỉ Thúc sinh. Mu quán gia cũng chỉ dám dặn như vậy, không dám 
nói rõ tên ra, sợ bị lién luy. 

3. Con ong cái kiến: chỉ than phận hèn mon như hai con vật nhỏ bé ấy. 

4. Giọt ngọc: giọt nước mắt. 

5. Bàn hoàn: băn khoán, nghi quanh quan. 

6. Niềm tây: nỗi niềm riêng. 

7. Phong trần: cực khó ví nhu cảnh đi đường bi gió thói bụi bay vào mặt mũi. 

8. Lám than: (bùn và than) cuc khó. Cd cáu ý nói cánh làm thanh y này còn khó 
bằng hai cái cảnh ở thanh lâu. 

9. Bạc: phận bạc. 

10. Khang kháng: cứ giữ chặt lấy không buông ra. 

11. Người hông nhan: người dàn bà con gái đẹp mà bac phận. 

12. Túc trái: (túc: trước; trái: nợ) nợ kiếp trước. 

13. Tiên oan: oan nghiệt đời trước gây ra. 

14. Ngọc nát hoa tàn: ý nói tấm thân tàn tạ của Thúy Kiều ví như ngọc đã nát, 
hoa đã tàn. ; 

15. Ninh gia: vé thám nhà cha me. 

16. Me con: Hoan bà và Hoan Thu. 

17. Tiểu thu: (tiểu: nhỏ, thu: nàng, có) tiếng dùng dé goi con gái những nhà 
quyén quy. 

18. Truóng: bức màn. 
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Cho về bên ấy theo đòi lầu trang ' " 
Lĩnh lời nàng mới theo sang, 
Biết đâu địa ngục thiên dang’ là đâu! 
1775 Sớm khuya khăn mặt, lược đầu, 
Phận con hầu giữ con hầu dám sai! 
Phải đêm ° ëm à chiều trời, 
Trúc tơ ^ hói đến nghề chơi mọi ngày. 
Linh lời nàng mới lua dây, 
1780 Ni non thánh thót dé say lòng người! 
Tiểu thư xem cũng thương tài, 
Khuôn uy ? dường cũng bớt vài bón phân 
Cửa người đày đọa chút thân, 
Som ndn ni bóng, đêm ân hận ' lòng. 
1785 Lâm Truy chút nghĩa đèo bóng 8， 
Nước non ° để chữ tương phùng '° kiếp sau! 
Bốn phương mây trắng ! một màu, 
Trông vời cố quốc ' biết đâu là nhà? 
Lan lần tháng trọn ngày qua, 
1790 Nỗi gần nào biết đường xa thế này? 
Lâm Truy từ thuở uyên bay,, 
Phòng không thương kẻ ! tháng ngày chiếc thân. 


1. Lầu trang: chỗ phụ nữ ở và là nơi trang điểm. 

2. Địa ngục...thiên đàng: cả câu ý nói biết đâu là chỗ khổ chỗ sướng, bên nhà 
Hoan bà hay bên nhà Hoan Thư, chưa thể biết. được. 

3. Phải đêm: gặp được đêm. 

4. Trúc tơ: (trúc: các thứ sáo, địch làm bằng cây trúc, to: tức ti là các thứ đàn có 
dây tơ) đây ý nói nghề đàn, âm nhạc. 

5. Khuôn uy: khuôn phép, oai quyên của Hoan Thu “Ó vào khuôn phép, nói ra 
mối giường”. 

6. Năn ni: than van, than thd. 

7. Án hận: day đứt trong lòng va tự trách mình ve việc không hay đã xảy ra. 

8. Đèo bòng: mang lấy vào mình cho vướng víu, bận bịu thêm. 

9. Nước non: chỉ lời thé thốt gắn bó với nhau. 

10. Tương phùng: gặp gà nhau. 

Cả hai câu 1785-1786 nói: Thúy Kiểu nhớ đến Thúc sinh ở Lâm Truy nhưng 

lời thê thốt trăm năm đành để kiếp sau gặp lại vậy. 

11. Máy trắng: ý nói nhớ quê hương. Xem chú thích chữ máy bạc, câu 1599. 

12. Cố quốc: nước cũ, đây chi qué nha. 

13. Thương ké: thương cho Thúc sinh. 
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May xanh trăng mới in ngán !, 
Phấn thừa hương cü ? bội phần xót xa. 
1795 Sen tán, mai lai nó hoa š, 
Sáu dài ngày ngán dóng dà sang xuán. 
Tìm đâu cho thấy cố nhân *, 
Lấy câu vận mệnh š khuây dán nhớ thương. 
Chạnh niềm nhớ cánh gia hương *, 
1800 Nhớ quê, chàng lại tìm đường thăm quê. 
Tiểu thư đón cửa già gi’, 
Hàn huyên vừa cạn mọi bề gần xa. 
Nhà hương ? cao cuốn bức là ?, 
Phòng trong truyền gọi nàng ra lạy mừng. 
1805 Bước ra một bước một dừng, 
Trông xa, nàng đã tỏ chừng nẻo xa. 
“Phải rằng nắng quáng đèn loa !° 
Rõ ràng ngôi đó chẳng là Thúc sinh? 
Bây giờ tình mới tó tình !!, 
1810 Thôi thôi đã mắc vào vành '? chẳng sai! 


1. May xanh... in ngân: cả câu ý nói Thúc sinh thấy mặt trăng về đầu tháng 
trông còn mờ nét như lông mày xanh nhạt mà nhớ đến nàng Kiều. Chữ “xanh” đi với 
chữ “ngần”. Nếu thay bằng chữ “ai” như bản KOM thì có vé cầu kỳ. 

2. Phấn thừa hương cü: đây nói phấn thừa hương cũ của nàng Kiểu dé lai. Thuc 
ra đó chí là tâm tưởng thôi chứ phòng hương của nàng Kiều đã bị đốt ra tro rồi. 

3. Sen tan, mai... hoa: ý nói hè đã qua từ lâu, nay xuân da tới. 

Cả câu 1795 và câu 1796 ý nói vừa giáp một năm rồi: hè qua, thu tới, đông 
hết, xuân sang. 

4. Cố nhân: người cũ, chỉ nàng Kiều. 

b. Lấy câu van mệnh: ý nói dé tự an úi mình, cho rằng Thúy Kiêu có bị chết cũng 
là do số mệnh. 

6. Gia hương: quê nhà. 

7. Giã giê: hỏi thăm vén vã, vui mừng trò chuyện khi gặp nhau. 

8. Nhà hương: như nhà lan, tức nhà có hương thơm, nơi d cua những người có 
đạo đức, có danh vọng. Cũng dùng dé chi phòng ở cua phụ nữ, như phòng hương, 
buông hương. 

9. Bức là: bức: man the, màn lua. 

10. Nắng quáng đèn lòa: ý nói bị chói mắt mà không nhìn rõ được. Cả cáu này 
và câu duói ý nói rằng: Thúy Kiểu trông thay ró ràng người ngồi đó là Thúc sinh, đâu 
có phải bị nắng quáng đèn lòa ma nhìn lầm. 

11. Bây giờ tình mới tỏ tình: Thúy Kiểu lé ra phái biết từ khi mới bi bát về chit! 
Sao đến bây giờ mới biết? 

12. Mắc vào uành: mắc vào vòng cam bay. 
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Chước đâu có chước lạ đời, 
Người đâu mà lại có người tinh ma '! 
Rõ ràng thật lứa đôi ta, 
Làm ra con ở, chúa nhà ? đôi nơi. 
1815 Bé ngoài thon thớt ° nói cười, 
Mà trong nham hiểm giết người không dao. 
Bây giờ đất thấp trời cao 1, 
Ăn làm sao, nói làm sao bây giờ?” 
Càng trông mặt, càng ngẩn ngơ, 
1820 Ruót tằm đòi đoạn ° nhu tơ rối bòi. 
Sợ uy, dám chẳng vâng lời 5, 
Cui đầu nép xuống sân mai’ một chiều. 
Sinh đà phách lạc hồn xiêu Š, 
“Thương ôi! Chẳng phải nàng Kiêu ở đây? 
1825 Nhân làm sao đến thế này? 
Thôi thôi, ta đã mắc tay ai rồi!” 
Sợ quen dám hở ra lời ?, 
Khón ngăn giọt ngọc '° sụt sùi nhỏ sa. 
Tiểu thư trông mặt hỏi tra: 
1830 “Mới vé có việc chi mà động dong !! ?" 
Sinh rằng: “Hiếu phuc." vừa xong, 


. Tinh ma: tinh quái, quái ác. 
. Chúa nhà: chủ nhà. 
. Thon thớt: nói cái bó hời hot giá dối bé ngoài, xoen xoét cái miệng. 
Đất thấp trời cao: ý nói không có cách gì kêu cứu được. 
Ruót tằm đòi đoạn: Ruột rối nhu tơ tam, đau đớn nhu đứt ra làm nhiều đoạn. 
. Dam chẳng váng lời: đâu dám làm trái lời, phái làm đúng lời day. 
. Sán mai: sân nhà, chữ mai dùng cho đẹp lời và cho hợp vần. 
. Phách lạc hôn xiêu: hồn phách xiêu lạc, ý nói sợ quá. 
. Dam hở ra lời: không đám ngó ra lời. Thúc sinh sợ Hoan Thư đến nhu vay, thé 
ma lúc dụ dé Thúy Kiểu lấy minh thi lại quả quyết rằng Get xa chớ ngại Ngô - 
Lào, trăm điều hãy cứ trông vào một ta”. 
10. Giot ngọc: giọt nuód mát. : 
11. Động dong: biến đổi sắc mặt vì có sự xúc động tông lòng.. 
12. Hiếu phục: đồ y phục để tang. Mẹ cúa Thúc sinh như vậy mất đã ba năm rồi, 
Thúc sinh mới bỏ đồ tang. 
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SAMAR Ç b = 


to 


Suy lòng trắc khói ! (di), dau long chung thiên °!” 


Khen rằng: “Hiếu tử đã nên! 
Tẩy trần mượn chén giải phiên đêm thu”. 
1835 Vợ chóng chén tac chén thù ?, 
Bắt nang đứng chục trì hô * hai nơi. 
Bát khoan bắt nhặt ° đến lời, 
Bắt quì tận mặt, bắt mời tận tay. 
Sinh càng như dại như ngây, 
1840 Giọt dài giọt ngắn, chén đầy chén vơi. 
Ngảnh di, chợt nói chợt cười, 
Cáo say, chàng đã kiếm bài lảng ra. 
Tiểu thư vội thét: “Con Hoa! 


1. Trắc khói: Pef dë, Chữ này các bản Truong Vinh Ký, Hô Đắc Ham, Ung Dự 
chép là trác ty. 

Quyển Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh cũng phiên ám là (rác ty. 

Quyển Hán Việt tự điển của Thiéu Chứu phiên âm là di (trắc di). 

Quyển Tự điển Trung Việt cia Văn Tân đã phiên âm chữ Wh, là ky. 

Các bản Truyện Kióu của Pham Kim Chi, Bùi Ky - Trần Trong Kim, Nguyễn 
Văn Vĩnh, Tan Đà, Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Thạch Giang, Đào Duy Anh... đều chép 
là trắc di ma hau hết đều viết hoa chữ Di, coi chữ ấy là tên một ngọn núi. 

Đúng ra chữ thợ, phải phiên là khói (khi) mới có nghĩa. Bài Trác hỗ (Kinh 
Thi, Nguy Phong 4) có câu: “Trác bí khởi (khi) hé, chiêm vong mẫu hé". (Ta leo lên núi 
troc (không có cây) kia, để ngóng trông mẹ). Trác khói sau được dùng dé chỉ người con 
nhớ đến mẹ. 

Quyển Dictionnaire Vietnamien - Chinois - Francais của Gouin cũng phiên âm 
là khói (khi). 

Bài Trác hỗ có ba đoạn: đoạn 1 có hai câu: “Trắc bi hỗ hé, chiếm vong phu 
hề”... (Ta leo lên núi có cây, dé ngóng trông cha...), đoạn 2 có hai câu: “Trác bí khói 
(khi) hé, chiếm vong mẫu hé...” (Ta leo lên núi troc, để ngóng trông mẹ...), đoạn 3 có 
hai câu: “Trắc bi cương hé, chiêm vong huynh hè” (Ta leo lên sống núi kia, để trông 
ngóng anh...). Như vậy: 

Trắc hỗ: được dùng để chỉ người con nhớ cha. 

Trắc khởi: được đùng để chỉ người con nhớ mẹ. 

Trắc cương: được dùng để chí người em nhớ anh. 

2. Chung thiên: hết những ngày, ý nói cả cuộc đời. 

3. Chén tac chén thù: (tec: mời, tha: trả) chén chủ mời khách, chén khách mời 
trả lại chủ. 

4. Trì hồ: (tri: cam, hô: bầu rượu) cầm bầu rượu đứng hầu mà rót. 

5. Bát khoan bắt nhặt: (khoan: rộng, không vội, nhat: liên, rnau, khit cn icu bé 
từng ly từng tí. 

6. Ngảnh đi: ý nói Thúc sinh không dám ngó mặt Kiểu vì vừa thương vừa sợ nên 
phải tìm cách ngảnh đi mà vừa nói vừa cười (thiếu hẳn tự nhiên). 
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Khuyén chang chang cạn thi ta có don!” 
1845 Sinh càng nát ruột tan hôn, 
Chén moi phải ngậm bồ hòn ” ráo ngay. 
Tiểu thư cười noi tỉnh say, 
Chưa xong cuộc rượu lại bày trò choi. 
Rằng: “Hoa nô đủ mọi tài, 
1850 Bản đàn thử dạo một bài chàng nghe!” 
Nàng dà tán hoán ? tê mé, 
Vâng lời ra trước binh the * van đàn. 
Bón dáy nhu khóc nhu than, 
Khién người trên tiệc cũng tan nát lòng! 
1855 Cùng trong một tiếng tơ dëng", 
Người ngoài cười nụ người trong khóc thám! 
Giọt châu Ê lá chá ” khôn cám, 
Cúi đầu, chàng những gạt thầm giọt sương Š. 
Tiểu thư lại thét lấy nàng: 
1860 “Cuộc vui gay khúc đoạn tràng ° ấy chi? 
Sao chẳng biết ý tứ gi ^? 
Cho chàng buồn bã tội thi tại ngươi”. 
Sinh càng thảm thiết '' bồi hồi " 
Vội vàng gượng nói, gượng cười cho qua. 


1. Chén mời: chén Hoan Thư mời Thúc sinh do Thúy Kiểu rót. 

2. Ngám bó hòn: bó hòn thi đắng mà phái ngậm bó hòn làm ngọt tất hẳn dau 
khổ lắm nhưng Thúc sinh cũng phải cạn chén moi ngay. 

3. Tán hoán: tan nát cá tinh thần, mất cá tinh than mà sinh ra ngơ ngẩn. 

4. Bình the: bình phong có căng the (vải thưa). 

5. Tơ đông: (đồng: JE] gỗ cây ngô đồng dùng làm dàn) chỉ chung cây đàn. Tiếng 
tơ đồng: tiếng đàn. 

6. Giọt cháu: giọt lệ, giọt nước mát. 

7. Lá cha: ý nói nước mát chảy ròng ròng. 

8. Giọt sương: giọt nước mắt. Thơ Nguyễn Khuyến có câu: “Tưổi già hạt lệ như 
sương”, có bản chép là giọt Tương, lấy dién bà Nga Hoàng (xem chú (hích câu 238) 
nhưng có vẻ câu kỳ và cũng không hợp với Thúc sinh là đàn ông. 

9. Khúc đoạn trường: khúc đàn buôn bã nghe muốn đứt ruột. 

10. Chẳng biết ý tứ: chẳng biết giữ gin gì, ngày vui mà lại gay khúc đàn buôn. 

11, Thám thiết: đau đớn như cắt ruột. 

12. Bồi hôi: bồn chén ở trong lòng. 
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1865 Giọt rồng ! canh đã điểm ba”, 
Tiểu thư nhìn mặt dường đà cam tâm °. 
Lòng riêng khấp khởi * mừng thám: 
“Vui này đã bó đau ngầm xua nay!” 
Sinh thi gan héo ruột đầy ?, 
1870 Nỗi lòng càng nghĩ càng cay đắng lòng. 
Người vào chung gối loan phòng °, 
Nàng ra tựa bóng đèn chong ” canh dài. 
Bây giờ mới rõ tăm hơi”, . 
Máu ghen đâu có lạ đời nhà ghen! ? 
1875 Chước đâu rẽ thúy chia uyên, !° 
Ai ra đường nấy, ai nhìn được ai? 
Bay giờ một vực một trời, !! 
Hết điều khinh trọng, hết lời thị phi! '? 
Nhẹ nhu bac, nặng như chì, ? 


1. Giọt rồng: giọt nước ở chiếc đồng hó có cham hình con rồng nhỏ xuống để do 
thời gian. Bài Cung từ của Đường Tiết Phùng có câu: “Thủy trích đông long trú lậu 
trường = giọt nước của con rồng bằng đông nhỏ xuống đều đều (lậu) suốt cả ngày dài. 

2. Canh dá điểm ba: đêm có năm canh, khi sang canh ba thi dà nửa đêm rồi. 

3. Cam tâm: thỏa lòng, há da. | 

4. Kháp khởi: mừng hi húng trong lòng. 

5. Gan héo ruột đầy: ý nói buồn bã đến héo cá lá gan và uất ức day cả trong ruột. 

6. Loan phòng: phòng đàn bà ở. Loan là con mái, phụng là con trống. Chung gối 
loan phòng: ý nói vợ chồng vào chung chăn gối với nhau. 

7. Đèn chong: đèn đốt để thâu canh. 

8. Tam hơi: (tăm: bot ở dưới đáy nước nổi lên cho biết là có cá) tin tức lộ ra 
ngoài, be sâu kín của câu chuyện, mưu sâu bị lộ ra. : 

9. La đời nhà ghen: kẻ ghen tuóng it thấy có ở đời. s 

10. Rë thúy chia uyên: (thúy: chim phí thúy, uyên: chim uyên ương) thúy va 
uyên là hai loại chim thường hay đậu cặp, bay cáp. Ré và chia là nói cảnh đôi chim 
trống mái bị chia rẽ, đây nói việc Hoạn Thư làm cho Thúc sinh và Thúy Kiểu phải 
rời bỏ nhau. 

11. Một vuc một trời: ý nói một bên là Thúy Kiểu bi day làm con ở hr rót xudng 
vực sâu, một bên là Thúc sinh bi Hoan Thu bát lên vai ông chủ như mình ở * ngồi cao ví 
như trên trời, hai bên không còn sánh với nhau được nữa. 

12. Khinh trọng... thị phi: cả câu ý nói dia vị của Hoan Thư và Thúy Kiéu dà ró 
ràng khóng cón có chuyén so sánh bén trong bén khinh, khóng cón có chuyén thi phi 
của những người dón dai vé tin Thúc sinh có vợ lẽ nữa. 

18. Nhẹ như bấc, nặng như chì: ý nói cách ăn nói của Hoạn Thư thật thâm 
_ trầm nham hiểm, khi thi nhẹ nhu bác, khi thì nặng như chì, không làm sao ma 
lường cho được. 
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1880 


1885 


1890 


1895 


1900 


G6 cho ra nữa ! còn gi là duyên? 
Lỡ làng chút phận thuyền quyên, 

Bé sáu sóng cả 2 có tuyển được vay? 
Một minh âm y đêm chây, 

Dia dau vơi, nước mắt day năm canh. 

Sớm khuya hầu hạ đài doanh, 

Tiểu thư chạm mặt, đè tình “hỏi tra. 
Lua lời, nàng mới thưa qua, 

“Phải khi mình lại xót xa nỗi mình”. 
Tiểu thư hỏi lại Thúc sinh: 

“Cay chàng tra lấy thực tình cho nao”. ? 
Sinh đà rát ruột như bào, 

Nói ra chẳng tiện trông vào chẳng đang. ° 
Những e lại lụy đến nàng, 

Đánh liều, mới sé lựa đường hỏi tra. 

Cúi đầu quì trước sân hoa, 

Thân cung ' nàng mới dáng quả một tờ. 
Diện tiên ? trình với tiểu thu, 

Thoát xem dường có ngần ngơ ° chút tình. 
Liền tay trao lại Thúc sinh, 

Rằng: “Tài nên trọng, mà tình nên thương! 
Ví chăng có số giàu sang, 


1. Gỡ cho ra nữa: có nghĩa là gỡ cho ra được đi nữa tức là khi Thúy Kiểu có gỡ ra 
được khói tay Hoan Thư di nữa thì cũng chang còn gì là duyên. Bán QVD khắc chữ 


dc thi phái doc là "nüa". 


KOM đã sửa lai là Jc fk (nợ). Trương Vinh Ky đã chép câu này là: “Gỡ ra 


cho được còn gì là. duyên?” thi đúng ý với câu bán QVD đã chép. 
2. Bể sâu sóng cả: ý nói Thúy Kiểu đà sa vào tay Hoạn Thư, người có lòng sâu 
hiểm, thì cũng như đi trên chiếc thuyền nhỏ giữa bế sâu sóng lớn khó an toàn được. 
3. Đài doanh: lâu đài dinh thự của những bậc quyền quý, đây chỉ nhà ở của Hoạn Thư. 
4. Đè tình: đoán theo tình ý. 
5. Cho nao: chữ nao chính là chữ ndo đọc theo thượng bình thanh, cũng như nghĩ 


nao, lắm nao. 


6. Chẳng dang: chẳng đành lòng, chang nỡ lòng. 

` 7. Than cung: (thân: tó bày, cung: khai ra) trình bày ra cho ró ràng. 
8. Diện tiên: trước mặt. 
9. Ngẩn ngơ: ý nói hơi đờ người ra vì xúc cảm và cũng vì ngạc nhiên. 
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Giá nay dáu đúc nha vàng ' cũng nén! 
Bể trần chìm nỗi thuyền quyên, 
Hữu tài thương nỗi vô duyên la đời.” 
1905 __ Sinh rằng: “Thát có như lời, 
Hồng nhan bạc mệnh một người nào vay! 
Nghìn xưa âu cũng thế này, 
Tu bi 2 âu liệu bớt tay mới vừa”. 
Tiểu thư rằng: “Ý trong tờ, 
1910 Ráp đem mệnh bạc xin nhờ cửa không. ? 
Thôi thì thôi cũng chiều lòng, 
Cũng cho khói luy ‘trong vòng bước ra. 
Sẵn Quan Âm các vườn ta, 
Có cây trăm thước, có hoa bốn mùa. * 
1915 . Có tháo thụ, có sơn hó, 
f Cho nàng ra đó, giữ chùa chép kinh” *. 
Tang tâng trời mới bình minh, 
Hương hoa ngũ cúng ', sắm sanh lễ thường. 
Đưa nàng đến trước Phật đường, 
1920 Tam quy ° ngũ giới °, cho nàng xuất gia 19 


1. Nhà vàng: do chit kim ốc là nhà cửa rất dep dé, sang trọng. Theo Hán Và cố sự, Hán 
Vũ Đế hôi còn bé, có lần được bà cô hỏi đùa: “Cháu có muốn lấy vg không?” Nhà vua cười 
đáp: “Nếu lấy được A Kiều thi cháu sẽ làm nhà vàng cho nàng ở" (Nhược đắc A Kiều đương 
dĩ kim ốc trữ chi). Về sau lên ngôi vua, Vũ Đế lập A Kiểu làm hoàng hậu. 

2. Từ bi: (từ: yêu thương, bi: thương xót). Đức Phật lấy lòng từ bi thương xót 
chúng sinh, muốn cho ai cũng được vui sướng và thoát được cảnh khổ não. 

3. Cửa không: cửa chùa goi là cửa không (không môn) Vì nhà Phật coi mọi sự, mọi 
vật đều là hu không cả. Cũng goi là cửa ti, cửa thién. 

4. Luy: điều khổ vướng phải, vòng gian khổ. 

5. Cây trăm thước, hoa bốn mùa: do câu Bé dé bách xích thụ, bát nhà tứ thời hoa 
= cây bê dé cao trăm thước, hoa bát nhã nở bốn mùa. 

Câu 1913-1914 chỉ có ý nói Quan Am các nhà Hoan Thu cũng không kém gì một 
cảnh chùa chứ không phải là tả cảnh thực. Cảnh thực ở nhà Hoạn Thư được tả tiếp, 
theo ở câu 1915: “Có có thu, có sơn hô”: nghĩa là có cây cổ thụ, có nui giá vá có cả hỗ 
nước nữa. 

6. Chép kinh: tung kinh niệm Phật là việc chính còn chép kinh chỉ là việc làm thêm 
để cho Thúy Kiéu lúc nào cũng bận, không có thì giờ rảnh mà nghĩ đến Thúc sinh nữa. 

7. Ngũ cúng: năm thức cúng Phật là: hương, đèn, trà, hoa, quả (trái cây). 

8. Tam quy: (quy: đốc lòng tin theo) nhà Phật có ba phép quy y: quy y Phật, quy y 
pháp, quy y tăng. Qui y là bỏ nơi tối tam mà đem cả thân tâm quay về nơi sáng tỏ. 

9. Ngũ giới: năm điểu răn cấm đối với người tu theo đạo Phật: cấm sat sinh, cám 
án tróm, cám tá dám, cám uóng rugu, cám nói cán nói báy. 

10. Xuất gia: rời khói nhà vào chùa di tu. 
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Áo xanh Ì đổi ldy cà aa", 
Pháp danh lại đổi tên ra Trạc Tuyền. 
Sớm khuya tính đủ dầu đèn, 
Xuân, Thu Ý cắt sẵn hai tên hương tra. 
1925 Nàng từ lánh gót vườn hoa, 
Dường gần rừng tía ?, đường xa bụi hồng 
Nhân duyên đâu lai còn mong, 
Khói điều then phấn túi hồng ' thi thôi. 
Phật tiền thảm lấp sầu vùi, 
1930 Ngày pho thủ tự °, đêm nói tâm hương. ° 
Cho hay giọt nước cành dương, '° 
Lửa lòng tưới tắt mọi đường trần duyên. 
Nau sóng !Ì từ trở màu thiền, "? 
Sân thu trăng đã vài phen đứng đầu. 
1985 Quan phòng  then nhặt lưới mau, 


6 


1. Áo xanh: áo của những người day tớ gái ở các nhà quyển quý mặc. 

2. Cà sa: áo của nha sư mặc. Ca sơ chính nghĩa là hoại sắc (nhuộm cho xuống 
màu, cho mất cái giá trị nơi thương trường, như nhuộm nâu). Mặc do ca sa tức là xa lia 
việc thế tục, rời bỏ cảnh lục trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp). 

3. Pháp danh: nha Phật gọi dao là pháp cho nên giáng dao gọi là thuyết pháp, 
tên của người tu theo đạo Phật gọi là pháp danh. 

4. Xuân, Thu: Xuân Hoa, Thu Nguyệt, là tên hai đứa hầu gái được cắt ra dé lo 
việc thắp hương, pha trà. Thực ra Hoạn Thư đã cho hai đứa hầu gái ra để canh chừng 
Thúy Kiều, không cho có dip được gặp Thúc sinh. 

5. Rừng tia: do chữ “tử trúc lâm” ở truyện Tây du, là*noi đức Quan Thế Âm Bồ 
Tát ở. 

6. Xa bui hông: xa cdi trần tục. 

7. Then phấn tui hông: cả câu ý nói di tu cho Hoan Thu khỏi làm nhục mình là 
được rồi. f 

8. Pho thú tu: pho kinh chép tay ra. Hoan Thu giao cho Thúy Kiéu chép bó kinh 
dé nang có viéc làm qua ngày, khói nghi vo van dén Thúc sinh. 

9. Nói tám hương: nói hương, đốt dé tung niệm câu nguyện, cũng như bớt huong. 

10. Giọt nước cành dương: Theo Pháp uyén cháu lâm có người Thiên Trúc tên là 
Dó Trừng lấy nước cành dương ráy lên minh con trai ông Thạch Lac gần chết lại tinh 
đậy. Đây nói đến phép máu của dao Phat. 

11. Náu sóng: áo mau nâu của người tu hành mặc. Cd câu ý nói từ khi khoác áo 
tu hành ở Quan Âm các. 

12. Thiền: yên tịnh, lặng lẽ suy xét. Đạo Phật lấy thanh tĩnh xét tỏ chân lý làm 
tôn chi nên gọi là thiên. 

13. Quan phòng: đóng cửa canh giữ. Cả câu ý nói Hoan Thư cho canh phòng 
nghiêm nhặt, cửa đóng cài then không cho Thúc sinh gặp được Thúy Kiêu. Sự canh gác 
cẩn mật chẳng khác nào căng lưới bao kín chung quanh. 
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Nói lời trước mặt, rơi châu vắng người. 
Gác kinh ` viện sách * đôi nơi, 
Trong gang tác lại gấp mười quan san. * 
Những là ngậm thở ngùi than, * 
1940 Tiểu thư phải buổi vấn an ? về nhà. 
Thừa cơ sinh mới lén ra, 
Xăm xăm đến mé vườn hoa với nàng. 
Sụt sùi giở nỗi đoạn trường, 
Giọt cháu tám ta đượm Š trang áo xanh. ' 
1945 “Đã cam chịu bạc với tình, 
Chúa xuân Ÿ để tội một mình cho hoa. 
Thấp cơ thua trí đàn bà, 
Trông vào đau ruột, nói ra ngại lời. 
Vì ta cho lụy đến người, 
1950 Cát lâm ngọc trắng ?, thiệt đời xuân xanh. 
Quản chi lên thác xuống ghénh, 
Cũng toan sống thác với tình cho xong. 
Tông đường ** chút chửa cam lòng, 
Cắn răng bẻ một chữ dëng ! làm hai. 
1955 Then mình đá nát vàng phai, " 


1. Gác kinh: gác ngôi chép kinh, chỉ Quan Âm các. 

2. Viện sách: chỉ phòng đọc sách của Thúc sinh. 

3. Quan san: cửa ải và núi non, chỉ sự xa xôi cách trở. 

4. Ngám thở ngùi than: ngậm ngùi than thở, buôn rau than thở. 

5. Vấn an: hỏi thăm sức khỏe. 

6. Đượm: ướt đẫm. ; 

7. Áo xanh: do chữ thanh sam dich ra, là áo của người học trò, khác với thanh y 
là áo của người hầu gái. 

8. Chúa xuân: tức Thanh đế, thần giữ việc mùa xuân, đây chỉ Thúc sinh. Thơ 
nàng Chu Thục Chân: “Nguyện giao Thanh đế thường vi chủ, mạc khiển phân phan 
điểm thủy đài” = mong cho Thanh đế thường làm chúa, giữ đừng để hoa rụng điểm 
xuống làn rêu xanh. Câu 1946 ý nói Thúc sinh không bảo vệ được cho Thúy Kiểu, đã 
để tội cho nàng một mình phải chịu cảnh đày đọa. 

9. Cát lầm ngọc trắng: cát làm mờ đục cả viên ngọc trong sáng. Cả câu ý nói 
Thúy Kiéu bi Hoan Thu dày doa như váy thi cũng thiệt cá một thời trẻ trung. ` 

10. Tông đường: nhà thờ tổ tiên. Cả câu ý nói Thúc sinh còn chưa có con trai để 
nối dõi tông đường nên phải ő lại với Hoan Thư ma không thé bó trốn với Thúy Kiểu được. 

11. Chữ đông: chữ đồng tám, cùng một lòng với nhau. Cd cáu ý nói Thúc sinh 
đành phái cắn răng (cam chịu) chia cắt mối tình với Thúy Kiêu. 

12. Dé nát uàng phai: ý nói không giữ được lời thé vàng đá. 
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Tram thân dé chuộc một lời ' được sao?”. 
Nàng rằng: “Chiếc bách ° sóng đào, ° 
Nổi chim cũng mặc lúc nào rui may. 
Chút thân quần quai vũng lay, 
1960 Sống thừa còn tưởng đến rày nữa sao? 
Cũng liều một giọt mưa rào, * 
Mà cho thiên hạ trông vào cũng hay. 
Xót vì cầm đã bén day,” 
Chẳng trăm năm cũng một ngày duyên ta. 
1965 , Liệu bài mở cửa cho ra Í 
Ay là tinh nặng, ấy là ơn sáu”. ` 
Sinh rang: “Riêng tướng bấy lâu, 
Lòng người nham hiểm biết đâu mà lường. 
Noa khi giông tố ° pha phàng, 
1970 Thiệt riêng đấy, cũng lại càng cực đây. 
Liệu ma xa chạy cao bay, 
Ái ân ta có ngân này mà thôi! 
Bây giờ kẻ ngược người xuôi, 
Biết bao giờ lai nối lời nước non 7? 
1975 Dau rằng sóng can đá mòn š, 
Con tằm đến thác cũng còn vuong to? ". 


1. Träm năm dễ chuộc một lời: một lời là lời Thúc sinh dà nói với Thúy Kiểu: 
“Tram nan hãy cứ trông vào một ta”. Nay lời ấy dà không giữ được thi dẫu có dem 
trăm mạng người ra cũng không chuộc lại được. | 

2. Chiếc bách: chiếc thuyên bằng gó bách, chi than phận người con gái bap bênh 
như chiếc thuyên gỗ ở giữa dòng nước cháy. 

3. Sóng đào: sóng to, sóng lớn. 

4. Giọt mua rào: Thúy Kiều cho minh như giọt mua rào dà rơi vào nhà Hoan Thu 
để rồi ra ở Quan Âm các. 

Cá hai câu 1961 -1962 là ý Thúy Kiểu muốn nói thân mình như hạt mưa sa, roi 
vào đâu thì ở yên đó, cũng muốn d luôn Quan Âm các mà cho thiên hạ trông vào thấy 
cái cảnh trớ trêu ấy cũng hay. 

5. Cám đã bén dây: cái dan đã hợp với sợi dây, ý nói vợ chóng dà quen hơi bén 
tiếng với nhau. : 

6. Giông tố: mưa to gió lớn. Cd câu ý nói so nhà khi Hoan Thư giận dit mà gây 
nên chuyện bất bình. 

7. Nối lời nước non: nói được lời thé trăm năm chung sống với nhau. 

8. Sông cạn đá mòn: Ÿ nói trải qua thời gian lâu dài, đã có nhiều biến đổi. 

9. Con tám...vuong tơ: cả câu ý nói lòng Thúc sinh không bao giờ quên được Thúy 
Kiểu dù cho có xa cách cũng vẫn còn vương vấn. 

1042 


Cùng nhau kể lể sau xưa `, 
Nói rồi lại nói, lời chưa hêt lời. 
Mặt trông tay chẳng nỡ rời, 
1980 Hoa ti ° đã động tiếng người nẻo xa. 
Nhận ngừng ? nuốt tui đứng ra, 
Tiểu thư đâu đã rẽ hoa bước vào. 
Cười cười nói nói ngọt ngào *, 
Hỏi: “Chàng mới ở chốn nào lại chơi?” 
1985 Dối quanh sinh mới liệu lời: 
“Tìm hoa quá bước, xem người viết kinh”. 
Khen rằng: “Bút pháp ° đã tinh, 
So vào với thiếp Lan đình ° nào thua! 
Tiéc thay lưu lạc giang há ', 
1990 Nghìn vàng thuc cũng nên mua lấy tài” 
Thiền trà *can nước hông mai, ` 
-Thong dong nối gót thu trai ° cùng vé. 
Nàng càng e lệ ủ ê, 


1. Sau xưa: trước sau mọi chuyện. 

2. Hoa tì: người hầu gái ở các nhà quyền quý 'xưa, cùng gọi là hoa nô. 

3. Nhận ngừng: nén chặn sự cảm động và ngừng ngay sự tâm tình, làm ra vẻ tự 
nhiên. Vì chữ nhận ngừng hơi khó hiểu và không được thông dụng nên bản Hồ Đắc 
Hàm đã chép là “Ngai ngán nuốt tui láng ra" và hai ban Bùi Khánh Diễn - Tan Đà đã 
chép là: “Ngdp ngừng nuốt tui lang ra”. 

4. Ngọt ngào: nói êm địu như không, vẫn vui vé tươi cười làm như không co 
chuyện gì. 

5. Bút pháp: phép viết, lối viết chữ Nho. 

6. Thiếp Lan đình: Vương Hy Chi, người đời Tấn, nổi danh về chữ tốt hơn là về 
van thơ nén các sách văn học sử không chép tên ông và ông cùng chỉ luu truyền có 
mỗi một bài Lan đình tâp tu. (Lan dinh là tên một cai đình bên sóng Lan Chữ xưa 
Vương Hy Chi và mấy người bạn hay ngâm thơ ở đó). Bai tự tập thơ Lan đình này ông 
làm rồi viết ra thiếp, văn đã hay, chữ lại đẹp, người ta gọi là Thiếp Lan đình. š 

Cả câu ý nói: chữ Thúy Kiểu chép kinh rất đẹp nếu dem so với chữ của Vương 
Hy Chỉ trong thiếp Lan đình thì cũng không thua kém gì. 

7. Lưu lạc giang hó: ý nói bị xa lia quê huong lang thang trôi nói ji khấp noi.. 

8. Thiên trà: (thiên. hoặc thuyên chi nhà chùa) chén trà của nha chùa. Bán TVK- 
BK.TTK déu viét thuyén tra. 

9. Héng mai: theo Hé Dac Ham thi là tên một thứ trà. Sách Loại lâm chép rằng: 
Nước Tân La thuộc về châu Ấn Độ có nhiều cây hải hỏng tức là trà trên núi, sắc đỏ lợt 
mà lá nhỏ thua lá trà tàu, nở hoa từ tháng chạp đến tháng hai, đồng thời với hoa mai 
nên gọi là trà mai hay hông mai. Các sách thường giảng là nước gỗ mai già, sắc nước 
do hồng nén goi là hông mai. a Any Sa 

10. Thu trai: (trai là nhà thanh tinh) phòng đọc sách, cũng như viện sách. 
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Ri tai hỏi lại hoa ` tì trước sau. 
1995 Hoa rằng: “Bà đến đã lâu, 
Dón chân Ÿ đứng núp độ đâu nửa giờ. 
Ranh rành kë tóc chân to, 
Mấy lời nghe hết, đã dư tỏ tường. 
Bao nhiêu đoạn khổ tình thương, 
2000 Nỗi ông vật và *, nói nàng thở than. 
Ngăn tôi đứng lại một bên, 
Chan tai rồi mới bước lên trên lầu”. 
Nghe thôi, kinh hãi xiết đâu, 
Đàn bà thé ấy, thấy âu một người! 
2005 Ay mới gan, ấy mới tài! 
Nghi càng thêm nỗi són gai? rung rời. 
Người đâu sâu sắc nước đời. 
Ma chàng Thúc phái ra người bó tay °! 
Thực tang’, bắt được dường này, 
2010 Máu ghen ai cũng chau mày nghiến răng. * 
Thế ma im chẳng đãi dàng °, 
Chào mời vui vẻ, nói năng dịu dàng! 
Giận dầu '° ra da thế thường, 
Cười đầu mới thực khôn lường hiểm sâu! 


. Hoa: tức hoa tì. 
. Dón chân: đi nhẹ trên đầu ngón chân dé không gây ra tiếng động. 
. Kẽ tóc chân to: ý nói nghe hết câu chuyện từng ly từng tí một, không sót điều gì. 
. Vat và: ý nói giám chân vật mình tố ý dau khó. 
. Són gai: rợn ốc gai mình, ý nói kinh sợ. 
. Thúc... bó tay: Thúc là ho của Thúc Kỳ Tâm tức Thúc sinh. Chữ “thúc” lai có 
nghĩa là bó tay chịu thua (thúc thủ) được dùng ở đây như một cách chơi chữ của 
Nguyễn Du. 
+ 7, Thực tang: quả tang, có tang chứng rõ ràng trước mắt cũng như nói bắt được 

tại chỗ khi công việc đang xảy ra. 

8. Chau mày nghiến răng: ý nói tức giận lắm đến nỗi phải chau mày nghiến 
răng. 

9. Đãi đằng: nói đả động đến. 

10. Gián dầu: chữ dâu có thể hiểu là thé ru hoặc cũng có thé coi như tiếng thêm 
lót như Tản Đà đã ghi chú. 
B Cáu 2013-2014 là mượn y ở câu: *Nó gid thường tinh, tiếu gid bát khá trắc dà" 
của Ngư Triéu An (đời Đường) có nghĩa là giân ấy là tình thường, cười ấy mới không sao 
lường được. Ó đây Thúy Kiểu nghi rang thấy việc như vậy mà Hoan Thư không tức giận 
như thường tình lại vẫn tươi cười vui vẻ thì thật là nham hiểm không thé lường được. 
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G oco tu 


2015 Thân ta, ta phải lo âu, 
Miệng him, noc rắn ' ở đâu chốn này. 
Ví chang? chắp cánh cao bay, 
Rao cây ° lâu cũng có ngày bé hoa! 
Phận bèo bao quản nước sa, 
2020 Lênh đênh đâu nữa cũng là lênh đênh. 
Chin e* quê khách một mình, 
Tay không chưa dé tìm vành am nol, 
Nghĩ đi, nghĩ lại quanh co, 
Phật tiền sån có mọi dó kim ngân. Š 
2025 Bên mình giát để hộ thân °, 
Lan nghe canh đã một phần trống ba. 
Cát minh ' qua ngọn tường hoa °, 
Lần đường theo bóng trăng tà về tây. 
Mịt mù đặm cát đồi cây, 
2030 Tiếng gà diêm nguyệt, dấu giây cầu sương °. 
Canh khuya thân gái dặm trường 
Phần e đường sá, phần thương dãi dầu. 
Trời đông vừa rạng ngàn dâu. 
Bơ vơ nào đã biết đâu là nhà! 
2035 Chùa đâu trông thấy nẻo xa, 


1. Miệng hùm nọc rắn: ý nói nguy hiểm chết người. 

2. Ví chăng: ví chẳng, nếu không. 

3. Rao cây: cắm cọc chung quanh để giữ gìn cho cây khỏi bi phá hoại. Ca hai câu 
2017-2018 ý nói chẳng chạy trốn di mà cứ ở lại trong sự bao vây theo dëi của Hoan 
Thư thì tất cũng sẽ có ngày bị hãm hại. 

4. Chin e: chỉ sợ. 

5. Dé kim ngân: chi chuông vàng khánh bạc. 

6. Hộ thân: phòng bị cho thân mình gặp lúc khó khăn. 

7. Cất mình: nhảy qua. 

8. Tường hoa: tường nhà ngăn cách với ngoài đường cái, vì ở chân tường hay 
trông hoa nên gọi là tường hoa. Chữ hoa cũng có khi được dùng cho đẹp lời. 

9. Điểm nguyệt...cầu sương: điểm canh duói trăng, câu ván có sương ướt. Cầu thơ 
này mượn ý từ hai câu thơ của Ôn Đình Quân: “Kê thanh mao điểm nguyệt, nhân tích 
bản biểu sương” = tiếng gà gáy ở dưới bóng trăng bên diêm có, vết chân người di đã 
thấy có đấu để lại trên cái cầu gỗ có sương phi. Câu tho cua Nguyễn Du còn tả thêm 
được tâm trang của Thúy Kiêu nghe tiếng gà gáy sợ trời sáng va thấy vết chán người 
sợ có kẻ đã đuổi theo. 
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Ranh rành CHIEU AN AM ! ba chữ bài ?. 
Xăm xăm gõ mái cửa ngoài, 
Tru tri? nghe tiếng rước mời vào trong. 
Thấy màu ăn mặc nâu sóng, 
2040 Giác Duyên sư trưởng lành lòng liền thuong: 
Gan ging ngành ngọn cho tường, 
La lùng, nàng hãy tìm đường nói quanh: 
“Tiểu thién * quê ở Bác Kinh. 
Qui sư, qui Phật tu hành bấy lâu. 
2045 Bán su? rồi cũng đến sau, 
Day đưa pháp bảo ° sang hầu sư huynh 7”. 
Rày vâng diện hiến Ê rành rành, 
Chuông vàng khánh bạc bên mình giở ra. 
Xem rồi sư mới dạy qua: 
2050 “Phải ni Hằng Thủy ° là ta hậu tình 7°. 
Chin e đường xá một minh, 
Ở đây chờ đợi sư huynh ít ngày”. 
Gửi thân được chốn am mây !! 
Muối dưa đắp đổi tháng ngày thong dong. 


1. Chiêu Ấn am: tên của chùa nhỏ này có ý nghĩa là chiêu gọi những người đi 
ẩn tránh. 

2. Chữ bài: chữ dé. 

3. Trụ trì: (tru: còn đấy, trì: giữ) tru trì tam bảo. Phật tuy nhập Niết bàn rồi 
nhưng tượng Ngài còn lưu lại cũng nhu Phật còn mãi ở đời thế là tru tri Phát bảo, 
kinh sách của Phật còn lưu truyền mãi ở đời thé là tru trì Pháp bdo, các vị sư còn kế 
tục lo Phật su thế là tru trì Tăng bảo. Vì thé vị su nào làm chủ trông nom một ngôi 
chùa cũng gọi là trụ trì. 

4. Tiểu thiên: những người mới di tu ở chùa gọi là tiču, Thúy Kiểu còn trẻ nén tự 
xưng như vậy. 

5. Bản sư: sư thầy của mình. 

6. Pháp bảo: đây chỉ các đồ thờ tức chuông vàng và khánh bạc mà Thúy Kiêu đã 
lấy ở Quan Âm các. 

_, Su huynh: Thúy Kiều gọi ni Giác Duyên là su huynh để tó ý tôn kính, coi như 
hơn cả sư thầy của mình. 

8. Diện hiến: đem dang ngay lên trước mặt. 

: 9. Ni Hằng Thủy: thực ra Thúy Kiểu làm gì có su thầy nào đâu. Khi vào gặp ni su 
Giác Duyên, thấy ni sư nói có quen sư huynh Hàng Thủy ở tỉnh Trấn Giang thì nhận 
liều ngay là phải. Như vậy chữ phiên âm là ni thì đúng hơn là nơi. 

` 10. Hậu tình: (háu: dày) tình trân trọng quý mến. 

711. Am máy: chỗ tu hành của các nhà sư xưa thường ở chỗ núi cao có mây phủ 
nên gọi là am mây. 
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2055 Kệ kinh ' câu cũ thuộc lòng, 
Hương đèn việc cu, trai phòng ˆ quen tay. 
Som khuya lá bối °, phuón mây *,. 
Ngọn đèn khêu nguyệt ”, tiếng chày nén sương Š. 
Thấy nang thông tuệ ’ khác thường, 
2060 Sư càng nể mặt, nàng càng vững chân. 
. Cửa thiên Š vừa c£ cuối xuân, 
Bóng hoa rợp đất, vẻ ngân ngang trời `, 
Gió quang máy tanh thành thoi, 
Có người đàn việt '" lên chơi cửa già IE 
2065 Giở đồ chuông khánh xem qua, 
Khen rằng: “Khéo giống của nhà Hoạn nương”. 
Giác Duyên thực ý lo lường, 
Đêm thanh mới hỏi lại nàng trước sau. 
Nghi rằng khôn nỗi giấu mầu |”, 
2070 Sự mình, nàng mới gót đầu bày ngay: 
“Bây giờ, sự đã dường này, 
Phận hàn, dù rủi dù may tại người”. 
Giác Duyên nghe nói rụng rời **. 

1. Kệ hinh: (kê: câu kệ, câu chú, các bài thơ của nhà Phật cũng gọi là ké) nói 
chung về kinh của đạo Phật tức những sách chép giáo lý của đức Phật. 

2. Trai phòng: phòng tăng hoặc ni ở, phòng chay. 

3. Lá bối: lá cây bối đa xưa dùng để chép kinh Phật; đây chí kinh Phật. 

4. Phuón máy: thứ cờ của nhà Phật có bức vóc hay lụa nhiều mau ru xuống, cũng 
gọi là truóng phan. Vì lá phướn rất dài nên cột phuón phải cao và khi lá phướn gặp 
gió bay cao ta trông cảm tưởng như lá phuón rgp may. Ca dao có câu: Chùa Tàu. mở 
hột bên Ngô, cớ sao bóng phướn sang chùa An Nam. i 

5. Ngọn đèn khêu nguyệt: ý nói khéu bấc ở ngọn đèn cho sáng thêm để được tỏ 
như ánh trăng. 

6. Tiếng chày nện sương: ý nói đánh chuông lúc trời còn sớm như lay động cả 
màn sương. ; 

Cå câu ý nói thúc khuya va dây sóm dé lo cöng viéc trong chùa nhu dèn 
huong và tung kinh. 

7. Thông tuê: thông minh sáng trí. 

8. Cứa thiên: cửa chùa. 

9. Vẻ ngán ngang trời: vé sáng của ánh trăng ngang trên trời. 

10. Đàn viét: phiên âm của tiếng Phan Dánapati có nghia là thí chủ tức những vi 
có hằng tâm hằng sản hay cúng dường cho chùa. 

11. Cửa già: cửa chùa, phiên âm của tiếng Phan samghámáma (tàng già lam ma) 
có nghĩa là nơi thanh tịnh để tăng chúng tu hành. Chữ này sau được rút gọn là gia 
lam để chỉ ngôi chùa. 

12. Giấu mầu: giấu kín như có phép mầu nhiệm. 

13. Rung rời: ý nói sợ quá chân tay như muốn rụng rời ra. 
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Nửa thương, nửa sợ bói hồi ! chang xong. 
2075 Ri tai mới kể sự lòng: 
“Ở đây cửa Phật là không hẹp gì. 
E chăng những sự bất kỳ ?, 
Dé nang cho đến thé thi cũng thương! 
Lánh xa trước liệu tìm đường, 
2080 Ngồi chờ nước đến ` nên dường còn quê. 
Có nha họ Bac? bên kia, 
Am mây quen lối đi về đầu hương. 
Nhắn sang dặn hét mọi đường, 
Don nhà hãy tạm cho người tru chán °. 
2085 Những mừng được chốn an thân”. 
Vội vàng nào kịp tính gần, tính xa. 
Nào ngờ cùng tổ bom già °, 
Bạc bà học với Tú bà đồng môn ?! 
Thấy nàng mặn phấn tuoi son 19, 
2090 Mừng thầm được mốt bán buôn có lời. 
Hư không !! đặt để nên lời, 
Nang đà nhón nhác `, rụng rời lắm phen, 
Mu càng xui giuc cho liên *, 


4» 


1. Bói hôi: bón chón ở trong lòng mà lo nghĩ không sao thôi được. 
2. Bát ky: ý nói đến những tai hoa có thể bất chợt xáy ra. 
3. Ngôi chờ nước đến: theo câu tục ngữ: “Nước đến chân mới nhảy”, ý nói không 
biết lo xa, định trước. 
4. Còn quê: còn quê mùa đại dét. 
` p 2 
5. Ho Bac: chit A (Bạc) la ho Bac đồng âm với chữ 薄 (bạc) là bạc tình, bac 


nghĩa, bội bạc. 

6. Trú chân: nghị chân ở tạm. Các bản Nôm và Quốc ngữ hầu hết đều chép là chứa 
chân. Ban Nom Kim Vân Kiéu hợp tập (Khải Dinh cửu niên) chép là B+ JA trú chân. 

7. An thân: được yên ón than minh. 

8. Bom già: kẻ gian xáo da lão luyện về cách di lừa người. 

9. Đồng môn: cùng một thầy, cùng một trường học; đây dùng theo nghĩa xấu là 
cùng một nghề, cùng một phường buôn phấn bán hương. 

10. Màn phán tuoi son: ý nói Thúy Kiểu tuy để mộc mạc không trang điểm gi 
nhưng trông cũng có vé mặn phấn tươi son nghĩa là nếu có thoa phấn tô son thì cũng 
rất đẹp. 

11. Hư không: ý nói không có chuyện gì. 

12. Nhớn nhac: tro bộ hoảng hốt nhìn quanh như có sự gì sắp xảy đến. 

13. Cho liên: cho xong ngay. 
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2100 
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Lấy lời hung hiém ', ép duyên Châu Tran”. 


Rằng: “Nàng muôn dặm một thân, 
Lai mang lấy tiếng dữ gần lành xa. 
Khéo oan gia, của phá gia *, 
Con ai dám chứa vào nhà nữa đây! 
Kip toan kiếm chốn xe dáy?, _ 
Không dưng ° chưa dé mà bay đường trời! 
Nơi gần thì chẳng tiện nơi, 
Nơi xa thì chẳng có người nào xa. 
Này chàng Bạc Hạnh cháu nhà, 
Cũng trong thân thích ' ruột rà ° chẳng ai. 
Cửa hang buôn bán Châu Thai °, 
Thật thà có một, đơn sai chẳng hề. 
Thế nào nàng cũng phải nghe, 
Thành thân * rôi sẽ liệu ve Chau Thai. 
Bay giờ ai lại biết ai ! 
Dầu lòng bể rộng sông dài thênh thênh d 
Nàng dt quyét chdng thuán tinh, 
Trái loi nẻo trước, luy mình đến sau". 
Nàng càng mát à mày chau ? 
Càng nghe mu nói càng dau như dán “4 


1. Hung hiém: ác dóc nham hiém. 
2. Châu Trần: duyên đôi lứa, duyên vợ chóng. 
Xem chú thích câu 1458. 


3. Dữ gần lành xa: tục ngữ có câu: “Tiếng lành đôn xa, tiếng dữ đồn 


xa^, Thúy 


Kiểu ăn trộm chuông khánh của nhà Hoan Thu thì tiếng dữ ấy cũng đôn xa đồn gần 
như câu tục ngữ chứ chẳng riêng gì tiếng lành. Ở đây vì phải hiệp vần nên Nguyễn Du 
đã đổi chữ “xa” ra chữ “gần”. 

4. Khéo oan gia, của phá gia: ý Bac bà muốn vu tội cho Thúy Kiểu rằng không 


khéo nhà họ Bạc lại bị tội oan vì chứa chấp nàng, coi nàng như “của phá gia”. 


5. Xe dáy: xe duyën vo chóng. 

6. Khóng dung: khóng làm nhu thé thi... E 

7. Thân thích: (thân: bà con bên nội thích: bà con bên ngoại) chi chung bà con họ hàng. 
8. Ruót rà: nói tình thân cùng dòng máu. 


9. Châu Thai: tức là Thai Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang, Ken, asas 


10. Thành thân: thành vợ chóng. 


11. Ai lại biết ai: ý nói không còn ai biết Thúy Kiểu là Trac Tuyển nữa. 


12. Thénh thênh: thư thái nhẹ nhàng, không bị ràng buộc gì cả. Cå câu ý nói 


Thúy Kiểu được thoái mái tự do muốn đi đâu thi di chang còn lo sợ gì nữa. 


13. Mặt ú mày chau: tó vẻ buôn ba ở trong long. 
14. Dán: đập cho đến mềm ra. 
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2115 Nghĩ mình túng dat say chân `, 
Thế cùng”, nàng mới xa gần thở than: 
“Thiếp như con én lạc đàn Ÿ, 
Phải cung, ray đã sợ làn cây cong *! 
Cùng đường dù tính chữ tong’, 
2120 Biết người, biết mặt, biết lòng làm sao? 
Nüa khi muôn một thé nào, 
Bán him buôn sói Š chắc vào lung đâu? 
Dù ai lòng có sở cầu ”, f 
Tâm minh, 8 xin quyết uới nhau một lời. 
2125 Chứng minh ° có đất có trời, 
Bấy giờ vượt bể ra khơi quản gì 
Được lời mu mới ra di, 
Mách tin họ Bạc tức thì sắm sanh. 
Một nhà don dẹp linh đình, 
2130 Quét sân, dat trac’, rửa bình, thắp anang 
Bac sinh quỳ xuống vội vàng, 
Quá lời 12 nguyện hết thành hoàng, thổ công *. 
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1. Tung đất sẩy chân: 16 bước mà không có chó nương thân, ở vào bước đường cùng. 

2. Thế cùng: ở vào hoàn cảnh bế tắc, không có lối thoát. 

3. Con én lạc dan: ý nói bị lạc long một mình, không có ai thân thích. 

4. Sợ làn cây cong: con chim bị cung bắn thì thấy cây nào cong cũng tướng là cây 
cung mà bay cao để tránh tên. Kiều Oánh Mậu có chú thích: Kinh cung chỉ điểu biến 
khúc mộc nhi cao phi = con chim sợ cung thấy cành cây cong cũng vội bay cao. 

Cả câu ý nói Thúy Kiều dà bị mắc lừa với Mà Giám sinh một lần rôi nén lại 
sợ bi mắc lừa một lần nữa. ` 

5. Chữ tong: chữ tong phu là theo chóng. Xem chú thích câu 506. 

6. Bán him buôn sói: Kiều Oanh Mậu chú: “Ky quan: mai lang mdi hó, tả khoán 
vó bằng” = sách Ky quan: bán sói mua hổ viết văn tự đâu có bằng có. Cá cáu này ý nói 
với những người buôn bán không có bằng cớ gì rõ rệt thì còn có thể tin vào đâu được 
(vì hùm sói ở trong rừng chưa săn bắn được thì làm saó có thể coi là những món hàng 
để đem ra mua bán). 

7. Sở cầu: cầu điều ấy, tức muốn lấy Thúy Kiêu làm vợ. 

8. Tam minh: thé giữ tấm lòng chung thủy với nhau. 

9. Chứng mình: soi tỏ mà biết rõ cho, làm chứng cho. 

10. Quán gì: không ngại gi. Cá hơi cáu 2125-2126 ý nói một khi dà có trời đất 
chứng minh cho lời thể của Bạc Hạnh thì đầu có phải đi đâu nàng cũng chẳng ngại gì. 

11. Trác : cái hương án nhó đặt trước bàn thờ để hương đèn. 

12. Quá lời: ý nói Bac Hạnh khấn nguyện với trời đất rồi còn quá lời khấn 
nguyện thêm cả với thành hoàng, thổ công. 

13. Thành hoàng: vị than coi một khu vực như một làng hoặc một thành. 

14. Thổ công: vị thần coi đất đai trong khu vực của một nhà nào. 
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Trước sân, lòng đã giã: long, 
Trong màn làm lễ Tơ hồng ' kết duyên. 
2135 Thành thân mới rước xuống thuyền, 
Thuận buóm một lá ?, xuôi miền Châu Thai. 
Thuyền vừa đỗ bến thánh thoi, 
Bạc sinh lén trước tìm nơi mọi ngày. 
Cũng nhà hành viện ° xưa nay, 
2140 Cũng phường bán thịt *, cũng tay buôn người ?. 
Xem người định giá vừa rồi, 
Mối hàng một, dà ra mười thì buông °. 
Mượn người thuê kiệu rước nàng, 
Bạc dem mặt Bac” kiếm đường cho xa. 
2145 Kiệu hoa đặt trước thêm hoa °. ` 
Bên trong thấy một mụ ra vội vàng. 
Đưa nàng vào lay gia đường °, 
Cũng thần mày trắng, cũng phường lầu xanh! 
Thoắt trông nàng đã biết tình, 
2150 Chim lông '° khôn lẽ cất mình bay cao. 
Chém cha cái số hoa đào !! 
Gó ra rói lại buộc vào như chơi! 
Nghĩ đời mà ngán cho đời, 


1. Lễ tơ hông: khi hai vợ chóng làm lễ hợp cán thì có cúng thán tỉ hồng nguyệt 
lão thiên tiên. 

2. Một lá: chỉ chiếc thuyền nhỏ móng manh. 

3. Hành viên: cũng nhu thanh lâu là nhà chứa gái diém. 

4. Phường bán thịt: chỉ bọn chứa gái điểm. 

5. Tay buôn người: chỉ bọn đi mua con gái vé ép phái làm điểm. 1 

6. Buông: nha mối hàng ra, chịu bán. 


7. Bac dem mặt Bac: trong bán QVD cả hai chữ Bạc đều viết A chi ho Bac, trong 


bản KOM cả hai chữ bạc đều viết $ bac la mong, bac béo. Theo ching tôi nghĩ thì bản 
QVD viết đúng hơn. Cứ để chữ Bạc viết hoa, cho là họ là tên mà chữ thứ hai theo cách 
chơi chữ vẫn có cái nghĩa bóng là bạc béo, bac ác. Cá câu ý nói Bạc Hanh bán được tién 
xong vội đem cái mặt bạc ác của mình trốn đi mất không dám từ giã Thúy Kiêu. 

8. Kiệu hoa... thêm hoa: chữ hoa ở đây được dùng cho đẹp lời thôi. 

9. Gia đường: gian nhà thờ tổ tiên, đây chỉ chỗ thờ tố sư, tức thần mày trắng. 

10. Chim lông: Thúy Kiều biết minh đã bị bán vào tay Bạc bà rồi, ví như con 
chim đã bị nhót trong lồng, thì không có cách gì trốn đi đâu được nữa. 

11. Số dao hoa: theo sách Tử vi đẩu số thì con gái gặp phải sao đào hoa đóng ở 
cung mệnh sẽ có nhiều đời chóng hoặc sẽ gặp phải cánh giang hồ. 
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Tài tình chi lắm cho trời đất ghen! 
2155 Tiếc thay nước đã đánh phèn `, 
Mà cho bùn lại vẩn lên ” mấy lần. 
Hồng quân  uới khách hồng quần. * 
Đã xoay đến thế còn vần chưa tha. 
Lỡ từ lạc bước, bước ra, 
2160 Cái thân liệu những từ nhà liệu di. 
Đầu xanh đã tội tình gì? 
Má hồng đền Š quá nửa thì chua thôi. 
Biết thân chạy chắng khỏi trời, 
Cũng liều mặt phán, cho rồi ngày xanh. 
2165 Lân tháu * gió mát trăng thanh, 
Bóng đâu có khách biên đình ' sang chơi. 
Ráu hüm, cám én, mày ngài 5, 
Vai nam t&c rộng, thân mười thước cao. 
Đường đường một dáng anh hao, 
2170 Côn quyền ° hon sức, lược thao '° gồm tai. 
Đội trời, đạp đất ở đời, ` 


1. Nước đã đánh phèn: nước đã đánh phèn cho trong. 

2. Lại uẩn lên: ý nói tấm thân đã muốn giữ cho trong sạch lại bị mắc vào vòng dơ 
bẩn như cũ. 

3. Hông quân: (hông: lớn, quân: cái khuôn, cái bàn xoay để nặn đô bằng đất) chỉ 
ông trời, đấng tạo hóa. 

4. Hồng quần: chỉ phụ nữ vì ở bên Trung Quốc xưa kia con gái mặc quần hồng. 

5. Dén: các bản Nôm đều viết JE hoặc 3Ä thì phải phiên ám là dên. Ca câu ý 
nói cái nợ má hồng đã trả, đã đền quá nứa thì xuân xanh còn chưa hết. 

6. Lần thâu: ý nói thời gian đã lần lita qua di khá lâu rồi. 

7. Biên đình: chỗ biên giới xa xôi. I 

8. Râu hum, cằm én, mày ngài: tả cái tướng của người anh hùng. Trong Tam quốc 
chí diễn nghĩa, La Quán Trung có tả tướng mạo của Quan Vân Trường: “Mình dài chín 
thước, râu dài hai thước, mát nhu hai trái táo cháp lại ma đỏ như gốc, môi hóng nhu 
son tô, mát phượng mày ngài, tướng mạo đường đường, uy phong lam lam”, và cũng có 
tả tướng mạo của Trương Phi: “Mình dài tám thước, đầu nhu con báo, hai mát tròn xoe 
như hai cái vòng, râu hum, cám én, tiếng nói nhu sám, sức khoẻ như ngựa chạy”. Tit 
Hải có “râu hum cằm én” là tướng mạo của Trương Phi và “mày ngời” là tướng mạo 
của Quan Vân Trường. 

9. Côn quyên: (côn: gậy, quyên: nắm tay) phép đánh võ bằng gậy va bằng tay, chi 
chung về tài võ nghệ. 

10. Lược thao: (tam lược và lục thao) nói chung về tai dùng binh có cơ mưu. Tam 
lược, Luc thao: tên hai bộ binh thư xưa truyền là do Thái Công Vọng soạn ra. (Luc 
thao: gồm có văn thao, võ thao, long thao, hổ thao, báo thao và khuyển thao). 
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Ho Từ, tên Hai vốn người Việt Đông '. 
Giang hồ ? quen thú vay vùng, 
Gươm đà nửa gánh, non sông một chèo °. 
2175 Qua chơi nghe tiếng nàng Kiều, 
Tấm lòng nhi nữ ‘ cứng xiêu anh hùng °. 
Thiếp danh Š đưa đến lầu hồng, 
Hai bên cùng liếc, hai lòng càng ưa. 
Từ rằng: “Tâm phúc tương cờ ', 
2180 Phải người trăng gió vật vờ hay sao? 
Bấy lâu nghe tiếng má đào 
Mắt xanh ? chẳng dé ai vào có không? 
Một đời được mấy anh hùng, 
Bó chi cá cháu chim lông mà chơi!” 
2185 Nang rằng: “Người day quá lời, 
Thán này cón dám xem ai làm thuóng! 
Chút riêng chon dá thứ vàng !! 
Biết đâu mà gửi can tràng `” vào đâu? 


1. Việt Đông: thuộc tỉnh Quang Đông ngày nay. 

2. Giang hỗ: sông với hồ; đây chỉ người phiêu lưu nay đây mai đó. 

3. Gươm đàn... một chèo: cả câu này mượn ý ở hai câu thơ của Hoàng Sào: “Bán 
hiên cung kiếm bằng thiên túng, nhất trao giang sơn tộn địa duy” = nửa vai cung kiếm 
tung trời đất, một mái chèo đi khắp núi sông. Nguyễn Du đã đổi chữ “cung kiếm” ra là 
“guom dàn" và cho rằng thanh guom và cây đàn là hai vật tùy thân cua người giang 
hồ phong luu. 

4. Nhi nữ: người con gái còn trẻ. 

5. Anh hùng: người có tài có chí hơn người. 

6. Thiếp danh: tấm giấy nhỏ có ghi tên họ. 

7. Tám phúc tương cờ: (tám: lòng, phúc: bung dạ, tương: cùng, cờ tức ky: hen) lấy 
tấm lòng chân thành cùng hẹn với nhau. 

8. Våt vò: lông bóng, lang thang, không nhất tâm. 

9. Mdt xanh: ý nói con mắt nhìn thắng thắn và kính trọng. Theo Tán thu, 
Nguyễn Tịch khi tiếp người mà ông trọng thì nhìn thắng nên để lộ tròng mắt xanh, 
khi tiếp người mà ông coi rẻ thì nhìn nghiêng nên để lộ tròng mắt trắng. 

Cả câu 2182 ý Từ Hải muốn hỏi xem có phải Thúy Kiéu chưa dé ý đến ai 
không hoặc chưa cho ai là người tri kỷ không? ， 

10. Ca chậu chim lông: chi hang người tâm thường, chi mong sống an thân trong 
vòng kiềm tỏa. 

11. Chọn dá thử vàng: chon dá xem có dá quý, có ngọc không, thứ vàng xem có 
vàng tốt không. Cá câu ý nói: riêng trong lòng cũng muốn tìm một người tử tế, một 
người tri kỷ trong đám khách đến chơi ở thanh lâu. 

12. Can tràng: gan ruột, ý nói nói lòng. 

1053 


Con như vào trước ra sau, 
2190 Ai cho kén chon vàng thau ' tại minh?" 
Từ rằng: “Lời nói hữu tình, 
, Khiến người lại nhớ câu Bình Nguyên Quán A 
Lai dáy xem lai cho gán, 
Phóng tin được một vài phán hay không?” 
2195 Thưa rằng: “Lượng cả bao dong °, 
Tấn Dương Ý được thấy mây rồng có phen. 
Rộng thương cỏ nội hoa hèn, 
Chút thân bèo bọt dám phiền mai sau”. 
Nghe lời vừa ý, gật đầu, 
2200 Cười rằng: “Tri kỷ ? trước sau mấy người? 
Khen cho con mắt tinh đời, 
Anh hùng doán giữa trần ai mới gia! 
Một lời đã biết đến ta, 


1. Kén chon vàng thau: ý nói lựa chọn ké tốt người xấu. Cả hai câu 2189-2190 ý 
nói đối với khách làng chơi thi phái “đưa người cua trước, rước người cửa sau” đâu có 
quyên kén chọn kẻ tốt người xấu để tùy ý mà tiếp đâu. 

2. Câu Bình Nguyên Quân: chỗ này Tản Đà có nhận xét rằng: “Nhân ở trên, lời 
Kiéu có câu” Biết đâu mà gửi can tràng, vào đâu? "cho nên đây có câu này lời Tu Hai; 
là lấy bởi hai câu thơ Đường: “Bất trì can đảm hướng thùy thị, linh nhân khước ức 
Bình Nguyên Quân” song mà nhận ra hơi ngang nghĩa, chỗ ngang ở một chữ “câu”. 

Nhận xét ấy của Tản Đà là đúng vì chữ “câu” đây phải hiểu là “câu nói” của 
Bình Nguyên Quân chứ không phải “câu tho” của Cao Thích nói về Bình Nguyên Quân. 
Chúng ta đã biết rằng Bình Nguyên Quân (Triệu Thắng) là một vị tướng quốc thời 
Chiến Quốc, có tính hào hiệp, mời khách ăn trong nhà hằng đến ba ngàn người. Khi 
nước Tần đem quân sang đánh kinh đô Hàm Đan, ông có kén một đoàn tùy tùng để 
sang cầu cứu bên nước Sở nhưng tìm mãi vẫn thiếu một người. Mao Toại cũng là thực 
khách trong nhà xin đi tháp tùng. Bình Nguyên Quân tỏ vẻ ngần ngại bảo rằng: 
“Người có tài cũng như mũi dùi ở trong tay do, đầu nhọn của nó tất phải tho ra. Vậy 
sao lâu nay không thấy ông lộ ra tài năng gì cd?” Mao Toai trả lời: “Chuyến này di réi 
ông sẽ thấy”. Quả nhiên, chuyến ấy Mao Toai đã làm nên việc. ` 

Từ Hải đã mượn câu chuyện ấy để khen nàng Kiểu có con mắt tinh đời, tinh 
hơn cả Bình Nguyên Quân, biết được ngay Từ Hải là bậc anh hùng từ lúc còn trần ai. 
Vậy “cdu Bình Nguyên Quân” đây lá câu nói của Bình Nguyên quan báo Mao Toai chi 
không phải câu tho của Cao Thích. 
3. Bao dung: chỉ người có độ lượng che chở cho người khác. 

4. Tán Dương: tên đất nay thuộc huyện Thái Nguyên, tinh Son Tây. Ca cáu ý nói 
Thúy Kiểu tin rằng Từ Hải sẽ làm nên được nghiệp dé như Đường Cao Tổ dà từ đất 
Tấn Dương dấy lên. 

5. Tri ky: (tri: biết, ký: mình) ke hiểu biết lòng minh. 

6. Trần ai: bụi bam, ý nói lúc còn chua làm nên, còn phải chịu gian nan khổ sở. 
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Muôn chung nghìn tứ ! cũng là có nhau'”. 
2205 Hai bên ý hợp tâm đầu”, 
Khi thân, chẳng lọ là cầu mới thân. 
Ngó lời nói với băng nhân, 
Tiên tram lai cứ nguyên ngân * phát hoàn *. 
Buéng riêng sửa chốn thanh nhàn, 
2210 Đặt giường thất báo, vây màn bát tiên Š. 
- Trai anh hùng, gái thuyền quyên, 
Phi nguyễn sánh phượng 5, đẹp duyên cưỡi rồng ”. 
Nửa năm hương lửa đương nông, 
Trượng phu? thoát đã động lòng bốn phương °, 
2215 Trông vời trời bể mênh mang, 
Thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng giong. 
Nàng rằng: “Phận gái chữ tòng, 
Chang đi thiếp cũng một lòng xin di". 
Từ rằng: “Tám phúc tương tri °°, 
2220 Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tinh *' ? 
Bao giờ mười vạn tinh binh "^, 


1. Muôn chung nghìn tứ: (chung: dé dùng đong thóc đựng được 6 hộc 4 đấu, tú: xe 
đóng bốn ngựa) muôn chung thóc, nghìn cỗ xe bốn ngựa, ý nói được quyển cao chức 
trọng giàu sang phú quý. 


2. Y hợp tám đâu: (đâu: hợp) ý hợp với nhau, lòng hợp với lòng, tức tình ý hoàn 
toàn hợp nhau. 


3. Nguyên ngân: nguyên số bạc đã bỏ ra mua Thúy Kiểu. 
4. Phát hoàn: dua trả lại. 
5. Man bát tiên: màn có thêu tám vi tiên là Là Động Tân, Tào Quốc Cữu, Hà 


` Tiên Có, Hàn Tương Tú, Ly Thiét Ost (by Ly 1⁄/ Jm WW I pa A 


Láo. Trong tám vị tiên nay chí có Hà Tiên Có là đàn bà. 

6. Sanh phượng: ý nói sánh đôi vợ chóng. Do câu "phuong E vu phi, hòa minh 
tương tương” (chim phượng chim hoàng cùng bay, tiếng hót hòa nhau Mới: vang Mn 

7. Cưỡi róng: ý nói lấy được chóng xứng dáng. 

Theo Sở quốc tiên hiền truyện, Hoàng Hiếu và Ly Ung là-hai dank si. đời Hau 

Hán đều lấy con gái thái úy Hoàn Yên. Người đời khen rằng con gái của thái úy được 
cưỡi rồng. 

8. Trượng phu: người đàn ông có chí khí lớn. 


9. Động lòng bốn phương: có ý đi lập nghiệp lớn, tung hoành bốn phương để phi 
chí tang bóng. 


10. Tâm phúc tương tri: lòng dạ cùng hiểu phate 


11. Nữ nhi thường tinh: cái tinh thông thường của phụ nữ là hay lưu luyến trước 
.ánh chia ly. 


12. Tinh binh: quán lính tinh nhué. 
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Tiếng chiêng dậy đất, bóng tinh ' rợp đường. 
Làm cho rõ mặt phi thường”, 
Bay giờ ta sẽ rước nàng nghi gia”. 
2225 Bằng nay bốn bể không nhà, 
Theo càng thêm bận biết là đi đâu? 
Đành lòng chờ đó ít lâu, 
Chay chăng là một năm sau vội gi?” 
Quyết lời đứt áo ra đi, 
2230 Gió mây bằng đã đến ˆ kỳ dám khơi, 
Nàng từ chiếc bóng song mai °, 
Đêm thu đằng dáng nhặt cài” then mây *. 
Sân rêu chẳng vẽ dấu giày °, 
Cỏ cao hơn thước, liễu gầy vài phân. 
2235 Dodi trông muôn dam tử phán "°, 
Hôn quê theo ngon máy Tán !! xa xa. 
Xót thay huyén cỗi xuân già "?, 
Tấm lòng thương nhớ biết là có nguôi? 
Chốc đờ mười mấy năm trời, l 


1. Bóng tinh: bóng cò. 

2. Phi thường: khác thường, ý nói người thường không bì kip, cũng như xudt chúng. 

3. Nghi gia: (nghi: nên, gia: nha) chữ lấy trong Kinh Thi, bài Đào yêu (Chu Nam): 
“Chi tử vu quy, nghi ky gia thất = nang ấy di lấy chóng thi át thuận hòa êm ấm cảnh 
gia đình, chữ nghỉ gia được dùng để nói về người con gái đi lấy chồng. 

4. Gió máy bằng đã...: (bằng: chim bằng) ý nói người anh hùng đã tới kỳ tung 
hoành như chim bằng gặp gió lướt mây bay tới vạn dam. Chim bằng đây chi Từ Hải. 

5. Dặm khơi: dặm xa. 

6. Song mai: cửa sổ, chữ mai được dùng cho dep lời và cũng để hiệp vận chứ 
không nhất thiết phải có cây mai ở bên cạnh cửa số. 

7. Nhat cài: cài chát, cài cán thận. 

8. Then máy: then cửa. Chit máy được thêm vào cho đẹp lời cũng như then hoa. 

9. Chẳng vé dáu giày: ý nói it người lui tới. 

10. Tử phán: chỉ qué nhà. Chữ tú lấy ở Kinh Thi: “Duy tang dữ tú, tất cung kính 
chỉ” = cây dâu và cây tử do cha mẹ trồng tất phải cung kính giữ gìn. 

Chữ phản do tên làng của Hán Cao Tổ là Phản Du ở ấp Phong. Khi đã lên 

ngôi vua, Cao Tổ có về quê cúng lễ. Người đời sau mới dùng chữ đó để chi quê hương. 

11. Máy Tán: mây trên núi Tán Linh, ý nói đến sự nhớ nhà. Thơ Hàn Dũ có câu 
“Van hoành Tán Lĩnh gia hà tại” = mây kéo ngang núi Tán Linh, nhà ta ớ chỗ nào? 

12. Huyên cỗi xuân già: xuân huyén chí cha mẹ (xem chú thích câu 759), đây nói 
cha mẹ đã già cả rồi. 
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2240 Còn ra khi đã da mỗi tóc sương `. 
Tiếc thay chút nghĩa cũ càng, 
Dáu lia ngó ý ° còn vương tơ lòng. 
Duyên em đầu nối chi hồng °, 
May ra khi đã tay bóng tay mang. 
` 2245 Tac lòng cố quốc ^ tha huong, 
Đường kia nỗi no ngón ngang bời bài. 
Cánh hồng ° bay bổng tuyệt vời, 
Đã món con mắt ” phương trời dám dám. 
Đêm ngày luống những âm thầm, 
2250 Lửa binh đâu đã 4m 4m một phương. 
Ngất trời sát khí ° mơ màng, : 
Dáy sóng kinh ngạc 5, chật đường giáp binh °°. 
Người quen ké thuóc chung quanh, 
Nhu nang hay tam lánh minh mót noi. 
2255 Nàng rằng: “Trước đã hẹn lời, 
Dẫu trong nguy hiểm dám đời ước xưa 
^. Còn đang dùng dáng '? ngẩn ngơ, 


lly» 


1. Da mỗi tóc sương: da lốm đốm nhu mau mai dëi mài, tóc trắng như sương, ý 
nói đã già lắm rôi. 

2. Ngo ý: ngó sen (đúng ra chữ ý là tim đắng trong hat sen) Cá câu ý nói dẫu 
phái la xa nhau nhưng vẫn vương vấn nhớ nhau như ngó sen tuy bị be gãy làm đôi mà 
tơ trong lòng vẫn vương lấy nhau. 

3. Nối chỉ hông: cháp mối duyên với Kim Trọng. 

4. Cố quốc: nước cũ tức quê hương. 

5. Tha hương: (tha: khác; hương: làng) ý nói ở nơi đất khách quê người.. 

6. Cánh hông: (hông: loài ngóng trời) cánh chim hồng, ý nói người anh hùng tung 
hoành bốn phương như cánh chim hồng bay bổng. 

7. Món con mốt: ý nói trông chờ đã lâu lắm mà không thấy. 

8. Sát khí: cái vẻ dữ dội của cuộc chém giết do chiến tranh gây ra. 

9. Kình ngạc: (bình: cá mập, ngạc: cá sấu) hai thứ cá đữ, ví với quân giặc dữ tợn. 

10. Giáp binh: (giáp: áo giáp, binh: binh khí) nói chung là binh khí, dùng rộng, 
nghĩa là để chỉ binh sĩ có trang bị khí giới. 

11, Ước xưa: Từ Hải khi ra đi có dặn Thúy Kiểu H lại chờ ngày nghi gia nên dù có 
binh lửa nàng cũng giữ ước xưa không dám đi chỗ khác. 

12: Dùng ddng: tức dùng đồng, ngập ngừng chưa biết quyết định làm sao. 
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Mái ngoài đã thấy bóng cờ tiếng la !. 
Giáp binh kéo đến quanh nhà, 
2260 Đồng thanh ? cùng gii? : “Nào là phu nhân?” 
Hai bên mười vị tướng quân, 
Đặt gươm cởi giáp trước sân khấu đầu *. 
Cung nga thé nü nói sau, 
Rang: “Vâng lệnh chỉ ° rước cháu vu qui ! ” 
2265 Sån sàng phượng liễu loan nghi 5, 
Hoa quan ° chấp choi", hà y !! rà ràng. 
Dung có, nói tróng lén dàng, 
Truc tơ nói trước, kiêu vàng kéo sau. 
Hóa bài ? tiên lộ ? ruổi mau, 
2270 Nam đình ' nghe động trống cháu dai doanh *. 
Kéo cờ lũy, phát súng thành, 
Từ công ra ngựa thân nghênh * cửa ngoài. 


1. La: thanh la, một thứ nhạc khí như cái chiêng, mặt tròn và phẳng. Các bản 


Nôm đều viết [xd (la). Bán Hó Đắc Hàm và bán Tán Đà chép là loa, tức là thứ ống 
bằng đồng, một đầu nhỏ một dau loe rộng dé làm cho tiếng vang to ra, trong quán ngũ 
thường dùng để truyền lệnh. f 

2. Dóng thanh: cing lén tiéng. 

3. Gui: túc thưa gửi, tỏ ý cung kính. 

4. Khấu đâu: làm lễ cúi dau sát đất. Kinh Lë có nói: Người đội mũ trụ và mặc áo 
giáp thì không lạy ai bao giờ, cho nên mười vị tướng quân phái bỏ gươm ra và cởi áo 
. giáp rồi mới làm lễ. ae 

5. Cung nga thé nữ: gọi chung những người con gái hầu ha ở trong cung vua. 

6. Lệnh chỉ: lệnh của nhà vua hoặc chiếu chỉ của nhà vua, đây là lệnh của đại 
vương Từ Hải. 

7. Vụ qui: (vu: di, qui: về) con gái về nhà chông. 

Ruóc cháu vu qui: chữ cháu đây được dùng để bày tỏ sự tôn kính đối với Thúy 
Kiều nay đã là một vương phi. 

8. Phượng liễu loan nghỉ: kiệu có trang hoàng hình chim phượng và dé nghỉ 
trượng có trang hoàng chim loan, chỉ chung nghỉ vệ của vương phi. 

9. Hoa quan: mũ có bông vàng chạm kết ở trên. 

10. Chấp chới: lung linh sáng, nói những bóng vàng hoặc đá quý rung rinh lấp lánh. 

11. Hà y: (hà: ráng, y: áo) áo sắc đẹp rực rỡ như sắc ráng trời màu hồng tía. 

12. Hóa bài: (hóa: lửa, bài: cái thé bài) cái thé bài trên có cột lửa để đi đòi việc 
quán cho mau. 

13. Tién lộ: đi phía trước. 

* 14. Nam đình: triều đình ở phương Nam, tức dinh của Từ Hai đóng quân. 

15. Đại doanh: doanh trại lớn của Từ Hải. 

16. Thân nghênh: đích thân minh ra đón: 
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Rỡ minh la vẻ cân dai’, 
Hãy còn cằm én may ngài như xưa. 
2275 Cười rằng: “Cá nước duyên ua 2, 
Nhớ lời nói những bao giờ hay không? 
Anh hùng mới biết anh hùng, 
Ray xem phóng đã cam lòng ” ấy chưa!” 
Nàng rằng: “Chút phận ngây thơ Ý, 
2280 Cũng may dây cát? được nhờ bóng cây. 
Đến bây giờ mới thấy đây, 
Mà long đã chắc những ngày một hai * >. 
Cùng nhau trông mát cả cười ”, 
Dan tay về chốn trướng mai ° tự tinh °. 
2285 Tiệc bày thưởng tướng khao binh i 
Om thóm tróng trán, ráp rinh nhac quán. 
Vinh hoa !! bó lúc phong trần "?, 
Chữ tinh ngày lai thêm xuân  mót ngày. 
Trong quán có lác vui váy, 
2290 Thong dong mới ké sự ngày hàn vi *: 
“Khi Vô Tích ?, khi Lâm Truy "°, 


1. Rỡ minh lạ vé cân dai: ý nói Từ Hải mang mũ áo cân đai trông rực rỡ chắc là 
Thúy Kiểu phải lấy làm lạ. 

2. Cá nuóc duyën ua: duyën may mắn. Ca dao có câu: “Tình cờ bắt gặp nang đây, 
như cá gặp nước nhu máy gặp rồng”. IE 

3. Cam long: thóa long mong dgi. 

4. Ngáy thơ: trẻ dai. ˆ 

5. Dây cát: thứ dày leo chi sóng nhờ cây lớn. Xem chú thích câu 902, chit cát dáng. 
Đây Thúy Kiều nói minh cũng như thứ cây leo chi mong được sự bao dung của Từ Hải. 

6. Một hai: ý nói chắc chắn, không thé thay đổi được, một cách cương quyết, hoàn 
toàn tin tưởng. I 

7. Cả cười: cười lớn tiếng. f 

8. Trướng mai: màn có thêu hoa mai, đây chỉ phòng riêng của hai vợ chóng. Chữ 
mai cũng có thể chỉ được dùng cho dep lời như truóng đào, trướng hô, trướng hông... 

9. Tự tinh: (tự: bày tỏ) chuyện trò bày to tình cảm với nhau. 

10. Khao binh: thưởng cho quân sĩ được ăn uống rượu chè. 

11. Vinh hoa: vẻ vang sung sướng. 

12. Phong trần: khổ sở vất vả. 

18. Thêm xuân: thêm dam thám. 

14. Hàn vi: (han: lạnh, vi: nhỏ) lúc còn chưa làm nên, lúc còn nghèo hèn. 

15. Vô Tích: nơi Thúy Kiêu bị Hoan Thu bắt về hành ha. Tú bà đánh dap. lừa gat 
bắt phải tiếp khách. 

16. Lâm Truy: nơi Thúy Kiểu bi Mã Giám Sinh lừa gat mang về lầu xanh của mu Tú bà. 
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Nơi thì lừa đảo !, nơi thi xót thương °. 
Tấm thân rày đã nhẹ nhàng, 
Chút còn ân oán đôi đường chưa xong”. 
2295 Từ công nghe nói thủy chung, 
Bất bình nổi trận đùng đùng sấm vang, 
Nghiêm quân ‘ tuyén tướng sẵn sàng, 
Dưới cờ một lệnh vội vàng ruổi sao `. 
Ba quân Š chỉ ngon cờ dao’, 
2300 Đạo ra Vô Tích *, đạo vào Lâm Truy. 
Mấy người phụ bạc ° xưa kia, 
Chiếu danh '° tám nã !! bát về hỏi tra. 
Lai sai lệnh tiễn * truyền qua, 
Giữ giàng họ Thúc một nhà cho yên. 
2305 Mụ quản gia, vãi Giác Duyên, 
Cũng sai lệnh tién dem tin rước mời. 
Thé su !Š kể hết mọi lời, 
Lòng lòng cũng giận, người người chấp uy !*. 
Đạo trời báo phuc 5 chín ghê 16， 
2310 Khéo thay một mẻ tóm về đầy nơi! 


1. Lia đảo: Kiều đã bị Mã Giám sinh, Sở Khanh, Bạc Hanh lừa gạt. 

2. Xót thương: Kiều đã được Mã Kiểu, bà quản gia, sư Giác Duyên thương xót. 
3. Thủy chung: (thủy: bắt đầu, mới; chung: cuối cùng, hết) đầu đuôi câu chuyện. 
4. Nghiêm quân: ra lệnh cho quân sĩ phái nghiêm chỉnh hàng ngũ. 

5. Rudi sao: chay mau nhu sao băng, do chữ tinh trì dich ra. 

6. Ba quán : ba đạo quán theo tổ chức binh đội xưa gồm tién quân, trung quán và 

hậu quân; đây chỉ quân sĩ. š 

7. Cờ đào: cờ đỏ, cờ hiệu của quân đội. 

8. Vô Tích: một huyện thuộc phú Thường Châu, tỉnh Giang Tô. 

9. Phụ bạc: phụ tình ở bạc. 

10. Chiếu danh: chiếu theo tên. 
11. Tầm nã: tìm bắt. ` 


12. Lệnh tiễn: tên cây cờ, giữa lá cờ có viết chữ A (lệnh) và trên đầu cán cờ có 
hình mũi tên để làm hiệu lệnh cho việc hành quân, cờ này có nghĩa là lệnh quán đi 
mau như tên. St 

13. Thé su: (thé: thé, sư: quân) lời tuyên thé trước lúc xuất quân, lời hiểu dụ trước 
khi xuất quân. š i 

14. Chấp uy: chấp hành nghiêm lệnh. 

15. Báo phục: báo trả lại, tức ân trả ân, oán trả oán. 

16. Chin ghê: (chin: vốn) vốn thật đáng sợ. 
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Quân trung ! guam lớn giáo dai, 
Vệ trong thị lap”, co? ngoài song phi *, 
Sấn sàng té chinh uy nghi, 
Bác đông chát dat, tinh ky * rợp sân. 
2315 Truóng him‘ mở giữa trung quân, 
Từ công sánh với phu nhân cùng ngồi. - 
Tiên nghiêm ° trống chúa dứt hôi, 
Điểm danh trước dẫn trực ngoài cửa viên °. 
Từ rằng: “Ân oán hai bên, 
2320 Mặc nàng xử quyết báo dén cho minh". 
Nàng rằng: “Nhờ cậy uy linh, 
Hãy xin báo đáp ân tình cho phu !! 
Báo ân rồi sẽ trả thù” 
Từ rằng: “Việc ấy phó cho mặc nàng”. 
2325 Cho gươm mời đến Thúc lang, 


1. Quán trung: trong chỗ đóng quân. 

2. Vë... co: (vé là toán quân năm trăm người, co là một toán quán) nói chung các 
đơn vị trong quân đội. 

3. Thị lộp: (thi: chau, lập: đứng) đứng chau, đứng đầu . 

4. Song phi: (song: sóng đôi, phi: mở) mở ra hai hàng, dàn ra làm hai hàng. 

5. Bác đông: (bác: súng lớn) súng lớn bằng đồng. 

Bản HBH chép là vác đòng (lưỡi mác và chiếc lao) bán TVK chép là vác đồng 
và chú là binh khí. Céu 2510 cũng có chữ bác đồng: “Lễ nghi dàn trước, bác đồng phục 
sau”. Chữ “bác. đồng” đứng hơn “vác dòng” vì sau đó ở câu 2514, Hồ Tôn Hiến đã ra 
lệnh “Ba bé phát súng, bốn bên kéo cờ”. 

6. Tinh kỳ: (tinh: cờ hiệu, cờ có ngù lông ở trên đầu, ho: cờ) cờ xí, nói chung các 
thứ cờ của từng cơ vệ. 

7. Truong him: do chữ hổ trướng, bức màn da hổ chỉ chỗ ngôi chỉ bi của ông 
tướng, nơi bàn việc quân cơ. 

8. Tiên nghiêm: hồi trống đánh để ra lệnh nghiêm chỉnh quân sĩ và ra uy cho 
mọi người phải tôn trọng quân lệnh. 

9. Cửa vién: (vién: càng xe) chỗ đóng quân có quây các xe lại làm thành hàng rào 
và có dựng càng hai xe làm cửa ra vào. 

10. Xử quyết: xét xử quyết định. 

11. Cho phu: cho bó, cho đáng, cho thỏa. 
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Mặt nhu cham đổ ', mình dường dé giun *. 
Nàng rằng: “Nghia trong nghìn non, 
Lâm Truy người cũ chàng còn nhớ không? 
Sâm Thương ° chang ven chữ tong, 
2330 Tai ai, há dám phụ long cố nhán *? 
Gấm trăm cuốn, bạc nghìn cân, 
Tạ lòng dễ xứng báo ân gọi là. 
Vợ chàng qui quái tinh ma, 
Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau? 
2335 Kiến bò miệng chén chưa lâu Š, 
Muu sâu củng trả nghĩa sâu cho vừa!” 
Thúc sinh trông mặt bấy giờ, 
Mô hôi chàng đã như mưa ướt dâm. 
Lòng riêng mừng sợ không cầm, 
2340 So thay ’ mà lại mừng thám cho ai?! 


1. Mat như cham đổ: ý nói sợ xanh cả mặt lại như bị cham dé vào. 

2. Mình dường dé giun: ý nói sợ lắm run ray cả tay chân. Ta thường nói sợ chết 
run chết dé. Câu này bản BK-TTK, BKD, NVV chép là: “Mat như cham dé, minh 
dường giẽ giun. Nguyễn Vàn: Vinh dịch gie giun sang tiếng Pháp là bécassine. Trương 
Vinh Ký phiên âm là: “Mặt như cham đổ, thân dường cáy run” Trân Nguon Hanh 

p 
trong bán Abel des Michels đã viết chit Nom, “cây run" là 3Ÿ Ed Nhu vậy chit cây 
viết theo bộ khuyén, chữ gié viết theo bộ trùng nên Hó Đắc Hàm và Ung Dự đã phiên 
âm là "dé". (Hó Đắc Hàm viết sai chính tả là ré). 

3. Sâm Thương: tức sao mai và sao hôm, hai ngôi sao ấy cứ ngôi này mọc thì ngôi 
kia lặn, không bao giờ gặp nhau. Đây ý nói Thúy Kiểu và Thúc sinh không bao giờ 
sum họp được nữa, sẽ bị cách biệt mãi. 

4. Cố nhân: người thân cũ. 

5. Kẻ cáp bà già gặp nhau: ngạn ngữ có câu "bà già bát được bẻ cắp” nói su bất 
ngờ mà xảy ra, cũng là chuyện lạ hiếm có, thật tức cười. 

6. Kiến bò miệng chén chưa lâu: con kiến bò quanh miệng chén chưa lâu, cũng chỉ 
quanh quán đấy thôi, ý nói Hoan Thư có chay đi đâu cũng chẳng thoát vì đã nằm 
trong vòng giam hãm của Thúy Kiểu rồi. 

7. Sợ thay: sợ cho Hoạn Thư thay. 

8. Cho ai: cho Thúy Kiéu. Thúc sinh mừng thám cho Thúy Kiểu nay được hiển vinh. 
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Mu già `, su trưởng ° thứ hai *, 
Thoát đưa đến trước, vội mời lên trên. 
Dắt tay mở mặt cho nhìn. 
“Hoa Nô kia với Trạc Tuyền cũng tôi! 
2345 Nhớ khi lỡ bước say vói *, 
Non vàng chữ dễ dén bồi tấm thương. 
Nghìn vàng gọi chút lễ thường. 
Mà lòng Phiếu máu? mấy vàng cho cân!” 
Hai người trông mặt tần ngần, 
2350 Nửa phần khiếp sợ, nửa phần mừng vui. 
Nàng rằng: “Xin hãy rốn ngôi, 
Xem cho rõ mặt, biết tôi báo thù!”. 
Kip truyền chư tướng hiến phù Š. 
Lai đem các tích ” phạm dó ° hậu tra °. 
2355 Dưới cờ gươm tuốt nắp ra, 
Chính danh thủ phạm * tên là Hoan Thu! 
Thoát trông nàng đã chào thưa: 
“Tiểu thư ! cũng có bây giờ đến đáy!” 
Đàn bà dễ có mấy tay, 
2360 Đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan 12! 


1. Mụ già: tức mụ quản gia. 

2. Sư trưởng: tức ni sư Giác Duyên. 

3. Thứ hai: thứ nhất là Thúc sinh được mời vào trước rồi d inu gia và su trưởng 
được mời vào là thứ hai. 

4. Sáy vòi: lỡ hụt chân mà bị ngã, ý nói bi sa vào cánh khó. 

5. Phiếu mẫu: (phiếu: đập vải bằng cái chày để giặt). Han Tin lúc còn hàn vi, đi 
câu ở dưới thành, một hôm đói quá, gặp một bà già giặt quán áo cho ăn một bữa cơm. 
Hàn Tín sau theo giúp Hán Cao Tổ, được lập làm Sở Vương, đóng đô ở Hạ Bì, nhớ đến 
bà Phiếu mẫu (bà già giặt quan áo) đã đem nghìn vàng đến để tạ ơn. 

Lòng Phiếu mẫu: lòng tốt giúp người trong lúc hoạn nạn. 

6. Hiến phù: (hiến: dâng nộp, phù: người bị bắt) dẫn tù ra, dẫn kẻ có tội đến. 

7. Các tích: các bản ghi tội của những phạm nhân, các án tích. 

8. Phạm dé: (phạm: người có tội, dé: kẻ bị di day) kẻ phạm tội bị bắt giữ. 

9. Hậu tra: (hậu: chờ, tra: xét hỏi) còn chờ để xét hỏi tội. 

10. Chính danh thủ phạm: chính tên có tội nặng nhất đứng đầu hàng phạm 
nhân, khác với các tòng phạm chí là những tên đồng lõa. Đây Hoạn Thư là thủ phạm, 
còn tong phạm là các tên tay sai như bọn Khuyến, Ung. 

11. Tiểu thu: đây dùng có ý mía mai. 

12. Máy tay, máy mặt, mấy gan: ý nói mấy người nhưng dùng để chí những hang 
người ghê gớm, đáng sợ. 
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Dé dang là thói hông nhan', . 
Càng cay nghiệt ? lắm, càng oan trái? nhiều”. ` 
Hoan Thư hồn lạc phách xiêu *. 
Khấu đầu dưới trướng liéu điều kêu ca. 
2365 Rằng: “Tôi chút phận đàn bà, 
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình. 
Nghĩ cho khi gác viết kinh Š, 
Với khi khỏi cửa đứt tình chẳng theo 5. 
Lòng riêng, riêng những kính yêu, 
2370 Chồng chung chưa dé ai chiều cho ai! 
Trót lòng gây việc chông gai, 
Còn nhờ lượng bể ’ thương bài nào chang!”. 
Khen cho: “Thát đã nên rằng, 
Khôn ngoan đến mực, nói năng phải lời. 
2375 Tha ra thì cũng may đời, 
Làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen. 
Đã lòng tri quá * thời nên!”. 
Truyền quân lệnh ° xuống trướng tiền * tha ngay. 
Tạ lòng lạy trước sân mây, 
2380 Cửa viên !! lại đắt một dây dẫn vào. 
Nàng rằng: “Lông lộng trời cho, 
Hai nhân, nhân hại *, sự nào tại ta? 
Trước là Bạc Hạnh, Bạc bà, 
Bên là Ung, Khuyển bên là.Sở Khanh. 


1. Thói hông nhan: thói dan bà thường ăn ở dé dàng với mọi người. 

2. Cay nghiệt: khắt khe, độc ác. 

3. Oơn trái: (trái: nợ) nợ do việc làm ác của mình gây ra. 

4. Hôn lạc phách xiêu: hồn phách xiêu lạc, ý nói sợ quá mát cá tinh thần. 

5. Khi gác viét hinh: ý nhắc lại việc bắt được quá tang Thúc: ums ra thám Tháy 
Kiều 6 Quan Am các mà không ghen tuông. 

6. Khỏi cửa... chẳng theo: ý nhắc lại việc Thúy Kiểu bỏ trốn Quan Âm các lấy 
trộm chuông vàng khánh bạc mà không cho người đuổi theo. 

7. Lượng bể: lòng khoan dung rộng như bể. 

8. Tri quá: biết lỗi. 

9. Quán lệnh: mệnh lệnh trong quân đội. 

10. Trướng tiên: trước trướng (màn), tức trước chỗ ngôi xử án, nơi Từ Hải đặt bộ 
chỉ huy. 

11. Cửa vién: cửa ra vào nơi đóng quần, 

Xem thêm chú thích câu 2318. 

12. Hai nhân nhân hai: hại người thì bị người hại lại. 
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2385 Tú ba với Mã Giám sinh, 
Các tên tội ấy đáng tình còn sao?” 
Lệnh quân truyền xuống nói đao !, 
Thé sao? thì lại cứ sao gia hình *. 
Máu rơi thịt nát tan tành, 
2390 Ai ai trông thấy hồn kinh phách rời. 
Cho hay muôn sự tại trời, 
Phụ người chẳng bõ khi người phụ ta! 
Mấy người bạc ác tính ma, 
Minh làm mình chịu, kêu mà ai thương! 
2395 Ba quân đông mặt pháp trường Ý, 
Thanh thiên bạch nhật rõ ràng cho coi, 
Việc nàng báo phục Š vừa rồi, 
Giác Duyên vội đã gửi lời từ quy ”. 
Nang rằng: “Thiên tải nhất thì ?, 
2400 Cố nhân dà dé mấy khi bàn hoàn °. 
Rôi đây bèo hợp mây tan '° 


1. Nội đao: quân lính giữ việc chém người có tội bị hành hình, cũng như nói quân 
đao phủ. 

2. Thé sao: ý nhắc lại các lời thé của Mã Giám sinh, Tú bà, Sở Khanh, Bạc Hạnh 
khi trước. 

3. Gia hình: thi hành hình phạt đối với tội nhân. Nguyễn Du đã không theo 
nguyên truyện khi để cho Thúy Kiều tha tội Hoan Thư và không nói gì đến Kế thị (me 
Hoạn Thư). 

Theo nguyên truyện thì: “Vương phu nhân lại truyền cho tả hữu đem Kế thị 
(me Hoan Thư) ra noc đánh 30 roi. Quân lính sắp ra tay thì Hoan Thu xin chịu đòn 
thay và mu quản gia... xin tình nguyện thay chết cho nhũ mẫu. Vương phu nhân nể lời 
mụ quản gia tha tội cho Kế thị... nhưng Kế thị sợ quá đã chết ngay tức thì. 

Vương phu nhân lạt truyền lệnh đem Hoạn Thư ra, lột trần áo xiêm, chỉ để 
cho một cái khó, buộc tóc lên xà nhà réi sai dánh 100 trượng... Hoan Thu luôn luôn 
gidy giua kêu trời, toàn thân chẳng còn miếng da nào lành lặn”. 

4. Pháp trường: chỗ thi hành pháp lệnh chém những tội nhân bị án tử hình. 

5. Thanh thiên bạch nhột: (thanh: xanh, thiên: trời, bạch: trắng, nhật: ngày) y 
nói chính giữa ban ngày ai ai cũng thấy rõ. 

6. Báo phục: trả lại điêu thù oán, đây ý nói đến việc báo thù các pgubi da xú ác 
vói minh khi truóc. 

7. Tü quy: tit giá ra vë. . 

8. Thiên tái nhất thi: (tải: năm) nghìn năm mới có một lần. 

9. Bàn hoàn: nói chuyện với nhau, tám sự với nhau. Tượng dit bàn hoàn: chuyện 
van cùng nhau, vui chơi cùng nhau (DNQATV). 

10. Bèo hợp mây tan: ý nói mới gặp nhau đã lia xa nhau ngay ví như bèo mây 
hợp lại rồi lại tan đi ngay. 
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Biết đâu hac nói máy ngàn ! là đâu? 
Sư rằng cùng chang bao lâu, 
Trong năm năm lại gặp nhau đó mà. 
2405 Nhớ ngày hành cước * phương xa, 
Gặp sư Tam Hop von là tiên tri ` 
Báo cho hội ngộ chi kỳ ^, 
Năm nay là một, nữa thì năm năm. 
Mới hay tiền định ° chẳng lam, 
2410 Đã tin điều trước, ắt nhằm điều sau. 
Còn nhiều ân di ° với nhau, 
Cơ duyên ‘ nào da hết đâu vội gì?” 
Nàng rằng: “Tiền định tiên tri. 
Lời sư đã day At thì chang sai. 
2415 Họa bao giờ có gặp người, 
Vì tôi cậy hỏi một lời chung thân ê 
Giác Duyên vâng đặn ân cần, 
Ta từ thoát đã dời chân côi ngoài. 
Nàng từ ân oán rạch roi °, 
2420 Bể oan dường đà vơi vơi canh lòng. 
"Tạ ân lạy trước Từ công: 
Chút thân bó liễu ' nào mong có ray! 
Trộm nhờ sấm sét ra tay. 
Tấc riêng như cất gánh đây đổ đi, 
2425 Khác xương ghi dạ !! xiết chi, 


1. Hạc nói máy ngàn: ý nói Giác Duyên thường di nay đây mai đó nhu hac ở cánh 
đông, mây ở trên ngàn (rừng trên núi cao) không ở yên một chỗ. 

2. Hành cước: (hành: di; cước: gót chân) đi bộ, chỉ việc các tăng ni đi học đạo hoặc 
truyền đạo cho các tín đồ. 

3. Tiên tri: đoán trước được các việc sẽ xảy ra. 

4. Hội ngộ chỉ ky: kỳ họp mặt với nhau, kỳ hẹn gặp nhau. 

5. Tiền định: moi sự xảy ra trong cuộc đời đều d đã được tạo hóa định trước. 

6. Ân ái: âu yếm, quý mến nhau. 

7. Cơ duyên: duyên nợ mà tạo hóa đã định sẵn 

8. Chung thân: (chung: hết) trọn hết cá cuộc đời. 

9. Rach ròi: rõ ràng, rành mach dáu ra đó. 

10. Bồ liễu: ý nói yếu đuối. Xem chú thích câu 746. 


11. Ghi dạ: ghi chép ở trong dạ. Các ban Nôm đều viết 2l (chép) 
TVK - BKD - HDH - TD chép là “ghi dạ”. 
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Dé dem gan óc đến nghi trời máy". 
Từ rằng: “Quốc si? xưa nay, 
Chọn người tri kỷ ° một ngày được chăng? 
Anh hùng tiếng đã gọi rằng, 
2430 Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha! 
Huống chi việc cũng việc nhà, 
Lo là thám tạ * với là tri ân Š. 
Xót nàng còn chút song thân 5, 
Bay nay ke Việt người Tần ° cách xa. 
2435 Sao cho muôn dặm một nhà, 
Cho người ” thấy mặt là ta cam long dien 
Vội truyền sửa tiệc quân trung '° 
Muôn binh nghìn tướng hội đồng !! tẩy oan ” 
Thừa cơ trúc chẻ ngói tan p 
2440 Binh uy ** từ ấy s&m ran trong ngoài ' 
Triều dinh 6 riêng một góc trời, 


1: Gan óc: do chữ can não đô địa nghĩa là dü có đem gan óc mà làm lay đất cũng 
không đền được ơn; ý nói dù có hy sinh chịu chết cũng không báo đền được cái ơn. 

2. Quốc sĩ: kẻ sĩ có tiếng ở trong nước. 

3. Tri kỷ: người hiểu được lòng mình. 

4. Thâm tạ: tạ ân sâu, bày tó tấm lòng sâu sắc biết ơn. 

5. Tri ân: biết ơn. 

6. Song thân: cha mẹ. 

7. Ké Việt người Tán: ý nói Thúy Kiểu xa cách với cha mẹ như kẻ Việt (ở phía Đông 
Nam Trung Quốc ngày nay) với người Tần (ở phía Tây Bắc Trung Quốc ngày nay) - 

8. Cho người: chỉ cha mẹ Thúy Kiều. 

9. Cam lòng: vui lòng, thỏa lòng. 

10. Quán trung: trong quân, trong doanh trại nơi quân sĩ đồn trú. 

11. Hội đồng: cùng họp lại với nhau. 

12. Tẩy oan: rửa sạch các mối oán thù. Từ Hai cho mở tiệc để khao quân và để 
rửa sạch oan cho Thúy Kiểu. 

18. Trúc chẻ ngói tan: ý nói đánh đâu được đấy, một cách dễ dàng như chẻ tre, 
như ngói sụt vỡ tan (ngói đã sụt một lớp, mấy lớp khác đều sô sụt cá). 

14. Bính uy: uy thế câm binh của Từ Hải. 

15. Sám ran trong ngoài: nói tiếng như sám nó ran khắp nơi, ai ai cũng biết đến 
uy đanh. 

16. Triều đình: (triêu: chỗ ngu cháu, đình: sân, chỗ vào cháu vua) chỗ các quan 
vào chầu vua, sau được dùng để chỉ chính phú ở thời quân chủ. 
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Gồm hai văn võ, rach đôi sơn hà *. 
Doi cơn gió rét mưa sa, 
Huyện thành đạp đổ năm tòa cõi Nam. 
2445 Phong trần * mài một lưỡi gươm, 
Những loài giá áo túi cơm ? sé gi! 
Nghénh ngang mót cói bién thüy, 
Thiếu gi cô quá *, thiếu gi bá vương ?! 
. Trước cờ ai dám tranh cường, 
2450 —  Nám năm hùng cứ một phương hải tán. 
Có quan Tổng đốc trọng thần 5, 
Là Hồ Tôn Hiến, kinh luân ' gồm tai. 
Đẩy xe Š vâng chỉ đặc sai, 
Tiện nghỉ ? bát tiu ™, việc ngoài dëng nhung !! 
2455 Biết Từ là đấng anh hùng, 
Biết nàng cũng dự quân trung luận bàn. 
Đóng quân làm chước chiêu an !? 


1. Rạch đôi sơn hè: Nguyễn Du đã để cho Từ Hái chiếm được cả nửa đất nước và 
có một triéu đình gồm hai ban văn võ, với đủ vẻ uy nghỉ cần thiết. Từ Hải không còn 
là một tên tướng giặc mà đã là một dáng anh hùng “nghênh ngang một cõi bién thuy”. 

2. Phong trân: gió bụi, đây chỉ thời loạn. 

3. Giá do túi com: chỉ hạng người vô dung, thân cũng như cái giá dé treo áo yà 
cái túi để dung com, chú trong lòng không có tư tưởng trí lu gì. 

4. Cô quả: (cô: cô lậu, quá: ít đức) tiếng xưng hô có ý khiêm nhường của các vua 
chư hầu, của các nước nhỏ thời xưa. 

5. Ba vuong: chỉ các vị bá giả, người đứng đầu chu hầu bằng sức manh và ương 
gid, người đứng đầu chư hầu bằng uy tín, đạo đức. Bá vuong chỉ chung cái thé lực hùng 
mạnh của các vua chư hầu. 

Thiếu gì cô quả, thiếu gì bá uương: Nguyễn Du đã dé cho Từ Hai “rạch đôi sơn ha” nên 
mới cho là trong cái cung đình của Từ không thiếu gì những người là có qud, bá vuong. 

6. Trọng thân: người bề tôi quan trọng của triều đình, vị quan có chức trọng quyền cao. 

7. Kinh luân: trong việc kéo tơ, lấy từng mối tơ mà chia ra gọi là kinh, so những 
sợi tơ một thứ mà hop lại gọi là luán. Người có tài trong việc kéo tơ gọi là ke có tài 
hinh luân. Sau chữ ấy được dùng dé chỉ việc sửa sang xếp đặt vé chính trị. 

8. Đẩy xe: xưa kia, khi vua sai quan tướng đi đánh giặc thì đẩy cái bánh xe e để tỏ 
lòng phó thác công việc cho người ấy. 

9. Tiên nghi: ý nói được tùy tiện ma làm không phái tau trình trước, không phái 

, đợi lệnh vua. f 

' 10. Bat tiu: (bát: trừ dep di) dep giặc. 

11. Dóng nhung: (dóng: coi sóc, nhung: việc quân) coi việc quân cơ ó ngoài dem 
binh đi đánh giặc. 

19. Chiêu an: khuyến dụ quân giặc đầu hàng để lập lại an ninh trật tự. 
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Ngọc vàng gám voc sai quan thuyết hàng. 
Lại riêng một lễ với nang, 
2460 Hai tên thể nữ ', ngọc vàng nghìn cán. 
Tin vào gửi trước trung quán, 
Từ công riêng hãy mười phân hô đồ 2. 
Một tay gây dung co dó °, 
Bay lâu bể Sở, sông Ngô ‘ tung hoành! 
2465 Bó thân về với triều đình, 
Hàng thần Š lơ láo, phận mình ra đâu? 
Áo xiém rang buộc lấy nhau, 
Vào luồn ra cúi công hầu ° mà chi? 
Sao bằng riêng một biên thùy, 
1470 Sức này đã dễ làm gì được nhau? 
Choc trời quấy nước mặc dau, 
Dọc ngang nào biết trên đầu có ai? 
Nàng thì thật dạ tin người, 
Lễ nhiều, nói ngọt nghe lời dễ xiêu. 
2475 Nghĩ mình mặt nước cánh bèo, 
Đã nhiều lưu lạc lại nhiều gian truân. 
Bằng nay chịu tiếng vương than’. 
Thênh thênh đường cái thanh vân * hep gi! 
Công tư vẹn cả hai bề, 
2480 Dần dà rói sẽ liệu vé cố hương °. 
Cũng ngôi mệnh phụ '? đường đường, 
Nở nang mày mặt, rỡ ràng ' mẹ cha. 


1. Thể nữ: con gái háu ha ở trong cung nhà vua. 

2. Hô dé: chưa được rõ ràng, chưa thé tin được. 

3. Cơ dé: (co: nền, dé: bức dó hoa) cơ nghiệp bản đề, ké và cả nước hoặc việc 
vương bá. ` Wi 
4. Bể Sở sông Ngô: Vùng đất của Từ Hải tung hoành gồm hai nước Só và Ngô nay 
thuộc miên Đông Nam Trung Quốc. 

5. Hàng thần: ké bé tôi làm loạn đầu hàng triều đình. 

6. Công bầu: tước công và tước hầu, chỉ quan tước cao ở triều dinh. 

7. Vương thần: bà tôi của nhà vua. 

8. Thanh uân: mây xanh, dùng để chỉ bước đường công danh lên cao đến chỗ hiển đạt. 

9. Cố hương: làng cũ, quê cũ. 

10. Mệnh phụ: vợ các quan to được tước phong. 

11. Ró ràng: sáng ngời một cách dep dé, ý nói dep mặt. 
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Trên vi nước, dưới vì nhà, 
Một là đắc hiếu, hai là đắc trung. 
2485 Chẳng hơn chiếc bách Ì giữa dòng, 
E dé sóng vỗ, hãi hùng nước sa *. 
Nhân khi bàn bạc gần xa, 
Thừa cơ 3, nàng mới bàn ra nói vào. 
Rang: “Trong thánh trach * đôi dao, 
2490 Tưới ra đã khắp, thấm vào đã sâu. 
Binh thành ° công đức bấy lâu, 
Ai ai cũng đội trên đầu biết bao. 
Ngẫm từ dấy việc binh đao, 
Đống xương Vô Định Š đã cao bằng đầu. 
2495 . Làm chi để tiếng về sau, 
Nghìn năm ai có khen đâu Hoàng Sào '! 
Sao bằng lóc trọng quyền cao, 
Công danh ai đứt lối nào cho qua?” 
Nghe lời nàng nói mặn mà *, 
2500 Thế công”, Từ mới trở ra thế hàng '” 
Chinh nghi '! tiếp sứ vội vàng, 

1. Chiếc bách: chiếc thuyền bằng gỗ bách. 

2. Hai hùng nước sơ: bán QVD chép là “có hoa” cũng như các bán BK-TTK, HDH; 
TD nhưng vi chữ “cỏ hoa” không rõ nghĩa nên có một số bản Nôm và Quốc ngữ như 
KOM, PKC, BKD đã chép là “nước sa” cho dé hiểu hơn. 

3. Thừa cơ: lợi dụng cơ hội (khi được dự bàn việc quân). 

4. Thanh trạch: on thánh tức nói ơn nhà vua. 

5. Bình thành: chữ tromg Kinh Thu tức địa bình thiên thành, nói nhà vua sửa 
sang giúp cho trời đất được bằng phẳng nên việc. Do đó chữ này có nghĩa là công đức 
to lớn của nhà vua. 

6. Vô Định: tên một con sông ở tỉnh Thiểm Tây vì nước xoáy cuốn theo cát nên 
lòng sóng chó nóng và chó sâu không biết được. Thơ Trần Đào, bài Ling tây hành có 
câu: “Kha liên Vô Định hà biên cốt, do thị thâm khué móng lý nhân” = Đáng thương 
cho những kẻ chết xương chất đống ở bên sông Vô Định mà đến nay vẫn còn là người 
trong mộng của khách buông the sâu kín. Ở đây Thúy Kiều nhắc đến cảnh chiến tranh 
chết nhiều người như vậy để làm xiêu lòng Từ Hải hãy nghe mình mà quy hàng. 

7. Hoàng Sáo: người đất Tào Châu, đã nổi dậy chống Đường Hy Tông, tung 
hoành trong mười năm trời ở Hà Nam, Giang Nam, Phúc Kiến, Lạc Dương... Hoàng 
Sao đã vây ham cả kinh đô Tràng An nhưng sau bị một thủ hạ ám bại. 

8. Man ma: đậm đà, tó ra có tình cam chân thật làm cho người ta dé xiêu lòng. 

9. Thế công: trận thế lập để tấn công. 

10. Thế hàng: sắp đặt quân sĩ để ra đầu hàng. 

11. Chính nghỉ: sửa soạn chính đốn nghỉ vệ. 
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Hen ky thúc giáp `, quyết đường giải binh ?. 
Tin lời thành hạ yêu minh °, 
Ngọn cờ ngơ ngác, trống canh trễ tràng. 
2505 Việc binh bỏ chẳng giữ giàng Ý, 
Vương sư” dom đã tỏ tường thực hư. 
Hồ công quyết kế thừa cơ Š, 
Lễ tiên binh hau", khắc cờ tập công °. 
Kéo cờ chiêu phủ ° tiên phong '” 
2510 Lễ nghi dàn trước, bác đồng ' phục sau. 
Từ công hờ hng ' biết dau, 


1. Thúc giáp: bó áo giáp lại, tức xếp khí giới lai. 

2. Giải binh: giải tán binh đội. 

3. Thành hạ yêu minh: (yêu: cầu, xin, minh: thé) ép người thất thế phải cầu hòa 
với mình và phải thé với mình ở dưới chan thành. 

Theo Td truyện: “Thành hạ yêu minh nhu chu hầu sở thám si" = sự thé ở dưới 
chân thành là diéu cực kỳ xấu hé (vì trong thành không chống cự được nữa, phải xin 
ăn thé ngay nơi đó) của các nước chu hầu. Trường hợp Từ Hải có khác. Từ Hải đâu có 
phải là người thất thế phải xin GE mà chi vì nghe lời Thúy Kiều mới chịu “bó thân 
vé vói triều đình”. 

Khi nhận hàng, Từ Hải có yêu câu ba điều với Lợi Tiện là người được Hó Tôn 
Hiến sai đi dụ hàng: 

- Xin được phong tước hầu. 

- Xin ở lại nguyên chỗ không phải đổi đi nơi khác. 

- Xin không phải giải binh. 

Lợi Tiện về báo tin trên với Hồ Tôn Hiến. Tổng đốc chấp nhận, lập kế hoạch 
phục kích rồi sai Lợi Tiện lại đến cùng với Từ Hải ăn thể, hứa bằng lòng nhận ba việc 
mà Từ đã xin và hẹn ngày kéo quân đến đón hàng. Ấy việc “yêu mình” của Hồ Tôn 
Hiến đối với Từ Hải là như vậy. 

4. Giữ giàng: cũng như giữ gìn nhưng có ý coi sóc cán than hơn. Cd câu ý nói việc 
quân bỏ chẳng giữ gìn cẩn thận như trước nữa. 

- 5. Vương su: (vuong: vua; su: quân) quân của nhà vua, do Hồ Tôn Hiến chi kuy: 

6. Quyết ké thừa cơ: quyết dinh thi hành mưu kế thừa lic Từ Hải để trễ Nàng 
viéc canh gác. 

7. Lễ tiên binh háu: đô lễ dán đi trước nhưng cho quán phục sắn ở đằng sau. 

8. Khác cờ tập công: (cờ: ky hen, tập: đánh úp) định kỳ hẹn để đánh úp. 

9. Chiêu phủ: (chiêu: vời, phú: vỗ vé) du hàng dùng lời vỗ vé dé vời ké chống đối 
qui phục. 

10. Tiên phong: toán quân đi trước. Cá câu ý nói toán quân đi đâu kéo lá cờ chiêu 
dụ quân của Từ Hải ra hàng. 

11. Bác đồng: súng lớn. Xem chú thích câu 2314, chữ nay đi với chữ “phát súng” d 
câu 2514. 

12. Hà hüng: tỏ vé coi thường, không chú ý đề phòng. 
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2515 


2520 


2525 


2530 


1. Dai quan lễ phục: Ban KOM, viết chữ 大 = dai quan là đội mũ lớn. Bản 


QVD viết chữ 大 Ë đại quan là quan lớn. Như vậy có hai cách giải thích: nếu theo 
KOM thì dai quan lễ phuc có. nghĩa là đội mũ cao, mặc áo lễ, không mặc dò chiến 
phục; nếu theo QVD thì đợi quan lễ phục có nghĩa là mặc lễ phục của một vị quan lớn. 


Đại quan lễ phục ! ra dau? cửa viên °. 
Hồ công ám hiệu ‘ trận tiền. 

Ba bề phát súng, bốn bên kéo cờ. 

Đang khi bất ý chẳng ngờ, 

Him thiêng khi dà sa cơ ° cũng hen! 
Tử sinh liêu giữa trận tiền, 

Dan dày ' cho biết gan liên tướng quân! 
Khí thiêng ° khi đã về thần Š, | 

Nhơn nhon còn đứng chôn chân giữa vòng! 
Tro nhu đá, vitng như đồng, 

Ai lay chẳng chuyển, ai rung chẳng rời. 
Quan quân truy sát '° đuổi dài, 

Âm âm sát khí ngất trời ai dang! 

Trong hào, ngoài lũy tan hoang, 

Loạn quân vừa dắt tay nàng đến nơi. 
Trong vòng tên đá !! bòi bòi, 

Thấy Từ còn đứng giữ trời trơ trơ. 
Khóc rằng: “Trí dũng '? có thừa, 

Bởi nghe lời thiếp đến cơ hội * này. 
Mặt nào trông thấy nhau đây? 

Thà liều sống ¿hóc một ngày với nhau!” 


2. Ra đầu: ra đầu hàng. 


3. Cửa uiên: cửa làm bằng hai chiếc xe dựng càng lên trời, cửa doanh trại. 


4. Am hiệu: hiệu lệnh kin dùng trong việc binh. 
5. Bất ý: không để ý dé phòng. 
6. Sa cơ: rơi vào bước khốn cùng. 


7. Dạn dày: tức dày dạn, đã từng trải, từng chịu đựng nguy hiểm khó khăn đến 


mức đã quen đi. 


8. Khí thiêng: tinh khí của non sông tích chứa lại mà sinh ra bậc anh hùng. 


9. Về thần: trở về cõi tinh than. Cá cáu ý nói Từ Hải đã chết. 
10. Truy sát: đuổi theo mà giết. 
11. Tên đá: tên đạn vì xưa các viên đạn làm E dá.. 


12. Tri dũng: kẻ anh hùng vừa có trí thông minh vừa có sức lực phi thường. 


13. Cơ hội: dịp xảy ra, đây chỉ cảnh ngộ. ` 
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Dong thu ` như đội con sầu, 
Dứt lời nàng cũng gieo đầu một bên. 
2535 La thay oan khí” tương triền *! 
Nàng vừa phục xuống Từ liên ngã ra. 
Quan quân kẻ lại người qua, 
Xót nàng sé lại vuc ra dán dán. 
Dán vào dén truóc trung quán, 
2540 Hồ công thấy mat ân cán * hói han. 
Rang: “Nàng chút phận hồng nhan 5. 
Gặp cơn binh cách Ê nhiều nan‘ cũng thương! 
Đã hay thành toán * miếu đường °, 
Giúp công cũng có lời nàng mới nên. 
2545 Bây giờ su dá ven tuyên, 
Mặc lòng nghĩ lấy, muốn xin bé nào”. 
Nàng càng giọt ngọc tuôn dao, 
Ngập ngừng mới gửi thấp cao sự lòng. 
Rằng: “Từ là đấng anh hùng, 
2550 Dọc ngang trời rộng vẫy vùng bể khơi! 
Tin tôi nên quá nghe lời, 
Dem thân bách chiến làm tôi triều đình. 
Ngỡ là phu quý, phu vinh !!, 
Ai ngờ một phút tan tanh thịt xương! 
2555 ` Năm năm trời bé ngang tàng !? 
ç 


1. Dòng thu: dòng nước mắt. 

2. Oan khí: cái khí oan. 

3. Tương triên: quấn quít lấy nhau. 

4. An cần: tình ý chu đáo và có cảm tinh thân mật. 

5. Chút phận hông nhan: ý nói người có nhan sắc mà phận số lại không gặp 
may mắn. 

6. Binh cách: (binh: dó binh khí như súng ống gươm giáo, cách: dé dùng bằng da 
như yên ngựa) nói chung các binh khí. Con binh cách là cơn loạn lạc, cuộc chiến tranh. 

7. Nan: do chữ nạn (tai nạn) đọc chuyển sang thanh bằng cho hợp vần. 

8. Thành toán: (toán: trù tính, mưu kế) sự tính toán đã thành được rôi, mưu kế 
đã thành rồi. 

9. Miếu đường: (miếu: tôn miếu, đường: minh đường) nhà nước, hễ có việc đánh 
đẹp thì làm lễ cáo ở nhà tôn miếu mà trú nghỉ tại minh đường. Miếu đường nói rộng 
ra cũng như triêu đình... 

10. Thân bách chiến: ý nói thân thiện chiến, kẻ đã đạn dày: về trận mạc. 

11. Phu quý, phu vinh: chóng làm nên quan sang, vợ được vinh hiển. 

12. Ngang tàng: tó ra không sợ ai, không chịu khuất phuc ai. 
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Dán minh di bỏ chiến trường như không. 
Khéo khuyên kể lấy làm công !, 
Kể bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu! 
Xét mình công ít tội nhiều, 
2560 Sống thừa, tôi đã nên liều mình tôi. 
Xin cho thiên thổ một doi ?, 
Gọi là đắp điếm lấy người tử sinh!” 
Hồ công nghe nói thương tình, 
Truyền cho cáo táng * di hinh * bên sông. 
2565 Trong quân mở tiệc hạ công”, 
Xôn xao tơ trúc, hội đồng quân quan. 
Bát nàng thị yến ê đưới man, 
Dé say lại ép cung đàn nhặt tâu”. 
Mót cung? gió thám muu sáu, 
2570 Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay °. 
Ve ngâm vượn hót nào tày, 
Lọt tai, Hồ cũng nhăn mày rơi châu. 
Hồi rằng: “Này khúc ở đâu? 
Nghe ra muôn thảm nghìn sầu lắm thay!” 
2575 Thưa rằng: “Bạc mệnh !° khúc này, 
Phổ !! vào đàn ấy những ngày còn thơ. 
Cung cầm lựa những ngày xưa, 


1. Kể lấy lam công: Thúy Kiều đã khuyên Từ Hai đầu hang để réi bi udi thi chí 
nên hối hận chứ không nên kể là công. 

2. Một doi: dải đất cát bôi ở doc bờ sông. Chữ HE doc theo âm Hán Viêt là dôi, 
có nghĩa là đống đất, nhung nghe không thuận nên thường được phiên là doi. Chữ doi 
này chiếu xuống câu 2564: “Truyền cho cdo táng di hình bên sông” thì hợp nghĩa. ` 

3. Cáo táng: chôn sơ sài. 

.4. Di hình: xác, thân xác còn lại. 

5. Hạ công: (hạ: mừng) mitng sự thành công. 

6. Thị yến: (thị: theo hau) hầu việc ăn yến, ăn tiệc. 

7. Nhát tâu: các bản Nôm viết H + thì có thể đọc là nhạt tâu hoặc nhật tâu. 


Chữ EZ lé ra phải doc là t&u tức đánh dàn nhưng ở đây doc theo thanh bằng cho hợp 
van. Nhat tâu: (nhặt: mau lién) gay dàn trong suốt buổi tiệc. 

8. Cung: cung đàn, một điệu đàn, một bài đàn. 

9. Nhỏ máu năm đâu ngón tay: Nguyễn Lượng cho rang “những tiếng dàn ở trên năm 
đâu ngón tay của Thúy Kiéu đều do từ tâm huyết của tác gid mà trào ra đầu ngon bút”. ` 

10. Bac ménh: tên một khúc dan do Thúy Kiểu soạn ra. 

11. Phổ: biên ghi cung điệu bai dan, bài hát. 
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Mà gương bac mệnh ' bây giờ là đây!” 
Nghe càng dam; ngdm cang say, 
2580 La cho mặt sát? cũng ngây vì tình! 
Dạy rằng: “Huong liza ° ba sinh *, 
Dây loan? xin nối cám lành cho ai”. 
Thưa rằng: “Chút phận lạc loài, 
Trong mình nghĩ đã có người thác oan. 
2585 Còn chi nữa cánh hoa tàn, 
Tơ long đã dứt dây đàn Tiểu Lân Š. 
Rộng thương còn mảnh hồng quan’, 
Hơi tàn được thấy gốc phan ° là may. 
Hạ công chén đã quá say, 
2590 Hồ công đến lúc rạng ngày nhớ ra. 
Nghĩ mình phương diện quốc gia °, 
Quan trên nhắm xuống, người ta trông vào 
Phải tuóng trăng gió hay sao? 
Sự này biết tính thế nào được đây? 
2595 Công nha" vừa buổi rạng ngày, 
Quyết tình Hồ mới đoán ! ngay một bài. 


1. Gương bạc mệnh: ý nói cả cuộc đời bạc mệnh của Thúy Kiéu đã được chứng tó 
qua những việc đã xảy ra, ai cũng thấy rõ ràng như bày ra một tấm gương trước mắt. 
2. Một sát: chỉ ông quan nghiêm khác, đây chỉ Hó Tôn Hiến. 
3. Hương lửa: ý nói tình nghĩa vợ chóng nóng nàn, dám thắm: “Phải duyên hương 
lua cùng nhau (Cung oán). 
4. Ba sinh: ba kiếp, ý nói đã mấy kiếp có duyên với nhau. 
5. Dây loan: dây đàn bi đứt nối lại bằng keo loan. Xem chú thich câu 796. Cả câu 
ý nói xin nối lại duyên vợ chồng. Nguyên truyện: “Hồ Tôn Hiến đương khi chuếnh 
choáng hoi men, khóng sao nén nổi lòng duc, vói bước xuống thêm, lấy tay lau ngán 
nước mắt cho Kiều và bảo: “Thôi khanh đừng qua thương tám, ta sẽ cùng khanh bách 
niên giai lão”. | I 
. 6. Tiểu Lan: nàng họ Phùng, vợ Hậu chủ nước Té (thời Nam Bác Triéu), bi bát gá 
cho Đường Đại Vương, nhân lúc gảy đàn, dây đàn bị đứt, có làm bài thơ: “Duc tri tâm 
đoạn tuyệt, ung khán tất thượng huyén...”: muốn biết tơ long đứt nát thé nào, thì nên 
xem sợi dây đàn trên đầu gối này... 
7. Hồng quần: quan sắc đỏ của con gái xưa bên Trung Quốc thường mặc, được 
dùng để chỉ đàn bà con gái. i 
8. Gốc phán: gốc cây phần, chỉ quê nhà. Xem chú thích câu 2235. 
9. Phương diện quốc gia: (phương diện là một mình chống giữ một mặt, sau được 
dùng để gọi các quan to ở cdi ngoài) chỉ người tai mắt của nhà nước. 
10. Công nha: chỗ các quan ngồi làm việc. 
11. Đoán: quyết định, phán quyết, dứt khoát ý định. 
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Lệnh quan ai dám cdi lời, 
Ep tình mới gán cho người thổ quan `. 
Ong tơ thực nhé đa đoan ?! 
2600 Xe ta? sao khéo vơ quàng vơ xiên 
Kiệu hoa áp thẳng xuống thuyền, 
Lá màn rủ thấp, ngọn đèn khêu cao. 
Nàng càng ú liễu phai đào, 
Trăm phần nào có phần nào phần tươi? 
2605 Đành thân cát lấp sóng vùi, 
Cướp công cha mẹ thiệt đời thông minh. 
Chân trời mặt bể lênh đênh, 
Nắm xương biết gửi tử sinh chốn nào? 
Duyên đâu ai đứt tơ đào *, 
2610 Nợ đâu ai đã đắt vào tận tay! 
Thân sao thân đến thế này, 
Còn ngày nào cüng du? ngày ấy thôi! 
Đã không biết sống là vui, 
Tấm thân nào biết thiệt thòi là thương! 
2615 Một mình cay đắng trăm đường, 


1. Thổ quan: quan người địa phương thuộc những vùng dân tộc ít người. Theo 
nguyên truyện thì là viên tù trưởng Vĩnh Thuận, thuộc tỉnh Hó Nam. Đoạn này, 
nguyên truyện viết: “Sáng hôm sau Hồ Tôn Hiến nhớ lại viéc đêm trước đã khoác tay 
nâng chén uới vo tướng giặc, còn gì phong thể của một phương diện quốc gia? Nghĩ 
càng hối hận, không biết tính sao?... Suy tính giờ lâu, Hồ mới gật gu lám nhdm: “Được 
rôi, được rôi, ta sẽ gán nàng cho mót quán truóng dé cho viéc này mát tích và nàng 
cüng duoc tính ménh bdo toàn... 

Về việc dụ hàng của Hó Tôn Hiến, Minh sử có chép: “Con Hó Tôn Hiến, trong 
chiến dịch này dẫu có công to nhưng sau lại bị triêu thân hạch hỏi vé tội giết ké đã 
hàng. Vì có. hươu trắng, rùa trắng đem vé hiến vua, nên được miễn nghị. Cách mấy 
năm sau, nhân viéc Ngu sử Uóng Nhữ Chính... bắt được những thư chính tay Hiến viét 
để lừa Tit Hái.. nên Hiến bi bắt giam và rôi chết ở trong ngục”. 

2. Da đoan: nhiều mối, nói có ý rắc rối, lắt léo. 

3. Xe to: xe duyên vợ chồng. Xem chú thích câu 333. Phê bình thái độ P Thúy Kiểu 
ở đoạn này, Tản Đà có viết: 

“Tổng đốc có thương người bạc phận, 
Tiên Đường chưa chắc md hồng nhan”. ° 
4. Tơ đào: tơ duyên vợ chéng. Xem chú thích câu 333. 
5. Cũng du: cũng thừa, ý nói không có nghĩa gi nữa, không còn gi là vui nữa, 
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Thôi thi nát ngọc tan vàng ` thì thôi! 
Mánh trăng đã gác non đoài 2, 
Một mình luống những đứng ngôi ” chưa xong. 
Triều đâu nổi tiếng dùng ding‘, 
2620 Hỏi ra? mới biết rằng sông Tiền Đường. 
Nhớ lời thần mộng rõ ràng, 
Này thôi hết kiếp đoạn tràng là đây. 
Đạm Tiên nàng nhé có hay! 
Hen ta thì đợi dưới này rước ta”. 
2625 Dưới đèn sắn bức tiên hoa, 
Một thiên tuyệt bút goi là dé sau. 
Cửa bóng ' vội mở rèm châu, 
Trời cao sông rộng một màu bao la. 
Rang: “Từ công hậu dài? ta, 
2630 Chút vì việc nước ° mà ra phụ lòng. 
Giết chồng mà lại lấy chông, 


1. Nát.ngọc tan vàng: ngọc và vàng thường được dùng để ví với tấm thân quý giá 
của người con gái, người đàn bà, nay đã không biết sóng là vui thi chỉ còn liều than 
chịu chết mà thôi, tức cũng như thể cho nát ngọc tan vàng. 

2. Gác non đoài: gác núi phía Tây, ý nói đã quá nửa đêm rồi. 

3. Đứng ngôi: khi theo viên thổ quan vé Vĩnh Thuận, Thúy Kiéu buồn bà Korag 
sao đi ngủ được, cứ hết đứng lài ngôi ở trong khoang thuyền. 

4. Tiếng ding dung: tiếng thủy triều dâng lên nghe ding ding như sấm. 

5. Hỏi ra: Thúy Kiểu hỏi viên thổ quan thì được biết đây là sông Tiền Duong. 

6. Thiên tuyệt bút: nguyên truyện có bài thơ lục tuyệt như sau: 

Tháp ngũ niên tiên hữu ước, 
Kim triêu phương đáo Tiền Đường. 
Bách thế quang âm hỏa thước, 
Nhất sinh thân sự hoàng lương. 
Trào tín thôi nhân khứ dã, 
Đẳng nhàn liễu khuóc đoạn trường. 
Mười lăm năm xưa có hẹn, 
Sóm nay mới đến Tiền Đường. 
Trăm năm bóng câu chớp nhoáng, 
Một đời giấc mộng hoàng lương. 
Tiếng sóng giục người đi khuất. 
Thênh thang trút nợ đoạn tràng. 
7. Bóng: mui thuyên lớn. Cửa bông: cửa thuyén ở hai bên mui. 
. 8. Hậu đãi: đối xử một cách trong hậu, tử té. 

9. Việc nước: nguyên truyện cũng để cho Thúy Kiểu nói như vậy. Tản Đà cho rằng 
“Thuy Kiêu khuyên Từ Hỏi ra hang không phải là “vi việc nước”. Chỗ đó chẳng la tác 
giả “vẽ rắn thêm chân” mà dá cho người trong truyện mang thêm tội lỗi trong án 
nghĩa uợ chông ru?” I 
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Mat nào còn đứng ở trong côi đời? 
Thôi thì một thác cho rồi, 
Tấm lòng phó mặc trên trời dưới sông!” 
2635 Trông vời con nước ! mênh móng, 
Dem mình gieo xuống giữa dòng trường giang. 
Thổ quan theo vớt” vội vàng, 
Thi đà đắm ngọc chim hương ? mát rói. 
Thương thay cũng một kiếp người, 
2640 Hại thay mang lấy sắc tài làm chỉ! 
Những là oan khổ lưu ly Ý, 
Chờ cho hết kiếp *, còn gi là thân? 
Mười lam năm, bấy nhiêu lần”, ` 
Làm gương cho khách hồng quần thử soi! 
2645 Đời người đến thế thì thôi! 
Trong cơ âm cực dương hồi Ï khôn hay. 
Mấy người hiếu nghĩa xưa nay. * 
Trời làm chi đến lâu ngày càng thương! 
Giác Duyên từ tiết giã nàng, 
2650 Deo bầu ® quay nip ° rộng đường vân du. '” 


1. Con nước: chỉ nước thủy triều lên, ngày nước lên. 

2. Theo vót: theo nguyên truyện thì viên thổ quan vôi ctu không hip, hô hoán 
quán sĩ thúc dậy tiếp tay. Nhung vi lúc đương gió to sóng cd, đứng còn không vng nói 
chi đến viéc uớt người? 

3. Đắm ngọc chìm hương: ngọc và hương là hai thứ thường được dùng để ví người 
phụ nữ quý như ngọc, thơm như hương. Đây nói đắm ngọc chìm hương là khi nàng 
Kiểu đã bị nước cuốn đi theo làn sóng dit và chìm dưới đáy sóng. 

4. Lưu ly: lưu lac, sống nay đây mai đó xa lia quê hương. ` 

5. Hết kiếp: hết kiếp liễu bó, hết kiếp đoạn trường. 

Kiếp trần biết giữ bao giờ cho xong (câu 2930). ` 

6. Bấy nhiêu lần: ý nói Thúy Kiéu đã phải chịu nhiều lần oan khó lưu ly, thanh 
lâu hai lượt, thanh y hai lan. 

7. Âm cực duong hồi: theo lẽ tuân hoàn của tạo hóa thì khi khí âm đã tới cùng 
cực thì khí dương bắt đầu trở lại, tức là hết bi đến thái ví như cô Kiéu đã khổ sở đến 
cùng cực thì sẽ được hưởng sự sung sướng. 

8. Bầu: bầu nước, cái bình làm bằng quả báu khô đã nạo hết ruột dùng để dung 
nước hoặc dé đựng rượu. ` 

9. Nip: cái tráp dùng để đựng dé dùng. Tán Đà cho rằng nip. là cái tráp “thì cứ để 
luôn chữ tráp cho thuận tiện”. Tản Đà sửa như vậy là sai với nguyên tắc hiệu đính. 

10. Vân du: đi chơi nay đây mai đó nhu đám mây vô định. Theo nguyên truyện . 
thì Giác Duyên, sau khi từ biệt Kiéu, liên đi vân du sang Việt Đông để tìm Tam Hợp đạo cô. 
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‘Gap ba Tam Hợp đạo cô, 
Thong dong ' hỏi hết nhỏ to sự nàng: 
“Người sao hiếu nghĩa đủ đường, 
Kiếp sao rỡ những đoạn trường thế thói?" 
2655 Sư rằng: “Hoa phúc dao trời, 
Cói nguồn cũng ở lòng người mà ra.. 
Có trời mà cũng tại ta, 
Tu là cói phúc 2, tinh là dây oan. 
Thúy Kiều sắc sáo khôn ngoan, 
2660 Vô duyên là phận hồng nhan đã đành. 
Lại mang lấy một chữ tình, 
Khư khư mình buộc lấy mình vào trong. 
Vậy nên những chốn thong dong, 
Ở không yên ổn, ngồi không vững vàng. 
2665 Ma đưa lối, quỷ đưa đường, 
Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. 
Hết nan ấy đến nạn kia, 
Thanh lâu hai lượt °, thanh y hơi lần *. 
Trong vòng giáo dựng gươm trần, 
2670 Kë rang hüm sói ° gửi thân tôi đòi. 
| Giữa dòng nước day sóng dói, 
Trước hàm rồng cá, gieo môi uắng tanh. d 
Oan kia theo mãi với tinh, 
Một minh mình biét, một minh minh hay. 


1. Thong dong: thánh thoi thong thả. Y nói gặp khi rỗi rãi Gide Duyên mới hỏi dao 
cô về cuộc đời của Thúy Kiều như nàng đã nhờ: “Vì tôi xin hỏi một lời chung than”. 

2. Cột phúc: nguồn gốc của mọi hạnh phúc ó đời. 

3. Thanh lâu hai lượt: Thúy Kiều phải vào thanh lâu hai lên: môt lån d Lâm 
Truy trong tay Tú bà và một lần ở Châu Thai trong tay Bac ba. i 

4. Thanh y hai lân: Thúy Kiều phái làm con hầu hai lan: một lần ở nhà | Hoan bà. 
và một lan ở nhà Hoan Thu. Kiều Oánh Mau sua lai là “mót lần” thì cũng có lý vi tuy. 
ó hai noi (nhà Hoan bà và nhà Hoan Thu) nhung chí có mót lán lién tuc. 

5. Kê răng hùm sói: đây là lời của Tam Hop đạo cô nói về cánh Thúy Kiểu bi lot 
vào vòng gươm giáo thi át gap phái bon tướng dữ như hum beo, ý chỉ Hồ Tén.Hién và 
các tướng tá duói quyền hắn. 

6. Trước hàm rồng cd, gieo môi uống tanh: đây là lời của Tam Hợp đạo cô nói về 
thân phận của Thúy Kiểu phải chịu cảnh tram mình xuống sông làm môi cho loài cá dit. 
Chữ “váng tanh”, KOM chú: “Đỗ thi: “Ngư long tịch mich thu giang lành. Vang tanh thi” 
= Thơ Đỗ Phủ: réng cá lặng lẽ sông thu lạnh, cho nên chữ “uống tanh” là đúng. 
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2675 Lam cho sống doa thác day’, 
Doan trường cho hết kiếp nay mới thôi” 
Giác Duyên nghe nói rụng ròi? 
“Một đời nàng nhé thương ôi còn gì op 
Su rang: “song chang hé chi, 
2680 . Nghiệp duyên * cán lại nhắc đi còn nhiều! 
Xét trong tội nghiệp Thúy Kiểu, 
Mắc điều tình ái, khỏi điều tà dâm. 
Lấy tình thâm 5, trả nghĩa thâm Š, 
Bán mình đã động hiếu tâm đến trời! 
2685 Hại một người ”, cứu muôn người, 
Biết đường khinh trọng, biết lời phải chăng. 
Thửa ê công đức ° ấy ai bằng? 
Tác khiên '° đã rửa lâng lang sạch rồi! 
Khi nên trời cũng chiều người, 
2690 Nhẹ nhàng nợ trước, dén bồi duyên sau '' 
Giác Duyên dù nhớ nghĩa nhau, 


1. Sóng doa thác dày: sống chết cũng bị đày đọa tấm thân, như chết mà phải làm 
môi cho loài cá đữ. 

2. Rung rời : So quá đến nỗi tưởng như rụng rời cả tay chân. 

3. Sư rằng: “Họa phúc... còn gì: đoạn này từ câu 2655 đến 2676 là lời của Tam 
Hợp đạo cô... nguyên truyện viết: Su Tam Hợp nói: “Người ta sinh ra trên đời, phúc 
bởi tu đức mà được hưởng, khó vi tình phải chịu, nàng Kiéu nhân vi di tình gây nên 
cảnh khổ, bởi uậy dẫu cho ở nhà uàng cũng không dám ở lâu, ma chốn đoạn trường 
thường thường phái dày đến, nợ yên hoa phải chịu hai lần, tội cánh con hầu phải chiu . 
một án, trong gươm giáo bạn vói mấy tướng him beo, dưới sóng lớn làm môi cho cá 
rồng, mới hết kiếp ấy”. 

4. Nghiệp duyên: (nghiệp: từ nhà Phật, theo thuyết luân hồi, người ta sống hết 
kiếp này lại hóa ra kiếp khác. Mỗi kiếp của ta lại đeo theo cái nghiệp do ta đã gây ra 
từ kiếp trước. Cái nghiệp do hành động của ta mà thành ra đó, chữ Phan gọi là karma, 
chữ Hán gọi là nghiệp báo hay nghiệp, ta thường gọi là nợ tiên kiếp; duyên: cái nhân, 
nhà Phật cho vì nhân mà được quả là duyên) căn duyên của việc làm thiện hay là ác 
như thiện nghiệp là nhân duyên gây nên thiện quả, ác nghiệp là nhân duyên gây nên 
ác quả. 

5. Tình thâm: tình cha con, tình máu mủ sâu xa của con cái đối với cha me. 

6. Nghĩa thám: nghĩa sâu, nghĩa dày (nghĩa là dao phải). 

7. Hại một người: chỉ Từ Hải. 

8. Thita: tiếng trợ từ để chỉ cái gì thuộc về ai. 

9. Thửa công đúc: công đức của Thúy Kiều. 

' 10. Túc bhiên: (túc: trước, khiên: tội lỗi) tội lỗi kiếp trước đã pham nhất, 
11. Duyên sau: cái duyén với chang Kim sau này lại được sum họp cùng nhau. 
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Tiên Đường thd một bè lau rước người. 
Trước sau cho vẹn một lời, 
Duyên ta mà cũng phúc trời chi không!” 
2695 Giác Duyên nghe nói mừng lòng, 
Lân la tìm thú bên sông Tiền Đường. 
Đánh tranh chum nóc thảo đường '. 
Một gian nước biếc mây vàng chia đôi. 
Thuê nám ngư phủ ? hai người, 
2700 Đóng thuyền chực bến kết chài giăng sông. 
Một lòng chdng quản mấy công, 
Khéo thay gặp gỡ cũng trong chuyển vần *. 
Kiều từ gieo xuống duénh ? ngân, 
Nước xuôi bóng đã trôi dán tận noi: 
2705 Ngư ông kéo lưới vớt người, 
Ngẫm lời Tam Hợp Š rõ mười chẳng ngoa. 
Trên mui lướt muót ” áo là, f 
Tuy dám hơi nước chua loa bóng gương. ° 
Giác Duyên nhìn thật mặt nàng, ` 
2710 Nang còn thiêm thiếp giấc vàng ? chua phai. 
Mo màng phách quế hồn mai, '° 
Dam Tiên, thodt đã thấy người ngày xưa. 


1. Théo đường: nhà lợp có tranh. Đây chi cái am nhỏ của su Giác Duyên tên là 
Van Thủy am lập ở bên sông Tiên Đường. Vì am này, trên có mây, dưới có nước nên 
Nguyễn Du mới viết một cách bóng bảy rằng: "Mót gian nước biếc máy vàng chia đôi”. 

2. Thuê năm: thuê luôn cả năm để chờ vớt Thúy Kiều. . 

3. Ngu phủ: (phủ: ông) cũng như ngư ông, người đánh cá. 

4. Chuyển ván: tạo hóa xoay van, ý nói Giác Duyên gặp nàng Kiểu cũng có cơ 
trời như su Tam Hợp đã nói ở câu “Duyên ta mà cũng phúc trời chỉ không”, 

5. Duễnh ngán: dòng nước trắng nhu bạc. Chữ duénh cũng viết là doành: Doành 
ngân ria mác, Non doói treo cung (Chinh phụ ngâm). 

6. Lời Tam Hợp: Nguyên truyện: Su Tam Hợp bảo rằng cái nghiệt cũ của a Kiêu dá 
tiêu, duyên mới được hết, dao hữu có tình quen biết vói nàng nên đợi lúc hết kiếp ở 
sông Tiên Đường sẽ chở bè sậy cứu uớt cho nàng, cüng là gieo mót het gióng trong 
ruộng phúc váy. 

7. Lướt mướt: dáng ướt đầm. 

8. Bóng gương: ý nói sắc mặt còn tươi sáng, chưa bị tái mờ đi. 

9. Gide vàng: giấc mê, giác mộng. Đây ý nói Thúy Kiêu còn chưa tỉnh SS chiém 
bao thấy Dam Tiên. Xem chú thích câu 1715. 

10. Phách quế hôn mai: tức hồn phách, ý nói hồn của người ta trong lúc mơ 
màng, hai chữ quế và mai có thể chỉ được dùng cho đẹp lời. 
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2715 
2720 
2725 
2730 
2735 


1 
2 
3. 
4. 
5. 


6. 


Rang: “Tôi đã có lòng chờ, 
Mất công đã mấy năm thừa ở đây. 
Chị sao phận mỏng phúc dày? 
Kiếp xưa đã vậy, lòng này dé ai! ! 
Tấm thành Ÿ đã thấu đến trời, 
Bán mình là hiếu, cứu người là nhân. 
Một niềm vì nước vì đân, 
Am công cất một đồng cân đã gia! 
Đoạn trường sổ rút tên ra, 
Đoạn trường thơ * phải dua mà trả nhau. 
Còn nhiều hướng thụ ? vé láu, 
Duyên xưa tròn trặn phúc sau dôi dao”. 
Nàng còn ngơ ngẩn biết sao, 
“Trạc Tuyền!” Nghe tiếng gọi vào bên tai. 
Giật mình thoát tỉnh giấc mai. ? 
Bâng khuâng nào đã biết ai mà nhìn. 
Trong thuyền nào thấy Dam Tiên? 
Bên mình chỉ thấy Giác Duyên ngôi ké. 
Thấy nhau mừng rỡ trăm bé, 
Don thuyền mới rước nàng vé tháo lu. 7 
Một nhà chung chạ sớm trưa, 
Gió trăng mát mặt, muối dua chay lòng. ° 
Bốn bề bát ngát mênh mông, 
Triều dáng ° hôm sớm, mây lồng trước sau. 
Nạn xưa (rút sạch lau lau, 
Duyên xưa !? chua dễ biết đâu chốn này. 


. Long này dễ ai: tấm lòng hiếu thảo dễ mấy ai bằng. 

. Tấm thành: tấm lòng thành. 
Âm công: cái công sâu kín chí có quý thần biết mà thôi, cũng như ám đức. 
Đoạn trường thơ: nói đến mười bài thơ của Thúy Kiéu làm đưa Đạm Tiên khi trước. 
Hưởng thụ: hưởng nhận được nhiều phúc trạch. 
Giấc mai: giấc ngủ say sưa; do tích Triệu Sư Hùng đời Tùy vào núi gặp người 


con gái bán hàng rượu cho uống say rồi nằm ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy chỉ thấy 
mình nằm ở dưới gốc một cây mai to. 

7. Thảo lu: nhà có, nhà tranh, cũng nhu tháo đường. 

8. Chay lòng: ý nói trong lòng không bon một chút bụi trần, xa hắn thế tục, trong 
sạch hẳn tấm lòng. 

9. Triéu dâng: nước thủy triều lên. 

10. Duyên xưa: duyên với Kim Trọng. 
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Nỗi nang tai nan đã day, 
2740 Nỗi chang Kim Trọng bấy chay mới thương. 
Từ ngày muôn dặm phù tang, ` 
Nửa năm ở đât Liêu Dương lại nhà. 
Vội sang vườn Thúy ? đò la, 
y Nhìn xem phong cånh nay đà khác xua. 
2745 Day vườn cỏ moc lau thưa, 
Song trang quanh qué Ÿ, vách mua rã rời. * 
Trước sau nào thấy bóng người, 
Hoa đào năm ngoái ? còn cười gió Đông. 
Xập xè én liệng rường không, * 
2750 Cỏ lan mặt đất, rêu phong dấu giày. 
Cuối tường gai góc mọc day, 
Đi về này những lối này năm xưa. 
Chung quanh láng ngắt nhu tờ, ' 
Nỗi niềm tâm sự bây giờ hỏi ai? 
2755 Lang giéng có kẻ sang choi, 
Lân la sẽ hỏi một hai sự tinh. . 


1. Phù tang: (phù: giúp) giúp việc tang ma, chịu tang; cũng như hộ tang. 

2. Vườn Thúy: vườn có hiên Lãm Thúy. Khi Kim Trọng từ Liêu Dương trở về đâ 
vội sang ngay vườn Thúy để tìm lại Thúy Kiều. f 

3. Song trăng quanh qué: đây không phải là ta cái song cửa về ban đêm có ánh 
trăng chiếu vào mà chỉ có ý nói đến cái song cửa xưa kia đẹp de có ánh trăng chiếu 
vào nay trở nên quạnh quẽ. 

Chữ trăng cũng chỉ được dùng cho đẹp lời để đối với chữ mua ở dưới. 

4. Vách mua rà rời: bức vách bị mưa gió lâu ngày dà bị hư lở, rã rời cả. 

5. Hoa đào năm ngoái: câu này lấy ý ở bài thơ Dé đô thành nam trang. Thôi Hộ 
(đời Đường) nhân tiết thanh minh đi chơi vé phía Nam đô thành, thấy một nhà có đầy 
hoa đào ngoài vườn. Thôi Hộ đang lúc khát, tới gõ cửa xin nước uống. Một người con. 
gái dep ra md cửa rôi đem nước cho uống. Năm sau, cũng vào tiết Thanh minh, Thôi 
Hộ lại tới tìm thì chi thấy cửa đóng kín nên mới dé bài thơ. “Khứ niên. kim nhật thủ 
môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hông. Nhân diện bất tri ha xú khứ, đào hoa 
y cựu tiểu đông phong” = Năm xưa trong cửa hôm nào, hoa đào cùng với má đào khoe 
tươi. Năm nay vắng hắn bóng người, hoa đào năm ngoái còn cười gió Đông. Nguyễn Du 
đã mượn ý hai câu cuối của bài thơ này để nói đến việc Kim Trọng trở lại tìm Thúy 
Kiều mà không gặp. 

6. Én liệng rường không: én bay liéng ở quanh ngôi nhà bó. không. Tho Tiét 
Sanh: “Không lương lạc yến né” = rường nhà bỏ không chim én làm tổ rơi đất xuống. 


7. Như to: chữ 43) doc lá ti có nghĩa là ngôi dën Long như tò: ý nói vắng tanh 
như ở ngôi dên không có ai. Cũng có người hiểu to là tờ giấy (thứ giấy bán ngày xưa) 
vì hai tờ giấy va chạm vào nhau vån êm, không gây tiếng động gì. 
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Hỏi ông, ông mắc tung đình, ! 
Hỏi nàng, nàng đã bán mình chuộc cha. 
f Hỏi nha, nha đã dời xa, 
2760 Hỏi chang Vuong vói cùng là. Thúy Vân. 
Déu lá sa sút khó khăn, 
May thuê, uiết mướn kiếm ăn lân hồi. ? 
Điều đâu sét đánh lưng trời, 
Thoắt nghe chàng thoắt rụng rời xiết baol 
2765 Vội han ? di trú * nơi nao, 
Đánh đường 5. chàng mới tim vào tận nơi. 
Nhà tranh vách đất tả tơi, 
Lau treo rèm nát Š, trúc cài phên thưa. ' 
Một sân đất cỏ dám mua, 
2770 Càng ngdo ngán nỗi, càng ngơ ngẩn dường! 
Đánh liều lên tiếng ngoài tường, 
Chàng Vương nghe thấy vội vàng chạy ra. 
Dắt tay vội rước vào nhà, 
Mái sau viên ngoại ông bà ra ngay. 
2775 Khóc than kể hết niềm tây: 
“Chàng ôi, biết nỗi nước này cho chưa? 
Kiểu nhi phán móng như tờ, * 
Một lời đã lỗi tóc tơ ? với chang! 
Gặp cơn gia biến "la đường, !! 
2780 Bán mình nó phải tìm đường cứu cha. 
. Dung dáng khi bước chán ra, 
Cuc trám nghin nói, dán ba bón lán. 
Trot lời nặng với lang quán, !2 


1. Tung đình: sân xử kiện, đây nói vu kiện cáo do thằng bán to gây ra. 
2. Lần hôi: nán ná cho qua thời, cho qua ngày thang. 
3. Han: hói han, thám hói tin tüc. 
4. Di trú: đời chó ở di nơi khác. 
5. Đánh đường: ý nói ra di tìm đường không còn ngại ngần gi nữa dé tới nhà viên ngoai. 
6. Lau treo rèm nát: treo một cái rèm lau nát. 
7. Trúc cài phên thưa: cài cái phén thua đan bằng tre. 
Như tờ: như tờ giấy, ý nói rất mỏng. 
9. Tóc tơ: kết tóc xe tơ, duyên vợ chóng. 
10. Gia biến: biến cố rủi ro xảy đến cho gia đình. 
11. Lạ dường: lạ quá chừng. 
12. Lang quân: chàng, đây dùng có ý tôn xưng. 
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Mượn con em nó Thúy Vân thay lời. 
2785 Gọi là trả chát nghia người, 
Sáu này dàng dặc muôn đời chưa quên! 
Kiếp này duyên đã phụ duyên! 
Dạ đài Ì còn biết sẽ đền lai sinh. ? 
Mấy lời ký chú ? dinh ninh, * 
2790 Ghi lòng để dạ cất mình ra đi. 
Phận sao bạc mấy Kiểu nhi, 
Chàng Kim về đó, con thì đi đâu?” 
Ông bà càng nói, càng đau, 
Chàng càng nghe nói, càng rầu như dưa. 
2795 Vật mình váy gió 5 tuón mưa, 
Dam dé giọt ngọc, than thờ hồn mai! 
Dau đòi đoạn, ngất đòi thói, 
Tinh ra lại khóc, khóc rôi lai mé. 
Thấy chàng đau nỗi biệt ly, 
2800 Nhận ngừng Š, ông mới vỗ về giải khuyên: 
“Bây giờ ván đã đóng thuyền, 
Đã dành phận bạc khôn đền tinh chung. ° - 
Quá thương chút nghĩa đèo bòng, 


1. Da dai: tức âm phủ. 

2. Lai sinh: kiếp sau. 

Đoạn này nguyên truyện viết: “Kiéu xuất thời, chúc thác tương muội thị dai 
thường minh ước vi kim sinh bất đắc dữ nhi hài liên lý nguyện đáo lai sinh tuc thử 
minh...” = Nàng Kiéu lúc bước đi đặn dò xin dem em nó thay lời thể thốt và nguyện 
kiếp này đã chẳng được cùng chàng kết tóc xin để kiếp sau lại nối lời thê. 

3. Ký chú: ghi để dàn lai. 

4. Dinh ninh: đây có nghĩa là chắc chắn, trước sau vẫn thế, không thay đổi. Ca 
dao: Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn, những lời hò hẹn ván còn dinh ninh. Cả hai câu 
2789-2790 ý nói nàng Kiểu dặn cha mẹ phải ghi lòng để dạ làm đúng như lời ký chú 
trước khi ra đi. 

5. Vay gió: vùng tay vật chân làm như vẫy gió. 

6. Nhận ngừng: nén lòng cầm nước mắt lại. 

7. Ván đã đóng thuyên: ý nói tấm ván đã dem đóng thuyển rôi, thời không còn 
dem làm gì được nữa cũng như Thúy Kiều đã bán mình rồi, đã đi lấy người khác rồi 
thì cũng không thể kết duyên với chàng Kim được nữa. 

8. Tình chung: tình chung đúc lại mà thương yêu riêng một người, đây chỉ tình 
Kim Trọng. 

Đoạn này nguyên truyện viết: Kim Trọng nghe nói khóc đến nỗi đổ máu tươi, 
chết ngất di một lúc, tinh réi lai khóc. Viên ngoại trước cũng khóc dë lắm, sau thấy 
chang Kim thương tiếc Thúy Kiéu như thế, mới gạt nước mắt khuyên rằng: gỗ đã đóng 
thuyên, khóc cũng vô ích, chỉ thêm hai cho suc khỏe ma thôi. 
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Nghìn vàng thân ay ' dé hong bó sao?” 
2805 Dỗ dành khuyên giải trăm chiều, 
Lửa phiền càng dập, càng khêu mối phiền! 
Thé xưa gid đến kim hoàn, 
Của xưa lại giở đến đàn với hương. 
Sinh càng trông thấy càng thương. 
2810 Gan càng tức tối, ruột càng xót xa. 
Rằng: “Tôi trót qua chân ra. 
Dé cho đến nỗi trôi hoa giat bèo. ” 
Cùng nhau thề thốt đã nhiều, 
Những điều vàng đá * phải điều nói không! 
2815 Chưa chăn gối củng vợ chồng, 
Lòng nào mà nỡ dứt lòng cho đang? 
Bao nhiêu của, mấy ngày đàng. 
Còn tôi, tôi một gặp nàng mới thôi”. 
Nỗi thương nói chẳng hết lời, 
2820 Ta từ ^, sinh mới sụt sùi trở ra. 
Vội về sửa chốn vườn hoa, 
Rước mời viên ngoại ông bà cùng sang. 
Thần hôn chăm chút lễ thường, 
Dưỡng thân thay tấm lòng nàng ngày xưa. 
2825 Dinh ninh ? mài lé chép thư, ° 
Cắt người tim tõi, đưa tờ nhắn nhe. 
Biết bao công mượn cúa thuê, 
Lâm Thanh ‘ mấy độ đi về dam khơi! 
Người một nơi, hỏi một nơi, 


1. Thán ấy: thân của Kim Trọng. Viên ngoại thấy Kim Trọng khóc quá mới 
khuyên rằng: không lẽ cái thân quý báu như nghìn vàng mà lại chẳng coi trọng sao? 

. Trôi hoa giat bèo: ý nói Thúy Kiểu phái luu lạc như hoa trôi bèo giat ở nơi quê người. 
3. Vang dá: chỉ những lời thé thốt vững chắc, bén nhu đá. 

4. Tợ từ: lời chào lúc ra về, khi chia tay. 

5. Dinh ninh: tin chắc, một lòng lo việc tìm kiếm Thúy Kiêu. 

6. Chép thu: viết thu, cho người nhà cám thu di các nơi hỏi thăm tin tức của Thúy Kiêu. 
. hâm Thanh: Kim Trọng cho người cám thu về Lam Thanh hỏi thăm tin tức của 
Thúy Kiểu vì khi Mã Giám sinh đến Bắc Kinh mua Thúy Kiểu có khai quê ở huyện 
Lâm Thanh. 

Theo nguyên truyện: “Người lính tram đem thư tới Lâm Thanh thăm do tin tức. 
Tháng sau người ấy trở vé cho biết chẳng có một ai tên goi là Ma Giám sinh hết tháy. 
Nghe tin thất vong, chang Kim luống những khóc hoài". f I 
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2830 Ménh mông nào biết bê trời nơi nao? 
Sinh càng thảm thiết khát khao, ` 
Như nung gan sắt, như bào lòng son. 
Buet tám ngày một héo don,” 
Tuyết sương ° ngày một hao mòn mình ve. * 
2835 . Thán thờ. lúc tinh lúc mé, ' 
l Máu theo nước mắt 5 hôn lia chiêm bao! ° 
Xuân huyên ' lo sợ xiét bao, 
Quá ra khi đến thế nào mà hay! 
Vội vàng sắm sửa chọn ngày, 
2840 Duyên Vân sớm đã xe dây cho chàng. 
Người yéu điệu, kẻ văn chương, 
Trai tài gái sắc, xùân duong uua thi. 
Tuy rằng vui chữ vu qui °, 
Vui này đã cát sáu kia được nào! 


1. Khát khao: mong muốn được gặp lại Thúy Kiều. 

2. Héo don: héo quắt lại. 

3. Tuyết sương: về mùa đông giá lạnh tuyết sương làm khô héo cây cối, ám chỉ 
những nỗi vất vả ở đời. 

4. Minh ve: minh gầy như con ve nhẹ bỗng, ý nói Kim Trọng nhớ nàng Kiểu mà 
thân thể hao mòn hẳn đi. 

5. Máu theo nước mắt: khóc đến nỗi nước mắt có lẫn cả máu. Tích xưa, Biện Hòa 
người nước Sở ngồi khóc ở ngoài nội, khi hết nước mắt thì máu chảy nối theo. 

6. Hón lia chiêm bao: lúc chiêm bao cứ mo màng như hồn lia khỏi xác để tìm gặp 
người yêu. ; : 

Sách Quốc sắc thiên hương, thơ nàng Du Nương gửi chàng Cô Sinh có câu: 
“Hảo cú mỗi tong sâu ly đắc, ly hôn da tự mộng trung tiêu” = câu hay nay lúc tiêu tao, 
hồn ha thường tự chiêm bao mơ màng. 

7. Xuân huyén: cha mẹ. Xem chú thích câu 759. Ở đây chi thấy nói đến cha mẹ 
của Thúy Kiều mà không hé nói đến cha mẹ của Kim Trọng. E có sự sơ xuất chăng? 
Chẳng lẽ Kim Trọng dám vượt quyền của cha mẹ mình để giải quyết vấn dé hôn nhân 
của mình trong khi có tang chú. 

Nguyên truyện cũng viết: “Thân phụ thấy chàng đau thương quá độ, sợ thành 
bệnh bèn chọn ngày sắm lễ nạp thái để cưới Thúy Vân cho chàng”. 

Chữ “phụ” đây có phái là thân phụ của Kim Trọng không? Hoặc chữ “phụ” ấy 
được dùng để chỉ Vương ông? Nguyễn Du thì dùng chữ Xuân huyén là chỉ cá cha me 
nhưng nếu là cha mẹ của Kim Trọng thì sự xuất hiện ớ đây không hợp lý. | 

8. Vu qui: chi con gái vë nhà chóng. Ó dày nói chuyén Kim Trong mà viét: “Puy 
rằng vui chữ vu qui, vui này đã cất sáu kia được nào?" thì lại không 6n. 


Ek 
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2845 Khi ăn ở, luc ra vào, 
Càng âu ! duyên mới, càng dao tình xưa. 
Nỗi nàng nhớ đến bao giờ, 
Tuôn châu đòi trận, vò tơ trăm vòng. 
Có khi vắng vẻ thư phòng, 
2850 Det lò huong, gió phím đồng ? ngày xưa. 
Bẻ bai, rủ rỉ tiếng tơ, 
Trầm bay nhạt khói, gió dua lay rèm. Š 
Dường như bên chái ° bên thêm, 
Tiếng kiêu ” đồng vong, bóng xiêm mơ màng. 
2855 Bởi lòng tạc đá ghi vàng, 
Tưởng nàng nên lại thấy nàng vé đây. P 
Những là phién muộn đêm ngày, 
Xuân thu biết đã đổi thay mấy lần? 
Chế khoa ? gặp hội tràng văn, 
2860 Vương, Kim cùng chiếm bảng xuân 10 một ngày. 


1. Âu: âu yếm, yêu thương. Chữ này bán BK-TTK in lân thứ nhất chép là “đu”, 
đến lần in thứ ba đã sửa lại là "sáu". Có sự in sai chang? 

2. Dao: dạt dào. I 

3. Phím đồng: phím dàn (vi cây dàn làm bằng gỗ cây ngô đồng nên mới gọi như vậy). 

4. Bé bai: réo rat (Việt Nam tự điển - KTTD). 

5. Trầm bay... lay rèm: bình đốt trầm để bên cửa sổ khói tỏa lên, có gió thổi qua 
bức rèm làm cho nhạt đi. 

6. Chái: FE gian phu cat nói (dua) theo nha chính. Nha ba gian hai chái. 


7. Tiếng kiéu: tiếng người con gái Bản KOM và bản QVĐ đều viết 15 (kiéu = 
người con gái). Các ban Nôm khác như Phúc Văn đường, Quang Thịnh đường đều khắc 


chữ 
Tan Đà Nguyễn Khác Hiếu chú: “...phán nhiêu bản Nóm để là Kiều, là tên của 
Thúy Kiêu”...Chú như vậy thì sai. Bán BK-TTK đã viết hoa chữ Kiêu thì không đúng. 

8. Bói lòng... vé đây: hai câu 2855-2856 này, câu trên là thuộc vé bài thơ lưu biệt 
của Kiều, câu dưới là thuộc về Kim Trọng. Doan này tả Kim Trọng cùng Thúy Vân 
ngâm một khúc thơ lưu biệt của Thúy Kiểu, gảy một khúc đàn của Thúy Kiểu và đốt ít 
hương trâm. Ngâm thơ, gảy đàn xong, đến khi khói trầm bốc lên thì nghe như có 
“tiếng kiều đồng vong, bóng xiêm mo màng”. ` 

9. Chế khoa: khoa ứng chế, khoa thi đặc biệt nhiều khi do vua ra dé và chấm 
quyển. Về sau thi Hương và thị Hội cũng gọi là chế khoa. 

10. Bảng xuân: chỉ bảng yết tên những người đậu thi Hội, thi Đình vì thi Hội 
thường mở vào mùa xuân. 

Chiém bảng xuân: thi đâu Đại khoa, tức Tiến sĩ. 
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Cửa trời ! rộng mở đường mây, 2 
Hoa chào ngõ hạnh ?, hương bay dặm.phần. * 
Chàng Vương nhớ đến xa gần, 
Sang nhà Chung lão ta ơn chu tuyên. ?. 
2865 Tình xưa ân trả nghĩa đền, 
Gia thân lgi mới kết duyên Châu Trần. 7 
Kim từ nhẹ bước thanh vân. 8 
Nỗi nàng càng nghĩ xa gần càng thương. 
Ấy ai ? hẹn ngọc thé VN: 
2870 Bây giờ kim mã ngọc đường ' vói ai? !! 
Ngọn bèo chân sóng lạc loài, 
Nghĩ mình vinh hiển thương người lưu ly. 
Vâng ra ngoại nhậm 12 Lam Truy, 
Quan sơn ?? nghìn dặm thê nhi !* một đoàn. 
2875 Cám đường ' ngày tháng thanh nhàn, 
i Sớm khuya tiếng hac tiếng dàn !Ê tiêu dao. 
Phòng xuân trướng rủ hoa đào, 
Nàng Vân nằm bỗng chiêm bao thấy nàng. 
Tỉnh ra mới r cùng chàng, 


1. Cửa trời: chỉ cửa nhà vua. 

2. Đường máy: đường công danh nhe nhàng. 

3. Ngõ hanh: tức ngõ Hạnh viên là nơi các Tiến sĩ (đời Đường) vào xem hoa và dự yến. 

4. Dam phán: chỉ qué hương. Xem chú thích câu 2335. Cả câu ý nói thi đậu được 
vào dự yến xem hoa ở vườn thượng uyén và được vinh quy về làng ve vang danh tiếng. 

5. Chu tuyên: trọn ven day đủ. 

6. Gia thân: tăng thêm tình thân mật. 

7. Châu Trần: duyên vợ chóng. Xem chú thích câu 1458. 

8. Thanh van: mây xanh, nói người thi đậu. Thơ Nguyễn Công Trú c có câu: SSES 
máy róng thénh thénh cử bó, na tang bóng trang trắng vó tay reo". 

9. Ay ai: chữ ai đây là chi nàng Kiểu. 

10. Kim mà ngọc đường: chi cánh làm quan sang (kim mà: xem chú thích. câu 410; 
ngọc đường: dinh thự của quan hàn lâm). 

11. Với ai: chữ ai đây chỉ người nào. 

19. Ngoại nhậm: những vị quan chức không tòng sự trong triểu đình mà bổ đi các 
tỉnh, huyện gọi ngoại nhậm. 

18. Quan sơn: cửa ải và núi non, chỉ sự xa cách. 

14. Thé nhi: vợ con. 

15. Cám đường: Tủ Tiện ở thời Xuân Thu làm quan huyện ở nước Lỗ, chi gáy dàn 
chơi mà việc quan vẫn chạy. Sau người ta goi dinh quan huyện là cầm đường. 

16. Tiếng hac tiếng dàn: đời Tống, Triệu Biện đi làm quan chi dem theo một con 
hạc và một cây đàn nhưng chính sự giản dị được dân tôn kính. 
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1. Thanh bhí tương tâm: thanh khí tìm nhau. Xem chú thích câu 193 va 1287. 


Nghe lời chàng cũng hai đường tin nghi. 
No Lâm Thanh với Lâm Truy, 
Khác nhau một chữ, hoặc khi có lầm. 
Trong cơ thanh khí tương tâm, ' 
Ở đây hoặc có giai âm ” chăng là? 
Thăng đường ? chang mới hỏi tra, 
Họ Đô có kẻ lại già thưa lên: 
“Sự này đã ngoại mười niên, 
Tôi đà biết mặt biết tên rành rành. 
Tú bà cùng Mã Giám sinh, 
Đi mua người ở Bắc Kinh đưa về. 
Thúy Kiu tdi sốc ai bi, 
Có nghề đàn lại đủ nghề văn thơ. 
Kiên trinh “ chẳng phải gan vừa, 
Liều mình thế ấy 5 phải lừa thé kia. Š 
Phong trần chịu đã ê ché, 
Tơ duyên sau lại xe về Thúc lang. 
Phải tay vợ cả phũ phàng, 

Bắt về Vô Tích toan đường bé hoa. ? 
Buc minh nàng phải trốn ra, Š 
Chẳng may lại gặp một nhà Bạc kia. ° 
Thoắt buôn về, thoắt bán đi, 

Máy trôi bèo nổi thiếu gi là nơi! 


2. Giai ám: tin tốt lành, tin may mắn, 
3. Thăng đường: ra chỗ làm việc ở công đường. 


Nguyên truyện viết: “sáng sau, lúc thăng đường, Kim Trọng bèn gọi hai ban 
lệ dịch ra hỏi... Bon nha dịch thấy quan hỏi, déu đứng ngẩn người. Duy có một tên bạo 
dạn thưa rằng: “Đó là câu chuyện cách những 13 năm về trước, vậy chúng tôi là kẻ 
hậu sinh thì biết sao được. Ví bằng lão gia muốn hỏi công việc xưa ấy, trừ phi là hỏi 
ông Đô Lại Đắc thì mới biết được rõ ràng...” Kim Trọng thấy bọn nha dịch nói thế, 


bèn sai di goi Lai Đắc...” 


Đô Lại Đắc đã kể cuộc đời Thúy Kiều từ lúc bị mua về Bắc Kinh cho đến khi 
lấy Từ Hải. 


4. Kiên trinh: bền gan giữ lòng trinh chính. 
5. Thế ấy: tức là họ Đô kể lại vụ Kiéu tu tử ó nhà Tú bà. 


6. Thế kia: tức là họ Đô ke lại việc Kiéu bị mắc vào kế hiểm độc của Tú bà - Sở Khanh. 


7. Bé hoa: ý nói Hoan Thư cũng dinh hàm hại Thúy Kiểu. 
8. Trốn ra: tức trốn khỏi Quan Âm các của nhà Hoạn Thư. 


9. Bac kia: tức Bạc Hạnh, người đã mua Thúy Kiểu về rồi lai bán di cho Bac ba. 
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Bỗng đâu lại gặp một người, 
Hon doi trí dũng, nghiêng trời uy linh. 
2905 Trong tay mười vạn tinh binh, ! 
Kéo về đóng chật một thành Lâm Truy. 
Tóc tơ các tích mọi khi, 
Oán thì trả oán ?, ân thì trả ân. 
Đã nên có nghĩa có nhân, 
2910 Trước sau trọn vẹn, xa gần ngợi khen. 
Chưa tường được họ được tên, 
Sự này, hỏi Thúc sinh ° viên mới tường”. 
Nghe lời Đô nói rõ ràng, 
Tức thì viết thiếp * mời chàng Thúc sinh. 
2915 Nỗi nàng hỏi hết phân minh, 
Chồng con đâu tá, tính danh là gì? 
Thúc rằng: “Gặp lúc loạn ly, Š 
Trong quân tôi hỏi thiếu gì tóc tơ. Š 
Đại vương tên Hải, họ Từ, 
2920 Đánh quen trăm trận ’, sức dư muôn người. 
Gặp nàng khi ở Cháu Thai, 
La gì quốc sắc thiên tài ° phải duyên... 
Vẫy vùng trong bấy nhiêu niên, 


1. Tinh binh: quân lính tinh nhuệ. 

2. Odn thì trả oán: theo nguyên truyện thì Thúy Kiều đã ra lệnh xé xác tên Mã 
Giám sinh, lột da Sở Khanh, đốt mụ Tú bà như ngọn đình liệu, đánh Hoạn Thư một 
trăm roi, chém đầu lũ Ung, Khuyén, băm xác Bạc Hạnh, Bạc bà. - 

Nguyễn Du đã để cho Thúy Kiều rộng lượng mà tha cho Hoạn Thư không 
đánh roi nào. l f 

3. Hỏi Thúc sinh: nguyên truyện đã không dé cho ông già ho Đô kể tiếp mà lại 
chuyển qua Thúc sinh. Thúc sinh đã kể rõ cuộc đời của Thúy Kiéu khi lấy Từ Hải cho 
đến lúc Hé Tôn Hiến dụ hàng, còn hiện tình ra sao thì không được rõ. 

4. Thiếp: tờ danh thiếp. 

5. Loạn ly: giặc giã rối loạn gây cảnh ly tán. 

6. Tóc to: ý nói từng sự việc nhỏ nhặt. 

7. Đánh quen trăm trận: tức đánh thắng cả trăm trận. 

8. Quốc sắc thiên tài: đây Thúc sinh cũng phải công nhận là Từ Hai và Thúy 
Kiều rất xứng nhau. 
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2925 


2930 


2935 


2940 


2945 


1. Động dia kinh thiên: cũng như nói long trời lở dát, chỉ hành động phi thường. 


Làm nên động dia kinh thiên ' ding ding. 
Đại quán đôn đóng cõi Đông, 
Về sau chẳng biết vân móng ? làm sao”. 
Nghe tường ngành ngọn tiêu hao, ? 
Lòng riêng chàng luống lao đao thẫn thờ. 
Xót thay chiếc lá * bơ vo, 
Kiếp trần biết giũ bao giờ cho xong? 
Hoa trói nước chảy xuôi dòng, 
Xót thân chìm nổi, đau lòng hợp tan. 
Lời xưa đã lỗi muôn vàn, 
Mánh hương ? còn đó, phím đàn còn đây. 
Đàn cám khéo ngẩn ngơ dây, 
Lửa hương biết có kiếp này nữa thôi? 
Bình bóng Š còn chút xa xôi, 
Dinh chung ' sao nõ ăn ngồi cho an! 
Rắp mong treo ấn từ quan, * 
Mấy sông cũng lội mấy ngàn cũng pha. 
Dấn mình trong áng can qua, ° 
Vào sinh ra tử họa là thấy nhau. 
Nghĩ điều trời thẳm vực sâu, 
Bóng chim tăm cá biết đâu mà nhìn. 
Những là nán ná đợi tin, 
Nắng mưa biét đã mấy phen đổi dời! 
Năm máy ° bỗng thấy chiếu trời, ©’ 


2. Vân mông: tin tức, tăm hơi. 


3. Tiêu hao: tin tức (tiêu: tiêu tức; tiêu là diệt đi, tức là tăng lên, thời vận tuần 
hoàn, lên lên xuống xuống goi là tiéu tức cũng có nghĩa là tin tức, hao: tin tức). 


4. Chiếc lá: ngụ ý bị chia lia, lá rung lia cành. 


5. Mánh hương: theo nguyên truyện thì: Kim Trọng cùng Thúy Vân ngâm một 
khúc thơ lưu biệt của Thúy Kiều, gảy một khúc dàn Hó cám của Thúy Kiéu và đốt một 


ít hương thừa của Thúy Kiêu. Vậy mảnh hương là đúng. 


6. Binh bóng: cánh bèo và có bóng, trôi lênh dénh trên mặt nước, dùng để ví với 
người lưu lạc. 

7. Dinh chung: cái vac, cái chuông, dùng để nói sự hưởng dụng của nhà phi quý. 

8. Treo ấn từ quan: không muốn làm quan nữa thời treo ấn để đó trả lại nhà vua 
mà về ở ẩn. I 


9. Can qua: giáo mác, cüng nhu nói binh dao. 
10. Nam máy: tức mây năm sắc. ; 
11. Chiếu trời: tức chiếu của nhà vua (có vẽ mây năm sắc). 
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Khám ban ' sác chi ” đến nơi rành rành 
Kim thi cải nhậm ? Nam Bình, 
2950 Chang Vuong cũng cải nhậm thành Cháu Dương. * 
Sắm xanh xe ngựa vội vàng, 
Hai nhà cũng thuận một đường pho quan. ? 
Xảy nghe thế giặc đã tan, 
Sóng êm Phúc Kiến, Iza tàn Chiết Giang. ° 
2955 Được tin Kim mới ru Vương. 
Tiện đường cùng lại tìm nàng sau xưa. 
Hàng Châu ' đến đó bấy giờ, 
Thật tin hỏi được ? tóc tơ rành rành. 
Rằng: “Ngày hôm nọ giao binh, ° 
2960 Thất cơ * Từ đã thu linh ! trận tian. 
Nàng Kiêu công cả chẳng đền, 
Lệnh quan lại bắt ép duyên thổ tù. 
Nang đà gieo ngọc trầm châu, ” 
Sông Tiền Đường đó, ấy mô hồng nhan. 
2965 Thương ôi! Không hợp mà tan, 
Một nhà vinh hiển riêng oan một hàng. 
Chiêu hôn P? thiét vi lễ thường, 


1. Khám ban: (khám: kính) vua ban cho. 

2. Sdc chí: lời vua truyền ở trong tám sắc. 

3. Cái nhâm: đổi di làm quan ở nơi khác. Kim Trong làm huyện lệnh ở Lâm Truy 
nay được đổi đi làm huyện lệnh ở Nam Bình thì dùng chữ cdi nhậm là đúng nhưng với 
Vương Quan mới đi làm quan lần đầu mà dùng chữ cdi nhậm thì sai. 

4. Châu Dương: theo nguyên truyện thì là Dương Châu. 

5. Phó quan: (phó: đi tới chỗ đã định trước) đi tới chỗ được bổ nhiệm làm quan. 

Nguyên truyện: Qua ba năm, Kim Trọng đổi sang huyện Nam Bình thuộc tinh 
Phúc Kiến làm chức huyện lệnh. Vương Quan cũng trúng Giáp bảng (Tiến sĩ) được bổ 
chức lệnh Tứ phủ ở Dương Châu. I 

6. Phúc Kiến, Chiết Giang: hai tỉnh ở phía Nam Trung Quốc, nơi Từ Hai đã : 
chiếm giữ được. 

7. Hàng Cháu: tên phủ, nay là thủ phú tính Chiết Giang. 

8. Hàng Châu... Thét tin hỏi được: từ câu 2959 đến câu 2964 là lời một người ở 
Hàng Châu kể lại việc Từ Hải chết và việc Thúy Kiểu bị ép duyên với một viên thổ tù 
nên đã trầm minh ở sông Tiền Đường. 

9. Giao binh: giao chiến giữa quân si hai bên. 

10. Thất cơ: làm 16 cơ mưu, thua mưu ké dich. 

11. Thu linh: thu linh hôn, như nói khí thiêng về thần tức là chết. 

12. Gieo ngọc trầm châu: gieo mình xuống sông tự tử. 

13. Chiêu hồn: gọi hôn, làm lễ gọi hôn Thúy Kiéu vé. 
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Giải oan Ì lập một dan tràng bên sông. 
Ngọn triều non bạc ? trùng trùng, 

Vời trông còn tưởng cánh hông ° lúc gieo. 
Tình thâm bể thảm la điều, 

Nào hồn tỉnh vệ biết theo chốn nào? 
Cơ duyên đâu bỗng la sao, 

Giác Duyên đâu bỗng tìm vào đến nơi. 

Trông lên linh vi ° chữ bai, Š 

Thất kinh ’ mới hỏi: “Những người đâu ta? 
Với nàng thân thích gần xa, 

Người còn sao bỗng làm ma khóc người?” 
Nghe tin ngơ ngác rụng rời, 

Xam quanh ké họ, rộn lời hôi tra: 
“Này chồng, này mẹ, này cha, 

Này là em ruột, này là em dâu. 
Thật tin ? nghe đã bấy lâu, 

Pháp sư ° day thé, sự đâu lạ đường!” 

Sư rằng: “Nhân qua !? vói nàng, 

Lâm Truy buổi trước, Tiền Đường buổi sau. 
Khi nàng gieo ngọc trầm châu, ** 

Đón nhau, tôi đã gặp nhau rước vé. 


1. Giải oan: làm lễ cầu Phật để cởi bó nỗi oan cho Thúy Kiêu. 


2. Ngọn triều non bạc: ngọn sóng tung lên cao như ngọn núi trắng xóa. 

8. Cánh hông: chỉ hình ảnh Thúy Kiểu lúc gieo mình xuống sóng nhu cánh 
chim hồng. 

4. Hôn tinh vé: hồn oan của Thúy Kiểu. (Tinh vé là một giống chim nhỏ ở bãi 
biển. Chuyện xưa kể rằng con gái vua Viêm Đế chết đuối hóa làm chim tinh vệ, ngày 


ngày ngậm đá ở núi Tây Sơn về lấp biển Đông cho hả giận). 


5. Linh vi: bài vị thờ linh hôn người chết (làm bằng gỗ hay dùng mảnh giấy dán 


vào cái thẻ, giữa có biên tên hèm, tên hiệu người chết để thờ.) 
6. Cha bài: chữ đề. 
7. Thất hinh: giật minh sợ hãi. 


8. Thát tin: tin dich xác hỏi được. Câu 2958: Thật tin hỏi được tóc tơ rành rành. 

9. Pháp su: nhà Phật gọi dao là pháp cho nên tôn xung các sư giảng dao là pháp sư. 

10. Nhán quả: tức quả kiếp nhân duyên nghĩa là kiếp trước làm điều thiện thì 
kiếp sau được thiện báo, kiếp trước làm điều ác thì kiếp sau bi ác báo. Câu này và câu 
sau ý nói: Giác Duyên với Thúy Kiểu có nhân duyên kết quả với nhau, cho nên Giác 
Duyên trước đã gặp nàng ó huyện Lam Truy, sau lại vớt nàng ở sông Tiên Đường. 


11. Gieo ngọc trầm châu: ý nói gieo mình xuống sông. 


1094 


Cùng nhau nương cửa bó dé, ' 
2990 Thảo am Ÿ đó, cũng gần ké chẳng xa. 
Phật tiền ngày bạc ? lân la, 
Đăm đăm nàng cũng nhớ nhà khôn SES 
Nghe tin nở mặt nở may, 
Mừng nào lại quá mừng này nữa chăng? 
2995 ` Từ phen chiếc lá lia rừng, * 
Thăm tim luống những liệu chừng nước máy. ? 
Rõ ràng hoa rụng hương bay, ° 
Kiếp sau họa thấy, kiếp này hẳn thôi. 
Minh đương * dói ngả chắc rôi. ' 
3000 Cõi trân mà lại thấy người Cửu Nguyên. * 
Cùng nhau lạy tạ Giác-Duyên, 
Bộ hành một lũ theo Dën một khi. 
Bé lau vạch có tìm đi, 
Tình thâm ° luống hãy hô nghi nửa phán. 
3005 Quanh co theo dai giang tân, 19 
Khỏi rừng lau đã tới sân Phật đường. 
Giác Duyên lên tiếng gọi nàng, 
Phóng trong vói dạo sen vàng ** bước ra. 
Nhìn xem đủ mát một nha, 


1. Cửa bó dé: cửa chùa. (Bỏ dé do chit Phan Bodhi có nghĩa là tó biết lẽ chán 
chính, thông đạo lý, giác ngộ đạo lý, hiểu rõ hai cảnh của pháp: ly và sự. Người Trung 
Quốc dịch là chinh giác. Bên Ấn Độ có cây tát bạt la, vì Phát tu dác dao ở dưới gốc cây 
ấy nên mới gọi là cây bó dé). . 

2. Thảo am: chùa nhỏ lợp tranh. 

3. Ngày bạc: dịch từ chữ bạch nhật. Thơ Lý Bạch có câu “Bạch nhật hà doán 
đoản, bách niên khó di mãn” = ngày bac sao lại ngắn, trăm năm khó dé qua. Sách Gia 
Huấn có câu: "Bach nhật mạc nhàn quá, thanh xuân bát tái lai” = ngày bac chớ lãng 
qua, tuói xanh khóng tró lai. Chü ngày bac nhu váy có nghia là ngày söng binh than, 
ngày nào cũng như ngày nào. 

4. Chiếc lá lia rừng: ví với cảnh Thúy Kiéu phải lia nhà mà lưu lạc. 

5. Nước máy: chân máy mặt nước, ý nói ở nơi xa xôi. 

6. Hoa rụng hương bay: ý nói Thúy Kiéu đã bị chết. 

7. Minh dương: (minh: tối) cõi âm và cõi dương. 

8. Cửu Nguyên: chỉ âm phủ, cũng như chữ cửu tuyên. Nguyên xưa là chỗ mộ địa 
của các quan khanh, đại phu nước Tấn chôn ở đất Cửu Nguyên nên đời sau mới dong 
chữ ấy để gọi chỗ mộ địa. 

9. Tinh thâm: tình ruột thịt, tình sâu cha con, anh em. 

10. Giang tân: (tân: bến) bến sông. 

11. Sen vang: gót chân của người con gái đẹp. Xem chú thích câu 190. 
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3010 Xuân gia còn khỏe, huyên già còn tươi. 
Hai em phương trưởng ` hòa hai, ° 
No chàng Kim đó, là người ngày xưa! 
Tưởng bây giờ là bao giờ, 
Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao! 
3015 Giọt cháu thánh thót quen bào, ? 
Mừng mừng fui túi xiết bao là tinh. 
Huyên “già duói gối gieo minh, 
Khóc than mình kể sự mình đầu đuôi: 
“Từ con lưu lạc quê người, 
3020 Bèo trôi sóng vỗ 5 chốc mười lam năm! 
Tính rằng sông nước cát lầm, ° 
Kiếp này ai lại còn cầm ' gặp day!” 
Ông bà trông mặt cầm tay, 
Dung quang ° chẳng khác chi ngày bước ra. 
3025 Bay cháy dai nguyệt dầu hoa, ° 
Mười phan xuân có gầy ba bốn phan. 
Nỗi mừng biết lấy gì cán? 
Lời tan hợp, chuyện xa gần thiếu đâu! 
f Hai em hỏi trước han sau, 
3030 Đứng trông, chàng cũng trở sáu lam tươi. !9 
Quáy nhau lay trước Phật đài, 


Phương trưởng: khôn lớn. 

Hòa hai: cả hai. 

. Quẹn bào: thấm ướt áo. Chữ E có người doc là quyén, quyến, quén. 

Huyén: mẹ. Xem chú thích câu 224. 

Bèo trôi sóng uó: ý nói bị chìm đắm trôi nổi lênh đênh như bèo bi sóng võ. 
Sông nước cát lâm: ý nói bị chìm đắm dưới sông nước và bị vùi lấp trong cát 
lam, tức bị chết chim. 

7. Còn cầm: còn hòng, còn mong. 

8. Dung quang: diện mạo con người, vẻ đẹp. 

9. Dài nguyệt dâu hoa: tức dài dầu nguyệt hoa, ý nói bi dày doa trong cảnh 
nguyệt hoa (nguyệt hoa chỉ su tình ái giữa trai gái) khi bị ép phải vào thanh lâu. 

10. Chang cũng tré sâu làm tươi: nguyên truyện: “Vương Quan, Thúy Vân đô 
thượng tién xả túc tróc tí khiếu hoán thu thu. Kim Trọng bất tiện thướng tiền, chi 
hi đắc mi hoan nhỡn tiếu” = Vương Quan và Thúy Vân đều chạy tới nắm lấy tay 
Kiéu và goi: Chi! Chi! Chàng Kim không tiện tiến tới, chi đứng đấy mà vui vé nó 
mày tuoi mát. 
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Qv Du ps ¿E 


Tái sinh ` trần ta ”lòng người từ bi. ° 
Kiệu hoa giục gid tức thì, 
Vương ông dạy rước cùng về một nơi. 
3035 Nàng rằng: “Chút phận hoa rơi, 
Nửa đời nếm đủ mọi mùi đắng cay. 
Tính rằng mặt nước chân mây, 
Lòng nào còn tưởng có ray nữa không? : 
Được ray tái thế tương phùng, ‘ 
3040 Khát khao đã thỏa tấm lòng lâu nay! 
Đã đem mình bỏ am mây, 
Tuổi này gửi với có cây cũng vừa. 
Mùi thiên đã bén muối dua, 
= Màu thiên ăn mặc đã ưa nâu sóng. 
3045 Sự đời đã tắt lửa lòng, 
Còn chen vào chốn bụi hồng làm chi! 
Dở dang nào có hay gì, 
Đã tu, tu trót qua thì thì thôi! 
Trùng sinh ” ân nặng bể trời, 
3050 Lòng nào nó dứt nghĩa người ra di? 9" 
Ong rằng: “Bi thử nhất thì,” 
Tu hành thi cũng phải khi tong quyền. ° 


1. Tới sinh: làm cho sống lại. 

2. Trần ta: (trân: bày tó) tỏ lòng ta ơn. 

3. Người từ bị: người đây chỉ Giác Duyên. Nguyên truyện: Viên ngoại nót: “Cứ 
như lời đó thì người la cha mẹ trùng sinh của con đấy”. Nói đoạn, nghiêng minh sup 
lé Giác Duyên. Vương bà, Kim Trọng, Vương Quan và Thúy Van đều lễ theo. 

4. Tai thế tương phùng: được sống lại và được gặp lại nhau. 

5. Trùng sinh: ý nói lại đẻ ra mình lần thứ hai. 

6. Nghia người ra di: người đây chỉ Giác Duyên như chữ người trong câu: Tới sinh 
trần tạ lòng người từ bi. 

7. Bi thử nhất thì: tức bi nhất thì, thử nhất thi: Manh Tu đáp Sing Ngu: Tiên 
nhật dư thường ngôn, quán tử bất oán thiên bất vưu nhân nhi kim nhược hữu bát dự 
cái bỉ nhất thì thử nhất thì dã. 

(Thây Mạnh Tử đáp lời hỏi của Sung Ngu: Ngày trước ta thường nói người 
quân tử không. oán trời, không trách người, mà nay ta lại có diéu chẳng bằng lòng, vì 
tùy việc mỗi lúc một khác.) 

Ở đây Vương ông muốn nói phải tùy hoàn cảnh mà xử sự không thể cứng 
nhắc được. 

8. Tòng quyên: tức ngộ biến tòng quyên, người ta khi gặp cảnh biến thì phải theo 
đạo quyên nghia là phái xử sự cho thích hợp với hoàn cảnh lúc biến, ih thể giữ dao 
kinh là cách xử sự vào lúc bình thường. 
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3055 


3060 


3065 


3070 


Phải điều cầu Phật cầu Tiên, 
Tình kia, hiếu nọ ai đền cho đây? 
Độ sinh ! nhờ đức cao dày, 2 
Lập am rồi sẽ rước thầy ó chung. 
Nghe lời, nàng phải chiều lòng, 
Giã sư, giã cảnh đều cùng bước ra. 
Một nhà về đến quan nha, * 
Đoàn viên * vội mó tiệc hoa vui váy. 
Tang tàng chén cúc 5 dé say, 
Đứng lên Vân mới giải bày một hai. * 
Rang: “Trong tác hợp ' co trời, 
Hai bên gặp gỡ, một lời kết giao. ° 
Gặp cơn bình địa ba đào, ° 
Vậy đem duyên chị buộc vào cho em. 
Cũng là phận cải duyên kim, !9 
Cũng là máu chảy ruột mềm chớ sao? 
Những là rày ước mai sao, 
Mười lam năm ấy, biết bao nhiêu tình! 
Bây giờ gương vỡ lại lành, !! 
Khuôn thiêng lừa loc '” đã dành có nơi. 
Còn duyên may lại còn người, 
Còn vừng trăng bạc, còn lời nguyễn xưa. 


1. Độ sinh: cứu sống lại. 

2. Đức cao day: chi ơn đức cao day của trời đất và của đức Phat. 

3. Quan nha: chỗ huyện sở, chỗ làm việc quan. Theo nguyên truyện thì gia đình 
Viên ngoại về nhà trọ mở tiệc đoàn viên rôi Kim Trọng cùng Vương ông, Vương bà, 
Thúy Kiéu, Thúy Vân sang tỉnh Phúc Kiến để nhậm chức huyện lệnh Nam Bình. 
Riêng Vương Quan và vợ thì đi nhậm chức ở huyện Dương Châu. 

4. Đoàn vién: (đoàn: tron, uiên: hình tròn) quây quan sum hop. 

5. Chén cúc: chén rượu cúc. 

6. Một hai: một đôi điều, một vài điều. 

7. Tác hợp: Kinh Thi có câu Thiên tác chi hợp = trời tác thành cho đôi bên trai 
gái hợp nên vợ chồng. 

8. Kết giao: giao ước kết hợp với nhau. 

9. Bình dia ba đào: (ba: sóng, đào: sóng lớn) đất bằng nổi sóng, đây chỉ cảnh gia biến. 

10. Phận cải duyên kim: duyên phận vợ chóng. Xem chú thích câu 769. 

11. Gương uỡ lại lành: ý nói bị chia ba rồi lại được đoàn tụ. 


Tình sử: Từ Đức Ngôn lúc từ biệt công chúa Lạc Xương đã đập cái gương vỡ 


làm hai mảnh, mỗi người giữ lấy một mảnh; sau gặp nhau ghép hai mảnh gương lại và 
lại được đoàn tụ. 
12. Lita loc: lừa: do chữ lựa chuyển thanh, lựa đi loc lại, ý nói trời khéo khuôn xếp cho. 
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3075 Quả mai ba bảy ` đương vừa, 
. Đào non ° sớm liệu xe tơ kip thi!" 
Dut lời, nàng vội gạt di: 
“Sự muôn năm ? cü, kể chỉ bây giờ? 
Một lời tuy có ước xưa, 
3080 Xét mình dãi gió dầu mưa đã nhiều. 
Nói càng hổ thẹn trăm chiều, 
Tha cho ngọn nước thủy triều chảy xuôi!” 
Chàng rằng: “Nói cũng lạ đời, 
Dẫu lòng kia vậy, còn lời ấy ? sao? 
3085 Một lời dà trót thâm giao, * 
Dưới day có đất, trên cao có trời! 
Dẫu rằng vật đổi sao đời, ’ 
Tử sinh phdi giữ lấy lời tử sinh. * 
Duyên kia có phụ chi tinh, 
3090 Mà toan sẻ gánh chung tinh ° lam hai?” 
Nàng răng: “Gia thất duyên hài. '? 
Chit lòng ân ái, ai ai cũng lòng. 
Nghĩ rằng trong đạo vợ chồng, 
Hoa thơm phong nhi "’, trăng vòng tròn gương. 
3095 Chữ trinh đáng giá nghìn vàng, 
Đuốc hoa ™ chẳng then với chàng mai xưa. ? 


1. Quả mai ba bây: Kinh Thi, bài Phiếu mai: Phiếu hữu mai, ky thuc tam bé. (Quả 
mai rụng, mười phần chỉ còn lại ba...) Bài thơ ý nói quả mai đã rụng còn bảy phần rồi còn 
ba phần nhưng vẫn còn là mùa mai, chưa hết xuân. Thúy Kiéu cũng váy; tuy đã ion SE 
đôi mươi nhưng vẫn còn dang vừa thì nén phải sớm nối lại mối duyên xưa. ` khả ' 

2. Đào non: cô Kiều lúc nay đã ngoài ba mươi tuổi rồi mà Nguyễn Dux rod nói là 
“dao non" nên Tán Da cho là "thát buôn cười”. 

3. Muôn năm: ý nói việc dà cũ lắm rồi. 

4. Ngọn nước thủy triéu chảy xuôi: ý nói thà cho trôi qua luôn, đừng nhắc đến 
làm gì nữa. i 

5. Lời ấy: lời thé xưa giữa hai người. 

6. Thâm giao: giao ước nặng tình với nhau. 

7. Vat đổi sao dời: ý nói đã có nhiều thay đổi. 

8. Loi tử sinh: lời thé sống chết với nhau. 

9. Chung tình: (chung: đúc kết lạU mối tình đúc kết vào một người. 

10. Gia thất duyên hài: đẹp duyên vợ chồng, cửa nhà vui vẻ thuận hòa. 

11. Phong nhị: nói bông hoa còn giữ nguyên cái nhị chưa bị bướm ong hút mất. 

19. Dude hoa: đèn thắp trong đêm hợp cán. 

ˆ 18. Mai xưa: buổi đầu tiên, tức đêm động phòng hoa chúc. 
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Thiếp từ ngộ biến ' đến giờ, 
Ong qua bướm lại đã thừa xấu xa. 
Bay chay gió táp mưa sa, 
3100 Mấy trăng cũng khuyết, mấy hoa củng tàn. 
Còn chi là cái hồng nhan, 
Đã xong thân thế, còn toan nỗi nào? 
Nghĩ mình, chẳng hổ mình sao? 
Dám dem trần cấu ? dự vào bố kinh! * 
3105 Đã hay chàng nặng vì tình, 
Trông hoa đèn, chẳng then mình lắm ru! 
Từ ray khép cửa phòng thu, * 
Chẳng tu thì cũng như tu mới là! 
Chàng dù nghĩ đến fình xa, 
3110 Bem tình cám sắt ° đối ra cám cờ. Š 
Nói chi kết tóc xe tơ, 
Đã buồn cả ruột, ma do ca đời”. 
Chàng rằng: “Khéo nói nên lời, 
Mà trong lẽ phải có người có ta! 
3115 Xưa nay trong đạo đàn bà, 
Chữ trinh kia cũng có ba bảy dường. * 
Có khi biến, có khi thường, 


1. Ngộ biến: gặp cảnh gia biến. 

2. Trần cấu: bụi bẩn, ý nói đến tấm thân đã bị “đái nguyệt dầu hoa” ở chỗ thanh 
lâu đâu còn trong sạch gì nữa. 

3. Bố hinh: (bố: vải; kinh: gai) do chữ “kinh thoa bố quán" là cái thoa bằng có gai, 
cái quần bằng vải thô, chỉ người vợ hiền vì xưa nàng Mạnh Quang (vợ của Lương 
Hồng) đời Hậu Hán chi dùng những dé ấy. 

Cả câu ý nói không dám đem tấm thân dơ bẩn mà làm vợ. 

4. Phòng thụ: phòng của người phụ nữ đã luống tuổi, trái với phòng xuân là 
phòng của người con gái: 

5. Cám sốt: dàn cám và đàn sắt. Kinh Thi có câu: Thé tử hào hợp, nhu cổ cám 
sốt = vợ chóng hòa hợp như tiếng đàn cám, đàn sắt gay hòa với nhau. 

6. Cám cờ: cây dàn và cuộc cờ, chỉ tinh bạn bè chỉ vui chơi với nhau bằng thú gay 
đàn và đánh cờ. 

Cả câu ý nói đem tình vợ chồng đổi ra tình bầu bạn. 

7. Dường: do chữ dang mà ra, có nghĩa là dáng vẻ, sắc thái. 

Nguyên truyện: Pham sự trinh tiết của con gái, có khi lấy sự không chịu thất 
thân làm trinh, cũng có khi lấy sự phái nhục thân làm trinh nghĩa là có lúc thường lúc 
biến vậy. Như sự nhục thân của hiển thê là gặp cảnh biến mà làm trọn điều hiếu đó. 
Tuy sa vào nơi bùn nhơ mà không nhiễm. Sự được gặp nhau ngày nay, có thể gọi là 

- hoa tàn mà lại nở, trăng khuyết rồi lại tròn. 
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Có quyền ! nào phải một đường chấp kinh? ? 
Như nàng lấy hiếu làm trinh, 
3120 Bụi nào cho đục được mình ấy vay? 
.Trời còn để có hôm nay, 
Tan sương đầu ngõ ?, vén mây giữa trời. 4 
Hoa tàn mà lại thêm tươi, 
Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa 
3125 Có điều chỉ nữa mà ngờ, 
Khách qua đường để hững hờ ° chàng Tiêu! Š 
Nghe chàng nói đã hết điều, 
Hai thân ' thì cũng quyết theo một bài. * 
Hết lời ? khôn lẽ chối lời, 
3130 Cui đầu, nàng những ngắn dai thở than. 
Nha vita mở tiệc đoàn vién, 
Hoa soi ngọn đuốc !, hông chen bức là. 1! 


1. Quyền: thế biến, không thường. 

2. Chấp kinh: giữ phép thường khi không gặp sự biến. 

3. Tan sương đầu ngõ: sương đã tan ở đầu ngõ, ý nói quang cảnh lại tươi sáng ví 
với cuộc đời của Thúy Kiểu đã hết những ngày khổ cực, u ám. 

4. Vén mây cuối trời: ở cuối trời cũng không còn đám mây nào che phủ nữa, ý 


cũng như trên. 


5. Để hüng hờ: ý nói hững hờ, không thiết. 
Nguyên truyện: Hiền thê còn nghi ngờ gì mà nỡ coi chàng Tiêu như khách 


qua đường ru? 


6. Chàng Tiêu: tức là Tiêu lang. Theo Toàn Đường thị thoại, Thôi Giao đời Đường có 
một người tỳ thiếp bán vào dinh quan Liên Súy. Thôi Giao có đề thơ tặng nàng trong có 
câu: “Hầu môn nhất nhập thám như hải, tùng thử Tiêu lang thị lộ nhân” = của hấu đã 
vào khỏi, chỉ thấy sâu như bể, từ đây chàng Tiêu thành ra người qua đường. 

Quan Liên Súy thấy bài thơ đó cho người con hầu lại được về với Thôi Giao; 
Chit Tiêu lang sau được dùng dé chỉ người tinh lang. 

7. Hai thân: chi ông bà Viên ngoai. 

8. Theo một bài: theo một lối, một cách, cùng một đường lối. 

9. Hét loi: tức là dá nói hết mọi lý lẽ: 

10. Hoa soi ngọn đuốc: ngọn đuốc hoa soi sáng. 

11. Hồng chen bức là: tấm thắm màu hông được giải chen vào bên những tấm màn lụa. 

Nguyên truyện thì là bày đèn hoa và trải bức len đỏ. 


“Vương Viên ngoại... 


Dën gọi người nhà bày đèn hoa và trái bức len đỏ báo 


hai người cùng lễ nhau, lễ xong, cả nhà đưa hai người vào phòng cưới và diag z xem [Bs 
người uống cạn chén rượu hợp cẩn mới lui ra”. 
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Cùng nhau giao bái ` một nhà, 
Lë đà đủ lễ, đôi đà xứng đôi. 
3135 Động phòng ° diu dat chén môi, ° 
Bâng khuâng duyên mới, ngậm ngùi tình xưa. 
Những từ sen ngó đào tơ, * 
Mười lam năm mới bây giờ là đây! 
Tình duyên ấy, hợp tan này, 
3140 Bi hoan mấy nỗi 5 đêm cháy trăng cao. 
Canh khuya bức gấm rủ thao, 
Dưới đèn tỏ rạng *, má đào thêm xuân. 
Tình nhân lại gặp tình nhân, 
Hoa xưa ong cũ ”, máy phân chung tình. ° 
3145 Nàng rằng: “Phận thiếp đã đành, 
Có làm chi nữa cái mình bỏ di! 
Nghĩ chàng nghĩa cũ tình ghi, 
Chiều lòng gọi có xướng tùy ° máy may. 
Riêng lòng đã thẹn lắm thay, 
3150 Cũng dà mặt dan mày dày *' khó coi! 
Những nhu âu yếm vành ngoài, 12 
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1. Giao bái: vái lễ lẫn. phau. 

2. Động phòng: buồng sâu kín như hang động, chỉ buồng của vợ chồng mới cưới, 
buồng cô dâu. 

3. Chén môi: chén làm bằng mai con đôi mỗi. 

4. Sen ngó đào to: ý nói từ khi Kim Trọng mới gặp Kiểu, lúc ấy nàng còn trẻ 
măng như ngó sen mới mọc, như cành đào đang tơ. 

5. Bi hoan mấy nỗi: Thúy Kiều và Kim Trọng tâm sự về những nỗi vui buồn đã 
trải qua. 

6. Tỏ rạng: nhìn rõ, sáng rõ. 

: Nguyên truyện: Kim Trọng thấy các người đã lui ra cả rồi, bèn cám dịch cây 
đèn bạc lại gần để được nhìn kỹ gương mặt Thúy Kiều thì vẫn chẳng khác gì: Hoa 
thược dược lông làn khói nhạt, dod đào hông điểm hạt mưa bay. 

7. Hoa xưa ong cũ: hoa chỉ nàng Kiểu; ong chỉ chàng Kim, ý nói đôi tình nhân cũ 
lại gặp nhau. 

8. Chung tình: (chung: đúc kết lại) mối tình chung đúc lại. 

9. Xướng tùy: do chữ phụ xướng phụ tùy, chồng nói vợ theo. Đây dùng để chỉ tình 
vợ chồng. 

10. Máy may: một chút ít. 

11. Mat dan mày dày: ý nói mặt may đã dan dày réi không còn biết xấu hổ nữa. 

12. Âu yếm vành ngoài: tó tình yêu thương mà không đi đến sự giao hoan. 

Nguyên truyện: Sau khi cùng vào trướng uyên ương. Kim Trọng tỏ tình âu 

yếm bé ngoài tưởng rằng nàng sẽ nảy lòng ham muốn. Nào ngờ Thúy Kiêu, đối với các 
au âu yếm bé ngoài thì khán khít như keo sơn, nhung hé nghe nói đến chuyện giao 
hoan thì lập tức cự tuyệt. 
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Còn toan mở mặt với người cho qua. 
Lai như những thói người ta, 
Vót hương dưới đất, bé hoa cuối mùa. 
3155 Khéo là giở nhuốc bày trò, 
Còn tình đâu nữa mà thù đấy thôi! ! 
Người yêu ta xấu với người, 
Yêu nhau thì lại bằng mười phụ nhau! 
Cửa nhà dù tính về sau, 
3160 Thì còn em đó, lọ cầu chị đây? 
Chữ trinh còn một chút này, ? 
Chẳng cám cho vững lai giày cho tan! 
Còn nhiều ân ái chan chan, 
Hay gì vầy cánh hoa tàn mà chơi?” 
3165 Chàng rằng: “Gắn bó một lời, 
Bỗng không cá nước chim trời lỡ nhau. 
Xót người lưu lạc bấy lâu, 
Tưởng thé thốt nặng cũng đau đớn nhiều. 
Thương nhau sinh tử ° dà liễu. , 
3170 Gặp nhau còn chút bấy nhiêu là tình. 
Chừng xuân tơ liễu còn xanh, 
Nghĩ ràng cho thoát khói vành ái ân. * 
Gương trong chẳng chút bụi trần, 


1. Mà thù đấy thôi: chữ mà ở đây chỉ một sự phan ứng. Bán QVD và bán TD đã 
chép chữ mà thích hợp hơn. 

Nguyên truyện: Nếu chàng không nghĩ đến sự mây mưa, để cho thiếp quên 
tình, thì thiếp còn có thể mở mặt một chút để đối với chang. Ví phóng cứ nhất quyết 
lấy việc trước đây mà thiếp đã chịu nhục để làm nhục thiếp, thế thì chàng không phải 
yêu thiếp mà là thù thiếp vậy. 

2. Chữ trinh còn một chút này: chữ trinh đây theo nguyên truyện là “thy nhuc 
chi trinh" chứ không phải chữ trinh của người con gái. 

“Thả thiếp thụ nhục chi trinh, duy tôn thủ nhất tuyến. Tháng dang tdt tính 
thử nhất tuyến nhi 6 diệt chi, thiếp duy hữu cốt hóa hinh tiêu, tái bất cảm phục thị 
cân trất hi" = (Va chăng chữ trinh đã bị nhục của thiếp chỉ còn cách xương nát thân 
tan, chứ không dám cám cái khăn cái lược để hầu chàng nữa). 

3. Sinh tử: sống chết, ý nói Kim Trọng đã vào sinh ra tử để đi tìm Thúy Kiểu. 

4. Vành đi ân: vòng yêu thương, đây ý nói đến chuyện vợ chồng chung chăn gối. 
Cả hai câu 3171-3172 ý Kim Trọng muốn nói rằng Thúy Kiều còn trẻ, nghĩ chua thoát 
khỏi được chuyện ân ái vợ chồng. 
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Một lời quyết han ! muôn phán kính thêm! 
3175 Bấy lâu đáy bể mò kim, 
Là nhiều vàng dá phải tìm trăng hoa? * 
Ai ngờ lại họp một nhà, 
Lọ là chăn gối mới ra sắt cầm 
Nghe lời sửa áo cài trâm, 
3180 Khấu đầu lay ta cao thâm nghìn trùng: * 
“Thân tàn gan đục khơi trong, ? 
Là nhờ quân tử khác lòng người ta. 
Mấy lời tâm phúc Š ruột rà,” 
Tương trì dường ấy mới là tương tri! ? 
3185 ` Chở che đùm bọc thiếu gì, 
Trăm năm danh tiết ° cũng vi đêm nay!” 
Thoát thói tay lại cám tay, 
Càng yéu vi nét, càng say vi tinh. 
Thém nén giá, nói huong binh, 
3190 Cùng nhau lai chuóc chén quỳnh 1 giao hoan. !' 
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1. Một lời quyết hẳn: đây là lời Thúy Kiéu nhất quyết không chịu ân ái vo chồng, 
không chịu để mất một chút trinh bạch còn lại. 

Nguyên truyện: Kim Trọng nghe đoạn lấy làm kinh ngạc mà rằng: “thế ra 
hiền thê không phải là hạng con gái tâm thường mà chính là một con người hào biệt! 
Nay hiền thê đã lấy tu cách liệt phu ngàn xưa để giữ minh thì ta không dám vong câu 
nữa.” Thúy Kiều nghe đoạn, liền trở dậy nghiêm chỉnh áo quần rồi hướng vé chàng 
Kim sup lay mà rằng: Kính ta tri ky). 

2. Trăng hoa: chỉ việc trai gái ái ân với nhau. Cá hai cáu 3175 - 3176 ý nói bấy 
lâu nay vì nặng lời vàng đá nên phải đi tìm khắp nơi chứ đâu phải vì thú trăng hoa. 

3. Chăn gối... sắt cám: cá câu ý nói đâu phái là có chung chăn gối mới là vợ 
chóng. Trong trường hợp Thúy Kiểu, vấn dé có tế nhị hơn. Kim Trọng và Thúy Kiều 
vẫn chung chăn gối, vẫn “Gu yếm vành ngoài”, vẫn là vợ chồng nhưng chỉ không có 
chuyện ân ái mây mưa thôi. 

4. Lay ta cao thâm nghìn trùng: lay ta tấm lòng cao cá của Kim Trọng đã xử sự 
đúng bác quân tử, khác hẳn “long người ta". 

5. Gan đục khơi trong: ý nói rửa sạch cấn nhơ, cũng như Thúy Kiểu tấm thân đã 
“thừa xấu xa” nay được trong sạch dan di. | 

6. Tám phúc: lòng da, ý nói thân tín nhau. 

7. Ruót rà: nói cái tình thân cùng máu mủ. 

8. Tương tri: . biết rõ lòng dạ của nhau, bạn thân. 

9. Danh tiết: danh tiếng và tiết tháo. 

` 10. Chén quỳnh: chén rượu quynh tương, chén rượu quy. 
11. Giao hoan: vui vẻ với nhau. 
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Tình xưa lai láng khôn hàn, ! 
Thong dong lại hỏi ngón đàn ° ngày xưa. 
Nàng rằng: “Vì mấy đường tơ, 
Lâm người ? cho đến bây giờ mới thôi! 
3195 Ăn nan thì sự đã rồi. 
Nể lòng người cũ, vâng lời một phen.” 
Phím đàn dìu đặt tay tiên, 4 
Khói trầm cao thấp, tiếng huyền * gån xa. 
Khúc đâu đầm ấm dương hòa, Š 
3200 Ấy là hồ điệp ' hay là Trang sinh? 8 
Khúc dau êm ái xuân tình, 
Ấy hôn Thục Đế ° hay mình đỗ quyên? !9 
Trong sao châu nhỏ duénh quyên, |) 12 


1. Lai láng khôn hàn: chứa chan trong lòng không cám giữ được, không ngăn lai 
được. (chữ han là bởi chữ han chuyển âm sang). ` 

2. Ngón dan: cái sở trường về đàn. 

3. Lâm người: làm cho người ta khổ sở, thân bị dơ bẩn, không còn giữ Se Su 
trong trắng nữa. Nhu: “Cát lâm ngọc trắng, thiệt đời xuân xanh”. Chữ lâm cũng có thé 
hiểu là gây ra lam lỗi cho người ta. 

4. Tay tiên: tay người đẹp. 

5. Tiếng huyện: (huyén: dây đàn) tiếng đàn. 

6. Dương hòa: khí dương êm hòa dam ấm. 

7. Hồ điệp: con buom bướm. 

8. Trang sinh: tức là Trang Chu. Xưa Trang Chu nằm chiêm bao thấy mình hóa 
là con bướm. Khi thức dậy, mơ màng không biết là bướm hay là Trang Chu. 

Đoạn tả tiếng đàn này từ câu 3199 đến câu 3204 là mượn ý ở bài Cảm sát của Lý 
Thương An (đời Đường). 

. Trang sinh hiểu móng mê hô điệp, 
Thục Đế xuân tâm thác đỗ quyên. 
Thương hỏi nguyệt mình châu hữu lệ. 
Lam Điền nhật noán ngọc sinh yên. 
(Trang sinh sớm mộng hôn buom bướm, 
Thục Đế lòng xuân oán đỗ quyên. 
Trăng tỏ bể xanh châu nhỏ lệ, 

Lam Điền trời ấm ngọc lên hơi). 

9. Thục Đế: vua nước Thục. 

10. Đỗ quyên: ta cho là con cuốc. Xưa vua nước Thục là Đỗ Vũ, hiéu là Vong Đế bị 
mất nước đã hóa làm con cuốc, thường kêu “quốc quốc” nghe rất ai cần nhu gởi long 
tiếc nước không nguôi. (Xem thêm chú thích câu 1307). 

11. Duénh quyên: vũng nước trong sáng hoặc có ánh trăng soi. (quyên: sáñg dep. ` 

12. Cháu nhó duénh quyën: mugn y cáu tho Thuong hdi nguyët minh: chau hữu lệ 
để tả tiếng đàn nghe thật trong. 
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Am sao hạt ngọc Lam Điền ' mới đông! 
3205 Lot tai nghe suốt năm cung, ° 
Tiếng nào là chẳng não nung, ° xôn xao. 
Chàng rằng: “Phổ ấy tay nào, 
Xưa sao sâu thảm, nay sao vui vầy? 
Té vui bởi tại lòng này, 
3210 Hay là khổ tận đến ngày cam lai. 
Nàng rằng: “Vì chút nghề chơi, 
Đoạn trường tiếng ấy hại người bấy lâu. 
Một phen tri kỷ * cùng nhau, 
Cuốn dây từ đấy về sau cũng chừa.” 
3215 Chuyện trò chưa cạn tóc tơ, 
Gà đà gáy sáng, trời vừa rạng đông, 
Tình riêng, chàng lại nói sòng, d 
Một nhà ai cũng lạ lùng khen lao. 
Cho hay thuc nü 7 chí cao, 
3220 Phải người sớm mân tối đào nhu ai? ° 


1. Hạt ngọc Lam Điền mới đông: mượn ý câu thơ Lam Điên nhật noán ngọc sinh 
yên để tả tiếng đàn thật ấm. 

9. Năm cung: năm âm, năm bậc trong âm nhạc Trung Quốc. 

3. Não nùng: buồn rầu đau đớn. 

4. Khổ tán cam lai: (cam: ngọt, lai: đến) ý nói thời kỳ khổ sở đã qua, thời ky sung 
sướng đã đến. Kiéu gay đàn lån này là lần thứ sáu. Năm lần trước Kiểu gay dàn cho 
Kim Trọng nghe khi gặp gỡ thể nguyễn, cho Mã Giám sinh nghe khi bán mình chuộc 
cha, cho Hoạn Thư nghe khi làm hoa nô, cho Hoạn Thư và Thúc sinh nghe khi phải 
hầu rượu hai người và cho Hồ Tôn Hiến nghe sau khi Từ Hải chết. Trong suốt năm lần 
trước tiếng đàn của Thúy Kiểu đều sầu thảm chỉ có lần sau cùng tái hồi Kim Trọng thì 
tiếng đàn mới được vui vầy. 

5. Tri ky: đây nói hai người tâm sự với nhau sau khi đã hiểu được tấm lòng của phau. ` 

6. Nói sóng: nói thàng ra. Bán nóm LVB và Wu chép là “nói càng”. 

7. Thục nữ: người con gái hién. 

8. Phải người sớm mán tối đào nhu ai: đâu phải là người trăng gió lắng lơ, sớm 
đi với người này tối đi với người khác. 

Nguyên truyện: Kim Trọng nói: “Tình của ái khanh đây là tình trinh liệt! Vậy ta 
đâu còn dám mơ tưởng đến tình bất chính nữa.” Kiểu nghe nói rất déi vui mừng. Hai 
người lại cùng vào trong trướng gấm, âu yếm bề ngoài đủ cách, chỉ trừ một sự mây 
mưa. Sáng hôm sau trổ đậy, hai người cùng ra lay chào cha mẹ. Kim Trong dem 
chuyện tối trước nói cùng Thúy Vân. Thúy Vân lại đem chuyện ấy nói với cha mẹ. Cả 
nhà đều khen lao ° không ngét. 
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Hai tinh ! vẹn vé ? hòa hai, 
Chẳng trong chăn gối, ° cũng ngoài cám tho. 
Khi chén rượu, khi cuộc cờ, 
Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên. 
3225 Ba sinh đã phi mười nguyên, Š 
Duyên đôi lứa cũng là duyên ban bầy. 
Nhớ lời, lập một am mây; 
Khiến người than tín, ° rước thay Giác Duyên. 
Đến nơi đóng cửa cài then, £ 
3230 Réu trùm kẽ ngạch, có /ên mái nha. - 
Sư đà hái thuốc phương xa, 
Máy bay hac lánh 5, biết là tìm đâu? 
` Nang vì chút nghĩa bấy lâu, 
Trên am cứ giữ hương đầu hôm mai. 
3235 Một nhà phúc lộc ? gồm hai, 
Nghin năm đằng đặc quan giai ' lần lần. 


4. 


1. Hai tình: tình cầm cờ và tình cám sắt tức tình bạn và tình vợ chồng. 

2. Ven vé: trọn vẹn. 

3. Chan géi: Tinh vợ chồng. 

4. Cdm thợ: đánh đàn và làm thơ ý nói tinh ban be. 

5. Ba sinh đã phi mười nguyễn: mọi sự ước nguyện ve tình duyên vo chéng da 
được thỏa ý. 

6. Thán tín: người thân cán và tín cán. 

7. Bóng cửa cài then: Nguyễn Du đã tả cánh cửa đóng then cài khác với nguyên truyện. 

Nguyên truyện viết: “Sai nhân bhứ liễu lai hôi, thì dao am món dot khai, Giác 
Duyên sư phụ ánh dá bất kiến, chỉ kiến Phật tiền hương hạ sáp trú nhất thiếp biến 
tiểu đích nã lai hồi phục lão gia. Kim Trọng tiếp liễu, đồng chúng nhân khán đạo: 

Pháp môn yếu thành thủy thành chung, 

Nguyện quán phu thê quý di thân. 

Nhược uấn ngô thân hà xứ khú, 

Thường bạn cô hac bán không van. 

(Gia nhân trở về cho biết, khi tìm đến chùa thấy cửa mở toang, tiến vào bền 
trong chẳng thấy bóng sư phụ Giác Duyên đâu cả mà chỉ nhìn thấy trước bàn thờ Phật 
dưới lư hương có một tấm thiếp. Chúng tôi đem về trình lão gia đây a. Chàng Kim cầm 
lấy tấm thiếp rồi cùng mọi người mở coi thấy bốn câu ráng:. 

Của thiên vita thủy lai vita chung, 

Ước nguyện cho di dep vg chóng. 

Ví hỏi ta nay đâu lánh bước? 

Thường cùng máy hac giữa ting không. . 

8. Máy bay hac lánh: chỉ sư Giác Duyên đi vân du không biết ở đâu mà tìm. 

9. Phúc lộc: phúc là điều tốt lành, toc lá cúa e Ta thường cho nhiều con là pu 
và làm quan là lóc. 

10. Quan giai: bác thang trong quan trường. 


. 1107 


Thừa gia _chẳng hết nàng Van, 
Một cây cù mộc, * một sân qué hoe. ? 
Phong lưu phú quý ai bì, 
3240 Vườn xuân * một cửa ? để bia muôn đời. 
Ngẫm hay muôn sự tai trời, 
Trời kia đã bắt làm người có thân. 
Bắt phong trần, phải phong trần, ° 
Cho thanh cao mới được phần thanh cao. 
3245 Có đâu thiên vi * người nào, 
Chữ tài chữ mệnh đồi dào cả hai. ° 
Có tài mà cậy chi tài, 
Chữ tài liền với chữ tai '° một vần. 
Đã mang lấy nghiệp '' vào thân, 
3250 Cũng đừng trách lån trời gần trời xa. 


1. Thừa gia: (thừa: vâng chịu) đám đang coi sóc việc nhà. 

2. Cù mộc: chữ lấy trong Kinh Thi, bai Nam hữu cuu mộc (chữ cưu cũng đọc là 
cù): Nam hữu cuu (cù) móc cát lay lôi chi = núi Nam có cây cong sá xuống, dây sắn 
dây bim leo lên. Cu mộc là cây cao có nhiều cành lá nên ví với người vợ cả. Đây chỉ 
Thúy Vân vi nàng là người thra gia, đã sinh dé được nhiều con để nối dõi tông đường. 

3. Quế hòe: tên hai thứ cây. Theo Tống sử. Đậu Vũ Quân có năm người con trai 
hiển đạt nên người đời khen là Yên Sơn ngữ quế (năm cây quế ở Yên Sơn). Phùng Đạo 
cũng có câu thơ khen: “Linh xuân nhất châu lão, dan quế ngũ chỉ phương” (Linh xuân 
một gốc thọ, quế đỏ năm cành thơm). 

Đời Tống còn có chuyện Vương* Huu trông ba cây hoe d sân, con là Vương Đán 
làm đến chức tam công gọi là Vương thị tam hóe. Do hai dién trên mà vé sau trong 
văn chương thường dùng chữ qué hóe để chi nhà có con cháu đông đúc và hiển đạt. 

4, Vườn xuân: ý nói đến cảnh vui vẻ trong gia đình như khu vườn xuân có hoa nở 
tươi tốt đẹp đẽ. 

5. Một của: ý nói một nhà như trong câu. “Một nhà phúc lộc gồm hai. Nhưng một 
nha đây là nhà họ Vương hay nhà họ Kim. Nếu theo như trong truyện tả cảnh gia 
đình Kim Trọng với Thúy Vân, Thúy Kiểu và các con cái thì lại là họ Kim chứ không 
phải họ Vương. 

6. Phong trần: ý nói khổ sở gian truân. 

7. Thanh cao: ý nói phong lưu sung sướng. 

8. Thiên vi: riêng vì, thiên lệch. a 

9. Chữ tài chữ mệnh dôi dào cá hai: câu này và câu trên ý nói ở đời không có 
người nào mà trời lại thiên vi cho cả tdi lẫn mệnh. Hai cứu này đối chiếu lại với hai 
câu ở đầu truyện chữ tời chữ mệnh khéo là ghét nhau. 

10. Tai: những tai nạn, những điều bat hanh. 

11. Nghiệp: chữ nghiệp đây là thân nghiệp tức là cái nghiệp do sự hành động của 
mình mà tạo ra. Người làm điều lành thì có cái nghiệp để báo ứng cho điều lành. Người 
làm điều ác thì có cái nghiệp để báo ứng cho điều ác. Như thế thì xấu hay tốt, đữ hay 
lành là tự mình làm ra rồi chính mình được hưởng hay phải chịu chứ “đừng có trách trời”. 
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Thiện căn ' ở tai lòng ta, 

Chữ tâm ? kia mới bằng ba chữ tài. 
Lời quê chdp nhặt dông dài, 

Mua vui cũng được một vài trống canh. 


1. Thiện căn: (thiện: điều lành, căn: gốc rễ) cái gốc thiện, cái cội nhân đức. 

2. Tam: lòng người ta. Đạo Phát cho rằng muôn sự ở đời đều do cái tám của người 
ta tạo ra. Nếu người ta giữ tâm cho tốt, chi làm điều thiện thì cái nghiệp của minh do 
kiếp trước truyền xuống cũng nhẹ bớt đi. Nếu người ta không biết giữ tâm cho tốt, chỉ 
làm điều ác, thì cái nghiệp của mình do kiếp trước truyền xuống sẽ nặng thêm lên và 
còn dồn xuống kiếp sau nữa. Nhu Thúy Kiều nhờ có thiên tâm nén cái nghiệp cũng 
nhẹ di và lại được hưởng hạnh phúc ở hậu vận. Nguyễn Du để kết thúc Truyện Kiểu 
đã khuyên người ta hãy giữ lấy chữ tam cho tốt vì: 

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. 
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CAC BAN TRUYEN KIEU 


Nhu đã nói ở phần trên, Nguyễn Du sau khi di sứ nha Thanh về mới viết 
quyển Truyện Kiêu mà lúc đầu đặt tên là Đoạn trường tân thanh. 

Khi viết xong, ông có trao quyển truyện ấy cho người bạn thân là Phạm 
Quí Thích xem. Họ Phạm có viết bài thơ Dé từ, đổi tên sách là Kim Vân Kiều 
tân truyện và cho khắc ván in ở phố Hang Gai, Hà Nội. Bản ấy đến nay đã 
không sưu tâm được nên chúng ta không biết rõ được năm in. 

Quyển truyện ấy đến năm Canh Dan, Minh Mệnh thứ 11 (1830) đã khó 
kiếm rồi. Tới năm Tân Mùi, Tự Đức thứ 24 (1871) quyển truyện ấy đã không 
còn ai lưu giữ được nữa chỉ tình cờ mà tìm được trong bó sách của nhà họ Pham. 

Sau này các nhà Liễu Văn đường, Thịnh Mỹ đường, Quan Văn đường, 
Phúc Văn đường, v.v... đã dựa vào bản của Phạm Quí Thích để cho khắc ván 
in lại ở phố Hàng Gai, Hà Nội và các bản in này được gọi là bản Phường. Các 
bản Phường này hầu hết đều không có chú thích và chữ khắc thông: được đẹp. 
Đến nay các bản Nôm ấy đều rất khó kiếm. 

Các nhà nghiên cứu suu tâm các bản Kiéu Nôm mới chỉ tìm được những 
bản khắc in sau đây: 

1. Kim Vân Kiều tân truyện, Liễu Văn đường tàng bản - Tự Đức nhị tháp tứ 
niên, trọng xuân tân san (1871). 

2. Kim Vân Kiều tan truyện, Thịnh Mỹ đường tàng ban, Tự Đức Kỷ Mão 
mạnh đông tân san (1879). 

3. Kim Vân Kiểu tân truyện, Quan Văn đường tàng bản, Tự Đức Kỷ Mão 
mạnh đông tân san (1879). 

4. Kim Vân Kiều tân truyện, Việt Đông Phật Trấn Bảo Hoa các tàng bản, tuế 
tại Kỷ Mão, Nam Việt Gia Định thành cư sĩ Duy Minh thị trùng san 
(1879). 

B. Kim Vân Kiêu tân truyện, Liễu Văn đường tàng bản, Tự Đức Nhâm Ngọ 
niên trọng xuân tân san (1882). f 

6. Kim Ván Kiéu tán truyén publié et traduit pour la premiére fois par Abel 
des Michels - Publications de l'Ecole des Langues orientales vivantes, 
Ernest Leroux. Paris. 1884 - 1885 3 tomes, format 18 x 28. 

Tome I: transcription, traduction et notes 1884 (296 pages)... 
Tome II: transcription, traduction et notes 1885 (300 pages). ` 
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Tome III: textes en caractéres figuratifs, 1884 (166 pages). 


7. Đoạn trường tân thanh, Giá Son Kiều thị Oánh Mậu chú thích, Thanh Thái 
Nhâm Dan Trung thu vong (1902). 

8. Kim Vân Kiéu tân tập, Thời hiển thi tự, Quan Văn đường tàng bản, Thành Thái 
Bính Ngọ (1906). 

9. Kim Vân Kiều quảng tập truyện, Liễu Văn đường tang bản, Duy Tân Giáp Dan (1914). 

10. Kim Vân Kiều tân truyện, Phúc Văn đường tàng bản, Khải Định Mậu Ngọ quí 

. đông tân san (1918). 

11. Kim Vân Kiều tân tập, Thời hiền thi tự, Quảng Thịnh đường tang ban, Khải 
Định thất niên trọng đông (Nhâm Tuất, 1922). 

12. Kim Vân Kiéu, Quan Văn đường tang ban, Khải Dinh Qui Hợi (1923). 

13. Kim Vân Kiều tân truyện, Phúc Van đường tàng bản, Khai Dinh Qui Hợi (1923). 

14. Kim Vân Kiều quảng tân truyện, Liễu Văn đường tàng bản, Khải Định cửu 
niên tùng nguyệt cát nhật tân khắc (Giáp Tý, 1924). 

15. Kim Vân Kiều tân truyện, Quan Văn đường tàng bản, Khải Định Ất Sửu manh 
dëng tân san (1925). 

16. Kim Vân Kiều tân truyện, Phúc Văn đường tàng bản, Bảo Đại Kỷ Ty (1929). 

17. Kim Vân Kiều tân truyện, Phúc Văn đường tàng bản, Bảo Đại Nhâm Thân (1932). 

18. Kim Vân Kiều truyện, Phúc An hiệu tang bản, Qui Dậu niên phục tân san (1933). 

19. Kim Vân Kiều tân truyện, Phúc Văn đường tàng bản, Bảo Đại Kỷ Mão (1939). 

20. Thúy Kiều truyện tường chú. Chiêm Vân thị chú giải bằng chữ Hán, Lê Mạnh 
Liêu dịch và phụ chú. Nha Văn hóa. Bộ Văn hóa Giáo dục và Thanh niên. Sài 
Gòn. 1965. Tái bản lần thứ nhất 1973. 

21. Đoạn trường tan thanh khảo lục. Vũ Văn Kính khảo lục - Bùi Hữu Sang nhuận - 
chính. Sài Gòn 1971. 


Các bản quốc ngữ đến nay đã sưu tầm được có: 


1. Poème Kim Vân, Kiều truyện, transcrit pour la permiére fois en quốc ngữ avec 
des notes explicatives par Truong Vinh Ký. Ban in Nhà nước, Sài Gòn. In lần 
thứ nhất, 1875. Ban in lần thứ hai có thêm va sửa chữa. Claudes et C* Sài Gòn 
1898. Bản in lần thứ ba có thêm hình vẽ của Nguyễn Hữu Nhiều. Sai Gòn 
F.H. Schneider Editeur, 1911. f | 

2. Kim Van Kiéu tán truyën do Abel des Michels in ó Paris, Ernest Leroux: 1884, 
1885 (xem phan ban Nom). 

3. Kim Vân Kiều tân truyện (Nouvelle histoire de Kim, Van, et Kiều) do Edmond 
Nordemann phiên âm, có chia ra từng đoạn, mục luc có dịch ra tiếng Pháp và có 
23 hình vẽ. In lần thứ nhất: Hà Nội 1897. In lần thứ hai: Huế 1900. 


1111 


4. Kim Vân Kiểu dich ra quóc ngú có chú dàn các điển tích, Nguyễn Van Vinh, ban 

` in lần thứ hai, có sửa lại. Hiệu Ích Ký - 1912. 

5. Kim Vân Kiều chu thích, Bùi Khánh Diễn hiệu dính và chú giải. Nhà in Ngô Tử 
Ha (không đề năm in). 

Theo Bùi Thiện Căn - con Bui Khánh Diễn - thì quyền Kim Vân Kiều chú thích 
đã được biên soạn từ đầu năm 1902 đến tháng 7 năm 1903 mới xong. 

Năm 1912, thân phụ ông qua đời. Ông đã tỉnh tả lại pho Kim Vân Kiều chú 
thích và đem ra ấn hành, khi ông còn làm Tri phủ ở Lạng Giang. Trong bài Tự 
tự ông không ghi rõ năm tháng nên ngày nay chúng ta không thể biết chắc chắn 
quyển ấy đã được in ra vào năm nào. 

(Bài Tự tu in trong bán in lần thứ nhất không dé năm tháng nhung trong ban in 
của nhà xuất bản Sống Mới (1960) lại ghi là “Hà Nội - 1926”). 

6. Kim Túy tình từ Texte et notes đaprès les documents originaux avec une 
biographie de l'auteur. Transcrits en quốc ngữ par Pham Kim Chi, Pham Van Tươi, 
Đốc Phủ sứ. Épitre de M. Nguyễn Mai, Tấn si, Saigon. Imprimerie Huỳnh Kim 
Danh 1917. Tái bản lần thứ nhất: Nha văn hóa. Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn 
hóa. Sài Gòn 1972. Tái bản lần thứ hai: Tri Tân xuất bản Sài Gòn 1973. 

7. Kim Vân Kiều, transcrit en quốc ngữ et publié par Nguyễn Ngoc Xuân. Hiệu Ích 
Ký - Hà Nội, 1923. 

8. Truyện Thúy Kiều (Đoạn trường tân thanh) Bùi Kỷ và Trân Trọng Kim hiệu thảo. 
Việt văn thư xã. Vĩnh Hưng Long thư quán Hà Nội, in lần thứ nhất, 1925. 

‘Vinh Hưng Long, in lần thứ hai, 1927. 
Vĩnh Hưng Long, in lần thứ ba, 1934. 
Nhà xuất bản Tân Việt - Sài Gòn tái bản từ lần in thứ tư đến lần in thứ chín. 

9. Truyện Thúy Kiều, Ngô Tử Cống. Nhà in Ngô Tử Hạ, Hà Nội. In lần thứ nhất, 
1925. In lần thứ sáu, 1935. 

10. Kiéu truyện dẫn giải, Hò Đắc Ham. Imprimerie Đắc Lập - Huế, 1929. 

11. Kim Kiều tình tự, Phúc An - Nhà in Thực Nghiệp, Hà Nội - 1929. 

12. Dẫn giải truyện Kim Vân Kiều, Huyền Mặc đạo nhân, Tin Đức thư xã, Sài Gòn 

- 1930. Tái bán 1954. 

13. Truyện Kiều, Nguyễn Can Mộng chú thích. IDEO, Hà Nội. 1936. 

14. Vương Thúy Kiều chú giải tân truyện, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu chú giải. Tủ 
: gách Tao Dan. Nhà xuất bản Tân Dân - Hà Nội, 1941. In lân thứ hai: Nhà sách 

Hương Sơn, Hà Nội 1952. In lần thứ ba: Việt Nam tu thư, Sài Gòn - 1960. 

15. Kim Van Kiều tân truyện, Vũ Đăng - Hiệu Quảng Thịnh Hà Nội, in lại năm 1943. 

16. Kim Vân Kiều, Hà Nội - Phúc Chi, 1950. 

17. Kim Vân Kiều Văn học - Imprimerie Paul Dupont. Paris, 1951. Khổ 22 x 28. 

Không có chú thích nhưng in dep và có kèm theo 6 bức tranh phụ bản màu của 

các hoa sĩ Phạm Thúc Chương, Vũ Cao Đàm, Lê Thi Luu, Lê Phổ, Sekiguchi và 
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Mai Trung Thứ. 
18. Kim Vân Kiêu 
Văn Hồng Thịnh xuất bản, Hà Nội (không đề năm ïn). 
21. Truyện Thúy Kiều, Hoàng Trung Chính và Trần Ngoc chú giải, hiệu khảo. 
Nguyễn Huy hiệu đính. Á Châu xuất bản, Hà Nội - 1952. l 
22. Kim Vân Kiều, Đề Nam cu sĩ hiệu đính. Ngày Mai xuất bản (không dé năm in). 
23. Truyện Kiéu chú giải, L Văn Hòe chú giải, quốc hoc thư xã, in lần thứ nhất, 
Hà Nội 1953. 
Diên Hồng, Sai Gdn in lần thứ hai: 1956. 
Diên Hồng, Sài Gòn in lần thứ ba: 1959. 
24. Kiều, Sài Gòn. Sách đẹp. 1958. 
25. Kim Vân Kiều, Vũ Bằng bình chú. 
Sài Gòn. Phạm Văn Tươi, 1956. 
26. Kim Vân Kiều, Nguyễn Việt Hoài hiệu đính và chú thích. Huy Sơn xuất bản, 
Hà Nội, 1957. 
27. Kim Vân Kiều, Hoà Binh - Vinh, 1957. 
28. Kim Vân Kiều, Bình Dân - Hà Nói, 1957. 
29. Kim Vân Kiều, Tân Mỹ - Hà Nội, 1957. 


30. Truyện Kiều, Bùi Kỷ chú thích và hiệu đính. Nhà xuất bán Phó thông - Hà 
Nội, 1958. 


31. Truyện Thúy Kiều, Trần Cửu Trường và Hoàng Hiển hiệu khảo. 

32. Đoạn trường tân thanh (truyện Thúy Kiều) Nguyễn Văn Anh hiệu chú. Sài Gòn 
- Bộ Quốc gia Giáo dục, 1958. 

33. Kiéu, Vũ Hữu Tiềm chú giải. Sài Gòn, Sách đẹp Văn hay 1959. Tái bản lần thứ 
ba, 1962. ` 

34. Kim Vân Kiều truyện tân biên. Chợ Lớn - Hồng Dân, 1960. 

35. Kim Vân Kiều đại toàn chú thích dẫn giải dính chính, Ung Dự (Bút hiệu Di 
Sơn). Huế - In lần thứ nhất, 1960. 

36. Truyện Kiều, Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Si Lam và Nguyễn Đức Vân hiệu 
đính và chú thích. Hà Nội, Văn học - 1965. Tái bản có sửa chữa một số chỗ 
trong phần chú thích và có bó phần khảo dị. Văn học - 1966. 

37. Truyện Kiều, Dang Thanh Lê trích, giới thiệu và chú thích (phần chú thích dựa 
theo quyển Truyện Kiều của nhà xuất bản Văn học, 1965). Nhà xuất bản Giáo 
dục - Hà Nội, 1972). 

38. Truyện Kiều, Nguyễn Thạch Giang khảo đính và chú thích. Hà Huy Giáp giới 
thiệu. Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp - Hà Nội, 1972. 

39. Truyện Kiều, Đào Duy Anh lập văn bản cơ sở và chú giải. Có sự tham gia hiệu 
đính của Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Nguyễn Công Hoan, 
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Hoài Thanh và Tuấn Đô. Viết bai giới thiệu: Đào Duy Anh, Xuân Diệu va Hoài 
Thanh. Nhà xuất bản Văn học - Hà Nội, 1979. 

40. Truyện Kiéu 

. Ty Văn hóa và Thông tin Đồng Tháp, tái bán 1982. 

41. Truyện Kiều, Dao Duy Anh hiệu khảo, chú giải. 

Nhà xuất bản Văn học - Hà Nội, 1984. 

42. Truyện Kiều, Nguyễn Thạch Giang khảo đính. Nhà xuất bán Thông tin Hà 
Nội, 1989. Không có chú thích nhưng in đẹp với các họa bản của Trần Văn 
Cẩn, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Tường Lân, Nguyễn Tử 
Nghiêm, Nguyễn Đức Nùng, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Gia Trí và Tô Ngọc Vân. 
Có hai khổ: 11 x 18 và 5,5 x 8,5. 

43. Truyện Kiểu, Vũ Ngọc Khánh chú thích. Nhà xuất bản Văn hóa Thông 
tin, 1995. 
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KHAO DI 


° ~ ^ 2 
BANG CHU VIET TAT 
CAC BAN KIEU NOM VA QUOC NGU 


Kim Vân Kiéu tân truyện (Nom) 

Liễu Văn đường (1871) 

Kim Vân Kiéu tân truyện 

Trương Vĩnh Ký phiên âm và chú thích (1875) 
Kim Vân Kiêu tân truyện (Nôm) 

Duy Minh thị trùng san (1879) 

Kim Vân Kiéu tân truyện 

Abel des Michels phiên âm và dịch sang Pháp ngữ 
(1884 - 1885) 

Kim Vân Kiều tân truyện (Nôm) 
Edmond Nordemann | 

Doan trường tán thanh (Nóm) 

Kiều Oánh Mậu chú giải (1902) 

Kim Vân Kiêu tân tập (Nôm) 

Quan Văn đường (1906) 

Kim Tug tình từ 

Phạm Kim Chi phiên âm (1917) 

Kim Vân Kiéu tân truyện (Nóm) 

Phúc Văn đường (1918) 

Kim Vân Kiêu hợp tập (Nôm) 

Khải Định cửu niên (1924) 

Kim Vân Kiêu tân truyện (Nôm) 
Quan Văn đường (1925) 

Truyện Thúy Kiêu 

Bùi Kỷ - Trần Trọng Kim khảo đính 
Kim Vân Kiéu chú thích 

Bùi Khánh Diễn (1926) (?) 

Kiều truyện dẫn giải 

Hô Đắc Hàm (1929) 

Vương Thúy Kiéu chú giải tân truyện 
Tan Đà Nguyễn Khắc Hiếu (1941) 
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KHAO DI 


Chúng tôi đã căn cứ vào các bản Kiéu Nôm và Quốc ngữ được liệt kê ở 
BANG CHU VIET TAT để khảo dính. Trong các bán Kiểu ấy chúng tôi đã 
căn cứ vào ba bản được coi là những bản chính để khảo di: 


12: 
18: 
20: 


21: 
25: 


27: 
29: 
33: 
34: 
-37: 
39: 
44: 
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Doan trường tan thanh (Kiều Oánh Mậu). 

Kim Vân Kiều tân tập (Quan Văn đường). 

Truyện Thúy Kiéu (Bùi Ky - Tran Trọng Kim). . 

Trong phán van bản, các chữ có khảo dị đều được in nghiêng. 

Những điều trông thấy đã đau đớn lòng (LVD, KOM) 

Trời xanh quen vói má hồng đánh ghen (KOM, QVD) 

Các ban Nom déu viết [5] LE (có luc) trừ ban Phúc An in năm 1933 
khác là $ £f (cổ luc). Các bản Quốc ngữ như E.N, PKC, BK - TTK, 
BKD, HBH, NVV đều chép là “ cổ luc”. Bán TVK phiên là có lúc. Bản 
Tan Đà và Chiêm Vân thị phiên là có luc. 

Gia tư AY nghỉ cũng thường thường bậc trung (KOM) 

Mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười (TD) 

Khuôn lưng day đặn, nét ngài nở nang (QVĐ) 


Bản TVK lần in thứ nhì (1898) phiên là Khuôn trăng nhưng lần in 
thứ ba (1911) lại sửa là Khuôn lưng... 


Hoa cười ngọc nói đoan trang (KOM, QVĐ) 

Làn thu thủy vét xuân sơn (KOM) 

Làn thu thủy, ¿hấp xuân sơn (QVĐ) 

Một đôi nghiêng nước, nghiêng thành (LVĐ, QVĐ) 
Thông minh vốn sẵn tinh trời (QVD) 

Khúc nhà tay lựa nên xoang (KOM) 

Một cung Bạc mệnh lại càng não nhân (KOM) 

Êm niêm trướng rủ màn che (KOM) | 

Tiết vita con én đưa thoi (LVB, QVĐ) 

Lễ là tảo mộ goi là dap thanh (QVD) 


48: 


50: 


53: 
54: 
57: 
60: 
62: 
64: 
65: 
69: 
71: 


74: 
75: 
76: 
78: 


81: 
82: 
84: 
85: 
87: 


88: 


Ngựa xe như nước, áo quần như E ném (KOM) 


Ngựa xe như nước, áo quần như nêm B (QVD) 
Büi Ky - Trán Trong Kim trong quyén Truyén Thüy Kiéu bán in lán 
thứ ba (1934) có ghi chú: “Các bán cũ đều in chữ E haylà ? nghia 
là dóng người. Tục ngữ có câu: Chát nhu nêm cối. Có người doc ra chữ 
nen, nói là ví như một thứ cây thường mọc chen chúc nhau ở sườn núi. 
Chữ nen không phổ thông mà nghe có ý cầu kỳ”. 


Thoi vàng Bhi bó rắc, tro tión giấy bay (QVD) 

Chữ bó viết có bộ 金 kim thì không hợp lý vì viết như vậy phải đọc 
là bua. Chữ bó thường viết Hp . Bán (KOM) viết Š$ (vo). 
Bước lán theo ngọn tiểu khê (BK-TTK) 

Nhìn: xem phong cảnh có bé thanh thanh (BKD) 

Sè sè nắm đất bên đường (LVĐ, QVĐ) 

Mà đây hương khói vắng tinh thế mà (QVD) 

Đạm Tiên nàng ấy uốn là ca nhi (QVĐ) 

Xôn xao ngoài cửa kém gì yến anh (QVD) 

Phận héng nhan có mong manh (BK - TTK) 
Thuyền tinh vừa ghé đến nơi (LVD ~ QVD) 

Buóng không lạnh ngát như tờ (QVD) 

Buồng không läng ngắt nhu tờ (KOM) 

Khéo vô duyên máy là mình với ta (KOM) 

Đã dành duyên trước chẳng mà (KOM) 

Thì chi chút đích gọi là duyên sau (KOM) 

Bui hông một nấm mặc dau có hoa (KOM) 

Vùi nông một nếm mặc dầu có hoa (LVĐ, QVD) 
Long đâu sẵn món thương tam (KOM, KB - TTK) 
Thốt nghe Kiểu đã dám dám châu sa (QVĐ) 

Lời rằng phận bạc cũng là lời chung (QVĐ) 

Phũ phàng chỉ với hóa công (QVĐ) 

Sống làm vợ chdp người ta (KOM) 

Sống thói tình chẳng riêng ai, 

Khéo tay thác xuống ra ngoài tình không (LVĐ) _ 
Hại thay thác xuống làm ma không chồng (BK-TTK) 
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92: Sån đây ta kiếm một vài nặng hương (QVD) 
Sån đây ta tháp một vài nén hương (TH) 
95: Lam ram khấn vái nhỏ to (QVD) 
` 96: Sup ngồi vài ngất trước mộ bước ra (QVĐ) 
99: Chiếc tram sẵn gidt mái đầu (KOM) 
100: Vạch da cây vinh tám cáu bốn van (KOM) 
102: Lại càng đứng sing tán ngần chứa ra (KOM) 
104: Sâu tuón lai láng, châu sa ván dài (QVD) 
106: Khéo dư nước mát khóc người có sơ (KOM) 
107: Rằng: Hồng nhan tự nghìn xưa (LVĐ, BK-TTK) 
112: Một diéu là một vận vào khó nghe (QVĐ) 
114: Bóng chiêu đã ngả dám Ade còn xa (LVĐ) 
116: Chết là thể phách, còn là tinh azzr(UVĐ) 
117: Dé thay tình lại gặp tình (LVD, KOM, QVD) 
(Đây để theo bản Quốc ngữ BK-TTK) ` 
121: Ao ào trút lộc rung cây (KOM) 
Ao ào đổ lộc dua cây (LVD) 
124: Dấu giày rõ bước rêu in rành rành (QVD) 
127: Hữu tình ta lại biết ta (QVĐ) 
128: Chẳng nề u hiển mới là chị em (QVD) 
139: Tuyết in sắc ngựa câu dôn (KOM) 
Tuyết in sắc ngựa câu đòn (BK-TTK) 
140: Có pha mùi áo nhuộm non da trời (LVD, KOM, QVD, BK-TTK) 
146: Hai Æ hiểu e lệ nép vào dưới hoa (KOM) | 
Hai Kiểu e mặt nép vào duói hoa (LVĐ, QVB) 
151: Phong tư tài mao tuyét vời (BK-TTK) 
Thiên tu tài mao tót vời (LVD, QVD) 
154: Vói Vuong Quan truóc van là song than (KOM) 
156: Một nén Bóng Tước khóa xuán hai 1$ kiêu (QVĐ) 
157: Nước non cách mấy buông điêu (LVĐ, KOM, QVD) 
I Dáy theo bán BK-TTK. i 
160: Gặp tuần đổi lá thỏa long tìm hoa (TD) f 
. Gap tuân dó lá, thỏa lòng tìm hoa (KOM, QVĐ) 
162: Xuân lan thu cúc mặn mà cả đói (KOM) 


168: 


169: 


170: 


173: 


174: 
175: 


177: 


186: 


190: 
195: 
200: 
206: 
207: 
213: 


221: 
223: 
226: 
230: 
234: 
235: 
236: - 


238: 


240: 


Khách đà trén ngựa người con ghé theo (QVD) 
Khách đà xuống ngựa người còn nghé theo (LVĐ) 
Dưới cầu nước dái trong veo (QVD) 

Dưới khe nước chảy trong veo'(LVĐ) 

Bên cầu tơ liễu bóng chiéu la tha (KOM) 

Bên cầu tơ liễu bóng chiều dá ra (LVĐ) 

Gương nga uằng uặc từ song (QVĐ) 

Gương nga váng váng từ song (LVĐ) 

Vàng gieo đáy nước, cây lông bóng sân (KOM) 
Hải đường rã ngọn đông lân (LVĐ, KOM, QVD) 
(Đây theo bản BK-TTK). 

Một mình lặng ngắm tó nga (LVD) 

Một minh rang ngắm tó nga (QVD) 

Tua hoa bên ky một mình thiu thiu (QVD) 

Tựa ngồi bên triện một minh thiu thiu (BK-TTK) 
Tua làn bên triện một minh thiu thiu (E.N) 
Nhạc vàng đãng đãng như gần như xa (LVD) 
Hàn gia ở mái tây thiên (BK-TTK) 
Mà xem trong só đoạn trường có tên (QVD, BK-TTK) 
Tay tiên một vé đủ mười khúc ngâm (LVĐ, QVĐ) 
Xem thơ nức nóm khen thám (LVĐ) 

Gió đâu khua bức mành mành (KOM) 

Gió đâu trich bức mành mành (LVĐ) 

Nỗi riêng lớp lớp sóng trói (QVD) 

Giọng R$; kiéu rên ri trước loan (KOM, QVE) 
Màu hoa lê hãy dào đề giọt mưa (QVD) 

Nhắp đi thodt thấy ứng liên chiêm bao (KOM) 
Thân con thôi có ra gì mai sau (KOM) 

Dạy rằng “Mộng huyễn chếc đâu (KOM) 

Bóng dưng mua não chác sáu nghi nao (KOM) 
Bóng dưng mua não chuốc sáu nghi sao (QVĐ) 
Chưa xong điều nghĩ /ai dào mạch Tương (KOM) 
Chưa xong điều nghĩ đã dào mạch sương (LVĐ) 
Nach tường bông liễu bay sang láng giéng (KOM) 
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241: Hiên tà gác bóng nghiêng nghiêng (KOM, BK-TTK) 
243: Cho hay là thói hữu tình (QVD) 
247: Sầu chung càng khác càng đây (QVĐ) 
' '* Bầu đong càng gat càng day (KOM) 
Sáu dong càng khác càng đầy (BK-TTK) 
Day dé theo bán Tan Pa. 
248: Ba thu don lại một ngày dài ghé (LVD, QVD, BK-TTK) 
250: Bui hồng léo dën di về chiêm bao (BK-TTK) 
Bóng hóng liéu néo di vé chiém bao (KOM) 
252: Mặt to tưởng mát, lòng ngao ngán long (KOM) 
253: Buóng ván hoi lanh nhu dóng (LVD, QVD, BK-TTK) 
254: Trúc se ngón thỏ, tơ chung phím loan (KOM, QVD) 
258: Cớ chi dem giống khuynh thành trêu ngươi (KOM) 
261: Một dòng cỏ mọc xanh ri (LVD) | 
Một iàn cỏ mọc xanh ri (KOM, QVĐ) 
Day chép theo bán BK-TTK. 
264: Bông lau hiu hắt như màu khảy trêu (KOM) 
Vi lô hiu hát nhu màu gợi tréu (LVD) 
Vi lô hiu hắt như màu &hơi trêu (BK-TTK) 
265: Chạnh riêng tưởng ít tình nhiều (KOM) 
269: Lo thơ tơ liễu buông mành (QVĐ) 
272: Dáy thêm hoa rụng biết người ở đâu (LVD, QVĐ) 
277: Lấy điều dao học hỏi thuê (LVĐ) 
285: Tác gang đồng khóa nguyên phong (LVĐ, QVĐ) 
Tấc gang 1%] BR động khóa nguyên phong (KOM) 
. Tae gang động khóa nguồn phong (TD) 
288: Tuân trăng điểm tốt nay đà thèm hai (KOM) 
295: Gio tay cất lấy về nhà (QVD) 
304: Cách tường trên tiếng xa đưa ướm lòng (QVD) 
308: Ơn người quân tử sá gì của rơi (LVĐ) 
313: Được ray nhu chút thơm rơi (LVD, QVD) 
315: Mấy lâu mới được một ngày (KOM, QVĐ) 
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319: 


320 


322: 
325: 
331: 
336: 
339: 
340: 
341: 
354: 
357: 
362: 
364: 
367: 
370: 
371: 
372: 
374: 
375: 
376: 
378: 
380: 
384: 
388: 
391: 


392: 
393: 
396: 
397: 
398: 
400: 


Bác may ron bước ngọn tường (LVD, KOM, BK-TTK) 
Vén mây qua bước ngọn tường (QVĐ) 

Đây để theo bản HĐH. 

Phải người hôm nọ rõ ràng chang sai (LVĐ) 

Kẻ nhìn tán mặt người e cúi đầu (KOM) 

Xương mai, tính đã rú mòn (BK-TTK) 

Ngân ngừ nang mới thua rang (KOM, BK-TTK) 
Trẻ con đã biết dau mà dám thưa (LVD) 

Dù chẳng xét tấm tình si (QVD) 

Thiệt ta mà có ích gì đến ai (LVD) 

Chước chỉ gắn bó một hai (QVĐ) 

Giở kim cháu với khăn hồng trao tay (LVĐ, DMT, QVĐ) 
San tay khan gám quat qui (KOM) 

Chang vé thu vién, nàng đời lầu trang (LVD, QVD) 
Tinh càng thấm thiét da càng ngẩn ngơ (QVĐ) 
Một tường tuyết điểm. sương che (QVĐ) 

Tơ hông rëm lục đã chừng xuân qua (LVD, QVĐ) 
Vừa ngày sinh nhật ngoại gia (KOM) 

Trên song đường dưới nữa là hai em (KOM) 

Cán dáng một lễ xa dem tấc thành (KOM) 

Nhà hương thanh vắng một mình (LVĐ, QVĐ) 
Nám cơ hội ngộ đã dành hôm nay (QVD) 

Gót sen thoát thoát dạo ngay me tường (KOM) 
Dưới hoa tháy đã có chàng đứng mong (KOM) 
Tuyết sương nhuốm nửa mái đầu hoa rám (KOM) 
Lấy lòng gọi chút ra đây tạ long (KOM) 

Sdn tay mở khóa động đào (KOM, QVD) 

Đây theo bản BK-T TK 

Chia mây trông tỏ lối vào Thiên Thai (QVĐ) 

Càng nhìn mặt, càng thêm tươi (KOM) 

Ngám lời phong nguyệt, nặng nguyên non sông (QVD) 
Trên dn (yên) bút giá thu đồng (LVĐ, QVD) 

Dam thanh một bức tranh tùng treo lên (KOM) 
Man mà nét bút càng nhìn càng tươi (QVD) 
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403: Ngộ khi gió tap mua sa (LVD) 
406: Nang Ban a Ta cũng đâu thé váy (KOM, BK-TTK) 
407: Kiếp tu xưa vi chống day (LVĐ, QVD) 
408: Phúc nào nhde được giá này cho ngang (KOM) 
409: Nàng rằng: Lám liệt dung quang (LVD) 
410: Chẳng sân ngọc bội thi phường kim môn (LVĐ, QVD) 
414: Cứ trong tướng pháp lắm thầy chê bai (KOM) 
417: Tróng người lại ngắm vào ta (KOM) 
421: Du đâu giải kết đến điều (LVĐ, QVD) 
422: Thì đem vàng đá mà liều cho thân (KOM) 
432: Xăm xăm băng nẻo vườn khuya một mình (KOM) 
Xăm xăm đè lối vườn khuya một mình (QVD) 
Đây theo bản BK-TTK. | 
433: Nhat thua hoa gioi đầu cành (QVD) 
434: Ngon đèn trông suốt truóng huỳnh hát hiu (QVD) 
Ngon đèn trông tháy truóng huynh hát hiu (LVD) 
Ngọn đèn trông lot trướng binh hát hiu (KOM) 
435: Sinh cón tua án thiu thiu (KOM) 
437: Tiéng lén sé dóng giác hde (LVD) 
439: Bang khuâng đỉnh núi non Thần (QVD) 
442: Vì hoa cho phải đổ đường tìm hoa (QVD) 
Vi hoa cho phải ¿rổ đường tìm hoa (LVĐ) 
448: Tóc mây một cuộn dao vàng một đôi (QVD) 
450: Binh ninh hai miệng một lời song song (BK-TTK) 
454: Dai the hương lộn, bình gương bóng lông (LVĐ, QVĐ) 
456: Báy lâu nay một tám lòng dá cam (QVĐ) 
461: Xin điều nguyệt nọ hoa kia (KOM) 
463: Rang: “Nghe tiéng nổi cầm đài (QVĐ) 
Chang rằng: “Nghe nổi cầm đài (LVĐ) 
469: Nàng rằng: “Nghề mon riêng tây (KOM, QVD) 
470: Làm chi cho náng lòng nay lắm thân (KOM, QVD) 
471: Lựa dan day vũ dây văn (LVĐ, KOM) 
478: Một rằng Hoa nhạc, một rằng Quy vân (KOM) 
482: Duc như nước suối mới sa nửa vời (LVD, KOM, BK-TTK) 


1124 


484: 
486: 


487: 
491: 


492: 


497: 
498: 


502: 
503: 


508: 
514: 
515: 


516: 


518: 
522: 
525: 
526: 


527: 
528: 


529: 
531: 
531: 


Tiếng mau dáo đập như trời để mưa (QVD) 
Khiến người ngồi đấy cũng ngơ ngẩn sầu (QVĐ) 
Khiến người ng6i đấy mà ngơ ngẩn sâu (LVĐ) 
Khi tua 踊 gối, khi cúi đầu (QVĐ) | 

Lua chi nhüng bác thanh tao (QVD) 

So chi nhüng bác tiéu tao (LVD, BK-TTK) 

Thiét lòng minh cũng lao dao long người (QVD) 
Thiệt long minh cũng thanh tao lòng người (LVD) 
Ngon lan càng tó thức hồng (KOM) 

Đầu mày đuôi mắt càng nông tấm (hiên X (KOM) 
Đầu mày cuối mặt càng nồng tấm yêu < (LVD) 
Dé cho thua hết một lời đã nao (KOM) 

Vé gi mót dóa yéu dào (KOM) 

Vé gi mót dóa dào yéu (LVD, QVD) 

Những con người ấy ai cau làm chi (KOM) 

Quá chiều truóc đã chán chường yến anh (KOM) 
Trong khi chắp cánh ¿rên cành (QVĐ) 

Trong khi ta cánh liên cành (LVD) 

Mà lòng rẻ rúng đã trinh một bên (KOM, QVD) 
Đây theo bản BK-TTK. 

Xui duyên däm thắm ra duyên bé bàng (KOM) 
Còn thân còn một đền bồi có khi (KOM, BK-TTK) 
Bóng tau vừa lat vẻ sản (LVD, QVD) 

Tin đâu đã gõ cửa ngăn gọi vào (KOM) 

Tin đâu đã tháy cửa ngăn goi vào (BK-TTK) 
Nàng thì vội trở buông đào (QVĐ) 

Sinh thì đạo bước sân đào vội ra (QVD) 

Sinh thì dạo gót sân dao bude ra (KOM) 

Cửa ngoài vừa ngỏ theo hoa (KOM) 

Dem tin thúc phụ ¿rên đường (KOM) 

Mở xem thủ bút nghiêm đường, 

Nhắn rằng: Thúc phụ xa đường mệnh chung. 


Hãy còn ký táng Liêu Đông, 
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548: 


549: 
550: 
552: 
565: 
569: 
572: 
574: 
575: 
576: 
578: 
582: 


584: 
586: 
588: 
590: 
591: 


594: 
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606: 
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Cố hương khơi diễn nghìn trùng sơn khê. 

Ray dua linh thấn vé qué, 

Thế nào con cũng phải uê hộ tang. 

(Bản KOM đã chép theo bản Kinh 6 câu này). 
Nhdn nha nàng mới giãi lời trước sau (LVD) 
Ngại ngần nàng mới giãi lời trước sau (QVĐ) 
Ông tơ gan qudi chỉ nhau (KOM, BK-TTK) 

Chua vui sum họp đã sáu chia bôi (QVĐ) 

Dau sai mái tóc, dám đời lòng to (QVD) 

Buồn trong phong cảnh quê người (LVB) 

Nàng thi đứng tựa hiên tây (LVD, QVD) 

Hoa trôi giat thắm, liễu xơ xác vàng (BK-TTK) 
Một đoàn mừng thọ ngoại hương vita về (QVĐ) 
Hàn huyên chưa kip gidi gié (BK-TTK, HĐH) 

Sai nha bỗng thấy bốn bé lao xao (KOM, HĐH) 
Đầu trâu mặt ngựa ào ào như lói (LVD) 

Rung rời khung dét tan tanh gói may (KOM, TD) 
Rung rời giọt liễu, tan tanh gối mai (QVĐ, BK-TTK) 
Rung rời giọt liễu, tan tanh cội mai (LVD) 

Rung rời giáu liễu, tan tanh cội mai (HDH) 

Day dé theo ban DMT. 

Sach sành sanh quét cho đầy túi tham (QVD) 
Này ai đan dâp giật giàm bỗng dưng (QVD, BK-TTK) 
Phải tên xưng xuất tai thằng bán tơ (LVD, KOM, BK-TTK) 
Tiếng oan dậy đất, án ngờ dung mây (LVĐ, QVĐ) 
Hạ từ van lay suốt ngày (BK-TTK) 

Ha từ van vi trói ngày (QVD) 

Dau mà đá cũng nát gan lo người (KOM) 

Dau người đá cũng nát gan lọ người (LVĐ, QVD) 
Chữ tình, chữ hiếu bên nào nặng hơn (LVD, QVĐ) 
Hãy cho để thiếp bán mình chuộc cha (KOM) 

Vì nàng nghỉ cũng thương thâm xót vay (KOM, BK) 
Thuong lòng con trẻ thơ ngây (LVD, QVD, BK-TTK) 
Gặp cơn va gửi tai bay bất kỳ (KOM) 


622: 
627: 
629: 
631: 
633: 
635: 


636: 
638: 
644: 


645: 
646: 


648: 


651: 


652: 
656: 
659: 
661: 


662: 
663: 
665: 
666: 
667: 
669: 
673: 


Tin sương đôn dậy xa gần xôn xao (LVD) 

Quá niên trac ngoại £u tuần (LVD) 

Trước thầy sau tó lao xao (KOM) 

Ghế trên ngồi tót sán sàng (QVD) 

Nỗi mình đương tức nỗi nhà (KOM) 

Ngai ngüng dan gió e sương (QVD) 

Ngai ngüng din gió e sương (BK-TTK) 

Nghi hoa bóng then, trông gương mát dày (LVD, QVD) 
Nét buồn như cúc, minh gay nhu mai (QVD) 

Sính nghi váng day bao nhiêu cho tường (KOM) 
Sính nghi váng day bao nhiêu đấy trinh (LVD - QVD) 
Day theo bán BK-TTK. 

Mối ràng: Giá đáng nghìn vàng (QVD, BK-TTK) 
Ngặt nhà nhờ lượng người thương dám nai (KOM) 
Ráp nhà thờ lượng người thương dám nai (BK-TTK) 
Giờ lâu ngã giá chiu ngoài bốn trăm (KOM) 

Giờ lâu ngã giá ra ngoài bốn trăm (QVĐ) 

Đây theo bản BK-TTK. 

Dinh ky nạp thái vu quy (QVD) 

Dinh thói nạp thái vu quy (LVĐ) 

Tiền lung đã có việc gi chẳng xong (LVĐ, QVD, BK) 
Nhìn nàng ông dá mau sa ruột rau (LVĐ, QVD) 
Trời làm chi cực mấy trời (KOM) 

Phủ cân bao quản thân tàn (LVĐ, KOM) 

Bua cán bao quản thân tàn (QVĐ) 

Nỡ day doa trẻ, càng oan thác già (LVĐ, QVĐ) 

Một đời sau trước cũng là (QVĐ) 

Theo lời nhu chảy dòng châu (LVD, QVD) 

Liều mình ông dá gieo đầu tường vôi (QVD, BK-TTK, LVĐ) 
Voi vàng kẻ giữ người Jor (QVD) 

Vẻ chi một tám hồng nhan (LVĐ, QVD) 

Chéi xuân tuổi hac càng cao (KOM) 

Xuân huyên tuổi hac càng cao (LVĐ, QVD) 

Đây để theo ban BK-TTK. ` 
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718: 
724: 
726: 
730: 
735: 
740: 


742: 


748: 
749: 
752: 
754: 
757: 


758: 
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Lượng trên dù chang dứt tinh (KOM) 

Gió máy âu hẳn tan tanh nước non (QVD) 

Tha rằng liễu một minh con (KOM) 

Phận đành đành vậy cũng vầy (KOM) 

Cũng đừng tính quán lo quanh (BK-TTK) 

Cám dây chẳng nghi buộc vào tự nhiên (LVD, QVĐ) 
Trong tay sẵn có đồng tiền (BK-TTK) 

Ao đầm giọt túi tóc chia mái sáu (KOM) 

Áo dầm giọt lệ to xe mối sầu (QVĐ) 

Chit lòng đeo đẳng bấy lâu một lời (LVD, KOM, QVD) 
Đây theo ban BK-TTK. 

Kiếp này thôi thé la thôi còn gì (KOM) 

Dầu chong trắng đọi giọt tràn thấm khăn (QVĐ) 
Dau chong trắng đĩa, giot tràn thấm khăn (LVĐ) 
Dầu chong tráng đĩa giọt tràn thám khăn (KOM) 
Dưới đèn ghé ¿qi ân cần hỏi han (QVĐ) 

Nỗi riêng còn mắc với tinh chi đây? (LVD, QVD) 
Ngôi trên cho chị lạy rồi sẽ thưa (QVĐ) 

Giao loan chắp mối tơ thừa mặc em (BK-TTK) 
Hiếu tình có lẽ hai bề vẹn hai? (LVĐ, QVĐ, BK-TTK) 
Chiếc vành với bức tờ mây (QVĐ, BK-TTK) 

Phím đàn với mảnh gương nguyền ngày xưa (LVĐ) 
Phím đàn với tấm gương nguyn ngày xưa (QVĐ) 
Dót lò hương ấy lua tơ phím này (KOM) 

Đốt lò hương ấy tdt tơ phím này (QVD) 

Tưới xin giọt lệ cho người thác oan (LVD, QVĐ) 
Bay giờ gương uỡ người tan (KOM) 

Máy tơ ngắn ngủi có ngần ấy thôi (LVĐ, QVĐ) 

Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ đường (QVĐ) 

Cạn lời hồn dứt máu say (QVĐ) 

Xong lời hôn ditt máu say (LVĐ) 

Can lời hồn ngất máu say (BK-TTK) 

Một hoi lặng ngắt, đôi tay lạnh đồng (KOM, QVD) 


760: 
764: 
766: 


767: 
768: 
773: 


775: 
778: 
780: 
782: 
784: 
785: 
786: 


789: 
792: 
796: 
799: 
800: 
803: 
805: 
808: 
812: 
818: 
830: 
832: 
835: 
843: 


Bán BK-TTK cũng chép là lanh đồng. Ở đây chúng tôi đã chép theo 
bản Hồ Đác Ham và Đào Duy Anh (Tu điển Truyện Kiêu). Trong 
Truyện Kiêu, Nguyễn Du cũng có lan dùng chữ gid: Câu 253: Phòng 
ván hoi giá nhu đông. Chữ giá thì cũng nhu chữ lanh nhung đọc có 
âm hưởng hơn. 

Một nhà váy lớp kê trong người ngoài (LVD, QVĐ) 

Kiều càng nức nd má không ra lời (KOM, BK-TTK) 

Chiếc thoa máy bức tờ bồi ở đây (QVĐ) 

Chiếc uành này với tờ bồi ở đây (BK-TTK) 


‘Vi cha làm lỗi duyên mày (QVD) 


Thôi thi viéc ấy sau này đã em (QVĐ) 

Lay thôi nang mới rén chiéng (KOM) 

Lay thôi nang lai rén chiêng (BK-TTK) 

Thót chi thân phận tôi đòi (QVD) 

Khác canh đã giục thú lâu mấy hồi (KOM) 

Quản huyền đâu Jai giục người sinh ly (LVĐ) 

Giọt rơi thấm đá, tơ chia rũ tám (KOM, QVB) 
Dầu dầu ngon có, đầm dám cành sương (BK-TTK) 
Rước đâu về đến trú phường (KOM) 

Tứ bề xuân khóa một nàng ở trong (KOM) 

Bốn bề xuân khóa một nàng ở trong (TD) 

Phẩm tiên đã đến tay hèn (QVĐ) 

Nhị đào đã bé cho người tình chung (LVĐ, QVĐ) 
Thân này thói có ra gì mà mong (KOM) 

Trên án sẵn có con dao (QVD) 

Giấu cám nàng đã buộc vào giot khăn (QVĐ) 

Đêm sổu một khắc một chay (KOM) 

Chẳng lá gã Mã Giám sinh (LVĐ, QVĐ) 

Quen vàng lại kiếm ăn miền nguyệt hoa (LVD, QVD) 
Mặt cưa mướp đắng đôi bên một phường (KOM, QVĐ) 
Doan trường lại lón mặt người vô duyên (QVD) 
Cũng /à vừa vốn còn sau thì lời (QVD) 

Vốn nhà cũng tiếc, của đời cũng tham (KOM) 
Trong trần mấy mặt làng chơi (KOM) 

Đến đáy đường sá xa xôi (LVĐ, QVĐ) 
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860: 
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868: 
869: 
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Tiếc thay một đóa đồ mi (LVD) 

Con ong dá tó đường di lối về (Lê Van Hòe) 
Tiếc gì đến ngọc thương gì đến hương (KOM) 
Tiệc xuân một giấc mơ màng (LVĐ, QVĐ) 

Giọt riêng tầm tã tuôn mưa (KOM, BK-TTK) 
Phần căm nói khách, phán e nói mình (QVD) 
Phần lo nỗi khách, phán do nói mình (LVĐ) 
Một tinh thì chớ, hai tình thì sao? (KOM) 
Đánh liễu âu cũng dang dan (KOM) 

Mã sinh duc dao vội vàng ra đi (QVD) 

Đoạn trường thay lúc lám kỳ (KOM) 

Vương ông gánh tiệc tiên hành đưa theo (KOM) 
Ngoài nhà chủ khách đập dìu (KOM) 

Trong nhà huyên với một Kiéu ở trong (KOM) 
Càng nhìn càng úa giọt hông (KOM) 

Lö làng nước duc bui trong (QVĐ) 

Khi vào đồi dáng khi ra vội vàng (KOM) 

Khi vào đôi đóa, khi ra vội vàng (BK-TTK) 
Ngắm ra cho kỹ như hình con buôn (KOM, BK-TTR) ` 
Mái ngoài nghỉ đã giục liên ruổi di (KOM) 
Trước yên ông mới giả giê (?) thấp cao (QVD) 
Chút thân liều yếu thơ đào (BK-TTK) 

Xót thân liễu yếu thơ đào (LVĐ, QVB) 

Cực nhà đến nỗi giấn vào tôi ngươi (KOM) 

Róp nho đến nỗi buộc vào tôi ngươi (LVD) 
Ding dùng gió giuc máy Tán (LVD, QVD) 
Trông vời gạt lệ phan tay (LVĐ, QVĐ, BK-TTK) 
Góc trời thăm thám đêm ngày dám dám (KOM) 
Nàng thì cối khách xa xăm (LVD, QVD) 

Vi lau san sát hơi may (KOM, QVD) 

Một trời thu để riêng say một người (QVD) 
Rừng thu ró biếc ó hồng (KOM) 

Lầu thu từng biếc xen hông (LVD) 

Rừng thu từng biếc ố hồng (DMT) 


Lâm Truy vừa một tháng tròn tới nơi (KOM) 
Thoắt trông nhot nhạt màu da (QVD) 

Trước xe bá lá han chao (KOM) 

Trước xe loi la ra chào (QVD) 


Giữa thi hương ¿a han hoi (LVD, QVĐ, BK-TTK) 


Hương hôm hoa sớm phụng thờ (QVD) 
Cô nào xấu vía cho thưa mối hàng (LVD, QVD) 
Cói xiêm lột áo só sàng (HDH) 


Cổi xiêm (rút áo só sàng (TD) 


Trước ban sẽ nguyện mảnh hương lầm ram (KOM) 


Bướm di ong lại âm âm tứ vi (KOM) 

Mở hàng buôn bán cho may (KOM) 

Tin nhan vuot, lá thư bài (KOM) 

Lễ xong hương hóa tw đường (KOM) 

Tú ba vắt véo lén giường ngồi ngay (KOM) 

Lạy rồi thi lay cậu mày bên kia (LVD, QVĐ) 
Thôi đà cướp sóng cia min đi rồi (QVĐ) 

Biểu rằng: “Đi dạo lấy người (KOM) 

Tuóng vô si ở bất nhân (KOM) 

Vào nhà phải cứ phép nhà tao đây (KOM) 
Chẳng văng vào mặt mà mày dành nghe (KOM) 
Chap bì tiên ráp sân vào ra tay (BK-TTK) 

Thôi thói còn có tiếc gì (KOM) 

Mu còn nhìn mặt nàng đà quá tay (KOM) 
Thương ôi tài sắc mực này (QVĐ) 

Nỗi oan ló vó xa gần (KOM) 

Cắt người xem sóc, rước thầy thuốc thang (LVĐ) 
Cắt người coi sóc, chay thay thuốc men (KOM) 
Cắt người coi sóc rước thay thuốc thang (QVĐ) 
Trong mê đã thấy Đạm Tiên rõ ràng (KOM) 
Trong mây dường đã đứng bên một nàng (QVĐ) 
Biểu rằng: “Nhân quả đở dang... (KOM) 

Người dù muốn lánh trời nào đã cho (KOM) 
Hãy xin tron kiếp liễu bó (KOM) 

Diu lời khuyên giải mon man gỡ lần (KOM) 
Liệu lời khuyên giải mơn man gỡ dân (QVĐ) 
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1008: 


1012: 
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1020: 


1021: 


1028: 
1030: 
1032: 
1033: 


1034: 
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1064: 
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Hoa xuân đương chiéng, ngay xuân còn dài (KOM) 

Da vàng chi nõ ép nai mua may (KOM) 

Đá vàng sao nó ép nai máy mua (LVD) 

Tìm nơi xứng dáng làm con gái nhà (QVD) 

Va suy thần mộng mấy lời (KOM) 

Tuc nhân thi cũng có trời ở trong (QVD) 

Làm chi lgi một nợ chồng kiếp sau (KOM) 

Làm chỉ thì cũng một chồng kiếp sau (QVĐ) 

Đây theo bản BK-TTK. 

Lặng nghe lẩm nhẩm gót đầu (QVĐ) 

Lang nghe (hếm thia gót đầu (BK-TTK) 

Phải điều lòng lại đổi lòng mà chơi (KOM) 

Trên đầu có bóng mặt trời sớng soi (KOM) 

Đành lòng nang mới sẽ nguôi nguôi dan (KOM) 

Trước sau ngừng biếc tỏa xuân (QVĐ, TVK) 

Trước sơu Ngưng Bích khóa xuân (LVĐ, DMT) 

Vết non xa tấm trăng gần ở chung (LVĐ, QVĐ) 

Bốn bé bát ngát vòi trông (KOM) 

Tin sương luống hãy rày mong mai chờ (KOM) 

Tin sương luống hãy ray trông mai chờ (QVD, BK) 
Đây để theo bản Phạm Kim Chi và Hé Đắc Hàm. 
Tấm son gột đến bao giờ cho phai (KOM) 

Quạt nồng đếp lạnh những ai đó giờ (LVĐ, KOM, QVĐ) 
Bóng Lai cách mấy nắng mưa (LVD, QVĐ) 

Buồn trông cửa bể gần hôm (LVĐ, KOM, QVD, BK-TTK) 
Đây để theo bản Hồ Đắc Hàm. I 
Buón tróng có nói dàu dàu (KOM) 

Am tang tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi (KOM) 
Âm thám tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi (LVĐ) 
Âm ầm tiếng sóng kêu quanh chỗ ngôi (QVD) 

Tần ngần đứng rủ rèm châu (KOM) 

Cách láu nghe có tiếng đâu họa vần (LVĐ, QVD) 
Hình dung chải chuốt áo khăn gọn gang (KOM) 
Trông nàng, chàng cũng ra tình đeo đai (BK-TTK) 
Tróng nàng, chàng cung ra tình choi vai (KOM) 
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1067: Ở đoạn từ câu 1067 đến câu 1072, bản Duy Minh thị chép chỉ còn có 4 
câu: 
Qué trong trăng, hương trên mây, ! 
Hac bay nó để cho day doa hoa. 
Tiếc điều lâm chẳng biết ta, 
Về châu vót ngọc dé đà như chơi. 
nhưng lại có chép thêm một đoạn di kháo như sau: 
Giá đành trong nguyệt trên mây, 
Hoa sao non khéo dà dày báy hoa; 
Nổi gan ? riêng gián trời hoa, ` 
Long nay ai tó cho ta hỡi lòng. 
Thuyền quyên ví biết anh hùng, 
Ra tay tháo củi sổ lông như chơi. 
Bản Abel des Michels đã chép theo bản Duy Minh thị sine da sua 
lại mấy chữ. 


1068: Hoa sao hoa khéo dá dày vói hoa (LVĐ, QVĐ) 
1069: Sót gan riêng giận trời già (QVD) 

Nói gan riêng giận trời già (BK-TTK) 

Nhớ gan riêng giận trời già (LVĐ) 
1073: Song thu nửa khép cánh ngoài (KOM) 


1. Bản A.M chép là: Quế trong trăng, hương trên trời. 

Chữ hương này bản DMT chép là chữ + (yếu) nhưng đúng ra là chữ + 
(hạnh). 

2. Bản A.M chép là “nổi cơn”. 

3. Ban A.M đã sửa trời hoa là trời giá. 
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1076: Cám lòng chua xót, lạt tinh cho vo (KOM, BK-TTK) 
Cam lòng chua xót lat tình như vi (LVĐ) 
1079: Đành liều nhắn một hai lời (QVD) 
1083: Tan sương vừa sáng ngày mai (KOM) 
1091: Chim hôm thôi thoát về rừng (QVD) 
1092: Dog trà mi đã ngậm trăng nửa vành (BK-TTK) 
Giá trà mi đã ngậm trăng nửa manh (DMT-PVĐ) 
Dod trà mi đã ngậm trăng nửa manh (TVK) 
1094: Dẩy song đã thấy Sở Khanh bước vào (KOM) 
Chữ AR, có thể phiên âm là dáy hoặc đấy, bản thì chép là rẽ. ` 
Chữ sé có thể phiên âm là lén hoặc lén nên các bản Quốc ngữ cũng 
có bán chép là lén, cũng có bán chép là lén. 
Đấy song đã thấy Sở Khanh lên vào (LVĐ) 
Ré song đã thấy Sở Khanh lén vào (BK-TTK) 
Đẩy song đã thấy Sở Khanh lén vào (HBH) 
1098: Lạc đường mang lấy nợ nan yến anh (LVĐ, QVĐ) 
1101: Lang ngôi sám tiếng gật đầu (LVD) 
Lang ngôi thấm thía gót đầu (QVD) 
Lang ngồi lầm nhẩm gật đầu (BK-TTK) 
1102: Ta đây phái mượn ai đâu mà rằng (LVĐ, KOM, BK-TTK) 
1105: Nàng rằng: “Muôn đội ơn người (BK-TTK) 
1110: Ba mươi sáu chước, chước gi lai hơn (LAND, QVD) 
1111: Dù khi gió kip mua đơn (KOM) 
1114: Song đà quá dát quán gì được thân (QVĐ) 
1115: Cũng liêu nhám mát đời chân (LVD) 
1117: Cùng nhau lên bước đưới lâu (QVB) 
1119: Đêm thu khác voi canh tan (DMT - KOM) 
1120: Gió rung trút lá, trăng ngàn ngậm gương (KOM) 
Gió rừng lot lá, trăng ngàn ngậm gương (Q VD) 
Gió cây lot lá trăng ngàn ngậm gương (LVĐ) 
1121: Lối mòn luót muót hơi sương (KOM) 
Lối mòn cỏ lợt mùi sương (QVĐ, BK-TTK) 
1126: Sở Khanh đã dút dây cương lỗi vào (QVD) 
1129: Hóa nhi thiét có në lòng (KOM) f 
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1132: 
1133: 
1134: 
1135: 


1140: 


1143: 
1148: 
1154: 


1156: 
1159: 
1161: 
1163: 
1164: 
1166: 


1171: 
1172: 


1177: 
1181: 
1188: 
1199: 
1200: 
1203: 
1206: 
1213: 
1214: 


1216: , 


1217: 
1221: 
1230: 
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Vuốt đâu đưới đất, cánh đâu trên trời (LVD, QVD) 
Tú bà tốc thắng đến ngay (LVĐ) 

Am ám áp điệu một hơi tại nhà (LVD, QVD) 
Hung hành chẳng hỏi chẳng tra (QVĐ) 

Uốn lưng nui đổ, cất đầu máu sa (BK-TTK) 
Uón lưng thịt đổ, giáp đầu máu sa (BK-TTK) 
Bây giờ sống chết ở tay (QVĐ) 

Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa (HĐH) 
Đón rào đến mức nông nàn mới tha (KOM, QVĐ) 
Đây theo bản BK-TTK, HDH, TD. 

Mã Kiểu lai hở ý ra dan lời (LVĐ, QVĐ) 

Bạc tình nổi tiếng lầu xanh (KOM, BK-TTK) 
Da đao sếp sẵn chước dùng (KOM) 

Có ba trám lạng trao tay (QVD) 

Không dưng chi có người này nọ kia (LVĐ, QVĐ) 
Bót lời thói chớ nói chi nước đời (QVĐ) 

Bớt lời liệu chớ tréy chi mà đời (BK-TTK) 

Sở Khanh lién tiếng rêu rao (QVĐ) 

Độ nghe rằng có con nào ở đây (QVĐ) 

Nọ nghe rằng có con nào ở đây (BK-TTK) 
Mang nghe rằng có con nao ở đây (LVĐ) 

Sở Khanh (ber mắng dùng dùng (LVĐ, QVD) 
Phinh người day xuống giếng khoi (KOM) 

Chờ xong nghỉ mới tim đường tháo lui (QVD) 
Vừa tuần nguyệt rang gương trong (QVĐ) 

Tú bà ghé đến thong dong đặn dò (KOM) 
Nàng rằng: “Máy gió dập dìu (QVĐ) 

Bỗng dưng ai mất tiền hoài đến đây (KOM) 
Khi khóe hanh, lúc nét ngài (LVĐ, QVD) 

Khi ngâm nghi nguyệt, khi cười cot hoa (QVĐ) 
Đủ ngần ấy nết mới là lang soi (KOM) 


‘Cui đâu vâng dạy mấy lời (QVĐ) 


Tửi mình cửa các buồng khuê (LVĐ) 
Cuộc say day tháng, trận cười trót đêm (QVD) 


1233: Khi say rượu, lúc tàn canh (QVD) 

1240: Những mình nào có biết xuân là gì (KOM) 

1242: Nửa rèm tuyết ngậm, bốn bé trăng thâu (BK-TTK, HĐH) 
Nửa rèm máy ngỏ, bốn mùa trăng thâu (LVĐ) 

1250: Ngẩn ngơ trăm mdi dùi mài một thân (QVĐ) 

1251: Mui lòng đòi đoạn xa gần (LVĐ) 

1258: Nhờ ơn chín chữ cao sâu (BK-TTK) 

1260: Xa xôi, ai có biết tình chang ai (LVD, KOM, QVĐ, BK-TTK) 


Đây dé thao bán Nam Kim Van Kiéu hợp tập (Khải Định năm thứ 
chín, 1924) và bản Chiêm Vân thị. 


1263: Tình sáu mong trả nghĩa đầy (KOM) 
1264: Hoa kia đã chấp cội này cho chưa (KOM) 
Hoa kia đã cháp cáy này cho chưa (LVD, BK-TTK) 
1266: Giấc hương quan luống lán mơ canh dai (KOM, BK-TTK) 
Giấc hương quan luống mán mơ canh dài (HDH, TD) 
1271: Đã cho lấy kiếp hồng nhan (KOM) 
1276: Ky Tám họ Thúc cũng loài thư hương (QVD) 
Kỳ Tâm họ Thúc cũng dong thư hương (LVĐ) 
1284: Chiêu xuân càng gió, càng mua, càng nông (KOM) 
1294: Ngày xuân lắm lúc quên vé với xuân (KOM) 
1296: Bầu tiên ró¿ rượu, câu thần nối thơ (QVD): 
1297: Khi hương sớm, khi máy trưa (LVD, QVD) 
1298: Bàn trà điểm nước, đường tơ hoa dàn (LVĐ, QVD) 
1299: Miệt mé trong cuộc truy hoan (KOM) 
1303: Thúc sinh quen nét bốc rời (LVD, KOM, QVD) 
Đây để theo bản E.N, BK-TTK và HDH 
1306: Máu tham ngời thấy hơi đồng thì mé (KOM) 
1311: Rõ mau trong ngọc trắng ngà (KOM, QVD, BK-TTK) 
Đây để theo bản HĐH. 
1313: Sinh càng tó nét càng khen (BK-TTK, HDH) 
1314: Td tình tay thảo một thiên luật Đường (LVD, QVD) 
1316: Lời lời châu nguyệt, hàng hàng gấm thêu (QVĐ) 
1318: Long quê dé một vài diéu ngang ngang (KOM) 
Nỗi quê còn một hai điều ngang ngang (QVĐ) 
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1319: Lòng còn gui ang mây Hang (KOM) 
1321: Rang: “Sao có lạ lùng thay (LVD) 
1323: Nàng càng tuón giọt thu ba (KOM) 
Nàng càng tui xót thu ba (LVD) 
1324: Đoạn trường lúc ấy dé mà buồn tênh (LVĐ, KOM, BK-TTK) 
1325: Khác nhu hoa đã lia cành (QVĐ) 
1326: Chàng như con bướm liệng vành chút chơi (KOM) 
Chàng nhu con bướm lugn vành chút chơi (TD) 
Chàng như con bướm lugn vành mà chơi (LVD) 
1337: Rồi ra /ở phấn phai hương (KOM, BK-TTK) 
Rồi ra bạc phấn phai hương (QVD) 
Đây để theo.bản Hồ Đắc Hàm và Tản Đà. 
1338: Lòng kia giữ được thường thường thé chang (KOM) 
Lòng kia giữ được thường thường là chăng (LVD) 
1340: Chủ trương đành đã chị Thường ở trong (QVĐ) 
1341: Bay giờ khang khít dải đồng (LVD) 
1342: Mấy người, người cũng chia lòng riêng tây (QVĐ) 
1343: Vi chi chút phán bèo mây (QVD) 
1352: Gidu mui lại tội bằng ba lửa nóng (QVD) 
Giáu mùi lại tội bằng ba lửa hùng (TVK) 
1353: Ó trên còn có nhà thong (KOM, BK-TTK) 
Ở trên còn có nhà xuân (QVD) 
1354: Lòng trên trông xuống biết long có thương (LVD, QVĐ, BK-TTK) 
1358: Dành thân phận thiếp nghĩ danh giá chàng (BK-TTK) 
1363: Duong dai chớ ngại Ngô Lào (LVĐ, QVB) 
1365: Đã gần chi có đường xa (BK-TTK) 
1366: Dá vàng cüng quyết phong ba cũng liéu (LVD, QVD, BK-TTK) 
1374: Cay người thay thợ, mượn người dd la (BK-TTK) 
1378: Hoàn nguyên một thiếp thân vào cửa công (LVĐ, QVĐ) 
1379: Công tu hai lẽ đều xong (KOM, QVD) 
Đây để theo bản BK-TTK và bản TD. 
1387:  Giậu thu vừa nảy chói sương (KOM) 
1388: Cổi (cởi) yên đã thấy xuân đường đến noi (KOM) 
1390: Năng long dm dp, tính bài phán chia (PVD) 
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1391: 
1396: 
1397: 
1401: 
1403: 
1404: 
1408: 
1410: 
1412: 
1415: 
1426: 
1428: 
1430: 
1433: 
1433: 


1434: 
1440: 


1443: 
1446: 
1450: 
1453: 
1455: 
1458: 
1459: 
1462: 


' 1466: 


1467: 


Nghĩ đường e khốc tính bai phân /y (Quang tập) 
Sốt lòng e hãy tính bài phân chia (DMT) 
Nàng lòng ôm áp tính bai phân chia (Ung Du) 


. Quyết nghe biện bạch một bé (QVĐ) 


Dau rằng sám sét búa riu cũng cam (QVD) 

Xót vì tay đã nhúng chàm (QVĐ) 

Lượng trên dà chẳng thương tình (KOM) 

Thấy lời vàng đá tri tri (LVĐ, QVD) 

Sét gan ông mới ¿hân quỳ cửa công (KOM) 

Song song vào trước sân hoa díu qui (KOM) 

Lập nghiêm trước háy ra uy nặng lời (LVD, QVD) 
Mà con người thế ra người đong đưa (KOM) 

Suy trong tình trạng bên nguyên (Van Hoe) 

Ba cây đóng chặt một cành mẫu đơn (KOM) 

Đào nhăn nhíu má, liễu tan tác mày (KOM) 
Gương lờ nước thủy, mai gay vóc xương (KOM) 
Khóc rằng: “Oan khổ vì ta (KOM) 

Có nghe mình trước chớ đà khỏi sau (QVD) 

Có nghe lời trước chó dà luy sau (BK-TTK) 

Can lòng sinh mới nghĩ lâu (LVD) 

Đầu đuôi kể sự những ngày câu thân (QVD) 

Đầu đuôi kể sự ngày ngày câu than (LVD) 

Tại tôi xứng lấy một tay (QVĐ) 

Dep uy mới dạy mở bài giải vi (KOM, BK-TTK) 
Theo đòi cứng vá ít nhiều bút nghiên (LVD, QVD) 
Nàng vâng but cất tay đề (KOM) 

Khen rằng: “Giá lop Thịnh Đường (KOM, BK-TTK) 
Châu Trần lai có Châu Trần nào hơn (KOM) 

Thôi đừng trác dữ cuu hờn (QVD) 

Ngoài thi là /é, song trong là tình (LVĐ, BK-TTK) 
Dấu ngoài là phép song trong là tinh (KOM) 

Kiéu hoa cất gió, đuốc hồng điểm sao (BK-TTK) 
Kiêu hoa chen gió, đuốc hồng điểm sao (KOM) 
Bay hàng cổ vi xôn xao (LVD, QVĐ) 
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1469: Thuong vi nét, trong vi tai (KOM) 
1471: Huệ hương sực nức một nhà (LVĐ, QVĐ) 
1473: Mang vui rượu sớm cờ trưa (LVĐ, QVĐ) 
1478: Đổi thay nhạn cớ đã càng day niên (QVD) 
Đổi thay nhan cá đã hông đầy niên (LVD) 
1480: Mặn tình cát lũy, nhạt nguyên tao khang (KOM) 
1482: Tam hơi ai ké giữ giàng cho ta (BK-TTK) 
1483: Trộm nghe kẻ cá trong nha (KOM) 
1489: Bday cháy chưa tó ám hao (KOM) 
1491: Xin chang kip liéu lai nhà (KOM) 
1492: Trước là đẹp ý, sau ta biết tinh (LVĐ, (VD) 
1493: Ví bằng giữ mực giấu quanh (KOM) 
1496: Định tình sinh mới quyết lòng hồi trang (QVĐ) 
Dinh lòng sinh mới quyết tình hôi trang (LVĐ) 
Đành lòng chàng mới quyết lòng hồi trang (KOM) 
Đây để theo bản BK-TTK. 
1497: Sáng ra gửi đến xuân đường (KOM) 
Sáng ra gửi đến xuân đài (LVĐ) 
1500: Xuân đình thoát đã trông ra Cao đình (QVD) 
1501: Sóng Tần một dải trong xanh (KOM) 
1502: Lôi thói bờ liễu mấy cành Dương quan (LVĐ, BK-TTK) 
1503: Cám tay dài thé ngắn than (KOM) 
1504: Chia phôi ngợi chén, hợp tan nghẹn lời (QVĐ) 
1507: Dễ mà ép xám luôn kim (KOM) 
1508: Làm chi băng mắt bắt chim khó lòng (QVD) 
1509: Đôi ta chút nghĩa đèo bồng (BK-TTK) 
1511: Dấu khi sóng gió bất tình (KOM) 
Dù khi mua gió bất tình (LVĐ) 
1512: Cổ ra uy cd, tôi đành phận tôi (KOM) 
Lớn ra phận lớn, tôi đành phận tôi (QVD) 
Đây để theo bản BK-TTK. 
1518: Chén mừng xin đợi bga này năm sau (KOM) 
Chén mừng xin đợi đêm này năm sau (LVĐ, QVĐ) 
Đây để theo bản BK-TTK. l 
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1521: Dam trường bụi cuôn chinh an (QVĐ) 

1527: Kë chi những su dọc đường (KOM) 

1531: Duyên Đằng sớm thuận gió đưa (KOM) 

1534: Nói điều dàm buộc thi tay cũng già (KOM, QVD) 
Đây để theo bản BK-TTK. 

1536: Miệng người đã lắm, tin nhà còn không (KOM) 

1538: Trách người đen bạc ra lòng trăng hoa (KOM) 

1540: Cũng dong kẻ đưới mới là người trên (KOM) 

1542: Hay chi mà rước tiếng ghen vào mình (QVD) 

1552: Cho người tham ván bán thuyền biết tay (KOM) 
Cho người buôn ván bán thuyên biết tay (QVĐ) 
Đây để theo bản BK-TTK. 

1555: Tuần sau bỗng có hai người (KOM) 

1556: Mách tin ráp cũng liệu bài tán công (KOM) 

1561: Vội vàng làm di ra uy (KOM) 

1565: Buông điều khuya sớm thánh thoi (KOM) 

1567: Đêm ngày lòng những gián lòng (BK-TTK) 

1570: Chữ tình càng đượm, chữ duyên càng nông (LVĐ) 

1575: Mấy phen cười tinh nói say (KOM) 

1578: Nào ai có khảo ma minh đã xưng (KOM, QVD) 
Đây để theo bản BK-TTK. 

1582: Tiểu thu lai gid những điều đâu đâu (LVĐ) 

1585: Gớm cho những miệng dông dai (KOM) 

1589: Thấy lời dung đỉnh như chơi (QVD) 

1592: Den khuya chong bóng, trăng tròn sánh vai (QVĐ) 


t 


Đèn khuya dong bóng, trăng tròn sánh vai (LVĐ) 
1593: Non quê thuần hức bén mùi (LVĐ, QVĐ) 
1594: Giếng vàng đã náy một vai tin ngô (QVD) 
1596: Một niềm quan tái, mấy mùa gió trăng (LVD, BK-TTK) 
1597: Tinh riêng chua dám hở răng (KOM) 
1600: Lam Truy cũng liéu tính mà thân hôn (QVB) 
1601: Được lời như mở tác son (LVD, KOM, QVĐ) 
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1606: 


1609: 


1615: 
1616: 
. 1617: 
1620: 
1624: 


1626: 


1631: 
1634: 


1635: 
1636: 


1687: 
1639: 


1640: 


1642: 


1643: 


1647: 


1648: 


1650: 
1652: 


1655: 
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Day để theo bản E.N và BK-TTK. 

Xe hương thu cũng thuận đường quy ninh (KOM) 
Xe hương nàng đã thuận đường quy ninh (LVĐ, QVD) 
Đây để theo bản BK-TTK. 

Nghi rằng: “Nhận lấy hờn ghen (QVĐ) 

Nghĩ rằng: Gidn ghé hờn ghen (LVĐ) 

Đóng thuyền lựa mặt gia nhán (QVD) 

Hãy đem dây thám buộc chân nàng về (LVD, QVD) 
Làm cho, cho dai cho mê (KOM) 

Sao cho để một tiéng cười về sau (LVD) 

Khuyén Ung lại chọn một vài côn quang (LVD, QVĐ) 
Khuyển Ung lại lua một bay côn quang (BK-TTK) 
Thuận buóm một lá vượt sang bé Té (KOM, QVB) 
Thuận phong một lá vượt sang bến Té (BK-TTK) 
Đây để theo bản Tản Đà. 

Tóc thé đã chấm quanh vai (LVĐ) 

Nhán duyên biết có vuông tròn cho chăng? (QVD) 
Thân sao nhiêu nỗi bất bằng (BK-TTK) 

Liễu như d Tố cung trăng nghi nào (KOM) 

Liễu như cung Quảng 4 Hằng nghĩ nau ! (BK-TTK) 
Đêm sầu gió lọt song đào (QVĐ) 

Nén hương đến trước Phát đài (KOM) 

Nỗi lòng khấn hết mọi lời vân vân (QVĐ) 

Am am khốc qui kinh thần nhảy ra (KOM) 

Đầy sân guam tuốt sáng /òe (BK-TTK) 

Dát ngay lên ngựa tức thi (KOM) 

Nhảy ngay lên ngựa tức thì (LVD) 

Phòng théu viện sách, bốn bề lửa dong (KOM) 
Phòng dao viện sách tú bé lửa dong (QVD) 

Đây để theo bản BK-TTK. 

Dem vào để đánh lận sòng ai hay (KOM) 

Xông pha bụi cd gốc cây ẩn mình (KOM) 

Tớ thay tóc thẳng đến nơi (QVĐ) 

Tớ thầy nhảy thẳng đến nơi (LVD) 


1661: 
1662: 


1665: 


1671: 
1672: 
1677: 
1682: 


1684: 
1685: 
1687: 
1690: 
1693: 
1695: 


1697: 
1698: 


1699: 
1705: 
1708: 
1710: 
1711: 


1713: 


1715: 


1716: 
1718: 


Chay ra chốn cũ phòng hương (LVD, QVD) 
Tréng than thấy một đống xương cháy tàn (QVD) 
Trong than thấy một đống xương cháy tan (KOM) 
Đây để theo bản BK-TTK. 

Thúc ông rơi giọt ngắn dai (KOM, QVD) 

Đây để theo bản BK-TTK. 

Bước vào chốn cũ lầu thu (KOM, BK-TTK) 

Vôi than một đống nắng mưa bốn tường (QVĐ) 
Gieo mình vật váy khóc than (QVD) 

Đoạn trường ai có qua cau mới hay? (KOM) 

Dễ ai rấp thảm quạt sầu cho hay (QVĐ) 

Đây để theo bản BK-TTK. 

Bay phù uiệc qui cao tay thông huyền (QVD) 
Trên tam bdo, dưới cửu tuyên (LVĐ, QVD) 

Sắm sanh lễ vật rước sang (KOM, BK-TTK) 
Xuất thần giây phút chưa tàn trién hương (QVĐ) 
Người này nặng nghiệp oan gia (KOM) 

Bột cung đang mắt nạn to (LVĐ, QVĐ) 

Bột cung chừng mắc nạn to (QVĐ) 

Hai bên giáp mặt nhiều phen (KOM) 

Muốn nhận mà chẳng dám nhận lạ thay (QVĐ) 
(Chữ BL nhìn đã bị khác sai thành chữ ¿2% nhận) 
Điều đâu nói lạ đường này (KOM) 

Đành rằng nàng đã Cửu nguyên (KOM) 

Dem nàng đưa xuống dé an dưới thuyền (KOM) 
Dé chừng Vô Tích băng miền vượt sang (KOM) 
Da đò, lén trước sảnh đường (BK-TTK) 

Chở đò lên trước sảnh đường (LVD) 

Dem nang bó xuống ca phòng (KOM) 

Mơ mang chợt tỉnh hồn mai (KOM) 

Hoàng lương nghe tỉnh hồn mai (LVĐ, QVD) ` 
Đây để theo bản BK-TTK. 

Cửa nhà đâu tá lâu dài nào đây (KOM) 

Sanh đường uống tiếng đòi ngay lên hầu (QVĐ) 
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1719: 


1720: 
1721: 
1722: 


1723: 
1724: 


1726: 
1728: 


1730: 


1731: 
1734: 
1737: 
1739: 
1744: 
T750: 
1756: 
1758: 
1760: 
1761: 
1767: 
1170: 
1777: 
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Liễu hoàn lên xuống giuc mau (KOM) 

A hoàn trên duói giuc mau (QVD) 

Đây dé theo bản BK-TTK. 

Hai hùng nàng mới theo sau moi người (KOM) 

Nhìn trông tòa rộng dãy dài (LVĐ, QVD) 

Thiên quan gia té có bài treo lên (QVD) 

Ở đây khắc sai chữ x (trúng) thành chữ 家 (gia). 
Ban ngày sáp thắp đôi bên (KOM) 

Giữa giường thất bảo ngôi len một ba (KOM) 

Trên giường thất bảo ngôi lên một bà (QVĐ) 

Trên giường thất bảo ngồi trên một bà (LVĐ) 

Đây để theo bản BK-TTK. 

Su mình nàng phái cứ mà gửi thưa (KOM) 

Máng rằng: “Giống khéo bơ thờ quen thân (KOM) 
Dức rằng: “Những giống bơ thờ quen thân (BK-TTK) 
Việc nàng những giống bơ thờ quen thân (LVĐ) 
Tuồng gi những giống bơ thờ quen thân (E.N, HDH) 


‘Day để theo bản QVĐ. 


Chang màu bán chúa thì quân lộn chóng (QVD, BK-TTK) 
Chẳng máu trốn chúa thì quân lộn chồng (LVD) 

Ra tuóng mèo má cú đồng (QVD) 

Lai còn khủng khinh làm cao thế này (KOM, BK-TTK) 
Liễu hoàn trên dưới dạ rân (KOM) 

Trúc côn ra sức ráp vào (KOM) 

Phòng đào day ép vào phiên thi tỳ (LVĐ, QVĐ) ` 
Giúp lời phương tiện, mở đường hiếu sinh (KOM) 
Thấy ai quen thuộc cũng đừng nhìn chi (LVĐ, KOM) 
Con sáu cái kiến kêu gì được oan (KOM) 

Nỗi lòng no những bàn hoàn niềm tây (LVD, QVB) 
Phong trần kiếp chịu đã đây (KOM) 

Những mong nương nau qua thì (QVD) 

Phu nhân /ai gọi nàng ra dạy lời (KOM) 

Có khi êm å chiều trời (KOM) 

Hỏi đêm êm å chiều trời (LVD) 


1779: 
1784: 


1786: 


1792: 
1793: 
1795: 


1804: 
1809: 
1813: 
1816: 
1824: 
1827: 
1836: 
1841: 
1842: 


1847: 
1851: 


1855: 
1856: 
1857: 
1858: 


1859: 
1862: 
1864: 
1865: 
1867: 
1868: 


Lĩnh lời nang mới gió dây (LVD) 

Sóm than thở bóng, khuya nán ni lòng (KOM) 

Sóm nan ni bóng, đêm ngo ngán lòng (LVD, BK-TTK) 
Nước bèo để chữ tương phùng kiếp sau (KOM, QVĐ) 
Đây để theo bản BK-TTK và HĐH. 

Buông không thương kẻ tháng ngày chiếc thân (BK-TTK) 
Mày ai trăng mới in ngần (KOM, TD) 

Sen tàn cúc lại nở hoa (BK-TTK, HBH, TD) 

Sen tàn cúc lại chiếng hoa (KOM) 

Buóng trong truyền gọi nàng ra lay mang (BK-TTK) 
Bây giờ tình mới rõ tình (QVD) 

Rõ ràng thiệt lứa đôi ta (KOM) 

Mà trong nham hiểm chết người không dao (QVĐ) 
Thương ôi ! No chẳng nàng Kiểu ở đây (KOM) 

Sợ quen dám ngó ra lời (KOM) 

Bắt nàng rót rượu chực hầu đôi nơi (KOM) 

Dừng di, chợt nói chợt cười (QVD) 

Cáo say chàng đã giam bài lang ra (LVĐ, KOM, BK-TTK) 
Cáo say chàng đã tinh bài lang ra (TD) 

Tiểu thư cười tỉnh nói say (KOM) 

Nàng đà choáng uáng tê mê (KOM) 

Nàng còng chóng vang tê mê (HĐH, TD) 

Cùng chung một tiếng tơ đồng (KOM) 

Người ngoài cười nụ, người trong khóc ngâm (KOM) 
Hat châu lá chá khôn cám (KOM) 

Cui đầu chang những gat thám giọt Tương (KOM) 
Đây để theo bản QVD, BK-TTK, TD. 

Tiểu thu lai net lấy nang (QVD) 

Cho chàng buồn bã tội vi tai ngươi (LVD) 

Vội vàng nói nói cười cười cho qua (KOM) 

Khúc rỗng canh đã điểm ba (QVĐ) 

Lòng riêng táp tổnh mừng thâm (KOM, BK-TTK) 
Buồn này dà bó đau ngầm xưa nay (QVD) 

Đêm nay đã bó đau ngầm láu nay (KOM) 
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1869: Sinh cảng gan héo ruột day (KOM) 

1876: Đã ra đường nấy, ai nhìn được ai? (QVĐ) 
Ai ra đường ấy, ai nhìn được ai? (KOM, BK-TTK) 
Day dé theo bản HĐH, TD. 

1880: Gỡ cho ra nợ còn gì là duyên (KOM) 

1881: Lỡ đường chút phan thuyén quyên (QVĐ) 

1886: Tiểu thư trông mặt, đè tình hỏi tra (QVĐ) 

1889: Tiểu thư lai hỏi Thúc sinh (LVD, QVP) 

1894: Lấy lòng mới sẽ lựa đường hỏi tra (KOM) 

1896: Thân cung nàng mới lén qua một tờ (LVD, QVĐ) 
Thân cung nàng mới thdo qua một tờ (KOM) 
Đây để theo bán BK-TTK, HDH. TD. 

1898: Thoắt xem dường có ngẩn ngơ chút tình (QVĐ, BK-TTK) 

1905: Sinh rằng: “Thiét có như lời (KOM) 

1911: Thôi thói thôi cũng chiều lòng (KOM) 

1912: Cùng cho cho nghi trong vòng bước ra (KOM) 
Cũng đo nghĩ ngợi trong vòng bước ra (LVĐ) 
Cũng cho nghi nghị trong vòng bước ra (BK-TTK) 
Các bản HBH, BKD, TD đều chép là: “Cũng cho khói luy..." như ban 
Nôm QVD. 

1915: Có thdo thụ, có sơn hồ (KOM) 

1916: Cho nàng ra đó giữ chùa chép kinh (KOM) 

1919:- Đưa chàng đến trước Phật đường (LVĐ) 

1921: Áo xanh đổi bức cà sa (KOM) 

1925: Nàng từ lánh dáu vườn hoa (LVĐ, KOM, QVĐ) 
Đây để theo bản E.N, BK-TTK, BKD, HDH va TD 

1927: Nhân duyên đâu nữa mà mong (KOM) | 

1929: Phật tiền thảm lấp sâu hôi (KOM) 

1930: Ngày pho thủ tự, đêm nAói tâm hương (BK-TTK) 

1931: Mát thay giọt nước cành dương (KOM) 
Day để theo các bản BK-TTK, HDH, TD 

1932: Tro lòng tưới tắt mọi đường trần duyên (KOM) 
Lò lòng tưới tắt mọi đường trần duyên (LVD) 

1933: Sông nâu từ trở màu thiền (QVD) 
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1935: 
1939: 
1943: 
1944: 
1945: 
1950: 
1951: 
1954: 
1958: 
1960: 
1963: 
1969: 
1971: 
1976: 


1981: 
1982: 


1988: 
1990: 
1991: 
1994: 
1995: 
1996: 


2001: 
2004: 
2005: 
2006: 
2010: 
2011: 
2014: 
2018: 


Của thiên then nhặt lưới mau (KOM) 

Những là ngậm thở nuốt than (KOM) 

Sut sùi cüng nói đoạn trường (QVĐ) 

Giọt cháu tám ta uót tràng áo xanh (KOM) 
Ráng cam chịu bạc với tình (QVD) 

Cát lam ngọc trắng thiệt thỏi xuân xanh (KOM) 
Quản chi trén gác dudi duénh (LVĐ, QVD) , 
Nghiến răng bẻ một chữ đồng làm hai (BK-TTK) 
Phù trầm cũng mặc lúc nào rủi may (QVD) 

Sống thừa còn tưởng có ray nữa sao? (QVD) 
Chút vì cầm đã bén dây (LVD, QVĐ) 

Sợ khi giông tố phũ phàng (KOM) 

Liệu mà cao chạy xa bay (LVĐ, QVD) 

Con tam đến chết cũng còn vương tơ (KOM, QVD) 
Con tam đến chết cũng còn kéo ta (LVB) 

Nhận ngừng nuốt tủi bước ra (QVĐ) 

Tiểu thư đâu đã gót hoa bước vào (QVĐ) 

Tiểu thư đâu đã lánh hoa bước vào (LVĐ) 

So vào với thiếp hương đình nào thua (LVD) 
Nghìn vàng thiét cũng nên mua lấy tài (KOM) 
Thiền trà cạn chén hông mai (KOM) 

Ké tai, hỏi lại hoa tì trước sau (KOM) 

Hoa rằng: “Bà đến bấy lâu (LVD, QVD) 

Dùng chân đứng lai độ đâu nửa giờ (KOM) 

Don chân đứng nép độ đâu nửa giờ (QVD) 

Đây để theo bản BK-TTK và TD. 

Dën tôi đứng lại một bên (BK-TTK) 

Đàn bà đến ấy thấy âu một người (QVĐ) 

Ấy mấy gan, ấy mấy tài (KOM) 

Nghi càng thêm nỗi dáng cay rụng rời (LVD, QVD) 
Máu ghen ai cũng chau mày cán rang (LVD) 
Thế mà ém chẳng dai đằng (LVĐ, QVD) 

Cười này mới thực khôn lường hiểm sâu (QVĐ) 
Treo cây lâu cũng có ngày bẻ hoa (LVĐ, BK-TTK) 
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2030: 
2049: 
2050: * 


2056: 
2057: 
2061: 


2062: 
2066: 
2075: 


2078: 
2080: 
2081: 
2083: 
2084: 
2089: 
2090: 


2091: 


2092: 
2093: 


2097: 
2103: 
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Trồng cây lâu cũng có ngày bé hoa (QVD) 

Tiếng gà điếm cỏ, dấu giày cầu sương (LVĐ, QVĐ) 
Xem qua sư mới day qua (QVD) 

Phải noi Hang Thủy là ta hậu tình (BK-TTK) 

Chữ JE, có thể phiên là ni hoặc nơi đều được cả. 
Hương đèn việc /rước, trai phòng quen tay (QVĐ) 
Sớm khuya ra mái phướn mây (LVD, QVD, BK) 
Cửa thiền vừa dá ve xuân (QVD) 

Cửa thiền vừa dà cuối xuân (LVĐ) 

Bóng hoa đầy đất, vé ngân... (LVĐ, QVD, BK-TTK) 
Khen ai khéo tac của nhà Hoan nương (QVD) 

Ri tai nang mới giai lòng (QVD) 

Ri nghe nang mới gidi long (LVĐ) 

Để chang cho đến nỗi thi cũng thương (KOM) 

Ngôi chờ nước đến bằng dường còn quê (KOM) 

Có nhà nàng Bạc bên kia (LVĐ) 

Nhắn sang đặn kết mọi đường (QVĐ) 

Don nhà hãy tạm cho nàng chứa chân (LVD KOM, QVD) 
Don nhà hãy tạm cho nang đỡ chân (HDH) 

Đây để theo bản TVK, E.N và Quảng tập. 

Thấy nàng lat phấn phai son (QVĐ) 

Thấy nàng nhat phấn sam son (LVD, DMT) 

Mừng thầm được buói bán buôn có lời (LVĐ, BK-TTK) 
Mừng thám được món bán buôn có lời (HBH, TÐ) 
Hư không đặt bóng nên lời (QVD) 

Hư không đặt bỏ nên lời (LVD) 

Nàng dà lón sợ rụng rời lắm phen (LVD, QVĐ, BK-TTK) 
Mu càng khua giục cho liền (KOM) 

Mu càng xua đuổi cho liên (BK-TTK, HĐH) 

Mu càng xui giuc cho nên (QVĐ) 

Đây để theo bản BKD, TD. 

Giống oan gìa của phá gia (KOM) 

Có chàng Bạc Hạnh cháu nhà (KOM) 

Nay chàng Bạc Hạnh cháu nhà (LVD, QVĐ) 


2104: 
2105: 
2109: 
2111: 
2112: 
2121: 
2122: 
2124: 
2129: 
2130: 
2182: 
2133: 
2138: 


2142: 
2151: 
2157: 
2159: 
` 2165: 


2166: 
2167: 
2175: 
2176: 
2178: 


2184: 
2200: 
2202: 


Cùng trong thân thích ruột rà chang ai (LVD, QVĐ, BK-TTK) 


Cửa nhà buôn bán châu thai (LVĐ, QVĐ, BK-TTK) 

Bay nay ai lại biết ai (LVD) 

Nàng dù chẳng quyết thuận tình (LVD, QVĐ) 

Trái mình nẻo trước, lụy mình đến sau (LVĐ, QVĐ) 

Sợ khi muôn một thế nào (KOM) 

Bán hum buôn Aó chắc vào lung dau (LVĐ, QVĐ) 

Tâm minh, xin quyết máy nhau một lời (QVĐ) 

Một nhà don dep lanh chanh (KOM) 

Bán QVD khác sai chữ $ (trác) thành chữ 22 trước) ` 
Quá lời xin hết Thành hoàng, Thổ công (LVĐ) 

Ngoài sân lòng đã tó long (KOM) 

Bạc sinh xưống trước tim nơi mọi ngày (LVB) 

Bac sinh xuống trước tìm nơi hỏi người (QVĐ) 

Bán QVD khác sai chữ $8 (ngày) thành chữ FA (người) 
Mối hàng một đã ra mười thì buôn (KOM) 

Góm cho cái số hoa đào {LVĐ) 

Hồng quán mấy khách hồng quần (QVD) 


Bản KOM đã khắc sai chữ 落 (lạc) thành chữ = (nước) 


Lan Iza gió mát trăng thanh (KOM) 

Lần thâu gió mát đêm thanh (LVĐ, QVD) 

Đây dé theo bản BK-TTK, HĐH, TD. 

Bỗng đâu có khách biên đình đến chơi (LVĐ, QVĐ) 
Râu hùm, hàm én, mày ngài (BK-TTK) 

Qua choi tháy tiếng nàng Kiéu (LVD, BK - TTK) 
Tấm lòng nhỉ nữ, dé xiêu anh hùng (KOM) 

Hai bên cùng liếc, hai lòng cổng ưa (QVD) 

Hai bên cũng liếc hai lòng cũng ưa (BK-TTK) 

Ban QVD khác sai chữ 343 (chậu) thành chữ 招 (chiêu) 
Cười rằng: "Tri ky £hấy âu mấy người (KOM) 

Anh hùng biét giữa trần ai mới già (KOM) 

Anh hùng đứng giữa trần ai mới già (LVD, QVĐ) 
Day để theo bản BK-TTK, HĐH, TD. 
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2207: 
2208: 


2209: 
2212: 
2214: 
2218: 


2219: 


2222: 


2226: 
2230: 
2231: 
2232: 
2235: 
2239: 


2242: . 


2243: 
2253: 
2254: 
2260: 
2263: 
2266: 


2268: 


2272: 
2273: 
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Su lòng ngỏ với bang nhân (KOM) 

Hai tram lai cứ nguyên ngân chiêu hoàn (KOM) 
Tiên trăm lai cứ nguyên quán chiếu hoàn (LVĐ) 
Phòng riêng sửa chốn thanh nhàn (LVĐ, QVĐ) 

Phi nguyễn bói phượng, đẹp duyền cưỡi rồng (KOM) 
Trượng phu chợt đã động lòng bốn phương (QVĐ) 
Chang đi thiếp cũng quyét lòng xin di (KOM, QVĐ) 
Đây để theo bản BK-TTK, HPH. 

Từ rằng: “Tâm phú tương tri (KOM) 

Tiếng bé day đất, bóng tinh rợp đường (KOM) 

Ban QVD đã khắc sai chữ SF (bạn) thành chữ FE (bạn) 
Gió dua bằng tiện đã lia dam khơi (KOM, BK-TTK) 
Nàng thi chiếc bóng song mai (QVD, BK - TTK) 

Đêm thâu đằng đẳng ngày cài then mây (LVĐ) 

Dodi thuong muôn dëm tử phán (QVD, BK - TTK) 
Chốc la mười mấy năm trời (LVĐ, KOM, QVĐ, BK-TTK) 
Đây dé theo bản HBH, TD. 

Dau lia to ý còn vương to lòng (LVĐ, QVD) 

Duyên em dù nối to hông (LVÐ) 

Người quen thuóc, kẻ chung quanh (KOM, BK-TTK) 
Rú nàng hãy tam lánh mình môt noi (QVÐ) 

Đông thanh cùng Adi: “Nao là phu nhân?” (QVÐ) 
Cung nga thể nữ theo sau (KOM) 

Hoa bay chấp chới, hà y rỡ ràng (LVĐ) 

Hoa quan gidp giới hà y rỡ ràng (TVK, PKC, BK - TTK) 
Hoa quan pháp phới hà y rỡ ràng (BKD, HBH, TP) 
Dáy dé theo bán TVK. 

Truc to day trước kiệu vàng kéo sau (KOM) 

Trúc tơ nổi trước, đèo vàng kéo sau (QVĐ, BK - TTK) 
Đây để theo bản TVK và TD. 

Từ công lên ngựa thân nghênh cửa ngài (QVD) 

Rỡ mình /à vé cân dai (KOM, QVĐ) 

Lửa mình la vé cân dai (BK-TTK) 

Rõ mình /à vẻ cân đai (BKD) 


R6 minh lạ vẻ cân dai (TD) 
Day để theo ban Nôm PVD va bản HĐH. ` 
2274: Hãy còn hàm én mày ngài như xưa (KOM, BK-TTK) 
2281: Dën bây giờ mới thay nhau (LVD) 
2286: Am thùng trống trận, rap rinh nhạc quân (KOM) 
Đây để theo bản BK-TTK, TD. 
2288: Chữ tình ngày môt thêm xuâr một ngày (KOM) 
2289: Trong quân nhán lúc vui vay (KOM) 
2290: Thong dong mới kể chuyện ngày hàn vi (KOM) 
2297: Nghiêm quân chọn tướng sẵn sang (KOM, QVD) 
f Day dé theo bàn BK-TTK, HBH, TD. 
2302: Chiëu danh truy na dem vé hói tra (KOM) 
2303: Lai sai lënh tiën truyén ra (KOM) 
Lai sai lệnh tién truyền qua (BK-TTK) 
2304: Giữ gin ho Thúc một nha cho yên (KOM) 
2305: Mu Hoan Thư, vãi Giác Duyên (LVD, QVD) 
2306: Cũng sai lénh tiến dem tin rước mời (BK-TTK) 


BK-TTK chép là lệnh tién, nhưng đã giải thích là cái tên của tướng 
cho cám đi để làm tin. Nhu thế thì có thé dà in sai tiễn (mũi tên) 
thành tién (đi lên). 


2310: Chia di mọi ngả tóm về đòi nơi (KOM) 
Khéo thay một mẻ téng về day nơi (QVĐ) 
Chia di mọi ngả bắt vé day nơi (TÐ) ` — 
Đây để theo bản BK-TTK, TVK. 
2312: Vệ trong thi lập, cita ngoài song phi (QVD) 
2314: Vác dong chật đất, sink kỳ rợp gân (HBH) 
2319: Từ rằng: “Ân oán đôi bên (KOM) 
2321: Nàng rằng: “Muôn cậy uy linh (KOM). 
2325: Sổ tên trước xướng Thúc lang (KOM) 
Cho guam dua đến Thúc lang (QVĐ) 
Đây để theo bản BK-TTK, HDH, TD. 


2326: Mặt như cham đổ, mình dường EA gié run (KOM) 
Mặt như cham đổ mình dường HL, dé run (QVĐ) 
Ban QVD Ất Sửu viết BO. 
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2327: 
2335: 
2336: 
2338: 
2354: 
2357: 
2358: 
2363: 
2364: 


2367: 


2368: 
2371: 
2373: 
2380: 
2383: 
2384: 
2386: 
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Ban KOM va CVT viết chữ gié (bộ E diéu) nén có thể là con chim gie. 


Bán QVD (1906) và QVB (1925) viết chữ dé (bà 中 ) nên có thé hiểu 
là con dế. ` 
Bản Kim Vân Kiêu (Đại toàn chú thích dẫn giải dính chính) của Ung 
Dự và bán Kiêu truyện dán gidi của Hó Đắc Ham đã phiên âm là: 
Mặt như cham đổ, mình dường dé run 
Ban BK-TTK phiên là: 
Mặt như cham dé, mình dường gié giun 
Ban TD phiên là: 
Mặt nhu cham đổ, mình nhường gié giun 
Gié giun: theo Từ điển Việt Hán thì chữ Hán là duậi, một giống chim 
mỏ đài, ngoài đầu mỏ thì rắn, trong có da mỏng bao bọc, lung mau 
tro, có hoa trắng toát, hay ở ngoài đồng ăn sâu, cá nhỏ. Việt Nam tự 
điển: của Khai trí Tiến Đức viết là dé và đã giải thích là tên một loài 
chim, ăn giun: dé giun (Dé khác với gié tức là con chim gié cùi, một 
loài chim tốt mã, dài đuôi). 
Nàng rằng: “Nghĩa nặng nghìn non (KOM) 
Kiến bò miệng chén chớ lâu (TVK - E.N) 
Mưu sâu đờnh trả nghĩa sâu cho vừa (KOM) 


Mó hôi chàng đã như mưa ướt đầm (KOM) 


Lai dem các tích pham tü hậu tra (KOM) 

Xa trông nàng đã chào thưa (KOM) 

Tiểu thư cũng mới bây giờ đến nơi (QVĐ) 

Hoạn Thư phách lạc hồn xiêu (KOM) 

Khấu đầu đưới truóng lua điều kêu ca (KOM) 

Khấu đầu đưới trướng đở (giở) điều kêu ca (LVĐ, BK - TTK) 
Nghĩ cho khi các viết kinh (KOM, QVĐ, BK-TTK) 

Đây để theo bản TD. 

Với ra khỏi cửa dứt tình chẳng theo (QVĐ) 

Trót da gây việc chóng gai (KOM) 


` Khen cho: “Khéo đã nên rang (KOM) 


Cửa hiên lại dắt một day dẫn vào (LVD, QVD, KOM) 
Nào là Bạc Hanh, Bạc bà (KOM) 

Nào là Ưng Khuyển, nào là Sở Khanh (KOM) 

Các tên tội đã đáng tình còn sao (KOM) 


2387: 
2402: 
2403: 
2407: 
2410: 
2411: 


2417: 
2420: 
2422: 


2425: 


2426: 
2430: 
2434: 
2439: 
2440: 
2444: 
2454: 
2458: 
2460: 
2461: 


2467: 
2474: 


2480: 
2482: 
2486: 
2489: 


Lệnh quân truyền xuống khai dao (KOM) 

Biết đâu hạc nội chim ngàn là đâu (QVĐ) 

Sư rằng cũng chẳng mấy lâu (BK-TTK) 

Bảo cho hội hợp chỉ kỳ (LVĐ, QVĐ, BK-TTK) 
Đã tin điều trước, át nhằm viéc sau (KOM) 

Còn nhiều ân nghĩa với nhau (KOM) 

Còn nhiều ân odn mấy nhau (QVĐ) 

Giác Duyên vâng đạy ân cần (QVĐ) 

Bể oan dường đã vơi vơi cạn lòng (KOM) 

Chút thân bó liễu mà mong có ray (BK-TTK) 
Chút thân bó liễu con mong có ray (QVD) 

Nét xương chép dạ xiết chỉ (LVĐ) 

Chạm xương chép dạ xiết chỉ (KOM, BK-TTK) 
Khắc xương chép dạ xiết chi (QVĐ) 

Đây để theo ban EN, BKD, HĐH. 

Bán QVD đã khác sai AE (óc) thành BE (ốc) 
Giữa đường khi thấy bất bằng mà tha (KOM) 
Bay lâu kẻ Việt người Tán cách xa (KOM) 
Thừa cơ trúc chẻ khối tan (QVĐ) 

Binh uy từ đó sấm ran trong ngoài (KOM) f 
Huyện thành dap dó năm tòa Hái nam (KOM) 
Tiën nghi phú tiéu, viëc ngoài dóng nhung (KOM) 
Phong thu mâm lé sai quan thuyết hang (KOM) 
Bản QVD đã khắc sai chữ JT thành chữ $+ 
Tin vào gửi trước quân trung (QVĐ) 


. Ao xiêm buộc trói lấy nhau (LVĐ, QVĐ, BK-TTK) 


Của nhiều nói ngọt nghe lời dễ xiêu (KOM) 

Cùng nhiều nói ngọt nghe lời dễ xiêu (LVĐ) 

Bản KOM đã khác 30% (da) thành Jp (nhà) 

Nó nang mày mặt, rô ràng me cha (QVD, BK - TTK) 
E dé sóng gió, hãi hùng có hoa (QVD, BK - TTK) 
Rang: “Trong thánh đế dồi dào (LVD, QVĐ) 

Rằng: Ơn thánh đế đồi dào (BK-TTK) 
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2506: 


2511: 


2515: 
2521: 
2523: 
2524: 


2530: 
2532: 
2533: 


2536: 
2538: 
2539: 
2544: 
2545: 
2552: 
2556: 


2561: 


2565: 
2568: 
2569: 
2575: 
2579: 


2580: 
2581: 
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Vuong su nghe đã tỏ tường thực hư (QVD) 

Từ công hờ hãng biết đâu (BK-TTK) 

Đang khi bất ý ai ngờ (KOM) 

Tro như đá rắn như dëng (KCM) 

Quan quân tha thế đuổi dài (KOM) 

Ù ù sát khí, ngất trời ai dang (KOM, QVĐ) 

Hàm hàm sát khí ngất trời ai đang (BK-TTK) 

Đây để theo bản Tan Đà. 

Bởi nghe lời thiếp nén cơ hội này (HDH, TD) 

Tha liều sống chết một ngày với nhau (BK-TTK) 

Dòng thu như gội cơn sâu (KOM) 

Dòng thu như xói cơn sáu (QVĐ, BK - TTK) 

Đây dé theo ban BKD, HĐH và TD. 

Nang vừa phuc ha Từ liên ngã ra (QVD) 

Xót nàng sé lại đất ra dán dán (KOM) 

Đem vào đến trước trung quân (BK-TTK) 

Chấp công cũng có lời nàng mới nén (QVD, BK - TTK) 
Bây giờ sự đã van tuyén (KOM) 

Dua thân bách chiến làm tôi triều đình (LVĐ, QVĐ) 
Thoát đem minh bỏ chiến trường như không (KOM) 
Dem mình di bỏ chiến trường như không (QVĐ) 

Dẫn minh di bỏ chiến trường như không (E.N, BK-TTK) 
Đây để theo bản LVĐ. 

Xin cho tién-thó một doi (LVD, QVD) 

Ban LVD va QVD dá khác sai chit + (thổ) là chữ + (si). 
Quán trung mở tiệc ha công (KOM) ` 

Dé say lại ép vén đàn nhặt tau (LVĐ, KOM, BK - TTK) 
Một cung gió tui mua sầu (LVD, KOM, BK - TTK) 
Thưa rằng: “Bạc phán khúc này (LVĐ, QVD) 

Càng nghe càng đắm càng say (KOM) 

Càng nghe dám, dám càng say (PVD, BK-TTK, HBH, TD) 
Đây để theo bản Nôm QVD. 

Déu cho mặt sắt cũng ngây vi tinh (KOM) 

Dạy rằng: “Hương hỏa ba sinh (LVĐ, QVĐ, BK-TTK) 


2582: 
2587: 


2588: 
2590: 


2595: 
2596: 
2597: 
2600: 


2605: 


2610: 
2612: 
2624: 
2627: 
2628: 
2630: 
2632: 
2638: - 


2639: 
2640: 
2646: 
2647: 
2650: 
2654: 
2655: 
2656: 
2657: 
2658: 
2663: 


Dây uyên xin nối cầm lành cho ai (QVĐ) 

Rộng thương chút mảnh quần hồng (QVĐ) 

Bản QVD đã khắc sai chữ By (phần) thành chữ A (phán) 
Hồ công đến lúc sáng ngày nhớ ra (KOM) 

Hồ công đến lúc rạng ngày tinh ra (QVĐ) 

Tdo nha vừa buổi rạng ngày (QVD) 

Quyết tình công mới đoán ngay một bài (QVĐ) 

Lệnh quan ai dám trái lời (QVD) 

Xe dây sao khéo vo càn vơ xiên (KOM) 

Xe tơ sao khéo vơ càn vơ xiên (LVĐ, QVĐ) 

Chữ È có thể phiên âm là /ấp hoặc đập nên bản BK-TTK đã phiên 


âm là: “Dành thân cát dập sóng vüi", bán TD đã phiên là: “Dành 
thân cát lấp sóng vai”. 


No đâu ai bỗng dát vào tận nơi (KOM) 

Còn ngày nào nga nhu ngày ấy thôi (QVD) 

Hẹn ta thì phdi dưới này rước ta (KOM) 

Cửa phòng vội mở rèm châu (LVĐ, QVĐ) 

Trời cao bể rộng một màu bao la (QVD) 

Xót vì việc nước mà ra phụ lòng (BK- TTK) 

Mặt nào mà lại đứng trong cõi đời (KOM, BK-TTK) 
Thì dà đắm ngọc chìm hương quá rồi (KOM) 

Thì dà đắm ngọc chìm hương cho rồi (LVD, BK - TTK, TÐ) 
Đây để theo bản TVK. 

Thương thay cũng một than người (LVD, BK - TTK) 
Khéo thay mang lấy sắc tài làm chi (LVĐ, QVĐ) 
Trong cơ âm cực dương hồi khôn thay (QVĐ) 

Mấy người vi nghĩa xưa nay (LVD, QVD) 

Treo bầu quẩy níp rộng đường vân du (QVĐ) 

Kiếp sao chiu những đoạn trường thê thôi (QVD) 
Su rằng: “Phúc hoa đạo tréi (BK-TTK, QVD) 

Céi nguén cũng ở long người mà ra (BK-TTK) 

Tai trời ma cũng tại ta (KOM) 

Tu là cói phúc, tình là dây oan (BK-TTK) 

Vậy nên những tinh thong dong (LVD, KN. QVD) 
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2565: 


2666: 
2667: 
2668: 
2670: 
2671: 
2672: 


2674: 
2680: 
2683: 
2685: 
2692: 
2697: 
2701: 
2702: 
2707: 
2708: 


2709: 
2712: 
2714: 
2715: 
2716: 


2717: 
2719: 
2720: 
2722: 
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Chữ MÈ (chốn) dà bị khác sai thành 性 (tinh). 

Ma đưa lối, qui dem đường (KOM, QVD) 

Đây để theo bản BK-TTK va TD. 

Lai tìm những tính đoạn trường mà di (LVĐ) 

Hết hạn ấy đến nạn kia (LVD) 

Thanh lâu hai lượt, thanh y môt lần (KOM) 

Kë lung him sói, gửi thân tôi đòi (BK-TTK) 

Giữa vòng nước day sóng dôi (QVĐ) 

Trước hàm rồng cá gieo mình vắng tanh (LVD) 
Trước hàm rồng cá gieo môi bang tinh (PVD, TD) 
Trước hàm rồng cá gieo mình thủy tinh (TVK, DMT) 
Một mình mình chiu, một minh mình hay (KOM) 
Nghiệp duyên nhde lại cân đi còn nhiều (KOM) 

Lấy tình thâm, trả tinh thâm (LVĐ, KOM, BK - TTK) 
Hai một người, cứu môt người (LVD, KOM, BK - TTK) 
Tiền Đường đến một bè (vì) lau rước người (LVD) 
Đánh tranh lop mái thảo đường (QVĐ) 

Một lòng sd quản mấy công (KOM) 

Khéo trong gặp gỡ cũng trong chuyển vần (LVĐ, QVD, BK-TTK) 
Trên mui lướt (ướt áo là (QVD, BK - TTK) 

Dấu dầm hơi nước chưa lòa bóng gương (KOM) 

Tuy dám hơi nước chưa loa màu gương (QVĐ) 

Giác Duyên nhận thật mặt nàng (E.N, BK-TTK, TD) 
Đạm Tiên, đâu đã thấy người ngày xưa (QVĐ) 

Mất công mười mấy năm thừa ở đây (KOM, BK-TTK) 
Chi sao phận móng đức dày (QVD, BK - TTK) 

Kiếp xưa đã vậy, kiếp nay dé ai (KOM) 

Kiếp này cũng vậy, lòng này dé ai (LVĐ, QVD) 

Tấm /òng đã thấu đến trời (KOM, BK-TTK) 

Một minh vì nước vi dân (LVD, KOM) 

Dương công cất một đồng cân đã già (LVĐ, QVĐ) 
Đoạn trường thơ phải đón mà trả nhau (LVD, QVD) 
Đoạn trường thua phải đón mà giá nhau (E.N) 

Đoạn trường phdi đến để mà giã nhau (TVK) 


2723: 
2724: 


2731: 
2732: 
2735: 
2737: 
2738: 
2744: 
2745: 
2746: 
2749: 


2751: 
2753: 
2758: 
2760: 
2761: 
2762: 


2765: 


2766: 


2768: 


2769: 


2786: 


2790: 


2791: 


2794: 


Còn nhiêu hưởng thu về sau (QVĐ, BK - TTK) 

Duyên xưa đầy đặn, phúc sau dồi dào (QVD, BK - TTK) 
Duyén xưa đầy dán, phúc láu dôi dào (QVĐ) 

Thấy nhau mừng rỡ nhiều bề (QVĐ) 

Bản QVD đã khắc sai chữ PE (rước) thành 12 (trên). 
Tư bề bát ngát mênh mông (KOM) 

Nạn xưa trót sạch lau lau (QVD) 

Duyên xưa chưa dễ chde đâu chốn này (LVĐ) 

Nhìn phong cảnh cũ nay đà khác xưa (QVD, BK - TTK) 
Đầy vườn cỏ mọc lua thưa (KOM) 


‘Song máy quanh qué vách mua rã rời (KOM) 


Xập xè én liệng nên không (QVĐ) 

Bản QVD đã khắc chữ n (sập) thành 3, (gặp). 
Xáp xë én liệng láu không (LVD, BK - TTK, TD) 
Cuối tường gai gốc moc day (QVD) 

Chung quanh lanh ngắt như tờ (QVD) 

Hỏi nàng, nàng đã bán mình cứu cha (KOM) 

Hồi chang Vương Quan cùng là Thúy Vân (LVD, QVD) 
Đều nay sa sút khó khăn (LVĐ, QVĐ) 

May thuê viết bán kiếm ăn lần hồi (QVĐ) 

Thuê may mượn viét kiếm ăn làn hồi (LVD) 

Thuê may, bán viết kiếm ăn lần hỏi (BK-TTK) 
Hỏi thăm di trú nơi nao (KOM) 

Kiếm đường, chàng mới tìm vào tận nơi (KOM) 
Đánh đường sinh mới tìm vào tán nơi (QVD) 

Lau treo rèm tháp trúc cài phên thưa (KOM) 

Lau treo rèm nát, trúc gai phên thưa (BK-TTK) 
Một sân đất cổ đào mưa (KOM) 

Tình này dằng đặc muôn đời chưa quên (KOM) 
Gui lòng để lại cất mình ra di (KOM) 

Phận sao bạc uới Kiểu nhi (LVĐ, QVD) 

Phận sao bạc bấy Kiểu nhi (BK-TTK) 

Chàng càng nghe nói, càng dáu như dua (BK-TTK) 
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2795: Vật minh bão gió tuón mưa (LVD, QVĐ) 
2800: Nhẫn ngừng ông mới vỗ về lai khuyên (LVD, QVD) 
2804: Nghìn vàng thân ấy thi hong bó sao (LVĐ, QVD) 
2806: Lửa phiền khôn dập càng khêu mối phiền (LVD, QVD) 
2811: Rang: “Tôi trót lõ chân ra (KOM) 
2820: Ta từ, sinh mới sụt sùi bước ra (KOM, QVD) 
2825: Dinh ninh mài giot chép thu (LVD) 
2827: Biết bao công mướn công thuê (LVD) 
2833: Ruột tam ngày một héo đòn (BK-TTK) 
2835: Than thơ lúc tỉnh lúc mê (BK-TTK) 
2837: Xuân huyén lo sợ xiết sao (KOM) 
2839: Vội vàng sắm lē chon ngày (KOM) 
2841: Người yểu điệu khách văn chương (KOM) 
2842: Trai tài gái sắc xuân đương gdp thì (QVĐ) 
2844: Vui này dà gdc sáu kia được nào (KOM) 
2846: Càng sáu duyên mới, càng dào tình xưa (BK-TTK) 
2847: Nỗi nàng nghĩ đến bao giờ (QVD) 
2851: Bé bai ráu ri tiếng tơ (KOM, QVD) 
Đây để theo bản BK-TTK, BKD, TD. 
2853: Dường như bên mdi trước thêm (QVD) 
Dường như trên nóc bên thêm (TB) 
Dường như bên nóc, bên thêm (BK-TTK) 
Đây để theo bản KOM: 
Dường như bên chái E trước thêm (KOM) 
2866: Gia thân lúc mới kết duyên Châu Trần (QVD) 
Gia thân bèn mới kết duyên Châu Trần (BK-TTK) 
2867: Chàng càng nhẹ bước thanh vân (LVĐ) 
Chang từ nhẹ bước thanh vân (QVĐ) 
2868: Nỗi chàng càng nghĩ xa gần càng thương (LVĐ) 
2869: Ấy ai đặn ngọc thé vàng (KOM, QVĐ, BK-TTK) 
Day để theo bản TD. 
2870: Bây giờ kim mã ngọc đường máy ai (QVD) 
2871: Rē bèo chán sóng lạc loài (KOM, BK-TTK) 
2877: Đêm xuân trướng rủ hoa đào (KOM) 
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2879: Tinh ra mdi hoc cung chang (KOM) 

2884: Ở đây hoa có giai âm chang là (QVD) 

2886: Bán QVD đã khắc sai chữ jË (lên) thành BÉ (trên). 

2890: Có mua người ở Bắc Kinh đưa về (KOM) 

2891: Thúy Kiều sốc sáo ai bi (KOM) 

2892: Đã nghề đàn lai đủ nghề văn thơ (KOM) 

2896: Dây duyên sau lại giá về Thúc lang (QVĐ) 
Dây duyên sau lại gá về Thúc lang (BK-TTK) 

2899:- Dit mình nàng phải trốn ra (QVD) 

2904: Hơn người trí dũng, nghiêng trời uy linh (QVĐ, BK) 

2905: Trong tay muôn vạn tinh binh (LVĐ, QVĐ, BK-TTK) 

2907: Tóc tơ các tích mọi kỳ (LVD, QVĐ) 

2911: Song còn chưa biết họ tên (KOM) 

2914: Tức thi dua thiếp mời chàng Thúc sinh (KOM) 
Tức thì đệ thiếp mời chàng Thúc sinh (BK-TTK) 
Tức thì nghênh thiếp mời chàng Thúc sinh (LVĐ) 
Đây để theo ban E.N và QVD. 

2917: Thúc rằng: “Gặp lúc lu ly (LVD, QVĐ, BK-TTK) 

2921: Gặp nang thi ở Châu Thai (LVĐ, KOM, BK-TTK) 
Gap nang thi ở Thai Cháu (QVD) 
Day dé theo ban BKD va TD. 

2925: Đại đồn quân đóng cõi đông (KOM) 

2930: Kiếp phong trần gid bao giờ cho xong (KOM) 

2931: Hoa theo nước chảy xuôi dòng (KOM, BK-TTK) 

2934: Mánh gương còn đó, phím đàn còn đây (KOM, QVD) 
Đây để theo bản BK-TTK, HDH, TD 

2936: Lò hương biết có kiếp này nữa thôi (LVĐ) 

2937: Bình bóng còn kẻ xa xôi (KOM) 

2940: Mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua (BK-TTK) 

2943: Bản KOM ở trang này có tới 11 hang: 


Ở đây có khắc thêm vào hai câu mà lại có hai bản khắc khác nhau. Một 
bản câu 2943 và câu 2945 chỉ có ba chữ, một bản hai câu ấy khắc đủ. 


Rot eu. thẩm vực sâu. 
Lại e trời thẳm vực sâu. 
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2952: 
2954: 


2959: 
2962: 


2967: 
2971: 


2973: 
2974: 
2976: 
2980: 


2985: 
2988: 
2991: 


2996: 
3001: 
3003: 
3008: 


3009: 


3016: 
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Ẩn nh cage ná đợi tin 

Những là nán ná đợi tin 

Nắng mua dá biết máy phen đổi doi (BK-TTK) 
Khám ban sắc chi tói nơi rành rành (KOM) 


Vương thì cũng cải nhậm thành Thư Dương (KOM) 


Chang Vuong cũng cải nhậm thành Duy Dương (LVĐ, QVĐ) 
Chang Vương cũng cải nhậm thành Hoài Dương (E.N, TVK) 
Chang Vương cũng cải nhậm thành Phu Dương (BK - TTK) 
Đây để theo nguyên truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. 

Hai nha cùng thuận một ngày phó quan (LVĐ) 

Sóng êm Phúc Kiến, ¿ro tàn Chiết Giang (QVĐ) 

Sóng êm Phúc Kién, lửa tàn Tích Giang (BK-TTK) 

Từ ngày hôm no giao binh (KOM) 

Bán QVD đã khắc chữ 4 (thổ) thành + (si). 

Chiêu hồn dat vị lễ thường (QVD) 

Tình thâm bién thảm đã nhiều (QVĐ) 

Tinh thâm bến thám lạ điều (LVB) 

Cơ duyên đâu bỗng lạ thay (QVĐ) 

Giác Duyên đâu bỗng tim vào tói nơi (KOM) 

Thất kinh vói hỏi: “Những người đâu ta (KOM) 

Xúm quanh ké Ao lên lời hỏi tra (QVĐ) 

Xúm quanh kể /ế rộn lời hỏi tra (KOM, HDH, BKD, TD) 
Day để theo bản LVĐ, TVK, E.N. 

Sư rằng: “Nhân quả máy nàng (QVD) 

Đón ¿heo tôi đã gặp nhau rước về (QVĐ) 

Phật tiền nha bạc lân la (LVD) 

Thăm tìm luống những liệu chừng nước non (LVĐ) 
Quáy nhau lay tạ Giác Duyên (LVD, QVD) 

Bờ lau vạch cỏ tìm đi (QVĐ) 

Buóng trong nàng đã uội vàng bước ra (KOM) 

Buóng trong vội dao sen vàng bước ra (BK-TTK) 

Trông xem đủ mặt một. nhà (BK-TTK) 

Sấy xem đủ mặt một nhà (LVĐ) 


Mừng mừng tủi tủi xiết sơo là tình (KOM) 


3017: 
3018: 
3020: 
3023: 
3027: 
3030: 
3081: 
3032: 
3033: 
3037: 
3039: 
3057: 
3059: 
3064: 
3066: 
3072: 


3074: 
3075: 
380776: 
3078: 
3082: 
3083: 
3086: 
3088: 
3089: 
3090: 
3092: 
3101: 
3106: 
3107: 


Mừng mừng sợ sợ xiết bao là tinh (BK-TTK) 
Mang mang tui tui xiét bao sự tình (BK-TTK) 
Gieo minh dưới gối huyện đình (KOM) 

Khóc than kể Jai sự mình đầu đuôi (KOM) 


Bản KOM đã khác £i (tróng) thành A (trong). 


Ông bà trông mặt trao tay (LVÐ) 


Nỗi mừng ông lấy chi cân (LVĐ, QVĐ) 

Đứng trông nòng dà trở sáu làm tươi (LVĐ, QVD) 

Ru nhau lay trước Phật dài (QVD) 

Tái sinh trần tạ lòng Ngài từ bi (KOM) 

Kiệu hoa giục rước tức thì (LVĐ) 

Tính rằng mặt sóng chân mây (KOM) 

Thì rày tái thế tương phùng (LVĐ, QVĐ) 

Nghe lời nàng đa chiều lòng (LVD, QVD) 

Một đoàn về đến công nha (KOM) 

Đôi bên gặp gỡ một lời kết giao (KOM) 

Phải đem duyên chị buộc vào cho em (KOM) 

Bản QVB đã khác chữ Æ (doành) thay vi 4 (dành) 
Khuôn thiêng lừa ddo đã dành có nơi (LVD) 

Còn váng trăng cd, còn lời nguyễn xưa (KOM) 

Quả mai ba bảy khi vừa (LVD, EN. QVP) 

Đào non sớm liệu xa tơ gdp thì (QVĐ) 

Sự frăm năm cũ kể chi bây giờ (KOM) 

Thi cho ngọn nước thủy triêu chảy xuôi (QVĐ, BK - TTK) 
Chang rằng: “Nói khéo lạ đời (KOM) 

Dưới trói có đất, trên cao có trời (LVD) 

Tử sinh cứng giữ lấy lời tử sinh (LVĐ, QVD) 

Duyên kia có phụ chi minh (KOM) 

Mà toan chia gánh chung tình làm hai (QVĐ, BK - TTK) 
Xót lòng ân ái, ai ai cũng lòng (LVĐ, QVD) 

Con gi là cái hồng nhan (KOM) 

Trông hoa đèn chẳng túi mình lắm ru (LVD, QVĐ) 
Từ ray khép cửa buồng thu (KOM) 
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3108: Chẳng tu thì cũng la tu mới là (LVD) 

3109: Chàng dù nghĩ đến gần xa (KOM) 

3112: Da buồn cả ruột lai da cả đời (KOM) 

3116: Chi trinh kia cũng có ba bảy đường (TD) 
Ban Nom viết 4 thì phải phiên âm là dường. 


2, 


Nếu phiên âm là đường thi sai. Ở câu 3118 dà có chữ (đường), nếu ở 


câu 3116 lại phiên ám là đường thì có sự trùng vần. Có thé ở bản ` 


Tan Da đã in sai chữ đường thành chữ đường. 
3122: Tan sương biết ngõ, vén mây giữa trời (LVD) 
Tan sương biết ngo, dng mây giữa trời (QVD) 
3126: Khách qua đường để hang hờ chàng Tiêu (BK-TTK) ` 
3129: Hết lời khôn lẽ dut lời (KOM) 
3130: Got đầu nàng những van dai thở than (LVĐ) 
3131: Đoàn viên tiệc mở nhà lan (KOM) 
3132: Hoa soi ngọn đuốc, hồng giáng bức là (KOM) 
3133: Cùng nhau giao lay một nhà (LVD) 
3134: Lễ da đủ lễ, đôi dà đủ đôi (QVĐ, BK - TTK) 
3137: Những từ trên ngọn đào tơ (KOM) 
3140: Bi hoan máy nỗi đêm này trăng cao (LVD, E.N, QVD) 
3142: Dưới den to nghĩa, má đào thêm xuân (LVD, QVD) 
3144: Hoa xưa bướm cũ mười phân chung tình (KOM) 
3148: Chiều lòng gọi chút xướng tùy máy may (KOM) 
3151: Những là âu yếm bé ngoài (QVĐ) 
3154: Nhdt hương dưới đất, bé hoa cuối mùa (KOM) 
3155: , Cũng do gió nhuốc bày trò (LVĐ, QVD, BK-TTK) 
3156: Còn tình đâu nữa /à thù đấy thôi (KOM, BK-TTK) 
3162: Chẳng cầm cho vững nỡ giày cho tan (KOM) 
3164: Hay gi vay cdi hoa tàn mà chơi (KOM, BK-TTK) 
3168: Tưởng thé thốt nặng nên đau đớn nhiều (KOM) 
Tưởng thé thốt nặng ma đau đớn nhiều (QVĐ) 
Đây để theo ban BK-TTK, HĐH, TD. 
3169: Càng nhau sinh tử đã liều (KOM) 
Thương nhau sinh tử đã nhiều (QVĐ) 
3170: Gặp nhau còn thiéu bấy nhiêu là tinh (KOM) 
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3172: 


3177: 
3180: 
3181: 
3183: 
3184: 
3186: 
3189: 
3190: 
3194: 
3198: 
3209: 
3211: 
3213: 
3214: 
3216: 
3217: 
3218: 
3223: 
3228: 


3229: 
3230: 
3233: 
3236: 
3240: 
3241: 
3253: 


Mấy nhau còn chút bấy nhiêu là tinh (QVĐ) 

Đưa nhau còn chút bấy nhiêu là tình (LVD) 

Nghi chua chưa thoát khỏi vành ái án (LVD) 

Nghi sao cho thoát khỏi vóng ái ân (QVD) 

Ai ngờ lại hợp một nhà (BK-TTK) 

Khấu đầu lay truóc cao thâm nghìn trùng (LVD, QVĐ) 
Thân tàn lán duc khơi trong (QVD) 

Máy lời tam phủ ruột ra (KOM) 

Tâm tri nghĩa ấy mới là tuong tri (LVD) 

Trăm năm danh tiết cũng vé đêm nay (LVĐ, QVĐ) 
Thêm nến giá đối hương bình (QVD) 

Cùng nhau lại chúc chén quỳnh giao hoan (BK-TTK) 
Lám người cho đến bây giờ lai thôi (LVĐ) 

Khói trầm cao thấp, tiếng don gần xa (LVD) 
Thương vui bởi tại lòng này (LVĐ, KOM) 

Nàng rằng: “Vì chút hay chơi (LVĐ, QVD) 

Một phen tri kỷ mừng nhau (KOM) 

Cuốn dây từ đó về sau cũng chừa (KOM) 

Gà vita gáy sáng, trời vừa rạng đông (KOM) 

Tinh riêng chàng lại nói còng (LVD, QVĐ) 

Một nhà ai cũng lạ lùng khen khao (BK-TTK) 

Khi chén rượu, luc cuộc cờ (QVĐ) 

Khiến người thân thich rước thay Giác Duyên (QVĐ) 
Sai người thân tín, rước thay Giác Duyên (KOM) 
Đến da đóng cửa cài then (QVĐ) 

Réu trùm ké ngạch, có chen mái nhà (QVD) 

Nang vì chút nghĩa xưa sau (E.N - QVD) 

Thiên niên dàng đặc, quan giai lan lần (LVĐ, QVD) 
Vi xuân một cửa dé bia muôn đời (QVĐ, KOM) 
Ngẫm hay muôn sự bới trời (KOM) 

Lời quê nhớt nhanh dóng dài (E.N, QVD) 

Lời qué nhát gói dóng dài (LVD) : 
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BAN KINH VÀ BAN PHƯỜNG 


Quyển Truyện Kiéu của Nguyễn Du đã được Pham Qui Thích cho khắc in 
ở phường Hàng Gai Hà Nội nhưng đến nay bản Phường ấy đã không còn tìm 
thấy được nữa. 

Bản Phường cổ nhất hiện nay còn lưu giữ được là ban Kim Vân Kiều tân 
truyện của Liễu Văn đường khắc in năm Tự Đức thứ 24 (1871). Sau đó các 
nhà Liễu Văn đường, Quan Văn đường, Phúc Văn đường cũng lần lượt cho 
khác in lại và các bản Kiểu này được goi chung là bán Phường. 

Đời Tự Đức (1858-1883), nhà vua và một số đình thần có sửa chữa lại 
quyển Truyện Kiểu và cho khác in ở kinh đô (Huế) nén bản ấy được goi là bản 
Kinh. 

Đến nay cả bản Phường của Pham Qui Thích cho khắc in và bản Kinh do 
Tự Đức cho khắc in đều không còn nên chúng ta không biết được chính xác 
giữa hai bản ấy đã có bao nhiêu câu khác nhau. 

Nếu căn cứ vào bản Nôm của Kiều Oánh Mậu và bản Quốc ngữ của Bùi 
Kỷ - Trân Trọng Kim thì chúng ta thấy có những chỗ chỉ chữa một hai chữ, 
có những chỗ sửa cả câu và cũng có những chỗ sửa hẳn cá một đoạn. 

Có bón chỗ bán Kinh tăng lén ở mỗi chỗ hai câu. Đó là: 

1. Từ câu 531 đến câu 534 bản Phường chỉ có bốn câu, bản Kinh tăng 
thành sáu câu: 


Bản Phường Bản Kinh 
Dem tin thúc phụ từ đường Mở xem thủ bút nghiêm đường 
Bo vơ lữ than tha hương dé hué. Nhắn rằng: “Thúc phụ xa đường 


mệnh chung. 
Liêu Dương cách trở sơn khê, Hãy còn ký táng Liêu Đông, 
Xuân đường kíp gọi sinh về hộ tang Cố hương khơi diễn nghìn trùng sơn 
| khê. 
Rày đưa linh thấn về quê, 
Thế nào con cũng phải về hộ tang” 


(Đoạn này bản Kinh tăng thêm 2 câu) 
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2. Từ câu 1819 đến câu 1828 ban Phường chi có 10 câu, ban Kinh tang 


thành 12 câu: 
| Bán Phuong 
Càng tróng màt, càng ngán ngo, 
Ruột tam đòi đoạn nhu tơ rối bời. 


Sợ uy, đám chẳng vâng lời, 

Cúi đầu nép xuống sân mai một 
chiều. 

Sinh đà phách lạc hồn xiêu, 

Thương ôi! Chẳng phải nàng Kiều ớ 

đây? 

Nhân làm sao đến thế này, 

Thôi thôi, ta đã mắc tay ai rồi. 

So quen dám hở ra lời, 

Khôn ngăn giọt ngọc sụt sùi nhỏ sa. 


Bản Kinh 
Sợ uy ruột rối vò tơ, 
Túi duyên đôi giọt tuôn mưa khôn 
hàn. 
Rut ré theo là liéu đoàn, 


Cúi đầu cùng lay một đoàn xa xa. 


Trông tường chàng ngả cổ ra, 


Thực nàng Kiểu đó sao mà ở đây? 


Nhân làm sao đến thế này? 

Thôi thôi hẳn đã mắc tay mặt thù! 
Thương ôi manh sắt vào lò, 

Bấy lâu nay biết giày vò đến đâu!” 
Nỗi lòng chẳng đánh mà đau, 
Đương cười nói bóng mặt râu lệ sa. 


(Đoạn này bản Kinh tăng thêm 2 câu) 


3. Từ câu 1885 đến câu 1898 bản Phường chỉ có 14 câu, bản Kinh tăng 


thành 16 câu: 
Bản Phường 
Sớm khuya hầu hạ đài doanh, 
Tiểu thư chạm mặt đè tình hỏi tra. 


Lựa lời nàng mới thưa qua: 

“Phải chi mình lại xót xa nỗi mình”. 

Tiểu thư hỏi lại Thúc Sinh: 

“Cay chàng tra lấy thực tình cho 
nao!” 

Sinh da rat ruột như bào, 

Nói ra chẳng tiện trông vào chẳng 
đang. 

Những e lại luy dén nang. 


Ban Kinh 
Bom khuya hầu trước đài doanh, 
Nét sầu khôn gượng, giọt tình khôn 
hoen. 
Tiểu thu trông liếc qug lên: — 
“Sa mày nặng mặt bởi duyên cớ gì? 
Bì tiên đem lại tức thì, I 
“Cay chàng hỏi nó ràng vì làm sao”? 


Sinh dà ruót xót nhu cào, 


Nói ra chàng tiën tróng vào sao dang. 


Loanh quanh co rut bo sàng, 
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Đánh liều mới sé lựa đường hỏi tra. 

Cúi đầu quì trước sân hoa, 

Thân cung nang mới dâng qua môt tờ. 

Diện tiên trình với tiểu thư, 

Thoắt xem dường cũng ngẩn ngơ 
chút tình 


So day thương đến hai đàng khôn xong. 
Dưới thêm trên ky cùng trông, 

Một lời chưa mở hai dòng đã sa. 

Lay lòng giả cách hỏi tra, 

Thân cung nàng mới thảo qua một tờ. 


Đọc rồi đưa lại tiểu thư, 
Thoát xem dường cũng ngẩn ngơ xót 
tình. 


(Đoạn này bản Kinh tăng thêm 2 câu) 


4. Từ câu 2047 đến câu 2052 bản Phường chỉ có 6 câu, bản Kinh tăng 


thành 8 câu: 
Ban Phường 
Rày vâng điện hiến rành rành, 
Chuông vàng khánh bạc bên mình 
giở ra. 
Xem qua sư mới dạy qua: 
“Phải ni Hằng Thủy là ta hậu tinh. 


Chin e đừng sá một minh, 
Ở đây chờ đợi sư huynh ít ngày.” 


Bản Kinh 
Chuông vàng khách bạc bên mình, 


| Kính dáng gọi chút vi tình xin thu. 


Nguyên xưa sư trưởng vân du, 

Quen thầy Hằng Thủy ở chùa Bác 
Kinh. 

Thấy người, thấy của rành rành, 

Nói đà phải đáp không tình hô nghỉ. 

Dạy rằng: ‘Thiên hữu tương tri, 

Sư dầu chưa đến, tiểu thì hãy đây”. 


(Đoạn này bản Kinh tăng thêm 2 câu) 


Như vậy trong bốn đoạn trên đây, bản Kinh tăng thêm tất cả tám câu. 


Lai có hai đoạn bán Kinh bót di mỗi chỗ hai câu: 


1166 


1. Từ câu 1831 đến câu 1834 ban Phường dai bốn câu, ban Kinh rút lại 


còn hai câu: 
Bản Phường ' 
Sinh rằng: “Hiếu phục vừa xong, 
Suy lòng trắc khởi (di), dau lòng 


Bản Kinh 
Tìm điều chống trả cho xong, 


Lại còn có dám nói sòng nữa ru? 


chung thiên. 
Khen rằng : “Hiếu tử đã nên, 
Tẩy trần mượn chén giải phiên 
đêm thu.” 
(Đoạn này bản Kinh rút đi 2 câu) 


2. Từ câu 2125 đến cầu 2128 bản Phường đài bốn câu, bản Kinh rút lại 

còn hai câu: 
Bản Phường 
Dù ai lòng có sở cầu, ` 


Bản Kính 
Dù ai lòng có sở câu 


Tâm minh xin quyết với nhau một | Tâm minh xin quyết với nhau một lời. 
lời. 

Mụ nghe tính đã chắc mười, 

Mách tin họ Bạc tơi bời sắm sanh. 


Chứng minh có đất có trời, 
Bấy giờ vượt bể ra khơi quản gì. 
j Được lời mu mới ra di, 
Mách tin họ Bạc tức thì sắm sanh. 
(Đoạn này bản Kinh rút đi 2 câu) 


Như vậy trong cả hai đoạn trên đây bớt đi tất cả bốn câu. 

Theo đó: 

Bốn đoạn trên tăng thêm 8 câu 

Hai đoạn dưới bớt đi 

Vậy còn tăng thêm 4 câu. 

Nếu số câu của bán Kinh ghi trong bản Bùi Kỷ '- Trần Trong Kim ° là 
day đủ thì tổng số câu của bán Kinh sẽ là 3258 cáu. 


4 câu 


1. Năm Ất Mùi (1895), Đào Nguyên Phó đương hoc ở Quốc tử giám (Huế) được 
một công tử họ ngoại nhà vua tặng cho một bản Kinh nhan dé là Đoạn trường tân 
thanh. Năm Mậu Tuất (1898) Đào Nguyên Phổ, sau khi đậu Nhị giáp Tiến sĩ, vinh qui 

_vé Hà Nội có tặng quyển Đoạn trường tân thanh ấy cho Kiều Oánh Mậu. Giá Sơn đã 
căn cứ vào ban Kinh ấy để hiệu đính quyển Truyện Kiéu và có ghi chú 42 câu của bán 
Kinh khác với bản Phường. i 

2. Bui Ky và Tran Trong Kim khi hiéu dinh Truyén Kiéu có muon duoc mét bán 

Kinh và đã ghi chú 145 câu cua bán Kinh khác với ban Phường. 
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NHỮNG CÂU BAN KINH KHAC BAN PHƯỜNG 


Quyển Truyện Kiéu của Nguyễn Du đã được Pham Qui Thích cho khắc in ở 
phường Hàng Gai Hà Nội, nhưng đến nay bán Phường ấy đã không còn tìm 
thấy được nữa. Bản Phường cổ nhất hiện nay còn lưu giữ được là bản Kim Vân 
Kiéu tân truyện của Liễu Văn đường khắc in năm Tự Đức thứ 24 (1871). Sau đó 
các nhà Liễu Văn đường, Quan Văn đường, Thịnh Mỹ đường, Phúc Văn đường 
cũng lần lượt cho khắc in lại và các bản Kiểu này được gọi chung là bản 
Phường. 

Đời Tự Đức (1858 - 1883) nhà vua và một số đình than có sửa chữa lai 
quyển Truyện Kiéu và cho khắc in ở Kinh đô (Huế) nên ban ấy được gọi là 
bản Kinh. Đến nay cả bản Phường của Phạm Quy Thích cho khắc in và bản 
Kinh do Tự Đức cho khắc in đều không còn nên chúng ta không biết được 
chính xác giữa hai bản ấy đã có bao nhiêu câu khác nhau. 

Nếu căn cứ vào bản Nôm của Kiêu Oánh Mậu ! và bản Quốc ngữ của Bùi 
Ky - Trần Trong Kim Ÿ thi chúng ta thấy được có những câu sau đây của bán 
Kinh khác với bản Phường. 


. 1. Thiên tư dung mạo khác vời (c.151) 
2. Khách dà lên ngựa, người còn trông theo (c.168) 
3. Dưới cầu đáy nước trong veo (c.169) 
4. Dam däm lặng ngắm bóng hoa (c.177) 
5. Buóng xuận êm rủ trước manh ? (c.185) 
6. Tua làn bên triện một mình thiu thiu (c.186) 
7. Tuyết in vóc, tố pha thân (c.189) 
8. Cớ chi sầu não ủ ê (c.225) 


1. Năm Ất Mùi (1895), Dao Nguyên Phổ đương học ớ Quốc tử giám (Huế) được 
một công tử họ ngoại nhà vua tặng cho một bản Kinh nhan đề là Đoạn trường tân 
thanh. Nam Mậu Tuất (1898) Đào Nguyên Phé, sau khi đậu Nhị giáp Tiến si, vinh qui 
. vé Hà Nói có tặng quyển Đoạn trường tán thanh ấy cho Kiều Oánh Mậu. Giá Sơn đã 
căn cứ vào bản Kinh ấy để hiệu đính quyển Truyện Kiêu và có ghi chú 42 câu cua bản 
Kinh khác với bản Phường. 

2. Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim khi hiệu đính Truyện Kiểu có mượn được một bản 
Kinh và đã ghi chú 145 câu của bản Kinh khác với bản Phường. 
3. Bản in lần thứ nhất (1925) chép là... bức manh. 
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*20. 
*21. 
*22. 


*43. 


Canh khuya dong bóng thức chi dên giờ, 


Nach tường bông liễu bay sang láng giéng ' 


Nỗi nàng canh cánh bên lòng khôn khuây 
Vang trăng khuyết, đĩa dầu hao 


Thì chỉ đem giống khuynh thành trêu ngươi 


Tranh riêng tưởng nhớ ít nhiều 

Là nhà Hồ Việt thương gia 

Tuần trăng khuất ngón thoát đà thèm hai 
Nhat thưa gương giọi bóng cành 

Mở xem thủ bút nghiêm đường 


Nhắn rằng: “Thúc phụ xa đường * mệnh chung 


Hãy còn ký táng Liêu Đông, I 
Có huong khoi dién nghin tring son khé 
Ray dua linh than vë qué, 

Thë nào con cüng phái vë hó tang”. 
Trong khi xử biến tùng quyén biết sao? 
Thương nàng con trẻ thơ ngây 

Đau bề tử biệt sinh ly 

Nỗi mình đang tức nỗi nhà 

Thêm hoa một bước châu sa mấy hàng 
Vẻ chi một chút hồng nhan 

Vì ta lật long cho người dở dang `° 

Con tơ còn vướng mối này chưa xong 
Hở môi ra cũng sượng sùng 

Duyên này thì giữ vật này làm duyên 
Mới mờ vẻ phấn, chưa phai giọt hồng 
Trong trần mấy mặt lòng soi 

Đánh liều âu cũng giãn dan 

Đoạn trường thay lúc lâm kỳ 

Càng nhìn càng ứa giọt hồng 

Bướm di ong lại âm 4m tứ vi 

Đủ điều hành sính vu qui 

Dạy điều thay bậc đổi ngôi 

Trong mê trông thấy Đạm Tiên rõ ràng 
Chịu trời cho vẹn kiếp tu 

Lặng nằm, ngẫm nghĩ gót đầu 


1. Câu 241, bản KOM không ghi là “ban Kinh". 
2. Bản KOM chép là “trên đường”. 
3. Câu này bản BK-TTK không ghi là "bán Kinh". 


(c.226) 
(c.240) 
(c.246) 
(c.251) 
(c.258) 
(c.265) 
(c.275) 
(c.288) 
(c.433) 
(c.531) 


(c.600) 
(c.615) 
(c.617) 
(c.633) 
(c.634) 
(c.669) 
(c.700) 
(c.720) 
(c.721) 
(c.736) 
(2.762) 
(c.835) 
(c.863) 
(c.869) 
(c.875) 
(c.938) 
(c.957) 
(c.959) 
(c.994) 
(c.999) 
(c.1021) 
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45. Nàng vừa sớm tựa lầu mai (c.1073) 


46. Nghe lời đường cũng ra người sát danh ` (c.1074) 
47. Dắt tay lén bước xuống lầu (c.1117) 
48. Song song đôi ngựa trước sau một đoàn (c.1118) 
*49. AI ai cũng gém mặt người vô lương (c.1186) 
50. Đủ điều lịch sự mới mê được người (c.1212) 
Nửa rèm tuyết ngậm, bốn hè trăng thâu ! (c.1242) 

*51. Long dong nhà bac em ngáy f (c.1257) 
*52. Nghi điều hơn thiệt, tính bài phán chia ? (c.1390) 
53. Quyết ngay tan hắn một be (c.1391) 
54. Phụ tình thôi có tiếc mình làm chi (c.1402) 
55. Ba cây đóng chat một cành mẫu đơn (c.1426) 
*56. Dé mà ép xám luôn kim ° (c.1507) 
57. Duyên Đằng sớm thuận gió dua (c.1531) 
*58. Cho người tham ván bán thuyền biết tay * (c.1552) 
59. Mách mau cũng rắp toan bài tân công (c.1556) 
60. Nửa vành trăng nhạt, ba sao giữa trời (c.1638) 
61. Kể sao xiết nỗi thảm sầu (c.1681) 
*62. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay ? (c.1682) 
63. Nghe lời thêm nỗi chua cay (c.1699) 
*64. Đành rằng nang đã cửu nguyên * (c.1705) 
65. Duc rằng: “Giống khéo bơ thờ quen thân (c.1728) 
66. Nào là roi noc đâu bay _(e.1735) 
67. C6 ai quen thuộc cũng đừng nhận chi (c.1756) 
68. Thêm xuân nương náu qua thì (c.1867) 
69. Nhà lan cao cuốn bức là f (c.1803) 
70. Sợ uy ruột rỗi vò tơ (c.1819) 


71. Tui duyên đôi giọt tuôn mưa khôn han 
72. Rut rè theo lũ liễu hoàn, 

73. Cui đâu cùng lay một đoàn xa xa 

74. Tróng tường chang ngả cổ ra: 

75. “Thực nàng Kiểu đó sao mà ở đây? 


1. Câu này bản Quan Văn đường cũng chép là “hè” nên không thể coi là thuộc 
bản Kinh được. 
2. Ban BK-TTK không ghi câu này là bán Kinh. 
3. Như trên. 
4. Nhu trên. 
5. Bản BK-TTK chép: Đành rằng nàng đã cửu tuyên. 
6. Như trên. : 
1170 


` 


Nhân làm sao đến thé này? ! 
* 76. Thôi thôi ta đã mắc tay mat thù ! 
* 77. Thuong ôi! Manh sát vào lò, _ 
* 78. Bay lâu nay, biết giày vò đến đâu ! 
* 79. Nỗi lòng chẳng đánh mà đau. 
* 80. Duong cười nói, bóng mặt rau lệ sa 


81. Tim điều chống trả cho xong (c.1831) 
82. Lại còn có dám nói sóng nữa ru? (c.1832) 
* 83. Bắt nàng rót rượu chuc hầu đôi nơi 2 (c.1836) 
84. Nói vào những phép già tay có đòn (c.1844) 
85. Ngón đàn thử dạo một bài chàng nghe (c.1850) 
86. Sinh càng mê mẩn rung rời (c.1863) 
*87. Sm khuya hau hạ ° dài doanh (c.1885) 


*88. Nét sầu không gương, lệ tinh còn hoen * 
*89. Tiểu thư trông liếc qué liền, 
*90. Sa mày nặng mặt bởi duyên cớ gi? 
*91. Bì tiên giao lại một khi * 
*92. Cậy chàng hỏi nó rằng vì làm sao? 
*93. Sinh đà ruột xót như bào Š, 
*94. Nói ra chẳng tiện trông vào chẳng đang. 
*95. Loanh quanh cua lot ” bò sàng, 
*96. Sợ đây thương đó * hai dàng chua ? xong. 
*97. Dưới thêm trên ghế đều trông, " 
*98. Một lời chưa mở, hai dòng đã sa 
*99. Lấy lòng giá cách hỏi tra, 
*100. Thân cung nang đã tháo qua một tờ. 


1. Doan này bản BK-TTK dài tới 12 câu nhung chỉ có 11 câu là thuộc bán Kinh vì 
câu “Nhân làm sao đến thế này" vẫn thuộc bản Phường. 
Bản KOM chỉ có 5 câu chú thích là chép theo bản Kinh. 
2. Bản BK-TTK không ghi câu này thuộc bản Kinh mà chỉ nói: “Có ban viết la: 
“Bắt nàng rót rượu chuc hầu đôi noi”. 
3. Bản BK-TTK đã chép là... hầu truóc.... 
. BK-TTK: ... giot tình khôn hoen 
. BK-TTK: Bì tiên đem lại tức thì 
. BK-TTK: Sinh đà ruột xót như cào 
. BK-TTK: Loanh quanh co rut bò sàng 
. BK-TTK: Sợ đây thương đấy 
BK-TTK: ... hai đường khón xong 
10. BK-TTK: Dưới thêm, trên ky cùng trông 


CONIA Ơt = 
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#101. Xem ' rồi dua lại tiểu thơ 
*102. Thoắt tróng * dường cũng ngẩn ngơ xót tình 


103. Cay chang đưa đến Phật đường (c.1919) 
104. Lang nghe ngẩn một giờ lâu (c.2003) 
105. Dan bà thế ấy dễ hầu có hai (c.2004) 
106. Thé ma chang noi chang rang (c.2011) 
107. Trời đông mới dung vùng dâu (c.2033) 
108. Chuóng vàng khánh bac bén minh (c.2047) 


109. Kính dáng goi chüt vi tinh xin thu 
110. Nguyén xua su truóng ván du, 
111. Quen thầy Hàng Thủy ở chùa Bác Kinh. 


Bán KIÉU OÁNH MAU, trang 46b. 
Ở trang 46b này bán KOM sau hai chữ “ai rồi” (câu 1826) dà ghi “Kinh 
bán cái": 
Thương ôi mảnh sát vào lò, 
Bay lâu nay biết giày vo đến dâu ! 
Nỗi lòng chẳng đánh mà đau, 
Đang cười nói bỗng mat ráu lệ sa. 
Bản BK-TTK thì chép tới 12 câu ghi là của bản Kinh: 
So uy ruột rối to vo, 
Tui duyên đôi giọt tuôn mưa khôn han. 
Rut ré theo lũ liễu hoàn, 
Cúi đầu cùng lạy một đoàn xa xa. 
Trông tường chang ngå cổ ra: 
“Thực nàng Kiéu đó sao mà ở day? 
Nhân làm sao đến thế này? 
Thôi thôi hẳn đã mắc tay một thù. 
Thương ôi! Mảnh sắt uào lò 
Bấy lâu nay biết giày vo đến đâu ! 
Nỗi lòng chẳng đánh mà đau, 
Đang cười nói bóng mát rầu lệ sơ. 
Ta thấy chỉ trong một đoạn này, bản N.T.G đã chép dài hơn 8 câu ghi là 
của bản Kinh so với ban KOM. 
Cùng ở trang này, bản N.T.G còn ghi thêm 3 câu của bản Kinh nữa: 


1831. Tìm điều chống trả cho xong 


1. BK-TTK: Đọc rồi đưa lại tiếu thơ. 
2. BK-TTK: Thoắt xem dường cũng... 
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1832. Lai còn có dám nói song nữa ru. 

1836. Bắt nàng rót rượu chực hầu đôi nơi 

Nhu vậy chỉ trong một trang bản N.T.G đã chép tới 15 câu ghi là của 
bản Kinh, trong khi bản KOM chỉ chép có 4 câu ghi là của bản Kinh khác với 
bản Phường. 


Số câu chênh lệch của cả trang này là 11 câu. 


112. Thấy người, thấy của rành rành 
113. Nói đà phải đáp, không tình hồ nghỉ 
114. Dạy rằng: “Thuyén hữu tương tri, 
115. Sư dâu chưa đến tiểu thi hãy đây.” 


116. Nàng càng lan thảm huệ sáu (c.2113) 
117. Mu nghe tính đã chắc mười (c.2125) 
118. Mach tin ho Bac tơi bòi sắm sanh 
119. Kể từ lỡ bước, bước ra (c.2159) 
120. Rồng mây rõ mặt, anh hùng có phen ` (c.2196) 
121. Sổ danh trước xướng Thúc lang ` (c.2325) 
122. Nghia sáu dành tra on sáu cho vita (c.2336) 
123. Lénh quán truyén xuóng truóng tién tha ngay (c.2378) 
124. Phong thu dé lễ sai quan thuyết hang (c.2458) 
125. Quan quân thừa thế đuổi dài (c.2523) 
126. Mói dem vào nộp trong quán (c.2539) 
127. Là lời, biết tính thế nào là hay (c.2594) 
*128. Trước ham rong cá gieo môi thủy tinh ' - (c.2672) 
*129. Gởi lòng để lại cất mình ra đi (c.2790) 
130. Nang lòng thương phận thơ đào (c.2805) 
131. Sẽ lòng đoái chút tuổi cao thân tàn (c.2806) 
132. Thúc rằng: “Duong buổi loạn ly (c.2917) 
#133. Vë sau, chẳng biết sự công thé nào (c.2926) 
134. Kiếp phong trần biết bao giờ gid xong (c.2930) 
. 185. Ngôi sao đã biết mấy phen đổi đời (c.2946) 
136. Gieo mình dưới gối huyên đình (c.3017) 
137. Sự muôn năm kể làm chỉ bây giờ (c.3078) 
138. Bùi nào còn đục đến mình ấy vay? (c.3120) 
139. Thế gian đâu có hội này (c.3139) 


140. Bõ lòng chua xót, thoa ngày khát khao. 
141. Canh tàn gạt ngọn đèn cao. 


1. Câu này ban KOM ghi: Kinh tác “thủy tinh” 
1173 


142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 


Theo bản liệt kê trên thì trong số 150 câu ấy có: 


Nhìn nhau dường giấc chiêm bao md màng 
Sánh vai chung gối đêm trường, 

La gì yêu phấn giấu hương thé tình 

Yêu nhau để xấu với người 

Đầu may tươi liễu, cuối lòng thỏa hoa 
Rằng: “Nàng cũng lạ thay là, 

Xưa sao rau ri, nay sao vui vầy 

Te vui cũng tại lòng này, 

Thôi chiều khổ tận, đến ngày cam lai 


3ð câu cả hai bản KOM và BK-TTK đều ghi 


109 câu bản BK-TTK có ghi mà bản KOM không ghi 


6 câu bản KOM có ghi mà BK-TTK không ghi !. 


Như vậy bản KOM chỉ ghi có 42 câu của bản Kinh khác với bản Phường? 
còn bán BK-TTK thi ghi tới 144 câu *. 


1. Sáu câu đó là : c.240; c.700; c.1390; c.1552 và c.1836. 


2. Các câu của bản KOM đều có ghi dấu (*). 
Bản KOM chỉ có 42 câu ghi là bản Kinh. Không biết Dao Duy Anh và Nguyễn 
Thạch Giang đã căn cứ vào đâu mà cho rằng: “chủ yếu và chính xác hơn cá là trên bản 
Kiéu Oánh Mậu, chứ ngoài ra hiện nay chúng ta chua có một nguồn tài liệu nào khác" 


để biết rằng “so uới bản Phường thì bản Kinh đã sửa lại 152 câu.” 


(c.3144) 
(c.3157) 
(c.3206) 
(c.3207) 
(c.3208) 
(c.3209) 
(c.3210) 


3. Bản BK-TTK ghi tới 145 câu nhưng câu 1825 Phận làm sao đến thế này và câu 
1242 Nửa rèm tuyết ngậm, bốn hè trăng thâu không phải thuộc bản Kinh mà ira chính 
là hai câu thuộc bán Phường. 
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MAI DINH MONG KY 


NGUYEN HUY HO 


TIEU SU 


NGUYEN HUY HO 


(1783 - 1841) 


Nguyễn Huy Hé, húy là Nhậm, tự Cách Nhu, hiệu Liên Pha, người lang 
Trường Lưu, xã Lai Thạch, huyện La Sơn (nay là xã Trường Lộc, huyện Can 
Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). 

Ông là con thứ của Nguyễn Huy Tự và bà Nguyễn Thị Đài. 

Ông nội ông là Nguyễn Huy Oánh (1713 — 1789) đậu Thám hoa khoa 
Mậu Thìn, năm Cảnh Hưng thứ 9 (1748) làm quan đến chức Thượng thư Bộ 
Công. : 

Óng ngoai ong là Nguyễn Khan (1734 - 1786) đậu Tiến sĩ khoa Canh Thin, 

năm Cảnh Hưng thứ 21 (1760) làm quan đên chức Tham tụng tước Quận công. 

Hai bên nội ngoại đều thuộc gia đình dòng dói khoa bảng. 

‘Ong đã lớn lén trong cánh vinh hoa như váy. Nhưng tới năm 20 tuổi ông 
thấy cảnh binh hỏa, triéu đình suy đổi và giang sơn đổi chủ đến hai ba lan 
nên quyết định không đi thi để ra làm quan. Anh ông là Nguyễn Huy Vinh 
(1761 — 1818) cũng nổi tiếng hay chữ nhưng trước thời cuộc như vậy cũng đã 
về ở ẩn tại núi Chung Sơn. I 

Chính ở nơi này, nhân một chuyến đi thăm người anh vào mùa xuân 
năm Kỷ Ty, dọc đường bị mưa, Nguyễn Huy Hổ đã trú lại tại phô Phù Thạch 
và đã có địp làm bài Mai Đình mộng ký. 

Ông không những có tài thơ văn mà còn tỉnh thông cả thiên văn và địa 
lý. Chính ông đã tìm đất để xây lăng cho vua Minh Mạng. Điều này đã được 
minh xác qua tờ sắc để ngày 12 tháng 10 năm Minh Mệnh thứ 20 (1839) 
trong đó có đoạn viết: “Bộ Lại kinh theo thương dụ ngày mông 6 thang này 
(tức tháng mười) cáp cho sĩ nhân Nguyễn Huy Hó người Hà Tinh hầu viéc 
đã lâu, được thưởng 20 lạng bạc, chuẩn cho theo giấy cấp của bộ để vé quê 
thăm nhà”. 

Ông còn giỏi cà y thuật và đã sống bàng nghề làm thuóc. Chắc ông phải 
nổi tiếng lắm nên mới được vua Minh Mạng triệu vào kinh và có thể do đó mới 
đi tìm đất cho nhà vua để xây lang. Tiếc rằng đến nay không còn một tài liệu 
nào ghi chép lại hành trạng của ông. Gia pha chỉ viết có mấy dòng van tắt nói 
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ông lấy vợ, ba dàu tiên tên là Lê Thì Hậu, chau gái của vua Lê Hiển Tông. 

Sơ qua vài nét như trên chung ta thấy rang ông đã được sinh ra từ một 
gia đình khoa bang danh gia va 3 một vùng đất văn hóa khá cao, nơi có Thu 
diện Phúc Giang do Nguyễn Huy Oánh, ông noi của ông lập ra với “mấy van 
quyên sách”. 

Trong điều kiện nhu vậy. Nguyễn Huy Hó dé trở thành người tài cao hoc 
rong. Tiếc rằng ong chi để lại dude có mỗi một tác phám là Mai Dinh mộng ký. 
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MAI DINH MONG KY 


Mai Dinh méng ky duoc viét ra vao nam Ky Ty (1809), sau ngay khai ha 
(mông bảy tháng giêng) nhân một chuyến Nguyễn Huy Hổ đi lên chơi Nam 
Dương để mừng lạc thành nhà học của anh ông là Nguyễn Huy Vinh ẩn cư ở 
núi Chung Sơn. : 

Tuy chỉ là một bài ky nhung câu chuyện lại có lớp lang gồm các phán nhu: 


. Cuộc xem đèn ở Phù Thạch; 
. Chuyến đi thuyên ngược dòng sông Lam; 
. Mộng đến Mai Đình; 
. Gặp thiếu nữ dé thơ; 
. Họa thơ thưởng mai; 
. Dạo bước tìm người đẹp; 
. Trao thư cho tiểu hoàn; 
. Được mời vào hầu chuyện; 
9. Phu nhân khuyên lập công danh; 
10. Tỉnh dậy tay không. 
Tất cả các phán ấy được viết lại trong có 282 câu lục bát Cone ké hai 
bai thơ xướng hoa theo thé ngũ ngôn). 


Mai Đình mộng ky được viết ra cách đây gần tròn hai thé ky, thế mà chỉ 
được xuất hiện lần thứ nhất trên tạp chí Thơnh nghị số 32 tháng 3 năm 
1943, do Hoàng Xuân Hãn phiên âm và do Dương Bá Trạc chú thích các điển 
tích. 


o ~1 On Ct 4» ON — 


Bài ky vé sau được in thành sách do nhà xuất bản Sóng Nhi ấn hành 
năm 1951. Lán in này, Hoàng Xuân Hán có tu chinh lai phán phiên âm văn 
bán căn cứ vào ba bán Mai Dinh móng ky mà ông sưu tám được và Nghiêm 
Toán dà chú thích. 

Năm 1997, Viện Văn hoc và Hội Nhà van có cho xuất bản quyển Nguyễn Huy 
Hồ voi Mai Đình móng ky do Lại Văn Hùng phiên âm, dịch chú và giới thiệu. 

Bản Nôm in trong sách này là bản do Mộng Thuong Thu Trai sao lục 
hiện tàng trữ ở kho sách Hán Nôm dưới ký hiệu AB.632. 


Nếu căn cứ vào năm tháng ghi trong lời tựa thì bài Mai Đình mộng ký 
được viết từ năm 1809, sau Hoa tiên của Nguyễn Huy Tự và trước Truyện 
Kiêu của Nguyễn Du. 
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TU 


(Phién dm) 


Du van chi hữu dai giác giả, phương hữu dai mộng. Vi tai ngôn 
hồ! Vi tai ngôn hồ! 

Phù! Đại nhi thiên địa chi chung thủy, tiểu nhi nhân vật chi sinh 
tử, viễn nhi cổ kim chi thế biến, mộng chi giác dà. Phù như thị, tắc 
sở vị mộng ảo giả, trần giới giả, nghịch lữ giả, hành khách giả; tư 
nhân dá, khả dù ngón mộng dã di hy. 

Mai Đình Mộng ! ký, ký mộng dã. Mộng chi tiểu giả dã. Tiểu tiểu 
mộng tất hữu tiểu tiểu giác. Dư thường vị chúng nhân mộng dã, chí 
nhân giác đã. Y! Dung cự tri ngô chi sở vị mộng giả, vi phi mộng da? 
Dung cự tri ngô chi sở vị phi mộng giả, vi mộng da? 

Thử Mai Dinh chi ký sở di tác dã. 

` Ky Ty xuân, nhân nhật hậu, du hữu Nam Đường chi du, khánh 
ngô huynh Chung Sơn học xá thành dã. Dé trở di vũ, lữ vu Phù 
Thạch phố chi nghị quyến. Quyến vi chi mệnh chu yên. 

Nhật tương tịch, tố lưu Tây thượng, Thanh phong từ lai, thái không 
vô vân, minh nguyệt tại thiên. Mệnh đồng tử cử tửu tương chúc. Xuân 
sơn chi yém ái, xuân thủy chi lục ly; xuân quang, xuân sắc chi nghi nhân. 

Duy tri phù xuân du chi lạc vi khả túy, tang bất giác phù túy nhi 
hữu phiên phiên nhiên chi thuy, thụy nhi hữu phiên phiên, cừ cu nhiên 
chi mộng gia da? Kỳ lai đã nhược vô, kỳ khứ dã nhược hư. Dai dữ 
phong lai sơ trúc, nhạn độ hàn đàm, đồng thị nhất ban, vô hạn lý thú! 
Mai Đình chi nương tử, than tứ phiêu nhiên. Thư các chi phu nhân, từ 
khí lẫm nhiên. Nhược nãi diễm như đào lý, kiên như tùng bách, nùng 
như thuần giao, đạm như sương tuyết, thiên thái vạn trạng, phi bút trát 
‘sé năng tận hoa. Dư diéc bất giác kỳ than quái chi như (hoặc nhược) tư. 

Hu ta hé! Phương kỳ Phù Thạch quan đăng thời, sơ bất tri kỳ 
hữu thủy nguyệt chi du chi thời, hựu yên tri kỳ hữu Mai Dinh Chi mộng! 

Kỳ mộng dã da? Kỳ phi mộng dã da? Duy đại giác giả kỳ chính chư? 

Linh đài lang NGUYÊN LIÊN PHA trước. 


1. Nguyên trong tựa không có chữ mộng. Hình như nguyên tác giả gọi tác phẩm 
minh là Mai Dinh ky. Nhung sau thêm chữ móng cho rõ y. 
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TUA 
(Dich nghia) 


Ta nghe nói: người có giác lớn mới có mộng lớn. Lời nói mầu 
nhiệm thay! Lời nói máu nhiệm thay! 


Ôi! Việc lớn như chung thủy * của trời đất, bé nhu sinh tử của 
nhân vật, xa như thé biến ” của xưa nay, déu là giác trong mộng cả. 
Nhu thé thì, những ké gọi là mộng ảo, goi là trần giới, ° gọi là nghịch 
liz, * gọi là hành khách, mới có thé nói chuyện mộng được mà thói. 

Bài Mai Đình mộng ky để chép mộng. Mộng ấy bé, Mộng bé bé, 
At giác bé bé. Ta thường bảo ke chúng nhân ? mộng, ké chí nhân * 
giác. Há biết đâu là kẻ ta cho là mộng lại không mộng hay sao? 

Vì thế nên bài ký Mai Đình này mới làm ra. 

Năm Ky Ty Ï mùa xuân, sau ngày khai họ, ê ta đi lén chơi Nam 
Đường, ° dé mừng nhà học của anh ta mới dựng ở núi Chung Sơn. !° 
Đi đường bị mưa, trú lại phó Phù Thạch, !! ở nhà bà con. Người ba 
con thuê đò cho ta. 

Trời gần tối. Ngược dòng lên phương Tây. Gió mát thổi nhẹ, trời 
cao không mây, trăng sáng trên không. Bảo trẻ đem rượu cùng uống. 
Cảnh núi xuân mờ tối, nước xuân long lanh. Xuân quang xuân sắc đều 
hợp với người. 

Chỉ biết đi chơi xuân có thể say. Nào có biết say là ngủ phơi 
phới, ngủ mà mộng phơi phới chập chờn đâu. Đi cũng như không, mà 


1. Chung thủy: (chung: lúc cuối cùng, thúy: lúc bắt đầu) trước sau như một, không 
có sự thay đổi. | 

2. Thế biến: su biến đổi ở đời. 

3. Trần giới: cõi trần, cõi đời bui bam. 

4. Nghịch lt: (nghịch: tiếp rước, li: quán trọ) người khách đi đường xa. 

5. Chúng nhân: mọi người thường dân, kẻ tam thường. 

6. Chí nhân: (chí: rất, nhân: người) người rất cao thượng, rất mực đạo đức. 

7. Kỷ Ty: năm 1809. 

8. Khai ha: ngày mông bảy tháng giêng. 

9. Nam: Đường: tên huyện, nay là Nam Đàn. : 

10. Chung Son: nơi Nguyễn Huy Vinh ở ẩn, lấy hiệu là Chung Sơn cư si. 

11. Phù Thạch: (đá nổi) tên bến sông và dây phố ở trên sông Lam. 
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lai cũng như không. Những cùng gió lọt trúc thưa, nhan qua dam 
quạnh, y như một điệu, lý thú vô ngần! Cô gái dưới Mai Dinh, thần 
tứ lâng lâng; phu nhân trong thư các, từ khí nghiêm chỉnh. Đến đẹp 
như đào lý, cứng nhu bách tùng, nóng như thuán giao, ` lat như sương 
tuyết, thiên hình vạn trạng, không phải lấy bút mà tả hết được. Ta 
cũng không biết bấy giờ thần tứ ra sao? 

Ôi! Vừa lúc đi xem đèn ở núi Phù Thạch, trước không biết Sẽ có 
cuộc đi chơi trên sông, dưới nguyệt, lại không ngờ sẽ có giấc mộng 
Mai Đình! 

Đó là mộng chăng? Đó không phải là mộng chăng? Duy chỉ có 
người đại giác mới đoán được. 


Linh đài lang Nguyễn Liên Pha 
(tức NGUYÊN HUY HO) 
Hoang Xuân Han dich 


1. Thuần giao: tên hai thứ rượu ngon. 
1348 
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MAI DINH MONG KY ` 
I. Nhap dé 


Tram năm là kiếp ở đời, 

Vòng trần này đã mấy người trăm năm. 
Cuộc phù sinh có bao lăm, 

Nỡ qua ngày bạc mà lầm tuổi xanh. 
Duyên tế ngộ, hội công danh, 

Là hai, với nghĩa chung tình là ba. 
Déu là đường cái người ta, 

Bắc cầu noi đó, ai qua mới từng,: 
Tình duyên hai chữ nhắc bằng, 

Há rằng duyên chướng, há rằng tinh si. 
Chuyện xưa còn có thiếu chỉ, 

Đêm thanh vui chén muốn ghi nỗi mình. 
Cho hay rằng giống có tình, 

Chiêm bao lẩn quất năm canh lần lần. 


Khảo dị 


8. La cầu noi đó, ai qua mới từng. 
11. Chuyện xưa còn có sá chi. 


Chú thích 


1. 


2. 


Trăm năm: khoáng thời gian cua một đời người. Các truyện Nóm như Truyện 
Kiêu, Hoa Tiên (nhuận sắc); Bích câu ky ngộ đều bắt đầu bằng chữ trăm năm, 
Vòng trần: (uòng: khuôn vây quanh, trần: bụi bậm) vòng trần ai tức cuộc đời 
bụi bậm. Í 
Người trăm năm: người sống dugc trăm tuổi. 
Phù sinh: (phù: nổi trên mặt nước, chỉ có hư chứ không có thuc; sinh: sống, đời 
sống) cuộc đời ngắn ngủi và bấp bênh. - 

Tuóng do hóa đã bày ra đó, kiếp phù sinh trông thấy mà dau. (C.O). 
Ngày bạc: do chữ bạch nhật, ban ngày. Cổ thi: Bạch nhật mạc nhàn quá. (Ngày 
bạc đừng ham rảnh), 

Ngày bạc như vậy chỉ là ngày giờ nói chung. Lân la ngày bạc qua hôi xuân xanh. (P.T). 
Tế ngộ: (té: hội, hop lại; ngộ: gap gỡ) gặp gỡ nhau. 
Hội công danh: (hội: lúc, thai) công danh gặp hội, thời thi dau, ra lam quan va 
lập nên được sự nghiệp. Công danh gặp hột thanh niên đương vita. (N.D.M). 
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10. 


15 


20 


25 


30 


35 


. Chung tình: (chung: đúc lại, dón lai; tình: tình yêu) tinh chung đúc vào một 


người không xao lãng. 

Bác cầu noi đó: Bản HXH chép: “Là cầu noi đó” và giáng cầu noi là cầu bắc 
bằng một tấm ván hẹp để di từ trong cạn xuống thuyén. Chúng tôi đã theo ban 
Nôm mà phiên âm là Bde cầu noi đó và hiểu noi là theo, di theo. Tục ngữ có 
câu: “Bắc cầu má noi, chớ ai bắc cầu mà lột”. 

Tình duyên: (tinh: tình yêu giữa đôi trai gái, duyên: mối liên lạc có từ kiếp 
trước giữa đôi trai gai. Những người có duyên với nhau thì dẫu có xa cách van 
dặm cũng có thể gặp nhau được: “Có duyên ngan dặm không xa, uô duyên nửa 
bước mà ra muôn trùng”). Cái duyên may của hai người trai gái gặp nhau. Tình 
duyên hai chữ uới người hay sao. (H.T). 

Duyên chướng: cái duyên bị ngăn trd do ác nghiệp gây ra. 

Tình si: tình yêu quá say mê đến ngu muội. 

Giống: loài, nòi. I 

Chiêm: bao: những điều nằm mơ thấy trong giấc ngú. 


II. Cuộc xem đèn ở Phù Thạch 


Nhớ xưa năm Ty, tháng Dan, 

Thưởng xuân vừa gặp giữa tuần tròn trăng. 
Thắng du tiện nẻo quan đăng, 

Trông vời non liễu, băng chừng dặm hoa. 

-_ Trời hôm xuân nhuốm màu da, 

Cơn mưa rửa tuyết, trận hà cuốn mây. 
Chim về xao xác lá cây, 

Rừng đông đã thấy tròn xoay bóng thiểm. 
Lửa đâu thấp thoáng trong rèm, 

Khi đưa hương xạ, khi đem khói tùng. 
Đá đâu lấp ló giữa dòng, 

Như bay hoa rụng, như trồng gương nga. 
Thành đâu xây đắp yên hà, 

Đỉnh non nền cũ, cán cờ bụi sương. 
Đền đâu rạng dấu khói hương, 

Bể liêu công tước, vàng tương mái tàu. 
Lần theo ngọn nước làu làu. 

Gió lay chiếc cọc chèo mau lá chài. 
Trong gương ai đắm cành mai, 

Dưới mây ai nắm một vài lưu tỉnh. 
Phồn hoa nổi áng thị thành, 
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Này Phù Thạch phố là danh lịch triều. 
Phú phong lưu cũng ít nhiều, 

Đèn chong vẻ tố, lò thiêu bụi trần. 
Vũng doi trải mấy xây vần, 


40 Dập diu còn đó với xuân dễ nào! 
Thảo mà cánh điệp lá đào, 
Đi về Vu Giáp, ra vào Vũ Lang. 
Một trời hoa có lâng lâng, 
Mo mong mưa Sở gió Dang đâu đây. 
45 Chiều xuân đốc chén vơi đầy, 
Thử xem người tỉnh người say mới là. 

Khảo dị 

16. Thưởng xuân vừa gặp tra tuần tròn trăng. 

25. Đá đâu lấp ló tra giòng, 

26. Như bay hoa sóng, như trồng gương nga. 

27. Thành đâu xây ¿ấp yên hà, 

28. Dinh non nên cũ, cám cờ bụi sương. 

29. Dën đâu láng dấu khói hương, 

32. Gió lay chiếc cọc thuyén mau mái chai. 

33. Trong gương ai cắm cành mai, 

34. Dưới mây ai ném một vài lưu tinh. 

45. Chiều xuân chuốc chén vơi đầy, 

Chú thích 

15. Năm Ty: năm Kỷ Ty (1809). 

Tháng Dần: tháng giêng. 

16. Giữa: chữ + 中 nay đã quen doc la giZa không ai doc là tra nữa cũng như ở 
miền Bắc chữ Bé va chữ 至 trước kia đọc là gidng và giời nay cũng doc là 
trăng và trời cả hoặc chữ giá 者 cũng doc là trå. 

17. Tháng du: (tháng: dep hon, du: di choi) di choi xem các phong cánh dep. 

Quan đăng: xem đèn. 

18. Voi: xa, nẻo xa. 

Nón liễu: núi có trông liễu. Chữ liéu đây chí là danh tự chung được đặt đối với 
chữ hoa ở vế dưới. 
Băng chừng: theo chừng hướng mà đi. 

20. | Hà: rang, tức là hơi mây có ánh mặt trời chiếu vào thành sắc đỏ. 

22. Rừng đông: rừng về phía Đông. Lên núi Lam Thành (còn gọi là núi Nghĩa Liệt 
hoặc gọi tắt là núi Thành hoặc núi Rưm) trông ra xa thì thấy ở phía Đông có 
rừng cây thuộc núi Mèo và núi Dũng Quyết. I 

25. Đá đâu: phía trước núi Lam Thành có sông Lam chảy qua rất rộng, ở đây có 


sông La chảy vào. Chỗ ngã ba sông có ghénh đá nổi ở giữa sông. Phía Đống có 
bến đò gọi là bến Phù Thạch. 
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27. 


28. 


29. 


30. 


33. 


34. 


35. 


36. 


Thành dáu: núi Lam Thanh cao lớn đột xuất nói lên giữa đồng bằng. Trong day 
núi ấy có một ngọn trên có thành cua Trương Phu nhà Minh. 

Dinh non... cán cờ: trong thành xưa của Truong Phụ ở trên đính núi có lỗ cám 
cờ. Tương truyền ngày xưa là chỗ dựng cột dëng, I 

Dën đâu: đền Triêu Khẩu, đền thờ Lë Khôi, tại xã Triéu Khẩu ở phía Đông 
Nam chân núi, nên Lam Thành cũng gọi là thành Triéu Khẩu, núi Lam Thanh 
là nui Triéu Khẩu. (Dén đây không phải là chùa Bà Thiên Hau). 

Bé liêu: (liéu: xa) bể xa, ngoài cửa Hội Thống. Thơ của Bùi Huy Bích vinh Phù 
Thạch có câu: “Viễn thủy hàm hư thông đại hải” (Dòng sông kéo dài trong tréo 
thông ra biển.) 

Dám: chìm đắm. Cả câu ý nói mặt trăng in lóng xuống đáy nước lại có bóng 
cành mai trông tưởng như đang chìm đắm vào trong gương. 

Nám: bắt lấy. 

Lưu tỉnh: sao băng, sao sa ở trên trời. 

Cả câu ý nói dưới mây ai bắt lấy được một vài ngôi sao sa, khi trông thấy bóng 
của chúng in hình trên mặt nước. 

Cá hai câu này tá cánh dep khi thuyền đi trên sông dưới trời có trăng sao. 
Phôn hoa: (phôn, phiên: nhiều, hoa: bông hoa, vẻ đẹp) nói cảnh hoa nở nhiều và 
đẹp sau được dùng để chỉ nơi đông vui náo nhiệt, có cuộc sống xa hoa. 

Áng: cái nên, cái vẻ. 

Thị thành: (thị: chợ, thành: ngôi thành xây để phòng chống quân giặc) chỉ nơi 
đô hội có nhiều dân sinh sống và làm ăn buôn bán. 

Phù Thạch: (phù: nổi, thạch: hòn đá) tên bến và phố ở trên sông Lam Giang, 
cạnh núi Lam Thành, nơi đây người Trung Hoa cư trú buôn bán, nhà cửa san 


- sát, thuyền bè tu tập. 


37. 


38. 


39. 


41. 


42. 
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Lich triéu: (lich: trải qua, triéu: thời dai một ông vua ở ngôi) trái qua các 
triéu dai. 、 

Phong lưu: (phong: gió, lưu: dòng nước) ngọn gió thổi từ chỗ nay đến chỗ khác, 
dòng nước chảy từ nơi nọ đến nơi kia nên thường ví với người có đức tốt, vì thế 
chữ phong luu được dùng để chỉ phẩm cách con người có đức tốt, lịch sự, phong 
dang lưu xướng. Về sau hai chữ ấy được dùng để chỉ sự chơi bời phóng túng. 
Thú phong lưu: thú ăn chơi phóng túng. 

Đèn chong: đèn tháp để suốt đêm. ` 

Vẻ tố: (tố: trắng) vé sáng. 

Lò thiêu: lò hương; ở các dén chùa gian ngoài cùng trước chánh điện 
thiêu hương. | 

Doi: cón cát ở ngoài sóng. 

Thảo mà: tháo nào mà. . 

Cánh điệp: cánh bướm, ý nhắc đến việc Trang Chu nằm mo thấy mình hóa ra. 
bướm rồi khi tỉnh dậy không biết mình là bướm hay là Trang Chu. 

Lá đào: lá cây đào, ý nói đến cảnh tiên, nơi có động Đào nguyên mà người 
đánh cá ở đất Vũ Lăng (đời Tấn) đã lạc vào. 

Vụ Giáp: núi Vụ Giáp ở tỉnh Tứ Xuyên bên Trung Quốc. Nguyên vua Sở Tương 
Vương ra chơi Cao Đường nằm mo thay người con gái tự xung là thần nữ ở núi 
Vu Giáp, sớm làm máy tối làm mưa, đến xin cùng chăn gối nên trong văn 
chương thường dùng các chữ Vu Giáp, đính Giáp non Thân, Cao Đường, non Vu, 
máy mua để chỉ sự ái ân của trai gái hoặc sự mơ mộng ái ân. ` 


44. 


50 


55 


60 


65 


Va Lang: tên đất thuộc tính Hồ Nam. Đào Tiém (đời Tấn) có làm bài Dao hoa 
nguyên ky ké chuyện người đánh cá ó đất Vũ Lang lạc vào động tiên. 

Mo mong mua Sở: mo mong đến sự ái ân (xem thêm chú thích chữ Vu Giáp). 

Gió Đằng: do câu thơ của Vương Bột: “Thời lại phong tống Đằng Vương các" (lúc 
gặp may, gió thổi vào gác vua Đằng). 

Nguyên đời Đường, Diêm Đô đốc có dựng một cái lầu ở Nam Xương thuộc tỉnh 
Giang Tây, mới mở một buổi tiệc lớn ở Đằng Vương các. Khi ấy Vương Bột 
đang ở Ma Dương nghe tin, cho thuyền xuôi gấp, may gặp gió thuận nên về kịp 
Nam Xương để vào dự tiệc. Trong büa tiệc Vương Bột có làm một bài fu và trod 
thành nổi tiếng. 

Về sau các nhà văn thường dùng điển đó để chí sự may mắn, gặp thời hoặc 
duyên may số tốt. 


III. Thuyền ngược dòng sông Lam 


Dã men vừa sánh giọng trà, 

Nhà lan treo tháp, doành La xuống thuyén. 
Gió xuân rút cánh buồm duyên, 

Thiéu quang chín chục, vân yên một chèo. 
Bến tình nhẹ nhổ con neo, 

. Đầu mai yến vấn, mạn chèo oanh dua. 

Thanh thoi bầu rượu túi thơ, 

Ngón cám khiển hứng, nước cờ giải mé. 
Não nùng vượn suối hoa khe, 
Với người dường thấy vả vê chữ tình. 
Phong quang tám bức vén tranh, 
Bình non mượn đắm, gương doành lét tô. 
Bến Nam liễu bá con đò; 

Mánh mây viễn phố, cánh có hàn sa. 
Ngàn Đông khói lẩn lạc hà; 

Giọt mưa cổ thụ, tiếng gà cô thôn. 
Vó câu pha gió nhẹ bon, 

Bên lầu thử hỏi hoàng hôn địch nào. 
Trời Tây bóng hạc non sào, 

Đường rêu khách quạnh lối vào Thiên Thai. 
No xem góc bể bên trời, 

Một xuân biết mấy mươi nơi dập diu. 
Đòi nơi giốc mục, ngư tiểu, 
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70 


75 


Cần hôm mấy cán, tơi chiều nửa manh. 
Thánh thơi gió mát trăng thanh 
Nao đầm Đồng Lại, nhớ ghénh Bàn Khê. 
Mảng vui sào đẩy mái phê, 

Doành ngân bóng thỏ đã xê ngang đầu. 
Nài xuân chén những kèo mau, 

Tưởng duyên kỳ ngộ, ngâm câu Vị đường. 
Này này quế trạo lan tương, 

Ví đua Xích Bich, chi nhường Đông Pha. 


Khảo dị 


B6. 
58. 
61. 
66. 
69. 
72. 
73. 
74. 


Với người dường có vá vê chữ tình. 

Bình non mượn khám, gương doành lét tô. 
Ngàn Đông khói lán lạc hà. 

Đường rêu khách quạnh ruổi vào Thiên Thai. 
Đồi nơi gióc muc, ca tiểu. ` 

Nào dám Đồng Lai, nọ ghénh Bàn Khê. 
Mang vui sào cay mái phê. 

Doành Ngân bóng thỏ đã xë ngang đầu. 


Chú thích 


41. 


48. 


50. 


52. 


54. 


Dã men: dá men rượu tức là hết say rượu. 

Sánh giọng tra: đạt đến độ thưởng thức day đủ hương vị của chén trà. 

Nhà lan: do chữ lan thất lấy từ câu “Dữ thiện nhân cư như nhập chỉ lan chỉ 
thất” (cùng ở với người hiển như vào naà có có chi có lan thơm ngát) ý nói ở 
gần người hiên thi cũng được thom lây. 

Nha lan: nhà bạn tốt. 

Treo tháp: (tháp: cái giường) ý nói cất giường đi không cho ai nằm. Do điển 
Trần Phón, đời Hậu Hán, có một cái giường để dành tiếp người ban quí họ Từ. 
Khi bạn đến thì hạ xuống, khi bạn về thì lại cất đi. 

Doành La: (La: sóng La) sóng La cháy vào sóng Lam, ngay bén canh Phü 
Thach. Tác giá xuóng thuyén 6 sóng La. 

Thiéu quang: (thiêu: xinh dep, quang: ánh sáng) chỉ mùa xuân vi mùa này ánh 
sáng tuci dep. 

Chin chục: tức 90 ngày của mùa xuân. 

Vân yên: (ván: mây, yên: khói) mây khói. 

Mai: mui thuyền. 

Yến uấn: chim yến bay quanh. 

Ngón cám: (ngón: tài khéo léo riêng) tài chơi dàn cám. 

Khiển húng: (khiển: phát ra, hứng: cám xúc khơi dậy d trong lòng) khơi dậy 
hứng thú ở trong lòng. 

Giải mé: gỡ ra khói cơn mê. 
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56. 


58. 


59. 
60. 


61. 
62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 
68. 


Va vé: ham muốn su gì (H.T.C). 
Phong quang: (phong: gió, quang: ánh sáng) 
Cổ thi: “Phong quang tháo tế phù” (phong quang nói trên cỏ) gió không có ánh 
sáng, ánh sáng nàm trén có. Mói khi có gió thói trén có làm lay dóng ánh sáng 
thì ta lai tưởng chừng như là gió có ánh sáng. (Lời chú của Ngủ Thần). Về sau 
trong văn chương thường dùng chữ phong quang để chi phong cánh đẹp dé. 
Tám bức: tám bức vẽ phong cảnh đẹp. Tống Địch có tài vẽ, có vẽ tám bức nổi 
tiếng nhất là: 
Bình sa lạc nhạn (Nhạn sa bãi cát). 
Viễn phố qui phàm (Thuyền về bến xa). 
Sơn thị tình lam (Chợ chân núi trời quang mây tạnh). 
Giang thiên mộ tuyết (Bên sông tuyết sa lúc chiều tối). 
Động Dinh thu nguyệt (Trăng thu trên hé Động Dinh). 
Tiêu Tương da và (Mưa đêm trên sông Tiêu Tương). 
Sơn tự hàn chung (Chuông vắng lạnh từ ngôi chùa trên núi). 

8. Ngư thôn tịch chiếu (Bóng chiều ở xóm chai). 
Bình non: núi như bức bình phong. 


PRAY LO, > ES 


. Mugn dám: mượn để làm cái thú say đắm khi ngắm cảnh. 


Gương doành: mặt nước phẳng của dòng sông như tấm gương. 

Lét: liếc. Tiếng này còn thấy ở các truyện Nôm khác như: 

Mai sinh trông lét rõ ròng tiểu thư (Nhị độ mai). 

Sóng thu một lét hữu tình (Hoàng Trüu). 

Tó: tô điểm. 

Bá: rủ quanh (cành liễu buồng rủ quanh con dò). 

Viễn phố: (uiễn: xa, phố: bến sông) bến sông ở xa. 

Hàn sa: (hàn: lạnh, sa: cát) bãi cát quanh hiu, lạnh lèo. 

Lac ha: (lạc: rdi xuống, hà: rang) rang còn đương tan. 

Cổ thụ: cây to sống lâu năm. 

Có thôn: làng xóm đứng một mình giữa đồng. 

Vó câu: (câu: ngựa non đương sức manh mé) vó ngựa, chân ngựa. 

Pha gió: băng theo gió. 

Bon: chạy mau. 

Hoàng hôn: (hoàng: vàng, hôn: chiều tối) lúc gần tối, sắc trời còn trắng vàng 
(khác với ta dương là buổi chiều khi mặt trời còn chưa lặn). 

Địch: ống sáo lớn. 

Bóng hạc: bóng con chim hạc. Nghĩa bóng nói về tuổi già. Cũng dùng dé chi 
canh chiéu ta. 

Bong hac non sào: mặt trời xuống sát đất 6 chân trời chi còn cách non một 
cây sào. ; 

Thién Thai: tën mót ngon nui ó tinh Triét Giang (Trung Quéc). Nguyën xua, vào 
đời Hậu Hán, ngày Tết Doan Ngo (mỗng 5 tháng 5 âm lịch) có Lưu Thân va 
_ Nguyễn Triệu đi hái thuốc lạc vào động Thiên Thai gặp tiên. Nghĩa bóng nói chỗ ở 
của con gái đẹp. Cả câu ý nói lối vào Thiên Thai thì đường rêu khách vắng. 

No xem: xem đã đủ chán mắt. 

Dép diu: nhiều người rủ rê nhau cùng đi (chơi xuân). 


1355 


69. 


70. 


72. 


73. 


74. 


75. 


76. 


TT. 


78. 


Doi noi: nhiéu nci. 
Gióc muc: (giốc: cái tù và lam bằng sừng trâu, muc: ké chan trâu) tà cánh buói 
sáng sớm với người tuán canh thói tù và báo hết canh nam và ke muc đồng 
dánh tráu ra ngoài cánh dóng. 
Ngư tiêu: (ngư: người đánh cá, tiểu: ke tiêu phu) tà cánh người dann. cá trên 
sông và người tiéu phu nhặt cúi trên núi. 
Bốn chữ nay được đặt thành cặp đối nhau. Hoàng Xuân Han đã hiéu khác đi nên mới 
đổi chữ ngu tiêu thành ca tiêu nhung trong các bán Nom đều viết là ngư tiểu cá 
Cán hôm: cán câu cá lúc buổi chiều. 
Toi chiêu: áo tơi mặc lúc buổi chiều mua. 
Ca câu tả cảnh buổi chiều khi ké đi câu vac cần về và kế đi cay mac áo toi đội 
mưa trở về. 
Hai câu này tả cảnh buổi sớm và buổi chiều. 
Đông Lai: chỗ Nghiêm Quang ngôi câu cá. 
Nghiêm Quang, người đời Hán, tự là Tử Lăng, thuở nhỏ là ban học cia Quang 
Vũ. Khi Quang Vũ lên ngôi vua, có vời ông ra làm quan nhưng ông từ chối rồi về 
đi cày ở núi Phú Xuân. 
Bàn Khê: chỗ Lã Vọng ngồi câu cá mà gặp Chu Văn Vương. Bàn Khê là con 
sông ở Đông Nam huyện Bảo Khê tỉnh Thiểm Tây, khe có suối goi là Tư tuyển. 
Cả hai câu 71-72 tả cánh an nhàn thánh thoi cua người ẩn dat. 
Sáo đấy: lấy sào đẩy cho thuyén đi. 
Mái phê: mái chèo lướt trên mặt nước. 
Đoành ngân: (doành: dòng nước, ngân: trắng như bạc) dòng nước bạc. 
Bóng thỏ: bóng trăng. Tục truyền trên mặt dis: có con thé ngọc nén thường 
goi mat tráng là ngoc tho. 
Xë: chuyển dich. 
Nai: cố mời. 
Kèo: rót rượu mời. 
Mau: ý nói uống le, hết chén này tới chén khác. 
Kỳ ngộ: (ky: lạ, ngộ: gặp gỡ) cuộc gặp gỡ la lùng, ít có. 
Vị đường: (VỊ: sông VỊ, đường: bờ đê) bờ đê sông VỊ. 
Quế trạo lan tương: (quế: gỗ cây quế, trạo: mái chèo, lan: gỗ cây lan, tương: mái 
chèo nhỏ) chèo lớn bằng gỗ cây quế, chèo nhỏ bằng gỗ cây lan. Chữ lấy trong 
bài Tiên Xích Bích phú của Tô Đông Pha. 
Xích Bích: tên một con sông thuộc tỉnh Hồ Bac. Khổng Minh và Chu Du đã 
dùng hỏa công phá quân của Tào Tháo ó trên sóng này. Tô Đông Pha có làm 
Tiên Xích Bích và Hậu Xích Bích rất được truyền tụng. 
Đông Pha: tên tự của Tô Thức (1037 - 1101), người đời Tống, không những nổi 
tiếng về thơ văn mà còn nổi tiếng cả về họa và thư pháp nữa. Cá hai câu 77 - 
78 nói tác giả đi dao thuyén trên sông Lam đâu có kém gì Đông Pha đi dao 
thuyền trên sông Xích Bích. 
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IV. Méng dén Mai dinh 


Say sua đòi thú lân la, 
80 Giang thành đã gióng tiếng ga sang tư. 
“Giấc hoe thiếp thiếp lần mo, 
Trong mơ mòng thấy tình cờ lạ sao. 
Tưởng mình lạc lối nguồn Đào, f 
Khi ra Động khẩu, khi vào Bóng Doanh. 
85 Doi phen chim lá hoa cành, 
Duong chiều đón rước, nhu tinh rú rë. 
Mấy chòm len lỏi son khé, 
Dong ngàn thú dat, vách che bui tran. 
Lối quanh hoa kính lan lần, 
90 Cảnh tiên riêng để tay thần mở mang. 
Bầu trời kẽ lở thanh quang, 
Nẻo xa trông rõ mấy trang lão tùng. 
Dưới tùng có gác Nghinh Phong. 
Cách chừng những thấy phạm cung bảo đài. 
95 |. ' Băng chừng dạo bước tới nơi, 
Tường sau ngàn gốc tảo mai quanh thành. 
Biển đâu nét tạc rành rành, 
Đề ba chữ THƯỞNG MAI ĐÌNH vàng tương. 


Khảo di 

80. Giang thành đã gióng canh gà sang tư. 

85. Dodi nơi chim lá hoa cành, 

89. Ruổi quanh hoa kính lần lần, : 

90. Cảnh tiên riêng đợi tay thần mở mang. 

91. Bầu trời ghẽ chiếm thanh quang, 

94. Cách chừng thấy những pham cung báo đài. 

Chú thích I 

79. Doi thú: (đòi: nhiễu) thiếu gì thú, nhiều thú. 

80. Giang thành: thành bên sông tức thành Triểu Khẩu. 

Gióng: bắt đầu giục giã, thôi thúc. 
Sang tu: sang canh tu. 

81. Giác hòe: do chữ Hoe an mộng tức là giấc ngủ nằm mộng thấy ở nước Hòe An. 
Do điển: Thuần Vu Phần nằm mộng thấy tới nước Hòe An được vua nước ấy gả 
công chúa cho và được bổ làm Thái thú đất Nam Kha. Khi tỉnh dậy thấy nằm 
dưới gốc cây hòe bên cạnh có lỗ kiến lớn. Thuần Vu Phần suy nghĩ lấy làm chán, 
bèn bỏ đi tu tiên. 
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83. 
84. 


86. 
87. 


88. 


89. 
91. 


92. 
93. 
94. 


96. 
98. 


100 


105 


1858 


Giấc hòe vé sau được dùng để chí giấc mộng. 


Nguôn Đào: tức Đào nguyên. Xem chú thích chữ Vü Lang câu 42. 

Động kháu: cửa động. 

Động khẩu xuân thường tru: cảnh xuân ở cửa động không bao giờ hết tức là chỗ 
cảnh tiên. 

Bóng Doanh: tên một hòn dao ở trong biển Bột Hải gồm có Bóng Lai, Phuong 
Trượng và Doanh Châu. Xung quanh ba đảo này có một biển nước bao bọc 
nhưng lại rất yếu không đỡ nổi một hột cái nên gọi là Nước Nhược. 

Bóng Doanh hay non Bóng là nơi tiên ở. 

Dường chiều: như có vẻ. 

Chom: chòm xóm, chỗ có đông người ở thành một xóm. 

Sơn khé: (sơn: núi, khé: khe suối) khe núi có suối nước chảy. 

Thú dạt: thú của người đi ở ẩn. 

Bui trần: cũng nhu bui hông, bụi bam, cõi trần. ` 

T.K: Gương trong chẳng chút bụi trần. 

Hoa kính: (hoa: bông hoa, kính: con đường hẹp) đường nhó hai bên có cây hoa ` 
nở. 

Ké lở: cửa động do đá lở thành một kẽ lớn. 

Thanh quang: trong sáng. 

Trang lão tùng: (trang: hạng, bực) cây tùng đã vào hàng già lão. 

Nghinh Phong: tên gác, có nghĩa gác ngồi hóng gió mát. 

Pham cung: (phạm cũng đọc là phan: nết làm thanh tịnh). Phát giáo lấy thanh 
tinh làm tôn chỉ cho nên sự gi có quan hệ đến Phát gọi là pham nhu pham cung 
là cái cung điện thờ Phật. 

Bảo dai: (báo: quí, dài: lâu đài) lâu đài quí giá, đài tiên ó. 

Tdo mai: (tảo: sớm) mai nở sớm. 

Thưởng: thưởng thức, cho là đẹp mà ngắm nghía. 

Thưởng mai đình: cái đình ngồi ngắm mai nở đẹp. 

Vàng tương: vàng thiếp. 


V. Thiếu nữ đề thơ 


Trong đình bốn báu sắn sàng, 

Cánh mây mới thảo, ngòi sương chửa rời. 
Xông mai chợt động bóng người, 

Vẻ lan vừa chán vội dời gót sen. 
Rẽ ngang về mái tây hiên, 

Cành dao khuất bóng, xiêm tiên lẫn màu. 
Ít nhiều chùm quến chổi thâu. . 

Hương thừa còn phảng phất đâu trước đình. 
Vẻ đâu ngọc chuốt giá thanh, 

Bút than đố vẽ nên tranh truyền thần. 


Giá sao báu Triệu, châu Tần, 
110 Người sao trông duói cõi trần chưa ai! 
Thực âu sắc nước hương trời, 
Chẳng dòng thần nữ cũng vời tiên cung. 
Nguyên phong động tỏa trùng trùng, 
Khách thơ thêm những mơ mòng hồn thơ. 
115 Biết đâu nước đợi non chờ, 
Chúa xuân sao bỗng hững hờ cho đang. 
Bào tình lần thấm giọt sương, 
Thẩn thơ ngọn khói cành sương một mình. 
Lén kể vào trước côn đình, 
120 Vách mai còn dán rành rành tiên mai: 
Lúa ngọc cùng ai đó? 
Trăng kia voi khách này. 
Một cành xuân đã sớm, 
Mấy đóa tuyết nào bay. 
Vẻ sạch mua càng dai. 
Lòng thơm gió nỡ lay. 
Bướm con đừng thóc mách, 
. Cho hái có nhường tay. : f 
Bai thơ Thưởng mai nguyên van 


Khào di 

105. Ít nhiều chùm quen chói thâu, 

107. Vẻ sao ngọc chuốt giá thanh, 

113. Nguyên phong đồng tỏa trùng trùng, 

117. Bào tình lần thấm giọt Tương, 

118. Thán thờ ngon khói cành sương một mình. 

119. Lén vào kê trước côn đình, 

Chú thích | 

99. Bốn báu: do chữ tú báo, bốn vật qui giá cua nhà Nho là giấy, bút, mực và 
nghiên mực. | 

100. Cánh máy: tờ giấy có vẽ máy cho đẹp. 

Ngòi sương: ngòi bút. 

101. Xóng mai: bang qua khóm mai. 

102. Gói sen: gót của người con gái đẹp. Đông Hôn Hầu yêu Phan Phi nên bảo lát 
hoa sen bằng vàng trong cung để mỗi khi nàng đi gót nàng như có một bông 
sen nở ra. 

104. Cành dao: (dao: thứ ngọc đẹp) cành cây bằng ngọc, chỉ người dep. 

Cành dao khuất bóng: người thiếu nữ xinh đẹp đi khuất mất bóng. 
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105. 


107. 


109. 


111. 


112. 


113. 


116. 


117. 


119. 
120. 


125 


Xiém tiên lån mau: xiêm của người thiếu nữ xinh dep lần với màu sắc của cây 
co cảnh vật chung quanh. 
Chùm quến chéi thâu: (quến: vương lấy, dính vào, thâu: giữ lấy) ý nói chùm cây 
còn vương lấy, chổi cây còn giữ lấy hương thơm của người con gái. T.K: Hương 
thừa còn hãy ra vào đâu đây. 
Ngoc chuốt: (chuốt: mài nhé nhẹ hoặc chùi đi chùi lai cho thật nhắn, thật bóng) 
ngọc được mài cho thật bóng dep. Ca dao: Ngọc kia chuót mdi cũng tròn, Sắt 
kia mài mdi cũng còn nên kim. 
Giá kim: (thanh: rất trong) nước đóng thành băng trông trong suốt. Ngọc chuốt 
giá thanh: chỉ sự trong trắng cao quí của người con gái. Người sao ngọc chuốt 
tuyết đông, vé sao gid chuốt gương trong hỡi người. (H.T). 
Bau Triệu cháu Tán: ngọc nước Triệu, cháu nước Tần, chỉ những vật rất 
quí giá. 
Sắc nước hương trời: do chữ quốc sắc thiên hương, chỉ người con gái đẹp nổi 
tiếng trong cả nước. 
Thần nữ: người con gái của thần tiên. 
Tiên cung: chỉ người con gái ở trên cung tiên. 
Nguyên phong động tỏa: nguôn bị phong kín, động bị tỏa kín. Ý nói người thiếu 
nữ xinh đẹp kia ở hẳn trong phòng kín không ra ngoài nữa. 
T.K: Tác gang dëng tỏa nguyên phong. 
Chúa xuân: chủ mùa xuân. Người xưa thường tin mỗi mùa có một ông thần chủ 
trương việc mưa nắng. Mùa xuân thuộc vé phương Đông nén lai có tên là chúa 
đông hoặc đông quân. l 
Chúa xuân có nghĩa bóng là mùa xuân hoặc người tình quân. ó đây chi người 
thiếu nữ thì có gượng ép. 
Bào: áo đài và tay rộng. 
Giọt sương: giọt nước mắt, giọt lệ. 
Thơ Nguyễn Khuyến: Tuổi già giọt lệ như sương. 
T.Kz: Giọt cháu là chã khôn cầm, cúi đầu chàng những gat thám giọt sương. Các 
bản Nôm đều viết giọt sương nhưng HXH đã sửa là giọt Tương cho khỏi trùng vận. 
Côn đình: tức Mai đình nơi có dán bài thơ. 
Vách mai: bức vách. Chữ mai được đặt thêm cho đẹp lời. 
Tiên mai: tờ giấy có vẽ hoa mai để viết thơ cho đẹp. 


VI, Họa thơ thưởng mai 


Tứ cao cách lạ tột vời, 
Thoa quần hiếm nhỉ nảy tài Âu, Tô! 

Nữ trung dễ mấy nầy ru! 
Song mai kể mấy công phu tập rèn. 

Câu thần, chữ thánh, người tiên, 
Hay đâu là chẳng sẵn nguyễn trăm năm. 


1860 ` 


Phim Hoang doi khach tri 4m, 
Nên treo cân Lệ, ai cầm giá Côn. 
Nghĩ mình giong ruổi nước non, 
130 Niềm kinh quốc, nỗi hương thôn bấy chay. 
Thốt chi bướm lũ ong bầy, 
Đàn tao nào mấy dua tay cắm ve. 
Dù chăng con Tạo khắt khe, 
Thì chi cánh điệp còn mê vời tình. 
135 Trót đà đến Mẫu Don đình, 
Thơm chăng cũng bẻ một cành làm duyên. 
Tục điêu gắng bộ vận tiên, 
Liễu trì trước lá hoa tiên thế nào? 
Ngoài dao vừa ráo luật Dao. 
140 Với vần thơ trước xếp vào một phong: 
Dao Tri in vé ngọc, 
Đúc lai lá tiên nay. 
Nån gió hoa vita nau, 
Nai hương nguyệt muốn bay. 
Chiếc đình còn pháng phát, 
Cái bướm bỗng thày lay. 
Chẳng những xuân kia chọn, 
Thân tiên cũng chdp tay. 
Bài thơ Thưởng mai họa vần 
Người tiên dẫu cách mấy trùng, 4 
Dấu tiên càng phó thi đồng chat chiu. 
Bỗng dưng trăng dật gió dìu, 
Làm sao lui tới cho deo đẳng này. 
145 Cuộc mê càng mải miệt thay, 
Dập dờn chiếc bóng, chay vay trót giờ. 
Một đình, một khách, than thơ, 
Thôi thâm thì hỏi, lại mơ mẩn chào. 


Khảo dị 
122. Quần thoa hiếm nhỉ nảy tài Âu, Tô. 
126. Hay đâu là chẳng sẵn nguyễn trăm năm (Nóm). 
135. Trót đà đới Mẫu đơn đình, 
140. Với vần thơ trước sếp vào một. phong. 
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Chú thích 


121. 
122. 


123. 
124. 


126. 


127. 


. 128. 
129. 
130. 


131. 


132. 
133. 
184. 


187. 


Tứ: ý thơ nảy trong khi cám nhận ngắm xem canh vật. 
Thoa quần: (thoa: cái tram cài tóc, quần: cái quan) chi chung đàn bà con gái. 
Âu, Tô: (Au: Âu Dương Tu, Tô: Tô Đông Pha). 


Âu Dương Tu, người đời Tống nồi tiếng về văn thơ. 


Tô Đông Pha, người đời Tống nối tiếng về thơ và họa. 
Cả câu ý nói con gái mà nảy tài như Âu, Tô thì thật là hiếm có. 
Nữ trung: trong hàng phu nữ. 
Song mai: cửa sổ phía ngoài sân có trông cây mai hoặc chỉ là cửa số còn chữ 
mai được đặt thêm cho đẹp lời. Nghia bóng chí phòng học. 
Công phu: (công: su khó nhọc vat vả, phu: người làm việc vất va) nói việc làm 
tốn kém nhiều công sức vất va. 
Nguyên: lời ước mong cho được như ý. 
Trăm năm: chỉ sự thành duyên vợ chồng sống với tu đến khi trăm tuổi. 
Phim Hoàng: bán đàn Phụng cầu hoàng. Bán này nguyên của công chúa Long 
Ngọc, con vua Tân Mục Công, học với chồng là Tiêu Sử. Lúc nàng thổi khúc 
Phung cầu hoàng thì có chim phụng bay xuống rôi nàng cưỡi phụng, chóng cưỡi 
rồng, hai người bay lên cõi tiên. Về sau Tư mã Tương Như cũng đàn bản Phụng 
cầu hoàng để quyến rũ Trác Văn Quân. 
Tri âm: (tri: biết, âm: tiếng, tiếng đàn). 
Do điển Chung Tử Kỳ nghe hiểu được tiếng dan cua Bá Nha nên hai người trở 
thành bạn tri âm tức là bạn thân hiểu được lòng nhau. 
Can Lệ: nói đến hat châu ở sông Lệ (một chỉ nhánh của sông Trường Giang) 
cân nặng hơn hạt châu ở các nơi khác. 
Giá Côn: nói đến giá của viên ngọc ở núi Côn (tức núi Côn Lôn) cao hơn giá 
viên ngọc ở các nơi khác. Cả câu ý nói đến việc kén chóng còn giữ cao giá. 
Giong ruổi: (cũng viết rong ruổi) cưỡi ngựa đi trên quãng đường dài không nghỉ. 
Đường giong ruổi lung deo cung tiễn (C.P.N). 
Kinh quốc: (kinh: nghĩa đen là đường sợi dọc căng khi dệt vải, nghĩa bóng là 
sửa trị; quốc: nước) sửa trị việc nước. 
Hương thôn: làng xóm, quê nhà. 
Thốt chỉ: nói chỉ. 
Bướm lũ ong bây: bướm ong thường bay hút nhi hoa nên dùng ong buóm dé ám 
chi sự lá loi ve van của con trai. Thơ có: Vườn xuân chi dé bướm ong qua. T.K: 
Tường đông ong bướm di vé mặc ai. 
Đàn tao: tức Tao đàn là nơi hội họp của các tao nhân mặc khách. 
Cám vé: cắm dây cọc làm dấu, chi chỗ sáu cạn nghĩa bóng là chi đường dẫn lối 
tức làm chủ Tao đàn. Se 
Dù chăng: ở câu nay có thể hiểu là dù chở con tạo cho khắt khe chăng. 
Con. tạo: do câu “Tạo hóa tiểu nhi" của Đỗ Thẩm Ngôn, có ý nói Tạo hóa như 
trẻ con hay trêu người, không biết thế nào mà lượng được. 
Cánh điệp: cánh bướm, chỉ giấc mộng (xem chú thích câu 41). 
Mẫu Đơn đình: nơi Đồ Lệ Nương nằm mộng thấy gặp Liễu Mộng Mai rôi lấy 
được nàng. I 
Tục điêu: (tục: nối, điêu: loài chón đuôi dai). Bên Trung Quốc các ông ngự sử 
dùng đuôi con điêu làm chop mu. Cuối đời nhà Tân số quan ngự sử quá nhiều, 


1862 


138. 


139. 


140 


142. 


143. 


144. 
146. 


150 


155 


160 


lại hoc thức kém nên có người nói đùa: “Điêu bát túc, cáu vi tuc" (néu đuôi con 
điêu không đủ thì lấy đuôi chó nối thay vào). 
Tục điêu: bắt chước theo một cách vụng về hoặc là lời nói nhún nhường khi họa 
lai thơ của T.K: Hay hèn lé cũng nối điêu. 
Bộ ván: (bộ: theo, uận: van) theo vần bài tho cua người xuóng mà hoa lại. 
Liễu trì: (trì: ao) cây liều ở bờ ao. 
Hoa tiên: (tiên: tờ giấy) tờ giấy có vé hoa để viết thơ cho dep. 
Ngói dao: ngòi bút. Xưa kia khi người ta chưa chế ra bút viết phái dùng ngon 
dao để khắc chữ lên mảnh tre. . 
Luật Đào: luật thơ của họ Đào, tức Dao Tiêm một danh si đời Tấn. 
Dao trì: (dao: ngọc dao, trì: ao) ao ngọc. Tên một cái ao bên phía trái cung điện 
của Tây Vương Mẫu trên dãy núi tiên (Côn Lôn). 
Nghĩa bóng chỉ nơi tiên ở. 
Nau: ẩn nau, nap đi. 
Thay lay: mua chuộc lấy việc không phải của minh. Ó đây mượn cảnh con bướm 
bỗng thày lay để tả việc khách tìm hoa khong h hen ma den. 
Phó: trao cho. 
Thi đông: (thi: tho, đẳng: cái ống bằng đồng) cái ống đựng thơ. 
Chat chiu: dành dum từng tí và giữ gìn cẩn thận. 
Tục ngữ: Ít chát chiu hơn nhiều phung phi. 
Dát diu: qua lại nhiều lần. 
Trăng dật gió dìu: ý nói cảnh hẹn hò yêu đương cứ qua lại hoài trong tâm trí. 
Đeo đẳng: theo đuổi mãi, không dứt bỏ được. 


Chay uay: chữ Nôm viết + # chơi voi. 


VII. Dao bước tìm người . 


Hiên đâu kéo rẽ hoa đào, 

Đánh liều cả quyết bước vào thử xem. 
Thướt tha tơ liễu buông rèm, 

Trà non uốn điệu, dương mềm khoe tươi. 
Nhi xuân rước gió như cười, 

Chòm thanh, khóm dật, khác vời chân du. 

; '€ó cây có đá xô bó, . 
: Có láu tác diéu, có hó du ngu. 

Giữa trời một cuộc tiên cu, 

Đình đài mấy tháp, dé thư mấy từng. 
Hoa say, hạc ngủ, mơ chừng, 

Một rằng Bích động, hai rằng Thanh tiêu. 
Một hiên Huy Phượng cheo leo, 

Thấp đưa gió trúc, cao reo sóng tùng. 
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Khao di 

155. Có cây có đá lô xô, 

157. Trga trời một cuộc tiên cu, 

158. Dinh đài mấy tóp, dé thu mấy từng. 
Chú thích 


149. 
152. 


154. 


155. 
156. 


157. 
158. 


160.- 


161. 


162. 


165 


170 


Kéo rẽ: lấy tay kéo rẽ cành dao dé mở lối vao. 
Điệu: đáng điệu. 
Dương: cây dương cùng mỏt loài với cây liễu chỉ khác cành dương cứng và vênh 
lên còn cành liễu yếu và ru xuống. 
Chom thanh khém dát: chòm cây cành lá đứng yên, khóm cây cành lá gió đưa 
phơ phất. 
Chân du: (chán: có thực, du: di chơi) cảnh có thật lúc di chơi trông thấy ở 
trần gian. : 

Khác vói chán du: khác xa với cánh thuc đã thấy khi di chơi ở trần gian. 
Xô bó: lẫn lộn, ý nói có cây chen lẫn với đá 16 xô. 
Túc điểu: (túc: đậu, điểu: chim) chim đậu ngú ban đêm. 
Du ngư: cá bơi lội. 
Tiên cư: chỗ tiên ở. Z i 
Dinh dài: (đình: cái nhà nhỏ không có tường để ngôi bóng mát, dài: cái nha 
làm cao có thể đứng trông xa được) chỉ chung lâu đài đình tạ. 
Tháp: chòi cao. 
Dé thư: (dé: bức địa dé, tranh vẽ, thư: sách vd) chỉ chung chỗ thư phòng. 
Bich động: động biếc. 
Thanh tiêu: (tiêu: mây xanh) trời xanh. 

Bích động và thanh tiêu là chỉ cảnh tiên. 
Huy Phượng: tên của cái hiên, có nghĩa là cái hiên ở đó có thể vẫy được chim 
phượng xuống. 
Sóng tùng: gió thổi vào lá tùng reo lên từng đợt như tiếng sóng rì rào. 


‘VIII. Trao thư cho hoàn 


Tiểu hoàn lẩn bóng hiên. trung, 
Vén cành gấm, hái hoa hồng trước lang. 
Bóng người chợt thấy dung quang, 
Lanh chanh bước tới sỗ sàng hỏi ngay: 
“Người đâu quan khách đâu đây! 
Lạ lùng xông xáo chốn này là sao!” 
Nhủ rằng: “Chớ đổ nhau nao, 
Qua đình Mai, thấy thơ nào bỏ rơi. 
Tài này Lý Đỗ một hai, 
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175 Hoàn rằng: “Mo mẩn ngán thay!” 
Vội vàng giật lấy tiên mây trở vào. 
Tuyệt mù nào thấy đâu nào, 
Cành bay cánh điệp, hoa rào lối thơm. 
Manh riêng càng nát như tươm, 
180 Càng ngơ ngẩn bóng, càng năn nỉ tình. 
Chắc chi con trẻ đành hanh, 
Tin sương có lọt trước mành cho chăng. 
Tấc gang cách mấy mươi tầng, 
Không dưng hầu dễ gió Đằng cợt ai. 
185 Chớ rằng lá thắm duénh khơi, 
Một thơ kéo được tơ trời mà hay! 
Kiếp xưa cũng thế nào đây, 
Họa hoằn chăng chẳng là tay vuông tròn. 
Mảnh tiên tạc lấy sắt son, 
190 Tấc lòng đem hỏi, nước non mạn bàn. 
Khảo di 
164. Vén cành biéc, hái hoa hồng trước lang. 
178. Canh bay phán điệp, hoa xào cánh thom. 
180. Càng ngơ ngẩn bóng, càng nám ni tình. 
185. Chớ rằng lá thắm giòng khơi. 
190. Tấc lòng đem hỏi, nước non mượn bàn. 


Xuân in cdo liễu, tuyết tươi nét tùng. 
Lời đâu thần khế, đạo đồng, 


Hạnh đường bao ná, nhủ cùng được hay!” 


Chú thích ; 
163. Tiểu hoàn: (hoàn: con hau) con hầu còn nhỏ tuổi. 


164. 
165. 
166. 
168. 


Xem hoàn đổ lá, giuc đòi hái hoa (N.D.M) 
Hiên trung: cái hiên nhà, phía bên trong hiên. 
Lang: cái chái nhà, hàng hiên, hành lang. 
Dung quang: dung mao sáng súa, vé mát dep de. 
Sỗ sàng: không biết giữ gin lễ phép. 
Xông xdo: tro tráo, bạ đâu cũng vào. 


Thái độ này cũng là tất nhiên thôi vì nếu không sẽ lỡ mất dịp may. Ở truyện 


Hoa tiên nguyên tác, Nguyễn Huy Tự cũng đã tá Lương sinh “sé sàng 


như vậy: 


» 
DH 


~ Khi gặp Dao Tiên ở trong vườn nhà ho Diêu đương đánh cờ chang đã: 


“Cả liều dám sốc vào ngay trước bàn". 

— Khi gặp lại ở vườn hoa nhà Dương công chàng đã: 
Chặn ngang sinh đã trước hê, 
Cat chừng giữ đất, rut rè ghé xiên. 


xông xáo” 
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169. 
171. 
172. 


173. 


174. 


176. 


178. 


182. 


184. 


185. 


188. 


189. 


- Khi gặp lai ở vườn Hàn nhà họ Tiền chàng da: 
Vin theo cành đỡ quyết xông qua tường. 
Viết như vậy mới đúng tâm lý cúa chàng trai bị xa cách với người yêu bây giờ 
tình cờ mới gặp lại. Thế mà ở đoạn này Nguyễn Thiện khi nhuận sắc đã mượn 
mấy câu Kiều để thay vào cốt sao cho Lương sinh giữ thái độ nho nhã, đường 
hoàng: i 
Dao quanh núi gid di vóng, 
Bên hoa dường có nẻo thông cuối tường. 
Hài van lân bước bước sang, 
Cách tường da dáng tiếng vàng xa dua. 
Thật là giả tạo! Không còn đúng tâm lý nữa! Phải nói là Nguyễn Thiện đã làm hỏng 
mấy câu thơ của Nguyễn Huy Tự chi vì muốn giữ “vé đạo đức” cho Lương sinh. 
Đổ: đố tội, gán cho tội đã làm điều bất chính. 
Ly Đỗ: (Lý: Lý Thái Bạch, Dé: Đã Phú) hai nhà thơ nổi tiếng nhất đời Đường. 
Cảo: vẻ. 
Cả câu 172 nói văn hay như vẻ liễu về mùa xuân, tươi như nét tùng in trên tuyết 
về mùa đông. 
Thân khế: (thần: tinh thần, khé: hợp nhau) tám tình hợp với nhau. 
Đạo đông: (đạo: đường di, lẽ; đồng: cùng) cùng một lý tưởng, cùng theo một 
đường lối. 
Hạnh đường: (hạnh: cây hạnh, chỉ người phụ nữ cao quí, đường: nhà) nhà ở của 
nữ chủ nhân. . 
Tiên mây: tờ giấy có vẽ mây. Cũng như tiên hoa. Máy và hoa là những chữ 
dùng cho đẹp lời. 
Cánh điệp: cánh bướm tức con bướm. 
Tin sương: do chữ sương tín, chim nhan ở phương Bắc mỗi khi bay đến phương 
Nam thì người ta biết sắp có sương mù. 
Tin sương nghĩa bóng là tin tức. 
Gió Đằng: gió thuận chiêu thổi cho thuyền đến được gác Đằng; ý nói vận mau 
mắn. Xem chú thích câu 44. 
Lá thám duênh khơi: lá thám làm mối giỏi. 
Đời Đường Hy Tông có người tên là Vu Hựu nhặt được chiếc lá đỏ từ dòng ngự 
câu trong cung vua trôi ra, trên lá có dé bài thơ. Vu Huu bèn dé một bài thơ đáp 
lại vào lá rồi thả ở phía thượng lưu đồng ngự câu. Người cung nhân kia bắt được. 
Sau vua thái cung nữ, Han thị lấy Vu Huu. Khi kể chuyện, hai người nhắc tới cái 
lá đỏ, đem ra cho nhau xem thì mới biết lá thắm là mối giỏi. (Phương tri hông 
diệp thị lương môi). 
Họa hoằn: rất hiếm, ít khi có. 
Tay vuóng tròn: chỉ ông trời, tay tao hóa. 
Mảnh tiên: (tiên: tờ giấy) mảnh giấy. 
Sắt son: ý nói thủy chung, tình nghĩa không bao giờ phai nhạt (lúc nào cũng 
bền như sắt, đỏ như son). 
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195 


200 


205 


210 


IX. Mời vào hau chuyện 


Bàn mê những thẹn tin nhàn, 

Nhén nhơ suc thấy bóng hoàn tận nơi. 
Tan màn nói nói cười cười, 

Rằng vâng nghiêm lệnh rước người về sanh. 
Cảnh tình một bước một thanh, 

Dat chừng thư các, dao quanh trì đường. 
Ngoài sanh giá lục xây vàng, 

Bình đan xuân vẽ, đài gương bóng lồng. 
Trong sanh mở cánh phù dung, 

Mat trần luống những lạnh lùng vẻ Ngân. 
Y trên thấy một phu nhân, 

Bước vào tự lễ phân tân trước tòa. 
Dạy rằng: “Quê phúc gần xa? 

Ấy ai thóc mách nên mà biết đây?” 
Dứt lời rén rén thưa bày: 

“Khi xưa dòng đõi, khi nay phong trần. 
Mang vui nước trí non nhân, 

Đăng lâm trót hẹn với xuân một lời. 
Cho nên liều nẻo lạc vời, 

Phúc Giang, Phượng Lĩnh là nơi quê nhà. 
Thày lay vâng chịu trót đà, 

May nào lượng bể bao la muôn nhờ.” 


Khảo dị 

191. Bàn mê những ngóng tin nhàn, 

196. Tốt chừng thư các, dạo quanh trì đường. 
Chú thích 


191. 
192. 
193. 
194. 
196. 


197. 
198. 


Bàn mê: bôi hồi. 

Tin nhàn: tin nhan. 

Bóng hoàn: bóng con háu. 

Tán mán: màn mò, làm chuyện thắc mắc (H.T.C). 
Nghiêm lệnh: lệnh của bề trên nghiêm bảo. 
Sanh: toà nhà chính, nhà lớn để tiếp khách. 

Thư các: gác để sách. 

Trì đường (tri: ao, đường: bờ ao) bờ ao. 

Giá lục: giàn cây leo lá màu xanh. 

Binh dan: (bình: binh phong, dan: mau do) bức binh phong màu đỏ. 
Dai guong: cái giá dé tám guong, tám guong. 
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207. 


Phù dung: có hai loai: loại mọc ở dun nước gọi là thao phu dung tức la mot thu 
hoa sen; loại mọc ở trên đất gọi là móc phù dung tức mộc liên. Cây phù dung cao 
chừng hơn một thước, lá to, hoa trắng hoặc hóng dám nó về mùa thu và mùa đông. 
Cánh phù dung: cánh cửa có vé hình hoa phù dung. 

Vë Ngan: vé đẹp như trên cõi tiên. 

Y trên: trên ghế ngồi. 

Phụ nhân: tiếng gọi tôn xưng người đàn bà sang trọng. 

Tu lễ phân tân: (tự: bày, thứ bậc, tân: khách) bày đặt ra lễ nghi phân chia chú 
khách để tiếp đón. 

Quê phúc: quê quán. : 

Đòng dõi: con nhà danh tiếng đời đời có người đậu đạt và làm quan. 

Phong trần: (phong: gió, trần: bụi) gió thổi bụi bay mà người đi đường thường 
gặp phải. Nói cảnh vất vá lúc đi đường, sau được dùng để chi cánh loạn lac 
hoặc tình cảnh gian nan về cuộc sống gặp nhiều khó khăn. 

Nước trí non nhân: do câu Nhân gid nhao sơn, trí gid nhạo thủy trong Luận 
ngü (người có lòng nhân ưa thích dạo chơi núi, người có trí tué ua thích dao chơi 
sông). Thơ cổ: Thú này nhân trí đủ trăm chiêu. (Vịnh chùa Tuyết). 


Nghĩa rộng chỉ phong cảnh nước non. 


208. 
209. 
210. 


215 


220 


225 
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Đăng lâm: đi chơi trên núi. Chữ HK lâm la rừng. 

Liêu néo: băng lối đi liêu. 

Phúc Giang: tên con sông chảy qua xã Lai Thạch. 

Phượng Lĩnh: tên núi ở gần làng Trường Lưu, còn có tên là Nhạc Sạc. 


X. Khuyên lập công danh 


Nghe thôi lang lang trot giờ, 
Ngọc khoan khoan mới xa đưa dịu dàng: 
Rang: “Gia quân với nghiêm đường, 
Chữ luân xưa cũng mối giường một hai. 
Điện Thương cùng nếm vac mai, © 
Cũng trong Y Phó, cũng ngoài Tôn Ngô. 
Nấy sương vẹn bước vân cù, 
Dẫn nhàn riêng chiếm thú hồ sơn đây. 
Cơ trời dâu bể vần xây, 
Trần Kiều biết mặt Chu này là ai. 
Lửa binh rấp thủa chông gai, 

Áo xiêm đổi thói, cân đai đau lòng. 
Nang nguyền hưu thích dữ đồng, 
Theo chầu liệt thánh năm vòng mười dư. 

Bận bùng còn chút ngây thơ, 


230 


235 


240 


245 


250 


255 


260 


Điền viên quen lấy cám thu đỡ phiên. 
Dù chăng cảnh bụt làng tiên, 

Với trần nghĩ đã khơi miền nước mây. 
Tiền nhân túc trái sao đây, 


Không dưng ngươi biết chốn này là đâu. 


Mới rôi vừa dao thư lâu, 

Nhẹ nhàng vừa thấy con hầu nói qua. 
Khách nào lả lướt yên hà, 

Một minh thơ than dò la hạnh đường. 
Lại đưa hai bức thi chương, 


Khác chiều nên bảo đón chàng vào chơi... 


Lời quê trẻ nó dông dài, 

Thêm hoa may lại gặp tài văn nhân. 
Xem trong xướng họa mấy vần, 

Lấy mai mà vẽ lòng xuân cần quyền. 
Hay đâu là nợ là duyên, 

Là thân trước trẻ, là nguyền xưa ngươi. 
Khen cho cẩm tú sắc tài, 

La cho con Tao lựa người ghê thay! 
Kiếp trần day dướng dường này, 

Lửa hương thì đợi đến tay anh hùng. 
Ấy nhân duyên, ấy tao phùng, 

Dẫu đâu sắc sắc không không, nghĩ gì. 
Lọ là nhạn cá đi về, 

Lứa đôi chăng lại một kỳ tái lai. 
Nền Thi Lễ gắng dùi mài, 

Tiếng Khó; đừng hẹn với Mai mới hào! 
Duyên lành hẳn đợi giá cao, 

Đất bằng sấm đã, thơ đào lại ca. 
Xe duyên đành có trăng gia, 

Mặc dù nhân quả chớ ra quan hoài. 
Hồn mai còn nhớ Đình Mai, 

Nước non hẳn chẳng lạ người quen đâu. 
Còn non còn nước còn lâu, 

Còn câu thơ ấy là.câu sấm rồi.” 
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Khao di 


215. 
233. 
248. 
260. 


Rang: Gia tiên với nghiêm đường, (Nóm). 
Mới rôi dao tới thư lâu, 

Lửa hương chờ đợi đến tay anh hùng. 
Cảnh quen han chẳng lạ người quen đâu. 


Chú thích 


214. 


215. 


216. 


217. 


218. 


219. 


220. 


221. 


222. 


223. 


Ngọc: tiếng nói trong như ngọc. 
T.K: Hoa cười ngọc nói doan trang. 

Gia quên: bản HXH chép là gia quán. 

Nghiêm đường: (nghiêm: có uy khiến người khác phái kính sợ, đường: nha) chỉ 

người cha như nghiêm phụ, nghiền: quân. 

Luân: thường, tức cái đạo thường người ta phái noi theo (luán lý, luân thường). 

Mối giường: cũng như giéng mối là những nguyên tắc về luân lý mà mọi người 

phải theo. 

Điện Thương: (điện: cung điện nhà vua, Thương: tên một triểu đại trong cổ sử 

Trung Quốc, trước Công nguyên) day chỉ triéu đình nha Hậu Lê. 

Vac mai: vac nấu canh. Kinh Thư có câu: “Nhược tác hòa canh, như vi diễm mai” 

(Nếu cần nêm món canh thì ngươi làm mơ muối) ý nói đến tài điều hòa việc nước. 

Y Phó: (Y: Y Doãn, Phó: Phó Duyệt) hai người bé tôi giỏi. 

Ông Y đi ẩn ba lần mời mới chịu ra giúp cho dựng nên cơ nghiệp nhà Thương. 
Ông Phó an cư ở đất Phó Nham làm nghề thợ nề sau được vua Cao Tông mời ra 
giúp trung hưng nhà Thương. 

Tôn Ngô: (Tôn: Tôn Tân, Ngo: Ngô Khởi) hai người tướng giỏi có tài mưu lược. 
Ông Tôn, người nước Té thời Xuân Thu, giỏi binh pháp, đã giúp cho Té Hầu đánh. 
thắng được nước Nguy và giết được Bàng Quyên, kẻ đã hại mình. 

Ông Ngô là người nước Vệ, đời Đông Châu, là người có tài nhưng bất hiếu với mẹ 
và tan ác với vợ cũng là một tướng giỏi, trước theo L6 Hầu sau bo về giúp Sở và 
chết theo vua Sở. 

Cả câu ý nói tác giả cũng là dòng dõi con nhà tướng, 

Nấy sương: ngần ấy mùa sương tức ngần ấy năm rôi. 

Vân cù: (ván: mây, cù: con đường đi suốt bốn mặt) đường mây, con đường công 

danh khoa cử. 

Dẫn nhàn: đưa tới cảnh nhàn, về nghỉ dưỡng nhàn. 、 

Hồ sơn: (hó: cái hỗ nước, sơn: núi) chi cảnh nước non, sơn thủy hữu tinh. 

Dâu bể: do chữ tang điền thương hải (ruộng đâu hóa ra bién xanh) nói những sự 

biến đổi ở đời. I 

Trần Kiêu: tên đất, ó phía Đông Bắc huyện Khai Phong, tinh Ha Nam (Trung 

Quốc), nơi Triệu Khuông Dan được làm vua tức Tống Thái Tổ. 

Chu: tức Chu Công Đế bị Khuông Dẫn phế bỏ mà tự xưng làm vua ở Trần Kiểu. 

Rap: vận rúi, không may. 
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224. 


225. 
226. 
227. 
228. 


230. 
231. 


233. 
235. 
236. 
237. 


238. 
241. 


242. 
244. 


245. 


248. 


249. 


250. 


Cán dai: (cán: khan chit dau, dai: cai dai lung) nói chung vé phẩm phục cua các 
quan thời xưa. 
Hutu thích dữ đồng: (hưu: vui, thích: lo) cùng chung nói vui mừng và nói lo âu với nhau. 
Liệt thánh: các vua đời trước. 
Bán bùng: bận bịu. 
Điền viên: (điển: ruộng, viên: vườn) vé nghỉ dưỡng già vui với ruộng vườn ở 
quê nhà. 
Cám thu: (cám: dàn, thu: sách) nói về sự vui thú với đàn với sách cho đỡ phiền, 
Khơi: xa. 
Tiên nhân: (tién: trước, nhân: có, gốc dé sinh ra hậu quá) cái duyên từ kiếp trước. 
Tuc trái: (túc: ngày trước, trái: nợ) món nợ từ kiếp trước. Ác nghiệp làm từ đời 
trước mà chưa chuộc được khổ quá, đời nay mới thấy hiện ra bdo ứng. 
Ở đây ý nói có duyên nợ vợ chóng với nhau từ kiếp trước. 
Thư lâu: lầu đọc sách. 
Yên ha: mây và khói, chỗ sơn lâm vắng vé, chỗ ở ấn, đây chi cảnh tiên. 
Hạnh đường: xem chú thích câu 174. 
Thi chương: (thi: thơ, chương: bài văn) bài thơ, ý nói đến hai bài thơ xướng hoa 
vịnh mai. 
Khác chiêu: khác thường có vẻ khác với mọi người. 
Xướng họa: nói về làm thơ đối đáp giữa hai người hay nhiều người, một người 
viết ra trước gọi là xướng, người theo vần bài trước viết đáp lại gọi là họa. 
Cần quyên: (cán: ân cần, quyên: lòng thành thiết) ân cán và thành thiết (gắn bó). 
Trẻ: chỉ người con gái dé thơ, con của phu nhân. 
Ngươi: chỉ tác giả. 
Cám tú sắc tài: (cẩm: gấm, tú: thêu) sắc tài đều tốt dep nhu gdm dệt hoa thêu, 
ý nói nàng có sắc, chàng có tài, hai bên thật xứng đôi. 
Lúa huong: do chữ tam sinh huong hóa. 
Tích ông Tình lang nằm chiêm bao đi chơi núi Béng, thấy một ông sư thắp hương 
tụng niệm. Tình lang hoi thi nhà sư đáp: “Lic tôi khấn nguyện nén hương này 
ván cháy, mà nay tôi đã chuyển sinh ba biếp người rôi.” Thường dùng để nói 
duyên vợ chóng. 
Anh hùng: (anh: vua loài hoa, hùng: vua loài thú) chỉ người hiển tài làm được 
những việc to tát hơn người. 
Nhân duyên: duyên vợ chỗng. 
Tao phùng: (tao: thinh lình ma gặp, phùng: gặp) như tao ngộ, tình cờ mà gặp 
nhau, có duyên mà gặp nhau. 
Sốc sắc không không: (sắc: sắc tướng. Nhà Phật cho hết thay cái gi có hinh, có 
tướng đều goi là sắc; không: đạo Phật vượt qua cả sắc tướng ý thức là đạo chân 
thực nên gọi là không môn. Không còn tả cái ý để lỏng như vẫn thiếu thốn, 
không tự cho là đầy đủ. Theo nghĩa nhà Phật cái không cũng là không có gì 
hết). Chi tính chát vừa thuc vừa hư của sự vật như câu nói: “Sde tức thị không, 
khóng tức thi sắc”. 
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251. 


252. 
253. 


254. 


256. 


257. 


258. 
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Nhan cd: nghia bong 1a tin tic. 
Do điển: Tin nhạn: ông Tô Vũ buộc thư vào chân chim nhan. 
Tin cá: ông Trần Thắng bó thu vào bụng con cá để thông tin. 
Vì thế đời sau thường dùng hai điển ấy dé chỉ tin tức. 
Tói lại: lại gặp lại lần nữa. 
Nền Thị Lễ: (Thi: Kinh Thi, Lë: Kinh Lë) ý nói nén nếp Nho gia đời đời có theo 
đòi kinh sử. 
Khôi... Mai: chữ Khôi là nhắc đến việc hãy thi đỗ đầu bảng (khôi nguyên) để 
xứng đáng với Mai (hoa mai, thu hoa đứng đầu trăm hoa) là người thiếu nữ dé 
thơ ở Mai Binh. — — 
Đất bằng sấm đã: ý nói hãy học hành thi đâu cho danh tiếng nối vang dậy đã. 
Tho dao: tức bai tho Dao yêu trong Kinh Thi: 
Đào chỉ yêu yêu, chước chước ky hoa, 
Chi tử vu qui, nghi kỳ thất gia. 
(Cây đào tơ xanh tươi, hoa nhiều chi chit. Nàng đi lấy chồng thì chắc êm ấm 
gia đình). 
Thơ đào lại ca: ý nói thi đỗ rôi sé làm lễ thành hôn cũng chưa muộn. 
Trăng già: tức Nguyệt lão. Điển: Vi Có (dvi Đường) gặp một ông già ngồi xem 
sách dưới ánh trăng tay có cầm túi chí đỏ. Vi Cố hỏi, ông lão nói: sách này ghi 
tên những người sẽ thành vợ chồng với nhau và dây chí đỏ là để buộc chân họ 
với nhau. 
Do điển này mà các chữ Nguyệt lão, chỉ hông được dùng để chỉ sự làm mối, kết 
duyên vợ chóng. 
Nhân quả: cái nhân thuở trước sinh ra cái quả báo ngày nay, là cái thuyết về 
sự báo ứng của thiện ác. “Chuốc quả là nhân, thu được là quả.” 
Quan hoài: (quan: có dính dën đến, hoài: ôm lấy, nhớ trong lòng) bán tám, 
trong lòng luôn luôn nghĩ ngợi đến. 


XI. Tỉnh dậy tay không 


Đương khi từ tạ khúc nhôi, 

Giang thôn đâu động tiếng còi mục nhi. 
Trong thuyên suc tỉnh đòi khi, 

Tấc riêng dồn dã khôn suy tin ngờ. 
Nào đình nào khách nào thơ, 

Bấy giờ hô điệp, bấy giờ Trang sinh. 
Cũng trong hai chữ chung tình, 
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270 Sao người thường bấy, mà minh quái thay! 
Tài tình xem lại xưa nay, 
Kiếp người may với chẳng may cũng nhiều. 
Cuộc đời mây nổi nước triều, 
Tình bao nhiêu, nợ bấy nhiêu, hay gi. 
275 Lấy điều mộng ảo mà suy, 
Một thì là giác, hai thì là mê. 
Mê chăng một lúc đi về, 
Giác thì duyên ấy còn ghê sau này. 
Thấy đây còn biết từ đây, 
280 Bao giờ sao nữa lại hay bấy giờ. 
Hoàn thiên tau bút một thơ, 
Quê đâu chữa đó là nhờ tao nhân. 
Khảo dị 
268. Bay giờ hô điệp, báy giờ Trang sinh. 
Chú thích ¬ 
263. Từ ta: (từ: cáo từ, ta: cảm ơn) cảm ta và từ biệt. Lời mình đáp tạ để ra về. 
Khúc nhôi: nỗi niềm ở trong lòng. 
264. Giang thôn: xóm làng ở ven hai bờ sông. 
Mục nhỉ: trẻ chăn trâu, cũng như mục đông (đồng: trẻ nhỏ). 
268. Hô điệp: con buom bướm. 
Trang sinh: sách Trang Tủ, thiên Té vát luận nói rằng ngày xưa có lần Trang 
Chu chiêm bao thấy mình hóa làm bươm bướm, khi tỉnh dậy lấy làm ngờ không 
biết mình là bướm hay là Trang Chu. 
269. Chung tình: (chung: un đúc lại) ái tình rất mật thiết như chung đúc lại vào một 
người nào. 
275. Mộng do: điều mơ mộng van vơ không có thực. 
276. Giác: tiếng Phan là bodhi (bó đề), cách dich cũ là dao, cách dịch mới là giác. 


Giác thường hiểu là giác ngộ như người ngủ vừa thức dậy, nhận biết các chướng 
ngại che lấp trí tuệ. Đức Phật lấy giác ngộ làm tôn chỉ nên ví với biển cả (giác 
hdi) là để nói về mức độ sâu rộng bao la của đạo Phật. 

Me: tối tám trong việc phân biệt sự và lý. Chúng sinh bị phiên não trói buộc 
mà lưu chuyển trong ba cõi là mé giới. 


Mấy câu này ý nói chang nên phiên não làm gì khi đã hiểu đó chỉ là giấc móng. 
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281. Hoàn thiên: viết xong bài ky. 
Táu bút: (tấu: chay mau) viết mau. 
282. Quê: mộc mac chất phác, không được bóng bẩy chai chuót. 
Câu kết này với chữ qué và câu mở đầu bài ký với chữ tram năm cho ta thấy có 
thể Nguyễn Huy Hổ hoặc người sao chép sau này đã phóng theo Truyện Kiểu mà 
sửa lại. 
Tao nhán: do chữ tao nhân mặc khách là người tao nhà, khách bút nghiên, 
nghĩa rộng là bậc có học thức rộng và nhã nhặn. 
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SACH THAM KHAO CHINH 


đa 
1. Hoa tiên nhuận chính : Đỗ Hạ Xuyên kiểm 
. Lễ đường tang bản - Tự Đức At hgi 1875 
2. Tiểu tượng đệ bát tài tú thư (1) Tĩnh Tịnh Trai bình 


Khảo Văn đường tảng bản 

3. Bát tài tử Hoa tiên ky 
Ngữ Quế đường - Hương Cảng 

4. Hoa tiên ký diễn âm Nguyễn Văn Tố 
Bulletin de la Société d’Enseignement mutuel i 
Số 3 - 4 - Tháng 7 - Thang 12 năm 1936 


5. Hoa tiên truyén dẫn giải Dinh Xuan hội 
Tân Dân - Ha Nội - 1930 

6. Truyện Hoa tiên. Vân Bình Tôn Thất Lương 
Tân Việt - Sài Gòn 1951 | 

7. Truyën Hoa tiên. Lai Ngoc Cang 
Nhà xuất bản Văn hóa - Hà Nội - 1961 

8. Truyện Hoa tiên. I Dao Duy Anh 


Nhà xuất bản Van học - Hà Nội - 1978 


9. Hoa liên truyện 
Văn Minh - Hải Phòng - 1924 


10. Phó Chiêu thiền su thi văn tập. Sở Cuồng 
Nam Ký - Hà Nội - 1932 


(1) Bản photocopy của Thư viện Anh Quốc. 
Soạn giá xin chân thành cám ơn. 
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VAN TE THẬP LOẠI 
CHUNG SINH 
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CAC BAN VAN TE THAP LOAI 
CHUNG SINH 


Ban do nha sư Chính Đại hiệu đính và cho khắc in 
năm 1895 trong Ung phó du biên tổng tập 


Bản do Lê Thước phiên âm từ ban Nom tìm thấy ở 
chùa Diệc 


Bản do Trân Trung Viên sao lục và cho in trong Văn 
đàn bảo giám 


Ban đăng trên tạp chí Nam Phong số 178 - năm 1927 


Bán do Hoàng Xuân Hàn hiệu đính đăng trên Tap chí 
Văn học số 2 năm 1977 
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VAN TE THAP LOAI CHUNG SINH 


Bai văn tế này từ trước đến nay vẫn được truyền la của Nguyễn Du viết 
ra nhưng các sách sử trước đây và gia phá họ Nguyễn Tiên Điền đều không 
nói tới. 

Cho đến cuối thế kỷ thứ XIX nhà sư Chính Đại ở chùa điện Phúc, xã 
Xuân Lôi, huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh mới sưu tâm được một bản Nôm rồi 
đem hiệu đính và cho khắc ván in trong quyển Ứng phó dư biên tổng tập, từ 
trang 23 đến trang 27. 

Sang tới đầu thế kỷ thứ XX, Lê Thước mới tìm được một bản Nôm khác ở 
chùa Diệc, gần phía Bắc thành Nghệ An xưa, và ông đã phiên âm sang Quốc 
ngữ rồi cho in trong tập sách nhỏ Truyện cụ Nguyễn Du 1, xuất bản năm 1924. 

Hai năm sau, năm 1926, Trần Trung Viên lại cho in bài văn tế ấy trong 
bộ Van dan báo giám, tập 1? và đến năm 1927, bài ấy lại được đăng trên 
Tap chí Nam Phong số 178. 

Đó là những lần được in sớm nhất trên các sách báo và phải nói ở đây, 
người đã có công giới thiệu đầu tiên bài văn tế ấy cho mọi người biết là nhà 
nghiên cứu Lê Thước, hồi đó là giáo sư trường Trung học Vinh. 

Về sau bài văn tế ấy đã được in lai trong quyển Van tế có kim do Nhà 
xuất bản Văn hóa ở Hà Nội in năm 1960. 

Năm 1965, nhân dịp kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du, Nam Chi 
tùng thu ở Sài Gòn có cho in bài Chiêu hôn Tháp loại chúng sinh do Dam 
Quang Thiện hiệu chú. 

Bản hiệu chú này cũng khá công phu nhưng không khoa học bằng bản 
hiệu đính của Hoàng Xuân Hãn đăng trên Tạp chí Văn học số 2 năm 1977. 

Nói chung bài Văn tế Thập loại chúng sinh đến nay đã có nhiều bản in 
bằng chữ Quốc ngữ nhưng mỗi bản đều có những dị biệt khiến cho vấn để hiệu 
đính trở nên rất khó khăn vì không biết lấy đâu ra nguyên bản để đối chiếu. 

Bản Nôm của chùa Hồng Phúc tàng bản thì tuy là bản khắc in cổ nhất 
nhưng đã bị nhà sư Chính Đại sửa lại khá nhiều nên không còn cái “diện 
mục” ban đầu nữa. 


` 1. Mac Binh Tư - Hà Nội - 1924. 
2. Nam Ký - Hà Nội - 1926. 
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Trong việc hiệu đính lần này, chúng tôi đã càn cứ vào nam bán - ban 
Chính Đại, bản Lê Thước, bản Trần Trung Viên, bán Nam Phong và bản 
Hoàng Xuân Han để lập lại văn bản. 

Chúng tôi đã không tự ý sửa chữa thêm một chữ nào mà chỉ lựa trong 
các bản đã in trước để lựa lấy những câu được coi là có thể đúng với nguyên 
bản hoặc có nghĩa hơn cả. 

Nếu quí vị độc giả thấy có câu nào chưa được hợp lý thì có thể xem trong 
phần Khảo di để tìm lấy câu mà mình cho là đúng hơn. 

Để tiện việc đối chiếu, chúng tôi dà cho in phần Khảo di ngay dưới phán 
Văn bán và có ghi Bảng viét tắt dé các độc giả tiện tra cứu. 
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VAN TE THAP LOAI CHUNG SINH * 


Khao di 
. Tiết tháng bảy mưa ngôu sùi sụt (C.D) 


aa 


Tiết tháng bảy mua dám sùi sut, 
Gió heo may lạnh buốt xương khô. 
Não người thay bấy chiều thu, 

Ngàn lau nhuốm bạc, lá ngô rụng vàng. 
Đường bach đương bóng chiều man mác, 
Ngọn đường lê lác đác mưa sa. 

Lòng nào lòng chẳng thiết tha, 

Cõi duong còn thế nữa là cõi âm. 
Trong trường dạ tối tăm trời đất 


Tiết tháng bảy mưa dám dào đặt (N.P) 


2 
. Gió heo may lạnh f£ lot (suốt) xương khô (C.D) 


Todt hoi may lạnh léo xương khó (V.D) 
Lot hơi sương lạnh ngắt xương khô (L.T) 


. Não ning thay bấy chiều thu (C.D) 


Não người thay buổi chiêu thu (V.D) 


. Ngàn lau khóm bạc, lá ngô dòng vàng (L.T) 


Ngàn lau điểm trắng, lá ngô rụng vàng (C.D) 
Ngàn lau nhiễm bạc, dặm ngô nảy vàng (N.P) 


. Dip đường lê lac đác sương sa (V.Đ) 
. Lòng nào lòng chẳng xót xơ (N.P) 
. Cõi dương còn thế huống là côi âm (V.D) 


Cõi dương còn có nữa là cõi âm (V.Đ) 


. Đề mục bản C.D: Thinh cầu cô hên quốc âm. 
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Chút khôn thiêng phang phat u minh. 
Thương thay thập loại chúng sinh, 
Hôn đơn phách chiếc lênh đênh quê người. 
13. Hương khói đã không nơi nương tựa, 
Hồn mồ côi lần lữa đêm đen. 
Con chi ai khá ai hén, 
Con chi mà nói ke hiển người ngu. 
17. Tiết đầu thu lập đàn giải thoát, 
Nước tĩnh bình rưới hạt đương chi. 
Muôn nhờ đức Phật từ bi, 
Giải oan cứu khổ hôn về Tây Phuong. 
21. Nào những kẻ tính đường kiểu hạnh, 
Chí những lăm cất gánh non sông. 
Nói chi những buổi tranh hùng, 


Khảo dị 
10. Sdng link hôn phang phat u minh (C.D) 

Có khôn thiêng pháng phat u minh (V.D) 

Xót khôn thiêng phang phát u minh (L.T) 


Chữ chút Bh thị và chữ xót HE ý 性 có tự dang giống nhau nên đã có 


sự nhầm lẫn. 
12. Phách đơn hồn chiếc lênh dénh quê người (C.D - L.T - N.P) 
13. Hương lia đã không nơi nương tựa (V.D) 
14. Phận bó (mó) côi lan lita đêm đen (LT - N.P) 
Hồn mé côi lần lita mấy năm (V.Đ) 
16. Còn chi mà nói ai hiển ai ngu (N.P) 
17. Tiết sơ thu đựng đàn siêu độ (N.P) 
Tiết đầu thu dựng đàn giải thoát (N.P) 
18. Nước cam lô mát chu gia tri (C.D) 
Nước tĩnh đàn sdi hạt dương chi (V.D) 
Nước tinh binh tuói hạt dương chỉ (N.P) 
Nước tĩnh bình rưới hát dương chi (H.X.H) 
19. Muôn nhờ Phật đức từ bi (C.D) 
Muôn nhờ Phát luc từ bi (N.P) 
20. Giải oan cứu khổ ddt về Tây Phuong (C.D) 
Giải oan cứu khổ cùng về Tây Phuong (V.D) 
21. Căng có ké toan đường kiểu hạnh (C.D) 
Căng có kẻ tính đường yêu hãnh (V.D) 
22. Chỉ những lầm cướp gánh non sông (H.X.H) 
Trí những lăm cất gánh non sông (V.Đ) 
Chi những chám cất gánh non sông (N.P) 
23. Nói chỉ dang thủa thi hùng (N.P - H.X.H) 
Góm thay dang thủa tranh hùng (C.D) i 
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25. 


29. 


33. 


3T. 


Khao di 


24 


25. 


27. 


28. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 


35. 
36. 


37. 


Tưởng khi thất thế vận cùng mà dau. 
Bóng phút đâu tro bay ngói lở, ` 
Khôn đem mình làm đứa thất phu. 

Cả giàu sang, nặng oán thù, 

Máu tươi lai láng, xương khô rã rời. 
Đoàn vô tự lạc loài nheo nhóc, 

Quỉ không đầu van khóc đêm mưa. 
Cho hay thành bại là cơ, 

Mà u hồn biết bao giờ cho tan. 

Nào những kẻ màn lan trướng huệ, 


Những cậy mình cung quế Hằng Nga. 


Một phen thay đổi sơn hà, 
Mảnh thân chiếc lá biết là về đâu? 
.. Trên lầu cao dưới dòng nước cháy, . 
Phận đã đành trâm gãy bình rơi. 


Khi sao đông đúc vui cười, 


Mà khi nhắm mắt không người nhặt xương. 


. Nào ngờ thế khuất vận cùng mà dau (C.D) 
Bóng phút đâu tro bay khói tóa (C.D) 

Bóng phút đâu tro bay ngói gió (H.X.H) 
Bóng phút đâu mua sơ ngói lở (V.D) 

Lớn giàu sang, nặng oán thù (L.T) 

Giàu sang càng nang oán thù (V.D) 

Cá sang giàu, nặng oán thù (N.P) 

Máu tươi lai láng, xương khô đã rồi (L.T) 
Máu tươi lai láng, xương khó rung rời (V.D) 
Qui không đầu ldn lóc tri trô (C.D) 

Qui không đầu đón khóc đêm mua (V.D) 
Nao hay thành bại là cơ (L.T) 

Mà cô hồn biết bao giờ cho tan (C.D - VB) 
Nao những ở màn lan truóng hué (C.D) 
Cüng có ké màn loan truóng hué (V.D) 
Những cậy minh cung quế Thường Nga (C.D) 
Nhüng cáy minh cung qué phóng hoa (V.D) 
Gặp phen thay đổi son ha (C.D) 

Thân như mảnh lá biết là lam sao (C.B) 
Tám thân miếng lá biết là làm sao (L.T) 
Tám thân mảnh lá biết là lam sao (H.X.H) 
Tám thân mảnh lá biết dà làm sao (N.P) 
Lên lầu cao xuống dòng nước chảy (H.X.H) 
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41. 


45. 


49. 


53. 


Khao dj 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 
50. 


51. 
52. 
53. 
54. 


Đau đớn nhẽ không hương không khói, 
Luống ngẩn ngơ đầu suối ngàn sim, 
Thương thay chân yếu tay mềm, 

Càng năm càng héo, một đêm một dau. 
Nào những kẻ mũ cao áo rộng, 

Ngọn bút son thác sống ở tay. 
Kinh luân chất một túi đầy, 

Đã đêm Quản Nhạc, lại ngày Y Chu. 
Thịnh mãn lắm, oán thù càng lắm, 
Tram loài ma mó nấm chung quanh. 

Nghìn vàng không chuộc được mình. 

Lầu ca viện xướng tan tành còn đâu? 

Kẻ thân thích vắng sau vắng trước, 
Biết lấy ai bát nước nén hương. 


Thảm thiết nhẽ không hương không khói (L.T) 

Thảm thiết nhí không hương không khói (N.P) 

Hồn vån vo bãi cdi ngàn sim (H.X.H) 

Luóng ngẩn ngo trong cõi rừng sim (V.D) 

Hôn ngần ngơ dòng suối ngàn sim (N.P) 

Luống ngẩn ngơ bái ngdi đôi sim (C.D) 

Thương thay than yếu tay mềm (L.T) 

Càng nằm càng héo, một đêm một đài (C.D) I 

Càng năm càng héo, một đêm một dài (V.D) : 

Càng nám càng héo, càng dém càng ráu (N.P) 

Nao những dáng mão dai áo rộng (C.D) 

Kia những kẻ mũ cao áo rộng (V.D) 

Ngon bút phê thác sống trên tay (C.D) 

Ngọn bút son sống thác ở tay (V.D) 

Kinh luân nhé? một túi day (C.D) 

Kinh luân gdm một túi đầy (V.D) 

Kinh luân chế? một xdi day (H.X.H) 

Kinh luân sën một túi day (N.P) 

Đã đêm Quan Cat, lại ngày Y Chu (C.D - L.T. - N.P) 
E N :„ ZS. JA , 

Tram loài ma xâm nhằm 侵 1A chung quanh (C.Ð) 

Trám loài ma xám nắm chung quanh (H.X.H) 

Nghin vàng không đổi được mình (L.T - V.D - N.P) 

Lau cao viện hát tan tanh còn đâu (V.D) 

Kẻ thân thích truóc .au vắng vé (C.D) 

Biết lấy ai dom tế lửa hương (C.D) 


Biết lấy ai bát nước nén nhang (V.Đ) 
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Cô hồn that théu doc ngang, 
f Nang oan khón nhé tim duong hóa sinh. 
57. Nào những kë bài binh bố trận, 
Dem mình vào cướp ấn nguyên nhung. 
Gió mưa sấm sét đùng đùng, 
Phơi thây trăm họ làm công một người! 
61. Khi thất thế cung rơi tên lạc, 
Bãi sa trường thịt nát máu trôi. 
Bơ vơ góc bể chân trời, 
Nắm xương vô chủ biết vùi nơi nao? 
65: Trời xâm xẩm mưa gào gió thét, 
Khí âm vân mờ mịt trước sau. 
Năm năm sương nắng đãi dầu, 
Còn đâu tế tự, còn đâu chưng thường? 
69. Cũng có kẻ tính đường trí phú, 


Khảo di 

B5. Cô hỗn phất phưởng tha phương (C.D) 

Cô hôn thất ¿hưởng doc ngang (H.X.H) 
B6. Mạng oan khôn nhẽ tìm đường hóa sinh (N.P). 
57. Nào những đứng bài binh bố trận (C.D) 

Kia những kẻ bài binh bố trận (V.D) 

58. Vâng lệnh sai lĩnh ấn nguyên nhung (C.D) 
Vâng lệnh sai lĩnh ấn nguyên nhung (H.X.H) 
Đổi mình vào lấy ấn nguyên nhung (V.D) 

B9. Gió mưa thét giọng ding dung (L.T) 

Gió mưa thét rống dung đùng (H.X.H) 

60. Bây thay muôn họ làm công một người (C.D) 
Phoi thán trăm ho lam công một người (L.T) 
Dali thay trăm họ làm công một người (V.D) 

61. Khi thất thế tén rơi dan lạc (C.D - V.D) 

63. Bo vơ góc bể ven trời (C.D) 

Ménh mông góc bể bên trời (V.D) 

64. Bo thân da ngựa biết vùi vào đâu (H.X.H) 
Nắm xương vô chủ biết nơi chốn nào (V.D) 
Đống xương vô chủ biết vùi nơi nao (N.P) 

65. Trời thám thám mưa rám gió thét (C.D) 

Trời u udt mua gào gió thét (C.D) 
Trời dm dm mua gào gió thét (N.P) 

66. Khí 4m ngung mà mit truóc sau (C.D) 
Khí âm huyền mờ mit trước sau (V.D) 

67. Ngàn máy nói có rầu ráu (V.D) 

68. Nào dau diéu tế, nào đâu chung thường (C.D - V.D) 

69. Cüng có ké tim duüng trí phu (C.D) 
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73. 


77. 


81. 


85. 


Làm tội minh nhịn ngu bớt ăn. 
Ruột rà không kẻ chí thân, 
Dau làm nên nữa dành phần cho ai? 
Khi nằm xuống không người nhắn nhủ, 
Cửa phù vân dẫu có như không. 
Sống thì tiền chảy bạc dòng, 
Thác không đem được một đồng nào di! 
Khóc ma mướn, thương ai hàng xóm? 
Hòm gỗ đa, bó đóm đưa đêm! 
Ngán ngơ lối rộc đồng chiêm, 
Nén hương giọt nước, biết tìm vào đâu? 
Cũng có kẻ muốn cầu chữ “qui”, 
Dấn mình vào thành thị lân la. 
Mấy thu lia cửa lia nha, 
Văn chương đã chắc đâu mà tri thân? 
Dọc hàng quán phải tuần mưa nắng, 
Vợ con nào nuôi nấng khem kiêng? 


Khảo di 


70. 
72. 


73. 
74. 
75. 
76. 
78. 
79. 


80. 
81. 
82. 


85. 
86. 


Minh làm minh nhịn ngủ kém ăn (V.D) 
Dáu làm nên nữa để phần cho ai (C.D) ` 
Dẫu làm nên để dành phần cho ai (V.D) 
Khi nằm xuống không người gdn bó (C.D) 
Khi nằm xuống không ai nhắn nhủ (V.D) 
Của phù vân giàu có như không (L.T - N.P) 
Của phù vân có cüng như không (V.D) 

Tuy rằng tiền chảy bac dòng (C.D) 

Tuy rằng tiền chảy tiên dòng (N.P) 

Khi di mang được một đồng nao di (C.D - L.T - N.P) 
Hàm gỗ da bó đóm dua đêm (V.D - N.P) 
Thán thơ lối rộc đồng chiêm (C.D) 

Ngan ngơ nội Lộc đồng chiêm (L.T) 


‘Ngan ngơ đòi khám đồng chiêm (L.T) 


Thển thơ nội rộc đồng chiêm (H.X.H) 

Ngan ngơ trong quãng đồng chiêm (V.D) S 
Đây phiên lại cho đúng với hai chữ Nom 32% A 
Xuân thu hưởng tự biết tìm vào đâu (C.D) 

Tan hương giọt nước biết tìm vào đâu (V.D - N.P) 
Cũng có kẻ ráp cầu chữ “qui” (C.D - V.D) 

Dën mình vào thành thi phón hoa (C.D) 

Dấn mình vào thành thị bôn 6a (H.X.H) 

Đem thân vào thành thị lân la (L.T) 

Chốn hang quán tói tuần mưa nắng (C.D) 

Vợ con nào nuôi nang kiêng khem (C.D - L.T - V.D) 


Vợ con nào nuôi nang cd kiêng (N.P) 
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89. 


Vội vàng liém sấp chôn nghiêng, 
Anh em thiên hạ, láng giéng người dưng. 
Bóng phần tử xa chừng hương khúc, 


Bãi tha ma kẻ dọc người ngang. 
Cô hôn nhờ gửi tha huong, 


Gió trăng hiu hắt, khói hương lạnh lùng. 


93. Cũng có ke vào sông ra bể, 


Cánh buóm doi chạy xế gió đông. 


Gặp cơn giông tố giữa dòng, 


Dem thân vùi ráp vào lòng kinh nghê. 


97. Cũng có kẻ đi về buôn bán, 
Đòn gánh tre chín dạn hai vai. 
Gặp cơn mưa nắng giữa trời, 


Hồn đường phách sá lạc loài nơi nao? 


101. Cũng có kẻ mắc vào khóa lính, 
Bỏ cửa nhà đi gánh việc quan. 


Khảo dị 

88. Bạn bè thiên hạ, láng giéng người dung (C.D) 

89. Bóng tang tử sơ chừng hương khúc (LT - N.P) 

90. Bãi sơ frường kẻ dọc người ngang (L.T)- 

92. Gió tráng hiu hát, la hương lạnh lùng (V.D) 
Dưới tráng hiu hát, nén hương lạnh lùng (C.D) 

93. Cũng có kẻ qua sóng vượt bể (C.D) 

Lại có kẻ vào sông ra bể (L.T - N.P) 

94. Cánh buồm thua chạy xế gió đông (L.T) 

- Cánh buóm xua chạy xế gió đông (N.P) 
Cánh buóm máy chạy xế gió đông (V.D) 

96. Tấm thân mui một vào lòng kinh nghé (CD) 
Dem thân chôn rap vào lòng kình nghê (V.D) 
Dem thân vùi dën vào lòng kinh nghê (N.P) 

97. Lại có kẻ đi về buôn bán (L.T - N.P) 

Cũng có ke chăm nghệ buôn bán (C.D) 


98. Đòn gánh tre Ww, Fa] chín dan trén vai (C.D) 
Don gánh tre chèn đắn hai vai (N.P - H.X.H) 
99. Gap cơn nắng gắt mua roi (C.D) 
Gặp cơn mua gió giữa trời (N.P) 
100. Nào ngờ lữ thứ xa chơi suối vang (C.D) 
Hồn đường sd biết lạc loài vào đâu (L.T) 
Hồn đơn phách chiếc lạc loài phương nao (N.P) 
101. Lai có kẻ mắc vào ngữ lính (L.T - N.P) 
Có ké đến lệ làng cáp lính (C.D) 
102. Bỏ cửa nhà gồng gánh việc quan (C.D - V.D) 


1409 


105. 


109. 


113. 


117. 


Nuóc khe com óng gian nan, 

Dai đầu muôn dam, lầm than một đời. 
Buổi chiến trận mạng người như rác, 
Phận đã đành đạn lạc tên rơi. 

Lập lòe ngọn lửa ma trơi, 

Tiếng oan văng vắng tối trời càng thương. 

Cũng có kẻ lỡ làng một kiếp, 
Liều tuổi xanh buôn nguyệt bán hoa., 
Ngẩn ngơ khi trở về già, 
Ai chồng con tá biết là cậy ai? 
Sống đã chịu một đời phiền não, 
Thác lại nhờ hớp cháo lá đa. 
Đau đớn thay phận đàn bà, 
Kiếp sinh ra thế biết là tại đâu? 
Cũng có ké nam cầu gối đất, 
_ Dõi tháng ngày hành khát ngược xuôi. 


Khảo dị 


103. 


105. 


106. 


107. 


108. 
109. 


110. 
111. 
112. 


113. 
114. 


115. 
116. 
117. 
118. 
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Nước bầu cơm nắm gian nan (C.B) 
Nước bầu cơm ống gian nan (H.X.H) 
Nước khe cơm vdt gian nan (V.D) 
Khi lâm trận thân người như rác (C.D) 
Trong chiến trận xem người như rác (L.T - N.P) 
Thân đã đành dan lạc tên rơi (L.T) 
Thân đã liêu dan lạc tên rơi (N.P) 
Thân đã dành đạn lạc tên rơi (H.X.H) 
Lo tho ngọn lửa ma choi (R.T) 
Ló mờ ngọn lửa ma choi (N.P) 
Tiếng oan văng vang tối trời cám thương (C.D) 
Cũng có kẻ lỡ làng một tiét (C.D) 
Lại có kẻ lỡ làng một kiếp (N.P) 
Lúc tuổi xanh buôn nguyệt bán hoa (C.D) 
Nào ngờ khi trở về già (C.D) 
Không chóng nói ấy biết là cậy ai (C.D) 
Ai chồng con nấy biết là cậy ai (L.T - N.P) 
Sống đã chịu mia mai phién não (C.D) 
Thác lại nhà bát cháo lá da (C.D) 
Thác lại nhờ thi cháo lá đa (N.P) 
Não nàng thay số đào hoa (C.D) 
Kiếp danh ra thế biết là vi đâu? (C.D) 
Lại có kẻ nằm cầu gối đất (L.T - N.P) 
Vi cơ han hành khất moi nơi (C.D) 
Doi những ngày mưa nắng ngược xuôi (L.T - N.P) 


121. 


125. 


129. 


Thương thay cũng một kiếp người, 
Sống nhờ hàng xứ, thác vùi đường quan. 


Cũng có ké mắc oan tù rac, 
Gửi thân vào chiếu lác một manh. 


Nắm xương chôn rấp góc thành, 


Kiếp nào cởi được oan tình ấy đi? 
Cũng có đứa tiểu nhi tấm bé, 
Lỗi giờ sinh lia me lia cha. 

Lấy ai bồng bế vào ra, 

U ơ tiếng khóc xót xa nỗi lòng. 
Cũng có kẻ đắm sông chìm suối, 
Cũng có người sẩy cối sa cây. 

Có người gieo giếng, thắt dây, 


Khảo dị 


120. 
121. 


122. 
123. 
124. 


125. 


126. 
127, 
128. 


129. 


130. 


131. 


Sống nhờ hang xứ, chết vùi đường quan (V.D) 
Lại có kẻ mắc oan tù rac (L.T) 

Cũng có kẻ mắc đoàn tù rac (V.D) 

Lại có kẻ mắc oan tù lac (N.P) 

Gửi mình vào chiếu rách một manh (V.Đ) 
Gói xương chôn rap góc thành (L.T) 

Gói xương chôn rấp góc thành (N.P) 

Bao giờ giải được oan tình ấy đi (C.D) 
Kiếp nào khỏi được oan tình ấy đi (N.P) 
Lại như đứa tiểu nhì nhỏ bé (L.T) 

Kia những đứa tiểu nhi tấm bé (V.D) 

Lại những đứa tiểu nhi nhỏ bé (N.P) 
Mới sinh ra lia mẹ lia cha (C.D) 

Lỗi trời sinh lia mẹ lia cha (L.T) 

Nào ai bú mớm đấy mà (C.D) 

Lấy ai bóng bế xót xa (V.D) 

U y tiếng khóc xót xa nào ning (C.D) 

U ơ tiếng khóc thiét tha nói lòng (V.D) 
Cũng có kẻ bóng không lôi đả (C.D) 
Cũng có kẻ dám sông chim bé (L.T - N.P) 
Kia những kẻ chìm sóng lạc suối (V.D) 
Cũng có người vi ngã cành cây (C.D) 
Cũng có người sẩy củi ngã cây (L.T) 
Cũng có người sẩy cỗi sa cây (V.Đ) 

Cũng có người sẩy uế ngã cây (N.P) 

Có người sa giếng thắt day (C.D) 

Có người gieo giếng đứt dây (L.T - N.P) 
Có người leo giếng đứt dây (V.D - HX.H) 
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133. 


137. 


141. 


145. 


Khao di: 
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132. 


133. 
134. 


135. 
136. 


17. 


138. 
139. 
141. 


142. 


143 


144. 


Người trôi nước lù, kẻ lây lửa thành. 
Người thì mắc sơn tỉnh thủy quái, 
Người thì lâm nanh khái ngà voi. 

Có người có đẻ không nuôi, 

Có người sa đẩy, có người khốn thương. 

Mắc phải lúc đi đường lỡ bước, 
Cau Nai hà kẻ trước người sau. 
Mỗi người một nghiệp khác nhau. 

Hồn xiêu phách lạc biết đâu bây giờ. 
Hoặc là ẩn dọc bờ đọc bụi, 

Hoặc là nương ngọn suối chân mây. 
. Hoặc là bụi có bóng cây, 

Hoặc là cầu nọ quán này bơ vơ. 

Hoặc là nương thần từ Phật tự, 


Người trôi nước lut, người lây cháy thành (H.X.H) 
Người trôi nước lut, người lây lửa thành (N.P) 
Người thì mắc sơn tinh thủy thú (C.D) 

Cùng độc xà uuốt hổ ngà voi (V.D) 

Người thi phái nanh hổ ngà voi (V.D) 

Người thì lâm răng khái ngà voi (N.P) 

Có người hay đẻ không nuôi (V.D) 

Ke vi tiểu sản mệnh người lâm nguy (C.D) 

Có người sa sẩy, có người gian phi (L.T - N.P) 
Có người sinh sẩy mệnh người gian nguy (H.X.H) 
Mắc phải lúc đi đường nước bước (L.T) 

Mắc phải lúc đường đi nước bước (N.P) 

Gặp phải lúc đi đường lỡ bước (V.Đ) 

Câu Ai hà kẻ trước người sau (L.T) 

Một người một nghiệp khác nhau (L.T) 

Hoặc là ẩn ven bờ cạnh lối (C.D) 

Hoặc là án ngang bờ dọc bụi (V.D) 

Hoặc là ẩn dọc bờ x6 bụi (N.P) 

Hoặc là nương đầu núi bên sông (C.D) 

Hoặc là mông quanh đồng không (C.D) 

Hoặc là điểm có bóng cây (V.D) 

Hoặc là dám có bóng cây (N.P) 

Hoặc là bai có làm cây (H.X.H) 

Hoặc noi vién tái thú cùng diêm lu (C.D) 


149. 


153. 


157. 


Hoặc là theo đầu chợ cuối sóng. 
Hoặc là mông quạnh đồng không, 
Hoặc nơi gò đống, hoặc vùng lau tre. 
Mấy thu chịu mọi bề thảm thiết, 
Dạ héo khô gió rét căm căm. 
Dãi dầu biết mấy trăm năm, 


Khóc than dưới đất, ăn nằm trong sương. 


Nghe gà gáy tìm đường lánh ẩn, - 
Tắt mặt trời lan than tim ra. 
Lôi thói ám trẻ dắt già, 
Có khôn thiêng hỡi lại mà nghe kinh. 
Nhờ phép Phật siêu sinh tịnh độ, 
Phóng hào quang, cứu khổ độ u. 


Khảo dị 


146. 


14:. 


148. 


149. 


150. 


151. 
152. 
154. 
155. 
156. 


157. 


158. 


Hoặc là nương ngon có bóng cay (C.D) 

Hoặc là nhờ dau chợ cuối sóng (V.D) 

Hoác là tua thán tit Phát tu (N.P) 

Hoặc là quanh đầu chợ cuối sóng (H.X.H) 
Khi câu no, lúc quán này (C.D) 

Hoác là mo mán dóng khóng (L.T) 

Hoác là vo ván dóng khóng (N.P) 

Hoác là trong quáng dóng khóng (H.X.H) 

Chợ qué moi chốn thâu ngày ủ é (C.D) 

Hoặc nơi gd đống noi bóng lan che (L.T) 

Hoặc nơi gò đống, hoặc bông lan chè (N.P) 
Hoặc là gò đống, hoặc vùng lau tre (V.D) 

Mấy thu chịu mọi bé sáu khó (C.D) 

Mấy thu chịu nhiều bé thám thiết (N.P) 

Sống đã chịu mọi bề thảm thiết (V.Đ) 

Ruót héo khô nho nhỏ như châm (C.D) 

Ruột héo khô da rét cám căm (V.D) ` 

Dãi dầu frong mấy muôn năm (V.Đ) 

Thó than dưới đất, ăn nằm trên sương (C.D - V.D) 
Lan mặt trời lán than tim ra (C.B -V.D) ` 
Lôi thôi bồng trẻ dắt già (V.Đ) 

Nghe lời chiêu thính lại mà chứng mình (C.Đ) 
Có khôn thiêng nhé lại mà nghe kinh (V.D) 
Có khôn thiêng hỡi lại mà chứng minh (H.X.H) 
Ơn chu Phat thay tình cứu khổ (C.D) 

Nhờ Phát lực siêu sinh tịnh độ (L.T) 

Nhờ Phát lực siêu sinh tinh thổ (N.P) 

Bong hao quang cứu khổ độ u (L.T - N.P) 
Tiếp dẫn uê Tinh độ ngao du (C.D) 
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Khắp trong tứ dai bộ chu, 
Não phiên trút sạch, oán thù rửa không. 
161. Đạo vô thượng thần thông quảng đại, 
Chuyển pháp luân tam giới thập phương. 
Nhơn nhơn Tiêu Diện qui vương, 
Linh kỳ một lá dẫn đường độ sinh. 
165. Nhờ phép Phật uy linh dũng mãnh, 
Trong giấc mê khua tỉnh chiêm bao. 
Mười loài là những loài nào? 
Gái trải, già trẻ đều vào nghe kinh. 
189. Kiếp phù sinh như hình bào ảnh, 
Có câu rằng: “Vạn cảnh giai không”. 
Ai ai lấy Phật làm lòng, 
Tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hôi. 
173. Đàn chẩn tế vâng lời Phật giáo, 
Vật có gì, lưng cháo nén hương. 
Goi là manh áo thoi vàng, 


Khảo dị 
159. Còn trong tứ đại bộ chu (C.D) . 
Rap hoa tí hải quán chu (V.D) 
160. Não phién thoát sạch, oán thù rửa trong (L.T - N.P) 
161. Nhờ đức Phát than thông quảng dai (V.D) 
163. Nhơn nhơn Tiêu Diện dai vương (V.D) 
Nay nhờ Tiêu Diện dal vương (N.P) 
164. Linh kỳ một lá dẫn đường chứng minh (V.D) 
165. Nhờ Phát pháp linh thông quảng dai (C.D) 
Nhờ Phật luc uy linh ding mãnh (LT - N.T) 
166. Trong giấc mê phút tỉnh chiêm bao (L.T - N.P) 
167. Mười cô hôn tháp loại biết bao (N.P) 
169. Nhà Phát đức siêu sinh cõi tinh (C.D) 
Kiếp phù sinh như hinh nhy ảnh (V.D) 
170. Mới biết rằng: “Van cảnh giai không” (C.D) 
Có chữ rằng: “Vạn cảnh giai không” (V.D) 
171. Dám khuyên lấy Phật làm lòng (C.D) 
172. Tự nhiên siêu thoát ở trong luân hồi (L.T) 
173. Dan chán tế vâng lời di giáo (C.D) 
174. Vật có gì bát cháo nén hương (V.D) 
Của có chỉ bát nước nén nhang (V.D) 
175. Gọi là mánh áo thoi vàng (L.T - N.P) 
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Giúp cho làm của ăn đường siêu thiên. 
177. Ai tới đó, dưới trên ngồi lại, 
Lấy chút lòng, chớ ngại bao nhiêu. 
Phép thiêng biến ít ra nhiều, 
Trên nhờ Tôn giả chia đều chúng sinh. 
181. Phật hữu tình từ bi tế độ, 
Chớ ngại rằng có có, chăng chăng 
Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, 
Độ cho nhất thiết siêu thăng thượng đài. 


Khảo di: 
176. Giúp cho làm của ăn đường thang thiên (V.D) 
Ban C.D viết L3 天 (sinh thiên), chắc là do khắc nhằm chữ H (tháng 


ra chif 4 (sinh) 
177. Da đến đấy, dưới trên ngồi lai (C.D) 
Ai đến đây, dưới trên ngồi lại (V.D) f 
178. Chúng long thành chó ngai bao nhiéu (C.B) 
Của lam duyên chớ ngại bao nhiêu (V.B) 
179. Phép thiêng biến ít nên nhiều (C.D) 
Phép thiêng biến ít thanh nhiều (V.D) 
180. Nhờ thầy Tôn giả chia dèu phán minh (C.D) 
181. Quả vó sinh khuyên ai táo chứng (C.D) 
Phật hữu tình từ bi phd độ (V.D) 
182. Gong buóm từ bi ngan đẳng đăng (C.D) ` 
Chó ngại rằng có có, khong không (V.D) 
183. Na mô Phát, Na mô Tang (N.P) 
184. Na mô nhất thiết siêu thang thượng dai (N.P) 
Phổ nguyên nhất thiết siêu tháng Bao dai (C.D) 
Bản Văn đàn bảo giảm không có hai câu cuối, 


1415 


CHU THÍCH 
Thập loạt chúng sinh: mười loại chúng sinh. 


l. Những kẻ có tham vong làm vua chúa bị giết không có ai tế tự (từ câu 
21 đến câu 32). 


2. Những cô gái màn lan truóng huệ bị chết không người nhặt xương (từ 
câu 33 đến câu 44). 


3. Những kẻ làm quan to bị chết không có người thờ cúng (từ câu 45 đến 
câu 56). 


4. Những kẻ làm tướng cám quán bị chết ở sa trường không có ai tế tự (từ 
câu ð7 đến câu 68). 


5. Những ké tim cách làm giàu bị chết không có ai thờ cúng (từ câu 69 
đến câu 80). 


6. Những kẻ muốn câu danh ra thành thị học bị chết ở nơi tha hương (từ 
câu 81 đến câu 99). 


7. Những ké đi buôn bán xa bị chết đường chết chợ (từ câu 93 đến 
câu 100). 
8. Những binh lính bị chết trận không có ai chôn cất (từ câu 101 đến 
câu 108). 
9. Những kỹ nữ chết cô đơn không biết cậy ai, chỉ nhờ ào hóp cháo lá da 
(từ câu 109 đến câu 116). I 
10. Nhüng kë nghëo nan chét bdi tai hoa hoàc nhüng tré em bi chét sau 
khi sinh không nơi nương tựa thật bi thương (từ câu 117 đến câu 136). 
Chúng sinh: tiếng nhà Phật, nói chung các loài sinh vật. Chữ chúng sinh - 
tiếng Phan là Tát đóa (Sattoa) - có nhiều nghĩa: 
1. Mọi người cùng sinh ra ở đời. f 
2. Các pháp giả hòa hợp mà sinh ra. 
3. Sự sống chết trải qua nhiều lần. 
1. Tiét (tháng bảy): đoạn thời gian theo khí hậu một năm mà chia ra, góm 
có tám tiết: lập xuân, lập ha, lập thu, lập đông, xuân phán, ha chí, thu 
phân và đông chí. Tiết lập thu bắt đầu từ tháng bảy. 
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Mua dám: mưa nhỏ mà kéo dài nhiều ngày. Sách Kinh sở tué thời ky kể 
rằng: “Sao Chức nữ cũng gọi là Thiên tôn nữ thêu dệt rất khéo. Trời 
cho lấy Khiên ngưu lang (chàng chăn trâu). Lấy chồng rồi nàng sinh ra 
lười biếng nên bị trời phạt, bắt vợ chồng phải xa nhau mỗi người ở một 
bên sông Ngân Hà. Mỗi năm trời chỉ cho hai vợ chồng gặp nhau có một 
lần vào ngày 7 tháng 7 âm lịch. Hôm ấy chim ô thước làm cầu cho họ 
qua sông gặp nhau. Hai vợ chóng mừng quá đến: lúc chia tay khóc ròng, 
nước mắt rơi xuống thành mưa dầm hay mưa ngâu. 


Sui sụt: tả cảnh trời mưa nhỏ, ra rich, kéo dài không dứt. Bản C.D viết 
尿 Tx (chữa A Tk ); bán L.T phién là dói dot thi khong dung. 
Gió heo may: gió Tây Bác. Gió heo may, chuón chuón bay thi bao 
(Tuc ngữ). f 
Nào: khổ trong lòng. T.K: Não người cit gió tuân mua (c.567). 
Nhuốm bạc: mới hơi bắt màu trắng, mới điểm trắng. Bản L.T phiên 
chữ 7d (khám) là khóm (khóm bạc) va chữ (dung) là dòng (dòng vàng) 
thì không đúng. 
Rung vang: mùa thu lá ngô đồng vàng trước các cây khác và rụng sớm. 
Cổ thi có câu: Ngô đông nhất diép lạc, thiên ha cộng tri thu: (Một lá 
ngô đồng rụng, thiên hạ biết thu vé). 
T.K: Giếng vàng đã rung một vài lá ngô (c.1594). 
Boch dương: tên một thứ cây có lá tròn, to và cạnh có răng cưa, nên 
còn gọi là đại diệp dương. Lá của cây bạch dương mặt trên xanh, mặt 
dưới trắng, có cuống dài nên dễ bay theo gió và hòa thành tiếng nghe 
vi vu. Thân cây dùng làm củi đun rất tốt. Cây bạch dương thường trồng 
ở các nơi tha ma mộ địa. 
Man mác: có đượm vẻ buôn. T.K: Hoa trôi man mác biết là về đâu 
(c.1050). Man mác cũng chỉ một cảnh vật bao la vắng vé, gợi rạ một 
tâm trạng cô đơn. 
Đường lé: còn gọi là cam đường hoặc đã lé. Cây đường có hai thứ tráng 
và đỏ. Thứ đỏ gỗ rắn mà dẻo, đời xưa dùng để làm cán cung. Thứ trắng 
có quả ăn được. 
Thiết tha: thương tiếc xót xa. (Thiết: cắt, tha: mài. Khi cắt thì lưỡi dao 
dính vào mặt bị cắt, khi mài thì lưỡi dao sát với mặt đá mài, hai vật 
sát Dën nhau, không dời nhau là thiét tha. Hai chữ ấy sau mới được 
dùng để chỉ tình thân thiết của hai người). 
Cõi dương: dương là một khí trong trời đất trái với âm, nghĩa rộng là 
trên trần gian như đương gian, dương thế chỉ cõi người sống ở cõi đời. 
Céi ám: ám là một khí trong trời đất trái với duong nghĩa rộng chỉ cõi 
người chết ở như âm phủ, âm ti (một tòa coi việc dưới âm). 
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17. 


18. 


19. 


20. 
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Sau câu thứ 8 này ban C.B có thêm 12 câu nữa (xem bài Vấn dé hiệu 
đính bài Văn tế Thập loại chúng sinh trang 861). 
Trường dạ: Đêm dài, chỉ cảnh tối tăm dưới âm phủ. 
U minh: (u: tối, minh: tối tăm) tối tăm mờ mit, ý nói đến cảnh ở dưới 
âm phủ. 
Hồn đơn phách chiếc: hôn đơn phách chiếc. Hôn là phần thiêng liêng 
vô hình của người; phách là vía. Hôn phách là tên gọi khác của tâm 
thân. Hón là tâm thức, có điệu dung nhưng không có hình hài. Phách 
là có hình thể và là chỗ tâm thức nương vào. 
T.K: Sinh đà phách lạc hôn xiéu. (c.1823) 

Tôi đòi phách lạc hôn bay (c.1651) 
Hương khói: nói sự thờ củng. Cả câu ý nói không có nơi nào, người nào 
thờ cúng cho. l 
Mô côi: cũng viết là bô côi chỉ người con không còn cha hay mẹ hay 
không còn cả cha lẫn mẹ. Ở đây có nghĩa là hôn cô đơn, không có người 
săn sóc cúng lễ cho, bị bỏ rơi, đói khát. 
Lập đèn: lập cái đàn cao bằng gỗ hoặc đắp bằng đất để tế lễ. Chữ 
“đàn” gốc là chữ Phan “mandala” (mạn dé la) dịch nghĩa là “đàn”. Dap 
đàn để đặt thờ các vị chư tôn Mạn đồ la. 
Giải thoát: cởi bó sự trói buộc của hoặc nghiệp, thoát ra khỏi khổ qua 
của tam giới để lên được Niết bàn. l 
Tinh bình: bình nuóc trong. 
Duong chi: cành duong. Hat duong chi: ý nói lay cành dương nhúng vào 
nước rôi ray dé làm phép. Hat đây là những giọt nước. Sở dĩ dùng “hạt” 
thay cho “giot” là để van với chữ "thoát" ở câu trên. 
Phát: phiên âm tiếng Phan Buddhaya, gọi đủ cả từ là Phát dà, dich 
nghĩa là giác hoặc là trí. Đức Phật là bậc tu đã tới cõi giác ngộ hoàn 
toàn, lại giáo hóa cho người được hoàn toàn giác ngộ. Như đức Thích Ca 
bỏ hết chỗ mê lầm của chúng sinh để tế độ cho chúng sinh thế là Phật. 
Từ bi: thương yêu chúng sinh, mang lại cho họ niềm an lạc vui sướng 
gọi là tx. Đông cám nỗi khổ cho họ gọi là bi. Đây là hai trong số bốn 
Vô lượng tâm. 
Giải oan: cởi mối oan ức. 
Cứu khổ: giúp cho khỏi phải chịu sự cay đắng, khể sở. 
Tây phương: còn gọi là Táy phương cực lạc tịnh độ tức cõi cực js cüa 
đức Phát A Di Đà. 
Kinh A Di Đà: “Từ đây vé phuong Tây vugt qua mười van dc cõi Phát 
có một thế giới tên là Cực lạc. Cói đó có đức Phát, hiệu là A Di Đà 
đang thuyết pháp”. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


29. 


31. 


32. 


Kiéu hanh f JS cầu may, nói kẻ chỉ biết cầu lợi không chán (chữ 
cũng doc là nghiéu). Hoang Xuân Han đã giảng “kiểu hãnh” là ngấp 
nghé địa vị cao quá sức mình. 

Đàm Quang Thiện đã giảng kiêu 35 là làm bộ, tự cao, bướng; hánh Je 
là giận, hầm; tự cho là có tài cao ma khinh người. Giảng như Dam 
Quang Thiện thì sai hẳn. 

Chữ “Kiểu” f con có thé viét là fk (Theo Từ nguyên) và đọc là kiêu. 
Kiêu là cầu như kiêu phúc là cầu phúc, kiêu hạnh là cầu may. Chữ fi 
(hanh) cùng nghĩa với chữ + (hạnh) là may. 

Chí =. ý muốn làm một việc gì tốt dep. 

Cát gánh non sông: mang lấy công việc nặng né của đất nước. Cát: nhu 
ý nói đưa vai ra gánh lấy. 

Lam: toan. 

Tranh hùng: (tranh: giành với người khác một điều gì; hùng: giống thú 
đực, mạnh) tranh giành với ke khác để xem ai anh hùng hơn ai. 

Thế khuất: (khuốt: co lại, nghĩa rộng là chịu nhục) nói kẻ ở vào thế 
cùng phải chịu khuất, chịu thua, chịu nhục. 

Vận cùng: (uận: số mệnh xoay vần đến, cùng: cuối hết, không còn gì 
nữa) vận mệnh đã đến lúc cùng, không còn làm gì được nữa, hết cách 
hành động. 

Tro bay ngói lở: ý nói gặp sự tai họa bất ngờ làm cho tiêu tan cả sự 
nghiệp của người anh hùng trong phút chốc. 

Thất phu: (thất ES một cái, một chiếc, một đứa; chữ này không dùng một 
mình) một người dân thường. L.V.T: Uổng trang thục nữ sánh cùng thất phu. 
Cả câu ý nói chí lớn không thành, sự nghiệp anh hùng bị sụp đổ thì chỉ 
còn có chết chứ không thể sống làm kẻ thất phu được. 

Cả: lớn. Cả câu ý nói càng giàu sang thì lại càng có nhiều oán thù vì đã 
làm hại đến người khác để lấy lợi cho mình. 

Vô tự 无 78 : khóng có ai thé cúng. 

Lac loài: bơ vơ không biết đâu mà vé. 

Nheo nhóc: bị thiếu thốn, không có ăn có uống, chịu cực khổ vô cùng. 
Thành bại là cơ: (cơ: máy tạo, tạo hóa) ý nói sự thành bại là thuộc vào 
máy tạo huyền bí định đoạt. 

U hôn: (u: tối) hỗn người chết. 

Cho tan: ý nói cho hóa làm kiếp khác được. 
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41. 


42. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 
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Màn lan trướng huệ: nơi ở của các công chúa, các cô tiểu thu con nha 
giàu có; màn có thêu hoa lan, trướng có thêu hoa huệ. 

Cung quế Hằng Nga: cây quế trong cung trăng. Vua Trần Hậu Chu 
dựng cung điện cho bà Trương Lệ Hoa ở cung này có xây một cái cửa 
tròn lớn, khám một tấm thủy tinh pha lé nhu hình một mặt trăng, 
trước cửa trồng một cây quế, tượng hình cây quế trong cung trăng của 
Hằng Nga. 

Cung trăng Hang Nga ở đây chỉ chỗ phòng khuê của các công chúa lá 
ngọc cành vàng và của tiểu thư thiên kim. 

Thay đối sơn ha: (sơn: núi, hà: sóng; chỉ đất nước) đất nước đổi chu, 
dong họ này mất ngai vàng, dong họ kia lên tri vì. 

Trên lầu cao: gợi ý đến cảnh những người nhảy từ lầu cao xuống đất 
mà tự tử. ME 

Dưới dòng nước cháy: gợi ý đến cánh những người gieo minh xuống 
dòng nước chảy để tự tử. 

Tram gay bình rơi: cái tram cài dau bị gay, cái binh hoa bị rơi vỡ tan, ý 
nói đến người đàn ba đẹp chết. T.K: Thuyén tinh vita ghé tới nơi, thì đà 
tram gãy bình rơi bao giờ (c.69-C.70). 

Không hương không khói: không có ai thờ tự, không có ai tháp hương 
cúng lễ cho. 

Đầu suối ngòn sim: ở đầu ngọn suối, ở tận cuối ngàn sim. Ngan: rừng 
núi; sim: thứ cây nhỏ mọc ở rừng, quá nhỏ mà đỏ sam ăn được. Ca dao: 
Muốn ăn sim chín thì uào rừng xanh. 

Càng héo... càng dau: càng héo ta... càng buồn ú rũ trong lòng vi khó 
tâm. 

Dau: nhăn vì khô. + 

Mu cao áo rộng: chỉ những vi quan lớn ở trong triéu đình, hoặc những 
vị quan lớn đứng đầu các tỉnh. 

Ngọc bút son: (son: đá đỏ mài làm mực viết thời trước) ngọn bút của các 
quan phê bằng son trên các án trạng, công van. 

Kinh luân: Kinh: đường dọc, sợi thẳng, trong việc dệt chia ra từng mối 
tơ gọi là kinh; so những mối tơ cho bằng để góp lại với nhau goi là 
luân. Nghĩa bóng nói về sự lắp đặt sửa sang việc chính trị trong nước. 
T.K: Là Hồ Tôn Hiến kinh luân góm tài (c.2452). 

Chất một túi đây: ý nói có nhiều tài vé việc trị nước. 

Quán Nhạc... Y Chu: là bón chính trị gia ở Trung Quốc xưa kia rất 
nổi tiếng. 


Quản tức là Quản Trọng, người đời Xuân Thu, tên là Di Ngô, làm Tế 


49. 


50.- 


52. 
53. 


tướng giúp vua Té Hoan Công nên được nghiệp bá. Quan Trọng được 

vua Té tôn vào bậc Trọng phụ. 

Nhac: tức Nhạc Nghị, người đời Chiên Quốc, nước Triệu. Nhạc Nghị 

giúp vua Yên đi du thuyết Tần, Triệu và Han để đánh Té. Vua Té thua 

chạy, Nhạc Nghị phá thành vào chở châu báu về Yên. Sau khi vua Yên 

Chiêu Vương mất, Thái tử Lạc Tư lên nối ngôi, nghe kẻ giém pha, 

không ua Nhạc Nghi nữa nén Nhac Nghi lại trở về Triệu. 

Sách Thuc Chí: Gia Cát Lugn tự ví mình với Quan TEE va Nhac Nghi. 

Y: tức Y Doãn, một tướng hiển đời Thương. 

Vua Thương nghe tiếng Y Doãn cày ruộng ở Hữu Sàn là người biển, 

đến vời ba lần Y Doãn mới chịu về giúp. giữ chức Té tướng. Y Doãn 

có công đánh vua Kiệt nhà hạ, lại giúp vua nhà Chu gánh vác việc 

cai trị trong nước. 

Chu: tức Chu Công, người đời nhà Chu, con vua Văn Vương, tên là Đán, 

định chế độ lễ nhạc, đặt ra nghi thức quan, hôn, tang, tế tức các qui tắc 

phải theo trong mọi việc xảy ra trong đời sống xã hội. 

Đã đêm... lại ngày: ý nói luôn luôn lo giúp nước như các nhà chính trị 

nổi tiếng như xưa. 

(Nếu chép là Quán Cát tức là nói đến Quán Trong và Gia Cát Lượng). 

Thịnh mãn: (thịnh: phát đạt, hưng vượng; mãn: đầy đủ, không thiếu 

thứ gì) thịnh vượng va đây đủ mọi bé, giàu sang đến cực độ. 

Mô nám: bản Lê Thước, Văn dàn bảo giám và Nam Phong đều chép là 

nấm mó. Bản C.D chép 侵 4 Hoang Xuan Hàn cho la Lë Thuóc da 

không hiểu chữ cổ nên đã sửa lai. Ong cho là sai nên đã phiên âm hai 

chữ 1 5 là xám nám va da giải thích rằng: “Sự này bắt buộc ta 

phái nghĩ đến thành ngữ cổ, còn chữ ở miền Nam là tiếng xắm nám, 

nghĩa là chuc sẵn, sẵn sàng, sắm sửa làm điều gì; cũng nói xắm rám. 

Các tu vi Taberd, Genibrel, Của đều có tiếng ấy”. Nhưng theo Génibrel 

và P. Của thi xdm nára lại viết là LC JS hoặc ER 4k khác hẳn với 
= 4À 

R 

Hai chữ 侵 = phải đọc là xám nhằm hoặc xâm nám (xâm: lấn 

chiếm, nhdm: lâu ngày) 

Nhưng chưa chắc bản Nôm C.D đã chép đúng nên chúng tôi đã để theo 

bản L.T là mồ nấm. 

Láu ca vién xướng: chỗ ăn chơi tiêu khiển của các người giàu có. 

Thân thích: (thân: họ nội, thích: họ ngoại) họ hàng nội ngoại. 


Váng sau váng trước: ý nói xa lánh cả, không có ai dám nhận ho sợ va lây. 
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Có hôn: hôn người chết bơ vo không ai thờ cúng. 

Thất thểu: nói cái bộ đi loang choang không vững, bước chậm chap, tỏ 
ra mệt mỏi vì đói ăn thiếu uống. 

Hóa sinh: hóa làm kiếp khác. Cả câu ý nói còn nặng oan không có nhẽ 
nào lại tìm cách hóa sinh được, tìm đường giải thoát được. 

Bài binh bố trận: (bài: bày ra, dan ra; binh: quân lính; bố: xếp đặt; 
trận: cuộc đánh nhau) dan quân và bô trí chỗ quân trấn giữ để đánh 
nhau; nói chung là công việc chỉ huy của các võ tướng. 

Ấn nguyên nhưng: Ấn: con dấu của một viên quan. T.K: Ráp mong treo 
án từ quan. (c.2939). Nguyên: đầu, trên hết. Nhung: binh lính. Người 
cầm đầu các binh lính gọi là nguyên nhung hay nguyên súy. 

Cả câu ý nói đem mình vào nơi chiến trận mong bắt lấy quân giặc để 
cướp chiếc ấn của viên chỉ huy bên địch. 

Gió mưa sám sét: ý nói đến các trận đánh dù dội, ào ào súng nổ đạn rơi. 
Phoi thây trăm họ: (trăm ho: ý nói đến tất cá mọi người dân) biết bao 
người phải chịu chết phơi thây ngoài chiến địa. 

Làm công một người: chỉ để cho một người là viên tướng được hướng công. 
Thất thế: mất hết thế lực, bị thua trận. 


Sa trường: (sa: cát, trường: bãi đất rộng) chỗ trận địa, nơi hai bên quân 
sĩ đánh nhau. 

Vô chủ: không có ai nhìn nhận vì “buổi chiến trận mạng người như rác”. 
Vài: chôn một cách vội vã, không đắp mó nấm gì nên vé sau không ai 
biết mà đi nhận được. 

Xâm xám: gần tối mit. Cũng nói xẩm xám (Xểm: tối, mờ quáng, xám 
tối, xẩm mặt trời). 

Mua gào gió thét: mưa gió dữ dội; mưa thật to, gió thật manh. 

Khí âm vân: khí chó tha ma của những người đã chết bị tối mờ mit. 

Tế tự: tế: cúng lạy theo nghỉ tiết long trọng; tự thờ, thờ cúng. 

Chưng thường: (chưng: tế về mùa đông, thường: tế về mùa thu) tế lễ 
cúng bái theo từng mùa (về mùa xuân gọi là tu, về mùa ha gọi là được). 
Trí phú: (trí: đến; phú: giàu có) tìm cách làm cho được giàu có. 

Ruót rà: nói cái tình thân cùng máu mủ. 

Chí thân: rất thân, rất quí mến nhau. 

Phù van: (phù: nổi, van: máy) mây nổi rất mau tan biến. Của bất nghĩa 
có được cũng không khác gì mây nổi trên trời, rất dễ tan biến. 


Tiên cháy bạc dòng: (dòng: tuôn chảy) tiền bạc tuôn chảy, tiêu tiên như 


77. 


78. 


79. 


81. 


82. 


83. 
84. 


86. 


87. 


nước, ý nói giàu có tiên nhiều như nước. 

Khóc ma mướn: trước kia có tục thuê người khóc lúc đưa đám cho có vẻ 
thảm thương để tỏ lòng hiếu thảo vì vậy mới có người đi khóc mướn. 
Hòm: cái áo quan, cái quan tai. 

Gỗ đa (da): thứ gỗ xấu và nhẹ. 

Bo dom: gồm những thanh tre hoặc nứa khô bó lại rôi đốt ở đầu trên, 
còn đầu dưới cầm để đi soi đường lúc đêm. . 

Lối rộc JA E (róc: lach nhó vá nóng) chú AS phải đọc là lõi chứ 
không thể đọc là nội được. Chữ noi 内 viết khác han. 

Lối rộc: lối đi dọc theo bờ lạch nước. 

Vi cánh đồng chiêm bị ngập nước nén đám người đem chôn ngán ngơ di 
đọc theo bờ lạch nước để tìm một chỗ cao có thể chôn được người chết. 
Chan rồi nhiều khi bị ngập nước nấm mó cũng không tim ra được nữa 
và cũng chẳng có ai tới thắp cho nén hương hoặc rưới cho chén nước. 
Chữ quí: quí là quí trọng. Ngày xưa muôn được quí trọng thì phái đi hoc 
dé đậu đạt cho cao, cho có danh vọng. 

Dén minh uào thành thị: cố dem thân mình vào nơi thành thi dé theo học. 
Lân la: tìm cách làm quen với các bạn bè để cùng tìm thay học hỏi. 
Mấy thu: mấy năm. 

Văn chương: nói chung là sách vở chữ nghĩa mà người thư sinh phải 
theo học. 

Trí thân: đem cả thân mình để thực hiện cái mộng thư sinh. 

Cả câu ý nói văn chương đâu đã chắc gì mà phải đem cả thân mình ra 
để theo đuổi cho thành đạt được. 

Nguyễn Du cũng đã nói: "Bách niên cùng tử ván chương ly” (Mạn 
hứng): cuộc đời trăm năm chết xác trong chốn văn chương. 

hoặc: 

“Nhất cùng chí thử khởi công thi” (Lỗi Dương Đỗ Thiếu Lăng mộ): cùng 
quân đến thế có phải vì giỏi làm thơ? 

Thế thì “Văn chương đã chắc đâu mà trí thân” là đúng. 

Khem kiêng: nói thuận đi là kiêng khem có nghĩa là giữ gìn không ăn 
phạm đến của độc. 


Liệm: bó xác người chết bằng lụa, vải (nếu nghèo thì bọc thây bằng 
tấm chiếu). 


Liém sáp chôn nghiêng: ý mói lo việc tống tang mót cách vô cùng cẩu 
thả, rẻ rúng đối với người chết. 
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Phần tử: (phán: thứ cây người ta hay trồng ở đầu làng; tu: thứ cây to 
cũng thường trông ở đầu làng) hai thứ cây người ta hay trồng ở đầu 
làng cho nên hai câu đó thường được dùng để chỉ chỗ quê hương. 


T.K: Dodi thương muôn dặm tử phần (c.2235). 
Hương khúc: xóm làng ở cách xa thành thị. 
Tha ma: bãi đất hoang dùng để chôn người chết. 


Tha hương: (tha: cái khác, kẻ khác) xứ khác, không phải nơi quê quán 
mình. 

Buém doi: cánh buém có gong trương lên trông như cánh doi. 

Chạy xế: chạy xiên với chiều gió. 

Giông tố: (tố: cơn giông; gióng: cơn mưa gió to) mua to gió lớn. T.K: Lö 
khi giông tố phü phang (c.1969). 

Kinh nghê: hai thứ cá to ở biển, hay nuốt cá con. Ca dao: Kình nghé vui 
thú kinh nghê, tép tóm thi lại vui bé tép tóm. 

Chín dạn: gánh lâu ngày vai cứng lại thành chai rồi bị nứt ra nhiều 
đường nhỏ. 

Khóa lính: hạn định phải di lính, hết hạn được về gọi là mãn khóa. 
Gánh uiệc quan: (gánh: quay vật gì ở trên vai bằng đòn gánh, nghĩa 
bóng là cáng đáng công việc nặng né) cáng đáng việc quan trên sai 
phái. 

Ca dao: Anh ơi! Phải lính thì di, của nhà gánh vác đã thì có em. 

Nước khe cơm ống: nước uống không mang theo được, phải uống nước khe 
và cơm thổi phải dùng ống tre tươi. Cảnh đi lính phải gian nan như vậy. 


104. Lâm than một đời: (lầm: van đục lên) vất vả khổ sở cả một đời vì người 


dân xưa kia đi lính thú ở mạn ngược lâu lắm không được về hoặc có về 
thì cũng bị ngã nước khổ sở cả một đời. 


Ca dao: 
“Ba năm trân thủ lưu đồn, 
Ngày thì canh điểm, tối dôn viéc quan. 
Chém tre dën gô trên ngàn, 
Hữu thân hữu khổ phan nàn cùng ai...” 
107. Mơ trơi: thứ ma lap lòe ở tha ma mộ địa về ban đêm, do chất lân tinh ở 


xương người chết bốc cháy trong không khí. 


Văn tế trận vong tướng si: “Mat chinh phu khôn vé nét gian nan, lập 
lòe lửa trơi, soi chừng cố độ.” (Nguyễn Văn Thành). 


110. Bán nguyệt buôn hoa: tức buôn bán nguyệt hoa. Nguyệt hoa mặt trăng 
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và hoa; nghĩa bóng nói sự trai gái hẹn hò với nhau dưới trăng, bên hoa. 
Nguyệt hoa sau được dùng để chỉ sự chơi bời đâm dục. 

T.K: Đừng điều nguyệt no hoa kia (c.461). 

Hóp cháo lá da: cúng cô hồn người ta đổ cháo vào trong lá da dá được 
cuốn lại, muốn ăn phải cảm chiếc lá đa mà húp. 

Hớp: há miệng mà húp lấy. 

Đau đớn thay phận đàn bà: câu này giống hẳn với câu 83 trong Truyện 
Kiéu nói về thân phận người dàn bà có số bạc mệnh. Có thé vì nhận 
thấy câu nói chung đến ca các phụ nữ nên ban C.D mới sửa lại là: “Não 
nàng thay só dao hoa” để chỉ riêng những phụ nù nào có số đào hoa 
mới chịu mệnh bạc. 

Hành khát: di xin ăn. 

Hang xú: người khác xứ chưa từng quen biết. 

Đường quan: đường cái lớn. Dịch ở chữ quan lộ (quan: thuộc về của 
công nhà nước). Ca dao: Hói anh di đường cái quan, dung chân dung 
lai em than vdi lời. 

Tu rac: (rac: nhà giam tù, bắt tu vào rac) bi giam trong nhà tù một thời 
gian dai như nói tù mot gông. 

Chiếu lác: thứ chiếu đan bằng cỏ lác.. 

Manh: mỏng. Chiếu manh. 

Chôn rép: ý nói đào hố chôn người chết vội vã rồi lấp đi bằng đất cát 
hoặc mọi thứ cỏ rác có ở chung quanh. 

Oan tình: cái tình cảnh bị mắc tội oan khiến phải tù day mà chết ở 
trong ngục. 

Tiểu nhỉ: đứa trẻ còn bé bỏng. 

Sáy cối sa cây: sa sẩy cây cối. (sa: rơi xuống; sấy: tuột, hụt, lỡ) ý nói leo 
cây bị hụt chân, lỡ bước mà té ngã xuống đất. 

Gieo giếng thắt dây: nói về người ty tử ae minh xuống giếng hoặc 
dùng dây để thắt cổ. 


Kë lây lita thành: cháy thành bi va lây. Do câu: “Thành môn thất hóa, 
hoa cáp trì ngư” (của thành lửa cháy, cá trong ao bị họa lây). Nghĩa là 
khi thành bị cháy người ta múc nước hồ ao ở ngoài thành để chữa cháy 
và cá bị chết khô vì hết nước. 


Hoài cổ ngâm: Cá ao luy bói lứa thành. f 
Son tinh thúy quái: loài ma quái trén núi, loài quai vat duói nuóc. Y nói 
bị loài thú di trên núi, loài cá dữ dưới nước ăn thịt. 
Nanh khái: răng hổ, răng cọp. 
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Sa sấy: bi bang thai mà chết. 

Khốn thương: bị tai nạn mà chết. 

Nại hà: con sông ở ba đường địa ngục. 

Sông này có ba khúc nước chảy xoáy rất mạnh, tội nhân đến đó không có 
cách nào vượt qua, cứ kẻ trước người sau bị rớt xuống, cho nên gọi là Nại hà. 
Hồn xiêu phách lạc: hôn phách xiêu lạc ý nói chết đi hồn lia khói xác 
lạc lõng không biết ở đâu nữa. 

Thần từ: đền thờ thần. 

Phật tự: chùa thờ Phật. 

Mông quanh đông không: tức là đồng không mông quanh. Mông quanh: 
rộng rãi vắng vẻ. 

Ga gáy: ý nói lúc trời gần sáng. Xưa kia người ta tín rằng hồn ma chỉ 
hiện ra trong đêm đến khi gần sáng, có tiếng gà gáy thì biến mất. 

Siêu sinh: vượt qua khỏi vòng sinh tử. 


Tịnh độ (chữ LE có hai âm: thổ và độ) cõi trời của các bậc thánh ở, 
không bị ngũ trọc nhiễm bẩn nên gọi là Tịnh độ. Theo lý thuyết nhà 
Phật, hễ ai tu hành, rửa sạch được trần chướng thì được thoát khỏi 
vòng luân hồi mà vào cõi thanh tịnh an lạc của chư Phật. 

Hào quang: tia sáng. Đức Phật tổ thuyết pháp thì hào quang phát hiện ra. 
Cứu khổ độ u: (độ: cứu vớt; u: tối). Cả câu ý nói đức Phật làm phép chiếu 
ánh sáng ra để cứu chúng sinh ra khỏi cảnh khổ sở và cõi tối tăm. 

Tú đại bộ chu: (chu cũng đọc cháu) Tú đại hdi: bón biển lớn ở bón phía 
núi Tu Di. Trong mỗi biển đều có một dai châu tức bốn cháu: 1. Nam 
Thiệm bộ châu, 2. Đông Thắng thần châu, 3. Tây Ngưu hóa châu. 4. Bắc 
Câu lư châu. 

Cũng gọi là Tứ hdi quần chu và có nghĩa là tất cả các đất liền hop lại 
nơi người ta ở bốn mặt có bể bao quanh. 

Não phiền trút sạch, oán thù rủa không: ý nói nhờ đức Phật mà não 
phiền được trừ bó sach và mọi oán thù cũng không còn nữa khiến cho 
ai ai cũng được sung sướng trong khắp bốn bể bốn châu. 

Dao vó thượng: dao Phật được tôn süng vào bậc nhất, ở cao trên hết. 
Thân thông quảng đại: (thần: nói về sự thiêng liêng linh diệu, thông: 
chuyển kháp mọi nơi, không có gi cản nổi; quảng: rộng, dai: lớn) tính 
linh thiêng tổa ra khắp mọi nơi không gì cản được ý nói phép mầu của 
đức Phật rộng lớn vô cùng. 

Pháp luân: (phép: lời thuyết pháp, giảng giáo ly dao Phật, luán: bánh 
xe) lời thuyết pháp của đức Phật có thể phá vỡ tội ác của chúng sinh 
cũng tựa như bánh xe báu Báo luân của Luân Thánh Vượng có thể xô 
đổ cả tảng núi đá. 
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Lai có nghĩa là lời thuyết pháp cua đức Phat không ngừng nghỉ lai 6 
một người nào, một chỗ nào mà xoay chuyến như bánh xe để truyền đạt 
cho mọi người, cho nén gọi là Pháp luân. 
Tam giới: ba cõi. Phật giáo chia thế giới vô thường thành ba cõi là dục 
giới, sắc giới và vô sắc giới. 
Thập phương: mười phương của Phật giáo là Đông, Tây, Nam, Bắc, 
Đông Nam, Tây Nam, Đông Bác, Tây Bắc, Thượng và Hạ. Người ta 
thường nói chín phương trời và mười phương Phật. 
Nhơn nhon: tả cái ve hôn nhiên tự tại mà nghiêm chỉnh. 
Tiêu Diện qui vuong: tên một vị than mặt đen, vẻ hung tợn. Trong các 
đám chay thường dựng tượng Tiêu Diện để trấn áp ma qui. 
Phú cổ: Trước mặt đức Quan Am, sau lung thân Tiêu Diện. 
Linh ky: cờ linh thiêng. 
Độ sinh: (độ: bến, đưa sang bến bên kia; nghĩa bóng là cứu vớt, cứu 
giúp; sinh: sống, các loài sinh vật, chúng sinh) cứu giúp cho muôn vật. 
T.K: Độ sinh nhờ đức cao day (c.3055). 
Ủy linh: có vẻ tôn nghiêm, thiêng liêng ai cũng phải kính sợ. 
Dùng mãnh: có vẻ tôn nghiêm, có sức manh phi thường. 
Chiêm bao: giấc mơ trong khi ngủ. 
Phù sinh: (phù: nổi trên mát nuóc, chỉ có hư mà không có thực; sinh: 
sống, đời sống) cuộc sống ngắn ngủi. 

Cung oán: Tuông ảo hóa đã bày ra đó, 

Kiếp phù sinh trông thấy mà đau. 

Bào ảnh: (bào: cái bọt nước, ảnh: cái bóng) cái bọt nước, cái bóng sáng 
không được bao lâu. 
Kinh Kim Cương: “Nhất thiết hữu vi pháp như móng do bào anh” (Việc 
đời như giấc chiêm bao, như giọt nước, nhu cái bóng). 
Van cảnh giai không: (giai: đều cá) van cảnh bày ra trước mát ta đều là 
không cả, tất cả đều là ảo ảnh cả. 


. Lấy Phật làm lòng: lấy Phật ở trong lòng mình, suy nghĩ và hành động 


đúng với tỉnh thần giác ngộ. 

Siêu thoát: vượt thoát ra ngoài vòng trần tục. 

Luân hôi: (luân: bánh xe, hôi: quay trở về) Phát giáo cho rằng người ta 
sống chết trong khoảng lục đạo xoay tròn không bao giờ thôi. Kinh tâm 
dia quán: “Các loài hữu tinh sinh trong sáu đường, như chiếc bánh xe 
quay lăn khóng có sau trước.” 

Chẩn tế: (chẩn: cứu giúp, tế: cứu giúp) lấy tiên của mà cứu giúp người 
hoạn nạn. ， 

Phật giáo: Phat dạy. 
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Siêu thiên: lén trời, lên còi Niết bàn vượt khói còi khó sở dé lên cdi tiên cảnh. 
Tôn giả: tiếng Phạn là Àrya (Alêda) dịch là thánh giả, dùng để chỉ 
những người trí đức đều cao. Tiếng tôn xung các vị La Hán. Tôn giả đây 
chỉ vào ngài A nan (Ananda), người đã thiết lập ra lễ thí thực. 

“Ngài Anan ngồi một mình trong tịnh thất. Canh ba đêm ấy thấy một 
con qui đói tên là Diệm Khẩu nói với ngài rằng: “Ba ngày nữa mệnh 
ông sẽ hết, sẽ thác sinh vào loài qui doi”. 

Ngài Anan bèn hỏi cách tránh khó? 

Con qui nói: “Ngày mai ông phải bố thí cho trăm nghìn con qui đói 
chúng tôi mỗi người một hộc com va cúng dàng tam bdo cho tôi, thì ông 
sẽ được tăng tuổi tho còn tôi sẽ được sinh vào cói trời”. 

Ngài Anan liền bạch với đức Phật. Đức Phật vì ông mà nói về pháp 
môn dalani rằng: "Tung môn dálani này có thể khiến cho vó số trăm 
nghìn ké được thí thực no đủ”. 

Hữu tình: có tình thương tất cả chúng sinh. 

Từ bi: (từ: hiển lành, bi: thương xót; hiển lành thương người) thương 
yêu chúng sinh, mang lại cho họ niém an lạc vui sướng gọi là tw. Đồng 
cám nỗi khổ và thương xót chúng sinh, trừ bó nói khó cho họ goi lá bi. 
Đây là hai trong số bốn Vô lượng tâm. 

Nam mô: do chữ Phan Namah, Namó dịch âm là Nam máu, Na mô, 
Nam uó ( 南 28. )dich nghĩa là qui mệnh, kính lễ, qui lé, cứu ngã, độ 
ngã. Đó là câu nói của chúng sinh hướng về Phật, qui y tín thuận. 

Nam mô Phật: Namo buddhàya. Qui mệnh đối với Phật. 

Kinh Pháp hoa: “Một lời niêm Nam mô Phật là đã thành Phát đạo”. 
Nam mô Pháp: Pháp (Dharma) phiên là Dat ma, từ chỉ chung hết thay 
mọi sự vật hiện tượng dù là to nhỏ hữu hình, vô hình, chân thực, hư 
vọng. Sự vật cũng là vật, đạo lý cũng là vật, tất thảy đều là pháp cả. 
Nam mô Tăng: Tăng (Samgha) phiên là Tang già, dich là hòa hoặc là 
chúng. Số tì khưu từ bốn người trở lên hòa hợp thành đoàn thể. Trí độ 
luận: “Tăng già đời Tần gọi là chúng. Nhiều tì khưu hội họp với nhau 
một chỗ gọi là tdng gia”. 

Tăng lúc đầu không thể dùng để chỉ một người về sau người ta có thể 
dùng từ “tăng” để gọi một người nhưng từ ấy da có nghia là một vị sư 
xuất gia tu đạo Phật. Tăng sử lược: “Nếu gọi riêng một từ Tăng thì phải 
có từ 4 người trở lên mới được gọi thế, nay gọi một người là Tăng, về lý 
không thỏa đáng, song như 12.500 người là một quân, mà có một người 
cũng gọi là quán, thì gọi "tàng" cũng giống nhu thé. 

Phật - Pháp - Tang theo đạo Phật gọi là Tam bảo. 

Nhất thiết: hết thay. ` 


VAN DE HIỆU ĐÍNH BAI VĂN TẾ 
THẬP LOẠI CHÚNG SINH 


Bài Văn tế Thập loại chúng sinh của Nguyễn Du do nhà sư Chính 
Đại ' sưu tâm được và sau khi hiệu đính đã cho khác in bằng chữ 
Nôm trong sách Ứng phó du biên tống tập, vào năm 1895. 

Trong lời Tiểu dán, nhà su đã nói: 

“Các ván quốc âm trên đây * đến nay các người láp dàn chay tại 
các nơi hay dùng. Nghe ra thì các câu đọc không có nghĩa va từ 
chương quê hệch. Ấy chừng vi tiền nhân đã soạn ra từ lâu năm ma 
chua được dem ra khác cho nén tam sao thát bán dén dói làm mát 
chán thật. Năm Thành Thái At Mùi (1895) tôi là Đại, gắng sức đính 
chính, viét ra rõ rùng thành từng bài, rôi đem khác van dé truyén 
lâu dài uê sau”. 

Ký 
Hưng Phúc tự 
Trụ trì Chính Đại cẩn chí. 

Một bản in khác bằng chữ Quốc ngữ do Lê Thước phiên âm từ 
bản Nôm tìm được ở chùa Diệc - gần phía Bắc thành Nghệ An xưa - 
đã được in trong quyển Truyện cụ Nguyễn Du `° - từ trang 28 đến 
trang 33 - xuất bản năm 1924. 

Cả hai bản Nôm này đều không ghi tên soạn giả nhưng qua bút 
pháp chúng ta có thể tin ngay được tác giả chính là Nguyễn Du như 
lời truyền lại từ trước. 

Tác giả Truyện Kiêu thường dùng phép tiểu đối trong các câu thơ 
của mình như: 


1. Trụ trì chùa Hưng Phúc, xã Xuân Lôi, huyện Võ Giàng, tính Bắc Ninh. 
2. Gồm tám bài: Bảo Đường ca, Ban xá bán, Chiêu linh than, Phụ phan vän, Trao 
thuyên bán, Khai quang thức và hai bài Thinh cô hôn van. 
3. Nhà in Mạc Đình Tư, Hà Nội, 1924. 
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Ngày xanh mon moi, ma hông phôi pha (c.86) 
Hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình (c.256) 
Cạn dong lá thắm, ditt đường chim xanh (c.268) 
Chẳng sân ngọc bội, cũng phường kim môn (c.410) 
Sống nhờ đất khách, thác chôn quê người (c.890) 
thì trong bài Ván tế tháp loai chúng sinh chúng ta cũng thấy có 
những câu đặt như thế: 
Hoa lau nhuốm bạc, lá ngô rụng vang (c.4) 
Máu tươi lai lang, xương khó rá rời (c.28) 
Càng năm càng héo, một đêm một dàu (c.44) 
Đã đêm Quản Nhạc, lại ngày Y Chu (c.48) 
Phoi thay trăm ho, làm công một người (c.60) 
Anh em thiên ha, láng giêng người dưng (c.88) 
Gió trăng hiu hát, lửa hương lạnh lùng (c.92) 
Dër dầu ngàn dặm, lầm than một đời (c.104) 
U ơ tiếng khóc, thiết tha nỗi lòng (c.128) 
Người trôi nước lũ, bê lây lửa thành (c.132) 
Thở than dưới đất, ăn nằm trong sương (c.152) 
Não phiên trút sạch, oán thù rửa không (c.160) 
Nếu kể từng cặp chữ đối nhau thì cũng có rất nhiều như: 
Hồn đơn phách chiếc lénh dénh quê người te 12) 
Giải oan cứu khổ, hồn uê Tây phương (c.20) 
Cũng có kẻ màn lan trướng huệ (c.33) 
Khi thất thế tên rơi lạc dan (c.61) 
Bãi sa trường thịt nát máu trôi (c.62) 
Vội vang liệm sap chôn nghiêng (c.87) 
Căng có kẻ nằm cầu gối đất (c.117) 
Kia những kẻ chim sông lạc suối (c.129) 
Cũng có người say cối sa cây (c.130) ` 
Hoặc là án dọc bờ doc bụi (c.141) 
Hoặc là nương ngọn suối chân mây (c.142) 
Hoặc là diém có bóng cây (c.143) 
Hoặc là quán nọ cầu này bo vo (c.144) 
Những cặp chữ đối nhau như vậy, chúng ta cũng thấy rải rác 
trong suốt Truyện Kiêu như: 
Nào người phượng chạ loan chung (c.89) 
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Nào người tiếc luc (bam hồng la ai (c.90) 

Một vùng nhu thé cây quỳnh cành dao (c.144) 
Âu đành quả kiếp nhân duyên (c.201) 

Bỗng không mua não chuốc sâu nghĩ nao (c.236) 
Thâm nghiêm kín cổng cao tường (c.267) 

Ngan ấy thí dụ cũng du để chúng ta tin rằng tác giả bai Van tế 
Thập loại chúng sinh là Nguyễn Du. 

Chính vi sự tin tưởng ấy nên trong các sách báo sau này - ké tu 
quyển Văn đàn bảo giám in năm 1996 ! - đều ghi tác giả là Nguyễn Du. 

Năm 1965, nhân kỷ niệm đệ nhị bách chu niên Nguyễn Du, Đàm 
Quang Thiện có cho in tập sách nhỏ Chiêu hôn Thập loại chúng sinh ? 
do ông hiệu chú khá công phu. 

Nhưng cách hiệu chú của Đàm Quang Thiện còn chưa được chính 
xác và khoa học như Hoàng Xuân Hãn đã làm trong bài Lễ Vụ lan 
uới Văn tế cô hồn đăng trên Tạp chí Văn học số 2 năm 1977. 

Hoàng Xuân Hãn đã căn cứ vào hai bản được coi là xưa nhất: bản 
Nôm của nhà sư Chính Đại in năm 1895 va bản Quốc ngữ do Lê 
Thước phiên âm từ bản Nôm của Chùa Diệc, in năm 1924 để hiệu 
đính lại bài Văn tế Thập loại chúng sinh. 

Ông đã cho bản của Lê Thước phiên âm là có giá trị hơn bản của 
nhà sư Chính Đại hiệu dính vi "toàn bài đồng một sắc thái" và “ngôn 
ngữ lai có pha một số danh từ và thành ngữ đến nay còn tính cách 
xứ Nghệ”. Ông đã dẫn ra một thí dụ: 

Kẻ thì mốc sơn tỉnh thủy quái, 

Người thì lâm răng khái nga voi. 

(c.133 - c.134) 

6 ban Chia Diéc mà nhà su Chính Dai dá hiéu dính lai la: 

Người thì mắc son tinh thủy thú, 

Cùng độc xà uuốt hổ ngà voi. 
và cho rằng chữ “khdi” là chữ cổ, nghĩa là hổ, cop mà đến nay thi từ 
Nghệ An đến phía Bắc Quảng Binh ván nói và dùng một cách gần 
chuyên nhất. ° 


1. Nhà sách Nam Ký in lần thứ nhất năm 1926, tái bản lần thứ ba năm 1932. 
2. Nam chỉ tùng thư. 1965, Sài Gòn. 
3. Làm sao ông có thể xác định được khi không về ở Việt Nam mà chỉ sống ở bên 
` Pháp cho đến khi qua đời. 
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Ông lại cho rằng người ở Bắc “không doc ra chữ Nom có chữ BR 
(ký) bên cạnh bộ 3 (khuyén) = 狐 ” hoặc “đúng hơn không biết nghĩa, 
nhưng cũng đoán đúng ý”, cho nén nhà sư Chính Đại đã đổi “ráng 
khái" ra “uuốt hổ” và đã đổi “thủy quái” ra “thủy thú” cho hợp van. 

Ông có nhận xét thêm là "tuy cứu được vån nhung ý thì thành vô 
vi vi giải tranh, rüa, thuóng luóng, cá sáu không phải là loài thú”. 

Giái thích nhu váy rói, óng cho bán Nóm Chüa Diéc mà Lé 
Thước phiên âm dáng được lấy làm co bán trong su tái lập bài Van té 
có hồn này và một điểm ông muốn lưu ý độc giá nữa là "tác gid bài 
này là người xứ Nghệ”. 

Chúng tôi nhận thấy Hoàng Xuân Hãn đã cho rằng người ở Bắc 
không đọc ra chữ Nôm 狐 (khái). 

Thực ra chữ "khái" ấy ở ngoài Bắc cũng có dùng và nha sư Chính 
Đại hẳn phải biết nên mới đổi ra chữ “hổ” cho người nghe đọc văn tế 
dễ hiểu. Có thể cũng vi lẽ đó mà người ta mới súa hai câu 113-114 là: 

Người thì mdc sơn tinh thủy quái, 
Người thì sa nanh sói ngà voi. 

Ngoài ra bài Văn tế Thập loại chúng sinh không có mấy chữ là 
thổ ngữ của xứ Nghệ và Nguyễn Du tuy nguyên quán ở Hà Tĩnh 
nhưng mẹ là người Bắc Ninh, lại sinh ra ở Thăng Long, lớn lên ở đất 
Bắc, lấy vợ người Thái Bình, làm quan ở Thái Nguyên cho đến ngoài 
30 tuổi mới vé làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tinh Hà Tinh. Như 
vậy Nguyễn Du, nếu đã ở từ bé đến lớn ở đất Bác thi con người của 
ông phải chịu ảnh hưởng sâu đậm của ngôn ngữ và phong tục miễn 
Bắc, cho nên chúng ta mới thấy cá trong Truyện Kiêu dài 3254 câu, 
ông chỉ dùng có mấy chữ miền Trung, vùng Nghệ Tĩnh mà thôi. 

Hoàng Xuân Hãn tuy lấy bản Chùa Diệc của Lê Thước phiên âm 
làm cơ sở để hiệu đính nhưng có một vài chỗ ông lại theo bản của 
nhà sư Chính Đại. ' 

Thí du nhu 6 hai cáu 49-50: 

Thịnh mãn lắm oán thù càng lắm, 
Trăm loài ma mô nấm chung quanh. 

Ông cho rằng Lê Thước không hiểu tiếng cổ nên khi thấy hai chữ 

Hán (xâm nám) đã đọc là mó nấm vì thấy chữ (ndm) gần giống chữ 


A» 


Nôm (nấm) và dé cho có nghĩa đã đổi chữ “xám” là “mó”. 


1432 


Hoàng Xuân Han đã căn cứ vào hai chữ 2 cua ban in Chinh 
Dai ma cho rang: 

“Sự này bát buộc ta phải nghĩ đến thành ngữ có, còn chữ ở miên 
Nam lò tiếng xắm nắm nghĩa là chuc sẵn, sẵn sang, sắm sửa lam 
điêu gì, cũng nói xắm ram”. 

Ông đã chép câu ð0 là: 

Tram loài ma xắm nắm chung quanh 
và đã giảng là: “những hồn kẻ thù chuc ké ấy chết để báo oán”. 

Nhưng ông đã không để ý rằng chữ Hán 4% (xâm) trong bán Chính 
Đại đâu phải là chữ (xám) mà ông đọc hai chữ 4% $A là xám nám. 

Đại Nam quốc ám tự vi của Huỳnh Tịnh Của ghi: 

xam ram H, E : ráp, toan, sắm sửa, hong. 

Từ điển Việt - Pháp (Dictionnaire Annamite - Francaise) của 
J.F.M Génibrel ghi: 

Xám ram E& sk S'appréter à xám nắm (T) id xdm rám di: 
S'appréter à partir. 

Xám rám dà có noi: il a déjà fait son choix du parti à demander 
en mariage (d'un jeune homme). e 

(xắm nắm: sắp sửa, chuẩn bi - nắm (bắc) -rắm di: sắp sửa ra đi. 
Xám rëm đã có nơi; nói chang con trai dà lựa chọn một người con gái 
để xin cưới). 

Qua hai quyển Từ điển trên, chúng ta thấy rõ ràng là 4% 4% 
không thể phiên âm là xdm ndm được. 

Nếu xem lại tự dạng của 侵 答 thi chữ 42 phải đọc là xóm. 

Xâm có nghĩa là tiến dán, đánh ngầm, xâm lấn 
và chữ f phái doc là nhám hoác nám, Nhám: láu ngày. 

Tu dién Viét - Hán - Pháp cia Gustave Hue giang (nhám) là 
garder longtemps (giữ lâu, tích lâu). 

Tu điển Việt - Pháp của J.F.M Génibrel giảng Les (nhám) là 
accumuler (tích tụ, tích lũy), entasser longtemps (chất đống lại trong 
một thời gian dai). Répéter longtemps (nhắc lại trong một thời gian 
đài lâu). Fréquent (luôn), invétéré (thâm căn cố đế, thành cố tật), 
accoutumer (thành thói quen). 
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Theo các nghĩa trên thi hai chữ 42 A xám nhằm có thé hiểu là 
xâm lấn lâu ngày, chiếm giữ lâu và hai câu: 
Thịnh mãn lắm oán thù càng lắm, 
Trám loài ma xâm nhám chung quanh. 
có thé giáng là: 

“Bon quan ván càng có nhiêu thé luc và tiên tài, càng đầy đủ vé 
vat chát thì càng có nhiều người vi ho mà bi khó sở đã oán thù họ. 
Những người này giờ là ma, du trăm loai dang váy hàm ho, xâm nhập 
từ lâu chung quanh chó ho ở dé chờ ho đến lượt phái chung một số 
hiếp”. 

Chúng tôi chưa dám nói chắc là hai chữ (2 Er đã hoàn toàn 
đúng về âm và nghĩa nhưng nếu căn cứ vào tự dạng thì phải đọc là 
xâm nhám và phải hiểu nhu váy. 

Xuân Diêu khi viết bài Doc Văn chiêu hôn dà có ý kiến rang: 

“Trong bài Đọc Văn chiêu hồn này, tôi đã chọn trong tất cả 
những bản Văn chiêu hôn tôi sưu tầm được và gặp những trường hợp 
. lời văn khác nhau, thì ở mỗi bản tôi đã lấy những câu nào theo ý tôi, 
tôi thấy là hợp nhất, hay nhất, - còn riêng tôi thì không tự mình 
“sáng kiến” ra một câu nào”. 

Chủ trương như vậy nên ở câu 98 ông đã chép theo bản Lê Thước 
và đã cho rằng đây là: 

“Một câu thơ rất hiếm trong thơ cổ điển: 

Don gánh tre chín dạn hai vai. 

Nguyễn Du là một thi si, có sức cảm thông với người bình dân 
cực khổ như chính minh bị đau ở trong xương thịt, gang gánh kĩu cà 
kiu kit mãi suốt đời, còn tham gánh nặng, thì nát vai chín thịt, lại 
còn trở gánh, nên chín cả hai vai, chiếc đòn tre này còn là cái trục 
trên ấy tựa cả một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu mãi”. 

Chúng tôi nhận thấy việc hiệu đính cổ văn phải được làm một 
cách cẩn thận, không nên có “sáng kiến” như Xuân Diệu đã nói. 

Chúng tôi lại xin đưa ra thêm một thí dụ nữa về chữ 5 (hạt) ở 
câu 18: 


Nước tĩnh bình rưới hạt dương chỉ. 
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Hoang Xuân Han đã thắc mắc về chữ “hạt” mà Lê Thước đã 
phiên âm. 

Ong cho rằng: “Tinh bình là bình nước trong, đương chi là 
cành dương. Ấy là hai vật xưa bày cúng Phật, cũng là tượng trưng 
phép lạ cứu độ chúng sinh: nhúng cành dương vào nước trong mà 
rẩy làm phép”. 

Ông cho như vậy chữ “hat” là vô nghĩa. 

Ông đoán là chữ “dt” chăng? Nghia là “lấy cành dương hắt nước 
má ruói". 

Óng nhán xét nhu váy rói dà chép cáu 18 là: 

Nuóc tinh binh ruói hát duong chi. 
nhưng chữ "hát" không hợp vi nó diễn tả một động tác nhanh và 
manh như “hết chậu nước ra sân”. Không ai làm phép mà lại Adt 
nước. Người ta chỉ váy nhẹ cành dương hoặc rưới nhe thành từng 
giot, từng hạt nước thôi. 

Truyện Kiêu cũng có câu: 

Cho hay giọt nước cành dương 
chữ “giot” thi cũng như chữ “hạt”. 

Vậy ở câu 18 phải dùng chữ “hat” mới đúng. 

Cũng có chỗ Hoàng Xuân Hãn đã sửa lại câu thơ của Nguyễn Du 
như ở câu 82: 

Dën thân vào thành thị lân la. 


thành: 

Dán thân vào thành thị bón ba. 

Ông cho rằng bản Chùa Diéc chép “án la” có thể là nguyên thoại 
nhưng vì thấy bán Chính Đại dà sửa lai là *phón hoa" nên ông dé 
nghi sửa là “bón ba” và cho rằng “thoại nay vừa đúng van, vừa đúng 
ý” và “phải chăng đó là nguyên thoại”. 

Lân la là tìm cách làm quen để tạo ra mối quan hệ mật thiết 
nhằm thực hiện một mục đích nhất định. Ở đây người thư sinh cố 
gắng đưa thân ra tỉnh để dán dán tìm thấy ban mà học hỏi. Chữ lán 
la rất đúng nghĩa và cũng không phải là nôm na gì vì Truyện Kiều 
cũng có những câu: 
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Som đào tối man lân la (c.1289) 

Su minh cũng rap lân la giãi bày (c.1574) 

Me con trò chuyện lân la (c.1769) 

Lân la tìm thú bên sông Tiên Đường (c.2629) 
Lân la sẽ hỏi một hai sự tình (c.2756) 

Nhẫn từ quán khách lân la (c.287) 

Phát tiên ngày bạc lân la (c.2991) 

Thế thi /án la mới đúng là nguyên thoại. 

Còn bón ba thì có nghĩa là chạy chọt vất va dé lo liệu một công 
việc như “bôn ba lối lợi đường danh”. 

Hai từ ngữ ấy đã có nghia khác hàn như vậy nên không thé thay 
“lân la” bằng “bôn ba” được. 

Hoàng Xuân Hàn lại còn dé nghị sửa câu 127: 

Lấy ai bóng bé vào ra 

vì thấy bản Chính Đại đã sửa câu ấy là: 
Nào ai bú mớm đấy mà 

và ông đã nhận xét: 

“Chắc rằng có ke đã coi hai tiếng vào ra là nóm na nhạt nhẽo 
cho nên chữa ra đây mà; nhung hai tiếng nay lại non hơn”. 

Ông cho rằng: 

“Nếu cần phủ chính thì chữa ra: 

Lấy ai bóng bế vó xoa 
có lẽ cũng đúng vần và đủ ý hơn” 
„ va ông lại tự hỏi: 

“Biết đâu chẳng phải là nguyên thoại?” 

Tuy nhận xét như vậy nhưng ông vẫn để nguyên câu này mà 
không sửa lại. 

Qua máy thi dụ trên, chúng tôi nhận thấy Van tế tháp loại 
chúng sinh vi da không được khắc bản ngay nên đã bị tam sao thất 
bản từ lâu. 

_ Bản của nhà sư Chính Đại thì tuy được khắc in vào năm 1895 - 
cách năm Nguyễn Du mát tới 75 năm - nhưng đã sửa chữa lại nhiều 
chỗ và lại còn thêm bớt đi nữa để có thể đọc vào những dịp lễ cầu 
hồn khác ngoài lễ Vu Lan. 
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- Thêm ở đoạn đầu sau câu thứ 8: 


Cham hương thỉnh cô hôn chu vi, 
Điệu già trì pháp khí tam thông. 
Tốc lòng kính giải đàn trung, 
Khdp mời Nam Bác Tây Đông tịnh hồn. 
Gồm thượng ha can khôn cán tốn, 
Trẻ cùng già trai gái biết bao. 
Than rằng đất rộng trời cao, 
Sao đời uật đổi biết bao nhiêu lần. 
Dai dâu bấy mua xuân nắng ha, 
Som khuya cùng trăng gió cỏ hoa. 
Cũng la đông loại người ta, 
Sa cơ nên phải nghĩ mà thương tâm. 
— Thêm ở đoạn giữa câu 134 và câu 135: 
Có người thuốc xdi mê chơi, 
Đa mang nghiện ngập của trời phá tan. 
Sau gặp budi vó nhan mới tính, 
Phút đăng tiên khôn lánh lưới trời. 

Đoạn này rõ ràng là mới thêm vào để nói đến một loại cô hồn 
nghiện thuốc phiện, thứ thuốc mà thực dân Pháp mới đem vào để 
làm hại dân ta. f 

Tuy có thêm vào 16 câu nhung bản Chính Dai lai bó di 4 câu, từ 
câu 161 đến câu 164. 

Dao uó thượng thần thông quảng dai, 
Chuyển pháp luân tam giải thập phương. 
. Nhơn nhơn Tiêu Diện qui vuong, 
Linh kỳ một lá dẫn đường độ sinh. 
và để cho hợp vần đã đổi câu 165 là: 
Nhờ Phật pháp linh thông quảng dai 
cho vần với câu 160 là: 
Não phiên thoát sạch, oán thù rửa trong. 

Có thể nói nhà sư Chính Đại đã sửa lại khá nhiều chỗ trong bài 
Văn tế Thập loại chúng sinh của Nguyễn Du nên ngày nay chúng ta 
chỉ có thể đựa vào bản Chùa Diệc mà Lê Thước đã phiên âm để làm 
tài liệu tham khảo nếu muốn tìm lại nguyên tác cua Nguyễn Du. 
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VAN TE SONG 
HAI CO GAI TRUONG LUU 


Bài Van té sống hai cô gái Trường Lưu này, chưa chắc dà phải 
của Nguyễn Du làm ra. 

Người đầu tiên có ý di suu tám những bài thơ văn bằng quốc âm 
của Nguyễn Du là Lê Thước. Ông có được nghe người cháu bốn đời 
của Nguyễn Du (ông Tời, tức Nguyễn Phụ) nhắc đến bài văn tế sống 
kia nhưng lại không nhớ và chỉ nhớ có bài Thác lời trai phường Nón. 
Do đó ông chưa tìm ra được. 

Đến năm 1928, tờ Nam Phong số 135 ra tháng 11 - 12 đã đăng 
bài Văn tế ấy và đây là lần đầu tiên nó được công bố nhưng lại ghi là 
Vô danh. 

Đến năm 1943, Hoàng Xuân Hàn trong Nguồn gốc vän Kiêu - 
Hát phường vdi đã cho in bài văn tế ấy lên và ghi là của Nguyễn Du. 

Cũng năm ấy, theo Trương Chính, ông đã tìm được một bản Nôm 
của bài văn tế ấy, dưới có dé tên Nguyễn Du và ông có dem đăng 
trên Giáo dục tạp chí thời bấy giờ. 

Như vậy có thể Nguyễn Du là tác giả bài Văn tế sống hơi cô gái 
Trường Lưu. 

Nhưng Nguyễn Du đã có khi nào về ở Tiên Điền GER vong hai 
năm Dën như bai văn tế đã nói không? 

“Ba sinh đành một hiếp hẹn hò, 
Hai năm được mấy lần chung cha”. 

Và Nguyễn Du đã viết bài văn tế ấy khi nào? 

Hoàng Xuân Hãn ngờ rằng đó phải là một tác phẩm đã được 
Nguyễn Du viết ra vào hồi dưới 25 tuổi vì “cu dâu tam trường lúc 19 
tuổi rồi làm chúc Thái Nguyên Hùng hậu hiệu Chính thủ hiệu. Năm 
25 tuổi, vua Chiêu Thống bỏ chay, cụ trốn vé Sơn Nam”. 
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Nhưng nếu đối chiếu với niên biểu Nguyễn Du thi thấy ông rất ít 
về ở Tiên Điển trước năm 25 tuổi, nếu có cũng chỉ ở lại trong một 
thời gian rất ngắn. Ông mó côi cha năm 11 tuổi, mó côi mẹ năm 13 
tuổi, nếu sau khi bố mẹ ông chết đi mà ông có về ở với người anh lớn 
Nguyễn Khản thì ông này cũng đang làm quan ở Thăng Long. 

Chỉ từ năm 1784 sau vụ Kiêu binh nổi lên phá nhà Nguyễn 
Khan, hai anh em Nguyễn Khan và Nguyễn Điều mới rút về ở qué 
nhà. Nhưng Nguyễn Khản cũng chỉ ở làng Tiên Điển có một năm. 
Năm 1785, khi nghe tin quân Tây Sơn kéo ra Bác, Nguyễn Khan lai 
di thuyén vượt bién ra Bác để mong cứu viện cho nhà vua. Nhưng 
không ngờ đến tháng 9 ông bị bệnh mất ở Kinh đô Thăng Long. 

Cũng thời gian này Nguyễn Du còn ở Thăng Long và sau đó kế 
chân cha nuôi làm Chánh thủ hiệu ở Thái Nguyên. 

Tháng 11 năm Dinh Mùi (1787), Nguyễn Huệ ở Phú Xuân sai Vũ 
Văn Nhậm ra đánh Nguyễn Hữu Chỉnh. Vua Chiêu Thống thấy quân 
của Chỉnh thua rồi bèn bỏ Kinh đô chạy sang Kinh Bắc. Nguyễn Du 
muốn theo phò vua mà không kịp nên đã về ớ nhờ quê vợ tại Thái 
Bình. Ở đây ông bị lâm vào bước đường cùng. 

Năm 1794, nhân người anh vợ là Đoàn Nguyễn Tuấn vào Phú 
Xuân nhận chức mới, Nguyễn Du có làm bài thơ Lưu biệt trong đó có 
nhắn người anh là Nguyễn Né rằng: 

Thủ khú gia huynh như biến vån, 
Cùng đô bạch phát chính tinh tinh. 

(Lần này vào, anh tôi có hỏi thì xin nói hộ là tôi đang ở buớc 
đường cùng và tóc đã bạc lốm đốm). 

Có thể sau đó ít lâu éng có vào Phú Xuân thăm anh nên trong 
bài Tống Tố Như đệ tự Phú Xuân kinh Bác hoàn (Tin em Tố Nhu từ 
kinh đô Phú Xuân trở về Bắc) Nguyễn Nễ đã viết: 

Án cân thiên lý tống quán trién, 
Bac thụ nam vân phuc các thiên. 

(Ân cần nghìn dặm đưa em về, cây bắc mây nam mỗi người lại ở 
một góc trời). 

Lần đi này Nguyễn Du có ghé lại thăm quê rồi lại ra ở Quỳnh Côi, 
tỉnh Thái Bình. Như vậy cho đến năm 1796 ông mới về ở hẳn tại làng 
Tiên Điền, khi ấy ông đã 32 tuổi, đã có vợ, đã có con lại nghèo túng. 
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Không ốc lậu ta nguyệt. 
Chiếu ngã dan thường y. 
(Ký mộng) 
Nhà trống lot trăng ta, ` 
Chiếu vào chiếc áo đơn của ta. 
(Ghi lại giấc chiêm bao) 
và thêm bệnh tật: 
Thập niên túc tật vô nhân van, 
Cứu chuyển hoàn dan hà xứ tám? 
(Ngọa bệnh) 
Bệnh cũ mười năm không ai thăm hỏi, 
Thuốc tiên luyện chín lần tìm đâu ra? 
f (Nàm bënh) 


Khong chắc gì ông đi “nhởi” như những thay nho tuổi mười tám, 
đôi mươi. Huống chi cuộc tình duyên đây lại hết sức lãng mạn, một 
lúc yêu cả hai cô: cô Uy và cô Sa. 

Trương Chính thì cho mối tinh ,day chỉ là “chuyện hu cấu” của 
một nhà thơ giàu tình cảm và giàu tưởng tượng”. Ông cho là câu 
chuyện sẽ trở thành vô lý nếu người ta cho là chuyện thật. 

Chúng tôi cũng đồng ý như vậy và còn ngờ rằng “câu chuyện hư 
cấu” kia cũng chưa chắc đã có nữa. I 

Có thé bài văn tế sống dà do một người nào ở qué hương Nguyễn 
Du viết ra vì lời văn toàn dùng tiếng Nghệ khác hẳn với văn phong 
của Nguyễn Du. 

Theo Trương Chính thì “Nguyễn Du mẹ người Bắc, thuở nhỏ sống 
ó Bắc cho nên khi sáng tác rất ít dùng tiếng xú Nghệ. Trong Truyện 
Kiéu nhiều lắm cũng chi tim được dăm ba tiếng xứ Nghệ...” Nhung ở 
đây từ dáu chí cuối, nhà tho hoàn toàn dùng tiếng Nghệ, làm cho bài 
ván có một phong vi riêng. người nơi khác đọc thấy trúc trắc, khó 
hiểu và không cho là hay, chí riêng người x Nghệ mới lấy làm thú 
` zm l 

vi”. 


Chúng tôi lại nghĩ rằng Nguyễn Du không khi nào lại viết câu: 


1. Trương Chính 一 Hương hoa dat nước. NXB văn học, 1978, tr. 196 — 211. 
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“Vẻ chi một chút ngoài da” dé dua cot lại câu thơ cua chính minh. 
Dung điều nguyệt nọ hoa kia, 
Ngoài ra ai lại tiếc gì vói ai. 
(T.K: c.461-c.462) 

Hơn nữa, Nguyễn Du đâu còn là hạng thanh niên để cho bọn trai 
làng phải ganh ghét mà rủ nhau đến phá đám, thổi tắt đèn rói đốt 
lói (một thứ pháo làm bằng ống tre) xuýt nữa xảy ra ấu đả. 

Nguyễn Du nếu có đi hát cũng đâu đến nỗi phải để xảy ra cơ sự 
như vậy, huống gì lại nói là đi hát với Nguyễn Huy Tự một người có 
học, đã ra lam quan võ. ! 

Nguyễn Du dù có bực đi mấy cũng chẳng bao giờ hạ bút viết: 

“Phụt ngọn đèn trước mắt, đếch sự đời, chẳng phải đứa tiểu nhân; 

Dung tiếng lói sau nha, đéo mẹ kiếp, bỗng có thằng đại phá. 

Theo một vài nhận xét nêu trên chúng tôi xin tạm để là một 
nghi vấn đối với tác giả bài Văn té sóng hai cô gái Trường Luu chứ 
chưa thể như vội khẳng định tác giả là Nguyễn Du. ` 


1. Trương Chính. Hương hoa dëi nước, tr.204 - 205 đã viết: “Nguyễn Huy Tw là con rể 
Nguyễn Khâu... vi thế Nguyễn Du lên thăm bà con va xem hội nhân thể. Rồi thi... 
rủ nhau di hát vi...” 

Theo nhán xét ctia chüng tói là: 

— Néu báo Nguyén Du di hát hói truóc 21 tuói thi Nguyén Huy Tu dà 42 tuói và dà ra 

làm quan võ ở Tuyên Quang và Hung Hóa rồi còn thich gì di "nhi" nữa. 
— Nếu báo Nguyễn Du di hát sau khi vé d hàn Tiên Điển (1797) thi khi ấy Nguyễn 
. Huy Tự đã qua đời từ năm 1790 rồi làm sao ma cùng di hát cho được. 
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VAN TE SONG HAI CO GAI TRƯỜNG LUU 


Than rằng: f 
1. Chùa Phổ Cứu ` tráng diu gió dat, ngỡ mệt ngày nên nghĩa 
trăm năm; 


? nước chảy hoa trôi, bỗng nửa bước chia 


Doành Đào Nguyên 
đường đôi ngả. 
2. Chữ chung tình nghĩ lại ngậm ngùi, 
Câu vĩnh quyết đọc càng buôn bã. 
Nhớ hai d xưa: 
3. Tính khí dịu dàng, 
Hình dung ẻo lả. 
4. Rang lau lau, gương đan qué vừa tròn; ` 
Non mơn mởn, đóa hải đường chưa nở. 
5. Sác lông mày, săn môi sáp, ai chê rằng xấu mô mó; 
Tháp mái tóc, cao đường ngôi, ta khen đã dep cha chả. 
6. Tiếng cười tiếng nói nghe cũng hữu tình, 
Nước bước nước đi thật là vô giá. 
7. Tiết day máy ° trong năm mười bảy, nghề thú quê gid mực chân xa; 
Cuộc làm vui vừa cữ giêng hai, bàn cờ tướng kén vào con mã. 
8. Khổ vuốt ve * đà tới mực*hẳn hoi, 
Nghề làm ăn chẳng đến điều hèn hạ. 
9. Khép song gám nửa thém hoa rụng, gieo thoi vàng dệt bức 
hồi văn; Ÿ, | 


Khao di: ` 

4. Sáng lau lau... 

5. ... ta xem dà dep 

6. ... xem cũng hữu tinh 

9. ... gieo thái vung... 
..nánquaisát 
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10. 


Buông rèm sương bốn chai trăng thâu, nắn quay sát kéo dây 
nhân quả Š. 

Rú ré nam chị bảy em, 

Cuu góp 7 ba làng bón xã. 


11. Con người ta được một thì con gái, được thì ăn được thì chơi; 

Ở đây này há hiếm chi đàn ông, chẳng nề quen chẳng né lạ. 

12. Đêm đêm thường ví hát xôn xao, 

Ai ai cũng tráu cau đãi doa °. 

13. A no O nay đông đúc, gái một thì gặp tuổi sang xuân; 
Anh kia chú nọ rình mò, trai ba phủ quyết chơi mãn hạ. 

14. Bướm ong khuất nẻo thôi quan thì dân ° 
Oanh yến ra vào, rộng đường quang sá. 

15. Nhất lich sự quân phường ngoài Chế , những uất ra túi thuốc 
bình hoa; 

Đội thé than quan họ trong lang, cũng mang tới cân ngà qua đá. 

16. Đi về thường nhiều kẻ hẳn hoi, 

Ra uào cũng lắm người chang cha. 

17. Trước chai thì tàng hình thủy phủ, đứng lăm lăm ai biết mô mó; 
Trong nhà thì thuyết phục long vương, nằm trập trập hình như 
đống mả. 

18. Trai trong làng rình bốn mặt chan chan, 

Chó hàng xóm sủa canh năm rả rả. 

19. Biết đó những ngày trong trứng, vui chỉ hơn liễu cợt hoa cười; 
Vẽ chi một chút ngoài da **, công đâu lại thêm cài cửa khóa. 

Khảo di 


10. Ru ri năm chị bay em; 

Cuu cóp ba làng bón xã 
11.... chẳng hê quen chẳng hê lạ (L.T) 
13. ... chơi cho gặp mùa xuân 

... quyết di chơi mãn ha. 
14. Bướm ong phất phới... (L.T) 
15. Rat lịch lãm là quán phường ché, cũng vé” 
16. Vào ra... 
19. Biết đư những ngày... 

Vi gi một chút... 
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20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 
27. 
28. 


29. 


30. 


Ngán dáu lói nói mà lo, 

Được thé hãy choi cho thỏa. 

Buóng bé chuối giữa dòng nước cháy, mac qu ai chống ngược 
chống xuôi; 

Thả lá ngô trước trận gió nëm, đã lám kẻ bổ nghiêng bổ ngả. 
Họp chợ xuân, nhiều khách vãng lai; 

Dạo điếm nguyệt, phải khi kinh quá. 

Theo chúng bạn cũng ra điều bát ý '?, ai dám đâu vác chuông 
đánh đất Đại Minh *; 

Gặp chị em chẳng có lẽ vô tình, ta cũng phải gánh ngói rao 
làng Bùi Ngoa™ 

Yếm nhuộm điêu * che trước ngực đỏ lòm lòm, 

Câu huê tình đọc bên tai nghe xd xả. 

Quay 1 ngoài sân thi trong làng chín mười ả, á vi, á hát, à kéo 
sợi, ả đưa thoi, lại có ả bưng trầu tận miệng, mỹ nữ như hoa; 
Leo trên giường thì quan họ năm bảy ông, ông nói, ông cười, 
ông ngâm thơ, ông đọc truyện, lại có ông đắp áo trùm đầu, cao 
bằng mãn tọa !” 

Thoat đến đây buổi mới la lùng, 

Xem chẳng khác người quen suóng sá. 

Tiếp đãi mấy đêm một mực, lòng bồ dé hi xả từ bi; 

Xôn xao mét khắc ngàn vàng, đàn chẩn tế ba la bát nhã. 

Ba sinh đành một thú hẹn hò, 

Một năm được mấy lần chung chạ. 

Sừng chuốt lige cing trong đồng dao '?, trai khôn thầy dái, gái 
khón bà nàng ' 

Đá tạc bia ai ở à di tâm, đất có thổ công, sông có hà bá. 

Đến vườn mong bẻ một cánh cam. 


Khảo dị : 


20. Được thé hãy chơi... (L.T) ' 
21. ... Dà nhiéu ké bó nghiéng 
24. Yém nhuóm dao... 
Câu hoa tinh đọc bên tai xa xả. 

26. Thoát đến day... 
27. Thiết đãi mấy đêm một mục 

+ Xôn xao nửa khác... 
28. ... một kiép hẹn hò (L.T) 


30. ... ngành cam 
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Giãi long đã ché hai thanh ná (nứa). ” 


31. Qua cam chén rượu, đãi đằng khi chơi cửa choi nha; 
Túi vóc khăn the, đặn dò lúc buôn mành buôn giã. 
39. Ân cần nhiều nỗi thư từ, 
Hầu hạ chẳng khuáy diéu lá (lửa). 
33. Phụt ngọn đèn trước mát, dëch su đời, chẳng phải đứa tiểu tam? 
Đùng tiếng lói sau nhà, đéo mẹ kiếp, bỗng có thằng đại phá. 
34. Ta đã đành rụt cổ như rùa, 
A cũng chớ vật mình như sa. ”' 
35. Giải kết cho d, mới đến đây ai dám đoạt gia tài; 
Hu via nhà tôi, một chút nữa sinh ra au đả. 
36. Của thập phương, mặc khách thừa lưa, 
Tội nhất xá, xin người xúy xóa. 
37. Nhu có phải quit làm cam chịu, đã trót thi trét, sợ chi điều nói 
tỏi nói hành; 
Song cũng là cú tha ma ăn, đi không về không, chi đến nỗi gieo 
tai gieo va. 
38. Ta đã đành mắc tiếng thay lay, 
A cũng hóa ra người di thõa. 
39. Mấy kẻ người biết của, gấm mặc đêm, nghĩ lại cũng hoài; 
Một chốc ra giận ra thù, bạc gần sáng, thổ ? nào dám gá.. 
40. Khoán ước làng cứng nhắc rô rang 2, 
Nhân nghĩa cũ nát tươm chó nhả. 
41. Của là của chó treo mèo đậy, phải giữ gin cho lắm, mát đỏ lom 
nhắm tựa mát luon: 


Khảo dị 

31. Qua chanh... dai dung khi chơi... 

32. Hau ha đã từng điếu lửa. 

33. ... trước mát... 
... đèo mẹ kiếp... 

35. Giải kết cho chi... 
Hu vi nhà tôi... 

36. ... xin người xú xd. 

37.... đã trót thì trói... 
.. CÚ kêu ma án 

38. Chi cũng hóa ra người... 

39. ... ra giận ra hờn 

41. ... giữ giàng cho lắm, làng hôm chiêng nữa lông lươn. 
... chơi nhón làm chi, tay trắng phủi tro mặt na. 
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42. Tiếng tăm chi đó mặc ai, 
Ngày tháng còn dài đó đã. 
43. Những ngỡ ndm năm trước, hẹn hò đã chắc, dé phụ phòng ba 
chốn bốn nơi; . 
Nào ngờ tháng sáu này, tệ bac làm sao, bỗng tống táng môt 
tuần hai a! 
44. Ở sao mà quên ta được cho đành, 
Nói thế mà lấy chồng thực ru tá! 
45. Công lênh ấy ai còn nhớ đến, cũng cầm bằng ruổi ngựa đường dài; 
Mối manh kia ta đã biết rồi, thôi cũng chớ giấu voi ruộng rạ. 
46. Thế thời, mếch chúng ta vậy ru; 
U thôi, kính hai ả cho réi cả. 
47. Tiếc người ấy gieo mình vào đống lúa, túc túc gà; 
Gam thằng kia là tướng giữ nương dua, dùng dung qua. 
48. Hãy xem những của lạ lùng, 
Chẳng trách chi ai một mã. 
49. Một đứa thi dắt mũi trâu từ thuở bé, tắc tắc ho ri; 
Một đứa thì cắt có ngựa đến tán già, tùng tùng da há. 
50. Ở làm chỉ một năm thêm một tuổi càng cao, 
Khéo gớm cho hai á được hai chóng cũng khá! 
51. Thương chắc lấy nó được chắc ?*, làng nước huc hac, lấy nó 
được chắc, chúng bạn ta như nghé sổ ràn; 
Khảo dị 


Công tiếc công cốc mò cò ăn, di choi nhởi làm chi, mát trắng 


phui tro như mặt nạ. 


43. Những ngỡ trdm nam trước... (L.T) 
dé phu tinh ba chốn... 
bao ngờ tháng sau này... tệ láu làm sao... 
44. O sao mà quên... (L.T) 
46. ... chúng ta thuc váy ru. 
48. Cháng trách chi ai mót md (L.T) 
49. ... tüng tüng da á 
50. ... hai chi dugc hai chóng... 
51. ... lay nó duoc chac... Ë 
.. lấy nó được chắc... 
.. lại ôm rau do, 
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52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


60. 


61. 


62. 


63. 


Chê tôm lại phải ăn tôm, chê rau muống luộc lại ôm rau đền, 
lời nói trước như mèo liém mờ. 

Cha kiếp mình đã ra kiếp lăng nhăng, 

Thiệt lòng ta cũng ra lòng suóng sa. 

Hựu hà ngôn tai ”, đã sao thì vậy, lấy ai cũng đã lấy rồi; 

Nhu tu nhi di %, đã thế thì thói, nói mãi ra điều nói cha. 

Minh ở bac, đã ra Dương Tố chi gian ”; 

Ta cũng đen, chẳng biết Quan Kiệt chi tra. Y 

Bầu bạn cũ, rủ * di ngoay ngody, chẳng nhớ câu bất diệc 
lạc hồ ?9; 

Nợ nan xưa, vỗ sạch sành sanh, quên mất chữ vi chiếu dung giả `}. 
Đã biết trước, yên túc quái tai 32; 

Xem về sau, như chi hà dã š. 


Được đó, hãy hay rằng đó, mâm son bát sứ, mà ăn cơm với 


nước cà; 

Chắc đâu đã hẳn hơn đâu, chăn tằm hái dâu, vẫn mặc quần 
nâu áo vá. 

Bóng bạc tình lá thói o Ủy; 

Chẳng nhân nghĩa, ai bằng a Sa. 

Những ngỡ đứt võng nảy xuống giường bịch cái, chẳng lấy năm 
thì lấy ba *; ` 

Nào ngờ tréo cao sa xuống tháp ôi cha, tuóng mất một hóa ra 
mất cả. 

Đã làm chi thế vội vàng, 

Thôi chẳng lo gì thong thả. 

Chi những thói cán cán lửa khác, chó cậy nhà ga cậy chuồng; 
Tới khi nhà hơi hởi bén mùi, trâu ăn ló bò ăn má. 

Lời thể nguyễn di trục thủy luu *, 

Buc thu van dụng bằng hỏa hóa °. 

Người đến gốc mong bồng quả bưởi, há phải điều chúng bạn vô tình; 
Con sãi chùa lại quét lá đa, thôi mặc kiếp nhà bay bất khả. 


Khảo dị . 

55. ... rủ di hoay hody, những nhớ câu... quên mát chữ vi chiéu... 
57. ... mà án chan với nước cà, biét đâu dà hắn hơn đâu... 

58. Bóng bac tinh theo thói... 

59. ... ngỡ mát một hóa ra mất cả. 
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64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


70. 


71. 


72. 


73. 


Gỗ trôi sông không trở lai Lường Da *, 

Muối bó bể cũng thiệt công Lô Xá °. 

Ả về đó bén duyên phải kiếp chẳng quản điều mặt muội 

đầu gio, ?? 

Ta bây giờ quá lứa lia đôi, thôi chẳng khác minh trần trón tra. 40 
Ôi, nước sóng Giang Đình *!! 

Nương khoai Phan Xá *! 

Dái sóng Cài ? vắt vắt nước trong, 

Dặm ngàn Hống đùn đùn mây tỏa. 

Gương công chúa phá tan từ trước, làm chi những nói tá om, * 
Nhịp ngọc tiêu * đành dé lại sau, khôn ước những điều hú hoa. 
Nương song cúc, rap hỏi han á Tố ^, vi đâu mà phận ẩm duyên ôi; 
Dao đường hòe, vita gặp gỡ chàng Tiêu ”, từ đây đã người dung 
nước lá. 

Giận nỗi xưa mồ hôi muối dâm dé, 

Tưởng nghĩa cũ nước mắt gừng lã chã. 

Buồn vì nỗi mua dam ri ri, chán TS chắc với con trâu đực, á cám 
đèn, ả đi trước dẫn đường; 

Đau vì khi lửa cháy bừng bừng, tim gan cho cái gà toi, a vác 
búa, a đứng ra lấp sá. Y 

Tưởng công phu mà chưa đáng đồng tiên, 

Nhớ nhân duyên muốn di cầu ông Tả. 

Tưởng những lúc tắt đèn dạy chuyện °°, đứt câu này nối cầu. 
khác, trăng ngoài hiên khi tó khi mờ; 

Nhớ đến khi thắp đuốc chơi đêm, ở nhà ngoài vào nhà trong, 
giọt bên chái như tầm như tã. 


Khảo dị : 


64.... trở lại lương da. 
Muối đổ bể cũng thiệt... 

65. ... cũng chống né mặt muội... 

... 16 đôi, chẳng khác chi mình trần... 
67. Dai sông... (L.T) 

... sông ky vắt vắt nước trong 
71.... mưa đâm rúc rúc, giận chắc với con trâu... 

... lửa cháy bâng bằng, tim gan cha cái gà toi, á vác búa, d đội lên sập sa 
72. ... muốn đi cầu ông ta 
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74. 


15. 


76. 


77. 


78. 


79. 


80. 


81. 


82. 


Rám ri thay diéu thuóc trao tay. 

Gắn bó bấy hạt cơm dính má. 

Xáy nhớ đến lời ăn tiéng nói, cám buôn mặt lợn, tóc trên đầu 
đếm chẳng hay cùng; 

Sực tưởng khi đua sức đua tài, trơ tráo đầu trâu, gan trong 
bụng gái khôn dá nga (ngứa). 

Có công kể mấy nhật trình, 

Lúc ấy chép vào niên phả. 

Nói sao được đường xa dặm ngái, bắt chim trời, chi những sự 
éo le; 

Cực những điêu kẻ ngược người xuôi, vé cò đất, vdn ra điều 
đối trá. 

Hay chi điều con gái ché chóng, 

Chẳng có ai đàn ông ở góa. 

A sang đó bông con cho sớm, mẹ nằm võng cha nằm giường; 
Ta về đây kiếm chút kẻo già, bà ăn nem ông ăn chả. 

Cái đất này lắm chông lắm gai, 

Con chim đã mắc dây mắc nha (nhựa). 

Sang chợ Vinh *, ráp than cùng à Út, đường đông áp áp, thấy 
mà kinh khăn nhiễu quần điều; 

Lên chùa Giằng 52 toan tu với sư Viên, rũ sạch lau làu, mua 
chưa được mũ ni áo vá. 

Ở nhà lâu nghĩ cũng bần thần, 


Viếng cảnh cũ muốn làm khuây khỏa. 


Khảo dị: 


74. Râu ri thay điếu thuốc... 
75. ... lời án loi nói, cám buôn mặt lợn... 
... gai khôn đỡ ngứa. 
77. Cực chăng kẻ ngược người xuôi, vé cò đất khi vån ra điều đối dd. 
79. ... bà ăn thit ông ăn chả. 
`80. Con chim đã mắc dò... 
81. Sang chợ Vĩnh... 
Lên chùa Giàng... rũ sạch lung lung... 
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83. 


`e Si 53 z As ^ ^ ER D ^ +a” I x. 
Đường cua Trem °, moi ngày một ngái, bong cây tiéng suối, 
núi giăng giăng, con mắt đã mon; 


. Điếm trên làng, càng ngắm càng buồn, ngon khói hat mưa, trời 


84. 


8ã. 


86. 


87. 


88. 


89. 


90. 


91. 


thâm thám, mát người đã nhoa. 

Hắt hiu gió trúc mưa mai, 

Quanh qué bóng chim tăm cá. 

Vì quan họ nên chúng ta mộ đức, bạn hữu quen còn đến rủ 
bao nhiêu; 

Vào trong làng hỏi đôi à Sa Uy ™, lứa tác cũ hãy còn bao ná? 
Thăm tận nhà thì chẳng thấy người quen người thuộc, chua cay 
thay, ăn khế với gừng; 

Nói đến tên thì đã gọi mụ nọ mụ kia, may mắn bấy, trồng 
Sung ra vả. 

Cửa nhà mình đã bưng kín như buồng, 

Tiếng tăm ta cũng rửa sạch như da. 

Nghĩ cũng phải, ăn hơn hờn thiệt, có con có cái, ai nói chi 
những sự nguyệt hoa; 

Toan kiếm nơi, đứt nối tối nằm, lạ mặt lạ mày, ai chẳng biết 
lại chê cỏ đả. 

Dầu có ai trẻ mỏ mới lên, 

Là những chốn xưa nay chẳng bạ. 

Thói ngưu mã, chú xuôi anh ngược, khăn dì Sàng, trầu thuốc 
đến đâu phần; 

Vườn yến anh, cảnh đó người đâu, của ông Đấu, gió trăng còn 
đóng khóa. 

Nhân duyên xưa, bẻ ngó lìa cành, 

Phong cảnh cũ, vàng cây héo lá. 


Khảo dị: 


83. Đường cửa niëm... 
.. ngọn khói hoa mưa, trời thám thám, mặt người dà lóa 
85. ... hỏi đôi á Uy Uy, lứa tác cũ hãy còn bao nd. 
86. ... may man bấy, trồng bông ra vá. 
87. Tiếng tăm ta cũng sach nhu hoa đá. 
88. ... ai chẳng biết lại ché có ra. 
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92. 


93. 


94. 


95. 


96. 


97. 


98. 


Tìm những chốn tre già măng mọc, hàng thịt nguýt hàng cá, 
dễ mấy ai cho đáng cải kim; 

Dốc một bài xi bỏ thủ cám ™, trâu cột ghét trâu ăn, sợ hàng 
xóm lại kêu thủy hỏa. 

Bẽ bàng mong hỏi ả Kiểu, 

Thương hai sẽ lừa con Sá **. 

Đầu sóng cho đến cuối sóng, ở chang vừa lòng, roi mây đánh 
chết, gươm thư hùng tuy rẽ đôi nơi; 

Đứt dây thì lại nối dây, thế nào tát được giếng này mới thôi, 
hoa tỉ muội hãy còn một đoá. 

Áo đơn da lây dấu hoa thơm, 

Bình không hãy ngát mùi hương xạ. 

Vào đất văn vật, mang hư danh thì phải dự phòng; 

Nổi phép v6 bién, cứ bản tộc âu là truy nã. 

Tiếng tăm kia từ trước đã mang, 

Duyên nợ ấy về sau khôn trả. 

Nếu trước những trồng bông trồng đậu, hết chuyện trò, chó 
chết thì thôi; 

Từ rày đừng yêu trái yêu hoa, mất công ấy, voi đâu mà tạ. 


Nay, 


99. 


Một nén hương thừa, 
Ba tuần rượu hả. 


100.Kể chi những đường kia nỗi nọ, đi thì đi cho thoát, kẻ đã về 


kiếp ấy thì thôi; 
Dù chẳng nên nghĩa trước tình sau, chớ thì chớ cho xong, ai có 
con hoài mà gả. 


Khảo dị : 


94. Đầu song cho đến cuối song, ở chẳng vừa lòng, vua mây đánh chết... 

95. Áo don dà lây... 

96. Nói phép vå thung, cứ bán tộc... 

Ghi chú: Trừ các câu 14-20-28-43-44-48 và 67 là thuộc bản Lé Thước, các câu 
cón lai déu thuóc bán Nam Phong. 
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CHU THICH 


Chùa Phố Cứu: noi Trương Quân Thụy, Thôi Oanh Oanh (trong truyện 
Tây Sương Ký) gặp gỡ nhau rồi yêu nhau. 

Đoành Đào Nguyên: tức Đào hoa nguyên (suối hoa đào) nói trong bài ký 
của Đào Tiém đời Tấn (Trung Quốc). Một người đánh cá đi theo dòng 
suối, lạc đến một rừng đào, nơi những người tránh loạn nhà Tán ở. Dùng 
điển tích này để nói đời sống vui tươi, hạnh phúc. 

Dậy mấy: cũng như dậy thì. Đến tuổi đó mình đẫy đà, phát triển đầy đủ. 
Khổ vuét ve: khé là khuôn khổ, đây là đáng con người. Vudt ve là trau 
chuốt. Ý noi: trông người duyên dang, trau chuốt. 

Bic hôi van: bức dét, thêu chữ theo đường quanh co rất công phu. 

Dây nhân quả: nói bóng bẩy để chỉ sợi vải. Hai câu này nói về nghề làm 
vải của cô Uy và cô Sa. 

Cuu góp: cũng nói cu góp, nghĩa là tập họp, nhóm hop. 

Dai doa: mời mọc, chiêu đãi, cũng như đãi đằng. 

Thôi thì quan dân: có cả quan cả dân, cũng như nói: thôi chợ thì quê. 


. Chế: một làng có nhiều người buôn bán ở gần bờ sông Lam. 


Phường: đây là phường buôn. 


. Về chị một chút ngoài da: nhắc đến câu: Ngoài ra ai lại tiếc gì với ai 


(Kiều). 


. Điều bất ý: việc không định trước. 
. 14. Đất Dai minh, Bùi Ngóa: tên hai làng cùng huyện với làng Trường 


Lưu. Hai câu này ý nói: không dám ganh đua với những người thanh lịch 
đã có mặt ở đây. 


. Yếm nhuộm điều: yếm màu đỏ tươi. Con gái nong thôn thời xưa thích 


mặc yếm màu đỏ, cho là đẹp. 


. Quay: tức quây quần. : 

. Cao bằng mãn toa: ban sang ngồi day nhà. 

.. Đồng đạo: cùng một loài. 

. Thầy dái: tiếng địa phương, chỉ người đã có vợ con, bà nàng chỉ người con 


gái đã có chéng. Câu này nghĩa là trai khôn nhất là SCH đái, gái khôn 
nhất là bà nàng. 
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20. 


21. 


22. 


23. 


32. 


33. 


34. 


Thanh na: tiéng địa phương, tức thanh nứa. Y nói, không giấu giém 
điều gì. 

Sd: cũng gọi là chở, một thứ chim lông dep, khi bắt được mỗi thì vẫy mó 
nhiều lần cho chết mới ăn. 

Thổ: tiếng địa phương, có nghĩa là người. Trong đám bạc người cầm 
cái gọi là tho. Những người có tiền nhận báo đảm ứng tiền cho con 
bạc vay cũng gọi là thổ. Thổ nào dám gá nghĩa là chẳng ai dám 
nhân lời thách đánh. 


Cứng nhắc rô rang: cứng nhắc nhu cá rô rang (chiên). Ý nói lệ làng 


* nghiêm khác, chặt chẽ. 
. Lấy nó được chắc: tiếng địa phương, chẳng lấy được nhau (nó = không, 


chốc = nhau). 


. Huu hà ngôn tai: còn nói gì nữa. 


. Nhu tu nhi di: như thế mà thôi. 


. Duong tố chi gian: cái gian của Duong Tố. Dương Tố là một ông quan đời 
Tuỳ, văn hay và lắm mưu kế. 


. Quan kiệt chỉ trá: sự đối trá của Quan Kiệt. Quan Kiệt là ai chưa rõ. 
29. 
30. 
31. 


Rú: ở đây có nghĩa là bỏ. 

Bất diệc lạc hô: một câu sách Luận ngữ, nghĩa là: chẳng vui lắm sao? 

Vị chiếu dụng giả: câu nếp ở cuối các mẫu văn khế thời xưa nghĩa là: 
theo phép nước làm tờ này để làm bằng. 

Yên túc quái tai: (thành ngữ chữ Hán) sao đủ làm quái lạ. 

Như chỉ hà đã: (thành ngữ chữ Hán) sẽ ra làm sao? 

Chẳng lấy năm thì cũng lấy ba: không mất hết, không được nhiều thì 
được ít. 


5. Dĩ trục thủy lưu: trôi theo dòng nước chảy. 

. Dụng bằng hỏa hóa: bỏ vào lửa đốt di. 

. Lường, Dà: Lường tức Đô Lương (Nghệ An), Dà tức sông Dà (Hà Tĩnh). 
. Lô, Xá: chua rõ, có la là những làng làm muối ở vùng Nghi Xuân. 

. Mặt muội đầu gio: muội là bó hóng, ý nói làm ăn vất vả. 

40. 
. Giang Đình: tên con sông chảy qua lang Giang Dinh gần Nghi Xuân. 


Minh trần trón tra: một than tro troi. 


. Phan Xá: tên một thôn ở dọc đường từ Tiên Điền lên Trường Lưu. 
. Sông Cài: con sông ở làng Kiệt Thạch, gần Trường Lưu, từ Tiên Điển lên, 


phải đi qua con sông nay. 


. Nói tá om: mập mờ, úp mở. 
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45. 
46. 
47. 


48. 
49. 
50. 
51. 


52. 


53. 


54. 


55. 
56. 


Ngọc tiêu: ống sáo bang ngọc. 
Á Tố: tức Tố nữ, vị nữ thần coi việc hôn nhân. 
Chàng Tiêu: Tiêu lang. 
Chữ này do một câu thơ Đường Xưa Thôi Giao đời Đường có một con hầu 
gái bán vào dinh quan Liêu sty, Giao có thơ rằng: “Hầu môn nhất nhập 
thám như hải, tùng thử Tiêu lang thị lộ nhán." = Cửa hau đã vào khói, 
chỉ thấy sâu như bể, từ đây anh chàng họ Tiêu thành ra người qua đường. 
Quan Liêu súy thấy lời thơ đó, cho đứa con hầu lại cùng về với Giao. 
T.K: Khách qua đường để hững hờ chàng Tiêu. 

(c.3126) 
Chân chắc: (tiếng địa phương) hüc nhau. 
Láp sd: chan lối di (sd trong đường sa). 
Day chuyện: cũng như bẻ chuyện, là đặt câu hát giùm cho các cô hát. 
Chợ Vinh: tức Vinh, thành phó Vinh trước là Vĩnh An, người Nghệ đọc là 
Vịnh, từ thời Pháp thuộc, gọi là Vinh. 
Chùa Gidng: chùa ở làng Giang, mé Tây Bắc núi Hồng Linh gần Bến 
Thủy đi vào, cách Tiên Điền chừng 8 cây số. Sư Viên tức Phạm Viên, 
người huyện Yên Thành, Nghệ An, tương truyền tu đắc đạo, có những 
thuật biến hóa kỳ lạ. 
Cửa Trem: tên truông trên đường từ Tiên Điền đi qua chân núi Hồng 
Linh để lên Trường Luu (gân làng Kẻ Treo). 
Các bản đều chép: Đội đ Uy Ủy: có lẽ chỉ hai người con gái mà tác giả 
làm văn tế sống, tức là cô Ủy và cô Sa. Phải chăng cô Sa còn có một tên 
nữa là Ủy? Hay là Sg chép thành Uy? Chưa rõ. 
Xi bỏ thủ cám: bỏ răng lấy đầu, ý nói lua chọn. 
Trong bài này có một số tên riêng, như di Sang, ông Đấu, à Kiều, con Sá, 
có lẽ tên những người đương thời. 


1454 


THAC LOI TRAI PHƯỜNG NON ! 


Tiếc thay duyên Tấn phan Tần, 

Chưa quen đã lạ, chưa gần da xa. 
Chua chi đông đã rang ra, 

Đến giờ hãy giận con gà chết toi. 
Tím gan cho cái sao mai, 

Thảo nào vác búa đánh trời cũng nên. 
Về qua liếc mắt trông miền, 

Lời oanh giọng ví chửa yên däm ngồi. 
Giữa thêm tàn đuốc còn tươi 2, 

Bã trầu chưa quét nào người tình chung. 
Hồng sơn cao ngất mấy trùng, 

Đò Cài mấy trượng thì tình bấy nhiêu. 
Lam chi cắc cớ lắm điều, 

Mới đêm hôm trước lại chiều hôm nay. 
Khi xa, xa hỡi thế này, 

Tiếng xa ? nghe hãy ru ri bên tai. 
Quê nhà nắng sớm mưa mai, 

Đã buồn dở tới lịp, tơi càng buồn. 


1. Tương truyền Nguyễn Huy Quýnh, em Thám hoa Nguyễn Huy Oánh, chú ruột 
Nguyễn Huy Tự, người làng Trường Luu, làm bài ve (giả thác làm lời người con gái 
phường vai ở Trường Lưu) gửi cho Nguyễn Du. Sau đó, Nguyễn Du làm bài ve này (giá 
thác làm lời người con trai phường nón ở Tiên Điền) trả lời lại Nguyễn Huy Quýnh. 

2. Tan đuốc còn tươi: tàn đuốc rơi xuống thêm lửa đang còn nóng, ý nói khách 
vừa vé. “ 

3. Tiếng xa: tức tiếng xa kéo vai của các cô gái làng Trường Lưu. 

4. Lip: do chữ "lap" nghĩa là cai nón. Nhân dan vùng Nghi Xuân (Hà Tinh) gọi 
cái nón là cái lip. Toi: một loại áo tơi che mưa cua người nông dân Nghệ Tĩnh, thường 
làm bằng lá cây cọ, hoặc lá cây sậy kết lại. 
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Thờ o bó vot, đồng sườn `, 
Đã nhàm be moc.’ lại hờn nám giang. ° 
Trăng tà chênh chếch bóng vàng, 
Düng chân thoạt nhớ đến dang cửa truông. 
Thẫn thờ gối chiếc màn suông, 
Bối lòng như sợi ai guồng cho xong. 
Phiên nào chợ Vịnh ra trông, 
Mông ba chẳng thấy lại hòng mười ba. 
Càng trông càng chẳng thấy ra, 
Cơi trau quệt “da vài và lần ôi. 
Tưởng rằng nói thế mà chơi, 

Song le đã động lòng người lắm thay, 
Trông trời, trời cách từng mây, 
Trông trăng, trăng hẹn đến ngày ba mươi. 
Vô tình trăng cũng như người, 

Một ta ta lại ngậm cười chuyện ta. 


3 


5. Bo vot, đống sườn: nguyên liệu bằng tre, giang hoặc nứa vót nhỏ, dùng làm 
sườn nón để lợp lá ra ngoài. 

1. Be móc: tức be cây móc, người ta lấy sợi trong be móc dé chàng nón. 

2. Nắm giang: một ít giang vót nhỏ, dùng làm sườn nón, 

3. Dang cửa truông: tức đường Tiên Điền về Trường Lưu. Phải đi qua chân núi 
Hồng Lĩnh. Người địa phương gọi quâng đường này là “đàng cửa truông” hay “đàng cửa 
Trem”. 

4. Quét: tức quệt vôi lên trầu không. Y nói trau đã vai lần đưa ra chờ ban tinh 
đến dé tiếp, nhưng rồi một lần qua, bai lần qua mà van không thấy ai đến. 
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MUC LUC 


TONG TAP VAN HOC - TAP 13 


Khai luận 
CHINH PHU NGAM KHUC 
- Đặng Trần Côn 
Chỉnh phụ ngâm: 
— Bối cảnh lịch sử và niên đại tác phẩm 
~ Nguồn văn liệu o 
— Nội dung 
Nguyén tác chú Hán 
— Phiên âm 
— Khảo di 
— Dich nghĩa 
~ Chinh phụ ngâm diễn âm: Ai là dich giả? 
- Phan Huy Ích 
— Vấn đề khảo dính và chú giải Chinh phụ ngâm khúc 
Các bản Chỉnh phụ ngâm khúc 
CHINH PHỤ NGÂM KHÚC: 
- Chinh phụ ngâm khúc (Bản A) 
— Tường chú 
Ban Nóm Chinh phụ ngâm diễn âm tân khúc: 
~ Đoàn Thị Điểm 
— Chinh phụ ngâm diễn ám: (Bán B) 
- Chinh phụ ngâm diễn âm: (Bản C) 
CUNG OÁN NGÂM KHÚC 
- Nguyễn Gia Thiéu 
+ Đại ý khúc ngâm 
_~ Vấn dé khảo đính và chú giải Cung oán ngâm khúc 
- Cung oán ngâm khúc - Phiên âm và chú thích 
- Cung oán ngâm khúc - (ban chữ Nóm) 
AI TƯ VẤN 
- Lê Ngoc Hân 


- Nội dung bai van 

- Ai tu van (Van ban và chú thích) 
THU DA LU HOÀI NGAM 

- Định Nhat Thận 

_— Đại ý bài ngâm 

- Nguyên tác chữ Hán 

- Phiên âm 

~ Dịch nghĩa 

- Các bản dịch (Tv-295) 

— Bài dịch cũ: Khuyết danh 

— Bài dịch mới: Đấu tiếp Nguyễn Văn Đề 
TỰ TÌNH KHÚC 

~ Tiểu sử Cao Bá Nhạ 

- Tu tình khúc (Văn bản và chú thích) 
TỲ BÀ HÀNH 

— Lược dan 

— Phan Huy Thuc 

— Ty bá hành (Ban dich I) 

— Van bán chit Hán 

— Phiên âm 

— Dịch nghĩa . 

— Ty bà hành (Ban dich 2) 

— Ty bà hành (Bán dich 3) 
TRUONG HAN CA 

— Luge dẫn 

— Tan Đà Nguyễn Khắc Hiếu 

— Bản dịch 1 

— Văn bản chữ Hán 

— Phiên âm và chú thích 

— Dịch nghĩa 

— Bản dịch 2. 

— Bản dịch 3 

~ Ban dịch 4 
CHỨC CAM HOI VĂN 

- Lược dẫn  . 

~ Bài thơ thêu trên gấm 

~ Ngô Thế Vinh 

— Bản dịch 1 

— Nguyên tác của Tô Huệ 

— Văn ban chữ Hán 

— Phiên âm Dịch nghĩa 

— Ban dịch 2: Hoang Quang 
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— Ban dich 3: Truong Minh Ky 435 


TRUYEN HOA TIEN 441 
— Nguyễn Huy Tự 443 

— Nguồn gốc truyện Hoa tiên 446 

— Lược truyện Hoa tiên , 448 

— Nguyễn Thiện đã nhuận sắc Hoa tiên của Nguyễn Huy 453 

Tự như thế nào? 

~ Các bán Hoa tiên 471 

— - Truyện Hoa tiên (Nguyên tác của Nguyễn Huy Tu) 480 

~ Truyện Hoa tiên (Bản do Nguyễn Thiện nhuận sắc) 571 

— Nguyễn Thiện (1763 1818) : 573 

+ Hoa tiên - nhuận sắc 574 

- Khảo di . E" 647 

- Văn bản chữ Hán 668 
SƠ.KÍÑH TÁN'TRANG | 739 
— Pham Thái I 741 

— Lược truyện So,Kính Tán Trang ` 748 

— Vấn đề khảo đính và chú giải truyện Sơ Kính Tân Trang 745 

— So Kính Tam Trang (Văn bần và chú gai) N 747 
NGUYËN, DU (1765 - 1820) £5 : 817 
TRUYỆN KIỂU (Doan trường tân thanh) ` 819 
— Nguón góc Truyën Kiëu . ; i 821 

— Nguyén du da viêt Truyén Kiểu vào thời ky nào? 823 

— Vấn dé khảo đính và chú giải Truyện Kiểu 829 

- Truyện Kiểu do Đào Duy Anh khảo đính f 835 

— Truyện Kiéu do Nguyễn Quảng Tuân khảo đính và chú giải 925 

~ Các bản Truyện Kiểu 1110 
-Khaodi. 1115 

— Văn ban Truyện Kiểu (chez Nom), 1175 

MAI DNH MONG KY - NGUYEN HUY HO 1341 
+  — Nguyễn Huy Hổ bị 1343 

- Mai đình mộng ký 1345 

— Bản chữ Nóm , 1375 


VĂN TẾ THẬP LOẠI CHUNG SINH 1399 


1459 


TONG TAP VAN HOC VIET NAM 
) Trọn bộ 42 tập 
Có chinh ly va bổ oe 
TẬP. 13 4 


Chịu trách nhiệng xudi, bán: 
NGUYÉN DUC DIEU 
Biển. /áp : 
BẠN BIÊN TÂP | 
NHÀ XUẤT BAN KHOA HOC XÃ HỘI 
Biên tập ky: thuật : 
NGUYEN CU - DAO TRONG CUGNG 
, Sta bản in: 
NGUYEN THỊ PHƯỢNG - HA THỊ VINH 
HUỲNH THỊ HÒA 
Trình bày bia : 
ĐỖ DUY Noo 


ME 一 一 一 一 一 
3 300 Küón khó 16x24 cm tại Công ty in Trần Phú - TP. Hồ Chí Minh 
Số dang ký kế hoạch xuất ban : 143 ~ 02/CXB do Cục xuất bán ky ngày 
4 tháng 1 nám 2000. In xong và nóp luu chiéu tháng 8 nam 2000 


mg 
VIETN 


TRON BO 42 TAP 


